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TRÀN ĐÚC LƯƠNG 
Chủ tịch 
nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 


ĂM 2003 - năm "bản lề" của nhiệm kỳ Đại hội IX của Đẳng vừa khép lại đây ấn 
tượng với sự kết thúc thắng lợi toàn diện nửa nhiệm kỳ đầu. Nó đánh dấu một bước 
tiến mới của dân tộc ta trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa với thế và 
lực mới; đông thời, mở ra vận hội mới hứa hẹn một gia tỐc phát triển mới của đất nước trong 
nửa nhiệm kỳ tiếp theo của Đại hội IX và trên tiến trình thực hiện thành công Chiến lược 
phát triên kinh tế - xã hội 2010 của Đảng. 
Đó là hào khí đất nước kết tinh và dôn tụ trước thêm Năm Mới - 20/4. 


Số 1 (tháng I năm 2004) 3 


Giao tăm: 2004 Vap chí Cộng sản 


Nhìn lại năm 2003, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực 
đế quốc hiếu chiến bất chấp sự phản đối của nhân dân thế giới và Liên hợp quốc đã đơn 
phương phát động chiến tranh I-rắc, đây thế giới vào (rạng thái cực kỳ căng thẳng, trong khi 
nên kinh tế thế giới vẫn ở trong tỉnh (rạng trï trỆ, phục hôi chậm. Cuộc cách mạng khoa học - - 
công nghệ và quá trình toàn câu hóa tiếp tục phát triển mạnh mẽ; cạnh tranh ngày càng quyết 
liệt. Bệnh dịch SARS đã xảy ra ở nhiều nước, làm tổn hại sinh mạng nhiều người. Những 
diễn biến phức tạp và nhiều chiêu trên đây đã tác động trực tiếp đến nước ta, với không ít cơ 
hội lớn đan xen những thách thức lớn. 

Ở trong nước, bên cạnh những mặt thuận lợi rất cơ bản và to lớn để thực hiện Nghị quyết 
Đại hội IX, chúng ta đương đầu với nhiều khó khăn không nhỏ. Các thế lực thù địch tiếp 
tục đẩy mạnh tản động "diễn biến hòa bình" gây sức ép với ta dưới các chiêu bài "dân chủ", 
'nhân quyên”, , dân tộc, tôn giáo, tiếp tay cho các thế lực phản động: và bọn cơ hội chính trị 
(rong nước hoạt động chống phá cách mạng nước ta ngày càng quyết liệt; đông thời, những 
yếu kém vốn có của nên kinh tế, thiên tai, cộng với những khuyết điềm, thiếu sót trong quản 
lý, điều hành là những nhân tố cẩn trở không nhỏ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc.. 

Mặc dù vậy, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Ban Chấp hành Tì Tung ương, Bộ Chính trị 
Ban Bí thư, toàn Đẳng, toàn quân và toàn dân ta không ngừng phấn đấu, chủ động nắm bắt 
thời cơ, vượt qua thách thức, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, đây lùi nguy CƠ, quyết 
tâm thực hiện hiệu quả những mục tiêu đề ra. Nhờ đó, trong gần 3 năm đầu của nhiệm kỳ 
thực hiện Nghị quyết Đại hội IX, nền kinh tế đất nước tăng trưởng khá cao và liên tục: 
năm 2001 tăng 6,9%, 2002 tăng 7,04%, 2003 tăng khoảng 7,24%. Năm 2003 tỐc độ tăng 
trưởng đứng thứ 2 thế giới. Cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch đáng kể theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa; các vùng kinh tế đều phát triển, nhất là các vùng kinh tế động lực; 
vừa từng bước xây dựng kinh tế độc lập tự chủ vừa chủ động hội nhập rộng hơn và sâu hơn 
vào kinh tế khu vực và thế giới; tiếp tục phát triển nên kinh tế nhiều thành phân, từng bước 
hình thành đông bộ các yếu tố thị trường. Các lĩnh vực xã hội như xóa đói giảm nghèo, chăm 
sóc người có công với nước, sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao... 
việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là cho các xã nghèo ở vùng sâu, vùng 
xa, vùng đồng bào dân tộc thiếu số được quan tâm sâu sắc gắn chặt với sự phát triển kinh tế 
và từng bước bảo đảm công bằng xã hội. Trong năm 2003, một sự kiện rất nối bật là, nước 
ta lần đầu tiên đăng cai và đã tổ chức thành công rực rỡ, vang dội Đại hội Thể thao 
Đông Nam Á lần thứ 22 và Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 2 - những 
SEA Games và ASEAN Para Games của niềm tự hào dân tộc, được bạn bè quốc tẾ ca ngợi 
về công tác tổ chức, sự chu đáo, tình hữu nghị, vê thắng lợi vang dội của các Đoàn Thể thao 
Việt Nam (đứng đầu các đoàn SEA Games với 158 Huy chương Vàng và đứng thứ hai các 
đoàn ASEAN Para Games với 82 Huy chương Vàng). SEA Games 22 cùng với ASEAN Para 
Garnes 2 đã phát huy cao độ lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tình thần đại đoàn kết toàn dân tộc, 
nâng cao vị thế đất nước trên đấu trường khu vực và quốc IẾ. 
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Trong những năm qua, việc xây dựng Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa tiếp tục 
được đây mạnh, hệ thống pháp luật tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện, dân chủ trong xã 
hội được mở rộng, lòng tin của nhân dân đối với chế độ, đối với công cuộc đối mới và sự 
đông thuận trong xã hội tiếp tục được nhân lên. Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lân 2) khóa VIII, tiếp tục được đẩy mạnh với chất 
lượng mới. Nền quốc phòng và an ninh tiếp tục được giữ vững, chính trị - xã hội ổn định, 
quan hệ đối ngoại không ngừng được mở rộng; uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc 
tế ngày càng được nâng cao. 

Những thành tựu trên đây chứng minh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất 
nước đang đi đúng đường lối đổi mới và những phương hướng của Nghị quyết Đại hội IX. 
Những thành tựu ấy tiếp tục làm tăng thêm thế và lực của đất nước, tạo những điều kiện thuận 
lợi, những vận hội mới để chúng ta bước vào năm 2004 một cách tự tin, vững chãi, tiếp tục 
phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX trong nửa nhiệm kỳ còn lại. | 

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, phải thừa nhận rằng chúng ta còn không ít khuyết 
điểm, yếu kém cần phải khắc phục. Kinh tế tuy tăng trưởng khá song vẫn chưa đạt chỉ tiêu 
đề ra (bình quân 7,5Z/năm), chất lượng và hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội còn thấp, sức 
cạnh tranh của nên kinh tế chưa cao, lốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa còn chậm. Sự thất 
thoát, lãng phí trong quản lý kinh tế, nhất là trong quản lý xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, 
quản lý doanh nghiệp nhà nước và chỉ tiêu ngân sách nhà nước còn nghiêm trọng. Môi trường 
đầu tư, sản xuất kinh doanh còn nhiêu bắt cập, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước 
và vốn đầu tư của toàn xã hội còn thấp. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch chưa tốt. 
Tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa theo kịp yêu câu phát triển và hội nhập kinh tẾ quốc 
tế. Nhiều vấn đề xã hội bức xúc kéo dài nhưng chậm được giải quyết làm nhân dân lo lắng, 
không an tâm; chất lượng giáo dục - đào tạo và hoạt động khoa học - công nghệ còn thấp; tệ 
nạn xã hội và tình trạng phạm tội chưa được ngăn chặn có hiệu quả; tình trạng quan liêu, 
tham những, lãng phí, suy thoái vê tư tưởng chính trị và phẩm chất đạo đức của một bộ phận 
cán bộ, đảng viên còn nghiêm trọng và khá phổ biến. Đời sống của nhân dân ở vùng nông 
thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đông bào dân tộc thiểu số, vùng thường bị thiên tai còn nhiêu 
khó khăn. Tiến độ cải cách hành chính còn chậm, chưa đáp ứng được yêu câu của cuộc sống... 

Những khuyết điểm, yếu kém trên đây do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. 
Để khắc phục chúng một cách hiệu quả, đòi hỏi phải có một sự nỗ lực chủ quan vượt bậc và 
có ý nghĩa quyết định, đặc biệt phải phát huy đồng bộ sức mạnh tông thể của hệ thống chính 
trị ở tất cả các ngành, các cấp, nâng cao không ngừng vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy 
mạnh mẽ sức mạnh quản lý của Nhà nước và quyên làm chủ của nhân dân nhằm tạo thế và 
lực mới cho sự phát triển nhanh và bên vững của đất nước, hoàn thành thắng lợi toàn diện 
Nghị quyết Đại hội IX của Đẳng. 

Năm 2004 là năm mở đầu của nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội Đẳng khóa IX, cũng là năm thứ 
tư thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2005. Đâu năm 2004, Ban Chấp hành 
Trung ương khóa IX sẽ họp Hội nghị lần thứ 9 để kiểm điểm nửa nhiệm kỳ thực hiện 
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Nghị quyết Đại hội IX của Đẳng, đê ra một số chủ trương, chính sách, giải ¡ pháp lớn trong 
nửa nhiệm kỳc còn lại, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng. Vì vậy, 
đây là năm rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội IX, chuẩn bị tiễn tới 
Đại hội X của Đảng. 

Theo dự báo, năm 204 và những năm còn lại của nhiệm kỳ khóa IX, tình hình chính trị 
thế giới và khu VỰC sẽ tiếp tục diễn biến : phức tạp; kinh tế thế giới và khu vực có khả năng 
từng bước phục hồi đà phát triển; xu thế toàn cầu hóa sẽ tiếp tục được mở rộng. Tình hình 
quốc tế đó sẽ vừa tạo thêm nhiều cơ hội nhưng cũng vừa đặt ra thêm không ít thách thức cho 
chúng ta. 

Tuy côn những khó khăn do những mặt yếu kém của nên kinh tế chậm được. khắc phục, 
những vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết hiệu quả, công tác quản lý, điều hành còn 
những thiếu sót, song với thế và lực mới, nhất là vận hội mới do thành quả 17 năm đổi mới, 
trực tiếp là 3 năm 2001-2003 tạo ra, năm 2004 sẽ là năm đất nước bước sang một trang phát 
triển mới, mạnh mẽ hơn, vững chắc hơn. 

Mục tiêu động thời cũng là nhiệm vụ của năm 20/04 là, đây nhanh tốc độ phát triển kinh 
tế nhất là về chất lượng và bảo đâm tính bên vững, tạo cơ sở cho việc thực hiện thắng lợi 
mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã ñ hội . 3 năm (201 -2009). Phát huy tối đa và sử dụng 
hiệu quả mọi nguôn lực phục vụ tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với không ngừng phát 
triển thị trường trong và ngoài nước. Tạo bước chuyến mạnh về chất lượng và hiệu quả đầu 
tư. Nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả của nên kinh tế. Chủ động đây nhanh tiến độ hội 
nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình đã cam kết. Tiếp tục thực hiện xóa đói giảm nghèo, cải 
thiện đời sống nhân dân. Nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và xã 
hội. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ vê cải cách hành chính, tăng cường pháp chế, thực hiện 
kỷ cương xã hội, phát huy dân chủ. Ngăn chặn hiệu quả tệ tham những, lãng phí, quan liêu, 
sách nhiễu trong bộ máy nhà nước; đây lùi các tệ nạn xã hội... 

Đông thời với nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, phải tạo cho được bước 
chuyển biến mạnh mẽ trong việc Xây dựng, chỉnh đốn Đẳng và toàn bộ hệ thống chính trị; 
đổi mới và tăng Cường công tác cán bộ; đẩy mạnh Việc tông kết lý luận - thực tiễn 20 năm 
đổi mới để bổ sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội (1991), chuẩn bị soạn thảo Văn kiện Đại hội X của Đẳng. Đây mạnh đổi mới 
phương thức lãnh đạo của Đẳng, xây dựng Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa, củng cỗ 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững . ổn định chính 
trị - xã hội trong nước và môi trường quan hệ đối ngoại hòa bình, ổn định để tập trung sức 
xây dựng và phát triển đất nước. 

Với thế và lực mới, trước thời cơ mới, năm 2004 sẽ là năm vận nước tốt đẹp của 
Việt Nam. Chúng ta phải nắm lấy vận hội này để tiếp tục đưa đất nước phát triên nhanh và 
bên vững theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và nhịp 
bước cùng thời đại. LÌ 
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Lời Bộ Biên tập: Mùa Xuân năm 2004 là cái mốc đánh dấu sự kết thúc nửa kỳ 
đầu và mở ra nửa kỳ sau của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng. Đó cũng 
là Mùa Xuân kỷ niệm lần thứ 74 Ngày Thành lập Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Nhân dịp Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng kiểm điểm 
nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IX, đông chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí 
thư Ban Chấp hành Trung ương, đã dành cho Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản một 
cuộc nói chuyện thân mật về chủ đề thực hiện nhiệm vụ then chốt xây dựng, chỉnh 


đốn Đảng. 


Tạp chí Cộng sản: Thưa đông chí Tổng 
Bí thư, mấy năm qua, trong việc thực hiện 
Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, chúng ta 
đã giành thêm được nhiều thành tựu mới 
quan trọng trên tất cả các mặt, nhất là vê 
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kinh tế - xã hội, mở ra triển vọng tốt đẹp 
cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 
hội trong những năm tiếp theo. Xin đông 
chí cho biết đâu là điểm nổi bật nhất trong 
sự lãnh đạo chính trị của Đẳng? 


Chào tăm: 2004 


Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: 
Đường lối chính trị là linh hồn của lãnh đạo 
chính trị. Đường lối chính trị trong thời kỳ 
mới đã được xác định trong Cương lĩnh của 
Đảng và trong Nghị quyết Đại hội IX. 

Nửa nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành 
Trung ương và Bộ Chính trị đã tập trung 
sức lãnh đạo việc thực hiện Nghị quyết Đại 
hội IX, lần lượt cụ thể hóa các nội dung cơ 
bản nhất của Nghị quyết Đại hội bằng 
nhiều nghị quyết chuyên đề trên tất cả các 
lnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 
hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 
đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại; chỉ đạo 
quần triệt và tổ chức thực hiện các nghị 
quyết đó. Trong số các nghị quyết được ban 
hành, có một số nghị quyết. và kết luận về 
xây dựng Đảng. Đó là một cố gắng đáng kể. 
Song, điều quan trọng không phải ở chỗ 
ban hành ít hay nhiều nghị quyết mà là ở 
chất lượng và tổ chức thực hiện các nghị 
quyết, tức là nội dung nghị quyết có phản 
ánh được thực tế cuộc sống, giải đáp được 
những đòi hỏi CỦa cuộc sống và đưa được 
vào cuộc sống hay không? Về mặt này, có 
thể nói Đảng ta đã có nhiều tiến bộ. Nhiều 
nội dung nghị quyết của Đảng đã được thể 
chế hóa thành pháp luật của Nhà nước, 
được nhân dân tích cực hưởng ứng, nhờ đó 
đã đưa đến những thành tựu về nhiều mặt 
như chúng ta thấy. Tất nhiên thời gian còn 
chưa đủ để mọi nghị quyết của Đảng đều 
trở thành hiện thực. Song, bên cạnh những 
việc làm được, cũng phải thừa nhận rằng 
việc tô chức thực hiện nghị quyết trong mấy 
năm qua chưa được tăng cường tương xứng, 
cho nên có những nghị quyết nội dung tốt, 
nhưng chưa được nhận thức đúng và thực 
hiện chậm; nếu tô chức thực hiện làm tốt 
hơn, kết quả đạt được có thể còn nhiều hơn. 


Yạp chí Cộng sản 


Tạp chí Cộng sản: Nhằm nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
Đảng, Đại hội IX đã quyết định toàn Đảng 
tiếp tục thực hiện các nghị quyết vê xây 
dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 
6 (lân 2) khóa VIII Xin đông chí Tổng Bí 
thư cho biết đánh giá tổng quát về việc thực 
hiện nhiệm vụ Ấy? 

Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: 
Trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng mấy năm 
qua, chúng ta đã tập trung vào bốn mặt 
công tác quan trọng nhất mà Đại hội IX đã 
nêu lên, cũng là những nội dung chủ yếu 
mà Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) từng 
đề cập tới. Nay nhìn lại, thấy mỗi mặt công 
tác đó đều có những tiến bộ đáng ghi nhận. 

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn 
luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa 
cá nhân, cơ hội, thực dụng được quan tâm 
nhiều hơn và trên thực tế, đã đưa lại một số 
kết quả thiết thực, góp phần vào việc làm 
chuyển biến tình hình tư tưởng trong cần bộ 
và nhân dân, tăng thêm niềm tin đối với 
công cuộc đổi mới và sự lãnh đạo của 
Đảng. 

Công tác cán bộ tiếp tục có những đổi 
mới, nhất là làm rõ hơn nội dung và phương 
thức thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất 
lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ 
cán bộ. 

Công tác xây dựng tô chức cơ sở đảng 
được đây mạnh hơn trước, gắn kết chặt chẽ 
hơn với việc xây dựng hệ thống chính trị ở 
cơ sở; nội dung và phong cách lãnh đạo của 
tô chức cơ sở đảng ở xã, phường cũng từng 
bước được đôi mới, gắn với dân hơn. 

Việc kiện toàn tổ chức, đôi mới phương 
thức lãnh đạo của Đảng từ Trung ương đến 
cấp ủy địa phương cũng đã đạt được một số 
kết quả tốt. 
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Ghi nhận những tiến bộ đó không có 
nghĩa là các mặt công tác nói trên đều đạt 
được những yêu cầu đề ra. Nghiêm khắc mà 
nói, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
vẫn còn nhiều thiếu sót và khuyết điểm. 
Chúng ta cần đi sâu phân tích từng mặt 
công tác, cả những việc làm được và chưa 
làm được, đồng thời có cái nhìn tông quát 
về các mặt công tác đó thì mới có thể có sự 
đánh giá chính xác. 

Tạp chí Cộng sản: Thưa đông chí Tổng 
Bí thư, quả đúng như vậy. Mấy năm qua, 
mặt trận tư tưởng diễn ra khá sôi động. Xin 
đông chí cho biết những nhận xét vê công 
tác giáo dục chính trị tư tưởng. Nghị quyết 
Đại hội IX có nói: Công tÁc tư tưởng, Công 
tác lý luận còn yếu kém, bất cập. Thực tế 
hiện nay như thế nào? 

Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: 
Các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng 
đã bám sát được mục tiêu và nhiệm vụ do 
Đại hội IX đề ra, bước đầu có cải tiến về 
nội dung và hình thức nghiên cứu, học tập 
Nghị quyết Đại hội và các nghị quyết của 
Trung ương. Thời gian gần đây, việc 
nghiên cứu và học tập tư tưởng Hồ Chí 
Minh được triên khai khá rộng, khá mạnh 
và có chiều sâu hơn. Công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng đã góp phần nâng cao 
một bước nhận thức chính trị và tính tích 
cực của cán bộ, đảng viên; đã chú trọng đề 
cao gương người tốt, việc tốt, phê phán 
những biêu hiện của chủ nghĩa cá nhân; chủ 
động hơn và kịp thời hơn trong đâu tranh 
bác bỏ những luận điệu sai trái, góp phần 
chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của 
các thế lực thù địch. 

Tuy vậy, chất lượng, hiệu quả giáo 
dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh chưa cao, còn nặng về hình 
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thức, ít kiểm tra kết quả đem lại. Chúng ta 
còn thiếu những hình thức thích hợp đề giáo 
dục nâng cao ý chí cách mạng, tinh thân tự 
giác rèn luyện, giáo dục đạo đức cách Tạng 
cho cán bộ, đẳng viên. Qua việc tiếp tục 
thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, càng thấy rõ tự phê bình và phê 
bình vẫn là khâu yếu, chuyên biến chậm. 
Trong một bộ phận cán bộ, đẳng viên, các 
biêu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tệ 
quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa 
cá nhân còn nặng nề; tính chiến đấu, tinh 
thần bảo vệ đường lối, nguyên tắc và uy tín 
của Đảng, bảo vệ lợi ích chính đáng của 
nhân dân còn yếu. 

_ Chúng ta không đánh giá thấp những cố 
gắng và tiến bộ trong công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng vừa qua nhưng cũng 
không thể coi những gì đã làm được là đủ. 

Tạp chí Cộng sản: Thưa đông chí, việc 
giáo dục tư tưởng, chính trị, rèn luyện đạo 
đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân 
trong Đảng gắn rất chặt với cuộc đấu tranh 
chống tharn nhũng, lãng phí, quan liêu. Có 
ý kiến cho rằng, kết quả cuộc đấu tranh này 
còn rất hạn chế. Vậy nên đánh giá như thế 
nào cho đúng? 


Đông chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: 
Cuộc đấu tranh chống tham những, lãng 
phí, quan liêu đã tạo được một sô chuyên 
biến tích cực. Rõ nhất là: việc xây dựng thê 
chế kinh tế, chính trị theo hướng dân chủ, 
công khai tiếp tục được coi trọng: công tác 
thanh tra, kiêm tra được tăng cường; việc 
xết xử các vụ án và việc xem xét kỷ luật 
trong Đảng nghiêm minh hơn, đặc biệt là 
đã đưa ra truy tố, xét xử đúng người, đúng 
tội một số vụ án lớn. Việc xử lý các vụ, việc 
nôi cộm, các vụ khiếu nại, tố cáo được các 
cấp ủy quan tâm chỉ đạo và đã đem lại 
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những kết quả đáng kể; các điểm nóng 
trong xã hội có chiều hướng giảm bớt. Tất 
cả những việc làm nói trên đều có tác dụng 
cảnh báo, răn đe, phòng ngừa tệ tham 
nhũng, tiêu cực, làm lành mạnh hơn quan 
hệ trong nội bộ Đảng, Nhà nước và trong 
xã hội. 

Tuy nhiên, cũng cần nhận thấy rằng, 
hiện nay tình hình tham nhũng, lãng phí và 
các mặt tiêu cực khác vẫn còn rất nghiêm 
trọng trong các lĩnh vực quản lý xây dựng 
cơ bản, nhà đất, tài chính doanh nghiệp nhà 
nước, chi tiêu ngân sách và thi hành pháp 
luật. Bệnh quan liêu, xa dân, nói không đi 
đôi với làm vẫn còn khá nặng trong một bộ 
phận cán bộ, đẳng viên và trong một số cơ 
quan lãnh đạo và quản lý. Điều đó cho thấy 
cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham 
nhũng, lãng phí cần được tiếp tục đấy mạnh 
và bằng những biện pháp quyết liệt hơn. 

Tạp chí Cộng sản: Thưa đông chí, vê 
mặt công tác lý luận, có phải chúng ta đã 
triển khai trên một bình diện rộng, đề ra 
nhiêu chương trình và đề tài nghiên cứu, 
đòi hỏi phải giải đáp rất nhiều vấn đề của 
CUỘC sống ! nhưng kết quả đạt được chưa như 
mong muốn ? 

Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: 
Yêu cầu của chúng ta đối với công tác lý 
luận là phải thông qua nghiên cứu lý luận 
và nhất là tổng kết thực tiền mà làm sáng tỏ 
hơn nữa những vấn đề của chủ nghĩa xã hội 
và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. Kết quả nghiên cứu phải trực tiếp 
phục vụ cho việc xây dựng đường lối, chủ 
trương, chính sách của Đảng trong thời kỳ 
đổi mới, cung cấp luận cứ khoa học cho 
việc hoạch định và chỉ đạo thi hành các chủ 
trương, chính sách. kế hoạch của Đảng và 
Nhà nước. 
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Trong tỉnh thân đó, từ sau Đại hội IX, 
phát huy những thành tựu lý luận đã đạt 
được, Bộ Chính trị đã giao cho Hội đồng 
Lý luận Trung ương và các cơ quan khoa 
học tiếp tục nghiên cứu nhiều vấn đề mới 
trong sự nghiệp đôi mới, xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. Có những vấn đề rất 
cơ bản như xây dựng nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, 
do dân, vì dân; xây dựng Đảng trong điều 
kiện mới... Cũng có những vấn đề rất cụ thể 
như làm thế nào để đổi mới và nâng cao 
hiệu quả của doanh nghiệp Nhà nước, vấn 
đề đẳng viên có được làm kinh tế tư bản tư 
nhân hay không? v.v.. 

Mặt trận lý luận đã thu hút được đông 
đảo các nhà khoa học tham gia. Các chương 
trình và đề tài đều đang được triển khai và 
bước đầu đã có một số kiến nghị được chấp 
nhận trong quá trình Trung ương đưa ra các 
nghị quyết. Việc tổng kết một số vấn đề lý 
luận và thực tiễn qua 20 năm đổi mới đang 
được tiến hành rất khẩn trương. Hy vọng 
rằng kết quả nghiên cứu lý luận và tổng kết 
thực tiễn sẽ có đóng góp tích cực cho Đại 
hội X của Đảng sắp tới. 

Nghiên cứu lý luận nhất thiết phải gắn 
chặt với tông kết thực tiễn, tách rời hai mặt 
đó ra là điều tối ky. Có phương pháp nghiên 
cứu đúng, có tự do tư tướng và tính trung 
thực khoa học thì mới có sáng tạo. Vừa qua, 
có một số công trình nghiên cứu đã nghiệm 
thu hay chưa nghiệm thu chất lượng chưa 
cao. Có một số vấn đề rất bức xúc đòi hỏi 
lý luận cần phải giải đáp, nhưng các kết quả 
nghiên cứu lại chưa làm sáng tỏ. Đó là điều 
cần phải hết sức quan tâm. Tất nhiên, làm 
lý luận không phải là công việc của ngày 
một ngày hai. Cũng cần nói thêm rằng công 
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tác lý luận của Đảng không chỉ là nghiên 
cứu lý luận mà còn bao gồm cả việc giáo 
dục và phô biến lý luận, đấu tranh về 
lý luận. 

Tạp chí Cộng sản: Thưa đông chí, xin 


trở lại vẫn đề công tác cán bộ. Những đôi 
mới được ghi nhận trong công tác này là gì 


và có những gì còn hạn chế? Gần đây, ta 
chú ý khá nhiêu vào công tác luân chuyển 
cán bộ, kết quả như thế nào? 

Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: 
Đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, 
luân chuyển cán bộ và thi hành chính sách 
đối với cán bộ đều là những khâu cơ bản 
trong công tác cán bộ của Đẳng. 

Đã có một sự chuyển biến tích cực cả về 
nhận thức và cách làm trong công tác cân 
bộ. Đã làm rõ hơn nội dung và phương thức 
thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh 
đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán 
bộ, như trên tôi đã nói. Sự thống nhất lãnh 
đạo ấy tập trung vào cấp Ủ ủy đi đôi với việc 
phát huy trách nhiệm của tập thể thường vụ 
cấp ủy, ban cán sự đảng, đãng đoàn và 
người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống 
chính trị về công tác cân bộ; thực hiện đúng 
và đầy đủ hơn nguyên tắc tập trung dân 
chủ, tập thể quyết định trong công tác cân 
bộ. Công tác quy hoạch cán bộ được triên 
khai rộng rãi với cách làm dân chủ hơn. 
Công tác luân chuyển cân bộ lãnh đạo và 
quản lý sớm được triển khai, thực hiện 
tương đối sâu, rộng và bước đầu đem lại kết 
quả tích cực. Đã khắc phục được một bước 
tỉnh trạng đào tạo tại chức tràn lan, không 
theo quy hoạch, chất lượng không bảo đảm. 

Chỗ yếu lớn là chiến lược cán bộ chậm 
được cụ thể hóa, cơ cấu cán bộ ở nhiều cấp 
còn bất hợp lý, quy chế về quyên hạn và 
trách nhiệm của người đứng đầu trong 
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công tác cân bộ chưa xây dựng được, thủ 
tục hành chính trong công tác cán bộ còn 
rườm rà. Đánh giá cán bộ vẫn còn là khâu 
yếu, do chưa xây dựng được phương pháp 
và tiêu chí đánh giá cán bộ thật sự công 
tâm, khách quan và đáng tin cậy để phát 
hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân 
tài, kịp thời loại bỏ những phân tử cơ hội, 
thoái hóa, biến chất. Công tác quy hoạch, 
luân chuyển, đào tạo cán bộ tuy đạt kết quả 
bước đầu nhưng chưa vững chắc, chưa đều, 
chưa được lãnh đạo một số bộ, ngành thực 
sự quan tâm chỉ đạo. Việc kiểm tra, giám 
sát thực hiện chính sách cán bộ, các chế độ 
và quy chế công tác cán bộ còn nhiều hạn 
chế. 

Kinh nghiệm chỉ ra răng tùy tình hình cụ 
thể mà nhắn mạnh khâu này hay khâu khác, 
nhưng nhìn tống thể có thực hiện một cách 
đồng bộ các khâu nói trên thì mới tạo ra 
được sự chuyển biến cơ bản trong công tác 
cân bộ. 

Tạp chí Cộng sản: Liên quan đến việc 
kiện toàn tổ chức, đối mới phương thức 
lãnh đạo của Đảng, đông chí có điêu g 
nhấn mạnh? Có điều Øl cần nói thêm về 
phong cách "nói đi đôi với làm "? 

Đông chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: 
Cho đến nay, tô chức bộ máy trong hệ thông 
chính trị cơ bản đã được sắp xếp đúng định 
hướng của Nghị quyết Đại hội IX và Nghị 
quyết Trung ương 7, khóa VIII. Chức năng, 
nhiệm vụ, các mối quan hệ được xác định 
rõ hơn và bước đâu phát huy tác dụng. Ban 
Chấp hành Trung ương và các cấp ủy đảng 
ở địa phương đã rất quan tâm cụ thể hóa 
Nghị quyết của Đại hội, tập trung vào 
những vấn đề quan trọng, cơ bản, đồng thời 
chỉ đạo kịp thời hơn những vấn đề đột xuất 
mới phát sinh; làm việc có chương trình kế 
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hoạch từ đầu khóa, được bổ sung và điều 
chỉnh hợp lý; làm việc theo quy chế, bảo 
đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể 
lãnh đạo, cá nhân phụ trách, cho nên đã bảo 
đâm tốt hơn sự đoàn kết, nhất trí trong các 


cấp ủy đảng, nhất là trong Ban Chấp hành. 


Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

Điều đáng quan tâm là việc kiện toàn tổ 
chức, tỉnh giản biên chế nói chung vẫn chưa 
đạt yêu cầu; bộ máy vẫn còn công kènh, 
biên chế vẫn tăng, thủ tục hành chính còn 
nhiều rườm rà, tệ sách nhiễu của một số 
viên chức nhà nước chưa giảm. 

Trong thực hiện quy chế làm việc, chưa 
kịp thời cụ thể hóa một số vấn đề về 
phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ 
thống chính trị như: quan hệ và lề lối làm 
việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với Đẳng 
đoàn Quốc hội trong công tác lập pháp và 
quyết định những vấn đề quan trọng: với 
Ban cán sự Đảng Chính phủ trong lãnh đạo 
một số mặt về kinh tế, an ninh, quốc phòng, 
đối ngoại, công tác tổ chức cán bộ; quan hệ 
và lề lối làm việc giữa ban thường vụ cấp 
ủy với ban cân sự đảng ủy ban nhân dân, 
với các sở, ban, ngành... 

Trong tác phong công tác, tôi đã nhiều 
lần nhấn mạnh: nói phải đi đôi với làm. Đó 
là điều Bác Hồ dạy. Cuộc đời của Bác là 
một tắm gương về nói đi đôi với làm. Đảng 
ta là Đảng hành động vì lợi ích của nhân 
dân, của Tổ quốc. Nói mà không làm là trái 
với bản chất của Đảng. Tôi tha thiết đề nghị 
tất cả các cấp từ trung ương đến cơ sở, tất 
cả cán bộ, đảng viên đều phải thực hiện sự 
thống nhất giữa lời nói và việc làm. Chúng 
ta nghiêm khắc phê phán việc nói nhiều, 
làm ít, nói một đăng làm một nẻo, hay nói 
mà không làm. 
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Tạp chí Cộng sản: Thưa đông chí Tổng 
Bí thư, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác 
xây dựng Đảng mấy năm tới là gì? 

Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: 
Hội nghị Trung ương lần thứ 9 quyết định 
các cấp ủy đảng từ trung ương đến cơ sở 
cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt 
hơn, bảo đảm cho công tác xây dựng, chính 
đốn Đảng thực sự là nhiệm vụ then chốt của 
Đảng, tạo sự chuyển biến đồng bộ trên các 
lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán 
bộ, đẳng viên. Hội nghị Trung ương chỉ ra 
phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp 
cần thiết để thúc đẩy mạnh mẽ các mặt 
công tác đó. Trách nhiệm của chúng ta là 
thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ công 
tác xây dựng Đảng do Đại hội IX đề ra, 
nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của Đảng, quyết tâm đẩy lùi tệ 
quan liêu, tham nhũng từ trong nội bộ đẳng 
để làm cơ sở cho cuộc đấu tranh chống các 
biểu hiện tiêu cực ngoài xã hội; làm tốt 
công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ X của 
Đảng. Đó là quyết tâm lớn, cũng là một thử 
thách lớn về bản lĩnh lãnh đạo của Đảng ta. 

Tôi mong rằng, với tư cách là cơ quan 
lý luận và chính trị của Trung ương Đảng, 
Tạp chí Cộng sản sẽ bằng lý luận và thông 
qua công tác lý luận gắn liền với thực tiễn 
góp phân to lớn hơn nữa của mình vào việc 
thực hiện nhiệm vụ then chốt xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng. 

Nhân dịp Năm mới, tôi xin gửi đến Ban 
Biên tập, đến tất cả các đồng chí lãnh đạo, 
cán bộ biên tập, phóng viên, nhân viên, 
cộng tác viên và bạn đọc Tạp chí Cộng sản 
lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.” 

Tạp chí Cộng sản: Xin cảm ơn đông chí 
Tổng Bí thư 


Số 1 (tháng Í năm 2004) 


CŒftao tăm 2004 


Tạp chí Cộng sản 


TĂNG CƯỜNG NĂNG LUC 
KH0A HợC VÀ CÔNG NGHỆ CUA ĐÂT NUỨC 


GÀY nay, các nước trên thế giới cũng 
IÑ[» ở Việt Nam đều đã nhìn nhận được 
ý nghĩa và vai trò quan trọng của khoa 
học và công nghệ trong phát triên kinh tế - xã 
hội. Nhận rõ được những tác động ngày càng to 
lớn của khoa học và công nghệ đối với sự phát 
triển của nhân loại, sự phồn vinh và tăng trưởng 
của mỗi quốc gia, những cơ hội và thách thức 
mà nó đặt ra đối với Việt Nam, Đại hội IX của 
Đảng khẳng định : Con đường công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa của nước ta cân và có thể rút ngắn, 
vừa có bước tuân tự, vừa có bước nhảy vọt. Phát 
huy lợi thế của đất nước, tận dụng mọi khả năng 
để đạt trình độ công nghệ tiên tiến..., tranh thủ 
ứng dụng ngày càng nhiêu hơn, ở mức cao hơn 
__ những thành tựu mới về khoa học và công nghệ, 
từng bước phát triển kinh tế tri thức. 
1 - Động lực khoa học và công nghệ trong 
quá trình phát triển kinh tế - xã hội 
Cùng với khoa học tự nhiên, khoa học xã hội 
cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong phát 
triền kinh tế - xã hội. Trên bình diện vĩ mô, 
khoa học xã hội cần ưu tiên hàng - đầu việc 
nghiên cứu và giải quyết các vấn đề về biến đôi 
cơ cầu xã hội, giải quyết mối quan hệ giữa kinh 
tế và xã hội, giữa các mối quan hệ xã hội và xây 
dựng các cơ chế thực hiện các chính sách xã hội 
hợp lý. Trên bình diện vị mô là hoàn thiện công 
nghệ quản lý và phát triển thị trường. Kinh 
nghiệm thành công của các nước mới công 
nghiệp hóa ở Đông Á và của gần 20 năm đổi 


Số 1 (tháng 1 năm 2004) 


ĐỔ NGUYÊN PHƯƠNG” 


mới ở nước ta cho thấy, khoa 'học xã hội cần đưa 

ra được chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
thích hợp của mỗi quốc, gia, mặt khác phải góp 
phần xây dựng, thiết kế các chính sách vĩ mô 
khả thi và phù hợp nhằm thực hiện được chiến 
lược đã đề ra. 

Với những biến đổi bước ngoặt của khoa học 
và công nghệ trong thế kỷ XX, loài người đã tạo 
ra một cơ sở vững chắc cho hệ thống công nghệ 
mới của nền sản xuất vật chất, chuẩn bị tiền đề 
để xuất hiện và đưa kinh tế tri thức vào các lĩnh 
vực của đời sống xã hội. Một đặc trưng của tiến 
trình biến đổi cách mạng này là những phát 
minh khoa học đều trực tiếp dẫn đến hình thành 
các nguyên lý công nghệ sản xuất mới, làm thay 
đối về chất cách thức sản xuất chứ không chỉ về 
một công cụ kỹ thuật sản xuất như thời kỳ cách 
mạng công nghiệp trước đây. 

Từ cuối thập kỷ 70 của thế kỷ XX, cách 
mạng khoa học đã phát triển ngày càng nhanh 
với những đặc điểm mới. Đó là cuộc cách mạng 
chủ yếu về công nghệ với sự ra đời của máy tính 
điện tử thế hệ mới được sử dụng trong mọi lĩnh 
vực hoạt động kinh tế và đời sống xã hội. Việc 
ap dụng những công nghệ hoàn toàn mới đã tạo 
điều kiện cho những phát triển kinh tế - xã hội 
theo chiều sâu, giảm hẳn tiêu hao năng lượng và 
nguyên liệu, giảm tác hại cho môi trường, nâng 


* GS, TS, Ủy viên Trung ương Đảng. Trưởng Ban Khoa 
giáo Trung ương 
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cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, thúc đẩy 
mạnh mẽ sự phát triển sản xuất. Khác với giai 
đoạn trước, máy móc thay thế lao động cơ bắp, 
trong giai đoạn cách mạng công nghệ tin học, 
máy tính đảm nhận nhiều chức năng của lao 
động trí óc. Đặc điểm nổi bật của cuộc cách 
mạng khoa học và công nghệ đương đại này 
là diễn ra trên cơ sở những thành tựu của 
khoa học hiện đại, kết hợp chặt chẽ khoa học và 
công nghệ. 

Trước kia, sự phát triển của khoa học và 
công nghệ hầu như độc lập với nhau. Mối quan 
hệ giữa chúng mới bắt đầu hình thành từ thế 
kỷ XVII, XVIII và ngày càng trở nên chặt chẽ. 
Đến nay, khoa học đã xác lập vị trí đi trước và 
vai trò chủ đạo của công nghệ. Việc đột phá vào 
thế giới vi mô của vật chất và sự sống đã tạo ra 
một hệ thống công nghệ mới khác hẳn về chất 
so với hệ thống công nghệ của cuộc cách mạng 
công nghiệp. Động lực đối với quá trình phát 
triển kinh tế - xã hội của khoa học và công nghệ 
là thành quả tổng hợp của một phạm vi nghiên 
cứu ngày càng rộng lớn và liên ngành, bao trùm 


Tạp chí Cộng sản 


không chỉ các ngành khoa học tự nhiên, kỹ 
thuật và công nghệ mà còn cả các ngành khoa 
học xã hội như kinh tế học, quản lý sản xuất, 
quản lý xã hội, tâm lý học... 

2 - Khoa học và công nghệ trở thành lực 
lượng sản xuất trực tiếp 

Ngày nay, trên nhiều lĩnh vực kinh tế, đặc 
biệt là kinh tế tri thức, khoa học và công nghệ 
đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Đúng 
như C. Mác tiên đoán: Tr¡ thức trở thành lực 
lượng sản xuất trực tiếp. Các thành phố khoa 
học, công viên khoa học, khu công nghệ cao 
chính là môi trường với những điều kiện thuận 
lợi để cho khoa học, công nghệ và sản xuất 
nhập làm một. Trong các lĩnh vực công nghệ 
cao như công nghệ sinh học, công nghệ thông 
tin, phòng thí nghiệm cũng chính là nhà máy, 
nhà khoa học đồng thời là nhà sản xuất, kinh 
doanh. Các loại dược phẩm mới, các vi mạch, 
các sản phẩm phần mềm tin học được sản xuất 
ra từ phòng thí nghiệm. Cùng một nơi, người ta 
nghiên cứu thực nghiệm rồi sản xuất đại trà; 
xưởng sản xuất cũng là một phòng thí nghiệm. 


Một lớp học ngoại neữ 


Anh: TL 


Số 1 (thánờ. † năm 2004) 


hao tăm 2004 


Một phân xưởng sản xuất vi mạch điện tử có các 
trang thiết bị và điều kiện giống như một phòng 
thí nghiệm hiện đại nhất. 

Trước đây, khoa học được hiểu là lực lượng 
sản xuất với nghĩa khoa học tham gia vào quá 
trình sản xuất bằng việc tạo ra công nghệ, tạo ra 
phương pháp đề phát triển lực lượng sản xuất, 
nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của 
sản xuất. Ngày nay, tri thức đã trở thành lực 
lượng sản xuất trực tiếp. Đây là một thực tế kỳ 
diệu. Chính vì vậy, hiện nay tất cả các nước trên 
thế giới, từ các nước công nghiệp phát triển 
hàng đầu đến các nước đang phát triển đều chú 
trọng đầu tư cho cả khoa học tự nhiên và khoa 
học xã hội. Những nước có trình độ khoa học và 
công nghệ phát triển cao đầu tư cho khoa học từ 
3% GDP trở lên, đóng góp của khoa học vào 
tăng trưởng nền kinh tế lên đến trên 80%, tức là 
hầu hết sản phẩm của xã hội đều do khoa học và 
công nghệ mang lại. 

Nhờ có công nghệ mới mà nhiều ngành mới, 
nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp và dịch 
vụ ra đời. Các ngành truyền thống được hiện đại 
hóa và tiếp tục phát triển. Cơ cấu nội bộ ngành 
sản xuất công nghiệp và dịch vụ thay đổi theo 
hướng giảm dân tỷ trọng và ý nghĩa của các 
ngành công nghiệp cổ điển như khai thác 
nguyên, nhiên liệu, sơ chế... Những công nghệ 
cũ tiêu hao nhiều tài nguyên và lao động dựa 
trên nên tảng điện - cơ khí được thay thế bởi các 
ngành công nghiệp cao cấp chủ yêu dựa trên 
nên tảng cơ - điện tử, tiêu hao rất ít nguồn lực 
"đầu vào", giảm suất tiêu hao nguyên vật liệu và 
năng lượng trên mỗi đơn vị tông sản phẩm quốc 
nội. Trong khoảng thời gian từ 1965 đến 1985, 
công nghiệp Nhật Bản đã tăng lên 25 lần nhưng 
với mức tiêu thụ nhiên liệu, năng lượng hầu như 
không thay đổi. Nguyên liệu và năng lượng chỉ 
chiếm chưa đến 50% giá trị sản xuất của ngành 
công nghiệp chế tạo. Trong ngành sản xuất vi 
bán dẫn, nguyên liệu và năng lượng chỉ 
chiếm 2% so với 98% chất xám trong tông chỉ 
phí sản xuất. 


Số I (tháng I năm 2004) 
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Phát triển mạnh nhất là các ngành sản xuất 
và dịch vụ dựa chủ yếu vào tri thức và công 
nghệ cao - những ngành kinh tế tri thức hay còn 
gọi là kinh tế mới - với giá trị tăng thêm ngày 
càng được tạo ra bởi các yếu tố vô hình như 
sáng chế, phát minh, thiết kế mẫu mã, tiếp thị, 
dịch vụ tài chính, quản lý kinh doanh... Giá trị 
tăng thêm của các yếu tố đầu vào là vật chất và 
nguyên liệu trung gian ngày càng giảm đi. Hiện 
nay, giá trị tài sản vật chất của các công ty ở Mỹ 
và Châu Âu nói chung chỉ chiếm khoảng 25% 
tổng giá trị của công ty. Phần lớn giá trị của các 
công ty này phản ánh các yếu tố vô hình kể trên. 

Sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng 
khoa học và công nghệ hiện đại đã tạo ra sự 
phát triển nhảy vọt của lực lượng sản xuất, rút 
ngắn thời gian, giảm dần ý nghĩa khoảng cách 
không gian, thúc đầy phân công lao động quốc 
tế ngày càng sâu rộng, phát triển nhanh chóng 
mậu dịch quốc tế, đầu tư và tích tụ tập trung tư 
bản trên phạm vi toàn cầu dẫn đến hình thành 
nền kinh tế thế giới nhất thể hóa, toàn cầu hóa 
hiện nay. 

Tự do hóa thị trường vốn toàn cầu sẽ tạo cơ 
hội cho nhiều nước đang phát triên có thể đi con 
đường tăng trưởng nhanh và thu hẹp khoảng 
cách với các nước phát triển nếu biết tận dụng 
cơ hội và đưa ra những chính sách, chiến lược 
kinh tế và khoa học - công nghệ thích hợp. 
Nhưng đồng thời cũng làm gia tăng sự lệ thuộc 
của các nước này vào các cường quốc. Sự phát 
triển các giao dịch thương mại điện tử được thực 
hiện thông qua mạng in-tơ-nét cho phép hạ thấp 
các hàng rào chắn và chỉ phí đi vào thị trường. 
Kết quả là từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đến 
các công ty xuyên quốc gia đều có thể tham gia 
thị trường toàn cầu. Điều này tạo điều kiện 
thuận lợi cho các doanh nghiệp của các nước 
đang phát triển có thể khắc phục được nhiều trở 
ngại về các mặt kết cấu hạ tầng, vốn và vận tải, 
nhưng cũng phải chịu sự cạnh tranh quốc tế 
ngày càng gay gắt. 
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Với tính cách là những thực thể chính trị và 
kinh tế mạnh nhất toàn cầu ngày nay, các công 
ty đa quốc gia đã thiết lập hệ thống các chỉ 
nhánh trải rộng trên thế giới phụ thuộc vào công 
ty mẹ dẫn đến việc lôi cuốn các nước có chỉ 
nhánh phải tham gia vào vòng chu chuyển của 
tư bản xuyên quốc gia. Hoạt động cùng một lúc 
trên phạm vi nhiều nước trên thế BIỚI, các 
công ty xuyên quốc “gia có vai trò ngày càng 
quan trọng trong nên kinh tế toàn cầu. Với 
537 000 công ty mẹ gần 500 000 chi nhánh, các 
công ty xuyên quốc gia đang: kiểm soát 
80% công nghệ mới, 40% nhập khẩu, 60% xuất 
khẩu, 90% đầu tư trực tiếp nước ngoài, sử dụng 
34,5 triệu lao động và có mặt ở hầu hết các quốc 
gia trên thế giới. Với mục tiêu đạt được lợi 
nhuận siêu ngạch, các công ty Xuyên quốc gia 
luôn tập trung phát triển khoa học và công 
nghệ, tiếp tục mở rộng kinh doanh trên phạm vi 
toàn cầu để triệt để khai thác các cơ hội đầu tư. 
Dòng vốn đầu tư trực tiếp (FDI) ngày càng đổ 
về những nước có nguồn nhân lực với lợi thế về 
trí tuệ và tay nghề cao. Các công ty xuyên quốc 
gia đã có vai trò thúc đây sự phôn thịnh đến một 
mức độ nhất định ở các nước đang phát triên, 
nhưng sau đó bằng việc bòn rút lợi nhuận đã 
làm cạn kiệt nhanh chóng nguồn tài nguyên và 
ô nhiễm nghiêm trọng môi trường sinh thái ở 
những nước này. 

3 - Tăng cường năng lực khoa học và công 
nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước 

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
ở nước ta, quá trình tăng cường trình độ công 

nghệ và kỹ thuật tiến triên theo cả hai hướng: 
tăng cường công nghệ và ky thuật trong từng 
ngành sản xuất và chuyển dịch cơ cấu sản xuất 
sang những ngành có hàm lượng khoa học và 
công nghệ cao - cũng chính là những ngành có 
giá trị gia tăng lớn. 

Sự tiến bộ công nghệ của nền kinh tế được 
thực hiện bằng cách nhập, khâu công nghệ ở 
nước ngoài và tự phát triển, sáng tạo ra công 
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nghệ tiên tiến. Trong thời kỳ đầu của quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở một nước đang 
trong quá trình phát triển như Việt Nam, thì 
nhập khẩu công nghệ tiên tiến ở nước ngoài là 
phương pháp vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết 
kiệm chi phí nếu lựa chọn đúng những công 
nghệ tiên tiến, thích hợp, với giá thành hạ trong 
quá trình nhập khẩu. Điều này được gọi là lợi 
thế đi sau của các nước đang phát triển do 
không bắt buộc phải trải qua hành trình tiến bộ 
công nghệ như các nước phát triển. 

Vấn đề nhập công nghệ tiên tiến đòi hỏi chỉ 
phí đầu tư lớn trong khi khả năng nguồn vốn 
của nền kinh tế còn hạn hẹp. Vì vậy, trong quá 
trình nhập khẩu kỹ thuật và công nghệ, chúng ta 
phải nhanh chóng đẩy mạnh việc tiếp thu và 
phát triển khả năng tự chế tạo và tiến tới sáng 
tạo công nghệ. Khả năng sáng tạo công nghệ là 
con đường duy nhất để Việt Nam cũng như các 
nước đang phát triển đuổi kịp và vượt trình độ 
của các nước công nghiệp phát triển, nhờ vậy 
mới có thể giảm bớt những khoản chỉ phí tốn 
kém cho việc nhập khẩu những công nghệ tiên 
tiến. Khả năng sáng tạo công nghệ dựa trên cơ 
sở nghiên cứu khoa học tự nhiên và công nghệ 
ứng dụng. Nó phụ thuộc vào tiềm năng trí tuệ 
của dân tộc và đòi hỏi một chính sách đầu tư lâu 
dài liên tục và đúng phương hướng vào khoa 
học và công nghệ của đất nước. 

Như tất cả các nước đang phát triển có 
nguôn lực còn hạn chế, nước ta muốn vượt được 
khó khăn trong quá trình đầu tư hiện đại hóa 
công nghệ. và kỹ thuật phải tích lũy và sử dụng 
tối ưu nguồn vốn. Trong thời kỳ đầu, „ Chúng ta 
đã tập trung vốn vào các ngành kinh tế với công 
nghệ và kỹ thuật chưa phải tiên tiến và đòi hỏi 
nguôn vốn thấp để phát huy lợi thể so sánh về 
lao động so với các nước phát triên hơn. Tuy 
nhiên, để vượt qua trạng thái dừng của nền kinh 
tế có trình độ công nghệ thấp, trong thời gian tới 
chúng ta phải. có chiến lược nâng cao trình độ 
khoa học đê tối ưu hóa chất lượng sản phâm và 
hiệu quả của nền kinh tế. Đây chính là mô hình 
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phát triển "xuất khẩu tịnh tiến" bằng động lực 
khoa học và công nghệ. 

Việc nâng dân trình độ công nghệ và kỹ 
thuật của nền kinh tế phải được thực hiện đồng 
thời bằng hai quá trình. Thứ nhất, nâng dàn 
trình độ công nghệ và kỹ thuật của các ngành 
sản xuất đã có đề phá vỡ trạng thái dừng của các 
ngành này, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng 
sản lượng và thu nhập lao động. Thứ hai, 
chuyển dịch dần cơ cấu sản xuất sang các ngành 
có trình độ khoa học và công nghệ và giá trị gia 
tăng cao hơn. 

Quá trình thứ nhất diễn ra một cách tự nhiên 
trong sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong 
và ngoài nước trong cùng một ngành. Quá trình 
thứ hai đòi hỏi phải có một sự định hướng đúng 
đắn của Đảng và Nhà nướễ trong chính sách ưu 
đãi ngành sản xuất, giáo dục và đào tạo cũng 
như nghiên cứu khoa học và công nghệ, đi trước 
một bước tương ứng với quá trình đột phá và 
dịch chuyển của nền kinh tế lên trình độ công 
nghệ cao hơn. Trong mỗi thời kỳ phát triển, 
ngành sản xuất chủ yêu đang nắm giữ lợi thế so 
sánh của nền kinh tế có nhiệm vụ xuất khẩu và 
tích lũy vốn, trong khi đó ngành sản xuất mũi 
nhọn được bảo hộ tương đối trong chiến lược 
nâng cao trình độ công nghệ của nền kinh tế. 
Những ngành mũi nhọn này có nhiệm vụ đột 
phá về công nghệ của nên sản xuất trong nước, 
và đến khi đã trưởng thành chúng phải đứng 
vững trong cuộc cạnh tranh quôc tế, đặt nền 
tảng cho việc mở rộng cơ cấu xuất khẩu ở trình 
độ công nghệ cao hơn và chuyên thành ngành 
sản xuất chủ yếu. Lúc đó lại xuất hiện những 
ngành mũi nhọn mới có nhiệm vụ tiếp tục nâng 
cao hơn nữa trình độ công nghệ của nền sản 
xuất trong nước, tạo thành quá trình "xuất khâu 
tịnh tiến" liên tục với các sản phẩm xuất khẩu 
có hàm lượng khoa học và công nghệ ngày càng 
cao hơn. Vì vây, việc lựa chọn đầu tư ngành mũi 
nhọn và phát triên khoa học và công nghệ phù 
hợp có ý nghĩa chiến lược trong thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và tạo điều kiện cho 
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quá trình tăng trưởng liên tục của nền kinh tế 
đất nước. 

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
chúng ta phải thực hiện đồng thời hai quá trình 
là chuyển từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế 
công nghiệp và nâng cao trình độ khoa học và 
công nghệ của cả hai lĩnh vực này cùng với lĩnh 
vực dịch vụ của nền kinh tế. Tăng cường năng 
lực khoa học và công nghệ của đất nước để bắt 
kịp và làm chủ công nghệ hiện đại. Sự thành 
công của công nghiệp hóa, hiện đại hóa rút 
ngăn phụ thuộc vào việc chủ động hội nhập 
kinh tế quốc tế kết hợp với tăng cường các yêu 
tố năng lực nội sinh của dân tộc như văn hóa, 
giáo dục, khoa học. Không có đủ tri thức, không 
có đủ năng lực nội sinh về khoa học và công 
nghệ thì trong quá trình hội nhập đất nước sẽ bị 
thua thiệt, bị bóc lột, chèn ép và sẽ trở thành bãi 
thải công nghệ của các nước khác. 

Công nghiệp hóa và hiện đại hóa là sử dụng 
tri thức và khoa học - công nghệ mới nhất để 
phát triển nền kinh tế, chuyển nên kinh tế từ 
tình trạng năng. suất, chất lượng, hiệu quả thấp 
sang nền kinh tế năng suất, chất lượng, hiệu quả 
cao. Nước ta tuy còn ở trình độ phát triển chưa 
cao, nhưng tiềm năng trí tuệ của con người Việt 
Nam không thua kém những nước mới công 
nghiệp hóa thành công ở châu Á. Con người 
Việt Nam tiếp thu và làm chủ các tri thức mới, 
công nghệ mới rất nhanh ; một số lĩnh vực mới 
hình thành đã sử dụng công nghệ mới nhất và 
theo kịp trình độ thế gIỚI. Nếu chỉ dựa vào tài 
nguyên, vốn, lao động và theo cách nghĩ, cách 
làm công nghiệp hóa trước đây thi bài toán đặt 
ra về rút ngắn khoảng cách sẽ không có lời giải 
mang tính tích cực và hiệu quả cao. 

Với tiềm năng trí tuệ, tinh thần sáng tạo, ý 
chí và bản lính kiên cường của cả dân tộc và đặc 
biệt là của đội ngũ các nhà khoa học, tiếp tục 
tăng cường năng lực khoa học và công nghệ, 
chúng ta nhất định sẽ thực hiện thành công sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa rút ngắn, 
đạt tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh. 
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TỔNG QUAN KINH TẾ - XÃ HỘI 


I- NHỮNG THÀNH TỰU NÔI BẬT 

Kinh tế tăng trưởng cao, nên tài chính 
quốc gia lành mạnh 

Năm 2003 nền kinh tế nước ta phát triển 
trong điều kiện khó khăn: hạn hán kéo dài, lũ 
lụt xảy ra trên diện rộng ở đồng bằng sông 
Hồng và duyên hải miền Trung, dịch SARS tác 
động xấu tới du lịch, hàng không, thị trường 
xuất khẩu biến động mạnh... nhưng Đảng và 
Nhà nước đã có những giải pháp kịp thời, đúng 
đắn, đưa nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao. 
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 
7,24% so với năm 2002 (khu vực công nghiệp 
tăng 10,28%, nông nghiệp tăng 3,19%, dịch vụ 
tăng 6,63%) đạt mục tiêu do Quốc hội đề ra và 
là mức tăng trưởng cao nhất trong 6 năm qua 
(1998 tăng 5,71%; 1999 tăng 4,77%; 2000 tăng 
6,79%; 2001 tăng 6,89% và 2002 tăng 7,04%). 
Kết quả này khẳng định răng: kinh tế nước ta 
đã lấy lại đà tăng trưởng, chất lượng vững 
vang hơn. 


I8 


Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tỷ trọng công nghiệp 
trong GDP tăng nhanh, từ 36,73% (năm 2000); 
lên 38,13% (năm 2001) tới 38,55% (năm 2002) 
và lên 40% (năm 2003). Tỷ trọng nông nghiệp 
giảm dần, từ 24,53%; 23,24%; 22,99% và 
21,6% trong các năm tương ứng, nhưng giá trỊ 
tuyệt đối của khu vực này đều tăng SO VỚI CáC 
năm trước. Tỷ trọng khu vực dịch vụ ổn định ở 
mức 38,74%; 38,63%; 38,46% và 38,01%. Cơ 
cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng: tỷ 
trọng khu vực kinh tê nhà nước có giảm dần do 
quá trình cổ phần hóa và phát triển mạnh khu 
vực ngoài quôc doanh, nhưng vẫn ở mức 38% 
và giữ vai trò chủ đạo. Tỷ trọng kinh tế ngoài 
quốc doanh chiếm trên 48% GDP lại tăng 
nhanh do tác dộng tích cực của Luật Doanh 
nghiệp và kinh tế có vốn FDI đạt khoảng 
I4%GDP, so với 13,91% năm 2002 và 13,75% 
năm 2001. 


 PGS, TS, Tông cục Thông kê 
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Kinh tế tăng trưởng cao nên thu ngân sách 
nhà nước năm 2003 ước đạt trên 132 500 tỉ 
đồng, tăng 11,3% so với năm 2002 và vượt dự 
toán 7,1%. Nét mới của năm 2003 là các nguồn 
thu có ty trọng lớn đạt tốc độ tăng cao: Thu nội 
địa là 69 700 ti đồng, tăng 16,4%; thu từ dầu 
thô vượt 13% so với dự toán; thu từ hoạt động 
xuất nhập khẩu vượt 6,l%. Cơ cấu nguồn thu 
chuyên. nhanh sang công nghiệp và dịch vụ. 
Kết quả đó đạt được trong. bối cảnh phải thực 
hiện nhiều chính sách miễn giảm mức động 
viên để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp 
tăng tích tụ, phát triển sản xuất kinh doanh, 
miên giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp trên 
diện rộng, hoàn thuế cho hàng xuất khẩu, giảm 
thu phí và lệ phí... là rất có ý nghĩa. Chi ngân 
sách tăng trên 10% so với năm 2002, trong đó 
gần 70% chỉ cho đầu tư phát triển. Các khoản 
chị cho giáo dục đào tạo, sự nghiệp y tế, bảo 
hiêm xã hội, văn hóa - thông tin đều tăng so với 
nắm 2002. Một số khoản chi đột xuất lớn như 
điều chỉnh lương tối thiểu từ 210 nghin đồng 
lên 290 nghìn đồng từ đầu năm; chi tổ chức 
SEA Games 22, hỗ trợ các tỉnh bị thiên tai... 
Bội chỉ ngân sách cả năm đảm bảo trong phạm 
VI Quốc hội cho phép và trên 70% được bù đắp 
bằng các khoản vay trong nước (trái phiếu giáo 
dục, trái phiếu chính phủ). Cân đối thu - chi 
ngân sách nhà nước được giữ vững, nên tài 
chính quốc gia lành mạnh. Hoạt động ngân 
hàng khởi sắc toàn diện, giá trị tiền đồng Việt 
Nam được giữ vững. Các ngân hàng thương 
mại, tô chức tín dụng của các thành phân kinh 
tẾ. đều hoạt động có hiệu qua, đáp ứng yêu cầu 
vốn của nèn kinh tế. 


Sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao, 
vượt mục tiêu kế hoạch. 


Tốc độ tăng giá trị sản xuất toàn ngành năm 
2003 ước đạt trên 16%, vượt so kế hoạch Quốc 
hội đề ra (tăng 14 - 14,5%) và cao hơn hẳn 
2 năm trước đó (năm 2001 tăng 14,6%; 
năm 2002 tăng 14,8%). Xu hướng tăng trường 
khá vững chắc, quý sau cao hơn quý trước. Tốc 
độ tăng trưởng cao ở tất cả các thành phần, khu 
vực kinh tê. Khu vực nhà nước tăng 2,3%, cao 
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hơn năm 2002 (12,1%), trong đó trung ương 
quản lý tăng 12,5%. Nhiều ngành sản xuất và 
sản phâm công nghiệp quốc doanh đã tăng sức 
cạnh tranh trên thị trường trong nước và ngoài 
nước mà điểm sáng nổi bật là ngành than đã 
hoàn thành kế hoạch năm 2005 trước 2 năm. 
Năm 2003 đã khai thác trên 18 triệu tấn than, 
tăng 19% trong đó xuất khẩu trên 6,3 triệu tấn, 
tăng 15% so với năm 2002. Các sản phâm công 
nghiệp nhà nước tăng tốc trong năm nay là: ô- 
tô lắp rấp 80%; quạt điện dân dụng 37,6%; 
động cơ đi-ê-den 3 l,5%; quân áo dệt kim 51%; 
quân áo may sẵn 22 >< đường mật 60%; sữa 
hộp 25%. Hiệu quả sản xuất của nhiều doanh 
nghiệp đã tăng lên so với các năm trước do đầu 
tư chiều sâu, hiện đại hóa quy trình sản xuất, 
giảm chỉ phí trung gian. 

Nét nối bật nhất là công nghiệp ngoài quốc 
doanh, chiếm tỷ trọng trên 26,5% và tăng 
trưởng ngoạn mục: năm 2003 ước tăng hơn 
18,6%, cao hơn cả khu vực có vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài và khu vực doanh nghiệp nhà 
nước. Có II tỉnh, thành phố đạt tốc độ tăng 
trưởng trên 20%, trong đó cao nhất là Vĩnh 
Phúc 48,6%; Cần Thơ 48,3%. Năm 2003, cả 
nước có gần 14 nghìn doanh nghiệp công 
nghiệp ngoài quốc doanh và 800 hộ sản xuất cá 
thê thu hút trên 2,5 triệu lao động (riêng hộ cá 
thể cóI,5 triệu) với số vốn hàng nghìn tì đồng, 
góp phần quan trọng vào tăng trưởng sản xuất 
của công nghiệp cả nước. Khu VỰC CÓ vốn đầu 
tư nước ngoài chiếm tý trọng gần 38%, năm 
2003 vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, 
khoảng trên 18,5% so với năm 2002. 

Đâu tư xây dựng có nhiều tiến bộ 

Tiến độ thực hiện vốn đầu tư xây dựng thuộc 
nguồn - vốn ngân sách nhà nước tập trung nhanh 
hơn hắn năm 2002. Đến cuối tháng l1, đạt 
102,1% kế hoạch cả năm 2003, trong đó trung 
ương đạt 08,8%. Hàng loạt công trình xây 
dựng của các ngành: công nghiệp, giao thông, 
nông nghiệp, thủy lợi, kết cấu hạ tầng... triên 
khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng: đường 
Hỗ Chí Minh; hầm qua đèo Hải Vân, nâng cấp 
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quốc lộ 1A, các công trinh phục vụ SEA 
Games 22. 

Đâu tư trực tiếp nước ngoài có dấu hiệu 
phục hôi. Tính đến cuối tháng 11-2003 đá có 
384 dự án được cấp giấy phép với số vốn đầu tư 
| 439, 7 triệu USD, xâp xi mức cả năm 2002, 
nếu tính cả vốn tăng thêm của các dự án cũ thì 
số vốn đầu tư ước đạt trên 2 tỉ USD, tăng 25% 
so với cùng kỳ. Tính chung từ năm 1988 đến 
cuối tháng I1-2003 nước ta đã thu hút trên 
3 700 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 46 tỉ 
USD, trong đó vốn thực hiện trên 23 tỉ USD. 
Khu vực này đã chiếm 25% vốn đầu tư toàn xã 
hội, ước tính năm 2003 tạo ra 36% giá trị sản 
xuất công nghiệp; 50% kim ngạch xuất khẩu, 
trên 13% GDP, 19% ngân sách nhà nước và tạo 
việc làm cho trên nửa triệu lao động. 

Vượt qua thiên tai, nông nghiệp vân được 
mùa 

Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 
gần 37,5 triệu tấn, tăng 558 nghìn tấn (1,5%) so 
với năm 2002 và là mức cao nhất từ trước đến 
nay. Những nét mới của năm 2003 là cơ cấu sản 
lương lương thực đã chuyên dịch theo hướng 
tích cực: vừa đa dạng hóa, vừa tăng chất lượng 
sản phẩm để đáp Ú ứng tốt hơn yêu cầu thị trường 
trong nước và xuất khẩu. Tỷ trọng ngô trong 
sản lượng lương thực tăng từ 6,2% (năm 2001) 
lên 6,8% (năm 2002) và 7,6% (năm 2003). Sản 
xuất ngô có bước phát triển đột biến: diện tích 
đạt 894 nghìn ha, tăng 9,6%, năng suất đạt 31,9 
tạ/ha tăng 3,5% và sản lượng đạt 2 848,6 nghìn 
tấn, tăng 13,4% so với năm 2002, là mức tăng 
cao nhất từ trước đến nay cả về sản lượng và tốc 
độ. Điều đó đã đáp ứng được yêu cầu nguyên 
liệu cho công nghiệp chế biến thức ăn gia súc 
mà các năm trước phải nhập khâu. Đó cũng là 
một nét khởi sắc trong chuyển dịch cơ cấu sản 
xuất trong ngành trồng trọt, phù hợp với tinh 
thần Nghị quyết 09 của Chính phủ. Sản xuất 
lúa tiếp tục phát triển theo hướng: giảm dần 
diện tích, tăng năng suất và chất lượng lúa gạo. 
Diện tích lúa cả nắm đạt 7 443,6 nghìn ha, giảm 
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60 nghìn ha, năng suất đạt 46,6 tạ/ha, tăng 0,7 
tạ/ha và sản lượng tăng 222 nghìn tấn so với 
năm 2002 và đạt mức cao nhất từ trước đến nay. 
Tuy tỷ trọng lúa trong sản lượng lương thực 
giảm từ 93,8% (năm 2001); xuống 93,2% (năm 
2002) và còn 92,4% (năm 2003) nhưng lượng 
tuyệt đối vẫn tăng. Sản lượng lúa tăng là do 
tăng năng suất cũng là một nét mới, tiến bộ hơn 
các năm trước. Kết quả đó đạt được trong điều 
kiện thời tiết không thuận ở các vùng trọng 
điểm lúa là thắng lợi lớn của sân xuất lương 
thực. Nguyên nhân tăng năng suất lúa năm 
2003 cũng có những nét mới là. việc. sử dụng 
rộng rãi công nghệ sinh học, chủ yếu là các 
giông ‹ chất lượng tốt; áp dụng hệ thống canh tác 
tiên tiến, giảm sử dụng phân hóa học, thuốc trừ 
sâu... Các địa phương đã thực hiện chủ trương 
mở rộng, diện tích lúa chất lượng cao phục vụ 
xuất khẩu gạo, nhất là vùng đồng bằng sông 
Cứu Long. Sản. lượng gạo xuất khẩu cả năm 
ước đạt 4 triệu tấn. An ninh lương thực quốc gia 
bảo đảm, thị trường, giá cả lương thực trong 
nước ổn định, kể cả những vùng bị thiên tai 
nặng. Sản xuất các cây rau, đậu, cây công 
nghiệp, cây ăn quả, đều có tiến bộ so với các 
năm trước. Sản lượng rau tăng 8,8%, sản lượng 
đậu tăng 9%, đỗ tương tăng 9,2%, bông tăng 
18,8%, cói tăng 12%, hồ tiêu tăng 56%; điều 
tăng 28,7%, cao-su tăng 6,9%, chè tăng 6,3%, 
nho tăng 43%, bưởi tăng 41%, chuối tăng 26%, 
xoài tăng l9,5 %, cam quýt tăng 14%, do nhiều 
hộ nông dân đá chuyển đất lúa năng suất thấp 
sang trồng cây ăn quả. Chăn nuôi tiếp tục phát 
triên nhanh. Đàn bò đạt trên 4,4 triệu con, tăng 
8,2%, trong đó đàn bò sữa đạt gần 56 nghìn 
con, tăng 41,8%; đàn lợn đạt gần 25 triệu con, 
tăng 7,5% và đàn gia cảm đạt 254 triệu con 
tăng 9% so với năm 2002. Sản lượng thịt các 
loại đạt trên 2,3 triệu tấn, tăng 8,3% so với năm 
2002. Chăn nuôi đã có bước chuyển dịch theo 
hướng sản xuất hàng hóa. Nhờ đó, tốc độ tăng 
trưởng ngành chăn nuôi năm 2003 ước đạt trên 
8,3% so với 3,2% của ngành trồng trọt. Cơ cấu 
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sản xuất nông nghiệp đã chuyển dịch theo 
hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi, giảm tỷ trọng 
trồng trọt. Tuy nhiên, tốc độ chuyển dịch còn 
chậm và chưa đều. 

Sản xuất lâm nghiệp tuy gặp nhiều khó 
khăn như thời tiết khô hạn, mưa lũ và sâu bệnh 
(sâu róm) nhưng cũng có tiến bộ. Giá trị sản 
xuất tăng 1,1% so với năm 2002. Diện tích 
rừng trồng tập trung theo chương trình 5 triệu 
ha rừng đạt 200 nghìn ha, trong đó có một số 
vùng tăng khá: đồng bằng sông Cửu Long - 
12,6%; Đông Bắc - 3,7%; Tây Bắc - 4,7%. 
Diện tích rừng bị cháy giảm 60%, bị phá giảm 
31% so với năm 2002. 

Thủy sản phát triển theo hướng bên 
vững, tăng trưởng cao 

Năm 2003 đánh dấu những bước tiến mới 
trong sản xuất thủy sản theo hướng tăng, trường 
với tốc độ cao nhưng bền vững, gắn sản xuất 
với chế biến và xuất khẩu. Tông sản lượng 
thủy sản cả năm ước đạt 2 794,8 nghìn tấn, tăng 
147,4 nghìn tấn so với năm 2002, là mức cao 
nhất từ trước đến nay. Nét mới trong sản xuất 
thủy sản năm 2003 là cơ cấu sản phẩm đã có 
bước chuyển đổi tích cực: tỷ trọng thủy sản 
nuôi trồng tăng từ 29,1% (năm 2001) và 31,6% 
(năm 2002) lên 34,5% (năm 2003), tỷ trọng 
thủy sản đánh bắt giảm từ 70,9% và 68,4% 
xuông 65,5% trong thời gian tương mg. Kết 
quả đó cho thấy chủ trương đôi mới cơ cầu sản 
xuất trong ngành thủy sản đã chuyên từ khai 
thác nguồn lợi sẵn có của thiên nhiên sang nuôi 
trồng thủy sản trên cơ SỞ khai thác, sử dụng các 
tiềm năng và thế mạnh về diện tích mặt nước và 
nguôn lao động hiện có, để phát triên sản xuất, 
phù hợp với chủ trương bảo vệ nguồn lợi thủy 
sản. 

Thị trường, giá cả ổn định, xuất khẩu 
vượt mục tiêu kế hoạch, dư lịch khởi sắc 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 
dịch vụ cả năm ước đạt 338 nghìn tỉ đồng, 
tăng 12% so với năm 2002, cao hơn tốc độ tăng 
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của 2 năm 2001 và 2002(11%), trong đó tăng 
nhanh nhất là khu vực tư nhân, 26,4%, tiếp đến 
là tập thể 24,1%. Về cơ cấu: khu vực tư nhân cá 
thể chiếm 80%; Nhà nước 17%, đầu tư nước 
ngoài 1,8% và tập thể 0,8%. Giá cả ổn định, chỉ 
số giá tiêu dùng tháng 11-2003 tăng 2,3% so 
với tháng 12-2002 và ước cả năm 103%, đạt 
mục tiêu đề ra (lạm phát dưới 5%). 

Xuất khẩu tiếp tục lấy lại nhịp độ tăng 
tốc 

Sau 2 năm tăng chậm, nên năm 2003 Quốc 
hội chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn, tăng 7,5% - 8% 
so với năm 2002, nhưng kết thúc cả năm, kim 
ngạch xuất khẩu ước đạt trên 19,5 tỉ USD, tăng 
trên 16,7%. Đó thực sự là điểm sáng của nền 
kinh tế Việt Nam năm 2003. Đây là năm đầu 
tiên chúng ta hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tăng 
trưởng xuất khẩu bình quân 16%/năm. Nhìn 
tông thể, các mặt hàng xuất khâu chủ lực năm 
nay đều tăng trưởng cao, trong đó đáng chú ý 
là: hàng dệt may ước đạt 3,45 tỉ USD, chiếm tỷ 
trọng lớn nhất (17,7%). Ba mặt hàng khác có 
kim ngạch trên dưới 2 tỉ USD đều tăng khá: dầu 
thô 16,5%; thủy sản 13%; giày dép 21%. Một 
số mặt hàng có tốc độ tăng cao là: dây điện và 
dây cấp điện 61%; sản phẩm gỗ 35,2%; xe đạp 
và phụ tùng xe đạp 38,2%; cà-phê 48%; cao-su 
52%; điện tử, máy tính 39%, hạt điều 36%... 
Kim ngạch xuất khẩu của khu vực có vốn đầu 
tư nước ngoài đạt trên 10 tỉ USD và gần 39% so 
với năm 2002, trong đó dầu thô tăng 17%, hàng 
hóa khác tăng 39%. Kim ngạch nhập khâu cả 
năm ước đạt 24,5 tỉ USD, tăng 24,3% so với 
năm 2002. 

Nhập siêu trên 4,5 tỉ USD, bằng 23,8% kim 
ngạch xuất khẩu. Nhập siêu khu vực kinh tế 
trong nước ước đạt trên 5,7 tỉ USD, khu vực 
FDI xuất siêu trên 1,2 tỉ USD. Nhập siêu tuy 
cao nhưng chủ yếu là tư liệu sản XuẤt, nguyên, 
nhiên liệu. 

Hoạt động du lịch tuy gặp khó khăn do ảnh 
hưởng của SARS nhưng có nhiều tiến bộ. 
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Ngành du lịch đã có nhiều chủ trương và giải 
pháp tích cực trong việc đôi mới phương thức 
hoạt động và nâng cao chất lượng phục vụ. 
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tuy không 
đạt kế hoạch nhưng năm 2003 ước đạt trên 2,3 
triệu lượt khách. Sự khởi sắc của du lịch trong 
những tháng cuối năm đã báo hiệu sự hồi phục 
trong năm 2004. 

Các mục tiêu phát triển xã hội đều đạt và 
vượt kế hoạch 

Do kinh tế tăng trưởng cao, thị trường giá cả 
ổn định nên đời sống vật chất và tinh thần của 
các tầng lớp dân cư được cải thiện. Tất cả các 
chỉ tiêu phát triển xã hội đều đạt và vượt kế 
hoạch do Quốc hội đề ra: giảm tỷ lệ hộ đói 
nghèo từ 14% (năm 2002) xuống dưới 12,5% 
(năm 2003); tỷ lệ hộ thiếu đói giáp hạt ở khu 
vực nông thôn gảm 45% trong điều kiện thiên 
tai nặng trên diện rộng: tiền lương tối thiểu của 
viên chức khu vực hành chính sự nghiệp đã 
được điều chỉnh từ 210 nghìn đồng lên 290 
nghìn đông/tháng từ đầu năm; tạo việc làm mới 
cho 1,5 triệu lao động; xuất khâu lao động vượt 
kế hoạch đề ra; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh 
dưỡng xuống 28% và giảm tỷ suất sinh xuống 
còn 0,04%. Hệ số chênh lệch về thu nhập giữa 
các bộ phận dân cư có hướng thu hẹp, công 
băng xã hội được bảo đảm. Công tác đền ơn 
đáp nghĩa, hỗ trợ các đối tượng chính sách, 
giúp đỡ người nghèo, vùng bị thiên tai, vùng 
đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng 
cao được Nhà nước đặc biệt quan tâm, các 
ngành các cấp và nhân dân tích cực hưởng ứng. 
Hàng nghìn tỉ đồng đã được Nhà nước, các 
đoàn thể xã hội và nhân dân trợ giúp các tỉnh bị 
hạn hán lũ lụt nặng để nhân dân vùng này sớm 
ồn định sản xuất và đời sống. Các hoạt động 
văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao. tiếp tục phát 
triên cả bề rộng và chiều sâu, trong đó thành 
công nôi bật là Việt Nam đã là nước đầu tiên 
thành công trong khống chế và đây lùi dịch 
SARS. An ninh chính trị và trật tự xa hội được 
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giữ vững, bộ mặt đất nước đối thay theo hướng 
văn minh, hiện đại ở cả thành thị đến nông 
thôn. Năm 2003 đã có thêm hàng trắm xã vùng 
sâu, vùng xa có điện lưới quốc gia. Số máy điện 
thoại tăng 80%, máy thuê bao in-tơ-nét tăng 
30%. Đến nay 100% số huyện, 89% số xã đã có 
điện lưới quốc gia, hơn 6 000 xã có điểm bưu 
điện văn hóa xã, 50% số hộ nông thôn dùng 
nước sạch. Hệ thống đường giao thông nông 
thôn được nâng cấp, phong trào kiên cố hóa 
kênh mương thủy lợi phát triển rộng khắp, 
nhiều trường học, trạm y tế được xây dựng mới 
theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng 
làm. Uy tín của Việt Nam trên thế giới và khu 
vực được nâng cao hơn bao giờ hết. 

Điều đó được chứng minh rõ ràng trong thực 
tế cuộc sống, qua sự đối thay của đất nước từ 
nông thôn đến thành thị và nhất là qua đánh giá 
của các tổ chức quốc tế. IMF vàWB đều đánh 
giá cao thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam 
năm 2003. Tại cuộc họp thường niên ở Đu-bai 
vừa qua, IMF đã xếp Việt Nam vào nhóm nước 
tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới; và WB 
đánh giá: Việt Nam đã thành công trong xóa 
đói giảm nghèo. Thực tế đó còn được khẳng 
định một cách hùng hồn qua thắng lợi rực rỡ 
của SEA Games 22 mà Việt Nam là nước chủ 
nhà đã tô chức "rất tuyệt vời”, rất ấn tượng, như 
đánh giá của các quan chức thể thao quốc tế, 
trưởng đoàn và các vận động viên các nước 
trong khu vực. Và điều bất ngờ, đây là lần đầu 
tiên nước ta được xếp thứ nhất toàn đoàn về số 
lượng huy chương các loại cũng như huy 
chương vàng trong Đại hội SEA Games. 

2 - NHỮNG HẠN CHỀ VÀ NHƯỢC 
ĐIÊM 

Bên cạnh những thành tựu đạt được trên 
đây, tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2003 
cũng còn những hạn chế và nhược điểm. Trước 
hết, tốc độ tăng GDP chưa đều và chưa thật 
vững. Chi phí trung gian cao, chất lượng sản 
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phẩm hàng hóa tuy có tiến bộ, nhưng nói chung 
còn thấp nên sức cạnh tranh còn hạn chế. Điều 
đó thể hiện ở hầu hết các ngành sản xuất và 
hoạt động dịch vụ. Trong công nghiệp, tốc độ 
tăng giá trị sản xuất đạt 16%, nhưng GDP chỉ 
tăng trên 10,2% và đóng góp hơn 3,1% cho tốc 
độ tăng trưởng kinh tế là quá ít. Một số địa 
phương có tỷ trọng lớn trong sản xuất công 
nghiệp lại tắng chậm như Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Thọ... Trong khu 
vực nông lâm nghiệp và thủy sản, sản xuất lâm 
nghiệp vẫn chưa ra khỏi tình trạng trì trệ. 
Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng vẫn 
không đạt kế hoạch hăng năm. Do vậy, tốc độ 
tăng trưởng toàn ngành lâm nghiệp năm 2003 
chỉ đạt 1,1%. Nông nghiệp tuy được mùa 
nhưng chưa vững. Tốc độ tăng giá trị sản xuất 
nông nghiệp ước đạt 4%, chưa đạt kế hoạch. Cơ 
cấu sản xuất tuy có chuyển dịch nhưng còn 
chậm. Chương trình đánh bắt hải sản xa bờ 
không đạt mục tiêu đề ra, tình trạng không thu 
hồi được vốn vẫn diễn ra phổ biến. Tốc độ tăng 
giá trị sản xuất khu vực nông lâm nghiệp và 
thủy sản cả năm ước đạt 4,72%, thấp hơn kế 
hoạch đề ra (5%). Trong xây dựng cơ bản, vẫn 
còn xu hướng đầu tư dàn trải. Thất thoát, lãng 
phí vẫn còn lớn nhưng khắc phục chậm. Đầu tư 
nước ngoài tuy đã phục hồi nhưng chưa đạt yêu 
cầu đề ra. Xuất khâu tuy tăng trưởng cao nhưng 
hiệu quả chưa tăng tương Ứng, rõ nhất trong 
ngành dệt may. Với kim ngạch xuất khẩu cả 
năm ước đạt 3,45 tỉ USD, thuộc loại "đầu vị", 
tăng 25,36% so 2002, nhưng tốc độ này lại phụ 
thuộc quá lớn vào nguyên liệu nhập khâu. Kim 
ngạch nhập khâu 4 mặt hàng phục vụ ngành dệt 
may là bông, sợi , vai và nguyên phụ liệu dệt 
may, năm 2002 là 3,I I8 tỉ USD, năm 2003 tăng 
lên 4,152 tỉ USD. Rõ ràng là, để có I USD hàng 
đệt may xuất khâu, chúng ta phải nhập khẩu 
ngảy càng nhiều vật tư và phụ liệu hơn, đóng 
góp của xuất khẩu cho tăng trưởng kinh tế 
trong nước bị hạn chế. Tình hình tương tự cũng 
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diễn ra ở một số sản phẩm khác như điện tử, tin 
học, da giày... nên hiệu quả xuất khẩu chưa cao. 
Về tài chính, thiếu sót lớn nhất trong năm 2003 
là tình trạng buôn lậu, trốn thuế còn lớn, thất 
thu còn nhiều. Chi ngân sách còn lãng phí, sai 
chế độ về mua sắm xe ô-tô con, xây dựng trụ 
sở, thanh toán cước phí điện thoại công vụ lên 
tới hàng nghìn tỉ đồng. Một số vấn đề xã hội 
vẫn còn nhiều bức xúc, trong đó nổi cộm vẫn là 
tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị và thiếu việc làm 
của lao động nông thôn; các tệ nạn xã hội, nhất 
là ma tuý; tai nạn và ùn tắc giao thông. Hoạt 
động y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường vẫn còn 
nhiều bất cập, tình trạng quản lý thuốc chữa 
bệnh có nhiều yếu kém đã đấy giá thuốc lên cao 
một cách giả tạo, làm thiệt cho người tiêu dùng. 

Nguyên nhân của những hạn chế và yếu 
kém trên đây có nhiều. Về khách quan, kinh tế 
thế giới hồi phục chậm, chiến tranh I-rắc, xung 
đột ở Trung Đông.. . đã tác động tiêu cực đến thị 
trường. xuất khẩu hàng hóa, lao động của Việt 
Nam. Ở trong nước thiên tai dồn dập trên diện 
rộng đã gây nhiều thiệt hại về . TEƯỜI, tài sản, kết 
cấu hạ tầng, mùa màng với tông số thiệt hại lên 
tới hàng nghìn tỉ đồng. Về chủ quan, công tác 
quy hoạch, kế hoạch tông thể và cụ thể cho 
từng ngành, từng địa phương chưa theo kịp yêu 
cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội. Đáng lưu 
ý là, không ít chính sách kinh tế vĩ mô chưa có 
tác dụng tích cực đối với yêu cầu sản xuất hàng 
hóa, quy mô lớn, nhưng chậm sửa đôi. Công tác 
tổ chức, chỉ đạo và điều hành của các cấp, các 
ngành còn thiếu đồng bộ, kỷ cương, phép nước 
chưa nghiêm. Chương trình cái cách hành chính 
triên khai chậm và không đồng bộ đã và đang 
hạn chế đối với công tác tô chức cán bộ trong 
các cơ quan nhà nước. 

Với những thành tựu to lớn đã đạt được 
trong năm 2003. chúng ta tin tưởng vững chắc 
rằng, năm 2004 sẽ là một năm thắng lợi toàn 
diện về kinh tế - xã hội. Cl 
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ỘI nhập kinh tẾ quốc 

tế là một xu thế cuốn 

hút sự tham gia của 
hâu hêt các nên kinh tế trên thế 
giới, mang đến nhiều cơ hội để 
mỗi một nước đây nhanh tốc 
độ phát triển nên kinh tế, rút 
ngăn chênh lệch trình độ phát 
triển so với nước khác... Tuy 
nhiên, hội nhập kinh tế quôc tế 
cũng đặt ra những thách thức, 
những rủi rO cả về kinh tế, 
chính trị... nếu quốc g1a tham 
gia hội nhập có nên kinh tế không năng động 
và điều chỉnh chính sách không thích hợp. 


Trong xu thế đó, Việt Nam không thể né 
tranh hay đứng ngoài cuộc. Vì vậy, Đảng ta đã 
xác định chiến lược chủ động hội nhập nhăm 
nắm lấy những vận hội mới, tạo ra thê và lực 
mới đê thực hiện thắng lợi sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chiên lược 
ây thực chất là tăng cường một cách toàn diện 
các hoạt động kinh tế của nền kinh tế có sự 
điều tiết của Nhà nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa phù hợp VỚI Các cam kết, nguyên 
tắc và thông lệ quốc tế... Cùng với các ngành, 
các lĩnh vực thực hiện lộ trinh hội nhập, lĩnh 
vực giá cả trong hơn một thập kỷ đã thực hiện 
chủ trương chiên lược nhất quán của Đảng ta 
vê đôi mới cơ chế quản lý giá và hệ thống giá 
theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, phủ hợp với tiến trình hội nhập kinh tế 
quốc tê và đã thu được những thành công nhất 
định. 


Tuân thủ mô hình kinh tế tổng quát do 
Đảng ta đề ra: chuyên từ mô hình kinh tế kế 
hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang 
nên kinh tế hàng hóa nhiêu thành phân vận 
hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của 
Nhà nước theo định hướng xã hội chu nghĩa 
thì cơ chế quản lý giá và hệ thống giá cũng 
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Đôi mới quản lý điều hành 
giá œä phù hợp với xu thê 
hôi nhập kinh tê quốc tê 


NGUYÊN TIẾN THÓA ° 


được chuyển từ cơ chế giá hành chính sang cơ 
chế giá thị trường có sự quản lý của Nhà nước. 
Nhà nước đã thực hiện việc can thiệp vào thị 
trường chủ yếu bằng các chính sách, các biện 
pháp kinh tế vĩ mô, giảm. dần hình thức định 
giá trực tiếp, mở rộng quyên tự chủ về giá cho 
doanh nghiệp. Hệ thống giá, nhìn chung được 
điều chỉnh và điều hành theo hướng từng bước 
tính đúng, tính đủ chi phí, bảo đảm tương quan 
cung cầu và được thị trường (trong nước và 
ngoài nước) chấp nhận. 

Phương thức quản lý điều hành giá. cả đã 
bắt nhịp được với cách quan lý giá của các 
nước có nền kinh tế thị trường phát triển trên 
thế giới. Nhiều loại giá cả hàng hóa, dịch vụ 
đã có sự tương quan và có khả năng cạnh tranh 
Ỡ thị trường nước ngoài. Cơ chế và hệ thống 
giá ấy tạo ra bước chuyên biến mới cho sản 
xuât kinh doanh, tạo ra động lực kích thích sản 
xuất phát triên, phân bô một cách hợp lý hơn 
các nguồn lực của đất nước; khuyến khích thu 
hút vốn đầu tư nước ngoài; kích thích việc 
khai thác tiềm năng sẵn có của đất nước, của 
các thành phần kinh tế cạnh tranh cùng phát 
triên... Tuy nhiên, bước vào giai đoạn mới, 
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thực hiện hội nhập kinh tế sâu hơn và rộng hơn 
thì cơ chế chính sách giá và hệ thống giá hiện 
nay còn bộc lộ những hạn chế, khiếm khuyết 
cân được tiếp tục hoàn thiện. 

1 - Việt Nam mới chuyển sang nên kinh tế 


hoạt động theo cơ chế kinh tế thị trường, các 
thể chế của một nền kinh tế thị trường còn 
đang trong giai đoạn hình thành, hệ thống 
chính sách kinh tẾ nói chung, chính sách giá cả 
nói riêng còn thiếu và chưa đồng bộ; có những 
loại chưa thực sự "hòa nhập ˆ với thông lệ quôc 
tế (về kiếm soát độc quyền, liên minh độc 
quyền về giá, khuyến khích cạnh tranh về giá, 

g bán phá giá, trợ cấp, trợ giá, bảo hộ sản 
xuất trong nước, tỉnh trạng chuyền giá nội Độ, 
quy định về giá tính thuế nhập khẩu, thầm định 
giá...). 

Do hệ thống thị trường còn chưa hình thành 
đầy đủ và đồng bộ, một số yếu. tố thị trường 
hoạt động tự phát, nằm ngoài tầm kiểm soát 
của Nhà nước, tạo ra một loại "thị trường 
ngầm" làm cho hệ thống tín hiệu giá cả của thị 
th pc được hình thành và vận động bị "méo 

mó” không phản ánh đúng giá trị hàng hoá và 
không phản ánh đúng bản chất của quan hệ 
cung cầu trên thị trường. 

2 - Gần đây, Việt Nam đã được công nhận 
không nằm trong tốp các nước kém phát triền, 
nhưng nhìn chung trình độ phát triên vân còn 
thấp, nên kinh tế hoạt động kém hiệu quả. Khả 
năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, các 
ngành và của cả nền kinh tẾ còn yếu; kinh 
nghiệm thương trường còn yếu và thiếu, chất 
lượng hàng hóa kém, giá thành quá cao nên 
khó có khả năng giành thắng lợi trong cạnh 
tranh trước xu thế hội nhập kinh tế khu vực và 
thế giới. 

3- Trong hệ thống giá, một số hàng hóa 
dịch vụ còn chê độ hai giá, phân biệt đôi với 
các đối tượng tiêu dùng là doanh nghiệp trong 
nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài, người trong nước và người nước ngoài; 
vân còn một sô hàng hóa, dịch vụ được â ấn định 
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mức "giá bao cấp" cho các đối tượng tiêu dùng 
nên chưa được tính đúng, tính đủ chi phí sản 
xuất của doanh nghiệp và của xã hội bỏ ra để 
sản xuất hàng hóa, dịch vụ đó. Một số loại 
hàng hóa, dịch vụ bán dưới giá thành như: 
điện, cước bưu chính, điện báo, điện thoại nội 
hạt; than bán cho các hộ tiêu dùng lớn trong 
nưỚc; nước mấy; giá vé máy bay cho tuyến 
đường chuẩn bán cho khách trong nước; chỉ 
phí bảo vệ môi trường... Nhưng lại cũng có 
nhiêu loại giá hàng hóa, dịch vụ không hợp lý 
do tình trạng gian lận trong hạch toán, trong 
quan hệ thương mại... 

4 - Tính minh bạch của thị trường thông 
qua hình thức niêm yết giá, công khai giá cả 
chưa được thực hiện nghiêm túc và chưa trở 
thành nên nếp trong toàn xã hội... Công tác 
đầu thầu, đấu giá, hiệp thương giá cũng còn có 
những bất cập. 

Nguyên nhân của tình trạng trên có nhiều, 
nhưng có thể khái quát lại một sỐ nguyên nhân 
chính sau: a - Trong quá trình đổi mới cơ chế 
kinh tế nói chung, cơ chế quản lý giá cả nói 
riêng, chưa có sự thống nhất. cao về nhận thức 
trong toàn xã hội về quan điểm Nhà nước phải 
quản lý giá cả theo nguyên tắc và yêu cầu của 
nên kinh tế thị trường (có quan điểm còn cho 
rằng theo cơ chế thị trường thì Nhà nước 
không cân quản lý giá), b - Chưa kịp thời 
nghiên cứu và tạo ra được môi trường pháp lý 
một cách toàn diện để quản lý điều hành giá 
cả; c - Các định chế kiểm soát chỉ phí sản xuất, 
kiểm soát các yếu tố hình thành giá cả, hiệu 
quả vốn đầu tư, năng suất lao động còn bị xem 
nhẹ..., d - Tình trạng bảo hộ (qua hàng rào 
quan thuế và phi quan thuế) tràn lan, thiêu lựa 
chọn không chỉ làm cho › giá thành bị đầy lên 
cao do chỉ phí sản xuất hàng hóa dịch vụ 
không chịu sức ép của thị trường mà còn làm 
sai lệch việc thu hút, phân bổ các nguồn đầu tư 
làm lãng phí của cải xã hội; e - Sản xuất chưa 
thật sự gắn kết với thị trường, dự báo không sát 
với nhu câu trong nước, chưa phù hợp với 
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cung cầu ngoài nước.. . dẫn tới sự phát triển sản 
xuất trong một số lĩnh vực không cân đối với 
khả năng tiêu thụ và sản phâm làm ra không 
đủ sức cạnh tranh với hàng hóa nước ngoài cả 
vê chất lượng và giá cả.. 


Tình hình trên đang đặt ra nhiệm vụ cho 
công tác giá là phải phát huy hơn nữa những 
thành tựu đã đạt được; đồng thời, phải xử lý 
những khuyết, nhược điềm của cơ chế giá, hệ 
thống giá hiện hành để có một cơ chế giá và hệ 
thống giá phù hợp với tiến trình hội nhập kinh 
tế quốc tế, góp phần tạo động lực phát triên. 
Theo chúng tôi, cần thực hiện một sô giải ¡ phấp 
tiếp tục đôi mới quản lý điều hành giá cả như 
sau: 

Một là, kiên trì thực hiện cơ chế giá thị 
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhà 
nước tạo môi trường pháp lý, quản lý giá cả 
chủ yếu bằng các giải pháp gián tiếp; tôn trọng 
quyên tự chủ về giá và các quyền đâu thầu, đấu 
giá, hiệp thương giá và thỏa thuận giá của 
doanh nghiệp. Nhà nước chỉ nên quy định giá 
băng những hình thức thích hợp đôi với một SỐ 
hàng hóa, dịch vụ độc quyên (như điện, đất 
đai, bưu chính - viễn thông, nước sạch...) và 
những mặt hàng thuộc diện chính sách xã hội 
tối quan trọng . 

Tạo dựng môi trường pháp lý bằng \ việc ban 
hành các quy phạm pháp luật hướng dẫn thi 
hành Pháp lệnh Giá; xây dựng Luật Chống bán 
phá giá trong cả quan hệ thương mại nội địa và 
quan hệ thương mại quốc tế, Luật Kiểm soát 
độc quyền khuyến khích cạnh trạnh lành mạnh 
nói chung, trong đó có nội dung về giá cả phù 
hợp với thông lệ quốc tẾ và điều kiện Việt 
Nam. Ban hành quy chế tính giá để các doanh 
nghiệp vận dụng trong việc xây dựng các 
phương án giá, các mức giá hàng hóa, dịch vụ 
cụ thể đê tiến hành hiệp thương giá, thỏa thuận 
giá VỚI người tiêu dùng. Ban hành quy chế 
kiểm soát chỉ phí sản xuất và giá để buộc các 
doanh nghiệp tính toán làm ăn có hiệu quả, 
kinh doanh hàng hóa với giá ca hợp lý. Ban 
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hành quy chế thẩm định giá Việt Nam phù hợp 
với quy chế thẩm định giá của Hiệp hội Thẩm 
định giá ASEAN và quốc tế (mà Việt Nam là 
một thành viên); đồng thời, ban hành quy chế 
về niêm yết giá, nhằm vừa thực hiện văn minh 
thương nghiệp, vừa làm tăng tính minh bạch 
của thị _ trường, tạo nên sự cạnh tranh lành 
mạnh về giá đề người bán đưa ra mức giá phù 
hợp, người tiêu dùng có cơ hội thuận lợi để 
chọn lựa khi mua hàng. Hinh thành các trung 
tâm giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ công 
khai, chính thức để khắc phục hoạt động của 
"thị trường ngầm" (đặc biệt là những loại thị 
trường mới bước đâu hình thành như thị trường 
lao động, bất động sản, vốn tiền lệ, dịch vụ 
khoa học - công nghệ, thông tin...); đồng thời, 
cho phép hinh thành các trung tâm (hoặc tổ 
chức thích hợp) định giá, thẩm định giá dưới 
hình thức tư vấn... Các trung tâm thu thập, 
phân tích, dự báo thông tin thị trường giá cả 
trong nước, quốc tế cung cấp cho các cơ quan 
quản lý tham khảo hoạch định chính sách vĩ 
mô và giúp cho các doanh nghiệp có điều kiện 
xây dựng chiến lược sản xuât, kinh doanh một 
cách có hiệu quả cao nhất. 

Hai là, kích thích việc cạnh tranh có hiệu 
quả theo pháp luật. Từng bước gỡ bỏ rào cản 
về giá để khắc phục sự "méo mó" của hệ thống 
giá, tạo sự hòa nhập (tương quan) giữa giá cả 
thị trường trong nước và giá cả trên thị trường 
khu vực và thế BIỚI... Theo nguyên tắc này, 
cân phải xử lý các nội dung như sau: 

- Thực hiện lộ trình xóa bỏ chế độ hai giá, 
hình thành một biểu giá chung trên thị trường 
Việt Nam, không phân biệt giữa doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài, người nước ngoài 
với doanh nghiệp trong nước và người trong 
nước. : ' 

- Cùng với lộ trình cắt giảm thuế, xóa bỏ 
hàng rào phi quan thuế làm cho mặt bằng giá 
giảm, công tác quản lý điều hành giá cả phải 
khắc phục sự bảo hộ qua giá, tiến tới xóa bao 
cấp qua giá đối với một số hàng hóa, dịch vụ 
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còn được bao cấp mà không cần thiết phải bao 
cấp. Rà soát, bãi bỏ các khoản trợ cấp, trợ giá 
hiện nay đang tồn tại không phù hợp với tình 
trạng chuyển giá nội bộ không hợp lý của các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở nước 
ta. Chấm dứt việc quy định mức giá tối thiểu 
tính thuế nhập khẩu không phù hợp với quy 
định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). 

- Có lộ trình thích hợp để xóa bỏ tình trạng 
"bù chéo" về giá của một số hàng hóa và dịch 
vụ hiện nay. Chủ động giảm giá một số hàng 
hóa, dịch vụ hiện đang cao hơn giá khu vực và 
thế giới. 

- Các doanh nghiệp thực hiện nguyên tắc 
tính đủ chi phí sản xuất và giá thành hợp lý mà 
doanh nghiệp đã đầu tư để sản xuất hàng hóa 
dịch vụ, nhưng phải tuân thủ nguyên tắc giá 
trao đôi là mức giá được quyết định chủ yếu 
bởi sự tác động của quan hệ cung cầu, quy luật 
giá trị, cạnh tranh và các giải pháp điều hành 
gián tiếp của Nhà nước. Nhà nước thực hiện 
biện pháp kiểm soát chỉ phí sản xuất, kiểm 
soát các yếu tố hình thành giá; ngăn ngừa tình 
trạng hạch toán không đúng, góp phần chống 
"lạm phát chi phí"...; từ đó tạo áp lực buộc các 
doanh nghiệp phải tăng cường hạch toán, có 
các biện pháp hạ chi phí, giảm giá thành, 
chống lãng phí tiêu cực, kích thích tiêu thụ sản 
phâm hàng hóa. 

Ba là, có cơ chế ngăn ngừa sự tác động tự 
phát của quy luật giá trị, quan hệ cung cầu và 
của giá thị trường thế giới trong quá trình hội 
nhập đối với hệ thống giá trong nước, khi 
chúng gây ra những bất lợi đối với sản xuất, 
lưu thông và đời sống. Phương hướng cơ bản 
của cơ chế này là: Nhà nước hỗ trợ cho sản 
xuất, kinh doanh, cho những ngành hàng, mặt 
hàng chưa đủ sức cạnh tranh vươn lên bằng 
cách hỗ trợ việc nghiên cứu ứng dụng phục vụ 
sản xuất, nghiên cứu thị trường, thâm nhập thị 
trường ngoài nước, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, 
giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt. Hỗ 
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trợ việc. mỡ rộng thị trường bao gồm kết cấu ,hạ 
tầng: bến cảng, kho tàng, nơi giao dịch mua 
bán, tạo điều kiện để giảm chi phí sản xuất và 
chi phí lưu thông. Trong những năm trước mắt, 
chị thực hiện chính sách bảo hộ có lựa chọn, có 
thời hạn đối với sản phẩm sản xuất và tiêu thụ 
ở trong nước; cụ thể là, chỉ thực hiện hỗ trợ 
qua giá đối với một số loại hàng hóa phục vụ 
sản xuất và tiêu dùng ở miền núi, một số mặt 
hàng thuộc diện chính sách xã hội và trợ giá 
đối với một số loại hàng hóa nông sản quan 
trọng khi giá thị trường xuống quá thấp gây 
thiệt hại đến lợi ích của người sản xuất. Về lâu 
đài, cần nghiên cứu thay đổi căn bản theo 
hướng chuyển mạnh sang đấu thầu, đấu giá 
thay cho cơ chế xét duyệt; từng bước chuyển 
từ hình thức trợ giá, trợ cước sang đầu tư trực 
tiếp cho nông dân. Trường hợp giá một số loại 
vật tư, hàng hóa nhập khẩu trên thị trường thế 
giới tăng quá cao thì điều chỉnh giá ở mức độ 
hợp lý với phương châm cùng chia sẻ khố 
khăn: Nhà nước chịu thiệt một phần do giảm 
nguồn thu, doanh nghiệp thiệt một phần do cắt 
giảm phí Ì lưu thông, người tiêu dùng chấp nhận 
bị điều tiết một phần do giá tăng. Nếu giá hàng 
hóa dịch vụ quan trọng, thiết yếu có những 
biến động bất thường cần áp dụng các giải 
pháp để bình ổn giá như: điều chính củng câu 
hàng hóa, kiểm soát hàng hóa tồn kho để 
chống đầu cơ, quy định giá tối đa hoặc: tối 
thiểu, kiêm soát các yếu tố hình thành giá... 
Phá bỏ các rào cản thị trường đê doanh nghiệp 
xuất nhập khâu có thể tiếp cận và hoạt động 
hiệu quả ở các thị trường kỳ hạn nhằm góp 
phần loại bỏ các tác động bất lợi do những 
biến động của giá cả trong ngắn hạn thông qua 
thỏa thuận trước về mức giá chơ sản phâm sẽ 
được giao. Thực hiện được như vậy sẽ gÓpP 
phần phân tân rủi ro, hạn chế đến mức thấp 
nhất sự rủi ro về giá cả cho người sản xuất, 
thúc đầy nền Kinh t tẾ phát triên và Phòng triển 
bền vững. [1 
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INH thời, anh Tố Hữu qua nhiều lần 

ốm nặng. Nhưng lần cuối này là nặng 

nhất và lâu nhất: hơn 8 tháng. Chị 
Thanh và cả gia đình đóng cửa nhà nhờ 
người trông đề vào ở liền bên cạnh, chăm 
sóc Anh. Ở đời, tinh anh khí phách thể hiện 
lúc người ta khỏe mạnh, chứ đến khi bệnh 
tật, ai chả đau đớn, ốm yếu như nhau. Cũng 
ở trong lẽ ấy, nhưng với anh Tố Hữu, ngay 
cả những lúc bệnh trọng, hiểm nghèo nhất, 
tôi vẫn thấy toát lên ở Anh 
cái chí, cái gan, cái chất 
của một con người đã được 
cuộc sống rèn thành thép. 
Những lúc mệnh Anh 
nghìn cân treo sợi tóc, tôi 
đến bên Anh như một 
người em nhỏ, nhắc lại câu 
đã nói với Anh bao lần: 
"Anh vấn quen vượt cạn 
mà". Nét mặt Anh binh 
thản, hai cánh mũi nheo 
nheo, tươi hóm, có vẻ hơi 
tự giễu một chút, rồi Anh 
lặng lẽ vuốt nhẹ cánh tay 
tôi và im lặng. Hai anh em 
cứ như thế, bên nhau. Im 
lặng trôi qua, mà như hiểu 
tất cả. 

Lúc còn khỏe, lần nào 
anh em gặp nhau, anh cũng 
nhắc: "Cả chú nữa, phải biết quý sức khỏe, 
húc mạnh quá". Dặn tôi thế, chứ với mình, 
Anh cũng đâu biết giữ sức. Anh là một con 
người hành động. Buông bút ra là đi đây đi 
đó. Không chỉ đến những nơi đang cựa quậy 
khai phá, và còn rất nhiều nơi không vui, 
thậm chí gai góc căng thẳng, anh cũng xông 
vào. Quãng 1999 - 2000, ngành than có sự 
chuyển đổi cơ chế, dồn việc cho nhau thế 
nào mà có trên hai nghin người đứt việc. 
Những người thợ mỏ không được vào mỏ, 
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mà phải đi nhặt than rơi vãi, kiếm đất trồng 
rau, hoặc mở quán cóc bán trà chén. Hay tin, 
anh Tố Hữu liên xuống ngay với những 
người thợ. Đi gấp. Về gấp. Viết gấp. Viết 
những lời thống thiết nhất, thấy chưa đủ, 
Anh đi gõ cửa. Tiếng nói của Anh đã đến tai 
người có trách nhiệm cao nhất. Bài Anh viết 
đã được đặt lên bàn cơ quan quản lý cao 
nhất. Kết quả, Chính phủ quy t định xuất 
một khoản tiền lớn, nhiều tỉ đồng, để trợ 
giúp ngành than, tức là 
cứu những người thợ mỏ. 
Anh nói: "Tình thế đã đến 
mức nào, cơ chế nào thì 
cũng phải bảo vệ những 
người thợ chứ. Truyền 
thống người ta như thế. 
Lại ở vị trí quan trọng như 
thế, nếu bọn xấu nó chọc 
thì sao. Nguy hiểm quá". 
Qua một việc cũng thấy rõ 
cái tầm và cái tâm của một 
nhà lãnh đạo chiến lược. 
Tôi nghĩ rằng, anh Tố Hữu 
đã không cường điệu vấn 
đề. Dân là gốc, chăm dân 
là vun gốc. Thời nào thì 
đất nước cũng cân phải có 
lực lượng dự trữ. Nguồn 
dự trữ ấy, ở trong dân. Tố 
Hữu được dân đùm, dân 
nuôi, dân dưỡng, cho nên gần dân, lo cho 
dân là cốt cách của Anh; nó nhất quán trong 
tư tưởng, hành xử, phong thái, tâm tỉnh. Vì 
thế, Anh, nhà thơ Tố Hữu, là nhà thơ của 
nhân dân, và có ảnh hưởng lớn nhất trong 
nền thơ cách mạng. 

Tính nhân dân trong thơ Tố Hữu có một 
ngọn nguồn và sự thực đã trở thành một 
ngọn nguồn. Anh có nhiều bài thơ hay nhất 
viết về các bà mẹ. Lúc gian nan, thiếu thốn 
gắn với dân là lé dê hiêu. Lúc nhà cao cửa 
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rộng, vẫn thân thiết với dân, thì đó là một 
đạo lý lớn. Tố Hữu rất tiêu biểu về mặt này. 
Việt Bắc là một bài thơ lớn, một bài thơ vào 
loại hay nhất của Tố Hữu và xứng đáng là 
những bài thơ hay nhất của thơ ca Việt Nam 
thế kỷ XX. Đó là một bài thơ vui, một khúc 
khải hoàn ca trong cuộc kháng chiến chống 
Pháp. Vui đấy, mà canh cánh đấy. Tố Hữu 
cảnh báo rất sớm bệnh quan liêu, tức là bệnh 
xa dân ngay từ lúc ta chuẩn bị vào tiếp quản 
Thủ đô 1954: 
Phố đông còn nhớ bản làng 

Sáng đèn còn nhớ mảnh trăng giữa rừng? 

Tôi đã có dịp cùng Anh Tố Hữu và chị 
Thanh thăm lại "mảnh trăng giữa rừng" 
trong chuyến đi trở lại Việt Bắc vào cuối thế 
kỷ trước. Đó là những nơi cơ quan Hội Văn 
nghệ Việt Nam và Tuần báo Văn nghệ đã 
"đồng quân" trong thời kỳ kháng chiến 
chống Pháp. Đến Đào Dã, Yên Kỳ, huyện 
Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, Anh tìm ngay về nhà 
bà Gái. Đó là một căn nhà nhỏ, tường đất, 
khung tre, lợp lá gồi, với 3 gian nhỏ. Tố Hữu 
đã ở đây cùng Nguyễn Đình Thi, Nguyễn 
Tuân, Nguyên Hồng, Nguyễn Huy Tưởng, 
Kim Lân. Có thể xem đó là đại bản doanh 
của Văn nghệ kháng chiến. Bà Gái nhường 
nhà trên cho các anh, xuống bếp ở cùng với 
cấc con của bà. Bộ ván gỗ mộc, đơn sơ, vừa 
là giường nằm vừa là bàn viết của các anh 
còn đây. "Năm ấy rét lắm, chúng mình phải 
nằm úp thìa bên nhau đắp chung một chiếc 
chăn chiên mỏng" - Tố Hữu kể. Bếp núc, 
sân vườn còn đây. Tố Hữu tần ngân, đôi mắt 
đẫm lệ. Bà Gái mất rồi! Trước khi mắt, còn 
dặn con cháu, mấy thước lụa bác Tố Hữu 
tặng, bà có may một bộ áo quần, nhưng 
không mặc. Dặn giữ kỹ, làm kỷ niệm cho 
con cháu. Anh con trai bà Gái, sau này là đại 
tá quân đội, vẫn thường đến thăm gia đình 
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anh Tố Hữu, ở Hà Nội. Chị Thanh tặng quà 
cho cô chấu của bà Gái trước khi ra trụ sở ủy 
ban dự cuộc đón lớn của cần bộ và nhân dân 
trong xã. 

Từ Phú Thọ, chúng tôi lên Tuyên Quang 
thăm lần Nà Lừa Bác ở, đình Tân Trào, đình _ 
Hồng Thái, suối Lê, sông Đáy, những căn 
hầm ở Trung ương, Chính phủ. Bao nhiêu 
tên nước tên sông đã vang lên trong thơ 
Anh, thiêng liêng quấn quýt, đẫm chất sử 
thi. Tế Hữu có tài đặc biệt diễn tả những 
điều to tát của lịch sử trở thành những vấn 
đề của tâm tình. Nhờ tâm tình mà thơ Anh 
có sức chỉnh phục lớn. Người đọc, bất kể 
trình độ, nghề nghiệp, lứa tuổi, vùng miễn, 
đều nhận Anh là nhà thơ của họ. Nhớ hôm 
ấy, đứng tần ngần trước cây đa cổ thụ rất đẹp 
trước đình Hồng Thái, tôi hỏi nhà thơ Tố 
Hữu: "Có phải "Suối dài xanh mướt nương 
ngô" là đây không, Anh?”, Anh Tố Hữu giải 
thích: "Đó là cảnh bên Định Hóa, Thái 
Nguyên". Ở Tân Trào là "Nắng trưa rực rỡ 
sao vàng, Trung ương Chính phủ luận bàn 
việc chung". Trong suốt cuộc kháng chiến 
chống Pháp, do cương vị công tác, Anh vẫn 
thường qua lại giữa tính Thái Nguyên - 
Tuyên Quang, hai bên ngọn nứi Hồng nổi 
tiếng. Hôm đến xóm Chòi, huyện Đại Từ, 
địa điểm của cơ quan Hội Văn nghệ và tạp 
chí Văn nghệ đóng từ những năm 1950 - 
1954, Anh Tố Hữu tần ngần đứng trên nên 
nhà cũ, mấy chục năm, nhà tranh nứa lá làm 
sao giữ được. May còn lại những nền nhà cũ 
tôn bằng đá. Cũng ở đây, còn có thêm nhà 
xuất bản Văn nghệ và trường văn nghệ nhân 
dân. Nhiều khách quốc tế đã đến đây. Nhiều 
Hội nghị quan trọng đón bạn văn cả nước về 
họp mặt. Tố Hữu thay mặt Trung ương chủ 
trì tất cả. Từ Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa theo 
lệnh Trung ương ra phụ trách văn nghệ, từ 
văn nghệ, phụ trách thêm cả tuyên huấn. 
Năm 1951, Anh được bầu Ủy viên dự 
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khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 
Cương vị như vậy mà giữa những người bạn 
văn, Anh không có øì tỏ ra là một thủ trưởng 
cả. Anh kể "Hồi cơ quan mới từ Phú Thọ 
chuyển lên, sinh hoạt thiếu thốn lắm. Nhiều 
lần mình phải từ xóm Chòi ra chợ Đại Từ 
mua mắm tôm về cho anh em cải thiện. 
Xách mãi mỏi tay, mình quảy toòng teng 
một bên mấy gói mắm tôm một bên mấy trái 
đu đủ". Ôi anh Lành! Phụ trách văn nghệ 
kiêm luôn cấp dưỡng, tiếp phẩm. Đây không 
chỉ là chữ nhãn của một người lãnh đạo có 
chí lớn mà là tình. Điều đó giải thích vì sao, 
con người nhỏ nhắn, thư sinh ấy lại được 
chọn là hạt nhân tập hợp xung quanh mình 
những tên tuổi lớn, trong đó nhiều người đã 
nổi danh từ trước Cách mạng Tháng Tám. 
Về xóm Chòi, Đại Từ, Anh thuộc mọi 
ngõ ngách, mọi nhà dân, như mới xa mấy 
ngày, chứ không phải là mấy chục năm. Anh 
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đến thăm nhà cụ Giáo, một ông già trên 
70 tuổi, quắc thước, râu tóc bạc trắng. Khi 
Anh Tố Hữu ở đây thì cụ làm xã đội phó, 
được giao nhiệm vụ bảo vệ cơ quan Văn 
nghệ. Hai người bạn xưa, ôm nhau, cười 
rung râu tóc trắng: ôm nhau rồi nắm chân 
nắm tay, hỏi thăm người này người khác, 
chuyện xưa chuyện nay, quên cả vào. nhà. 
Chị Thanh trân trọng biếu cụ túi quà mang 
sẵn từ Hà Nội. Cụ đón lấy, chòm râu rung 
lên, đôi mắt đẫm lệ: "Quý hóa quá, hai bác 
vẫn còn nhớ đến chúng tôi" 
* 


* + 
Anh Tố Hữu thường nhận mình là nhà 
cách mạng làm thơ, không phải là nhà thơ 
chuyên nghiệp. Dù Anh khiêm tốn nói vậy, 
nhưng đối với đời một con người, làm được 
như Anh cũng là bậc xưa nay hiếm. Cách 
mạng và thơ ca trong Tố Hữu là một, thống 
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nhất, bổ sung, hỗ trợ cho nhau. Nhưng nếu 
cần rạch ròi, thì một nửa của Tố Hữu, tức là 
sự nghiệp cách mạng với hơn 50 năm 
hoạt động, lội tận đáy của những thử thách 
hiểm nghèo, những va đập của thời thế, trở 
thành nhà lãnh đạo quôc gia, tầm nhìn xa 
rộng, quyết đoán và dám chịu, xứng đáng là 
những học trò ưu tú của Chủ tịch Hỗ Chí 
Minh, như lời đánh giá của Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp. Còn một nửa kia, Tố Hữm là 
nhà thơ tiêu biểu nhất, nổi tiếng nhất, có ảnh 
hướng sâu rộng nhất trong thế kỷ XX của 
dân tộc ta. Nhât quân trong đời, nhất quần 
trong thơ từ tập Từ ấy mở đầu đến tập Ta với 
Ta khép lại một sự nghiệp thi ca lớn, Tố Hữu 
là nhà thơ tiên phong của thời đại bão tấp 
cách mạng kéo theo những thay đổi chưa 
từng có trên đất nước ta. Không có ai nói về 
Đảng, về Cách mạng, về lãnh tụ và kháng 
chiến về dân tộc và nhân dân hay và xúc 
động bằng Tố Hữu. Nhưng Anh không chỉ 
hay trên cảm hứng trữ tình công dân mà còn 
hay cả trong trữ tình cá nhân, vừa tráng ca, 
vừa bị ca, vừa lạc quan vừa cô đơn, vừa bác 
học,vừa dân giã, vừa sử thi, vừa đời thường. 
Thơ Tố Hữu là một chứng nhân, và cũng là 
một tác nhân của lịch sử. Từ tiếng lòng của 
một người, chuyển hóa thành tiếng lòng của 
hàng triệu con người, thơ â Ấy, tài ây là thơ và 
tài ở một đỉnh cao. Tố Hữu nhiều lần cảm ơn 
cách mạng. Tôi nghĩ, cách mạng cũng phải 
cảm ơn Tô Hữu. Thuốc quý thường mọc nơi 
núi hiểm, cá kinh quây sóng ngoài biển 
khơi, Tố Hữu là nhà thơ xuất sắc của buổi 
chuyển giao khắc nghiệt giữa nô lệ và tự đo, 
bóng tối và ánh sáng. Thời thế đã chuyển, 
thơ cũng phải chuyển theo. Tố Hữu là 
người có công đầu tạo ra một dòng thơ mới, 
một kiểu cảm hứng mới, một hệ thống thẩm 
mỹ mới, một trường cảm mới của thơ. Đó là 
cái hay của một kiến trúc sư chiến lược 
văn học. 

Là một người Anh lớn trên thi đàn, Tố 
Hữu hết lòng săn sóc, đìu dắt thế hệ trẻ. Anh 
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đọc tác phẩm của các nhà thơ, nhà văn trẻ 
với niềm say mê, tin yêu đặc biệt. Khích lệ, 
đìu dắt, khẳng định lớp trẻ, việc lớn là đề 
xuất những chủ trương, chính sách, mở 
trường lớp đào tạo, việc nhỏ là tham gia 
giảng dạy, thư từ, trò chuyện nhằm phát hiện 
các tài năng mới. Với những Sai SỐT, Va vấp 
của anh em trẻ, Anh ân cần chỉ bảo và hết 
lòng bảo vệ. Là người từng lặn lội trong 
chiến tranh, nếm trải mọi gian nan đời lính, 
Anh đặc biệt quý trọng những nhà thơ, nhà 
văn mặc áo lính. 

Là người được Đảng giao nhiệm vụ chỉ 
đạo văn hóa, văn nghệ, nhà thơ Tố Hữu là 
người sáng lập Hội Văn nghệ Việt Nam, là 
Tổng Biên tập đầu tiên của Tuần báo Văn 
nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam. Năm 
1988, tôi được Hội Nhà văn cử phụ trách 
báo Văn nghệ, nên có điều kiện gần gũi anh 
Tố Hữu. Lúc này, Anh đã nghỉ các công 
việc quản lý, lãnh đạo, thời gian dành cho 
thơ nhiều hơn. Mỗi số báo ra, Anh đều đọc 
rất kỹ, bài nào hay thì Anh nói "được đấy"; 
bài nào chưa hay, Anh chỉ bảo rất cụ thê. Về 
báo Văn nghệ được một thời gian, tôi phát 
hiện thầy không biết tự bao BIỜ, cái vi-nhét 
có cửa số mở ra với ngôi sao và hai chữ VN 
được họa sĩ Văn Cao và Trần Văn Cần sáng 
tác từ năm 1948, không hiểu vì sao không 
còn in trên măng-sét của báo. Trong một lần 
lên thăm Anh, tôi ngỏ ý muốn lấy lại cái vi- 
nhét đã đi vào lịch sử của báo Văn nghệ. 
AnhTố Hữu nói vui "Có ý đấy" và dặn khi 
in nên chuốt lại cho đẹp hơn. Thế là cái vi- 
nhét ấy lại hiện trên măng-sét báo Văn nghệ 
từ 15 năm nay, như một dấu ấn đẹp đẽ của 
nhiều thế hệ nhà văn, nhà thơ, cán bộ biên 
tập, công nhân viên của báo Văn nghệ 55 
năm qua. 

Đó cũng là dấu ấn riêng của Anh Tố Hữu 
với đứa con tinh thần mà anh nặng lòng yêu 
mến, chăm sóc hơn nửa thế kỷ qua. 
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Vẻ xuất nhập Rhầu 
các xuất bản phầm 
ở Việt am hiện nay 


PHAM THỊ THANH TÂM ° 


UẤT nhập khẩu các xuất bản phẩm là 

một khâu rất quan trọng của ngành xuất 

bản trong mọi thời kỳ cách mạng Ở nước 
ta. Trong giai đoạn hiện nay, hoạt động này càng 
có vai trò to lớn đối với việc tuyên truyền, giới 
thiệu một cách tốt nhất về đất nước, con người 
Việt Nam với thế giới, nhất là cộng đồng người 
Việt ở nước ngoài. Đây còn là một trong những 
hình thức giao lưu văn hóa hữu hiệu và phổ › biến 
nhất. Việc tìm hiểu nền văn hóa của bất kỳ nước 
nào qua những tác phâm mà tắc giả l là người bản 
xứ viết sẽ tạo cho người sử dụng cảm thụ được 
đầy đủ và sâu sắc nhất. „Cũng từ việc tìm hiểu, 
giao lưu văn hóa này, môi nước (Việt Nam cũn 
không nằm ngoài đó) tự nhin nhận, đánh giá á về 
mình và có biện pháp đề hoàn thiện mình hơn. 
Đây cũng là cơ hội, là điều kiện tốt để đi tới sự 
hợp tác toàn diện giữa nước ta và thế giới tron 
xu thế hội nhập và toàn cầu hóa. Mặt khác, xuất 
nhập khẩu xuât bản phẩm còn là một hoạt động 
mang lại lợi ích kinh tẾ Cao. Thực tế ở Việt Nam 
đã chứng minh kim ngạch xuất, nhập khâu xuất 
bản phâm đã tăng không ngừng. Đây là lợi thế 
ưu trội so với việc phát hành xuất bản phẩm 
trong nước. 

Trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam 
rất cần những tri thức khoa học, kỹ thuật, công 
nghệ tiên tiến. Việc xuất nhập khẩu các xuất bản 
phẩm sẽ cho phép chúng ta đưa nhanh tri thức đó 
vào đất nước, góp phần thực hiện thành công các 
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mục tiêu của cách mạng. Trong 
những năm qua, tỷ lệ sách khoa 
học - kỹ thuật, sách thuộc các 
ngành công nghệ cao được nhập 

vào Việt Nam với số lượng lớn và 
tăng dân qua các năm. 


Đảng và Nhà nước ta đã ,quan 
tâm, tạo điều kiện thuận lợi về mọi 
mặt nhằm đẩy mạnh các hoạt động 
xuất nhập khẩu các xuất bản 
phẩm. Đặc biệt, Luật Xuất bản, 
Nghị quyết 07/TW cuả Bộ Chính 
trị, Nghị định 79/CP, Quyết định 
số 46/QĐ-TTg, Nghị định 17/CP và 88/CP của 
Chính phủ, Thông tư 74/VH-TT của Bộ Văn 
hóa - Thông tin và Thông tư liên bộ về trợ giá 
Cước vận chuyển xuất bản phẩm ra nước ngoài 
cùng nhiều văn bản khác đã được ban hành. Nhờ 
vậy, hoạt động. xuất nhập khẩu các xuất bản 
phẩm không ngừng phát triển. 

Tuy nhiên, trong tình hình mới, nhất là qua 
thực tiến hoạt động trên lĩnh vực này, cần phải 
nhận thức một cách đầy đủ và khách quan h hơn 
tính chất, đặc trưng của xuất bản phẩm nhằm 
đưa công tác xuất nhập khẩu các xuất bản phẩm 
đáp ứng nhu cầu phát triển hiện nay. 


Thứ nhất: Xuất bản phẩm là hàng hóa đặc 
thù, nội dung của nó chứa đựng các giá trị tri 
thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, và các tri thức 
khác. Nó tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, tình 
cảm và trí tuệ của con người, góp phân tích cực 
vào việc hình thành nhân cách con người. Do 
vậy, tất cả các xuất bản phẩm nhất là được nhập 
hoặc xuât ra nước ngoài cân xem xét kỹ về nội 
dung, hình thức sao cho phù hợp. Điều này sẽ 
đảm bảo cho nhân dân ta được nhanh chóng tiếp 
cận với lượng tri thức tiên tiền, hiện đại, bôi 
đắp thêm bản sắc văn hóa truyền thống nhằm 
hội nhập với thế giới; mặt khác, loại bỏ được các 
xuất bản phẩm có nội dung xấu, kích động và 


* TS, Chủ nhiệm Khoa Phát hành sách, Trường Đại học 
Văn hóa Hà Nội 
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Hội thi sách đẹp 


chống phá cách mạng Việt Nam và những biểu 
hiện thiếu lành mạnh. Hàng hóa xuất bản phẩm 
nhập đều được in bằng tiêng nước ngoài, trong 
đó, phần lớn là tiếng Anh, Pháp, Trung, Nga. 
Rất tiếc, ở nước ta số người giỏi ngoại ngữ còn 
chưa nhiều, nhất là giỏi đến mức đọc. hiểu lại 
càng ít hơn. Vì vậy, lượng sách nhập về thường 
được tiêu thụ tới hơn 90% ở Thành phố Hồ Chí 
Minh và Hà Nội. Điều cảnh báo là vài năm gần 
đây, sách nhập. về chưa kịp phát hành đã được 
thuê dịch ra tiếng Việt đê kinh doanh đã trở 
thành phổ biến. Còn có một thực tế nữa là, giá 
xuất bản phẩm nhập khẩu khá cao (thông thường 
đắt gấp 4-5 lần so với sách xuất bản trong nước) 
đã làm cho khả năng tiêu thụ chậm và chỉ bán 
được trên thị trường trung tâm, thành phố lớn. 
Thứ hai: Xuất bản phẩm là sản phẩm văn hóa 
tinh thần, trí tuệ, tính đặc thù của nó không chỉ 
thể hiện ở chính sản phẩm mà còn ở người sử 
dụng. Bởi lẽ sử dụng xuất bản phẩm có liên quan 
mật thiết và trực tiếp tới khả năng, trình độ và 
năng lực hiểu biết đối ứng các tri thức. Người có 
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nhu cầu SỬ dụng xuất bản phẩm 
nhập khẩu phải có trinh độ 
ngoại ngữ giỏi, mà số này ta lại 
không nhiều. 

Mặt khác, xuất bản phẩm 
nhập khẩu có giá cả cao, như đã 
nói ở trên, nên khách hàng mua 
và sử dụng nó phải có khả năng 
tài chính. Khả năng tài chính là 
yếu tố không kém phần quan 
trọng trong việc quyêt định mua 
xuất bản phẩm của khách hàng. 
Điều này lý giải vì sao xuất bản 
phẩm nhập khẩu không thể 
được tiêu thụ Ở nhímg thị trường 
xa xôi, kém phát triển và tiêu 
thụ rất ít Ôi ở thị trường tỉnh lẻ, 
các thành phố nhỏ. Đông thời, 
xuất bản phẩm nhập khẩu 
thường có đôi tượng khách hàng 
tập thể lớn như thư viện, cơ 
quan, viện nghiên cứu. Mạng 

lưới thư viện của chúng ta quá 
mồng, lượng ngân sách dành cho 
việc mua sách báo ngoại văn Ở không ít Cơ quan 
lại không lớn... đã trực tiếp cản trở việc phát 
triển mạnh mẽ hoạt động xuất nhập khẩu xuất 
bản phẩm ỏ ơ Việt Nam hiện nay. 

Thứ ba: Thị trường là nơi mua và bán xuất 
bản phẩm (có thể là vô hình hoặc hữu hình). 
Khác với thị trường xuất bản phẩm trong nước 
vừa rộng lớn vừa có mối quan hệ mua bán không 
phức tạp, thị trường xuất, nhập khẩu xuất bản 
phẩm có những yêu cầu và tiêu chí riêng. 

Để có thị trường xuất và thị trường nhập, mọi 
đối tác kinh tế cần tuân thủ nguyên tắc ràng 
buộc lẫn nhau giữa các bên. Hàng hóa xuất bản 
phẩm với chủng loại, mẫu mã, giá cả cũng như 
điều kiện về thời gian, vận tải và phương thức 
giao nhận thanh toán phải phù hợp với mong 
muốn và yêu cầu của quôc gia nhập và xuất. Vì 
thế, muốn nắm chắc vấn đề này đòi hỏi các tổ 
chức tham gia xuất nhập khẩu xuất bản phẩm 
phải nghiên cứu kỹ càng, xác định nhu cầu và 
tìm kiếm thị trường, đối tác. Từ đặc trưng này 
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cho thấy, xuất bản phẩm của Việt Nam không có 
khả năng xâm nhập mọi thị trường. Ngược lại, 
xuất bản phâm của nước ngoài, không phải loại 
nào, nội dung của nó ra sao và của nước nào 
cũng được nhập vào Việt Nam. Do đó, thị trường 
xuất nhập khẩu xuất bản phẩm của nước ta về 
quy mô chưa lớn, về tính chất chưa thực đa dạng 
và phong phú về chủng loại. 

Xuất nhập khẩu xuất bản phẩm ở Việt Nam 
được khai sinh từ năm 1957, nhưng phải đến 
những năm 1990 trở lại đây mới hoạt động theo 
đúng nghĩa của nó. Lượng bản, đầu xuât bản 
phẩm xuất, nhập đã tăng lên đáng kế trong các 
năm và không chi nhằm tuyên truyên mà còn 
đem lại lợi ích kinh tế cao. Tuy nhiên, xuất nhập 
khẩu còn là vấn đề nan giải, lượng xuất chỉ bằng 
1/4 lượng nhập. Vì thế, phần đấu để đạt mức cân 
bằng giữa xuât với nhập xuất bản phẩm đang là 
đòi hỏi bức xúc, là mục tiêu phần đấu của ngành 
xuất bản nước ta. 


Hiện nay việc xuất khẩu các xuất bản phẩm 
đã được phát triển cả về điểm. và diện tham gia, 
bao gôm các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có 
chức năng phát hành xuât bản phẩm. Hàng hóa 
xuất bản phẩm của Việt Nam đã có mặt trên 
nhiều nước và đến với nhiều cộng đông người 
Việt ở nước ngoài. Với con số còn khiêm tốn: 
247 000 bản sách, hơn 500 000 bản báo, tạp chí 
đã đến gần 40 nước trên thế giới, song ý nghĩa 
tuyên truyền và kinh tế của nó mới thật sự lớn. 


Các chúng loại xuất bản phâm Việt Nam xuất 
khâu ra nước ngoài thường bao gôm các sách, 
báo, tạp chí về Việt Nam, đất nước, con ,TBƯỜI, 
về các di tích lịch sử, văn hóa, truyền thống với 
phong tục, lối sống và tập quán... . Ngoài ra, CÒn 
là các xuất bản phâm giới thiệu về các sản phẩm 
hàng hóa dân tộc, danh lam thắng cảnh và khu 
vực địa lý, địa chí. Thông qua việc xuất khẩu 
xuất bản phâm này đã gÓp phần không nhỏ vào 
việc tạo ra sự hiểu biết của thế giới vê Việt Nam 
và là cơ hội cho sự hợp tác trên các lính vực kinh 
tế của nước ta với thế giới. 

Tuy nhiên, hoạt động xuất khâu của nước ta 
cũng còn những hạn chế nhất định về số lượng 
và chất lượng xuất bản phâm, về quy mô hoạt 
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động mà trong tương lai phải có giải pháp khắc 
phục. 

So với xuất, hoạt động nhập khẩu xuất bản 
phẩm ở nước ta khả quan hơn nhiều. Có thể nói, 
trong điều kiện phát triển kinh tế và mở cửa quan 
hệ hợp tác toàn diện với thế giới và khu vực, nhu 
cầu về xuất bản phẩm ‹ của nước ngoài cũng tăng 
lên. Điều đó đã thúc đây khá mạnh mẻ hoạt động 
nhập khẩu xuất bản phẩm phát triển. Nếu như 
trong điều kiện nền kinh tế chỉ huy, ta chỉ có một 
đơn vị được độc quyền nhập khẩu sách báo là 
Xunhasaba (Công ty xuất nhập khẩu sách báo) 
thì ngày nay đã có nhiều doanh nghiệp phát hành 
xuất bản phẩm được quyền nhập xuât bản phẩm 
như: Tổng Công ty Phát hành sách, Công ty Phát 
hành sách Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty 
Xuất nhập khẩu văn hóa và Công ty Phát hành 
sách Hà Nội. Với đội ngũ những người làm nhập 
khẩu đông đảo và nhu câu sử dụng xuất bản 
phẩm ngày càng phát. triên, mở rộng không 
ngừng vê chủng loại, mẫu mã và lượng bản qua 
các năm. Điều này được thể hiện: 


L Chúng loại xuất bản phẩm: Do nhu cầu 
xuất bản phẩm nhập khẩu ở trong nước phát triển 
nhanh, phong phú, đa dạng nên đã hình thành 
nên mặt hàng nhập khẩu cũng đa dạng phong 
phú. Sách, báo, tạp chí phục vụ cho nhu câu 
nghiên cứu, ứng dụng tri thức khoa học, nghiên 
cứu học tập và tìm hiểu về đất NƯỚC, COn người 
của các quốc gia trên thế giới, về tri thức văn học 
nghệ thuật phục vụ nhu câu giải trí. 


2. Nguôn Cung cấp hàng hóa xuất bản phẩm: 
Do chính sách mở cửa quan hệ, hợp tác kinh tế 
với thế giới của nước ta phát triển và hợp lý đá 
tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khâu xuất 
bản phẩm phát triên Ở phạm vi rộng hơn. Vì thế, 
nguôn cung câp xuất bản phẩm cho Việt Nam 
cũng rất đa dạng. Chúng ta đã và đang quan hệ 
mua bán xuất bản phẩm với hơn 100 nước trên 
thế giới như: Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Thụy Điền, 
Hà Lan ..., nhất là với các quốc gia ở châu Á 
như: Trung Quốc, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, Hàn 
Quốc, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Thái Lan... với 
nhiêu nhà xuất bản, các công ty và nhà cung cấp 
trung gian nổi tiếng 
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3. Lượng bản và kim ngạch xuất nhập khẩu 
xuất bản phẩm: Từ sau Đại hội lần thứ VIII của 
Đảng, mục tiêu thực hiện công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước đã tạo điều kiện cho các ngành 
nghề liên quan phát triển mạnh mẽ. Xuất, nhập 
khẩu xuất bản phẩm một hoạt động có ý nghĩa to 
lớn trong việc chuyển giao các tri thức khoa 
học - - công, nghệ tiên tiến nên đây là cơ hội quan 
trọng để nó phát. triển toàn diện. Nếu sO với năm 
1995, lượng xuất bản phẩm nhập khẩu của năm 
2001 tăng gâp 3 lần, kim ngạch nhập khẩu tăng 
3,4 lần. Cụ thể là, năm 2001, lượng sách nhập 
khẩu là 2 035 000 bản với kim ngạch là 1,8 tỉ 
USD. Riêng báo, tạp chí là 2 985 000 bản với 
kim ngạch 2,4 tỉ USD. Sáu tháng đầu năm 2002 
con sô này khá khả quan, lượng sách nhập là 
1 086 000 bản, kim ngạch đạt 0,98 tỉ USD. 


Những con số thực hiện trên dầy là đáng 
mừng, cho ta hình dung về sự tăng trưởng, nhưng 
cũng cần thấy răng những mặt hạn chê của nó 
còn nhiều. 


- Xuất bản phẩm của Việt Nam chưa có ở 
nhiều nước trên thế giới. Mặt khác, xuất bản 
phâm xuất ra nước ngoài mới chủ yếu phục vụ 
cho cộng đồng người Việt Nam, người nước 
ngoài có nhu câu xuất bản phẩm Việt Nam còn 
ít. Lý do là xuất bản phẩm của nước ta chưa đẹp, 
chưa hay, chưa có sức thuyết phục người đọc. 
Nhất là các tác phẩm văn học, nghệ thuật còn 
đơn điệu, kém hâp dân. Cả về nội dung và hinh 
thức trnh bày. Đây là vấn đề khá nan giải. 


- Xuất bản phẩm giá rất cao, chưa phù hợp 
với sức mua của đông đảo người dân. Trong khi 
bình quân thụ nhập của Việt Nam hiện tại còn 
quá thấp so với thế giới. Đó là yếu tố cơ bản 
đang can trở việc phát triển hoạt động nhập khâu 
xuất bản phẩm. 


- Mặt bằng dân trí của nước ta chưa cao; mặt 
khác, do có sự chênh lệch khá lớn giữa các vùng, 
miền, vì thế, người sử dụng xuất bản phẩm nhập 
khâu tập trung vào các thành phố lớn, trong khi 
đó có những vùng, khu vực dân cư đông đúc 
dường như nhu cầu lại rất thấp. 

- Khác với mặt hàng xuất bản phẩm sản xuất 
trong nước, xuất bản phẩm nhập khẩu phải 
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chịu hai loại thuế - thuế nhập khẩu và 10% thuế 
giá trị gia tăng (VAT), trong khi xuất bản phẩm 
trong nước chỉ chịu thuế VAT là 5% và một số 
loại được miễn thuế. 


- Những quy định về thủ tục xuất, nhập khẩu 
xuất bản phâm còn phức tạp. Đối tượng doanh 
nghiệp nhập khẩu còn hạn chế và trở ngại nhiều 
mặt nên phân nào đã ảnh hưởng tới hiệu quả xuất 
nhập khâu. Mặt khác, chưa tạO ra SỰ cạnh tranh 
lành mạnh trong nhập khẩu xuất bản phẩm đã 
phần nào hạn chế đắng kể tới hoạt động này. 

Để hoạt động xuất nhập khẩu xuất bản phẩm 
những năm tới phát triển mạnh mẽ, cần có giải 
pháp cơ bản sau: 

Thứ nhất, Nhà nước nhanh chóng bổ sung và 
hoàn thiện luật liên quan, trong đó có những quy 
định hợp lý hơn về xuất nhập khẩu. Từ đó có thể 
tạo môi trường thông thoáng cho hoạt động xuất 
nhập khẩu như. chê độ kiểm duyệt, thủ tục và 
đặc biệt là lực lượng tham gia. Điều này sẽ có tác 
động tích cực không chỉ làm phong phú hơn mặt 
hàng xuất nhập khâu mà còn nâng cao hiệu quả 
hoạt động của lĩnh vực này. 


Thứ, hai, đầu tư cho hoạt động sản xuất xuất 
bản phâm, thông qua việc nâng cao chất lượng 
của sách và công nghệ in nhằm tạo ra những xuất 
bản phẩm hay, đẹp, phù hợp với nhu câu sử dụng 
của các nước. để từng Dước thâm nhập và tạo thế 
đứng của xuất bản phẩm nước ta trên thị trường 
thế giới. 

Thứ ba, xuất bản phẩm là sản phẩm văn hóa, 
tỉnh thân, trí tuệ. Phô biến nó sâu rộng trong xã 
hội sẽ có ý nghĩa lớn lao. Vì vậy, Nhà nước cần 
tạo hành lang và môi trường thuận lợi cho hoạt 
động xuất bản nói chung, xuất nhập khẩu xuất 
bản phẩm nói riêng phát triển. Nên chăng, cần 
bỏ việc đánh thuế nhập khâu với sản phẩm sách 
báo. Mặt khác, việc đánh thuế VAT trên đầu 
sách, báo, tạp chí chỉ nên ở mức 5%. Như vậy Sẽ 
kích thích hoạt động xuất nhập khẩu phát triển 
và tấng nhu cầu SỬ dụng, làm cho hoạt động xuất 
nhập khẩu xuất bản phâm nói riêng và sự nghiệp 
xuất bản - phát hành sách nói chung phục vụ 
tốt nhất sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. 
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NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 


VAI TRÒ CỦA LÝ LUẬN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC 


XÂY DV6 


RÊN trang bìa của tác phẩm "Đường 
kách mệnh” - cuôn sách lý luận đầu tiên 


dùng để huấn luyện cho thanh niên cách 
mạng nước ta, năm 1927 lãnh tụ Nguyễn Ái 
Quốc trích ghi luận điểm của V.I Lê-nin: 
"Không có lý luận cách mệnh thi không có 
cách mệnh vận động... Chỉ có theo lý luận cách 
mệnh tiền phong, đảng cách mệnh mới làm nối 
trách nhiệm cách mệnh tiền phong"0), 

Vai trò của lý luận được Hồ Chí Minh đặc 
biệt nhấn mạnh trong xây dựng Đảng Cộng 
sản - đội ngũ tiên phong của giải cấp công 
nhân. Cán bộ của Đảng phải hiểu biết lý luận 
cách mạng, và lý luận cùng thực hành phải luôn 
đi đôi với nhau là vấn đề được Người xếp ở vị 
trí thứ hai trong 12 điều thuộc tư cách của đẳng 
chân chính cách mạng. Điều đó cho thấy, 
Hỗ Chí Minh coi lý luận có vai trò to lớn như 
thế nào đối với Đảng và trách nhiệm của đảng 
viên là phải học tập để khẳng định tư cách và 
vai trò tiên phong của Đảng. 

Vai trò quan trọng của lý luận được 
Hồ Chí Minh xác định ngay trong thực tiễn từ 
thời kỳ vận động thành lập Đảng. Người đã tô 
chức các lớp học để huấn luyện lý luận cho 
thanh niên cách mạng nước ta, nhăm đưa lý 
luận Mác - Lê-nin vào phong trào công nhân, 
phong trào yêu nước Việt Nam, tạo ra các nhân 
tố chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng nhưng đồng 
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PHAM HỒNG CHƯƠNG" 


thời cũng là trang bị lý luận cho đội ngữ cân bộ 
chủ chốt trong tương lai của Đảng để tiến hành 
lãnh đạo cách mạng. 


Cũng vì thấu hiểu vai trò của lý luận mà 
ngay trong báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản 
(ngày 18-2-1930) về sự ra đời của Đảng Cộng 
sản Việt Nam và sau đó, trong một loạt thư gửi 
các Đảng Cộng sản ở châu Âu và Ban Phương 
Đông của Quốc tế Cộng sản, Hồ Chí Minh đã 
lo lắng nói về tình trạng hiểu biết rất thấp về lý 
luận của những người cộng sản Việt Nam lúc 
đó. Vì vậy, Người yêu cầu Quốc tế Cộng sản, 
các Đảng Cộng sản và Ban Phương Đông giúp 
đỡ tổ chức học tập lý luận cho những người 
cộng sản Việt Nam, đề nghị gửi các tài liệu lý 
luận Mác - Lê-nin, tài liệu giáo dục cộng sân 
chủ nghĩa và các tài liệu khác để giúp vào việc 
đào tạo cán bộ. Trong tiến trình của cách mạng 
nước ta, Hồ Chí Minh thường xuyên yêu cầu 
Đảng phải không ngừng nâng cao việc nghiên 
cứu, học tập cho đảng viên và tuyên truyền lý 
luận cách mạng trong nhân dân. 

Trong công tác huấn luyện cán bộ cho 
Đảng, Hồ Chí Minh cho rằng một trong bốn 
nhiệm vụ của huấn luyện cán bộ là phải huấn 


* TS, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà 
Nội, 1995, t 2, tr 259 
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luyện về lý luận để họ có thể tự mình tìm ra 
phương hướng chính trị, có thể làm những công 
việc thực tế, có thể trở nên người tổ chức và 
lãnh đạo. Thế là lý luận thiết thực, có ích. Do 
Vậy, theo Người: "Đã lựa chọn đúng cân bộ còn 
cần phải dạy bảo lý luận cho cán bộ. Chỉ thực 
hành mà không có lý luận cũng như có một mắt 
sáng, một mắt mù". "Những người chỉ trọng 
kinh nghiệm mà khinh lý luận thì không hiểu rõ 
toàn bộ quá trình khách quan, thiếu phương 
châm vững chắc, chỉ biết một mà không biết 
mười. Nếu những người ấy lãnh đạo cách mạng 
thì sẽ thất bại"®, Bởi vậy, trong "5 cách đối với 
cán bộ" mà Hồ Chí Minh chỉ ra là chỉ đạo, nâng 
cao, kiểm tra, cải tạo và giúp đỡ thì vấn đề 
"Luôn luôn tìm cách cho họ học thêm lý luận 
và cách làm việc, làm cho tư tưởng, năng lực 
của họ ngày càng tiến bộ" để nâng cao cán bộ 
được Hồ Chí Minh đặt ở vị trí thứ hai. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, Đảng ta 
là tổ chức cao nhất của giai cấp cần lao và đại 
biểu cho lợi ích của dân tộc. Một trong những 
vẫn đề quyết định tính chất đó là Đảng phải 
luôn luôn giáo dục đảng viên về lý luận cách 
mạng. Hơn nữa, theo Người, từ giai đoạn cách 
mạng này phát triển lên giai đoạn khác, sự hiểu 
biết của người lãnh đạo và chiến sĩ cách mạng 
cũng phải tiến theo. Nghĩa là phải đề ra nhiệm 
vụ mới và phương pháp mới của cách mạng. 
Trong thực tiễn cách mạng, tình hình biến đối 
rất mau. Nếu sự hiểu biết không theo kịp thì 
khó đưa cách mạng tới thắng lợi. Vì thế, việc 
giáo dục về lý luận cho cán bộ nhằm đáp ứng 
được mọi biến đối của tình hình, của nhiệm vụ 
cách mạng, là việc làm thường xuyên của 
Đảng. _ 

Lý luận không chỉ là yếu tổ quyết định tư 
cách, tính chất của Đảng và vấn đề chất lượng 
cân bộ mà còn tác động tới vai trò lãnh đạo của 
Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt câu hỏi: 
"Đảng dùng cách gi và làm thế nào để lãnh 
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((ghiên eứw, học tập oà làm tkeo tư tưởng 2Ó Ókí link - - Vạp chí Gọng sản 


đạo? Và Người cho rằng, có ba vấn đề để đáp 
ứng được câu hỏi này, trong đó, vấn đề hàng 
đầu là "Đảng đã tuyên bá lý luận Mác - Lê-nin 
vào trong nhân dân ta... Đảng kết hợp lý luận 
với kinh nghiệm và thực hành của cách mạng 
Việt Nam. Đảng áp dụng lập trường, quan ‹ điểm 
và phương pháp Mác - Lê-nin mà giải quyết các 
vấn đề thực tế của cách mạng Việt Nam"6©)... 
Do đó, Đảng đòi hỏi đảng viên và cán bộ phải: 
Học, hiểu lý luận, chính sách, tình hinh trong 
nước và trên thế giới để giáo dục quần chúng... 
Phải nắm vững chính sách của Đảng và của 
Chính phủ, đi đúng đường lối quần chúng như 
thế mới xứng đáng là đảng viên và cán bộ của 
Đảng, như thế mới lãnh đạo được quân chúng. 

Trong xây dựng Đảng về tư tưởng, 
Hồ Chí Minh khẳng định, phải học tập lý luận 
Mặc - Lê-nin... Đảng cần phải giáo dục và yêu 
cầu đảng viên ra sức học tập lý luận, mở rộng 
tự phê bình và phê bình, đấu tranh với những tư 
tưởng phi vô sản. 

Đảng phải chống lại thói xem nhẹ học tập lý 
luận. Vì không học lý luận thì chí khí kém kiên 
quyết, không trông xa thấy rộng, trong lúc đầu 
tranh dễ lạc phương hướng, kết quả là "mù 
chính trị", thậm chí hủ hóa, xa rời cách mạng. 
Bệnh chủ quan duy ý chí, một căn bệnh rất 
nguy hại đối với một đảng cầm quyền, cũng bắt 
nguôn từ việc thiếu lý luận. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh tổng kết: Phong trào 
cách mạng lôi cuốn hàng ức, hàng chục triệu 
người. Công việc cách mạng tức là nghìn điều 
muôn loại phức tạp, khó khăn. Để cân nhắc mọi 
hoàn cảnh phức tạp, nhìn rõ các mâu thuẫn, đề 
giải quyết đúng các vấn đề, thì chúng ta phải cố 
gắng học tập lý luận Mác - Lê-nin. 


(2) Hồ Chí Minh: Sơd, t 5, tr 276 
(3) Hỗ Chí Minh: Sđd, t 6, tr 253 
(4) Hồ Chí Minh: Sđd, t 5, tr 276 
(5) Hồ Chí Minh: Sơg, t 7, tr 23I 
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Có học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin mới 
củng cố được đạo đức cách mạng, giữ vững 
lập trường, nâng cao sự hiểu biết và trình độ 
chính trị, mới làm tốt công tát đảng giao phó 
cho minh. 

Học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin là học tập 
tỉnh thân xử trí mọi việc, đối với mọi người và 
đối với bản thân mình; là học tập những chân lý 
phổ biến của chủ nghĩa Mác - Lê-nin để áp 
dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế 
của nước ta. Học để mà làm. Lý luận đi đôi với 
thực tiễn. _ 

Như vậy, Hồ Chí Minh đã khẳng định lý 
luận có vị trí, vai trò rất to lớn. Nó là yếu tố 
quan trọng hàng đầu xác định tư cách, tính chất, 
khả năng lãnh đạo của một đảng tiên phong 
cách mạng và là nhiệm vụ chính của công tác 
xây dựng Đảng, bao gồm việc huấn luyện, đào 
tạo, nâng cao trình độ cán bộ, công tác tư tưởng 
trong Đảng. Và cuối cùng, nó tác động tới sự 
phát triên của phong trào cách mạng, tác động 
đến sự thành bại trong thực hiện mục tiêu, lý 
tưởng của Đảng. 

Những luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh về vị trí, vai trò của lý luận đã soi sáng 
những vấn đề trong công tác lý luận hiện nay. 
Nắm vững tư tưởng Hồ Chí Minh về xác định 
rõ vị trí, vai trò của lý luận đối với công tác xây 
dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ cách mạng 
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
Hội nghị Trung ương 5, (khóa IX) đã ra Nghị 
quyết "Vê nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư 
tưởng, lý luận trong tình hình mới”. 

Hội nghị đánh giá: "Từ Đại hội VI của Đảng 
đến nay, trình độ lý luận của Đảng ta đã có 
bước phát triên rõ rệt. Đảng đã không ngừng 
đôi mới phương pháp tư duy lý luận, kiên định 
và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lê-nin và 
tư tưởng Hỗ Chí Minh, khắc phục bệnh giáo 
điều, chủ quan, duy ý chí, mở ra bước chuyên 
biến quan trọng trong tư duy lý luận, từng bước 
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xây dựng và hoàn chỉnh đường lối đổi mới toàn 
diện, làm cho nước ta có bước phát triển ngày 
càng mạnh mẽ; giải đáp có căn cứ khoa học 
một số vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn; 
nhận thức đầy đủ hơn nội dung, giá trị và tầm 
vóc của tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là 
nên tảng tư tưởng của Đảng"), 

Tuy nhiên, Đảng ta cũng nhận thấy công tác 
lý luận chưa theo kịp sự phát triển và yêu cầu 
của cách mạng. Một trong những nguyên nhân 
dẫn đến tình trạng đó "là do Đảng ta chưa đặt 
đúng mức việc chỉ đạo đổi mới nội dung, 
phương pháp công tác tư tướng, lý luận trong 
giai đoạn mới"?, Những vấn đề như quy chế 
hoạt động lý luận, công tác cán bộ lý luận, cơ 
sở vật chất còn nhiều bất cập. Trên cơ sở phân 
tích tình hình thực tiễn, Đảng ta đã chỉ ra 
phương hướng chung của công tác lý luận trong 
những năm tới là trên cơ sở kiên định mục tiêu, 
lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa 
xã hội, chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quán 
triệt đường lỗi đôi mới, đây mạnh công tác lý 
luận theo phương hướng: "Đẩy mạnh tổng kết 
thực tiễn và nghiên cứu lý luận, tiếp tục làm 
sáng tỏ hơn lý luận về chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta”6), 

Từ định hướng căn bản này, Đảng ta đã chỉ 
ra sáu nhiệm vụ của công tác nghiên cứu lý 
luận và trong thời gian tới cần tập trung nghiên 
cứu theo những nhóm nội dung chủ yếu sau 
đầy: 

- Những vấn đề do đòi hỏi trực tiếp của công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta như: 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; 


- (6) Văn kiện Hội nghị lân thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương, khóa IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
2002, tr I3I 

(7) Văn kiện đd, tr 33 

(8) Văn kiện đd, tr !34 
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con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; đôi mới 
và hoàn thiện hệ thống chính trị; xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng trong điều kiện mới; phát triển 
văn hóa, con người và nguôn nhân lực. 

- Những tác động khách quan tới cuộc cách 
mạng ở nước ta như: đặc điểm, nội dung của 
cuộc cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại 
và sự phát triển của kinh tế tri thức; những tác 
động nhiều mặt của quá trình toàn câu hóa; dự 
báo các xu thế phát triển chủ yếu của thế giới 
và khu vực. | 

- Những vấn đề lý luận phục vụ quốc 
phòng - an ninh, đối ngoại, đấu tranh làm thất 
bại âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế 
lực thù địch. 

Bên cạnh những nội dung chủ yếu trên, 
công tác lý luận góp phân giải quyết những vấn 
đè kinh tế, xã hội bức xúc, đấu tranh chống chủ 
nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội thực dụng, ngăn 
chặn đà suy thoái về đạo đức và lối sống. Đồng 
thời, đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, 
làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình", 
âm mưu gây bạo loạn, lật đô của các thế lực 
thù địch... 

Từ phương hướng, nhiệm vụ trên, Đảng ta 
đã quán triệt trong toàn Đảng bảy giải pháp lớn 
nhằm đây mạnh công tác lý luận theo các nhóm 
vấn đề sau: | 

Về tổ chức: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo 
của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước, trong 
đó các cấp ủy đảng đều coi trọng lãnh đạo, chỉ 
đạo công tác tư tướng, lý luận đi đôi với kiện 
toàn tô chức, bộ máy nghiên cứu, đào tạo lý luận. 

Về cán bộ: Trên cơ sở quy hoạch, cần đấy 
mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán 
bộ nghiên cứu lý luận đông đảo, có chất lượng 
cao, đáp ứng được đòi hỏi của sự phát triển của 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 
Một mặt tăng cường đầu tư cho công tác nghiên 
cứu lý luận, tạo động lực cho công tác tư tướng 
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lý luận bằng các chính sách đãi ngộ hợp lý. Mặt 
khác, nêu cao vai trò gương mẫu của đảng viên 
trong nghiên cứu, học tập lý luận, nói và làm 
đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước. 

Cùng với phương hướng, nhiệm vụ và giải 
pháp đó, để khắc phục những yếu kém bất 
cập của công tác tư tưởng, lý luận, Hội nghị 
Trung ương 5, (khóa IX) chỉ ra, cần quán triệt 
sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trÒ 
của lý luận và công tác lý luận. Bởi vì, như 
Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: "Chủ nghĩa 
xã hội chỉ có thể xây dựng được với sự giác ngộ 
đầy đủ và lao động sáng tạo của hàng chục triệu 
người. Muốn thế phải nâng cao trình độ lý luận 
chung của Đảng, phải tổ chức học tập lý luận 
trong Đảng, trước hết là trong những cán bộ cốt 
cán của Đảng"®, Xét về tính chất của nhiệm 
vụ, không phải một lúc đã thực hiện tốt công 
tác lý luận và cũng không thể tập hợp được đội 
ngũ đông đảo những người làm công tác này 
trong một thời gian ngắn. Do vậy, bên cạnh 
những vấn đề có tính chất cấp bách, cần có 
chiến lược lâu dài trong công tác lý luận của 
Đảng. Sự nối tiếp thế hệ để thực hiện sứ mệnh 
của Đảng trong điều kiện phát triển liên tục của 
lý luận cũng đòi hỏi phải có chiến lược như 
vậy. Đó là đòi hỏi khách quan của quá trình 
thực hiện sứ mệnh của Đảng. _ 

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Có thể nói 
từ trước đến nay, Đảng ta chưa bao giờ đứng 
trước nhiều vẫn đề phức tạp, to lớn và khó khăn 
như bây giờ. Trong tình hình đó, nói chung cán 
bộ ta đều cảm thấy nhược điểm của mình là 
thiếu lý luận, cho nên đều cảm thấy sự cần 
thiết phải học tập lý luận và yêu cầu Đảng phải 
tổ chức học tập lý luận cho cân bộ”+®, Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) là sự 
phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ 
mới. C 


(9)(10) Hồ Chí Minh: Sđd, t 8, tr 494 - 495 
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VVHLVG ŒE/J TRỊ LvẰUV HO. 
HỖ CHÍ.MI.VII 


ĂM 1923, lần đầu tiên Nguyễn Ái 

Quốc đến nước Nga, quê hương của 

V.I. Lê-nin, của Cách mạng Thắng 
Mười vĩ đại. Tại đây, Người đã gặp nhà thơ 
xô-viết tên là Ô-xíp Man-đen-xtam. Và ngay 
từ lúc ấy, chính nhà thơ đã phát hiện: "Từ 
Nguyến Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa, 
không phải là văn hóa châu Âu, mà có lẽ là 
nên văn hóa của tương lai"0), 

Thế rồi, gần 70 năm sau - năm 1990, khi 
Hồ Chí Minh đã đi xa, giữa lúc trên thế giới có 
những biến động to lớn, chủ nghĩa xã hội lâm 
vào khủng hoảng sâu sắc, phong trào cách 
mạng quốc tế đứng trước những thử thách 
nghiêm trọng, tưởng như năm tháng đã phủ lên 
lớp bụi che lấp điều Ô-xíp Man-đen-xtam đã 
phát hiện trước đây. Nhưng chính trong thời 
điểm ẤY, chúng ta lại được chứng kiến một sự 
kiện quan trọng. Đó là lần đầu tiên Tổ chức 
Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp 
quốc (UNESCO) quyết định tổ chức kỷ niệm 
trọng thể trên thế giới một người lãnh tụ 
cách mạng với tư cách là người anh hùng giải 
phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất 
của nhân loại. Người ấy không ai khác chính là 
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. 

Nghị quyết của UNESCO nêu rõ: "Sự đóng 
góp về nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ 
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thuật là kết tính của truyền thống ngàn năm 
của nhân dân Việt Nam và những tư tưởng của 
Người là hiện thân của các dân tộc trong việc 
khắng định bản sắc dân tộc của mình và tiêu 
biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau". 

Điều đó một lần nữa khẳng định thiên tài trí 
tuệ, nhân cách và phẩm chất của một nhà văn 
hóa lớn, cũng như những giá trị đích thực mà 
Hồ Chí Minh đã đem lại cho con người, cho 
giai cấp, cho dân tộc, cho nhân loại; cho trước 
đây, hôm nay và cả mai sau. 

Tìm hiểu về nhà văn hóa Hồ Chí Minh 
chúng ta thấy luôn hội tụ những gì đẹp nhất, 
trong sáng nhất, vinh quang nhất suốt hàng 
nghìn năm văn hiến của dân tộc, trong tiền trình 
lịch sử của đất nước. Vì vậy, mỗi người Việt 
Nam chúng ta đến với văn hóa Hồ Chí Minh 
đều cảm thấy rất gần gũi. Tiến sĩ M. Át-mét, 
Giám đốc UNESCO khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương nhận xét: "Cuộc đời của Người 
mang ảnh hưởng của những giá trị truyền 
thống dân tộc, có những đóng góp vào việc tạo 
nên một nền văn hóa Việt Nam hiện đại"0), 
Và điều đó cũng được khẳng định trong bài 


(1) Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử: Nxb Thông tin lý 
luận, Hà Nội, 1992, t 1, tr 204 

(2) Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hỗ Chí Minh, Nxb 
Khoa học xã hội, Hà Nội, 990, tr 37 
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Hội Xuân trên Hô Hoàn Kiếm 


Điếu văn do đồng chí Lê Duẩn thay mặt Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng đọc tại lễ truy 
điệu Người ở Hà Nội (năm 1969): "Dân tộc ta, 
nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra 
Hồ Chủ tịch và chính Người đã làm rạng rỡ 
dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta". 

Đồng thời, ở Hồ Chí Minh còn thể hiện một 
cách tiêu biểu và nổi bật sự kết hợp hài hòa 
giữa những giá trị nhân văn của dân tộc, những 
đạo lý của con người Việt Nam với chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin - chân lý của thời đại và tinh hoa 
văn hóa nhân loại bao gồm cổ, kim, Đông, 
Tây. Chính từ lòng yêu nước sâu sắc và ham 
học hỏi, từ thực tiễn hoạt động cách mạng 
phong phú, sôi nối, liên tục, không mệt mỏi 
mà Người đã tiếp thu, chắt lọc, chuyển hóa 
những giá trị và tinh hoa ấy bằng một trí tuệ 
mãn tiệp, óc nhạy cảm, sự sáng tạo. Một nhà 
nghiên cứu đã từng nêu nhận xét: Đây là nét 
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Anh: Vũ Anh Tuấn 


đặc sắc, nổi bật nhất của tư tưởng văn hóa 
Hồ Chí Minh. Vì vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh 
đã và còn đem đến cho Việt Nam cũng như thế 
giới những giá trị và tầm vóc văn hóa mới. 
Trong quá trình hoạt động cách mạng, vì sự 
nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân 
tộc, giải phóng con người và giải phóng nhân 
loại, Hồ Chí Minh đã tiếp xúc với nhiều nền 
văn hóa ở nhiều châu lục, nhiều vùng, nhiều 
quốc gia, ở phương Đông và phương Tây; 
ở chính quốc và thuộc địa; ở các dân tộc da 
trắng, da vàng cũng như da đen. Ít có một lãnh 
tụ cách mạng, một nhà văn hóa nào trên thế 
giới từng đi nhiều nơi, đến nhiều nước, làm 
nhiều nghề, am hiểu nhiều về các dân tộc và 
các nền văn hóa khác nhau như Hồ Chí Minh. 
Do đó, những người phương Tây có thể tìm 
thấy trong tư tưởng Hồ Chí Minh tinh thần của 
chủ nghĩa nhân đạo thời kỳ Phục Hưng, 
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tư tưởng dân chủ của thế kỷ Ánh sáng, tinh 
thần độc lập và nhân quyền của cách mạng 
Mỹ, tư tưởng tự do - bình đẳng - bác ái của 
cách mạng Pháp và tinh thần cách mạng, khoa 
học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Còn những 
người ở phương Đông lại thấy trong tư tưởng 
Hồ Chí Minh những nét gần gũi, phù hợp với 
"chủ nghĩa tam dân" của Tôn Trung Sơn, tinh 
thần yêu nước, khắc khổ hy sinh vì dân của 
M. Găng-đi, cũng như sự tu dưỡng đạo đức của 
học thuyết Khổng Tử, đức từ bi của Phật Thích 
Ca, tỉnh thần bác ái của Chúa Giê-su. Rồi khi 
đọc một áng văn chương chính trị, một bài 
báo, hoặc một lời phát biểu của Người, ta lại 
phát hiện ra những điều lý thú và kinh ngạc về 
sự kết hợp giữa tính hài hước của văn chương 
Pháp; chất hàm xúc, thanh cao của thơ Đường, 
tính hiện thực của M. Goóc-ki, cùng sự sắc 
nhọn của ngòi bút Lỗ Tấn, sự gần gũi, trong 
sáng của Nguyễn Du... Ông T.N. Ca-un, Chủ 
tịch Trung tâm Ấn Độ nghiên cứu về Đông 
Dương nhận xét: "Các bài thơ, tiểu luận và 
diễn văn của Người phản ánh một sự hiểu biết 
sâu sắc về lịch sử và văn minh nhân loại và 
một niềm tin chung thủy đối với bản sắc văn 
hóa của mỗi dân tộc và quốc gia, kể cả dân tộc 
mình và các dân tộc khác trên thế giới"G). 

Nhưng điều kỳ lạ là những nền văn hóa cả 
phương Đông lẫn phương Tây, từ cô đại đến 
cận đại và hiện đại, khi thể hiện ở Hồ Chí 
Minh luôn mang một phong cách rất Việt 
Nam, đây tính nhân văn, rất bình dị, gần gũi 
nhưng cũng rất sâu sắc, mới mẻ, hiện đại và 
cách mạng. 

Ở Hồ Chí Minh, những giá trị tinh thần cao 
cả, bền vững và tốt đẹp của văn hóa dân tộc 
được hình thành, phát triển trong quá trình đấu 
tranh dựng nước và giữ nước, trong lao động 
sản xuất như: truyền thống yêu nước, lòng 
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nhân ái, tỉnh thần dân chủ, chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng... luôn được đề cao, củng cố và 
phát huy. Song nó không dừng lại ở những giá 
trị truyền thống mà thông qua tư tưởng, đạo 
đức, lối sống và những lời dạy của Người được 
mang ý nghĩa sâu sắc, giá trị cao cả, tạo nên 
sức mạnh, niềm tin ở mỗi con người, ở các dân 
tộc và của cả cộng đồng. Ở đó hàm chứa một 
nên văn hóa mới: Văn hóa cách mạng với 
những giá trị truyền thống, vừa có nội dung 
yêu nước, tiến bộ và nhân văn cao đẹp; vừa thể 
hiện được chức năng nhận thức, giáo dục và 
thầm mỹ. 

Hồ Chí Minh là một con người vĩ đại, 
nhưng lại gần gũi với mọi người, với nhân dân 
lao động. Ở Người, cái vĩ đại, cao cả được thể 
hiện thông qua cái bình thường, giản đị, Người 
nói: Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột 
bậc là nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta 
được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có 
cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Chính 
cái bình thường, giản dị ấy lại rất vĩ đại và cao 
đẹp, bởi nó chứa đựng trong đó vừa văn hóa, 
vừa chính trị, đạo đức của cả dân tộc và của 
một nhân cách lớn. Điều đó càng làm nổi lên 
nhà văn hóa lớn, nhà đạo đức lớn, nhà cách 
mạng lớn, nhà chính trị lớn quyện chặt trong 
con người Hồ Chí Minh. P.T. Pê-ru-đa, nhà sử 
học I-ta-li-a, viết: "Tất cả những ai đã may 
mắn gặp Hồ Chí Minh đều ngạc nhiên về sự 
giản dị của Người. Ngay cả những người 
không có được may mắn đó và chỉ biết Người 
qua những bài viết và sự kiện trong cuộc đời 
của Người cũng có ấn tượng sâu sắc là ở 
Hồ Chí Minh, nhà cách mạng và con người 
không tách rời nhau”). Phải chăng sự giản dị, 


(3) Hội thảo quốc tế vê Chủ tịch Hỗ Chí Minh: Sdd, tr 4l 
(4) Hội thảo quốc tế về Chú tịch Hỗ Chí Minh: Sdd, tr \26 
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gần gũi là một nét đẹp, một giá trị của văn hóa 
mà Hồ Chí Minh là người tiêu biểu và luôn 
tỏa sáng. Nhớ lại, khi Người tới thăm Án Độ 
lần đầu tiên vào năm 1957, Thủ tướng Nê-ru 
đã có bài viết, đăng trên báo Ân Độ, ca ngợi: 
Được gặp Hồ Chí Minh, tôi như gặp một mảng 
của lịch sử. Được gặp Người tôi cảm thấy tốt 
đẹp hơn. 

Nhưng cần hiểu rằng, sự giản dị của Bác 
không phải là giản đơn mà là sự giản dị, trong 
sáng xuất phát từ một lý tưởng đạo đức cao 
đẹp, một nếp sống văn hóa hợp với khoa học, 
với thầm mỹ mới; giản dị mà phong phú, 
văn minh. 

Sự giản dị của Hồ Chí Minh không chỉ biểu 
hiện của văn hóa, của đạo đức mà còn là một 
tỉnh thần dân chủ và quan điểm quần chúng 
cao đẹp. Bác bao giờ cũng nghĩ đến dân, chăm 
lo tới lợi ích chính đáng và không ngừng đấu 
tranh cho tự do, độc lập của dân tộc, hạnh phúc 
của nhân dân. Bác luôn yêu thương, tin tướng, 
kính trọng và hòa mỉnh vào nhân dân. 

Có thể nói, lối sống giản dị, gần gũi với mọi 
người phản ánh cái cốt lõi tâm hồn của Bác, 
tám lòng của Bác đối với hạnh phúc của con 
người, với tương lai của dân tộc và nhân loại. 
Đông chí Phạm Văn Đồng nói: Hồ Chí Minh 
cao mà không xa, mới mà không lạ, lớn mà 
không làm ra vĩ đại, soi sáng mà không làm 
choáng ngợp. 

Có một nét đẹp trong văn hóa Hồ Chí Minh 
mà chúng ta cần nói tới. Đó là sự khiêm tốn. 
Giáo sư X. Mau-roi (Ấn Độ) cho răng, tinh 
thương nhân dân, sự khiêm tốn và giản dị 
trong lối sống của Người là sâu sắc và hồn 
nhiên. "Sự khiêm tốn của Người là nổi 
tiếng"5, Nếu như khiêm tốn là phẩm chất của 
những người cách mạng chân chính, của nhà 
văn hóa lớn, thì điều đó được thể hiện 


Số 1 (tháng I năm 2004) 


Yạp chí Cộng sản 


một cách đầy đủ, tập trung nhất ở con người 
Hồ Chí Minh. Người không bao giờ đặt mình 
cao hơn dân tộc và sự nghiệp cách mạng của 
Đảng, cho dù Bác là người tiêu biểu cho tỉnh 
hoa, khí phách của dân tộc, người sáng lập và 
rèn luyện Đảng ta. Bác luôn tin tưởng ở nhân 
dân. Bác khẳng định nhân dân là lực lượng vĩ 
đại nhất, là những người khôn khéo nhất, 
thông minh nhất, không ai chiến thắng nổi lực 
lượng ấy. Bác căn dặn: 

Dễ trăm lần không dân cũng chịu 

Khó vạn lần dân liệu cũng xong. 

Bác khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của 
toàn Đảng, toàn dân, chứ không phải của một cá 
nhân nào, tổ chức nào. Cũng như V.I. Lê-nin, 
Người phê phán và nghiêm khắc lên án bệnh 
"kiêu ngạo cộng sản", những "quan cách 
mạng" trong các tổ chức đảng và bộ máy nhà 
nước từ trung ương đến địa phuơng, trong các 
tổ chức đoàn thể quần chúng. Người đấu tranh 
không khoan nhượng với thái độ coi thường 
quân chúng, không chịu học hỏi quần chúng, 
bệnh dân chủ giả hiệu của một số cán bộ, đảng 
viên. Bác nhắc nhở: "Phải yêu kính nhân dân. 
Phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân 
dân. Tuyệt đối không được lên mặt "quan cách 
mạng” ra lệnh ra oat %9), 

Đối với Hồ Chí Minh, khiêm tốn vừa là văn 
hóa, vừa là đạo đức đòi hỏi mỗi người, dù 
bất kỳ ai, cũng phải thường xuyên học tập, rèn 
luyện và thể hiện trong cuộc sống hằng ngày. 
Khiêm tốn, gắn liền với tự chủ, tự tin; tin ở bản 
thân, ở tập thể, ở tiền đồ tươi sáng của dân tộc, 
ở mục tiêu, lý tưởng và con đường cách mạng 
mà Đang ta, nhân dân ta lựa chọn. C 


(5) Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sdd, 
tr 159 

(6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc g1a, 
Hà Nội. 1996. t 10, tr 311 
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¡ CHỦ Ở CƠ SỞ: 


QUA THỰC TIỀN VIỆT NAM YÀ TRUNG QUỐC 


Lời Bộ Biên tập: Như tin đã đưa, hai ngày 9 và 10-12-2003, tại Hà Nội, diễn ra cuộc 
Hội thảo khoa học với chủ đề: Thực hiện dân chủ cơ sở: Qua thực tiễn Việt Nam và 
Trung Quốc do Tạp chí Cộng sản - cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng 
Cộng sản Việt Nam và Tạp chí Câu thị - cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc, đông tổ chức. Từ số này, Tạp chí Cộng sản xin trân trọng giới thiệu những 


nội dung chính yếu của cuộc Hội thảo. 


LƠI €t!2 


ƯỢC sự đồng ý của Bộ Chính trị Ban Bí 
JE))m hai Đảng của hai nước và sự thống 

nhật giữa Ban Biên tập hai Tạp chí, hôm 
nay trong không khí phấn khởi trước thêm năm 
mới 2004, với những thành tựu, kết quả đã đạt 
được năm 2004, tại Thủ đô Hà Nội, Tạp chí 
Cộng sản - cơ quan lý luận và chính trị của 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Tạp 
chí Cầu thị cơ quan lý luận của Trung ương 
Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng phối hợp 
tô chức Hội thảo khoa học “Thực hiện dân chủ 
ở Cơ SỞ: Qua thực tiễn của Việt Nam và 
Trung Quốc "'. 

Thay mặt Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản, tôi 
xin gửi tới các vị đại biểu, các nhà khoa học, cùng 
tất cả các đồng chí, các bạn Trung Quốc và Việt 
Nam có mặt tại Hội thảo, lời chào mừng nông nhiệt 
và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. 

Kính thưa các quý vị đại biểu. các đông chí và 
các bạn | 

"Thực hiện dân chủ ở cơ sở qua thực tiễn của 
Việt Nam và Trung Quốc" là cuộc Hội thảo khoa 
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TRẦN QUANG NHIẾP" 


học đầu tiên giữa hai cơ quan lý luận của hai Đảng 
Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung 
Quốc, được tiến hành sau cuộc Hội thảo lý luận 
quan trọng giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đẳng 
Cộng sản Trung Quộc với chủ đề: "Chủ nghĩa xã 
hội và kinh tế thị trường - kinh nghiệm của 
Trung Quốc, kinh nghiệm của Việt Nam "' được 
tổ chức tại Thủ đô Bắc Kinh tháng 10-2003 vừa 
qua. 


Cuộc Hội thảo lần này là một trong những biểu 
hiện sinh động của môi quan hệ hữu nghị tốt đẹp 
giữa hai cơ quan Tạp chí Cộng sản của Việt Nam 
và Tạp chí Cầu Thị của Trung Quốc; thể hiện ý 
nguyện của nhưng người làm công tác lý luận ở hai 
nước muốn được cùng nhau đóng góp thiết thực 
vào việc giải quyết những vấn đề quan trọng đang 
đặt ra đối với sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam và 
Trung Quốc trong thời kỳ mới. Mặt khác, cuộc Hội 
thảo còn là hoạt động thiết thực góp phần vào việc 


* PGS. TS. Phó Tông Biên tập Thường trực Tạp chí 
Cộng sản 


Số I (tháng ! năm 2004) 


206ôi tho hoa học - lure tiên 


Tạp chí Cộng sản 


Toàn cảnh Hội thảo 


phát triển, nâng cao tình đoàn kết gắn bó giữa hai 
Tạp chí: Cộng sản và Cầu thị; giữa hai Đảng, nhân 
dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc, trên tỉnh 
thần l6 chữ. “Láng giêng hữu nghị, hợp tác toàn 
điện, ồn định lâu dài, hướng tới tương lai", mà các 
đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc và 
Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu lên. 
Kính thưa các vị đại biểu, các nhà khoa học, 
cùng các đông chí và các bạn 
Dân chủ xã hội chủ nghĩa là một trong những 
nội dung cơ bản và rộng lớn, luôn được Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam quan 
tâm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: 
"Dân chủ là chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi 
khó khăn". Nhận thức sâu sắc điều đó, Đảng, Nhà 
nước Việt Nam đã thường xuyên coi việc thực hiện 
dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân vừa 
là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng. Đảng 
và Nhà nước Việt Nam vì thế luôn coi trọng và 
thực hiện tốt nội dung dân chủ xã hội chủ nghĩa 
trong thực tiễn cách mạng ở các thời kỳ, thông qua 
hình thức phát huy dân chủ trực tiếp và dân chủ đại 
diện của mọi tầng lớp nhân dân nhằm tạo nên sức 


Số I (tháng I năm 2004) 


Ảnh: Phạm Văn Hiệp 


mạnh to lớn của quần chúng, đưa sự nghiệp cách 
mạng không ngừng phát triển. Chính vì vậy, Bộ 
Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã 
ban hành Chỉ thị số 30 về thực hiện Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam đã ban hành các Nghị định số 20; 
số 71; số 07 về thực hiện Quy chế Dân chủ ở các 
loại hình cơ sở thích hợp. Sau 5 năm triển khai, 
Quy chế Dân chủ đã nhanh chóng đi vào cuộc sống 
và thực sự góp phần. khơi dậy những tiềm năng, 
phát huy những nguồn lực của hàng chục triệu 
nhân dân trong sự nghiệp đổi mới, tiến hành công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh. Tuy nhiên qua 5 năm thực hiện Quy chế Dân 
chủ Ở cơ sở cũng đặt ra cho chúng ta nhiều vấn đề 
cần đi sâu nghiên cứu làm rõ hơn về mặt lý luận và 
thực tiễn để tiếp tục làm tốt hơn vấn đề này trong 
thời gian tới. 

Kính thưa các vị đại biểu, các nhà khoa học, 
các đông chí và các bạn 

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước xã hội 
chủ nghĩa. đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Chúng 
tôi biết rằng thực hiện dân chủ ở cơ sở cũng là chủ 
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26âi thuo “Khoa kọc - Ởiute tiền 
trương và điều quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước 
và nhân dân Trung Quốc nói chung, của Tạp chí 
Cầu thị nói riêng trong nhiều năm nay và các đồng 
chí cũng đã đạt được những thành tựu to lớn trên 
lĩnh vực này. Những kinh nghiệm về thực hiện dân 
chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở 
Trung Quốc luôn có ý nghĩa thiết thực và bổ ích đối 
với Việt Nam. 

Chúng tôi tin tưởng rằng, tại cuộc Hội thảo 
khoa học này, thông qua các tham luận và các công 
trình nghiên cứu của các đồng chí ở Trung Quốc sẽ 
giúp cho chúng tôi hiểu đầy đủ và sâu sắc hơn 
những kết quả và kinh nghiệm của các đồng chí, để 
chúng tôi nghiên cứu, tham khảo, học tập. 

Chúng tôi cũng hy vọng rằng, những vấn đề về 
dân chủ ở cơ sở của Việt Nam, thông qua các tham 
luận của các nhà khoa học Việt Nam tại Hội thảo 
này, sẽ giúp các đồng chí Trung Quốc hiểu thêm 
những gi chúng tôi đã làm được trong thời gian 


Yạp chí Cộng sản 


qua. và chia sẻ những khó khăn, thấy rõ những hạn 
chế mà Việt Nam cần khắc phục, để tiếp tục 
thực hiện một cách có hiệu quả nền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa. 

Nhân dịp cuộc gặp gỡ thân mật, đầy ý nghĩa 
thắm tình anh em, đồng chí giữa các nhà khoa học 
của hai nước, những người đồng nghiệp của hai 
Tạp chí Cộng sản và Tạp chí Cầu thị hôm nay, cho 
phép tôi gửi tới các đồng chí lời chào mừng nồng 
nhiệt nhất; chúc cho mối quan hệ hợp tác giúp đỡ 
lần nhau giữa hai Đảng và nhân dân hai nước 
Việt Nam - Trung Quốc nói chung, giữa hai Tạp 
chí Cộng sản và Tạp chí Cầu thị nói riêng ngày 
càng bèn chặt. 

Xin kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh 
phúc và thành đạt. 

Chúc Hội thảo của chúng ta thành công 
tốt đẹp. C1 


ĐÈ DâN HỘI THả0 


Thưa các đông chí, các bạn và các vị khách 
quý ! 

Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa Tạp chí 
Cộng sản - cơ quan lý luận và chính trị của 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Tạp 
chí Câu Thị - cơ quan lý luận của Trung ương 
Đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm nay chúng ta 
cùng nhau tiễn hành cuộc hội thảo khoa học với 
chủ đề '“Thực hiện dân chủ ở cơ sở: Qua thực 
tiễn Việt Nam và Trung Quốc". Đây là một 
vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn vừa cơ 
bản vừa cấp thiết đối với sự nghiệp đổi mới ở 
Việt Nam cũng như sự nghiệp cải cách, mở cửa 
ở Trung Quốc. Hội thảo lần này là cơ hội tốt để 
các nhà khoa học của hai Đảng, hai nước, hai 
tạp chí chúng ta cùng nhau trao đổi kinh 
nghiệm, học tập lẫn nhau, góp phân làm sâu sắc 
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LÊ HỮU NGHĨA * 


thêm nhận thức để giải quyết những vấn đề đặt 
ra trong quá trình thực hiện, phát huy dân chủ 
cơ sở nhằm thúc đấy công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở mỗi nước. 

Trong tỉnh thần trao đôi kinh nghiệm, tôi 
xin phát biểu một số ý kiến xung quanh vấn 
đề thực hiện dân chủ cơ sở trong công cuộc 
đổi mới. 

1 - Như chúng ta biết, dân chủ là bản chất 
của chế độ xã hội chủ nghĩa. Không có dân chủ 
thì không có chủ nghĩa xã hội, dân chủ là khát 
vọng ngàn đời của nhân dân lao động. Quần 
chúng nhân dân lao động biết bao thế hệ đã 


* GS. TS, Tông Biên tập Tạp chí Cộng sản , Phó Chủ 
tịch Thường trực Hội đông Lý luận Trung ương 


Số 1 (thắng 1 năm-2004) 


đôi thao “Khoa khoe - ức tiễn 


không ngừng đấu tranh đòi dân chủ, giành dân 
chủ, vì dân chủ. Vì vậy, dân chủ là thành quả 
đấu tranh của quần chúng nhân dân lao động. 
Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản là đỉnh 
cao trong sự phát triển của xã hội loài người 
nên cũng là đỉnh cao của dân chủ. Dân chủ xã 
hội chủ nghĩa là dân chủ kiểu mới, của đa số 
nhân dân lao động đã được giải phóng và làm 


chủ. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa theo bản - 


chất của nó phải là nền dân chủ của nhân dân, 
vì nhân dân và do nhân dân. Nó là sự tham gia 
rộng rãi của nhân dân lao động vào quản lý 
công việc của Nhà nước và của xã hội. Đến chủ 
nghĩa cộng sản văn minh, khi không còn giai 
cấp, nhà nước, dân chủ với tư cách là một giá 
trị sẽ đạt đến trình độ hoàn thiện nhất, con 
người đạt đến trình độ tự do, tự quản trong hình 
thức cộng đồng những người làm chủ. 

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm 
nhận thức bản chất và vai trò của dân chủ. Theo 
Người, dân chủ có nghĩa là dân là chủ, dân làm 
chủ. Không thể có dân chủ nếu nhân dân không 
được làm chủ. Sinh thời, Hồ Chí Minh khẳng 
định: "Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi 
ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của 
dân. Công việc đôi mới, xây dựng là trách 
nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến 
quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã 
đến Chính phủ trung ương do dân cử ra. Đoàn 
thể từ trung ương đến xã do dân tổ chức nên. 
Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi 
dân". Vì thế, đối với Người "Thực hành dân 
chủ là chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi 
khó khăn" và "Có phát huy dân chủ đến cao độ 
thì mới động viên được tất cả lực lượng của 
nhân dân đưa cách mạng tiến lên". Vì vậy, sự 
nghiệp đổi mới của nhân dân Việt Nam hiện 
nay về thực chất là nhằm phát huy dân chủ, 
thực hiện dân chủ hóa đời sống xã hội, giải 
phóng mọi nguôn lực của con người cho sự 
nghiệp xây dựng và phát triển đất nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 
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Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng và 
Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng vai trò của 
dân chủ và phát huy dân chủ trong công cuộc 
đối mới đất nước, coi dân chủ vừa là mục tiêu, 
vừa là động lực của công cuộc đổi mới, của sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ngay từ Đại 
hội VI của Đảng - Đại hội khởi đầu sự nghiệp 
đổi mới, cùng với bài học "lấy dân làm gốc", 
Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra phương 
châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiếm 
tra", nhằm phát huy cao độ quyền làm chủ của 
nhân dân, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc 
và tạo luồng sinh khí mới cho công cuộc đổi 
mới đất nước. Từ Đại hội VII đến Đại hội IX, 
trong các Nghị quyết của Đại hội và của Ban 
Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã tiếp tục 
quan tâm coi trọng vấn đề phát huy dân chủ, 
mở rộng dân chủ, thực hiện dân chủ hóa, làm 
cho các giá trị dân chủ ngày càng đi vào đời 
sống xã hội, tạo ra động lực, nguồn lực, sức 
mạnh tổng hợp để thực hiện công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, từng bước thực hiện mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh. 

Trong 17 năm đổi mới, bên cạnh những 
thành tựu to lớn trong đổi mới kinh tế, 
Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan 
trọng về phát huy dân chủ của nhân dân. Nền 
dân chủ xã hội từng bước được khởi sắc, sinh 
hoạt xã hội ngày càng cởi mở. Các hình thức 
dân chủ - cả trực tiếp và gián tiếp (qua đại diện) 
từng bước được thể chế hóa trong chính sách, 
pháp luật của Nhà nước. Việc cải cách hành 
chính, cải cách tư pháp đang được đây mạnh. 
Hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
các cấp được đổi mới theo hướng ngày càng 
dân chủ, công khai, tăng cường hiệu quả và 
chất lượng. Các phương tiện thông tin đại 
chúng ngày càng phân ánh được tiếng nói, 
nguyện vọng của nhân dân về các vấn đề bức 
xúc của đời sống xã hội. Những thành tựu về 
phát huy dân chủ cho thấy Đảng Cộng sản 
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Việt Nam có khả năng lãnh đạo, tổ chức được 
việc phát huy quyên dân chủ của nhân dân, bảo 
đảm vừa phát huy dân chủ, vừa giữ được kỷ 
Cương, ø!ữ được ổn định xã hội. 

2 - Trong việc phát huy dân chủ, Đảng Cộng 
sản Việt Nam rất coi trọng việc phát huy dân 
chủ ở cơ sở. Sở dĩ như vậy trước hết bởi vì, cơ 
SỞ có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát 
triển kinh tế - xã hội, giải quyết đời sống cho 
nhân dân, bảo đảm an ninh - quốc phòng. Cơ SỞ 
là nền tảng tạo thành cơ thể xã hội và đời sống 
xã hội. Trong hệ thống quản lý hành chính nhà 
nước 4 cấp ở Việt Nam, cấp cơ sở (xã, phường, 
thị trấn) có vai trò rất to lớn. Cơ sở là địa bàn 
sinh sống của dân cư, là nơi bắt đầu của mọi 
cuộc vận động xã hội, mọi sáng kiến của nhân 
dân, bắt đầu của đổi mới. Cơ sở cũng là nơi 
xuất phát, nơi trực tiếp thực hiện mọi đường lối, 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 
Cơ sở cũng là nơi kiểm nghiệm và qua đó 
mà điều chỉnh, bổ sung, phát triển đường lối, 
chính sách. 

Vì vậy, dân chủ ở cơ sở có vai trò vô cùng 
quan trọng. Dân chủ ở cơ sở được thực hiện sẽ 
đem lại quyền dân chủ cho mọi người dân một 
cách trực tiếp và rộng rãi nhất. Đó vừa là điều 
kiện đê thực hiện và phát huy dân chủ trong xã 
hội, vừa là mục đích, bản chất của nền dân chủ 
xã hội chủ nghĩa. Thực hiện dân chủ ở cơ sở là 
động lực mạnh mẽ để bảo đảm và phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân, để chống quan 
liêu, tham nhũng, độc đoán chuyên quyên - 
những hiện tượng trái với bản chất của chế độ 
xã hội chủ nghĩa. Do đó, thực hiện dân chủ ở cơ 
sở là một trong những khâu quan trọng và cấp 
bách nhất của công cuộc đổi mới, của việc 
xây dựng chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam. 

- Để phát huy hơn nữa quyền làm chủ của 
nhân dân ở cơ sở, tạo động lực mới cho sự phát 
triển kinh tế, xã hội và kịp thời khắc phục 
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những biểu hiện mất dân chủ, ngày 18-2-1998, 
Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng 
Cộng sản Việt Nam (khóa VI) đã ra chi thị 
30/CT-TW Về xây dựng và thực hiện Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở. Đây là một chủ trương đúng 
đắn của Trung ương, là một quyết sách hợp 
lòng dân, được lòng dân. Thực hiện Chỉ thị của 
Bộ Chính trị, Chính phủ đã ban hành các Nghị 
định: 29/1998/NĐ-CP Quy chế thực hiện Dân 
chủ ở xã (11-5-1998), 71/1998/NĐ-CP Quy 
chế thực hiện Dân chủ trong hoạt động của cơ 
quan (8-9-1998), 07/1999/ NĐ-CP Quy chế 
thực hiện Dân chủ ở doanh nghiệp Nhà nước 
(13-2-1999); và ngày 28-3-2002 Ban Bí thư 
Trung ương Đảng (khóa IX) ra Chỉ thị số 10- 
CI7/IW Tiếp tục đây mạnh việc xây dựng và 
thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. 

Thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị, của Ban 
Bí thư và các nghị định của Chính phủ, năm 
năm qua Quy chế Dân chủ ở cơ sở đã được triển 
khai xây dựng và thực hiện ở tất cả các tỉnh 
thành, cơ quan, doanh nghiệp và đoàn thể 
chính trị - xã hội ở Việt Nam. Thực hiện Quy 
chế Dân chủ ở cơ sở đã thực sự phát huy được 
quyền làm chủ, sức sáng tạo của nhân dân, 
động viên sức mạnh vật chất và tỉnh thần to lớn 
của các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng và 
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở 
địa phương, cơ sở và đất nước; tạo ra sự ốn định 
chính trị, tăng cường, củng cố được khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc; cải thiện dân sinh, nâng 
cao dân trí, góp phần xây dựng Đảng, chính 
quyền, Mặt trận, đoàn thê nhân dân trong sạch, 
vững mạnh; ngăn chặn và khắc phục tình trạng 
suy thoái về đạo đức, quan liêu, tham nhũng, 
tiêu cực; xây dựng được niềm tin giữa nhân dân 
với Đảng và Nhà nước, tạo ra được sự đồng 
thuận trong đời sống xã hội. 

Xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở 
cơ sở trong quá trình đôi mới đi lên chủ nghĩa 
xã hội ở Việt Nam đã thể hiện cụ thể, sinh động 
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vấn đề dân chủ ở cơ sở và chế độ dân chủ xã 
hội chủ nghĩa. 

Nhiều cơ sở, địa phương trong cả nước đã có 
sự thay đổi đáng kể, nhiều công trình mới được 
nhân dân tích cực đóng góp xây dựng và phát 
triển như: điện, đường, trường, trạm, nhà văn 
hóa, công trình phúc lợi v.v.. Nhiều công trình 
được hoàn thiện chỉ do vốn hoặc phần lớn vốn 
đóng góp của nhân dân ở nhiều cơ sở, đời sống 
của nhân dân được cải thiện, số hộ giàu tăng 
lên, số hộ nghèo ngày càng giảm xuống. 


Nhiều hoạt động văn hóa, xã hội ở cơ sở 
được đông đảo nhân dân bàn bạc xây dựng 
thành quy ước, hương ước sinh hoạt văn hóa, lễ 
hội truyền thống... Một số phong tục tập quán 
tốt đẹp ở thôn bản đã được khôi phục, giảm bớt 
các hủ tục lạc hậu, tạo nên nét đẹp trong văn 
hóa cộng đồng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn 
hóa dân tộc. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa 
đối với những người có công với cách mạng: 
các hoạt động nhân đạo, tỉnh nghĩa, từ thiện... 
được nhân dân bàn bạc, hỗ trợ và giúp nhau 
thực sự có hiệu quà. 

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ 
sở nói chung được giữ vững. Nhiều cơ sở thực 
hiện dân chủ công khai, nhân dân biết được chủ 
trương chính sách của Đảng và Nhà nước ở 
trung ương cũng như địa phương nên giảm hắn 
đơn thư khiếu nại, tổ cáo. 

Thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở có tác 
động tích cực đến việc nâng cao sức chiến đấu 
của tổ chức cơ sở đảng, đổi mới nội dung, 
phương thức hoạt động của Đảng, nâng cao 
trách nhiệm lãnh đạo của cơ sở đảng và chất 
lượng đảng viên; góp phần chuyển biến một 
bước cải cách hành chính, thú tục hành chính, 
lề lối làm việc, phương thức quản lý, điều hành 
và thực hiện nhiệm vụ của chính quyên cơ sở. 
Cũng qua thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, 
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Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở 
có điều kiện đại diện lợi ích chính đáng cho các 
tầng lớp nhân dân, qua đó tập hợp được đông 
đảo đoàn viên, hội viên và quần chúng tham gia 
hoạt động của các đoàn thể. Những nơi thực 
hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở đã phát huy 
được vai trò giám sát của Mặt trận, đoàn thể, 
nâng cao phong cách, phương pháp và kinh 
nghiệm tiếp cận của cán bộ đoàn thể đối với 
các tầng lớp nhân dân; phát huy được vai trò 
của người tiêu biểu, có uy tín, già làng trưởng 
bản, xây dựng cộng đồng dân cư theo hướng tự 
quản. 

Quá trình xây dựng và thực hiện Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở đã được thực tế khẳng định là 
đúng đắn, đã trở thành động lực mạnh mẽ phát 
triển kinh tế - xã hội và góp phân tăng cường 
xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. 
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số thiếu 
sót, bất cập, đó là: 

Quan niệm và chỉ đạo xây dựng quy chế, 
quy ước ở cơ sở chưa thống nhất, kết quả chưa 
đồng đều. Một số cơ quan, doanh nghiệp nhà 
nước chưa thực sự nghiêm túc trong việc xây , 
dựng và triển khai Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Có 
nơi lồng ghép vào các quy chế hoạt động đã có 
của cơ quan. Có nơi xây dựng Quy chế Dân chủ 
ở cơ sở chỉ là ban hành bổ sung một số điều 
khoản trong quy chế làm việc của cơ quan. Có 
nơi chỉ chọn một số việc trong các nghị định để 
xây dựng quy chế. 

Thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở ở nhiều 
nơi vẫn còn hình thức, thiếu nền nếp, không 
đồng bộ, hiệu qủa chưa cao; kết quả chưa đồng 
đều. Do đó, chưa thực sự khai thác và phát huy 
được tiềm năng to lớn trong nhân dân để tạo ra 
động lực mới thúc đấy kinh tế, xã hội phát 
triển; hiệu quả chống tham nhũng, cửa quyền, 
lang phí trong các doanh nghiệp chưa cao. 
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Việc tổng kết, phát hiện, nhân rộng các điển 
hình tiên tiến xuất hiện trong quá trình triên 
khai xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở 
cơ sở chưa được quan tâm chỉ đạo kịp thời, 
đúng mức, thiếu các hội nghị biểu dương, các 
cuộc trao đôi, học tập kinh nghiệm cho từng 
loại hình để nhân rộng các điển hình tiên tiến. 
Ở một số nơi có tổ chức rút kinh nghiệm nhưng 
còn mang tính hinh thức, chưa thực sự đi thắng 
vào những vấn đề mà nhân dân quan tâm. 

Các điều kiện cho việc thực hiện Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở còn nhiều bất cập, thiếu các 
chế tài để ràng buộc trách nhiệm thực hiện. 
Nhiều cơ sở không có nơi để họp dân, không có 
chỗ cho các đoàn thể hoạt động; thông tin công 
cộng yếu kém, cung cấp tài liệu cho dân gặp 
nhiều khó khăn; chưa có và thiếu các chế tài để 
xử phạt các vi phạm Quy chế Dân chủ ở cơ sở. 

Sở dĩ còn những thiếu sót, bất cập trên là do 
nhiều nguyên nhân như: Nhận thức của một số 
cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đẳng viên còn hạn 
chế, chưa xác định được việc xây dựng và thực 
hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở là nhiệm vụ quan 
trọng, thường xuyên của cấp ủy. Sự phối hợp 
chỉ đạo của cấp ủy, chính quyên, Mặt trận và 
các đoàn thể nhân dân chưa nhịp nhàng, đồng 
bộ. Hoạt động của một số Ban Chỉ đạo thực 
hiện Quy chế Dân chủ ở các ban, ngành, các 
cấp còn lúng túng, chưa đồng đều; thiếu kiểm 
tra, đôn đốc. Trình độ mọi mặt của cán bộ, 
đảng viên ở cơ sở, nhất là ở thôn, làng, ấp, bản 
vẫn còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu 
cầu về chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ ở 
CƠ SỞ. 

Từ những điều làm được và chưa làm được 
trong việc thực hiện dân chủ cơ sở ở Việt Nam 
thời gian qua đã đặt ra một số vẫn đề lý luận và 
thực tiễn cần phải tiếp tục suy nghĩ, giải quyết, 
đó là: 
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- Tại sao việc thực hiện dân chủ trực tiếp của 
người lao động ở các loại hình phường, xã, thị 
trần khá hơn ở khu vực cơ quan và doanh 
nghiệp nhà nước. Ở cơ quan, làm thế nào để nội 
dung dân chủ trực tiếp của cán bộ, công chức 
hài hòa với chế độ thủ trưởng? Ở doanh nghiệp 
nhà nước, làm thế nào đề nội dung dân chủ trực 
tiếp của người lao động không gây mâu thuẫn 
hoặc gây khó khăn cho giám đốc điều hành sản 
xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường? 

- Vai trò của cấp trên cơ sở, các cơ quan 
hoạch định chủ trương, chính sách vĩ mô đáp 
ứng như thế nào cho cơ sở để Quy chế Dân chủ 
ở cơ sở được thực hiện đồng bộ, có hệ thống 
chuẩn mực. 

- Cần có điều kiện gì về cơ chế, chính sách 
để Mặt trận, các đoàn thể nhân dân, Hội đồng 
nhân dân tham gia thực hiện và giám sát việc 
thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

- Cần có cơ chế bảo đảm phát huy dân chủ 
ở cơ sở đi đôi với tăng cường pháp chế, giữ 
vững kỷ cương phép nước như thế nào. 

- Vấn đề dân chủ ở cơ sở gắn liền với vẫn đề 
củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở, với tổ 
chức và đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng 
lực. Sự yếu kém của tổ chức và cán bộ cơ sở 
sẽ là trở ngại chính trong thực hiện dân chủ ở 
CƠ SỞ. 

3 - Việt Nam và Trung Quốc là hai nước xã 
hội chủ nghĩa láng giềng có nhiều nét tương 
đồng về địa lý, chính trị, văn hóa và xã hội. Cả 
hai nước đều đang xây dựng chủ nghĩa xã hội 
do Đang Cộng sản lãnh đạo. Việt Nam và 
Trung Quốc đều lấy việc phát huy dân chủ ở cơ 
sở làm động lực mạnh mẽ để xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc. Nhờ phát huy dân chủ ở cơ sở mà 
Việt Nam đã thu được nhiều thắng lợi quan 
trọng trong sự nghiệp đổi mới và Trung Quốc 
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cũng thu được nhiều thắng lợi to lớn trong sự 
nghiệp cài cách, mỡ cửa. 

Chính vì dân chủ ở cơ sở có vai trò đặc biệt 
như thế nên việc tổng kết, đánh giá, rút kinh 
nghiệm cùng trao đối, thảo luận về quá trình 
thực hiện dân chủ ở cơ sở qua thực tiễn hai 
nước - Việt Nam và Trung Quốc chắc chắn sẽ 
giúp chúng ta nhận thức đầy đủ hơn những vấn 
đề lý luận và thực tiễn cốt yếu nhằm soi sáng 
quá trình tiếp tục phát huy dân chủ ở cơ sở 
trong thời gian tới ở mỗi nước. 

Tổ chức hội thảo "Thực hiện dân chủ ở cơ 
sở: Qua thực tiễn Việt Nam và Trung Quốc" lần 
này nhằm 3 mục đích cụ thể sau: ñ- Đi sâu 
nghiên cứu làm rõ hơn nhận thức, quan điểm lý 
luận và thực tiễn đối với việc thực hiện dân chủ 
ở cơ sở qua thực tiễn Việt Nam và Trung Quốc; 
2 - Bước đâu đánh giá khái quát thực trạng tình 
hình dân chủ ở cơ sở, ý nghĩa lý luận và thực 
tiễn, những bài học kinh nghiệm cần rút ra, các 
giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa dân chủ ở cơ 
sở qua thực tiễn Việt Nam và Trung Quốc; 3- 
Tăng cường hơn nữa mối quan hệ, hợp tác giữa 
Tạp chí Cộng sản và Tạp chí Cầu thị. 

Để đạt được các mục đích cụ thể nêu trên, 
tại hội thảo khoa học này, các đồng chí lãnh 
đạo, các nhà khoa học, các nhà hoạt động thực 
tiễn của Việt Nam và Trung Quốc, cần tập 
trung đi sâu và làm rõ một số nội dung chủ yếu 
sau: 

Thứ nhất: Những vấn đề lý luận và thực tiễn 
cơ bản về dân chủ ở cơ sở. Mối quan hệ giữa 
dân chủ ở cơ sở với chế độ dân chủ xã hội chủ 
nghĩa. Những hình thức của dân chủ ở cơ sở, 
dân chủ trực tiếp, dân chủ gián tiếp. Thực tiễn 
thực hiện chế độ dân chủ ở cơ sở có những vấn 
đề gì nảy sinh cần phải nhận thức lại nội dung 
của dân chủ ở cơ sở. 
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Thứ hai: Tính tất yếu của phát huy dân chủ 
ở cơ sở trong quá trình đôi mới ở Việt Nam và 
cải cách, mở cửa ở Trung Quốc. Vai trò động 
lực của dân chủ ở cơ sở và dân chủ ở cơ sở như 
là một bộ phận cầu thành quan trọng của nền 
dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

Thứ ba: Định hướng việc thực hiện dân chủ 
ở cơ sở và những nội dung của nó trong quá 
trình đổi mới ở Việt Nam và cải cách, mở cửa 
ở Trung Quốc. Thực hiện những nội dung dân 
chủ ở cơ sở trong mối quan hệ giữa Đảng lãnh 
đạo, Nhà nước quản lý, điều hành, nhân dân 
làm chủ. 

Thứ tư: Những bài học kinh nghiệm về 
thành công và chưa thành công được rút ra từ 
thực tiễn thực hiện dân chủ ở cơ sở và những 
giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt hơn dân chủ 
ở cơ sở trong giai đoạn mới. _ 

Ngoài 4 nhóm vấn đề nêu trên, chắc chắn sẽ 
còn nhiều khía cạnh, nhiều vấn đề quan trọng 
và không kém phần bức xúc liên quan đến vấn 
đề thực hiện dân chủ ở cơ sở, chúng ta có thể 
tiếp tục đặt ra cùng thảo luận và phân tích. Với 
tỉnh thần khoa học nghiêm túc, đầy trách nhiệm 
và tỉnh thần hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và 
Trung Quốc, giữa Tạp chí Cộng sản và Tạp chí 
Cầu thị, chúng ta hy vọng tại cuộc Hội thảo này 
sẽ được các đông chí lãnh đạo, các nhà khoa 
học, các nhà hoạt động thực tiễn của hai nước, 
hai tạp chí đóng góp nhiều ý kiến quý báu, thiết 
thực, góp phần làm sáng tỏ những nội dung chủ 
yếu của vấn đề thực hiện dân chủ ở cơ sở để 
chúng ta có cơ sở vững chắc thực hiện chế độ 
dân chủ xã hội chủ nghĩa, tạo động lực to lớn 
hơn, mạnh mẽ hơn trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước 
chúng ta. C] 
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NÔ LỰC, THÀNH Quả Vầ NHỮNG TRỄN TRỞ Vé CON TÔM 


ĂM ở cực nam duyên hải miền Trung, 

bên cạnh việc thường xuyên phải đối 

mặt với khô hạn (lượng mưa trung 
bình hằng năm chỉ từ 700 đến 750mm), Ninh 
Thuận được thiên nhiên ban tặng khá nhiều 
thuận lợi để có thể phát triển một nền kinh tế 
với cơ cấu đa dạng. Nhiều nhà kinh tế đã thống 
nhất nhận định: Ninh Thuận có nhiều thứ. Quả 
vậy, Ninh Thuận có muối, nho, hành tây, tỏi, 
ớt, thuốc lá, đê, cừu, thủy sản và cả du lịch,.. 
Đặc biệt, từ khi tái lập tỉnh (tháng 4-1992) đến 
nay, trên linh vực kinh tế, Ninh Thuận đang 
được biết đến bởi một thế mạnh mới - đó là 
"kinh tế tôm”, 

Tiềm năng lợi thế, thành quả và những kinh 
nghiệm rút ra từ "kinh tế tôm" những năm qua 
cho phép khắng định, chủ trương đây mạnh 
phát triển thủy sản, đặc biệt là phát triển nghề 
nuôi tôm để nghề này góp phần quan trọng 
vào xóa đói giảm nghèo của Ninh Thuận là 
đúng đắn. 

Ninh Thuận có 105 km bờ biển, với nguồn 
nước biển sạch, nhiệt độ cao; do ít mưa nên độ 
mặn ôn định,.. . Đây là những điều kiện lý tưởng 
để Ninh Thuận trở thành vùng sản xuất tôm 
giống tốt nhất cả nước. Với tinh thần phát huy 
nội lực, dám nghĩ dâm làm, sau hơn 10 năm 
trăn trở về con tôm, Đảng bộ và nhân dân tỉnh 
Ninh Thuận đã tạo ra diện tích nuôi tôm vào 
loại cao của cả nước: Ï 450 ha, hình thành nên 
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một trung tâm sản xuất tôm giống khá lớn 
với 1 172 trại, có khả năng sản xuất khoảng 
3 tỉ con giống/năm; cung cấp tới 80% lượng 
tôm giống cho các tỉnh phía Nam; và là nơi có 
năng suất tôm thịt cao nhất nước (bình quân 
2,5 tần/ha/năm, trong khi năng suất bình quân 
của cả nước là 400 - 500kg/ha/năm). 

Đó là cơ sở quan trọng để tỉnh, rồi Chính 
phủ trong những năm gần đây, thống nhất chỉ 
đạo: Về lâu dài, Ninh Thuận phần đấu trở thành 
một trong những trung tâm sản xuất tôm giống 
tốt nhất nước. Đề cụ thể hóa chủ trương của 
Chính phủ, Nghị quyết Đại hội lần thứ X của 
Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận xác định: "Đến năm 
2005 sẽ phát triên diện tích nuôi tôm thịt lên 
3000 ha; với sản lượng đạt từ 5 000 - 8 000 
tấn/năm; bảo đảm sản xuất và cung cấp 3 tỉ con 
giống/năm; đạt kim ngạch xuất khẩu thủy sản 
từ 20 - 25 triệu USD/năm”" (trong đó con tôm 
chiếm 50% giá trị) 

Từ mục tiêu tổng quát đó, Ninh Thuận tập 
trung sức giải quyết những mục tiêu cụ thể là: 
từ phát triên nghề nuôi tôm, tạo cho nhiều hộ 
khá và giàu, làm cho bộ mặt nông thôn Ninh 
Thuận không ngừng khởi sắc; giải quyết việc 
làm cho dân thông qua phát triển công nghiệp, 
thương mại và dịch vụ phục vụ nuôi trồng và 
chế biến thủy sản; khai thác lợi thế tự nhiên, 
tăng giá trị đất đai bằng việc tạo ra sản phẩm 
hàng hóa có giá trị kinh tế cao. 
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Nuôi tôm bán công nghiệp ở Duyên Hải miễn Trung 
Anh: T.L 


Những năm qua, Ninh Thuận từng bước đẩy 
mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói chung, cơ 
cấu ngành thủy sản và nghề nuôi tôm nói riêng. 
Biện pháp chủ yếu là chuyển dần từ khai thác 
tự nhiên sang khai thác tiềm năng đất đai nhằm 
tăng năng suất và tăng sản lượng tôm trên một 
đơn vị diện tích. Để biến chủ trương thành hiện 
thực, Tỉnh ủy Ninh Thuận thống nhất chỉ đạo: 
Trong điều kiện còn nghèo, phải phát huy cao 
độ phương châm Nhà nước và nhân dân cùng 
làm. Cụ thể là, về phía Nhà nước, tĩnh ưu tiên 
tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục 
vụ kinh tế thủy sản; nhân dân phát huy nội lực 
băng việc huy động vốn và lao động để phát 
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triển nuôi trồng thủy sản, nhất là 
nghề nuôi tôm. Bên cạnh đó, tỉnh 
chỉ đạo sát sao các ban, ngành và 
vận động toàn dân mạnh dạn ứng 
dụng các tiến bộ khoa học - kỹ 
thuật vào sản xuất; thực hiện đi từ 
điểm (thí điểm) đến diện (mở rộng 
ra đại trà); phấn đấu để từ chỗ bị 
động, 'ă "ăn" vào tự nhiên trước đây 
chuyển sang làm chủ từng phần, 
tiến tới làm chủ hoàn toàn nghề 
nuôi tôm; gắn nuôi trồng với chế 
biến, trong đó xác định: nuôi trông 
là đột phá, chế biến là quan trọng, 
đầu tư là cần thiết. 

Cùng với hợp tác với các cơ 
quan nghiên cứu khoa học lập quy 
hoạch các khu vực phù hợp để sản 
xuất tôm giống, tỉnh chỉ đạo và 
phối hợp với các ngân hàng trên 
địa bàn triển khai công tác cho vay 
vốn trung và dài hạn đối với các 
cơ sở sản xuất giống thủy sản. 
Nhằm tăng cường công tác quản 
lý chất lượng tôm giống, ngành 
thủy sản của tỉnh đã tham mưu cho 
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 
các văn bản triển khai Quyết định 
số 01/2002/QĐ-BTS của Bộ Thủy sản về việc 
cắm sử dụng một số hóa chất, kháng sinh trong 
sản xuất kinh doanh thủy sản; ra Chỉ thị số 
38/2001/CT về tăng cường quản lý chất lượng 
tôm giống và lập lại trật tự trong lĩnh vực sản 
xuất giống thủy sản; bảo đảm phát triển lâu dài, 
bền vững và đúng quy định pháp luật. Chi cục 
Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh được giao 
nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát chất lượng tôm 
giống trên địa bàn và nhập từ ngoài tỉnh vào; 
thực hiện việc lập mã số và cấp thẻ cho từng 
trại giống; công bố chất lượng sản phẩm, đăng 
ký và kiểm tra việc in ấn thương hiệu lên bao 
bì xuất tôm giống của từng cơ sở sản XuẤt. 
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Nhờ chỉ đạo quyết liệt, tổ chức kiểm tra, 
giảm sát chặt chế và thường xuyên các khâu 
của quá trình sản xuất, trong 3 năm gần đây, 
nghề nuôi tôm của Ninh Thuận từng bước đi 
vào ôn định và đã đạt được những kết quả khả 
quan. Chỉ tính từ giữa năm 2001 đến nay, Ninh 
Thuận đã huy động được gần 500 tỉ đồng đề 
phát triển ngành thủy sản; trong đó ngoài gần 
60 tì đồng do Nhà nước đầu tư, 103 tỉ đồng là 
vốn vay tín dụng và trên 330 tỉ đồng còn lại là 
vốn huy động trong dân. Kinh tế thủy sản, nhất 
là nghề nuôi tôm không ngừng mở mang, đã 
giúp Ninh Thuận thu hút được 30 000 lao động 
vào các khâu chế biến, nuôi trồng và dịch vụ; 
bình quân mỗi năm tạo điều kiện cho trên dưới 
2 000 lao động có việc làm ổn định. 

Trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ngành 
thủy sản Ninh Thuận đã tăng giá trị sản xuất lên 
21,9% (mục tiêu là 12,5%); tốc độ tăng trưởng 
bình quân 3 năm (2000 - 2002) đạt 22,4% (mục 
tiêu là 12,5%), giá trị GDP của ngành tăng từ 
18% (năm 2000) lên 20,2% (năm 2003) trong 
cơ cầu GDP của tỉnh; diện tích nuôi tôm tính 
đến tháng 11-2003 đạt 1 450 ha, sản lượng tôm 
nuôi đạt xấp xỉ 4 000 tần và số lượng tôm giống 
(P15) đạt 3,5 tỉ con. 

Ninh Thuận cũng là địa phương đầu tiên "nổ 
phát súng" về mô hình nuôi tôm trên cát được 
thí điểm ở vùng đôi cát thuộc xã Phước Dinh 
(huyện Ninh Phước). Nhờ phát huy ưu thế cả về 
thiên thời, địa lợi và nhân hòa, từ 250 trại sản 
xuất tôm giống (năm 2000), đến giữa năm 
2003, toàn tỉnh đã có 1 172 trại. Về nuôi tôm 
thương phẩm, sản lượng tôm nuôi ước tính đến 
cuối năm 2003 là 3 750 tấn. Phong trào nuôi 
tôm sú ở Ninh Thuận bắt đầu rộ lên ở các xã 
quanh đầm Nại, huyện Ninh Hải. Từ 10 ha 
(năm 1989) đã tăng lên trên 100 ha vào năm 
[991 và 2 năm tiếp theo là 300 ha. Nông dân ở 
các huyện Ninh Hải, Ninh Phước rôi Thị xã 
Phan Rang đã lần lượt biến những khu đầm 
hoang hóa thực sự trở thành những "hồ vàng" - 
bởi theo bà con thì hiện trong nông nghiệp, 
nuôi tôm là một nghề siêu lợi nhuận. 
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Sau hơn 10 năm "trăn trở cùng tôm” và theo 
tiến trình từ tự phát đến tự giác, Ninh Thuận đã 
rút ra một số bài học sau đây: 

Một là, trên cơ sở những điều kiện, lợi thế 
về tự nhiên, phải lựa chọn cho được một hướng 
đi đúng. Tù điểm xuất phát như đã nêu trên, 
"hướng đi đúng” mà Ninh Thuận đã lựa chọn là 
ưu tiên đầu tư để đẩy mạnh phát triển nghề nuôi 
tôm. Các lĩnh vực và sản phẩm khác, tuy đa 
đạng, phong phú về cơ cấu và chúng loại nhưng 
cũng chỉ là những sản xuất phân tán, manh 
mún. 

Hai là, cùng với xác định được những vùng 
có tiềm năng, cần tiến hành các bước quy 
hoạch; trong đó ngành thủy sản phải tham mưu 
đắc lực cho tỉnh đê chỉ đạo kịp thời. Chẳng hạn, 
ngành thủy sản đã kiến nghị với tính: Những 
vùng nuôi tôm có hệ thống thủy lợi tự chảy thì 
ngành được trực tiếp ký hợp đồng trả tiền thủy 
lợi phí cho Công ty Khai thác công trình thủy 
lợi đề bảo đảm được nguồn nước phục vụ sản 
xuất tôm. Phí thu từ người sản xuât, một hân 
được trích trả cho công ty trên, một phân đê đầu 
tư duy tu, sửa chữa, nâng cấp các công trình hạ 
tầng phục vụ nuôi tôm. Biện pháp và cũng là 
cách làm mới này ở Ninh Thuận đã khắc phục 
có hiệu quả tình trạng của một tính thường 
xuyên đối mặt với khô hạn, thiếu nước. 


Ba là, phải làm tốt công tác khuyến ngư đề 
chuyên tải nhanh và hiệu quả các tiến bộ khoa 
học - kỹ thuật vào sản xuất. Trong công tác 
này, phải làm sao để vừa đi Kịp với yêu cầu 
thực tiên, vừa luôn đi trước các địa phương 
khác để bảo đảm giữ vững và phát huy các lợi 
thế riêng có. 

Bồn là, trong quá trình thực thị, phải kịp 
thời phát hiện, phân tích và đánh giá khách 
quan những nhược điểm, hạn chế; đông thời 
phải có kế hoạch và biện pháp khắc phục, sửa 
chữa kịp thời. 

Những yếu kém, hạn chế cũng đã được tỉnh 
nghiêm túc rút ra là: 

Thứ nhất. trong quá trình triển khai phát 
triên nghề nuôi tôm, việc hoàn chỉnh các vùng 
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quy hoạch còn chậm trễ, nếu không muốn nói 
là còn rất chậm. Điều này ảnh hưởng rất lớn 
đến công sức, chỉ phí. cũng như làm giảm đáng 
kế hiệu quả kinh tế của chương trình, mà 
nguyên nhân cơ bản là do trình tự giải quyết các 
thủ tục trong đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm 
và công kẻnh. 


Thứ hai, trong khi nhu cầu đầu tư cho một 
vùng sản xuất thủy sản nói chung, phát triển 
nghệ nuôi tôm nói riêng cân huy động sô vôn 
rât lớn thi nguồn ngân sách địa phương lại quá 
hạn hẹp và đầu tư chưa tập trung nên tiến độ 
triên khai có lúc bị chững lại. 

Thứ ba, hầu hết các vùng nuôi thả tôm giống 
với mật độ khá cao, vượt trên mức cho phép 
theo khuyến cáo của ngành, trong khi trình độ 
quản lý và yêu cầu kỹ thuật lại chưa tương 
xứng. Điều đáng nói là, tình trạng nuôi tôm tự 
phát đã làm này sinh dịch bệnh, gây thiệt hại 
lớn cho sản xuât (điển hình như năm 2002, tại 
khu vực đầm Nại có 70% diện tích nuôi tôm thu 
hoạch chỉ hòa hoặc lỗ vốn do dịch bệnh). 

Thứ tư, tính cộng đồng trong sản xuất nuôi 
tôm chưa được nâng cao, nhất là trong khâu xử 
lý các chất thải và trong việc phòng, chống dịch 
bệnh. Còn nhiều hộ và cơ sở sản xuât tôm 
giống chưa chấp hành nghiêm các quy định của 
Nhà nước về các yêu câu xử lý môi trường, dịch 
bệnh, quy hoạch hồ, đầm... gây ảnh hưởng trực 
tiếp và không nhỏ cho công tả tác quản lý và giản 
tiếp kéo lùi hiệu quả kinh tê đối với những vùng 
nuôi tôm đã được quy hoạch. 

Đảng bộ và nhân dân Ninh Thuận đang đối 
mặt với hai cái thiếu trong lĩnh vực sản xuất 
tôm sú giống. Đó là thiếu tôm bố mẹ và thiếu 
lực lượng kỹ thuật đứng trại. Riêng về giống, 
theo đồng chí Nguyễn Tấn Tùng, Phó Giám 
đốc Sở Thủy sản Ninh Thuận thì: "Do tốc độ 
trại phát triên nhanh nên nguôn tôm bô mẹ tại 
chỗ không thể đáp ứng được, buộc Ninh Thuận 
phải "huy động" tôm bố mẹ từ nhiều địa 
phương trong cả nước, thậm chí phải nhập 
ngoại tôm bố mẹ từ các nước Ma-lai-xi-a, 
In-đô-nê-xi-a. Mặt trái của vấn đề này là, nếu 
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kiểm soát không chặt chẽ, nguy cơ mắc bệnh 
tôm sẽ rất cao. Vì thế, việc thiếu hụt nguồn 
giống tôm đang và sẽ là mối đe dọa đối với 
nghề nuôi tôm ở Ninh Thuận cả về trước mắt 
cũng như lâu dài”. 

Ninh Thuận đang rất cần những "cú hích" 
"ngoại lực" để phát triển nghề nuôi tôm với tốc 
độ nhanh, mạnh. Một trong các ngoại lực đó là 
cần có một nguồn vốn lớn, với lãi suất phù hợp, 
để nhân dân chủ động đầu tư phát triển nghề 
nuôi tôm. Đây là một nhu cầu cần kíp và rất 
chính đáng, bởi vì để bảo đảm nuôi tôm thâm 
canh, đòi hỏi phải có nguồn vốn (cả vốn lưu 
động và cố định) rất lớn. Nhưng bao trùm lên 
tất cả là Ninh Thuận đang cần có những quyết 
định, những cơ chế, chính sách phù hợp từ 
Chính phủ và các cấp, các ngành có thấm 
quyền; từ quy hoạch, định hướng đầu tư phát 
triển, đến đổi mới chính sách quản lý. 

Người dân Ninh Thuận hôm nay vẫn nói 
răng: Muốn nuôi tôm phải có thần kinh vững. 
Sở dĩ vậy là vì, trong tâm huyết làm giàu từ con 
tôm, người dân Ninh Thuận (cũng như các nơi 
khác trong cả nước) đang chưa hết trăn trở về 
những rủi ro có thể gặp phải. Đó là các vấn đề: 
ô nhiễm môi "trường vùng nuôi chưa được giải 
quyết triệt đê; chất lượng tôm giống chưa bảo 
đảm; một số dịch bệnh trên tôm chưa có biện 
pháp chữa trị hữu hiệu, v.v.. 

Khi nào thì người dân ở vùng tôm Ninh 
Thuận chỉ cần sức lực và tâm huyết đã có thê 
"vên chí lớn" làm giàu; nỗi băn khoăn "phải có 
thân kinh..." sẽ lùi vào quá khứ? Chỉ có Chính 
phủ, và trực tiếp là các bộ, ngành từ Trung ương 
đến tỉnh mới có câu trả lời xác đáng. 


Dấu chưa thực sự hài lòng, nhưng nội lực 
của tính nhà cho nghề tôm đã được khơi dậy và 
được khẳng định. Ninh Thuận đang rất mong 
đợi những sự tiếp sức mới từ bên ngoài. Chỉ có 
nguôn lực tông hợp đó mới có thể giúp Đảng bộ 
và nhân dân các dân tộc tỉnh Ninh Thuận sớm 
đưa mục tiêu "dân giau, nước mạnh” thành 
hiện thực. C] 
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ẢNG và Nhà nước ta 

đã có chủ trương tạo 

lập và phát triển thị 
trường khoa học và công nghệ, 
coi đó là nhiệm vụ quan trọng, 
là giải pháp có tính đột phá 
trong phát triên khoa học và 
công nghệ, hình thành nền kinh 
tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Kết luận về khoa 
học và công nghệ của Hội nghị 
Trung ương 6 (khóa IX) chỉ rõ, 
cần tạo lập và phát triển thị 
trường khoa học và công nghệ. 
Rà soát các cơ chế, chính sách hiện có và xây 
dựng cơ chế, chính sách mới để hỗ trợ và thúc 
đẩy các doanh nghiệp nghiên cứu khoa học 
và thường xuyên đổi mới công nghệ, thúc đây 
các hoạt động thị trường khoa học và công 
nghệ. Hoàn thiện cơ sở pháp lý và nâng cao 
hiệu lực thực thi pháp luật vê sở hữu trí tuệ. 

Chủ trương đó của Đảng đã và đang được 
các nhà khoa học, giới sản xuất, kinh doanh và 
các cơ quan quản lý nhà nước về khoa học 
và công nghệ đặc biệt quan tâm, tìm các biện 
pháp triên khai trong cuộc sống. Chợ Công 
nghệ và Thiết bị Việt Nam 2003, sau một thời 
gian chuẩn bị hết sức khẩn trương và trong 3 
ngày (13-15/10) đã diễn ra sôi động và kết 
thúc tốt đẹp với kết quả vượt các dự kiến ban 
đầu. Sự kiện này đánh dấu bước đột phá quan 
trọng, sự khởi phát đáng mừng của thị trường 
khoa học và công nghệ ở nước ta. 

Chợ có ý nghĩa to lớn trong việc tạo sự liên 
kết hữu cơ giữa nghiên cứu - phát triển, sản 
xuất, kinh doanh và đời sống xã hội; tạo lực 
kéo từ thị trường đối với hoạt động khoa học 
và công nghệ và phát huy lực đây từ các công 


56 - 


Chợ công nghệ và Thiết bị 
Việt )\arm 2005 - 

hâu độf phá trên fhị trường 
Rhoa học và công nghệ 


ïA BÁ HƯNG'" 


nghệ tiên tiến tới các doanh nghiệp và đời 
sống xã hội; tôn vinh năng lực khoa học và 
công nghệ nước nhà; thúc đấy việc tạo lập và 
phát triển thị trường khoa học và công nghệ 
nước ta. 

Lần đầu tiên ở Việt Nam, Chợ Công nghệ 
và Thiết bị được tổ chức ở quy mô toàn quốc, 
mang tính chất đa ngành, đa lĩnh vực. Với 
phương châm "liên kết cùng phát triên", Chợ 
Công nghệ và Thiết bị là một hoạt động thúc 
đây hình thành các quan hệ đối tác và môi 
trường thuận lợi cho quá trình chuyển giao 
và đổi mới công nghệ. Chợ có những điểm 
khác biệt quan trọng so với hội chợ, triển lãm 
thương mại thông thường. Chợ nhăm mục đích 
chủ yếu là thúc đấy chuyển giao công nghệ, 
chuyên giao tri thức nhằm nâng cao sức cạnh 
tranh trên thị trường bằng hàm lượng trí tuệ, 

"chất xâm” trong dây chuyên, quy trình sản 
xuẤt, trong từng sản phẩm, hàng hóa được tạo 
ra. Đối DIENG xúc tiễn thương mại ở đây không 


* TS, Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và 
Công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ. 
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phải là hàng hóa theo nghĩa thông thường mà 
chính là tri thức khoa học - công nghệ được 
biến thành công nghệ và thiết bị tiên tiến. Đó 
cũng là biện pháp thúc đây thương mại hóa các 
sản phẩm trí tuệ, kết quả nghiên cứu - phát 
triên của tô chức và cá nhân sáng tạo. 

Về phương thức, quy trình tổ chức và vận 
hành, Chợ Công nghệ và Thiết bị Việt Nam 
mang những nét đặc trưng riêng. Nó chỉ được 
tổ chức sau khi đã tiến hành xác lập được hai 
dòng thông tin. Một !à, thông tin về từng thiết 
bị, từng công nghệ và năng lực khoa học và 
công nghệ của các tô chức, cá nhân đăng ký 
tham gia giới thiệu, chào bán, tức là thông tin 


` 
^ t 


về "cung" công nghệ. Hai là, thông tin về nhu 
cầu công nghệ, thiết bị cần mua, nhu cầu về 
tư vấn đổi mới, chuyển giao công nghệ của 
khách hàng, các doanh nghiệp, tổ chức, cá 
nhân, tức là thông tin về "cầu" công nghệ. 
Trên cơ sở các thông tin đó, Chợ là nơi ráp nối 
các quan hệ "cung - cầu", giao dịch, thương 
thảo, đàm phán tiến tới cung cấp, mua bán các 
loại thiết bị tiên tiến và chuyển giao công nghệ 
thích hợp. 

Về lĩnh vực bao quát, Chợ Công nghệ và 
Thiết bị Việt Nam 2003 không hạn chế, mà 
khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc mọi 
lĩnh vực tham gia giới thiệu và chào bán công 
nghệ và thiết bị tiên tiến. Một số lĩnh vực 
được đặc biệt khuyến khích tham gia bao gôm: 
nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản; chế biến 
thực phẩm; cơ khí - chế tạo máy - tự động hóa; 
điện tử - tin học - bưu chính - viên thông: dệt - 
may - đa giày; cao-su - nhựa; y tế - được phẩm; 
xử lý và bảo vệ môi trường. 

Chợ Công nghệ và Thiết bị Việt Nam 2003 
có những hoạt động chủ yếu: 

- Trước khai mạc: Sơ bộ nắm bắt và ráp nối 
è "cung" và "cầu" công nghệ, thiết 


thông tin vê " 
bị; thu thập và xuât bản thông tin cung - câu 
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dưới dạng ca-ta-lô trên CD-ROM, xây dựng cơ 
sở dữ liệu cung - cầu công nghệ. 

- Trong thời gian họp: Tiên hành giao dịch, 
mua - bán thiết bị, công nghệ; thương thảo, 
đàm phán, ký kết bản ghi nhớ; thỏa thuận, 
hợp đồng mua bán, chuyển giao công nghệ. 
Điều quan trọng là tô chức các diễn đàn giao 
lưu, hội thảo theo các vấn đề được nhiều người 
quan tâm như: cơ chế chính sách và vai trò 
của các tổ chức khoa học và công nghệ trong 
chuyển giao công nghệ và đổi mới công nghệ; 
sở hữu công nghiệp và phát triển thị trường 
công nghệ; giao lưu giữa các địa phương với 
các nhà khoa học, các doanh nghiệp về vai trò 
của khoa học và công nghệ đối với sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn. 

- Sau khi bế mạc: Duy trì và thúc đấy giao 
dịch, đàm phán, tạo quan hệ đối tác tin cậy và 
bền vững trong chuyển giao công nghệ. 

Là bộ phận cấu thành của Chợ Công nghệ 
và Thiết bị, Chợ công nghệ ảo Việt Nam 
(Chợ ảo) được thiết kế và triển khai trước khi 
Chợ Công nghệ và Thiết bị chính thức khai 
mạc. Chợ ảo được duy trì thường xuyên, liên 
tục trên in-tơ-nét. Các đơn vị tham gia có điều 
kiện giới thiệu, chào bán công nghệ và thiết 
bị của mình; giới thiệu năng lực khoa học và 
công nghệ; yêu cầu tìm kiếm đối tác chuyển 
giao công nghệ. Các doanh nghiệp, các tô 
chức, cá nhân có nhu cầu công nghệ, thiết bị 
cũng có thể đưa ra các nhu cầu công nghệ để 
tìm kiếm đối tác. Chợ ảo là sàn giao dịch điện 
tử hữu hiệu và thiết thực cho tất cả những ai 
muốn tham gia thị trường khoa học và công 
nghệ Việt Nam. Chợ ảo đã được đưa vào hoạt 
động trên mạng ¡n-tơ-nét một tháng trước 
khi khai mạc Chợ Công nghệ và Thiết bị 
Việt Nam 2003. Chỉ tính từ ngày 9-10 đến 
ngày 15-10 đã cól4 000 lượt người truy cập 
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vào Chợ ảo và giao dịch qua mạng về các vấn 
đề liên quan đến công nghệ, thiết bị, các đối 
tác chuyển glao công nghệ. Chính Chợ ä ao đã 
góp phần không nhỏ vào việc kết nối các đối 
tác, dẫn đến việc ký kết các bản ghi nhớ, các 
hợp đồng mua bán công nghệ trong thời gian 
Chợ Công nghệ và Thiết bị Việt Nam 2003 
diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Giảng 
Võ, Hà Nội. 

Chợ Công nghệ và Thiết bị Việt Nam 2003 
là một sự kiện lớn được xã hội đánh giá cao 
bởi quy mô, tính thiết thực và hiệu quả đạt 
được. Với sự tham gia tích cực và hào hứng 
của các tổ chức khoa học và công nghệ, các 
doanh nghiệp, các bộ, ngành và địa phương 
trong cả nước, được sự tham gia và cô vũ nhiệt 
tình của các cơ quan truyền thông đại chúng 
của trung ương và các địa phương, Chợ đã thực 
sự trở thành cuộc biểu dương lực lượng hùng 
hậu của khoa học và công nghệ Việt Nam 
trong thời kỳ đối mới; thắp sáng lên ngọn đuốc 
sáng tạo thôi thúc mọi người, đặc biệt là thế hệ 
trẻ tiến quân trên mặt trận khoa học và công 
nghệ, biến khoa học và công nghệ thành động 
lực to lớn thúc đấy sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. 

Các số liệu thu được cho thấy, mọi chỉ tiêu 
đề ra ban đầu đối với Chợ Công nghệ và Thiết 
bị Việt Nam 2003 đều đã đạt và vượt. Có 319 
đơn vị tham gia (vượt 69 đơn vị so với chỉ tiêu) 
trong đó: gần 100 viện, phân viện và trung tâm 
nghiên cứu - phát triển; 50 đơn vị thuộc II 
trường đại học, học viện; hơn 100 doanh 
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác 
nhau; 34 đơn vị nước ngoài đến từ Hàn Quốc, 
Hoa Kỳ, Cộng hòa liên bang Đức... với gần 
400 gian hàng (tăng gần 150 gian so với dự 
kiến), trên 2 000 công nghệ, thiết bị và dịch vụ 
thuộc các lĩnh vực khác nhau: Cơ khí - chế tạo 
máy và tự động hóa: 531 (27,9%) công nghệ 
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và 14 dịch vụ; y tế - dược phâm - vật liệu - hóa 
chất: 283 (14,8%) công nghệ và 97 dịch vụ; 
điện tử - tin học - viễn thông: 277 (14,5%) 
công nghệ và 23 dịch vụ; nông nghiệp - lâm 
nghiệp - thủy sản: 190 (9,8%) công nghệ và 
9 dịch vụ; chế biến thực phẩm: 185 (9,7%) 
công nghệ và I1 dịch vụ; xử lý và bảo vệ môi 
trường: 149 (7,8%) công nghệ và 19 dịch vụ; 
dệt may - da giây: 82 (4,2%) công nghệ và 
2 dịch vụ; dầu khí - luyện kim - cao-su - nhựa: 
T9 (4%) công nghệ và 5 dịch vụ. Các lĩnh vực 
khác: 156 (8,2%) công nghệ và 16 dịch vụ. 

Hai mươi bảy tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương cô các đơn vị tham gia; 676 hợp 
đồng và bản ghi nhớ đã được ký kết, trong 
đó: 334 hợp đồng mua bán công nghệ và 
thiết bị với tông giá trị lên tới 1 000 tỉ đồng: 
có những hợp đông đạt trị giá lớn tới l1 và 
19 triệu USD. Nhiều đơn vị đã ký được hàng 
chục hợp đông trị giá hàng chục tỉ đồng. Ví 
dụ: Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ 
sau thu hoạch đã ký 53 hợp đồng trị giá 23,4 tỉ 
đồng: Công ty Cổ phần phân bón FITO- 
HOOCMON ký 13 hợp đồng trị giá gần 49,58 
tỉ đồng: Đại học Bách khoa Hà Nội ký 10 hợp 
đồng trị giá gần 11,52 tỉ đồng: Công ty Dịch 
vụ khuyến ngư trung ương ký 10 hợp đồng 
kinh tế chuyển Ø1ao công nghệ nuôi tôm sạch 
bằng phương pháp sử dụng chế phẩm sinh học, 
năng suất cao trị giá 1,776 tỉ đồng với các đối 
tác ở Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Thanh Hóa, 
Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm Công 
nghệ Laser thuộc Viện Ứng dụng công nghệ 
đã ký 7 hợp đồng trị giá 3,28 tỉ đồng... 

Các đơn vị nước ngoài đã giới thiệu, chào 
bán gần 100 công nghệ và thiết bị tiên tiến phù 
hợp với yêu cầu của Việt Nam. Các gian hàng 
của Hàn Quốc ký kết được 70 hợp đồng với trị 
gia 2 triệu USD. 
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Trong thời gian diễn ra Chợ Công nghệ và 
Thiết bị Việt Nam 2003, hai hội thảo khoa học 
và một buổi giao lưu đã được tổ chức, thu hút 
sự tham gia của trên 500 đại biểu. Các tham 
luận và ý kiến thảo luận đã góp phần làm sáng 
tỏ thêm một số vấn đề thời sự về lý luận và 
thực tiễn liên quan tới tạo lập và phát triển thị 
trường khoa học và công nghệ ở nước ta trong 
giai đoạn hiện nay. 

Ngoài hoạt động chủ yếu tại Chợ Công 
nghệ và Thiết bị Việt Nam 2003 là tìm hiểu, 
trao đối, thương thảo trực tiếp tại các gian 
hàng, ký kết các bản ghi nhớ và hợp đông mua 
bán công nghệ, một hoạt động khác không 
kém phần quan trọng được tiến hành, đó là 
hoạt động xét thưởng và trao giải thưởng. 
Trong số gần 2 000 công nghệ và thiết bị tham 
gia, các đơn vị đã tự đăng ký xin xét thưởng 
trên 300 công nghệ cụ thể. Bộ Khoa học và 
Công nghệ đã ban hành Quy chế và các tiêu 
chí xét thưởng, thành lập sáu Hội đồng xét 
thưởng với 48 chuyên gia đại diện cho các lĩnh 
vực hữu quan. Trên cơ sở xem xét, đánh giá 
các hồ sơ, thấm định cụ thể các thiết bị, công 
nghệ trưng bày tại Chợ, căn cứ vào mức độ 
quan tâm của khách hàng, số lượng hợp đông, 
bản ghi nhớ được ký kết ngay trong hai ngày 
đầu tiên, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng 
Huy chương Chợ Công nghệ và Thiết bị 
Việt Nam 2003 cho 141 công nghệ và thiết bị. 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã tặng 
bằng khen cho các tập thể và cá nhân tham gia 
tích cực. 

Chín cá nhân điển hình trong hoạt động 
sáng kiến cải tiến kỹ thuật của nông dân, công 
nhân được mời tham dự và giới thiệu kết quả 
sáng tạo của mình tại Chợ Công nghệ và Thiết 
bị Việt Nam 2003. Gian hàng của các cá nhân 
điển hình này đã thu hút sự chú ý của đông đảo 
khách tham quan, được các đông chí lãnh đạo 
Đang và Nhà nước quan tâm và động viên. 
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Điều đặc biệt là, trong 3 ngày họp, Chợ 
Công nghệ và Thiết bị Việt Nam 2003 lúc nào 
cũng "đông như chợ Tết". Tất thảy người bán, 
người mua, người đi xem chợ đều tỏ vẻ hài 
lòng. Theo phiếu thăm dò ý kiến thu được 
ngay tại các buổi Chợ, hầu hết đều cho rằng, 
Chợ đã đáp ứng được hoặc một phần những 
mong đợi của khách hàng. Nhiều ý kiến cho 
răng, Chợ họp 3 ngày là quá ngắn và nên tổ 
chức định kỳ hằng năm hoặc thường xuyên 
hơn. Mặc dù chợ đã rất đông, song không ít 
người yêu cầu cần đẩy mạnh hơn nữa khâu 
tuyên truyền, quảng cáo để mọi người biết đến 
và tham dự sự kiện thiết thực và có ý nghĩa 
quan trọng như Chợ Công nghệ và Thiết bị 
Việt Nam 2003. 

Dù còn không ít khiếm khuyết cần được 
khắc phục, song kết quả và hiệu quả đích thực 
của Chợ Công nghệ và Thiết bị Việt Nam 
2003 thật đáng khích lệ. Ai cũng nhận thấy 
rằng, tổ chức và duy trì Chợ là việc làm hết sức 
hiệu quả, thiết thực và khả thi. Đây thực sự là 
khâu đột phá trong việc tạo lập và phát triển 
thị trường khoa học và công nghệ ở nước ta. 
Cầu nối thực sự đã được tạo ra giữa cung và 
cầu công nghệ. Các quan hệ đối tác bên chặt 
giữa các tổ chức khoa học và công nghệ, các 
nhà sản xuất, kinh doanh và các nhà quản lý đã 
và đang được hình thành và phát triển. 

Liên kết cùng phát triển chính là bức thông 
điệp mà Chợ Công nghệ và Thiết bị Việt Nam 
2003 gửi tới mọi người cùng phấn đấu để khoa 
học và công nghệ thực sự trở thành quốc sách 
hàng đầu; giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thành công của 
Chợ là sự thể hiện sinh động, là bước khởi đầu 
quan trọng trong việc đưa vào cuộc sống chủ 
trương quan trọng của Đảng và Nhà nước về 
tạo lập và phát triển thị trường khoa học và 
công nghệ ở nước tu. C] 
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Ừ thị xã Cà Mau, chúng tôi đi Năm Căn 

qua cửa sông Bảy Háp ra Đất Mũi - nơi 

tận cùng phía Nam của Tổ Quốc. Chúng 
tôi đang ngôi trên chiếc ca-nô chạy với tốc độ 
70 km/giờ mà cứ tưởng như mình đang ngồi trong 
ô-tô chạy trên con đường nhựa bạc trắng với hai 
hàng cây. Chỉ có điều khác, đường ở đây là con 
đường sông và mỗi lần ca-nô đi qua thì đẩy sóng 
đạt sang đôi bờ làm lay động rặng cây bao quanh. 
Thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp những xóm nhà 
sàn nằm sát bên bờ nước. Nhà làm bằng gỗ đước, 
lợp lá đừa ngoảnh mặt ra sông, chum vại xếp 
hàng dọc trên sàn nhà. Người ta đi lại bằng ghe 
xuồng ba lá. Thỉnh thoảng hiện ra một "phố nhỏ" 
với vài cửa hàng tạp hóa. Sóng võ ồm oàm. Tôi 
nhớ tới cảnh những "làng nước" (kôngpông iar) ở 
Ma-lai-xi-a, Bru-nây mà tôi có dịp đi qua. Cũng 
những kênh rạch, những rừng đước, rừng dừa... và 


Tạp chí Cộng sản 


VN lí 


Đường tới Năm Căn 


Anh : Quang Bình 


thấp thoáng sau xa là nhừng vườn cây, những 
đồng lúa. 

Khi nghiên cứu nền văn minh lúa nước Đông 
Nam Á, chúng tôi nhận ra người Việt đã áp dụng 
mô hình văn hóa xã hội lúa nước của người Tày 
cổ vùng thung lũng xuống đồng bằng sông Hồng 
với công cuộc quai đê lấn biển lâu dài tạo dựng 
nên những cánh đồng màu mỡ thẳng cánh cò bay. 
Người dân Giao Thủy ở Nam Định đã đúc kết quá 
trình lấn biển "lúa lấn cói, cói lấn cá, cá lấn biển", 
nghĩa là ruộng cói đi trước, lúa nước theo sau. 
Phải chăng vì thế mà cây cói đã gắn bó với cuộc 
sống "một nắng hai sương" của người dân đồng 
bằng Bắc Bộ: lúc sống dùng chiếu để đắp, lúc 
chết dùng manh chiếu để chôn. 


* Giáo sư ngôn ngữ học, Chủ tịch Hội Nghiên cứu 
Đông Nam AÀ - Việt Nam 
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Vào Đất Mũi chúng tôi gặp lại cảnh con người 
cùng với thiên nhiên lần biển nới Tộng phân đất 
này. Con người vẫn là con người ây - người Việt 
từ Bắc vào, nhưng ở đây đất rừng phương Nam 
khác lạ và đầy huyền bí - mảnh đất kỳ diệu với 
một nền văn hóa đặc sắc. 

Đất Cà Mau như một chiếc lưỡi cày không . lô 
cắm sâu vào lòng biến, ba mặt giáp nước. Lần đầu 
tiên trong đời, chúng tôi được nhìn thấy mặt trời 
mọc trên biển. và cũng lặn xuống biển. Dòng sông 
Cửu Long (vốn phiên âm từ Klong = sông, được 
giải nghĩa theo âm Hán - Việt là chín con rồng) 
bắt nguồn từ Tây Tạng chảy qua sáu nước (Trung 
Quốc, Mi-an-ma, Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia, 
Việt Nam) dài 4 200 km đã chuyển tải một lượng 
phù sa rất lớn (một tỉ tắn/năm) và đố ra Biển 
Đông tạo thành những cửa sông bao quanh bờ 
biển Nam Bộ, và phù sa lắng đọng thành những 
vùng sình lầy mỗi năm lắn ra biển hơn 100 m. Ở 
Đất Mũi chúng ta thấy những hạt phù sa kết vón 
thành hòn và phủ lên cát. Thiên nhiên đã cử một 
đội quân "rừng sác” vĩ đại chặn phủ sa. Đó là 
những rừng sú vẹt "đối mặt với biển" với hai loại 
cây đặc biệt: cây mắm và cây đước song hành. 
Mắm chắn giÓ và đước chắn sóng. Cây mắm bám 
trụ nhờ bộ rÊ ngoằn ngoèo vừa cắm sâu vừa tỏa 
rộng. Cây mắm thân mêm, cành mắm cong queo, 
uôn éo đủ mọi chiêu theo gió thối. Với hệ thống 
rễ trôi (người địa phương gọi là cái ngô nhọn) làm 
cho cây mắm càng vững chãi. Mắm cùng với cây 
giá là những cây chắn sóng. Cây đước có bộ rễ 
tuyệt vời mà người địa phương gọi là chang đước 
gồm hai tầng: tầng thấp là bộ rễ bám trụ, tầng cao 
là bộ rễ chống đỡ. Cây đước đã tự phân thân mình 
thành một bộ rễ lớn gấp nhiều lần chính nó và tạo 
nên một giàn giáo hệ, thống chân bám với một 
diện tích rộng vừa chống sóng vừa chặn phù sa. 
Thiên nhiên còn ban cho trái đước một phương 
thức rụng cắm xuống biển mọc thành cây. Là một 
loại cây lưỡng tính, hoa đước tự thụ phấn và có 
dáng hình thuyên nhọn hai đầu, phân dưới to hơn 
nên khi rụng trái cắm thắng xuống bùn và mọc 
thành cây. Với bộ rễ vĩ đại, với đàn con vây 
quanh thành mạng, cứ thế cây đước sinh sôi nây 
nở và rừng đước vươn dài ra biển. 
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Đội quân lấn biên hình thành nên những cánh 
rừng ngập mặn với đủ loại binh chúng theo 
phương thức: phù sa bám vào rễ cây, rễ cây bám 
vào đất, đất lắn dần ra biển để lại phía sau những 
"láng biển" nước lợ với những rừng tràm, rừng 
dừa nước, rồi lúa nước theo sau. Trái tràm nhỏ li 
ti, mùa khô theo chiêu gió bay khắp cả vùng, chờ 
mưa xuống tràm nảy mâm và lớn lên trong mùa 
nước, và như có phép tiên, tràm lan tỏa như một 
tấm áo choàng màu xanh kỳ diệu bao phủ lên 
vùng sình lầy. Xen với tràm là cây mớp cao vút 
lên tới vài chục mét, thân to mềm xốp chứa đầy 
nước dự phòng. Người dân ở đây dùng rễ mớp 
làm nút chai, vành đệm mũ cối thay cho bần. Hệ 
sinh thái rừng ngập mặn hết sức phong phú, đa 
dạng cả về thực vật lẫn động vật với những trảng, 
những láng, những hệ thống kênh rạch chằng chịt, 
quanh co uốn khúc đi mãi mà chẳng được mấy 
đoạn đường, lại gặp nhiều lần "giáp nước", "vừa 
bị nước ngược vừa bị nước xuôi”, nước ngưng, 
phù sa lắng đọng, dân gian gọi là "lưng lừa": 

"Ở mũi Ông Trang anh đi vô rừng đước_ 

Vừa bị nước ngược, vừa bị nước xuôi 

Còn hơn ở xứ Ba Doi 

Chèo gân một buổi, quay lên coi... kế bên bờ" 

Sông nước vùng Đất Mũi này đặt trước con 
người và sinh vật những thách đố mà chúng phải 
thích nghỉ tạo nên một lối ứng xử, một nếp sống 
mang tính đặc thù. Đến cây lúa cũng phải "theo 

ước" để khỏi bị ngập. Lúa Tàu binh, lúa Nàng 
Tây có khi vươn dài tới 20 cm trong một ngày 
đêm. Con người thì phải sống chung trên nước 
dưới rừng với cọp, cá sâu, rắn độc: 

"U Minh, Rạch Giá thị quá sơn trường 

Xuống sông sấu bắt, lên rừng cọp tha" 

Sống giữa biển trời sông nước mênh mông 
hoang vu đó, người dân phải thâm nhập vào cuộc 
sống của muôn loài và nắm bắt được tính nết của 
chúng. Thật ra, với con người mọi thú dữ chi 
chống lại khi chúng cảm thấy bị đe dọa. Có câu 
chuyện kể rằng, ông Tư già có tài bắt rắn, có thê 
nhận biết rắn ngay khi chúng còn nằm _trOng 
hang. Ông xem dấu răng mà biết được rắn đực 
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hay cái, rắn trẻ hay già. Mỗi lần bắt rắn, ông dùng 
tay võ nhẹ vào miệng hane, ông lâm bầm như 
đang đọc một câu "thần chú" vô nghĩa. Thế là 
dưới hang, vài chú rắn to lần lượt bò lên và năm 
bất động sát chỗ ông ngồi. rồi ông "bế" chúng 
xuống thuyền thả vào khoang. Ông còn bắt rắn 
diễn trò chào khách. Ông nói rắn hiền khô, nó chỉ 
cắn khi giật mình và cảm thấy bị đe dọa. 

Ngày xưa người ta nói, đất Nam Bộ là 
đất trời cho, làm giả ăn thật. Đúng vậy, lúc 
đầu con người sống nhờ "chim rừng cá ruộng". Ở 
Cà Mau quả có nhiều vườn chim. Chim rừng đủ 
các loại hạc, cò, nhưng đáng giá phải kể chim bồ 
nông từ Biển Hồ (Cam-pu-chia) về làm tổ trong 
lùm cây dương xỉ. Chim bồ nông một năm tuổi 
nặng tới 5 - 6 kg, cánh dài khoảng một sải tay, 
lông màu xám nhạt óng ánh như tơ cho con người 
sản phẩm có giá trị như trứng, thịt, lông. Đứng 
trên chòi chim chúng tôi thấy cả một rừng cò 
trắng trên cây gọi nhau ồn ào náo nhiệt như vỡ 
chợ. Rừng cho con người nhiều thứ: mật ong hoa 
tràm thơm ngọt, củi than tràm đỏ rực, thú vật để 
ăn. Nhưng có lẽ nguồn thực phẩm dồi dào nhất 
vẫn là cá tôm. Cá đông loài đen có trê, lóc, lươn, 
rùa..., cá sông loài trắng có chẽm, chép... Tôm có 
đủ loại: sú, càng, xanh, thẻ... Người ta lấy giống 
tôm tự nhiên trong mùa tôm đề đưa vào nuôi 
trong Tuộng và Cứ tự nhiên mà thu hoạch. Con 
lươn ở đây to băng cổ chân, người không quen 
tưởng là răn. Người ta đóng no, căm chà, đặt vó, 
quăng chài, tha câu.. . để bắt cá mùa nước lên 
cũng như mùa nước xuống. Nổi tiếng nhất vùng 
nay là đánh cá bằng giàn nò. Ở An nôi lên một 
nhân vật như huyện thoại: "thầy nò". Ông có bí 
quyết tạO ra dòng chay ở đáy sông phù hợp với 
tính nết của đàn cá trong thời kỳ cá xuống đề. Khi 
các chú cá bướng bĩính "đội nò" không chịu vào 
rọ thì người thầy nò phải "ếm". Ông ta lặn xuống 
đáy sông để "nghe nước" hoặc "phá xói" để dẫn 
cá chạy nò vào rọ. Muốn vậy thây nò phải "nghe 
nước" bằng tai, bằng lỗ mũi và băng những sợi 
tóc. Các thầy nò cũng là những ông trạng chuyện, 
nhưng bí mật nhà nghề, ông không nói cho ai, 
thậm chí còn "linh hóa" bằng cách cúng vái các 
thân linh. 
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-_ Người dân Đất Mũi rất thích món rắn vi cá 
(một loại rắn như cá có thê nhảy cao khỏi mặt 
nước đề bắt môi) thái thành lát nấu gừng ăn với 
rau đắng và bún, thích dùng lá cách goi cá thịt đề 
nướng, trong đó có món bánh xèo sói lá cách 
(giống như ở miền Bắc và miền Trung dùng lá 
lốt). Cá tra (có nơi còn gọi là cá hú hay cá đồ) 
theo mùa nước nổi từ Cam-pu-chia xuôi về rất 
nhiều, được nuôi trong ao chuôm, có con nặng tới 
3-7 kg, người ta phải dùng móc sắt, dây thừng 
với môi bằng nắm cơm để câu. Ngày nay nó trở 
thành một loài cá xuất khẩu. Mùa nước nổi những 
đàn chuột đồng tụ tập trên những gò đồng và 
cung cấp cho con người một loại đặc sản thịt 
chuột. 

Dân Cà Mau từ nhiều miễn kéo tới để khai 
hoang lập ấp, khai thác tống hợp các giá trị của 
thiên nhiên cả nông - lâm - ngư nghiệp. Ở đây, có 
4 loại làng: làng ruộng, làng vườn, làng rừng, 
làng chài. Nếu như thiên nhiên ra sức lần biển tạo 
nên những bãi sình lầy, thì đến lượt mình, con 
người lại cải tạo chúng thành những đông ruộng, 
những miệt vườn, những rừng cây nuôi tôm thả 
cá. Chúng tôi đã được người dân địa phương cho 
biết về kỹ thuật làm vườn nơi Đất Mũi. Người ta 
đã đào rạch đưa đất phèn lên hai bờ thành những 
liếp, dùng nước để rửa đất. Đầu tiên họ giồng cây 
chuối để cải tạo đất. Chuối ưa đất phèn và có một 
bộ rễ lớn dài hàng thước. Chuối mẹ rôi chuối con 
mở rộng bộ rễ của mình trên liếp mương làm cho 
đất thoáng, rễ chuối biến thành phân hữu cơ. Sau 
ba năm, người ta bắt đầu trồng cây ăn quả và biến 
cả một vùng đất thành miệt vườn. 

Người dân đồng băng sông Cửu Long không 
có khái niệm chống lũ mà từ lâu họ đã sống 
chung với lũ. Ở miền Bắc, đồng bằng sông Hồng 
khi phù sa chưa lấp đây thì người Tày cô đã thể 
nghiệm thành công mô hình kinh tế - xã hội lúa 
nước vùng thung lũng hẹp chân. núi quanh vịnh 
Hà Nội. Do sức ép của dân số vùng núi trên 
những thềm cô hẹp của các dòng sông, hơn nữa 
do sự hấp dẫn của cuộc sống ốn định trồng lúa 
nước. hàng loạt người làm nương rẫy vùng cao đã 
tràn xuống đồng bằng còn ngập nước và cộng cư 
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với người Tày cô. Tại đây. người ta đã đắp đê 
ngăn lũ bảo vệ vùng cư trú và quai đê lấn biển. 
Do đó, đê kéo dài ra tận bờ biển. Trong lúc đó, 
đồng bằng sông Cửu Long - một châu thổ rất 
lớn - đã được phù sa hoàn tất việc lấp bằng. Khi 
con người vào đây khai hoang lập ấp, họ chung 
sống với lũ và ra sức đào kênh rạch cho lũ thoát 
nhanh. Lũ về đem phù sa phủ lên ruộng, bỏ cá lại 
trong ao chuôm sông rạch, còn lũ trẻ con thì 
nghịch nước. Như vậy, ngoài Bắc thì đắp đê 
chống lũ, trong Nam thì đào kênh cho lũ thoát. 
Đương nhiên có những vùng trũng như Đồng 
Tháp Mười, tứ giác Long Xuyên lũ rút chậm hơn. 
Ngày nay, phát triển vùng châu thô, dân số ngày 
càng đông đúc, người ta lập làng, xây đường, 
dựng thị tứ, thị trấn, thành phố, nhưng không có 
kế hoạch thoát lũ, hơn nữa lại tưởng rằng con 
người ngày. nay có thể cưỡng lại lũ, nên chúng ta 
đã làm nhiều điều trái với quy luật tự nhiên khi 
chưa đủ vốn và công nghệ, thậm chí muốn trồng 
cây ăn quả trên cả những vùng sâu ngập nước lâu 
ngày... Và bây giờ, tỉnh ra chúng ta mới hô hào 
người dân chung sống với lũ; thay vì thông kênh 
rạch đê tạo nên một hệ thống thoát lũ thì người ta 
lại đấp đê bao, đê vùng... 

Giờ đây vùng sinh thái Đất Mũi đang hôi sinh. 
Chúng ta nhớ lại năm 1930, rừng Cà Mau có 
khoảng 300 000 ha, gồm: rừng đước 200 000 ha 
và 100 000 ha rừng tràm. Đây là hệ sinh thái liên 
hoàn khép kín, giàu tiềm năng kinh tế và nhiều 
loài động vật quý hiếm sống dưới tán rừng. 
Trải qua nhiều biến động, rừng Cà Mau bị khai 
phá quá mức làm cho diện tích bị thu hẹp, chất 
lượng bị giảm sút nghiêm trọng, nhiều loài động 
vật, thực vật đứng trước nguy cơ tuyệt chúng. 
Sau năm 1975, diện tích rừng Cà Mau chỉ còn 
118 000 ha, đến nay còn khoảng 100 000 ha, 
trong đó rừng ngập mặn 166 000 ha, rừng tràm 
39 000 ha. Hiện trạng rừng hầu như mất đi tính 
tự nhiên. Phần lớn diện tích rừng hiện nay là do 
vừa khôi phục, tái sinh và trồng mới. Trong một 
vài năm trở lại đây, Cà Mau đã trồng thêm được 
50 461 ha tập trung, tỷ lệ cây sống hằng năm đạt 
90%. 24 đơn vị được giao quan lý thực hiện việc 
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giao đất, khoán rừng cho gần 20 400 hộ dân quản 
lý sản xuất trên diện tích hơn 95 500 ha. Nhiều 
mô hình quản lý trồng rừng tiên tiến đã xuất hiện, 
đời sống người dân không ngừng được cải 
thiện. Nạn chây rừng tràm U Minh hôm nay đang 
giảm đi rõ rệt. Có được kết quả đó là do chúng ta 
đã đầu tư đúng mức cho công tác phòng cháy 
chữa chảy. Hơn nữa, vai trò của chủ rừng được 
phát huy và nâng cao vị thế, cư dân sống trong 
lâm phần có nhận thức đúng đắn về quản lý, bảo 
vệ, khôi phục, phòng chống cháy rừng. Từng dải 
rừng nằm bám đất phù sa bãi bôi, vững vàng nơi 
đầu sóng ngọn gió mở đường cho rừng đước tiễn 
dài ra biển. Và từng "tắc đất chết trắng" trước đây 
đang từng ngày hôi sinh trả lại cho rừng những 
thảm rừng trồng mới đã khép tán. Những loài 
thủy sản, đặc sản dưới tán rừng sau thời gian di cư 
lánh nạn, nay quay trở về sinh sôi nảy nở. 

Ở đời có vay có trả. Với ý chí kiên cường, trí 
tuệ phóng khoáng, tỉnh thần lạc quan, người dân 
Đất Mũi dù là người Việt, người Khơ Me hay 
người Hoa... đã đổ bao mô hôi nước mắt và cả 
xương máu để xây dựng và bảo vệ vùng đất đầu 
sóng ngọn gió vô cùng quý giá này của Tổ quốc. 
Họ là chủ nhân chính đảm nhiệm phát triển vùng 
đất phì nhiêu này. 

Ba trăm năm so với đời người có thể là 
dài, nhưng sơ với thiên nhiên thì quá non trẻ. 
Nhưng nhìn thấy cảnh sống hôm nay trên Đất 
Mũi: làng mạc san sát bên bờ nước, thuyền ghe đi 
lại tấp nập trên sông trên biển, đường đất và điện 
nước nối tận ấp mũi, thị trần Năm Căn như một 
phố nổi trên nước cổ vũ và hướng người Việt ra 
làm ăn trên biển góp phần với Cà Mau và các tỉnh 
miền Tây Nam Bộ, mở rộng tầm mắt của nước ta 
ra đại dương mênh mông, thiết lập các mối quan 
hệ làm ăn buôn bán trên đường biển với các nước 
láng giềng và quốc tế... ai mà không sung sướng, 
xúc động đối với con người và thiên nhiên của 
một miền văn hóa sông nước. Con người Đất Mũi 
đã, đang và sẽ vượt qua những thách đố để góp 
phân cùng nhân dân cả nước xây dựng đất nước 
giàu mạnh. phôn vinh. C1 
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kiến tranh luận trong 
"Hội nghị Diên 
Hồng" của tính E. 
hôm Ấy SôI nổi lạ thường. 
Nhiều vấn đề chí lý, nhiều 
việc phải bàn và làm ngay. 
Nhưng tựu trung lại là, vi sao 
đã qua mây nhiệm kỳ mà 
tỉnh E. vân 'tăng trưởng tại 
chỗ"? Ý kiến mềm có, gay gắt 
có nhưng cơ bản là tâm huyết 
và hiến kế để tìm ra. "chia 
khóa" cho sự phát triển của 
tỉnh. 
Có ý kiến rằng, phải 
chuyên dịch cơ câu kinh tê 
thật mạnh, để chống tụt hậu. 
Phải lấy kinh tế làm trọng 
tâm. Không bật GDP lên thì 
chưa thể nói làm việc Bì, khác 
được. Kinh tế phát triển sẽ 
kéo theo mọi thứ. Các tình, 
CáC nước ngay gần chúng ta 
đã cho thấy điều đó... Các cụ 
nhà ta từ xưa đã từng đúc kết 
"có thực mới vực được đạo”... 
Có người thì khăng định, phải 
đầu tư cho giáo dục. Đó là 
chiến lược, là quôc. sách hàng 
đầu. Dân trí cao mới là yêu tô 
gốc, yếu tố quyết định. Nếu 
chỉ chú trọng kinh tế thì thiên 
lệch, không thể có một nền 
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kinh tế bền vững, càng không 
thể nói tới làm chủ kiến thức 
khoa học - kỹ thuật và chủ 
động hội nhập kinh tế khu 
VỰC... 

Ý kiến khác lại cho rằng, 
phải thu hút đầu tư trong và 
ngoài nước; tính ta phải có 
đội ngũ cần bộ công chức, cần 
bộ kỹ thuật và lực lượng công 
nhân lành nghệ, đủ khả năng 
thực thi với các dự án đòi hỏi 
tính chuyên nghiệp cao. Thu 
hút đầu tư phải là vân đề hàng 
đầu. Nơi nào có đầu tư mạnh 
nơi ấy sẽ phát triển, giải quyết 
được nhiều việc làm cho 
dân... Người thi nhẫn mạnh, 
cần tập trung cho công tác 
xây dựng hệ thống chính trị Ở 
cơ sở. Cơ sở mới là ' tế bảo”, 
mới là gốc, mới là then chốt. 
Cơ sở yêu thì khó nói øi tới 
kinh tê hay giáo dục. Nhỡn 
tiền cho thấy, kinh tế một số 
nơi tuy có đạt được một số kết 
quả nhưng vẫn thiếu nền tảng 
cơ sở, cán bộ hóng không ít; 
tham những, tham ô từng 
dây làm xói mòn lòng tin của 
đâần, v.v.. 

. Đến lúc ông B. nguyên 
lì cán bộ chủ chốt của tỉnh 


Tạp chỉ Cộng seảœ 


trước đây, đã nghỉ hưu, hôm 
nay được mời về dự lên phát 
biêu, dường như Hội nghị có 
chiều lắng xuống, Ông nói: 
Mỗi ý kiên các đồng chí nêu 
ra đều có khía cạnh đúng. 
Nhưng điều quy tụ quan trọng 
ở đây là gì? Vẫn chưa được 
bản đến thấu đáo. Tỉnh ta có 
thế mạnh về nhiều mặt và đã 
từng là lá cờ đầu của nhiều 
phong trào thi đua toàn quốc. 
Vậy đã gần 10 năm nay các 
chi tiêu về kinh tế, văn hóa, xã 
hội... của tính đều dược" xếp 
hạng đứng gần cuôi trong SỐ 
các tỉnh, thành phố cả nước. 
Ngừng giây lát, ông B. tiếp: 
Hôm nay, là người con của 
tính, cho phép tôi được nói 
thăng, nói thật và nhắc lại 
răng, ý kiến của nhiều đại 
biểu là rất hay, rất đúng 
nhưng vẫn chưa bắt trúng 
"bệnh". Tôi xin nêu để chúng 
ta tham khảo: 

Thứ nhất, căn bệnh nguy 
hại nằm ngay trong bộ mây 
lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, đó 
là chuyện: mắt đoàn kết. 
Không ít các đông chí trong 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ 
băng mặt mà không bằng lòng 
nhau, cứ âm ¡ như đám trâu 
cháy thâm, thậm chí có đồng 
chí nói một đăng làm một 
neo. Tôi được biệt, khi trên 
cho ta bổ sung thêm một Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủ ỦY, 
lúc họp, ai cũng, thấy là rât 
cần và thống nhất giới thiệu 
đồng chí Y. đê Ban Chấp 
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hành bầu. Nhưng khi bầu thì 
ngay trong Ban Thường vụ, 
có mây. đồng chí đi vận động 
bỏ phiếu trắng? Thế là thế 
nào? Đến lúc trên tăng Cường 
một đồng chí khác vào Ban 
Thường vụ thì đồng chí đó bị 
ngầm tẩy chay”. Còn chuyện 
sắp xêp các chức danh trong 
tỉnh diễn ra rất gay gắt. Nếu 
như đây là một cuộc “cạnh 
tranh" lành mạnh để chọn 
người hiền tài thì chắc dân 
mừng lắm. Nhưng không, nào 
thì phe phái kình địch, đấu đá 
lẫn nhau; nào thì vận động, 
tung tin thất thiệt, "gắp lửa bỏ 
bàn tay", dựng lên mọi 
chuyện đê gây rôi, gây hoang 
mang trong dân, gây ly gián 
ngay trong chính hàng ngũ 
lãnh đạo tỉnh... Thử hỏi những 
việc như vậy là gì? Chúng ta 
vì dân hay đang có tội với 
dân? 


Loại "bệnh" thứ hai cũng 
không kém phần nguy hại đó 
là bệnh sách nhiễu, phiên hà. 
Một số doanh nghiệp kêu 
than, "cửa ải' ' để làm ăn Ở tinh 
ta đầy ' 'chông gai. và "nguy 
hiểm". Một dự án đầu tư phải 
qua quá nhiều cửa, phiền 
phức không đáng có. Rồi tiêu 
cực, vòi vĩnh cũng không 
phải ít. Đến khi dự án có thể 
vào thì cơ hội kinh doanh đã 
qua đi và "nhuệ khí làm ăn đã 
bị thui chột Còn chuyện dư 
luận nói vê bộ máy công 
quyền của xã, phường Ở một 
số huyện, thị, xã cửa quyền, 
nhũng nhiễu dân khiến chúng 
ta không thể yên tâm. Chỗ 
nào "nh. nói đến chuyện. phí 

". Thậm chí có trường hợp 
đi kêu, đi kiện đến mây năm 
trời chỗ nào cũng nói không 
thuộc quyền tôi giải quyêt, 


| Rồi họ không biết kêu đâu? 


LJ hí €ộ 3 
ap chí €ộng sản 


Là cân bộ xã, phường nhưng 
luật nắm không vững: cơ chế, 
chính sách không thuộc, làm 
việc theo "lệ" là chính, được 
đâu hay đấy, thế mà vẫn tranh 
đua đòi "đứng mũi chịu sào” 
trước hàng nghin, hàng vạn 
dân mới là chuyện đáng lo? 

Ông B. tiếp: Hai thứ "căn 
bệnh" trên là căn bệnh trầm 
kha tồn tại ở tỉnh ta đã khá 
lâu. Nếu chúng ta muốn nói 
đến phát triển, muốn thực sự 
vì dân thi không ai khác, 
chính chúng ta phải ra tay 
"giải phẫu" để cắt "căn bệnh" 
đó đi. Ta thường nói tới thời 
cơ và thách thức. Hai "căn 
bệnh" trên đang là nội thách 
thức do chúng ta tạo ra trước 
tiến trình phát triển của tỉnh 
nhà. 

Hội nghị lắng hẳn xuống. 
Rồi như bừng tỉnh hẳn lên... 


Một thoáng Bình Thuận 


Ảnh : Quang Bình 
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KHAI QUAT 


NHÌN LAI THÊ 


GIỚI 


NAM 20053 


HÔNG phải ngẫu nhiên khi có quan 

điểm cho răng, năm 2003 được bắt 

đầu từ ngày 20-3 với việc nhà cầm 
quyền Anh - Mỹ đơn phương tấn công I-rắc. 
Bởi, xét trên góc độ chính trị quốc tế, cuộc 
chiến này là một trong những sự kiện nôi bật 
nhất trong năm nay, nó tác động sâu xa đến 
tình hinh cục diện khu vực và các quan hệ 
quốc tế. Nhưng cũng có ý kiến nhận xét, năm 
2003 được mở đầu bằng trận dịch viêm đường 
hô hấp cấp (SARS) khiến kinh tế một số khu 
vực trên thế giới trở nên lao đao. Các ý kiến đó 
dù không giống nhau song đều nói lên rằng thế 
giới đi qua năm 2003 với vô vàn sự kiện, diễn 
biến phức tạp, với nhiều biến số khó lường 
trong đời sống chính trị, kinh tế quốc tế. 

Nền chính trị, an ninh thế giới năm 2003 ấn 
chứa những yếu tố phức tạp. Khủng bố là một 
trong những môi đe dọa hàng đầu ở một số nơi 
trên thế giới. Từ vụ đánh bom cảm tử liên tiếp 
trong 5 ngày tại thủ đô I-xtan-bun (Thổ Nhĩ 
Kỳ), một chuỗi các vụ khủng bố đẫm máu ở 
Nga, In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Thổ Nhĩ Kỳ, 
I-rắc, l-xra-en... đến những lời đe dọa khủng 
bố các mục tiêu của Mỹ và lực lượng đông 
minh cho thấy các vụ tấn công bất ngờ trên 
quy mô rộng có thê xảy ra ở bất kỳ nơi nào 
trên thế giới. Khủng bố là vết thương nhức 
nhói chưa có phương thức hiệu quả chữa trị và 
phải cần một thời gian đài để triệt phá. 
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Những thay đổi, điều chỉnh trong chính 
sách đối ngoại của Mỹ đã làm cho tình hình 
một số khu vực trở nên căng thẳng, phức tạp. 
Mỹ mượn cớ chống khủng bố để thiết lập trật 
tự thế giới một cực, đơn phương tiến hành cuộc 
tấn công I-rắc, bất chấp công ước và luật pháp 
quốc tế. Mỹ thi hành chiến lược đánh đòn phủ 
đầu, sử dụng vũ lực để thay đổi chính quyền, 
định hình lại bản đô chính trị khu vực. 
Chính sách đơn phương của Mỹ tạo ra một tiền 
lệ nguy hiểm trên thế giới: các nước khác 
không được lòng Mỹ, cũng sẽ chịu chung số 
phận là trở thành tầm ngắm của cuộc chiến 
"chống khủng bố" do Mỹ cầm đầu. Điều này 
đã đặt nền an ninh chính trị quốc tẾ vào sự 
thách thức. 

Trong cuộc chiến I-rắc, cộng đồng quốc tế 
bị chia rẽ về cách thức giải quyết khủng hoảng. 
Mâu thuẫn giữa Mỹ và các nước khác chung 
quanh việc sắp xếp và tái thiết I-rắc sau chiến 
tranh có chiêu hướng lắng dịu khi một số nước 
đồng ý xóa nợ cho I-rắc. Nhưng mâu thuẫn 
không thể chấm dứt khi một số nước đòi đặt 
giá cho việc tham Ø1a cuộc chiến và nhất là khi 
Mỹ gạt một số nước ra khỏi cuộc đấu thầu tái 
thiết I-rắc. 

Cuộc chiến Irắc đã kết thúc từ ngày 
1-5-2003 theo như lời tuyên bố của Tống 
thống Mỹ G. Bu-sơ, nhưng cho đến nay, nước 


Số"1 (tháng l năm 2004) 


Chế giới: (ấn đề - 6ự kiện 


tin 


Lễ khai mạc Kỳ họp thứ 58 Đại hội đông Liên hợp quốc. 
Ảnh: TL 


Mỹ vân chưa ra khỏi cuộc chiến tranh này và 
thậm chí, ngày càng có nguy cơ bị sa lầy tới 
mức không thể kiểm soát được tình hình. Dùng 
chiến tranh để thiết lập nền "hòa bình" và "ổn 
định" ở I-rắc nhưng lại lờ đi nguyện vọng và 
lợi ích của nhân dân I-rắc là điều không tưởng. 
Bởi cho đến nay, các cuộc chiến tranh du kích 
ngầm của người I-rắc vẫn liên tiếp nhằm vào 
các mục tiêu của Mỹ và các lực lượng liên 
quân. Mỹ có tham vọng thiết lập "tự do hóa, 
dân chủ hóa" khu vực Trung Đông nhưng 
chừng nào Mỹ chưa ổn định được tình hình ở 
I-rắc, Áp-ga-ni-xtan, thì chừng đó còn chưa 
thể nói tới việc bảo trợ cho tiến trình hòa bình 
khu vực. 


Tạp chí €ộng sản 


Năm 2003, Trung Đông có nhiều 
biến động nhất, là một trong những 
điểm nóng của thế giới và là nơi thử 
nghiệm cho chính sách của Mỹ và các 
nước lớn có liên quan. Tuy nhiên, 
hàng loạt vấn đề vẫn chưa giải quyết, 
nhất là mâu thuẫn giữa người A- -Tập 
và Do Thái xung quanh quy chế 
Giê-ru-xa-lem; vấn đề người tị nạn; 
việc thành lập nhà nước Pa-le-xtin 
độc lập. Do vậy, Trung Đông vân 
chưa thoát khỏi vòng luấn quấn của 
xung. đột, bạo lực và khủng bố, 

- Những nỗ lực của các bên liên quan 
và của cộng đồng quốc tế trong việc 
xây dựng một lộ trình hòa bình do 
nhóm "bộ tứ" bảo trợ, và cho dù hiệp 

_ định Giơ-ne-vơ có tiến hành nhằm 
vực Trung Đông khỏi bãi lầy của 
khủng hoảng đem lại một sự thay đổi 
ở mảnh đất vốn đã hăn sâu mối chia 
rẽ và đã từng nhuốm quá nhiều máu 
và nước mắt... nhưng khó có thể hy 
vọng mang lại những kết quả mong 
đợi. 

Châu Phi là lục địa kém phát triển 
nhất thế giới đang nỗ lực khắc phục khó khăn, 
tìm kiếm con đường phát triển, từng bước 
tham gia hội nhập quốc tế. Việc các nước lớn 
trong thời gian gần đây tăng cường quan hệ 
với châu Phi để tranh giành ảnh hưởng cho 
thấy châu lục này không còn là "lục địa bị lãng 
quên". Chuyến công du của Tổng thống Mỹ 
G. Bu-sơ tới các nước châu Phi hồi đầu tháng 
7-2003 cho thấy Mỹ bắt đầu để tâm tới châu 
Phi. Hội nghị thượng đỉnh các nước công 
nghiệp phát triên ở Ê-vi-ăng (6-2003) đã tuyên 
bố xóa 36 tỉ USD tiền nợ, giúp đỡ phòng 
chống HIV/AIDS ở châu Phi. Tuy nhiên, đề 
giúp châu Phi thoát khỏi các vấn đề "kinh 
niên" là nghèo đói. nợ nàn, dịch bệnh. đòi hỏi 
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các nước giàu có phương Tây tiếp tục nỗ lực 
hơn nữa trong việc rỡ bỏ các rào cân thương 
mại, hạn chế các hình thức bảo trợ, để bảo đảm 
châu Phi khi mở cửa thị trường có thể thu được 
lợi ích thương mại. 

Năm 2003 cũng là năm khu vực và thế giới 
lấy lại đà tăng trưởng kinh tế, bất chấp chiến 
sự tại I-rắc và dịch bệnh viêm đường hô hấp 
cấp (SARS). Sở đĩ đạt được điều này, vì có sự 
tăng trưởng của các nền kinh tế lớn như Nhật 
Bản, Trung Quốc, Mỹ. Theo dự đoán của 
Ngân hàng thế giới, kinh tế thế giới tăng 
trưởng 3,2%, các nước phát triển là 1% và 
đang phát triển là 5%. Châu Á - Thái Bình 
Dương là một trong những điểm sáng trong 
bức tranh toàn cảnh kinh tế thế giới. Mức tăng 
trưởng của khu vực này là 6,5%, trong đó 
Trung Quốc là nước có mức tăng trưởng cao 
nhất khu vực (7,5 %), đồng thời là một trong 
các địa điểm thu hút mạnh mẽ đầu tư nước 
ngoài. Với mức tăng trưởng 3,9%, các nước 
ASEAN tiếp tục có những bước phát triển mới, 
khẳng định tầm vóc mới trong bối cảnh hướng 
tới một khu vực hòa bình, hợp tác, phôn vinh. 
Tháng 10-2003, các nước này đã ký kết hiệp 
định lịch sử nhằm tiến tới xây dựng một Cộng 
đồng khu vực kinh tế tự do vào năm 2020 với 
ba trụ cột chính là hợp tác an ninh - chính trị, 
hợp tác kinh tế và hợp tác văn hóa - xã hội. 
Hội nghị 10 + 3 (ASEAN + Trung Quốc, Nhật 
Bản, Hàn Quốc) đã đề ra phương hướng hợp 
tác trong thời gian tới. Diễn đàn Hợp tác kinh 
tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra 
năm qua càng nhắn mạnh sự tăng cường hợp 
tác, cam kết thúc đầy tự do hóa thương mại và 
đầu tư ở khu vực. 

Bên cạnh những điểm sáng, nên kinh tế thế 
giới văn hàm chứa những gam màu tối. Thất 
bại của Hội nghị Bộ trưởng lần thứ năm của Tổ 
chức Thương mại thế giới (WTO) diễn ra ở 
Can-cun (Mê-hi-cô) đã phủ màn u âm lên bức 
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tranh kinh tế thế giới, làm cho quá trình hoàn 
thành vòng đàm phán Đô-ha (tháng 11-2001) 
với mục tiêu là khôi phục lại thương mại thế 
giới bằng cách ủng hộ những nước nghèo nhất 
đã bị chững lại. Thất bại của Hội nghị Can-cun 
cho thấy các nước phát triển và đang phát triên 
đã không tìm được tiếng nói chung trong nhiều 
vấn đề về nông nghiệp và chính sách thương 
mại do chính sách bảo hộ mậu dịch của các. 
nước phát triển. Điều đáng nói là, sự sụp đổ 
của Can-cun không chỉ thể hiện cuộc khủng 
hoảng sâu sắc của WTO mà thực chất là làm 
cho người bị thua thiệt nhiều nhất là các nước 
nghèo và kém phát triển, đẩy sâu hơn sự phân 
cực giàu nghèo trên thế giới. 

Cuộc cạnh tranh kinh tế giữa các trung tâm 
kinh tế thế giới vẫn là chủ đề chính trong nền 
kinh tế thế giới. Các nước vừa có sự thỏa hiệp 
nhân nhượng, mặc cả với nhau, vừa có sự kiềm 
chế lẫn nhau và tranh giành lợi ích. Giữa các 
nước dù có sự điều chỉnh, phối hợp, ràng buộc 
nhau nhưng vẫn không tránh khỏi sự bất đồng, 
mâu thuẫn trên các vấn đề cụ thể. Chẳng hạn 
như về chính trị, dù tránh đối đầu với Mỹ, 
nhưng về kinh tế, vẫn có sự đọ sức quyết liệt 
để. trở thành một cực đối chọi Mỹ. Mối quan 
hệ giữa các nước lớn có xu hướng ngày càng đi 
vào thực dụng, vừa đấu tranh vừa hợp tác, vừa 
kiềm chế vừa thỏa hiệp nhau. Quan hệ Mỹ - 
Trung Quốc, Mỹ - Nga đã có những điêu chỉnh 
nhất định. Các nước một mặt tránh đối đầu với 
Mỹ, mặt khác thiết lập quan hệ với các nước 
lớn khác nhằm nâng cao tính độc lập tự chủ. 

Năm 2003 cũng là năm biến động của thị 
trường tài chính toàn cầu. Đông đô-la Mỹ lên 
xuống thất thường, và thời gian qua, đã bị 
giảm mạnh: 40% so với đông ơ-rô và 10% so 
với đồng yên. Sở dĩ xảy ra tình trạng này là do 
Mỹ phát động các cuộc chiến tranh và mở rộng 
can thiệp quân sự nhiều nơi trên thế giới. Sự 
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biên động của thị trường tài chính toàn câu đã 
ảnh hưởng đền nên kinh tê thê giới. 
Mặc dù các cuộc xung đột vũ trang, tân 


công khủng bố có xu hướng ngày càng gia 


tăng, các cuộc xung đột tôn giáo, sắc tộc diễn 
ra ở một số nơi nhưng xu thế đối thoại, hợp tác 
vẫn là nét cơ bản của thế giới. Điều này phù 
hợp với lợi ích cơ bản giữa các bên và phù hợp 
với nhận thức chung của nhiều nước trên thế 
giới. Cuộc đối đầu giữa Mỹ và I-ran chung 
quanh chương trình hạt nhân của Tê-hê-ran từ 
lâu đã làm bầu không khí khu vực nóng lên 
nhưng những động thái mới về VIỆC Ï-ran 
ngừng việc sản xuất u-ra-ni-um, sẵn sàng ký 
kết nghị định thư bổ sung Hiệp định không 
phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) đã tháo ngòi 
nổ của cuộc khủng hoảng hạt nhân và nguy cơ 
bùng nổ một cuộc chiến tranh mới ở Vùng 
Vịnh. Cuộc đàm phán 6 bên ở Bắc Kinh đã tạo 
ra những bước đi đầu tiên trong việc khắc phục 
khủng hoảng, giải quyết vấn đề hạt nhân trên 
bán đảo Triều Tiên kéo dài hơn một năm qua. 
Li-bi bị Mỹ xếp là một trong 7 nước "cứng 
đầu" nhất cũng đã công bố từ bỏ vũ khí hạt 
nhân hủy diệt, cho phép các tổ chức quốc tế 
thanh tra. Ở khu vực Nam Á, những dấu hiệu 
tích cực ở khu vực tranh chấp Ca-sơ-mia giữa 
Ấn Độ và Pa-ki-xtan đã góp phân làm dịu bớt 
sự căng thẳng giữa hai nước, tuy cốt lõi của 
những mối bất hòa chưa hoàn toàn được giải 
quyết. Tất cả những sự kiện đó góp phần làm 
giảm bớt căng thắng trong khu vực. 

Phong trào đấu tranh của các lực lượng dân 
chủ, tiến bộ, các nước đang phát triển vì một 
trật tự thế giới công bằng, vì một toàn cầu hóa 
cho cả người nghèo làm cho bức tranh toàn 
cảnh thế giới năm 2003 có nhiều sắc thái mới. 
Điều đó cảnh báo rằng, các nước công nghiệp 
phát triển không thể tiếp tục làm ngơ trước 
một thế giới còn đói nghèo, nợ nàn. Chừng nào 
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các vấn nạn đó chưa được giải quyết thì thế 
giới vẫn chưa thể yên bình bởi một trong 
những nguồn gốc của tệ khủng bố và tội ác 
chính là sự nghèo đói. 

Năm 2003, có lúc, có nơi, nền hòa bình, ôn 
định của các khu vực bị đe dọa; nền chính trị 
quốc tế bị thao túng. Nhưng hòa bình và phát 
triển vẫn là xu thế lớn của thời đại. Các cuộc 
biểu tình, đấu tranh rầm rộ của các lực lượng 
yêu chuộng hòa bình trên thế giới phản đối Mỹ 
xâm lược và chiếm đóng I-rắc, chống bạo 
quyền đã khẳng định một ước nguyện chung 
của các quốc gia, dân tộc về một nền hòa bình 
toàn cầu, không có xung đột, bạo lực, chiến 
tranh. Cuộc đấu tranh này chắc chắn sẽ còn 
tiếp diễn, là nhân tố quan trọng trong bức tranh 
thế giới đa sắc, nhiều chiều. 


Toàn bộ những diễn biến phức tạp trong 
khu vực và trên thế giới năm 2003 đã tác 
động, ảnh hưởng nhiều mặt đến Việt Nam. 
Song với bản lĩnh vững vàng, tầm nhìn xa 
trông rộng, chúng ta vẫn tiếp tục phát triển, cơ 
bản vẫn duy trì được ôn định kinh tế - xã hội, 
đạt mức tăng trưởng cao (7,24% GDP), giải 
quyết hiệu quả các vẫn đề xã hội, ngày càng 
khăng định vị thế, vai trò của Việt Nam trong 
khu vực và trên trường quốc tế. Dư luận thế 
giới đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong 
việc đây lùi, khống chế nạn dịch SARS. 
Việt Nam được báo chí thế giới coi là nơi an 
toàn nhất, điểm du lịch tốt nhất khu vực. 
Những thành tựu mà chúng ta đạt được trong 
bối cảnh toàn cầu như vậy đã khắng định rằng, 
con đường ta đi là đúng đắn, hợp lòng người, 
thuận chiều đất nước. Vận nước đang đến, 
chúng ta tiếp tục phát huy sức mạnh tông hợp, 
tranh thủ thời cơ, khắc phục khó khăn, thách 
thức, đưa công cuộc đối mới tiến lên, thực hiện 
thăng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. 
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CUBA HIẾN NGANG TRÊN CHĂNG ĐƯỜNG 
BỒN MUƠI LĂM NĂM 


IỮA mênh mông đại dương, đất nước - 
hòn đảo nhỏ Cu-ba hứng chịu biết bao 
sóng gió, báo bùng. Nhưng, vượt qua 

mọi thử thách, Cu-ba vẫn hiên ngang, tự hào 
đi lên, xây dựng Tô quốc xã hội chủ nghĩa. 

Đứng đầu ngọn sóng | 

Cách đây đúng 45 năm, ngày mùng 
I tháng Giêng năm 1959, cách mạng Cu-ba 
dưới sự lãnh đạo của Phi-đen Ca-xtơ-rô đã 
thành công. Chế độ độc tài Ba-ti-xta thân Mỹ 
bị lật đô. Chính quyền cách mạng của nhân 
dân lao động được thành lập. Nhân dân Cu-ba 
bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước dưới 
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Chính phủ 
Cu-ba. Tuy nhiên, đế quốc Mỹ không cam 
chịu canh trong "sân sau” của mình lại tÔn tại 
một nước Cu-ba xã hội chủ nghĩa. Các thế lực 
Mỹ hiếu chiến đã giúp đỡ những tổ chức 
Cu-ba phản động lưu vong thực hiện một 
chiến dịch phản công quy mô hòng đoạt lại 
chính quyền. Tháng tư năm 1961, bãi biển 
Hy-rông đã chứng kiến sự thất bại thảm hại 
cua đội quân do Mỹ đào tạo - chiến dịch đồ 
bộ tái chiếm Cu-ba hoàn toàn đô vỡ. 

Ngay trước khi diễn ra bản anh hùng ca 
lịch sử Hy-rông, Đang và Chính phủ Cu-ba 
đã tuyên bố khẳng định tính chất xã hội chủ 
nghĩa của cuộc cách mạng mà mình tiến 
hanh. 
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Vừa giành được chính quyền, Đảng và 
Chính phủ Cu-ba đã thực hiện một cuộc cải 
cách sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực: cải 
cách ruộng đất, quốc hữu hóa các công ty của 
tư sản dân tộc và tư bản nước ngoài; áp dụng 
chính sách phúc lợi xã hội xã hội chủ nghĩa 
cho toàn dân: toàn dân được hướng chế độ 
giáo dục, chăm sóc y tế, hoạt động thể thao, 
vui chơi giải trí... miễn phí - đây là điều mà 
ngay cả những nước phát triển cũng khó có 
được!. Đất nước Cu-ba với sự nỗ lực đáng 
kinh ngạc của nhân dân cùng sự giúp đỡ của 
bè bạn trên thế giới, đặc biệt là Liên Xô, đã 
có những bước tiến đầy tự hào. Nếu so sánh 
với trước ngày cách mạng thành công với 
24% số dân mù chữ, chỉ có 56% số dân được 
sử dụng điện, không có y tế ở nông thôn, thì 
đến cuối thập kỷ 80 của thế kỷ XX, số người 
mù chữ chỉ còn dưới 5%, cứ 7 người dân có 
một người tốt nghiệp đại học, mạng lưới điện 
đã phủ 95% lãnh thổ quốc gia, bình quân 250 
người dân có | bác sĩ, Cu-ba đã vươn lên vị 
trí dẫn đầu thế giới thứ ba, và vượt một số 
nước phát triển về chỉ số phát triển con người 
(HDI). 

Sóng cả không ngã tay chèo 

Con đường cách mạng Cu-ba vượt qua 
không hề bằng phẳng mà vô cùng khúc 
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khuỷu, đầy chông gai, thử thách. Giai đoạn 
gay cấn nhất đối với cách mạng Cu-ba là sau 
khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và 
Đông Âu sụp đổ. Cu-ba bị rơi vào thế bao 
vây tứ bề, tất cả các nguôn viện trợ như 
những huyết mạch của nên kinh tế Cu-ba bị 
cắt đứt. Đất nước Cu-ba chao đảo, nhân dân 
bị lâm vào cảnh thiếu thốn, khó khăn. Nhưng, 
nhân dân Cu-ba vẫn kiên cường, với tinh thần 
“Tổ quốc hay là chết”. Từ trong muôn ngàn 
gian khó, thậm chí đói khô, người dân Cu-ba 
vẫn kiên cường đi lên, vượt mọi gian nan, trụ 
vững giữa phong ba bão tấp. Nguôn lực nào 
đã tạo ra ý chí và động lực thúc đây nhân dân 
Cu-ba vươn lên?. Trước hết, đó là quá trình 
giải phóng năng lượng - giai phóng dân tộc, 
giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải 
phóng con người được Đảng Cộng sản và 
Chính phủ Cu-ba thực hiện sau ngày cách 
mạng thành công. Thứ hai, những quyên lợi 
mà cách mạng đem lại cho nhân dân Cu-ba 
chỉ có dưới chế độ xã hội chủ nghĩa: quyền 
được sống trong một đất nước độc lập, tự do, 
có chủ quyền; quyền có việc làm và được 
hưởng thành quả lao động của chính mình; 
quyền được chăm sóc y tế, được hưởng nên 
giáo dục đầy tính nhân văn; quyền được 
hưởng thụ văn hóa - nghệ thuật và giải trí; 
quyền được sống không bị phân biệt đối XỬ 
về màu da, về giới, về tín ngưỡng... Ý thức 
của nhân dân về độc lập dân tộc, về tự do, 
bình đẳng và bác ái được nâng cao, từ đó hình 
thành một khối đoàn kết thống nhất, tập hợp 
xung quanh Đảng và Chính phủ Cu-ba, 
chống lạ những mưu toan áp đặt từ bên 
ngoài. Thứ ba, Đăng, Chính phủ và nhân dân 
Cu-ba ngày càng trường thành qua những thử 
thách, hiểm nguy: cuộc đổ bộ "Hy-rông", vụ 
khủng hoảng tên lửa 1962, cuộc bao vây cắm 
vận suốt 45 năm... tạo nên, rèn đúc, tôi luyện 
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ý chí và sức quật khơi của con người trên Hòn 
đao Tự do này. 

Từ năm 1993, năm bắt đầu công cuộc cải 
cách, Cu-ba đã từng bước vượt qua khó khăn 
thử thách, dần dần gượng dậy từ cuộc khủng 
hoảng nghiệt ngã, và đã bước đầu đạt được 
những thành tựu trong nhiều lĩnh vực: 

Về kinh tế, Cu-ba đã ấp dụng nhiều chính 
sách kinh tế và các biện pháp đồng bộ đề thúc 
đây kinh tế phát triển. Quốc hội khóa V đã 
thông qua luật mới vê hợp tác xã, trong đó có 
các hợp tác xã tín dụng và dịch vụ, các hợp 
tác xã nông nghiệp. Theo luật mới, các hợp 
tác xã được quyền tự vạch kế hoạch sản xuất 
của mình mà không phụ thuộc vào bộ, ngành 
của Chính phủ. Năm 2002, mức sử dụng 
nguôn đầu tư phát triển là 93% (so với 50% 
năm 1994), thâm hụt ngân sách giảm từ 
33,5% GDP (năm 1993) xuống còn 3% (năm 
2002). Khai thác dầu khí đạt 4,1 triệu tấn (so 
với 500 nghìn tấn năm 1994). Tỷ lệ thất 
nghiệp giảm từ 6% (năm 2000) xuống còn 
3,5% (năm 2002). Do thiền tai và do sự suy 
thoái kinh tế chung trong khu vực, đặc biệt 
là sự suy thoái của các nên kinh tế lớn như 
Bra-xin (nợ nước ngoài lên tới 260 tỉ USD, 
đồng Real mất giá, bạo lực gia tăng...), khiến 
cho nền kinh tế Cu-ba tăng trưởng không cao 
trong năm 2002: 1,1 %, dự tính năm 2003 
Cu-ba có mức tăng trưởng cao hơn: 1,5 %. 

Cu-ba là một nước được thế giới đánh giá 
cao trong công tác xóa đối giảm nghèo. 
Đại diện của Tô chức Lương thực và Nông 
nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tại Cu-ba, 
ông Rô-béc-tô A-ri-at Mi-gia, trong lời phát 
biêu tại cuộc họp báo ngày 29-9-2000, tại 
La Ha-ba-na, đã khẳng định Cu-ba là một đối 
tác tích cực của FAO trong chương trình an 
ninh lương thực và là một trong số ít nước 
trên thế giới thực hiện nghiêm túc công tác 
xóa đói giảm nghèo ở tất cả các cấp, thành thị 
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cũng như nông thôn. Năm 2002 là năm đầu 
tiên sau 43 năm, kể từ khi chính quyền cách 
mạng lãnh đạo đất nước, Cu-ba bắt đầu nhập 
khẩu lương thực, thực phẩm của Mỹ. Trong 
thực tế, kim ngạch xuất khâu của Mỹ sang 
Cu-ba từ tháng 1 đến tháng 9-2002 đã tăng 
vọt lên tới 109,4 triệu USD so với 2,3 triệu 
USD cùng ky năm 2001. 

Du lịch của Cu-ba cũng có những bước 
tiến đáng kể. Theo Bộ Du lịch Cu-ba, từ 
năm 1990, du lịch đã trở thành ngành phát 
triển năng động nhất của nền kinh tế quốc 
dân Cu-ba và là một trong những yếu tố chính 
góp phần thúc đây quá trình phục hồi kinh tế. 
Trong sô các nước châu Mỹ, Cu- ba đã nhảy 
vọt từ vị trí 23 lên vị trí thứ 9 về lượng khách 
du lịch, và từ vị trí 21 lên vị trí thứ 8 về doanh 
thu du lịch. Nguồn thu ngân sách từ du lịch 
tăng trung bình mỗi năm 28% (trong thời 
gian từ năm 1990 đến 2001). Số phòng khách 
sạn tăng từ 12 900 phòng (năm 1990) lên 
40 000 phòng (năm 2001), trong đó có 68% 
số phòng đạt tiêu chuẩn 4 - 5 sao. Đối với 
Cu-ba, du lịch thật sự là một động lực thúc 
đấy sự phát triển của nhiều ngành nghề khác 
như công nghiệp nhẹ, nông nghiệp, lương 
thực thực phâm, đánh cá... Du lịch là một 
ngành truyền thống của Cu-ba. Sáu tháng đầu 
năm 2003, Cu-ba đã đón khoảng ] triệu lượt 
khách du lịch, tăng 16% so với cùng kỳ 
năm 2002. Với thu nhập gần 2 tỉ USD/năm, 
trong những năm tới, chắc chắn ngành du lịch 
còn đem lại cho đất nước và nhân dân Cu-ba 
nhiều lợi nhuận hơn nữa. 

Nói đến kinh tế Cu-ba không thể không 
nhắc tới ngành công nghiệp mía - đường - 
một thời đã rơi vào suy thoái trầm trọng bởi 
nhiều lý do. Cu-ba hiện đang bắt đầu cơ cấu 
lại ngành này bằng nguồn tài chính quốc tế. 
Trong chương trình cơ cấu lại ngành mía - 
đường. dự kiến hoàn thành vào năm 2004, 
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Cu-ba sẽ đóng cửa 71 trong tống số 156 nhà 
máy đường hiện có, 7 nhà máy sẽ được 
chuyển thành nhà bảo tàng để phục vụ ngành 
du lịch, 68% diện tích trồng mía sẽ được 
chuyên sang trồng các loại cây lương thực, 
chăn nuôi và trồng rừng. Đây là một chiến 
lược kinh tế - xã hội lớn của Cu-ba nhằm 
nâng cao hiệu quả cho ngành mía - đường và 
giải quyết một số khó khăn trong nền kinh tế 
Cu-ba. 

Về chính trị, hệ thông chính trị xã hội chủ 
nghĩa, quyền lực của nhân dân, vai trò lãnh 
đạo của Đảng và Chính phủ Cu-ba không 
ngừng được củng cố và phát triển. Cu-ba đã 
tiến hành cải cách cơ cấu hành chính, chỗng 
nạn quan liêu, chống nạn tham nhũng... 
Trong bài phát biểu tại Lễ bế mạc Đại hội lần 
thứ VI các Ủy ban bảo vệ cách mạng Cu-ba 
(CDR), tối 28-8-2003, Chủ tịch Phi-đen 
Ca-xtơ-rô đã bày tỏ niềm tự hào về tinh thần 
đoàn kết, lòng yêu nước và phẩm chất, đạo 
đức tốt đẹp của quảng đại nhân dân, mà nòng 
cốt là CDR. Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô nêu 
rõ: Bí quyết tồn tại của cách mạng Cu-ba là 
biết dựa vào quần chúng. Chính sự ủng hộ 
của các tổ chức quần chúng đã giúp cách 
mạng Cu-ba vượt qua được thử thách, đứng 
vững trước những hành động xâm lược và bao 
vây của các thế lực hiếu chiến phản động. 
Trước những thắng lợi trên mặt trận kinh tế, 
những thành công trong lĩnh vực chống tham 
nhũng, chống quan liêu, lòng tin của nhân 
dân vào Đảng Cộng sản, vào chế độ và công 
cuộc cải cách ngày càng được củng cố và 
tăng cường. 

Vị thế của Cu-ba trên trường quốc tế đang 
ngày càng được nâng cao. Đại hội đồng 
Liên hợp quốc liên tục ra nghị quyết phản đối 
chính sách bao vây cấm vận của Mỹ chống 
Cu-ba. Về phần mình, Cu-ba chủ động kiến 
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tạo và duy trì quan hệ tốt với nhiều quốc gia 
trên thế giới. Trong lĩnh vực giáo dục, Cu-ba 
đã và đang giúp đỡ nhiều nước xóa nạn mù 
chữ như: Nuu Di-lân, Ni-ca-ra-goa, Mê-h¡-cô, 
Ha-i-ti và nhiều nước khác. Cu-ba có quan hệ 
hợp tác với nhiều nước trên thế giới ở nhiều 
lĩnh vực: y tế, giáo dục, nông nghiệp, xây 
dựng, thương mại, khoa học và kỹ thuật. Với 
Việt Nam, Cu-ba tiếp tục nâng cao mối quan 
hệ anh em bền chặt được Chủ tịch Phi-đen 
Ca-xtơ-rô và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền 
móng và dày công vun đắp. Cu-ba là nước 
đầu tiên trên thế giới thành lập tổ chức đoàn 
kết với Việt Nam chống Mỹ xâm lược. Mới 
đây, ngày 23-9-2003 vừa qua, tổ chức này 
(nay là Hội hữu nghị Cu-ba - Việt Nam) đã 
kỷ niệm 40 năm ngày thành lập. 


Giáo dục và y tế là niềm tự hào của 
nhân dân Cu-ba, và là tấm gương sáng 
trên lĩnh vực này. Trong tình hình kinh tế đất 
nước đang khó khăn như hiện nay, Chính phủ 
Cu-ba vẫn dành 11,4% GDP cho giáo dục và 
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17,6% GDP cho y tế. Và, với sự đầu tư đó,. 
Cu-ba đã thu được những thành quả rất đáng 
khâm phục: phổ cập tiểu học 100% số dân, 
phổ cập phổ thông cơ sở 98% số dân, 95,3% 
số dân được dùng nước sạch, tất cả trẻ em đều 
được tiêm chúng 13 căn bệnh cơ bản, cả nước 
có 436 bệnh viện đa khoa, 275 bệnh viện 
chuyên khoa, 13 viện y học chuyên ngành... 
tuổi thọ bình quân người dân Cu-ba đạt 
76 tuổi. 

Nhìn lại lịch sử 45 năm cách mạng Cu-ba, 
nhân dân Cu-ba và bè bạn anh em của Hòn 
đảo Tự do trên khắp năm châu càng tự hào về 
những gì mà cách mạng Cu-ba đã đạt được. 
Đảng, Chính phủ và nhân dân Cu-ba đã 
không ngã tay chèo trước muôn vàn sóng to 
gió cả. Chúng ta có đầy đủ cơ sở để tin tưởng 
vững chắc rằng, nhân dân Cu-ba với ý chí 
vững vàng và niềm tin sắt đá vào tương lai 
của mình, sẽ tiếp tục tiến bước thắng lợi trên 
con đường cách mạng đây khó khăn nhưng 
vô cùng vinh quang. C] 
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ÁM 2003, mặc dù còn nhiều khó khăn 
l\Ƒ thách thức, nền kinh tế nước ta vẫn 

đạt mức tăng trưởng khá. Hầu hết các 
chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội . đều đạt và 
vượt kế hoạch. Công nghiệp và xuất khẩu đạt 
mức tăng cao. Các nguôn lực cho đầu tư và 
phát triền được huy động tốt hơn, đá góp phần 
thúc đây chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thu ngân 
sách nhà nước vượt dự toán. Kết cấu hạ tâng 
kinh tế - xã hội tiếp tục được cải thiện. Các lĩnh 
vực văn hóa, xã hội đều có bước phát triển. 
Công tác y tê, chăm sóc sức khỏe nhân dân có 
tiên bộ. Công tác xóa đói, giảm nghèo đạt được 
những thành tựu đáng khích lệ. Đời sống của 
nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tình hình 
chính trị - xã hội ốn định; quốc phòng, an ninh, 
trật tự và an toàn xã hội được. giữ vững. Quan 
hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng, vị thê và 
uy tín của nước ta trên trường quốc tế ngày 
càng được nâng cao. Đặc biệt, năm 2003, nước 
ta đã đăng cai và tổ chức thành công Đại hội 
Thể thao Đông - Nam Á lần thứ 22 (SEA 
Games 22) và Đại hội thể thao người khuyết tật 
Đông - Nam Á lần thứ 2 (ASEAN Para Games 2). 
Những thanh tựu này được báo chí, tổ chức và 
người nước ngoài đánh giá cao, đã tạo ra sự 
phần khởi đề chúng ta tiến bước vững chắc vào 
năm 2004. 

Qua báo chí... 

Nhân dịp SEA Games 22, mục "Xin chào” 
của Com-pát, tờ báo lớn nhất của In-đô-nê-x1-a, 
đã đăng bài ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
quan hệ Việt Nam - In-đô-nê-xi-a. Bài báo viết: 
"Người Việt Nam gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh là 
Bác Hồ, một cách xưng hô kính trọng và trìu 
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mến. Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời năm 1969, 
nhưng đến nay, ngày ngày hàng nghìn người 
Việt Nam và nước ngoài vẫn nỗi nhau vào 
Lăng viếng Bác Hồ để bày tỏ lòng tôn kính 
Người”. Bài báo bày tỏ sự khâm phục khi nhiều 
người Việt Nam, mặc dù tuổi còn rất trẻ, đều 
hiểu rõ về Bác Hồ. Thế hệ trẻ Việt Nam luôn 
ghi nhớ những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, đặc biệt là lời dạy nối tiếng: "Không có 
gì quý hơn độc lập tự do". 

Việt Nam từ chiến tranh sang phát triển là 
nhan đề bài viết đăng trên tờ Người lao động - 
Cơ quan ngôn luận của Trung tâm những người 
lao động Cu-ba - sô ra tuân cuối tháng 11-2004. 
Bài báo có đoạn viết: "Với chính sách đổi mới, 
cải cách kinh tế vĩ mô và hội nhập, Việt Nam là 
một trong số 15 nước đạt chỉ số tăng trưởng cao 
nhất thế giới. Nét nối bật trong quá trình phát 
triển của Việt Nam là Nhà nước năm quyền chủ 
yếu trong các hoạt động kinh tế của đât nước, 
không tư hữu hóa các : nguồn năng lượng và khí 
đốt, đồng thời khuyến khích cạnh tranh lành 
mạnh giữa các doanh nghiệp. Các thành tựu 
kinh tê của Việt Nam không tách rời phát triển 
xã hội. Tỷ lệ các hộ nghèo giảm rõ rệt tại các 
vùng nông thôn, miên núi và dự kiến đến năm 
2010, tất cả các làng và 93% số hộ gia đình 
Việt Nam sẽ có điện. Việt Nam đang đây mạnh 
tin học hóa xã hội phục vụ phát triên đất nước 
và nâng cao đời sông nhân dân". 

Bài báo kết luận: "Nước Văn Lang ngày xưa 
hiện đang có quan hệ ngoại giao với gân 200 
nước trên thế giới và ngày càng tiến tới việc 
hoàn thiện chủ nghĩa xã hội với những nét riêng 
của mình”. 
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Hãng Koi-tơ đưa tin: "Kinh tế Việt Nam 
đang có tốc độ phát triển nhanh nhât trong 
khu vực Đông - Nam Á, với tỷ lệ tăng trưởng 
trên 7% trong năm 2003, nhờ sự gia tăng mạnh 
trong các ngành công nghệ và xây dựng. 
Trong 10 tháng đầu năm, mức sản xuất đầu 
mây đi-ê-den đá tăng vọt 164% so với cùng kỳ 
năm ngoài; công nghiệp lắp ráp ô-tô có tỷ lệ 
tăng trưởng là 37%, trong khi mức sản xuất 
quân áo, đường và quạt máy cũng tăng trưởng 
hơn 40%". 

Báo chí Đức trong mấy ngày đầu tháng 
11-2003 liên tục đưa tin, bài về Việt Nam. Tờ 
Thế giới, số ra ngày 7-11-2003, đã dành cả 
trang lớn viết về khách du lịch vào Việt Nam, 
trong đó giới thiệu các đền đài, cung điện; các 
bãi biển còn nguyên khai; những nét hoang sơ 
xen lẫn hiện đại, những nền văn hóa đan xen và 
phong phú... Bài báo cho rằng, những điều đó 
đang thu hút sự quan tâm của du khách quốc tế, 
nhưng hơn thế là thái độ cởi mở và mến khách 
của người Việt Nam. 


Bình luận về SEA Games 22, tờ Ma-ti-chon 
của Thái Lan, số ra ngày 13-12-2004, viết: 
“Ngoài những nét hồ hởi thấy rõ trên khuôn 
mặt của người Việt Nam đón chào sự kiện thể 
thao lớn nhất khu vực này, người nước ngoài có 
mặt ở Hà Nội đều phải thừa nhận việc đăng cai 
SEA Games 22 là một bước tiến quan trọng 
trong việc mở cửa đất nước, mở cửa xã hội và 
sự phát triển về nhiều mặt của Việt Nam". 


Trong bài viết về SEA Games 22 tại Việt 
Nam, Tạp chí Kinh tế Viên đông (FEER) cho 
biết, trong tổng số tiền đầu tư ước khoảng hơn 
340 triệu USD cho SEA Games 22, Việt Nam 
đã đầu tư tới 155 triệu USD để xây mới các sân 
vận động, mua sắm thiết bị và xây dựng kết cấu 
hạ tầng phục vụ SEA Games 22. Đây là một 
khoản đầu tư hợp lý, bởi SỰ, kiện thê thao lớn 
nhất khu vực Đông - Nam Á này sẽ cải thiện 
hình ảnh của Việt Nam trong con mắt người 
nước ngoài. Nhiều du khách và quan chức nước 
ngoài cảm thấy rất ân tượng trước một CƠ SỞ vật 
chất phục vụ thể thao hiện đại và các làn đường 
cao tÔc rộng rai ở một đất nước thường được 
biết đến với những cánh đồng lúa. 
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Qua các tổ chức... 


Báo cáo Phát triên con người năm 2003 của 
Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) 
nhận định, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ 
vượt bậc về giảm đói nghèo và phát triển con 
người trong thập kỷ qua. Báo cáo đánh giá, 
phần lớn kết quả. đạt được trong lĩnh vực xóa 
đói, giảm nghèo ở Việt Nam bắt nguồn từ tốc 
độ tăng trưởng kinh tế hằng năm khá cao (8% - 
34) vào đầu thập kỷ 90 và cụ thể là do sự phát 
triên mạnh mẽ trong nông nghiệp kể từ cuối 
thập kỷ 80 thế kỷ XX. Luật Doanh nghiệp được 
thông qua năm 2000 đã tạo điều kiện cho 
khoảng 60 000 doanh nghiệp ra đời và tạo ra 
khoảng l,5 triệu việc làm, gÓp phần quan trọng 
vào việc tạo thu nhập và giảm nghèo, thông qua 
việc hỗ trợ kinh tê tư nhân và việc làm trong 
khu vực phi nông nghiệp. 

Báo cáo thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc 
tế ME) công bỗ ngày 1-12-2003, đánh giá 
kinh tế Việt Nam trong những năm tới sẽ tiệp 
tục tăng trưởng ở mức cao (2mám). Báo cáo 
nhấn mạnh: "Quản lý kinh tê ví mô khôn ngoan 
đã tạo ra một môi trường tích cực cho tăng 
trưởng, đồng thời việc chuyển đổi sang nền 
kinh tê thị trường, và đãng cường hội nhập vào 
nên kinh tế toàn cầu là yêu tổ then chốt cho quá 
trình xóa đói, giảm nghèo tại Việt n, 


Tại cuộc hội thảo với chủ đề "Kinh tế In-đô- 
nê-xi-a năm 2004: Triển vọng và Chính sách” 
vừa diễn ra ở thủ đô Gia-các-ta, Ủy ban Kế 
hoạch và Phát triên Quốc gø1a In-đô-nê-xi-a cho 
rằng, Việt Nam. vẫn là điêm hấp dẫn trong con 
mắt các nhà đầu tư nước ngoài. Trước cuộc 
khủng hoảng tài chính khu vực ạ27- 1998), 
In-đô-nê-xi-a là một điểm hấp dẫn các nhà đầu 
tư nước ngoài, mỗi năm thu hút trung bình 3 tỉ 
USD FDI, cao hơn mức 2 tỉ USD vào Thái Lan. 
Song hiện nay, FDI tại In-đô-nê-xi-a đã giảm 
xuông thâp hơn Việt Nam. 

Việt Nam - điểm đến hấp dẫn của các doanh 
nghiệp Nhật Bản, là đánh giá của Tổ chức 
Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO). 
Theo JETRO, trung bình môi ngày có từ 7 
đến 8 doanh nghiệp Nhật Bản thông qua cơ 
quan này để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào 
Việt Nam. JETRO dự báo, sô lượng doanh 
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nghiệp Nhật Bản đến Việt Nam sẽ tiếp tục tăng 
mạnh trong thời gian tới. 

Báo cáo chuyên sâu đầu tiên về môi trường 
đầu tư của Cơ quan hợp tác và phát triển Đức 
vừa công bố cho biết, 85% các nhà đầu tư Đức 
muôn quay trở lại đầu tư tại Việt Nam và 70% 
có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh tại 
Việt Nam. 


Báo cáo đánh giá cao các thế mạnh của 
Việt Nam, như: tính ôn định chính trị cao, có vị 
trí thuận lợi tại khu vực Đông - Nam Â, chất 
lượng lao động cao, chị phí lao động thấp, thị 
trường nội địa tiềm năng, là những nhân tổ 
chính hấp dẫn các nhà đầu tư Đức. Báo cáo cho 
răng, những cải cách mạnh mẽ của Chính phủ 
Việt Nam trong thời gian vừa qua nhằm tạo 
môi trường đầu tư thông thoáng hơn, cùng với 
những chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn đã làm 
cho các nhà đầu tư nhận thức rõ hơn khả năng 
phát triển hoạt động kinh doanh của mình tại 
Việt Nam. 


Văn phòng đại diện Tổ chức Nông nghiệp 
và Lương thực của Liên hợp quốc (FAO) tại 
Băng-cốc (Thái Lan) cho biệt, lượng gạo giao 
dịch trên thị trường thế giới trong năm 2003 đạt 
khoảng 27,9 triệu tấn; trong đó, xuất khẩu gạo 
của Việt Nam có thể tăng 23%, đưa Việt Nam 
trở lại vị trí thứ hai thế giới về xut khẩu gạo, 
sau một năm để mất vị trí này về Ấn Độ. 


Trong một cuộc thăm dò ý kiến các du 
khách trẻ nước ngoài, có 87,5% số người được 
hỏi cho biết sẽ chọn Việt Nam là điểm đến 
trong chuyến , du lịch gần nhất của mình. Trong 
sô đó, có nhiều người đã tới Việt Nam và cho 
biết sẽ trở lại Việt Nam. 


Kết quả trên được công bố tại Đại hội Thanh 
niên và Sinh viên thế giới Ở Pát-thay-a (Thái 
Lan), qua thăm dò ý kiên 2 300 thanh niên và 
sinh viên từ Ca-na-đa, Cộng hòa Séc, Hồng 
Công, Mê-hi-cô, XIô-ven-mi-a, Nam Phi, Thụy 
Điên và Anh (Cuộc thăm dò do Liên đoàn Du 
lịch lữ hành sinh viên quốc tẾ và Hiệp hội Du 
lịch và Giáo dục giải trí tiến hành). Những 
người đã tới Việt Nam đều có chung nhận xét, 
người Việt Nam rất thân thiện, hiếu khách và 
nhiệt tình giúp đỡ các du khách nước ngoài. 


Yạp chí Cộng sản 


Ngày 1-12-2003, tại Lễ công bố báo cáo 
"Tình hình trẻ em thế giới năm 2003" ở Trường 
THPT Chu Văn An (Hà Nội), Đại diện Quy 
Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEE) tại Việt 
Nam đánh giá cao những nô lực của Việt Nam 
trong việc đưa trẻ em, nhất là trẻ em gái đến 
trường. LÒ lệ trẻ em trai và trẻ em gái nhập học 
tiêu học gần như ngang nhau (92%). Giáo dục 
Việt Nam đã có những tiến bộ quan trọng trong 
giáo dục trẻ em gái, như vận động trẻ em gái 
đến trường và ốn định tỷ lệ học sinh nữ tham 
gia các cập học từ tiêu học đến trung học phổ 
thông... Đây là kết quả quan trọng đề Việt Nam 
đạt được mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học 
vào năm 2015. 

Và qua các cá nhân 

Thế ký XXI đang chứng kiến thành công 
của Việt Nam là nhận định của Tiến sỹ Sác-lơ 
Bai-li, đại diện Quy Pho (Ford) tại Việt Nam. 
Theo Sác-lơ Bai-li (đã sông và làm việc tại Việt 
Nam suôt 6 năm qua), trước khi tới Việt Nam, 
ông đã có thời gian dài làm đại diện cho Quỹ 
Pho tại Nam Phi, Kê-ni-a.. . nhưng Việt Nam 
luôn để lại trong ông những Ấ ân tượng sâu SẮC. 
Có điều kiện đi thăm nhiều tỉnh và thành phố, 
ông càng hiểu rõ hơn về đất nước và con người 
Việt Nam. Việt Nam là một đất nước nhỏ bé và 
xinh đẹp, có nên văn hóa truyền thống giàu bản 
sắc dân tộc. Tốc độ phát triên nhanh chóng trên 
nhiều lĩnh vực cho thấy Việt Nam đang đi đúng 
hướng. Sác-lơ Bai-Ìi tin tưởng, thế kỷ XXI sẽ 
chứng kiến thành công của Việt Nam trong 
công cuộc xóa đói, giảm nghèo. 


Việt Nam từ nước nhận viện trợ trở thành 
nhà tài trợ quốc tế là nhận định của ông Giêm 
Mo-rít-xơ, Giảm đốc Chương trình Lương thực 
thế giới. Ông Mo-rit-xơ đã hoan nghênh một 
tàu gạo của Việt Nam tới I- -TẮC trong một 
chương trình tài trợ gạo cho nước này, đồng 
thời khẳng định răng, sự kiện này đánh dấu sự 
chuyên đôi mang tính lịch sử của Việt Nam: từ 
một nước nhận viện trợ trở thành nhà tài trợ 
quốc tẾ. Ông ca ngợi Việt Nam là nước giờ đây 
có thê dùng thặng dư về thực phẩm của mình để 
giúp giam nạn nghèo đói tại các quốc gia khác. 

Môi trường kinh doanh Việt Nam ngày 
càng được cải thiện là nhận xết của ông 
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Số 1 (tháng I năm 2004) 


Tô-ny Phót-xtơ, quan chức của Hiệp hội 
Thương mại Mỹ tại Việt Nam. Tô- -ny Phót-xtơ 
đã đánh giá cao những nỗ lực cải thiện môi 
trường kinh doanh tại Việt. Nam và cho rằng, 
môi trường kinh doanh của Việt Nam đang 
ngày càng tốt hơn với những tiến bộ liên tục, 
nhất là trong vòng 3 năm qua, kể từ khi Luật 
Doanh nghiệp đi vào cuộc sông. Nhờ đó, dòng 
vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã tiên 
triển tốt. Tuy nhiên, ông Phót-xtơ cho răng, 
đòng vốn này có thể lớn hơn nhiều nếu Chính 
phủ Việt Nam có chính sách đầu tư linh hoạt và 
rộng mở hơn, trong đó, đáng chú ý là việc áp 
dụng một nguyên tắc rõ ràng những lĩnh vực 
các nhà đâu tư nước ngoài được phép và không 
được phép đầu tư; hay việc thiết lập một hệ 
thống mà theo đó các nhà đầu tư chỉ cân đăng 
ký, chứ không cần phải có một giấy phép. 


Phát biểu nhân dịp kỷ niệm 10 năm hợp 
tác giữa Việt Nam và Quỹ Tiền tệ quốc tế 
(IMF), Quyền Giám đốc IMF tại nước ta, Đa-vít 
Bớc-tơn, nhận định, Việt Nam đang. có một 
tương lai sảng : sủa về mức độ tăng trưởng kinh 
tê cũng như xóa đói, giảm nghèo và hội nhập 
kinh tê quốc tế. 


Tuy nhiên, theo đại diện IMF, đề nắm bắt 
những CƠ hội tươi sáng của minh, Việt Nam cần 
có một nên kinh tê mang tính cạnh tranh cao. 
Việt Nam cần sử dụng có hiệu quả các nguồn 
lực, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước từ 
khâu cải cách hành chính, doanh nghiệp nhà 
nước tới việc đây nhanh quá trình cải cách các 
ngân hàng thương mại quôc doanh và mở rộng 
môi trường hoạt động kinh doanh cho các thành 
phần kinh tế. 


Sự cởi mở, thân thiện, lòng hiếu khách của 
người dân Việt Nam thật ân tượng là nhận xét 
của Phó Tổng thư ký Ủy ban Ô-lim-pích Quốc 
gia Nga, Y-u-rin N. Y-u-ri-ép, khách mời của 
SEA Games 22. Ông nói: "Tôi rất vui mừng 
được đến Việt Nam dự Đại hội thể thao Đông - 
Nam Á, một sự kiện quan trọng trong đời sông 
của cộng đông khu vực này. Việt Nam đã để lại 
trong tôi nhiều ấn tượng dẹp và ấn tượng mạnh 
nhất đối với tôi là sự cởi mở, thân thiện, lòng 
hiếu khách của người dân Việt Nam và sự chu 
đáo của Ban Tô chức SEA Games 22. Đi tới 
đâu tôi cũng được đắm mình trong không khí 


Số 1 (tháng I năm 2004) 


Yạp chí Cộng sản 


của ngày hội. Không chỉ riêng tôi mà nhiều vị 
khách mời danh dự của SEA Games cũng có 
cảm giác như vậy. 

Việt Nam như quê hương tôi là lời của nhà 
văn nữ người Pháp Ma-ri Phlo-găng-xơ E-rê 
trong chuyền công tác mới đây tại Việt Nam, 
do Bộ Ngoại giao Pháp tài trợ cho những hoạt 
động văn hóa. Đây là lân thứ hai Ma-ri tới Việt 
Nam và bà rất muốn viết một tác phẩm về Việt 
vớ "Một Việt Nam bất hủ và một Việt Nam 

ẳ Nhà văn cho biết, bà có một cảm tưởng 
rất Lđẹp về Việt Nam và thấy hạnh phúc khi tiếp 
xúc với người Việt Nam: "Người Việt Nam 
trong tôi rât thân thiện, dễ thương, năng động, 
đầy sức sống... Hơn nữa, đó là một ần tượng về 
Việt Nam mà tôi đã có khi còn trẻ con. Thời 
thơ âu, tôi có một người cha nuôi là người Việt 
Nam. Ông đóng vai trò rất quan trọng trong 
cuộc đời tôi. Tôi luôn ước mơ được tim về quê 
cha nuôi của mình. Và vì thế, chuyến đi này 
khiến tôi sung sướng như được trở về quê 
hương. Trong trí nhớ của mình, Việt Nam như 
là quê hương tôi và tôi thật sự muôn viết một 
cái gì đó để nhớ về Việt Nam'. 


Một Việt Nam đổi mới, tươi đẹp là nhận xét 
của bà A-nét-tê Cra-mơ, Đại diện Chữ thập đó 
Đan Mạch. A-nét-tê Cra-mơ nói rằng, bà thật 
sự cảm thấy thoải mái khi được sống và làm 
việc tại Việt Nam suốt 4 năm qua. Điều Bây ân 
tượng ' lớn với A-nét-tê là sự khát khao công 
hiên của người Việt Nam. Bà nói: "Người Việt 
Nam thật cân cù, chịu khó, ham học hỏi... 
Chính ý chí và sự vươn lên mạnh mẽ tiềm ẩn 
trong dân tộc Việt đã làm nên một Việt Nam 
đôi mới, tươi đẹp hôm nay. Thời gian sông và 
làm việc tại Việt Nam đã làm tôi thay đôi cách 
nghĩ về đât nước này. Giờ dây, tôi có thê nói 
với tất cả bạn bè của mình về sự phát triên 
kỳ diệu của Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài 
tỉnh của Đăng Cộng sản Việt Nam. Con số thực 
tế những trẻ em được đến trường, những người 
dân ngheo được hưởng trợ cập y tê, phụ 
nữ được tham gia sâu rộng trong các cơ quan 
chính quyền... là những băng chứng sống nói 
lên sự thay đôi về chất lượng cuộc sông ở 
Việt Nam. Q 


Tuấn Anh 
(Tổng thuật) 
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lEx# hiện Nghị quyết Đại hội IX và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về công tác tư tưởng, lý luận tron 
tình hình mới và phương hướng, nhiệm vụ công tác tư tưởng - văn hóa năm 2003; để góp phần nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương tổ chức 
“Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2003" thuộc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Sau Hội thi tại 3 
khu vực trong cả nước, trong các ngày 2 - 3 tháng 12 năm 2003, tại Hà Nội, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương tổ 
chức “Hội thi chung khảo toản quốc giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2003”. 

Dự hội thi, có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo của 61 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Đảng Ủy 
khối trực thuộc Trung , 18 thí sinh đạt giải cao tại các hội thi giảng viên lý luận giỏi cấp khu vực tham gia hội thi. 
Đồng chí Nguyễn Khoa Điểm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung 
ương chỉ đạo Hội thi và phát biểu ý kiến. 

Trong báo cáo đề dẫn, đồng chí Hồng Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tư 
tưởng - Văn hóa Trung ương đã nhấn mạnh mục đích, yêu cầu của Hội thi là nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về 
chất lương và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; góp phần 
từng bước nâng cao trình độ năng lực, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên; phát hiện và giải quyế p thời 
những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình thực hiện các chương trình giáo dục lý luận chính trị; tạo điều kiện cho 
cán bộ, giảng viên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, tạo phong trảo thì đua mới trong giảng dạy, đưa hoạt động 
của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện vào nền nếp; giúp cấp ủy các cấp nhận thức đầy đủ hơn về công tác 
giáo dục lý luận chính trị, về vị trí, vai trò của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. : 

Sau hai ngảy, các thí sinh đã hoàn thành hai phần thi giảng dạy và thi vấn đáp. Tổng hợp hai nội dung thi trên 
và điểm chuẩn bị để cương giáo án, Ban giám khảo đã chọn và trao giải gồm 1 giải nhất cho thí sinh Trần Văn Thế 
(Nam Định); hai giải nhì cho các thí sinh: Đặng Thị Bích Thủy (Hưng Yên), Cụt Thị Nguyệt (Nghệ An); bốn giải ba 
cho: Nguyễn Ngọc Thông (Vĩnh Phúc), Nguyễn Đình Hiền (Bình Định), Trần Quốc Việt (Hải Dương), Thành Công Trí 
(Tây Ninh). Ngoài ra còn có năm thí sinh được trao giải khuyến khích, sáu thí sinh được trao tặng phẩm. 


Qua cả ba phần thi cho thấy, các thí sinh đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, chuẩn bị giáo án công phu, 
khoa học; phần trình bảy nội dung đầy đủ, sâu sắc, hấp dẫn; tác phong đĩnh đạc, trả lời nhanh, đúng các câu hỏi do 
các thành viên Ban giám khảo đặt ra, thực hiện tốt phương châm giáo dục lý luận gắn liền với thực tiễn cuộc sống. 

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội thi, đồng chí Nguyễn Khoa Điểm đã đánh giá cao vai trò, những thành tích của các 
Trung tâm và nhấn mạnh một số vấn để về công tác giáo dục lý luận chính trị ở các trung tâm bồi dưỡng chính trị 
cấp huyện những năm đổi mới. 

Nói về nhiệm vụ của công tác giáo dục lý luận chính trị trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Khoa Điểm cho rằng, 
tình hình thế giới và khu vực hiện nay đang có những diễn biên phức tạp; tình hình kinh tế - xã hội nước ta trong 
những năm qua có bước phát triển, thu được những thành tựu quan trọng, song cũng bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém. 
Lĩnh vực xã hội còn nhiều mặt bức xúc rất đáng lo ngại, nhất là phân hóa giàu - nghẻo, tình trạng quan liêu, mất dân 
chủ, tham nhũng, lãng phí không giảm, làm cho lòng dân không yên, giảm niểm tin vào khả năng đổi mới và tự chỉnh 
đốn Đảng và triển vọng của công cuộc đổi mới. Tình hình trên đặt ra cho công tác tư tưởng nói chung và công tác 
giáo dục lý luận chính trị nói riêng những yêu cầu, nhiệm vụ mới quan trọng. Từ nay đến Đại hội X của Đảng, công 
tác giáo dục lý luận chính trị cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau: Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng 
hơn nữa Nghị quyết đại hội IX, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước. Đẩy mạnh giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa yêu nước, giáo dục đạo đức cách mạng cho cán 
bộ, đảng viên, các đoản thể xã hội và trong nhân dân. 

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, phải tiếp tục đối mới nội dung, chương trình theo hướng thiết thực, cụ thể trên 
cơ sở nền tảng chủ nghĩa Mác - Lô-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội, bám sát các quan điểm, đường lôi của Đảng, nêu cao tính chiến đấu, tăng cường tính thực tiễn của 
các chương trình giáo dục lý luận chính trị. Kêt hợp việc nâng cao kiên thức lý luận chính trị, kinh tế với nâng cao 
-_ phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tác dụng của tự phê bình và phê bình. Quan tâm xây dựng đội ngũ giảng 
viên lý luận chính trị cả về bản lĩnh, phẩm chất, năng lực và phương pháp giảng dạy, đặc biệt là phương pháp sư 
phạm cho đội ngũ của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Giải quyêt tốt chế độ, chính sách cho người dạy và 
người học. 
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Cìn koạt động lý luân - Clu#e tiễn Yạp chí Gộng sản 


-ĐOAN ĐẠI BIÊU TẠP CHÍ A-LUN-MAY THẰM TAP CHÍ CỘNG SẢN 


heo chương trình hợp tác thường niên giữa hai tạp chí của hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng 

Nhân dân cách mạng Lào, ngày 21-12-2003, Đoàn đại biểu của Tạp chí A-lun-may (Bình minh) - cơ 
quan lý luận của Đảng Nhân dân cách mạng Lào - do đồng chí Bua-thoong, Phó Tổng Biên tập, dẫn đầu 
đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam với Tạp chí Cộng sản. Đồng chí Trần Quang Nhiếp, Phó Tổng 
Biên tập Thường trực Tạp chí Cộng sản cùng các đồng chí cán bộ chủ chốt của Tạp chí đã làm việc với 
Đoàn. Hai bên thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế, tình hình chính trị, xã hội và các thành 
tựu mà hai nước đã đạt trong năm qua. Hai bên cũng trao đổi kinh nghiệm hoạt động nghiệp vụ và 
thảo luận về phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Tạp chí Cộng sản và Tạp chí A-lun-may đã có một 
bản ghi nhớ về những hoạt động hợp tác trong tương lai. Đồng chí Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương, 
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, đã mở tiệc 
chiêu đãi Đoàn. 

Sau khi làm việc và thăm Hà Nội, Đoàn đại biểu Tạp chí A-lun-may đã đi thăm và làm việc tại Thành 
phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Nghệ An. 

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Cao Xuân Phách, Phó Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Thành 
ủy, đã tiếp và chiêu đãi Đoàn; đồng thời thông báo tình hình phát triển kinh tế và những kết quả tốt đẹp 
của chương trình kinh tế - xã hội trong năm qua Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được. 

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng chí Võ Ngọc Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đã làm việc với Đoàn 
và mở tiệc chiêu đãi. Đoàn cũng đi thăm cơ sở của báo Bà Rịa - Vũng Tàu dưới sự hướng dẫn của đồng 
chí Trần Ngọc Toàn, Tổng Biên tập báo. 

Ngày 28-12-2003, Đoàn về thăm Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Công Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đã 
thân mật tiếp và chiêu đãi Đoàn. Đoàn đã đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại 
quê hương làng Sen của Người và thăm Bảo tàng Xô-viết Nghệ Tĩnh. 

Ngày 30-12-2003, Đoàn lên đường về nước. 
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ìn hoạt động khoa học lý luận - tluếe tiễn Yạp chí Cộng sản 


TỌA ĐÀM KHOA HỌC. 
"MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIÊN THỰC HIỆN 
QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN" 


Chỉ đạo Quy chế Dân chủ Trung ương phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức 

Tọa đàm khoa học “Một số vấn đê lý luận và thực tiễn thực hiện Quy chế Dân chủ trong 
hoạt động cơ quan ” nhăm đánh giá VIỆC triển khai thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị và N ghị 
định 71 của Chính phủ; những mặt được và chưa được, bài học kinh nghiệm rút ra; đề xuất kiến 
nghị để tiếp tục thực hiện tốt Quy chế Dân chủ trong cơ quan. 


lê HUẦN bị cho tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, ngày 24-12-2003, Ban 


Tham dự có các đại biểu lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các cơ quan ở Trung ương và Hà Nội. 
Đồng chí Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng 
Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế Dân chủ đã dự và trực tiếp chỉ đạo. . 

Phát biểu chỉ đạo Tọa đàm, đồng chí Tòng Thị Phóng nhấn mạnh những quan điểm của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, của Đảng và Nhà nước ta về thực hiện dân chủ, phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân, khẳng định vai trò, tính cần thiết của việc thực hiện Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở và phát huy quyền làm chủ của nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của 
cách mạng nước ta; nhất là việc triển khai thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan 
thời gian qua. 

Gần 20 bản tham luận gửi tới Ban Tổ chức và nhiều ý kiến phát biểu, tham luận đã tập trung 
vào các vấn đề chính sau: Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện Quy chế Dân chủ 
trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ. Phạm vi trách nhiệm của Ban Chỉ đạo, Ban 
Cán sự đảng, Đảng ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ. Gắn việc thực 
hiện Quy chế Dân chủ với công tác cán bộ, quản lý tài chính, cơ sở vật chất, các chương trình 
dự ân, cải cách thủ tục hành chính, việc rèn luyện đạo đức, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, 
công chức. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Đại hội cán bộ công chức cơ quan. Công tác 
phối hợp, kết hợp giữa các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong triển khai thực hiện Quy 
chế Dân chủ ở cơ quan. Những vẫn đề về công tác kiểm tra, giám sắt, công khai tài chính. Những 
vấn đề cần sửa đổi, bổ sung Nghị định số 71, những bài học rút ra từ kinh nghiệm thực hiện Quy 
chế Dân chủ trong hoạt động cơ quan... 

Với tỉnh thần, khoa học, nghiêm túc, đầy trách nhiệm, các đại biểu tham dự Tọa đàm đã thắng 
thắn đóng góp nhiều ý kiến mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc. C] 
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BAN TÀI CHÍNH - QUÁN TRỊ THÀNH ỦY 
CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ KINH DANH NHÀ 


PHÚ NHUẦN 


PHU NHUAN CONSTRUCTION AND 
HOUSING TRADING COMPANY 
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CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG & KINH DOANH NHÀ ĐẤT 

SPECIALIZING IN BUILDING AND TRADING REAL ESTATE 
Các khu nhà ở có hạ tầng kỹ thuật tuyệt vời, hiện 
đại: Trạm biến thế riêng, hạ thế ngầm, nước sinh 
hoạt đây đủ, đèn chiếu sáng công cộng, hệ thống 
cáp điện thoại ngầm, cây xanh nhẹ nhàng; các 
nhà cao tầng hiện đại, tiện nghi, thanh lịch - Tất 
cả là nơi ở lý tưởng của mọi người. 
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"Khu nhà ở Thới An 1, phường Thới An, quận 12 
HUb NÂN§ VÀ NHiỆM VỤ : công nghiệp, dân dụng, nhà ở và giao 


Kinh doanh nhà, cho thuê nhà ở và thông theo phân cấp. 


văn phòng làm việc. * Tư vấn xây dựng. 
* Kinh doanh dịch vụ cho người nước # Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. 
ngoài thuê nhà để ở. * Kinh doanh xuất nhập khẩu vật liệu dùng 


+ Xây dựng, sửa chữa các công trình trong xây dựng và trang/trí nội thất. 
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Địa chỉ: Gia Laâm- H 
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à Nội * Điện thoại: (04- § 271 453 * Fax: 84-4 § 731 364 


Email: coma-el@.fpt.vn * Giám đốc: Kỹ sư TRẦN ĐÌNH HẢI 


ông †y Cơ khí Xôy dựng vò Lốp móy điện nước lò một doonh nghiệp nhờ nước 
thuộc Tổng Công †y Cơ khí xôy dựng, được thònh lộp †heo Quyết định số 164 A/ 
BXD TCLD ngòy 5 †hóng 5 năm 1998 củo Bộ trưởng Bộ Xôy dựng. 


Cột điện cao áp 500kV 


.c 


NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

Bœ huôn chương Lơo động hợơng Nhì, Bo Huôn chương lao động họng Ba, ba cờ đơn vị chốt lượng 
cœơo ngành xôy dựng Việt Nam, 2é Huy chương Vòng cho cóc sỏn phổm cùng nhiều bằng khen, giốy 
khen của Nhò nước vò Bộ Xôy dựng tặng thưởng. 


NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 


: Công ty chuyên kinh doanh, xuất 
nhập khẩu, cung cấp và vận chuyển các 
thiết bị vật tư phục vụ sản xuất và thi công. 

- Sản xuất các thiết bị, phụ tùng cơ khí, 
máy móc cho ngành xây dựng và ngành 
sản xuất vật liệu xây dựng: Máy trộn bê- 
tông, các thiết bị sản xuất gạch, ngói cho lò 
nung tuy-nen và dây chuyền thiết bị xi- 
măng lò đứng. Hệ máy và khuôn ly tâm cột 
điện, khuôn ống cống chịu áp lực. 

- Chế tạo các sản phẩm đúc chất lượng 
Cao. 

- Chế tạo và lắp đặt hệ máy nâng vận 
chuyển: Cầu trục, cổng trục, cần trục nhỏ, 
vận thăng một trụ, gầu tải, vít tải, các loại 
»ăng cao-su, băng tải thép. 

- Chế tạo thiết bị nâng, hạ thang máy. 

- Chuyên sản xuất, chế tạo, lắp đặt kết 
cấu thép tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn cho 
các công trình công nghiệp. 

- Chế tạo, lắp đặt công nghệ thiết bị áp 
Iực, các thiết bị đường ống dẫn dầu khí, các 
hệ thống thông gió, cấp nhiệt, điều hòa 


không khí, chiếu sáng, hệ thống lọc bụi, 
bồn bể. Thi công xây lắp hệ thống cấp thoát 
nước. 

- Sản xuất các sản phẩm cơ khí phục vụ 
ngành điện bao gồm: Tủ trạm điện trung, hạ 
thế, trạm biến áp hợp bộ, trạm kiốt, hòm 
công tơ, tủ chiếu sáng, tủ điều khiến, các 
sản phảm cơ khí liên quan đến ngành điện. 
chế tạo và lắp dụng cột ăng-ten (vi ba). Lập 
dự án đầu tư và thiết kế, xây dựng đườn:. 
dây tải điện và trạm biến áp đến 35kV 

-Thi công xây dựng các công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ 
tầng đô thị và khu công nghiệp, đường dây 
và trạm biến áp, thi công xây lắp hệ thống 
cấp thoát nước, thi công các công trình 
giao thông, bến cảng, thủy lợi, kinh doanh 
và phát triên nhà. 

- Tư vấn thiết kế, lập dự án đầu tư, xây 
dựng các công trình dân dụng và công 
nghiệp. Lập hồ sơ mời thầu, tư vấn đầu tư 
và hợp đồng tư vấn thiết kế, xây lắp, mua 
sắm vật tư thiết bị các công trình xây dựng. 


' ` k 
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Bí thư: 
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hực hiện Nghị quyết Đại hội IX của 
IE Nghị quyết lần thứ XIII của 
Đại hội Đảng bộ Thành phố và 

Nghị quyết Đại hội lần thứ XX của Đảng 
bộ huyện và dưới sự chỉ đạo trực tiế 
của Thành. ủy Hà Nội, Huyện ủy TH 
Trì đã xây đữñg các chương trình cỗ 
tác cụ thể ghù hợp khắc pRỤ€ mọi khó 
khăn, độ viên cán bộ Vã'nhân đân 
trong huiện nỗ lực phấn đấu hoàn 
hiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
| g an ninh chính t@ƒtrật tự an 
hội, tăng cường-hơất động của 
hệ thống chính trị trên địa bàn. Năm 


2003, đạt được nh ết quả sau: 
* Tổng giá xuất của huyện 
năm qua đạt” 229 tỉ 114 


ảng trưởng kinh tế bình 


m là 12,45%, so với Nghị 
ñg 145% (NG để ng 


HƯƯNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT 


4A, 0ñeni %2 _ 1W |\\I 1W3 


- Về nông nghiệp và thủy sản: Chủ 
động chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu vật nuôi 
cây trồng, sản lượng đạt 554 tỉ 657 triệu 
đồng. 

- Giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN, 
XDCB đạt 483 tỉ 878 triệu đồng. 


- Giá trị thương mại, dịch vụ đạt 190 tỉ 
779 fiỂU đồng. 
c ngành nghề truyền thống, các 


dự lì phát triển làng nghề đang được 


% huiễn tập trung chỉ đạo đầu tư. 


Công tác giáo dục đào tao: 
ên đã coi trọng lãnh đạõ công 
giảo dục - đào tạo, đầu tư cơ sở vật 
hất, đáp ứng nhu cầu học tập của con 
em nhân dân trong huyện. Duy trì vững 
rên Cập giáo dục tiểu học và PTCS 
độ tuổi. Đội ngũ giáo viên đã được 
sung đủ để giảng dầy các bộ môn. 
* Công tác xây tai Đảng: 
- Huyện xá€ dinh là nhiệm vụ then 


ba 


chốt, tập trađỡ lãnh đạo thực hiện 
nhiệm v | ; chỉnh đốn Đảng theo 
tinh th fquyết TW 6 (lần 2). Huyện 
đã tổ h công Hội thi Bí thư chỉ 


bộ thôi Xóm giỏi, góp phần thiết thực 
nâng tao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Chất 
lỚng đảng viên được nâng lên: dảng 
Viên loại I, loại II chiếm tỷ lệ cao (chiếm 
99%). 

- Huyện đã đổi mới phương thức lãnh 


đạo, tăng cường đi sâu, đi sát cơ sở, 
thực hiện phân công cán bộ, đảng viên 
cơ quan khối Dân - Đảng xuống sinh 
hoạt với các chỉ bộ. 

- Đội ngũ cán bộ, đảng viên giữ gìn 
được phẩm chất, gương mẫu đi đầu 
trong việc thực hiện nhiệm vụ được 
giao. 

Phát huy kết quả đã đạt được đảng 
bộ và nhân dân huyện Thanh Trì quyết 
tâm tiếp tục đổi mới, phát huy thế mạnh, 
tiềm năng sẵn có, khai thác mọi nguồn 
lực, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông 
thôn, phấn đấu hoàn thành và hoàn 
thành vượt mức các chỉ tiêu đã đểra xây | 
dựng huyện Thanh Trì giàu mạnh, văn | 
minh, đảng bộ huyện đạt vững mạnh. 

* Các thành tích đạt được: 

-Được Nhà nước tặng thưởng Huân 
chương Lao động hạng Nhì và 2 Huân 
chương Lao động hạng Ba 

- Năm 2000, được Nhà nước phong 
tặng Anh hùng LLVT nhân dân........... 

- Năm 2000-2001, huyện Thanh Trì 
được Thành phố tặng Cờ Thi đua xuất | 
sắc và nhiều bằng khen. 

- Năm 2002, huyện được UBND 


Thành phố tặng cờ Thi đua xuất sắc dẫn 
đầu khối huyện. 

-Năm 2003, được tặng thưởng Huân ‹ 
chương Lao động hạng Nhất, ị 


— 
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uyện Từ Liêm nằm ở phía Tây - Tây 

Bắc TP. Hà Nội, có diện tích tự 

nhiên là 7 532 héc -ta, dân số 

270 000 người, gồm 15 xã và 1 thị 
trấn và là một huyện ngoại thành có tốc độ đô 
thị hóa nhanh. 

Trong nhiều năm qua, huyện đạt được nhiều 
thành tích nổi bật trên nhiều lĩnh vực: 

* Nông nghiệp, xây dựng nôn 3 thôn: Tích 
cực chuyển đối cơ cấu cây trồng, thường 
xuyên chủ động đầu tư xây dựng, cải tạo hệ 
thống thủy lợi, tăng cường áp dụng các tiến bộ 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất, có nhiều đặc 
sản như: cam Canh, bưởi Diễn 

* Sản xuất công nghiệp - TTCN - Thương mại 
- Dịch vụ: Khôi phục và phát triển các làng 
nghề truyền thống, sản xuất và cung ứng cho 
thị trường tiêu dùng các sản phẩm đặc trưng 
như may mặc, bún bánh, chế tác nông cụ. 
Quản lý và bình ổn giá cả thị trường, tập trung 
vào khai thác hiệu quả các khu chợ văn minh 
thương mại. 

* Thực hiện công tác thu chi ngân sách: Thu, 
chỉ ngân sách đảm bảo đúng luật, thực hành 
tiết kiệm chống lãng phí, phục vụ tốt cho sự 
nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, 
văn hóa thể thao, giáo dục, đảm bảo an ninh 
quốc phòng. - 

* Xây dựng cơ bản và giải phóng mặt bằng: 


ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 
DÁNG “hệ: TỪ LIÊM 
THỨ XX 


NHIỆM Kỳ 2000, 400É 


Ban Chốp hành Đỏng bộ Suáo Từ Liêm 


Thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, công 
bằng và trật tự an toàn xã hội. 

* Giáo dục đào tạo: Được xác định là nhiệm 
vụ trọng tâm và đẩy mạnh xã hội hóa, quan 
tâm đào tạo nguồn lực để phát triển. Cơ sở vật 
chất của hệ thống nhà trường được chú ý đầu 
tư xây dựng. Toàn huyện có 5 trường đạt chuẩn 
quốc gia. 

“Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính 


quyền 
- Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền 


phổ biến giáo dục pháp luật từ huyện đến các 
xã, thị trấn. 

- Công tác thanh tra, đặc biệt là công tác 
chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, giải 
quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 
được quan tâm chỉ đạo. 

* Phong trào thi đua: 

- 16/16 xã, thị trấn trong huyện được xếp loại 
xuất sắc và khá. 

- Năm 2000, dược Nhà nước tặng Huân 
chương Lao động hạng Nhì. 

- Năm 2001, được Nhà nước phong tặng danh 
hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. 

- Năm 2003, được Nhà nước tặng Huân 
chương Lao động hạng Nhất. 

- Hai năm 2000, 2001 được Chính phủ tặng cờ 
thi đua xuất sắc, thành dễ và Jng Cờ dẫn đầu 
khối huÿệni:z‹i 5; ` JSC 


TỔNG CÔNG TY CAO-SU VIỆT NAM 


Địa chỉ: Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 
Biện thoai: (0851) 819 786 - 819 708 " Fax: (0651) 819 620 ” Email:doruco.bpc@hecm.vnn.vn * Wehsite:http://10ruc0.e0m.vn 


CHUYÊN SẢN XUẤT VÀCUNG CẤP CÁC LOẠI SẢN PHẨM CAO-SU TỰNHIÊN ĐẠT TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ: | 
SVR3L-SVR5- SVR 10 -SVR20 -SVR-CV50 -SVR-CV60- LATEX 


ông ty Cao-su Đồng Phú (tiền thân là đồn điển Thuận Lợi của Công ty 
Michelìn Pháp), thành lập ngày 21-5-1981. Với diện tích 9 000 héc-ta 
| cao-su, trong đó hơn 8 000 héÈ-ta đã đưa vào khai thác, đạt sản lượng 
T5 am xi hàn ng năm trên 12 000 tấn. Sản phẩircao su thiên nhiên của Công ty đạt tiêu 
ỨC ĐH ñUNET CA n Việt Nam và quốc tế: SVR 3L + SVR 5 - SVR-10 >SVR 20 - SVR CV50 - 


DONG PHí RUBBE R COMWPAMY 


vJp) SVR - CV60 LATEX. Công ty Ca g Phú qúấn lý sản phẩm theo.ệ 


ĐÚN NHẬN tHuỆ b I3U 30đ£ 2000 HỒN GA ý TP lượng so siất2to0 đã HƯỢC tô nám 


(AUSTRALIA) và QUACERT (Việt Nam) šấg chứng nhận:§ẩn ph 


9001:20000H '§ LƯNN... Công ty Cao-su Đồng Phú được tiêu thụ ở các nước chầu Âu (Pháp, BÌ 
Lan, Anh, Tây Ban Nha, Slô-va-ki-a...) Hàn Quốc, Xitƒ ~ga-Šo, Trì 


TẾ. ÑÚ ÔN j.— Ốt-xtrây-lLa, Niu-Di-lân, Ca-na-đa, Mỹ... qua các khách hàng wuŸệt 
như. SMPT (Michelin), SaficALcan (Pháp), Tao „“ _ quốc 


công ty trong nước. Ki 
Công ty Cao-su Đồng Phú luôn thỏa mãn mọi yêtP "cẩu c criiMS(` 


khách hàng KFONG Và ngoài nước _ .. o 
bšÑ'zq bà ` 


SINCE 1959 .> F2 lãi 


25 Lý Thường Kiệt - Hò Nội +83” = 
Điện hoi: 04. 9 342 764 /9 361 251 : _ Œ—<:+ 7Á 
Fax; 04. 8260.359 Co 7Ý "..”... sa T 0A. - 
Exndi: clyvpphongho8hn.vnn.vn 7 - Nà. "ÂN. : “ .*xv 
Website: www.vpphongho.com.vn 


ló Điện Biên Phủ 
Q. Thonh Khê - TP. Đò Nẵng 
Điện thoợi: 061 1.ó45 822 


9] Đại lộ Nguyễn Chí Thanh m 
Phường 9 - Quộn 5 - TP Hồ Chí Minh Nm— 
Điện thogi: 08.8 309 802 
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CÔNG TY CỔ PHẨN DỆT NAY 
XUẤT KHẨU HÃI PHỦNG 


HAI PHONG TEXTILE RND GARMENTS ST0DK CMPRNY 


Địa chỉ: Km 16 Đường 353 Hải Phòng- Đô Sơn. (Hợp Đức- Kiến Thụy- Hải Phòng) 
Tel: 84.31.860 063 Fax: 84.31.860215 * Email: Texgarcohaiphong(@hn.vnn.vn 
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ViBVÒ Ìi dồm quản tị Tổng tián đốc: 
KS: ng VĂN KHÁNH 


uy mô cửa Công ty báo gồm Công ty 'cổ ph ®` Công ty sản xuất gia công linh kiện điện tử và khai thác 


Q 4 công ty thành viên.ýã Trung 3g Tho viên thông là liên doanh với tập đoà viễn thông lớn 
tư [quốc tế, với tổng sốCBCNVlà __ của Mỹ. Chức năng chủ yếulà enh công linh -> 

10 200 người. Cụ th 3 

® Công ty Cổ phần 


, điện tử viễn thông, khai thác mạn 
may xuất khẩu Hải Phòng với 
¬* 


chức năng chủ yếu là sản hàng dệt may xuất khẩu À lao động qu 
được hợp tác kinh doanh với Hồng Kông thần lượng hàng Singapore fạo công nhân 
năm của công ty đạt từ 3,5 đến 4 triệu sản phẩm dệt kim cao ky nó ty dựng, da giầy), phục vụ o động 


cấp xuất khẩu. 

#® Công ty May Việt Hàn với chức năng chuyên sải 
áo dắc-két xuất khẩu với sản lượng từ 1 000 0 
1 200 000 sản phẩm/ năm. 1 sạn và bệnh vi hs 
®' Công ty Liên doanh Chỉ thun Việt -Ý, liên đai vú Ấp PHƯƠNG HƯỚN PHẬTg RIẾNVIIÁ CÔNG TY 
đoàn chuyên sản xuất chỉ thun cao cấp các loại của l-t4-li- +Đầự xây dựng JãKáithất dịchvi AR\ 

a, phục vụ cho ngành dệt may và y tế, với sản lượng hàng” +Đấẫu txâ dựng rưỡng da 

năm là 6000 tấn sản phẩm chỉthun các loại. - + Kặf 


\ 


+ —. cho một số nước trof§ khi vực và 
ct 
Công ty Liên doanh Việt Mã xG doanh dịch vụ du 


` 
4Ạ 6V ng 


Là một tloanh nghiệp với quy mô lún và đa dạng hóa ngành nghề, bông ty rất cần hợn tác, - 
liên doanh với các tổ chúc, cá nhân trong và ngoài nước trong các [ĩnh vực và ngành nwhtổ úi trên. 


Nöỡm củ qua đi vò năm mới sp đến. Trong nỡm 2003, bằng việc đưa vòo sử dụng loại móy boy hiện đợi Boe 


Vietlnom Airlines ghi tên minh vòo danh sóách những höng hòng không có đội bay mạnh trong khu vực 


Hoa sen - biểu tượng của Vietnom Airlines, tượng trưng cho sức sống vò sự phót triển, mạng đường bay 


.“: 


Airlines cũng không ngừng được mở rộng tới cóc chôn trời mới cùng chốt lượng dịch vụ không ngừng được 
BƯỚC vào năm mới 2004, mong muốn lớn nhốt cúo chúng tôi lờ mang đến cho Quý khóch sự hỏi lòng hơn nửa 
' ¬au,.,..a.gGGgœ H à Dư : 
L Ta _ ' 1y: bệ 
| VietnamAfirlineS 
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cơ QUANỀYy LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
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ƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX 
ỦA ĐANG VÀO CUỘC SỐNG Tạp chí Cộng sản 


THÔNG BẢO 
HỘI NGHI LẦN THỨ (HIN 
BẠN (HẤP HANH TRUNG ƯƠNG ĐANG KHÓA l}‹ 


Ừ ngày 05 đến ngày 12-01-2004, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ chín 
| Ban Chấp hành Trung tương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa IX). Đồng chí Tổng Bí thư 
Nông Đức Mạnh chủ tn, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị. 

I- Với tỉnh thần khẩn trương, nghiêm túc, nêu cao tỉnh thần trách nhiệm trước nhân dân, 
trước Đảng, phát huy trí tuệ tập thể, Hội nghị đã dân chủ thảo luận, kiềm điểm tình hình thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X trong nửa nhiệm kỳ vừa qua và thông qua Nghị quyết về một 
sô chủ trương, chính sách, giải pháp lớn nhắm thực hiện thắng lợi toàn điện Nghị quyết Đại hội Đảng. 

1 - Với thái độ nhìn thẳng vào sự thật, thắng thắn tự phê bình và phê bình, Hội nghị đánh giá một 
cách khách quan, sâu sắc những việc làm được cũng như chưa làm được, phân tích rõ nguyên nhân. 

a - Hội nghị chỉ rõ hai năm rưỡi qua, trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới diễn biến nhanh 
chóng, phức tạp, kinh tế khu VỰC Và thế giới phục hồi chậm và dịch bệnh SARS... tác động không 
nhỏ đến nước ta, song với sự phấn đấu nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quán triệt và thực 
hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, chúng ta đã giành được những thắng lợi quan 
trọng. 

Kinh tế tăng trưởng khá nhanh và toàn diện, năm sau cao hơn năm trước. Cơ cầu kinh tế có bước 
chuyển dịch đáng kể theo hướng công nghiệp hóa, từng bước hiện đại hóa; các vùng kinh tế đều phát 
triền, trong đó các vùng kinh tẺ trọng điểm phát triên mạnh mẽ hơn. Nước ta vừa xây dựng cơ cầu 
kinh tẾ độc lập tự chủ, vừa hội nhập sâu hơn vào kinh tế khu vực và thế giới; tiếp tục phát triển nền 
kinh tế nhiều thành phân, nhiều hình thức sở hữu, trong đó kinh tế nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ 
đạo, tiếp tục hình thành đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các lĩnh 
vực xã hội như giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống của đông đảo nhân dân, xóa đói 
giảm nghèo, chăm sóc người có công với nước, phát triển các sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, thể 
dục thê thao..., xây dựng cơ SỞ hạ tầng kinh tế - xã hội cho các xã nghèo ó Ở các vùng sâu, vùng xa, 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được quan tâm thực hiện, nhờ đó cải thiện một bước đời sông nhân 
dân, gắn phát triển kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội. 

Việc xây dựng pháp luật, củng cố Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa được tăng CƯỜng, dân 
chủ xã hội được mở rộng. Lòng tin của nhân dân đối với công cuộc đổi mới, đối với chế độ và sự 
đồng thuận trong xã hội tiếp tục được nâng cao. 

Cuộc vận động xây đựng, chỉnh đốn Đảng, làm lành mạnh hệ thống chính trị tiếp tục được coi 
trọng và quyết tâm chỉ đạo, đã đạt được một số kết quả tích cực, có tác dụng răn đe, cảnh báo, hạn 
chế nhất định những mặt tiêu Cực. 


Quốc phòng, an ninh và ổn định chính trị, xa hội được giữ vững, quan hệ đối ngoại được mở rộng: 
uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao. 


Số 2 (tháng I năm 204) 3 


Yạp clt Cộng sản 


__ Hội nghị khẳng định những thành tựu trên đây là kết quả phần đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân thực hiện Nghị quyết Đại hội lX, trong đó có vai trò quan trọng của sự lãnh đạo của các cấp 
Ủy đẳng từ Trung ương đến địa phương, sự đôi mới trong quản lý, điều hành, nâng cao 'hiệu lực, hiệu 
quả hoạt động của bộ máy nhà nước các cấp; vai trò chủ động phối hợp hoạt động của hệ thống tô 
chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, 
cổ vũ tỉnh thần lao động năng động, sáng tạo, tương thân Tương ái của các tầng lớp nhân dân.. - Những 
thành tựu này chứng tỏ công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước đang đi đúng theo đường lối đối mới 
và những định hướng mà Đại hội X đã đề Ta, tiếp tục làm tăng thêm. thế và lực của đất nước, đặt nền 
móng và tạo điều kiện thuận lợi cơ bản để tiếp tục tiến lên phần đấu thực hiện thắng lợi toàn diện 
Nghị quyết Đại hội X của Đẳng. 

b - Hội nghị . chỉ rõ bên cạnh thành tựu và tiến bộ, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội IX còn những 
' yếu kém, khuyết điểm, thể hiện. chủ yếu trên một số mặt sau đây: 

Kinh tế tuy tắng khá song vẫn chưa đạt nhịp độ tăng trưởng mà Đại. hội đề ra. Nhiều nguồn lực 
và tiềm năng trong nƯỚC để phát triển kinh tế chưa được huy động và Sử dụng tốt. Chất lượng, hiệu 
quả của sự phát triển kinh tê - xã hội còn thấp và chưa có chuyên biến rõ rệt. Thất thoát lãng phí 
trong quản lý kinh tế, đặc biệt trong quản lý đât đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý doanh nghiệp 
nhà nước và chỉ tiêu ngân sách nhà nước còn rất nghiêm trọng; chưa tận dụng được lợi thế về ổn định 
chính trị - xã hội để thu hút mạnh mẽ nguồn đầu tư của nước ngoài. 


Còn để nhiều vấn đề xã hội bức xúc kéo dài, chậm được giải quyết làm nhân dân lo lắng, không 
an tâm: tình trạng nghèo đói, đời sống khó khăn ở Ởở một sô vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số còn gay gắt; các gia đình nghèo gặp nhiều khó khăn về chữa bệnh và học hành; chất lượng 
giáo dục toàn diện thấp; tệ nạn xã hội và tỉnh trạng phạm tội chưa được ngăn chặn có hiệu quả; tai 
nạn giao thông còn nhiêu... Điều mà nhân dân bất bình và lo lắng | là tỉnh trạng quan. liêu, tham nhũng, 
lăng phí, SUY thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, công chức, 
đẳng viên vân còn nghiêm trọng. Thực trạng trên đây cùng với những yêu kém trong quản lý nhà 
nước theo pháp luật đang ảnh hưởng không nhỏ đến lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước 
ta, hạn chê việc phát huy những HIÀNE, lợi mà chúng ta đã đạt được. 

Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cải cách hành chính trong hệ thống chính quyên 
chưa tạo được chuyên biến cơ bản. Hệ thống chính trị chưa đủ mạnh. Nhiều tổ chức đảng cơ sở sinh 
hoạt lỏng lẻo, sức chiến đấu yếu. 

2- Về phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp lớn trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Hội nghị khẳng 
định: để thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội IX, hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm 
2001- 2005, tiến tới thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước trong khu vực, tạo thuận lợi cho 
kế hoạch 5 năm sau, cần thực hiện thật tốt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng yếu sau: 

Một là, tập trung đây nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế trong 2 năm 2004 - 2005 đạt bình quân 
mỗi năm trên 8%. Tạo một bước chuyển biên rõ rệt về chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của 
các sản phẩm chủ lực, của các doanh nghiệp và của cả nên kinh tê; tăng đóng góp của khoa học và 
công nghệ, giáo dục và đào tạo cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. 

Hai là, đấy mạnh xây dựng đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp 
tục tháo gỡ các trở ngại VỀ CƠ chế, chính sách để sắp xếp, đổi mới, đây mạnh cổ phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước; phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp thuộc các thành phân kinh tế khác; hình thành 
đông bộ hơn các loại thị trường, nhất là các thị trường vốn, bất động sản, lao động, khoa học, công 
nghệ. 

Ba là, phát triển văn hóa, xã hội đông bộ hơn nữa với tăng trưởng kinh tẾ, tập trung giải quyết 
một bước quan trọng một số vấn đè xã hội bức xúc nhất, như xóa đói, giảm nghèo ở những vùng đặc 
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biệt khó khăn; nâng cao chất dượng giáo dục, đây lùi một bước các tệ nạn xã hội, tỉnh trạng phạm 
tội, việc khiếu kiện đông người, tai nạn giao thông. 

Bốn là, chủ động và khẩn trương hơn trong hội nhập kinh tế quốc tế, chuẩn bị tốt các điều kiện 
trong nước để thực hiện đây đủ các cam kết quốc tế đa phương, song phương và sớm gia nhập WTO, 
tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, minh bạch, ổn định, thông thoáng, có tính cạnh tranh 
cao so với khu vực; thu hút mạnh đầu tư nước ngoài. 


Năm là, tạo cho được chuyển biến toàn điện, sâu sắc trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và toàn. 
bộ hệ thống chính trị; thực hiện khân trương cải cách hành chính, đây lùi tệ quan. liêu, tham nhũng, 
lăng phí, những nhiều dân. Quan tâm đặc biệt đến đổi mới phương thức lãnh đạo của Đăng, xây dựng 
nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, củng cố khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc. 

Sâu là, tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị - 
xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại, tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. 

3 - Trên tinh thần đó, cùng với việc tiếp tục thực hiện đồng bộ 7 nhóm chủ trương, chính sách, 
giải pháp lớn đã được Đại hội đề ra và được cụ thể hóa ở các nghị quyết Trung ương khóa IX, Hội 
nghị đã xác định trong hơn hai năm còn lại, cần tập trung thực hiện quyết liệt hơn các chủ trương, 
chính sách, giải pháp quan trọng trên từng lĩnh vực như sau: 

a - Về phát triển kinh tế. 

- Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả khu vực doanh nghiệp nhà nước, trọng 
tâm là cổ phần. hóa mạnh hơn nữa doanh nghiệp nhà nước; phát triển mạnh kinh tế tập thể, kinh tế 
tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và loại hình tổ chức kinh tế cổ phần; nâng cao sức cạnh 
tranh của doanh nghiệp. 

- Tạo lập và phát triển đồng bộ các thị trường. 

- Tiếp tục chủ động hội nhập, thực hiện có hiệu quả các cam kết và lộ trình hội nhập kinh tế quốc 

tế, chuẩn bị tốt các điêu kiện trong nước để sớm gia nhập WTO. 

- Đổi mới cơ bản công tác xây đựng chiến lược, quy hoạch phát triên kinh tế - xã hội và điều chỉnh 
mạnh cơ cấu kinh tế. 

b- Về phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội. 

Hội nghị khẳng định tiếp tục quán triệt quan điểm phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và 
công nghệ là quốc sách hàng đầu, vai trò động lực của các yếu tố văn hóa, xã hội đối với sự phát 
triển nhanh, bên vững của đất nước. Tập trung chỉ đạo nâng CaO rÕ TỆt chất lượng giáo dục và đào 
tạo nguồn nhân lực. Đổi mới một cách cơ bản cơ chế quản lý và tổ chức hoạt động khoa học và công 
nghệ; lấy chất lượng sản phẩm, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế làm mục tiêu chủ yếu của 
hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển các tô chức khoa học và công nghệ nghiên cứu triển khai 
sang hoạt động theo cơ chê doanh nghiệp. Tăng cường quản lý nhà nước, hoàn thiện cơ chế, chính 
sách và giải pháp đẩy mạnh việc xây dựng nêp sống, lối sông văn hóa, văn minh; giữ gìn và phát 
triên các giá trị tốt đẹp của xã hội và con người Việt Nam. Tổ chức tốt hơn nữa việc chăm sóc và bảo - 
vệ sức khỏe nhân dân. Tiếp tục thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, 
giảm tai nạn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách. 

c - Về đôi mới tổ chức và hoạt động của Nhà nước, thực hiện cải cách hành chính, phát huy dân 
chủ, tăng cường pháp chế, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Trong hai năm tới cần tập trung: 

- Đối mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội và cơ quan dân cử các cấp. 
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- Đẩy mạnh đồng bộ cải cách hành chính nhà nước. 

- Đổi mới tô chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp. 

- Thực hiện tốt hơn chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc. 

- Đôi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. 

d - Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại. 

Hội nghị chỉ rõ cần quán triệt sâu sắc và tô chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 về "Chiến 
lược bảo VỆ Tổ quốc trong tình hình mới". Có phương án, kế hoạch phòng ngừa, nhằm chủ động ngăn 
chặn và đối phó thắng lợi với mọi âm mưu và hành động chống phá của kẻ thù trong mọi tỉnh huông; 
bảo đảm giữ vững quôc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyên, 
toàn vẹn lãnh thô, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. 

đ - Về công tác xây dựng Đảng. 

Hội nghị chỉ rõ trong thời gian tới cần tậg trung chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng Đảng tương xứng với 
vị trí là nhiệm vụ then chốt. 

Nâng cao chất lượng và tăng cường hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiên quyết 
khắc phục sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Triển khai 
sâu rộng việc giáo dục rèn luyện đạo đức, lối sống trong cân bộ, nhân đân theo tư tưởng, đạo đức 
Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh xây dựng, kiện toàn và tăng cường sức chiến đấu cho tổ chức cơ sở đảng 
gắn với xây dựng chính quyên, đoàn thể CƠ SỞ Và phong trào cách mạng. của quân chúng. Xây dựng 
cơ chế để phát huy quyên làm chủ, quyền giám sát của nhân dân đôi với tô chức đẳng, đẳng viên. 
Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong Đảng. Tiếp tục đổi mới công tác cần bộ cả về quan 
điểm, nội dung, phương pháp, tô chức quản lý, chế độ trách nhiệm, bộ máy và con người làm công 
tác cán bộ, triển khai đồng bộ các mặt đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bôi dưỡng và bô 
trí, sử dụng cán bộ. Đây mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tông kết thực tiễn, tiếp tục đổi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng. 


H - Hội nghị đã xem xét thi hành kỷ luật một số cán bộ. 


- Thi hành kỷ luật về dảng đối với đông chí Lê Huy Ngọ bằng hình thức cảnh cáo vì có phần trách 
nhiệm trong việc để Công ty Tiếp thị đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn và Lã Thị Kim 
Oanh hoạt động ' vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng. Đề nghị Nhà nước xem xét xử lý kỷ 
luật đúng mức đồng chí Lê Huy Ngọ vê mặt chính quyên. 

- Thi hành kỷ luật về đảng đối với đồng chí Vũ Trọng Kim bằng hình thức khiển trách vì có phần 
trách nhiệm trong việc để tinh trạng mất đoàn kết nội bộ của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kéo dài. 

- Thi hành kỷ luật về đảng đối với đồng chí Nguyễn Tuấn Minh bằng hình thức khiển trách vì 
trong thời kỳ làm Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm trong việc xử lý 
không đúng số xe ô-tô nhập lậu của Công ty liên doanh Vicarent. Đề nghị Nhà nước xem xét xử lý 
kỷ luật đúng mức đồng ‹ chí Nguyễn Tuấn Minh về mặt chính quyên. 

- Thi hành kỷ luật về đảng đối với đồng chí Ksor Phước bằng hình thức khiến trách vì có phần 
trách nhiệm trong việc chưa ngăn chặn, xử lý tốt vụ việc gây mất trật tự an ninh tại tỉnh Gia Lai tháng 
02-2001, khi đông chí đang là Bí thư Tỉnh ủy M: Lai. 


* + 


Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nêu cao tỉnh thân yêu nước, 
ý thức tự lực tự cường, truyền thống đoàn kết, ý chí phấn đấu, thi đua yêu nước, động viên tối đa sức 
người, sức của, tài năng và trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân thành sức mạnh tổng hợp để tiến lên 
hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quôc lần thứ IX. Q 
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NÔNG ĐỨC MẠNH 
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng 


¡hưa các đồng chí trong Ban Chấp hành thứ chín Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn 


Trung ương, thành chương trình đề ra. 
Thưa các đồng chí Như tôi đã trình bày trong buổi khai mạc, 
, 


. Hội nghị Trung ương lần này có nhiệm vụ quan 
Sau 8 ngày làm việc khân trương, nghiêm 


túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lân * Tựa đề là của Báo Nhân dân 
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trọng đặc biệt là kiếm điềm nửa nhiệm kỳ thực 
hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng. 
Đây là dịp chúng ta nhìn lại quá trình tổ chức 
thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhìn lại sự 
nghiệp phát triển đất nước và công tác xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian 3 năm 
đầu thế kỷ XXI, vạch ra phương hướng, biện 
pháp tiếp tục đây mạnh các mặt công tác trong 
nửa nhiệm kỳ còn lại để thực hiện thắng lợi 
toàn điện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX 
của Đảng. 

Hơn hai năm rưỡi qua, trong bối cảnh tình 
hình thế giới có những diễn biến phức tạp mới; 
kinh tế thế giới và khu vực phục hồi chậm; dịch 
bệnh SARS xảy ra và thiên tai liên tiếp... đã tác 
động tiêu cực đến tình hình nước ta, nhưng do 
quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 
Đại hội lần thứ X của Đảng, với sự nỗ lực vượt 


bậc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đất . 


nước đã đạt được những thành tựu quan trọng. 
Kinh tế tăng trưởng khá nhanh và toàn diện, 
năm sau cao hơn năm trước; cơ cấu kinh tế có 

bước chuyển dịch đáng kể theo hướng công 
_ nghiệp hóa, từng bước hiện đại hóa, phát triển 
đồng bộ các thành phần kinh tế; vừa thực hiện 
nhiệm vụ kinh tế - xã hội, vừa xây dựng một 
bước cơ cấu kinh tế độc lập tự chủ trong quá 
trình hội nhập sâu hơn vào kinh tế khu vực và 
thế giới. Nhiều lĩnh vực xã hội được quan tâm 
phát triển hòa nhịp với phát triển kinh tế. Phong 
trào xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, 
giúp đỡ những người cơ nhỡ, khó khăn phát 
triển rộng khắp. Quốc phòng, an ninh và ôn 
định xã hội được giữ vững. Quan hệ đối ngoại 
được mở rộng: vị thế và uy tín của nước ta tiếp 
tục được nâng cao. Công tác xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng được coi trọng và quyết tâm chỉ đạo 
thực hiện, đã có những tiến bộ đáng ghi nhận; 
tuy chưa chặn đứng được những biêu hiện tham 
nhũng, tiêu cực-trong cán bộ, đang viên nhưng 
đã có tác dụng răn đe, hạn chế nhất định. 


' quyết (Đai kội [X eua (Đang øàô euộe tổ8\ 


Yạp shí Cộng sản 


Trong khi khẳng định những thành tựu quan 
trọng đó, trên tinh thần tự phê bình và phê bình, 
Trung ương đã thắng thắn chỉ rõ những yếu 
kém và khuyết điểm. Kinh tế tuy có tốc độ tăng 
trưởng khá nhưng chưa đạt được mục tiêu .do 
Đại hội IX đề ra, chất lượng và hiệu quả còn 
thấp, sức cạnh tranh của nên kinh tế, của doanh 
nghiệp, của hàng hóa còn kém. Tình trạng thất 
thoát, lãng phí trong quản lý kinh tế, nhất là 
trong quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, trong 
hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trong 
chi tiêu tài chính công còn lớn. Một số vấn đề 
xã hội bức xúc chậm được giải quyết. Tình 
trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, nhũng 
nhiễu dân, sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, 
lối sống của một bộ phận cán bộ, công chức 


còn nghiêm trọng, gây lo lắng, bất bình trong 


nhân dân và hạn chê sự phát triên có thể còn 
cao hơn nữa của đất nước. 

Hội nghị Trung ương đã đề ra những chủ 
trương, giải pháp quan trọng trong những năm 
còn lại của nhiệm kỳ để thúc đẩy thực hiện 
thắng lợi toàn điện Nghị quyết Đại hội lần thứ 
IÍX của Đảng. Quyết tâm lớn của chúng ta là 
đầy mạnh hơn nữa công cuộc đổi mới, tăng 
nhanh nhịp độ phát triển và tính bền vững về 
kinh tế - xã hội, tạo cho được một bước chuyên 
biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng và toàn bộ hệ thống chính trị, đấu 
tranh có hiệu quả với tệ quan liêu, tham nhũng, 
lãng phí, khắc phục sự suy thoái về đạo đức, lối 
sống, phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường 
kỷ cương phép nước. 

Các bản giải trình của Bộ Chính trị sau khi 
Trung ương thảo luận đã đề cập toàn diện các 
vấn đề. Tôi xin phát biểu thêm để nhấn mạnh - 
một số nội dung có quan hệ tới việc rút kinh 
nghiệm quá trình quán triệt và tổ chức thực hiện 
Nghị quyết Đại hội trong hơn hai năm rưỡi qua, 
để tổ chức thực hiện tốt hơn trong nửa nhiệm kỳ 
còn lại, bảo đảm thực hiện thắng lợi toàn diện 
Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng. 
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Thứ nhất là mối quan hệ giữa ổn định và 
phát triển. 

Trong sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - 
xã hội theo cơ chế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu phát huy cao độ nội 
lực, đi đôi với hội nhập kinh tế quốc tế, mở 
rộng giao lưu văn hóa, vấn đề mà Đảng ta đặc 
biệt quan tâm là xử lý đúng đắn mối quan hệ 
giữa ổn định và phát triển. Với những diễn biến 
phức tạp của tình hình thế giới trong những 
năm gần đây, Hội nghị Trung ương lần thứ hai, 
thứ tư và thứ tám khóa IX đã khẳng định và 
phát triển quan điểm cơ bản đó, coi ổn định là 
điều kiện quan trọng để phát triên, phát triển là 
cơ sở, là tiền đề thúc đẩy ôn định xã hội. 

Phát huy và tăng cường sức mạnh tổng hợp 
của đất nước, cải thiện đời sống nhân dân, bảo 
đảm nhân dân được hưởng thụ nhiều hơn những 
thành quả công cuộc đổi mới, củng cố và hoàn 
thiện chế độ xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, 
nâng cao sức cạnh tranh của nên kinh tế không 
tách rời với phát triển. 

Thực tế cho thấy, trong hơn hai năm rưỡi 
qua, đất nước đã phát triển theo tinh thần chỉ 
đạo đó. 

Mặc dù có những biến động phức tạp, phải 
xử lý kịp thời những vấn đề nhạy cảm, đất nước 
vẫn tiếp tục ổn định chính trị - xã hội. Các tổ 
chức quốc tế đã đánh giá nước ta là một nước 
ổn định của khu vực, người dân tin ở tương lai; 
điều đó thật sự là một thời cơ để phát huy các 
nguôn nội lực và thu hút đầu tư nước ngoài cho 
phát triển. Mặt khác, nhờ phát triển kinh tế - xã 
hội, đời sống nhân dân được cải thiện, đã tạo 
điều kiện để các tầng lớp nhân dân càng tin 
tưởng hơn vào đường lối đôi mới dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, góp phần ổn định chính trị - 
xã hội. 
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Mối quan hệ giữa ổn định và phát triển trở 
thành một kinh nghiệm lớn, cần được quán triệt 
trong lãnh đạo và chỉ đạo phát triển đất nước, từ 
xử lý các việc cụ thể tới việc hoạch định các 
chính sách vĩ mô. Quyết tâm giữ vững môi 
trường hòa bình, giữ vững ổn định chính trị - xã 
hội, bảo đảm những cân đối quan trọng trong 
kinh tế vĩ mô... phải trở thành nhận thức sâu sắc 
và hành động thiết thực của các cấp, các ngành 
trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - 
xã hội. Đó là bài học lớn rút ra từ thực tiễn phát 
triển đất nước trong bối cảnh thế giới đầy biến 
động phức tạp trong những năm qua, là một 
trong những phương châm phát triển đất nước 
trong những năm tới. 

Thứ hai là mối quan hệ giữa tăng trưởng 
tốc độ cao với chất lượng, hiệu quả và sự bên 
vững của tăng trưởng. 

Trong những năm qua, nhờ nỗ lực rất lớn 
của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy 
cao độ nội lực gắn liền với thu hút các nguồn 
ngoại lực trong quá trình hội nhập kinh tế quốc 
tế, đất nước đã vượt qua thời kỳ suy giảm tốc 
độ tăng trưởng do ảnh hưởng cuộc khủng hoảng 
kinh tế khu vực, đã tăng trưởng liên tục với tốc 
độ khá cao; đó là một thành tựu rất quan trọng. 
Trong thời gian tới cần đẩy mạnh hơn nữa nhịp 
độ tăng trưởng để có thể thực hiện chỉ tiêu tăng 
trưởng do Đại hội đề ra, góp phần từng bước 
khắc phục tình trạng tụt hậu xa hơn vẻ kinh tế 
so với các nước xung quanh. Tuy nhiên, như 
Nghị quyết Đại hội lần thứ IX đã chỉ rõ: phải 
"tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững", "nâng 
cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh 
tế". Một nền kinh tế tăng trưởng có chất lượng, 
hiệu quả cao mới có thể coi là tăng trưởng bền 
vững. Mặt khác, chất lượng và hiệu quả chính 
là cơ sở để nâng cao sức cạnh tranh của nền 
kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, 
bảo đảm sức tăng trưởng lâu dài kể cả trong 
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'những tình huống khó khăn. Do đó, từ năm 
2004 và các năm sau, phải có chuyển biến rõ rệt 
về mặt này. 

Chất lượng tăng trưởng thể hiện ở hiệu quả 
đầu tư, năng suất lao động, chất lượng và giá 
thành sản phẩm, sức cạnh tranh của hàng hóa. 
Đó phải là mục tiêu phấn đấu của mọi người lao 
động, các doanh nghiệp và các cấp, các ngành. 
Nâng cao trình độ quản lý kinh tế, xã hội của 
Nhà nước, nâng cao hiệu quả của các doanh 
nghiệp, của các hoạt động khoa học - công 
nghệ, giáo dục - đào tạo, tích cực chống tham 
ô, lãng phí là những lĩnh vực, những việc phải 
tập trung sức làm tốt trong những năm tới. 

Chúng ta có thể vừa giữ vững tốc độ tăng 
trưởng cao, vừa nâng cao chất lượng tăng 
trưởng nếu biết tập trung sức phát huy nội lực 
gắn liên với thu hút các nguồn lực từ bên ngoài. 
Tạo môi trường thuận lợi để phát triển có hiệu 
quả các thành phân kinh tế, nâng cao hiệu quả 
hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, đồng 
thời phát triển mạnh mẽ các thành phân kinh tế 
khác, phát huy các khả năng tiềm tàng trong 
dân. Đặc biệt coi trọng việc phát huy tiềm năng 
con người Việt Nam, bao gồm tiềm năng về trí 
tuệ, sức lao động sáng tạo cũng như tiên vốn, 
trọng dụng nhân tài phục vụ cho sự nghiệp phát 
triên đất nước nhanh và bền vững. 


Thứ ba là phát triển kinh tế gắn liền với 


phát triển văn hóa, xã hội. 

Đường lối của Đảng ta trong thời kỳ đôi mới 
đã chỉ rõ phải phát triển hài hòa giữa kinh tế và 
văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. 
Đó cũng là một nội dung quan trọng của sự 
phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Gắn liền tăng trưởng kinh tế với phát triển 
văn hóa, xã hội là để thực hiện sự phát triển bên 
vững, bảo đảm "nâng cao rõ rệt đời sống vật 
chất và tinh thần của nhân dân" như Nghị quyết 
Đại hội lần thứ IX của Đảng đã nêu. 
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Trong thời gian tới, chúng ta phải coi trọng 
hơn nữa phát triển giáo dục - đào tạo, đặc biệt 
về mặt chất lượng, góp phần đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao; coi trọng phát triển 
khoa học, công nghệ hướng vào việc giải quyết 
các nhiệm vụ kinh tế - xã hội cấp bách để tăng 
năng suất lao động, tăng sức cạnh tranh của nền 
kinh tế; thực sự coi giáo dục - đào tạo, khoa học 
- công nghệ là quốc sách hàng đầu. Quan tâm 
sâu sắc việc phát triển văn hóa, nâng cao mức 
hướng thụ văn hóa của nhân dân, giữ gìn bản 
sắc văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc, 
xây dựng nếp sống, lối sống văn minh, đấu 
tranh với lối sống sa đọa, dối trá, phô trương 
hinh thức. 

Cần xử lý tốt các vấn đề xã hội bức xúc, như 
giải quyết việc làm, ngăn chặn, đầy lùi tệ nạn 
xã hội, xóa đói giảm nghèo, chăm lo các đối 
tượng chính sách. Cùng với việc tạo điều kiện 
cho các vùng kinh tế trọng điểm phát triển 
nhanh, phải quan tâm hơn nữa tới sự phát triển 
của các vùng sâu, vùng xa, vùng có khó khăn, 
không để xảy ra tình trạng chênh lệch quá xa về 
đời sống giữa nhân dân các vùng... từ đó, tạo 
niềm vui trong toàn dân, giữ vững sự đồng 
thuận xã hội và ổn định chính trị đất nước. 

Thứ tư là xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn 
với việc củng có hệ thống chính trị, vấn đê 
rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định. 

Ngay từ những ngày đầu của sự nghiệp đôi 
mới, Đảng ta đã xác định xây dựng Đảng là 
nhiệm vụ then chốt. Qua những năm đổi mới, 
đặc biệt trong hơn hai năm rưỡi thực hiện Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng, chúng ta 
càng thấy vị trí quan trọng, có ý nghĩa quyết 
định của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính 
quyền, công tác xây dựng Đảng luôn luôn gắn 
liền với xây dựng và củng cố hệ thống chính trị 
bao gồm Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn 
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thể nhân dân, để phát huy sức mạnh toàn dân 
tộc là động lực to lớn và quyết định sự phát 
triển đất nước. Công tác xây dựng Đảng bao 
gồm nhiều mặt : xây dựng Đảng về chính trị, về 
tư tưởng và về tô chức. Trong tình hình hiện 
nay, về mặt chính trị, tư tưởng, cần tập trung 
giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện nói 
và làm theo gương Bác Hồ, giáo dục cán bộ, 
đảng viên, công chức tinh thần hết lòng phục 
vụ nhân dân, giữ gìn đạo đức cách mạng, đấu 
tranh có hiệu quả chống tư tưởng cơ hội, thực 
dụng, chủ nghĩa cá nhân, các biểu hiện bè phái, 
cục bộ. Trên cơ sở đó, đấu tranh có hiệu quả 
chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tập 
trung vào những nơi còn nhiều sơ hở như quản 
lý đất đai, quản lý xây dựng cơ bản, quản lý 
kinh tế doanh nghiệp nhà nước, chỉ tiêu ngân 
sách. Đây không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn 
là vấn đề kinh tế và chính trị lớn. Cùng với việc 
giáo dục, phải rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh cơ 
chế, chính sách không để sơ hở; hình thành cơ 
chế nhân dân giám sát hoạt động của cán bộ, 
công chức; đề cao tinh thần tự phê bình và phê 
bình, ý thức trách nhiệm tập thể và cá nhân, 
trước hết của người đứng đầu; kiên quyết xử lý 
những người sai phạm và những người bao che 
bất kể họ là ai, không dùng hình thức xử lý nội 
bộ, kỷ luật hành chính thay cho việc xử lý hình 
sự đối với những người đã có đủ chứng cứ về 
hành vi phạm tội; bảo vệ và khen thưởng những 
người có công phát hiện tội phạm. 

Một vấn đề có ý nghĩa quyết định là vai trò 
gương mẫu của cá nhân và gia đình cán bộ, 
công chức, trước hết của người đứng đầu cơ 
quan, đơn vị. Các đồng chí lãnh đạo cao cấp 
của Đảng và Nhà nước, từ các đồng chí trong 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ, 
Quốc hội, đến các đồng chí lãnh đạo các cấp 
Ủy, các ngành, các đoàn thê, các địa phương 
cân tự giác rèn luyện, nêu gương trước cập dưới 
về sự giác ngộ chính trị, giữ gìn phẩm chất, đạo 
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đức, lối sống, tinh thần hy sinh phấn đấu vì lý 
tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân, 
chủ động đấu tranh có hiệu quả các hiện tượng 
tiêu cực, làm trong sạch bộ máy trong ngành, 
trong địa phương mình phụ trách. Các đông chí 
đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn 
vị phải chịu trách nhiệm trước những khuyết 
điểm, tham nhũng, lãng. phí trong ngành, địa 
phương, đơn vị minh. Đề cao sự giám sắt của 
các tổ chức đảng, Mặt trận, các đoàn thể và 
toàn thể nhân dân đối với cán bộ để thực hiện 
thật nghiêm túc và hiệu quả nhiệm vụ này. 

Đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lăng phí là 
một công việc có ý nghĩa quan trọng đề củng cố 
niềm tin trong nhân dân, phát huy sức mạnh to 
lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cho sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thưa các đông chí, 

Hội nghị Trung ương lần thứ chín họp vào 
những ngày đầu năm 2004 và Tết cổ truyền 
Giáp Thân sắp tới. Chúng ta đã bước sang một 
năm mới với nhiều triển vọng về sự phát triển 
của đất nước trong thập kỷ đầu của thế kỷ mới, 
với lòng tin sâu sắc ở sức mạnh to lớn của toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân sẵn sàng nắm vững 
thời cơ, vượt qua thách thức, vững bước tiến lên 
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, vì mục tiêu dân øiàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Nhân dịp năm mới, xin chúc các đông chí và 
gia đình khỏe mạnh, thành đạt và hạnh phúc. 
Cho tôi gửi tới các đồng chí lão thành cách 
mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia 
đình liệt sĩ, anh chị em thương binh, bệnh binh, 
gia đình có công với nước, cùng toàn thể đồng 
bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta định cư ở 
nước ngoài lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc 
mừng an khang, thịnh vượng. 

Xin tuyên bố bế mạc Hội nghị Trung ương 
lần thứ chín. 

Xin chân thành cảm ơn các đồng chí. 


lÍ 


sau cua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng. Đó cũng là xuân thứ 74 kể từ 
ngày Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam - ra đời. 


Nhìn lại năm 2003 và cả ba năm 2001 - 2003, từ Tân Ty, Nhâm Ngọ đến Quý Mùi, chúng ta 
thật sự phấn khởi nhận th y ý chí lớn, qu yết tâm cao và những thành tựu đáng kê của toàn Đảng, 
toàn dân ta trong cuộc phần đấu đưa Nghị quyết Đại hội IX vào cuộc sống, mở ra cái thế thuận 
lợi mới cho sự phát triên trong những năm tiêp theo. 


Đại hội IX quyết định rằng, trong vài thập ky đầu của thế ký XXI, phương hướng chung của 
đất nước ta là: "Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đồi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa". Mục tiêu của Chiên lược phát 
triên kinh tẾ - xã hội 10 năm 2001 - 2010 là đến năm 2010 đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát 
triên, tạo nên tảng để đến năm 2020, căn bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 
Trong 5 năm 2001 - 2005, nhịp độ tăng trưởng GDP bình quân là 7,5%. 


Xét trên tông thể, trên cơ sở dự báo tình hình phát triển trong nước và trên thế giới của mấy 
thập niên trước mắt, những mục tiêu mà Đảng ta đề ra như trên vừa có tính cách mạng tiễn công 
lại vừa có tính hiện thực lớn. Cái khó trong ba năm qua là, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, đã 
xuất hiện rất nhiều khó khăn mà trước : đây ta chưa lường hết, nhất là thiên tai liên miên, tuy cục 
bộ, dịch SARS và tác động trực tiếp của tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tập, kinh tế 
chưa thoát hẳn cơn chấn động của khủng hoảng cuối thế kỷ trước, thường xuyên xen lẫn giữa phục 
hôi và suy giảm. 


Nhưng cái khó làm ló cái khôn. Cuộc chiến đấu để vượt qua khó khăn, lập nên thành tựu mới 
không chỉ là thử thách lớn mà còn là minh chứng cho quyết tâm của nhân dân ta và bản lĩnh lãnh 
đạo của Đảng ta. 


Trong nưa nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị đã tập trung sức lãnh 
đạo việc thực hiện Nghị quyết Đại hội IX, lần lượt cụ thê hóa các nội dung cơ bản nhật của Nghị 
quyết Đại hội bằng các nghị quyết chuyên đê về tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, 
xa hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đến quốc phòng, an ninh, đối ngOạI; đông thời chỉ 
đạo quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết đó. Nhiêu nội dung Nghị quyết của Đảng đã 
được thể chế hóa thành pháp luật của Nhà nước, được nhân dân tích cực hưởng ứng và phấn đấu 
thực hiện, nhờ đó, đã đạt được thành tựu vê nhiêu mặt. 


Xv=- 2004, Xuân Giáp Thân, là Xuân đánh dấu sự kết thúc nửa kỳ đầu và mở ra nửa k 
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Về kinh tế - xã hội, nét nổi bật nhất là đã đạt được mức tăng trưởng GDP năm sau cao hơn năm 
trước: năm 2001 = 6,9%, năm 2002 = 7,04% và năm 2003 = 7,24%. Binh quân ba năm là hơn 7%, 
cái mức tuy chưa đạt được yêu câu đê ra nhưng lại là cao nhất so với nhiêu nước trong khu vực và 
trên thế giới, trừ Trung Quốc. Điều quan trọng hơn nữa là, chúng ta đã chặn lại và vượt qua được 
giai đoạn suy giảm tốc độ tăng trưởng diễn ra những năm cuối thế kỷ XX. Riêng năm 2003, hầu 
hết các chỉ tiêu của Kế hoạch nhà nước đều đạt và vượt mức. Có những chỉ tiêu đã đạt quá cái mức 
đề ra cho năm 2005, như sản xuất lúa gøao đạt 34,5 triệu tấn, than sạch 16,Š triệu tấn. Liền (rong 
nhiêu năm, Việt Nam giữ vững vị trí là một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. 
Cơ cấu của nên kinh tế có bước chuyên dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa và từng. bước 
hiện đại hóa, phát huy các lợi thế so sánh. Chủ trương giữ vững độc lập tự chủ về kinh tế tiếp tục 
được thực hiện có hiệu quả; có tiến bộ đáng kể trong VIỆC phát huy các nguôn nội ' lực của đất nước, 
của các thành phân kinh tế cho đầu tư phát triển; đông thời tiếp tục hội nhập kinh tế quốc tế. Hàng 
hóa Việt Nam đã thâm nhập và tìm được chỗ đứng trên thị trường nhiêu nước, kế cả những thị 
trường khó tính như Hoa Kỳ, Nhật Bản và EU. Thể chế kinh tế từng bước được đổi mới, từng bước 
hình thành và phát triển các loại thị trường, như thị trường hàng hóa ngày càng sôi động, thị trường 
lao động và thị trường tài chính - tiền tệ có nhiêu tiến bộ. 

Cả nước nhộn nhịp không khí một Công trường xây dựng lớn. Nhiều khu công nghiệp, khu kinh 
tế mở, khu công nghệ cao mọc lên và đi vào hoạt động. Nhiêu đô thị được nâng cấp thành thành 
phố. Hệ thống Øglao thông. đường thủy, đường bộ và đường hàng không mở rộng nhiều. Thật t phấn 
khởi khi thấy sự ra đời của những công trình lớn như Đường Hô Chí Minh huyền thoại, câu Mỹ 
Thuận, hâm đèo Hải Vân, các cảng nước sâu Cái Lân, Kỳ Hà, Dung Quất, thủy điện Y-a-li, mỏ 
dầu khí mới Sư tử đen, ... 

Gắn liền với tăng trưởng kinh tế, việc phát triển văn hóa và thực hiện các mục tiêu xã hội đã 
đạt được những kết quả đẳng ghi nhận, cả trong giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ, xây 
dựng đời sông vấn hóa và nêp sống văn minh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thể thao có tiến bộ 
vượt bậc với việc tô chức thành công hai Đại hội Thể thao lớn của Đông Nam Á, trong đó, tại SEA 
Games 22, Việt Nam vô địch toàn đoàn với I58 huy chương vàng. Đáng nói nhất là những thành 
tựu. về xóa đói giảm nghèo và từng bước nâng cao các chỉ sô xã hội so với nhiêu nước đang phát 
triển như HDI (chỉ số ỗ phát triển con người) và GDI (chỉ sô › phát triển vê đIớn). 

Về chính trị, tư tưởng phát huy sức mạnh toàn dân tộc ngày càng thấm sâu vào đông đảo các 
tầng lớp nhân dân, từ đó, đã động viên được nhiêu năng lực tiềm tàng trong xã hội, mở rộng. và 
tăng cường thêm khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không phân biệt giai câp, dân tộc, tôn giáo, đông 
bào ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mặt trận Tô quốc Việt Nam và các 
đoàn thể nhân dân đổi mới một bước nội dung và phương thức hoạt động, khắc phục dân chủ nghĩa 
quan liêu và bệnh hình thức. Công tác cải cách nhà nước, cải cách hành chính từ Trung ương đến 
các địa phương đêu có những tiến bộ mới theo hướng tăng hiệu lực của bộ máy và giảm phiên hà 
cho nhân dân. Dân chủ nói chung, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở, được phát huy cùng với những tiến 
bộ trong Việc củng cố và tăng cường hệ thống . chính trị ở các cấp. Ôn định chính trị, xã hội của 
đất nước tiếp tục được giữ vững. Trong cuộc đấu tranh chống tham những, lãng phí, quan liêu, đã 
phát hiện và đưa ra xét xử nhiêu vụ án lớn. Dư luận thế giới công nhận răng, tỷ lệ dân số ở Việt 
Nam tin tưởng vào tương lai và tin tưởng ở chế độ rất cao. 


Cùng với các thành tựu đạt được nói trên, quốc phòng và an ninh của nước ta càng được giữ 
vững, uy tín và vị trí quốc tê của nước ta ngày càng cao. 
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Công tác xây dựng, chính đốn Đảng được sự quan tâm không chỉ trong toàn Đảng mà cả trong 
nhân dân, bởi. tất cả đều hiểu rằng những thành tựu và yếu kém trong công cuộc đổi mới, xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc đêu gắn liên với trách nhiệm lãnh đạo của Đảng và những ưu điềm, khuyết 
điểm trong công tác xây dựng Đẳng. Mấy năm quã, trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ta đã 
tẬp trung vào bốn mặt công tác quan trọng nhất mà Đại hội IX đã nêu lên, cũng là những nội dung 
chủ yêu mà Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) từng đề cập tới. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, 
rên lu yên đạo đức cách mạng, chống . chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng được quan tâm nhiêu 
hơn và trên thực tế, đã đem lại một số kết quả thiết thực, góp phân vào việc làm chuyên biến tình 
hình tư tưởng trong cán bộ và nhân dân. Công tác cán bộ tiêp tục có những đổi mới, đã làm rõ hơn 
nội dung và phương thức thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản 
lý đội ngũ cán bộ; việc luân chu yên cán bộ bước đâu đạt kết quả tốt. Công tác xây dựng cơ SỞ đẳng 
gắn kết chặt chẽ hơn với việc xây dựng hệ thống chính trị Ở cơ sở. Việc kiện toàn tổ chức, đổi mới 
phương thức lãnh đạo của Đẳng từ Trung ương đến các cấp ủy địa phương cũng đã đạt được một 
số kết quả. 


Ghi nhận những thành tựu và tiễn bộ nói trên, chúng ta đông thời nhận rõ những yếu kém và 
khuyết điểm, những khó khăn và nhiêu vấn đề cân phải tiếp tục giải quyết. 


Nên kinh tế nước ta tuy đạt mức tăng trưởng khá cao nhưng còn dưới tiêm nẵng, chất lượng, 
hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp và chậm được cải thiện. Cơ cấu kinh tế tuy có chuyên dịch 
tiến bộ nhưng so với yêu cầu CÔN nghiệp hóa, hiện đại hóa vân còn chậm. Việc thực hiện chính 
sách phát triên các thành phân kinh tê còn có chỗ thiếu nhất quần, chưa phát huy được lợi thế về 
ổn định chính trị - xã hội để thu hút mạnh vốn đâu tư nước ngoài. Văn hóa, xã hội còn nhiều vấn 
đề bức xúc; chất lượng giáo dục và đào tạo còn thấp; nhân tố văn hóa và con người trong phát triển 
chưa được nhận thức đâ y đủ; công tác giải quyết việc làm, nâng cao đời sông nhân dân, phòng 
chống các tệ nạn xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Tổ chức và hoạt động của Quốc hội 
và Hội đông nhân dân các cấp vẫn còn nhiều hạn chế so với quy định của pháp luật. Còn thiếu 
qu yết tâm trong cơ cấu lại bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; 
thiếu những chủ trương và giải pháp vê cải cách tư pháp có tính đột phá. Công tác xây dựng, chính 
đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tuy có những tiến bộ đáng ghi nhận nhưng chưa đáp ứng 
được yêu câu cơ bản nhất là tăng Cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực sự là sức mạnh cơ 
bản và là động lực phát triên đất nước; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và nâng cao 
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng để Đảng làm tròn sứ mệnh của mình trong thời kỳ mới. 


Năm Quý Mùi trao lại cho năm Giáp Thân một hành trang quý giá về các thành tựu, đông thời 
cũng phó thác một trọng trách cân gánh vác do những ØI còn chưa làm được và cả những gì mới 
nay sinh cân phải tiếp tục giải quyêt trên bước đường tiên lên. 


Năm 2004 và nửa nhiệm kỳ sau của Đại hội IX đòi hỏi ở Đảng ta và nhân dân ta quyết tâm cao 
hơn trong việc phát huy những thành tựu và ưu điêm, khắc phục những khó khăn, khuyết điêm, 
giải quyết kịp thời những vấn đê bức xúc, tạo nên một sự bứt phá mỚI, bằng những biện pháp quyết 
liệt hơn và hiệu quả hơn. Cần đạt tới một nhịp độ tăng trường cao hơn và bên vững hơn vê kinh 
tế, một sự tăng cường và ồn định vững vàng hơn vê chính trị - xã hội, quốc phòng: và an! ninh, một 
tâm vóc cao hơn vê xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, một vị thể cao hơn của đất nước trên 
trường quốc tế. 

Tắt cả những gì đạt được ở ba năm đầu thế ký củng cố trong chúng ta quyết tâm ấy và lòng 
tin ấy. C] 
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HÀNH TRÌH 
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Ừ tuổi thanh niên cho đến khi trở thành vị 
| Chủ tịch của nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa, Bác Hồ đã nhiều năm bôn ba ở 
nước ngoài để tìm đường cứu nước và đã từng 
đón Xuân ở nhiêu nước như: Mỹ, Anh, Pháp, 
Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan... Trong đó, đã 
có những mùa xuân thật đáng nhớ, đánh dấu 
những môc quan trọng. trên hành trinh tìm đường 
cứu nước của Người và của cách mạng nước ta. 
Xuân 1930: Xuân thành lập Đảng 
Cuối năm 1929, Nguyễn Ái Quốc đang hoạt 
động ở Thái Lan thì được tin Việt Nam Thanh 
niên cách mạng đồng chí Hội đang bị tan rã. 
Người lập tức từ Thái Lan về Trung Quốc để 
chuẩn bị việc hợp nhất các tổ chức cộng sản, 
thành lập Đẳng Cộng sản Việt Nam. Đến 
Thượng Hải, Người tìm BặpP đồng chí Nguyễn 
Lương Bằng và một số đồng chí Việt Nam khác 
để tìm hiểu kỹ tình hình trong nước. Người cũng 
đã tìm cách liên lạc với các cơ quan của Đảng 
Cộng sản Trung Quốc ở Hồng Công, BẤp các 
đông chí Nhiêu Vệ Hoa, Lý Phú Xuân và Thái 
Sương... đề tham khảo ý kiến. Quá trình chuẩn 
bị cho Hội nghị hợp nhất được bắt đầu từ ngày 
6-1-1930 (tức ngày 7 tháng Chạp nắm Kỷ Ty ). 
Để giữ bí mật, khi ban bạc việc chuẩn bị 
Hội nghị, Nguyễn Ái Quốc và các đồng chí Việt 
Nam lúc gia đánh "mạt chược"” ở khách sạn, khi 
VỜ Xem đá bóng ở sân vận động. Sau những buổi 
bàn luận kỹ càng, Người đã quyết định triệu tập 
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Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng. Nhận được 
tin, các đoàn đại biểu của Đông. Dương Cộng sản 
Đảng và của An Nam Cộng sản Đảng lần lượt 
đến Hồng Công vào những ngày giáp Tết. Hội 
nghị bắt đầu ngày mùng Năm Tết Canh Ngọ 
(tức ngày 3-2- -1230) khi không khí Tết ở Hồng 
Công còn rộn rang. Sau năm ngày thảo luận sôi 
nổi và khẩn trương, Hội nghị đã nhất trí tán 
thành hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam 
thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng 
sản Việt Nam. Đây là một thắng lợi có ý nghĩa 
to lớn đối với cách mạng Việt Nam. Trước đây 
các tổ chức này đã nhiều lần BẠP nhau bàn 
việc hợp nhất, nhưng không thành vị có những ý ý 
kiến khác nhau và thiếu người có đầy đủ uy tín 
đứng ra chủ tri. Hội nghị cũng đã nhất trí thông 
qua Chánh cương văn tắT, Sách lược văn tăt, 
Chương trình tóm tắt, Điêu lệ vắn tắt của Đảng 
do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo. Hội nghị hợp 
nhất các tổ chức cộng sản có ý nghĩa như một đại 
hội thành lập Đảng. Sự nhất trí cao và nhanh 
chóng của Hội nghị là nhờ vào vai trò lãnh đạo, 
hướng dẫn của Nguyễn Ái Quốc. Nhờ uy tín và 
công lao to lớn của Người, Đảng ta đã ra đời, 
đảm nhận sứ mệnh cao cả và thiêng liêng lãnh 
đạo cách mạng Việt Nam đi tới thắng lợi. 


Theo lời của T. Lan kể lại trong cuốn "Vừa đi 
đường vừa kể chuyện", để mừng Đảng. ra đời và 
mừng Xuân, Người đã đãi những người dự họp 
một bữa cơm Tết Nguyên đán trong không khí 
đầm ấm đây tình đông chí, đồng bào. 
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Đây là Mùa Xuân rất có M nghĩa không những 
đối với Người, mà đối với cả sự nghiệp của 
Đảng, của dân tộc. Tin mừng về việc thành lập 
Đảng làm cho nhân dân ta vô củng phấn khởi và 
từ đó đông tâm nhất trí đưa cuộc cách mạng 
vượt mọi thác ghênh, không ngừng tiến lên. 
Thực tẾ 74 năm qua đã chứng tỏ một cách hùng 
hồn rằng có Đảng, và chỉ có Đảng mới thật sự 
đem lại mùa xuân cho dân tộc. 


Xuân 1933: Xuân thoát khỏi tù ngục của 
thực dân Anh 


Tháng 6-1931, Nguyễn Ái Quốc lúc đó lấy 
tên là Tông Văn Sơ, bị cảnh sát Anh bắt tại số 
nhà 186 phố Tam Lung (Cửu Long) và giam ở 
nhà tù của thực dân Anh ở Hồng Công. Được tin 
Nguyễn Ái Quốc bị bắt, thực dân Pháp ở 
Việt Nam rất vui mừng. Chúng phái cả bầy mật 
thám sang chầu chực ở Hồng Công, tìm mọi 
cách vận động chính phủ, tòa án và cảnh sát Anh 
trao Nguyễn Ái Quốc cho chúng. Chúng đưa tàu 
thủy chực sẵn Ở Hồng Công, nêu tòa án Anh ký 
lệnh "trục xuất" là chúng bắt ngay Nguyễn Ái 
Quốc và đưa về Việt Nam. 


Nhưng thực dân Pháp đã thất bại. Nguyễn Ái 
Quốc đã được Lô-dơ-bai, một luật sư người Anh 
có thiện tâm, tìm mọi cách giúp đỡ. Qua Lô-dơ- 
bai, Người đã tiếp bà Xten-la Ben-xơn, một nhà 
hoạt động văn học và sân khấu, VỢ của Phó 
Thống đc Hông Công. Cảm phục về thái độ và 
tầm cao trí tuỆ của Nguyễn Ái Quốc, bà này đã 
yêu cầu chồng mình giúp đỡ Người. 


Theo T.Lan trong cuốn "Vừa đi đường vừa kể 
chuyện, thì từ tháng 6 đến tháng 9 năm 1931, 
tòa án họp 9 phiên. Quan tòa và công tố vẫn 
quyết định đuôi Bác về Đông Dương. Luật sư 
Lô-dơ-bai chống án lên Hội đông nhà vua Anh 
và nhờ luật sư Nô-oen Pơ-rit (Nowell Pritt) ở 
Luân Đôn cải hộ cho Nguyễn ` Quốc. 

Khoảng cuối tháng 1-1933, gần Tết Âm lịch, 
Hội đồng nhà Vua xóa án và ra lệnh cho phép 
Nguyễn Ai Quốc tự do đi đâu thì đi, miễn là ra 
khỏi Hồng Công. 

Với sự giúp đỡ của Lô-dơ-bai và của vợ 
chòng Phó Thống đốc Hồng Công, Người đã rời 
Hồng Công một cách an toàn và đúng ngày 30 
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tháng Chạp năm Nhâm Thân (tức là ngày 25-l- 
1933) Người đến Hạ Môn (Trung Quốc) nơi mà 
lãnh sự Anh và lãnh sự Pháp không có quyền 
can thiệp. 

Tức tối VÌ không bắt được Nguyễn Ái Quốc, 
giận dữ đối với người Anh, các báo thực dân 
Pháp bịa đặt ra tin răng, Nguyễn Ái Quốc mắc 
bệnh lao trong nhà lao Anh và đã chết (!). 

Giữa những ngày đầu xuân Quý Dậu, 
Nguyễn Ái Quốc đã thoát khỏi nhà tù của thực 
dân Anh. Đây là niềm vui, sự may mắn rất lớn 
cho cách mạng Việt Nam. Chúng ta biết Tằng, 


tháng 11-1929, thực dân Pháp đã xử Nguyên Ai 


Quốc vắng mặt với mức án tử hình. Chúng chỉ 
chờ bắt được Người là thi hành án. Thực dân 
Pháp cũng đã treo giải thưởng 75 ngàn đồng tiền 
Đông Dương (một sô tiền rất lớn hồi đó) cho ai 
bắt được Người. 

Thoát cảnh tù ngục, nhận lời mời của đồng 
chí và bầu bạn, Người đã lưu lại Hạ Môn nhiều 
tháng, vừa tìm cách bắt liên lạc với tổ chức, vừa 
tránh sự theo dõi của mật thám. Sau đó Người đi 
Thượng Hải. 

Vào một ngày đầu Xuân năm 1934, Người 
lên một chiếc tàu hàng Xô viết ở Thượng Hải 
để đi Liên Xô. Sau khi tới cảng Vla-đi-vô-xtôc 
(Liên Xô), Người đến Mát-xcơ-va. Tại đây, 
Người đã gặp lại đông đảo đông chí, bạn bè thân 
thiết, trong niêm vui lớn mà sau này được T. Lan 
diễn đạt lại bằng hai câu thơ: 

Ba năm lưu lạc lênh đênh 

Nay đã trở lại trong đại gia đình công nông. 

Xuân 1941: Xuân về với Tổ quốc 

Từ tháng 10-1940, lúc còn ở Quế Lâm 
(Trung Quốc), _ Nguyễn Ái Quốc đã nhận định 
răng thời cơ về nước đã tới. Đến cuối năm đó, 
Người củng một số cán bộ Việt Nam rời Quế 
Lâm, đến Nam Ninh rồi đến Tĩnh Tây. Tại đây, 
Người đã cùng các đông chí Phạm Văn Đông, 
Võ Nguyên Gip. Phùng Chí Kiên... mở lớp 
huấn luyện cán bộ trước khi về nước. Bốn mươi 
ba cần bộ cách mạng Việt Nam đã theo học lớp 
này tại làng Nậm Quang (Tĩnh Tây, Quảng Tây, 
Trung Quốc). Ngày 29 tháng Chạp năm Canh 
Thìn (tức ngày 26-1-1941), lớp học làm lễ bế 
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mạc dưới là cờ đỏ sao vàng năm cánh, trong khu 
rừng vắng VỀ ria làng Nậm Quang. Hôm sau, 
ngày mùng Một Tết Tân Ty, Nguyễn. Ái Quốc 
cùng với anh em cán bộ đi chúc têt bà con dân 
làng Nậm Quang. Người mặc bộ quần ao Nùng 
màu chàm, quân xăn cao, đầu vấn khăn, tay 
chống Bây. Người đi thăm hỏi từng gia đình, nói 
chuyện với người giả bằng tiếng dân tộc. Theo 
phong tục người Nùng ở đây, Người tặng mỗi 
nhà một tờ giấy hông điều, trên đó Người viết 
dòng chữ Hân “Cung chúc tân niên” (Chúc mừng 
năm mới). 

Ngày mùng Hai tháng Giêng âm lịch, giữa 
lúc nhân dân Nậm Quang và khắp nơi đang vui 
vẻ ăn Tết thì Người rời Nậm Quang trở về nước, 
với sự tháp tùng của các đồng chí Lê Quảng Ba, 
Phùng Chí Kiên và một số đông chí khác. Đồng 
chí Lê Quảng Ba, trong bài "Bác Hồ về nước” kể 

"Chúng tôi ăn cơm sớm, đi chào bà con rôi lên 
đường". 

"Trong bộ quần áo chàm Nùng, Bác như Bầy 
hơn. Ngước nhin gương mặt sạm sương gió của 
Người, tôi thấy một dáng vẻ ung dung, điềm tĩnh 
rất thân quen. Tôi dẫn Bác theo những vệt đường 
môn lượn giữa các nếp núi tiếp nối nhau ở vùng 
biên giới hướng về Cao Bằng. Bác cầm một cây 
gậy nhỏ, nhưng chỉ khi xuống dốc Bác mới 
chống. Chân Bác bước mau lẹ, dẻo như thanh 
niên”. 

"Quá chín giờ, mặt trời đã ló hẳn giữa nên 
trời xanh. Đi một thôi nữa, gặp một làng nhỏ 
nằm sau mái nhà sàn. Đây là làng Pò Vấn, 
một làng có cả cơ sở cách mạng của ta và 
Trung Quốc". - 

"Vượt lên một đoạn dốc ngắn rồi xuống một 
sườn núi dài lớm chởm đá, tôi đã nhận ra cây sỉ 
mọc không xa một tấm bia. Bác dừng lại, cúi 
đọc những chữ Pháp và chữ Hán khắc sâu ở cả 
hai mặt đá. Người hướng tầm mắt nhìn vọng hồi 
lâu vê dải đất Tổ quốc trùng điệp... NÓ, 


Đồng chí T. Lan cũng kể lại tâm trạng của 
Nguyễn Ái Quốc lúc đó : "Xa rời Tô quôc đã 
hơn 30 năm. Đã mất bao nhiêu thời giờ và sức 
lực tìm liên lạc mà không được. Bao nhiều năm 
thương nhớ đợi chờ. Hôm nay mới bước chân về 
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nơi non sông gầm vóc của mình. Khi bước qua 
cái bia giới tuyến, lòng Bác vô cùng cảm 
động... "0, 

Sau đó ít ngày, Người đến ở hang Pắc Bó, với 
bí danh già Thu. Cũng trong mùa xuân này, 
Người đã sáng tác bài thơ mô tả cảnh Pắc Bó 
hung vĩ: 


Non xa Xa, nước xa Xã, 

Nào phải thênh thang mới gọi là... 

Đây suối Lê-nin, kia núi Mác, 

Hai tay xây dựng một sơn hà. 

Cũng tại đây, Người tiếp tục dịch cuốn Lịch 
sử Đảng Cộng sản (b) Nga ra tiếng Việt để làm 


tài liệu huấn luyện đẳng viên. Người cũng đã 
sáng tác bài thơ Tức cảnh Pắc Bó. 

Sáng ra bờ suối, tối vào hang 

Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng 

Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng 

Cuộc đời cách mạng thật là sang. 

Tháng 5-1941 Người chủ tì Hội nghị Trung 
ương lần thứ 8. Hội nghị đã xác định rõ nhiệm vụ 
giải phóng dân tộc là nhiệm vụ bức thiết của 
cách mạng Đông Dương. Hội nghị đã quyết định 
thành lập Mặt trận Dân tộc thông nhất rộng Tải, 
lẫy tên là Việt Nam Độc lập đồng minh (gọi tắt 
là Việt Minh) nhằm liên hiệp hết thảy các giới 
đồng bào yêu nước không phân biệt giàu nghèo, 
già trẻ, gái trai, không phân biệt tôn giáo và xu 
hướng chính trị, đăng củng nhau mưu cuộc dân 
tộc giải phóng và sinh tồn. 


Với sự ra đời của Mặt trận Việt Minh, cách 
mạng Việt Nam chuyển hắn sang một thời kỳ 
mới. Hơn 4 năm sau, Cách mạng Tháng Tám 
thành công, Tống Khởi nghĩa thắng lợi, nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. 

Cũng chính từ đó, Tô quốc ta bước vào một 
mùa Xuân mới - Xuân của độc lập dân. tộc và 


chủ nghĩa xã hội - từ sức xuân truyên thống của 
minh. Q 


( Xem: A Voóc Hồ, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội, 
977, tr 13. 14 

(2/Trằần Dân Tiên: Vừa đi đường vừa kể chuyện, 
Nxh Sự Thật. Hà Nội. 976. tr 73 
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INH thời, Bác cho rằng, các thi sĩ xưa 

thường thiên về ca ngợi cảnh đẹp thiên 

nhiên, như mây, gió, trăng, hoa, tuyết, núi, 
sông. Còn thơ ngày nay phải mang tính tư tưởng, 
tính chiến đấu sâu sắc, nên Bác đòi hỏi: 

Nay ở trong thơ nên có thép, 

Nhà thơ cũng phải biết xung phong 0) 

Vì vậy khi mới về nước, để khẩn trương chuẩn 
bị cho cuộc Tổng Khởi nghĩa Tháng Tám, Bác đã 
viết hàng loạt tác phẩm thơ ca, như: Lịch sử nước 
(A, Dân Cây, Công nhân, Phụ nữ, Kêu gọi thiếu 
;i1, Ca ngợi bình lính, Ca SợI chỉ, Con cáo và tổ 
Of1Ø, V.V.. VỚI tỉnh thần cốt lõi là kêu gỌI toàn 
Cân tẽ: 

Doàn kết vững bên như khối sắt, 

Dể cùng nhau cứu nước Nam ta ®). 

Những tác phẩm đó đã toát lên tư tưởng lớn của 
Bác là: "Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như 
một thì nước ta độc lập, tự do. Trái lại lúc nào 
không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn. 


Vậy nay ta phải biết đoàn kết, đoàn kết mau, 
đoàn kết chắc chắn thêm lên mãi dưới ngọn cờ 
Việt Minh để đánh đuổi Tây - Nhật, khôi phục lại 
đọc lí, tự do”©), 

Và từ tướng đó của Bác được thể hiện đậm nét 
nhất trong tác phẩm Lịch sử nước ta băng hơn 200 
cầu le bát truyền thống của dân tộc. Trong tác 
phẩm này, Bác đá tái hiện dòng lịch Sử nước ta, 
làm sông lại trong lòng người dân đất Việt những 
mốc son chói lọi, nêu lên những chiến công hiên 
hách của cha anh. khơi dậy lòng tự hào dân tộc; 
đông thời. động viên lớp lớp cháu con noi gương 
các bậc tiền bối đứng lên đánh đuôi giặc thù: 


PHAN TÁ * - HẢI QUỲNH 


Hỡi ai con cháu Rông tiên ! 
Mau mau đoàn kết vững bên cùng nhau. 
Bắt kỳ nam nữ, nghèo giàu 
Bất kỳ già trẻ cùng nhau kết đoàn. 
Người giúp sức, kẻ giúp tiên, 
Cùng nhau giành lấy chủ quyên của ta 9. 
Đặc biệt, Bác còn có những tác phẩm thơ ca 
kêu gọi các tầng lớp dân cày, công nhân, phụ nữ, 
thiếu nhỉ,... phải mau mau đoàn kết để mà đầu 
tranh, để "trước 4 cỨu nước, sau ta cứu min 
Ngay cả với những binh lính xưa, Bác cũng có T 
phâm Ca bịnh lính, trong đó có đoạn kêu gọi, động 
viên thật rung động lòng người: 
Trong tay sẵn có súng này, 
Quyết quay đánh Nhật, đánh Tây mới đành. 
Tiếng thơm sẽ tạc sử xanh: 
“Việt bình cứu quốc " rạng danh muôn đờn! %) 
Không chỉ có kêu gọi, mà qua thơ ca, Bác còn 
dùng những hình ảnh sinh động có thực với lý lẽ 
sắc bén, phân tích những đúng, sai, lợi, hại. nhằm 
tuyên truyền, giao dục, thuyết phục, lôi cuốn, tập 


hợp quân chúng cách mạng lên đàng tranh đấu. 
Từ đó, Bác viết các tác phẩm Hòn đá, Ca sợi chỉ, 


* Luật gia, Thành phố Hồ Chí Minh 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập. Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1998, 3. tr 424 

(2) Hồ Chí Minh: Sdư. t 3, tr 200 

(3) Hồ Chí Minh: Sởdd. t 3, tr 217 

(4) Hồ Chí Minh: Sơ. t 3. tr 228 

(5) Hồ Chí Minh: Sdở. t 3. tr 207 
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Tạp chí Cộng sản 


Chơi trăng, Con cáo và tổ ong... 
thơ dân tộc truyền thống, cùng với nghệ thuật nhân 
cách hóa khéo léo của Bác, khiến ai đọc, ai nghe 
cũng đều dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng. 


Trong bài Con cáo và tổ ong, Bác sử dụng hình 
ảnh cả đàn ong thấy con cáo muôn cướp con mình 
bèn xúm lại, vây tròn con cáo, rồi châm đầu, châm 
mắt, khiến cáo già đau quâ a phải rơi xuống đất. Rồi 
Bác kết luận và giáo dục rât nhẹ nhàng: 


Ong kia yêu giống, yêu nòi, 
Đông tâm. hợp lực đuổi loài cáo đi. 
Bây giờ ta thử so bì, 
Ong còn đoàn kết huống chi là người! '® 
Hoặc trong bài Ca sợi chỉ, Bác nêu lên hình 
tượng sợi bông, sợi chỉ; khi còn riêng lẻ thì ai vò 
cũng đứt, ai rung cũng rời. Nhưng khi đã dệt thành 
tấm vải mỹ miều nhờ sợi dọc. sợi ngang đan chặt 
vào nhau thì không ai bứt phá được. Bác cho đó là 
sức mạnh, là lực lượng, và Bác kêu gọi: 
Hỡi ai con cháu Hông Bàng. 
Chúng ta phải biết kết đoàn mau mau. 
Yêu nhau xin nhớ lời nhau, 
Việt minh hội ấy mau mau phải vào ”', 
Bác luôn vững tin răng: Trong bầu trời không 
øì QUÝ bằng nhân dân. Trong thế giới không gì 


Bằng những thể 


Xuân rẻo cao 


Ảnh : Vũ Anh Tuấn 


mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân, nên 
toàn dân ta đồng tình, đồng sức, đồng lòng, sẽ tạo 
nên sức mạnh diệu kỳ và hùng hậu; thành phong 
trào cách mạng sục sôi để đánh đuổi Nhật - Tây, 
cứu nước, cứu nhà. Sức mạnh đó đã được Bác 
khẳng định trong bài Nhóm lửa: 

Sẽ ô ạt lan tràn khắp xứ, 

Sẽ vùn vụt như tòa núi lửa, 

Sẽ âm âm như ngọn thủy trào, 

Sẽ kéo theo tất cả đông bào, 

Sẽ đè bẹp cả loài lang sói 18. 

Và đúng như tiên đoán của Bác, chỉ bốn năm 
sau, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân ta đã tập 
hợp thành lực lượng to lớn trong Mặt trận Việt 
Minh, giương cao ngọn cờ đại đoàn: kết toàn dân 
tộc. Bằng tính thần quyết chiến, quyết thắng, vượt 
qua bao sóng gầm bão tố, nhân dân ta đã làm nên 
cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, đưa dân tộc ta 
từ kiếp lầm than nô lệ sang kỷ nguyên độc lập, tự 
do và chủ nghĩa xã hội, được cả thế giới hết mực 
ngợi ca: "Việt Nam là tấm gương diệu kỳ". 


(6) Hồ Chí Minh: Sđự, t 3. tr 236 
(7) Hồ Chí Minh: Sớd. ! 3. tr 23I 
(8) Hồ Chí Minh: Sớd + 3. tr 239 
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Cách mạng Tháng Tám vừa thành công, một 
đạo quân xâm lược nhà nghề với vũ khí hiện đại 
là đê quốc Pháp lại tiến hành cuộc chiến tranh 
hòng cướp nước ta lần thứ hai; buộc toàn dân ta 
phải đứng lên kháng chiến cứu nước. Mua xuân 
năm 1947, từ Chiến khu Việt Bắc, tiếng gọi thiêng 
liêng của Bác đã bay cao, bay xa khắp mọi miền 
đất nước: 

Chí ta đã quyết, lòng ta đã đông, 
Tiến lên chiến sĩ! Tiến lên đồng bào! 
Sức ta đã mạnh, người ta đã đông. 
Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi! ®) 

Lời Bác vang lên như hồi kèn xung trận, sang 
sảng như lời Hịch tướng sĩ, như tiếng Bình Ngô đại 
cáo năm nào; đã tạo nên hào khí ngất trời và niềm 


tin sắt đá, đã làm nên một Điện Biên "lừng lẫy năm 
châu, chấn động địa cầu". 


L£ ra, phải biết Việt Nam hơn, biết sức mạnh 
của khối đại đoàn kết của dân tộc ta hơn, nhưng 
bọn xâm lược vẫn âm mưu muốn chia lòng người, 
chia cắt núi sông ta. Vào mùa xuân năm 1956, 
tiếng gọi của Bác lại vang lên, hòa vào hôn thiêng 
sông núi: 


Toàn dân đoàn kết một lòng, 
Miền Bắc thi đua xây dựng, 
Miền Nam giữ vững thành đồng. 
Quyết chí, bên gan phấn đấu, 
Hòa bình, thống nhất thành công q0), 
Lời Bác đã truyền đi niềm tin tất thắng, tạo ra 
sức mạnh diệu kỳ, đuổi giặc thù cứu nước, cứu dân. 


Đúng như khi họa thơ Bác năm 1948, cụ Bùi Bằng 
Đoàn đã ca ngợi: 
Biết Người việc nước không hê rảnh, 
Vung bút thành thơ đuôi giặc thù. 

Sinh thời, Bác cho rằng, sức mạnh của cách 
mạng không chỉ ở sức người, sức của, ở vũ khí và 
ý chí, mà sức mạnh to lớn, bên vững hơn cả không 
gì lay chuyển nôi là tắm lòng của con người đối với 
dân tộc. Cho nền, ngay từ ngày đầu của Cách mạng 
Thắng Tâm, câu nói mang tính tông kết lịch sử sâu 
sác vê đại đoàn kết của Bác đã thăm đượm trong 
tâm khảm mỗi người dân đất Việt: 


"Đoàn kết. đoàn kết. đại đoàn kết. 
Thanh công. thành công. đại thành công ” 
Giáo sư Trần Văn Giàu đã có một nhận xét xác 
đáng và thú vị: "Trong cửa Phật không có khái 


từng (Xuân, đừng (Đang, đừng (Đất nước 


Yạp chí Cệng sản 


niệm nào được lặp đi lặp lạ nhiều lần bằng khái 
niệm từ bị. Trong cửa Khổng sân Trình, không có 
khái niệm nào được nhắc đi, nhắc lại nhiều lần 
bằng khái niệm nhân nghĩa. Trong vận động yêu 
nước, cách mạng, kháng chiến, kiến quôc mây 
chục năm rồi, chúng ta luôn nói đoàn kết mà không 
khi nào thấy thừa. Chữ khắc trên đá càng vạch 
càng sâu, ý niệm trong tâm càng tụng càng thấm. 
Lời cụ Hồ dặn: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. 
Thành công, thành công, đại thành công” là chân 
lý vĩnh hằng, là bí quyết tôn tại, vinh quang của 
dân tộc", 


Ngọn cờ đại đoàn kết của Bác kính yêu là bó 
đuốc soi đường, dẫn lối cho toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân ta; từ miền Bắc đến miền Nam, từ miền 
ngược đến miền xuôi, từ trong nước đến nước 
ngoài tiến lên giành hết thắng lợi to lớn này đến 
thắng lợi to lớn khác. Ngày nay, ngọn cờ đó đang 
vây gọi chúng ta tiếp tục vững bước tiến lên 
để thực hiện băng được Mục tiêu chung là củng 
cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 
nhằm phát huy Sức mạnh tông hợp của toàn dân 
tộc thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ 
vững chắc Tô quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 0® 
mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương ? (phần 2), 
khóa IX, đã chỉ rõ. 

Mỗi độ Xuân về, chúng ta như càng nghe rõ 
hơn âm vang những vân thơ kêu gọt đại đoàn kết 
Cứu nước của Bác năm nào. Câu nào cũng rưng 
rưng niềm tự hào dân tộc, lời nào cũng thấm đẫm 
tỉnh thần đại đoàn kết toàn dân và tu nặng 
lòng yêu nước thương nòi. Nhớ công ơn trời 
biển của Bác, trân trọng những mùa xuân đất nước 
mà Bác mang lại; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 
ta nguyện giương cao hơn nữa ngọn cờ đại đoàn 
kết của Bác kính yêu; tiếp tục dây lên những 
phong trào cách mạng mới ngày càng sâu rộng đê 
đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc 
sống - vì độc lập tự do, ấm no của toàn dân; vị 
những mùa xuân vĩnh hằng, tràn đầy hạnh phúc 
của đất nước. L] 


(9) Hồ Chí Minh: Sơd. t 5. tr I7 

(10) Hồ Chí Minh: Sớd. t 8. tr 107 

(11) Báo Tin Tức. số Xuân Tân Ty, 2001. số 569, tr 3 
(12) Tạp chí Cộng sản. số 8. tháng 3-2003. tr 4 
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NH, VN (RÌ À L\1 VU ¡ 60 'XAN¡ 


NGÀY VITÊ 
'NGIHÄÌ V.ILR-N 


ÁM mươi năm trước, ngày 21 tháng 

Giêng năm 1924, V.I. Lê-nin - vị lãnh tụ 

vĩ đại của giai cấp vô sản Nga và giải 
cấp vô sản toàn thê giới - - đã vĩnh viên ra đi. Sự 
ra đi của Người là một tốn thất lớn lao cho 
phong trào xã hội chủ nghĩa, nhưng sự nghiệp 
cách mạng và di sản lý luận của Người vân 
sống mãi với thời đại. Một trong những di sản 
lý luận mà Người để lại cho chúng ta hôm nay 
là "Chính sách kinh tế mới". 

Nói đến "Chính sách kinh tế mới" (NEP) 
của V.I. Lê-nin, chúng ta không thê không nhắc 
đến một tư tưởng hết sức cơ bản của nó - tư 
tưởng về việc sử dụng chủ nghĩa tư bản nhà 
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 
Trong bài viết này, chúng tôi xin đề cập đến 
quan niệm của Người về vị trí, vai trò và ý 
nghĩa của việc sử dụng chủ nghĩa tư bản nhà 
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
ở một nước tiêu nông và chủ trương sử dụng 
thành phân kinh tế này của Đảng ta trong nên 
kinh tê thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Khi chính thức công bố NEP tại Đại hội X 
của Đảng Cộng sản (b) Nga (tháng 3-1921), 
V.I. Lê-nin khẳng định tính tất yếu khách quan 
của NEP và coi NEP không chi là sách lược, là 
đường lối chiến lược, đường lối phát triên kinh 
tế lâu dài đối với nước Nga, mà còn đối với tất 
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ĐĂNG HỮU TOÀN “ 


cả Các nước tiểu nông, kém phát triển trong 
suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 


Với tư cách là đường lối phát triên kinh tế, 
NEP chứa đựng một nội dung hết sức phong 
phú, trong đó vấn đề sử dụng chủ nghĩa tư bản 
nhà nước là một nội dung căn bản. 

Thực ra, không phải chỉ đến lúc chính thức 
tuyên bố NEP, V.I. Lê-nin mới đưa ra quan 
niệm về việc sử dụng chủ nghĩa tư bản nhà 
nước, mà ngay trước khi Cách mạng Tháng 
Mười nổ ra, Người đã nói về "vai trò của chủ 
nghĩa tư bản nhà nước trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội". Người viết: Biện chứng của 
lịch sử chính là ở chỗ này: chiến tranh đã thúc 
đấy nhanh chóng phi thường sự chuyển hóa của 
chủ nghĩa tư bản độc quyên thành chủ nghĩa tư 
bản độc quyên - nhà nước, và chính bằng cách 
đó làm cho nhân loại tiến hết sức gần chủ nghĩa 
xã hội”0), Răng, trong các nước dân chủ - cách 
mạng thực sự, chủ nghĩa tư bản độc quyên - nhà 
nước, "tất nhiên và nhất định phải có nghĩa là 
một bước lớn, hay những bước tiến lên chủ 
nghĩa xã hội” và là "sự chuẩn bị vật chất đầy đủ 
nhất" cho chủ nghĩa xã hội, là "phòng chờ đi 


* PGS.TS, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Triết học 
(1) V.I. Lê-nin: Toàn tập. Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va. 
I976. t 34. tr 257-258 
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vào chủ nghĩa xã hội”, là ' mắc thang lịch sử" 

mà giữa nắc thang này với nắc thang được gọi 
là chủ nghĩa xã hội không có bất cứ một nắc 
thang nào ở giữa chúng. Bởi lẽ, "chủ nghĩa xã 
hội không phải là cái gì khác hơn là chế độ độc 
quyền tư bản chủ nghĩa của nhà nước được áp 
dụng để phục vụ toàn thể nhân dân và, do đó, 
không còn là chễ độ độc quyền tư bản chủ 
nghĩa nữa ?), 

Trên cơ sở nhận thức một cách sâu sắc và rõ 
ràng răng, khi chúng ta còn "chưa đạt tới" trình 
độ của chủ nghĩa tư bản nhà nước, do đó không 
thể thực hiện được bước chuyển lên chủ nghĩa 
xã hội, V.L. Lê-nin khẳng định: Chủ nghĩa tư 
bản nhà nước dưới quyên lãnh đạo của giai cấp 
vô sản và chính đãng của nó là "ngưỡng cửa 
của chủ nghĩa xã hội, là điều kiện cho thắng lợi 
chắc chắn của chủ nghĩa xã hội"?, 

Với quan niệm chủ nghĩa tư bản nhà nước là 
chủ nghĩa tư bản hiện đại mà lịch sử nhân loại 
cho đến lúc đó chưa hề biết tới và vai trò của nó 
trong việc phát triển lực lượng sản xuất là hết 
sức to lớn, V.I. Lê-nin phê phán tất cả những ai 
đã "tự hạn chế" ở chỗ đem chủ nghĩa tư bản đối 
lập một cách trừu tượng với chủ nghĩa xã hội 


mà "không nghiên cứu những hình thức cụ thể 


của nó” trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội. Theo Người, về phương diện kinh tế, chủ 
nghĩa tư bản nhà nước hiện đại ở trình độ cao 
hơn rất nhiều so với nền kinh tế của các nước 
tiêu nông đang trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội và do vậy, "nếu không trải qua 
một cái gì chung cho chủ nghĩa tư bản nhà nước 
và chủ nghĩa xã hội" thì chúng ta khó có thể 
thoát ra khỏi tình trạng lạc hậu về kinh tế®, 
Nếu ai không nhận thấy điều đó, theo V.I. Lê- 
nin, đó là một sai lầm hết sức nghiêm trọng về 
phương diện lý luận. 

Khi khẳng định công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở một nước tiểu nông nhất thiết 
phải dựa trên cơ sở cải biến cơ cấu kinh tế và 
xa hội cũ “một cách thận trọng và từng bước” 
theo phương thức "nhà nước điều tiết" ở một 
mức độ nào đó, V.I. Lê-nin cho răng, chúng ta 


Si 


phải biết áp dụng các biện pháp quá độ, các 
hinh thức trung gian, "phải biết nghĩ đến các 
mắt xích trung gian" có thể. tạo điều kiện 
thuận lợi cho bước chuyển từ nên tiểu sản xuất 
lên chủ nghĩa xã hội. Một trong những "mắt 
xích trung gian" cần phải sử dụng đó, theo 
V.I. Lê-nin, là chủ nghĩa tư bản nhà nước. 
Người viết: "Vì chúng ta chưa có điều kiện đề 
chuyển trực tiếp từ nên tiểu sản xuất lên chủ 
nghĩa xã hội, bởi vậy, trong một mức độ nào 
đó, chủ nghĩa tư bản là không thể tranh khỏi, 
nó là sản vật tự nhiên của nền tiểu sản xuất và 
trao đôi; bởi vậy, chúng ta phải lợi dụng chủ 
nghĩa tư bản (nhất là bằng cách hướng nó vào 
con đường chủ nghĩa tư bản nhà nước) làm mắt 
xích trung gian giữa nền tiểu sản xuất và chủ 
nghĩa xã hội, làm phương tiện, con đường, 
phương pháp, phương thức đề tăng lực lượng 
sản xuât lên"), 


Khẳng định NEP là đường lối chiến lược và 
là bước đi không thể tránh khỏi đối với một 
nước nông nghiệp lạc hậu quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội, V.I. Lê-nin luôn trăn trở với câu hỏi: 
Liệu có thể kết hợp, phối hợp nhà nước do giai 
cấp vô sản lãnh đạo với chủ nghĩa tư bản nhà 
nước được không? Và, chỉ qua một thời gian 
ngắn thực hiện NEP, V.I. Lê-nin đã trả lời một 
cách dứt khoát: "Tất nhiên là được". Song, 
Người cảnh tính răng, toàn bộ sự phức tạp và 
khó khăn ˆ 'về lý luận cũng như trong thực tiên” 
của vấn đề này là ở chỗ, phải "tìm ra những 
phương pháp đúng giúp ta hướng sự phát triển 
không thê tránh được (đến một trình độ nào đó 
và (rong một thời gian nào đó) của chủ nghĩa tư 
bản vào con đường chủ nghĩa tư bản nhà nước; 
là đặt ra những điều kiện cân thiết cho công 
việc Ấy và bảo đảm sự chuyển biến từ chủ nghĩa 
tư bản nhà nước sang chủ nghĩa xã hội trong 
một tương lai gần"®), 


(2) V.I. Lê-nin: Sơơ, t 34, tr 256 
(3) V.I. Lê-nin: Sđơ, t 36, tr 383 
(4) V.I. Lê-nin: Sđở, t 36. tr 369 - 370 
(5) V.I. Lê-nin: Sướd, t 43. tr 276 
(6) V.I. Lê-nin: Sđd, t 43. tr 268 
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Từ một nước với nền kinh tế tiểu nông là 
chủ yếu quá độ lên chủ nghĩa xã hội, theo V.]. 
Lê-nin, không có con đường nào khác và thích 
hợp hơn là "phải bắc những chiếc cầu nhỏ vững 
chắc, đi xuyên qua chủ nghĩa tư bản nhà nước... 
không phải bằng cách trực tiếp dựa vào nhiệt 
tình, mà là với nhiệt tình do cuộc cách mạng vĩ 
đại sinh ra, bằng cách khuyến khích lợi ích cá 
nhân, bằng sự quan tâm thiết thân của cá nhân, 
băng cách áp dụng chế độ hạch toán kinh tế"), 

Đánh giá vai trò của chủ nghĩa tư bản nhà 
nước, V.I. Lê-nin cho rằng, nó là thành phần 
kinh tế quan trọng, tạo nên một "kết cầu 
kinh tế - xã hội quá độ”, tạo nên tính chất đan 
xen của nền kinh tế này; \ và khi xét đến mức độ 
tiền bộ, trình độ phát triển, khả năng hiện thực 
và tính hữu ích của chúng đối với công cuộc 
xây dựng xá hội mới trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội ở một nước tiểu nông, thì 
chúng ta cần dành một quyền ưu tiên nhất định 
cho chủ nghĩa tư bản nhà nước. Bởi lẽ, việc 
phát triển kinh tế tư bản nhà nước trong. điều 
kiện nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần là 
cơ sở để tăng nhanh lực lượng sản xuất, thúc 
đây công cuộc khôi phục và cải tạo kinh tế, 
"đưa chúng ta đến chủ nghĩa xã hội bằng con 
đường chắc chắn nhất" và "bảo đảm cho chủ 
nghĩa xã hội được củng cố". 

Trong quá trinh thực hiện NEP, V.I. Lê-nin 
luôn nói về chủ nghĩa tư bản nhà nước và dành 
nhiều thời gian để nghiên cứu hình thức kinh tế 


mới mẻ này. Người coi những hình thức kinh tế 


cơ bản trong việc sử dụng cơ cấu kinh tế nhiêu 
thành phân là những hình thức của chủ nghĩa tư 
bản nhà nước, như hình thức tô nhượng trong 
công nghiệp, hình thức hợp tác xã của những 
người sản xuất nhỏ, hình thức tư nhân làm đại 
lý cho nhà nước trong thương nghiệp, hinh thức 
nhà nước cho tư nhân thuê các xí nghiệp, cơ sở 
sản xuất, v.v.. 

Trong những năm thực hiện NEP, V.I. Lê-nin 
đặc biệt chú ý tới hình thức tô nhượng với tư 
cách là "một sự liên kết với chủ nghĩa tư bản 


các nước tiên tiến”. Người rât coi trọng loại xí 
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nghiệp tô nhượng theo kiểu cho tư bản nước 
ngoài thuê lại các xí nghiệp thuộc sở hữu nhà 
nước, bởi theo Người, hình thức tô nhượng 
trong công nghiệp chẳng. những có khả năng 
đảm bảo mức sông khá giả cho một số bộ phận 
nào đó, dù là nhỏ, của giai cấp công nhân, mà 
còn giúp cho giai. cấp công nhân học tập cách 
quản lý hợp lý, đẩy nhanh việc khôi phục kinh 
tế, củng cố nên hòa binh mà khi đó, đang là đòi 
hỏi bức thiết. Tại Đại hội Quốc tế Cộng sản, 
khi nói về "Ý nghĩa và điều kiện của Chính 
quyền Xô-viết dung nạp chủ nghĩa tư bản và 
chế độ tô nhượng", V.I. Lê-nin khẳng định: 
"Trong một nước tiểu nông đã bị cực kỳ tàn phá 
và quá đối lạc hậu, thì sự phát triển của chủ 
nghĩa tư bản do nhà nước vô sản kiểm soát và 
điều tiết (tức là chủ nghĩa tư bản "nhà nước" 
hiểu theo nghĩa ấy) là có lợi và cần thiết (cố 
nhiên chỉ trong một mức độ nhất định thôi) 
vì sự phát triển đó có thể đấy nhanh sự phát 
triển ngay tức khắc của nền nông nghiệp nông 
dân. Đối với chế độ tô nhượng, lại càng đúng 
như thế "®), 

Luận điểm này được V.I. Lê-nin nhiều lần 
sử dụng trong các cuộc tranh luận với không ít 
đảng viên cộng sản có thái độ nghi ngờ hình 
thức tô nhượng, coi thường các xí nghiệp tô 
nhượng - những người tỏ ý lo ngại thế lực tự 
phát đầu cơ trên thị trường sẽ có điều kiện 
hoành hành, nền kinh tế đất nước bị phá hoại 
bởi chủ nghĩa tư bản và theo đó là sự phục hôi 
chủ nghĩa tư bản. V.I. Lê-nin cho răng, việc 
thực hiện chế độ tô nhượng Sẽ Bây ra những 
nguy cơ mới", song nếu vì thế mà cho răng 
không nên thực hiện chế độ tô nhượng thi 
"những người chủ chúng ta không nên đâm 
nhiệm điều khiển một nhà nước". Thực hiện tô 
nhượng buộc chúng ta phải giải quyết "những 
vấn đề cực kỳ khó khăn", nhưng điều đó không 
có gì đáng sợ bởi chúng ta có đủ khả năng "bắt 


(7) V.I. Lê-nin: Sdở, t 44. tr 189 
(8) V.I. Lê-nin: Sưd, t 44. tr 9 
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chúng phải khuất phục và cải tạo chúng". Rằng, 
tô nhượng là "một hình thái chiến tranh mới" - 
chiến tranh kinh tế, "một cuộc chiến tranh mà 
trong đó ta cũng không được nhượng bộ một 
chút xíu nào", nhưng đó là cuộc chiến tranh "có 
lợi cho chúng ta về mọi mặt" và là "một bảo 
đảm gián tiếp cho hòa bình", bởi sự tôn tại của 
xí nghiệp tô nhượng là "một lý do về kinh tế và 
chính trị để chống lại chiến tranh". Hơn nữa, 
V.I. Lê-nin còn coi việc "chuyển từ chế độ tô 
nhượng lên chủ nghĩa xã hội là chuyển từ một 
hình thức đại sản xuất này sang một hinh thức 
đại sản xuất khác" và một khi thành công, nó sẽ 
đưa lại cho chúng ta những xí nghiệp lớn kiểu 
mẫu "ngang trình độ của chủ nghĩa tư bản tiên 
tiến hiện đại". 

Trong số các xí nghiệp tô nhượng, V.I. Lê-nin 
luôn dành sự đánh giá cao hơn cho kiểu xí 
nghiệp tô nhượng theo lối công ty liên doanh 
mà ở đó, nhà kinh doanh nước ngoài hợp tác 
với nhà nước xã hội chủ nghĩa "theo cô phần". 
Người coi việc sử dụng rộng rãi các công ty liên 
doanh sẽ có lợi hơn cho công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở một nước nông nghiệp lạc 
hậu. Hình thức nhà nước cho tư nhân (thuê 
lại các xí nghiệp quốc doanh, hình thức thương 
nghiệp tư doanh và hình thức hợp tác xã của 
những người sản xuất nhỏ cũng được V.I. Lê-nin 
coi là những hình thức của chủ nghĩa tư bản nhà 
nước khi chúng phục tùng, phục vụ và chịu sự 
điều tiết của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Người 
cho răng, chủ nghĩa tư bản nhà nước không chỉ 
là thành phần kinh tế biểu hiện dưới dạng 
"thuần túy", nhất là xí nghiệp tô nhượng, mà 
còn là sự hợp tác của Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa với khu vực tư doanh trên cơ sở của chế 
độ sở hữu nhà nước về tư liệu sản xuất. 

* 


* * 


Những tư tưởng cơ bản của V.I. Lê-nin về 
NEP, đặc biệt là về vấn đề sử dụng chủ nghĩa 
tư bản nhà nước và vị trí, vai (rò của nó trong 
nên kinh tế nhiều thành phần ở thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội không chi có ý nghĩa đối 
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với nước Nga đầu những năm 20 của thế kỷ 
XX, mà còn mang ý nghĩa quốc tế rộng lớn 
trong thời đại ngày nay. Những tư tưởng đó 
hiện vẫn là mẫu mực về một sách lược tình thế, 
đồng thời mang ý nghĩa của một đường lối 
chiến lược lâu đài đối với tất cả các nước trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ nên tiểu 
sản xuất, trong đó có nước ta. 

Coi những tư tưởng đồ của V.Ị. Lê-nin là 
một trong những cơ sở lý luận cho đường lối 
đổi mới ở nước ta hiện nay và từ thực tiễn sự 
nghiệp đổi mới, tại Hội nghị đại biểu toàn quốc 
giữa nhiệm kỳ khóa VII, khi khẳng định "chúng 
ta phải không ngừng thông qua tổng kết thực 
tiền và nghiên cứu lý luận mà từng bước hình 
dung ngày càng sáng tỏ về chủ nghĩa xã hội và 
con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta, làm rõ những mô hình cụ thể trong từng lĩnh 
vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa,...", Đảng 
ta nhân mạnh: "Phải vận dụng sáng tạo và tiếp 
tục phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng của 
V.I. Lê-nin về chính sách kinh tế mới, về chủ 
nghĩa tư bản nhà nước, sáng tạo nhiều hình thức 
quá độ, những nấc thang trung gian đa dạng, 
phù hợp với hoàn cảnh lịch sử cụ thể để đưa 
nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội một cách vững 
chắc"49, Tại Đại hội lần thứ VI, khi một lần 
nữa khẳng định đường lối đối mới mà chúng ta 
đã thực hiện qua 10 năm, Đảng ta chỉ rõ việc 
kiên định định hướng xã hội chủ nghĩa trong 
tiến trình xây dựng nên kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần ở nước ta hiện nay cần phải thực 
hiện nhất quán, lâu dài chính sách phát triển 
nên kinh tế hàng hóa nhiều thành phần; lấy việc 
giải phóng sức sản xuất, động viên tối đa mọi 
nguôn lực bên trong và bên ngoài cho công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả 
kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân 


(9) V.I. Lê-nin: Sđơ, t 42. tr 89-92 
(10) Văn kiện Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm 
kỳ khóa VII, Nxh Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 1994. tr 24 
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làm mục tiêu hàng đầu trong việc khuyến khích 
phát triển các thành phần kinh tế và hình thức 
tổ chức kinh doanh. 

Xuất phát từ quan niệm như vậy, Đảng ta đề 
ra chủ trương đôi mới, phát triển và nâng cao 
hiệu quả kinh tế nhà nước, kinh tế hợp tác xã; 
lấy kinh tế nhà nước làm chủ đạo, phát triển 
kinh tế hợp tác xã để tạo ra những điều kiện 
thuận lợi cho chúng dần dần trở thành nên tảng 
của nên kinh tế quốc dân. Bên cạnh đó, phải tạo 
điều kiện kinh tế và pháp lý thuận lợi để các 
nhà kinh doanh tư nhân yên tâm đầu tư, làm ăn 
lâu dài; đồng thời mở rộng các hình thức liên 
doanh, liên kết giữa kinh tế nhà nước với các 
thành phần kinh tế khác cả trong và ngoài nước. 
Để thực hiện tốt công việc này, cần "áp dụng 
phổ biến các hình thức kinh tế tư bản nhà 
nước"”0, 

Kinh tế tư bản nhà nước với tư cách là thành 
phân kinh tế bao gồm các hình thức hợp tác liên 
doanh giữa kinh tế nhà nước với tư bản tư nhân 


trong nước và hợp tác liên doanh giữa kinh tế 


nhà nước với tư bản nước ngoài, như Đảng ta đã 
khẳng định, "có vai trò quan trọng trong việc 
động viên tiềm năng to lớn về vốn, công nghệ, 
khả năng tổ chức quản lý... của các nhà tư bản 
vì lợi ích của bản thân họ, cũng như của công 
cuộc xây dựng và phát triển đất nước"?2, Để 
kinh tế tư bản nhà nước thực hiện được vai trò 
quan trọng đó, Đảng ta chủ trương áp dụng 
nhiều phương thức góp vốn kinh doanh giữa 
Nhà nước với các nhà kinh doanh tư nhân trong 
nước nhăm "tạo thế, tạo lực" cho các doanh 
nghiệp Việt Nam phát triển, tăng sức hợp tác và 
cạnh tranh với bên ngoài; cải thiện môi trường 
đầu tư và nâng cao năng lực quản lý để thu hút 
có hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài; 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao 
động trong các xí nghiệp hợp tác, liên doanh. 
Cụ thể hóa chủ trương đó, tại Hội nghị 
Trung ương 4 khóa VIII, một lần nữa, Đảng ta 
khẳng định, trong nền kinh tế nhiều thành phần, 
kinh tế tư bản nhà nước là thành phần kinh tế 


Số 2 (tháng 1 năm 2004) 


cần được "khuyến khích phát triển", và đề ra 
những biện pháp cụ thể đề khuyến khích sự 
phát triên của nó trong khuôn khổ luật pháp, 
với sự điều tiết của Nhà nước nhằm tạo ra 
những điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

Với quan niệm nhất quán như vậy về việc 
phát triển kinh tế tư bản nhà nước trong nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 
tại Đại hội lần thứ IX, khi tổng kết thực tiễn 15 
năm đổi mới đất nước, phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta đã 
có sự đánh giá đúng đắn, sát thực về vị trí và vai 
trò của thành phần kinh tế tư bản nhà nước. 
Trên cơ sở đó, Đảng ta tiếp tục khẳng định chủ 
trương "phát triển đa dạng kinh tế tư bản nhà 
nước dưới các hình thức liên doanh, liên kết 
giữa kinh tế nhà nước với kinh tế tư bản tư nhân 
trong nước và ngoài nước"0? nhằm mang lại 
lợi ích thiết thực cho các bên đầu tư kinh doanh 
và qua đó, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát 
triên, tăng hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, 
đưa đất nước ta nhanh chóng đạt tới trình độ 
của một nước công nghiệp phát triển theo 
hướng hiện đại vào năm 2020. 

Như vậy, có thể nói, trong công cuộc xây 
dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, việc 
làm sáng tỏ quan niệm của V.I. Lê-nin về vấn 
đề sử dụng chủ nghĩa tư bản nhà nước trong 
thời kỳ quá độ luôn luôn là vấn đề có ý nghĩa 
thời sự và cần thiết. Bởi nó đem lại cho chúng 
ta một cơ sơ lý luận để tông kết thực tiễn và 
định hướng đúng đắn việc phát triển nên kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong 
những năm tiếp theo. C 


(11) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 92 

(12) Văn kiện đã dẫn. tr 95 

(13) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 99 
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INH thời,V.I. Lê-nin đánh giá rất cao vai trò 

của đạo đức mới - đạo đức cộng. sản chủ 

nghĩa - trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới 
của giai câp vô sản. Người cho răng, đạo đức mới 
chính" là những Bì góp phần phá hủy xã hội cũ của 
bọn bóc lột và góp phần đoàn kết tất cả những người 
lao động chung quanh giai cấp vô sản đang sáng tạo 
ra xã hội mới của những người cộng sản”0), Song, 
theo Người, đạo đức mới đó không phải có ngay 
sau khi giai cấp vô sản giành được chính quyền, mà 
phải trải qua một quá trình hình thành lâu dài, khó 
khăn và phức tập. Đề có được đạo đức mới Ấy, điều 
quan trọng và có tính quyết định nhất là, giai câp vô 
sản phải đưa ra và tô chức thực hiện có hiệu quả 
hàng loạt các biện pháp thích hợp. 

1 - Phải tiến hành giáo dục chính trị - tư 
tường 

Theo V. 1. Lê-nin, đây là biện pháp đầu tiên, hết 
SsứC cần thiết, bởi lẽ chúng ta đang sông trong thời 
kỳ đấu tranh, có tính chất lịch sử, chống lại giai cấp 
tư sản thế BIỚI - giai cấp hiện đang mạnh hơn chúng 
ta gấp nhiều lần. Trong thời kỳ đấu tranh này, 
chúng ta phải bảo VỆ công cuộc xây dựng 
cách mạng, phải đấu tranh chông giai cập tư sản 
bằng quân sự và nhất là băng tư tưởng. Để thực hiện 
tốt biện pháp này, cần tập trung vào những nội 
dung sau: 

Một là, không chì tuyển truyền những nguyên lý 
của chủ nghĩa cộng sản nói chung mà điều quan 
trọng hơn, phải đưa được tư tưởng, tô chức và giáo 
dục của giai câp vô sản vào những tầng lớp nửa vô 
sản và không phải vô sản trong quân chúng lao 
động, nhăm đào tạo một thế hệ hoàn toàn có khả 
năng thiết lập chủ nghĩa cộng sản. 


Hai là. phải tuyên truyền để chống lại tâm lý,t ập 
quán của nên sản xuât nhỏ, tức là chống lại cái tâm 
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NGÔ ĐÌNH XÂY" 


lý và tập quán khiến người ta chỉ biết kiếm lợi cho 
mình mà không để ý đến lợi ích của người khác. 

Ba là, phải tuyên truyền, giáo dục và thực hiện 
được sự đoàn kết trong quần chúng, tất nhiên là trên 
nguyên tắc của giai cấp vô sản. Sở dĩ phải đoàn kết 
là bởi "cái bầu không khí bất hòa, nghỉ ky, thủ địch, 
chia rẻ, hãm hại nhau, cái bầu không khí do nền tiểu 
sản xuất riêng lẻ, do nền kinh tế của những người 
tư hữu dưới chế độ trao đổi "tự do", nhất định phải 
sản sinh và không ngừng sản sinh ra"®), 

Bốn là, phải giáo dục và làm cho ý thức pháp 
luật xã hội chủ nghĩa trở thành kim chỉ nam cho tât 
cả các hoạt động của mọi thành viên trong xã hội để 
từ đó, thực hiện được ý chí của giai câp vô sản trong 
thực tế. 

Năm là, việc giáo dục đạo đức mới phải gắn liền 
với việc làm cho quần chúng tham gia xây dựng đời 
sống kinh tế. Hơn nữa, chỉ khi nào quần chúng 
chứng minh rằng họ biết làm ăn tập thể đến đâu, chỉ 
khi nào căn cứ vào sự thành công của công cuộc xây 
dựng đó mà nhận xét hành động của môi người thì 
khi đó mới có thể có cơ sở để tin vào sự thắng lợi 
của việc xây dựng đạo đức mới. 

2 - Phải tuyên truyên, giáo dục, tổ chức và 
thực hiện được ý thức và kỹ luật lao động tự giác 

V.J. Lê-nin cho răng, việc thật sự xây dựng chủ 
nghĩa xã hội chính là "việc tạo ra một mối liên hệ 
xã hội mới, một kỷ luật mới về lao động tập thể, 


* TS, Học viện Chính trị Quốc gia Hỗ Chí Minh 

(1) V.L Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ. Mát-xcơ-va, 
I977.t 41, tr 369 

(2) V.I. Lẻ-nin: Sđở, t 41, tr 133 
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một cơ cầu mới"®. Và điều này "có ý nghĩa lịch sử 
toàn thế giới, của toàn bộ nền kinh tế quốc dân 
Theo Người, để hình thành đạo đức mới trong lao 
động mà chỉ bằng một vài bản sắc lệnh thì thật là vô 
lý. Do đó, muôn hiện thực hóa có hiệu quả biện 
pháp này, cần tập trung vào các nội dung sau: 


Một là, tổ chức thi đua phải chiếm vị trí quan 
trọng trong số những nhiệm vụ quan trọng của Nhà 
nước. Song, cân phân biệt thi đua với cạnh tranh. 
Cạnh tranh là sự giành giật miếng ăn, giành giật ảnh 
hướng và địa vị trên thị trường giữa những người 
sản xuất riêng lẻ. Do vậy, "thủ tiêu sự cạnh tranh, 
với tính cách là sự giành giật chỉ gắn liền với 
thị trường của những người sản xuất, quyết không 
có nghĩa là thủ tiêu thi đua; trái lại, chính việc thủ 
tiêu nền sản xuất hàng hóa và thủ tiêu chủ nghĩa tư 
bản sẽ mở đường cho khả năng tổ chức thi đua với 
những hình thức nhân đạo, chứ không phải dã 
man 4), 

Hai là, muốn có được kỷ luật lao động tự giác, 
điều không thể thiếu là phải thường xuyên tiến hành 
giám sắt, kiểm soát lao động sản xuất. Bởi vì, theo 
V.I. Lê-nin, chừng nào sự giám sát, kiểm soát lao 
động sản xuất của công nhân chưa trở thành sự thật 
thì chừng đó giai cấp công nhân sẽ không thể nào 
tiến từ bước thứ nhất (thực hiện sự giám sát, kiểm 
soát) lên bước thứ hai trên con đường đi tới chủ 
nghĩa xã hội, tức là bước chuyển sang việc công 
nhân điều tiết sản xuất. 

Ba là, muốn tạo lập kỷ luật lao động tự giác, cần 
xử lý bằng hành chính và bằng pháp luật tất cả các 
trường hợp vi phạm kỷ luật lao động. Theo những 
cách xử lý này thì những xí nghiệp hay hợp tác xã 
không hưởng ứng việc phục hồi kỷ luật tự giác và 
về việc tăng năng suất lao động, thi sẽ bị... nêu tên 
trên bảng đen và sẽ bị liệt vào hoặc là loại XI nghiệp 
ốm yếu cần phải trị bệnh bằng những cách xử lý 
riêng - băng những biện pháp và đạo luật riêng - 
hoặc là loại xí nghiệp phải chịu phạt và phải đóng 
cửa, còn những người tham gia các xí nghiệp đó sẽ 
bị truy tố trước toà án nhân dân"®', 

3 - Phải tiến hành giáo dục quốc dân cho toàn 
thể xã hội 

V.IL. Lê-nin cho rằng, chúng ta chỉ có thể xây 
dựng chủ nghĩa cộng sản từ tống số những kiến 
thức, những tổ chức và thiết chế. cùng những dự trữ 
nhân lực và vật lực mà xã hội cũ đã để lại. Răng, 


Yạp chí Cộng sản 


người ta chỉ có thể trở thành người cộng sản khi biết 
làm giàu trí óc của mình bằng sự hiểu biết tất cả 
những kho tàng tri thức mà nhân loại đã tạo ra. Để 
có được những kho tàng tri thức đó - cái làm nền 
tảng và hạt nhân cho đạo đức mới, theo V.I. Lê-nin, 
cân đồng thời thực hiện tốt các nội dung sau: 

Một là, phải xóa mù chữ cho những người, 
những vùng, miền chưa biết chữ, bởi vì, theo V.I. 
Lê-nin, không thể xây dựng một xã hội cộng sản 
chủ nghĩa trong một nước có những người mù chữ. 
Hơn nữa, chỉ khi nào đạt được những kết quả thực 
tiễn trong công tác xóa mùa chữ, thì những thanh 
niên đi tham gia công tác này mới trở thành người 
cộng sản chân chính. 

Hai là, phải giáo dục kiến thức tổng hợp cho 
nhân dân lao động, tức là phải làm cho nhân dân lao 
động nắm và có được tri thức lý luận, tri thức thực 
tiễn và tri thức chuyên môn. 

Ba là, phải xây dựng được nên văn hóa vô sản, 
tức là nền văn hóa được đúc kết lại, được sáng tạo 
ra trong toàn bộ quá trình phát triển của xã hội loài 
người. Hơn nữa, phải làm cho nên văn hóa đó kết 
hợp với chính trị, nghĩa là nó phải được xây dựng 
trên những nguyên tắc văn hóa của giai câp vô sản, 
chịu sự lãnh đạo của giai cấp vô sản và phục vụ 
lợi ích của giai cấp vô sản và toàn thể nhân dân 
lao động. 

4 - Đảng của giai cấp vô sản phải luôn luôn 
giữ vai trò lãnh đạo trong việc xây dựng nên đạo 
đức mới 

Theo V.I. Lê-nin, để lãnh đạo việc xây dựng nền 
đạo đức mới, Đảng của giai cấp vô sản phải kiên trì 
"dựa vào một nguyên tắc duy nhất mà sửa chữa mọi 
khuyết điểm, quy định và xây dựng mọi cái nhằm 
làm cho những người cộng sản, là những người gắn 
liền với giai câp vô sản, có thể làm cho ølai câp vô 
sản thấm nhuân tư tưởng của mình, nghe theo mình, 
thoát khỏi sự lừa dối của giai cấp tư sản"®, Chính 
điều đó giúp cho những người cộng sản có khả năng 
thắng được sự dối trá và sự thiên kiến, có khả năng 


(3) V.I. Lê-nin: Sđở, t 4l, tr 132 
(4) V.I. Lê-nim: Sđớở, t 36, tr l8S 
(Š) V.I. Lê-nin: Sđđ, t 36, tr 184 
(6) V.I. Lê-nin: Sơd.t 4l, tr 477 - 478 
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giúp đỡ quân chúng lao động thắng được chế độ cũ 
và xây dựng được một xã hội mới bình đẳng, không 
có bóc lột. 

Theo V.I. Lê-nin, việc thực hiện có hiệu quả 
những biện pháp trên sẽ xây dựng được một nền đạo 
đức mới - nền đạo đức cộng sản - và những con 
người mới - những chủ nhân của xã hội tương lai. 
Nền đạo đức mới đó là khuôn mẫu, là nội dung 
chính để "giáo dục, huấn luyện và đào tạo những 
con người phát triên vệ mọi mặt, được rèn luyện về 
mọi mặt, và biết làm mọi việc". Và đó cũng chính 
là "cái đích mà chủ nghĩa cộng sản đang đi tới, phải 
đi tới và sẽ đi tới, nhưng phải trải qua một thời gian 
lâu dài" ở), 


+ + 


Thấm nhuần sâu sắc di huấn của V.I. Lê-nin về 
việc xây dựng nền đạo đức mới và nhận thức rõ vai 
trò của những giá trị đạo đức mới trong công cuộc 
xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa và con người mới 
ở Việt Nam, Hồ Chí Minh coi đạo đức mới là nên 
tảng của người cách mạng. Theo Hồ Chí Minh, 
người cách mạng phải có đạo đức cách mạng thì 
mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng. Do đó, 
việc thường xuyên chăm lo cái gốc, cái nền tảng ấy 
phái là công việc thường xuyên của toàn Đảng, toàn 
dân, của mỗi gia đình, mỗi người, đặc biệt là của 
người đảng viên cộng sản. 

Từ thực tiễn hoạt động và đấu tranh cách mạng 
và xuất phát từ những nguyên lý mác-xít về xây 
dựng đảng kiểu mới, Hồ Chí Minh cho rằng. Đẳng 
ta phải là đạo đức, là văn minh. Hơn ai hết, Người 
luôn luôn khắc sâu và đề cao tư tưởng của V.I. Lê- 
nin: Đăng Cộng sản phải tiêu biểu cho trí tuệ, danh 
dự và lương tâm chăng những của dân tộc mình mà 
còn của thời đại. Và, để Đảng giữ vững được vị trí 
tiêu biểu đó, Hồ Chí Minh chủ trương kiên trì giáo 
dục, bồi dưỡng đạo đức mới cho mọi đối tượng. 
Người đề ra và thực thi những yêu cầu và biện pháp 
đạo đức sát hợp để mọi người học tập, rèn luyện, 
phần đấu nhằm ngày càng hoàn thành tốt hơn những 
nhiệm vụ vẻ vang của cách mạng. 

Nhận thức sâu sắc di huấn của V.I. Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của đạo đức cách 


mạng đối với sự nghiệp xây dựng xã hội mới, trong 
quá trình hoạt động và lãnh đạo xã hội, Đảng ta đã 
rất chú ý đến vấn đề xây dựng đạo đức mới. Một 
thực tế hiện nay là, đời sống đạo đức trong Đảng, 
Nhà nước và trong xã hội rất đáng báo động. "Tỉnh 
trạng tham nhũng, suy thoái vê tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lỗi sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, 
đẳng viên là rất nghiêm trọng"®. Hơn nữa, tình 
trạng nói trên không những vẫn chưa được ngăn 
chặn và đầy lùi mà ngược lại, có chiều hướng phát 
triển trầm trọng hơn, trong đó, nhiều hiện tượng đạo 
đức không lành mạnh và nhiều tệ nạn xã hội đã 
mang tính tập thể, thâm nhập vào cơ chế hoạt động 
của hệ thống chính trị. 

Để khắc phục và đẩy lùi được sự suy thoái đạo 
đức trong Đảng và trong xã hội, Đảng ta cho rằng, 
phải tăng cường và đấy mạnh hơn nữa việc giáo dục 
chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng, 
chống chủ nghĩa cá nhân, cũng như chống tư tưởng 
cơ hội, thực dụng; tăng cường giáo dục, rèn luyện 
đảng viên thông qua cuộc đấu tranh chống tham 
nhũng, quan liêu, làm trong sạch đội ngũ đảng viên 
để lấy lại niềm tin cho nhân dân; kết hợp chặt chế 
công tác giáo dục chính trị, đạo đức với công tác tổ 
chức cán bộ để từ đó, giữ vững sự trong sạch về đạo 
đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; đây 
mạnh công tác tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý 
luận trong lính vực đạo đức để qua đó, chuẩn hóa và 
thực hiện những tiêu chí đạo đức cách mạng mới 
phù hợp với thời đại và với công cuộc xây dựng nên 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện 
nay ở nước ta. 

Hơn bao giờ hết, những di huấn của V.I. Lê-nin 
về những biện pháp để hình thành nền đạo đức mới 
không chi có ý nghĩa và thích hợp với những người 
cộng sản Nga - những người đầu tiên trên thế giới 
tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội vào những 
năm đầu của thế kỷ XX, mà còn có ý nghĩa và phù 
hợp với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam hiện nay. 


(7) V.I. Lê-nin: Sơd. t4I. tr 4l 
(8) Văn kiện Đại hội đại biếu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 76 
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THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ. 
QUA THỰC TIÊN VIÊT NAM YÀ TRUNG QUỐC 


TỔNG QUAN HỘI THẢO 


HẬN thức đúng vai trò đặc biệt quan 
l\ của dân chủ trong sự nghiệp đôi 
mới đất nước, ngay từ Đại hội VỊ 
Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu bài học "Lấy 
dân làm gốc" và phương châm "Dân biết, dân 
bàn, dân làm dân kiểm tra". Để đây mạnh việc 
phát huy dân chủ trong đời sống xã hội, 
ngày 18-2-1998, Bộ Chính trị khóa VINH, đã ra 
Chỉ thị 30/CT-TW Về xây dựng và thực hiện 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Thực hiện Chỉ thị 
của Bộ Chính trị, Chính phủ đã ban hành các 
Nghị định 29, 71 và 07 về Quy chế dân chủ ở 
phường-xã, cơ quan và doanh nghiệp. Tại Đại 
hội IX, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ rõ: 
"Thực hiện tốt quy chế dân chủ, mở rộng dân 
chủ trực tiếp ở cơ sở, tạo điều kiện đê nhân 
dân tham gia quản lý xã hội, thảo luận và 
quyết định những vấn đề quan trọng". Ngày 
28-3-2002, Ban Bí thư đã ra chỉ thị số 
I0-CT/CW về Tiếp tục đây mạnh việc xây 
dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. 
Từ năm 1978, Đảng Cộng sản Trung Quốc 
đã lãnh đạo nhân dân Trung Quốc tiến hành sự 
nghiệp cải cách và mở cửa. Đàng Cộng sản 
Trung Quốc đặc biệt coi trọng thực hiện dân 
chủ sâu rộng trong đời sống xã hội. Tại Đại 
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hội lần thứ XVI, Đảng Cộng sản Trung Quốc 
chỉ rõ: "Kiện toàn chế độ dân chủ, phong phú 
hình thức dân chủ, mở rộng việc công dân 
tham gia hoạt động chính trị, bảo đâm nhân 
dân thi hành bầu cử dân chủ, quyết sách dân 
chủ, quản lý dân chủ và giám sát dân chủ theo 
pháp luật, được hướng quyền tự do rộng rãi, 
được tôn trọng và bảo đảm nhân quyền". 

Rõ ràng, vấn đề dân chủ và thực hiện dân 
chủ ở cơ sở là một vấn đề lý luận và thực tiễn 
vừa có tính cấp thiết vừa có tính lâu dài; đồng 
thời, là mối quan tâm chung của các nhà lãnh 
đạo, quản lý, các nhà lý luận và khoa học của 
hai đẳng trong quá trình đổi mới và cải cách, 
mở cửa nhằm thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở mỗi nước. Thực hiện kế hoạch 
hợp tác, ngày 9, 10-12-2003 tại Hà Nội, Tạp 
chí Cộng sản và Tạp chí Câu thị đã tô chức 
Hội thảo khoa học: Thực hiện dân chủ ở cơ 
sở: Qua thực tiễn Việt Nam và Trung Quốc. 
Hội thảo nhằm 3 mục đích: 1- Đi sâu nghiên 
cứu làm rõ hơn nhận thức, quan điểm lý luận 
và thực tiễn đối với việc thực hiện dân chủ ở 
cơ sở qua thực tiễn Việt Nam và Trung Quốc; 
2- Bước đầu đánh giá khái quát thực trạng tỉnh 
hinh dân chủ ở cơ sở; ý nghĩa lý luận và thực 
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tiễn, những bài học kinh nghiệm cần rút ra, các 
giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa dân chủ ở 
cơ sở qua thực tiễn Việt Nam và Trung Quốc; 
3- Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác 
giữa Tạp chí Cộng sản và Tạp chí Cầu thị. 

Ban Tô chức Hội thảo đã nhận được gần 
50 bản tham luận của các nhà lãnh đạo, quản 
lý, lý luận và nhà khoa học, trong đó có 15 bản 
tham luận của các tác giả Trung Quốc. Số 
lượng tham luận nhiều, chất lượng các tham 
_ luận đều sâu sắc, nhưng do khuôn khổ bài tổng 
thuật có giới hạn, chúng tôi chỉ xin điểm qua 
một số ý kiến cơ bản của các tác giả tham gia 
cuộc hội thảo này. : 

I - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ 
THỤC TIÊN CƠ BẢN VỀ DÂN CHỦ Ở CƠ 
SỞ 

Những vấn đề lý luận chung về dân chủ và 
dân chủ ở cơ sở đã thu hút sự quan tâm của 
hầu hết các tác giả tham gia hội thảo. GS.TS 
Lê Hữu Nghĩa (Việt Nam), trong "Báo cáo đề 
dẫn" đã phân tích một cách sâu sắc các khía 
cạnh lý luận cơ bản của dân chủ, dân chủ ở cơ 
sở và khẳng định rằng, dân chủ là bản chất của 
chế độ xã hội chủ nghĩa. Không có dân chủ thì 
không có chủ nghĩa xã hội, dân chủ là khát 
vọng ngàn đời của nhân dân lao động. Quân 
chúng lao động biết bao thế hệ đã không 
ngừng đấu tranh đòi dân chủ, giành dân chủ, vì 
dân chủ... Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa theo 
bản chất của nó phải là nền dân chủ của nhân 
dân, vi nhân dân và do nhân dân. Nó là sự 
tham gia rộng rãi của nhân dân lao động vào 
quản lý công việc của nhà nước và xã hội. Tác 
giả Lưu Nhuận Vi (Trung Quốc) trong "Lời 
chào mừng" Hội thảo khẳng định: Ngay từ 
ngày thành lập, Đảng Cộng sản Trung Quốc 
đã lẫy nhân dân làm chủ, lấy dân chủ làm mục 
tiêu phân đấu bất di bất dịch của mình. Từ khi 
tiến hành cải cách mở cửa đến nay, công tác 
xây dựng dân chủ ở cơ sở càng phát triển vượt 
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bậc. Đại hội XV của Đảng nhấn mạnh, cần mở 
rộng hơn nữa dân chủ ở cơ sở. Đại hội XVI của 
Đảng xác định, lấy phát triển chính trị dân chủ 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng văn minh chính 
trị xã hội chủ nghĩa làm mục tiêu quan trọng 
cho việc xây dựng toàn diện xã hội khá giả; 
đồng thời nhân mạnh, mở rộng dân chủ ở cơ sở 
là công tác cơ bản của việc phát triển dân chủ 
xã hội chủ nghĩa. PGS.TS Trần Quang Nhiếp 
(Việt Nam) xem xét vấn đề dân chủ ở cấp độ 
tổng quát, theo tác giả, dân chủ là một phạm 
trù chính trị - xã hội, nó tôn tại và phát triển 
trong cuộc sống đích thực của cộng đồng, xã 
hội loài người. Dân chủ là tiêu chí để xem xét, 
đánh giá trình độ phát triển của cộng đồng. 
Dân chủ phụ thuộc vào nhiều yếu tố lịch sử, 
kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... Tuy nhiên, 
dân chủ không chỉ là sản phẩm của các yếu tố 
nêu trên mà trái lại nó còn là tác nhân tích cực 
thúc đẩy các yếu tố đó của cộng đồng phát 
triên. Bởi lẽ, dân chủ là một đòi hỏi chính đáng 
của con người, của từng thành viên và của cả 
cộng đồng. Tác giả chỉ ra một cách thuyết 
phục rằng: Dân chủ gắn liền với tư tưởng tự 
do, quyên tự do của con .TEƯỜI; dân chủ còn là 
một công cụ quản lý nhằm ngăn cản thứ tự do 
đặc quyền của số ít người; dân chủ mang tính 
xã hội, tính cộng đồng rộng rãi; và, dân chủ 
còn có giá trị quản lý, giúp cho xã hội hướng 
tới xây dựng một chính quyền vững mạnh có 
khả năng điều phối các quan hệ xã hội, phân 
phối các lợi ích một cách công băng... Tác giả 
Trân Hoài Bằng (Trung Quốc), xuất phát từ 
thực tiên Trung Quốc cho rằng, phát triển 
dân chủ trong Đảng, lấy dân chủ trong Đảng 
để thúc đây dân chủ nhân dân là một con 
đường thiết thực khả thi và có hiệu quả nhanh 
trong việc xây dựng chính trị dân chủ xã hội 
chủ nghĩa. 

Cùng với sự phân tích khái niệm dân chủ và 
dân chủ xã hội chủ nghĩa, các tác giả cũng tập 
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trung phân tích những khía cạnh của dân chủ ở 
cơ sở và mối quan hệ của nó với dân chủ xã 
hội chủ nghĩa. Tác giả Hoàng Tùng (Việt 
Nam) nhấn mạnh, dân chủ ở cơ sở là nền tảng 
của chế độ dân chủ thực sự của quảng đại quần 
chúng nhân dân, cơ sở là nơi thực hiện mọi 
nhiệm vụ, nơi sinh sống của mọi con người. 
TS Phạm Thắng (Việt Nam) khẳng định, dân 
chủ nói chung và dân chủ ở cơ sở nói riêng có 
mối quan hệ chặt chế với nhau. Các nguyên 
tắc dân chủ nói chung được thực thi rộng rãi là 
điều kiện quan trọng để các thiết chế dân chủ 
ở cơ sở nhanh chóng bám rễ, đi sâu vào lòng 
người, thâm sâu vào công việc hằng ngày của 
nhân dân. Ngược lại, các thiết chế dân chủ ở 
cơ sở được triển khai có kết quả là những điều 
kiện để xây dựng và củng cố vững chắc nên 
dân chủ nói chung. Theo tác giả Điền Dĩnh 
(Trung Quốc), dân chủ ở cơ sở là thực tiễn sâu 
rộng nhất của dân chủ xã hội chủ nghĩa, là con 
đường trực tiếp nhất nhằm thực hiện việc nhân 
dân làm chủ đất nước... là một phần quan trọng 
của nên dân chủ chính trị xã hội chủ nghĩa. 
Tương tự, tác giả La Tú Anh (Trung Quốc) 
khẳng định, dân chủ ở cơ sở là hình thức thực 
hiện mang tính rộng rãi của nền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa. Tác giả Hà Đăng (Việt Nam) khái 
quát, cuộc vận động xây dựng dân chủ ở cơ sở 
là bộ phận trọng yếu của cuộc vận động xây 
dựng dân chủ nói chung. Dân chủ ở Việt Nam 
được hiểu là dân chủ xã hội chủ nghĩa, một 
nên dân chủ thực sự của đông đảo nhân dân 
không giành riêng cho một giai cấp hay tầng 
lớp nào. Theo tác giả, dân chủ ở cơ sở được 
biểu hiện ở hai hình thức, dân chủ đại diện và 
dân chủ trực tiếp. Nhất trí với ý kiến này, tác 
giả Trần Bạch Đăng (Việt Nam) cho rằng, 
trong chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhân 
dân thực hiện quyền làm chủ của mình vừa 
bằng hình thức gián tiếp..., vừa bằng hình thức 
trực tiếp, bảo đảm cho nhân dân có quyền 
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tham gia quản lý xã hội một cách thiết thực và 
hiệu quả. GS.TS Lưu Văn Sùng (Việt Nam) 
khăng định, dân chủ được thực hiện dưới hai 
hình thức là dân chủ đại diện và dân chủ trực 
tiếp. Theo tác giả Vương Nhất Trình (Trung 
Quốc), để thực hiện các hình thức dân chủ ở cơ 
sở, trong tổ chức tự trị cơ sở thành thị và nông 
thôn, Đảng Cộng sản Trung Quốc ủng hộ đông 
đảo quân chúng nhân dân trực tiếp thi hành các 
quyền bầu cử dân chủ, quyết sách dân chủ, 
quản lý dân chủ và giám sát dân chủ theo pháp 
luật, thi hành tự trị dân chủ đối với khu vực 
hoặc sự nghiệp công cộng. 

2 - TÍNH TẤT YÊU CỦA VIỆC PHÁT 
HUY DÂN CHỦ TRONG QUÁ TRÌNH ĐỐI 
MỚI Ở VIỆT NAM, CẢI CÁCH Ở TRUNG 
QUỐC VÀ NÂNG CAO VAI TRÒ ĐỘNG 
LỰC CỦA DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ 

Dân chủ là một thành quả to lớn của sự phát 
triển lịch sử của nhân loại. Vì vậy, phát huy 
dân chủ trong quá trình đổi mới ở Việt Nam và 
cải cách ở Trung Quốc không phải là ý chí chủ 
quan mà là đòi hỏi tất yếu của lịch sử. Trong 
hội thảo nhiều tác giả đã tập trung đề cập đến 
vấn đề này. GS.T:S Đỗ Nguyên Phương (Việt 
Nam) khẳng định, Đảng ta coi việc xây dựng 
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa không chỉ là một 
trong những nội dung thể hiện bản chất tốt đẹp 
của chế độ xã hội chủ nghĩa mà còn là quy luật 
hình thành, phát triển và tự hoàn thiện của hệ 
thống chính trị xã hội chủ nghĩa. Dân chủ vừa 
là mục tiêu, vừa là động lực phát triên công 
cuộc đổi mới của xã hội ta. Tác giả Hà Đăng 
(Việt Nam) nhắn mạnh, phát huy quyền dân 
chủ - hay quyền làm chủ của nhân dân - ở cơ 
sở không chỉ là đòi hỏi bức bách trước mắt do 
những khuyết điểm hay bất cập của chúng ta 
trong việc thực hành dân chủ, mà là việc làm 
có tính cơ bản, lâu dài trong nhiệm vụ chính trị 
xây dựng chế độ mới. Tính chiến lược của vấn 
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đề là ở đó. Theo tác giả Dương Phát Hỷ 


(Trung Quốc), không có dân chủ thì không thể. 


có chủ nghĩa xã hội, hiện đại hóa xã hội chủ 
nghĩa cũng như thực hiện mục tiêu xây dựng 
toàn diện xã hội khá giả. Từ thực tiễn triển 
khai dân chủ cơ sở ở doanh nghiệp, tác giả 
Ngô Cường (Trung Quốc) cho rằng, tăng 
Cường xây dựng dân chủ ở cơ sở doanh nghiệp 
là một phần quan trọng của việc xây dựng dân 
chủ cơ sở Trung Quốc, là yêu cầu tất yếu cho 
việc xây dựng nền văn minh chính trị xã hội 
chủ nghĩa Trung Quốc. 

Cùng với việc chỉ ra tính tất yếu của việc 
phát huy dân chủ trong quá trình đổi mới và 
cải cách ở hai nước, các tác giả cũng tập trung 
phân tích vai trò động lực của dân chủ ở cơ sở. 
Tác giả Lưu Nhuận Vi (Trung Quốc) khẳng 
định, thực tiễn của hai nước Trung - Việt 
chứng minh răng: Xây dựng dân chủ ở cơ sở 
đã khích lệ rộng rãi tỉnh thần sáng tạo lịch sử 
của muôn vàn quần chúng nhân dân, tăng 
cường mạnh mế mối quan hệ máu thịt giữa 
Đảng và quần chúng nhân dân. Tác giả 
Vũ Hữu Ngoạn (Việt Nam) cho rằng, dân chủ 
ở cơ sở có lợi thế là rất cụ thể, liên quan đến 
những lợi ích thiết thân của quần chúng, làm 
cho quần chúng dễ dàng cảm nhận được nền 
dân chủ ấy, cho nên có thể trở thành động lực 
mạnh mẽ hằng ngày xây dựng đất nước, xây 
dựng chế độ mới. GS.T.$ Phạm Ngọc Quang 
(Việt Nam) khẳng định, thực hiện Quy chế 
Dân chủ đã góp phần tạo ra động lực cả từ phía 
hệ thống chính trị lẫn phía quần chúng. Chính 
sự hội tụ hai nguôn động lực đó đã tạo thành 
sức mạnh tông hợp đê dấy lên phong trào cách 
mạng và thực hiện thắng lợi mục tiêu phát 
triên kinh tế - xã hội với những kết quả to lớn 
và thiết thực. Tác giả Dương Phát Hỷ (Trung 
Quốc) nhắn mạnh, mở rộng dân chủ ở cơ sở có 
lợi cho tăng cường sức sống của nhà nước và 
xã hội; mở rộng dân chủ ở cơ sở có lợi cho sự 
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ốn định của nhà nước và xã hội; mở rộng dân 
chủ ở cơ sở có lợi cho nâng cao tố chất chính 
trị dân chủ của toàn dân. Về vai trò động lực 
của phát huy dân chủ ở cơ sở, GŒS. 7S Lê Hữu 
Nghĩa (Việt Nam) đã chỉ ra một cách khái 
quát răng, thực hiện dân chủ ở cơ sở là động 
lực mạnh mẽ để đảm bảo và phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân, đề chống quan liêu, 
tham nhũng, độc đoán chuyên quyền - những 
hiện tượng trái với bản chất của chế độ xã hội 
chủ nghĩa. Do đó, thực hiện dân chủ ở cơ sở là 
một trong những khâu quan trọng và cấp bách 
nhất của công cuộc đối mới, của việc xây dựng 
chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 


3- PHƯƠNG. HƯỚNG THỤC HIỆN DẪN 
CHỦ Ở CƠ SỞ VÀ NHỮNG NỘI DUNG 
CỦA NÓ TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔI MỚI Ở 
VIỆT NAM VÀ CẢI CÁCH Ở TRUNG 
QUỐC 

Về phương hướng thực hiện dân chủ ở cơ 
sở, tác giả Hữu Thọ (V lệt Nam) nhắn mạnh, 
chỉ có thực hiện đúng đắn Nghị quyết Trung 
ương 5, khóa IX, về nâng cao chất lượng hệ 
thống chính trị cơ sở mới tạo cơ sở bảo đảm 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở được thực hiện 
nghiêm túc và đầy đủ. Đồng thời, thực hiện tốt 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở sẽ tạo điều kiện để 
nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở. 
Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 Và 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở là vấn đề hệ trọng, 
để củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước 
với nhân dân. Tác giả Phạm Thế Duyệt (Việt 
Nam) chỉ rõ, cần quy định rõ hơn nhiệm vụ, 
quyền hạn, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc và từng đoàn thể 
trong việc tổ chức thực hiện Quy chế Dân chủ 
Ở cơ sở. Coi trọng việc giáo dục ý thức công 
dân, giáo dục pháp. luật cho nhân dân cũng là 
yêu câu phải làm đông bộ có kết quả. 


Từ thực tiễn thực hiện dân chủ cơ sở ở 
Trung Quốc, tác giả Vương Nhất Trình 
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(Trung Quốc) khẳng định, xây dựng nền dân 
chủ ở cơ sở nông thôn mà hạt nhân là dân làng 
tự trị - với Ủy ban dân làng... Nội dung chính 
của dân làng tự trị là: Dưới sự lãnh đạo của tổ 
-_ chức Đảng trong làng, thúc đấy toàn diện việc 
bầu cử dân chủ, quyết sách dân chủ, quản lý 
dân chủ và giám sát dân chủ, do quần chúng 
nhân dân làm chủ. Tác giả Lã Hông (Trung 
Quốc) nói rõ hơn, phát triển nền dân chủ ở cơ 
sở nông thôn, tức là phải kiện toàn chế độ tổ 
chức tự trị và quản lý dân chủ ở cơ sở nông 
thôn, hoàn thiện chế độ làm việc công khai, 
bảo đảm nông dân trực tiếp thi hành quyên lợi 
dân chủ theo pháp luật,... thí hành giám sát dân 
chủ đối với cán bộ cơ sở ở nông thôn. Dân làng 
tự trị là nội dung quan trọng và hình thức chủ 
yếu của nền dân chủ ở nông thôn Trung Quốc. 

Nhiều tác giả đề cập tới vấn đề thực hiện 
dân chủ ở cơ sở trong mối quan hệ giữa Đảng 
lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. 
Theo PGS. TS Trần Quang Nhiếp (Việt 
Nam), thực hiện Quy chế Dân chủ trong điều 
kiện hiện nay nhăm hướng tới nhiều mục đích 
nhưng có ba điểm quan trọng là, nhăm phát 
huy: quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện 
quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân; nâng 
Cao hiệu quả quản lý của "bộ máy chính ¡quyền 
các cấp; và, xây dựng niềm tin vào mối quan 
hệ chặt chẽ giữa dân với Đảng và chính quyên. 
Tác giả Vũ Hữu Ngoạn (Việt Nam) cho rằng, 
phát huy đầy đủ dân chủ ở cơ sở là một liệu 
pháp mạnh để xây dựng Nhà nước trong sạch, 
vững mạnh và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm 
cho Đẳng ta tăng thêm năng lực và sức chiến 
đấu, hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo trong giai 
đoạn hiện nay. 

Từ thực tiễn lãnh đạo triển khai Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở, tác giả Trịnh Long Biên 
(Việt Nam) khẳng định, thực tế cho thấy ở 
những nơi triên khai và thực hiện tốt Quy chế 
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Dân chủ thì ở đó khối đoàn kết trong cộng 
đồng dân cư được củng cố, xây dựng tinh thần 
tương thân, tương ái được phát huy; mối quan 
hệ giữa nhân dân với Đảng, chính quyền được 
gắn bó đã góp phần ổn định tình hình chính trị 
xã hội ở địa phương; kinh tế có bước phát triển 
và đời sống nhân dân được cải thiện. Tác giả 
Trịnh Trọng Quyền (Việt Nam) nhấn mạnh, 
ở những nơi thực hiện tốt Quy chế Dân chủ, tổ 
chức Đảng được củng cố, vai trò lãnh đạo và 
tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng 
viên được tăng cường: chính quyên các cấp 
điều hành, quản lý có hiệu lực và hiệu quả 
hơn; Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội 
gắn bó với nhân dân hơn; quyền làm chủ của 
nhân dân được thực hiện tốt hơn, tạo ra bầu 
không khí dân chủ, cởi mở hơn trong sinh hoạt 
Ở cộng đồng dân cư; kỷ cương, kỷ luật trong 
việc chấp hành chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
được thực hiện tốt hơn... 

.4 - NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM 
VỀ THÀNH CÔNG. VÀ CHƯA THÀNH 
CÔNG TỪ THỤC TIẾN THỤC HIỆN DÂN 
CHỦ Ở CƠ SỞ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỀ 
TIÊP TỤC THỰC HIỆN TỐT HƠN DÂN 
CHỦ Ở CƠ SỞ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 

Về vấn đề này, GS.T.9 Lê Hữu Nghĩa (Việt 
Nam) khẳng. định, quá trinh xây dựng và thực 
hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở đã được thực tế 
kháng định là đúng đắn, đã trở thành động lực 
mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội và góp 
phân tăng cường xây dựng, củng cố hệ thống 
chính trị ở cơ sở. TS Nguyễn Đức Thăng 
(Việt Nam) cho biết, thành công của Lào Cai 
trong phát huy dân chủ ở cơ sở là do, khi thực 
hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, các cấp ủy 
đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể 
xã hội luôn coi vấn đề xây dựng và phát huy 
dân chủ của nhân dân là động lực để phát triển. 
Trong quá trình lãnh đạo, điều hành, cấp ủy và 
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chính quyền các cấp trong tỉnh luôn quán triệt 
phương châm: dân cần, dân biết, dân bàn, dân 
đóng góp, dân kiểm tra, dân hưởng lợi và dân 
quản lý. Theo tác giả Lã Hồng (Trung Quốc), 
cần tôn trọng và giữ gìn đầy đủ quyền dân chủ 
của đông đảo nhân dân, coi thực hiện việc làm 
chủ của nông dân là yêu cầu mục đích và bản 
chất phát triển dân chủ ở cơ sở nông thôn;... 
cần thống nhất hài hòa giữa kiên trì sự lãnh 
đạo của Đảng, nông dân làm chủ và làm việc 
theo pháp luật, coi đó là điều kiện cơ bản phát 
triển nền dân chủ ở cơ sở nông thôn. Tác giả 
Bao Tuần Hồng (Trung Quốc) nói cụ thể hơn, 
lấy dân chủ trong Đảng dẫn dắt dân chủ nhân 
dân, vừa thể hiện vai trò quyết định của dân 
chủ trong Đảng đối với nhân dân, lại thể hiện 
vai trò thầm thấu, ảnh hưởng và thúc đẩy của 
nhân dân đối với dân chủ trong Đảng. 

Để thực hiện tốt hơn dân chủ ở cơ sở trong 
giai đoạn mới, theo tác giả Lê Minh Vụ (Việt 
Nam), cần tiếp tục quán triệt và thực hiện 
nghiêm túc, sáng tạo nghị quyết, chỉ thị của 
Đảng, chính sách của Nhà nước về dân chủ ở 
cơ sở; đây mạnh giáo dục, tuyên truyền công 
khai những điều dân biết, dân bàn, dân làm, 
dân kiểm tra; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở 
vững mạnh, trong sạch; phát huy dân chủ đi 
liền với củng cố và nâng cao kỷ luật, kỷ cương, 
tăng cường giáo dục pháp luật; thực hiện dân 
chủ phải gắn liền với phát triển kinh tế - xã 
hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thân của 
nhân dân. Theo tác giả Nguyễn Minh Thông 
(Việt Nam), cần chú trọng công tác tuyên 
truyền, hướng dẫn làm cho mọi người trong 
doanh nghiệp hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm 
quan trọng của việc thực hiện Quy chế Dân 
chủ; phát huy dân chủ phải gắn bó với mọi 
hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, 
đảm bảo việc làm và nâng cao đời sống của 
mọi người; coi trọng vai trò, phát huy tối đa 
sức mạnh của Đảng và các tổ chức quân chúng:... 
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Đồng ý với ý kiến này, tác giả Lê Văn Dưỡng 
(Việt Nam) nhắn mạnh, cần quán triệt sâu sắc, 
nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, của 
cán bộ, đảng viên và nhân dân về vấn đề thực 
hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở; tập trung xây 
dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững 
mạnh, xác định trách nhiệm của các tổ chức 
trong. hệ thống chính trị với chủ trương xây 
dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở... 
Tương tự, tác giá Huỳnh Minh Đoàn (Việt 
Nam) cho rằng, cần phải nâng cao nhận thức 
đúng đắn, đầy đủ của các cấp ủy, tổ chức đảng, 
cơ quan, doanh nghiệp về thực hiện Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở; phát huy dân chủ đi liền với 
kỷ cương phép nước, kết hợp đúng đắn dân 
chủ đại diện với dân chủ trực tiếp; ...thực hiện 
tốt và đồng bộ Quy chế Dân chủ ở cơ sở ở tất 
cả các cấp; cần sớm chấn chỉnh và kiện toàn 
Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế tướng chủ ở tất 
cả các cấp... 

Từ Hội thảo, nhiều vẫn đề cơ bản về dân 
chủ, dân chủ xã hội chủ nghĩa và dân chủ ở cơ 
sở, nhiều hình thức biểu hiện của dân chủ 
trong thực tiễn; tính tất yếu của việc phát huy 
dân chủ và vai trò động lực của dân chủ trong 
điều kiện hiện nay; việc thực hiện dân chủ 
trong mối quan hệ với cơ chế Đảng lãnh đạo, 
Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; và 
những bài học kinh nghiệm, những giải pháp 
nhằm thực hiện tốt hơn dân chủ ở cơ sở trong 
giai đoạn mới đã được các tác giả tham gia Hội 
thảo trình bày và trao đổi một cách sôi nổi và 
tâm huyết. Thành công của Hội thảo chắc chắn 
sẽ góp phần quan trọng vào công tác lý luận và 
thực tiễn để phát huy dân chủ ở cơ sở trong sự 
nghiệp đôi mới ở Việt Nam và cải cách ở 
Trung Quốc. C1 
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HỈ thị 30 của Bộ Chính trị (khóa ,VII) 
về xây dựng và thực hiện Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở nhắn mạnh: "Khâu quan 
trọng và cấp bách trước mắt là phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân ở cơ sở, là nơi trực tiêp 
thực hiện mọi chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước, là nơi cần thực hiện quyền làm chủ 
của nhân dân một cách rộng rãi". Thành ủy Đà 
Nẵng chỉ đạo triển khai Quy chế ở cả 3 loại hình 
trong toàn thành phố (xã, phường, cơ quan, 
doanh nghiệp); thanh lập Ban Chỉ đạo, glao cho 
Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch 
thực hiện. Việc triển khai thực hiện Quy chế 
Dân chủ ở Đà Nẵng được tiến hành nghiêm túc, 
chặt chẽ và hiệu quả. Chính vì vậy, nó có tác 
động tích cực đến việc phát triển kinh tế - xã hội, 
tạo tiền đề vững chắc cho giữ gìn an ninh - 
chính trị và trật tự - an toàn xã hội ở địa phương. 
Thứ nhất, phát huy quyên làm chủ của nhân 
dân trên lĩnh vực kinh tế 
Trong những năm qua, thành phố Đà Nẵng 
đã huy động mọi nhân tài vật lực, các tiềm năng 
trong nhân dân để phát triển kinh tế. Tốc độ 
GDP 3 năm (2001-2003) tăng bình quân 
12,46%, GDP bình quân đầu người năm 2003 
đạt 980 USD, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 
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bình quân hằng năm là 19,8%, giá trị dịch vụ 
tăng bình quân hằng năm đạt 10,92%, tổng thu 
ngân sách tăng bình quân 12,86%, và đặc biệt là 
kết cấu hạ tầng được tập trung xây dựng, làm 
chuyển biến nhanh bộ mặt thành phố. Thành 
phố tiến hành cải cách thủ tục hành chính, tháo 
gỡ những bất hợp lý trong chính sách phát triển 
kinh tế, xây dựng cơ chế phù hợp phát triển 
các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế dân 
doanh. Đến nay, toàn thành phố có 2 534 doanh 
nghiệp dân doanh, 932 doanh nghiệp tư nhân, 
I 172 công ty trách nhiệm hữu hạn, 90 công ty 
cổ phần. Trên cơ sở ý kiến của nhân dân, các xã, 
phường đã hoàn tất kế hoạch phát triển kinh tế 
phù hợp với đặc điểm của địa phương. Nhiều 
doanh nghiệp đã ban hành quy chế nội bộ phát 
huy vai trò làm chủ và ý thức trách nhiệm của 
cán bộ, công chức, người lao động, tạo mối quan 
hệ gắn bó giữa lãnh đạo với nhân viên, giữa 
người sử dụng lao động với người lao động. 
Đặc biệt phương châm “Nhà nước và nhân 
dân cùng làm” trong xây dựng và chỉnh trang đô 
thị được Hội đồng nhân dân thành phố thực 
hiện sáng tạo trong sự đồng tình, hưởng ứng của 


* Trưởng Ban Dân vận, Thành ủy Đà Năng 
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nhân dân. Qua gần 7 năm thực hiện, nhờ phát 
huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, thành phố 
đã vận động di dời hơn 52 000 hộ dân để nâng 
cấp, mở rộng nhiều tuyến đường, khu dân cư 
mới nhưng không xảy ra điểm nóng, không có 
khiếu kiện tập thể kéo đài, vượt cấp, mà trái lại 
nhân dân đã đóng góp hơn 150 tỉ đồng, hàng 
chục vạn ngày công góp sức mình cho sự phát 
triển nhanh bộ mặt thành phố. 

Qua khảo sát cho thấy, sự quan tâm của 
người dân đối với từng vấn đề quốc kế dân sinh 
ngày càng cao và không có sự cách biệt giữa các 
địa bàn. Ơ khu vực nông thôn, người dân được 
biết: chính sách cho vay vốn ưu đãi cho cán bộ 
nghèo là 83%; chính sách phát triển nông thôn 
(điện, đường, trường, trạm) là 76%; chính sách 
khoán và trao quyền sử dụng đất lâu dài cho 
nông dân là 66%. Ơ khu vực đô thị, người dân 
được biết: chủ trương phát triển kinh tế nhiều 
thành phần là 81,29%; chủ trương khôi phục 
ngành nghề truyền thống là 41,14%. 

Chính nhờ phát huy tốt quyền làm chủ trong 
đời sống kinh tế nên nhân dân thành phố càng 
yên tâm làm ăn, đầu tư vốn mở rộng ngành nghê 
sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Các mô hình kinh 
tế hợp tác chuyển đổi, mô hình kinh tế hộ gia 
đình đang hình thành và phát triển mạnh. Theo 
đó, ý thức tự giác, trách nhiệm công dân từng 
bước nâng lên, nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ 
với thành phố, mức thu ngân sách của thành phố 
hăng năm luôn vượt chỉ tiêu. 

Thứ hai, phát huy quyên làm chủ của nhân 
dân trên lĩnh vực chính trị. 

Nhận thức chính trị của nhân dân được nâng 
lên, ý thức chính trị ngày càng cao, sự đồng 
thuận của nhân dân ngày càng táng. Năm 2001, 
tý lệ cử tri đi bàu cử đại biểu Quốc hội và Hội 
đông nhân dân đạt tỉ lệ cao (99,97%); nhân dân 
theo dõi, chủ động tham gia đóng góp ý kiến các 
văn kiện của đang bộ các cập, các phiên chất 
vấn trong các kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân 
dân thành phố. Người dân tích cực tham gia các 
hoạt động trong các ngày lễ, tỷ lệ số hộ dân 
tham gia sinh hoạt tổ dân phố cao. 
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Quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân được 
phát huy hiệu quả ngay từ quá trình hiệp thương 
giới thiệu nhân sự, các cuộc tiếp xúc cử tri, tạo 
điều kiện cho nhân dân lựa chọn chính xác đại 
biểu của mình. Trong những năm qua, thành phố „ 
đã tổ chức bầu trực tiếp trưởng khối và phó khối 
ở 252 khối phố, tổ trưởng và tổ phó ở 2 253 tổ 
dân phố, thôn trưởng và thôn phó ở 125 thôn. 
Thành phố đã triển khai Đề án cải cách thủ tục 
hành chính theo mô hình “một cửa" trong các cơ 
quan, đơn vị. Đây là bước cải cách quan trọng 
nhằm công khai cho nhân dân được biết lịch làm 
VIỆC của cơ quan hành chính các cấp, quy trình 
tiếp và giải quyết các yêu cầu, kiên nghị của 
công dân, cải tiến các thủ tục hành chính phức 
tạp, giảm nhiều phiền hà cho dân, làm cho cán 
bộ công chức nhà nước gần gũi, gắn bó với 
nhân dân. 


Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại của 
công dân được thực hiện tương đối tốt. Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân thành phố quy định mỗi tháng 
dành 2 ngày trực tiếp tiếp dân và giải quyết các 
kiến nghị của công dân. Làm tốt công tác tiếp 
dân đã góp phần giải tỏa hầu hết những băn 
khoăn, thắc mắc trong dân. Phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân còn được thể hiện rõ nét ở 
hoạt động tự quản, thảo luận và giải quyết ở địa 
bàn dần cư thông qua tổ đoàn kết xây dựng cuộc 
sống mới ở khu dân cư. Qua đây, chính quyền 
các cấp kịp thời nắm được thông tin, đề ra chủ 
trương giải pháp đúng đắn; sửa đổi, bổ sung, 
thậm chí bãi bỏ những nội dung không hợp lòng 
dân. Chính điều này đã góp phân tạO Sự đồng 
thuận của nhân dân trong quá trình triển khai và 
thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước và 
của thành phố. 

Thứ ba, phát huy quyên làm chủ của nhân 
dân trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. 

Việc phát huy quyên làm chủ của nhân dân 
trên lĩnh vực văn hóa - xã hội được thể hiện ở 
thực hiện xã hội hóa giáo dục, đào tạo, y tế. 
Điều này đã khơi dậy tiềm năng to lớn trong 
nhân dân, góp phần nâng cao mặt bằng dân trí, 
chăm sóc tốt hơn sức khỏe cho nhân dân. Tỷ lệ 
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người biết chữ trong độ tuổi 15 - 35 đạt 99,3%, 
tỷ lệ sinh viên đại học, cao đẳng trong độ tuổi là 
19,2%. Năm 2001, thành phố được Trung ương 
công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Tỷ 
lệ tăng dân số ở mức 1,2%. 

Trong việc thực hiện chương trình xóa đói - 
giảm nghèo, năm 2000, thành phố đã xóa được 
hộ đói, giảm hộ nghèo từ 8,97% (năm 1997) 
xuống còn 1,95% (năm 2003), 100% số hộ đồng 
bào dân tộc thiểu số được xóa nhà tạm. Thành 
phố huy động được nhiều nguồn vốn khác nhau, 


đặc biệt là biết kết hợp chương trình giải quyết - 


việc làm với cuộc vận động vì người nghèo, 
chương trình xóa nhà tạm, phong trào nhân dân 
giúp nhau xóa đói giảm nghèo và phát triển sản 
xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập. Đây chính 
là cơ sở quan trọng để Đà Nẵng phấn đấu đến 
năm 2005 sẽ đưa hộ nghèo xuống còn 1,35% 
(theo chuân mới) và xóa nhà tạm cho hộ nghèo. 

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng d đời 
sống văn hóa ở khu dân cư" được cụ thể và lông 
ghép với các phong trào "năm không” (không có 
hộ đói, không có người mù chữ, không CÔ ngƯỜi 
lang thang xin ăn, không cô người nghiện ma 
túy trong cộng đồng, không có giết người để 
cướp của) và phong trào xây dựng nếp sống văn 
minh đô thị. Thông qua các phong trào này, 
nhân dân đã thực sự phát huy quyên làm chủ của 
mình, nhất là trong việc thảo luận, quyết định và 
thực thi những vấn đề cụ thể trên địa bàn. Nhiều 
phong trào tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt như 
xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, 
phong trào phòng chống tội phạm, phòng chống 
ma túy, mại dâm. Việc xây dựng nếp sống mới 
trong việc cưới, việc tang, lễ hội, bài trừ hủ tục 
mê tín dị đoan, phòng chống tệ nạn xã hội được 
triển khai hiệu quả. 

Qua thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư" và 
xây dựng thành phố "năm không", nhân dân 
"được biết, được bàn, được kiểm tra" trên mặt 
trận phòng chống tệ nạn xã hội. Ban Chỉ đạo 
phòng chống tệ nạn xã hội phối hợp chặt che với 
Mặt trận và các đoàn thể vận động nhân dân 
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phát hiện được nhiều đối tượng mua bán, sử 
dụng ma túy, hoạt động mại dâm, xử lý các tụ 
điểm ka-ra-ô-kê tiêu cực, quán bia ôm trá hình. 
Chính quyền tô chức gặp gỡ đối thoại trực tiếp 
VỚI Các đối tượng phạm pháp, có chính sách hỗ 
trợ vốn cho đối tượng này làm ăn sinh sống. 
Chính nhờ phát huy quyên làm chủ của nhân 
dân sự phối hợp giữa chính quyên, Mặt trận và 
các đoàn thể với gia đình ngày càng chặt chế, 
giáo dục, giúp đỡ nhiều đối tượng hoàn lương. 
Đây chính là những việc làm thiệt thực tạo lập 
môi trường xã hội lành mạnh để hình thành và 
phát triển nhân cách con người. 


Bên cạnh kết quả đạt được, việc phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân còn có mặt hạn 
chế, do nhiều yếu tố tác động, có mặt do vai trò 
lãnh đạo của Đẳng, quản lý chính quyên, công 
tác tuyên truyền của Mặt trận và các đoàn thể 
chưa tốt; có mặt do vai trò làm chủ của nhân dân 
chưa được phát huy và đề cao. Cụ thể là: 

Một, việc triển khai Quy chế Dân chủ ở cơ sở 
tuy được triên khai nghiêm túc, nhưng trong 
từng khâu chưa thực hiện triệt để, có khâu còn 
hình thức, chưa phát huy được quyên làm chủ 
trực tiếp của nhân dân. Việc niêm yết công khai, 
thông báo các nội dung văn bản theo quy định 
của Quy chế Dân chủ ở cơ sở có lúc, có nơi thực 
hiện chưa đây đủ. Do chưa được thông tin đầy 
đủ về các chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước, của thành phố, nên không ít người 
chưa thấy được trách nhiệm của mình trong VIỆC 
bàn bạc, thảo luận, cùng làm, cùng kiểm tra hoạt 
động của hệ thống chính trị một cách hiệu quả. 
Việc công khai tài chính vẫn mang tính hình 
thức, vì đại đa số cán bộ, công chức, viên chức 
là người lao động và nhân dân đều vẫn thụ động, 
nghe cho biết. 

Hai là, do trình độ dân trí chưa đồng đều, 
nhận thức về dân chủ và pháp luật còn hạn chế, 
nên nhân dân chưa thấy hết ý nghĩa, tầm quan 
trọng của việc thực hiện quyên làm chủ của 
mình một cách tự giác và có trách nhiệm. Một 
bộ phận nhân dân không chú ý, coi trọng việc 
học tập, quán triệt các chủ trương của Đảng, 
chính sách và pháp luật của Nhà nước nên nhận 
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thức và thực hiện có hạn chế. Mặt khác, cũng 
phải thừa nhận tình trạng vi phạm quyền làm 
chủ của nhân dân còn tôn tại trên một số lĩnh 
vực, phô biến là trong thực thi nhiệm vụ của một 
số cán bộ chính quyền, chưa coi trọng công tác 
tuyên truyền vận động thuyết phục nhân dân, 
còn nặng hành chính, mệnh lệnh. Tình trạng \ vi 
phạm quyền làm chủ của nhân dân thường thấy 
ở hai khâu "dân bàn và dân kiểm tra". Vấn đê 
"dân bàn" còn ít, nặng tính hình thức. Phần lớn 
số người tham gia bàn bạc thảo luận ở địa bàn 
dân cư là cân bộ hưu trí. Y thức tự giác, tự 
nguyện tham gia sinh hoạt, hội họp của nhân 
dân để bàn bạc còn hạn chế, nhất là không dám 
đấu tranh phê phán tiêu cực. Đây là điều đáng 
lưu ý để khắc phục, cả với tổ chức và người dân. 


Vấn đề "dân kiểm tra" là khâu thực hiện được 
ít nhất và kém hiệu quả nhất, ngay cả kiểm tra 
thông qua đại diện của dân. Có một thực tế là, 
đại bộ phận nhân dân, kể cả công nhân lao động, 
cân bộ công chức trong cơ quan đảng, chính 
quyền không dám nói thắng, không dám phê 
_ phán trực tiêp các mặt tiêu cực của lãnh đạo; do 
họ sợ bị trù dập, bị Bây khó khăn, nguy cơ mất 
việc làm. Cũng có ý kiến cho răng, nhân dân 
biết rất rõ tiêu cực của một số cán bộ, đàng viên, 
những. người có chức, có quyền nhưng không 
dám tố giác; không phải vì họ sợ những người 
đó, mà họ thiếu tin tưởng. Vào VIỆC giải quyết 
công minh và kịp thời của các cấp có thâm 
quyền, sợ bè cánh bao che cho nhau. 


Vai trò của Ban Thanh tra nhân dân trong 
quá trình thực hiện Quy chế Dân chủ còn thấp, 
trong khi đó chức năng, nhiệm vụ của Ban 
Thanh tra nhân dân đến nay cũng chưa được quy 
định rõ ràng. Pháp lệnh Thanh tra nhân dân và 
Nghị định 214/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng 
(nay là Chính phủ) được ban hành từ rất lâu, nay 
tỏ ra không còn phù hợp. Khâu kiêm tra chưa 
được thực hiện nghiêm túc và đầy đủ đã hạn chế 
việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 

Thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương 
mới được thành lập từ tháng 1-1997 đên nay. 
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, nhờ biết 
đoàn kết thống nhất trong nội bộ đảng, huy động 
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sức mạnh tông hợp của địa phương, tập trung 
sức phát triển kinh tế, chăm lo những vấn đề văn 
hóa - xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, 

chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng chính quyên, 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thê nhân dân, tất 
cả vì mục tiêu xây dựng thành phố theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đã được Chính 
phủ quyết định công nhận là đô thị loại I. Những 
kết quả đó tuy mới chỉ là bước đầu nhưng rât 
đàng phấn khởi và tự hào, là kết quả của sự triển 
khai đồng bộ nhiều giải pháp trong đó có việc 
thực hiện tốt Quy chế Dân chủ và quyên làm chủ. 
của nhân dân. 


Từ : những kết quả bước đầu đó có thể rút ra 
một số nguyên nhân và kinh nghiệm như sau: 


Về phía nhân dân: Nhân dân thành phố Đà 
Nẵng vốn có truyền thống yêu nước và cách 
mạng, luôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của 
Đảng, gắn bó với Đảng và cả hệ thống chính trị 
nên môi khi thành phố triển khai một chủ trương 
gì đều được nhân dân đông tình, ủng hộ mạnh 
mẽ và chung sức, chung lòng thực hiện. Mặt 
khác, Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị và các Nghị 
định của Chính phủ hợp lòng dân, đáp ứng một 
cách thiết thực và hiệu quả tâm tư, nguyện vọng 
của nhân dân nên được nhân dân quan tâm đặc 
biệt và hướng ứng rộng rãi. 

Phía hệ thống chính trị: Do nhận thức sâu sắc 
và ý thức được vị trí, tìm quan trọng của Chỉ thị 
30 của Bộ Chính trị, nên Thành ủ Ủy đã tập trung 
lanh đạo chặt che, chính quyền các cấp có kế 
hoạch tô chức thực hiện chu đáo, Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể phối hợp nhịp nhàng đồng 
bộ. Đặc biệt vai trò của chính quyên các câp có 
ý nghĩa, quyết định trong quá trình thực hiện 
Quy chế Dân chủ và phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân. Các đồng chí đứng đầu cơ quan 
chính quyền từ thành phố đến quận, huyện, xã, 
phường đều trực tiếp làm việc với dân, sát dân, 
hiểu dân và có trách nhiệm với dân. Chính cách 
làm sâu sát, cụ thể đó đã làm cho nhân dân ngày 
càng tin tưởng, phấn khởi hơn và ủng hộ mạnh 
mẽ hơn đối với lãnh đạo các cấp của thành phố 
trong quá trình xây dựng và phát triển Đà Nẵng 
trong những năm qua. C] 


Số 2 (tháng I năm 2004) 


# Nghiên cứu - Trao đối 


Tạp chí Cọng sứn 


'€HƯỜNG TRÌNH HÀRH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHÙ - 
HƠN HỘT HÃM RHÌN LẠI 


ÂU năm 2002, Hội nghị Trung ương 5 
E9 1X) ra Nghị quyết số 14 về tiếp 

tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến 
khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân. 
Ngày 17-7-2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Quyết định số 94/2002/QĐ-TTE về Chương trình 
hành động thực hiện Nghị quyết 14 của Đảng. 
Phải khẳng định rằng, đây là một chương trình 
toàn diện, cụ thể hóa khá đầy đủ và chi tiết chủ 
trương, chính sách của Đảng về phát triển khu 
vực kinh tế tư nhân. 

Sau hơn một năm, nhìn chung đa số các địa 
phương đã triển khai thực hiện Chương trình 
hành động của Chính phủ một cách chủ động, 
tích cực. Những kết quả bước đầu thể hiện rõ nét 
trên một số mặt: 

- Tăng cường hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân 
trong việc tìm hiêu pháp luật, đào tạo nguồn 
nhân lực và dạy nghề cho các doanh nhân, tư vân 
đầu tư, củng cô niềm tin vào các chủ trương, 
đường lỗi của Đảng và chính sách, pháp luật của 
Nhà nước trong việc coi các thành phần kinh tế 
đều bình đẳng và là những bộ phận câu thanh 
quan trọng của nên kinh tế quốc dân; 


- Tạo thuận lợi về mặt bằng sản xuất cho các 
doanh nghiệp, một số tỉnh đã có những giải pháp 
hay về thu hồi, đèn bù, giải phóng mặt bằng, xây 
dựng kết cấu hạ tầng, khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp, cụm làng nghè...; 

- Nhiều địa phương vận dụng sáng tạo và có 
những cách đi riêng để giảm bớt khó khăn về vốn 


Số 2 (tháng 1 năm 2004) 


ĐINH VĂN ẲN ° 


cho khu vực kinh tế tư nhân - một vấn đề đang rất 
nan giải; 

- Không ít các tỉnh và thành phố. đã cố gắng 
đề xuất, thực "hiện các biện pháp hỗ trợ về thị 
trường, xúc tiễn thương mại và đầu tư để khuyến 
khích khu vực kinh tế tư nhân phát triển. 

Sở dĩ chỉ trong một thời gian ngắn chúng ta đã 
làm được khá nhiều việc nhằm huy động nội lực 
để phát triển kinh tế khu vực tư nhân là vì: 

Thứ nhất, các bộ, ngành ở Trung ương kịp 
thời tổ chức học tập, quán triệt nội dung Nghị 
quyết Trung ương năm (khóa IX), nhờ đó tạo 
được sự thông nhất về quan điểm, nhận thức, 
nhiệm vụ, các giải pháp tiếp tục đôi mới, nâng 
cao hiệu quả khu vực kinh tẾ tư nhân. Bằng 
những hành động cụ thể, các bộ đã tiến hành rà 
soát các văn bản đã ban hành (từ trước tới nay) 
liên quan đến các nội dung và các biện pháp của 
Chương trình hành động nhằm phát hiện những 
vướng mắc, những điểm còn chồng chéo làm cản 
trở chủ trương khuyến khích phát triển khu vực 
kinh tế tư nhân. Tiếp tục nghiên cứu, ban hành 
các văn bản, quy định bổ sung với tinh thần xuất 
phát từ yêu câu thực tế, đơn giản, dễ hiểu và minh 
bạch, phù hợp với các luật đã ban hành, nhất là 
Luật Doanh nghiệp. ˆ 

Cụ thể là, theo Chỉ thị số 17/2002/CT-TTg, 
ngày 2-8-2002, Thủ tướng Chính phủ đã ban 


* TS Kinh tế. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý 
kinh tế Trung ương 
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hành các văn bản pháp quy, trong đó có những 
biện pháp hữu hiệu nhằm đẩy mạnh thi hành Luật 
Doanh nghiệp, tiếp tục tháo gỡ những khó khăn 
trong thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, 
tăng cường khâu "hậu kiểm" đối với hoạt động 
của doanh nghiệp. Tiếp theo đó, Thủ tướng đã ra 
Chỉ thị số 08/2003/CT-TTg, giao nhiệm vụ cụ 
thể cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
về việc tìm giải pháp nâng cao hiệu quả và sức 
cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. 

Tháng 9-2002, Cục Phát triển Doanh nghiệp 
vừa và nhỏ ra đời, có nhiệm vụ theo dõi, hỗ trợ, 
thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng 
với Cục này đang triển khai hàng loạt các chương 
trình, như đào tạo nguồn nhân lực, tham gia Hội 
đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa 
và nhỏ, xây dựng đề án về cơ quan đầu mối ở 
Trung ương và địa phương để phối hợp theo dõi 
và tổng hợp tình hình phát triển khu vực kinh tế 
tư nhân. 

Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 
Z2/2003/QĐ- BTC về cơ chế tài chính trong, VIỆC 
SỬ dụng quỹ đất tạo vốn cho xây dựng kết cấu hạ 
tầng. Hiện nay, Bộ Tài chính đang được BIẠO 


«4 


Dịch vụ cho những dàn khoan dâu khí 
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giúp Chính phủ hoàn tất các công việc sửa đổi, 
bổ sung Nghị định 43/NĐ-CP về tín dụng đầu tư 
phát triển của Nhà nước theo hướng xóa bỏ phân 
biệt đối xử trong việc tiếp cận vốn vay ưu đãi, 
điều chỉnh mức lãi suất, đơn giản hóa các quy 
trình thủ tục, điều chỉnh lại đối tượng được vay 
ưu đãi cho phù hợp với những quy định mới nhất 
của Nghị định 35/2002/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung 
Nghị định 51/1999/NĐ-CP). Việc thành lập Quỹ 
hỗ trợ phát triển như một tổ chức tài chính nhà 
nước phi lợi nhuận, thực hiện chính sách hỗ trợ 
đầu tư phát triển của Nhà nước sẽ tăng cường 
mạnh mẽ các hình thức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, 
tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tiếp cận 
tín dụng nhà nước trong các lĩnh vực Nhà nước 
khuyến khích đầu tư. Ngoài ra, Bộ Tài chính 
cũng đã hoàn tất dự thảo đề án thành lập Ngân 
hàng Hỗ trợ xuất khẩu và đã triển khai lấy ý kiến 
đóng góp của các bộ, ngành trong cả nước. 

Một điểm rất mới trong thời gian vừa qua là, 
Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đã ban 
hành những văn bản cần thiết hướng dẫn quy 
chế thành lập, tổ chức hoạt động, nội dung góp 
vốn thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh 
nghiệp vừa và nhỏ (Thông tư 42/2002/TT-BTC 
và Thông tư 06/2003/TT -NHNN) theo tính 

” thần Quyết định số 
ˆ 193/2001/QĐ-TTg, ngày 
20-12-2001, của Thủ tướng 
Chính phủ. Và hàng loạt 
các văn bản pháp quy, 
thông tư, hướng dẫn của 
các bộ, ngành liên quan 
- đến các vấn đề về đất đai, 

Ì lao động, tiền lương, xúc 

\VY+ ` tiến thương mại và đầu tư... 

lv đã lần lượt được ban hành. 
= Có thể nói, chưa bao giờ 
... như trong một khoảng thời 
š gian ngắn vừa qua, nhiều 
văn bản pháp quy đã ra đời 
nhưng đều nhằm một mục 
đích thống nhất là tháo gỡ 


Ảnh: TTXVN những vướng mắc, cản trở 
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để đẩy mạnh hơn nữa nhịp độ phát triển của khu 
vực kinh tế tư nhân. 

Hai là, cùng với các cơ quan trung ương, các 
tỉnh ủ Ủy, thành ủ ủy đều đã ra nghị quyết về tiếp tục 
đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo 
- điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế tư 
nhân trên cơ sở những điều kiện cụ thể của địa 
phương mình. Tiếp theo đó, Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố đã cụ thể hóa những nội dung 
lãnh đạo. của câp ủy, xây dựng chương trình hành 
động nhằm thực hiện có hiệu quả các nghị quyết 
của,Đảng. Hầu hết các tỉnh, thành đều tiến hành 
cải cách thủ tục hành chính, có nơi đã thực hiện 
cơ chế "một cửa" trong việc cấp chứng chỉ hành 
nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
và quản lý ngành nghề kinh doanh theo quy định 
của Luật Doanh nghiệp và chủ trương phân cấp 
quản lý của Chính phủ để tạo điều kiện khuyến 
khích đầu tư trong nước. Tỉnh Bình Dương là một 
điển hình tốt trên lĩnh vực này. 

Các tính, thành phố đều đã công bố công khai 
quy hoạch phát triên kinh tế - xã hội để thu hút 
vồn đầu tư trong nước và vốn đầu tư nước ngoài. 
Một số địa phương còn có các biện pháp cụ thể 
hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp lập hỗ sơ dự 
ân, các cơ quan chức năng giúp cung cấp thông 
tin về điều kiện tự nhiên, kinh tê, xã hội tạo thuận 
lợi cho các nhà doanh nghiệp trong việc lựa chọn 
phương án và địa điểm đầu. tư. Nhiều tỉnh có 
chương trình xúc tiến đầu tư rất thiết thực và hiệu 
quả, có các hình thức phong phú để tổ chức tiếp 
xúc, gặp gỡ, trao đối, đối thoại giữa các cơ quan 
chức năng, các nhà hoạch. định chính sách với 
các nhà doanh nghiệp. Nhiều vấn đề vướng mắc 
trong cơ chế đã được nêu ra và đề xuất các giải 
pháp tháo Bỡ từ những cuộc đối thoại thẳng thắn 
và cởi mở này. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh 
6 tháng tổ chức một lân. 

Hầu hết các tỉnh, thành phố đều có chính sách 
xây dựng các khu công nghiệp tập trung, khu 
công nghiệp vừa và nhỏ, cụm công nghiệp, cụm 
tiểu thủ công nghiệp, cụm làng nghê để huy động 
tối đa các nguồn vôn cho đầu tư phát triển, tạo 
thuận lợi về mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp. 
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Trong một thời gian ngắn Bắc Ninh đã hình 
thành quy hoạch phát triển chung của toàn tỉnh, 
cùng với những biện pháp thiết thực ưu đãi đầu 
tư cho các làng nghề, các nhà đầu tư trong và 
ngoài tỉnh. Một số tỉnh như Long An, Quảng 
Ngãi cũng có những giải pháp thích hợp đối với 
đất của tư nhân đã được cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất đang được dùng làm mặt bằng 
sản xuất, kinh doanh. 

Ngoài các biện pháp hỗ trợ Xây dựng kết cầu 
hạ tầng, nhiều tỉnh, thành phố còn thiết lập trang 
web site để giới thiệu, cung cấp thông tin thị 
trường trong nước và thế giới cho doanh 
nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư mới trên 
310 tỉ đồng để xây dựng mạng liên kết giữa các 
cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp và công dân 
phỏng theo mô hình chính phủ điện tử, thực hiện 
đăng ký kinh doanh qua mạng, vừa rút ngắn được 
thời gian, tiết kiệm chỉ phí, vừa hạn chế tối đa 
những hành vi sách nhiễu, gây phiền hà của các 
quan chức chính quyên. 

Nhiều tỉnh, thành phố tìm tòi những hình thức 
đa dạng, hiệu quả nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tổ 
chức đào tạo nghề, chuyển giao và ấp dụng công 
nghệ, xúc tiến thương, mại, hỗ trợ xuất khẩu. 
Tỉnh Hòa Bình có nhiều sáng kiến trong việc 
khôi phục và phát triển các làng nghề truyền 
thống, phát triển mạng lưới dạy nghề và giới 
thiệu việc làm, hỗ trợ các tổ chức và cá nhân hình 
thành các trung tâm dạy nghề, tập huấn nghiệp 
vụ triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp. Đến 
nay, có trên 500 lượt người là các nhà doanh 
nghiệp và các cán bộ quản lý cấp cơ sở tham gia 
các khóa học như vậy. Ví dụ tỉnh Hà Tây đã tổ 
chức đào tạo nghề cho hơn 35 ngàn lượt người 
trong một thời gian tương đối ngắn. 

Tuy vậy, bên cạnh nhiều tỉnh, thành phố rất 
năng động trong việc thực hiện Chương trình 
hành động của Chính phủ, thậm chí còn cung cấp 
thêm nhiều ưu đãi khác căn cứ vào điều kiện cụ 
thê của địa phương mình, thì vẫn còn không ít địa 
phương chưa thực sự "bắt tay vào cuộc". Trong 
sô đó, đáng chú ý nhất là nhận thức chưa đầy đủ, 
chưa thấu đáo của một bộ phận cân bộ và nhà 
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doanh nghiệp về đường lối, chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước trong việc khuyến 
khích phát triển kinh tế tư nhân. Do đó, hành 
động còn cầm chừng hoặc không đầy đủ, kém 
hiệu quả... Tất cả đã làm hạn chế kết quả việc 
thực hiện Chương trình hành động của Chính 
phủ. Theo thống kê chưa đầy đủ, có 17/23 biện 
pháp của Chương trình hành động phải hoàn 
thành trong quý 3 năm 2003, thì đến hết tháng 9 
mới có 5 biện pháp hoàn thành, 7 biện pháp còn 
triển khai giang dở, 5 biện pháp còn lại chưa 
được triển khai. Điều mong mỏi của các nhà 
doanh nghiệp là phải sớm có một cơ quan đầu 
mối chịu trách nhiệm quản lý nhà. nước đối với 
khu vực kinh tê tư nhân nhưng vẫn chưa được 
đáp ứng. 

Một thực tế nữa là, các cơ chế chính sách đã 
được ban hành, nhưng chậm được triển khai thực 
hiện, nhất là trong vấn đề tạo mặt bằng sản xuất, 
kinh doanh, phát triển kết cấu hạ tầng thuận lợi 
cho kinh tế tư nhân phát triển. Chủ trương đúng 
đắn của Chính phủ về việc thành lập Quỹ Bảo 
lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ mới 
chỉ dừng lại ở ý tưởng và dự án, hiện chưa có địa 
phương nào xây dựng được Quỹ này. Lý do chính 
là các tính, thanh phó đều lúng túng chưa rõ mô 
hình tổ chức, quy chế hoạt động cụ thể. Ngoài ra, 
theo quy định của Bộ Tài chính, Quỹ phải có vốn 
điều lệ tối thiểu là 30 tỉ đông, trong đó Nhà nước 
góp vốn tối đa 30%, số còn lại địa phương "tự 
lo". Đối với các địa phương có nguôn thu ngân 
sách dôi dào thì điều đó còn có thể thực hiện 
được, nhưng những địa phương (đang chiếm số 
đông) có nguồn thu hạn chế, chủ yếu còn dựa vào 
sự câp phát của ngân sách trung ương thì đây là 
vấn đề nan giải. Nhiều ý kiến cho rằng, có vấn đề 
vê tính khả thi ngay trong việc ban hành văn bản 
pháp quy về Quỹ này. 

Hiện còn thiếu các văn bản hướng dẫn chỉ 
tiết, hoặc có nhưng chưa đông bộ, như chính sách 
ưu đãi, chính sách khuyến công. Có chủ trương 
chưa thực hiện được vì còn thiếu các văn bản 
hướng dẫn thi hành. Một số văn bản không còn 
phù hợp với thực tế cuộc sống, như các quy định 
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thi hành Luật Đất đai. Thêm vào đó, sự phối hợp 
giữa các bộ, ngành trong việc thực hiện Chương 
trình hành động của Chính phủ chưa tốt nên tiến 
độ không đạt được như mục tiêu đã đề ra. 

Thủ tục vay vốn tín dụng và ưu đãi đầu tư 
chưa được cải tiến đáng kể như tỉnh thần của 
Nghị quyết 14 của Đảng đã nêu. Trên thực tế, cơ 
chế hiện nay chưa đảm bảo môi trường kinh 
doanh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. 
Điều này thể hiện từ nhận thức của các công chức 
và có cả trong một bộ phận dân cư đến hành vi 
đối xử trong từng vụ việc, từng hoạt động cụ thể 
và trong một số văn bản pháp quy điều chỉnh các 
quan hệ kinh tế - tài chính, nhất là trong chính 
sách về đất đai và tín dụng, trong thực tế thi hành 
các chính sách và pháp luật. 

Cuối cùng là, vẫn còn đó những hạn chế của 
chính các nhà doanh nghiệp. Họ chưa được cung 
cấp đủ thông tin, và thậm chí tự mình chưa chủ 
động tiếp cận thông tin về các chính sách và biện 
pháp ưu đãi cụ thể của Nhà nước đối với phát 
triển kinh tế tư nhân. Các doanh nghiệp nhỏ hầu 
như chưa nhận được ưu đãi của Chính phủ, mà lý 
do chính là thiếu thông tin hoặc doanh nghiệp 
chưa hội đủ các điều kiện đề được nhận ưu đãi, 
đó là chưa nói đến những phân biệt đối xử như đã 
nêu ở trên. Ngoài ra, cũng cần phải nói rằng, 
phần đông các nhà doanh nghiệp còn chưa được 
đào tạo cơ bản nên đã bộc lộ nhiều lúng túng 
trong điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
nhất là trong việc tìm hiểu các chủ trương của 
Đảng và chính sách của Nhà nước. 

Hơn một năm là một khoảng thời gian còn 
quá ngắn. Nhưng đứng trước yêu câu đây nhanh 
tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh 
của nên kinh tế để tiếp tục chủ động hội nhập sâu 
hơn vào kinh tế khu vực và thế giới như tiến độ 
đã cam kết, những tôn tại như đã nêu ở trên đối 
với một Chương trình hành động lớn của Chính 
phủ là rất đáng lưu ý. Đề thao gỡ những vướng 
mắc đó, xin nêu một số kiến nghị sau: 


Một là, trong công tác tư tưởng, cần tiếp tục 
tuyên truyền thật sâu rộng về đường lối của Đảng 
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trong việc khuyến khích phát triển kinh tế tư 
nhân. Thực tế cho thấy, các nhà doanh nghiệp do 
chưa thật tin vào chủ trương nên một số thì ngần 
ngại, do dự chưa thật vững tâm mạnh dạn đầu tư 
vốn để phát triển; một số ít khác thậm chí chỉ đầu 
tư ngắn hạn mang tính chụp giật, đánh quả; các 
quan chức thi rụt rè lo bị "chệch hướng" nên 
không mạnh dạn, sáng tạo, dâm nghĩ, dám làm. 
Tình trạng đó đã dẫn đến hậu quả là không ít các 
giải pháp đưa ra vừa nóng vội và mang tính chắp 
vá, Xử lý tình thế, vừa có cả tình trạng xơ cứng, 
giáo điều không đáp ứng kịp yêu cầu của thực 
tiến, kìm hãm sự phát triển. Bởi vậy, bên cạnh 
việc triển khai công tác tuyên truyền nội dung 
của Nghị quyết 14 của Trung ương khóa IX bằng 
nhiều hình thức thích hợp và hiệu quả, cần đề cao 
tính kỷ luật chấp hành nghị quyết ngay trong 
hàng ngũ đảng viên, nhất là đảng viên đương 
chức, đương quyền. Thực hiện vai trò tiên phong 
của Đảng thông qua từng đảng viên, theo phương 
châm "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, 
thông qua việc phân công, phân nhiệm cụ thể 
trong quá trình quản lý, theo dõi và trợ giúp 
doanh nghiệp, cũng như thông qua những nhiệm 
vụ đã được phân công cụ thê trong việc tham 
mưu cho Đảng và Chính phủ ban hành những chủ 
trương, chính sách kịp thời để thúc đẩy sự phát 
triển chung. 

Hai là, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị 
trường. định hướng xã hội chủ nghĩa. Muốn có Sự 
bình đẳng trong cạnh tranh, phải bảo đảm sự bình 
đẳng trước pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, 
kinh doanh. Hiện nay, nền kinh tế đang vận hành 
trong một thể chế mà mỗi thành phần, mỗi khu 
vực kinh tế chịu sự điều tiết của một luật riêng 
(Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh 
nghiệp, Luật Hợp tác xã, Luật Đầu tư nước 
_ ngoài). Trong khi về mặt lý thuyết, luật phải 
hướng vào điều chỉnh hành vi, thì hiện nay hệ 
thống luật đó lại đang điều chỉnh có phân biệt đối 
tượng. Bởi vậy, trong tương lai cần phải thống 
nhất bởi một luật chung. Trước mắt, cần sửa đối, 
bô sung Luật Khuyến khích đầu tư trong nước 
theo hướng hình thành một luật khuyến khích 
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đầu tư chung cho các nhà đầu tư thuộc mọi thành 
phần kinh tế. Mức độ khuyến khích chỉ nên được 
phân biệt căn cứ vào từng mục tiêu hay lĩnh vực, 
địa bàn đầu tư do Nhà nước quy định. 

Ba là, về mặt tổ chức, nên sớm có một hệ 
thống đọc từ trung ương đến địa phương thống 
nhất quản lý về mặt nhà nước đối với khu vực 
kinh tế tư nhân (thực hiện việc đăng ký kinh 
doanh, giám sát, tổng hợp tình hình và đề xuất 
các giải pháp tháo gỡ khó khăn và chủ động chắn 
chỉnh những lệch lạc trên từng bước phát triển). 
Ngoài ra, hệ thống này còn có thể tham gia 
hướng dẫn chính sách, bồi dưỡng nghiệp vụ, hỗ 
trợ doanh nghiệp trên cơ sở sử dụng có hiệu quả 
những nguôn quỹ khuyến khích của Nhà nước và 
từ các nguồn khác nhau để đào tạo nguồn nhân 
lực cho khu vực tư nhân. 


Bốn là, sớm có những quy định cụ thê về đất 
ở, đất chuyên dùng, đất chuyển nhượng hợp 
pháp, thuế chuyển nhượng quyền SỬ dụng đất, 
thuế chuyên mục đích sử dụng, tiền thuê đất, quy 
hoạch sử dụng đất, tái định cư sau giải tỏa mặt 
bằng... phù hợp với Luật Đất đai (sửa đối). Đồng 
thời, Nhà nước cũng cần có những quy định cụ 
thể về quản lý và xây dựng hệ thống. các khu 
công nghiệp, cụm công. nghiệp, điểm công 
nghiệp do địa phương tự tổ chức để bảo đảm cân 
bằng giữa phát triển công nghiệp với bảo vệ môi 
trường sinh thái và phát triển xã hội trong mục 
tiêu chung là phát triển bên vững. Trong việc sử 
dụng Quỹ Hỗ trợ phát triển, nên bãi bỏ các điều 
kiện còn có tính chất phân biệt đối xử đối với các 
thành phần kinh tế khác nhau, đơn giản hóa các 
thủ tục cấp tín dụng ưu đãi. Sự phân định có 
chăng chỉ nên tập trung dành sự ưu tiên cho vùng 
sâu, vùng cao, vùng xa để hạn chế tình trạng phát 
triển quá chênh lệch giữa các vùng, miền. Chính 
phủ nên sớm có cơ chế quản lý tài chính và chế 
độ kế toán phù hợp với trình độ còn hạn chế của 
khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo thuận lợi cho 
doanh nghiệp tư nhân cũng có thể chủ động tiếp 
cận với các dịch vụ kiểm toán độc lập, từng bước 
thực hiện minh bạch tài chính. 
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HÚC đẩy tất cả các ngành kinh tế quốc 

dân phát triển nhằm thực hiện thành 

công sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước đang là một trong những 
ưu tiên hàng đầu của Đảng và Chính phủ 
Việt Nam. Gần 20 năm thực hiện đường lối 
"ĐÔI MỚI', hiện nay Việt Nam đã tạo ra bức 
tranh kinh tế hoàn toàn khác so với hai thập kỷ 
trước đây. Với đường lối phát triển nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt 
Nam đã có giai đoạn tăng trưởng kinh tế khá 
dài và liên tục đạt tốc độ cao. Trong giai đoạn 
1990 - 2003, tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng 
năm bình quân đạt hơn 7%. Tính bình quân, 
nông nghiệp tăng khoảng 3 - 4%/năm; dịch vụ 
tăng 6 - 7%/ năm; công nghiệp tăng cao nhất, 
đạt từ 12 - 14%/năm, và công nghiệp của 
năm 2003 tăng 16%. 

Trong bối cảnh của quá trình hội nhập kinh 
tế khu vực và thế giới hiện tại cũng như trong 
tương lai, để tiếp tục giữ vưng nhịp độ phát 
triển, Việt Nam phải đẩy mạnh việc tự do hóa 
thương mại và đầu tư, thông qua áp dụng các 
hiệp định về khối mậu dịch tự do ASEAN, 
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Hiệp định Thương mại song phương Việt - Mỹ 
và nỗ lực hơn nữa để gia nhập WTO theo lộ 
trình. 

Để đạt được các kế hoạch, mục tiêu tăng 
trưởng trong thời gian tới, một trong những 
chính sách và giải pháp lớn của Chính phủ là 
phát triển mạnh mẽ hệ thống các khu công 
nghiệp, khu chế xuất tại Việt Nam. Thực tế cho 
thấy, những khu công nghiệp, khu chế xuất ra 
đời và hoạt động tại Việt Nam đã thể hiện hai 
mặt cơ bản trong phát triển kinh tế, đó là sự 
hoàn thiện từng bước môi trường chính sách và 
phát triển kết cấu hạ tầng. Và cũng chính các 
khu công nghiệp, khu chế xuất này đã phản ánh 
tương đối đầy đủ sự can thiệp cũng như mức độ 
hỗ trợ của Nhà nước đối với các doanh nghiệp, 
các ngành nghề trong nền kinh tế nước ta. Các 
khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam thời 
gian qua trở thành một trong những môi trường 
quan trọng trong việc thu hút dòng vốn đầu tư 
trực tiếp từ nước ngoài (vốn FDJ); đây cũng là 


* Phó Trưởng Văn phòng đại diện Bộ Công nghiệp, tại 
Thành phố Hồ Chí Minh 
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nơi thu hút các nguôn vốn trong nước, đặc biệt 
là nguồn vốn từ các tầng lớp nhân dân đề xây 
dựng và phát triển khu vực kinh tế dân doanh 
khá mạnh như hiện nay. 

Tính đến hết tháng 6-2003, Việt Nam có 
tổng số 137 khu công nghiệp, khu chế xuất 
được phê duyệt quy hoạch, trong đó có 82 khu 
công nghiệp, khu chế xuất đã thành lập với 
tổng diện tích là 16 1 ha gồm 78 khu công 
nghiệp, 3 khu chế xuất, 1 khu công nghệ cao. 
Hiện có 2 500 dự án được phê duyệt trong các 
khu công nghiệp, khu chế xuất với tổng số vốn 
đăng ký xâp xi 10,5 tỉ USD và 60 000 tỉ VNĐ. 
(Chưa tính các khu công nghiệp Dung Quất và 
Chu Lai). Chủ yếu (93%) là các doanh nghiệp 
sản xuất, số còn lại làm nhiệm vụ cung cấp dịch 
vụ hạ tầng. Đến nay, các khu công nghiệp, khu 
chế xuất là điểm tập kết của gần 40% dòng vốn 
FDI đổ vào Việt Nam (đo bằng số vốn đăng ký 
và không kể lĩnh vực dầu khí và xây dựng). Các 
khu công nghiệp, khu chế xuất đã đóng góp 
21% khối lượng sản xuất của đất nước. Hiện 
nay, những khu công nghiệp, khu chế xuất lớn 
và thành công nhất của nước ta tập trung chủ 
yếu tại Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí 
Minh và các tỉnh, vùng ngoại vi của hai thành 
phố này. Trong bài này, chúng tôi xin tập trung 
vào phân tích những lợi thế của các khu công 
nghiệp, khu chế xuất ở các tỉnh phía Nam. 


Nếu tính đến tháng 9-2003, các tỉnh phía 
Nam (kể từ Bình Thuận trở vào) đã có tổng số 
36 khu công nghiệp, khu chế xuất, chiếm 
68,29%, diện tích đât (11 906 ha), và chiêm 
70,87% tổng diện tích các khu công nghiệp, 
khu chế xuất của cả nước. (Các khu công 
nghiệp, khu chế xuất ở Các tỉnh phía Nam đã 
thu hút tới 8,6 tỉ USD vốn FDI. Và nếu như 
bình quân các khu công nghiệp, khu chế xuất ở 
Việt Nam có diện tích cho thuê mới đạt 45%, 
thì nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất ở phía 
Nam hầu như đã được lấp kín như: Khu Công 
nghiệp Biên Hòa 1, Biên Hòa 2, Khu Công 
nghiệp Gò Dầu (Đồng Nai); Khu Công nghiệp 
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Bình Dương, Khu Công nghiệp Đồng An (của 
Bình Dương); Khu Công nghiệp Sóng Thân I, 
Sóng Thân 2, Khu Công nghiệp Xin-ga-po, các 
khu Công nghiệp Tân Bình, Tân Tạo; Khu Chế 
xuất Linh Trung 1, Linh Trung 2; Khu Chế 
xuất Tân Thuận (Thành phố Hồ Chí Minh); 
Khu Công nghiệp Trảng Bàng (Tây Ninh); Khu 
Công nghiệp Phú Mỹ I1 (Bà Rịa - Vũng Tàu)... 

Trong những năm qua, hệ thống các khu 
công nghiệp, khu chế xuất phía Nam nói trên 
đã tạo ra những chuyển biến và có ảnh hưởng 
tích cực tới sự phát triển kinh tế của cả nước nói 
chung và khu vực phía Nam nói riêng. Cụ thể 
là: ' 

- Các khu công nghiệp, khu chế xuất đã xây 
dựng được một môi trường kinh doanh và hệ 
thống kết cấu hạ tầng khá thuận lợi, góp phần 
tạo ra sức hấp dẫn rất lớn đối với các nguồn vôn 
đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư trực tiếp từ 
nước ngoài và các nguồn vốn đầu tư trong 
nước. Đã tạo công ăn việc làm cho hàng chục 
ngàn lao động mỗi năm, biến đổi hàng trăm 
ngàn ha từ đất nông nghiệp chuyên dùng, đất 
nông nghiệp kém màu mỡ, hiệu quả thấp thành 
đất công nghiệp và đất chuyên canh nguyên 
liệu để phục vụ công nghiệp. Kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội trong vùng được cải thiện đáng 
kể, nhất là các hệ thống giao thông, trục, tuyến 
và phương tiện vận tải phục vụ cho các khu 
công nghiệp, khu chế xuất. 

- Là nơi áp dụng khá thành công nhiều loại 
hình, gồm: khu công. nghiệp theo kiểu "truyền 
thống, khu chế xuất và xí nghiệp chế xuất trong 
khu chế xuất, cụm khu công nghiệp, khu công 
nghiệp kỹ thuật cao (như khu công nghiệp công 
viên phân mềm Quang Trung)... 

- Cũng là nơi đầu tiên đề xuất và thí điểm, 
áp dụng thành công nhiều mô hình mới về quản 
lý kinh tế và kinh doanh khu công nghiệp, khu 
chế xuất trong phạm vi cả nước. Chẳng hạn, mô 
hình quản lý nhà nước "Một cửa, tại chỗ"; mô 
hình thực hiện "Chế độ tự bảo đảm kinh phí 
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hoạt động của Ban Quản lý các khu công 
nghiệp và khu chế xuất"; mô hình "Miễn 
kiểm tra hàng hóa và khai báo hải quan qua 
mạng": mô hình "Cổ phần hóa khu công 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài". 

- Đặc biệt, riêng Khu Chế xuất Tân Thuận 
được Chính phủ cho phép mở rộng chức năng 
hoạt động, hiện được bô sung thêm lĩnh vực 
dịch vụ thương mại và kinh doanh kho vận, 
nhằm biến khu chế xuất này thành cầu nối cung 
cấp dịch vụ hàng hóa giữa thị trường nội địa với 
thị trường các nước trong khu vực và thế giới. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả ch 
cực, hiện còn nhiều hạn chế, vướng mắc và yếu 
kém trong quá trình phát triển. 

Câu hỏi được đặt ra là: Vậy đâu là những lợi 
thế của mô hình các khu công nghiệp, khu chế 
xuất ở các tỉnh phía Nam nhăm tạo động lực 
phát triển cho khu vực trong giai đoạn sắp tới ? 
Theo chúng tôi, những lợi thế đó bao gồm: 


Một là, các tỉnh phía Nam vẫn là vùng trung 
tâm tạo nên động lực phát triển kinh tế của cả 
nước cho tới năm 2010 (theo Quyết định số 
I73/2001/QĐ-TTE, ngày 6-11-2001, của Thủ 
tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã 
hội vùng) và căn CỨ vào các phương â an 1 cho 
6 vùng kinh tế trọng điểm do Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư xây dựng vào tháng 7-2000 đã xác định 
như sau: 

- Giai đoạn 2001 - 2005: 

+ Các tỉnh miền Đông Nam Bộ phải đạt 
tốc độ tăng trưởng GDP hằng năm trên 8,94%; 
trong đó, công nghiệp và xây dựng tăng 13%/ 
năm, dịch vụ tăng 10%/năm; đến năm 2005, tỷ 
trọng trong cơ cấu GDP của nông - lâm - ngư 
nghiệp, thủy sản chiếm 6,34%; công nghiệp và 
xây dựng chiếm 58,6%; dịch vụ chiếm 35,6%; 
GDP bình quân đầu người đạt ¡ 070 USD/ năm. 

+ Vùng đông bằng sông Cửu Long phải 
đạt tốc độ tăng trưởng GDP hằng năm trên 
9,8%; trong đó, công nghiệp và xây dựng tăng 
I3,5%/ năm; dịch vụ tăng 10%/năm; nông - 
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lâm - ngư nghiệp tăng 6%/năm; đến năm 2005, 
tỷ trọng trong cơ câu GDP của nông - lâm - ngư 
nghiệp chiếm 45,9%; công nghiệp và xây dựng 
chiếm 22,7%; dịch vụ chiếm 31,4%; mức thu 
nhập bình quân đầu người đạt 550 USD/ năm. 

- Giai đoạn 2006 - 2010: 

+ Các tỉnh miền Đông Nam Bộ phải đạt 
tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hằng năm là 
8,12%; tốc độ phát triển công nghiệp hằng năm 
là 10,4%; đến năm 2010, về cơ cấu kinh tế: 
công nghiệp và xây dựng chiếm 65,6%; nông - 
lâm - ngư nghiệp chiếm 5,3%; dịch vụ 29,10%. 

+ Các tỉnh đông bằng sông Cửu Long phải 
đạt tốc độ phát. triển công nghiệp hằng năm là 
12%; về cơ cấu: công nghiệp và xây dựng 
chiếm 21,6%; n nông - lầm - ngư nghiệp chiếm 
35%; dịch vụ chiếm 38,9%. 

Với những định hướng cơ bản trên của 
Chính phủ, chúng ta thấy rõ tiềm năng căn bản 
rất lớn cho hoạt động cũng như phát triển của 
các mô hình công nghiệp tập trung chính là các 
khu công nghiệp, khu chế xuất và cụm công 
nghiệp. 

Hai là, tiến trình chủ động hội nhập kinh tế 
của Việt Nam trong khu vực và thế giới là một 
cơ hội rất tốt cho việc thu hút các nguôn đầu tư 
nước ngoài cũng như trong nước. Những hiệp 
định thương mại mà Việt Nam đã tham gia ký 
kết đa phương cũng như song phương với các tổ 
chức quốc tế và các nước sẽ tạo thêm nhiều cơ 
hội tìm kiếm, phát triển thị trường cho các 
doanh nghiệp để mở rộng sản xuất, tăng tốc đầu 
tư. Và ngay chính miền Đông Nam Bộ và đồng 
bằng sông Cửu Long với những lợi thế về điều 
kiện tự nhiên, dân số, mức thu nhập dân cư, 
trinh độ dân trĩ... sẽ là một thị trường tiêu thụ 
nội địa rất lớn. Các nhà đầu tư khu vực này 
không chỉ nhằm vào thị trường trong nước, mà 
thực chất mục tiêu lớn hơn của họ là hướng đến 
thị trường tiềm năng trong tương lai. Do đó, 
việc lựa chọn đầu tư để tô chức sản xuất - kinh 
doanh trong các khu công nghiệp tập trung sẽ 
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tạo cho họ nhiều lợi thế, nhất là dễ dàng hơn 
việc đáp ứng các mục tiêu xây dựng thị trường 
của các doanh nghiệp. 

Ba là, các thành phố, các tỉnh của vùng kinh 
tế trọng điểm phía Nam như Thành phố Hồ Chí 
Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Cần Thơ... suốt nhiều năm qua luôn giữ vị 
trí là trung tâm công nghiệp lớn, chiếm tỷ trọng 
trên 60% công nghiệp cả nước. Trong những 
năm qua, các doanh nghiệp thuộc mọi thành 
phần kinh tế hoạt động ở khu vực này đã từng 
bước làm quen, thích nghỉ và ngày càng có 
nhiều kinh nghiệm hơn trong môi trường sản 
xuất - kinh doanh trong nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Các doanh nghiệp 
Việt Nam tại các tỉnh phía Nam, có thể nói, 
cũng là những doanh nghiệp đầu tiên phải chịu 
sức ép cạnh tranh lớn nhất trong cả nước, do 
phải cọ xát và chịu áp lực sớm và mạnh mẽ nhất 
từ các công ty, tập đoàn đa quốc gia, liên doanh 
và các công ty nước ngoài lớn... Đây cũng là 
khu vực thu hút luông FDI lớn nhất cả nước. 
Quá trình cạnh tranh này đã tạo ra lợi thế lớn 
cho các doanh nghiệp trong vùng; và đến lượt 
minh, các doanh nghiệp này đã tích lũy được 
những kinh nghiệm, những bài học về quản lý 
kinh doanh sản xuất, đào tạo nguôn nhân lực, 
các phương pháp cạnh tranh, v.v.. Đây chính là 
những tài sản vô hình rất lớn, rất nôi bật của các 
doanh nghiệp ở khu vực phía Nam: sự năng 
động, nhạy bén, táo bạo, quyết liệt... 

Bến là, các tỉnh miền Đông Nam Bộ và 
đồng bằng sông Cứu Long là nơi tập trung và 
có khả năng cung cấp nguyên liệu rất lớn cho 
các ngành công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp 
chế biến thực phẩm, nông - lâm - thủy hải sản. 
Ngành công nghiệp mũi nhọn và tạo nguồn thu 
ngoại tệ lớn nhất nước là dầu khí lại tập trung ở 
phía Nam. Như vậy, rõ ràng ở đây đang và sẽ là 
trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học, văn hóa, 
xã hội... lớn của Việt Nam. Các khu công 
nghiệp, khu chế xuất và những. kiêu mẫu phát 
triên công nghiệp tập trung sẽ vẫn là những mô 
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hình thích hợp nhất cho vùng kinh tế trọng 
điểm này. 

Năm là, miền Đông Nam Bộ và đồng bằng 
sông Cứu Long có hệ thống hạ tầng thuộc loại 
tốt nhất của cả nước, bao gồm các hệ thống 
giao thông đường bộ, đường sắt, đường hàng 
không; hệ thống các cảng biển có năng lực bốc 
dỡ lớn nhất của cả nước; cùng với hệ thống bưu 
chính - viễn thông đang trên đà phát triển rất 
mạnh... Đây là những điều kiện quan trọng để 
các khu công nghiệp, khu chế xuất ở các tỉnh 
phía Nam tiếp tục phát triển và thu hút mạnh 
mẽ đầu tư trong thời gian tới. 

Sáu là, Thành phố Hồ Chí Minh là trung 
tâm của cả vùng kinh tẾ phía Nam và đồng 
bằng sông Cửu Long. Ở đây đang tập trung 
nhiều viện nghiên cứu, trường đại học, trường 
cao đẳng, trung cầp và đào tạo nghề. Toàn vùng 
có tới 25 trường đại học và cao đẳng, 46 trường 
chuyên nghiệp, 39 trường dạy nghề hiện đang 
trên đà phát triển rất tốt, đã và đang đào tạo, 
cung cấp nguồn lao động có chuyên môn cho 
các khu công nghiệp, khu chế xuất. Hệ thống 
đào tạo trong khu vực cũng có nhiều kinh 
nghiệm hơn trong việc cung cấp lao động cho 
các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tại 
các địa phương nói trên lại sẵn có nguôn lao 
động dồi dào, có tay nghề, trình độ chuyên môn 
cao và bản thân khu vực này cũng là nơi thu hút 
một lực lượng lớn các cán bộ kỹ thuật, cân bộ 
quản lý, chuyên gia, kỹ thuật viên giỏi của cả 
nước. Đây cũng chính là ưu thế cho phát triển 
kinh tế của các tỉnh phía Nam so với cả nước. 

Để phát huy hiệu quả những tiềm năng vốn 
có cũng như để tăng thêm các lợi thế cho sự 
phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất 
trong thời gian tới, chúng tôi xin mạnh dạn đề 
xuất một số ý kiến như sau: 

Một là, cần thống nhất về mặt quan điểm lý 
luận: 

Các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm 
công nghiệp... là kết quả phát triển của quá 
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trình tập trung công nghiệp. Đây là một mô 
hình kinh tế phản ánh rất rõ vai trò của Nhà 
nước trong sự giúp đỡ một cách bình đẳng cho 
mọi thành phần kinh tế trong nước cùng phát 
triển. 

Các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm 
công nghiệp cũng là một dạng bất động sản, 
nên các luật lệ, quy tắc về kinh doanh, phát 
triển bất động sản cũng phải được xây dựng và 
áp dụng. Mới đây nhất, cuối tháng 11-2003, 
Thành phố Đà Nẵng là nơi đầu tiên trong cả 
nước áp dụng chính sách chuyển quyền sử dụng 
đất trong khu công nghiệp cho nhà đầu tư. 
Việc làm này phù hợp với Luật Đất đai, đáp 
ứng kịp thời nhu cầu của các nhà đầu tư, nên 
cần được vận dụng, phổ biến rộng rãi trong 
cả nước. | 

Cần xác định một lần nữa, các nhà đầu tư là 
khách hàng. Theo đó, các khu công nghiệp, 
khu chế xuất phải phục vụ cho họ trên nguyên 
tắc vàng là “thỏa mãn mọi nhu cầu đúng đắn 
của khách hàng”. Về vai trò quản lý của Nhà 
nước, bên cạnh việc định hướng, giám sát các 
doanh nghiệp thực thi theo luật định cần làm tốt 
vai trò của người cung cấp các dịch vụ, hệ 
thống kết cấu hạ tầng tốt nhất để thỏa mãn nhu 
cầu của các nhà đầu tư. 

Hai là, cần xem xét và chỉnh sửa các quy 
hoạch khu công nghiệp, khu chế xuất trong 
vùng. 

Quy hoạch phải mang tính tổng thể, liên kết 
được sự phát triển kinh tế của các tỉnh, thành 
phố trong vùng ' và đặc biệt bao đảm tính tuân 
thủ nghiêm khắc, chặt chẽ, lâu dài cho quy 
hoạch; phải có sự phân công, căn cứ vào thế 
mạnh sẵn có cũng như tiềm năng phát triển 
trong tương lai của từng tỉnh, từng thành phố và 
trong toàn bộ khu vực; và phải mang tính toàn 
diện, bao gồm cả quy hoạch bên trong và bên 
ngoài tường rào khu công nghiệp, khu chế xuất, 
bao gồm các vùng dân cư đô thị, các kết cầu hạ 
tầng... 
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Trong quy hoạch, phải xác định mục tiêu 
thu hút vốn đầu tư trong các năm tới là từ đầu? 
Có thể tiên đoán trước là sẽ có một dòng vốn 
FDI rất đáng kể từ Trung Quốc, Mỹ và của 
Việt kiều chuyển về đầu tư tại Việt Nam trong 
những năm sắp tới... 

Ba là, trong nội bộ mỗi khu công nghiệp, 
khu chế xuất nhanh chóng thiết lập sự hiên kết 
phục vụ lẫn nhau giữa các công ty sản xuất, 
kinh doanh và dịch vụ. Đặc biệt là sự kết nối 
giữa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài. và các nhà đầu tư trong nước thành một 
hệ thống đồng bộ, hoạt động trong một khuôn 
khổ pháp lý thống nhất. 

Bốn là, có chính sách phù hợp nhằm phát 
huy các lợi thế vê nhân Công, giá thuê đât rẻ.. 
Trong tương lai, những vấn đề này sẽ ngày 
càng trở thành yếu tố ít quan trọng hơn. Muốn 

cạnh tranh hiệu quả, nên cho phép mỗi địa 
phương chủ động khai thác những lợi thế riêng 
của địa phương mình, ngành mình. Đặc biệt là, 
khai thác lợi thế về giá thuê đất, dịch vụ phục 
vụ, cung cấp nguôn nhân lực... 

Trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, cần 
tập trung tạo nguôn lao động tại chỗ, có chuyên 
môn, nghiệp vụ; đồng thời, có chính sách ồn 
định lâu dài cho lực lượng lao động có chuyên 
môn, kỹ thuật, có trình độ quản lý giỏi trong 
từng tỉnh và trong toàn vùng. Chú trọng thêm 
việc dạy các môn tiếng Anh, môn tin học trong 
các trường đào tạo... 

Để đạt được các định “hướng và mục tiêu do 
Đảng và Nhà nước ta đề ra cho các tỉnh phía 
Nam từ nay tới 2010, cần thu hút thêm một 
khối lượng vốn rất lớn cho khu vực sản xuất 
công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch VỤ. 
Để đạt được điều này, vấn đề mẫu chốt nhất đối 
với toàn vùng là phải tập trung phát triển và 
hoàn thiện hơn nữa các chính sách cũng như 
đáp ứng tốt các hệ thông kết cầu hạ tầng phục 
vụ cho sự phát triên của các khu công nghiệp, 
khu chế xuất và cụm công nghiệp ở các tỉnh 
phía Nam. 
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ỨC mạnh của mỗi quốc gia, dân tộc phụ 

thuộc vào nhiều yếu tố: tài nguyên, thể 

chế chính trị, quyền lực nhà nước và đặc 
biệt quan trọng là khối đoàn kết toàn dân, sự 
thống nhất về mặt tinh thần của xã hội. Những 
quan niệm về giá trị, niềm tin chính trị, tư tưởng 
triết học, chế độ luật pháp, quy phạm đạo đức, tín 
ngưỡng tôn giáo, tính cách dân tộc vốn là những 
tố chất được trầm tích trong văn hóa. Và nếu hiểu 
như thế thì sự bền vững và phát triển của văn hóa 
chính là một trong những tiền đề và điều kiện 
sinh tồn của một dân tộc. Một khi an ninh của 
nên văn hóa bị đe dọa và bị uy hiếp nếu không 
vững vàng, tất sẽ dẫn đến nguy Cơ khủng hoảng 
văn hóa và đe dọa trực tiếp đến an ninh của quốc 
gia, dân tộc. 

1- Từ tháng 3-1946, bài diễn văn do S. Sớc- 
sin đọc tại Phun-tơn (Mỹ) về "Bức màn sắt" mở 
màn chơ "chiến tranh lạnh" đòi dân chủ tự do, 
đến sau này với những "Chiến lược ngăn chặn" 
của H. Tru-man, "Chiến lược trả đũa ào ạt" của 
G. Ai-xen-hao, "Chiến lược phản ứng linh hoạt" 
của G. Ken-nơ-đi hoặc "Chiến lược không đánh 
mà thắng" của R. Ních-xơn... tất cả đều ngấm 
ngâm dùng thủ đoạn thông qua văn hóa và bằng 
cách thầm thấu văn hóa cùng với chiến tranh vũ 
trang để đe dọa và kiềm chế các nước, đặc biệt 
các nước xã hội chủ nghĩa. Sau "chiến tranh 
lạnh", các chiến lược "Vượt trên ngăn chặn" và 
"Trật tự thế giới mới" của G. Bu-sơ (cha), "Ngoại 
giao nhân quyền" của B. Clin-tơn, "Đánh đòn 
phủ đầu" của G. Bu-sơ (con) bên cạnh đòn xâm 
lược. vũ trang trắng trợn, các chiến lược ấy đều 
nhuốm màu chủ nghĩa để quốc văn hóa. Trên 
thực tế cùng với vũ khí công nghệ cao, chúng ta 
thấy tôn tại một thứ văn hóa, mang nhãn hiệu 
"Made in USA” trong giai đoạn hiện nay 

Sau "chiến tranh lạnh", văn hóa được coi là 
một thứ "quyền lực mèm". Nó đối ứng với 
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"quyền lực cứng" là quyền lực về kinh tế và 
quyền lực về chính trị. Văn hóa ngày càng trở 
thành một yếu tố quan trọng và đã tỏ rõ sức mạnh 
thực sự của nó trong đấu tranh giành chủ quyền 
quốc gia. Các nhà nước đều có ý thức và trên 
thực tế đều lợi dụng văn hóa để mở rộng hoạt 
động chính trị hoặc bảo vệ chủ quyên. Điều này 
đặc biệt rõ ở các nước phương Tây và Mỹ. Một 
mặt, họ dựa vào ưu thế khoa học - kỹ thuật, sức 
mạnh kinh tế, sự lũng đoạn các phương tiện 
truyền thông đại chúng trên toàn cầu để truyền 
bá quan niệm giá trị, hình thái ý thức, phương 
thức sinh hoạt theo chủ nghĩa trung. tâm Âu, Mỹ, 
từ đó thực hiện ý đồ thống trị toàn câu; mặt khác, 
lợi dụng văn hóa để mở rộng phạm vi ảnh hưởng, 
tự cho mình cãi quyên được thiết lập một trật tự 
quốc tế mới, lái tiến trinh phát triên các sự 
kiện quốc tế theo ý muốn của họ. Chính phủ 
B. Clin-tơn từng cho răng: "Mối liên hệ chính trị 
và kinh tế do sức hấp dân của văn hóa Mỹ mà có 
được sự bô sung bôi đắp. Thúc đầy dân chủ, nhân 
quyền ra các nước không chỉ là nghĩa vụ phải . 
thực hiện một cách bức thiết về mặt đạo nghĩa 
mà còn là phương thức đáng tin cậy của chiến 
lược an ninh quốc gia của Mỹ"0), 


(1) Xem "Bàn luận vẻ đối sách của M 'y sau chiến tranh 
lạnh với chiên lược thâm thâu dân chủ” (Tiếng Anh), 
chương 12. tr 45-50 
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Không nên nhìn toàn cầu hóa ngày nay từ 
riêng góc nhìn về kinh tế, mà còn phải nhìn thấy 
nó từ bình diện văn hóa. Bản chất của toàn cầu 
hóa là sự thúc đẩy lẫn nhau giữa các giá trị kinh 
tế và văn hóa. Toàn cầu hóa là kết quả tất yếu của 
việc mở rộng các hình thức giao lưu của loài 
người, theo đó nhất định sẽ dẫn đến sự chuyển 
đổi về hình thức tư duy và quan niệm giá trị. Nền 
kinh tế, chính trị, văn hóa của các nước trong 
giao lưu có sự gặp gỡ thúc đẩy lẫn nhau. Quá 
trình phát triển toàn cầu hóa mà các nước phương 
Tây là chủ đạo thường dựa vào ưu thế kinh tế, họ 
tìm cách áp đặt văn hóa và hệ giá trị của mình, 
mưu đồ buộc các nước đang phát triên phải chấp 
nhận địa vị bị lệ thuộc vĩnh viễn. Chiến lược văn 
hóa trong toàn cầu hóa là thông qua sự giao lưu 
rộng rãi trên toàn cầu để tạo nên sự đồng nhất văn 
hóa (tức là văn hóa phương Tây, hay văn hóa 
Mỹ) biến các nước khác phải thừa nhận văn hóa 
Âu, Mỹ từ tự phát đến tự giác. Hiện nay, tính chất 
đế quốc văn hóa được biểu hiện ngày càng rõ rệt 
hơn. Các nước phát triển thông qua thế mạnh 
kinh tế, thực hiện sự khống chế trên quy mô lớn 
trong đó có sự khống chế về văn hóa. Từ việc đưa 
ra những quyết sách về kinh tế cho thế giới, các 
nước phát triển ngang nhiên tự cho mình cái 
quyên lãnh đạo văn hóa toàn cầu. Tính tự chủ của 
nên kinh tế yếu kém của các nước đang phát triển 
có thể sẽ dần mất đi và thế là mất luôn cả tính tự 
chủ về văn hóa, mù quáng theo những quyền dẫn 
dắt văn hóa bị quy định bởi kinh tế. Tiền đồ của 
các nước đang phát triên trong quá trình toàn cầu 
hóa về ý nghĩa nào đó chính là tự động đặt mình 
vào một trật tự mà do "người khác” quy định, từ 
-_ đó, kết quả cuối cùng của toàn cầu hóa chính là 
quyền lực của các quốc gia dân tộc dần mất đi. 

Một vấn đề nữa mà các nước xã hội chủ nghĩa 
phải đối mặt trong bảo vệ an ninh văn hóa là 
chống lại mưu đồ "diễn biến hòa bình" của chủ 
nghĩa tư bản phương Tây. Nửa thế kỷ đã qua, 
nhưng mưu đồ đó không hề thay đôi. Mục đích 
chính của chủ nghĩa để quốc văn hóa là truyền bá 
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lối sống, quan niệm giá trị của nước tư bản phát 
triển. Thông qua thấm thấu văn hóa, họ tiêm 
nhiễm vào người dân các nước xã hội chủ nghĩa 
quan niệm về chính trị, về dân chủ theo kiểu 
phương lầy, buộc các nước này sùng bái lối 
sông, phương thức tư duy phương Tây, từ đó làm 
nhiễu loạn tư tưởng, phá vỡ lý tưởng cộng đông, 
làm suy yếu và tan rã trụ cột tinh thần, phá hoại 
sức gắn kết của dân tộc. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, sự giao lưu văn 
bóa giữa các dân tộc không chỉ mở ra theo chiều 
rộng mà ngày càng diễn ra theo chiều sâu. Sự 
phát triển lịch sử này phù hợp với trào lưu tiến bộ 
của xã hội. Nhưng thực tế trước mắt, sự không 
đồng đều về trình độ phát triển, sự khác biệt về ý 
thức hệ là một thách thức văn hóa đối với các 
quốc gia. Hiện nay chủ nghĩa cường quyên tìm 
cách khống chế toàn thế giới kết hợp với mưu đô 
chính trị xây dựng trật tự thế giới đơn cực đây 
mạnh sự uy hiếp về văn hóa. 

2- Chủ nghĩa để quốc văn hóa phương Tây về 
thực chất chính là chủ nghĩa đế quốc văn hóa Mỹ 
đang lợi dụng những ưu thế về tư bản, kỹ thuật và 
thị trường, dưới nhiều hình thức và thủ đoạn khác 
nhau tìm cách tăng cường xâm nhập vào các 
nước, nhất là các nước xã hội chủ nghĩa. Mưu đồ 
của Mỹ là thông qua con đường giao lưu văn hóa, 
thực hiện toàn cầu. hóa về quan điêm giá trị Mỹ, 
từ đó khống chế về phương diện chính trị, khiến 
cho các nước lệ thuộc vào Mỹ. Điều này thê hiện 
rõ nhất qua các hình thức sau: 

Thứ nhất: Thông qua giao lưu về các mặt giáo 
dục, văn hóa, đối ngoại và các hình thức viện trợ 
đề thâm thấu văn hóa. Mỹ coi sự giao lưu văn 
hóa, giáo dục là chính sách đối ngoại thứ tư. Sau 
Chiến tranh thế giới lần thứ hai, Mỹ đã đưa ra 
một số hạng mục giao lưu văn hóa trong phạm vi 
toàn cầu, sau đó đi sâu vào một số nước châu Á. 
Mỹ tăng cường giao lưu văn hóa giáo dục với các 
nước xã hội chủ nghĩa; đồng thời, phối hợp các 
thủ đoạn khác như viện trợ, đầu tư để củng cố 
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tiến trình tự do dân chủ hóa. Mỹ triển khai 
"chương trình người tình nguyện hòa bình" để 
viện trợ văn hóa đối ngoại, đưa các giáo sư, giáo 
sĩ, bác sỹ của mình ra nước ngoài làm công tác từ 
thiện, chủ yếu tại các nước đang phát triển. Dưới 
những chiêu bài khác nhau, các hoạt động này 
đều tập trung vào mục tiêu mở rộng sự bành 
trướng của Mỹ ở cấp độ toàn cầu. Thông qua 
những hoạt động, Mỹ truyền bá quan niệm giá trị, 
hinh thái ý thức Mỹ ra nước ngoài. Điều này từng 
xây ra ở miền Nam Việt Nam kể từ khi chúng ta 
thực hiện chính sách hòa hợp dân tộc. Một số 
Việt kiều từ Mỹ trở về nước đã "nhập cảng" các 
quan niệm giá trị, lối sống Mỹ và đánh mạnh vào 
thế hệ trẻ, nhằm tạo nên một tâm lý sùng bái Mỹ 
và một thế hệ thanh niên đi theo chủ nghĩa thực 
dụng. Những năm gần đây, cùng với xu thế hòa 
bình, hòa dịu trên thế giới, những cuộc thăm 
viếng, những cuộc họp, hội thảo, trao đối về quan 
điểm, tư tưởng, văn hóa, về hòa bình và phát triển 
tăng lên rất nhiều. Đây cũng là một cơ hội để Mỹ 
tiến hành thấm thấu văn hóa. 

Thứ hai: Dựa vào hệ thống truyền thông với 
những tin tức tổng hợp phủ khấp toàn cầu, 
Mỹ tiến hành mở rộng ảnh hưởng của mình. Hai 
hãng thông tấn của Mỹ (Hãng Thông tấn liên 
bang và Hãng Thông tấn Hợp chủng quốc) đã 
SỬ dụng hơn 100 thứ tiếng, phát tin suốt ngày 
đêm nhằm vào hơn 100 quốc gia. Hằng ngày, số 
lượng bài viết ước chừng 7 triệu chữ tung trên 
mạng in-tơ-nét khắp toàn cầu. Hãng CNN (Hãng 
tin tức ti vi hữu tuyến của Mỹ) hiện đã trở thành 
nguôn tin mới phổ biến nhất thế giới, có hàng 
chục triệu khán giả. Báo chí thực sự là một công 
cụ hữu hiệu nhất trong việc khuyếch trương văn 
hóa Mỹ ra nước ngoài. Mặt khác, Mỹ còn xây 
dựng các đài phát thanh ở hải ngoại đề truyền bá 
quan điểm giá trị Mỹ và khống chế trực tiếp về 
hình thái ý thức trên toàn cầu. Đài Phát thanh 
Tiếng nói Hoa Kỳ ở hải ngoại xây dựng từ thời 
đại chiến thế giới hai phát triên cho đến nay đã sử 
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dụng 52 thứ tiếng kể cả tiếng Anh, mỗi tuân có 
khoảng 86 triệu thính giả. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ 
phát ra hàng tuần đến hơn 1 200 giờ. Trước đây, 
Mỹ đã thành lập đài Châu Âu tự do chĩa vào Liên 
Xô và Đông Âu để tuyên truyền chính trị và 
chống phá chủ nghĩa xã hội. Tấn bi kịch xây ra ở 
các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô 
một phần bắt nguồn từ chiến lược thẩm thấu 
văn hóa của Mỹ và phương Tây thông qua đài 
Châu Âu tự do. Đối với châu Ắ, Mỹ thành lập đài 
Châu Á tự do (11-3-1996) hoạt động chủ yếu 
nhằm vào các nước Trung Quốc, Việt Nam, Lào, 
Cam-pu-chia, Mi-an-ma cũng với mục đích trên. 

Năm 1993, chính quyền B. Clin-tơn công bố 
kế hoạch hành động xây dựng kết cấu hạ tầng 
thông tin quốc gia nhằm lợi dụng việc truyền bá 
thông tin qua mạng toàn cầu để mở "chiến trường 
tư tưởng", dùng ngón bài "Tự do, dân chủ, nhân 
quyền" để thực hiện "sự chính phục tư tưởng" 
nhằm chiếm lĩnh và thống trị thế giới. Sản phẩm 
văn hóa Mỹ chiếm hơn 90% nguôn tin tức trên 
in-tơ-nét. Thông qua in-tơ-nét, Mỹ luôn tiến hành 
những hoạt động chính trị hòng áp đặt ý thức 
chính trị, quan điểm chính trị của Mỹ vào các 
nước đang phát triển nhằm "Mỹ hóa" thế giới. Sự 
du nhập đơn tuyến về tin tức không chỉ phá vỡ 
tính chất đa dạng của văn hóa mà còn tạo ra sự 
xung đột nghiêm trọng về chính trị và trật tự kinh 
tế với các nước đang phát triển. 

Thứ ba: Thông qua những sản phẩm văn hóa, 
Mỹ đã "xuất khẩu" lối sống, quan niệm giá trị, 
ý thức hệ ở mức đại trà. Các sản phẩm ấy VỚI SỰ 
tỉnh xảo và hấp dẫn đã từng bước đánh bại các 
sản phẩm văn hóa của người bản xứ. Tiếp thu văn 
hóa Mỹ người dân ở các quốc gia khác đã hoài 
nghi và dao động với văn hóa dân tộc. Do đó, có 
người đã gọi "toàn cầu hóa" chăng qua chỉ là 
"Mỹ hóa" thế giới. Theo thống kê của Tô chức 
Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp 
quốc, chương trình ti-vi của các nước thế giới thứ 
ba lấy nội dung từ Mỹ khoảng 60% đến 80%. 
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Đài phát thanh truyền hình của các nước thế giới 
thứ ba dường như trở thành trạm chuyến phát 
của Mỹ. Còn với Mỹ, tỷ lệ tiết mục nước ngoài 
chỉ chiếm 1,2%. Sản lượng phim Mỹ chỉ chiếm 
6,7% sản lượng phim thế giới vậy mà lượng 
phát hành trên thế giới lại chiếm trên 50%. Rất 
nhiều phim Mỹ đã trở thành cơn sốt mang tính 
thời thượng ở nhiều nước. Lợi nhuận thu từ 
điện ảnh của Mỹ chỉ đứng hàng thứ hai sau hãng 
Bô-ing. Mỗi năm Hô-li-út đạt doanh thu là trên 
30 tỉ USD. 

3- Thông qua các phương tiện thông tin đại 
chúng, kỹ thuật điện tử và các sản phẩm văn hóa 
đại chúng, Mỹ mưu đồ xây dựng một quyền lực 
siêu đẳng nhằm khống chế toàn thế giới trong đó 
có mưu đô khống chế về ý thức hệ. Đề chống lại 
sự xâm nhập của chủ nghĩa đế quốc văn hóa, bảo 
vệ an ninh văn hóa không còn cách nào khác cần 
tạo nên một hệ thống an ninh văn hóa trên tất cả 
các mặt. 

Một là: Xây dựng ý thức an ninh văn hóa 
dân tộc. 

Ý thức an ninh văn hóa dân tộc của chúng ta 
chính là lý tưởng yêu nước gắn liền với chủ nghĩa 
xã hội. Chủ nghĩa yêu nước là nguồn sức mạnh 
đã được hun đúc trong suốt lịch sử mấy nghìn 
năm của dân tộc. Đến đầu thế kỷ XX cuộc gặp gỡ 
giữa phong trào giải phóng dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội đã đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới 
và tư tưởng xã hội chủ nghĩa đã trở thành tư 
tưởng văn hóa chủ đạo của dân tộc. Đề cao chủ 
nghĩa yêu nước và lý tướng xã hội chủ nghĩa có 
ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh toàn câu hóa 
ngày nay. Một mặt phải khích lệ hơn nữa lòng tự 
tôn của nhân dân và niềm tin vào ý thức tự cường, 
sức mạnh đoàn kết của dân tộc; mặt khác, cân 
nâng cao yếu tố bản sắc dân tộc và lý tưởng xã 
hội chủ nghĩa đề nó thực sự giữ vai trò quyết định 
trong sự lựa chọn chiến lược phát triên văn hóa, 
nâng cao khả năng chống lại sự thâm thấu văn 
hóa của chủ nghĩa đế quốc văn hóa. Đứng trước 
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nguy cơ khủng hoảng văn hóa, chỉ có phát huy 
những ưu thế văn hóa truyền thống và văn hóa 
mới xã hội chủ nghĩa mới có thể bảo vệ sự an 
toàn của văn hóa dân tộc. 

Hai là: Phát huy sức mạnh của hệ thống 
truyên thông, bảo vệ và phát huy nên văn hóa dân 
tộc, chống lại sự xâm nhập của chủ nghĩa đế quốc 
văn hóa. 

Về vấn đề này, cần lưu ý đến ý kiến của A-vin 
Tô-phlơ: "Trong xã hội thông tin, các phương 
tiện truyền thông đại chúng có ảnh hưởng lớn đến 
chính trị, chúng quy định chương trình nghị sự 
cũng như một trật tự tranh luận. Vấn đề nan giải 
là ở chỗ, nếu kiêm soát các phương tiện này sẽ bị 
coi là bịt mồm nền dân chủ, còn nếu để chúng nói 
gì thì nói, thì nền dân chủ sẽ thuộc về ông chủ 
của phương tiện thông tin đại chúng. Bởi vậy, 
trong những thời kỳ hỗn loạn, có khi một nhóm 
thiểu số người lại thâu tóm quyền lực rất lớn". 
Trong cuốn "Chiến tranh và chống chiến tranh", 
ông ta khẳng định, trong tương lai - làn sóng thứ 
ba - nếu có chiến tranh xảy ra thì các phương tiện 
thông tin đại chúng vẫn là vũ khí quan trọng hàng 
đầu. Và trên thực tế, qua cuộc chiến tranh I-rắc 
vừa qua, do Mỹ, Anh nắm trong tay hệ thống 
thông tin đại chúng chủ yếu trên thế giới nên họ 
có thể lý giải những gì họ làm theo cách họ 
muốn. 

Bởi vậy, chúng ta phải cấp thiết xây dựng hệ 
thống đữ liệu thông tin đủ mạnh để chống lại sự 
khống chế về xã hội và tin tức của các thế lực thù 
địch. Một mặt, phải lợi dụng kỹ thuật thông tin 
để bảo vệ tài sản văn hóa dân tộc; mặt khác, phải 
chủ động đưa tin tức của ta đến với thế giới, để 
các nước chú ý và tôn trọng nguôn tin của chúng 
ta. Vì thế, đầu tư hơn nữa vào việc sản xuất thông 
tin, thúc đây sự phát triên của kỹ thuật máy tính 
là một công việc cấp thiết đề bảo vệ an ninh văn 
hóa tư tưởng, đưa các thông tin, ấn phẩm báo chí 
thành một lực lượng xung kích hữu hiệu, có sức 
mạnh to lớn trong việc bảo vệ sự nghiệp 


Số 2 (thắng 1 năm 2004) 


(Xgiiên cứu - rao đổi 


cách mạng của Đảng và nhân dân. Các phương 
tiện thông tin đại chúng có trách nhiệm vạch trần 
mọi luận điệu thù địch của phương Tây, tuyên 
truyền sâu hơn và toàn điện hơn nữa chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tính ưu việt 
của chủ nghĩa xã hội, đoàn kết nhân dân đóng 
góp tích cực vào thành tựu chung của cách mạng, 
giữ gìn sự ôn định về chính trị, thúc đẩy công 
cuộc đổi mới trên mọi phương diện. 

Ba là: Thực hiện việc tiêu chuẩn hóa kỹ thuật 
và dùng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ an toàn 
thông tin chống lại sự xâm nhập của chủ nghĩa để 
quốc văn hóa. 

Việc bảo vệ chủ quyền văn hóa quốc gia, 
chống lại ảnh hưởng xấu trong vi tính, bảo đảm 
bí mật quốc gia vẫn là một vẫn đề nan giải trong 
quản lý mạng. Để sàng lọc tin tức, ngăn chặn số 
liệu có hại thâm nhập vào hệ thống in-tơ-nét, bảo 
đảm an ninh hệ thống thông tin... chúng ta 
phải có những quy định chặt chẽ về phát tin, 
kiểm tra giám sát tin, bảo vệ và nắm vững tin. 
Nghĩa là Nhà nước cần quy chuẩn mọi hoạt động 
thông tin. 

Bốn là: Có chiến lược và chính sách phát 
triển ngành nghệ sản xuất sản phẩm văn hóa. 

Tiếp tục xây dựng hệ thống cảnh báo an ninh 
văn hóa, dự báo chính xác xu thế biến động của 
thị trường sản phẩm văn hóa quốc tế và ảnh 
hưởng của nó đối với nước ta, tuân thủ nguyên 
tắc kiểm soát chặt chẽ thị trường văn hóa và lĩnh 
vực kinh doanh văn hóa. Trong bối cảnh toàn cầu 
hóa, cần nhận điện các kênh ảnh hưởng và xu thế 
"hàng hóa văn hóa" trên thị trường, từ đó có 
những biện pháp phát triển các ngành nghề văn 
hóa trong nước. Ở khía cạnh này, phải xuất phát 
từ nhận thức văn hóa không chỉ là nên tảng tỉnh 
thần của xã hội mà còn là yếu tố quan trọng của 
sức mạnh tổng hợp quốc gia đề có những điều 
chỉnh chiến lược về ngành nghề văn hóa. Xây 
dựng hệ thống chính sách ngành nghề văn hóa 
mà hạt nhân là đa dạng hóa các chủ thể đầu tư 
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văn hóa và cải cách thể chế đầu tư văn hóa thích 
ứng tạo nên tính xã hội hóa cao độ toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa và phát triển sự 
nghiệp văn hóa. Mặt khác, chúng ta tích cực tham 
gia cạnh tranh thị trường văn hóa quốc tế, đây 
mạnh việc xuất khẩu văn hóa phâm ra nước 
ngoài. Có như vậy chúng ta mới có thể xây dựng 
được một mặt trật an ninh văn hóa. 

Năm hà: Nâng cao năng lực sáng tạo để ngày 
càng nắm quyên chủ động vê an ninh văn hóa. 


Điêu quan trọng là tiếp tục đối mới đường lối 
phát triển văn hóa dân tộc cả về lý luận lẫn thành 
quả sáng tạo trong thực tiễn. Muốn VậY, giới văn 
hóa tư : tưởng, giới học thuật. và giới nghệ thuật 
phải nỗ lực tạo ra bước chuyên thực sự trong quá 
trình chuyển đổi mô hình của nước ta hiện nay. 
Bởi lẽ thực tiễn mới phải có lý luận mới và lý 
luận mới phải gắn với chính sách mô hình mới 
đáp ứng được sự đòi hỏi của nhân dân. Chúng ta 
đang đứng trước nguy cơ tụt hậu về lý luận, trì trệ 
trong sáng tạo. Một số theo đuôi văn hóa phương 
Tây, không có những sáng tạo văn hóa thực sự 
của riêng mình. Năng lực sáng tạo văn hóa mới 
trước hết phải dựa trên cơ sở kế thừa giá trị truyền 
thông văn hóa của dân tộc và quá trình xây dựng 
nên văn hóa xã hội chủ nghĩa, kiên trì chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không 
ngừng phấn đấu, sáng tạo những sản phẩm văn 
hóa mới thể hiện tỉnh thần thời đại, gắn bó với 
đời sống của nhân dân, thực tiễn đối mới của đất 
nước. Nhà nước tiếp tục kiện toàn và hoàn thiện 
hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ quốc gia, 
bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân trong 
lĩnh vực văn hóa tinh thần, phải chú ý tăng cường 
đầu tư cho sáng tạo văn hóa và có chính sách phát 
triển ngành nghề văn hóa hướng tới mục đích cao 
cả mà Đảng ta đã vạch ra. Rõ ràng, trong bối 
canh toàn câu hóa và sự xâm nhập của chủ nghĩa 
để quốc văn hóa, chúng ta phải chủ động tiến 
công đề vừa chống lại sự xâm thực văn hóa, vừa 
xây dựng thành công một nền văn hóa tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc. 


33 


MUA XUAMA - »Ã27 VưỚớo 


G13 ñH1 - 


TIÊM NĂNG VÀ PHÁT TRIỀN 


À một tỉnh miền núi - biên giới thuộc Bắc 

Tây Nguyên trên độ cao 600 - 800 mét so 
lL với mặt biển, Gia Lai có khí hậu nhiệt 
đới gió mùa cao nguyên; là đầu nguồn của 
nhiều hệ thống sông đổ về vùng duyên hải 
miền Trung và Cam-pu-chia như sông Ba, sông 
Sê San và các con suối. Gia Lai có nhiều thác 
và những cánh rừng nguyên sinh tạo nên cảnh 
quan thiên nhiên hùng vĩ thơ mộng, mang đậm 
nét hoang sơ nguyên thủy. Vị trí giao thông 
thuận lợi: trục quốc lộ 14 nối với Quảng Nam và 
các tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam bộ; quốc lộ 19 
nối với các tỉnh duyên hải miền Trung từ 
Quy Nhơn đến Plây Cu và các tỉnh Đông Bắc 
Cam-pu-chia; quốc lộ 25 nối với Phú Yên; sân 
bay Plây Cu, v.v..; là một trong những điều kiện 
tiền đề quan trọng để Gia Lai phát triển. Trong 
kháng chiến chống giặc ngoại xâm, đông bào các 
dân tộc ở Gia Lai đã sát cánh bên nhau, chia ngọt 
sẻ bùi làm nên những chiến công hiển hách, là 
biểu tượng của tình đoàn kết keo sơn giữa các dân 
tộc con Lạc cháu Hồng. Hòa bình lập lại, nhất là 
trong những năm đổi mới vừa qua, đồng bào các 
dân tộc ở Gia Lai ngày càng đoàn kết, gắn bó, 
đồng lòng xây dựng quê hương. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và 
Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ tỉnh, Gia Lai 
đứng trước những khó khăn chung và riêng. Tình 
hình quốc tế, khu vực diễn biến nhanh chóng, 
phức tạp, khó lường. Khi Đảng bộ và nhân dân 
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các dân tộc Gia Lai vừa bắt tay thực hiện các mục 
tiêu mà Đại hội đề ra, hệ thống chính trị tiếp tục 
được kiện toàn và củng cố thì xảy ra sự kiện chính 
trị - xã hội ngày 2-2-2001 với những hậu quả 
nặng nẻ, tác động xấu đến tất cả các mặt của đời 
sống xã hội, ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết các 
dân tộc trên địa bàn, gây tâm lý lo lắng trong một 
bộ phận cân bộ, đẳng viên, nhân dân. Thời tiết lại 
thất thường, giá cả một số hàng nông sản xuống 
thấp, kết cấu hạ tầng yếu kém. Trước tình hình 
trên, Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị và Quyết 
định 168 của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã 
hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Tây 
Nguyên thời kỳ 2001 - 2010 đã tạo tiền đề thuận 
lợi rất cơ bản để Gia Lai đẩy nhanh tốc độ phát 
triển toàn diện các lĩnh vực, rút ngắn khoảng cách 
chênh lệch so với các tỉnh, thành trong khu vực 
Và Cả nước. 

Kinh tế có bước phát triển đáng kể: tốc độ 
tăng GDP năm 2001 đạt 7,91%, năm 200 đạt 
9,05%, năm 2003 đạt 1 I,9%, (Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh đề ra là 12%/năm); cơ cấu kinh tế 
chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành công 
nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng, tỷ trọng ngành 
nông - lâm nghiệp giảm. Nội bộ từng ngành có sự 
chuyên dịch tích cực, tỷ trọng chăn nuôi tăng 
nhanh hơn so với trồng trọt; công nghiệp sản xuất 


* Ủy viên Trung ương Đảng. Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai 
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phân phối điện tăng nhanh so với công nghiệp 
khai thác. Trong nên kinh tế tỉnh, thành phân kinh 
tế nhà nước chiếm gần 37%, kinh tế cá thể chiếm 
gần 55%, kinh tế tư nhân chiếm 4%, kinh tế tập 
thể chiếm 2,5%, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
chiếm 0,76%. Cơ cấu kinh tế vùng, lãnh thô bước 
đầu có sự chuyển dịch theo hướng khai thác lợi 
thế so sánh của từng vùng. 

Gia Lai đã tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng 
để hình thành những khu, cụm công nghiệp 
tập trung ở các vùng kinh tế động lực như. Khu 
Công nghiệp Trà Đa, Biển Hồ, Nam Hàm Rồng 
(Plây Cu), các cụm công nghiệp ở thị trấn 
An Khê, A-yun-pa, Chư Sê tạo điều kiện đẩy 
mạnh tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa - hiện 
đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Cơ 
cấu lao động đang từng bước chuyển dịch theo 
hướng tăng tỷ trọng lao động ngành công 
nghiệp - dịch vụ. Lao động ngành công nghiệp 
tăng từ 3,7% (năm 2000) lên 4,7% (năm 2002); 
lao động thương nghiệp dịch vụ tăng từ 3,8% 
(năm 2000) lên 5,4% (năm 2002). Tổng mức đầu 
tư toàn xã hội nếu năm 2001 là 1 725 tỉ đồng, thì 
năm 2003 đạt 1 800 tỉ đồng, trong đó, đầu tư cho 
lĩnh vực công nghiệp chiếm 44,8%. 
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Để kinh tế tăng trưởng nhanh, vững chắc, Gia 
Lai chú trọng đầu tư phát triển một số ngành và 
lĩnh vực kinh tế trọng yếu. Đối với ngành nông - 
lâm nghiệp, tính tập trung chỉ đạo đẩy mạnh 
chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con vật nuôi theo 
hướng đa dạng hóa, đáp ứng nhu cầu của thị 
trường (như sắn cao sản, ngô lai, bông vải, tiêu, 
cà-phê, cao-su...). Nhịp độ tăng GDP bình quân 
ngành nông - lâm nghiệp trong 3 năm (2001 - 
2003) đạt 8,5%/năm (đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại 
hội đảng bộ tỉnh đề ra). Tập trung phát triển chăn 
nuôi gia súc, triển khai các dự án phát triển đàn 
bò lai và heo, đẩy mạnh công tác trồng, quản lý, 
bảo vệ, phòng chống cháy rừng và xử lý lâm tặc. 
Đến nay, độ che phủ của rừng đạt 58%, trong đó 
cây ăn quả và cây công nghiệp dài ngày chiếm 
10%. Công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá cao, 
chú trọng phát triển một số ngành có lợi thể như 
chế biến nông - lâm sản, thủy điện, sản xuất vật 
liệu xây dựng cùng với đổi mới công nghệ, 
thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm. Các 
nhà máy MDF ở An Khê, thủy điện Ry Ninh 2, 
la Đrăng I, A-yun Hạ đi vào vận hành, đã góp 
phần tăng giá trị sản xuất và tỷ trọng ngành 


Gia Lai trước Mùa Xuân 
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công nghiệp. Gia Lai đã khởi công các nhà máy 
điện Sê San 3, Sê San 4 và Hchan. Các ngành 
dịch vụ tăng trưởng khá, bình quân trong 3 năm 
(2000 - 2003) tăng 11%, chiếm 26,5% GDP. Thị 
trường hàng hóa ngày càng đa dạng, phong phú 
đáp ứng nhu. cầu của nhân dân, nhất là các mặt 
hàng thiết yếu cho đồng bào các dân tộc vùng 
sâu, vùng xa, biên giới. Tổng mức lưu thông hàng 
hóa và dịch vụ xã hội tăng bình quân 20/năm. 

Thương nghiệp quốc. doanh được sắp xếp lại và 
hoạt động có hiệu quả hơn, cung ứng kịp thời các 
mặt hàng thiết yếu, vật tư, các mặt hàng chính 
sách phục vụ đồng bào dân tộc. Tuy nhiên, hoạt 
động xuất khẩu đang gặp nhiều khó khăn, giảm 
cả về số lượng mặt hàng lẫn giá trị kim ngạch: 
Nếu năm 2000 đạt 64,5 triệu USD thì năm 2003 
đạt chưa đầy 30 triệu USD so với mục tiêu đề ra 
đến năm 2005 là 160 triệu USD. Quy mô đầu tư 
xây dựng kết cấu hạ tầng không ngừng gia tăng 
và ngày càng được xã hội hóa. Ưu tiên nguôn vôn 
đầu tư và kêu gọi đầu tư vào xây dựng thủy điện 
vừa và nhỏ, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, 
đầu tư mở mới và nâng cấp hệ thông giao thông. 
Đến nay, có 181/183 xã có đường ô-tô đến trung 
tâm, 94,5% số xã, phường, thị trấn có điện, 
182/183 xã, phường có điện thoại. 

Cùng với việc tập trung đầu tư phát triển kinh 
tế, Gia Lai cũng chú trọng chăm lo lĩnh vực văn 
hóa, xã hội. Công tác xóa đói - giảm nghèo được 
đặc biệt quan tâm và hiện nay, số hộ đồng bào 
dân tộc thiêu số dư nợ vay vốn chiếm 60,5%, dư 
nợ hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn chiếm 40% 
số dư nợ toàn tỉnh. Tỷ lệ đói nghèo trong tỉnh đã 
giảm đáng kể, năm 2001 là 22,4%, năm 2002 còn 
19,4%, và đến cuối năm 2003 chỉ còn 16%. Công 
tác giải quyết nhà ở, đất ở và đất sản xuất cho 
những hộ không có đất hoặc thiếu đất sản xuất 
được triển khai tích cực, tạo sức sống mới trong 
dân. Đời sống và bộ mặt nông thôn Gia Lai có 
nhiều thay đôi, cuộc sống du canh du cư trước 
đây dần đi vào ôn định theo chương trình định 
canh, định cư. 

Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, tỉnh Gia Lai 
đã tập trung thực hiện các mục tiêu: kiên cô hóa 
trường lớp, xóa lớp học ca 3 và những phòng học 
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tranh tre nứa lá, nhiều nhà ở cho giáo viên đã 
được xây dựng ở vùng nghèo và vùng sâu, tỷ lệ 
trẻ em trong độ tuổi đến lớp đạt 95,6%. Các bậc 
học và loại hình đào tạo ngày càng được mở rộng 
và xã hội hóa. Công tác chăm sóc sức khoẻ trong 
cộng đồng được đây mạnh, các chương trình quôc 
gia về y tế được triển khai rộng khắp và bước đầu 
có hiệu quả. Chế độ trợ câp cho người nghèo, 
người dân tộc thiểu số và các đối tượng hưởng 
chính sách ngày càng được quan tâm. 

Trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, các thế 
lực thù địch vẫn ráo riết thực hiện âm mưu "diễn 
biến hòa bình ", lợi dụng những sơ hở của ta trong 
việc thực hiện chính sách về kinh tẾ, xã hội, dân 
tộc, tôn giáo đề tuyên truyền, xuyên tạc, kích 
động, lừa gạt đồng bào dân tộc nhằm phá hoại 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ Kinh - 
Thượng... mà cao điểm là sự kiện chính trị - xã 
hội đầu tháng 2- 2001. 


Để gI1ữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn 
xã hội, làm yên lòng dân và đấu tranh có hiệu quả 
với các thế lực thù địch, Ban Thường vụ Tỉnh ủ Ủy 
đã thường xuyên chỉ đạo các ngành, các cấp đề 
Cao cảnh giác, tăng cường công tác vận động 
quân chúng, đây mạnh các biện pháp trần áp bọn 
phản động, nhất là số cầm đầu. Xây dựng nên 
quôc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, 
tăng cường công tác bảo vệ an ninh biên giới, 
chống xâm nhập móc nối. Các lực lượng đã phát 
hiện, đấu tranh và vô hiệu hóa một số nhóm phản 
động đội lốt tôn giáo trên địa bàn, do vậy, âm 
mưu gây bạo loạn lần thứ hai của chúng đã bị 
ngăn chặn KỊP thời từ trong trứng nước. Một đợt 
vận động các đối tượng ra tỰ thú và trinh diện đã 
được triên khai rộng khắp và bên bỉ đến tận các 
buôn làng xa xôi; đến nay, đã có nhiều đối tượng 
tham gia trong các nhóm hoạt động phá hoại an 
ninh quôc gia ra đầu thú. Việc vận dụng các chính 
sách khoan hồng của Đảng cùng với công tác vận 
động quần chúng, tranh thủ sự đồng tình của các 
chức sắc tôn giáo và người có uy tín tại địa 
phương đã mở đường hối cải cho các đối tượng 
biết ăn năn. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng 
ở địa phương đã củng có hồ sơ, đưa các đối tượng 
làm lỡ ra kiếm điểm trước dân, truy tố xét xử 
nghiêm minh, công khai số ngoan cố để răn đe. 
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Đến nay, tình hình an ninh - chính trị trên địa 
bàn Gia Lai đã từng bước đi vào ổn định. Về cơ 
bản, ta đã phá rã hệ thống tổ chức phản động đội 
lốt tôn giáo; tuy vậy, không tránh khỏi còn một số 
đối ¡ tượng cầm đầu ngoan cố vẫn chưa từ bỏ ý đồ 
chỗng đối. Nhiều vụ tranh chấp, khiếu kiện đông 
người, phức tạp, kéo dài đã được ‹ các huyện, thành 
phô và các cơ quan chức năng nỗ lực và tập trung 
giải quyết. 

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành nhiều chương 
trình, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề nhằm cụ 
thể hóa các nội dung cơ bản của Nghị quyết 
Đại hội IX của Đảng và Đại hội XII của Đảng bộ 
tỉnh cho phù hợp với tình hình ở từng địa bàn. 
Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Tỉnh ủy đã tăng cường 
cải tiến phương pháp, lễ lối, tác phong làm việc, 
phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân, 
hướng về cơ sở và tập trung dồn sức củng cố kiện 
toàn hệ thống chính trị ở cơ sở; quan tâm công tác 
đào tạo và bố trí nhiều cán bộ có trình độ đại học, 
nữ, dân tộc vào nhiều vị trí quan trọng. 

Công tác luân chuyển, bố trí và đào tạo đội 
ngũ cán bộ trong các cơ quan đảng, chính quyền 
và đoàn thể theo tỉnh thần Nghị quyết 11 của Bộ 
Chính trị đã góp phần tạo sức bật mới, phong 
cách mới trong đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở. 
Đến nay, 180 cán bộ được luân chuyển, điều 
động tăng cường từ tỉnh về cơ sở và từ cơ sở lên 
tỉnh, trong đó khoảng 70% được đánh giá đang có 
những tiến bộ cả về chất lẫn lượng sau thời gian 
thực thi nhiệm vụ tại nơi công tác mới. 

Có thể nói, trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, tuy 
phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhật 
là phải đối mặt với nhiều âm mưu thâm độc của 
các thế lực thù địch, song Đảng bộ và nhân dân 
các dân tộc tỉnh Gia Lai đã đồng tâm, hiệp lực 
phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và đã 
đạt được những thành quả đáng kể. Nhất là, từng 
bước tấn công chính trị, cô lập, khống chế, làm 
cho nhân dân thấy được bản chất đen tối của bọn 
phản động; đồng thời chú trọng lãnh đạo phát 
triên kinh tế nhiều mặt, nhiều lĩnh VỰC để đạt nhịp 
độ tăng trưởng khá dần đều. Các vấn đề xã hội 
bức xúc, nhất là giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức 
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khỏe nhân dân, xóa đói giảm nghèo được quan 
tâm giải quyết bằng tất cả cái tâm trong sáng của 
những người đảng viên. 

Tuy nhiên, vẫn còn đó một số hạn chế, yếu 
kém: nền kinh tế cơ bản chưa có tích lũy, sản xuất 
nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn 
chậm nhất là hai ngành nông - lâm nghiệp, và 
công nghiệp - xây dựng còn phụ thuộc vào đồng 
vôn của các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn 
tỉnh. Một số doanh nghiệp nhà nước làm ăn kém 
hiệu quả, thua lỗ kéo dài, sức cạnh tranh của các 
doanh nghiệp nhà nước còn thấp, Song việc xử lý 
vân còn chậm. Tỷ lệ tăng dân sô còn cao, ty lệ lao 
động qua đào tạo thấp nên đến nay, quỳ nguồn 
nhân lực của Gia Lai còn hạn chế, năng suất lao 
động vẫn chưa cao. Sự chênh lệch giàu nghèo . có 
xu hướng gia tăng, tỷ lệ đói nghèo tuy có giảm 
song vân còn cao, trong đó số hộ đói nghèo là bà 
con người dân tộc chiếm tỷ lệ khá lớn. Tình trạng 
tranh chấp đất đai, khiếu kiện vượt cấp vẫn xây 
ra; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - 
thể thao chưa đủ mạnh để đây lùi những hủ tục 
lạc hậu, mê tín. 

Đội ngũ cán bộ ở cơ sở còn mỏng và ở một số 
nơi chưa thực sự là chỗ dựa của dân. Một bộ phận 
cán bộ, đảng viên còn quan liêu, xa rời dân, chưa 
nắm chắc công việc, chưa đủ bản lĩnh trong lãnh 
đạo và quản lý, thậm chí còn trong tỉnh trạng 

câm tay chỉ việc ". Công tác tập hợp quần chúng 
và thanh niên phục vụ cho các mục tiêu, nhiệm vụ 
chính trị trên địa bàn nhất là ở vùng nông thôn 
còn nhiều hạn chế. 

Để thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm 
vụ của Đại hội XII của Đảng bộ tỉnh, trước mắt 
cần tập trung một số giải pháp trọng tâm sau: 

Một là, phát triển kinh tế một cách bèn vững 
trên cơ sở nâng cao hiệu quả chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế và cơ cầu đầu tư để tốc độ tăng trưởng 
binh quân 5 năm (2001 - 2005) đạt 12%, trong đó 
công nghiệp - xây dựng tăng 15,5%, dịch vụ 
13% nông - lâm nghiệp 8,5%, GDP binh quân 
đầu người năm 2005 đạt gấp 1,5 lần so với 
năm 2000. Khắc phục sự chậm chạp trong chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế để tỷ trọng nông - lâm nghiệp 
chiếm 49,5%, công nghiệp - xây dựng chiếm 


537 


dWfùa (Quân - (Đât nước 


khoảng 26%, dịch vụ chiếm khoảng 24,5% GDP. 
Tăng nguôn lực đầu tư nhằm phát huy lợi thế 
những ngành, lĩnh vực quan trọng như thủy điện, 
chế biến nông - lâm sản, chăn nuôi; gắn phát triển 
vùng nguyên liệu với giải quyết việc làm cho lao 
động tại chỗ. Ban hành các cơ chế chính sách 
thông thoáng để thu hút đầu tư, liên doanh, liên 
kết với các địa phương trong và ngoài nước. Tiếp 
tục phát huy thành quả 3 593 tỉ đồng đầu tư trong 


và ngoài nước được đăng ký trong “Ngày hội 


mởi gọi đầu tư vào Gia Lai" tại Thành phố 
Hồ Chí Minh tháng 10 vừa qua. Tập trung đầu tư 
và có chính sách hỗ trợ đưa tiến bộ khoa học - kỹ 
thuật vào phát triển giao thông, thủy lợi vào sản 
xuất, đấy nhanh mối liên kết "bốn nhà" trong lĩnh 
vực nông nghiệp. Giải quyết hiệu quả các vấn đề 
xã hội bức xúc như xóa đối - giảm nghèo, giải 
quyết đất sản xuất, hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân 
tộc thiểu số thuộc diện đói nghèo, kiên cố hóa 
trường học... 

Hai là, giữ vững ổn định về an ninh chính trị, 
nhất là ở các địa bàn trọng điểm, không để xảy ra 
biểu tình, bạo loạn đù ở mức độ nào, nâng cao 
tỉnh thần cảnh ¡ giác trên từng địa bàn. Phát động 
phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, 
găn thế trận quốc phòng toàn đân với thế trận an 
ninh nhân dân vững mạnh, tin cậy; đấu tranh kiên 
quyết, bóc gỡ tổ chức phản động đội lốt tôn giáo, 
làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình "của các 
thế lực thù địch; đẩy mạnh xây dựng cơ sở, xây 
đựng cốt cán trong dân. Tăng cường quan hệ hợp 
tác và phối hợp với chính quyền, lực lượng vũ 
trang và nhân dân Cam-pu-chia nhằm làm tốt 
công tác quản lý địa bàn, biên giới không để xâm 
nhập, móc nỗi và vượt biên trái phép. Tiếp tục 
xây dựng lực lượng quân sự địa phương đáp ứng 
yêu câu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình 
hình mới. 

Ba là, tiếp tục củng cố và tăng cường sức 
chiến đấu của hệ thống chính trị cơ sở, đề cao vai 
trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của các cấp ủy, 
đẩy mạnh công tác phát triển đảng, giảm nhanh 

ố "làng trắng" đảng viên và tô chức đoàn thể 
nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chống 
quan liêu, giảm phiên hà; xây dựng đội ngũ cán 
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bộ, công chức có đạo đức cách mạng trong sáng, 
giỏi vê chuyên môn nghiệp vụ. Tăng CƯỜNg SỰ 
phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
nhân dân trên từng địa bàn để làm tốt công tác 
quân chúng. Tăng cường công tác kiểm tra việc 
thực hiện các nghị quyêt, chương trình của CáC 
cấp ủy, khắc phục tình trạng làm lướt, thiếu kế 
hoạch hành động cụ thể. Tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 6 (lân 2) gắn với thực hiện tốt 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời 
khiếu nại, tố cáo của công dân, chuẩn bị chu đáo 
nội dung và nhân sự cho bầu cử Hội đồng nhân 
dân và Đại hội Đảng các cấp sắp tới. 


Tăng cường khối đoàn kết, trước hết là đoàn 
kết trong Đảng, chính quyền, đoàn thể làm cơ sở 
tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đặc biệt quan 
tâm xây dựng khối đoàn kết dân tộc, nhất. là đoàn 
kết giữa đồng bào dân tộc thiểu số và đông bào 
Kinh; giữa người có tín ngưỡng tôn giáo và người 
không tín ngưỡng tôn giáo. Nâng cao trình độ của 
đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với nhiệm 
VỤ, nhất là cán bộ tiếp xúc với nhân dân theo 
phương châm lộ cu dân nói, nói dân nghe và 
cùng làm với dân” 

Là những người được nhân dân tín nhiệm và 
đang đảm nhận những nhiệm vụ nhất định trong 
hệ thống chính trị, đây vừa là niềm vinh dự, đồng 
thời cũng là trách nhiệm to lớn mà chúng tôi phải 
làm ngày Càng tốt để sao cho những bà con 
nghèo, nhất là bà con người dân tộc nghèo thoát 
cảnh đói cơm, đói chữ và làm sao để Gia Lai mai 
này thoát nghèo. Đây không chỉ là trách nhiệm 
của người cán bộ mà còn là mệnh lệnh từ trái tim 
của những người cộng sản. Do đó, mọi thái độ 
thờ ơ, bàng quan, ỷ lại đang diễn ra trong một bộ 
phận cán bộ và nhân dân, cân được quan tâm uôn 
nắn, nhắc nhở và phê phán nghiêm túc. 


Phát huy sức mạnh truyền thống cân cù, yêu 
đất, yêu rừng, tính chịu thương, chịu khó và sáng 
tạo trong lao động, sản xuất, trong cuộc sống mới 
hôm nay của nhân dân các dân tộc, chúng tôi tin 
rằng, mai này Gia Lai sẽ không chỉ có nhiều gia 
đình làm ăn khá giả mà còn góp phần tạo ra nhiều 
của cải cho xã hội, đưa "con thuyên” Gia Lai 
thoát khỏi con sông nhỏ, ra biển lớn một cách 
vững vàng. 
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ẠI hội lần thứ X 
của Đảng xác 
định mục tiêu 


phát triển của ngành 
năng lượng Việt Nam 
trong giai đoạn 2001 - 
2005 và những năm tiếp 
theo là: "Phát triển năng 
lượng đi trước một bước 
đáp ứng yêu cầu phát 
triển kinh tế, xã hội, bảo 
đảm an toàn năng lượng 
quốc gia. Sử dụng tốt 
các nguồn thủy năng 
(kết hợp với thủy lợi), 
khí và than để phát triển 
cân đối nguồn điện. Xây dựng các cụm khí - 
điện - đạm ở Phú Mỹ và khu vực Tây Nam. 
Xúc tiến nghiên cứu, xây dựng thủy điện Sơn 
La. Nghiên cứu phương án sử dụng năng lượng 
nguyên tử. Đồng bộ hóa, hiện đại hóa mạng 
lưới phân phối điện quốc gia". Ngành điện 
lực đang nỗ lực phấn đấu góp phần thực hiện 
mục tiêu đó và Công ty Tư vấn Xây dựng 
điện 1 là một trong những đơn vị đi đầu. 

Những bài học kết tỉnh từ thực tiễn 

Công ty Tư vấn Xây dựng điện 1 thành lập 
ngày 1-7-1982, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm 
Nghiên cứu và Thiết kế thủy điện, Viện Thiết 
kế điện và Công ty Khảo sát địa chất thủy điện. 
Với 4 xí nghiệp thành viên và l9 phòng, ban, 
I 535 kỹ sư, cân bộ, công nhân viên, công ty 
thực hiện nhiều chức năng, nhiệm vụ: Thiết kế 
quy hoạch chuyên ngành điện; lập dự án đầu tư 
xây dựng các công trình nguồn và lưới điện; 
thiết kế kỹ thuật, lập tống dự toán các công 
trình nguôn và lưới điện; khảo sát kỹ thuật (địa 
hình, địa chất, thủy văn, thí nghiệm, khoan 
phun, quan trắc...); khảo sát đánh giá môi sinh, 
môi trường; thiết kế và quản lý dự án; thấm 
định thiết kế các công trình điện; lập hồ sơ mời 
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CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN I 
đi trước một bước 

đáp ứng gêu cầu phát triển 
năng lượng quốc gia 


DOÀN KIM THUYÊN ° 


thầu, tư vấn đấu thầu và hợp đồng kinh tế về 
thiết kế, mua sắm vật tư, thiết bị xây lắp; giám 
sát kỹ thuật xây dựng, lắp đặt thiết bị; kiểm 
định chất lượng công trình, đánh giá hiện trạng, 
xác định nguyên nhân, thiết kế xử lý, cải tạo, 
nâng cấp các công trình điện; xây dựng lưới 
điện từ 35 kV trở xuống, xây dựng và sửa chữa 
các công trình thủy điện nhỏ; thử nghiệm, chế 
tạo các loại cột điện bằng thép... 

Toàn bộ chức năng, nhiệm vụ khảo sát, thiết 
kế, tư vấn lập dự án đầu tư các công trình điện 
tự thân chúng đòi hỏi công ty phải chủ động 
tiên liệu, sáng tạo, đi trước một bước hoặc tuần 
tự hoặc nhảy vọt, đi tắt đón đầu. Để hoàn thành 
khối lượng công việc to lớn đó, Đảng ủy và tập 
thể lãnh đạo công ty xác định rõ khâu đột phá 
và tập trung sức đủ mạnh phát triển tổng thể 
các nguôn lực, mà trọng tâm là nguôn nhân lực, 
then chốt là đổi mới trang thiết bị và nâng cao 
trình độ ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật 
và công nghệ hiện đại nhất. 


* Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty 
(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 2001. tr I76 
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Hoạt động chủ yếu trên những địa hình khó 
khăn, nguy hiểm như vùng núi cao, rừng sâu, 
những nơi hẻo lánh và bệnh sốt rét đe dọa, 
nhưng từ năm 1982 đến nay, công ty đã khảo 
sát, tham gia thiết kế, lập dự án đầu tư cho hàng 
trăm công trình thủy điện, nhiệt điện, lưới điện 
của nước ta. Nhiều công trình lớn đã đưa vào 
vận hành như công trình thế kỷ - Nhà máy 
Thủy điện Hòa Bình, thủy điện Trị An, Y-a-]i, 
Vĩnh Sơn, Sông Hinh, nhiệt điện Phả Lại 1, Phả 
Lại 2 và nhiều công trình nguồn điện lớn khác 
đang được nghiên cứu khảo sát - thiết kế, chuẩn 
bị khởi công xây dựng và đang xây dựng như 
thủy điện Sê-san 3, Tuyên Quang, Plây Krông, 
Bản Lả, Sê-san 4, Sông Ba Hạ, nhiệt điện Uông 
Bí, nhiệt điện Quảng Ninh... Đặc biệt công ty 
đang được giao nhiệm vụ làm tư vấn thiết kế 
chính cho Dự án Thủy điện Sơn La - công trình 


Anh: Thanh Lộc 
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thủy điện lớn nhất và khó khăn, phức tạp nhất 
nước ta - đánh dấu một bước tiến bộ mới của 
công ty. Cùng với việc khảo sát, thiết kế các 
công trình thủy, nhiệt điện, công ty triển khai 
lập dự án đầu tư cho hơn 800 công trình đường 
dây và trạm 110, 220, 500 kV trên phạm vi cả 
nước như đường dây siêu cao áp 500 kV Bắc - 
Nam, đường dây 500kV Plây Cu - Phú Lâm 
(mạch 2), Plây Cu - Dốc Sỏi - Đà Nẵng, 
Hà Tĩnh - Nho Quan - Thường Tín. Đây cũng 
là nhiệm vụ vô cùng gian nan bởi các tuyến dây 
lớn thường đi qua các khu vực có địa hình hiểm 
trở, những khu rừng nguyên sinh, những con 
sông lớn, những bãi sình lầy, eo biển... Các kỹ 
sư khảo sát, thiết kế phải len lỏi trong rừng sâu 
nhiều tháng, đi bộ hàng trăm cây số để chọn 
tuyến, chọn vị trí đặt móng cột đường dây tải 
điện với phương án tối ưu nhất. 

Cùng với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
sản xuất, là đơn vị hạch toán độc lập, công tác 
kinh doanh của công ty cũng thu được những 
kết quả khả quan. Doanh thu năm 2003 tăng 
gấp 20 lần so với năm 1990, đạt trung bình mỗi 
năm 118 tỉ đồng. Đặc biệt, năm 2002, doanh 
thu đạt 216 tỉ đồng, và năm 2003 tăng lên 250 
tỉ đồng. Tương ứng với doanh thu, lợi nhuận và 
nộp ngân sách cũng không ngừng tăng: Nếu 
năm 1990 là 900 triệu đồng và 598 triệu đồng 
thì dự kiến năm 2003 sẽ đạt 24 000 triệu đồng 
và 22 000 triệu đồng. 

Nhìn lại 22 năm phấn đấu, từ chỗ chỉ tham 
gia thực hiện được một phần công tác khảo sát, 
thiết kế, đến nay công ty đã đảm nhận hầu hết 
các loại hình tư vấn như khảo sát, thiết kế, thẩm 
định, giám sát... theo thông lệ Việt Nam và 
quốc tế; từ chỗ chỉ làm tư vấn phụ, làm thuê 
cho các tư vấn nước ngoài đến vươn lên đảm 
nhận vị trí tư vấn chính cho các công trình trên 
chính đất nước mình. Phương châm phát triển 
của công ty là khuyến khích mọi khả năng, phát 
huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các 
tiến bộ khoa học - công nghệ mới và đưa các 
trang thiết bị hiện đại vào sản xuất. 
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Với sự sáng tạo, dâm nghĩ, dâm làm, công ty 
đã chủ động đề xuất ứng dụng thiết kế hai loại 
kết cấu đập mới, được Tổng Công ty Điện lực 
Việt Nam và Bộ Công nghiệp phê duyệt cho 
phép áp dụng: Một là, đập đá đổ có bản mặt bê- 
tông đang được thi công cho công trình thủy 
điện Tuyên Quang. Đây là kết cấu - công nghệ 
tiên tiến của thế giới lần đầu tiên được á 4p dụng 
để thi công cho các công trình thủy điện ở ơ Việt 
Nam, với nhiều ưu điểm: rút ngắn tiến độ thi 
công, là kết cấu đập an toàn, giá thành hạ, giữ 
gìn được môi trường tự nhiên của khu vực. 
Thành công của công trình nghiên cứu khoa 
học ứng dụng này đã giảm giá thành xây dựng 
đập khoảng 25%, làm lợi khoảng 200 tỉ đồng 
so với công nghệ đập đất đá đổ truyền thống 
trước đây. Hai là, đập bê-tông công nghệ đầm 
lăn thiết kế cho thủy điện Plây Krông (đã 
được khởi công ngày 23-11-2003). Với công 
nghệ này, theo tính toán của Công ty sẽ giảm 
giá thành được 200 ti đồng SO VỚI Xây dựng đập 
bê-tông trọng lực truyền thống, rút ngắn thời 
gian thi công và sẽ đưa công trình vào vận hành 
sớm 1 năm, đem lại hiệu quả về điện tới 400 tỉ 
đồng, chưa kể giá trị làm lợi do tận dụng 
tro xi của các nhà máy nhiệt điện tiết kiệm 
150 kg xi-măng/m3 bê-tông, đáp ứng các yêu 
cầu về kỹ thuật. 

Trong quá trình nghiên cứu lập dự án, công 
ty rất chú ý việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu 
những tác động không tốt của các dự án điện 
đối với xã hội và dân sinh. Nhất là khi thiết kế 
các tuyến đường điện, chú trọng hạn chế tối đa 
anh hướng của từ trường do hiện tượng phóng 
điện của các đường dây cao áp tới người dân; 
tính toán, cân nhắc các yếu tố về kinh tế, xã hội 
- trong việc lựa chọn địa điểm, quy mô và công 
suất của các công trình thủy điện... nhằm giảm 
thiểu việc di dời dân, tình trạng ngập đất, rừng, 
gây tôn hại các công trình văn hóa, xáo trộn tập 
quán sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trong 
vùng xây dựng công trinh. 
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Trong thời kỳ đấy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quôc tế và khu 
vực, công ty xác định nhiệm vụ sống còn là 
phải thường xuyên đổi mới trang, thiết bị hiện 
đại phục vụ tốt cho việc khảo sất, thiết kế và 
đầy mạnh công tác tin học hóa nhằm cập nhật 
những thành tựu mới nhất của khoa học - kỹ 
thuật thế giới, đồng thời trao đối kinh nghiệm 
với các nhà khoa học trên thế giới. Từ chỗ làm 
việc với chuyên gia phải qua phiên dịch, đến 
nay các cán bộ, kỹ sư đã có thể làm việc trực 
tiếp với chuyên gia tư vấn nước ngoài. Việc sử 
dụng các thiết bị hiện đại, phần mềm, chương 
trình tính toán tối ưu trong khảo sát, thiết kế đã 
không ngừng nâng cao năng xuất lao động, 
đảm bảo tính chính xác của mỗi đề án, giảm 
lao động quá khứ... Công ty là đơn vị tư vấn 
đầu tiên của ngành, xây dựng và thực hiện 
hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
ISO-9001-2000. 

Để có nguồn nhân lực đủ mạnh, đáp ú ứng yêu 
cầu, nhiệm vụ của công ty, Đảng ủy, ban lãnh 
đạo và các đoàn thể của công ty đều dành 
những ưu tiên tốt nhất cho công tác đào tạo, bôi 
dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ 
kỹ sư, cán bộ, công nhân viên. Với đề án "Nâng 
cao năng lực tư vân xây dựng điện”, công ty lấy 
ngày thứ bảy hàng tuần làm ngày học tập, mở 
các lớp học ngoại ngữ, đào tạo, khai thác và sử 
dụng các phân mêm phục vụ chuyên môn tại 
chỗ vào các buôi tối và ngày nghỉ. Hằng năm, 
công ty dành hàng tỉ đông cho việc học tập, trao 
đôi kinh nghiệm của cán bộ, kỹ sư với các hãng 
tư vấn và các công trình cụ thê ở nước ngoài. Sự 
nỗ lực này đã góp phần giúp đội ngũ kỹ sư tháo 
gỡ những vướng mắc trong quá trình thiết kế, từ 
đó nâng cao năng lực tư vân. Một hình thức đào 
tạo chủ yếu là thông qua rèn luyện thực tế. Kỹ 
sư mới ra trường được phân công đi thực tế ở 
công trình ít nhất là 2 - 3 năm, trước khi về 
công ty làm công tác thiết kế. Những kỹ sư trẻ 
làm việc có hiệu quả, có triên vọng được công 
ty chọn cử đi học trong nước và nước ngoài, 
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được xét nâng lương sớm; là căn cứ để đề 
bạt giữ các vị trí chủ chốt trong dây chuyền 
sản xuất. 

Việc bố trí sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ được 
thực hiện một cách dân chủ, công khai theo 
đúng quy trình. Hầu hết cán bộ được bổ nhiệm 
phát huy tốt khả năng và hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao. 

Ở một công ty đa chức năng, đảm nhận 
nhiều nhiệm vụ, do đó bảo đảm và tăng cường 
sự phối hợp hoạt động, thống. nhất, hiệu quả 
giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn, 
Đoàn Thanh niên có ý nghĩa quyết định mọi 
thành công. Một hệ thống quy chế công tác 
được ban hành và được thực thi nghiêm nhặt. 
Nổi bật nhất là quy chế khoán lương, thưởng đã 
được cán bộ, công nhân viên rất đồng tình, 
hoan nghênh vi tính hợp lý và tạo động lực thi 
đua trong toàn công ty. Ngoài mức lương và 
phụ cấp theo quy định của Nhà nước, tiền 
thường được tính theo hiệu quả công việc trên 
cơ sở tính điểm. Điểm nhấn mạnh là, giá trị 
điểm của bất kỳ nhân viên nào cũng ngang 
điểm của đồng chí giảm đốc, không có bât cứ 
sự đặc quyên đặc lợi nào. Điều này làm yên 
lòng mọi cán bộ, công nhân viên. 

Công ty đặc biệt quan tâm đời sống vật chất 
và tinh thần của anh chị em làm việc tại những 
khu vực đặc biệt khó khăn. Công ty đã ban 
hành quy chế quy định việc xây dựng lán trại, 
trang bị dụng cụ phục vụ sinh hoạt hàng ngày, 
chế độ chăm sóc y tế cho cán bộ công nhân 
viên làm việc tại hiện trường. Nhờ vậy, điều 
kiện về ăn ở từng bước được nâng cao. Mạng 
lưới y tế được xây dựng rộng. khắp ‹ đến từng đơn 
vị tại hiện trường. Mỗi tổ sản xuất được trang 
bị tối thiểu một ti-vi, 2 tờ báo và các dụng cụ 
thể dục, thể thao. Con em cán bộ làm việc nơi 
xa được công ty thường xuyên chăm lo việc học 
hành, khuyên khích động viên các cháu có 
thành tích tốt trong học tập. 


Con đường hướng tới tương lai 
Từ những bài học thành công và chưa thành 
công trong những năm qua, Đảng bộ và toàn 
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thể cán bộ, công nhân viên của công ty đều xác 
định rõ: Chỉ có đoàn kết, Sát cảnh bên nhau, 
phát huy tiềm năng lợi thế để tiếp tục chiếm 
lĩnh những đình cao mới, xứng đáng với truyền 
thống của đơn vị. 

Trước hết, tiếp tục kiện toàn cơ chế hoạt 
động. 

Thực tế cho thấy, để tiếp tục phát huy sức 
mạnh của công ty, phải tiếp tục nâng cao vai trò 
lãnh đạo của tô chức đảng. Để tạo điều kiện 
hơn nữa cho hoạt động, hướng thích hợp nhất là 
nên chuyên Đảng bộ công ty về sinh hoạt tại 
Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. 
Điều này vừa tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
sinh hoạt và công tác đảng cũng như hoạt động 
chuyên môn đạt hiệu quả cao. Nói cách khác, 
điều đó sẽ càng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho 
việc thực hiện cơ chế đang phát huy tác dụng 
của công ty là Giám đốc công ty kiêm Bí thư 
Đảng ủy. 

Gần 22 năm qua, thực tế càng cho thấy, sự 
đồng thuận dựa trên cơ sở tin cậy, phối hợp 
đồng bộ giữa các thành viên của công ty là 
nhân tố cơ bản tạo nên sức mạnh to lớn vượt 
qua mọi khó khăn. Mỗi cá nhân trong từng đơn 
vị nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với 
công việc chung. Tất thảy đều hết lòng hết sức 
với công Vy. Điều đó đã, đang và tiếp tục được 
đảng bộ và toàn thể cán bộ công nhân viên giữ 
gìn, vun đắp. Điều đáng khắc sâu là, sự đoàn 
kết thống nhất đó được đặt trên và bảo đảm bởi 
hệ thống quy chế hoạt động của công ty. Thời 
gian tới, công ty tiếp tục kiện toàn các nội dung 
của từng quy chế, Sao cho có thể phát huy cao 
nhất nỗ lực của mỗi cá nhân, qua đó mỗi người 
có quyên nhận được sự đãi ngộ xứng đáng. 

Để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và Nhà 
nước giao phó, trình độ chuyên môn, kỹ thuật 
của mỗi kỹ sư tư vấn, mỗi cán bộ cần được trau 
dồi, nâng cao hơn nưa nhăm đáp ứng những yêu 
câu ngày càng cao, qua đó tự nâng dần trình độ 
tư vân, đủ sức đam nhận vững vàng các công 
trình trong nước, hướng tới từng bước chiếm 
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lĩnh thị trường ngoài nước. Công ty đã và tiếp 
tục khuyến khích hình thức tự học, tự nghiên 
cứu; học tập thông qua công việc cụ thê, qua 
các đề án được giao; học tập kinh nghiệm của 
các chuyên gia tư vấn nước ngoài, học tập dựa 
trên việc khai thác có hiệu quả kinh nghiệm của 
các nước qua mạng In-tơ-nét. 

Trước yêu cầu mới, chiến lược phát triển đội 
ngũ cân bộ của công ty từng bước được thực 
thi: Thứ nhất, tiêu chuẩn hóa các loại hình cán 
bộ (đối với cán bộ quản lý, chuyên viên, kỹ sư 
tư vấn); thứ hai, phân loại nguồn nhân lực để có 
cơ sở đánh giá, bồi dưỡng và sử dụng; thứ ba, 
tuyển dụng nhân lực có hiệu quả dựa trên 
những yêu cầu mới. Cùng với việc đó, Đảng ủy 
công ty hết sức chú trọng việc giáo dục tư tưởng 
chính trị cho cán bộ, đảng viên, gắn chặt với 
việc nâng cao trình độ chuyên môn, vươn lên 
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. 

Thứ hai, tiếp tục đảm nhận ngày càng xứng 
đáng vị trí người xây dựng kế hoạch. 

Để xứng đáng là đơn vị đầu đàn về tư vấn 
trong ngành điện, công ty nỗ lực làm tốt nhiệm 
vụ tham mưu cho Đảng và Nhà nước về chiến 
lược phát triển ngành điện. Trên cơ sở khảo sát, 
tư vấn thiết kế, nắm vững tiềm năng của đất 
nước, tiếp tục góp phần xây dựng chiến lược 
phát triển của ngành điện Việt Nam bảo đảm 
tính lâu bên và hiệu quả từ hoạch định chương 
trình tới xác lập bước đi sao cho khai thác cao 
nhất tiềm năng điện của đất nước; đồng thời, 
bảo đâm sự bèn vững của nguôn tài nguyên, giữ 
gìn cho các thế hệ sau. Trước mắt, với việc 
hoàn thành Dự án Thuỷ điện Sơn La, trong đó 
phải bảo đảm kết hợp cả yêu cầu về kinh tế với 
giữ gìn môi trường cũng như bảo đâm an toàn 
tối đa cho công trinh là nhiệm vụ khó khăn, đòi 
hỏi sự nỗ lực tối đa của ngành điện nói chung, 
của công ty nói riêng. Cùng với đó, là hàng loạt 
các dự án thuỷ điện, nhiệt điện, lưới điện... 
đang chờ đợi sự tham gia của công ty. 
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Thứ ba, chủ động vươn tới những địa bàn 
mới. 

Từ kế hoạch phát triển tổng thể của ngành 
điện, công ty chủ động xác định bước đi của 
mình một cách sáng tạo, phù hợp. Tiềm năng 
thủy điện của Việt Nam, theo tính toán khoảng 
18 000 MW, đã và đang nghiên cứu đưa vào 
khai thác trong hai - ba năm tới khoảng 12 000 
MW. Trong tương lai, cùng với việc tiếp tục 
thực hiện các dự ân phát triển thủy điện, với 
một trình độ cao hơn, công ty chủ động phát 
triển mạnh hoạt động Ở các lĩnh vực xây dựng 
hệ thống điện của các địa phương: thiết kế và 
thí công các trạm biến Áp, đường truyền tải 
điện; tư vấn và thiết kế các công trình nhiệt 
điện; và tương lai xa hơn là sử dụng các nguồn 
năng lượng mới như điện sức gió, điện 
nguyên tử... Công ty xác định: từ năm 2004 đến 
2005 phấn đấu hoàn thiện đạt trình độ tư vấn 
tương đương với các nước trong khu vực; từ 
năm 2006 là giai đoạn phát triên cao, có thê 
tham gia đấu thầu tư vấn bình đẳng trong nước 
và quốc tế về lĩnh vực xây dựng điện. 

Từ dự báo đó, công ty nỗ lực nâng cao trình 
độ chuyên môn nghiệp vụ của mỗi cân bộ, 
công nhân viên, sẵn sàng đón bắt cơ hội, chủ 
động đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn phát triển 
đất nước. 

Ghi nhận những đóng góp to lớn, công ty đã 
vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương 
Độc lập hạng Nhì; 27 Huân chương Lao động 
hạng Nhất, Nhi, Ba cùng nhiều bằng khen của 
các cấp, các ngành và các địa phương cho các 
cá nhân và đơn vị trực thuộc. Tổng kết công tác 
của ngành Điện lực Việt Nam năm 2003, 
công ty vinh dự được Tổng Công ty đề nghị 
Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc. 


Từ những kết quả đạt được, nhìn rõ - 
những khó khăn, thách thức, Công ty Tư vấn 
Xây dựng điện l sẽ tiếp tục phấn đấu vươn 
lên xứng đáng với vị thế và truyền thống 
vẻ vang của mình, giữ vững vai trò là lá cờ 
đầu trong công tác tư vấn của ngành điện 
Việt Nam. 
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TRIỀU HẢI HOÀNG 


ÀÁI năm gần đây, An Giang - vùng đất 
được mệnh danh là "trên cơm, dưới cá" 


(hai thế mạnh nông nghiệp của tỉnh) - 
đang được cả nước biết đến bởi một mô hình 
kinh tế mới mẻ; được nhìn nhận như một chìa 
khóa để giải quyết các bài toán việc làm, xóa đói 
giảm nghèo cho vùng nông thôn An Giang rộng 
lớn. Đó là mô hình liên kết "bốn nhà". 

Tính thực tiễn của một mô hình 

Phấn đấu xây dựng một nền sản xuất hàng 
hóa lớn nhưng vấn đề tiêu thụ nông sản luôn 
Ở trong tỉnh trạng bấp bênh kéo dài, từ lâu đã là 
nôi trăn trở của Đảng bộ và nhân dân tính An 
Giang. Là địa phương "có tiếng" về sản lượng cá 
nước ngọt, và sản lượng thóc ở khu vực đồng 
bằng sông Cứu Long, mây năm nay An Giang 
tiếp tục tiến bộ không ngừng: từ 36 000 tấn 
(những năm 1976 - 1980) lên 90 000 tấn 
_ (năm 1985) và l triệu tấn (năm 1988) rồi vượt 
qua con số l,3 triệu tấn (những năm 2000); sản 
lượng khai thác thủy sản hiện đã đạt trên dưới 
200 000 tắn/năm. Tuy vậy, người dân An Giang 
vấn vui, buôn lẫn lộn. Thực tế cho thấy, người 
làm thương mại hầu như năm nào cũng thu lãi 
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lớn, còn đa phần nông dân một nắng hai sương, 
làm ra con cá, hạt thóc thì vẫn nghèo và chịu 
nhiêu thua thiệt. Vấn đề đặt ra là, phải có một sự 
liên kết đủ mạnh, để vừa nâng cao chất lượng 
nông sản đi đôi với không ngừng hạ giá thành 
nhăm khuyến khích nông dân chủ động và yên 
tâm làm giàu chính đáng trên mảnh đất của mình. 

Thế rồi, những mối liên kết ban đầu xuất hiện 
ở một số nơi trong nông thôn An Giang. Đầu tiên 
là những liên kết thông qua các dịch vụ tưới tiêu, 
dịch vụ cây, con giông; rôi mở dân ra các hoạt 
động tín dụng, khuyến nông... Nhưng chỉ có thế, 
tình hình vẫn chưa ổn, khi mà hầu hết các dịch vụ 
đều do thương lái "bao". Ai cũng thừa nhận rằng, 
lợi ích của người nông dân chỉ có thê được bảo 
đảm, nếu nhà kinh doanh mua được hàng, chế 
biến và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp một 
cách tập trung, ốn định. Theo lô-gích đó, thi đòi 
hỏi phải có sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa các 
khâu: từ chủ trương, chính sách đến ứng dụng 
tiến bộ khoa học - kỹ thuật rồi thu mua, chế biến 
và tiêu thụ. 

Từ thực tiễn đó, một đề án liên kết "bốn nhà" 
đã được tỉnh xây dựng. Tính thuyết phục của đề 
án này được Chính phủ đồng tình và hỗ trợ An 
Giang 150 tỉ đông đề thực hiện thí điểm. Có 
ý tưởng rồi có tiền, An Giang bắt tay vào xây 
đựng hình thức hợp tác xã kiểu mới; trong đó, có 
đại diện của "bốn nhà" gồm: Nhà nước, nhà 
doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà nông. Các 
yêu cầu cụ thể là: Nhà khoa học phải lo làm sao 
tạo ra giống tốt; nhà nông lo sản xuất ra nhiều 
sản phẩm với năng suất, chất lượng cao; nhà 
doanh nghiệp thì phải làm tốt khâu chế biến, tiêu 
thụ; và cuối cùng, Nhà nước là người "cầm 
chịch", giải quyết các vấn đề ở tầm vĩ mô để phát 
huy hiệu quả mới gắn kết giữa "3 nhà" nói trên. 
Ngay từ đầu, cả "bốn nhà" đều có chung quan 
điểm: Trên cơ sở Quyết định 80 của Chính phủ 
vê việc tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua 
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hợp đông, phải làm sao để về lâu dài, xây dựng 
cho được các hợp tác xã đủ mạnh để trở thành các 
công ty cổ phần nông thôn, mà lợi ích trước hết 
là của nông dân và xã viên. Hợp tác xã sẽ là 
người tập trung vốn trong dân lại; hộ không có 
vốn thì được vay ngân hàng để đóng cô phần; xã 
viên sẽ có việc làm thường xuyên, trở thành 
những người chủ thực sự. Người nông dân sẽ 
quan hệ với công ty cô phần thông qua hợp tác 
xã, thay vi qua thương lái. Giá cả bán sản phẩm 
của nông dân sẽ ôn định vì họ có thể bán, có thể 
gửi (ủy thác). Xét cả trên lý luận và thực tiễn, thì 
khi mô hình này càng phát triển, vai trò của 
Nhà nước và nhà khoa học sẽ càng giảm dân (vì 
khi lấy nông dân có đủ khả nẵng tự điều hành sản 
xuất - kinh doanh; Nhà nước thì chủ yếu là chính 
quyền cấp xã, với sự trợ giúp của các ban, ngành; 
còn nông dân thì đã được tri thức hóa). 

Bốn cái được và năm bài học của mô hình 

Trước hết, cái được chung của mô hình liên 
kết "bốn nhà" là đã áp dụng được một hình thức 
sản xuất theo quy hoạch và có kế hoạch. Thay vì 
nặng về giấy tờ và sự áp đặt như trước đây, mô 
hinh này đã giúp cả nhà nông, nhà doanh nghiệp 
cũng như nhà khoa học có được sự chủ động 
trong hoạt động của mình, nhờ các yếu tố được 
xây dựng dựa trên quy hoạch gắn với kế hoạch. 

Câi được thường trực trước hết thuộc về nhà 
nông và nhà doanh nghiệp. Từ mô hình này, 
khuyến nông thực sự trở thành một khâu đột phá 
mạnh mẽ, đã tạo ra chất keo để gắn kết các "nhà". 
Một đội ngũ 300 kỹ thuật viên ngành nông 
nghiệp phục vụ công tác khuyến nông đã được 
tỉnh xây dựng. Bằng khả năng và trách nhiệm của 
mình, họ thường xuyên bám sát đồng ruộng, tận 
tỉnh hướng dẫn và giải quyết những yêu cầu về 
sản xuất của nông dân. Để nâng cao tính chuyên 
nghiệp hóa cho nông dân, môi năm, tỉnh câp từ 
700 triệu đến 1 tỉ đồng cho chương trình dạy 
nghề cho nông dân, và chương trình này đã thực 
sự là "bà đỡ kiến thức" cho nông dân trong tỉnh. 
Khuyến nông lúc này không đơn thuần là của 
ngành nông nghiệp nữa, mà còn cả khuyến nông 
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đối với nhà doanh nghiệp. Phong trào khuyến 
nông ở An Giang đã làm nảy nở hơn 9 000 nông 
dân sản xuất giỏi; trở thành lực lượng đi đầu, dẫn 
hướng cho hàng chục vạn hộ nông dân khác 
trong việc xóa đói giảm nghèo, tiễn tới làm giàu. 
Ngoài sức hút tự nhiên của thị trường, mối liên 
kết "bốn nhà" thời gian qua đã kích thích nông 
dân An Giang tập trung vôn liếng và tâm huyệt 
vào làm giàu. Từ chỗ chỉ tính đến số chục, 

số trăm, đến nay toàn tỉnh đã có trên 3 300 lồng 
bè nuôi cá, môi bè có chỉ phí đầu tư thấp nhât 
100 triệu đồng, cao nhất đới hơn tỉ đồng. 

Chuyện nhiều nhà nông mỗi vụ thu hoạch hàng 
trăm tấn thóc, đạt doanh thu một vài tỉ đông tiền 
bán cá mỗi năm, cách nay mười năm còn ngỡ là 
huyền thoại, thì giờ đây không có gì là ngạc 
nhiên đối với người dân An Giang. 

Về phía nhà doanh nghiệp, tuy các doanh 
nghiệp mua sản phẩm của nông dân bằng giá 
mua của các nhà máy chế biến, nhưng cái được 
của doanh nghiệp là tạo được việc làm và đảm 
bảo có lãi (tuy không cao), nhờ trực tiếp mua sản 
phẩm của nhà nông, không qua các nắc trung 
gian. 

Thứ hai, qua liên kết "bốn nhà", mức chỉ phí 
sản xuất giảm, dẫn đến giảm giá thành sản phâm, 
cả "bốn nhà" đều có điều kiện và cơ hội phát huy 
vai trò của mình; từ đó tạo khả năng cạnh tranh 
để thúc đấy sản xuất phát triên. Ở đây, trừ 
Nhà nước đóng vai trò là nhạc trưởng”, thì các 
"nhà" còn lại, cùng với sự cô găng đê đạt được 
các lợi ích cho chính mình, còn phải bảo đảm 
hoạt động đúng chính sách, pháp luật - cũng 
chính là thể hiện rõ trách nhiệm của mình trước 
Nhà nước. 

Thứ ba, liên kết "bốn nhà" đã thực sự hướng 
quá trình thực hiện Quyết định 80 của Chính phủ 
đi từ tiếp cận các hợp đông kinh tế đến thực hiện 
những hợp đông kinh tế chính thức. Hiện ở 
An Giang đã xuất hiện 3 hình thức mua - bán 
trong nông dân; mà điên hình là hợp đồng trong 
việc tiêu thụ nông sản với "giá chết có cơ chế bù 
trừ" (tức có sự bù trư theo giá thị trường, trên cơ 
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sở giá thỏa thuận ban đầu). Mỗi "nhà", ngoài 
những lợi ích tự tạo của mình, còn được hưởng 
những lợi ích từ bên ngoài mang lại hoặc tác 
động đến. 

Thứ tư, liên kết "bốn nhà" đã thực sự tạo ra sự 
gắn bó giữa các "nhà" với nhau thông qua lợi ích. 
Và khi các "nhà" càng gắn bó thì trình độ nhận 
thức cũng như lợi ích của cả "bốn nhà" đồng thời 
được nâng lên nhờ sự tác động tương hỗ, thúc đây 
lẫn nhau. Trên tông thể, sự liên kết "bốn nhà" 
không ngừng phát huy công năng của "bốn trong 
một”, và ngược lại. Mặt khác, sự liên kết đó cũng 
đồng thời tạo ra sức mạnh tông hợp, nhờ đó tạo 
ra được nguôn hàng hóa lớn; nâng cao sự chủ 
động trong hội nhập và cạnh tranh trên thị trường 
đang trong xu hướng mở. 

Từ thực tiến có tính đặc thù của địa phương, 
và sau nhiều năm "rộn ràng” với "hạt thóc và con 
cá"; nhất là sau hơn một năm mạnh dạn triển khai 
thực hiện mô hình liên kết "bốn nhà", An Giang 
đã rút ra được 5Š bài học cơ bản sau đây: 

Một là, với một tính nông nghiệp, các 
điều kiện vốn, kinh nghiệm, khoa học, công 
nghệ v.v... còn hạn chế, An Giang đã thống nhất 
quan điểm: chỉ chọn một số nhóm (hợp tác xã) và 
hộ nông dân có đủ các điều kiện để triển khai mô 
hình; khi thành công, mới nhân rộng. Về sản 
phẩm, cũng chỉ chọn một số mặt hàng có lợi thế 
và có khả năng cạnh tranh. Mặt khác, phải chấp 
nhận tính quá trình, tức là làm từ từ, vừa làm vừa 
rút kinh nghiệm, từng bước xây dựng niềm tin đối 
với nông dân. 

Hai là, trong xây đựng, nhất là trong quá trình 
thực hiện, phải xuất phát và hướng đến những lợi 
ích kinh tế cụ thể. Trong mô hình liên kết "bốn 
nhà", một mặt phải luôn chú trọng đến lợi ích 
kinh tế của từng "nhà"; mặt khác, phải đảm bảo 
hài hòa lợi ích chung của cả "bốn nhà". Nói cách 
khác, cả "bốn nhà" phải thực sự gắn kết với nhau 
trên từng sản phẩm mới có được sức mạnh tông 
hợp và có hiệu quả. Theo đồng chí Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tĩnh An Giang Nguyễn Minh 
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Nhị, "Nếu cả "bốn nhà", ai cũng cho răng mình 
đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, hoặc mình là quan 
trọng nhất thì mô hình sẽ chỉ là "danh" mà không 
có "thực". Hệ quả cuối cùng là, chúng ta vẫn bị 
động trước thị trường. Khi được mùa thì mất giả, _ 
khi được giá lại mất mùa; cũng đồng nghĩa VỚI 
việc chúng ta chưa đoạn tuyệt được với quản lý 
hành chính để chuyển sang quản lý kinh tế". 


Ba là, để bảo đảm cho mô hình thành công, 
Đảng bộ và nhân dân An Giang đã thống nhất 
thực hiện chủ trương “hai có” và "ba thống nhất”. 
"Hai có" là yêu câu mỗi “nhà” trong "bốn nhà" 
phải có trinh độ và có quyết tâm. Còn "ba thốn 
nhất" - đó là thông nhât vê fư tưởng, thống nhất 
giữa nói với làm và thống nhất về các lực lượng 
trong quá trình triển khai. Có quyết tâm thì rõ, 
còn có rình độ là đòi hỏi mỗi nhà một mặt phải 
tự nâng mình lên để thoát ra khỏi những hạn chế 
yêu kém; mặt khác, phải có đủ khả năng đề đi kịp 
với thực tiễn và trước hết là đủ sức để hòa nhập 
vào "bốn nhà". 

Bốn là, phải khẳng định vai trò của "thương 
lái" trong liên kết "bốn nhà". Cũng theo đông chí 
Nguyễn Minh Nhị - thì nhà doanh nghiệp chỉ 
đóng vai trò "nhạc trưởng" trên từng hợp đồng cụ 
thể, còn người bao quát toàn bộ mô hình này phải 
là Nhà nước. Thắng thắn mà cũng rất thực tế, 
Đảng bộ và chính quyền An Giang đã xác định: 
Chừng nào còn kinh tế thị trường thì "thương lái" 
còn đóng vai trò quan trọng, dù đây chỉ là một bộ 
phận trong khái niệm "nhà doanh nghiệp. nói 
chung tham gia tiêu thụ sản phâm của nhà nông. 
Vậy nên, cùng với thừa nhận phải có các chính 
sách và cơ chế thiết thực để khuyến khích và tạo 
những điều kiện thuận lợi giúp bộ phận này phát 
huy tối đa vai trò, khả năng của mình. 

Năm là, để mô hình có sức lan tỏa rộng và đi 
sâu vào cuộc sống, phải đây mạnh công tác tuyên 
truyền, với nội dung thiết thực để người dân hiêu 
rõ chủ trương của Đảng và chính sách của 
Nhà nước, từ đó lựa chọn cho minh những hướng 
đi và cách làm phù hợp. Cùng với các chuyên 
trang, chuyên mục thường kỳ trên báo Đảng của 
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tỉnh, Đài phát thanh và Truyền hình của tỉnh An 
Giang đã tô chức một chương trình truyền hình 
hấp dẫn với chủ đề "Gặp gỡ bốn nhà". Mục tiêu 
của chương. trình là cô vũ 35 khuyến": khuyến 
nông, khuyến công, khuyến mãi, khuyến học và 
khuyến thiện. Đến nay, Đài Phát thanh và Truyền 
hình tỉnh đã tô chức trên 25 kỳ "gặp gỡ bốn nhà", 
cứ 2 tháng 1 kỳ, môi kỳ một chủ đê, được phát 
sóng vào ngày chủ nhật, thời lượng 90 phút. Tại 
diễn đàn gặp BỠ lý tưởng này, nhà nông nêu các 
câu hỏi (trực tiếp tại trường quay hoặc qua điện 
thoại), đại diện các "nhà" trả lời. Chương trình 
không chỉ thu hút nông dân trong tỉnh mà các 
tỉnh Kiên Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng 
Thấp... cũng nhiệt liệt hướng ứng qua đường dây 
nóng. Cùng với các tiết mục khác nhằm nâng cao 
tính hấp dẫn của chương trinh, Đài đã phối hợp 
với Đài Truyền hình Cân Thơ tổ chức chương 
trình "nhịp cầu nhà nông" để các nhà khoa học, 
các viện, trường gặp gỡ, đối thoại với nông dân 
- trong khu vực. Ngoài trang Wcb' của tỉnh cập 
nhật giá cả các sản phâm nông nghiệp của 
An Giang với toàn thế giới, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn An Giang cũng đã xuất bản 
Bản tin Nông nghiệp hằng ngày, cung cấp những 
thông tin nóng hổi nhất về giống, giá cả, thị 
trường tiêu thụ v.v.. . và đang xúc tiễn mở trang 
"Web" "giống lúa chất lượng cao"... Có thể nói, 
công tác thông tin, tuyên truyền qua đài, báo địa 
phương và các hội nghị, hội thảo, tập huấn... 
được tổ chức đa dạng và thường xuyên, đã đóng 
góp thiết thực nâng cao hiệu quả của mô hình. 


NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN LẠI 


Sau hơn một năm chính thức hoạt động, 
những kết quả ban đầu của mô hình liên kết "bốn 
nhà" ở An Giang thật đáng trân trọng. Tuy nhiên, 
trong quá trình vận động, những bất cập, vướng 
mắc là điều không tránh khỏi. Chẳng hạn, mối 
liên kết, tính hợp tác giữa "bốn nhà" chưa thực sự 
gắn bó. Nhà doanh nghiệp luôn muốn có lợi 
nhuận cao, còn nhà nông thì muốn lợi tức cao, 
nên vẫn còn những tâm trạng khác nhau trong ký 
kết các hợp đông kinh tế. Để sớm giải quyết thấu 
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đáo những vướng mắc hiện nay, vai trò của Nhà 
nước là hết sức quan trọng. Nhưng người "nhạc 
trưởng" trong liên kết này phát huy vai trò điều 
hành của mình đến đâu, phải bắt đầu từ sự tham 
mưu đắc lực của các ban, ngành; mà trước hết là 
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội 
Nông dân, Liên minh các hợp tác xã của tính 
trong quá trình thực hiện. Điều này thời gian qua 
An Giang làm chưa tốt, đúng như đồng chí 
Chủ tịch tỉnh nhận định: "Sự bằng lòng của các 
"nhà" và của các cơ quan tham mưu thời gian qua 
không phải do kết quả đã mỹ mãn, mà do tìm. 
nhìn còn hạn hẹp, tư tưởng chưa thống nhất". 

Để nâng cao hiệu quả của mô hình liên kết 
"bốn nhà", mới đây, tỉnh đã tạo mọi điều kiện 
thuận lợi để Hiệp hội nghề cá của tỉnh thành lập 
Công ty cổ phân chế biến thủy sản. Công ty này 
sẽ đảm nhận tất cả các khâu của một quy trình 
sản xuất: từ giống, thức ăn, đến chế biến và xuất 
khẩu; nếu thành công, sẽ là một gợi ý thú vị để 
An Giang tiếp tục nhân rộng. An Giang cũng 
đang tích cực chuẩn bị để tiến hành sơ kết và tiến 
tới tổ chức một Hội thảo khoa học sau hơn một 
năm thực hiện mô hình liên kết "bốn nhà". Đây 
sẽ là dịp để nhìn lại, đánh giá khách quan những 
ưu, nhược điểm của mô hình; nhất là để các "nhà" 
cùng ngồi lại với nhau; cùng lắng nghe, cùng bàn 
bạc để có những định hướng và biện pháp tích 
cực hơn cho mô hình vào những năm tới. 

Trên tinh thân "tất cả là của cân, do dân và vì 
dân", mục tiêu cao nhất mà Đảng bộ và chính 
quyền tỉnh An Giang đang hướng tới, là từ mô 
hình liên kết "bốn nhà" sẽ xây dựng một hệ thống 
các hợp tác xã thực sự mạnh trên toàn tỉnh; lần 
lượt đảm nhận vai trò của nhà khoa học và nhà 
doanh nghiệp; để từ "tam nông" ("ba nhà") trở 
thành "tam hóa”: trí thức hóa, hợp tác hóa và hiện 
đại hóa. Như vậy, "tam hóa" là điều cốt lõi; cũng 
chính là mục tiêu và khát vọng của Đảng bộ và 
nhân dân An Giang trong cuộc hành trình vươn 
tới âm no, giàu mạnh. 1 
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1- Lợi ích và tác hại của nước 

Nước làm bừng dậy mùa xuân. Bởi vì, nước là 
khởi đầu và nuôi dưỡng sự sống của muôn loài. 
Nước cũng tác động đến sức khỏe của muôn loài 
và của con người. Nước chiếm tới 70% trọng 
lượng động vật và 00% trọng lượng thực vật. Lão 
Tử nói: Không có gì mêm hơn 
nước, nhưng cũng không có gì 
mạnh hơn nước. 


Nước đem đến sự sống, sức 
khỏe nhưng cũng gây rất nhiều 
tác hại cho đời sông của con 
người như lũ lụt, sóng thân, và 
do chính con người làm ô nhiễm 
nguôn nước, hoặc không cung 
câp đủ nước. Con người cân đến 
nước từ khi sinh ra cho đến khi 
từ giá cõi đời và chôn vào đất 
vẫn tiếp tục tác động đến nước. 
Nếu hỏa táng mà không loại trừ 
được đi-ô-xin trong khí thải vẫn 
gây ảnh hưởng đến sức khỏe con 
người. 

Nước là tài nguyên quý giá 
nhất trong mọi tài nguyên. Sử 
dụng tài nguyên nước là một 
thuộc quyên của con người. 
Nước là tài nguyên có vòng tuân 
hoàn tái tạo, nhưng mãi đến thập 
kỷ 90 của thế kỷ XX nó mới được coi trọng, vi 
con người đã nhầm tưởng nước là nguôn tài 
nguyên vô tận. Nước ngọt là tài sân kinh tế - xã 
hội đặc biệt quan trọng so với các tài nguyên 
khác. Sử dụng nước ngọt được xem là dịch vụ xã 
hội tối thiết yếu của con ƯỜI. Liên hợp quốc đã 
khởi xướng Thập ký nước : UÔng vào năm 1988 và 
mở nhiều hội nghị quốc tế có sự tham dự của các 
nguyên thủ quôc gia cảnh báo về môi trường và 
nước. Hội nghị thượng định đánh giá về môi 
trường phát triên tại Ri-ô Đờ-gia-nê-rô tháng 
6-1922, đá xây dựng Tuyên bố thiên niên kỷ, đề ra 
nhiều chỉ tiêu cụ thê, trong đó có chỉ tiêu đến năm 
2010 giảm 50% số người không được cung cấp 
nước sạch. Tháng 4-1997, Liên hợp quốc lại có 
cuộc họp về phát triển bền vững. trong đó có vấn 
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đề bảo tồn nước ngọt, “hạn chế sự ô nhiễm nguôn 
nước và khai thác nguồn nước một cách hợp lý. 


Hàng trăm dòng sông lớn trên thế giới không 
tuân theo địa lý hành chính do con người vạch ra, 
mà theo dòng chảy tự nhiên qua lãnh thô các 
nước. Do đó, đã có 286 hiệp ước quốc tế về nước 
liên quan đến khoảng 200 lưu 
vực chảy qua nhiêu nước. 
Ủy ban sông Mê Công là một ví 
dụ điển hình về sự hợp tác liên 
quốc gia trong sử dụng nước của 
một dòng sông, trong đó có Việt 
Nam và trực tiếp nhất là đồng 
bằng sông Cửu Long. Xung đột 
về nước có thể xảy ra nếu không 
cùng nhau thiện chí thảo luận 
việc khai thác, nhất là ở vùng 
thượng nguồn. 

Nguồn nước trên trái đất 
không nhiều, nước ngọt chỉ có 
0,65%. Trong phần nước ngọt, 
nước ngầm chiếm 97,54%, hơi 
nước trong khí quyển 0,6%, 
nước thấm trong đất 0,80% và 
sông hồ 1,5%. Nước là tài 
nguyên có tái tạo bay hơi rồi hóa 
lỏng, hoặc đóng băng không mất 
đi bao nhiêu mà chỉ chuyển dạng 
nên khá ổn định trong nhiều thế 
kỷ. Nếu con người biết tôn trọng, vòng tuần hoàn 
của nước, biết khai thác đúng mức và không làm 
ô nhiễm, bảo vệ thảm thực vật của rừng nhiêu tầng 
nguyên sinh thì sẽ đủ nước dùng cho sinh hoạt, 
bảo đảm cho sức khỏe và phát triển kinh tế bên 
vững, nhất là nông nghiệp. 

Trên thực tế, con người đã không quan tâm 
nhiều đến bảo tôn vòng tuần hoàn của nước, phá 
rừng, làm ô nhiễm nguôn nước mặt và nguồn nước 
ngâm. Các chất thải sinh hoạt và chất thải nước 
trong sản xuất chế biến và công nghiệp gây tác hại 
rất lớn đối với sức khỏe và đời sông con người. 


*GS. VS, Chủ tịch Hội Nước sạch - Vệ sinh môi trường 
Việt Nam 
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Hiện có 2 tỉ người trên trái đất đang thiếu nước và 
50% số người chưa có nước đã được xử lý tốt để 
dùng. 90% số bệnh tật của chúng ta bắt đầu từ 
dùng uống. Mỗi năm có 1,5 tỉ người trên thế giới 
bị tiêu chảy, 3,3 triệu trẻ em dưới Š tuổi tử vong 
và 5 triệu người thuộc mọi lứa tuổi bị nhiễm bệnh 
do thiếu nước sạch. 

2- Nước với sức khỏe và đời sống con người 

Thứ nhất, lũ lụt. 

Lũ lụt là thiên tai hàng đầu ở nước ta. 

Miền Bắc có hệ thống đê, miền Trung thắt hẹp, 
rừng sát đồng bằng, miên Nam lũ thau chua rửa 
mặn, đưa phù Sa bôi đắp, nuôi dưỡng đồng bằng 
Cửu Long và lắn biển nên ít khi bị lụt và úng ngập 
kéo dài. Nhưng từ thập kỷ 90 của thế kỷ XX đến 
nay, cả ba miên đều có những trận lũ lụt lớn và 
dồn dập chưa từng thấy trong vòng 30 năm trở lại 
đây. Năm 2000, lũ ở đồng bằng sông Cửu Long 
lớn nhất trong 70 năm qua; từ năm 1994 đến năm 
2000 đã xảy ra 4 trận lũ lớn trong lịch sử hình 
thành của đồng bằng, gây tử vong 713 người, 
trong đó có nhiều trẻ em. Sau lũ lụt, ứng ngập kéo 
dài (1-3 tháng), do thiếu nước sạch và môi trường 
ầm, nóng, sức đề kháng giảm vì thiếu ăn, thiếu 
nhà đủ tiện nghi tương đối nên các bệnh ïa chảy, 
tả, ly, thương hàn... thường. xuất hiện. Cũng từ 
nguồn nước bị ô nhiễm, muỗi có điều kiện phát 
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triển, dịch bệnh sốt rét và sốt xuất huyết. lan tràn 
Ở một sô tinh. Bệnh tả ÂU An Giang, Cần Thơ, 
Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp tuy không Bây 
tử vong, nhưng đã khiến cho 13,8% sô người 
nhiễm bệnh, 65% số người mắc thương hàn, 
50,8% số người sốt xuất huyết nếu tính tổng số 
người mắc bệnh của cả nước. 


Lũ lụt càng kéo đài điều kiện phát dịch càng 
lớn. Trong mùa mưa lũ, toàn ngành y tế hướng vê 
đồng bằng sông Cửu Long, khôi phục hệ thống y 
tẾ xã huyện, cung cấp thuốc sát trùng nước, tăng 
Cường giáo dục truyền thông để người dân tự giữ 
gìn sức khỏe, bảo Vệ môi trường, nước. Nhà nước 
đã có chủ trương ` sông chung với lũ”, quy hoạch 
cụm dân cư ở các vùng có độ cao tránh ngập lũ, 
có chính sách cho vay vốn xây dựng nhà kiên cố 
để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và sức 
khỏe của con người. Thực hiện chính sách tái tạo 
rừng để bảo đảm thảm thực vật ngày Càng phong 
phú. Đó là nguồn dự trữ nước ngọt, đất màu và hệ 
sinh thái rừng cho muôn loài động thực vật, bảo 
đảm tính đa dạng sinh học. Chính sách giao đất, 
giao rừng đã bắt đầu phát huy tác dụng và có hiệu 
quả. 

Rừng, nước, đất, biển liên quan chặt chế với 
nhau. Đất sống được nhờ nước, nước tồn tại được 
nhờ rừng bôi phụ cho nước để nước bôi phụ cho 
đất, cho biển, nước bốc hơi lên trời và nước nếu 
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không bị ô nhiễm từ không khí sẽ thành mưa sạch 
được dự trữ qua rừng, bồi phụ trực tiếp cho sông 
ngòi và nước ngâm nông. Bảo vệ được vòng tuân 
hoàn này thì kinh tê sẽ phát triên bên vưng, tăng 
sức khỏe cho con người và hạn chế được lũ lụt, 
đặc biệt bảo đảm an toàn lương thực. Đẳng ta đã 
có chủ trương đúng đắn phát triển kinh tế đi đôi 
với bảo vệ môi trường sinh thái, giải quyết các 
mục tiêu xã hội liên quan đến con người, trong đó 
có cung cấp nước sạch, xử lý môi trường trong và 
sau lũ lụt. 

Thứ hai, ô nhiễm nguôn nước. 

Mật độ sông suối của nước ta khá dày. Chỉ tính 
những con sông dài hơn 10 km có nước chảy 
quanh năm đã có 2 360 dòng. Ô nhiễm là vấn nạn 
của tất cả các dòng sông, đặc biệt là các dòng sông 
ở vùng đô thị và khu công nghiệp. Hằng năm, có 
khoảng 1,3 tỉ mỶ nước thải hâu như chưa được xử 
lý, đã gây ô nhiễm nguồn nước mặt. 


Các cuộc khảo sát qua nhiều năm ở sông Hồng 
(tại Lào Cai), sông Lô, sông Cấm, sông Cầu, sông 
Thương, sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Cần 
Thơ, sông Vàm Cỏ Đông... . đều đi đến kết luận, so 
với tiêu chuẩn Việt Nam về nước mặt loại A dùng 
cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo nhiều chỉ 
tiêu, nhất là chỉ tiêu B0D5 đã Vượt quá giới hạn 
cho phép. Các hồ ao, kênh mương ở nội thành của 
Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nam Định, 
Hải Dương, Bắc : Giang, Huế, Quảng, Nam, Quảng 
Ngãi... bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ở đồng bằng 
sông Cửu Long tình trạng chăn nuôi, xây dựng, 
thải bừa bãi phân rác ra dòng kênh khá phổ biến. 
Ô nhiễm nguôn nước là nguyên nhân gây nên 
7 bệnh đứng đầu của 27 bệnh thường gặp ở nước 
ta: tả, ly, trực trùng, ly a- -mÍp, thương hàn, bại liệt, 
viêm gan A. Trong các bệnh này, tiêu chây vượt 
lên rất cao: ] 261/100 000 dân. Nếu lấy tỷ lệ tử 
vong của các bệnh: dịch lây, không lây, tai nạn, 
ngộ độc, chấn thương để so sánh, thì bệnh nhiễm 
trùng chưa giảm, bệnh không lây nhiễm đang 
giảm và tai nạn, ngộ độc, chân thương đang có 
chiều hướng tăng cao. Ở nông thôn bệnh nhiễm 
trùng chiếm 31,6%, các vùng nông thôn nghèo là 
36,4%. Bệnh không nhiễm trùng ở đô thị lại rất 
cao 73,6%, trong khi ở nông thôn là 55% và nông 
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thôn nghèo chỉ 50%. Chấn thương, tai nạn, ngộ 
độc gần như băng nhau giữa các vùng này. 


Chúng ta đã thấy rõ ô nhiễm nước do phân và 
rác sinh hoạt, nhưng do nước thải công nghiệp 
hoặc phân bón thuốc trừ sâu lại chưa được đánh 
giá đầy đủ. Để giải quyết ô nhiễm nước từ phân và 
rác vùng nông thôn, chúng ta đang làm thí điểm 
rộng rãi hầm Bi-ô-ga dung tích từ 6 đến 12m. 
Đây là cách giải quyết tổng hợp có lợi về vệ sinh 
môi trường, tạo ra phân bón hữu cơ, phát. triển Các 
hố xí hợp vệ sinh, cũng như thí điêm giải quyết 
chất thải các làng nghề. 


Những năm gần đây, ngộ độc thực phẩm, trong 
đó có tác động của nước đang là vấn đề bức xúc 
đối với sức khỏe cộng đông. Cung cấp nước sạch 
là giải pháp tích cực, chủ động đề đề phòng bệnh 
tật do nguồn nước bị ô nhiễm gây ra. Cần tiệp cận 
cung câp nước sạch cho các đô thị nhỏ và nông 
thôn theo nguyên tắc: kết hợp cung cấp nước sạch 
với giải quyết vệ sinh môi trường, đặc biệt là ô 
nhiễm phân người, gia súc, rác sinh hoạt. Tận 
dụng nước mưa sao cho đạt 70% lượng nước tiêu 
dùng của cả năm. Giáo dục nhân dân tự cải thiện 
nước đang dùng (bằng chất gây lắng đọng: phèn, 
PACN 95) và chất sát khuẩn hoặc có bộ lọc nước 
gia đình. Phải coi nước là hàng hóa, nhưng mang 
tính xã hội cao. Chuyên mạnh từ đào ` giêng sang 
cấp nước tập trung bằng, nhiều nguôn VỐn, coi 
trọng nước tự chảy. Khuyến khích phát triên công 
nghệ Việt Nam, cùng với nhập các công nghệ 
nhưng phải hiện đại và mang tính thích ú ứng cao. 
Mục tiêu phần đấu của Chương trình quốc gia 
nước sạch và vệ sinh môi trường, nông thôn đến 
năm 2005 là 60% hộ nông dân có nước sạch với 
50 líƯngày; 100% số hộ ở đô thị có nước sạch với 
số lượng 150 - 200 líƯngày. 


Thứ ba, đỉ-ô-xin nhiễm qua nước 


Từ năm 1961] - 1971, trong Cuộc chiến tranh ở 
Việt Nam, quân đội Mỹ đã áp dụng chiến tranh 
hóa học, lúc đầu với 20 loại, sau đó chúng dùng 
5 loại, đáng kể nhất là chất màu da cam. Chúng đã 
rải 44 triệu 338 lít xuống trên l,3 triệu ha, chiếm 
J2% diện tích toàn miền Nam nước ta. 
Đi-ô-xin là chất gây hậu quả lâu dài, nặng nề đối 
với hệ sinh thái môi trường và sức khóe con 
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người. Nó vừa gây tác hại trực tiếp cho con người 
do hít thở không khí có hơi độc, vừa gián tiếp qua 
nước và động vật cá tôm sống trong môi trường 
nước. Hậu quả đối với sức khỏe con người trực 
tiếp hoặc gián tiếp thông qua nước bị ô nhiễm là 
rất nguy hiểm, nhất là đối với sức khỏe sinh sản. 
Đi-ô-xin gây dị tật bẩm sinh cho con cái của IEƯỜI 
nhiễm như sây thai tự nhiên, con đẻ ra chết ngay, 
thai chết lưu; gây c các bệnh ngoài da rất đa dạng: 
viêm đỏ đa, nôi sân, tróc da từng mảng, mụn 
phỏng, ngứa, bong vầy, phù cứng bì lan tỏa. Điều 
tra dịch tế học SO sánh cho thấy, đị tật bầm sinh 
của con cái các : Cựu chiến binh tham gia chiến đầu 
ở các vùng bị rải chất độc đi-ô-xin là rất lớn. Đảng 
và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm khắc phục hậu 
quả đi-ô-xin trên con người, và môi trường sinh 
thái. Tuy nhiên, đây là vân đề rất khó khăn, vì đi- 
ô-xin có thời gian bán phân thủy rất dài: từ 15 - 20 
năm. Do đó, đòi hỏi phải có Sự quan tâm giúp đỡ 
về kỹ thuật và tài chính của các nước trên thế giới, 
nhất là Hoa Kỳ. 


3 - Giải pháp cho vấn đề nước sạch và sức 
khỏe của nhân dân 

Một là, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 
người có sức khỏe không phải chỉ không có bệnh 
tật, mà còn có một trạng thái thoải mái vệ thể chất, 
tâm thân và xã hội. Có năm yếu tố liên quan đến 
sức khỏe và cần phải tác động đồng bộ đến chúng. 
Đó là, môi trường thiên nhiên, xã hội, gia đình; 
phát triển kinh tế; môi trường lao động, học tập, 
giải trí, nghi ngơi; rèn luyện ý thức tự giữ gìn sức 
khỏe; phát triên y học y tế. Năm vân đề này liên 
quan chặt chẻ với nhau, nhưng lại năm trong vấn 
đề tổng thể là Dân số - Môi trường và Phát triển. 
Trong dân số có vấn đề SỨC khỏe. áp lực dân số 
của nước ta đối với phát triên kinh tế - xã hội còn 
kéo dài tới giữa thế kỷ XXL Vì vậy, phải coi 
trọng kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản, 
đặc biệt cho vị thành niên và thanh niên. Dân số - 
Môi trường và Phát tiên là ba vấn đề lớn mà mọi 
quốc gia muốn phát triển bên vững đều phải đặc 
biệt quan tâm. 

Hai là, đầu tư cho sức khỏe là đầu tư cho phát 
triển kinh tế. Bệnh tật làm cản trở tăng trưởng 
kinh tế. Bệnh tật không tự mất đi do tăng trưởng 
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kinh tế. Do đó, đầu tư cho y tế dự phòng tuyến 
huyện, xã là góp phần bảo đảm công bằng trong 
hưởng thụ dịch vụ y tế cho 40% số người thuộc 
diện nghèo và trung bình kém. Tiến tới bảo hiểm 
y tế toàn dân và hinh thành chuyên khoa bác sĩ gia 
đình để phục vụ cộng đồng. Đây là giải pháp bảo 
đảm công bằng và tạo ra nên y tế hiệu quả và ít 
tốn kém nhất. 


Ba là, nước ta giàu tài nguyên nước, bình quân 
hằng năm là 12 571 mỶ/người, nhưng phân phối 
không đều. Mùa mưa chiêm 70% lượng nước cả 
năm. Nhu cầu nước sẽ tăng theo đà tăng dân số 
(môi năm khoảng một triệu người cho đền 2010). 
Sử dụng nước trong nông nghiệp sẽ tăng 
1,49 lần (60,5 tỉ m3), công nghiệp tăng 5,62 lần 
(16,3 tỉ m”) và nước sinh hoạt cũng tăng lên rất 
lớn. Ủy ban Tài nguyên nước quốc gia dự báo đến 
năm 2020, nước ta sẽ là một trong. 52 quốc gia 
thiếu nước. Nguồn nước sông chỉ có 37% là sản 
sinh trong lãnh thổ, còn lại đầu nguồn thuộc lãnh 
thổ nước ngoài nên dễ bị động. Vì vậy, Chính phủ 
cần quản lý và phát triển nước theo lưu Vực sông. 
Quản lý tông thể tài nguyên nước, kiểm kê cập 
nhật, đánh giá sử dụng và bôi phụ nước. Tích cực 
tái tạO rừng, phòng cháy rừng, nỗ lực đến 
năm 2020 có độ rừng che phủ đạt từ 40 đến 50%. 

Bồn là, nước là hàng hóa mang tính xã hội đặc 
biệt. Nước không phải là vô hạn. Do đó, phải sử 
dụng nước hợp lý, kể cả trong sinh hoạt. Các 
ngành sản xuất sử dụng nước phải có ý thức tái tạo 
nước thải đề sử dụng vào công việc thích hợp. Giá 
nước sạch phải bao gồm giá xử lý nước thải và bao 
cấp cho đối tượng nghèo. Huy động cộng đồng 
tham gia bảo vệ tài nguyên nước, sử dụng nước 
hợp lý. Cung cấp nước sạch phải đi đồng bộ với 
phát triển hạ tầng xử lý vệ sinh môi trường sinh 
hoạt và sản xuất, đặc biệt là thực hiện Chiến lược 
toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo. 
Cần đưa biến số dân số vào phát triển kinh tế, đi 
đôi với báo vệ môi trường sinh thái. Đầu tư quản 
lý tốt tông tài nguyên nước quốc gia là đầu tư từ 
gốc cho sức khỏe, cho phát triên đa dạng sinh học, 
an toàn lương thực và làm cho mùa xuân đất nước 
mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. L] 
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GHIỆM ra, đi chúc tết 
cấp trên không đễ. Phải 
cân nhắc, tính toán kỹ, kế 


cả chọn đội hình đi sao cho 
"đẹp". Trước hết phải là Tổng 
Giám đốc dẫn đầu. Rồi, Chủ tịch 
hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng 
quản trị, nhưng nhất thiết phải là 
phái nữ. Cần thiết mới cho kế 
toán trưởng, hoặc cân bộ văn 
phòng, tông hợp tháp tùng, 
nhưng sẽ chỉ để ngôi ngoài chờ ở 
Xe. Ai nây áo quân lịch sự, củng 
lên một chiếc ô-tô con cho “đơn 
giản, gọn nhẹ”, khỏi gây ồn ả0. 
Dạo này, cổng nhà "sếp" vốn 
đồng xe của nhiều công ty, đơn 
vị, cơ quan khác, mình phải có ý 
một tý "Y tứ" nữa là đừng khệ nệ 
quà cáp làm gì. Bịch gạo _ 
thơm, con gà sông thiến thì "x 

quả rồi. Cuốn lịch, cây đào, .. 
quât cũng vấn hơi hướng của thời 
bao câp. Bây gIỜ, Cải ØI cũng 
phải gọn, nhẹ, "chất lượng cao". 
Chỉ cái xắc nhỏ trong tay bà 
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là 
đã đây đủ cả, 


Đúng giờ hẹn đã phôn tỪ 
trước, cả bộ sậu đến công nhà 
"sếp", được người giúp VIỆC 
nhanh nhẹn dẫn vào phòng 
khách. "Sếp " từ trong nhà thong 
tha bước ra. Khách liu ru đứng 


dậy, chào hỏi. Mới vừa nhấp 
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chén trà (có khi chưa kịp nâng 
chén), Tông Giám đôc vào đề 
ngay: "Dạ, thưa anh... thưa 

anh...". Sau mỗi cái “dạ, thưa" â ấy 
là "năm qua Tổng Công ty sản 
xuất rất phát triên, doanh thu 
cao”; là "đời sống cán bộ, công 
nhân, viên chức toàn Tổng Công 
ty được cải thiện"; là "được vậy 
cũng nhờ có anh”; là "chúc anh 
sang năm mới... 

Trong lúc Tổng Giám đốc 
"dạ, thưa" với "sếp", thì Phó Chủ 
tịch Hội đồng quản trị xin phép 
anh, cho em vào thăm chị". Ơ 
phòng trong, tinh chị em thật 
nông thắm. Chị vôn vã hỏi thăm 
sức khỏe em, có khi chưa kịp biết 
em tên gi. Em thi ca ngợi “anh 
nhà" đủ điều: tài đức, uy tín, sức 
khỏe, gần gũi và thương cấp 
dưới. Lại nữa: "Tổng Công ty 
chúng em làm ăn tân tới được 
cũng là nhờ có anh. Xin cho phép 
chúng em coi anh như một thanh 
viên của Tông Công ty. Vâng, 
anh nhà đúng là một thành viên 
của Tổng Công ty đấy ạ. Ngày 
tết, Tổng Công ty có quả cho mọi 
người. Em xin có chút quà BỬI 
biếu anh chị". Và. rồi, chiếc 
phong bì trong cái xắc nhỏ được 
rút ra, trân trọng trao tận tay chị. 
Phong bị in rõ tên Tông Công ty, 
đựng săn 5 "vé” (tức 100 USD) 
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hay 10 "vé" còn tùy ở cương vị 
của "sếp". LÁt Sau, NgƯỜI BIÚp_ 
VIỆC thay mặt "sếp" tiễn khách ra 
tận công. Thế là xong được một 
"sếp". Chiếc ô tô lại bon nhanh, 
đưa bộ sậu đến nhà một ˆ sếp" 
khác. Ngày tư, ngày tết, phải 
tranh thủ thời gian... 

Có chuyện khôi hài mà sau đó 
chính bà Phó Chủ tịch Hội đồng 
quản trị kể lại với ông Tông 
Giám đôc: 


- Ảnh thấy chưa? Chị nào 
nghe em nói thế mà chả vui vẻ 
nhận cho. Chi có chị X. . 

- BàX làm sao? 

- À, chị Ấ Ấy, thật thà lắm, mở 
phong bì ra đếm ngay. Lại còn 
bảo: "Sao đưa nhiêu thế, Một 
nghìn "đô" à? Thôi, chị cũng cảm 


Ơn”. 

Tông Giám đốc thở phào, 
chép miệng: 

- Thế mà mình đã tưởng... 
Thôi thi, cũng vì công việc làm 
ăn của Tổng Công ty mình! 


Cả hai cùng cười vui vẻ. Có 
điều, cả ông Tổng Giám đốc và 
bà Phó Chủ tịch Hội đồng quản 
trị cùng nghĩ, nhưng chăng ai nói 
ra: Còn vì "cái ghế" của mình 
trong năm mới này nữa! 

Lời bàn: Năm nào Chính phú 
cũng có quy định cấm dùng quỹ 
công biếu Tết cấp trên. Nhưng có 
cách nào ngăn được kiêu đi chúc 
Tết cấp trên như vừa kế? Chả 
lẽlại “cực đoan” quy. định: 
Cẩm đến nhà Tiêng của cấp trên 
hoặc cắm "gặp riêng. câp trên 
Ở cơ quan dịp trước, trong và 
sau Têt? Q 
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“3> Thế qiói: Vấn đề - Sự kiện 


THÀNH TU RUC RỠ. 


TRIÊN VỌNG XÁN LẠN 


ĂM 2003 là một năm trải qua nhiều khó 
khăn và thử thách, nhưng cũng là một 
năm tràn đầy niềm tin và hy vọng. Vào 
thời điểm "tống cựu nghênh tân" này, chúng ta 
vô cùng tự hào và phấn khởi trước những thành 
tựu đâng mừng mà nhân dân hai nước Việt Nam 
và Trung Quốc đã giành được trong năm qua. 
Một năm qua đi, dưới sự lãnh đạo vững vàng 
của Đảng và sự quản lý sát sao của Chính . phủ, 
nhân dân Việt Nam tiếp tục phấn đấu bèn bỉ 
nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, và đã đạt được nhiều thành 
tựu đáng khích lệ. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu 
về phát triển kinh tế - xã hội đều đạt hoặc vượt 
kế hoạch, nổi bật và tập trung nhất là tốc độ tăng 
GDP cả năm đạt 7,24%. Đây là mức tăng trưởng 
liên tục và cao nhất trong 6 năm qua. Bên cạnh 
đó, các nguồn lực của đât nước được huy động 
tốt hơn và đã đạt được những thành tựu cơ bản, 
như giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp tăng 
hơn 4%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16%, 
giá trị các ngành dịch vụ tăng hơn 6%, kim 
ngạch xuất khẩu tăng 19% và tỷ lệ hộ đói nghèo 
giảm xuống. 12%. Đặc biệt là, qua sự nỗ lực năng 
động, sự phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế 
giới (WHO), Việt Nam đã trở thành nước đầu 
tiên khống chế thành công dịch bệnh SARS trên 
thế giới. Trước khi bước vào năm mới, Việt Nam 
đã đăng cai và tô chức thành công tốt đẹp Đại 
hội Thê thao Đông Nam Á lần thứ 22 và Đại hội 
Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần 
thứ 2; và đội chủ nhà đã đạt được thành tích rực 
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TỄ KIẾN QUỐC * 


rỡ chưa từng có trong lịch sử thể thao nước nhà, 
đứng đầu cả về số lượng các bộ huy chương cũng 
như bảng xếp hạng huy chương vàng các đoàn 
trong SEA Games lần thứ 22 và đứng thứ hai các 
đoàn trong ASEAN Para Games lần thứ 2. 
Điều đó chứng, tỏ Việt Nam đã trở thành cường 
quốc thể thao của khu vực. 

Hướng tới Năm Mới, chúng tôi tin chắc rằng, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, 
nhân dân Việt Nam nhất định sẽ đạt được nhiều 
thành tựu to lớn hơn nữa, vững bước tiền lên trên 
con đường xây dựng đất nước Việt Nam dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh. 

Năm 2003 cũng là một năm rất phi thường 
đối với Trung Quốc với những thành tựu rực rỡ: 
Một là, tập thê lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã 
hoàn thành thuận lợi chuyên giao thế hệ, cả nước 
dây lên cao trào mới thực hiện nghị quyết Đại 
hội XVI của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tạo sự 
bảo đảm vững chắc về chính trị cho việc không 
ngừng dãy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội đặc sắc Trung Quốc. Hai /à, Trung Quốc 
tuy phải chịu sự tác động của bệnh dịch SARS, 
nhưng kinh tế vẫn phát triên liên tục và nhanh 
chóng. Năm 2003, GDP tăng trưởng 8,5%, đạt 
khoảng 1 340 tỉ đô-la Mỹ, bình quân đầu người 
đã vượt 1 000 đô-la Mỹ. Bên cạnh đó, một số 


* Đại sứ Đặc mệnh toàn quyên Nước Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa tại Việt Nam 
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Yạp chí €ộng sản 


Tàu “Thân Châu 5” - đường vào vũ trụ 


nh vực kinh tế - xã hội khác cũng đã đạt được 
những bước tiến mới. Trung Quốc đã trở thành 
nước thương mại lớn thứ 5 trên thế giới, tổng 
kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm 2003 đạt 
840 tỉ đô-la Mỹ, trong đó, kim ngạch xuất khẩu 
đạt 430 tỉ đô-la Mỹ. Ba là, Trung Quốc đã phóng 
thành công tàu vũ trụ có người lái đầu tiên mang 
tên "Thần Châu 5", đánh dấu sức mạnh khoa 
học - công nghệ của Trung Quốc vươn lên một 
đỉnh cao mới. 

Về quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Trung - 
Việt, năm 2003 cũng đánh dấu một chặng đuờng 
tiến lên vững chắc với những sự kiện nổi bật 
như sau: 

Thứ nhất, Lãnh đạo hai Đáng của hai nước 
duy trì sự tiếp xúc thường xuyên. Đặc biệt là sau 
khi Đại hội XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc 
vừa thành công tốt đẹp và bầu ra tập thể lãnh đạo 
mới, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã sang thăm 
và làm việc tại Trung Quốc vào tháng 4-2003. 
Tháng 10-2003 vừa qua, Phó Thủ tướng Thường 
trực Nguyễn Tấn Dũng đã nhận lời mời và sang 
thăm chính thức Trung Quốc. Ngay sau đó, bên 
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Ảnh: TL 


lề các hội nghị của APEC và ASEAN với Trung 
Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào 
và Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã lần lượt hội kiến 
với Thủ tướng Phan Văn Khải. Qua các chuyến 
thăm và gặp gỡ nói trên, lãnh đạo hai Đảng của 
hai nước đã đi đến nhiều nhận định chung quan 
trọng về VIỆC tiếp tục quán triệt và thực hiện 
phương châm l6 chữ vàng là “Láng giêng hữu 
nghị, hợp tác toàn diện, ôn định lâu dài, hướng 
tới tương lai”, để hai Đảng, hai Chính phủ và 
nhân dân hai nước mãi mãi là "láng giêng tốt, 
bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt". 

Thứ hai, với sự quan tâm và chỉ đạo sát sao 
của lãnh đạo hai nước, quan hệ hợp tác kinh tế 
thương mại trong một năm qua lại đạt được 
những bước tiến đột phá. Trên cơ sở kim ngạch 
buôn bán hai chiều năm ngoái đã vượt 3 tỉ đô-la 
Mỹ, năm nay con số đó sẽ có triển vọng vượt 4 tỉ 
đô-la Mỹ. Các dự án cải tạo kỹ thuật Nhà máy 
Gang thép Thái Nguyên và Nhà máy Phân đạm 
Bắc Giang lần lượt khánh thành và thực hiện 
mục tiêu chuyển lỗ thành lãi, đã và đang góp 
phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa của Việt Nam. Bên cạnh đó, các dự 
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Chế giới: (ấn đề - đư kiệm 


Yap chí Cộng sản 


Ýáa:: : :5:⁄+ ẽŠẼŠẽ 


án hợp tác quan trọng như Mỏ đồng Sin Quyền 
và Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn đã lần lượt đi 
vào thực hiện, còn các dự án lớn như Mỏ bô-xít 
nhôm Đắc Nông cũng đang được tích cực xúc 
tiến. Điều đặc biệt đáng mừng là, Chính phủ 
Trung Quốc quyết định cung câp khoản viện trợ 
không hoàn lại để xây dựng: Cung Hữu nghị 
Việt - Trung tại Hà Nội, đã thể hiện đầy đủ tỉnh 
cảm nông thắm của nhân dân Trung Quốc đối 
với nhân dân Việt Nam anh em. Chúng tôi tin 
chắc rằng, với sự cố gắng chung của cả hai bên, 
quan hệ kinh tế thương mại hai nước sang năm 
mới nhất định sẽ có những bước tiến mạnh mẽ 
hơn nữa, dự kiến mục tiêu kim ngạch buôn bán 
hai chiều đạt 5 tỉ đô-la Mỹ nhất định sẽ trở thành 
hiện thực. 

Thứ ba, sau khi hai nước chính thức ký kết 
Hiệp ước về biên giới trên đất liền cũng như 
Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định 
hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ vào thời điểm 
chuyển giao thế kỷ, những công việc tiếp theo đã 
giành được bước tiến đáng kể trong một năm 
qua. Với sự chi đạo. trực tiếp của lãnh đạo cấp 
cao, hai bên đã đi đến nhất trí về những vấn đề 
then chốt trong cuộc đàm phán tiếp theo về Hiệp 
định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ, tạo điều 
kiện thuận lợi để Hiệp định phân định Vịnh Bắc 
Bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ 
sớm đi vào cuộc sông. Đồng thời, qua một thời 
gian tìm tòi và tông kết kinh nghiệm, công tác 
phân giới cắm mốc trên đất liền cũng đang được 
đầy nhanh. Chúng tôi tin rằng, với sự nÕ lực bền 
bỉ của cả hai bên, hai nước nhất định sẽ xây dựng 
được đường biên giới hòa bình, hữu nghị và ổn 
định lâu dài. 


Thứ tư, sự giao lưu và hợp tác giữa hai nước 
trên mọi lĩnh vực không ngừng phát triền theo cả 
bê rộng lẫn chiều sâu với những nét nổi bật như 
sau: Qua chuyến thăm Trung Quốc của đồng chí 
Lê Hồng Anh và đồng chí Phùng Quang Thanh, 
Bộ Công an và Bộ Quốc phòng hai nước lần lượt 
ký nghị định thư hợp tác, đánh dấu quan hệ hợp 
tác hữu nghị giữa các cơ quan trọng yêu của hai 
nước đã bước vào giai đoạn thực chất; Hai Đảng 
đã tổ chức thành công cuộc hội thảo lý luận Nối 
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chủ đề "Chủ nghĩa xã hội với kinh tế thị trường", 
đã đưa sự giao lưu về lý luận giữa hai Đảng 
không ngừng đi vào chiều sâu; Thanh niên hai 
nước tiến hành cuộc gặp gỡ hữu nghị lần thứ IV. 
Đoàn Thanh niên Cộng sản hai nước đã ký kết 
Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2004 - 2005, đã 
phát huy vai trò to lớn đối với việc dào tạo lớp 
kế tiếp của sự nghiệp quan hệ Trung - Việt 
hữu hảo. 

Là cơ quan lý luận và chính trị của Trung 
ương hai Đảng Cộng sản, Tạp chí Cộng sản và 
Tạp chí Cầu thị đã duy trì sự giao lưu và hợp tác 
mật thiết trong nhiều năm qua, đặc biệt vào 
tháng 12-2003, hai Tạp chí đã phối hợp tổ chức 
Hội thảo với chủ đề "Thực hiện dân chủ ở cơ sở: 
Qua thực tiễn Việt Nam và Trung Quốc". Hội 
thảo lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, 
không những đưa ra những kiến nghị xứng đáng 
đóng góp cho việc tăng cường xây dựng chế độ 
dân chủ ở cơ sở tại môi nước, mà còn góp phần 
tích cực vào việc thúc đẩy sự giao lưu lý luận 
giữa hai Đảng phát triển theo chiều sâu. Chúng 
tôi hy vọng và tin tưởng rằng, qua sự cố gắng 
chung của cả hai bên, sự hợp tác giữa cơ quan lý 
luận và chính trị của Trung ương hai Đảng nhất 
định sẽ không ngừng được tăng cường, góp phần 
xứng đẳng vào sự giao lưu về lý luận giữa hai 
Đảng nói riêng và sự phát triển mối quan hệ hai 
Đảng của hai nước nói chung. 

Thực tiễn đã chứng minh rằng, quan hệ hữu 
nghị Trung - Việt là tài sản quý báu của nhân 
dân hai nước. Đảng, Chính phủ và nhân dân 
Trung Quốc coi trọng cao độ phát triển quan hệ 
láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với 
Việt Nam, và nguyện cùng với Đảng, Chính phủ 
và nhân dân Việt Nam anh em tăng cường đoàn 
kết, mở rộng hợp tác, không ngừng mở ra tương 
lai tốt đẹp hơn cho quan hệ hai Đảng và sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở hai nước. 

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thân cổ 
truyền sắp đến với hai dân tộc Trung - Việt, tôi 
xin gửi tới các bạn độc giả của Tạp chí Cộng sản 
lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các bạn Năm Mới 
mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.) 
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CHÂU ÂU NHẤT THÊ HÓA - 
THÁCH THỨC VÀ TRIÊN VỌNG 


IÊN minh châu Âu (EU) - một liên minh 

kinh tế, chính trị - gồm. 15 nước châu Âu 

đang trải qua thời điểm biến đổi nhanh chóng 
nhất kể từ ngày thành lập, cách đây 50 năm. 


Trước đòi hỏi bức thiết của việc cải cách thê ` chế, 
(EU sắp mở ' Tông lên 25 nước từ tháng Đ- 2004 và 
sau đó có thể lên 34 nước) và việc nhất thể hóa châu 
Âu ngày càng, đi vào chiều sâu trên nhiều phương 
diện (kinh. tế, chính trị, ngoại giao và quôc 
phòng... ), vấn đề đặt ra là EU sẽ phát. triển thành 
một "siêu quốc gia", một "hợp chủng quốc" như Mỹ, 
liên bang kiểu Đức, hay chỉ là một liên minh kinh tế, 
chính trị, an ninh... được vận hành một cách linh 
- dưới hình thái 'iên bang các nhà nước - dân 

ộc" gồm nhiều quốc gia riêng lẻ, vẫn giữ bản sắc và 
chủ quyên nêng? 

1 - Quá trình hình thành và mở rộng 

Trong lịch sử, nhiều đế quốc châu Âu sử dụn 
phương thức chiến tranh xâm lược để thống nhật 
châu Âu, nhưng rút cuộc đều thất bại. 

Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc 
không lâu, năm 1946, trong bài diễn văn tại Duy- 
rích (Thụy Šÿ), cựu Thủ tướng Anh, W. Sớc-sin, đã 
đưa ra kiến nghị lập "Hợp chủng quốc châu Âu" 
do Pháp và Đức lãnh đạo (Anh không tham gia). 
W. Sớc-sin muốn bắt đầu liên kết từ chính trị, nhưng 
một số chính khách khác chủ trương khởi đầu là 
kinh tế đê từng bước thúc đây sự liên hợp châu Âu. 

Lịch sử 50 năm qua chứng minh việc châu Âu 
bắt đầu bằng con đường hợp nhất về kinh tế là đúng 
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đân. Than và thép là 2 nguyên liệu cơ bản trong kinh 
tế cũng như trong chiến tranh, do đó VIỆC đầu tiên là 
năm 1951, lập Cộng đồng than, thép của 6 nước: 
Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, I-ta-li-a, Hà Lan, 
Bi, Lúc-xăm-bua. Sâu nắm sau (1957), 6 nước này 
đã ký Hiệp ước Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) 
và Hiệp ước Cộng đông năng lượng nguyên tử châu 
Âu tại Rô-ma... - 

Căn cứ vào thỏa thuận của Hội nghị thượng đỉnh 
Ni-xơ (Pháp, tháng 12-2000), sau một thời gian 
sàng lọc, tuyển chọn, Hội nghị thượng đỉnh Cô-pen- 
ha-gen (Đan Mạch, tháng 12- 2002) đã chấp nhận 
kết nạp thêm 10 nước hội viên vào thắng 3-2004. 
Những hội viên mới hầu hết là các nước Trung và 
Đông Âu, gồm: Ba Lan, Hung- -øa-ri, Cộng hòa Séc, 
Xiô-va-ki-a, Xlô-ven-ni-a, E-xtô-ni-a, Lắt-vi-a, 
Lít-va, Síp và Man-ta, tạo thành một khối 25 nước, 
trải dài từ Đại Tây Dương tới giáp biên giới Bê-la- 
rút, U-crai-na, Nga và Đông Địa Trung Hải. Sau khi 
mở rộng, dân số EU sẽ tăng thêm 20%, lên tới 
450 triệu người. Sau đợt kết nạp này, sẽ đến lượt 
Bun-ga-ri, Ru-ma-ni (vào năm 2007) và sau đó có 
thê là Thổ Nhĩ kỳ. 


Đây là đợt kết nạp hội viên lớn nhất từ trước đến 
nay, sẽ làm thay đổi bộ mặt châu Âu vốn bị chia cắt 
suốt nhiều thập kỷ qua, triền vọng sẽ tạo ra một khối 
kinh tế, chính trị không lô, nâng cao được khả năng 
cạnh tranh và hy vọng mang lại thịnh vượng và 
an ninh cho các nước thanh viên. - 

Tuy nhiên, với số hội viên tăng lên (25 nước và 
hơn nữa), thê chế điều hành EU hiện nay như một 


Số 2 (tháng 1 năm 2004) 


chiếc áo cũ đã quá chật, không còn thích hợp với 
một liên minh gồm nhiều nước với quy mô dân SỐ, 
lãnh thổ, lợi ích và trình độ phát triển chênh lệch 
nhau xa và khác biệt nhau trong chính sách đối 
ngoại, cơ cầu phòng thủ, nhất là trong quan hệ với 
Mỹ. 

2 - Nhất thể hóa châu Âu chứ không phải 
thống nhất 


_Điều này hàm nghĩa rằng, EU dù có mở rộng đến 
mấy chục nước thì cũng không thể trở thành một 
"hợp chúng quốc" như Mỹ hay một "liên minh lỏng 
lẻo kiểu phường hội để rồi mỗi thành viên hành 
động theo cách riêng của mình... mà phải tuân thủ 
nghiêm ngặt những qui định chung và được bảo đảm 
quyên lợi nhưng cũng phải thực hiện đầy đủ 
nghĩa vụ"). Cuối tháng 4-2001, Thủ tướng Đức 
G. Sru-ê-đơ đã đề nghị thành lập một Liên bang 
châu Âu mà hiến pháp sẽ được xây dựng trên cơ sở 
Hiến chương quyền cơ bản đã được thông 
qua năm 2000. Ngày 9-2-2001, “Tổng thống Pháp, 
G. Si-rắc, tuyên bố chủ trương "Xây dựng một liên 
bang châu Âu trên cơ sở các nhà nước - dân tộc, dựa 
trên một nhóm nước hạt nhân làm động lực cho phát 
triển, có một cơ chế quyết định hiệu quả và hợp 
pháp”. Ngày 25-5-2001, Thủ tướng Anh, T. Ble, nêu 
lên ý tưởng hình thành một châu Âu của "các dân 
tộc tự do, độc lập và có chủ quyền, 
3 - Nhất thể hóa tài chính tiền tệ 


"Vốn xuất thân từ một cộng đồng kinh tế, nên tiền 
triển về mặt hợp tác và hợp nhất lực lượng, thể chế, 
cơ cấu tài chính tiền tệ của EU là nôi bật nhất. Sau 
khi hợp nhất 3 lĩnh vực: than, thép, năng lượng hạt 
nhân, năm 1967 - 1968 lập Cộng đông Thuế quan và 
Thị trường chung nông sản, xóa bỏ thuế quan đối 
với hàng công nghiệp trong nội bộ 6 nước, thực hiện 
thuế quan thống nhất đối ngoại. Năm 1979, Cộng 
đồng Kinh tế châu Âu (EEC) lập hệ thống tiên tỆ 
thống nhất, quy định biên độ dao động tỷ giá hối 
đoái (không có Anh). Năm 1985, EEC thông qua 
"Đạo luật châu Âu duy nhất" nhăm thúc đây hơn 
nữa quá trình liên kết kinh tế khu vực, tiền tới một 
hệ thống ngân hàng trung ương châu Âu và đông 
tiên chung, củng nhau hợp tác phát triên khoa học, 
giáo dục, y tế, luật pháp và bảo vệ môi trường. 
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Năm 1991, sau hơn 6 năm chuẩn bị, Hội nghị 
thượng định EEC họp ở Ma-xtơ-ríc (Đan Mạch), 
thông qua kế hoạch xây dựng Liên minh Kinh tế và 
Tiền tệ. Năm 1992, Bộ trưởng Ngoại giao và 
Bộ trường Tài chính các nước EEC ký thành hiệp 
ước. Các văn kiện này chẳng những quy định thống 
nhất đồng tiền châu Âu mà còn yêu câu ¡đấy mạnh 
nhất thể hóa chính trị. Năm 1993, EEC đôi tên thành 
Cộng đồng châu Âu (EC) và năm 1994 đổi tên thành 
Liên minh châu Âu (EU). Kế từ ngày 1-1-1993, khi 
Hiệp ƯỚC Ma-xtơ-ríc có hiệu lực, EU trở thành thị 
trường duy nhất; các đường biên giới được giải 
phóng, lạo. ra một thị trường khu vực rộng lớn chưa 
từng có mà ở đó, con người, hàng hóa và dịch vụ 
được lưu chuyển tự do. Năm 1995, EU quyết định 
châu Âu trong tương lai sẽ loại bỏ Các đồng tiền bản 
địa của các nước thành viên và thống nhất lưu hành 
đồng tiền chung (ơ-rô) trong khối. Năm 1%, 
Hội nghị thượng đỉnh. EU thông qua “Công ước ồn 
định và phát triển", đề ra quy định nghiêm ngặt về 
kỷ luật tài chính, tiền tệ, ngân sách. Năm 1997, Hiệp 
ước Am-xtéc-đam (Hà Lan) nhân mạnh, EU không 
chỉ coi trọng kinh tế mà còn chú trọng đến sự 
tăng trưởng và giải quyết việc làm. Năm1998 xác 
định có l1 nước tham gia Khu vực đồng ơ-rô. TỪ 
ngày 4-1-1999, EU bắt đầu loại bỏ đồng ê ê-cu và lưu 
hành đồng ơ-rô song song với đồng tiền bản địa. 
Năm 2001, Hy Lạp xin gia nhập khu vực đồng ơ-rô 
(Anh, Đan Mạch và Thụy Điển chưa tham gia). Từ 
ngày 1-1-2002, đồng ơ-rô chính thức được lưu hành 
và từ tháng 2 cùng năm, EU cẩm lưu hành đồng tiền 
riêng của các nước thành viên. 


Năm năm kể từ khi đồng ơ-rô ra đời, tuy có một 
thời gian mất giá mạnh, nhưng từ đầu năm 20043, 
đồng ơ-rô đã tăng giá mạnh so với đồng đô-la Mỹ. 
Sự ra đời của đồng ơ-rô mở ra con đường mới - liên 
minh tiền tệ khu vực - có lợi cho ô ôn định chính trị 
và phôn vinh của châu Âu, cung cấp cho thế giới 
một đồng tiền mạnh, cạnh tranh với đồng đô-la Mỹ 


(1) Tuyên bố của Đô-mi-ni-cơ Đờ Lơ-panh, Bộ trưởng 
Ngoại giao Pháp. (Ti liệu tham khao đặc biệt TTXVN, 
4-2-2002) 

(2) Theo báo Pháp. Lơ ƒ7earo, 29-5-2001 
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trong thanh toán quốc tế và dự trữ ngoại tỆ của các 
nước. 

4 - Nhất thể hóa chính trị 

Đây là vấn đề gây tranh cãi, kéo dài trong nhiều 
năm giữa nhiều nước trong EU, bởi nó liên quan đến 
chủ quyên của các nước thành viên. Trong cuộc 
tranh cãi này, chỉ có Đức là muốn EU theo thể chế 
liên bang kiểu Đức. Nhưng cuối cùng, tất cả 
các nước EU đều nhất trí đây là "liên bang các nhà 
nước - dân tộc", thực chất là liên minh kinh tế chính 
trị của các quốc gia châu Âu. Thể chế chính trị mới 
nhằm hai mục tiêu: hình thành một thị trường nội 
địa chung và tạo cho kinh tế châu Âu có khả năng 
cạnh tranh thắng: lợi với mọi cực kinh tế trên thế 
giới, đồng thời tiến hành hợp tác đa dạng rộng lớn 
với mọi đối tác. Các thành viên EU phải có nghĩa vụ 
thực hiện nguyên tắc "chủ quyền chia sẻ” trong hoạt 
động của các ngành cảnh sát, tòa án, đối ngoại và 
phòng thủ, tiến tới hình thành chính sách thuê chung 
của Liên minh. 


Ủy ban soạn thảo Hiến pháp EU, do cựu Tổng 
thống Pháp, Va-lê-ry G. Đe-xtanh làm Chủ tịch, 
gốm 105 thành viên của 28 nước (bao gồm cả 
13 nước có khả năng được kết nạp vào EU), sau 
16 tháng làm việc đã đạt được sự đông thuận trong 
Hội nghị "Tương lai châu Âu" (6-2003) và bản Dự 
thao đã được trình lên Hội nghị Thượng đỉnh EU 
ở Póc-tô Ca-rát (Hy Lạp) vào tháng 6 và tháng 
10-2003, và có khả năng đạt được thỏa thuận cuôi 
cùng tại Hội nghị thượng đỉnh EU vào cuối tháng 
12-2003. Những thay đôi đáng chú ý trong Dự thảo 
này là các đề xuất vê Hội đồng ‹ châu Âu gồm các 
nhà lãnh đạo cao nhất của châu Âu, sẽ đề cử và bổ 
nhiệm một chủ tịch EU có nhiệm kỳ dài hạn (5 năm) 
thay thế cho cơ chế chủ tịch luân phiên với nhiệm 
kỳ 6 tháng hiện nay; lập ra chức Bộ trưởng ngoại 
giao EU với sự chấp thuận của Ủy ban châu Âu 
(EC); Ủy ban châu Âu là cơ quan hành pháp của EU 
chỉ gồm 15 thành viên do các nước luân phiên đảm 
nhiệm (hiện gôm 20 ủy viên trong đó 5 nước lớn 
Pháp, Đức, Anh, I-ta-li-a, Tây ban Nha, do có dân 
SỐ đông được cử 2 ủy viên môi nước, sắp tới chi Ù); 
giảm bớt quyên phú quyết, tăng quy chê biêu quyết 
theo đa số. Về quy chê Nghị viện châu Âu. không 
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có thay đổi lớn. Mặc dù đã trải qua nhiều hội nehị 
cấp cao từ tháng 6-2003 đến nay, nhưng vẫn tồn tại 
nhiều bất đồng (và ý kiến bảo lưu của nhiều nước 
nhỏ), về việc hạn chế số ủy viên - chỉ _l5 trong Ủy 
ban châu Âu (theo Hiệp ƯỚC. Ni-xơ. mỗi thành viên 
có Ì ủy viên). Về mức độ nhất thể hóa cơ cấu phòng 
thủ (Anh và Ba Lan bày tô lo ngại điều này đe dọa 
đối với vai trò của NATO), nếu đạt được thỏa thuận 
tại Hội nghị liên chính phủ vào tháng 12-2003, sẽ ký 
kết vào năm 2004. Sau đó, quôc hội các nước sẽ 
thông qua. Tuy nhiên, một sô nước, chẳng hạn như 
Anh, gợi ý phải đưa ra trưng cầu dân ý. Nếu mọi 
VIỆC suôn SẺ, châu Âu sẽ có hiến pháp vào 
năm 2006. Nếu ngược lại, các nước sẽ phải quay lại 
bàn hội nghị, không hứa hẹn ngày kết thúc. 


Như vậy, từ cuối thập kỷ 90 thế kỷ XX, các nước 
trong Liên minh châu Âu đã nhận thức lợi ích to lớn 
Và SỰ cần thiết của việc xây dựng Liên minh châu 
Âu nhất thể hóa về chính trị, với thể chế và cơ cấu 
tô chức điều hành có hiệu quả hơn khi EU mở rộng. 
Đạt được nhiều tiến triển nhất theo hướng trên là 
thỏa thuận của Hội nghị thượng đình Ni-xơ - một 
hội nghị thượng định dài ngày ' nhất và phức tạp nhất 
trong lịch sử xây dựng châu Âu (cuộc họp kéo dài 
5 ngày và thỏa thuận chỉ đạt được vào 4 giờ 30 sáng 
ngày họp cuối cùng). Đây là điểm sáng dọn đường 
cho việc soạn thảo Hiến pháp châu Âu và thúc đây 
hơn nữa sự hội nhập và hợp nhất các xã hội châu Âu. 


5 - Nhất thể hóa phòng thủ và ngoại giao 


Trước những yếu kém nhiều mặt về khả năng 
quân sự của châu Âu, thể hiện qua cuộc chiến tranh 
Nam Tư (đầu năm 1999), các nước "hạt nhân" 
của EU như Pháp, Đức, Bị, Ita-li-a, Hà Lan, 
Lúc-xăm-bua đã bày tỏ quyết tâm xây dựng nền 
phòng thủ châu Âu vững mạnh, độc lập với NATO. 
Sau chiến tranh Áp-ga-ni- -xtan, nhất là Sau, chiến 
tranh I- -IẮC, các nước trên cũng bày tỏ ý muốn xây 
dựng nên ngoại giao chung của EU một cách mạnh 
mẽ, làm cho EU trở thành một cực bình đẳng với 
Mỹ và các trung tâm quyền lực khác. Thực ra, M 
tưởng xây dựng một lực lượng quân sự riêng của 
châu Âu đã được Pháp, Đức thử nghiệm khi hai 
nước này xây dựng một Quân đoàn phản ứng nhanh 
vào đầu những năm 90 thế kỷ XX. 
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Tờ Nước Bỉ tự do (số ra ngày 13-4-2001) viết: 
Trong ñ lĩnh vực quân sự, nếu mãi cho đến gân đây, 
mọi kế hoạch liên quan đến việc Xây dựng một 
chính sách ¡ quốc phòng châu Âu không gầy được sự 
chú ý nhiều, thì ngày nay SỰ việc đã khác hắn". 
Cũng theo tờ báo trên, đối với những người có đầu 
óc thực dụng, một chính sách đối ngoại và an ninh 
chung sẽ cho phép các nước thành. viên EU nâng 
được tính hữu hiệu của mình và làm cho châu Âu đủ 
mạnh. Đối với những người theo chủ nghĩa Đờ-gôn 
và một bộ phận cánh tả rât lớn trong EU, thi EU 
phải có một chính sách đối ngoại và an ninh chung 
để chống lại chủ nghĩa bá quyên Mỹ. 


Tờ Thời báo Niu- Voóc (số ra ngày 13- 12-1233) 
viết: "Phản ứng trước thái độ "siêu quyền lực” của 
Mỹ, từ lâu Pháp đã muốn châu Âu có một sức mạnh 
to lớn. về chính trị, quân sự, cũng như muốn biến 
châu Âu thành một khối kinh tế lớn". Ý đồ này của 
Pháp đã được các nhà lãnh đạo EU nhất trí tại 
Hội nghị thượng đỉnh Hen-xin-ki (Phần Lan, tháng 
12-1299). Tại cuộc họp này, các nhà lãnh đạo EU đã 
quyết định xây dựng một "lực lượng phản ứng 
nhanh” gồm 60 000 quân (3 sư đoàn) vào năm 2003 
và lập Uy ban Chính trị - Quân sự thường trực 
và một nhóm chuyên gia quân sự giúp hoạch 
định chính sách và chiên lược. Thủ tướng Đức, 
G. Sru-ê-đơ, nói: "EU phải CÓ các cơ câu ra quyết 
định về chính trị và quân sự, có khả năng nhận biết 
khủng hoảng và kiểm soát khủng hoảng”. Đầu tháng 
11-1999, Hội đồng châu Âu đã bổ nhiệm Tông Thư 
ký EU, G. Xô-la-na, kiêm nhiệm Tông Thư ký Liên 
hiệp Tây Âu (WEU) và là đại diện cao nhất cho 
chính sách an ninh và đối ngoại của EU. WEU 
thành lập thắng 11-1954 gồm 10 thành viên chính 
thức là Bỉ, Pháp, Đức, Hà-Lan, I-ta-li-a, Bồ Đào 
Nha, Tây Ban Nha, Anh, Hy Lạp và Lúc-xãm-bua 
và 18 nước thành viên liên kết, là tổ chức quân sự 
Của các nước lây Âu. Do không có lực lượng 
quân sự riêng và năm dưới cái bóng của NATO, 
nên vai trò của WEU mờ nhạt. Thông qua Hiệp ước 
Ma-xtơ-ríc, EU tạo ra tiên đề pháp lý và chính trị 
nhằm cải tiền WEU thành nhân tô phòng thú quân 
sự của mình và thành trụ cột quân sự châu Âu trong 
NATO. Đến năm 2000, WEU giải thể và sát nhận 
vào EU, làm chức năng phòng thủ chung của EU. 
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Để hoàn chỉnh thể chế phòng thủ, mới đây (ngày 
19-6-2003), một bản dự thảo chiến lược an ninh 
châu Âu đã được vạch ra, nêu lên mối đe dọa đối với 
an ninh phương Tây và thế giới là chủ nghĩa khủng 
bố quốc tế và nguy CƠ phô biến vũ khí hủy diệt hàng 
loạt. Đánh gi này giông như phân tích của Mỹ, 
song đề xuât giải pháp đa phương chứ không phải 
đơn phương, đánh đòn phủ đầu để giải quyết các 
mối đe dọa đó. 

Về xây dựng lực lượng công nghiệp quốc phòng 
chung, trên cơ sở sáp nhập nhiều tô hợp hàng không 
vũ trụ của nhiều nước thành viên, đã thành lập Tập 
đoàn Công nghiệp hàng không vũ trụ châu Âu 
(AEDS). Tập đoàn này sản xuât máy bay Airbus, 
máy bay cường kích, máy bay vận tải quân sự hạng 
nặng. A400M (8 nước châu Âu đã đặt mua 196 chiếc 
trị giá 16 tỉ ơ-rô). Để bảo đảm có hệ thống thông tin 
chỉ huy riêng, EU đã quyết định phát triển Hệ thống 
vệ tỉnh định vị toàn câu GPS Gia-li-lê-ô của 
châu Âu. 


Trên lĩnh vực đối ngoại, EU đã thực hiện chính 
sách "một tiếng nói" trong nhiều vấn đề quốc tẾ 
quan trọng, như chính sách tăng cường hợp tác với 
Nga, xung, đột I-xra-en - Pa-le-xtin, bình thường hóa 
quan hệ với Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, 
đưa ra giải pháp cho vẫn đề hạt nhân ở Ï-ran và bán 
đảo Triều Tiên... Rút kinh nghiệm từ sự chia rẽ sâu 
SẮC giữa EU và với các ứng cử viên vào EU ở Trung, 
Đông Âu, giữa châu Âu "cũ" do Pháp, Đức dẫn đầu 
và châu Âu "mới" do Anh, Ba Lan dân đầu, các nhà 
lãnh đạo EU đang thận trọng hàn gắn rạn nứt và tìm 
cách có tiếng nói chung nhiêu hơn trong chính sách 
đối ngoại và phòng thủ châu Âu. Chủ tịch Ủy ban 
châu Âu, R. JPrô-di, đã kêu gọi các nước thành viên, 
bằng tỉnh thần trung thực và đoàn kết, ủng hộ chính 
sách ngoại BlAO - an ninh chung của châu Âu, từ đó 
khiến EU trở thành một lực lượng chính trị tích cực 
và có ảnh hưởng trên thế giới. Cuối thắng 4-2003 
vừa qua, Hội nghị thượng định 4 nước Pháp, Đức, 
Bi, Lúc-xăm-bua đưa ra kiến nghị xây dựng Liên 
minh phòng thủ châu Âu với bộ chỉ huy và lực 
lượng vũ trang nêng, đã phản ánh phần nào ý 
nguyện chính trị của đa sô các nước thành viên 
muôn nhanh chóng nâng cao khả năng phòng thủ 
chung của châu Âu. 
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Chế giới: (Uấn đề - ồự kiện 


Chính sách ngoại giao và an ninh là trụ cột lớn 
thứ hai trong tiến trình nhất thể hóa châu Âu. Do SỰ 
khác biệt vê lợi ích của mỗi nước, sự chênh lệch về 
khả năng chi phí quân Sự Và SỰ phân tán trong kế 
hoạch xây dựng quôc phòng, việc nhất thể hóa về 
quốc phòng và chính sách đối ngoại của EU gấp 
nhiều khó khăn, trở ngại và tất yếu phải trải qua quá 
trinh lâu dài mới thực hiện được, trong đó Hội nghị 
thượng đỉnh Hen-xin-ki là cột mộc đánh dấu bước 
mở đầu đầy triền vọng. 


6 - EU với tham vọng trở thành một cực trong 
thế giới đa cực 


Với hơn nửa thế kỷ tồn tại, từ một cộng đồng 
6 nước lúc khởi đầu, nay là Liên minh 1Š nước và 
sắp tới lên 25 nước thành viên, nên ng của một 
"Cường quốc Đại châu Âu" đang từng bước hình 
thành với hơn 450 triệu dân, GDP đạt 9,5 nghìn tỉ 
USD, chi đứng sau Khu vực Mậu dịch tự do Bắc Mỹ 
(NART A) với GDP đạt 12 nghìn tỉ USD. Cùng với 
quá trinh nhất thể hóa đi vào chiều sâu, EU đã là nên 
kinh tế nhất thể hóa nhất, thành công nhất toàn cầu. 
Đây là sản phẩm hoàn toàn mới trong lịch sử thế 
giới. Nhà nghiên cứu chiến lược quôc tẾ, người Mỹ, 
D. Brê-din-xki thưa nhận: "Về lâu dài, việc Xuất 
hiện một châu Âu thực sự đoàn kết về chính trị sẽ 
khiến việc phân chia lại lực lượng nảy sinh sự thay 
đổi cơ bản, ảnh hưởng lớn tới sự cân bằng toàn cầu 
và địa vị của bản thân nước Mỹ”©), Đúng như lời 
cựu Tông thống Pháp, Gi-xca Đe-xtanh, từng nói: 
"Quá trình cân nhắc lâu dài về số phận châu Âu 
trong tương lai sẽ sớm thúc đây các nước Cựu lục 
địa thông qua một hiến pháp chung. Trong 30 nắm 
tới, vai trò của châu Âu trên thế BIỚI SẼ thay đối, 
châu Âu sẽ được tôn trọng hơn, không chỉ với tư thế 
cường quốc kinh tế mà còn là Cường quốc chính trị, 
sánh ngang với các cường quốc hàng đầu trên thế 
giới" Ó), 

Tuy nhiên, đề đạt được mục tiêu đó, con đường 
đi của EU không bằng phăng mà quanh co phức tạp, 
có nhiều trở ngại và thử thách. Thống nhât thường 
tạo ra sức mạnh, điều này dường như đúng VỚI mọi 
nơi mọi lúc. Tuy nhiên, trong tình hình EU sắp mở 
rộng, kết nạp thêm nhiêu nước nghèo, nhỏ (ngoại trừ 
Ba Lan với dân số 39 triệu). thu nhập bình quân đầu 
người chỉ băng hơn một phân ba của EU, nên EU đã 
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rút hầu bao để bao cấp cho các nước này, nhất là về 
nông nghiệp. Với việc nhìn nhận EU như một đối 
thủ cạnh tranh chính yếu trong vải thập kỷ tới, Mỹ 
đã lợi dụng quan hệ đặc biệt với Anh và chính sách 

"ngoại giao đô-la" để lôi kéo một số nước Đông Âu, 
gây chia rẽ giữa các nước EU, cán trở quá trình nhất 
thê hóa về chính trị, ngoại giao, phòng. vệ châu Âu. 
Các nước nghèo Đông Âu cũng phần nào Ìo ngại về 
tiếng nói ít trọng lượng của họ trong hướng đi mới 
của EU. Trong khuôn khô Hiệp ước Ni-xơ và Hiến 
pháp châu, Âu sắp hoàn tât, vai trò của Hội đồng 
châu Âu, Ủy ban châu Âu và Nghị viện châu Âu sẽ 
gia tăng đáng kế. Trong mô hình "Liên bang các nhà 
nước - dân tộc”, sự gia tăng nhất thê hóa châu Âu đi 
liên với sự gia tăng thâm quyên CỦa CÁC CƠ quan của 
Liên minh, nhất là trên các vấn đề nhạy C cảm như 
chính sách an ninh, ngoại giao và một sô vấn đề xã 
hội khác (nhập cư, cảnh Sắt, chế độ thuế...) và sự 
giảm dân chủ quyên của các nước thành viên. 


Trên bàn cờ chiến lược quốc tế, EU được đánh 
giá như là một siêu cường kinh tế nhưng lại là "chú 
lùn" quân sự. Nhiều nước lớn như Pháp, Đức muốn 
EU trở thành một cực mạnh, sử dụng L¡ Liên hợp quốc 
và liên kết với các nước lớn khác đê kiêm chê chính 
sách bá quyền đơn phương của Mỹ. Tuy nhiên, 
những gì diễn ra sau sự kiện 11-9 đã chứng minh 
điều ngược lại. Nước Mỹ dưới sự dẫn dắt của thế lực 
bảo thủ mới, ý vào sức mạnh vượt trội của mình đã 
bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của EU, mở rộng 
cuộc chiến quân sự chống khủng bố ra toàn cầu, đơn 
phương xâm lược I-rắc. Điêu này một mặt gây chia 
rẽ sâu sắc châu Âu; mặt khác, cũng làm dây lên làn 
sóng chính trị chống Mỹ và thúc đây nhanh, mạnh 
mẽ, rộng khắp quá trình nhất thê hóa châu Âu. Tuy 
nhiên, đề biến ý ý chí chính trị đó thành hiện thực, bản 
thân các nước thành viên EU, không có con đường 
nào khác ngoài việc củng nhau giải quyết êm thấm 
sự bất đồng nội bộ, đặt lợi ích toàn khôi lên trên lợi 
ích riêng, tìm cách hòa hợp lợi ích giữa nước lớn với 
các nước nhỏ, từ bỏ bớt và chia sẻ một cách nhanh 
chóng chủ quyền của nhà nước - dân tộc mình. O1 


(3) Tạp chí Chiến lược và quản lý Trung Quốc. số 
5-2000 
. (4) Theo Hãng tin Roi-tơ, 14-2-2002 
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¬ Xuất nhập khẩu, làm đại lý ủy thác xuất nhập khẩu (theo giấy phép của Bộ Thương Mại) và kình doanh các loại xăng đề, các vn 

phẩm chế biến về dầu mỏ và khí đốt; máy móe, thiết bị, phụ tùng. vật tư, hóa chất... phục vụ ngành dầu khi. Cư: = 


¬ Dịch vụ vận chuyển dầu thô, xăng dầu và các sân phẩm về dầu khí 
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P. Hiệu trưởng - GS. Hoàng Bá Chư thay mặt 
Trường ký HĐ chuyển giao công nghệ tại 
“Chợ Công nghệ và Thiết bị Vi Việt Nam 2003” 
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R rường Đại học Bách khoa Hà Nội 

- trường đại học trọng điểm đa 
ngành, đa lĩnh vực về khoa học 
và. công nghệ của đất nước. Trường 


_.định hướng rõ mục tiêu: "Xây dựng 


Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 
thành trường đại học đào tạo trình độ 


.cao, đa ngành, đa lĩnh vực; một trung 


tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu 
của đất nước, với một số lĩnh vực đạt 
trình độ tiên tiến trong khu vực và trên 


thế giới; một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn 


đối với nhà đầu tư phát triển công 
nghệ, giới doanh nghiệp trong. và 
ngoài nước”. - 


+18 khoa, viện và bộ môn trực thuộc, 
trong đó gồm 98 bộ môn và phòng thí 
nghiệm chuyên ngành, - 
+20 phòng, ban nghiệp vụ phục vụ 
công tác quản lý điều hành các mặt 
công tác hành chính của trường, 


s25 trung tâm và phòng thí nghiệm . 


trọng điểm triển khai các hoạt động. 
NCKH-CGCN. 
1 công ty trách nhiệm hữu hạn. 


Tổng số cán bộ, công chức: Tờ, 
trong đó: 

+Nữ. 678 

+ Đảng viên: 633 

+ Nhà giáo Nhân dân: 5 

+ Nhà giáo Ưu tú: 54 


_ #6Giáosư:42 - 


+PGS: 152 

+ Tiến sĩKH: 30 
+ Tiến sĩ: 354 

+ Thạc sĩ: 310 


...` 
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-+Hiện đang đào tạo hơn 25 000 sinh 
viên, trong đó hơn 2000 học viên cao học 
và nghiên cứu sinh theo học T8 chuyên 
ngành của trường 
4+Hằng năm tổ chức tuyển sinh: 

+ Đào tạo đại học: 3 700 sinh viên 

+ Đào tạo quốc tế (đại học và sau đại 
học): 700 sinh viên 

+ Sau và trên đại học: 400 học viên cao 
học, 80 nghiên cứu sinh _ 

+ Đại học tại chức: 2000 sinh viên (đào 
ì tro bị tưng và củi GI PPDDNNG 

ng công fy) 
‹+Thực hiện để tài: trung bình 5 năm gần 
đây (mỗi! năm thực hiện): 

+30 để tài Nhà nước 

+ 100 để tài cấp Bộ. _ 

#450đổtàicấplườn - 

+ Công bố rên 40 bài báo, báo cáo 
khoa học 
+ Xuất bản trên 200 đầu sáchvà giáo 
trình chuyên khảo 
_ Tổ chức và tham gia nhiều hội thảo,hội 
nghị khoa học trong nước. và quốc tế, chủ 


k¬ | 
(.-hỶng hờ 


trong sạch, vững mạnh 6 năm liển, có hai 


ngày bộ trong sạch, vững mại ại 


xuất 


2- Có 9 Đảng bộkhoa Vận àTácNhệ 
- tờ hiệu N2: trong NHài vững. 
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trì hoạt động của nhiệt: ru chuyên. 
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lh me à đơn: \VịC N#ện o bản s2 bầu o. vột liệu xôy dựng vò 
thiết bị bÌ fòng mn n, với tổng s #nhân vên trên 300 người. Ben Lõnh đạo Công ty 
nhộn thốn :'những sỏn phổm có chốt lượng cdo phù hợp với thị hiếu vờ 
mức tiêu dùng củ ệt Nam, ,công †y chú trọng nhộp khổu cóc thiết bị dây chuyền 
công nghệ tiên † lết _ nước. chôu Âu. Nguồn nguyên liệu chính được nhộp khổu từ 


cóc nước có nền cổhc ọnghép phóttriển như Đức,Têy Boơn Nho, Nhột Bỏn, k†eid. 
tới, b , 


tiêu thụ chính của sản phẩm vân là thị tàng nội địa chiếm 70% đốt với 
chậu rửa I-nốc Picenza và 30% với sản phẩm hồn tắm Picenza. Mức giá 
hán buôn, bán lẻ đều rẻ hơn các sản phẩm cùng loại của các hãng khác tủ 
150 000đ - 200 000đ, hôn tắm Picenza được bảo hành miễn phí 3 năm với 
lỗi thuộc về nhà sản xuất. 

+ Bình ước nóng i-nốc PIcenza hạn chế được tối đa sự ăn mùn thành 
ruột hình do điều kiện nguồn nước chứa nhiều khoáng tạp, can-xi thậm 
chí cả những nguồn nước bị nhiêm nhèn. Bình nước nóng i-nấc Picenza 
được hảo hành miên phí 7 năm với những lỗi thuộc về nhà sản xuất. Sản 
phẩm được dự triển lãm Nam Phi tháng 10-2003. 

+ Sản phẩm gỗ ván sàn mang thương hiệu Picenza cú mẫu mã đa 
lạng, phong phú trang nhã phù hợp với mọi quy cách thiết kế, bể mặt 
không cong vênh thuận tiện cho việc lắp đặt. Ván sàn hằng gỗ PIcenza 
được sản xuất với dây chuyền công nghệ được nhập từ PHLB Đức, sản 
phẩm được giới thiệu tại Hội chợ quốc tế Mùa thu năm 2003, được đảm 
hảo về chất lượng và được bảo hành 7 năm. Công ty TNHH là đơn vị đi tiên 
phong cho việc sản xuất gô ván sàn công nghiệp trong nước với It0ng 
muốn thay thế các sản phẩm gỗ ván sàn đang nhập trên thị trường từ 
Đức, I-ta-li-a, Hàn Quốc, Pháp, Trung Quốc... 

+ Nhà máy Sạch e-ra-mic được đâu tư 70 tỉ đồng ở khu công nghiệp 
(uang Minh- Vinh Phúc, kế hoạch tháng 4 - 2004 ra sản nhẩm đầu tiên, 

Tất cả những sản phẩm của bông ty TNHH Hoàng Tử fược sản Xuất 
rung nước và luôn tuân thủ các chỉ tiêu về môi trường ngoai qua 0ũNg 
như các chỉ tiêu về thông số kỹ thuật của sản phẩm. 
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ác sản phẩm chính của bông ty: Chậu rửa i-nốc, 
hôn tắm, bình mượn nóng — gô lợn sản công 
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quyền do Cục Sử hữu ông hiệp Việt Nam, cấp mày vì 
22/05/2002, số 1704/09 - ĐK, phù hợp với tiêu chuẩn - 
chất lượng Việt Nam số 1 03 2001; đồng thời, được - 
Nhà nước bảo hộ độc quyền nhân mát, mm tà kiểu 
láng công nghiệp trong cả NƯỚC. ị 
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phẩm được thiết kế mâu mã và kiểu đáng "hờ 
mới nhất thích hợp với thị hiếu người tiêu dùng dễ lắn. 
đặt và an toàn cho người sử dụng. Hiện tại, thị trường 
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+ Lò doœnh nghiệp trẻ liêu biểu của Thành phố Hè Nội năm 200À. 
+ Năm 2003,nộp ngôn sóch 14†ỉ đồng. nh gì 
+ Giỏi thưởng Sơo Vòng Đốt Việt cho sởn phẩm bình nước "ong nốc bự) ; 
Picenzo (năm 2003). Kng: 


2001,2002, 2003.. o42213460S0 
+ Doœnh nghiệp trẻ tiêu biểu †toòn quốc Ệ 
2003. l 
+ Huy chuơng Vòng cho sởn phổm chộu rủdi- 
người tiêu dùng ưa thích (năm 2003). 
+ Ủy ben quốc gia về hợp tác kinh tế quốc †ế#ÄnØ gàng khen đo Đã. 


hội nhộp kinh tế quốc †ế" năm 2003) 
+ Bơœn Chốp hỏnh Trung ương Đoèòn Thơn c ng sản Hồ 

tặng Huychương” ì†hế hệ trẻ" về thŠh tích đói 

dục trẻ vòxêy dựng tổ chức Đoèn (nă r}2003) 


tròo thi đuo, xôy dựng, phét triển doanh c ợL c4 vò Bà động xã l 
kh vòo cóc mục tiêu kinh †ế - xỡ hội HỒ _N | 
Luênc An HIÀ- thể 


_+UBTƯ Hội Liên hiệp Thơnh niên Việt Nom JC FẲ ý 
Ộ công nhôn viên chức đở có thònh tích trolfffhoo† động do hnghiệp . 
trẻ Hò Nội vò đóng góp cho phong tròo thonh) Mũ hàh A là | 

2008"... G1 IẾT Ta kc vì, 11601 4 


+ UBND TP. Hờ Nội tặng bồng khen do 'Đö thữế Biện tế Luê # 
nghiệp trên địo bònHà Nội (năm 2003). 
Di@lfilzed bD “ca. lệ - 
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Địa chỉ: Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội * Tel: (04) 8 272 413“ Fax: (04) 8272 le *> congtycau12@hn.vnn.vn 
„án, 
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T**e 
Công ty cầu 1% thuộc Tổng Công ty Xây dụng CTGT 1 - Bộ GTVT - R 

tiền thân là Đội cầu Chủ lực (Đon vị xây dụng cầu đầu tiên của 

nước Việt Nam) thành lập ngày 17 tháng 8 năm 1959. 

Trải qua 50 năm xây dụng và trưởng thành, Công ty đá được Đảng và Nhà nước 
tặng thưởng 49 huân chương các loại. 

%4 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. 

Công ty 3 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động (1985, 1997) và 1 lần 
được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vú trang nhân dân (19/3/2009). 

Là đơn vị thục hiện hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuấn quốc tế 
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Xinh ilaanh vận tải l dấu thả \ | 

Tham nìa iiàa lạo và aunn 1n thuyần viền sa ññ N ( ` h 

Thuê và eho thuê tần biển, phương tiện vận tải Kháa với aän ẩổi tân trang và ngài nướa. 

Kinh lpanh iljeh wụ môi qiởi \ầu biển, đại lý hàng hải, cung ứng tầu tiển, iljeh vụ sửa nhữa tần hiển 
và ilịnh wụ hàng hải khắa. 

Liân lnanh trang và ngnài miỡa để triển Khai sắc dự ân về vận tải, tàng trữ, Kình daanh säa sản 
nhẩm dầu !hí, thiềt bị vật tư tầu thuyẩn. 
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TỔNG CÔNG TY CAO-SU VIỆT NAM _ 


'BÙND TY DAII.SIIEĐLUEPIENI, 


Địa chỉ: Xã Phú Riềng, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước 
Điện thoại: (0651) 777 264, 777 901 * Fax: (0651) 777 901, 777 758 
Email:nt4-bpc@hcm.vnn.vn -xnk@phuriengrubber.com 
Website:http:/íphuriengrubber.com 


ông ty thành lập ngày 06-9-1978 theo Quyết định số 
318/NN-TC-QĐ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn với nhiệm vụ: trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến và 
kinh doanh xuất khẩu cao-su. Công ty hiện nay gồm: 

x=14 nông trườn82 nhà máy @hế biến nvớPtrang thiết bị hiện đại, 


1 xí ighiệp xâydựng và4bệnh viện... “” 
m-6 500 công I có4ay@lỗi, đội ngũ cán bộ x: lý được đào 
lệm. 


tạo và có Rinh 
Tổng diệƒ'Wct^ ờn cây gao-su là 18 00 


m§ản lượng năm 


thiên nhiên để sả : 
3769:1995. 
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_-WMĂCamhhin ký H0” kLc. s4 
( 'SINEI: 8500 đến4000._ .”. 
ƯỢN : 100% học sinhrã trường có, 

- vệcàm ngay, đúngchuyên môn. `. 
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[Ma Lý Ki) nui+ Yến Tân Xi 


đikết đo o tạ Lên vế các tường Đại họ Bách 
%€ phạm Kỹ thuật Hưng Yên; đào tạo Đại - - 
Mẹ nghh Công nghệ May, Cao đẳng An nghệ 


Ki, 
INH 


40" anniversary 


78 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Tel: (04)942 3741, 942 4035, 942 3038 
Fax: (04) 822 8039 * Telex: 411309 WBHM-YT 
Website: http://www.vietcomhank.com.vn 


_ 30-32 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội _ 14T Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội “884 Nguyễn VÌ văn Cừ, Gia Lâm, Hà Nội 
Tel : (04)776 1812-776 1814 Tel: (04) 756 9005 - 756 9004 Tel : (04) 877 7159 - 87T 7154 
Fax : (04) 776 1747 | Fax : (04) 756 9006 | Fax : (04) 977 71 


02 Hàng Bài, Tel : (04) 934 2472 14 Trần Bình Trọng, Tel: (04) 942 3252 01 Hàng Đồng, Tel: (04) 923 1729 Tel; (04) 584 4301. 


Ngân hàng Công thương Chỉ Nhánh 7 là một chỉ 


nhánh của Ngân hàng Công thương Việt Nam đóng h xi x. © LỄ TRA0 GIẢI THƯỜNG : | 


ˆ * ` lực MIMIM&rifti ITiU0W t1 1#t7(A 
trên địa bàn TP.HCM. - ` TRICM7 TP.NCM20-02:2902 


Ngân hàng Công thương Chỉ Nhánh 7 sắn sùng 
đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng uềuay tiền, gửi 
tiền, chuyển tiền trong nước uà quốc tế uới thủ tục 
thuận tiện, thời gian nhanh nhất. 


Quá “Khác sẽ kài lòng oÈ citát lượng sản phẩm dich oạ oà tinÍt thần pitue oạ “tiệt | 
tình, citu đáo ca đội tgú cán bộ có trìnÍt độ clttyên môn, ttgitiệp oự gió 
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- xuấts nhiệm vụ chính trị mà Tổng 


: Công W ưu chính - Viễn thông Việt hiệ 
._ Năm đĩao. Tổng doanh, uthựchiện v 
..88ð đồng, dạt.104,3ấ:; nộp Tổng 


. Công ty 173,3 tỉ động, đạt 107,35%; 
. nộp địa ph 
_ 162,8%. Ph 


17,1 tỉ đồng, đạt 
Tà, 1320 0 máy điện 
da nói số máy 
142 337 máy, mật độ 
ẫn thoại/100 dân. Tổng 


Í, đạt 1 


: Địa chỉ: 02 Hòa _- Thơ " ĐT: 071.821 19A - 822 194 * Fax: 071.820 888 
: hân xu trăm tới, Xuân "ng v.... VI xiên SP Gần TRAN chân thà nÍt cm ơn Quý Kách làng đã tỉng ñhộ và sử - 


Bưu cục phục vụ là 208 điểm, Tiết 


ˆ kiệm Bưu điện huy động được 39 tỉ 


đồng, đạt 108,41% kế hoạch. Ngoài 
ra, Bưu điện Êần Thơ không ngừng 


cải tiến, trang bị thêm các thiết bị 


TRUNG TÂM ĐỊCH VỤ PHÁT THANH VÀ 


HA 3): HÌMH BÌNH DƯƠNG 


Đương - thị xã Thủ Dầu Một - nh Bình Dương 
0) J) 824 314 - 840 054 ° Fac (0850) 833 744 


3 Tp 
. -` 


'§ lá : “ Ẹ. .ˆs Đó: ( | ® Thông tin, quảng cáo, tài trợ cho các chương 


trình trên đóng phát thanh và truyền hình Bình 

“Dương -`, 
"° Thực hiện 

truyền nng © 
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' Địa chỉ: 33F Nguyễn Bính 
=. _— TP. Hồ Chí Minh. 

- Điện thoại: 08. 8 293 649, ủ 

Chỉ nhánh Trun (Đồng N ÂN 'ˆ 

- Địa chỉ: Số 134 Đường 30/4, phường Qũyết/THẳng,. 
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: Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 
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"ải __ Điện thoại: 061. 826 836 


CÔNG YIÊN YĂN HÓA ĐÁM SEN 


Số 03 Hòa Bình - Quận 11 - Tp. Hồ Chí Minh 
Tel : 9634963 - 8588868. Fax : 9633073 
Email : damsenpark ®Ghcm.vnn.vn 
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Bịa chí: $ð 132 Nghi Tàm, Tây Hô, Hà Nội * ĐT: 84.4. 7187 232; 7197 233 ' Fax: 81.4. 8290 713 * Email: vinashinnship€©ln.vnnt.víi 
Phi nhtánh tại Hải Phòng: Số 20 Hô Xuân Hương, TP. Hải Phòng * ĐT/Fax: 84.31. 842 236 


CÔNG TY TIN HỌC BƯU ĐIỆN: 142 Nguyễn Đình Chiếu - quận 3 - TP.HCM 
Ƒ- Tel: (08) 8237780 - Fax: (08) 8237773 s Homepage: http://www.netsoft.corÁ.vr 
N€` | 


An khang - Thịnh vượng —— 


Năm củ qud đi vò năm mới sp đến. Trong nöm 2003, bỗng việc đưa vòo sử dụng loợi móy boy hiện đợi E 
Vietnam Airlines ghi tên mình vòo danh sóch những hỗöng hỏng không có đội bay mạnh †rong khu vực 

HOO Sen DĐI©U tượng CUO Vie†tnơm Airlines tương Trưng cho sưc sông va SU, ®)Aie)i triễn mãqndgq đường D 1V 
Airlines cũng không ngừng được mở rộng tới các chôn trời mới cùng chốt lượng dịch vụ không ngừng đượ 


BƯỚC vo nỡm mới 2004, mong muốn lớn nhố† của chúng tôi lò mang đến cho Quy khóch sự hỏi lòng h 


.ư .. 
' . /Ệ “ - Vietnam Airlines 
tà càng vã V “. 


IN TẠI CôNG TY IN TẠP CHÍ 0NB SÁN - 38 BÀ TRIỆU - HÀ NỘI - ĐT : 82672// + CHÍ SỐ 1265 IS$N 0860-7276 + 6IÁ : 60007 


UNIV OFMICH. 


ma= 2 l 2014 
)UREAT SERIALS : 


Trong thời gian qua, Công ty Tân Hồng Uy đã và đang thực hiện các dự án khu nhà ở, khu phố chợ 
trên địa bàn thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở, đấy nhanh tốc độ đô thị hóa: Khu Phố chợ Tân 
Trụ, phường 15 - Quận Tân Bình; Khu Nhà ở cán bộ công nhân viên phường Hiệp Thành, Quận 12; 
Khu Nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại Thủ Đức; Khu Biệt thự ven sông quận 2, TP. Hồ Chí 
Minh... và các dự án đang triển khai khác. 

Đặc biệt Khu Phố cư xá Tân Sơn, phường 15, Quận Tân Bình được xây dựng với hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật ngầm cao cấp đã hoàn chỉnh. 


THĂNG RA 2 KỲ 


RA NGÀY 1 VÀ 16 HÃNG THÁNG 
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e BỘ BIÊN TẬP : 
52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 7 753 605 
Fax : (04) 7 753 633 
Email: bbttccs @hn.vnn.vn 
e Cơ quan thường trú 
tại miên Trung : 
26 TrầnPhú, - 
Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 
e Tạp chí Cộng sản điện tử : 
http:/Awww.tapchicongsan.org.vn 
e Tổng Biên tập : 
LÊ HỮU NGHĨA 


Tapchi 
€cengsen 


Bìa l : Hành trình tới Đại hội X 
của Mai Linh - 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SAN VIỆT NAM 


IIlUJĐD LŨỤbP 


" 


MƯNG ĐANG, MƯNG XUÂN, MƯNG ĐẤT NƯÚC 

NGUYÊN PHÚ TRỌNG - Phát huy truyền thống vẻ vang, làm tốt hơn 
nữa công tác xây dựng Đảng, bảo đảm thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ kinh tế - xã hội 

HÀ ĐĂNG - Con ngươi của mắt 

NGUYÊN VĂN BIÊU - Dân chủ trong Đảng ta hiện nay - quan niệm 
và những biểu hiện đặc trưng 

DƯƠNG VIẾT Á - Xuân đến, nghĩ về ý nghĩa sự ra đời ca khúc 
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RONG không khí tràn ngập niềm vui đón 
Tết cố truyền của dân tộc, mừng Đảng, 
mừng Xuân, mừng Đất nƯỚC từng ngày 
từng giờ đổi mới, lòng người xốn xang với biết 
bao kỷ niệm và án tượng tốt đẹp của Năm 
Quý Mùi 2003 đây ắp các sự kiện và hướng tới 
Năm Giáp Thân 2004 tràn đây hy vọng và quyết 
tâm, chúng ta kỷ niệm 74 năm ngày thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh - Đảng 
Cách mạng chân chính do Chủ tịch Hồ Chí Minh 
sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, Đảng luôn luôn 
một lòng, một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự 
do của Tố quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 
Nhớ lại cách đây 74 năm, ngày 3-2-I930, tại 
Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc) dưới sự 
chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, các tổ 
chức cộng sản ở Việt Nam khi đó (Đông Dương 
Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và 
Đông Dương Cộng sản liên đoàn) đã họp bàn và 
quyết định hợp nhất thành một Đảng thống nhất 
lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã 
thông qua Chính cương văn tắt, Sách lược văn 
tắt, Chương trình tóm tắt và Điêu lệ vấn tất của 
Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo. 
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NGUYÊN PHÚ TRỌNG " 


Với sự kiện lịch sử này, Đảng Cộng sản Việt 
Nam đã chính thức được thành lập và thực sự trở 
thành người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của 
cách mạng Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại 
trong lịch sử cách mạng nước ta, một mốc son 
chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc. 
Từ đó đến nay, 74 năm đã trôi qua. Đó là 
74 năm cách mạng Việt Nam trải qua biết mấy 
thăng trầm, vượt qua biết bao gian nan thử thách, 
từng bước đi lên, giành hết thắng lợi này đến 
thắng lợi khác, lập nên nhiều kỳ tích vẻ vang. Từ 
thắng lợi của cuộc Tông khởi nghĩa Tháng Tám 
năm 1945 đến thắng lợi của các cuộc kháng 
chiến oanh liệt giải phóng dân tộc, bảo vệ 
Tô quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và 
chủ nghĩa thực dân mới. Từ chiến thắng lịch sử 
Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chân động 
địa cầu", đến miền Bắc hoàn toàn được giải 
phóng; nhân dân lao động đứng lên làm chủ vận 
mệnh của mình xây dựng cơ sở vật chất cho chế 
độ xã hội mới, để rồi với chiến thắng vang đội 


*GS. TS. Ủy viên Bộ Chính trị. Bí thư Thành ủy 
Hà Nội. Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. 
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mùa Xuân năm 1975, hoàn thành cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước, đưa 
cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Những thành tựu 
của gần 20 năm đối mới, đất nước Vượt qua thử 
thách hiểm nghèo, phá thế bao vây cắm vận của 
các thế lực thù địch, phát triển kinh tế, văn hóa, 
xã hội, mở rộng quan hệ quốc tế, tạo tiền đề vững 
chắc để đất nước ngày càng phát triển theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa vi mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh. Tất cả thực tiễn phong phú, sôi động, hào 
hùng đó đã nói lên nhiều điều, cho chúng ta 
nhiều bài học quý, đặc biệt là bài học về xây 
dựng Đảng. 

Tuy nhiên, để có được những thành quả đó, 
Đảng ta và nhân dân ta đã phải đổ bao xương 
máu, gánh chịu biết bao hy sinh. Chỉ riêng cuộc 
"khủng bố trắng" của thực dân Pháp trong những 
năm 1931-1932 đã có hàng vạn cán bộ, đẳng viên 
và những người yêu nước bị giam cầm, tù đây, bị 
giết dần, giết mòn; nhiều đồng chí lãnh đạo xuất 
sắc của Đảng như Trần Phú, Ngô Gia Tự, 
Nguyễn Đức Cảnh và sau này là Lê Hồng Phong, 
Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Huy Tập, Nguyễn 
Văn Cừ, Võ Văn Tần... bị sát hại. Các nhà tù lớn 
của địch như Côn Đảo, Sơn La, Hỏa Lò, Lao 
Bảo... giam chật ních những người cộng sản; 
riêng ở nhà tù Côn Đảo có đến 793 đông chí hy 
sinh; ở Kon Tum có 339 đồng chí bị thủ tiêu. 
Trong những năm 1954 - 1959 ở miền Nam có 
466 000 đảng viên và những người yêu nước bị 
bắt giam, 400 000 người bị đưa đi đầy và 68 000 
người bị giết. Riêng trong hai cuộc kháng chiến 
chống Pháp và chống Mỹ đã có gần 160 000 
đang viên hy sinh... 

Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của 
Đảng ta trong 74 năm qua, ôn lại những khó 
khăn, gian khô cùng những thắng lợi vẻ vang mà 
nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng nu 
giữ gin những thành quả của cách mạng, càng 
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thấm thía và biết ơn vô hạn công lao trời biên của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, 
càng hiểu thêm, tin yêu thêm và tự hào thêm về 
Đảng ta, nhân dân ta, dân tộc ta. Chúng ta thành 
kính tưởng nhớ các bậc cách mạng tiền bối, các 
nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng qua các thời kỳ, 
các chiến sĩ cộng sản kiên cường, các anh hùng, 
liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh 
trong cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ của nhân 
dân ta vì sự trường tôn của dân tộc và sự phát 
triển của đất nước. 
* 
* * 


Thực tiễn 74 năm qua ở nước ta khẳng định 
răng, muốn cách mạng tiến lên, đất nước phát 
triển, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, 
nhất thiết phải có sự lãnh đạo của Đảng. Cách 
mạng càng phát triển càng cần có sự lãnh đạo của 
Đảng ở tầm cao hơn, ở phạm vi rộng lớn hơn, sâu 
sắc hơn. Càng đi vào đối mới, đi vào phát triển 
kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập kinh tế quốc 
tế càng phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng. Đây là vấn đề có tính quy luật, là nhân 
tố bảo đảm cho đất nước phát triển theo đúng 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuyệt đối không 


_ mơ hồ, dao động về vân đê này. Muôn thê, phải 


thường xuyên đôi mới, chỉnh đốn Đảng, làm tốt 
công tác xây dựng Đảng, coi đây là vấn đề then 
chốt, nhiệm vụ sống còn của cách mạng. Trong 
công tác xây dựng Đảng, phải kiên định, quán 
triệt sâu sắc và phát triển sáng tạo những quan 
điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh, chống các khuynh hướng 
lệch lạc giáo điều hoặc cơ hội, bảo đảm giữ vững 
bản chất cách mạng và khoa học của Đảng, giữ 
cho Đảng luôn luôn là và mãi mãi là Đảng Cộng 
sản, đảng cách mạng chân chính, hoạt động vì lợi 
ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và 
của ca dân tộc. 

Trách nhiệm cao cả và nặng nề trước hết 
của một đang chính trị là vạch ra cương lĩnh, 
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đường lối đúng đề lãnh đạo đất nước, dẫn dắt cả 
dân tộc đi lên, không được phạm sai lâm vê 
đường lối. Đây là vẫn đề cốt tử, đòi hỏi Đảng 
phải thường xuyên nâng cao bản lĩnh chính trị, 
trình độ trí tuệ và năng lực lãnh đạo của minh. 
Đường lối chính trị đúng là đường lối phản ánh 


đúng quy luật khách quan, phù hợp với nguyện 


vọng của nhân dân, đáp ứng đúng yêu cầu của 
thực tiên, chỉ ra được mục tiêu, phương hướng và 
giải pháp cơ bản của cách mạng, trên cơ sở đó tập 
hợp, tổ chức, động viên quần chúng thực biện 
một cách có hiệu quả. Từ ngày thành lập đến nay, 
Đảng ta đã bốn lần xây dựng cương lĩnh. Đó là 
"Chính cương vắn tắt" tháng 2-1930; "Luận 
cương chính trị của Đảng" tháng 10-1930, 
“Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam” 
tháng 2-1951; "Cương lĩnh xây dựng đất nước 
trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội" 
tháng 6-1991; và Nghị quyết của các Đại hội 
Đảng. Trong các cương lĩnh và văn kiện Đại hội 
của Đảng đã trình bày rõ quan điểm, đường lối cơ 
bản của Đảng là xây dựng một nước Việt Nam 
hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu 
mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Trong những năm đổi mới, Đảng ta đã đề ra 
và từng bước bổ sung, phát triển, hoàn thiện dần 
đường lối đối mới, hình thành ngày càng rõ hơn 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 
Đây là kết quả của cả một quá trình tìm tòi, đối 
mới tư duy lý luận, tông kết thực tiễn, mở rộng 
dân chủ, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, 
nắm bắt đúng những vấn đề nảy sinh từ cuộc 
sống. Trong khi kiên định mục tiêu, lý tưởng, 
kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc, Đảng 
luôn luôn có ý thức đổi mới, sáng tạo, dám từ bỏ 
những cái cũ không còn thích hợp, cả trên lĩnh 
vực kinh tế cũng như trên lĩnh vực văn hóa, xã 
hội; cả đối nội và đối ngoại; giải quyết tốt mối 
quan hệ giữa giải cấp và dân tộc, quốc gia và 
quốc tế, mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn 
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kết quốc tế, tập trung sức cho công cuộc xây 
dựng và bảo vệ đất nước. Đối mới nhưng không 
xa rời nguyên tắc và phương pháp biện chứng 
duy vật; không phiến diện, cực đoan, hoặc giản 
đơn từ cực này nhây sang cực kia. 

Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, 
Đảng đặc biệt coi trọng việc củng cố, nâng cao 
niềm tin, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, 
ý chí kiên định lý tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng 
viên, trước hết là các cán bộ lãnh đạo chủ chốt; 
thường xuyên có kế hoạch tổ chức cho cán bộ, 
đảng viên học tập, nâng cao trình độ hiểu biết về 
mọi mặt, nhất là trình độ tư duy lý luận; trình độ 
nhận thức, nắm bắt quy luật; trình độ tiếp cận, 
phân tích, tổng Ì kết thực tiễn; năng lực đề ra quyết 
sách đúng và tổ chức thực hiện có kết quả đường 
lối, chủ trương của Đảng. Trước mỗi bước ngoặt 
và trước những diễn biến phức tạp của tình hình 
thế giới và trong nước, Đảng kịp thời có định. 
hướng tư tưởng đúng đắn, uốn nắn những nhận 
thức lệch lạc, phê phán những quan điểm và 
khuynh hướng không đúng, tạo sự nhất trí cao và 
sự vững vàng về tư tưởng trong Đảng và sự đồng 
thuận trong nhân dân. Đảng yêu cầu tất cả cán 
bộ, đảng viên, dù ở cương vị công tác nào, cũng 
phải không ngừng tự rèn luyện để nâng cao đạo 
đức cách mạng, khắc phục các thói quan liêu, cửa 
quyên, giữ gìn thanh danh, uy tín của Đảng. Phải 
thâm nhuân sâu sắc và thực hiện lời dạy của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, chống 
chủ nghĩa cá nhân. Cán bộ càng giữ chức vụ cao 
càng phải gương mẫu. Các tổ chức đẳng xây 
dựng quy chế và có biện pháp giáo dục, bồi 
dưỡng, kiểm tra, quản lý hoạt động của cán bộ, 
đảng viên. Kịp thời biểu dương những cán bộ, 
đẳng viên gương mẫu, đồng thời xử lý nghiêm 
minh những người hư hỏng, không còn đủ tư cách 
đảng viên. 

Đi đôi với việc xây dựng Đảng vê chính trị tư 
tưởng, Đảng ta luôn luôn chăm lo xây dựng, củng 
cố Đảng vệ tổ chức, bảo đảm nội bộ đoàn kết 
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thống nhất, có sức chiến đấu cao. Xây dựng, củng 
cố Đảng về tổ chức bao gồm nhiều việc. Từ xây 
dựng cơ cấu bộ máy đến xác định chức năng, 
nhiệm vụ, cơ chế vận hành; từ bố trí cán bộ đến 
xây dựng phương thức, lề lối làm việc; từ thực 
hiện các nguyên tắc tô chức đến quản lý, kiểm tra 
hoạt động của các thành viên trong tổ chức. 
Trong đó, đặc biệt quan tâm thực hiện tốt nguyên 
tắc tập trung dân chủ và chấn chỉnh hệ thống tô 
chức của Đảng. 

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ là vẫn 
đề trọng yếu bảo đảm cho Đảng thật sự chặt chẽ 
về tô chức, đoàn kết thống nhất và có sức chiến 
đấu cao. Một mặt phải thực hiện đầy đủ các 
quyên dân chủ của đảng viên, có quy chế, quy 
trình để các đảng viên tham gia vào quá trình 
hoạch định và tố chức thực hiện đường lối, chủ 
trương, chính sách của Đảng: cán bộ lãnh đạo, 
nhất là người đứng đầu, phải tôn trọng và lắng 
nghe ý kiến cũng như những việc làm sáng tạo 
của đảng viên, của cấp dưới; lắng nghe các ý kiến 
khác nhau trước khi quyết định; thực hiện dân 
chủ tập thể trong công tác cán bộ. Mặt khác, phải 
đầu tranh với những khuynh hướng dân chủ hình 
thức hoặc dân chủ cực đoan, muốn lợi dụng dân 
chủ để gây chia rẽ, bè phái, mị dân, theo đuôi 
quần chúng lạc hậu; đấu tranh chống chủ nghĩa 
cá nhân, tư tướng kèn cựa, địa vị, tranh giành 
ngôi thứ, lợi lộc, cũng như đầu óc cục bộ, bản vị 
là nguyên nhân quan trọng gây ra tinh trạng mất 
đoàn kết. Dân chủ chân chính không thê có được 
nếu thiếu tập trung, thiếu kỷ luật, thiếu trách 
nhiệm. Dân chủ không tương dung với thói độc 
đoán, chuyên quyền, cũng không phải là tự do vô 
chính phủ. Nếu xa rời hoặc coi nhẹ nguyên tắc 
tập trung dân chủ là làm sai lạc tô chức đảng từ 
trong bản chất; nếu thực hiện không đúng nguyên 
tắc tập (rung dân chủ là làm yếu sức mạnh của 
Đảng từ gốc. 

Hơn bảy mươi năm lãnh đạo nhân dân tiến 
hành cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn 
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luôn gắn bó chặt chẽ với nhân dân, được nhân 
dân cưu mang, che chở, giúp đỡ hết lòng. Và 
chính nhờ thế mà Đảng có đủ khả năng và 
sức mạnh lãnh đạo cách mạng vượt qua mọi khó 
khăn, chiến thắng mọi kẻ thù, dù đó là kẻ thù 
hung bạo nhất. Liên hệ mật thiết với nhân dân là 
một truyền thống tốt đẹp của Đảng, là bài học lớn 
của cách mạng Việt Nam. Nhân dân tin Đảng, 
ủng hộ Đảng, theo Đảng làm cách mạng. Còn 
Đảng làm hết sức mình để phục vụ nhân dân, 
phát huy vai trò và khả năng sáng tạo không bao 
giờ cạn của nhân dân. Trong điều kiện hiện nay, 
vấn đề này lại càng có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng, bởi vi, như V.I.Lê-nin nói, một trong 
những nguy cơ lớn nhất và đáng sợ nhất đối với 
một đảng cầm quyên là tự cắt đứt mỗi liên hệ với 
quần chúng nhân dân. 

Ngày nay, trong điều kiện mới, với quy mô, 
tầm vóc to lớn của cách mạng, với vai trò và trình 
độ ngày càng cao của nhân dân, với vị thế mới 
của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam có thêm 
điều kiện thuận lợi để mở rộng và tăng cường 
mối liên hệ với nhân dân. Nhưng mặt khác, với vị 
thế là Đảng cầm quyên, tính chất và phương thức 
lãnh đạo mới, mối liên hệ giữa Đảng và nhân dân 
cũng có những đòi hỏi cao hơn và đang đứng 
trước những thử thách mới. Ngoài những nỗ lực 
phân đấu đề Vượt qua khó khăn khách quan, 
Đảng phải cố gắng rất nhiều để khắc phục những 
khuyết điêm chủ quan, như tình trạng quan liều, 
mệnh lệnh, cửa quyên trong một số cơ quan lãnh 
đạo và quản lý; những hiện tượng sa sút về đạo 
đức, lối sống, tác phong công tác của một số cán 
bộ, đảng viên, nhất là những hiện tượng tham 
nhũng, sách nhiễu dân, lợi dụng chức quyền để 
mưu lợi cá nhân, trù dập, ức hiếp quần chúng. 

Tóm lại, từ thực tiến xây dựng, hoạt động, 
phát triển và trưởng thành của Đảng Cộng sản 
Việt Nam trong suốt tiến trình cách mạng của 
dân tộc gần ba phân tư thế kỷ qua cho phép rút ra 
kết luận: Một Đảng Cách mạng chân chính có 
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cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận 
tụy, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân 
dân ủng hộ, thì Đảng đó là vô địch; Đảng đó có 
sức mạnh không thế lực nào ngăn cẩn nổi trên 
con đường dẫn dắt dân tộc đi lên, nhiệm vụ nào 
cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, 
kẻ thù nào cũng đánh thắng. 
* 
* * 


Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã 
trải qua nửa nhiệm kỳ. Hội nghị Trung ương 9 
khóa IX vừa họp để kiểm điểm việc thực hiện 
Nghị quyết Đại hội và đề ra một số chủ trương, 
chính sách, giải pháp lớn nhăm tiếp tục thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng. Đảng 
cũng đang tiến hành tổng kết một số vấn đề lý 
luận - thực tiễn 20 năm đổi mới, chuẩn bị cho 
việc soạn thảo các văn kiện Đại hội X của Đảng. 
Riêng về công tác xây dựng Đảng, Hội nghị 
Trung ương 9 nhận định: Từ Đại hội IX đến nay, 
công tác xây dựng Đảng đã được triên khai tương 
đối đông bộ, bước đầu có chuyển biến, mang lại 
kết quả trên một số mặt. Năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của Đảng được nâng lên; nhiều chính 
sách của Đảng đi vào cuộc sống, mang lại kết 
quả thực tế; Đảng có nhiều biện pháp chỉ đạo 
khắc phục sự suy thoái, giữ vững bản chất cách 
mạng, gắn bó với nhân dân. Sinh hoạt trong 
Đảng, trong xã hội ngày càng dân chủ, cởi mở, 
công khai hơn. Nhiều cán bộ, đảng viên đã phát 
huy vai trò gương mẫu trong công tác, rèn luyện 
đạo đức, lối sống, năng động, sáng tạo, dám chịu 
trách nhiệm; có phong cách làm việc dân chủ, nói 
đi đôi với làm. Công tác xây dựng Đảng đã góp 
phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ chính trị của Đảng. 

Tuy vậy, công tác xây dựng Đảng vấn còn 
nhiều yếu kém, bất cập, nhất là chưa ngăn chặn, 
đây lùi được tệ quan liêu, tham nhũng „ lăng phí. 
Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của nhiều tô 
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chức đảng nhìn chung còn thấp. Một số cấp Ủy 
chưa dành đúng mức thời gian, công sức và thiếu 
các biện pháp đủ mạnh để chỉ đạo thực hiện các 
chủ trương, nghị quyết về xây dựng Đảng. 

Trong thời gian tới, chúng ta phải tập trung 
thực hiện thật tốt những nhiệm vụ trọng yếu mà 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 đề ra, đây 
nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế; giải quyết tốt 
hơn một số vấn đề xã hội bức xúc; tạo chuyển 
biến mạnh mẽ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và 
toàn bộ hệ thống chính trị; củng cố khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc; tiếp tục giữ vững môi trường 
hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho công cuộc 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những bài học kinh 
nghiệm của cách mạng Việt Nam, của công tác 
xây dựng Đảng trong 74 năm qua chắc chắn sẽ 
giúp chúng ta tiếp tục thực hiện thắng lợi toàn 
diện Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Các cấp 
ủy và tô chức của Đảng cần tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo quyết liệt hơn, làm cho công tác xây dựng 
Đảng thực sự là nhiệm vụ then chốt, tạo sự 
chuyển biến mạnh mẽ trên cả ba mặt chính trị, tư 
tưởng và tô chức, đáp ứng yêu cầu của cách mạng 
trong thời kỳ mới, đồng thời chuẩn bị tốt cho Đại 
hội X của Đảng. 

Kỷ niệm Ngày Thành lập Đảng năm nay, toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng phấn khởi 
trước những thành tích đã đạt được trong ba năm 
đầu của thế kỷ XXI mà đỉnh cao là năm "bản lề" 
2003 và thể hiện tập trung nhiều mặt ở việc 
chuẩn bị và tổ chức thành công SEA Games 22 
và ASEAN Para Games 2, để lại những ấn tượng 
tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế. Chúng ta tin 
tưởng răng, với những thành tựu và kinh nghiệm 
đã có, phát huy khí thế và sức bật của Năm 2003, 
nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, 
phần đầu một cách mạnh mẽ và sáng tạo, nhất 
định chúng ta sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của 
Năm 2004 và những năm tiếp theo, chuẩn bị tiến 
tới Đại hội X của Đảng một cách xứng đáng 
nhất. 
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CON NGƯƠI CỦA MẮT 


HỮNG nhà lãnh đạo chiến lược phải 

có tầm nhìn xa, trông rộng. Các nhà 

chính trị tự đòi hỏi mình phải có một 
nhãn quan chính trị đúng đắn. Nhà thơ, nhà văn 
nói rằng đôi mắt là cửa số của tâm hồn. Các khái 
niệm về nhìn xa trông rộng, nhãn quan chính trị 
hay cửa sổ tâm hồn đều xuất phát và dồn lại ở 
đôi mắt. Đôi mắt quý giá biết bao. Nhưng cái 
quý giá nhất của mắt lại là con ngươi, cái hạt 
nhân cơ bản mà nếu thiếu nó thì mắt sẽ không 
thực hiện được chức năng của mình là trông, 
nhìn, thấy và biểu lộ tình cảm. 

Đối với Đảng ta, một đảng lãnh đạo cách 
mạng, một đảng cầm quyền, cái quý giá nhất 
trong sự tôn tại và hoạt động của mình là sự 
đoàn kết thống nhất trong Đảng. Bác Hồ, không 
phải một lần mà nhiều lần, căn dặn chúng ta 
phải giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng 
như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Đảng ta đã 
nói, đang nói và sẽ còn nói mãi điều ấy. 

Vậy đoàn kết thống nhất trong Đảng là một 
nhiệm vụ chính trị, một nguyên tắc xây dựng 
Đảng hay là một quy luật vận động của Đảng? 
Ta hãy thử xem theo từng góc nhìn. 

Quy luật vận động 

Triết học mác-xít coi quy luật thống nhất và 
đấu tranh của các mặt đối lập là một trong 
những quy luật cơ bản của sự phát triển trong tự 


nhiên, xã hội và tư duy. V.I. Lê-nin coi lý luận. 


về sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối 
lập là “hạt nhân” của phép biện chứng. 


HÀ ĐĂNG 


Đảng ta là một cơ thể sống, một thực thể xã 
hội, do đó sự vận động, phát triển của Đảng 
cũng không đứng ngoài quy luật này. Tuy nhiên 


^sx.® 


cần phải hiểu "đối lập" và "mặt đối lập" trong 
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Đảng là gì, thống nhất và đấu tranh của các mặt 
đối lập trong Đảng là như thế nào? Tuy là tổ 
chức của giai cấp nhưng trong Đảng tuyệt đối 
không có mâu thuẫn giai cấp và đấu tranh giai 
cấp, không có đối lập về chính trị hay về những 
lợi ích cơ bản, không có những mặt đối lập có 
thế dẫn đến mâu thuẫn đối kháng. Các mặt đối 
lập trong Đảng có chăng là giữa đúng và sai, tốt 
và xấu, tiến bộ và lạc hậu, giữa chủ nghĩa tập thể 
và chủ nghĩa cá nhân, giữa tư tưởng tập trung 
thống nhất và tư tưởng cục bộ địa phương, giữa 
yêu cầu dân chủ hóa và chủ nghĩa quan liêu,... 
Và như vậy, đấu tranh của các mặt đối lập ấy 
hoàn toàn mang tính chất nội bộ. 

Là sản phẩm của giai cấp và đấu tranh giai 
cấp, đồng thời là sản phẩm của dân tộc và đấu 
tranh dân tộc, và như chúng ta thường nói, là sản 
phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin với 
phong trào công nhân và phong trào yêu nước 
Việt Nam, Đảng ta ngay từ khi mới ra đời đã gắn 
bó với dân tộc, hòa mình cùng dân tộc, sinh tổn 
trong dân tộc. Tập hợp trong. hàng ngũ Đảng là 
những người xuất thân. từ nhiều giai cấp và tầng 
lớp khác nhau, chủ yếu là công nhân và nông 
dân, nhưng đều cùng chung lý tưởng, cùng 
chung mục tiêu và cùng chung lợi ích. Lý tưởng 
đó là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và 
giải phóng con người. Mục tiêu đó là độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội, là dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chú, văn minh. Lợi 
ích đó là phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, 
phục vụ Tô quốc; ngoài ra, Đảng không có lợi 
ích riêng tư nào khác. 

Xuyên suốt hơn bảy thập kỷ đấu tranh cách 
mạng, đối với Đảng ta, không có sự đối lập nào 
giữa giai cấp công nhân với dân tộc, giữa độc 
lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Đại hội lần 
thứ II của Đảng ta đã từng nêu trong Điều lệ là: 
Đảng ta là Đảng của giai cấp công nhân, của 
nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Từ 
Đại hội lần thứ III, Điều lệ nói cụ thể hơn, Đảng 
ta là Đảng của giai cấp công nhân. đại biểu cho 
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lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao 
động và của cả dân tộc Việt Nam. Những cách 
thể hiện ấy về bản chất không có gì khác nhau. 
Khi nói là đại biểu cho lợi ích của ai thì cũng 
đồng nghĩa với phấn đấu cho lợi ích của người 
mình đại biểu. 

Chính lý tưởng chung, mục tiêu chung và lợi 
ích chung là cơ sở của sự đoàn kết thống nhất 
trong Đảng. Và đoàn kết thống nhất thực sự là 
động lực chủ yếu của sự phát triển của Đảng: 
thống nhất là cơ bản chứ không phải đấu tranh 
của các mặt đối lập là cơ bản, mặc dù các hình 
thức đấu tranh trong nội bộ mang tính chất xây 
dựng cũng góp phần quan trọng củng cố và tăng 
cường đoàn kết thống nhất trong Đảng. 

Nguyên tắc xây dựng Đảng 

_ Lý luận về xây dựng Đảng mà Đảng ta tông 
kết được qua thực tiễn hoạt động lâu dài của 
mình đã nêu lên nhiều nguyên tắc quan trọng 
như: tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá 
nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, kỷ 
luật nghiêm và tự giác, đoàn kết thống nhất 
trong Đảng. 

Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức của 
Đẳng, theo đó, mọi việc trong Đảng đều phải 
được bàn bạc dân chủ, ai cũng có quyên được 
nêu ý kiến của mình, nhưng khi quyết định thì 
thiểu số phải phục tùng đa số, cấp dưới phải 
phục tùng cấp trên, toàn Đảng phải phục tùng 
Trung ương và cao nhất là Đại hội Đảng. Tập 
trung dân chủ được coi là nguyễn tắc rưởng cột 
để xây dựng Đảng thành một tổ chức chiến đấu 
chặt chẽ, vừa phát huy sức mạnh của mỗi người, 
vừa tạo nên sức mạnh tông hợp của tô chức. Dân 
chủ và tập trung là hai mặt của một vấn đề. Dân 
chủ không đối lập với tập trung mà chỉ đối lập 
với tình trạng. độc đoán, chuyên quyền. Tập 
trung không đối lập với dân chủ mà chỉ đối lập 
với tình trạng tan mát, tự do, tùy tiện, vô tô chức. 
Dân chủ là cơ sở của tập trung và tập trung chi 
có thể thực hiện được có hiệu quả trên cơ sở phát 
huy thật sự dân chủ trong Đảng. 


từng (Đang, nưừng fQuân, mừng Đát nước 


Tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách là nguyên 
tắc lãnh đạo của Đảng, theo đó, các cấp ủy Đảng 
từ Trung ương đến cơ sở đều phải làm việc dân 
chủ, tập thể bàn bạc và đưa ra những quyết định 
lớn, những chủ trương lớn, còn từng việc cụ 
thê thì phân công cho cá nhân phụ trách. Không 
có tập thể lãnh đạo mà để cho một người quyết 
định thì dù người đó tài giỏi đến đâu cũng 
không thể thấy hết mọi việc, hiểu hết mọi vấn 
đề. Không có cá nhân phụ trách thì sẽ dẫn tới 
tình trạng lộn xộn trong hành động, có việc 
mà không ai làm, "nhiều sãi không ai đóng cửa 
chùa”, hoặc ngược lại, một việc không có gi 
quan trọng mà ai cũng nhúng tay vào, "lắm thầy 
nhiều ma" mà không ai chịu trách nhiệm. 

Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc sinh 
hoạt của Đảng, theo đó mọi hoạt động của Đảng 
đều phải được kiểm điểm đánh giá để thấy rõ 
đúng sai, tốt xấu, phải trái. Đó là vũ khí để rèn 
luyện đẳng viên, giải quyết những mâu thuẫn 
trong nội bộ Đảng, làm cho mỗi cán bộ, đẳng 
viên, mỗi tổ chức đảng ngày càng tiến bộ hơn, 
biết phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, 
từ đó tăng cường đoàn kết nội bộ. Bác Hồ chỉ 
rõ: "Một Đảng mà giấu khuyết điểm của mình 
là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận 
khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, 
vị đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh 
sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách 
để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một 
Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân 
chính”. 

Kỷ luật nghiêm và tự giác cũng là một 
nguyên tắc sinh hoạt Đảng, găn rất chặt với 
nguyên tắc tự phê bình và phê bình và bô sung 
cho nguyên tắc này bằng kỷ luật tự giác. Yêu 
cầu cao nhất của kỷ luật Đảng là chấp hành 
nghiêm ngặt các chủ trương, nghị quyết của 
Đảng và tuân thủ các nguyên tắc tổ chức và sinh 
hoạt đảng; mặt khác. cũng yêu cầu phải xử lý kỷ 
luật nghiêm minh đối với những trường hợp vi 
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phạm, cho mọi đảng viên dù ở cương vị nào, cho 
mọi cấp ủy dù ở cấp nào. 

Đoàn kết thống nhất trong Đảng là nguyên 
tắc sau cùng được đề cập nhưng lại chính là 
nguyên tắc cơ bản nhất trong các nguyên tắc xây 
dựng Đảng. Bởi nguyên tắc đó phản ánh quy 
luật vận động và phát triển của Đảng như trên đã 
nói. Đoàn kết trong Đảng là cơ sở để xây dựng 
khối đại đoàn kết toàn dân. Bác Hồ nói "Đoàn 
kết, đoàn kết, đại đoàn kết" là bao gồm cả sự 
đoàn kết trong Đảng, đoàn kết dân tộc và đoàn 
kết quốc tế, và chỉ có một sự đoàn kết cơ bản và 
rộng rãi như thế mới thật sự là sức mạnh vô địch, 
cơ sở cho mọi thắng lợi và thành công của cách 
mạng. Thống nhất trong Đảng là sự thống nhất 
cao nhất và toàn diện nhất - thống nhất về chính 
trị, về tư tưởng, về tổ chức, từ đó thống nhất về 
hành động. Có thể nói đoàn kết thống nhất trong 
Đảng là vấn đề sinh tử của Đẳng. 

Nhiệm vụ chính trị 

Với tất cả những điều nêu trên, ta thấy rõ giữ 
gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng là một 
nhiệm vụ chính trị cực kỳ quan trọng trong xây 
dựng Đảng. Thái độ của mỗi đảng viên, tổ chức 
trong Đảng đối với việc giữ gìn sự đoàn kết 
thống nhất ấy là thước đo về sự trung thực cộng 
sản và sự trung thành đối với Đảng. Không ai có 
quyền tự coi mình là người cộng sản nếu tự 
mình có hành động gây tổn hại cho sự đoàn kết 
thống nhất trong Đảng. Cũng không ai có quyên 
nhân danh sự đoàn kết thống nhất để che đậy các 
mưu đồ cá nhân, hành động trái với lợi ích của 
Đảng, trên thực tế là phá vỡ sự đoàn kết thống 
nhất ấy. 

Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, sự đoàn kết 
thống nhất trong Đảng được xây dựng bởi 
nhiều nhân tố, nổi bật nhất là đường lối chính trị 
và đường lối tô chức đúng đắn, là việc thực 
hành dân chủ rộng rãi đi đôi với kỷ luật nghiêm 
minh trong Đáng, là việc thường xuyên rèn 
luyện và giữ gìn phẩm chất, đạo đức của cán bộ, 
đang viên. 
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Đường lối chính trị và tổ chức đúng đắn là 
nhân tố quan trọng hàng đầu thể hiện trong 
cương lĩnh chính trị, các nghị quyết Đại hội và 
Điều lệ Đảng. Ba tổ chức cộng sản tiền thân của 
Đảng ta, sở dĩ hợp nhất thành một Đảng Cộng 
sản Việt Nam thống nhất là nhờ có Chính cương 
vấn tắt, Sách lược vấn tắt và Điêu lệ vắn tắt do 
Bác Hồ khởi thảo đã nêu lên con đường làm 
cách mạng giải phóng dân tộc rồi tiến lên làm 
cách mạng xã hội (xã hội chủ nghĩa). Đường lối 
cách mạng giải phóng dân tộc mà Đảng ta nêu 
cao từ Hội nghị Trung ương 8 (khóa I) của Đảng 
năm 1941 đã là ngọn cờ hiệu triệu toàn Đảng và 
toàn dân ta xốc tới làm Cách mạng Tháng Tám 
thành công. Ngày nay, cũng dưới ngọn cờ độc 
lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Đảng 
ta đã động viên toàn Đảng, toàn dân cùng tiến 
lên trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh. Sự thống nhất về đường lối chính trị là sự 
thống nhất cao nhất. Sự chia rẽ về đường lối 
chính trị là sự chia rẽ nghiêm trọng nhất; theo 
đó, tất sẽ dẫn đến sự chia rẽ về tổ chức, và ít nhất 
cũng là tình trạng bè phái trong Đảng. 

Thực hành dân chủ rộng rãi đi đôi với kỷ luật 
nghiêm minh trong Đảng vừa là nội dung của 
các nguyên tắc xây dựng Đảng vừa là những 
biện pháp để bảo đảm sự đoàn kết thống nhất 
trong Đảng. Trong thực tế, nhiều trường hợp 
mất đoàn kết trong Đảng không phải do khác 
nhau về đường lối, chủ trương, chính sách mà là 
do thái độ, tác phong và sự đối xử không dân 
chủ. Một tập thể làm việc không dân chủ sẽ làm 
triệt tiêu tính tích cực và sáng kiến của các thành 
viên, tước bỏ của họ quyền được bàn bạc và 
quyết định những vấn đề thuộc thầm quyền của 
họ, rốt cuộc dù có nghị quyết nhưng không ai 
coi đó là của chính mình nên không chịu thi 
hành, mỗi người làm theo ý riêng, sinh ra tình 
trạng "trống đánh xuôi kèn thổi ngược". Cấp 
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trên không dân chủ với cấp dưới, hành động 
không đủ sức thuyết phục lại dựa vào sự gò ép 
mệnh lệnh, tất cấp dưới sẽ coi thường cấp trên 
và bất tuân thượng lệnh. Và đến lượt mình, nếu 
cấp trên lại tiếp tục dùng những biện pháp 
không dân chủ để thi hành kỷ luật đối với cấp 
dưới, tất không tránh khỏi dẫn đến tình trạng 
khiếu kiện triền miên và gửi đơn thư tố cáo đi 
khắp nơi, nội bộ càng thêm rối. Còn nếu như đã 
bàn bạc dân chủ, trên dưới biết lắng nghe nhau, 
quyết định theo số đông thì mọi cán bộ, đảng 
viên tất sẽ tự giác chấp hành nghiêm chỉnh. Đối 
với những trường hợp làm ngược lại, việc xử lý 
kỷ luật nghiêm minh, chắc chắn sẽ được số đông 
ủng hộ và đó là cái bảo đảm cho sự đoàn kết 
thống nhất. 

Cuối cùng là vấn đề cán bộ giữ gìn phẩm 
chất, đạo đức cách mạng. Trường hợp mất đoàn 
kết phổ biến trong nhiều năm nay ở nhiều chỉ 
bộ, đảng bộ là do cán bộ tự tư tự lợi, tham 
nhũng, bòn rút của công, sống xa hoa, tranh 
giành địa vị, nêu gương xấu cho quân chúng. Có 
nơi vì tham ô của công, chia chác không đều mà 
người này thắc mắc với người khác. Có nơi vì 
tranh chức, tranh quyền mà nhiều người vốn là 
đồng chí thân thiết của nhau bỗng trở thành 
những kẻ kình địch nhau. Các hiện tượng chạy 
chức, chạy quyền, chạy tiên, chạy tội, tệ thù vặt, 
trù đập người ngay cộng với sự tham nhũng và 
làm ăn bất chính, lối sống quan liêu, sa đọa đã 
tạo nên một bức tường ngăn cách giữa hai loại 
cán bộ trung thực và liêm khiết với thoái hóa, 
biến chất. Nói đi đôi với làm là một phong cách 
công tác tốt đẹp. Bác Hồ nói, "một tắm gương 
sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên 
truyền". Có một số cán bộ lãnh đạo ở cấp này 
hay cấp khác được coi là có danh tiếng nhưng 
khi hỏi về đời tư, về chuyện nhà cửa, vợ con và 
gia đình, cách ứng xử trong cuộc sống thường 
ngày thì ai cũng lắc đầu lè lưỡi. 


từng (Đảng, mừng (Ồuân, nuừng (Đát nước 


Trở lại chuyện con ngươi của mắt 

Không phải ngẫu nhiên mà Đại hội lần thứ 
IX của Đảng, trong khi khẳng định những thành 
tựu trong công tác xây dựng Đảng, đã rất lưu 
tâm đến một số mặt yếu kém và khuyết điểm, 
nhất là khuyết điểm về công tác giáo dục, rèn 
luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, chưa ngăn chặn 
và đấy lùi được sự suy thoái về tư tưởng chính 
trị và đạo đức, lối sống: một số tổ chức đảng ở 
các cấp chưa được chỉnh đốn; dân chủ bị vi 
phạm, kỷ luật, kỷ cương lồng lẻo, nội bộ không 
đoàn kết; chất lượng sinh hoạt đảng bị giảm 
sút. Đại hội đã nêu lên một loạt nhiệm vụ quan 
trọng phải làm nhằm khắc phục các yếu kém và 
khuyết điểm đó, nâng cao năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu của Đảng, đặc biệt nhấn mạnh đến 
sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Đại hội yêu 
cầu: Từng đảng bộ giữ vững sự đoàn kết, thống 
nhất trong tập thể lãnh đạo. Đối với những cấp 
ủy, tổ chức đảng vi phạm nguyên tắc tập trung 
dân chủ, cán bộ lãnh đạo độc đoán chuyên 
quyền, kéo bè, kéo cánh, gây mất đoàn kết nội 
bộ, cấp ủy cấp trên phải chỉ đạo kiểm điểm làm 
rõ đúng sai, xử lý nghiêm minh những người có 
khuyết điểm, kiện toàn tổ chức cán bộ: nơi 
không có khả năng khắc phục khuyết điểm thì 
giải tán về tổ chức, lập tổ chức mới theo quy 
định của Điều lệ Đảng. Trước đó, Nghị quyết 
Trung ương 6 (lần 2) khóa VII cũng chỉ rõ: 
Trường hợp nghiêm trọng thì phải thay ngay cán 
bộ chủ chốt và có hình thức xử lý thích đáng đối 
với những người có liền quan. 

Điều đáng mừng là, trong nửa nhiệm kỳ thực 
hiện Nghị quyết Đại hội IX vừa qua, với sự lãnh 
đạo kiên quyết của Trung ương, nhiều cấp ủy 
đảng ở địa phương đã có những cố gắng đáng 
ghi nhận trong việc thực hiện các yêu câu nói 
trên của Đại hội. Thông qua việc kiểm điểm 
theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), 
các cấp ủy, tô chức đảng đã nhìn nhận rõ hơn 
tình hình của ngành, địa phương. đơn vị và đồng 
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chí mình. Bước đầu tạo ra được bầu không khí 
làm việc cởi mở, tin tưởng và trách nhiệm vì 
công việc chung. Tình hình đoàn kết trong nội 
bộ Đảng, trước hết là trong cấp ủy, có bước 
chuyển biến tích cực. Một số cấp ủy mất đoàn 
kết nội bộ đã bị thi hành kỷ luật. Số nơi mất 
đoàn kết và mức độ mất đoàn kết giảm đi rõ rệt. 
Nguyên nhân dẫn đến mất đoàn kết ở một số cấp 
ủy, tô chức đảng đã được chỉ ra. Không ít địa 
phương, đơn vị đã khắc phục được tình trạng 
chia rẽ, mất đoàn kết triền miên lâu nay, xây 
dựng được sự đoàn kết thống nhất và tinh thần 
cộng đồng trách nhiệm trong lãnh đạo chủ chốt 
đến toàn thể cấp ủy, nhờ đó phong trào thoát 
khỏi trì trệ, có bước chuyển biến. 

Cái chưa thể mừng là, ở một số cấp ủy và tổ 
chức đảng, vẫn còn tình trạng dân chủ hình thức, 
tập trung nửa vời, bằng mặt không bằng lòng. Ở 
một số nơi, việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật 
của Đảng chưa được coi trọng: nói và làm không 
theo đúng nghị quyết. Ý thức tự giác, tỉnh thần 
tự phê bình và phê bình của một số cấp ủy viên 
còn yếu, sợ trù đập nên còn né tránh trong phát 
biểu ý kiến, chưa dám nói thẳng nói thật, chỉ nói 
sau lưng. Những yếu tố mất đoàn kết nội bộ mà 
nguồn gốc chủ yếu là chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, 
bản vị còn tiềm ẩn lớn. 

Xuân 2004 - Xuân Giáp Thân - Xuân kỷ 
niệm lần thứ 74 Ngày Thành lập Đảng ta, nhắc 
lại lời dạy của Bác Hồ "phải giữ gìn sự đoàn kết 
thống nhất trong Đảng như giữ gìn con ngươi 
của mắt mình" là điều rất hay, nhiều ý nghĩa. 
Với một con người, tuổi xuân qua đi, tuổi già 
đến, độ tinh sáng của con ngươi có thể giảm suy. 
Nhưng đối với Đảng ta, một Đảng phấn đấu cho 
Mùa Xuân vĩnh viên của dân tộc, Đảng đó mãi 
mãi thanh xuân. Vì vậy mà sự đoàn kết thông 
nhất trong Đảng phải không ngừng được tăng 
cường, như khối thép càng được tôi luyện càng 
thêm rắn chắc. 


Số 3 (tháng 2 năm 2004) 
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DÂN CHỦ TRONG ĐĂNG TA HIỆN HAY - 
QUAN KIỆM VÀ NITỮNG PIÊU HIỆN ĐẶC TRUNG 


Ré, ẢNG Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ 
Chí Minh sáng lập và rèn luyện, là khối 


liên minh tự nguyện của những người 
cộng sản có cùng, mục đích và lý tưởng. Điều đó 
thể hiện ở chỗ, tất cả những công dân của nước 
Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên, có đủ điều kiện, 
tiêu chuẩn, muốn vào Đảng Cộng sản Việt Nam thì 
điều đầu tiên và cũng là điều bắt buộc - phải tự 
nguyện làm đơn gia nhập Đảng. 

Sức mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam là do 
tính tự giác của toàn thê đảng viên. Chỉ khi nào 
đảng viên tự giác thảo luận và giải quyết tất cả mọi 
vấn đè, kể cả việc thành lập các cơ quan lãnh đạo, 
bầu ra những người lãnh đạo, thì tính tích cực của 
đảng viên mới được nâng cao. Điều này thể hiện 
bản chất dân chủ của Đảng ta. Có thực hiện dân 
chủ trong Đảng, mới có điều kiện giáo dục và rèn 
luyện đảng viên, mới có thể phát huy tối đa nghị 
lực của họ vào việc đề ra và thực hiện đường lối, 
chủ trương của Đảng. 

Đảng Cộng sản Việt Nam cần có dân chủ 
không phải chỉ để tổ chức đúng đắn sinh hoạt và 
hoạt động của Đảng, mà vì Đảng Cộng sản Việt 
Nam là người đại biểu trung thành cho lợi ích của 
giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể 
dân tộc. Do đó, trước hết Đảng phải là một tô chức 
dân chủ mới có thể phát huy sức mạnh của mọi 
người dân, tranh thủ được sự đồng tình của nhân 
dân để lãnh đạo và dẫn dắt họ thực hiện những 
nhiệm vụ của cách mạng do Đảng đề ra. 


Số 3 (tháng 2 năm 2004) 


NGUYỄN VĂN BIỀU'" 


Hiện nay, Đảng ta đang lãnh đạo công cuộc 
đổi mới trong điều kiện cơ chế thị trường, mở 
rộng giao lưu quốc tế, có rất nhiều vấn đề mới mẻ, 
phức tạp. Nhất là khi giao thông liên lạc thuận tiện, 
điều kiện tiếp cận thông tin rộng rãi và nhanh 
chóng, trình độ kiến thức của cán bộ, đảng viên và 
nhân dân ngày càng được nâng cao, thì vấn đề thực 
hiện dân chủ trong Đảng lại càng có ý nghĩa quan 
trọng. 

Tuy nhiên, cần hiểu trong Đảng dân chủ gắn 
với tập trung. Bởi vì, tập trung và dân chủ là hai 
mặt, hai yếu tố cấu thành của nguyên tắc tập trung 
dân chủ. Dân chủ trong Đảng phải có tính đẳng, có 
lãnh đạo, gắn liền với kỷ luật Đảng. 

Dân chủ trong Đảng ta thể hiện ở những đặc 
trưng cơ bản sau: 

1 - Chế độ bầu cử các cơ quan lãnh đạo của 
Đảng 

Chương II, Điều 9 của Điều lệ Đảng đã ghi rõ: 
"Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng do bầu cử lập 
ra". Như vậy, dân chủ trong Đảng trước hết là áp 
dụng rộng rãi chế độ bầu cử. Việc bầu cử các cơ 
quan lãnh đạo các cấp của Đảng và bầu ra những 
người lãnh đạo các cơ quan ấy khẳng định đẳng 
viên Đảng Cộng sản Việt Nam trên một ý nghĩa 
nào đó, là chủ nhân trong Đảng, họ được quyền 


# PGS, TS. Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
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quyết định nên bầu ai là người lãnh đạo họ và lãnh 
đạo các cơ quan của Đảng. 

Các cuộc họp, các cuộc hội nghị, đại hội, bằng 
cách bỏ phiếu công khai, sơ bộ quy định số người 
được bâu cử vào cơ quan lãnh đạo, quyết định vấn 
đề có nên đình chỉ việc đề cử hay tiếp tục ghi thêm 
các ứng cư viên mới vào danh sách nói lên trình độ 
dân chủ trong Đảng ta hiện nay. Không một ai và 
một thế lực nào có thể hạn chế quyền tự do hành 
động của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt 
Nam trong khi đề cử và thảo luận ứng cử viên. Có 
thể nói, thảo luận ứng cử viên một cách toàn diện, 
đó là nét quan trọng nhất của cuộc bầu cử thật sự 
dân chủ. 

Việc bầu cử bằng phiếu kín có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng đối với việc dân chủ hóa sinh hoạt 
đảng, đối với việc đảng viên thực hiện quyền bầu 
cử và ứng cử vào các cơ quan lãnh đạo các cấp của 
Đảng. Việc bỏ phiếu kín được xác nhận và ghi vào 
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành một 
tiêu chuẩn bất di bất dịch trong việc bầu cử tất cả 
các cơ quan lãnh đạo của Đảng ta. 

Chế độ bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của 
Đảng và những người lãnh đạo các cơ quan ấy đã 
được Điều lệ Đảng đặt thành một nguyên tắc trong 
sinh hoạt đảng, mọi tổ chức, mọi đẳng viên phải 
nghiêm chỉnh tuân theo. Tô chức và cá nhân nào vi 
phạm nguyên tắc đó, tùy theo mức độ khác nhau, 
phải chịu kỷ luật của Đảng. Do đó, chế độ bầu cử 
càng được thực hiện rộng rãi, đầy đủ, triệt để bao 
nhiêu, thì Đảng càng hoạt động dân chủ bấy nhiêu. 

2 - Chế độ báo cáo, chế độ thông báo, tính 
công khai 

Điêu lệ Đảng quy định: "Cơ quan lãnh đạo và 
nhưng người phụ trách các cấp của Đảng, phải theo 
kỳ hạn nhất định báo cáo công VIỆC cụ thể của 
mình với các đẳng viên và các tổ chức cấp dưới đã 
bầu ra mình", "Cấp ủy các cấp báo cáo và chịu 
trach nhiệm về hoạt động của minh trước Đại hội 
cùng cấp, trước cấp Ủy cập trên và cấp dưới". Như 
vậy, cùng với chế độ bầu cử, chế độ báo cáo là biện 
pháp có hiệu quả để các đảng viên tác động vào 
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hoạt động của các cán bộ lãnh đạo; để kiểm tra, 
xem cán bộ lãnh đạo ấy tôn trọng đến mức độ nào 
ý kiến của đảng viên và tiến hành đến mức độ nào 
công việc theo tỉnh thần của những nghị quyết đã 
được tập thê đảng viên thông qua trong các hội 
nghị, hội nghị đại biểu hoặc đại hội. Không những 
vậy, thông qua việc nghe và thảo luận các bản báo 
cáo Ấy, thông qua việc đánh giá hoạt động của các 
cơ quan lãnh đạo của Đảng, của các cán bộ lãnh 
đạo những cơ quan Ấy, đảng viên có điều kiện để 
quyết định một cách đúng đắn việc trao quyền lãnh 
đạo cho ai. 


Đảng ta phát huy truyền thống chế độ báo cáo 
rộng rãi của các cơ quan lãnh đạo của Đảng, của 
các cán bộ lãnh đạo các cơ quan ấy trước đảng 
viên, thì Đảng ta cũng thực hiện chế độ thông báo 
tại hội nghị các tổ chức đảng về tình hình nội bộ 
Đảng và thông báo tình hình chính trị chung. Điều 
lệ Đảng quy định: "Định kỳ thông báo tình hình 
hoạt động của mình đến các tô chức đảng trực 
thuộc". Trong các hội nghị toàn thể, đảng viên 
được nghe các thông báo và báo cáo về công tác 


.của ban thường vụ, về tình hình chấp hành những 


nghị quyết của cấp trên đã được thông qua, về việc 
thực hiện những ý kiến phê bình và những kiến 
nghị đã được nêu ra trong các hội nghị Đảng. Có 
thể nói, công tác thông báo tình hình nội bộ Đảng 
và thông báo tỉnh hình chính trị chung đóng một 
vai trò to lớn trong đời sống của Đảng và các tổ 
chức đảng, là thước đo phan ánh việc thực hiện dân 
chủ trong đảng ta hiện nay. 

Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào 
khác là phục vụ giai cấp và dân tộc, phục vụ nhân 
dân. Với ý thức đầy đủ về trách nhiệm của mình 
trước nhân dân, toàn bộ đường lối, chính sách, 
những nhiệm vụ, các kế hoạch thực tiễn của Đảng, 
Đảng ta đều đưa ra để nhân dân thảo luận góp ý 
kiến, phán xét về hoạt động của Đảng. Điều này 
thể hiện những nguyện vọng và ý muốn của nhân 
dân. người mà Đảng thấy mình phải có sứ mệnh và 
nhiệm vụ cao cả là phải phục vụ, được phục vụ. 
Đảng ta quan tâm sâu sắc đến việc làm cho đảng 
viên và tất cả nhân dân hiểu thật rõ về công việc và 
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các kế hoạch của Đảng, biết suy xét về những công 
việc và các kế hoạch đó. 

Dĩ nhiên, tất cả những điều đó không có nghĩa 
là trong Đảng không có những vấn đề chỉ liên quan 
đến đảng viên và chỉ được đem ra thảo luận trong 
hàng ngũ đáng viên. Với tư cách là lực lượng lãnh 
đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội, Đăng và các 
tô chức của Đảng còn phải xem xét cả những vấn 
đề thuộc về bí mật của quôc gia. Nếu công khai và 
thảo luận về những vấn đề â Ấy một cách rộng rãi thi 
chỉ là tiếp tay cho các thế lực thù địch để phá hoại 
Đảng. 

Như vậy, những tin tức nào chỉ dành riêng cho 
các đảng viên, thì đều có liên quan đến những mặt 
nào đó trong sinh hoạt của bản thân tổ chức đảng, 
hoặc có liên quan đến những vấn đề thuộc về bí 
mật quốc gia. Còn tất cả những vấn đề khác thì đối 
với nhân dân, toàn bộ hoạt động của Đảng là công 
khai và Đảng ta đang thi hành tất cả những biện 
pháp để quần chúng lao động, toàn thể nhân dân 
Việt Nam đều biết rõ công việc của Đảng, các kế 
hoạch và chủ trương của Đảng. Đảng ta xem đó là 
nguồn sức mạnh vô cùng quan trọng và là sự vững 
chắc của Đảng. 

3 - Tính tập thể trong sự lãnh đạo của Đảng 

Tính chất dân chủ của Đảng Cộng sản Việt 
Nam còn thể hiện ở chỗ, Đảng thừa nhận tính tập 
thể là nguyên tắc tối cao trong sự lãnh đạo của 
Đảng. Tính tập thể trong Đảng là ở chỗ, đứng đầu 
tất cả các tổ chức đảng không phải là những người 
lãnh đạo riêng lẻ, mà là các tập thể: các ban thường 
vụ, các ban chấp hành. Trong Đảng, không có tổ 
chức đảng nào do các cá nhân thao túng, điều 
khiển, mà đều do những cơ quan tập thể lãnh đạo. 
Một khi trong tổ chức Đảng có sự lãnh đạo thật sự 
tập thể, thì đó là cái bảo đảm tốt nhất để giải quyết 
có kết quả các nhiệm vụ, ngăn ngừa những hành 
động sai lầm, kịp thời sửa chữa các thiếu sót, ngăn 
ngừa thói độc đoán, chuyên quyên. 

Nguyên tắc này được Đảng ta thực hiện ngay từ 
những ngày đầu mới ra đời cho đến nay. Sau khi 
xác định nguyên tắc bất di bất dịch tập thê lãnh 
đạo, Đảng ta đã áp dụng những biện pháp chặt chế 
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về sinh hoạt đảng để bảo đảm việc chấp hành 
nguyên tắc đó được thực hiện nghiêm túc. 

Các nghị quyết hội nghị, hội nghị đại biểu, đại 
hội của Đảng thê hiện trí tuệ tập thể, kinh nghiệm 
của toàn Đảng và của các tổ chức đảng: là kết quả 
của một hoạt động sáng tạo, sâu sắc và thật sự tập 
thể, do đó có tính chất bắt buộc và là kim chỉ nam 
cho mọi hoạt động của mỗi tô chức, mỗi đảng viên. 
Chỉ có nghiêm chỉnh tuân thủ nguyên tắc tập thể 
lãnh đạo thì các tổ chức đảng và toàn thể đảng viên 
mới có thể hoạt động bình thường. Đó là luận điểm 
bất di bất dịch của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh. 

4 - Tự do trong thảo luận và trong phê bình 

Tự do trong thảo luận và tự do trong phê bình 
là không thể thiếu trong sinh hoạt của Đảng ta. 


_ Đảng không những quy định những nghĩa vụ nhất 


định cho từng đảng viên, mà còn để cho mỗi đẳng 
viên có những quyền hạn nhất định. Đảng luôn chú 
ý nâng cao tỉnh thân tích cực và sáng tạo của toàn 
Đảng, bảo đảm cho đảng viên phát huy hết khả 
năng, trí tuệ để làm tròn nhiệm vụ của mình tới 
mức cao nhất, đồng thời mở rộng quyền dân chủ 


của đảng viên. 


Điều lệ Đảng ghI rõ: Đăng viên có quyền "được 
thông tin và thảo luận các vấn đề về cương lĩnh 
chính trị, Điều lệ Đảng, đường. lối, chủ trương, 
chính sách của Đảng, biểu quyết công việc của 
Đảng". Điều đó xuất phát từ nhận thức sự nghiệp 
của Đảng là sự nghiệp của toàn thể đảng viên, thể 
hiện đường lối quần chúng của Đảng. 

Thảo luận tự do trong tổ chức đảng là quyền 
không ai được ngăn cấm. Song tự do trong thảo 
luận, tranh luận phải trên tinh thần xây dựng Đảng, 
vì lợi ích của công việc, lợi ích của Đảng, của nhân 
dân tuyệt đối không được lợi dụng quyên tự do đề 
tuyên truyền những tư tưởng chống lại Đảng, 
chống lại chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, gây chia rẽ, bè phái trong Đảng. Việc thảo 
luận tự do trong Đảng không thể vô giới hạn; 
giới hạn của nó được quy định trong Cương lĩnh 
và trong Điều lệ Đảng. xuất phát từ sự cần thiết 
phải hành động, đấu tranh, thực hiện những gì mà 
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sau khi thảo luận tập thể, được những người tham 
gia thảo luận đã nhất trí trở thành nghị quyết 
chung, cương lĩnh hành động chung. 

Tự do thảo luận phải gắn với việc phê bình. 
Quyền phê bình đã trở thành một tiêu chuẩn của 
đảng viên được ghi trong Điều lệ Đảng. Quyền đó 
vừa được xem như quyền hạn, vừa được xem là 
nghĩa vụ của đảng viên. 

Đảng ta thường xuyên quan tâm đến việc phát 
huy tự phê bình và phê bình trong các tổ chức 
đảng, và tạo mọi điều kiện để thực hiện điều đó. 
Đảng lên án những hành động bóp nghẹt phê bình, 
nghiêm cấm bất cứ tổ chức và cá nhân nào trong 
Đảng trò dập những người phê bình minh. Trong 
Đảng, mọi đảng viên đều chịu sự kiểm tra của 
Đảng, không một ai được đứng ở ngoài kỹ cương 
của Đảng. Đảng ta luôn quan tâm làm sao để phê 
bình phải mang tính nguyên tắc, thực sự cầu thị, có 
tổ chức, có ý thức xây dựng, thực hiện đoàn kết 
thống nhất trong Đảng. Sự phê bình thắng thắn, 
công khai và có tính nguyên tắc là yếu tố cần thiết 
và quan trọng nhất để phát huy dân chủ nội bộ, 
củng cố kỷ luật của Đảng, nâng cao ý thức trách 
nhiệm của đảng viên. Đảng cũng kiên quyết phê 
phán những kẻ lợi dụng tự do phê bình để chống lại 
các quy định chung và những nguyên tắc chung, 
đấu tranh với những ai thay thế sự phê bình thiết 
thực, lành mạnh băng việc đưa ra những lời luận tội 
vô căn cứ và vô trách nhiệm, thối phồng những 
thiếu sót, khuyết điểm của đồng chí và tô chức. 
Sự phê bình thắng thắn, công khai và có tính 
nguyên tắc là yếu tố cần thiết và quan trọng nhất 
để phát huy dân chủ nội bộ, củng cố kỷ luật của 
Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm của đâng viên 
hiện nay. 

Vừa qua, nhiều tổ chức đảng và đẳng viên đã 
năm vững quan niệm và những biểu hiện đặc trưng 
của dân chủ trong Đảng, cho nên đã phát huy tính 
tự giác, tính tích cực và nâng cao tỉnh thần trách 
nhiệm của đáng viên trong công tác xây dựng 
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thông nhât ý chí và hành động, phát huy vai trò của 
Đảng và đảng viên trên các lĩnh vực của đời sông 


ló 


xã hội, góp phần đem lại những thành tựu to lớn 
trong công cuộc đổi mới của đất nước. Tuy nhiên, 
ý thức dân chủ và thực hành dân chủ trong Đảng 
của không ít tô chức đảng, cán bộ, đảng viên còn 
kém hoặc vi phạm những đặc trưng này hoặc đặc 
trưng khác. Thực tiễn cho thấy, việc bầu các cấp ủy 
đảng, các chức vụ trong bộ máy của Đảng và Nhà 
nước vần còn có hiện tượng dân chủ hình thức, các 
đại biểu chưa được tạo mọi điều kiện để hiểu rõ 
những người được cấp trên đề cử. Có những cán bộ 
lãnh đạo mang nặng bệnh quan liêu, gia trưởng, óc 
độc đoán, đặt mình lên trên tập thể, không chịu sự 
kiểm soát của tổ chức; không thực hiện đúng 
nguyên tắc tập thê lãnh đạo, cá nhân phụ trách, 
nhất là về công tác tổ chức, cán bộ. Dân chủ có khi 
trở thành hình thức, hợp thức hóa cho những quyết 
định quan liêu, chủ quan của cá nhân người thủ 
trưởng. Chưa tạo điều kiện đầy đủ cho các cấp ủy 
viên, cho đảng viên, cán bộ nắm được thông tin, 
được nghiên cứu thấu đáo vấn đề cho nên việc lấy 
ý kiến, biểu quyết nhiều khi chỉ là chiếu lệ, không 
chuẩn xác. Trong khi đó, nhiều đảng viên, cán bộ 
không dám nói và làm trái ý cấp trên, sợ bị thành 
kiến, trù dập, nên không dám nói thẳng, nói thật, 
không dám sử dụng quyền dân chủ mà Điều lệ 
Đảng đã trao cho, thậm chí còn có xu nịnh, cơ hội; 
không dám nói thắng, nói thật trong hội nghị, trong 
tổ chức mà lại nói ngoài hội nghị, ngoài tổ chức, 
nói sau lưng, đơn thư nặc danh hoặc nói sai sự thật. 

Nắm vững và thực hiện tốt dân chủ trong Đảng 
trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ đi đôi với 
dân chủ hóa mọi mặt đời sống xã hội thì Đảng mới 
có sự thống nhất ý chí và hành động, thiết thực đấu 
tranh chống bệnh quan liêu trong Đảng và Nhà 
nước ta, chống lại nguy cơ suy thoái chính trị, tư 
tưởng, đạo đức và lối sống của đảng viên, giữ gìn 
bản chất cách mạng tốt đẹp của Đảng và Nhà nước 
ta. Thực hiện tốt dân chủ trong Đảng sẽ tăng cường 
đoàn kết nội bộ, tạo không khí tích cực và tin cậy 
của đội ngũ cán bộ đối với cấp lãnh đạo, để Đảng 
thực hiện được vai trò lãnh đạo và là người tô chức 
mọi thắng lợi nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tổ quốc. 
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Xuân đến, nghĩ t€ lý Hghít sự tát Hỏi ca kHúc 


CÙ.NG .N]J/U ĐI JIÔ.NG 6I.NJ1 


RÀO lưu tân nhạc, hay âm nhạc cải 

cách, như tên gọi vào thời điểm bấy gIỜ, 

] hoặc là nhạc mới, như tên gọi phổ biến 
ngày nay, đã ra đời từ trước Cách mạng Tháng 
Tám khoảng mười lăm năm. Đấy là một trào 
lưu không thuần 
nhất (theo Tú 
Ngọc): về lực 
lượng và đội ngũ 
sáng tác; về điều 
kện và môi 
trường hoạt động 
(chuyên nghiệp, 
nghiệp dư, bí mật, 
công khai...); và 
nhất là về khuynh 
hướng nghệ thuật 
(bộc lộ rõ nhất 
trong cả trào lưu 
và ngay trong 
sáng tác của từng 
tác giả). Trong 
điều kiện lịch sử cụ thể, chỉ những bài hát trữ 
tình, lãng mạn như Buôn tàn thu (Văn Cao), 
Giọt mưa thu (Đặng Thế Phong), Biệt ly (Doãn 
Mãn),..., hoặc những bài hát ngợi ca quê hương 
thôn dã như Chiêu quê, Chùa Hương (Hoàng 
Quý), Hương xuân (Văn Chung), Trên sông 
Hương (Nguyễn Văn Thương)...; hoặc những 
bài "hùng ca”" lịch sử xa xưa, như Trưng Vương 
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(Đỗ Nhuận), Bạch Đằng Giang, Ái Chi Lăng, 
Hội nghị Diên Hồng (Lưu Hữu Phước),... mới 
được phép lưu hành công khai. Và tất nhiên, 
những bài ca cách mạng mang nội dung kêu gọi 
và động viên nhân dân đứng lên giành chính 
quyền, dựng nền 
độc lập cho Tổ 
quốc chỉ được 
lưu truyền trong 
vòng bí mật; và 
gần như chủ yếu 
theo phương thức 
truyền miệng, 
tuy tác giả đã ghi 
lại trên bản phổ 
hoặc được ¡n ấn 
với một số lượng 
rất ít Ôi. 

Theo cách 
nhìn nặng về bề 
nổi, nhiều người 
cứ nghĩ rằng: 
Những ca khúc như Bẽ bàng của Lê Yên, Tiếng 
sáo chăn trâu của Văn Chung ra đời vào 
năm 1935 là mốc khởi đầu của trào lưu tân nhạc. 
Cần thận hơn, có người đã chọn năm 1938 
làm mốc với lý lẽ: "Trên báo Ngày nay số ra 
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ngày 3J-7-1938, lần đầu tiên cho đăng bài hát 
của nhạc sĩ Việt Nam bằng nhạc phổ ngũ tuyến - 
bài Bình minh của Nguyễn Xuân Khoát, tiếp 
theo là bài Kiếp hoa của Nguyễn Văn Tuyên. 
Từ đó về sau, nhiều bài hát mới của các tác giả 
Việt Nam lần lượt có mặt trên báo". 

Song, khi tra cứu lại các tài liệu, thi hóa 
ra mốc khởi đầu của trào lưu tân nhạc lại thuộc 
về một bài ca cách mạng: Cùng nhau đi hông 
bình với những ghi chú rất rõ ràng về tác giả - 
Đinh Nhu - và về thời điểm sáng tác - năm 1930. 
Bộ hợp tuyển ca khúc Tiếng hát Việt Nam (gồm 
ba tập) - công trình nghiên cứu (đã ¡in thành 
sách) Âm nhạc mới Việt Nam - tiến trình và 
thành tựu... ghi rõ điều đó. Như thế là Cùng 
nhau đi hông binh được sáng tác trước Bẽ bàng 
và Tiếng sáo chăn trâu 5 năm. 

* * 
*% 

Có gì khiên cưỡng không, khi coi và xếp 
Cùng nhau đi hông binh vào trào lưu tân nhạc? 
Phải chăng, đó là một bài hát thuộc dạng thức 
âm nhạc dân gian hiện đại và đương đại? 

Trước hết, cần nhận thức răng, cái ranh giới 
giữa dân gian và chuyên nghiệp rất mong manh, 
thậm chí là "mơ hồ" về nội dung khái niệm - chỗ 
dựa để phân định giữa hai dạng thức nghệ thuật. 
Bởi lẽ, theo tiến trình phát triên của nghệ thuật, 
thường có sự chuyển hóa giữa hai dạng thức đó. 
Mặt khác, không thể vin vào phương thức lưu 
hành gân như chủ yếu. của những bài ca cách 
mạng: truyền miệng để coi và xếp nó vào âm 
nhạc dân gian! Truyền miệng không phải là tiêu 
chí duy nhất và tối hậu quyết định chúng loại 
văn nghệ dân gian. Cứ theo nhận thức đó, chắc 
chắn sẽ không tài nào lý giải được về phong trào 
văn nghệ quần chúng (theo cách gọi phổ biến 
hiện nay) đang nở rộ trên đất nước ta, nhất là từ 
sau ngày hòa bình, thống nhất. 

Có thể ví trào lưu tân nhạc như một đòng họ 
gồm ba chỉ: trữ tình - lãng mạn; ngưỡng vọng 
lịch sử, cảnh sắc đồng nội; và, cách mạng. Nét 
không thuần nhất chủ yếu của trào lưu này chính 
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là về khuynh hướng nội dung tư tưởng, tình cảm 
mà rõ nhất là đề tài, góc nhìn và điệu cảm xúc. 
Vì thế, nó mới chỉ dừng lại với tính cách là trào 
lưu, chứ chưa phải là trường phái, và càng không 
phải là một phương pháp sáng tác với những 
nguyên lý thâm mỹ, nguyên tắc và những quy 
phạm sáng tác nhất định. 

Tuy nhiên, cả ba dòng (hoặc khuynh hướng) 
của trào lưu tân nhạc này lại thống nhất ở một 
điểm: quy luật vận động của các phương thức 
cấu trúc âm thanh (ngôn ngữ âm nhạc) - có thể 
dùng từ ngữ thi pháp theo nghĩa rộng. Nói rõ 
hơn, đó là thi pháp âm nhạc của chủ nghĩa cô 
điển châu Âu. Cả trào lưu, trong đó có dòng âm 
nhạc cách mạng, đều theo cùng một thi pháp âm 
nhạc chung. Không chỉ riêng Cùng nhau đi 
Hồng binh của Đinh Nhu, mà ngay cùng thời 
1930 - 1931, ta còn bắt gặp nét chung về thi 
pháp âm nhạc trong Tam bình, Tiến quân... của 
Trần Văn Úc; hoặc Nội chiến cách mạng (sáng 
tác của các chiến sĩ cộng sản ở Nam Kỳ); Đi lên, 
đi lên (khuyết danh) - bài hát rất phô biến ở tỉnh 
Quảng Ngãi v. V.. Những ca khúc cách mạng 
được sáng tác về sau càng minh chứng vê tính 
thống nhất trong thi pháp âm nhạc như vừa nêu 
trên: Ứng hộ Liên Xô (1940) và Cờ Việt Minh 
(1941) của Vương Gia Khương, Phất cờ Nam 
tiến (1944) của Hoàng Văn Thái, Du kích ca 
(1944) của Đỗ Nhuận, Tiến quân ca (1944) của 
Văn Cao, v.Vv.. 

Nhin xa hơn, thi pháp của trào lưu tân nhạc 
gần như vẫn giữ nguyên vẹn trong những nhạc 
phẩm thuộc vùng tạm chiếm thời kháng chiến 
chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ. Ảnh 
hương - như là "dư â âm - của thi pháp Ấy vẫn 
còn sống qua một số tác phẩm ra đời vào cuối 
thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI - ngay trong vòng 
lấn lướt của trào lưu nhạc trẻ đang thịnh hành 
hiện nay. 

* * 


+ 


Khi ví trào lưu tân nhạc như một dòng họ với 
ba chi. chúng tôi cũng dựa trên một cơ sở lịch 
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sử: quá trình hình thành, phát triển và định hình 
chung của cả trào lưu cũng như từng chỉ, từng 
dòng (hoặc khuynh hướng) thuộc trào lưu ấy. 

Tiếp cận từ góc độ văn hóa học, có thể nói, 
trào lưu tân nhạc là một sản phẩm văn hóa - 
nghệ thuật của quan hệ giao lưu văn hóa giữa 
Đông và Tây; nói rõ hơn, giữa Việt Nam và 
châu Âu, thông qua văn hóa Pháp. Văn hóa âm 
nhạc cổ điển châu Âu, thông qua văn hóa âm 
nhạc Pháp, đã được văn hóa âm nhạc Việt Nam 
tiếp nhận và "tiếp biến" (Trần Quốc Vượng). 
Con đường mà cả trào lưu đã đi qua - như là 
những tháng năm thai nghén - diễn ra vào 
khoảng ba thập niên đầu thế kỷ XX, có thể tóm 
lược như sau: 1- Dịch ra tiếng Việt những bài ca 
nước ngoài (Pháp và châu Âu); 2- Soạn lời mới 
theo nhạc nước ngoài - thời bấy giờ gọi là "lời ta 
điệu tây"; 3- Nhạc mới và lời mới do người Việt 
Nam sáng tác - trào lưu tân nhạc đích thực xuất 
hiện. Điều đáng lưu ý là, tuy cùng trải qua 
những chặng đường giống hệt nhau, nhưng do 
nhận thức và quan điểm thấm mỹ quy định nên 
mỗi dòng đều có hướng đi riêng khi lựa chọn tác 
phẩm âm nhạc để dịch lời hoặc soạn thêm lời 
mới. 

Được lý tưởng cách mạng soi sáng - và trở 
thành định hướng văn hóa nghệ thuật - dòng âm 
nhạc cách mạng lại có những nét khác biệt trên 
những chặng đường hình thành, so với hai dòng 
anh em trong cùng một trào lưu: tân nhạc. Ngoài 
việc dịch lời từ nguồn những bài ca cách mạng 
của các nước châu Âu (Pháp, Anh, Đức, I-ta- 
li-a...) còn thêm những bài ca cách mạng Trung 
Quốc (thí dụ bài Kêu goi dân nghèo làm cách 
mạng theo điệu Bài ca Hoàng Phố ra đời vào 
khoảng năm 1925 - khuyết danh). Như vậy, 
nguồn tác phẩm â âm nhạc được. các chiến sĩ cộng 
sản lựa chọn để dịch lời bao gồm từ Á sang Âu, 
có nghĩa là rộng rãi hơn trong quan hệ giao lưu 
văn hóa. 

Một nét khác biệt rất quan trọng nữa, đó là ý 
thức dân tộc được biểu hiện rất rõ nét trong 
chặng đường thứ hai: soạn lời mới. Ngoài việc 
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soạn lời mới theo nhạc (cách mạng) nước ngoài, 
các chiến sĩ cộng sản đã soạn rất nhiều lời ca để 
hát theo các làn điệu dân ca cô truyền. Dân ca 
Xô-viết Nghệ - Tĩnh với các làn điệu ví giặm 
mang nội dung cách mạng là một thí dụ. Hoặc 
trong Tổng tập văn học Việt Nam (tập 3]), có 
rất nhiều bài thơ được viết theo các làn điệu dân 
ca cổ truyền khác nhau: sa mạc, xẩm, hò, ca trù, 
v.v.. Trong hướng đi này, không thể không nhắc 
đến một hiện tượng rất có ý nghĩa trên bình diện 
văn hóa nói chung và văn hóa âm nhạc nói 
riêng. Đó là, năm 1925, sau khi đến Liên Xô, 
Nguyễn Ái Quốc đã dịch lời bài hát Quốc tế ca 
(thơ: gien Pốt-chi-ê; nhạc: Đờ Gây-te) ra 
tiếng Việt bằng văn vân theo thể lục bát - một 
thể thơ có thể hát theo rất nhiều làn điệu dân ca 
cổ truyền. 

Nghĩ rộng hơn, ba phương châm Dân tộc, 
Khoa học và Đại chúng, mà Đảng nêu ra trong 
Đề cương văn hóa Việt Nam (năm 1943), không 
phải là xuất phát từ lý tính thuần tuý! Có thể nói, 
đấy là sự đúc kết một quá trình vận động cách 
mạng trên mặt trận văn hóa mà cơ sở và tiền đề 
là thơ ca và âm nhạc cách mạng ra đời từ khoảng 
hai mươi năm trước đó. - 

Trên bình diện tổng thể của nền văn hóa 
Việt Nam, bài ca Cùng nhau đi hông binh do 
Đinh Nhu sáng tác năm 1930 - như là mốc khởi 
đầu của trào lưu tân nhạc - xứng đáng được ghi 
nhận là một hiện tượng trong lịch sử văn hóa âm 
nhạc Việt Nam. 

Và có một điều thật lý thú, khi chúng ta đều 
biết rằng, trào lưu tân nhạc vốn là một sản phẩm 
văn hóa được tiếp nhận và tiếp biến từ văn hóa 
âm nhạc cô điển châu Âu, thông qua văn hóa âm 
nhạc Pháp. Từ văn hóa của nước thống trị, nhân 
dân ta đã biết "vượt gộp" (Phan Ngọc) để hội 
hòa vào dòng chảy văn hóa truyền thống. Việt 
Nam. Và cắm mốc cho tiến trình vượt gộp ấy, là 
một bài ca cách mạng. Điều đó càng chứng 
minh một cách hùng hồn sức sống trường tồn 
của bản sắc văn hóa Việt Nam. C1 


NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỖ CHÍ MINH 


HÂN văn là giá trị phổ quát, là tổ 

hợp các yếu tố chân - thiện - mỹ, là 

hiện thân của thiên hướng vươn lên 
và hoàn thiện không ngừng của chính con 
người. Vì vậy, nhân văn bao giờ cũng là lý 
tưởng và mục tiêu mà loài người hằng vươn 
tới, nó tồn tại, phát triển và ngày càng thể 
hiện sức sống mãnh liệt của mình trong suốt 
tiến trình phát triển xã hội. Khát vọng nhân 
.. văn ở con người, dù là phương Đông hay 
phương Tây, cũng đều cháy bỏng và lớn lao. 
Ở đâu có điều kiện thuận lợi thì ở đó tư 
tưởng nhân văn nảy nở và phát triển. Việt 
Nam, với lịch sử dựng nước và giữ nước hào 
hùng, gây dựng truyền thống yêu nước và 
đạo lý làm người của mình, là mảnh đất ươm 
sẵn những hạt giống nhân văn, để từ đó bừng 
lên những mầm xanh tư tưởng nhân văn. 
Hồ Chí Minh, một thiên tài như được đúc 
kết nên từ tinh hoa truyền thống nhân văn 
của dân tộc Việt Nam; dù khi Người bôn ba 
khắp năm châu bốn biển để tìm đường cứu 
nước, cứu dân, được sống trong nhiều nền 
văn minh của các dân tộc khác nhau, được 
tiếp xúc với những tư tưởng vĩ đại của 
C. Mác, Ph. Áng-ghen và V.I. Lê-nin, tới 
tận phút cuối cùng của cuộc đời, tư tưởng 
nhân văn ở Người càng ngời sáng hơn, trở 
thành lý luận, thành hiện thực vững chắc. 
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Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh lúc đầu 
thể hiện ở những yêu cầu nhân bản bao quát 
nhất. Đó là tư tưởng đòi lại cho con người 
những gì mà nó vốn có, trước hết là quyền 
được sống, theo nghĩa "người ta sinh ra 
ai cũng có quyên sống, quyền mưu cầu 
hạnh phúc". Đất nước Việt Nam - cái nôi 
của con Rông cháu Tiên, phải để cho người 
Việt Nam được gọi là Tổ quốc, chứ không 
cần đến một “mẫu quốc” bên phương Tây xa 
xôi tới "khai hóa"! Đã là con người thì ai 
cũng có quyền làm người, quyền tự do, 
quyền sống bình đẳng. Phải trả lại độc lập 
cho nhân dân Việt Nam để họ làm chủ đất 
nước mình, tự mình xây dựng cuộc sống. 
Đưa con người trở về với chính con người, 
đó là tư tưởng nhân bản cơ bản đầu tiên được 
hình thành trong con người Hồ Chí Minh. 
Trên cơ sở đó, Người kêu gọi xóa bỏ nô lệ, 
áp bức, bần cùng, đối xử với con người như 
là Con Người chân chính. 

Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh được 
nâng lên tầm cao hơn khi ở Người hội tụ 
những tư tưởng tiến bộ toàn nhân loại, trong 
đó có các hệ tư tưởng nhân văn Phục hưng, 
Khai sáng. Đặc biệt, tư tưởng nhân văn 
Hô Chí Minh chỉ thật sự trở thành lý luận 


* PGS, TS, Viện trưởng Viện Khoa học chính trị, Học 
viện Chính trị Quôc gia Hô Chí Minh 
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khoa học, trở thành học thuyết vững chắc 
khi Người thấm nhuân tư tưởng cộng sản 
chủ nghĩa của các lãnh tụ thiên tài C. Mác, 
Ph. Ăng-ghen và V.I. Lê-nin. 

Tư tưởng cộng sản chủ nghĩa đã giúp 
Hồ Chí Minh nâng những yêu cầu có tính 
nhân bản lên tầm cao hơn, đó là tính nhân 
văn thực thụ. Tính nhân văn ở đây không 
còn bị giới hạn trong khuôn khổ giải quyết 
vấn đề vị trí của con người, giải thoát con 
người khỏi kiếp ngựa trâu do chế độ nô lệ 
trói buộc, mà là giải quyết vấn đề xây dựng 
vị thế con người trong xã hội mới. Tư tưởng 
của Người lúc này không chỉ là xóa bỏ tình 
trạng tha hóa, đưa con người về đúng vị trí 
của mình, mà còn là phát huy mọi tiềm năng 
của con người để xây dựng một cuộc sống 
mới. Muốn vậy, trước hết phải thực hiện tư 
tưởng nhân văn tư sản là tự do, bình đẳng, 
bác ái. Sau đó, từng bước thực hiện lý tưởng 
nhân văn cộng sản chủ nghĩa để tiễn tới xây 
dựng một xã hội cộng đồng và hòa hợp. 
Ở đó, con người không chỉ có đủ các điều 
kiện để phát huy mọi tài năng trong xây 
dựng xã hội mới, mà còn có đủ điều kiện để 
phát triển toàn diện, hài hòa chính bản thân 
mình với tư cách là mục đích tối cao của con 
người. Đây là tầm nhân văn cao nhất của 
con người, của xã hội loài người trên 
phương diện lý thuyết. Tư tưởng này thể 
hiện ở tầm cao hơn, sâu hơn còn bởi vì nó 
mở ra tính nhân văn vô tận của chủ nghĩa 
cộng sản: con người là mục đích của lịch sử, 
của mọi hoạt động của chính con người. 

Thắm nhuần sâu sắc tư tưởng nhân văn 
cộng sản chủ nghĩa, Hồ Chí Minh tự nguyện 
đứng vào hàng ngũ những người cộng sản 
quốc tế, chiến đấu hy sinh cho lý tưởng nhân 
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văn cộng sản chủ nghĩa. Và trên thực tế, 
Người đã trở thành một trong những chiến sĩ 
đi tiên phong trong cuộc đấu tranh lật đổ chế 
độ xã hội cũ, xây dựng chế độ xã hội mới 
trên phạm vi toàn thế giới. Người quan tâm 
đến số phận từng con người, vận mệnh từng 
dân tộc, từng quốc gia khắp năm châu. Cuộc 
cách mạng mà Người theo đuổi là cuộc đấu 
tranh giai cấp, lật đổ giai cấp bóc lột, giải 
phóng giai cấp bị bóc lột, đưa loài người tiến 
tới một xã hội tốt đẹp. Tư tưởng nhân văn 
Hồ Chí Minh, vì thế, có tầm giai cấp, tầm 
quốc tế, tầm nhân loại. 

Hồ Chí Minh tiếp thu một cách sâu sắc lý 
tưởng cộng sản chủ nghĩa, lấy nguyên lý của 
chủ nghĩa cộng sản để thực hiện lý tưởng 
nhân văn cụ thể của con người: xóa bỏ xã 
hội cũ thối nát và phản nhân đạo để xây 
dựng một xã hội mà ở đó, người với người là 
bạn bè, đồng chí, anh em; sống hòa bình, 
hợp tác, hữu nghị trong thế giới đại đồng. 
Chính vì vậy, khi Quốc tế II phân hóa thành 
nhiều khuynh hướng khác nhau, Người đã 
chọn Quốc tế II, vì nó đề ra mục tiêu đúng 
với tư tưởng của Người là chống phong kiến, 
đế quốc, giải phóng dân tộc, mà thực chất là 
giải quyết vấn đề dân tộc và thuộc địa - vấn 
đề bức xúc nhất, bản chất nhất của cách 
mạng thế giới lúc bấy giờ. 

Giải quyết vấn đề dân tộc và thuộc địa, 
theo Hồ Chí Minh, không phải là nhiệm vụ 
cuối cùng, mà là khâu đột phá đê tiến tới 
giải quyết vẫn đề cách mạng thế giới. Giải 
phóng từng dân tộc là điều kiện cho việc 
giải phóng tất cả các dân tộc thuộc địa; giải 
phóng giai cấp vô sản là đê đi đến xã hội 
cộng sản chủ nghĩa. Mục tiêu đó quán xuyến 
toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Người. Đó 
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cũng là nên tảng của tinh thần đoàn kết giữa 
các dân tộc toàn nhân loại trên cơ sở chủ 
nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế chân 
chính. Giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội 
và giải phóng con người, theo Người, cũng 
chỉ mới là tiền đề để thực hiện mục tiêu 
thiêng liêng nhất của con người là phát triển 
toàn bộ bản chất người với mọi phẩm chất 
tốt đẹp, với mọi tiềm năng và năng lực sáng 
tạo cũng như khả năng hướng thụ cao các 
giá trị văn hóa do chính minh sáng tạo ra. 

Chính với quyết tâm thực hiện lý tưởng 
nhân văn đó, Hồ Chí Minh có một thái độ 
hết sức khoan dung, độ lượng, một tinh thần 
đoàn kết, hòa hợp. Phê phán, phản đối tư 
tưởng biệt phái, chia rế các tín ngưỡng, tôn 
giáo trong nước và trên thế giới, Người tiếp 
thu tất cả tinh hoa trí tuệ, ước mơ, khát vọng 
chân chính của nhân loại nhằm đạt tới mục 
đích cuối cùng là đem lại hạnh phúc cho 
nhân dân. Người đã hội tụ những tính hoa 
của tất cả các tư tưởng nhân văn của nhân 
loại, từ tư tưởng Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, 
Trung, Hiếu, Lễ, Tín của đạo Nho, tinh thần 
từ bi, cứu nhân độ thế, phần đấu đạt tới sự 
sáng láng của đạo Phật, đến ước mơ vươn 
tới một xã hội cao đẹp, con người hoàn thiện 
của đạo Thiên chúa. Người đã chất lọc ưu 
điểm trong các học thuyết của Khổng Tử, 
Thích Ca Mâu Ni, Giê-su, Tôn Dật Tiên... 
Đặc biệt, Người đã tìm thấy ở học thuyết 
Mác - Lê-nin nhân sinh quan cộng sản chủ 
nghĩa. Người nhận thấy răng, ở tất cả các vị 
tiền bối đều có chung một ưu điểm là mưu 
cầu hạnh phúc cho con người. Công lao đó 
của Người, tự nó đã thể hiện một tinh thân, 
một bản chất nhân văn lớn lao, cao cả, vì 
cuộc sống tốt đẹp của con người, vị hạnh 
phúc và tiến bộ của nhân gian. 
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Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh còn 
thể hiện một cách đặc sắc ở khát vọng và 
tinh thần quyết tâm biến tư tưởng thành 
hiện thực. Cốt lõi thế giới quan duy vật, 
phương pháp luận khoa học và nhân sinh 
quan cộng sản chủ nghĩa được Hồ Chí Minh 
chuyển hóa thành một tổ hợp tư tưởng Mác - 
Lê-nin - Hồ Chí Minh, rồi nó lại được thăng 
hoa, biến hóa thành một chất tư tưởng mới 
rất riêng, trong đó có sự hòa quyện giữa 
chiều sâu lý luận và sinh khí-cuộc sống. 
Tiếp thu bản chất khoa học và cách mạng, 
tinh thần cải tạo thế giới của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, Người thực hiện khát vọng 
cháy bỏng của mình là biến tất cả tình 
thương người, tình yêu cuộc sống thành 
hành động. 

Lòng nhân ái Hồ Chí Minh bao la, rộng 
lớn bao nhiêu đối với nhân loại thì cũng sâu 
nặng bấy nhiêu đối với con người, dân tộc 
Việt Nam. Nhận nhiệm vụ từ Quốc tế Cộng 
sản, trở về Tổ quốc, Người dành tất cả tình 
thương yêu cho dân tộc Việt Nam. Khi đã 
trở thành lãnh tụ của nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa, Người không màng danh lợi 
cá nhân, suốt đời chăm lo cho hạnh phúc của 
nhân dân, cho sự trường tôn của dân tộc và 
sự phát triển của đất nước. Tư tưởng nhân 
văn Hồ Chí Minh bao quát toàn bộ cách 
mạng Việt Nam là giải phóng dân tộc, đem 
lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc 
cho nhân dân. Tư tưởng đó được kết tỉnh 
thành một tuyên ngôn bất hủ không chỉ đối 
với nhân dân Việt Nam mà còn đối với toàn 
thể loài người tiến bộ: Không có gì quý hơn 
độc lập, tự do. 

Đề thực hiện lý tưởng nhân văn đó, 
Hỗ Chí Minh đã vạch ra con đường đúng 
đắn cho cách mạng Việt Nam là “Độc lập 
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dân tộc gắn liên với chủ nghĩa xã hội " Giải 
phóng dân tộc là mục tiêu số một khi đất 
nước còn nô lệ. Vì vậy, ham muốn tột bậc 
của Người là "làm sao cho nước ta được 
hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự 
do" Œ). Độc lập, tự do trở thành bản chất cao 
quý trong tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, 
trở thành ngọn cờ chiến đấu và mục tiêu 
suốt đời hy sinh cống hiến của Người. Bởi 
vì, đó là điều kiện tiên quyết đem lại hạnh 


' phúc và tiến bộ cho nhân dân Việt Nam. 


Lý tưởng nhân văn đó được Hồ Chí Minh 
biến thành mục tiêu của cách mạng Việt 
Nam là xây dựng xã hội mới - xã hội xã hội 
chủ nghĩa. Vỗi sức mạnh khoa học của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, với niềm tin sắt đá vào 
tương lai và ý chí quyết tâm của người cộng 
sản, Người đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam 
làm nên những chiến công hiển hách. Tư 
tưởng nhân văn Hồ Chí Minh thấm sâu 
trong đường lối của Đảng, trở thành ngọn cờ 
hướng dẫn nhân dân ta làm nên chiến thắng 
Điện Biên Phủ năm 1954 chấn động địa cầu 
và Đại thắng Mùa Xuân năm 1975 thần 
thánh. 

Đất nước giành được độc lập, dân tộc 
gianh được tự do, nhiệm vụ trọng tâm của 
dân tộc Việt Nam là xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Đó là lô-gích tất yếu của lý thuyết phát 
triên theo hướng nhân văn, vì chủ nghĩa xã 
hội là xã hội phù hợp nhất với bản chất con 
người, là xã hội tốt đẹp nhất mà loài người 
hăng vươn tới. Xã hội xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam do Người lãnh đạo toàn dân xây dựng 
không phải là thứ chủ nghĩa xã hội cực đoan, 
hẹp hòi, vị kỷ của một giai cấp, một đảng 
phái nào. Mục tiêu và phương thức tiến hành 
xây dựng chủ nghĩa xã hội của Hô Chí Minh 
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cũng không chỉ là chuyên chính, phá. bỏ, 
cũng không phải là một cái gì đó mơ hồ, 
không tưởng như nhiều người, nhiều đảng 
đương thời trên thế giới quan niệm. Đó là 
chủ nghĩa xã hội hiện thực, cụ thể gắn liền 
với đặc điểm lịch sử, truyền thống văn hóa 
và bản sắc dân tộc. Chủ nghĩa xã hội mà 
Người lãnh đạo xây dựng ở Việt Nam là một 
xã hội mới công bằng, nhân đạo và tốt đẹp, 
nhằm mục tiêu cụ thể là: dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, 
con người hạnh phúc. 

Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội do 
Hồ Chí Minh lãnh đạo thực sự là một cuộc 
cách mạng giải phóng và phát triển mọi tiềm 
năng của dân tộc, của xã hội, cụ thể là giải 
phóng và phát triển con người. Người luôn 
quan niệm răng: "Nếu nước độc lập mà 
người dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì 
độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì"2). Chính 
tấm lòng nhân hậu Hồ Chí Minh đã đúc kết 
nên tư tưởng nhân văn của Người: con người 
không chỉ được giải phóng về mặt xã hội, 
mà chủ yếu và cuối cùng là giải phóng và 
phát triển toàn bộ bản chất và bản tính tốt 
đẹp của mình. Bản chất sâu xa, lớn lao trong 
tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là, tất cả 
đều vì sự phát triển con người Việt Nam: 
xóa bỏ tha hóa, trả lại cho con người phẩm 
chất Người, giải phóng toàn bộ tiềm năng, 
thể chất, trí tuệ, tài năng sáng tạo của con 
người; tạo mọi điều kiện cho con người phát 
triển toàn diện - hài hòa về đức - trí - thể - 
mỹ. Với tỉnh thần đó, Hô Chí Minh đặc 
biệt quan tâm đến thanh, thiếu niên. Vì, 


(1) Hỗ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội. 2000, t4, tr I6l 
(2) Hồ Chí Minh: Sơd. tr 56 
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"thanh niên là người chủ tương lai của nước 
nhà", "nước nhà thịnh hay suy, yếu hay 
mạnh một phân lớn là do các thanh niên"G@). 
Người yêu cầu Chính phủ phải chú ý đặc 
biệt tới việc giáo dục thanh, thiếu niên về 
thể dục, đức dục và trí dục. 

Một điểm đáng được lưu ý là, tư tưởng 
nhân văn Hồ chí Minh có tính vượt thời đại, 
đó là sự tuyệt đối tin tưởng vào thắng lợi 
ngày mai, lo cho tương lai của đất nước. 
Trong chiến tranh ác liệt, vận mệnh đất 
nước lâm nguy, nhưng với nhãn quan duy 
vật biện chứng, Hồ Chí Minh đã thấy trước 
thắng lợi tất yếu của cách mạng Việt Nam. 
Người luôn nghĩ tới và đặt kế hoạch cho sự 
phát triển tương lai đất nước. Người có kế 
hoạch đào tạo nhân tài cho đất nước, kể cả 
đào tạo ở nước ngoài. Trong hoàn cảnh đời 
sống vật chất còn rất nhiều khó khăn, Người 
vẫn quan tâm tới xây dựng đời sống văn 
hóa, phát triển khoa học - kỹ thuật. Đặc biệt, 
Người rất quan tâm tới xây dựng và phát 
triển đời sống tinh thần của nhân dân. Theo 
Người, giá trị thiêng liêng nhất, cao quý 
nhất và trường tồn nhất của con người chính 
là giá trị tỉnh thần. Càng lùi xa chiến tranh, 
lùi xa đời sống vật chất đây khó khăn, thiếu 
thốn của quá khứ, chúng ta càng thấy tư 
tưởng đó của Người là đúng đắn và sẽ mãi 
mãi giữ nguyên giá trị. 

Thật hiếm thấy ở một vị lãnh đạo quốc 
gia nào mà phần quan tâm đến con người, 
đến nhân dân lại được đặt trên tầm lớn lao, 
sâu sắc nhưng hết sức cụ thể, thiết thực như 
ở Hồ Chí Minh. Có thể nói, tính nhân văn 
cao cả trong tư tưởng Hồ Chí Minh là đặt 
hạnh phúc nhân dân lên trên hết. Ở Hồ Chí 
Minh, nhân dân không phải là một khái 
niệm chung chung, mơ hỗ, mà là cộng đồng 
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Việt Nam, là đồng bào, là từng con người, 
từng cán bộ, từng cuộc đời, từng hoàn cảnh 
cụ thể. Cho đến lúc đi xa, Người chỉ nghĩ 
đến sự đoàn kết toàn dân, sự phát triển và 
tiến bộ của Đảng, của dân tộc; Người vẫn 
dành muôn vàn tỉnh thương yêu cho mọi 
người. 

Chủ nghĩa yêu nước, tình thương yêu con 
người, đạo lý làm người đã đưa Hồ Chí 
Minh đến với chủ nghĩa cộng sản. Chủ 
nghĩa cộng sản ở Hồ Chí Minh lấy hạt nhân 
nhân văn vì hạnh phúc và tiến bộ của con 
người làm mục tiêu phấn đấu. Đối với 
Người, chủ nghĩa nhân đạo, tinh thần nhân 
văn là bao trùm, là tất cả. Nó là cái cho mọi 
người và của mọi người. Cái làm nên sức 
mạnh và niềm tin của tư tưởng nhân văn Hồ 
Chí Minh, nói đến cùng, chính là ở đó. 

Có thể khái quát, tư tưởng nhân văn Hồ 
Chí Minh là triết lý nhân văn Hồ Chí Minh. 
Trong thực tế, Hỗ Chí Minh không trình bày 
tư tưởng nhân văn của mình bằng một học 
thuyết với hệ thống các khái niệm, phạm trù 
như một triết lý kinh viện. Triết lý nhân văn 
Hồ Chí Minh được hình thành từ trong khối 
óc, con tim của Người về lòng yêu nước, 
tình thương người và đạo lý làm người; về 
con đường đề nhân dân Việt Nam nói riêng, 
loài người tiến bộ nói chung, thực hiện 
những ước mơ, khát vọng cao đẹp của mình, 
tiến tới một cuộc sống độc lập, tự do, hòa 
bình, giàu mạnh, xã hội văn minh, con 
người hạnh phúc. Nhiều chính khách và 
nhiều nhà khoa học quốc tế đã gọi con người 
Hồ Chí Minh là con người của khí phách 
dân tộc, lương tâm thời đại, tinh hoa loài 
ngươi. L]Ì 
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Ừ trước đến nay chúng ta vẫn thường 
nói đến việc học tập tư tưởng, đạo đức 
và (ác phong của Hồ Chủ tịch. Nhưng 
thật ra chúng ta mới chú ý đến phần tư tưởng 


và đạo đức, còn phần tác phong thì chưa coi' 


trọng đúng mức. Ngay việc học tập tư tưởng 
- và đạo đức của Người cũng chưa phải đã được 
tiến hành tốt ở mọi nơi, mọi lúc. Chính vì vậy, 
Ban Bí thư đã ra Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 
27-3-2003 về đấy mạnh nghiên cứu, tuyên 
truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong 
giai đoạn mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân ta quán triệt hơn nữa và ra sức thực hiện 
tư tưởng của Người. 

Tư tưởng, đạo đức, tác phong của Bác Hồ 
mãi mãi là di sản vô giá đối với toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân ta. Đó là một chỉnh thể đã 
tạo nên nhân cách của Bác - một mẫu mực 
hoàn thiện nhất của nhân cách Việt Nam - 
nhân cách của con người cách mạng, con 
người cộng sản; một tâm gương trong sáng 
tuyệt vời đối với mọi thế hệ người Việt Nam. 

Tư tưởng, đạo đức, tác phong là ba mặt có 
liên quan chặt chế với nhau, bao quát cả lý trí 
và tình cảm, nhận thức và hoạt động thực tiễn; 
trong đó, tư tưởng chi phối đạo đức, tác 
phong: đồng thời đạo đức, tác phong lại hiện 
thực hóa tư tưởng, qua hoạt động thực tiễn của 
COn người. 

Trong việc giáo dục cán bộ, đảng viên, 
Bác rất coi trọng tư tưởng và đạo đức, đông 
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thời rất quan tâm tới rèn luyện tác phong 
hết sức cụ thể, sâu sắc đầy cảm hóa, thuyết 
phục và hướng dẫn trực tiếp hành động cho 
mọi người, thuộc mọi giai cấp, tầng lớp trong 
xã hội. 

Về mặt tác phong, Bác đã chú ý giáo dục 
cân bộ, đảng viên trên cả ba lĩnh vực: công 
tác, lãnh đạo và sinh hoạt hằng ngày; thể hiện 
trong cả ba mối quan hệ: đối với công việc, 
đối với người khác và đối với bản thân mình. 

Bác giáo dục cán bộ, đảng viên về tác 
phong, cũng như vê tư tưởng, đạo đức, không 
phải chỉ qua những lời nói, những bài viết, mà 
điều quan trọng hơn là ở ngay những hoạt 
động thực tiễn của Người. Bác là người luôn 
thực hiện trước hết và hơn ai hết phương 
châm: "Nói phải đi đôi với làm". Hơn thế nữa, 
Bác đã làm nhiều hơn những điều Bác đã nói 
và viết. Sự vĩ đại của Bác chính là ở đó. Niềm 
tin tuyệt đối, sự kính trọng đến mức thiêng 
liêng của mọi người đối với Bác cũng bắt 
nguôn từ đó. 

Điểm nổi bật nhất trong tác phong của 
Bác là tính quân chúng sâu sắc, sự tin yêu 
và tôn trọng quân chúng; vừa lãnh đạo, vừa 
phát huy quyên làm chủ của quân chúng; 


* Chuyên viên. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cái Nước. 
tính Cà Mau 
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vừa giáo dục vừa không ngừng học hỏi 


quân chúng; giản dị, , gương mẫu và luôn luôn 
quan tâm đến đời sống của quân chúng. 


Bác thường dạy cán bộ, đẳng viên chúng ta 
phải “từ nơi quân chúng ra, trở lại nơi quân 
chúng". Bác đã nhiều lần phê phán tệ xa rời 
quân chúng, lên mặt “quan cách mạng”, 

'quan nhân dân”, những người chưa xứng 
đáng là người đầy tớ, người học trò của nhân 
dân. Những thói mệnh lệnh, cửa quyền đối 
với quân chúng: cưỡng bức, ức hiếp quân 
chúng: không chú ý lắng nghe ý kiến phê 
bình, những kiến nghị của quần chúng; bỏ 
mặc không xem xét những yêu câu, khiếu nại 
của quân chúng... là hoàn toàn xa lạ với quan 
điểm và tác phong của Bác. Bác thường nhắc 
nhở mọi người: "Chúng ta phải yêu dân, kính 
dân thì dân mới yêu ta, kính ta"). Làm cho 
dân kính, dân tin, dân yêu, dân phục là vấn đề 
thuộc về lòng người. Uy quyền chỉ có thể làm 
người ta sợ, chứ không thể giành được sự tin 
yêu, kính phục của người khác. Quần chúng 
chỉ tin yêu, kính phục cán bộ, đảng viên khi 
thấy ở người cán bộ, đảng viên có tấm lòng 
trọn vẹn với dân, với nước như Bác dạy. 

Tấm lòng của Bác đối với Nước, với dân 
mênh mông như biến cả. Khi đã trở thành 
Chủ tịch nước, Bác vẫn không khác Già Thu 
hồi mới trở về Pắc Bó. Khi về làm việc tại 
khu Phủ Chủ tịch giữa Thủ đô Hà Nội, Bác 
vẫn gần gũi với mọi người như Ông Kế hôi ở 
chiến khu Việt Bắc. Dù bận trăm công nghìn 
việc, nhưng đã hàng trăm lần Bác đi thăm các 
cơ sở của Hà Nội; hàng trăm lần Bác đến các 
đơn vị của lực lượng vũ trang nhân đân thuộc 
đủ các ngành, các binh chủng, quân chủng để 
hỏi thăm cán bộ, chiến sĩ. Bác cũng đã có mặt 
ở hàng trăm công trường, xí nghiệp, nông 
trường, hợp tác Xã, bệnh viện, trường học, nhà 
gửi trẻ, lớp mẫu giáo và nhiều nơi ở của 
những công nhân, cán bộ bình thường. Dấu 
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chân Bác đã để lại ở nhiều địa phương, từ 
trung du đến đông bằng, từ miền núi đến miền 
duyên hải và các đảo xa. Có đến hàng nghìn 
lần Bác đã tiếp khách trong khu Phủ Chủ tịch, 
không phải chỉ ở trong phòng khách long 
trọng mà còn ở cả bên giàn hoa hoặc bên sàn 
gõ. Đối với mọi người Bác đều ân cần, trân 
trọng. Ngay đối với các cháu thiếu niên, nhi 
¬- Bác đã từng nối với các đồng chí phục 

: "Ở nhà chấu là con là cháu của các chú, 
ksấu vào đây các cháu là khách của Bác”. 
Nhận được hàng nghìn lá thư của nhiều người 
khác nhau, Bác đều đọc và trả lời một cách 
chu đáo hoặc cho ý kiến cụ thể để các cơ quan 
có trách nhiệm giải quyết. 

Tác phong quân chúng của Bác còn thể 
hiện ở sự giản dị như chính bản thân cuộc 
sống của Người. Đối với Bác, mọi nghi thức 
hình như đều trở nên thừa. Bác đến với quần 
chúng nhân dân như đến với những người 
thân thích, ruột thịt. Bao gIỜ Bác cũng đem 
đến cho mọi người sự gần gũi, âm cúng: niềm 
lạc quan, tin tưởng: sự động viên khích lệ lớn 
lao và thấy rõ những việc cần làm rất cụ thể, 
thiết thực. 

Nếu tác phong quần chúng là nội dung nổi 
bật nhất trong tác phong của Bác, thì (ác 
phong tập thể dân chủ với Người là một nội 
dung không kém phần quan trọng. Nó xuất 
phát từ quan điểm về chủ nghĩa tập thể của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và từ nguyên tắc tập 
trung dân chủ của Đảng kiểu mới của giai cấp 
công nhân. Bác yêu câu cán bộ, đảng viên 
phải xây dựng một tác phong tập thể dân chủ 
trong công tác, trong lãnh đạo. 

Gắn bó với tập thể, tôn trọng tập thể, 
phát huy sức mạnh của tập thể, sẽ trãnh được 
nhiều khuyết điểm, sai lầm. Bác thường nói, 


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập. Nxb Chính trị Quốc gia. 
Hà Nội. I995,t4. tr 5? 
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không có một người nào có thể hiểu biết được 
tất cả mọi thứ, làm nổi được tất cả mọi việc. 
Ngay đến anh hùng, lãnh tụ cũng vậy: "Đem 
so với công việc của loài người trong thế giới, 
thì những người đại anh hùng xưa nay cũng 
chắng qua làm tròn một bôn phận mà thôi"), 
Cái thông minh của người phụ trách, người 
lãnh đạo không phải chỉ là những điều tự 
minh nghĩ ra, mà quan trọng hơn, chính là ở 
chỗ biết phát huy và tông hợp được những cái 
thông minh của nhiều người khác, của tập thê. 


Đối với người phụ trách, người lãnh đạo, 
tác phong tập thê dân chủ đòi hỏi phải mở 
rộng dân chủ nội bộ, mở rộng dân chủ với 
quân chúng, phát huy tinh thần làm chủ của 
mọi người. Cách làm việc đó sẽ tạo ra không 
khí làm việc hoạt bát, phần khởi, hăng hái và 
đầy sáng tạo. Đã có lần Bác phê bình cách 
lãnh đạo của một số cấp bộ không dân chủ, 
khiến cho người có ý kiến không dám nói, 
người muốn phê bình không dám phê bình, 
thành thử cấp trên với cấp dưới cách biệt 
nhau, quần chúng với Đảng xa rời nhau, 
không còn sáng kiến, không còn hăng hái 
trong khi làm việc. Cách lãnh đạo ấy chỉ tạo 
ra “không khí âm u” trong nội bộ và gây nên 
tình trạng “chán nản, bực bội, uất ức, bất 

ãn” trong quần chúng: không thể xây dựng 
được những tập thể vững mạnh, và sẽ làm cho 
cấp dưới, quần chúng giảm lòng tin vào 
những quan điểm đúng đắn của Đảng. Đối với 
người phụ trách, người lãnh đạo, tác phong 
tập thể dân chủ đòi hỏi phải hết sức lắng nghe 
cấp dưới, hơn thế nữa, còn biết khơi gợi cho 
cấp dưới nói lên ý kiến của mình. 

Chính bản thân Bác đã có một tác phong 
tập thê dân chủ rất cao. Dù ở cương vị đứng 
đầu Đảng hay Nhà nước, Bác vẫn giữ lỗi làm 
việc tập thê, dân chủ với Bộ Chính trị, với các 
cơ quan của Đảng và Nhà nước, và rất chú ý 
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lắng nghe ý kiến của cán bộ, đẳng viên và 
người dân bình thường. Không chi những văn 
kiện lớn của Đảng và Nhà nước, mà cả những 
bài báo Bác viết, những bài thơ Bác làm, 
thường Bác vẫn đưa cho nhiều đồng chí trong 
Bộ Chính trị đọc và tham gia ý kiến; nhiều khi 
Bác còn đưa cho một số đồng chí khác hoặc 
ngay cả anh em phục vụ xem để góp ý hoặc 
nêu ra những chỗ nào còn khó hiểu để Bác 
sửa. Bác đã sử dụng nhiều cơ quan của Đảng 
và Nhà nước chuẩn bị cho Bác những việc cân 
thiết, và trước khi quyết định, Bác đều hỏi lại 
cẩn thận và chu đáo. Bác thường gặp gỡ Bộ 
Chính trị vào ngày “sóc vọng” (tức là ngày l 
và 15 theo lịch ta) hằng tháng để làm việc tập 
thể, cùng góp ý kiến phê bình một cách nhẹ 
nhàng, thoải mái nhưng rất có hiệu quả. 

Hằng ngày đọc báo, xem thư, nếu phát 
hiện thấy có những ý kiến của cán bộ, đảng 
viên và người dân bình thường cần phải chú ý 
giải quyết, không bao giờ Bác bỏ qua mà đều 
đánh dấu, tông hợp lại và yêu cầu các cơ quan 
có trách nhiệm của Đảng và Nhà nước giải 
quyết kịp thời. 

Trong công tác lãnh đạo, Bác yêu cầu cán 
bộ, đáng viên phải xây dựng tác phong khoa 
học, cách làm việc có khoa học. 

Từ một nền sản xuất nhỏ, nông nghiệp lạc 
hậu đã để lại cho chúng ta một tác phong 
không khoa học, một thói quen “Làm việc 
theo lối thủ công nghiệp". Đó là hàng loạt 
những thói xấu như tự do, tùy tiện, gặp chăng 
hay chớ; thiếu kế hoạch, thiếu điều tra nghiên 
cứu; thiếu ngăn nắp, trật tự, luộm thuộm; lề 
mê, chậm chạp, không coi trọng thời gian; 
không cụ thê, không thiết thực; bảo thủ, trì 
trệ, thiếu nhìn xa, trông rộng... Bác thường 
xuyên phê phán những hiện tượng này và 


(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập. Nxb Chính trị Quốc gia. 
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đòi hỏi cán bộ, đẳng viên phải kiên quyết đấu 
tranh khắc phục cho được. 

Tác phong khoa học đòi hỏi trong khi làm 
việc, trong khi lãnh đạo, theo Bác là phải có 
kế hoạch rõ ràng, từ kế hoạch lớn đến kế 
hoạch nhỏ, từ kế hoạch dài đến kế hoạch 
ngắn; không phải chỉ hằng năm mà cho đến 
hằng ngày, hằng tuần; làm việc có chương 
trình, giờ nào việc ấy như Bác đã thường làm. 
Bác nhắc chúng ta phải biết quý trọng thời 
gian, làm việc phải đúng giờ, làm việc phải có 
điều tra nghiên cứu, nắm chắc tình hình, nắm 
chắc vấn đề mới đi đến quyết định. Đối với 
người phụ trách, người lãnh đạo, phải có cách 
sử dụng bộ máy, sử dụng những người cộng 
sự để họ giúp mình nắm được những thông tin 
cân thiết và chính xác, đặc biệt là sang lọc 
những thông tin sai lệch, những báo cáo sai 
sự thật. 

Tác phong khoa học đòi hỏi chúng ta làm 
việc phải cụ thể, chính xác, thiết thực, có hiệu 
quả; đã làm thì phải làm một cách kiên quyết, 
khẩn trương, làm đến nơi đến chốn, không 
bày biện ra nhiều thứ; làm ít nhưng làm hẳn 
hoi. Bác phê phân cái bệnh "hữu danh vô 
thực" - "làm việc không thiết thực, không từ 
chỗ gốc, chỗ chính, không từ dưới làm lên. 
Làm cho có chuyện, làm lấy rồi. Làm được ít 
suýt ra nhiều, để làm một bản báo cáo cho oai, 
nhưng xét kỹ lại thì rỗng tuếch (...) Thế là dối 
tra với Đảng, có tội với Đảng. Làm việc 
không thiết thực, báo cáo không thật thà, cũng 
là một bệnh rất nguy hiếm"6), 

Bác đòi hỏi trong làm việc và lãnh đạo 
phải sâu sát; lãnh đạo chung kết hợp với chỉ 
đạo riêng, làm nhiều nhưng phải nghĩ nhiều, 
phải tăng cường kiểm tra đôn đốc chặt chẽ, 
kịp thời. Bác thường căn dặn cán bộ phải 
chân đi, mắt thấy, tai nghe, miệng nói. tay 
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làm, óc nghĩ; không được lãnh đạo chung 
chung. Sự sâu sát sẽ giúp cho người phụ 
trách, người lãnh đạo nhìn thấy đúng tình 
hình để đi đến những quyết định chính xác. 

Bác yêu cầu mọi cán bộ, đẳng viên phải 
thường xuyên rèn luyện để có được một (ác 
phong sinh hoạt giản dị, lành mạnh, trong 
sạch. Khi nói đến V.I. Lê-nin, Bác của chúng 
ta đã có những lời tâm huyết: "Trước con mắt 
các dân tộc Phương Đông, Lê-nin không phải 
chí là một lãnh tụ, một người chỉ huy. Đó 
cũng là một người thầy có sức hấp dẫn; tính 
coi thường sự xa hoa, lòng ham mê công việc, 
đời sống trong sạch, sự giản dị và tâm hôn cao 
thượng của Người làm cho quả tim chúng tôi 
hướng về Người, không gì ngăn nổi"), Như 
vậy là sự hấp dẫn của V.I. Lê-nin không phải 
chỉ ở sự vĩ đại của tư tưởng và sự lỗi lạc của 
tài năng, mà còn là sự trong sạch, lành mạnh 
và giản dị trong nếp sống hằng ngày. Trong 
suốt cuộc đời, Bác đã giáo dục chúng ta 
hướng về V.I. Lê-nin như hướng về một cuộc 
đời đẹp nhất, hướng về một con người trọn 
vẹn nhất. | 

Con người ai cũng có những ham muốn 
nhất định. Bác dạy cán bộ, đẳng viên phải 
hướng những ham muốn đó vào việc phần đầu 
thực hiện những mục tiêu, lý tướng của người 
cách mạng, của người cộng sản, như Bác đã 
từng nói về mình: "Tôi chỉ có một sự ham 
muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước 
ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn 
toàn tự do, đông bào ai cũng có cơm ăn áo 
mặc, ai cũng được học hành”Õð), Những ham 
muốn của con người nếu chỉ hướng vào những 
cái tầm thường và coi đây là trên hết, trước 


(3) Hồ Chí Minh: Sơd. t 5. tr 256, 257 
(4) Hỗ Chí Minh: Sớd. t I2, tr 472, 473 
(5) Hồ Chí Minh: Sơơ. t 4. tr 16l 
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hết, thì như vậy là biến phương tiện thành 
mục đích thấp hèn. Bác đã dạy: "Người ta ai 
cũng muốn ăn ngon mặc đẹp, nhưng muốn 
phải cho đúng thời, đúng hoàn cảnh. Trong 
lúc nhân dân ta còn thiếu thốn mà một người 
nào đó muốn riêng hưởng ăn ngon mặc đẹp, 
như vậy là không có đạo đức "6), 

Theo Bác, mỗi người phải biết tự kiềm 
chế, không đê cho những ham muốn thấp hèn 
trở thành thói quen trong cuộc sống, trong 
sinh hoạt hằng ngày. Bởi vì khi đã thành thói 
quen rồi thì rất khó sửa; có khi nó còn làm cho 
con người đi tới thoái hóa, biến chất, hư hỏng. 
Bác đã nhắc nhở chúng ta "Nếu không giữ 
được thói quen tiết kiệm thì sẽ tham ăn ngon, 
tham mua các thứ xa hoa. Lương không đủ thì 
sẽ lấy ở đâu? Lúc ấy chỉ có hai cách: một là 
ăn cắp của Chính phủ, hai là bị tiền mua 
chuộc"0). Sự kiềm chế ấy trước hết thể hiện ở 
chỗ "không tham địa vị. Không tham tiền tài. 
Không tham sung sướng. Không ham người 
tâng bốc mình. Vì vậy là quang minh chính 


đại, không bao giờ hủ hóa"®), Đông thời còn . 


phải kiêm chế những ham muốn, những tham 
vọng quá đáng của vợ con mình, của những 
người thân thích ruột thịt của mình - một vấn 
đề mà người cán bộ, đảng viên không thể 
không quan tâm, không có trách nhiệm. Mọi 
sự lơ là dễ đãi, bổ qua hay dung túng trong 
vấn đề này đều có thể dẫn đến những hậu quả 
nhiều khi không lường trước được. 

Sự giản đị, lành mạnh, trong sạch trong 
nếp sống, trong các mặt sinh hoạt như ăn mặc, 
ở, đi lại; đối xử, trong giao tiếp hằng ngày của 
Bác đã được mọi người Việt Nam biết rất rõ. 
Bạn bè khắp nơi trên thế giới, cũng như bất cứ 
một người khách nước ngoài nào khi được 
tiếp xúc với Bác hoặc đến thăm nơi ở; nơi làm 
việc đều thấy sự giản đị vĩ đại của Bác - sự 
giản dị đến mức như G. Véc-mét Tô-rê đã 
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phát biểu: "Giữa bạn bè người ta, không biết 
lấy gì biếu Chủ tịch. Hình như Chủ tịch không 
cân điêu gì khác hơn sự ủng hộ chính nghĩa 
của Việt Nam" ®). 

Tóm lại, tác phong của Bác Hô là tác 
phong quân chúng; tác phong tập thể dân chủ; 
tác phong khoa học; tác phong sinh hoạt giản 
dị, lành mạnh, tron¿ sạch. Đó là tác phong 
mang tính triệt để và tính khoa học sâu sắc. 
Tác phong ấy đã chất lọc và chứa đựng tất cả 
những gì tốt đẹp nhất của truyền thống Việt 
Nam, của con người và dân tộc Việt Nam. 
Tác phong Ấy lại rất hiện đại, luôn hướng con 
người về tương lai và là một bộ phận không 
thể thiếu của nhân cách những con người mới 
xã hội chủ nghĩa. Phải chăng, chính vì vậy mà 
ngay từ những năm 20 của thế kỷ XX, Ô-xíp 
Man-đen-stam đã thấy ở Người một sự thu hút 
kỳ lạ đến mức phải cảm phục và đã sớm phát 
hiện: "từ Nguyễn Ái Quốc, tỏa ra một nên văn 
hóa, không phải văn hóa Châu Âu, mà có lẽ là 
nên văn hóa của tương lai " (0). 

Những lời dạy của Bác về tác phong của 
người cân bộ, đẳng viên, đặc biệt là chính tác 
phong của Bác mãi mãi là một tài sản vô cùng 
quý báu đối với chúng ta. Nếu chúng ta xây 
dựng được một tác phong theo gương Bác Hồ 
trong đông đảo cán bộ, đẳng viên, thì chắc 
chắn sẽ góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ 
tình hình mọi mặt trên mọi lĩnh vực của đất 
nước, thiết thực góp phân hoàn thành thắng 
lợi sự nghiệp cách mạng mà phe hội IX của 
Đảng đề ra. 


(6) Hồ Chí Minh: Sớd, t 8. tr 392 
(7) Hồ Chí Minh: Sđữ, t 7, tr 346 
(8) Hồ Chí Minh: Sđữ, t 5, tr 252 
(9) Bác Hồ ở Pháp. Nxb Văn học, Hà Nội, 1970. tr 74 

(10) Ô- -xíp Man-đen Stam: Gặp mặt chiến sĩ quốc tế 
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HIỆM vụ kinh tế - xã hội năm 2003 
đã hoàn thành về cơ bản. Tốc độ tăng 
trưởng GDP đạt 7,24%, nhiều chỉ 
tiêu chủ yếu đã hoàn thành vượt mức kế 
hoạch. Và như vậy, tốc độ tăng trưởng GDP 
năm 2003 là cao nhất trong 7 năm qua, cao 
hơn nhiều nước trong khu vực. Thu ngân sách 
nhà nước vượt 7,1% so với dự toán và tăng 
11,3% so với năm 2002. Nguồn lực cho phát 
triên kinh tế được huy động khá. Trong 3 năm 
2001 - 2003, vốn đầu tư toàn xã hội so với 
GDP đã tăng từ 34% (năm 2001) lên 35,6% 
(năm 2003). Đó là thành tựu to lớn, thể hiện 
sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân vượt 
qua những khó khăn do thiên tai, những tác 
động bất lợi của chiến tranh I-rắc, dịch bệnh 
SARS và cạnh tranh thương mại diễn ra gay 
gắt gây ra. 
Cần phải thấy răng, năm 2003 là năm có 
ý nghĩa quan trọng của việc thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, Nghị 
quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005. Đây là 
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năm thứ 3 của kế hoạch 5 năm, là năm 
"bản lề" của Chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội 10 năm. Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh 
tế cao hơn nhiều so với các năm trước, nhưng 
vẫn chưa đạt chỉ tiêu tăng trưởng bình quân 
7,5% như Đại hội IX của Đảng đề ra. Chất 
lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền 
kinh tế vẫn là khâu yếu, cơ cấu kinh tế chuyển 
dịch chậm. Công tác quy hoạch và kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội đã được quan tâm, 
nhưng triển khai còn chậm; hiệu lực, hiệu quả 
chưa cao; việc chỉ đạo thực hiện thiếu kiên 
quyết, thiếu linh hoạt dẫn đến những hạn chế 
và hậu quả lâu dài cho nên kinh tế. Nguồn lực 
huy động cho đầu tư phát triển đạt khá, nhưng 
chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Cơ cấu 
huy động chưa linh hoạt, chưa hợp lý, hiệu 
quả sử dụng chưa cao, thị trường tài chính 
thiếu năng động và còn nhiều yếu kém. 


* PGS, TS. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Ngân sách 
của Quốc hội 
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Hệ thống thị trường chậm được hình thành và 
phát triển chưa đồng bộ, thiếu vững chắc. 
Công tác sắp xếp, chuyển đổi, cổ phân hóa 
doanh nghiệp nhà nước triển khai chậm. 
Nhiều doanh nghiệp nhà nước còn thụ động, 
năng lực cạnh tranh thấp, hiệu quả sản xuất, 
kinh doanh không cao. 

Năm 2004 - 2005 là hai năm cuối của 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
(2001 - 2005), đất nước đang đứng trước 
những thuận lợi và thời cơ mới. Năng lực 
sản xuất của nên kinh tế tiếp tục tăng, các mặt 
tích cực của cơ chế, chính sách, hiệu quả đầu 
tư phát triển kinh tế và xây dựng kết cầu hạ 
tầng trong nhiều năm trước đã phát huy tác 
dụng... Tuy nhiên, nền kinh tế đang đứng 
trước những thời cơ và thách thức to lớn. Sự 
chủ động tham gia hội nhập kinh tế quốc tẾ 
gặp không ít trở ngại. Điều đó đòi hỏi sự nỗ 
lực rất cao của các ngành, các cấp, các doanh 
nghiệp trong cuộc cạnh tranh ngày càng gay 
gắt với các doanh nghiệp nước ngoài, nhất là 
ở những thị trường lớn, có tiềm năng, khi 
hàng rào thuế quan và phi thuế quan đã và 
đang bị dỡ bỏ. Các rào cản cạnh tranh ở tầm 


vĩ mô và vi mô, vê luật pháp, vê kỹ thuật, 


công nghệ mới phát sinh ngày càng phức tạp. 
Quá trình hội nhập đa phương, đàm phân gia 
nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) 
còn Bấp, khó khăn; quan hệ song phương tuy 
phát triển nhưng chưa hứa hẹn nhiều tiềm 
năng về thị trường xuất khẩu nhưng vẫn còn 
không ít trắc trở. Chính sách đầu tư, phát 
triển kinh tế các nước kinh tế phát triển... 
đối với các nước ASEAN tiếp tục tác động 
nhiều chiều không thuận lợi tới nền kinh tế 
nước ta... 

Nhiệm vụ hai năm 2004 - 2005 là phải tiếp 
tục phát triên kinh tế nhanh, bên vững, tạo sự 
chuyền biến thực sự, trước hết từ trong nhận 
thức về nâng cao hiệu quả kinh tế, chất lượng 
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tăng trưởng, chất lượng chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế theo hướng tích cực, nhằm chủ động 
triển khai một cách kiên quyết các giải pháp 
phát triển kinh tế, xã hội, hạn chế và đây lùi 
những nhân tố bất ổn định, cải thiện đời sống 
nhân dân, giữ vững an ninh, quốc phòng; 
đồng thời, chuẩn bị tiền đề cần thiết cho thời 
kỳ phát triển cao từ năm 2006 - 2010. Tốc độ 
tăng trưởng tông sản phâm trong nước (GDP) 
năm 2004 phải đạt từ 7,5% - 8%. Đây là. 
phương hướng cơ bản, đòi hỏi phải phân đấu 
rất cao. Do đó, nhiệm vụ của năm 2005 tiếp 
theo là rất nặng nề. 

Với tinh thần quyết tâm hướng tới đạt kết 
quả theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội IX của 
Đảng, từ thực tế năm 2003 và yêu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội các năm 2004 và 2005, 
cần tập trung triên khai tốt các giải pháp sau: 

Một là, xác định đúng những khâu đột 
phá của nên kinh tế, của từng ngành, từng 
lĩnh vực để tập trung đâu tư; đẩy nhanh 
quá trình hình thành và phát triển đông bộ 
các loại thị trường, tạo môi trường đâu tư 
lành mạnh, thông thoáng, hấp dẫn cho các 
thành phân kinh tế. 

Trong năm 2004 và những năm tiếp theo, 
cần chọn khâu đột phá trong nên kinh tế để 
tập trung đầu tư và tập trung chỉ đạo phát triên 
mạnh các hoạt động dịch vụ, phát triên đồng 
bộ các thị trường: vốn, bất động sản, lao động, 
khoa học - công nghệ... Khâu trọng yếu có 
khả năng tạo động lực mạnh cho sự phát triên 
trong hai năm tới là, phát triên mạnh các 
ngành dịch vụ; phát triển đông bộ các loại thị 
trường, đặc biệt là thị trường bất động sản, thị 
trường tài chính - tiền tệ, thị trường khoa học - 
công nghệ; điều chỉnh mạnh cơ câu đầu tư 
gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao 
động, coi trọng hiệu quả. đầu tư; kiên quyết 
thực hiện chương trình sắp xếp lại, cổ phân 
hóa doanh nghiệp nhà nước; tạo môi trường 
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thuận lợi để khuyến khích tối đa các tổ chức 
kinh tế dân doanh, các cá nhân đầu tư sản xuất 
kinh doanh những sản phẩm, dịch vụ mà pháp 
luật không cắm. 

Đối với sẵn xuất công nghiệp, cần cập nhật 
và bố sung quy hoạch phát triển những sản 
phẩm có sức cạnh tranh cao, có hàm lượng trí 
tuệ lớn. Khuyến khích đôi mới và cải tiến 
công nghệ. Có lộ trình và giải pháp giảm 
thiểu chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. 
Phát triển và khai thác triệt để các khu công 
nghiệp, chú trọng các khu công nghiệp vừa 
và nhỏ, phát triên làng nghề truyền thống gắn 
với quy hoạch phát triên ngành, vùng và quy 
hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội. 

Đối với sản xuất nông nghiệp và kinh tế 
nông thôn, tiễn hành rà soát, điều chỉnh lại 
quy hoạch; tạo nhiều vùng sản xuất hàng hóa 
tập trung chuyên canh, thâm canh, đa dạng 
hóa ngành nghề, chuyển lao động nông 
nghiệp sang các ngành nghề công nghiệp. 
Chọn hướng đầu tư nhanh hơn cho phát triên 
giao thông, thủy lợi phục vụ hiệu quả việc 
chuyến dịch cơ cấu kinh tế, cơ cầu lao động, 
cơ cầu sản phẩm trong nông nghiệp. 

Đối với hoạt động dịch vụ, phát triển và 
nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ phục 
vụ sản xuất và đời Sông. Phát triền mạnh dịch 
vụ phục vụ kinh tế - kinh doanh như dịch vụ 
du lịch, bưu chính - viễn thông, dịch vụ tư 
vân, dịch vụ tài chính. Ngăn chặn tinh trạng 
biến độc quyền nhà nước thành độc quyên 
doanh nghiệp ở một số lĩnh vực dịch vụ quan 
trọng. Phân đấu đến năm 2005, tỷ trọng dịch 
vụ trong GDP chiếm 41,42%, như Đại hội 
Đảng IX xác định. Năm 2004 là năm đột phá 
thực hiện biện pháp lành mạnh hóa tài chính 
doanh nghiệp, nhất là các ngân hàng thương 
mại quốc doanh. Thu hẹp và có lộ trình xóa 
bỏ các khoản bảo trợ, bao cấp... của Nhà nước 
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đối với doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức 
tài chính nhà nước. Tập trung đầu tư phát triển 
mạnh hơn nguồn nhân lực, có kế hoạch phân 
luông đào tạo ngay khi kết thúc bậc trung học 
phô thông để giảm sức ép về tuyên sinh đại 
học và giúp cho việc chuẩn bị hình thành đội 
ngũ công nhân lành nghề trong tương lai. 

Kiên quyết khắc phục tình trạng kế hoạch 
đầu tư không gắn với nguôn vốn, đầu tư dàn 
trải, kéo dài thời gian thi công và hiệu quả 
thấp. Chấm dứt sự phát triển "tự phát", 
"phong trào” hoặc điều tiết lệch và xa thị 
trường; hướng các hoạt động kinh tế (đầu tư, 
sản xuất, kinh doanh, thị trường...) theo đúng 
quỹ đạo của quy hoạch, kế hoạch đã được 
phê duyệt. Kiên quyết cắt giảm, đình hoãn 
các công trình, dự án dù trong kế hoạch nhưng 
không sát yêu cầu bức thiết cuả ngành và 
địa phương, của thị trường. Không đầu tư vốn 
vào công trình kém hiệu quả hoặc hiệu quả 
chưa rõ. 

Hai là, khai thác, phát huy và sử dụng 
có hiệu quả các nguôn lực cho đâu tư phát 
triển. 

Huy động nguôn lực cho đầu tư phát triên 
trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phần 
định hướng xã hội chủ nghĩa có ý nghĩa quyết 
định cho sự tăng trưởng bền vững của nên 
kinh tế. Năm 2003, nguồn lực huy động tăng 
khá, vốn huy động đạt 217 000 tỉ đồng: trong 
đó, vốn đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân 
chiếm 27%, vốn của doanh nghiệp nhà nước 
chiếm 17,7%... nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu 
câu phát triên. Cần có giải pháp nắm bắt 
thời cơ, thu hút, khai thác các nguồn lực trong 
nên kinh tế, đặc biệt là nguồn lực của khu vực 
kinh tế ngoài nhà nước. Tạo môi trường 
đầu tư thuận lợi, minh bạch và cởi mở hơn 
nữa để các nhà đầu tư trong và ngoài nước 
mạnh dạn bỏ vốn vào sản xuất, kinh doanh và 
có nhiều cơ hội tham gia đầu tư những dự án 
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lớn thuộc lĩnh vực mà trước đây chỉ có khu 
vực kinh tế nhà nước thực hiện. Nhanh chóng 
xóa bỏ những vướng mắc, ách tắc trong cơ 
chế, chính sách; những thủ tục hành chính do 
chủ quan của cơ quan quản lý nhà nước đặt ra, 
bảo đảm tính nhất quán trong các chính sách 
và thực hiện đúng các quy định về quyền lợi 
nghĩa vụ của nhà đầu tư trong và ngoài nước. 
Tạo niềm tin cho dân cư và các nhà đầu tư, tạo 
sự bình đẳng cho các khu vực kinh tế (về 
ngành, nghẻ, lĩnh vực ưu đãi đầu tư, về giá các 
loại dịch vụ, việc tiếp cận các nguồn vốn tín 
dụng ưu đãi của các tổ chức tín dụng, chính 
sách tài chính doanh nghiệp và các ưu đãi về 
thuế suất...). Khắc phục các trở ngại trong 
việc giải ngân nguồn vốn ODA, như phối hợp 
với các nhà tài trợ cải tiến thủ tục, bố trí đủ 
vốn đối ứng, giải phóng và bàn giao mặt bằng 
đúng tiến độ. 

Để thu hút mọi nguồn vốn cho phát triển 
kinh tế - xã hội, cần có giải pháp kinh tế, hành 
chính phù hợp, đa dạng hóa các hình thức thu 
hút các thành phần kinh tế cùng tham gia đầu 
tư: xây dựng - kinh doanh - chuyên giao 
(BOT), xây dựng - chuyển giao (BT) hoặc 
nhà nước đâu tư, doanh nghiệp và cá nhân 
thuê mua để quản lý khai thác; phát hành trái 
phiếu công trình, trái phiếu và cổ phiếu doanh 
nghiệp và trái phiếu đô thị. Chú trọng phát 
triên thị trường vốn, tăng cường các kênh huy 
động vốn trung hạn và dài hạn, tạo điều kiện 
cho thị trường chứng khoán phát triển, vận 
hành an toàn, trôi chây. 

Lành mạnh hóa nên tài chính (kể cả tài 
chính nhà nước và tài chính doanh nghiệp), 
tăng cường sự an toàn, giảm thiêu rủi ro trong 
hoạt động của ngân hàng. Có biện pháp thích 
hợp đề giảm lãi suất tín dụng. Tạo sự liên 
thông giữa thị trường vốn ngắn hạn với thị 
trường vốn dài hạn, từng bước tạo sự liên 
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thông giữa thị trường tài chính trong nước và 
thị trường tài chính quốc tế. Xác định và phân 
tích kỹ cơ cấu nợ của nền kinh tế, nợ xấu của 
ngân hàng, các quỹ tín dụng (kể cã nợ đến hạn 
và nợ chưa đến hạn nhưng khó có khả năng 
thu nợ), cơ cấu lại nợ của nên kinh tế và nợ 
ngân hàng, nợ tín dụng, hạn chế những rủi ro. 

Ba là, nâng cao sức cạnh tranh của nên 
kinh tế, tăng hiệu quả đâu tư, tạo sự 
chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu 
quả của tăng trưởng kinh tế. 

Cùng với việc đẩy nhanh tốc độ tăng 
trưởng kinh tế theo chiều rộng (tăng quy mô 
của nên kinh tế), cần đặc biệt chú trọng nâng 
cao chất lượng, hiệu quả phát triển kinh tế - xã 
hội. Trong khi, sự tăng trưởng của nền kinh tế 
chủ yếu do yếu tố vốn đóng góp (52,7%), yếu 
tố năng suất toàn bộ (IFP) chỉ chiếm 28,2%, 
thấp hơn thời kỳ 1992 - 1994 và thấp hơn tỷ 
trọng của nhiều nước trong khu vực, cần định 
hình cơ cấu kinh tế theo mục tiêu đề ra để 
thực hiện chuyên dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng tích cực. Việc khai thác tiềm năng, thế 
mạnh của từng vùng, từng lĩnh vực phải được 
đặt trong trạng thái động trên cơ sở sự tác 
động liên ngành, liên địa phương và liên vùng 
trong phát triển kinh tế - xã hội, phát huy hiệu 
quả lan tỏa từ những vùng kinh tế động lực, 
những ngành kinh tế trọng điêm có khả năng 
cạnh tranh cao. 

Hình thành và phát triển các sản phẩm chủ 
lực, có sức cạnh tranh cao, có thị trường tiêu 
thụ lớn. Có giải pháp giảm chi phí sản xuất, 
hạ giá thành sản phẩm. Tận dụng khả năng 
tăng mức xuất khẩu trên tất cả các thị trường. 
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo động lực 
để đạt và vượt mức chỉ tiêu về kim ngạch 
xuất khẩu. Tăng đầu tư để nâng cao chất 
lượng sản phẩm xuất khẩu, tạo dựng thương 
hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế, nhất là 
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thương hiệu của các ngành hàng nông sản, 
thủy hải sản, sản phẩm cây công nghiệp. Tập 
trung đầu tư phát triển các ngành dịch vụ có 
lợi thế, có khả năng thu hồi vốn nhanh, có khả 
năng cạnh tranh. 

Quy mô đầu tư năm 2004 - 2005 và các 
năm sau sẽ ngày càng lớn. Trong khi các 
nguồn vốn trong và ngoài nước có hạn, cần có 
giải pháp tăng hiệu quả sử dụng vốn và hiệu 
quả đầu tư coi trọng chất lượng Của SỰ tăng 
trưởng. Có chỉ tiêu cụ thể về mức giảm suất 
đầu tư (cả về định tính và định lượng), trước 
hết là đối với các dự án lớn, thuộc các vùng 
động lực, các ngành kinh tế trọng điểm. Các 
cấp có thấm quyền quyết định đầu tư phải rà 
soát, phân loại, làm rõ tính cấp thiết và hiệu 
quả của từng loại công trình, trước mắt là các 
dự án nhóm B, C; có biện pháp cắt giảm, điều 
chỉnh, chuyển vốn của dự án, công trình thực 
sự không có hiệu quả, không có khả năng 
triển khai hoặc triển khai chậm. 

Bốn là, tiếp tục sửa đổi, bổ sung pháp 
luật, cơ chế, chính sách để tạo khung pháp 
lý đông bộ, bình đẳng giữa các thành phần 
kinh tế. Thu hẹp các nhân tố cản trở sự 
hình thành đông bộ các loại thị trường. 

Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ 
chế, chính sách kinh tế để nâng cao hiệu quả 
quản lý nhà nước trong nên kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục rà soát, 
nghiên cứu, sửa đôi, bố sung pháp luật, cơ 
chế, chính sách để thực hiện tốt Luật Doanh 
nghiệp nhà nước (sửa đôi), Luật Hợp tác xã 
(sửa đối) đã được Quốc hội thông qua đề tạo 
sự chuyên biến về chất trong lực lượng sản 
xuất, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của các 
thành phần kinh tế. Tiếp tục nghiên cứu, sửa 
đôi, bô sung một số luật như Luật Thương 
mại, Luật Phá sản, Luật Cạnh tranh, Luật 
Thuế sử dụng đất, Luật Thuế thu nhập 
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cá nhân... Để thu hẹp các nhân tố hiện đang 
cản trở sự hình thành đồng bộ các loại thị 
trường, cần có những cơ chế, chính sách mạnh 
mẽ hơn nữa tác động, chi phối tới các loại 
"hàng hóa" của thị trường; đặc biệt, cần bảo 
đảm vai trò định hướng vĩ mô của Nhà nước 
trong điều tiết, quản lý thị trường theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

Năm là, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 
chính; chấn chỉnh lề lối, cách thức làm 
việc, tập trung chỉ đạo điêu hành một cách 
kiên quyết triệt để 

Với quyết tâm cao thực hiện Đề án cải 
cách hành chính đã đề ra, mục tiêu của năm 
2004 là tạo bước chuyển biến đột phá về cải 
cách hành chính trong phạm vi cả nước theo 
tỉnh thần Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và 
các nghị quyết của Quốc hội. Năm 2004 cần 
tập trung tạo sự chuyển biến thật rõ nét trên 
lnh vực cải cách thủ tục hành chính, chấn 
chỉnh lề lối, cách thức làm việc, tăng cường 
hiệu lực của bộ máy nhà nước, tăng cường kỷ 
Cương, phép nước trong quản lý kinh tế và 
quản lý xã hội; gắn vai trò, trách nhiệm cá 
nhân trong việc ra quyết định quản lý, điều 
hành; sớm ban hành các quy định về chế độ 
trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan 
nhà nước trong khi thi hành công vụ. Nâng 
cao vai trò trách nhiệm và ý thức phục vụ của 
đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước. Thực 
hiện tốt sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan 
quản lý để giải quyết. những phát sinh, những 
yêu cầu trong sản xuất. 

Triên khai đồng bộ các giải pháp trên, dưới 
sự tập trung chỉ đạo điều hành một cách kiên 
quyết từ trung ương đến địa phương và cơ sở, 
chắc chắn kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục phát 
triển nhanh, bền vững, đạt và vượt các mục 
tiêu đã đề ra. 
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1 - Đảng cộng sản cầm quyên - một vấn 
đề chính trị thực tiễn 

Bắt đầu từ Cách mạng Tháng Mười Nga 
(1917), ở tất cả các nước xã hội chủ nghĩa, 
đảng cộng sản (dưới những tên gọi khác nhau) 
đều là đảng cầm quyên, có vị trí nối bật trong 
hệ thống tổ chức quyền lực, thực hiện vai trò 
lãnh đạo nhà nước và xã hội trong công cuộc 
kiến thiết chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Những thành tựu to lớn mà chủ nghĩa xã 
hội hiện thực đạt được đều gắn liền với vai trò 
lãnh đạo của đảng cộng sản cầm quyền. Đảng 
là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách 
mạng. Sự thật lịch sử ấy không gì có thể phủ 
nhận được. Song, mặt khác, cũng không thể 
không nhận thấy rằng, tất cả những khuyết tật 
của chủ nghĩa xã hội, những khuyết điểm, sai 
lầm trong lãnh đạo, quản lý dẫn đến sự trì trệ 
và khủng hoảng trầm trọng, kéo dài trong các 
nước xã hội chủ nghĩa, thậm chí dẫn tới sự 
đổ vỡ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và 
Đông Âu ở thập kỷ 90 của thế kỷ XX, đều có 
phần nguyên nhân từ đẳng cộng, sản cầm 
quyền. Đây thực sự là một tình huống có vấn 
đê cân được phân tích, đánh giá, rút ra những 
bài học cân thiết cả vê mặt lý luận và thực tiễn 
một cách khách quan, với tinh thân tôn trọng 
sự thật. 
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V.JI. Lê-nin nói, sự 
thật là sức mạnh, là 
| vũ khí của những 
=4 v người cách mạng. 
Thái độ dũng cảm tự 
phê phán, vạch rõ 
những khuyết điểm, 
sai lầm đã mắc phải 
và quyết tâm. sửa 
chữa những khuyết 
điểm, sai lầm ấy bằng hành động thực tế là 
thước đo về bản lĩnh chính trị và trách nhiệm 
cao cả trước xã hội của một đảng mắc -xít. 
Hồ Chí Minh cũng nhắn mạnh: "Một Đảng mà. 
giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng 
hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết 
điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu 
mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh 
ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để 
sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng 
tiến bộ, mạnh đạn, chắc chắn, chân chính"), 

Từ sau thắng lợi của cuộc Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945, Đảng ta đã trở thành 
đảng cầm quyên. Đảng thực hiện vai trò lãnh 
đạo Nhà nước và xã hội trong những thời kỳ và 
hoàn cảnh lịch sử khác nhau của cách mạng 
nước ta với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. 

Đảng là người khởi xướng và lãnh đạo công 
cuộc đối mới ở nước ta gần 20 năm nay. Thành 
tựu của công cuộc đôi mới đã chứng thực tính 
đúng đắn của đường lối cách mạng do Đảng 
vạch ra và sự trưởng thành về năng lực lãnh 
đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. 


v.v 


* GS, TS. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội. 1995, 1 5. tr 26I 
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Mặt khác, việc khắc phục những hạn chế và 
yếu kém, › VIỆC giải quyết những tỉnh huống và 
những vấn đề đang nảy sinh từ thực tiễn đối 
mới, một cách chuẩn xác và tinh tế, đòi hỏi 
Đảng phải có những bước tiến mới ngang tầm 
với nhiệm vụ. Đảng phải tự đôi mới bản thân 
mình để thúc đây sự đối mới xã hội. 


Giải quyết một vấn đề chính trị lớn của 
thực tiễn chính trị chẳng những phải xuất phát 
từ thực tiền, thấm nhuần quan điểm thực tiễn 
và phát triển mà còn phái dựa trên những tiền 
đề lý luận đúng. Do đó, vào lúc này, khi Đảng 
chủ trương tổng kết lý luận từ thực tiễn 20 năm 
đổi mới, việc nghiên cứu, tìm tòi những nhận 
thức mới về lý luận đảng cầm quyền, Đảng 
lãnh đạo Nhà nước và xã hội là công việc rất 
cần thiết và bức xúc. Không những thế, đây là 
một trong những vấn đề hệ trọng, cơ bản và 
quyết định nhất đối với thành công của đổi 
mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 
Có thể xác định đây là trọng điểm của nghiên 
cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về đối mới và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Tất cả 
những nghiên cứu lý luận và tổng kết thực 
tiễn về đôi mới hệ thống chính trị, xây dựng 
Nhà nước pháp quyền và xã hội công dân, thực 
hiện và phát huy dân chủ, đấu tranh chống 
quan liêu, tham nhũng... đều liên hệ mật thiết, 
không thể tách rời với nghiên cứu lý luận và 
tông kết thực tiễn về bản chất của đảng cộng 
sản cầm quyên. 

2 - Trong lý luận xây dựng Đảng, vấn đề 
bản chất và giữ gìn, phát huy bản chất của 
Đảng khi Đảng đã trở thành đảng cầm 
quyền là vấn đề cốt lõi nhất 

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh đã đưa lại những kiến giải sâu 
sắc về vấn đề này. Đây là di sản cần được khai 
thác và vận dụng một cách đúng đắn và sáng 
tạo trong thực tiên xây dựng Đẳng. Song, đẳng 
cộng sản cầm quyền là một hiện tượng vẫn còn 
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khá mới mẻ trong lịch sử của đảng chính trị 
cầm quyên, nhất là trong lịch sử xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Hơn nữa, hầu hết các nước xã hội 
chủ nghĩa lại là những nước, hoặc chưa trải 
qua trình độ phát triển cao của chủ nghĩa tư 
bản (như trường hợp nước Nga thời kỳ V.I. Lê- 
nin và một số nước Đông Âu), hoặc bỏ qua chế 
độ tư bản chủ nghĩa, quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội từ các xã hội nông nghiệp lạc hậu, tiền tư 
bản (như trường hợp một số nước châu Á, 
trong đó có Việt Nam). Ở những nước này, cơ 

sở và nguồn gốc xã hội của đảng cộng sản 
không chỉ là giai cấp công nhân mà còn là giai 
cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác 
sống trong môi trường xã hội nông nghiệp với 
rất nhiều tàn tích của ý thức hệ phong kiến. 
Hơn nữa, giai cấp công nhân nói ở đây cũng 
chưa phải là sản phẩm thực thụ của sự phát 
triển đại công nghiệp. Tình hình và đặc điểm 
đó tác động và ảnh hưởng không nhỏ tới quá 
trình xây dựng và trưởng thành của đảng cộng 
sản cầm quyên. 

Nói chung, đảng cộng sản là sản phẩm của 
sự kết hợp giữa phong trào công nhân và chủ 
nghĩa xã hội khoa học. Ở Việt Nam, sự ra đời 
của Đảng Cộng sản cùng với hai nhân tố đó 
còn là sự kết hợp với phong trào yêu nước của 
dân tộc Việt Nam. 

Chính vì vậy, đảng cộng sản là đẳng kiêu 
mới của giai cấp công nhân, là một đảng cách 
mạng mang bản chất của giai cấp công nhân. 
Nó đối lập về nguyên tắc, bản chất, mục tiêu 
với các đẳng chính trị tư sản và tiểu tư sản. 

Khi nói bản chất của đẳng cộng sản là một 
đảng cách mạng kiểu mới và cần nhận rõ 
những cái mới đó. Nó biêu hiện ở mối liên hệ 
bản chất giữa giai cấp công nhân, chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và đảng cộng sản. Bàn về chính 
trị, V.I. Lê-nin viết: "Chính trị có tính lô-gích 
khách quan của nó, không phụ thuộc vào 
những dự tính của cá nhân này hay cá nhân 
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khác, của đảng này hay đảng khác"2. Ông còn 
nhấn mạnh rằng, "chính trị cũng có cái lô-gích 
nội tại của nó". Lô-gích khách quan và lô-gích 
nội tại của chính trị cũng như cái căn bản nhất 
trong chính trị mà V.I. Lê-nin đề cập cho thấy, 
cơ sở xã hội - lịch sử và cội nguồn vật chất 
khách quan làm xuất hiện chủ nghĩa Mác - Lê- 
nin chính là giai cấp công nhân và phong trào 
công nhân. 

Đảng cộng sản chi thực sự là một đẳng cách 
mạng kiểu mới niều nó tiêu biểu cho sức mạnh 
trí tuệ của giai cấp công nhân hiện đại, cho 
tiêm lực tinh thần của dân tộc và tiếp thu được 
những tinh hoa của thời đại và của nền văn hóa 
nhân loại. 

V.L Lê-nin cho rằng, đảng cộng sản là 
trí tuệ, danh dự và lương tâm của thời đại. 
Hồ Chí Minh khẳng định, đảng cộng sản là 
đạo đức, là văn minh. Vậy là, bản chất của 
đẳng cộng sản không chỉ là cách mạng, khoa 
học mà còn là văn hóa nữa. Nói cách khác, bản 
chất của đảng cộng sản là sự thống nhất hữu cơ 
giữa cách mạng, khoa học và nhân văn cộng 
sản chủ nghĩa. Bản chất ấ Ấy, được biểu hiện Ở 
nh chất của đảng cộng sản. Tính chất căn 
bản, nối bật và bao trùm của đảng cộng sản là 
tính chất giai cấp công nhân - nhân tố quan 
trọng bảo đâm cho đẳng cộng sản giữ vững 
được bản chất của đẳng cách mạng kiểu mới. 
Những đặc trưng của giai cấp công nhân như 
tính tổ chức, kỷ luật, tính cách mạng triệt để, 
tính quốc tế chủ nghĩa, kết hợp giữa chủ nghĩa 
yêu nước và chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đức 
hy sinh quên mình, vô tư, không vị kỷ và thiên 
kiến, luôn trung thành và đại biểu cho lợi ích 
của cả phong trào phải thê hiện và phát triên 
trên một trình độ cao trong đẳng cộng sản. Bởi 
vì, đẳng cộng sản là đội tiên phong, là tổ chức 
của những chiến sĩ ưu tú, tiên phong nhất của 
giai cấp công nhân và dân tộc. 

Do sức mạnh của tổ chức và kỷ luật mà 
đảng cộng sản là một đẳng chiến đấu, hành 
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động theo một cương lĩnh cách mạng thống 
nhất và dựa trên những nguyên tắc thống 
nhất, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. 
V.I. Lê-nin cho rằng, một đảng thực sự cách 
mạng thì phải giữ thái độ trung thành với 
những nguyên tắc của mình, với giai cấp mình, 
với những nhiệm vụ cách mạng của mình. Chỉ 
như vậy, đảng mới lãnh đạo được giai cấp và 
trở thành người tổ chức của giai cấp, mới 
không chạy theo đuôi những sự biến. 

Nói về bản chất của đảng cộng sản như một 
đảng cách mạng kiểu mới, các nhà kinh điển, 
từ C. Mác, Ph. Ăng-ghen đến V.I. Lê-nin, đặc 
biệt là V.I. Lê-nin, đã dùng những khái niệm, 
những cách diễn đạt khác nhau nhưng cùng 
chỉ ra một bản chất cách mạng và khoa học . 
C. Mác và Ph. Áng-ghen gọi đó là "một chính 
đẳng độc lập", "một đảng mới" đối lập với tất 
cả các chính đảng cũ”, là "đảng công nhân", 
"đảng cộng sản". V.I. Lê-nin thì gọi đó là 
"Đảng của giai cấp công nhân", "Đảng Cộng 
sản", "Đảng Cộng sản lãnh đạo", "Đội tiền 
phong của giai cấp vô sản và của tất cả quần 
chúng lao động", "Đảng thật sự cách mạng”, 
"Đảng chấp chính" (tức là nắm chính quyền, 
lãnh đạo chính quyền nhà nước). 

Đặc biệt đáng chú ý là những luận điểm của 
Hồ Chí Minh về Đảng (Đảng Cộng sản Việt 
Nam). Những luận điểm này được Người đưa 
ra trong những thời điểm và hoàn cảnh khác 
nhau khi Đảng thực hiện sứ mệnh của minh: 
lãnh đạo cách mạng và trở thành đảng cầm 
quyên. 

Ở thời kỳ vận động. thành lập Đảng, 
Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh tới sự cần 
thiết phải có Đảng. Đó là Đảng cách mạng. 
Trong tác phẩm Đường kách mệnh (1927), 
Người chỉ rõ: "Cách mệnh trước hết phải làm 


(2) V.I..Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
I980, t 14. tr 246 
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cho dân giác ngộ... Cách mệnh phải giảng giải 
lý luận và chủ nghĩa cho dân hiểu. Cách mệnh 
phải hiểu phong triều thế giới, phải bày sách 
lược cho dân... Cách mệnh lại phải tập trung, 
muốn tập trung phải có đảng cách mệnh"®), 
Người gắn liền đảng cách mệnh với người 
cách mệnh và đặt lên hàng đầu tư cách của 
người cách mệnh, trong đó nhấn mạnh hai điều 
cốt yếu: giữ vững chủ nghĩa và ít lòng ham 
muốn vật chất. Đây thực sự là một tư tưởng lớn 
có tầm chiến lược, cho đến nay, sau gần 80 
năm, vẫn còn nguyên tính thời sự và hiện đại. 

Sau này, Đảng ra đời, lãnh đạo thành 
công cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 
và từ đó trở đi, đã ở vị thế đảng cầm quyền, 
Hồ Chí Minh nói tới 12 điều xây dựng đảng 
chân chính cách mạng (trong tác phẩm Sửa đối 
lối làm việc, năm 1947). Nói tới đảng chân 
chính cách mạng, Người chú trọng tới không 
chỉ trình độ, năng lực lãnh đạo quần chúng mà 
còn cả phương pháp khoa học và thực thi dân 
chủ; không chỉ trí tuệ mà còn cả kinh nghiệm 
và bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, lối 
sống gương mẫu, tận tụy hy sinh, phục vụ dân 
chúng, làm công bộc, đầy tớ trung thành của 
dân. Người đòi hỏi rất cao thái độ dũng cảm và 
sự thành thật trong tự phê bình, phê bình của 
Đảng, của cán bộ, đảng viên. Chỉ như vậy, 
Đảng mới được dân tin, dân phục, dân yêu 
mến, dân giúp đỡ, ủng hộ và bảo vệ. Chỉ như 
vậy, Đảng mới là một đẳng tiến bộ, mạnh dạn, 
chắc chắn, chân chính. 

Hồ Chí Minh cho rằng, Đảng với bản chất 
của một đảng cách mạng phải thể hiện rõ ở các 
tính chất, các đặc điểm của nó, bao gồm các 
vấn đề thành phần của Đảng, lý luận của 
Đảng, kỷ luật của Đảng, quy luật phát triển 
Đảng và mục đích của Đảng. Đẳng phải thật 
mạnh, thật trong sạch để thiết thực lãnh đạo, 
mà muốn lãnh đạo được thì trước hết, cán bộ, 
| đảng viên phải có tư tưởng, lập trường vững 
chắc, xung phong làm gương mẫu. 
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Nói tới bản chất của Đảng, Người còn nhấn 
mạnh: Đảng vô sản là bộ tham mưu của giai 
cấp công nhân, là đội ngũ tiên tiến nhất và là 
tổ chức chặt chế nhất của giai cấp công nhân, 
là người lãnh đạo của giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động. Người xác định rõ mục 
đích của Đảng là phục vụ Tổ quốc, phục vụ 
nhân dân, phục vụ xã hội chủ nghĩa và cộng 
sản chủ nghĩa. Ngoài ra không còn có lợi ích 
nào khác. Nói về Đảng trong thời kỳ kiến 
thiết chế độ mới, Người cho rằng: "Ngày nay, 
nhiệm vụ của Đảng ta là lãnh đạo quân chúng 
đánh thắng tình trạng nghèo nàn và lạc hậu, 
xây dựng đời sống ấm no sung sướng cho 
nhân dân”4). 

Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh về bản 
chất của Đảng thấm nhuần sứ mệnh lịch sử 
và vai trò lãnh đạo của Đảng là giành lấy độc 
lập dân tộc hoàn toàn và xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội. Nói cách khác, tư tưởng 
Hồ Chí Minh về bản chất của Đảng cũng chính 
là tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội. 

Những luận điểm nêu trên của Hồ Chí Minh 
thực sự là những chỉ dẫn quan trọng đối với 
công tác xây dựng Đảng hiện nay. Đó cũng 
chính là những biểu hiện cốt yếu nhất về bản 
chất của Đảng, là những điều cần phải giữ gìn, 
phát huy khi Đảng trở thành đảng cầm quyên. 

Nói tóm lại, nhận thức về bản chất của đảng 
cộng sản không thể không nhận thức nó trong 
các mối quan hệ. Đó là các mối quan hệ giữa 
đội tiền phong của giai cấp (giai cấp công 
nhân) với chính giai cấp đã sản sinh ra nó, giữa 
Đảng với khối quần chúng nhân dân lao động 
đông đảo trong xã hội và giữa Đảng với dân 
tộc. Đây chính là cơ sở xã hội rộng lớn và môi 


(3) Hồ Chí Minh : Sơở, t2, tr 267 
(4) Hồ Chí Minh: $ơở. t 10. tr 599 
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trường xã hội - lịch sử - văn hoá mà trong đó 
Đảng hoạt động và thực thi sứ mệnh lịch sử 
của mình với tư cách là lực lượng lãnh đạo. Đó 
còn là mối quan hệ giữa Đảng với hệ tư tưởng 
chính trị, với nền tảng tư tưởng của Đảng mà 
Đảng có nhiệm vụ tổ chức, giáo dục, tuyên 
truyền trong Đảng, trong xã hội để biến nó 
thành ý thức xã hội phổ biến. Bản chất của 
Đảng còn đòi hỏi phải nhận thức mối liên hệ 
giữa Đảng và phong trào cách mạng thế giới 
cũng như nghĩa vụ và sự trung thành của Đảng 
đối với chủ nghĩa quốc (Ế. 

Đảng là một tổ chức cách mạng, một tổ 
chức chiến đấu và hành động chứ không phải 
là câu lạc bộ bàn suông; Đảng có sự thống nhất 
giữa nhận thức và hành động, giữa nói và làm. 
Do đó, nhận thức bản chất của Đảng còn đòi 


hỏi phải nhận thức sự gắn kết giữa cơ cấu tổ 


chức, thể chế trong Đẳng với tính nguyên tắc, 
kỷ luật của Đẳng, với chất lượng chính trị, tư 
tưởng, tư cách của toàn Đảng và nhờ sự gắn 
kết đó mà Đảng trở thành một cơ thể sống. Đó 
cũng còn là phương thức lãnh đạo, hoạt động 
của Đảng, thể hiện ở năng lực, trình độ kinh 
nghiệm và bản lĩnh của Đảng, trong đó có 
những chỉ báo rất quan trọng về trình độ lý 
luận, năng lực tư duy lý luận của Đảng, nhất là 
đối với những đảng viên giữ cương vị lãnh 
đạo; là dân chủ trong nội bộ Đảng đủ sức làm 
gương mẫu cho thực hành và phát huy dân chủ 
trong xã hội; là ý thức và năng lực thực tế để 
tự đổi mới, tự phát triển của Đảng làm động 
lực thúc đẩy quá trình cải cách, đổi mới trong 
toàn xã hội... Suy rộng ra và xét đến cùng, đó 
chính là văn hóa đảng. Đảng khi đã trở thành 
đảng cầm quyền thì chất lượng văn hóa đẳng 
càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Văn 
hóa ấy là cả một tổng hợp chất lượng của văn 
hóa tư duy và tư tưởng, văn hóa chính trị, văn 
hóa tổ chức - quản lý và lãnh đạo, văn hóa đạo 
đức và lối sống, văn hóa pháp lý (pháp luật). 
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Trong đó, văn hóa pháp lý là điều không thể 
thiếu để hình thành nên văn hóa dân chủ khi 
Đảng đang lãnh đạo Nhà nước và xây dựng 
Nhà nước thành một Nhà nước pháp quyên xã 
hội chủ nghĩa. 

Đảng cầm quyền, đó là thời điểm bước 
ngoặt đối với sự phát triển của Đảng, thuận lợi 
nhiều nhưng nguy cơ cũng không ít, thậm chí 
có cả những thử thách nghiệt ngã. Thời khắc 
đó đòi hỏi Đảng phải thường xuyên giải quyết 
các mỗi quan hệ giữa Đảng và Nhà nước, giữa 
Đảng với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
trong hệ thống chính trị, giữa Đảng với dân, 
giữa Đảng với dân tộc trong những điều kiện 
mới, khi cán bộ, đảng viên của Đảng có chức, 
có quyền, nhất là những cán bộ, đẳng viên 
trong các tổ chức thuộc hệ thống quyền lực. 
Một số mối quan hệ khác không, kém phần 
phức tạp, phức tạp một cách tỉnh tế, đó là các 
mối quan hệ giữa đường lối của Đảng với 
chính sách của Nhà nước, giữa lãnh đạo chính 
trị của Đảng với quản lý theo pháp luật của 
Nhà nước, giữa chính trị với. kinh tế, giữa 
chính trị với khoa học, giữa quyền lực với chân 
lý, giữa tư cách đảng viên với quyên và nghĩa 
vụ công dân... Đó là hàng loạt vấn đề đặt ra mà 
Đảng, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nếu 
không thường xuyên đổi mới, phát triển, sáng 
tạo thì không dễ gì giải quyết một cách đúng 
đắn trên tầm cao của chính trị - khoa học - đạo 
đức và văn hóa. 

Nếu cách mạng - khoa học - nhân văn là 
bản chất của đảng cộng sản thì khi cầm quyên, 
lãnh đạo nhà nước và xã hội, bản chất đó của 
đảng cộng sản càng phải được đề cao. Đó là 
trình độ phát triển mới của bản chất đẳng cộng 
sản câm quyên - Đảng của trí tuệ, dân chủ, 
đoàn kết, đổi mới. Nhiệm vụ then chốt của 
cách mạng nước ta hiện nay là xây dựng Đảng 
trong sạch, vững mạnh theo những chuẩn mực 
hiện đại đó. C 
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1- Một thập kỷ phát triển - thành tựu và 
thách thức 


Một thập kỷ qua, sự phát triển kinh tế ở đồng | 


bằng sông Cứu Long rât phong phú, sinh động. 
Theo các số liệu thống kê và từ kết quả đánh giá, 
nhất là những năm gần đây cho thấy, tỷ lệ tăng 
GDP của vùng luôn cao hơn mức bình quân 
chung của cả nước: giai đoạn 1991-1995 khoảng 
19%; 1996 - 2000 là 7,8%. Song, chính các số 
liệu ấy lại cho thấy rằng, tỷ lệ tăng trưởng của 
khu vực đang chậm dần: 11,6% (trong các năm 
1993 - 1995), rồi 8,2% (trong các năm 1996 - 
1998) và 7,5% (trong các năm 1999 - 2001). 
Phân tích thêm số liệu này còn cho thấy, trong 
khi các tỉnh ven biển có xu hướng tăng nhanh 
hơn trong những năm sau này, thì các tỉnh sản 
xuất lương thực vốn có tỷ lệ tăng trưởng cao 
trong những năm trước thì nay chậm lại. 

Nhưng, điều đáng quan tâm hơn là chất 
lượng tăng trưởng. Với hơn 50% GDP và 65% 
số lao động của vùng nằm trong Khu vực Ï 
nhưng tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong 3 
năm gần đây là không đáng kể; tỷ lệ dân số sống 
ở đô thị vẫn ở mức rất thấp; tỷ lệ thất nghiệp Ỡ 
thành thị là 5,5%, ở nông thôn tuy chỉ Ở mức 
1,7% nhưng tình trạng nông nhàn khá phố biến 
và ở mức cao. 
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Năm 2002, tốc độ tăng trưởng của vùng là 
10,4% nhưng những nhân tố là tiền đề bứt phá, 
vươn lên vẫn chưa rõ. Sự yếu kém đó rất có thể 
tạo nên tác động dây chuyền đối với sự phát triển 
của khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, và chiến 
lược của quốc gia, đồng thời cũng đặt ra những 
thách thức lớn trong tương lai), 

Có thể khái quát, bức tranh kinh tế của vùng 
trong mấy năm gần đây là thành tựu đan xen với 
những khó khăn và thách thức. Bởi, ngoài chất 
lượng tăng trưởng thấp, tốc độ chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế chậm, đồng bằng sông Cửu Long còn 
đang phải đối mặt với những khó khăn, thách 
thức nghiêm trọng: mật độ dân số tăng nhanh, 
đất canh tác giảm, tài nguyên cạn kiệt dần; số lao 
động qua đào tạo thấp; lệ thuộc ngày một nhiều 
vào Thành phố.Hồ Chí Minh; công nghiệp chế 
biến yếu kém và phụ thuộc vào xuất khẩu sản 
phẩm thô. 


* TS, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 
Chi nhánh tại Cân Thơ 
(1) Xem: Số liệu. kinh tế - xã hội 12 tỉnh ĐBSCL 1990- 


__ 2001; Quy hoạch tông thể đông bằng sông Cửu Long. Việt 


Nam triển vọng phát triển lâu dài tài nguyên đất và nước. 
Nguyễn Văn Chỉnh - Vũ Quang Việt: Kinh tế Việt Nam 
đôi mới. Nxb Thông kê, Hà Nội, 2002 
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Những nguyên nhân chủ yếu. của tình trạng 
trên là mặt bằng dân trí thấp, nguôn nhân lực hạn 
chế, đầu tư của Nhà nước vào vùng này chưa 
nhiều, chưa có những công trình đủ lớn tạo nên 
động lực để bứt phá... Nhưng, liệu có ó phải chì do 
đầu tư của nhà nước còn thấp là yếu tố quyết 
định sự phát triển của vùng? 


Đầu tư là nguyên nhân quan trọng, nhưng sự 
lựa chọn chiến lược không phù hợp có thể làm 
tăng nỗi khó khăn, thậm chí làm cho tình hình 
đáng ra không đến nỗi trì trệ nhưng lại trở nên trì 
trệ hơn. Khu _VỰC I là lợi thế, nhưng. nếu chỉ tập 
trung duy nhất vào khu vực này thi về lâu dài, ưu 
thế đó có thể trở thành một nhược điểm, thậm chí 
lệch lạc rất khó thoát ra để phát triển. 

2- Cân một chiến lược mới cho phát triển 
kinh tế vùng 

Phát triển kinh tế ở đông bằng sông 
Cửu Long từ rất lâu đã thiên về khai thác tiểm 
năng nông nghiệp, cung cấp lương thực cho đất 
nước, làm vệ tỉnh cung câp nguyên liệu và là thị 
trường tiêu thụ cho công nghiệp của Thành phố 
Hồ Chí Minh. Trong nhiều năm, nơi đây đã làm 
tốt công việc này, được ca ngợi là "vựa thóc” của 
quốc gia. Gần đầy, bán đảo Cà Mau được xem là 

"mỏ tôm" của đất nước. Nhưng, đến nay, để xây 
dựng một quan niệm mới, một chiến lược phát 
triển cho vùng, cần nhìn lại và có sự đánh giá 
nghiêm túc hơn. 

Trong xu thế hiện nay, để có thể vươn lên làm 
chủ những lĩnh vực công nghệ cao hơn, Thành 
phố Hồ Chí Minh đang rất cần một sự thay đổi 
trong mối quan hệ liên kết, còn đồng bằng sông 
Cửu Long cũng rất cần có những đánh giá mới 
trong mối quan hệ chiến lược với các vùng. 


Trong hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta 
đứng trước những cơ hội lớn nhưng cũng đang 
đố mặt với những thách thức không nhỏ. Hơn 
nữa, lại nằm ngay sát những nước vừa có tiềm 
năng nông nghiệp lớn, vừa phát triên mạnh hơn 
vê công nghiệp. nên vẫn đề càng phức tạp. Một 
động thái mới gần đầy xung quanh Chương trình 
Phát triển tiểu vùng sông Mê Công mỡ rộng với 
sáng kiến của Nhật là thành lập Diễn đàn Doanh 
nghiệp của tiểu vùng (GMS-BF) và một loạt 
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hành lang kinh tế đang được phác họa: trung tâm 
nằm ở Băng-cốc (Thái Lan) còn "đầu ra" thì hầu 
như tỏa trên các cảng biển của Việt Nam đã đặt 
ra trước chúng ta không ít vấn đề nan giải. 


Trên thực tế, ưu thế và tiềm năng của vùng 
thực ra không chỉ có lương thực, thủy sản mà còn 
là sông, biển. Những điều kiện cần thiết được hội 
tụ đủ ở nơi đây để thực hiện một chiến lược phát 
triển hướng ra bên ngoài với kinh tế biên, ngoại 
thương, hàng hải, du lịch, và khai thắc tiềm lực 
bên trong. Xu thế này ngày càng rõ hơn trong 
bàn cờ chiến lược khai thác biển, với vị trí địa “ 
chính trị của vùng, một chiến lược mới rất cần 


được tính đến để khai thác tốt nhất đợi thế địa - 


kinh tế (ven biển, biên giới, vùng tiếp giáp trung 
tâm công nghiệp lớn nhất nước), lợi thế tiềm 
năng (nông nghiệp, thủy sản), lợi thế du lịch 
sông nước, lợi thế giao thông thủy, bộ từ hậu cứ 
vươn ra phía biển phát triển kinh tế và bảo đảm 
an ninh quốc phòng lâu dài của đất HH: 


Với những tính chất và đặc trưng vốn CÓ, toàn 
bộ vùng này cân được xem như một. thể thống 
nhất trong toàn bộ chiến lược phát. triển kinh tế - 
xã hội đất nước. Điều đó là cần thiết để huy động 
sức mạnh không chỉ cửa một vùng (liên kết các 
tỉnh trong vùng) mà là nhiêu vùng điện kết vùng 
rộng) để mở rộng ra bên ngoài biên giới đất liền, 
hướng về phía biển, khai thác kinh tế biển, triển 
khai chiến dược ngoại thương cận vùng, trước 
mắt với miền duyên hải của các nước gần trong 
vùng Biển Đông và vịnh Thái Lan. 


Đề thực hiện những điều Ấy, rất cần những 
tuyến xa lộ bổ sung thêm vào quốc lộ I, mở mới 
các tuyến đường sắt, đường thủy, các đường 
hành lang biên giới và đường vÒng cung ven 
biên, thêm các cầu qua sông Tiền, sông Hậu. 
Việc thông thương trên tuyên đường thủy và 
đường biển nối vùng đồng bằng sông Cửu Long 
với khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, Binh Thuận, 
Ninh Thuận, Nha Trang cũng phải được đặc biệt 
lưu ý. Để hướng ra đại dương, khai thác kinh tế 
biển, cần CÓ Sự kết hợp vùng ven biển Việt Nam 
từ đồng bằng sông Cửu Long đến Vũng Tàu, 
Bình Thuận, Nha Trang thành một hành lang 
ven biến chạy từ Nam Trung Bộ đến Hà Tiên. Sự 
phát triên đó sẽ mở rộng toàn bộ không gian 
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kinh tế của vùng Nam Bộ cũ, giảm thiểu tối đa 
sự chia cắt không gian kinh tế giữa miền Đông 
và miền Tây Nam Bộ với Nam Trung Bộ để 
hướng ra bên ngoài. Chiến lược này hoàn toàn có 
khả năng thực hiện và theo. đó sẽ hình thành mỗi 
quan hệ liên kết phát triển của thế chân vạc: 
Đồng bằng sông Cửu Long - Thành phố Hồ Chí 
Minh - khu vực miễn Đông Nam Bộ và Nam 
Trung Bộ. | 

Bởi vậy, có thể phải tính đến việc đề xuất mở 
tuyến đường xuyên Á thứ 2 ven biển đi từ Băng- 
côc (Thái Lan) qua Com- -pông- som (Cam-pu- 
chia) đến Hà Tiên, Cà Mau và nối vòng cung 
ven biển từ Cà Mau đến Gò Công. Với hành lang 
này, khi phát triển sẽ đủ điều kiện để mở tuyến 
hành lang trên biển từ đồng bằng sông Cửu Long 
đến vùng phía Bắc Ma-lai-xi-a - Nam Thái Lan 
và tuyến thứ 2 trên biển nối từ cụm đồng bằng 
sông Cửu Long - Vũng Tàu - Nha Trang 
đến vùng phía Bắc In-đô-nê-xi-a - phía Đông 
Ma-lai-xi-a. Một tam giác như vậy rât nên được 
xem xét để làm đối trọng với hành lang kinh tế 
tiểu vùng sông Mê Công mà trung tâm của nó 
hiện đang được bố trí ở Băng-cốc (Thái Lan). 

3- An nỉnh lương thực, giao thông và đô 
thị hóa trong vùng 

Đất nông nghiệp của Việt Nam không nhiêu, 
hơn nữa trong đó không phải đất nào cũng có đủ 
điều kiện để phát triển nông nghiệp nhằm nuôi 
sống cả 100 triệu dân quen dùng lương thực. Nếu 
xã hội cân điều đó đề ổn định và phát triển thì 
phải tra lại cho nó những chi phí đê ngang bằng 
với các vùng được công nghiệp hóa. Nông 
nghiệp, nông thôn hay nói đúng hơn: nông dân, 
luôn là vẫn đề nhạy cảm không bao giờ được 
xem nhẹ. 


Phát triển kinh tế ở vùng đồng bằng sông 
Cứu Long không phải. chỉ cho nội vùng hay đê 
nối với Thanh phô Hồ Chí Minh mà là đường 
liên vận nối với các ngành trong nước và nước 
ngoài. Trong suốt hơn một thập kỹ trước, vùng 
này đã tham gia giải quyết hiệu quả bài toán 
lương thực quôc gia; và trong mấy năm gần đây, 

càng đóng vai trò quyết định trong tăng tốc xuất 
khâu thủy sản của cả nước. 
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An ninh lương thực quốc gia là nhiệm vụ lâu 
đài. Đồng bằng sông Cửu Long phải gÓp phần 
chủ yêu gánh trọng trách â Ấy, bởi không có một 
vùng đất nào tốt hơn trong việc sản xuất lương 
thực một cách an toàn và có năng suất cao như 
ở nơi đây. Nhưng, để sản xuất loại gạo có chất 
lượng cao thì nơi đây ưu thế lại không lớn. Hơn 
nữa, bởi đất nước ta trải dài trên nhiều vùng địa 
lý, chiến lược an ninh lương thực quốc gia không 
thể trông chờ vào một khu vực duy nhât. Do đó, 
trong quá trình điều chỉnh cơ câu sản xuất nông 
nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong 
nước đang gia tăng và nhu câu xuất khẩu lương 
thực cùng với việc đầu tư cho đồng bằng sông 
Cửu Long, rất cần thúc đẩy trồng các loại lúa có 
chất lượng Cao Ở Đồng bằng sông Hồng. Điều đó 
sẽ góp phân cải thiện thu nhập của nhân dân phía 
Bắc. 


Giao thông vận tải là cơ sở để phát triển. Do 
đó, cần giải tỏa tình trạng phụ thuộc vào con 
đường độc đạo của quôc lộ I hiện nay. Sông 
nước, giao thông thủy là ưu thế của vùng này nên 
cần được chú ý phát. triển trên các mặt: vận 
chuyển, đi lại và du lịch. Trong tương lai xa hơn, 
những hạn chế về bến cảng nước sâu cho loại tàu 
có trọng tải lớn sẽ được khắc phục nếu xây dựng 
một cảng nôi nằm bên ngoài lòng Định An. Việc 
hình thành một chiến lược phát triển mới như thế 
sẽ cho phép khai thác những phương tiện có sức 
chứa từ 2 đến 3 nghìn tân đáp ứng nhu cầu 
chuyên chớ với vòng quay nhanh trong quan hệ 
thương mại cận vùng. 

Xét trên những khía cạnh lợi ích kinh tế hay 
an ninh quốc phòng thì tuyến quốc lộ ven biến là 
rất cần thiết. Để việc khai thác kinh tế biển có 
hiệu quả, phải nhờ vào hậu cứ địa đất liền - nơi 
có đủ những dịch vụ hậu cần cần thiết cho việc 
tiến và vươn ra đại dương. Kiên Giang và các 
đảo trong vùng biên Tây Nam sẽ có vai trò lớn 
hơn trong chiến lược mở rộng giao thương ra bên 
ngoài, phát triên kinh tế biên giới, kinh tế biển. 
Cần mở thêm tuyến đường thủy lớn từ Thành 
phố Hồ Chí Minh xuyên qua vùng Đồng Tháp 
Mười, tứ giác Long, Xuyên ra vịnh Hà Tiên. 
Kênh Vĩnh Tế có thê là một điểm chọn tốt cho 
kế hoạch này để nối thông ra biển Tây. 
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Tốc độ đô thị hóa chậm đã hạn chế đến tăng 
trưởng, cản trở việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
cơ cấu dân số, cơ câu lao động và chất lượng 
cuộc sống của cư dân trong vùng. Phải tìm cách 
hình thành một vùng kinh tế phát triển có sức 
cạnh tranh trên thị trường quốc tế trong thu hút 
đầu tư, liên kết các vùng và phát triển thương 
mại quốc tế. Đâu tư cho công cuộc đô thị hóa 
phải được tập trung hơn, thậm chí còn bức bách 
hơn đầu tư vào các dự án công nghiệp mà các 
tinh đang ra sức kêu gọi hiện nay. Đô thị hóa 
trong vùng sẽ không dừng ở chỗ xây dựng một 
đô thị trung tâm mà là một chuối các đô thị có 
mối quan hệ liên kết nhau, có kết cấu hạ tầng và 
dịch vụ công cộng thuận lợi, thu hút đầu tư, bảo 
vệ môi trường, thu hút nguồn lao động có chất 
lượng và giữ được giá nhân công đủ để duy trì 
sức mạnh cạnh tranh. 

Cân Thơ là đô thị trung tâm, nhưng không 
nhất thiết xây dựng theo hướng một đại đô thị, 
thu hút tất cả các nguồn lực về mình mà trái lại 
cần một hệ thống các đô thị liên kết nhau. Mỗi 
một đô thị trong mối liên kết đó phải có bản sắc 
riêng và là một hạt nhân liên kết của các đô thị 
nhỏ hơn trong vùng. Những đô thị ở xa hơn sẽ 
đóng vai trò câu nôi ra bên ngoài trên. các hành 
lang kinh tế biên giới, hành lang kinh tế ven biển 
từ Mộc Bài, Hồng Ngự, Châu Đốc, Hà Tiên đến 
Cà Mau, Trà Vinh, Gò Công. 

Đô thị hóa trong vùng không chỉ là sự chuyển 
dịch cơ cấu, phát triên kinh tế mà nó liên quan 
đến vấn đề dân sinh, nhu cầu văn hóa, cải thiện 
chất lượng cuộc sống. Đó là cả một chiến lược 
sâu rộng, phức tạp và để làm được điều đó đòi 
hỏi phải có tầm nhìn trong quy hoạch, hành động 
mạnh mẽ hơn trong chuyển dịch cơ cấu đất đai 
và cơ cầu lao động. Không mạnh dạn trong vấn 
đề đất đai và tầm nhìn quy hoạch các đồ thị trong 
vùng nếu chỉ dừng ° Ơ những dãy nhà ống bê-tông, 
những đường phố ngắn. ngủn, chật hẹp, chen 
chúc và đầy bụi thì giá đất đô thị cứ mãi tăng vọt 
và vấn nạn đô thị còn nan giải hơn những gì 
mong mỗi. 
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4 - Thay lời kết 

Chiến lược khai thác tiềm nắng nông nghiệp 
của vùng đã mang những kết quả to lớn trong 
thập kỷ trước, góp phần giải quyết căn bản bài 
toán lương thực bảo đảm cho việc chuyển sang 
thời ky công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việc nhần 
mạnh khai thác lợi thế so sánh đã đẩy mạnh xuất 
khẩu lúa gạo và thủy sản nhưng nay rất cân phải 
tính đến những lợi ích lớn hơn. 


Tài nguyên và những gì đang có chỉ nên xem 
là vốn ban đầu, trên nền đó cần tính đến yêu câu 
phát triển chuyên sâu. Sự bắt chước, sao chép lẫn 
nhau trong việc khai thác tài nguyên, khai thác 
lợi thể so sánh ở từng tỉnh trong một vùng có 
nhiều nét tương đồng nhau không chỉ tạo ra 
sự đơn điệu, nhàm chán trong các sinh hoạt văn 
hóa, trong các dự án kêu gọi đầu tư, trong du lịch 
và thương mại, xuất nhập khẩu mà còn gây 
ra không ít những khó khăn, chồng chéo trong 
việc giải quyết các vấn đề lớn của toàn vùng 
(lũ lụt, tiêu thụ nông sản, môi trường, nguôn 
nhân lực.. s). Việc _xây dựng năng lực cạnh tranh 
của vùng, của môi tỉnh trong vùng sẽ thúc đẩy 
sự tăng tôc và đa dạng hóa để tạo nên những 
bản sắc riêng. Đó là điều rất cần được quan tâm. 


Thương mại quốc. tế đang thay đối. Không Cứ 
có lợi thế so sánh, có lao động rẻ là có thể bán 
được nhiêu hàng hóa. Không nên đi vào những 
ngành sản xuất không có sức cạnh tranh. Quan 
niệm tôn sùng nên sản xuất với những sản phẩm 
hữu hình có thể không bắt nhịp được với cuộc 
cạnh tranh kinh tế. Có được nguôn lao động dôi 
dào, giá nhân công rẻ là vôn rất quý nhưng cái 
cần là lao động phải có năng suất, có chất lượng 
và giữ được nguồn lao động với giá. nhân công 
ồn định. Sức cạnh tranh mạnh của vùng là điều 
có ý nghĩa quyết định cuộc chạy đua trong tương 
lai. 

Tính hiệu quả là thước đo, việc thoát khỏi 
những tư duy trối buộc là Tất cân thiết để tìm 
kiếm con đường phát t triển. Để một đồng băng 
sông Cửu Long đây tiêm năng phát triên mạnh 
mẽ và bền vững đang rất cần những chính sách 
mới nhằm vừa phát huy được sức mạnh các nhân 
tố bên trong vừa huy động được các nguồn lực từ 
bên ngoài. C 
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1 - Xét về thời gian, có thể coi khi Giải 
thưởng văn học hằng năm của Hội Nhà văn 
Việt Nam được công bố cũng là khi sinh hoạt 
văn học của một năm đã tạm thời kết thúc. 
Một năm qua với 365 ngày, một năm với công 
việc của hàng ngàn cây bút. Cũng là một năm 
mà văn học, trong sắc thái phức tạp của nó, đã 
bộc lộ không ít những hay - dở để có thể VvuI, 
để có thể buồn và đôi khi 
còn có thể lo âu. Gần đây, 
vào các dịp cuối năm, đối 
diện với thực trạng văn học 
đang "khủng hoảng thiếu 
tác phẩm hay, khủng hoảng 
thừa tác phẩm dở", chúng ta 
vẫn hy vọng đến năm sau 
mọi sự sẽ khá hơn. Để rồi 
đợi chờ, và để rồi dường 
như mỗi năm văn học lại cố 
gắng nhích lên một bước. 
Giải thưởng năm 2003 còn 
là tín hiệu đáng mừng vì các 
cơ quan chức năng đã tỏ ra 
nghiêm khắc hơn, đã chọn 
được những tác phẩm tiêu biểu như Cơn giông 
(Lê Văn Thảo), Mùa không gió (Lê Thành 
Nghị), Cây bút đời người (Vương Trí Nhàn). 

2 - Năm qua, truyện ngắn tiếp tục giữ vị trí 
nổi trội trong sinh hoạt văn học của xã hội và 
sẽ là không thể nếu có người nào muốn đưa ra 
một sô liệu thống'kê những truyện ngắn đã 
được in ấn. Tuy nhiên, trong vô số truyện ngắn 
đó, những tác phẩm có chất lượng tư tưởng - 
nghệ thuật cao, có tiếng vang trong bạn đọc lại 
không nhiều. Do vậy, sự tái xuất tác phẩm của 
một hai cây bút "gác bàn phím" đã lâu càng trở 
nên đáng đọc như Vàng xưa của Nguyễn Văn 
Thọ, Gió mưa gửi lại của Thùy Linh. Đặc biệt, 
người đọc và giới nghiên cứu còn có điều kiện 
tiếp cận, nhận diện kỹ hơn một số tác giả 
truyện ngắn từng có nhiều thành tựu qua sự ra 
đời tuyên tập truyện ngắn của Ma Văn Kháng, 
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của Đỗ Chu... Đọc tác phẩm của các tác giả 
này, thêm khẳng định rằng nhắc tới truyện 
ngắn Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua, không thể 
không nhắc tới tác phẩm của các ông. Không 
ai khác, chính các ông đã tiếp nối thành công 
con đường mà các cây bút truyện ngắn Việt 
Nam đã tạo dựng từ các giai đoạn văn học 


, 


trược. 


VN TIỌC R⁄ÄMI 2005 - 
(lhêrt ttôt bước đi 
ltrớt OÊ phía [rước 


NGUYÊN HÒA" 


Tuy nhiên, số ấn phẩm thuộc loại trên như 
bị chim lấp giữa các tập truyện ngắn trẻ, 
truyện ngắn tuổi hai mươi, truyện ngắn sinh 
viên... và cả truyện ngắn hay 2003 được in 
ngay từ quý I cùng năm. Truyện ngắn có thể 
có chất lượng cao thấp khác nhau, nhưng xưa 
nay phàm đã là "truyện ngắn hay" thì nhất 
thiết phải có khả năng đọng lại trong người 
đọc. Một tác giả cho xuất bản một tập truyện 
ngắn là tìm một cách thức đem tác phẩm đến 
với xã hội, hay - dở thế nào tùy thuộc vào sự 
tán thưởng hay không tán thưởng của dư luận. 
Nhưng tập hợp, chọn lọc nhằm xuất bản một 
tập "truyện ngắn hay" lại là chuyện khác. Đọc 
các tập "truyện ngắn hay", người viết bài này 
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không khỏi ngạc nhiên vì không ngờ tiêu chí 
"hay" lại đang bị lạm dụng, bị thả nồi một cách 
"vô thường" đến thế. Qua bàn tay của các 


chuyên gia tuyển chọn, của các đầu nậu, người - 


ta không chỉ biến một truyện ngắn vào loại 
trung bình (thậm chí yếu) thành một. "truyện 
ngắn hay" mà còn cấp cho truyện ngắn đó tài 
xuất quỷ nhập thần để nó xuất đầu lộ diện 
trong nhiều tập truyện ngắn khác nhau. Nên 
không có gì ngạc nhiên nếu đến công đoạn 
cuối cùng của quá trình sản xuất là người tiêu 
dùng thì sự "chọn lọc" chỉ còn là sự xào xáo! 
Truyện ngắn nhiều song phần lớn là những 
câu chuyện được kể theo một cốt truyện đầy tư 
biện "bịa không như thật", nhiều trường hợp 
biện pháp nghệ thuật còn sơ sài, "chất văn" 
thập thõm. Mở bất kỳ số báo hằng tuần, số báo 
số chủ nhật nào người đọc cũng có thể bắt gặp 
một hai truyện ngắn, song dù ai đó không vừa 
lòng, thì vẫn xin nhận xét rằng, đa số truyện 
này thường chú trọng tới những tình huống 
éo le của cuộc đời, những số phận bi đát, thiệt 
thòi hay những thủ đoạn bất nhân trong quan 


hệ xã hội như mưu mô và lường gạt, vong ân 


và sa ngã, tình và tiền... Ngay đến tác phẩm 
của một số cây bút vốn ít nhiều có tên tuổi 
cũng không toàn bích bởi sự lạm dụng kỹ thuật 
hoặc không dụng công trau chuốt những gì còn 
thô mộc. Đó là chưa nói một số tác giả không 
những "trẻ hóa" bằng cách cho in lại ảnh bức 
chân dung chụp đã mấy chục năm, mà còn cố 
gắng "trẻ hóa" thông qua việc xây dựng tác 
phẩm từ các tình huống giật gân, đưa vào tác 
phẩm hoặc vài ba triết lý có vẻ thời thượng, 
hoặc là tướng tượng ra đôi ba tình huống tĩnh 
dục thô lậu, trần trụi. Ở nhiều truyện ngắn, 
dường như "tính báo chí" đang giữ vai trò chủ 
đạo trong các yếu tố thuộc về đề tài, hình thức 
kể chuyện, lối hành văn... đến ngay kết cấu 
cũng được tổ chức theo kiêu lối một bài báo. 
Hiển nhiên do lao động sáng tạo còn đơn giản 
nên đã có một tỷ lệ khá cao các truyện ngắn 
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không hấp dẫn, chỉ để đọc một lần. Trên mặt 
bằng phong phú của truyện ngắn, các cây bút 
trẻ trình làng khá nhiều tác phẩm, song đa số 
truyện ngắn của họ được viết trên cơ sở một trí 
tưởng tượng nghèo nàn và hình như sau khi đạt 
được một vài thành công nho nhỏ, họ không 
còn ham mê lăn lộn với cuộc sống, mà sớm 
thỏa mãn với việc vét voi cái vốn liếng trải 
nghiệm ít ôi được thâu lượm từ trước. 

3 - So với năm trước, năm 2003 tiểu thuyết 
ra đời ít hơn, trong số đó cuốn "đáng đọc" lại 
không nhiều. Với tiểu thuyết Cơn giông, lần 
thứ hai Lê Văn Thảo được trao Giải thưởng 
Hội Nhà văn Việt Nam (lần trước là tiểu thuyết 
Một đời và một người) và ông hoàn toàn có đủ 
tư cách đại diện cho các nhà văn Việt Nam 
nhận Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2004. 


. Bằng đi một thời gian sau Mảnh đất lắm người 


nhiều ma, Nguyễn Khắc Trường đã trình làng 
một cuốn tiểu thuyết. Dù mới có 6 chương 
công bố trên Tạp chí Nhà văn thì tiểu thuyết 
Trang trại của Nguyễn Khắc Trường cũng làm 
cho nhiều người chú ý và họ không thất vọng. 
Nhưng đọc xong 6 chương hấp dẫn â ây lại dự 
cảm răng cuốn tiểu thuyết sẽ mất cân đối, và 
vẫn chưa dự đoán được rồi đây Nguyễn Khắc 
Trường sẽ mở ra cánh cửa đi vào "trang trại" 
của ông ra sao. Tiểu thuyết Giàn thiêu của Võ 
Thị Hảo lại đem tới những tín hiệu khác và tôi 
tin người đọc sẽ tốn thời gian với Giàn thiêu. 
Nghe nói sau Giàn thiêu, Võ Thị Hảo sẽ cho ra 
tiếp tiểu thuyết Dạ tiệc quỷ, chị cho biết tiểu 
thuyết này viết "về đề tài hiện đại, trong đó có 
nhiều thứ, mà có một đứa là... tôi. Đề từ của 
tiểu thuyết này là: Mỗi người là một món ngon 
trên bàn tiệc của quỷ. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi 
là một món ngon luôn nhảy ra khỏi bàn tiệc... ". 
Lâu nay, hiện tượng nhiều nhà xuất bản 
quan tâm đến tiêu thuyết là rất đáng mừng, ít 
nhất họ cũng dám dũng cảm dắn thân vào cuộc 
chơi đầy may rủi với thê loại văn học gần đây 
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¡t được hâm mộ lại phập phù về thu nhập. Tiếc 
rằng, sự quan tâm đó mới mang lại những tiểu 
thuyết ít tiếng vang, đa số vẫn đi theo lối mòn, 
thiếu những khám phá, sáng tạo mới lạ (theo ý 
nghĩa tích cực của từ này). Với tiểu thuyết, khi 
người kể chuyện đứng ở ngôi thứ nhất, tác giả 
có thể để cho nhân vật là người quan sát và 
trần thuật, nhưng thủ pháp đã trở thành cổ điển 
này dễ đấy tới cái nhìn phiến diện, dễ xuất 
hiện những tình huống "giả" nếu người viết 
chưa có một vốn sống đầy đặn, chưa có sự 
nhập thân và suy ngẫm với một năng lực thụ 
cảm sâu sắc, tỉnh tường. Giữa một nhịp sống 
có quỹ thời gian rỗi ngày càng thu ngắn, chúng 
ta thường thấy các tiểu thuyết được viết theo 
lối "nhỏ và đẹp" với số trang khiêm tốn nhưng 
bao chứa dung lượng lớn những vấn đề xã hội 
- nhân sinh, thì trong năm 2003, vẫn xuất hiện 
những tiểu thuyết dày cộp như tiểu thuyết lịch 
sử gồm bốn tập của Hoàng Quốc Hải. Bộ sách 
này cũng được tán thưởng ở nơi này nơi khác, 
thậm chí một cuộc thảo luận đã được tổ chức 
đành cho nó, nhưng thiết nghĩ các tập Bão táp 
cung đình, Huyên Trân công chúa... xuất bản 
đã mấy năm nhưng không gây được chú ý thì 
đọc trọn bộ càng khó hy vọng nó có thể sống 
được với thời gian vì "tính tiểu thuyết" còn 
đơn giản và thiếu một ý tưởng lớn tương xứng 
với điều tác giả nói trong một bài phỏng vân: 
phải ' (hông qua lịch sử để giải quyết những 
vần đề của hôm nay". Rồi nữa, không hiểu do 
cần tiếp thị, do lo ngại người đọc không phát 
hiện ra ý tưởng sâu sắc của mình... hay sao mà 
hầu như sau khi một cuốn tiểu thuyết được 
xuất bản là ngay lập tức xuất hiện các bài trả 
lời phỏng vân giúp tác giả lập ngôn và các 
cuộc thảo luận được mở ra giúp tác phẩm trở 
nên dễ hiểu. Thậm chí ngay cả khi tiểu thuyết 
chưa được xuất bản người ta cũng đã tính tới 
việc quảng cáo, như trường hợp Nguyễn Huy 
Thiệp với cuốn tiểu thuyết Tuổi hai mươi yêu 
dấu được ông quả quyết sẽ là một "cú sốc" cho 


+6 


Vạp chí Cộng sản 


văn học nước nhà. Nhưng những ai đã đọc bản 
thảo cuốn tiểu thuyết này đều thất vọng vì 
Nguyễn Huy Thiệp viết tiểu thuyết quá dở. 
Cho nên xét đến cùng thì trước sau tiểu thuyết 
vẫn là sản phẩm của một sự dụng công đây 
nhọc nhăn, và sự hay - dở của nó phụ thuộc 
vào "nội lực" của người viết, vào sự đồng 
thuận của người đọc... chứ không phụ thuộc 
vào tuyên ngôn của người đã khai sinh ra nó. 
4 - Cùng với văn xuôi, năm qua thơ tiếp tục 
có mặt trên các trang báo, còn nếu tính theo số 
lượng tập thơ được xuất bản thì thơ vẫn đứng 
ở thế thượng phong. Trên cái vệt kéo dài từ 
những năm trước với những cấu tứ chưa đủ độ, 
năm 2003 vẫn có quá nhiều các bài thơ không 
hay và phần lớn các tập thơ đang đứng ủ rũ ở 
các cửa hàng sách. Những tập được chú ý 
trong năm như Mùa không gió - tập thơ của Lê 
Thành Nghị được trao Giải thưởng Hội Nhà 
văn, thì không nhiều. So với Mưa trong thành 
phô, ở tập thơ này Lê Thành Nghị đã có những 
đôi mới khá rõ về nội dung và hình thức, tứ thơ 
của anh được khơi nguôn từ những cảm xúc 
chân thực, từ những trải nghiệm cuộc đời và từ 
những suy tư nhân tình thế thái đã đạt tới ý 
nghĩa triết luận sâu sắc. Các tập thơ được trao 
Giải thưởng của Hội Nhà văn khác như Thơ 
lục bát của Trần Mạnh Hảo, Lễ tấy trần tháng 
Tư của In-sa-ra, ở những mức độ khác nhau, 
với những thành công khác nhau đã góp phần 
làm cho thi đàn thêm sinh sắc mà còn là sự 
sàng lọc khá kỹ càng của Hội Nhà văn trước 
một "biên thơ" được xuất bản trong năm 2002. 
Hôm nay, nhu cầu phải đổi mới thơ, làm 
cho thơ theo kịp với nhu cầu tinh thần của con 
người trong thời hiện đại đang thật sự là nỗi 
trăn trở của nhiều cây bút. Dẫu chưa thể đánh 
giá đầy đủ những tìm tòi của Trần Nhuận 
Minh trong Bản Xô-nát hoang đã, nhưng qua 
tập thơ đã nhận thấy Trần Nhuận Minh đang 
có khát vọng vượt qua chính mình, âu cũng là 
một thể nghiệm đáng mừng. Cùng với 
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Trần Nhuận Minh, còn có thể nhận ra sự tìm 
tòi đổi mới của một số tác giả thơ khác cùng 
thế hệ với ông. Tuy nhiên nhu cầu đối mới thơ 
cần phầi được xem xét trên bình diện bản chất 
nhất của nó, đó là thế giới tinh thân, thế giới 
cảm xúc của con người thời hiện đại. Thế giới 
ấy là một phức thể đa dạng, ẩn chứa những nội 
dung tư tưởng - thấm mỹ mà những "trò chơi" 
chữ nghĩa mang tính hình thức chưa hẳn là 
cách biểu hiện thích hợp nhất. Người ta có thể 

viện dẫn các triết lý trừu tượng và mơ hô về 
_ "vô thức”, về ê tâm linh" để biện hộ cho một số 
bài thơ, một số tác giả trẻ, nhưng người ta 
không thể trả lời được câu hỏi tại sao những 
bài thơ đó, những tác giả đó chưa tìm thấy chỗ 
đứng, chưa có vị trí trong đời sống tỉnh thần 
của người yêu thơ. Phải chăng dù thế nào thì 
trước sau vẫn cần phân biệt giá trị đích thực 
của thơ ca nói chung với những "xì căng đan" 
do báo chí (đôi khi do chính các tác giả) dựng 
lên. 

Khi có người trẻ tuổi làm thơ vì muốn: "Đề 
cao vai trò thơ, khước từ cái cũ, thơ nhuồn 
nhuột, nhập nhờ, đúng đỉnh theo một thói 
quen, rập khuôn nhàm chán. Những tay súng 
thơ với những khoảng ngắm lạ bắn vào đường 
biên hinh thức, những giá trị hạn hẹp mà Thơ 
mới vô hình tạo ra, nghiễm nhiên ngự trị", rôi 
coi tác phẩm của mình: "là cuộc tuyên chiến 
vào tư duy cảm tính. Tại sao thơ chỉ đề cao 
Mỹ + Cảm + Hiện thực mà không dẫn sâu vào 
các lãnh địa khác phiêu lưu và quyến rũ không 
kém là Cái phức tạp + Siêu hình + Lô-gích” 
(Tạp chí Sông Hương, số 169, 3-2003) thì đời 
sống thơ ca không thể không nảy sinh những 
hiện tượng "cách tân” theo hướng ` phá cách" 
chứ không phải là sự tiếp nối mang ý nghĩa 
như là kết quả của. VIỆC giải quyết hài hòa mối 
quan hệ giữa truyền thống với hiện đại, giữa 
thế giới tinh thần của chủ thể sáng tạo thơ ca 
với thế giới tinh thần của khách thể cảm thụ 
thơ ca. Gần đây, có thê coi sự xuất hiện nhóm 
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thơ Mở miệng tập hợp một số cây bút làm thơ 
trẻ tự nhận là "tiền phong" là ví dụ điển hình 
cho những khát khao làm mới thơ ca của thế hệ 
trẻ. Họ làm thơ và phát hành các bản phô-tô- 
cô-py như là tác phâm chính thức. Họ tuyên 
ngôn và viết tiêu luận với những lý thuyết rối 
rắm, trừu tượng về Hậu hiện đại, về thơ Tân 
hình thức... Tiếc thay đọc tác phẩm của họ 
chưa thấy những tín hiệu mới mà vẫn chỉ là 
những tìm tòi chữ nghĩa cầu kỳ, bí hiểm, đánh 
đố người đọc (nếu không nói là tục tu) - 
những hiện tượng nhất thời vốn đã từng xuất 
hiện trong lịch sử thơ ca. Khao khát làm mới 
thơ ca là rất đáng trân trọng, nhưng làm mới 
như thế nào (?) thì xét ra không phải là câu hỏi 
dễ trả lời. Trong văn cảnh ấy, bài viết Tân hình 
thức: phản kháng tìm tòi và quá khích 
của Nguyên Vĩnh Nguyên - một tác giả thơ 
trẻ, trên Tạp chí Ngày nay (số 21, ra ngày 
3- 11-2003) lại trở thành một gợi ý khá cần 
thiết đối với những cây bút trẻ đang hăm hở 
góp thêm những đường cày mới trên cánh 
đông thơ ca. Nguyễn Vĩnh Nguyên viết: "Cái 
mới thực sự chỉ bắt nguồn từ nội tại của một 
nên thơ, không thể gồng mình lên, xướng lên 
mà mới được. Cái mới, hiện đại hóa thực sự có 
được phải qua một quá trình tiếp biến, kế thừa 
và phủ định những giá trị cũ, truyền thống 
không còn hợp thời nữa. Quá trình ấy phải 
được nỗ lực nuôi dưỡng và chín chắn để có thể 
tạO ra bùng vỡ thắm sâu. Văn chương không 
ép uông, nóng vội và càng không rút ngắn 
khoảng cách! Cũng như không thê mong cho 
lúa mau lớn mà nắm đầu mạ kéo lên khỏi đất 
được". 

5 - Xem xét các yếu tố cấu thành một nền 
văn học không thể bỏ qua lý luận - phê bình và 
với năm 2003, sự kiện được quan tâm nhất của 
lĩnh vực này là Hội nghị Lý luận - Phê bình do 
Hội Nhà văn tổ chức. Qua các tham luận, ý 
kiến phát biểu tại Hội nghị, đặc biệt qua kết 
luận của nhà thơ Hữu Thỉnh - Tông Thư ký 
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Hội Nhà văn, chúng ta càng khẳng định đã đến 
lúc việc đối mới lý luận - phê bình đã trở nên 
bức thiết. Không kỳ vọng một cuộc lột xác sẽ 
diễn ra chỉ sau một hội nghị, nhưng có thể hy 
vọng qua Hội nghị, những người làm lý luận - 
phê bình sẽ có thêm tiền đề để xem xét lại 
mình, loại bỏ những thói quen cũ và tham 
vọng học phiệt., loại trừ những "trí thức giả", 
để tự giác và nỗ lực nghiên cứu, tiếp nhận 
những tri thức khoa học văn chương mới, chấp 
nhận nhiều xu hướng tiếp cận văn chương từ 
góc độ khác nhau trên cơ sở thiện chí và lành 
mạnh. 

Tuy nhiên, cũng cần thắng thắn thừa nhận 
răng tình hình lý luận - phê bình trong 
năm 2003 đã có những diễn biến phức tạp: đã 
có vài ba tờ báo trở thành chiến trường của 
những lời lẽ "đao búa", của những cuộc trao 
đối luôn luôn kết thúc bằng một cánh cửa khép 
hờ. Các cuộc bút chiến này thường bất phân 
thắng bại, chỉ có người đọc là không biết đầu 
cua tai nheo ra sao. Lại nữa là các bài phê bình, 
các bài đọc sách lấp lánh những lời khen ngợi, 
tâng bốc, và theo đó, nếu tác giả kết luận đúng 
đắn, chính xác thì văn học Việt Nam đang có 
đội ngũ sáng tác hùng hậu, tài năng sáng chói, 
văn đàn đầy ắp những, văn phẩm vấn chương 
đạt tới đỉnh cao. Có thể còn có sai chênh - điều 
khó tránh khỏi trong những cuộc bút chiến bền 
bỉ, ngày càng quyết liệt, nhưng trong 
năm 2003, nhà thơ Trần Mạnh Hảo tiếp tục 
đưa ra một số ý kiến khá hợp lý đối với hoạt 
động dạy văn và học văn trong trường phổ 
thông. Bên cạnh đó là các cuộc tranh luận 
không có hồi kết về "chủ nghĩa hiện thực vô bờ 
bến", về việc dịch L 'étranger của A. Ca-muy 
là Người xa lạ hay Người đưng, về văn bản 
Truyện Kiêu, về chợ hay "rợ” trong bai thơ 
Qua Đẻo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan... 
Chưa kể có tác giả còn phát hiện thấy các nhà 
phê binh đã "tuyệt chủng” như loài khủng long 
ở kỷ Giu-ra. Vào gần cuối năm, bài viết của 
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nhà lý luận - phê bình Lại Nguyên Ấn có nhan 
đề Vũ điệu cái bô cùng lúc đăng trên các báo 
Tiền phong Chủ nhật, Văn nghệ và Tạp chí Tia 
sáng dường như đã chỉ đích danh những bất 
cập còn tôn tại trong công việc đào tạo các nhà 
khoa bảng. Sự thật vốn dễ mất lòng, phản ứng 
của dư luận trước bài báo của Lại Nguyên Ân 
cho thấy nỗi trăn trở lâu ngày của xã hội đã có 
dịp được giải tỏa, vì dù sao chăng nữa chúng ta 
không thể tiến tới một nền khoa học xã hội - 
nhân văn tiên tiến nếu không ngăn chặn một 
cách triệt để sự xuất hiện của những "khoa 
bảng dóm”, của những "trí thức dỏm” trong 
sinh hoạt khoa học. 

Hoạt động lý luận - phê bình nắm qua khá 
ôn ào, nhưng nó làm cho nhiều người ít biết 
đến sự có mặt của Văn học Trung đại Việt 
Nam dưới góc nhìn văn hóa (Trần Nho Thìn), 
Văn đàn - thời sự và bình luận (Nguyễn Hoàng 
Sơn), Ba đính cao Thơ mới Xuân Diệu - 
Nguyễn Bính - Hàn Mặc Tử (Chu Văn Sơn)... 
và bên những ý nghĩa tích cực, nó cũng bộc lộ 
không ít khiếm khuyết mà thiết nghĩ một nền 
lý luận - phê bình thực sự trưởng thành sẽ 
không mắc phải. Bởi lẽ dường như trước lúc 
đưa ra một (hay nhiều) ý kiến về văn chương, 
có những tác giả đã để ngòi bút của mình chịu 
sự chi phối của yếu tố chủ quan hoặc chưa có 
thói quen biết lắng nghe ý kiến người khác. 
Đối với lý luận - phê bình văn học, cũng như 
đối với các lĩnh vực hoạt động tinh thần khác 
của con người, yếu tố khách quan trong tư duy, 
sự cần trọng... có vai trò hết sức quan thiết, 
chúng giúp mỗi người tỉnh táo khi nghiên cứu, 
phê bình, nhận xét ý kiến người đối thoại. Qua 
những biêu hiện trên đây, chúng ta có điều 
kiện đánh giá chính xác hơn về thực trạng lý 
luận - phê bình, càng nhận thấy việc "nâng 
cấp" trình độ, xác định thái độ đúng mực trong 
lý luận - phê bình đã và đang trở nên cấp thiết. 
Giống như mọi lĩnh vực khác của xã hội trong 
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thời kỳ đổi mới đã phải nỗ lực gian nan như thế 
nào để vượt thoát ra khỏi tình trạng trì trệ để 
phát triển, không lý gì lý luận - phê bình của 
văn học Việt Nam lại chỉ loanh quanh trong 
những thói quen cũ để tự kìm hãm sự phát triển 
của chính mình. Dẫu gần đây một số nhà lý 
luận - phê bình đã bắt tay vào việc đi tiên 
phong trong đổi mới lý luận - phê bình thì đó 
vẫn chỉ là những chập chững đầu tiên chứ chưa 
phải là tất cả. Hy vọng sau những bước đầu 
tiên ấy, lý luận - phê binh văn học sẽ xuất hiện 
những "Hoài Thanh của thế kỷ XXI" - điều 
hắn đang là ước mơ của nhiều người. 

6 - Theo dõi đời sống văn học năm qua, dư 
luận không thể không lo âu về hiện tượng in 
ấn, phát hành tùy tiện, và nạn vi phạm bản 
quyền ở một vài nhà xuất bản. Cụ thể hơn, 
những lộn xộn đrong lĩnh vực này đang ngày 
càng trở nên trầm trọng, nhiều trường hợp đã 
vượt khỏi tầm kiểm soát của các cơ quan chức 
năng. Dường như sau một thời gian chưa được 
quản lý chặt chế và thưởng phạt nghiêm minh 
về mặt pháp lý, một vài nhà xuất bản và các 
"đầu nậu sách" đã lãng quên vai trò quan thiết 
của sách văn học trong đời sống tinh thần của 
xã hội, mà thật sự họ đã biến sách văn học 
thành một thứ hàng hóa để thao túng, chụp giật 
theo đúng nghĩa đen của các từ này. Trong linh 


vực này, nổi lên trong năm 2003 là các sự kiện - 


như: sau khi Nguyễn Thị Thu Huệ và Phan Thị 
Vàng Anh buộc phải lên tiếng vì Nhà xuất bản 
Văn học chưa được tác giả đồng ý đã phát 
hành một tập truyện ngắn của hai nhà văn này, 
thì ngay lập tức bản dịch Nghin lẻ một đêm 
của Phan Quang bị Trịnh Xuân Hoành "chôm 
chỉa" rồi ngang nhiên xuất bản. Rồi nữa, cũng 
Nhà xuất bản trên đã xuất bản tập truyện ma 
Chuyến xe bão tấp gồm chủ yếu là tác phẩm 
của Nguyễn Ngọc Ngạn ở hải ngoại, lấy từ bộ 
đĩa do tác giả này tự đọc tác phẩm đang trôi 
nối trên thị trường băng đĩa lậu. Nói về tình 
trạng vi phạm Luật xuất bản, vi phạm quyền 
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tác giả, ¡n ấn nhập nhằng còn phải kể đến một 
sự kiện được chú ý và bị phản ứng mạnh mẽ 
vào cuối năm 2003 là trường hợp Nhà xuất bản 
Văn hóa - Thông tin đã dịch và ¡n lậu tập 5 của 
Ha-ry PỐt-tơ là cuốn sách đã được Nhà xuất 
bản Trẻ ký hợp đồng toàn quyên phát hành ° Ở 
Việt Nam - điều những ai quan tâm tới cuốn 
sách đã biết rõ từ năm 2000. 

Tác phẩm đến được với công chúng hay 
không, trước hết phụ thuộc vào hoạt động XUẤt . 
bản, vào ý thức công dân, vào ý thức xã hội 
của người làm xuất bản. Tình trạng thả nổi và 
thiếu trách nhiệm, tình trạng để cho các "đầu 
nậu" thao túng lĩnh vực xuất bản đã đến lúc 
cần phải được đánh giá nghiêm túc để quản lý, 
xử lý theo pháp luật. Chúng ta xây dựng một 
xã hội mới, xây dựng một nên văn hóa tiên tiến 
đậm đà bản sắc dân tộc, điều đó cũng đồng 
nghĩa với thái độ mang tính nguyên tắc của 
chúng ta là không chấp nhận những sản phẩm 
làm tha hóa con người, đây tới nguy cơ của 
một "xã hội tiêu thụ", chạy theo đồng tiền mà 
xem nhẹ ý nghĩa cao quý của con người, của lý 
tưởng xã hội. 

7 - Phác họa toàn cảnh đời sống văn học 
trong một năm đòi hỏi cần khảo sát công phu, 
quan sát trên một bình diện rộng, nhưng từ một 
góc nhìn cá nhân vẫn có thể đưa ra những 
chấm phá cơ bản. Văn học năm 2004 sẽ phát 
triên ra sao, quả khó đưa ra một dự báo. Gạn 
lọc từ sự bề bộn của sinh hoạt văn học một 
năm, chúng ta vẫn có thể phát hiện ra những 
tác phẩm, trong những thể loại khác nhau, đã 
đem lại ý nghĩa tư tưởng - thầm mỹ nhất định 
cho xã hội và con người. Đó phải chăng lại 
không phải là những bước đi chậm nhưng chắc 
chắn hướng về tương lai? Đổi mới văn chương 
là một quá trình lâu dài và chỉ thật sự có hiệu 
quả nếu các nhà văn có bản lĩnh, có nhiệt 
huyết đem tài năng của mình dấn thân vào quá 
trình đó. C 
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Phóng viên: Nhân dịp Năm Mới, xin 
đông chí Bí thư vui lòng cho biết khái quát về 
sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhà trong năm 
"bản lễ" 2003? 

Đông chí Lê Hoàng Quân: Năm 2003 
được xác định là năm "bản lề" của kế hoạch 
5 năm (2001 - 2005). Với sự phấn đấu nỗ lực 
của các ngành, các cấp và nhân dân trong tỉnh, 
Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ 
đạo khắc phục kịp thời các khó khăn vướng 
mắc và đã đạt được kết quả khá toàn diện trên 
các lĩnh vực. Nên kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng 
trưởng nhanh, tốc độ phát triển cao hơn so với 
các năm trước; tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 
táng l3,17% (năm 2001 tăng I1,1%, 
năm 2002 tăng 12,2%). Các thành phần kinh 
tế đều đạt mức tăng trưởng khá, kinh tế quốc 
doanh tăng 10,7%, ngoài quốc doanh tăng 
11,4%, đầu tư nước ngoài tăng 17,8%. Cơ cấu 
kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. 
Ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 56,2%, 
dịch vụ chiếm 26,1%, nông lâm thủy sản 
chiếm 17,7%, đạt mục tiêu Nghị quyết Đảng 
bộ tỉnh (mục tiêu tương ứng là 56% - 26% - 
18%). Thu nhập bình quân đầu người tăng 
14,2% so với năm trước (năm 2002 là 12%). 
Đạt và vượt 17/19 mục tiêu phát triên kinh tế - 
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xã hội theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân 
tỉnh, trong đó có một số mục tiêu rất quan 
trọng như: tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, thu hút vốn đầu tư trong và 
ngoài nước, thu ngân sách, tổng vốn đầu tư 
phát triển toàn xã hội, giải quyết việc làm, đào 
tạo nghề cho người lao động, tăng thu nhập 
bình quân đầu người. 

Trong điều kiện năm 2003 có nhiều khó 
khăn, thử thách, những thành tựu đạt được của 
Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai là rất quan 
trọng, rất đúng nghĩa là năm "bản lề", tạo đà 
vững chắc cho sự phát triển của hai năm cuối 
trong kế hoạch 5 năm (2001 - 2005). 

Phóng viên: Là một trong những địa 
phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư 
nước ngoài, xin đông chí cho biết cụ thể hơn 
vê vấn đê này? 

Đồng chí Lê Hoàng Quân: Trước hết, phải 
khẳng định, năm 2003 là năm mà các lĩnh vực 
sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển có tốc 
độ phát triền nhanh và đồng bộ. 

Các ngành sản xuất nhìn chung đạt mức 
tắng trường khá nhanh, đạt và vượt mục tiêu 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng nai 
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Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra: Giá trị 
sản xuất công nghiệp tăng 18,9%, dịch vụ tăng 
12,1%, sản xuất nông - lâm tăng 5,67%. Đặc 
biệt, trong sản xuất công nghiệp, 23/23 ngành 
công nghiệp cấp II có mức tăng trưởng từ 7,8% 
đến 50,5%; trong đó, có 6 ngành tăng trên 
30%; 3 ngành tăng từ 25,3% đến 30%, các 
ngành còn lại tăng từ 7,8% đến 18,1%; các khu 
vực và thành phần kinh tế đều thực hiện vượt 
kế hoạch và tăng cao so cùng năm 2002. Riêng 
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài vượt 3,36% 
kế hoạch và tăng 21,9% so với năm 2002. 
Nhìn chung sản xuất công nghiệp đang dần 
hình thành một số ngành công nghiệp mũi 
nhọn: chế biến nông sản thực phẩm, khai thác 
vật liệu xây dựng, công nghiệp điện tử, công 
nghiệp phục vụ xuất khẩu và thay thế hàng 
nhập khẩu. Từng bước phát triển công nghiệp 
cơ khí phục vụ nông nghiệp nông thôn, tạo 
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mối liên kết công nông nghiệp, đúng định 
hướng. Cái được mà chúng tôi rất tâm đắc là, 
tích cực cải tiến thủ tục hành chính và tạo điều 
kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nên thu 
hút đầu tư nước ngoài, phát triển các khu công 
nghiệp trong năm có chuyển biến tích cực. 
Năm 2003 đã thu hút thêm 87 dự án mới với 
vốn đăng ký 290 triệu USD, tăng vốn đầu tư 
450 triệu USD cho 53 dự án. Kết quả thu hút 
đầu tư nước ngoài đạt 740 triệu USD (kế hoạch 
là 450 triệu USD), có thêm 19 dự án đi vào sản 
xuất, kinh doanh, vượt 64% mục tiêu, tăng 
52% so với năm 2002. Đến nay, toàn tỉnh có 
501 giấy phép còn hiệu lực với tổng vốn đăng 
ký là 6,33 tỉ USD. Hiện, có 273 dự án đang sản 
xuất, kinh doanh; 90 dự án đang xây dựng, 
tổng vốn thực hiện 3 tỉ USD chiếm 48,7% 
vốn đăng ký, đã giải quyết việc làm cho hơn 
150 000 lao động. Ngoài 10 khu công nghiệp 
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đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, 
năm 2003 đã có 5 khu công nghiệp được 
Chính phủ phê duyệt bổ sung. Tổng số các khu 
công nghiệp của tỉnh hiện nay là 15 khu công 
nghiệp, với diện tích 4 758 ha. Tổng diện tích 
cho thuê tại 10 khu công nghiệp là I 480 ha, 
chiếm 76,3% diện tích dành cho thuê, diện tích 
cho thuê mới trong năm 2003 là 320 ha, gấp 
2,4 lần so với cùng với năm 2002. Đầu tư nước 
ngoài có bước phát triển mới, có chuyển biến 
về ứng dụng và tranh thủ công nghệ mới, về 
kiến thức xúc tiễn thương mại và đầu tư. 

Phóng viên: Huy động nguôn lực cho đầu 
tư phát triển kinh tế - xã hội cũng là thế mạnh 
của Đông Nai. Vấn đề đó được thực hiện như 
thế nào, thưa đông chí? 

Đông chí Lê Hoàng Quân: Đồng thời với 
sản xuất, nguồn lực cho đầu tư phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh được huy động khá 
hiệu quả. Hoạt động đầu tư phát triển kết cấu 
hạ tầng, đầu tư chiêu sâu tăng năng lực sản 
xuất ở các doanh nghiệp tăng mạnh. Quy mô 
đầu tư xây dựng cơ bản toàn địa bàn tăng 
28,4% so với năm 2002, vượt 6,5% mục tiêu. 
Đặc biệt, nguồn lực trong nưỚc được huy động 
đạt kết quả khá. Nguồn vốn trong nước tăng 
26,3%, chiếm tỷ trọng 46,5% và hầu hết đều 
thực hiện vượt kế hoạch và tăng khá so cùng 
kỳ (tăng từ 20% đến 48%). Đáng chú ý là, vốn 
tín dụng thương mại, vốn các doanh nghiệp, 
vốn khu vực dân cư đầu tư thực hiện đạt 
146,8% và tăng 30,3% so với năm 2002. 
Ngoài ra, do cải cách thủ tục hành chính, việc 
thực hiện Luật Doanh nghiệp nên thu hút vốn 
đầu tư trong nước có bước phát triển mới. Năm 
2003, toàn tỉnh có thêm 460 doanh nghiệp 
ngoài quốc doanh được thành lập, với tổng vôn 
đăng ký 1 100 tỉ đồng, tăng 9,5% về số doanh 
nghiệp, 6,9% về vốn đăng ký và vượt 57% 
mục tiêu (mục tiêu là 600 - 700 tỉ đông). Tính 
đến nay, toàn tỉnh có 2 516 doanh nghiệp, với 
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tổng vốn đăng ký 4 068 tỉ đồng, tăng 34% so 
với năm 2002. 

Cùng với sự phát triển của ngành công 
nghiệp - xây dựng, nông nghiệp, ngành dịch 
vụ cũng tăng trưởng khá. Giá trị toàn ngành 
tăng 12,1% - đạt mục tiêu Nghị quyết (mục 
tiêu là từ 12 đến 12,5%). Tống kim ngạch xuất 
nhập khẩu trên địa bàn tăng 27,5% so với năm 
2002, trong đó riêng xuất khẩu tăng 22%, vượt 
mục tiêu (mục tiêu là từ 15 đến 15,5%); hiện 
hàng hóa của các doanh nghiệp địa phương 
được xuất khẩu sang 60 nước trên thế giới, đặc 
biệt kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Hoa 
Kỳ tăng cao (66,8%). Giá trị xuất khẩu ngành 
hàng điện tử, máy tính chiếm tỷ trọng lớn sau 
một thời gian giảm sút. Năm 2003, do cấu trúc 
lại sản phẩm, mở rộng thị trường và tăng số 
hợp đồng với nhiều nước nên kim ngạch xuất 
khẩu tăng 18,1%. 

Thu ngân sách vượt 23% kế _hoạch do 
Trung ương giao. Do chủ động triển khai các 
biện pháp thu ngay từ đầu năm nên đã có 
13/16 lĩnh vực thu nội địa đạt và vượt dự toán, 
trong đó một số lĩnh vực vượt cao như : thu xí 
nghiệp quốc doanh trung ương vượt 34%, thu 
xí nghiệp quốc doanh địa phương vượt 26%, 
thu xí nghiệp. có vốn đầu tư nước ngoài vượt 
25%, thu thuế công nghiệp và dịch vụ ngoài 
quốc doanh vượt 36%, đã đây mạnh công tác 
thu nợ đọng, tăng cường công tác chống thất 
thu thuế khu vực ngoài quôc doanh. Đặc biệt, 
các huyện, thành phố, thị xã đều đạt và vượt kế 
hoạch Nhà nước giao. 

Phóng viên: Kết thúc một năm cũng là dịp 
để Đảng bộ và nhân dân Đông Nai có dịp "tự 
soát xét" lại mình, nhất là tìm giải ¡ pháp, khắc 
phục, sửa chữa những hạn chế, khiếm khuyết 
để tiếp tục cuộc hành trình vào Năm Mới. 
Theo đông chí Bí thư những khiếm khuyết, 
hạn chế cân khắc phục đó là gì? 

Đồng chí Lê Hoàng Quân: Nhìn chung, 
kết quả đạt được trong năm 2003 trên tất cả 
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các lĩnh vực là khá toàn diện, đặc biệt là lĩnh 
vực kinh tế. Tuy nhiên, trên từng mặt hoạt 
động cụ thể, từng lĩnh vực vẫn còn một số hạn 
chế. Đó là, sản xuất công nghiệp thực hiện 
VƯỢt mục tiêu Nghị quyết, song công nghiệp 
địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhiều 
doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, viỆc vây vốn để 
đầu tư chiều sâu cải tiến công nghệ ở một số 
doanh nghiệp còn chậm, bước chuẩn bị cho 
quá trình hội nhập còn hạn chế. Trong sản xuất 
nông nghiệp, chưa có giải pháp để hình thành 
thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 
thuận lợi và ổn định giá cả nông sản hàng hóa, 
việc triển khai hiệu quả kinh tế trong sản xuất 
nông nghiệp, chuyển đối cơ cầu cây trồng, con 
vật nuôi, nhìn chung thực hiện còn chậm và 
lúng túng. Đặc biệt, giá cả các loại nông sản 
chủ lực của địa phương có tăng song chậm 
được cải thiện, đã ảnh hưởng không nhỏ đến 
[nh vực trồng trọt. Việc giải quyết ghi nợ 
nghĩa vụ tài chính, việc cấp "Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất" chưa đạt yêu cầu. Trong 
lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, vẫn còn tình 
trạng chất lượng công trình kém, còn thất thoát 
đáng kể, VIỆC giám sát, kiểm tra chưa. đến nơi 
đến chốn. Về thương mại nội địa, tổng mức 
bán lẻ hàng hóa dịch vụ tuy vượt mục tiêu 
nhưng lĩnh vực dịch vụ du lịch phát triển 
chậm, các loại hình dịch vụ phục vụ các khu 
công nghiệp, các khu dân cư, dịch vụ phục vụ 
đi lại công cộng (công nhân, học sinh...) chưa 
đáp ứng yêu cầu. Dịch vụ nhà ở phục vụ công 
nhân chưa có những chuyên biến tích cực, thực 
hiện còn thấp so với yêu cầu, hiệu quả kinh 
doanh của các doanh nghiệp nhà nước thuộc 
lĩnh vực thương mại dịch vụ nhìn chung chưa 
tương xứng, công tác xúc tiến thương mại chưa 
đạt được như mong muốn. 

Thu ngân sách chưa triệt để, việc triên khai 
thực hiện Pháp lệnh Lao động công ích chưa 
đạt, vẫn còn những đơn vị chưa chấp hành 
nghiêm chế độ tài chính hiện hành, chưa thực 
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hiện tốt tiết kiệm. Công tác cải cách hành 
chính chưa theo kịp yêu cầu; ở một số đơn vị, 
kỷ luật hành chính chưa nghiêm, thực hiện chế 
độ báo cáo không kịp thời... 

Phóng viên: Một Năm Mới đã bắt đầu. 
Trước những mục tiêu chủ yếu của năm 2004, 
Đông Nai tiếp tục làm gì và làm như thế nào 
để đạt được những mục tiêu đó? 

Đông chí Lê Hoàng Quân: Những mục 
tiêu chủ yếu phát triển kinh tế trong năm 2004 
của Đồng Nai là, tốc độ tăng trưởng kinh tế 
GDP tăng 13 - 13,5%; cơ cấu kinh tế: Công 
nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp với tỷ lệ tương 
ứng chiếm trong GDP là : 57% - 27% - 16%; 
giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17 - 18%; giá 
trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 3 - 4%; 
giá trị tăng thêm dịch vụ là 12% - 13%; kim 
ngạch xuất khẩu trên địa bàn tăng 24 - 25%; 
thu ngân sách trên địa bàn tăng 20%; tổng vốn 
đầu tư phát triển toàn xã hội là 10 000 tỉ đồng, 
chiếm 40% GDP. 

Để đạt được những mục tiêu trên, những 
giải pháp chủ yếu mà chúng tôi phải thực thi 
là: 

1 - Tiếp tục triển khai và quán triệt sâu rộng 
Nghị quyết 07-NQ/TW của Bộ Chính trị và 
Chương trình hành động số 43-CT/TU của 
Tỉnh ủy về hội nhập kinh tế quốc tế. Các 
ngành, các doanh nghiệp tập trung Xây dựng 
chiến lược phát triển ngành và phát triển sản 
phẩm. Trên cơ sở đó, có giải pháp đầu tư đổi 
mới thiết bị, công nghệ tương ứng nhằm hạ chỉ 
phí sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh, đáp 
ứng yêu cầu tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. 
Đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu 
quả của nền kinh tế nhằm phát triển bền vững. 

2 - Tăng cường và mở rộng hoạt động xúc 
tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, tích cực tìm 
kiếm và mở rộng thị trường mới, trong đó chú 
trọng thị trường châu Âu, các nước thuộc EU, 
thị trường Bắc Mỹ mà trọng tâm là Hoa Kỳ. 
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Phối hợp với Bộ Thương mại nghiên cứu xây 
dựng trung tâm hội chợ triên lãm trên địa bàn 
tỉnh với quy mô hợp lý. Hướng dẫn và hỗ trợ 
các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý 
nhà nước triển khai thực hiện quản lý chất 
lượng theo các tiêu chuẩn tiên tiến (ISO 9000, 
ISO 14 000...). 

3 - Tập trung chỉ đạo việc rà soát và hoàn 
thiện quy hoạch phát triên ngành, quy hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thành 
phố trực thuộc, quy hoạch phát triển đô thị, kết 
cấu hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới dịch vụ, học 
tập, giải trí cho công nhân, người lao động gắn 
với phát triển các khu công nghiệp. Trên cơ sở 
quy hoạch một số ngành hàng quan trọng, 
lập chương trình phát triển và danh mục sản 
phẩm dự án để ưu tiên đầu tư hợp lý. Trong 
quy hoạch, chú ý gắn kết với quy hoạch 
của vùng kinh tế động lực phía Nam với đẩy 
mạnh liên kết với các tỉnh trong vùng nhằm để 
phát huy tốt lợi thế so sánh của tỉnh và của cả 
vùng. 

4 - Tập trung huy động vốn đầu tư từ nhiều 
nguồn, nhất là nguồn thu từ quỹ đất; nghiên 
cứu thí điểm việc phát hành trái phiếu công 
trình; mở rộng việc áp dụng các hình thức đầu 
tư: BOT, BT; đồng thời, có chế độ kiểm tra, 
giám sát chặt chế. Mở rộng và đa dạng hóa 
hơn nữa những hình thức huy động các nguồn 
vốn khác một cách phù hợp (nhất là nguồn vốn 
trong dân) thông qua các chương trình tiết 
kiệm, chương trình xã hội hóa giao thông, giáo 
dục, y tế, thể thao và có biện pháp quản lý, sử 
dụng hiệu qua. Thực hiện công khai thật rộng 
rãi chính sách ưu đãi đầu tư của Chính phủ, 
của tỉnh; tập trung tháo gỡ nhanh những khó 
khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực 
hiện dự án đầu tư của các doanh nghiệp và đây 
nhanh tiến độ cải cách thủ tục hành chính 
(theo cơ chế "một đầu mối, một cửa") nhằm 
khuyến khích doanh nghiệp và nhân dân tăng 
cường đầu tư vào sản xuất. Tiếp tục thu hút 
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mạnh mẽ vốn đầu tư nước ngoài, chú trọng thu 
vốn từ các dịch vụ thu ngoại tệ, các nguồn đầu 
tư gián tiếp như cổ phiếu, trái phiếu... Tiếp tục 
tạo những điều kiện thuận lợi, phát triển mạnh 
mẽ các thành phần kinh tế trong quá trình thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

5 - Hướng đầu tư tập trung ưu tiên bố trí đầu 
tư cho các công trình trọng điểm như đầu tư 
xây dựng kết cấu hạ tầng - kỹ thuật phục vụ 
yêu cầu phát triển đô thị trên địa bàn, đầu tư 
phát triển các khu công nghiệp, nhất là khu 
công nghiệp kỹ thuật cao, các cụm công 
nghiệp địa phương. Đầu tư xây dựng nhà ở gắn 
với các khu công nghiệp, các khu tái định cư 
phục vụ công tác giải tỏa. Đầu tư hệ thống 
thoát nước, hệ thống thủy lợi (hồ Cầu Mới, các 
công trình chống lũ), tập trung triển khai xây 
dựng các tuyến đường cao tốc Nhơn Trạch - 
Long Thành - Dầu Giây; Dầu Giây - Lâm 
Đồng: Biên Hòa - Vũng Tàu, một số cầu và 
tuyến tránh quan trọng trên quốc lộ I, hệ thống 
giao thông nông thôn và nghiên cứu các loại 
giống mới về cây trồng, con vật nuôi phù hợp. 
Phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, 
có thị trường tiêu thụ, các dự án đổi mới công 
nghệ phục vụ phát triển xã hội tốt. 

6 - Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh 
tế xã hội năm 2004, Đảng bộ Đồng Nai xác 
định phải tiếp tục tăng cường công tác xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính 
trị từ tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt là, nâng cao ý 
thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ của cần 
bộ, đảng viên, công chức các ngành, các cấp, 
các đơn vị; giảm thiểu và đây lùi các tệ nạn 
nhũng nhiễu, cửa quyền, gây khó khăn, cản trở 
cho sự phát triển. 

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn 
đông chí Bí thư! Cì 

NHƯ HÙNG 
(Thực hiện) 
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Chuyển dịch cơ câu lúnh tế ở 
(OUANCz NAM 


VŨ NGỌC HOÀNG” 


I - Lợi thế so sánh của Quảng Nam 

Lâu nay, mỗi khi nghiên cứu về phương 
hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 
Quảng Nam, người ta thường nhắc đến tiềm 
năng về "!ao động, đất đai” và coi đó là hai yếu 
tố vô cùng quan trọng không thể không nhắc 


Cất cánh Quảng Nam Ảnh : TL 
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đến. Nhận định đó gắn VỚI tư 
duy về phát triển nông 
nghiệp. Tuy nhiên, điều đó 
có mặt hợp lý và đồng thời 
có mặt không hợp lý. Nguôn 
lao động dổi dào về số 
lượng, cân cù, chịu khó, có 
thể đáp ứng cho các nhu cầu 
về lao động giản đơn. 
Nhưng nguôn lao động ấy 
chưa được đào tạo nghê, có 
kỹ thuật (Ở Quảng Nam, lao 
động được đào tạo nghề chỉ chiếm 14%). Vì Vậy, 
nguôn nhân lực cho công nghiệp hóa rõ ràng còn 
rât hạn chế. Mặt khác, nêu dành cho nông 
nghiệp (mà chủ yếu là nông nghiệp. sản xuât 
lương thực như lâu nay) thì đất đai Ở 
Quảng Nam không là lợi thế. Diện tích đất bình 
quân trên một lao động rất nhỏ, độ màu mỡ nói 
chung là thấp (chỉ trừ một số ít ở ven sông 
Thu Bồn, Vu Gia), lại manh mún, địa hình dốc 
nhiều, hay bị nắng hạn và bão lũ. Đối mới tư duy 
về nhìn lợi thế so sánh ở Quảng Nam, rõ ràng, 
phải tiếp cận từ hướng khác. 

Quảng Nam Ở vị trí hết sức quan trọng: Nằm 
giữa trọng điểm kinh tế miền Trung - trung, độ 
của đất nước và của khu vực, có sân bay và cảng 
biển quy hoạch ở tầm quốc tẾ Ở hai đầu; nằm 
trong hành lang hàng hải quốc tế, dưới đường 
bay quốc tế; có đường sắt và đường bộ xuyên 
Việt đi qua, gần các đầu mối giao thông liên 
vùng - các trục xuyên Á trong hành lang. Đông - 
Tây nối với Biển Đông, Tây Nguyên và Lào... 
Với vị trí địa lý như vậy, Quảng Nam có ưu thế 
phát triển kinh tế mở, tăng cường giao lưu với 
bên ngoài, phát triển khu chế xuât, mở rộng 
ngoại thương và trung chuyển du lịch... 

Đặc biệt, Quảng Nam rất có lợi thế phát triên 
du lịch quôc tê và trong nước. Là nơi có hai Di 
sản văn hóa thế giới, lại gần với Huế - Di sản 
văn hóa thế giới, Quảng Nam có 21 công trình 


* Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 
Quảng Nam 
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văn hóa cổ, 125 km bờ biển mà nƠI nào cũng có — lương thực ở Quảng Nam luôn bị lỗ vốn, mỗi 


thể làm bãi tắm đẹp, 15 đảo biển gần bờ, 10 hồ 
nước với trên 6 000 héc-ta mặt nước, I0 ngàn 
héc-ta rừng Ở giữa hồ và trên 50 đảo núi giữa các 
hồ (chưa kể 10 hồ thủy. điện sắp làm). Rừng 
nguyên sinh ở phía Tây I rất lớn (hàng trăm ngàn 
héc-ta) lại mang đặc điểm riêng có và đa dạng 
của vùng khí hậu giao thoa Nam - Bắc Hải Vân 
và Đông - Tây Trường Sơn, nhiêu thắng cảnh 
nổi tiếng với 6l điểm có thể quy hoạch thành 
điểm du lịch. Nằm cạnh khu lọc dâu Dung Quắt, 
Quảng Nam có điều kiện phát triển các ngành 
công nghiệp và dịch vụ, nhất là phát triển hàng 
hải quôc tê, khai khoáng, sản xuất vật liệu xây 
dựng và sản xuất điện năng với công suất lớn. 


Với những đặc điểm trên, có thể khái quát lợi 
thế so sánh của Quảng Nam là: 


I - Không có lợi thế để phát triền nên kinh tế 
nông nghiệp sản xuất lương thực là chủ yếu như 
từ trước đên nay. 


2 - Rất có lợi thế để phát triển thành trung 
tâm du lịch quốc tế và trong nước. 

3 - Có nhiều lợi thế để phát triển các ngành 
công nghiỆp. 

II - Quảng Nam: Nguyên nhân của 
sự nghèo khó? Sự lựa chọn công nghiệp và 
dịch vụ 

Quảng Nam là vùng đất anh hùng. Cũng là 
vùng đất sản sinh nhiều nhân tài, anh hùng, hào 
kiệt. Nhân dân Quảng Nam cần cù, chịu khó, rất 
dũng cảm, hiếu học và học giỏi. Vậy mà, cho 
đến nay vẫn là vùng nghèo khó đá suốt 600 năm. 
Nhưng cái nghèo chắc chắn không phải là định 
mệnh vị nhân dân Quảng Nam hoàn toàn có khả 
năng vượt qua nghèo khó, phát triển quê hương 
giàu mạnh. 


Từ trước đến nay, trong cơ cấu kinh tế của 
Quảng Nam nông nghiệp vẫn là chủ yếu; và 
trong nông nghiệp, hướng phát triển chủ yếu lại 
là tự túc lương thực. Cơ câu ây có hoàn cảnh lịch 
sử cụ thể và đã giúp Quảng, Nam tồn tại, đứng 
vững qua các thời kỳ và chiến thắng các kẻ thù 
xâm lược. Tuy nhiên, nếu ngày nay vẫn duy trì 
hướng đó thi không thê hết nghèo và tụt hậu mãi. 
Một số công trình nghiên cứu cho thấy, sản xuất 
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ngày công chỉ đáng giá 8 000 đồng (quá thấp) 
mà đã phải chịu lỗ vốn (- -5%). Bỏ ra 100 đông để 
rồi cuôi vụ thu lại 95 đồng. Có người nói một 
cách chua chát: Nếu năm ngủ, không làm, thì 
khỏi mất 5 đồng. Điều đó cho thấy, hiệu quả 
kém nên ngày công thấp, nhưng vân hơn không 
có thu nhập vì chưa có công việc nào tốt hơn. 
Với thực trạng nền kinh tế như vậy, thì tái sản 
xuất giản đơn đã khó, làm sao có thể nói tới tái 
sản xuất mở rộng? Do đó, mãi vẫn nghèo. Và cứ 
qua vài năm làm việc vất và, nhìn lại, thấy mình 
lại tụt hậu xa thêm một đoạn nữa (vì tốc độ phát 
triển kém hơn nhiều nơi khác). 


Việc Tỉnh ủy Quảng Nam quyết tâm chuyển 
Quảng Nam thành tính công nghiệp có cơ câu 
kinh tế chủ yếu là ngành công nghiệp và dịch vụ 
là rất đúng đắn. Nông nghiệp vân còn lâu dài, 
mãi mãi và vẫn rất quan trọng, nhưng nó chỉ là 
sự phòng thủ, góp phân pIỮ: ổn định, là để chống 
đỡ với đói chứ không thê xóa được cái nghèo và 
khắc phục sự tụt hậu. Chống đói nhưng vẫn 
nghèo chẳng qua là chạy ăn từng bữa, không giải 
quyết được căn bản. Con đường để hết nghèo trở 
thành giàu có, để khắc phục tụt hậu và vươn lên 
tiên tiên phải là công nghiệp và dịch vụ. Từ xưa 
các bậc cha anh đã cho rằng "phi công bất phú, 
phi thương bất "hoạt”, có người thì "phi thương 
bất phú. Sự tổng kết â ấy rât đúng khi đem đôi 
chiếu với hoàn cảnh và điều kiện cụ thể của 
Quảng Nam. 

Có ý kiến cho rằng, công nghiệp quan trọng 
hơn dịch vụ, nên cân ưu tiên hơn; ngược lại, ý 
kiến khác lại nhẫn mạnh dịch vụ. Tôi nghĩ, cân 
thấy mối quan hệ hữu cơ giữa hai lĩnh vực này. 
Những năm trước mắt, nên đây mạnh song song 
công nghiệp và dịch vụ, hai lĩnh vực này sẽ tác 
động qua lại, hỗ trợ thúc đẩy lẫn nhau. Sau một 
thời gian, khi công nghiệp và dịch vụ đã phát 
triển đến một mức nhất định, thì tập trung đây 
mạnh hơn đối với lĩnh vực dịch vụ, đưa khối dịch 
vụ lên hàng đầu. Vì sao lựa chọn như vậy? So 
VỚI Công nghiệp thì dịch vụ giải quyết vấn đề 
môi trường và thị trường thuận lợi hơn, quay 
vòng vôn nhanh hơn, thuận lợi hơn trong ứng 
dụng những tiễn bộ của khoa học - kỹ thuật. điều 
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kiện lao động cũng đỡ phần nặng nhọc (về cơ 
bắp). Mặt khác, các ngành dịch vụ ít phá vỡ cảnh 
quan; ngược lại, một số ngành (nhất là du lịch) 
còn tạo thêm cảnh quan, làm cho quê hương đẹp 
hơn lên. 

Như vậy, Quảng Nam sẽ có điều kiện phát 
triển thành một tỉnh công nghiệp, trong đó đứng 
hàng đầu là khối các ngành dịch vụ. Nói cách 
khác, là một tỉnh dịch vụ. Để vấn đề được tiếp 
tục sáng tỏ hơn, xin đề nghị các nhà nghiên cứu 
và bạn đọc cùng tham gia ý kiến về chủ đề trên. 


II - Một vài suy nghĩ về hướng chuyển 
dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp. ở 
Quảng Nam 

Mặc dù ngành nông nghiệp ở Quảng Nam 
trong tương lai sẽ không còn giữ vị trí chủ yếu 
nữa, tỷ trọng trong GDP sẽ giảm dần. Tuy nhiên, 
vẫn là một ngành quan trọng, nó còn tôn tại lâu 
dài, mãi mãi, góp phân giữ ôn định và cải thiện 
dần dần đời sông của một bộ phận lớn nhân dân. 


Hiện tại sản xuất nông nghiệp ở ở Quảng Nam 
hiệu quả thấp, giá trị sản phẩm nông nghiệp 
trên môi héc-ta chưa được 20 triệu đồng (trong 
khi cả nước nhiều nơi đã đạt 30 - 40 triệu đồng, 
đang phấn đấu 50 triệu đồng và các nước trong 
khu vực có những nơi đã đạt từ 20 000 đến 
80 000 USD/ha, thậm chí còn hơn nữa). Ở 
Quảng Nam, nếu hạch toán đủ các loại chỉ phí 
thì lỗ vốn, không có tích lũy, không thể tái sản 
xuất mở rộng. Để cải thiện đời sống nhân dân 
làm nông nghiệp và ở khu vực nông thôn, cần có 
hướng đi và giải pháp đúng, quyêt tâm cao và 
nô lực hành động để chuyển dịch một cách căn 
bản cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Chuyên theo 
hướng nào? Đó vẫn đang là câu hỏi lớn cần 
giải đáp. 


Từ xưa tới nay, nông nghiệp Quảng Nam chủ 
yếu là sản xuất tự túc lương thực, đại bộ phận đất 
đai và lao động đã tập trung chủ yêu cho hướng 
phát triển này. Qua nhiều trăm năm, nông nghiệp 
vân nhỏ bé và nông dân Quảng Nam vân nghèo. 
Thực tiễn đã chứng minh răng, cơ cấu sản xuất 
ấy không thể giải quyết cái nghèo được. Cần 
chuyển mạnh theo hướng một nên nông nghiệp 
thực phẩm và nguyên liệu. Vị những lẽ sau: 
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Thứ nhất, hướng mạnh vào việc sản xuất thực 
phẩm và trồng cây công nghiệp, nhất là cây đặc 
sản có hiệu quả kinh tế lớn. Chỉ có như vậy mới 
chuyển từ lỗ vốn sang bảo toàn được vôn và có 
lãi; theo đó, chuyển từ tỉnh trạng khó khăn nặng 
về sản xuất giản đơn sang một nền sản xuất có 
điều kiện tái sản xuất mở rộng (chuyển tửm<0 
đến m >0 theo công thức: c +v+m củaC. Mắc, 
tức là tạo nguồn để bổ sung vốn cho tái sản xuất 
mở rộng). 

Thứ hai, tận dụng. diện tích tự nhiên để làm ra 
sản phẩm, nhất là sử dụng diện tích đồi gò và 
mặt nước (hiện nay diện tích đồi gò còn bỏ trồng 
nhiều hơn 2 lần so với diện tích canh tác của cả 
tỉnh và diện tích mặt nước cũng rất lớn, sắp tới 
còn thêm hàng chục hồ nước nữa). 


Thứ ba, phát triển cây công nghiệp và cây ăn 
quả nhằm xây dựng thảm thực vật tốt hơn để góp 
phần tạo và giữ môi trường sinh thái, giảm bớt lũ 
cho đồng bằng, coi trọng phát triển các loại cây 
lâu niên, dài ngày, các loại cây sau khi thu hoạch 
không làm mật đi tán lá - thám thực vật. 


Trong quan hệ giữa trồng trọt và chăn nuôi: 
Phải lấy chăn nuôi làm ngành chính, chuyển 
chăn nuôi từ chủ yếu phục vụ cho trông trọt 
(cung cấp sức kéo, phân bón và tận dụng nhân 
công thừa, tận dụng sản phẩm phụ của trồng trọt) 
sang trồng trọt phục vụ cho chăn nuôi. Nhất là 
chuyển. ruộng trồng lúa có năng suất kém san 
trông cỏ giống mới đề phục vụ chăn nuôi bò chât 
lượng cao... Thực tế Ở Quảng Nam và các tỉnh 
miên Trung cho thấy, giá trị sản phẩm trên một 
đơn vị diện tích trồng bông, trông quê, trồng cỏ 
nuôi bò cao gấp 2 - 3 lần so với trồng lúa; thu 
nhập trong vườn (trồng các loại cây thực phẩm 
và công nghiệp) cao hơn 3 - 4 lần so với thu 
nhập ngoài đồng. Tại Quảng Nam, có nơi nuôi 
cá lãi gâp mây chục lần so với trồng lúa. Điển 
hinh là ông Hiền nuôi cá ở Duy Trinh thu được 
giả trị hơn Í tỉ đông trên 1 ha. Người xưa đã tổng 
kết: 'thứ nhất canh trĩ, thứ nhì canh viên, thứ ba 
canh điên". Qua câu ấy có thể hiểu rằng, chăn 
nuôi hiệu quả nhất, trong vườn hiệu quả hơn 
ngoài đồng (trong vườn phân lớn là cây thực 
phâm và có cả chăn nuôi; còn ngoài đồng thì lâu 
nay chủ yếu là cây lương thực). 
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HAM gia xây dựng Tiến 
CƠ SỞ chính trị, TH 
phát triên kinh tẾ - h- 


xã hội, củng cố quốc b: 
phòng - an ninh ở miền 
núi, vùng sâu, vùng xa 
biên giới, hải đảo góp 
phân từng bước nâng cao 
đời sống vật chất, tỉnh 
thần cho đồng bào các 
dân tộc thiểu số, giữ vững 
ốn định ở biên giới và 
vùng biển là nhiệm vụ chính trị thường 
xuyên, lâu dài của Bộ đội Biên phòng. Vì 
vậy, trong nhiều năm qua, Bộ Tư lệnh Bộ đội 
Biên phòng đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng 
các tỉnh - thành phố, đơn vị trực thuộc tích 
cực tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện 
nhiều dự án kinh tế - xã hội đạt hiệu quả thiết 
thực về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an 
ninh. Năm năm gần đây, công tác này đạt kết 
quả hết sức to lớn và có ý nghĩa rất quan 
trọng. 

Hướng các dự án do Bộ đội Biên phòng 
thực hiện tập trung góp phần xóa đói, giảm 
nghèo, định canh, định cư, điều chỉnh, bố trí 
lại dân cư ở khu vực biên giới (chủ yếu ở các 
thôn, bản giáp biên), khắc phục du canh, du 
cư, ngăn chặn xâm canh, xâm cư, tham gia 
chương trình trông mới 5Š triệu ha rừng, xây 
dựng kết cầu hạ tâng phục vụ dân sinh và 
củng cố quốc phòng - an ninh, tham gia 
chương trình thông tin, văn hóa, giáo dục, y 
tế... Đầu tư nâng cấp trang bị, phương tiện, cơ 
sở vật chất - kỹ thuật (Xưởng in, Đoàn Nghệ 
thuật Bộ đội Biên phòng, Báo Biên phòng và 
Trường Dạy nghề, Trung tâm Dịch vụ việc 
làm) góp phần phục vụ đời sống văn hóa tinh 
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thân và tạo việc làm cho cán bộ, chiến sỹ Bộ 
đội Biên phòng và đồng bào các dân tộc ở 
biên giới. 

Trong 5 năm qua, lực lượng Bộ đội Biên 
phòng đã trực tiếp tổ chức triển khai thực 
hiện 124 dự án kinh tế - xã hội ở 35 tỉnh - 
thành phố và đơn vị trực thuộc, với tổng vốn 
đầu tư được phê duyệt là 748 544 triệu đồng 
(có 100 dự án chuyển tiếp và 24 dự án mở 
mới). 

Trong tông số 124 dự án do Bộ Quốc 
phòng và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố phê duyệt đầu tư, được bố trí đến hết năm 
2003 là 401 711 triệu đồng, đã ổn định, định 
canh định cư bên vững cho 3 700 hộ với hàng 
vạn người, chấm dứt việc du canh, du cư, 
phát rừng làm rẫy, không trồng cây thuốc 
phiện ở địa bàn các xã thực hiện dự án. Đây 
là một cố gắng rất lớn của Bộ đội Biên phòng 
và các cấp, các ngành có liên quan trong việc 
thay đổi tập quán sản xuất của đồng bào. Các 
chiến sỹ biên phòng phải gần gũi, đi sâu sát 
giúp đỡ đồng bào một cách kỳ công và thiết 


* Thiếu tướng, TS. Phó Tư lệnh Chính trị Bộ đội Biên 
phòng 
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thực. Bộ đội Biên phòng đã cùng với các địa 
phương tổ chức, điều chỉnh bố trí lại hàng 
trăm hộ dân cư, di dân ra vành đai biên giới, 
tới các trục lộ giao thông biên giới và giãn 
dân từ các khu dân cư đông đúc, thiếu ruộng 
nương lập ra các thôn, bản, khu dân cư mới có 
đủ ruộng nương sản xuất để bà con các dân 
tỘc thiểu số có cuộc sống ngày càng ổn định; 
tổ chức khai hoang cải tạo 786 ha ruộng nước 
đưa canh tác từ l vụ lên 2 vụ, đặc biệt có nơi 
sản xuất được 3 vụ; xây dựng nương rẫy bậc 
thang, nương ngô, xếp đá, cải tạo vườn rừng 
được 450 ha; hỗ trợ vật tư nông nghiệp, công 
cụ sản xuất cho 393 hộ, cung cấp hàng trăm 
con trâu, bò, đào tạo khuyến nông, khuyến 
lâm cho 27 người. Ngoài việc cung cấp vật tư, 
công cụ sản xuất, Bộ đội Biên phòng còn 
hướng dẫn khoa học - kỹ thuật, phương phấp 
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canh tác để bà con tự sản xuất đủ lương thực, 
thực phẩm theo giống mới. Bước đầu có nơi 
đã tạo ra được sản phẩm hàng hóa, xây dựng 
kết cấu hạ tầng đồng bộ trên các lĩnh vực giao 
thông, thủy lợi, thủy điện, nước sạch, điện 
thắp sáng. Những việc này cũng đòi hỏi cán 
bộ, chiến sỹ Biên phòng phải tốn rất nhiều 
công sức. 

Trong 5 năm qua (1998 - 2003), được Nhà 
nước, Bộ Quốc phòng và các địa phương 


. quan tâm đầu tư, Bộ đội Biên phòng đã xây 


dựng xong 8 công trình đường điện, đảm bảo 
cho khoảng 80 000 người dân và bộ đội được 
dùng điện trong sinh hoạt và phát triển sản 
xuất; hoàn tất 6 công trình thủy lợi, thủy điện 
đảm bảo tưới tiêu cho khoảng 950 ha điện 
tích trồng lúa và cây ăn quả. Với 30 dự án cấp 
nước sạch cho các đồn biên phòng kết hợp 


' .« 


Anh: TL 
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cụm dân cư, Bộ đội Biên phòng đã đâm bảo 
cho khoảng 72 500 người được hưởng nguồn 
nước sạch, giảm được đáng kể bệnh đường 
ruột, bệnh ngoài da và một số bệnh hiểm 
nghèo khác, góp phần nâng cao sức khỏe cho 
bộ đội và đồng bào các dân tộc thiểu số. Bộ 
đội Biên phòng đã xây dựng được 13 dự ân 
trại sản xuất, hẳng năm sản xuất từ 8 đến 
10 tấn thịt bò, đê, đảm bảo nguôn thực phẩm 
tươi sống tại chỗ để cải thiện đời sống cho 
cán bộ, chiến sỹ các đồn biên phòng và cung 
cấp một phần con giống hỗ trợ đồng bào các 
dân tộc vùng cao, vùng sâu biên giới phù hợp 
với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước. Với 20 dự án đường giao thông, Bộ đội 
Biên phòng đã Xây. dựng được 365,5 km 
đường giao thông miên núi, một mặt phục vụ 
tốt việc cơ động trong khi làm nhiệm vụ và 
mặt khác, giúp đông bào các dân tộc đi lại 
được thuận lợi, lưu thông hàng hóa, phát triển 
kinh tế - xã hội. Trong 5 dự án trồng rừng và 
định canh định cư, các đơn vị đã tổ chức 
trồng mới 5 143 ha rừng, chăm sóc 3 842 ha 
rừng, khoanh nuôi bảo vệ 100 162 ha rừng, 
góp phân tạo việc làm, tăng thu nhập cho 
đồng bào, đồng thời góp phân cải thiện và 
bảo vệ môi trường sinh thái. Các dự án đầu tư 
chiều sâu cho Trung tâm Dịch vụ việc làm, 
Báo Biên phòng, Xưởng in, Đoàn Nghệ thuật 
Bộ đội Biên phòng đã BÓP phân quan trọng 
vào việc nâng câp, bô sung trang thiết bị, 
phương tiện, máy móc và cơ sở vật chất cho 
các đơn vị nói trên nâng cao chất lượng công 
tác và hiệu quả phục vụ đồng bào dân tộc 
thiểu số ở các tuyến biên giới. Do đó, các 
công trinh, dự ân được xây dựng hoàn thành 
đưa vào khai thác sử dụng đạt mục tiêu, 
ý nghĩa chính trị đề ra. 

Trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng 
đã góp phân quan trọng vào việc nâng cao đời 
sống văn hóa tinh thần ở vùng cao biên giới. 
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hải đảo, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu 
học cho hàng vạn người, xây dựng hàng trắm 
điểm văn hóa xã, bản; khám chữa bệnh cho 
hàng vạn đồng bào; ủng hộ hàng nghìn ngày 
công giúp nhân dân địa phương làm đường, 
trạm y tế, xây dựng công trình điện và trường 
học; ủng hộ bà con các địa phương hàng ti 
đồng để xóa đói giảm nghèo, và sinh hoạt văn 
hóa lành mạnh. Đã cử hàng trăm cán bộ, 
chiến sỹ bám thường xuyên địa bàn, thực hiện 
"bốn cùng", giúp địa phương xây dựng, củng 
cố xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. 

Có thể nói khái quát, sau 5 năm tham gia 
phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới, 
Bộ đội Biên phòng góp phần nâng cao đời 
sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân 
tộc và cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng, 
qua đó củng cố được lòng tin vững chắc của 
nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; củng cố 
quan hệ gắn bó giữa Bộ đội Biên phòng với 
nhân dân các dân tộc, góp phần xây dựng khu 
vực biện giới vững mạnh về mọi mặt; củng cố 
thế trận biên phòng toàn dân, giữ vững an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu 
vực biên phòng, đây lùi các phong tục, tập 
quân lạc hậu, các tệ nạn xã hội. 

Góp phần xây dựng một hệ thống kết cấu 
hạ tầng phục vụ đời sông sinh hoạt của nhân 
dân các dân tộc thiểu số vùng biên giới, hải 
đảo, đáp ứng yêu câu công tác và sẵn sàng 
chiến đấu của Bộ đội Biên phòng. Đặc biệt, 
các dự án về đường giao thông biên giới đã 
tạo điều kiện đi lại, lưu thông hàng hóa, sản 
phẩm giữa các vùng, miên, gÓP phân phát 
triển sản xuất, cải thiện đời sống, nâng cao 
dân trí cho nhân dân khu vực biên giới. 

Tham gia tổ chức định canh, định cư, điều 
chỉnh bố trí lại dân cư ra một số thôn bản giáp 
biên giới, góp phần thực hiện chủ trương, 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội kết hợp 
quốc phòng - an ninh trên các tuyến biên giới; 
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đồng thời, bước đầu giải quyết cơ bản việc 
chặt phá rừng làm nương rẫy trong vùng dự 
án; tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ hàng 
trăm ngàn héc-ta rừng phòng hộ, rừng đầu 
nguôn và rừng đặc dụng, góp phần hạn chế 
thiên tai, cải thiện, bảo vệ môi trường sinh 
thái. 

Qua 5 năm trực tiếp tham gia quản lý, chỉ 
đạo và tổ chức thực hiện các dự án kinh tế - 
xã hội ở vùng biên giới và bờ biển, hải đảo, 
bước đầu có thể rút ra một số bài học đáng 
chú ý: 

1- Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị xác định 
đúng đắn phương hướng, mục tiêu, nội dung 
và biện pháp cụ thể tham gia thực hiện các dự 
án kinh tế - xã hội, chấp hành nghiêm quy chế 
quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước, Bộ 
Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên 
phòng: dân chủ, công khai trong tổ chức thực 
hiện, trong quản lý chi tiêu và thanh quyết 
toán tài chính. 

2- Quan hệ hiệp đồng chặt chế với cơ quan 
nghiệp vụ cấp trên để luôn có sự chỉ đạo, 
hướng dẫn đúng đắn; đồng thời, phối hợp 
chặt chẽ với cấp ủy, chính quyên và các cơ 
quan chức năng của địa phương tuyên truyên, 
vận động, tổ chức nhân dân tham gia thực 
hiện và giám sát. 

3- Lựa chọn cân bộ có năng lực, nhiệt tỉnh 
và tinh thần trách nhiệm cao, đặc biệt là cán 
bộ có kinh nghiệm và thông hiểu phong tục, 
tập quán của đông bào từng dân tộc, từng 
vùng để tham gia quản lý và tổ chức thực hiện 
các dự án kinh tế - xã hội; chú trọng tập huấn 
chuyên môn nghiệp vụ cho cân bộ và nhân 
viên để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của 
công tác quản lý. 

4- Làm tốt công tác khảo sát, điều tra kỹ 
mọi mặt khí lập dự án; đặc biệt, nắm vững 
thực tế địa bàn các xã biên giới, nắm chắc 
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tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đồng bào 
từng dân tộc, từ đó đề ra nhiệm vụ cụ thể và 
thích hợp cho từng dự án từng địa phương. 

5- Chấp hành nghiêm chế độ báo cáo định 
kỳ và đột xuất, chú trọng công tác sơ kết, 
tổng kết hằng năm để đánh giá toàn diện, 
chính xác kết quả, hiệu quả thực hiện dự án 
kinh tế - xã hội, tìm nguyên nhân và giải pháp 
khắc phục một cách hiệu quả những khó 
khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện. 

6- Xây dựng cơ chế thích hợp nhằm động 
viên cán bộ, chiến sỹ biên phòng phát huy 
tính năng động, sáng tạo, có quyết tâm cao, 
nhiệt tình tốt hoàn thành nhiệm vụ dù khi 
cuộc sống của họ còn rất khó khăn, gian khổ 
ở nơi biên giới bờ biển và hải đảo xa xôi... 

Tham gia thực hiện các chương trình, dự 
án kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới, hải 
đảo là việc làm có ý nghĩa to lớn nhiều mặt, 
là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên và lâu 
dài của Bộ đội Biên phòng. Do đó, yêu cầu 
các cấp ủy và chỉ huy các đơn vị phải giáo 
dục, làm cho mọi cán bộ, chiến sỹ nâng cao 
tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia và 
chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế Quản lý 
đầu tư và Xây dựng của Nhà nước, giữ 
nghiêm nguyên tắc, thực hiện tốt các chính 
sách, chế độ, quy định của Bộ Quốc phòng và 
Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong việc 
thực hiện các dự án kinh tế - xã hội; phát huy 
bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội 
Biên phòng. Phát huy những kết quả đã đạt 
được, khắc phục những thiếu sót trong những 
năm qua, nhất định trong những năm tới, lực 
lượng Bộ đội Biên phòng sẽ tham gia thực 
hiện tích cực và có hiệu quả hơn nữa nhiều 
chương trình, dự án kinh tế - xã hội, góp phần 
xây dựng khu vực biên giới vững mạnh về 
mọi mặt, tạo cơ sở để Bộ đội Biên phòng 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ 
quyền, an ninh biên giới quốc gia. 
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ƯỢT qua bao đèo cao, sông cả, trọn 
NV” ngày, chúng tôi đặt chân lên 

vùng đất Nà Hang (Nà Hang - theo 
tiếng Tày có nghĩa là, ruộng cuối), ngút ngàn 
màu xanh của cây rừng và bụi đỏ. 

Dừng chân trên triền đê sông Gâm vừa mới 
định hình do cuộc lấp sông ngăn dòng cách đó 
mươi hôm, chúng tôi 
gặp những người thợ 
điều khiển máy ủi, máy 
xúc gương mặt hồ hởi, 
áo quân xỉn mờ dầu bụi, 
đang khẩn trương bóc 
những lớp đất đá khổng 
lồ dọc những triền đồi 
hai bên bờ sông Gâm để 
kiến tạo vùng trung tâm 
của công trình thủy điện. 
Họ đều là những công 
nhân thuộc Công ty 
Sông Đà, tình nguyện 
lên Nà Hang xây dựng 
công trình thủy điện 
Tuyên Quang đã một 
năm nay. Họ đã viết lên 
vách đá khẩu hiệu trang 
trọng: “Hạnh phúc là sự 
đúng hẹn". Đúng hẹn, 
sau một năm khới công, 
ngày 28-11-2003, công 


trường thủy điện Tuyên ' nh: 
Quang đã hoàn - thành 

tiến độ giai đoạn đầu: sông Gâm đã được 
ngăn dòng, vét nước để giải phóng mặt bằng 
_ thi công các hạng mục công trình đầu tiên. 


Chúng tôi tìm và gặp những người dân 
sống ở hai bờ sông Gâm (thuộc các thôn Nà 
Pài - xã Vĩnh Yên, Mỏ đá số 4 - xã Năng Khả, 
tổ 2 - thị trấn Nà Hang vừa rời nhà về khu 
định cư mới ở các điểm: đầu cầu Nẻ, Cốc 
Tèo - xã Thanh Tương, tô 5 - thị trấn huyện) 
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đã nhường lại đất đai, ruộng vườn mà họ đã 
gắn bó bao đời cho Nhà nước lấp sông xây 
đập. Bùi ngùi rời quê cũ, nhưng ai cũng hiểu 
và thấy được sự cân thiết, gia đình mình, bản 
thân mình hy sinh để đóng góp được nhiều 
cho tương lai của đất nước. Theo đúng tiến 
trình, thủy điện Tuyên Quang Sẽ khởi động và 
đưa tổ máy số một vào 
hoạt động trong năm 
2006. Lúc đó, vùng 
"Ruộng cuối" - "Thác 
Mơ" hôm nay sẽ trở 
thành một vùng lòng hồ 
mênh mông. Một khu 
công nghiệp ,quan trọng 
vào bậc nhất của tỉnh 
Tuyên Quang sẽ ra đời. 
Dòng điện sông Gâm 
thắp sáng bao ước mơ và 
sẽ làm đổi đời bao thế 
hệ. Những. gì Đảng bộ, 
chính quyền nhân dân 
huyện Nà Hang đang 
làm hôm nay chính là 
bước chuẩn bị cho viễn 
cảnh diệu kỳ đó. 

Nà Hang là huyện 
miền núi, cách trung tâm 
tỉnh ly Tuyên Quang gần 
150 km, cơ cấu kinh tế 
chuyển dịch chậm với 
sản xuất nông nghiệp là 
chủ yếu. Bước vào thời kỳ đôi mới, Đảng bộ, 
chính quyền, nhân dân các dân tộc Nà Hang 
tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức: trừ 
thị trần Nà Hang, 2l xã còn lại của huyện là 
21 xã đặc biệt khó khăn trong diện "135" của 
Chính phú. Nà Hang không chỉ là huyện khó 
khăn nhất của tỉnh Tuyên Quang mà còn là 
một trong những huyện khó khăn nhất của cả 
nước. Trong những năm 80 của thế kỷ XX, 
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Nà Hang là vùng đất nghèo nàn, lạc hậu, khó 
khăn và vất vả. Cho đến năm 2001 tỷ lệ số hộ 
đói nghèo của Nà Hang vẫn còn hơn 30%, 
xếp vào hàng cao nhất tỉnh. Vùng Thác Mơ là 
một thắng cảnh thiên nhiên thơ mộng và hùng 
vĩ song nhiều người dân ở ngay thị xã Tuyên 
Quang cũng chưa từng đặt chân tới, bởi đường 
sá trắc trở, giao thông bất lợi. 

Làm thế nào đề khơi dậy lợi thế của vùng 
đất Nà Hang giàu tiềm năng và truyền thống 
. cách mạng? Làm thế nào cho đồng bào nhanh 
chóng vượt lên đói nghèo, có cơ hội tạo dựng 
cuộc sống ấm no, hạnh phúc? Đó là những 
câu hỏi lớn đặt ra đối với tỉnh Tuyên Quang 
và huyện Nà Hang trong những năm qua. 

Kế thừa truyền thống cách mạng kiên 
cường của vùng chiến khu xưa và tinh thần 
đại đoàn kết dân tộc bền chặt đậm đà qua bao 
năm tháng, toàn Đảng, toàn dân Nà Hang đã 
kiên trì phấn đấu, nỗ lực vươn lên không 
ngừng, quyết tâm thực hiện thành công những 
mục tiêu quan trọng về phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội của địa phương, đẩy nhanh tốc độ 
xóa đói giảm nghèo, tạo những tiền đề cần 
thiết cho quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, 
thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn. 

Trong những bước đi ban đầu đây gian nan 
thử thách ấy, Nà Hang đã chọn phát triển giáo 
dục - đào tạo là mục tiêu hàng đầu. Lấy giáo 
dục làm điểm tựa, làm khâu đột phá quan 
trọng. 

Trong thời gian lưu lại Nà Hang, chúng tôi 
đã được chứng kiến một phong trào học tập 
sôi nôi của đồng bào ở khắp các thôn bản. 
Học tập đã trở thành một nét văn hóa mới 
trong cộng đông các dân tộc địa phương. Nếu 
cách đây chưa lâu, ngành giáo dục và chính 
quyên địa phương đã phải bỏ ra nhiêu công 
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sức để làm cho dân hiểu sự cần thiết và lợi ích 
của việc học tập thì nay người dân đã coi việc 
học là một nhu cầu không thể thiếu, là quyền 
lợi, nghĩa vụ của chính bản thân, gia đình, 
cộng đồng mình. Ước vọng "dù nghèo đói 
cũng cố gắng cho con em ăn học, đời ông, đời 
cha thất học, đời con cháu phải được học 
hành " là quyết tâm và mục tiêu phần đấu từng 
ngày của đồng bào các dân tộc nơi đây và đã 
trở thành hiện thực sinh động. 

Thực hiện phương châm trường gần dân, 
Nà Hang tổ chức và quy hoạch lại mạng lưới 
trường lớp trong toàn huyện. Việc làm này đã 
góp phần khơi dậy lòng tin và ý thức trách 
nhiệm của nhân dân đối với giáo dục. Nhận 
thức vai trò nên tảng của giáo dục mầm non 
đối với tiến trình phát triển sự nghiệp giáo dục 
địa phương, Nà Hang đã mạnh dạn đầu tư đây 
nhanh tốc độ phát triển hệ thống trường lớp 
mâm non thôn bản theo hướng Nhà nước và 
nhân dân cùng làm; mở rộng trường lớp mầm 
non dân lập, và thí điểm hình thức bán trú, các 
hộ gia đình thay nhau “cánh cơm nuôi trẺ', 
tạo bước chuyển biến mới đáp ứng yêu câu 
nuôi dạy, chăm sóc học sinh trong độ tuôi đến 
nhà trẻ, lớp mẫu giáo. Đạt được chuẩn phố 
cập giáo dục là một quá trinh phần đâu vô 
cùng gian nan song giữ được chuân càng khó 
khăn gấp DỘI. Để giữ vững chuẩn chống mù 
chữ và phố cập giáo dục tiêu học đúng độ 
tuổi, chuẩn phổ cập trung học cơ sở và tiến tới 
phổ cập giáo dục bậc trung học, Nà Hang đã 
dành một phân kinh phí hỗ trợ, khuyến khích 
các xã, cụm xã xây dựng hệ thông trường, lớp 
bản trú dân nuôi, trường bô túc văn hóa các 
cấp. Mạng lưới các trường phô thông, các 
trường bán trú dân nuôi, bố túc văn hóa rải 
khắp các xã và các điểm dân cư đã giúp thanh, 
thiếu niên trong mọi độ tuôi đều có thê đến 
trường. Đây là chủ trương rất hợp với ý 
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nguyện của dân và thực tế địa phương nên 
được nhân dân hết lòng hưởng ứng. Toàn 
huyện Nà Hang hiện có 7 điểm trường trung 
học phổ thông và các điêm ở các cụm xã theo 
học chương trình bố túc văn hóa. Trường bán 
trú dân nuôi khu vực cụm xã Yên Sơn có tới 
70 gian. nhà nội trú cho con em các xã trong 
vùng đến học, đây chính là điểm sáng trong 
hệ thống trường bán trú dân nuôi của ngành 
giáo dục Tuyên Quang và là mô hình tốt đã 
được nhân rộng ở nhiều tỉnh bạn. 

Nà Hang còn có chính sách ưu đãi đặc biệt 
đối với người dạy và người học: học sinh học 
phổ cập được hỗ trợ văn phòng phẩm, sách 


giáo khoa, gạo và tiền theo mức 10 kg lương 


thực và 15 000 đồng/người/ tháng. Những lúc 
mùa vụ hối thúc, các gia đình có người đi học 
thiếu lao động sẽ được các đoàn thể - tổ chức 
xã hội và bà con giúp đỡ. Chỉ tiêu về phát 
triển giáo dục được nêu thành tiêu chí thi đua 
của cấp ủy, các đoàn thể và chính quyên địa 
phương. Tiêu chuẩn về văn hóa đối với những 
người trong độ tuổi phô cập còn được quy 
định thành thiết chế, chăng hạn thanh niên 
muốn được cấp bằng lái xe mô-tô, phải có 
trình độ văn hóa từ bậc tiểu học trở lên... 
Ngành giáo dục quán triệt tỉnh thần một hội 
đông hai nhiệm vụ (có nơi thêm cả nhiệm vụ 
đỡ đầu trường mâm non). Cán bộ, giáo viên 
ngoài nhiệm vụ dạy phô thông, tham gia dạy 
phô cập, dạy bố túc văn hóa được trợ cấp vượt 
gIỜ. 

Qua nửa thế kỷ kiên trì phấn đấu, Nà Hang 
đã tạo được bước đột phá căn bản trong giáo 
dục với những mốc son đáng tự hào: năm 
1996, đạt chuẩn quốc gia về chống mù chữ và 
phô cập giáo dục tiêu học; năm 2001, đạt 
chuẩn quốc gia về phô cập giáo dục trung học 
cơ sở; năm 2003, giáo dục Nà Hang càng 
thêm khởi sắc với những bước tiến vững chắc 
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hứa hẹn nhiều triển vọng: 100% số thôn bản 
có lớp mâm non, với 84,8% số trẻ trong độ 
tuổi được huy động ra lớp mẫu giáo; 100% số 
trẻ 6 tuôi được huy động ra lớp Ivà 99,36% số 
học sinh tốt nghiệp lớp 5 vào lớp 6... Trên nền 
tảng những thành tựu quan trọng đó, Nà Hang 
hạ quyết tâm phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo 
dục trung học phổ thông vào tháng 8-2006. 

Những thành quả quan trọng trong sự 
nghiệp giáo dục - đào tạo đã trở thành chiếc 
chìa khóa để Nà Hang không chỉ thực hiện 
mục tiêu nâng cao dân trí mà còn làm tốt 
nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực. Trinh độ 
văn hóa phổ thông của người lao động ngày 
càng được nâng cao chính là những tiền đề 
cần thiết để Nà Hang thực hiện những mục 
tiêu kinh tế: giúp nông dân chuyển đổi nếp 
nghĩ, cách làm ăn, nâng cao năng suất lao 
động; từng bước chuyển dịch cơ cấu cây 
trồng, con vật nuôi; ứng dụng tiến bộ khoa 
học - kỹ thuật vào sản xuất. 

Tiến độ phát triển kinh tế - xã hội ở Nà 
Hang trong những năm gân đây cho thấy, khi 
trình độ dân trí của người dân ngày càng được 
nâng cao thì tỷ lệ đói nghèo ngày càng giảm. 
Nà Hang đang phấn đấu giảm tỷ lệ hộ đói 
nghèo xuống 5%. Trình độ văn hóa được nâng 
lên giúp người dân đổi mới nếp nghĩ, chủ 
động tiếp cận với cách làm ăn mới, tự tin hơn 
trong quá trình nắm bắt các cơ hội, từng bước 
tự đổi mới - phát huy nội lực và khơi dậy tiềm 
năng vươn lên thoát đói giảm nghèo. Trong 
3 năm (2001 - 2003), Nà Hang đã xây dựng 
264 dự ân đào tạo việc làm cho 554 lao động, 
với số vốn lên tới 2,54 tỉ đồng và tư vẫn cho 
817 lao động có nhu câu đi làm việc và học 
nghề. 

Giải quyết tốt những mục tiêu về giáo dục, 
Nà Hang đã tạo được tiền đề vững chắc trong 
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công tác tuyển chọn, đào tạo, bôi dưỡng cán 
bộ cơ sở. Từ năm 2001 đến năm 2003 huyện 
đã cử 104 người đi đào tạo đại học, 124 người 
đi học trung cấp nông nghiệp, 197 người đi 
học trung cấp lý luận chính trị, 91 người theo 
học quản lý nhà nước; đồng thời, bồi dưỡng 
nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản 
lý nhà nước thường xuyên cho đội ngũ cán bộ 
đương chức. Hiện nay, 60% số cán bộ chủ 
chốt ở các xã trong huyện được đào tạo ở trình 
độ cao đăng, đại học chuyên ngành và trình 
độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước từ trung 
cấp trở lên. 

Cùng với đào tạo chính quy tại các trường, 
Nà Hang đặc biệt quan tâm đến đào tạo cán 
bộ trong hoạt động thực tiễn. Là huyện miền 
núi xa xôi, sản xuất thuần nông, cân bộ chưa 
quen với cơ chế thị trường và quản lý các dự 
án, song huyện đã mạnh dạn giao cho cấp xã 
làm chủ đầu tư trong việc xây dựng hệ thống 
kết cấu hạ tầng, thực hiện Chương trình 135 
của Chính phủ. Chỉ sau 3 năm (2001 - 2003), 
đã có 89 công trình và hàng trăm ki-lô-mét 
đường giao thông liên thôn, liên xã được các 
chủ đầu tư là cấp xã hoàn thành đạt hiệu quả 
cao, tránh được thất thoát không đáng có. 

Đồng chí Bí thư huyện ủy Nà Hang đánh 
giá rất cao phương thức giao cho xã làm chủ 
đầu tư các công trình thuộc Chương trình 135. 
Theo đồng chí, một việc làm được mấy cái 
lợi: rèn luyện cán bộ cấp xã qua thực tiễn; 
khơi dậy được bầu không khí dân chủ ở cơ sở; 
phát. huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và 
truyền thống lao động cần. cù, tương thân 
tương ái của đông bào, tạo niềm tin của người 
dân đối với Đảng, chính quyên. Cái được lớn 
hơn trong vấn đề này là, đội ngũ cán bộ qua 
đây đã tự khẳng định minh, tự hoàn thiện 
mình, có điều kiện đề tiếp cận với lối tư duy 
mới trong hạch toán kinh tế, trong đầu tư, 
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trong quan hệ với đối tác. Người ta gọi đây 
chính là bước khởi đầu mà Nà Hang đang tập 
dượt đề thực hiện tiến trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông thôn trong tương lai!. 

Sự nghiệp giáo dục ở Nà Hang đã trở thành 
mũi đột phá tạo những tiền đề quan trọng góp 
phân đẩy nhanh sự phát triển các mặt kinh tế, 
văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa 
phương... Vùng đất Nà Hang hôm nay không 
còn quá xa xôi trong lòng bè bạn và du khách 
cả nước. Mọi thông tin trong nước và trên thế 
giới đã được cập nhật trong ngày qua, mạng 
lưới truyền thanh, truyện hình phủ rộng, khắp 
các thôn bản; báo chí của Đảng có thể đến tận 
những bản làng xa xôi nhất trên địa bàn huyện 
trong ngày; số giờ tiếp sóng Đài Truyền hình 
Việt Nam tại huyện đã lên đến 3 114 giờ/năm. 
Huyện đã xây dựng được 27 điểm thu truyền 
hình kỹ thuật số tại thôn bản. Mạng lưới 
đường giao thông từ trung ương đến tỉnh, 
huyện, thôn bản đã được đầu tư nâng cấp ngày 
càng hiện đại; mạng lưới y tế cơ sở ở các thôn 
bản hoạt động đạt hiệu quả cao; điện lưới 
quốc gia, nước sạch đã đến với đa số người 
dân ở những bản làng xa xôi nhất. Truyền 
thống văn hóa dân tộc được bảo tôn, mô hình 
nhà văn hóa thôn bản phát triển rộng khắp 
trong toàn huyện. Người dân Nà Hang chưa 
giàu nhưng đã tự tin vươn lên làm giàu. Vùng 
"Ruộng cuối" - "Thác Mơ" - vùng đất thuần 
nông, bốn bề đôi núi như đang bừng tỉnh 
trong những âm thanh sôi động của nhịp sống 
mới trên công trường thủy điện ngôn ngang 
đất đá..., hối hả những bước đi ban đầu trong 
tiến trình đô thị hóa. Mấy năm gần đây, cơ 
cấu kinh tế của huyện đang có chiều hướng 
chuyền dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ 
trọng các ngành dịch vụ công nghiệp trong 
GDP. Năm 2002, tỷ trọng nông, lâm nghiệp 
đạt 64,39% (so với năm 2000 giảm 4,73%); 
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công nghiệp xây dựng là 7,84% (so với năm 
2000 tăng 0,12%); các ngành dịch vụ đạt 
27,77% (so với năm 2000 tăng 4,61%). Năm 
2002, Nà Hang đạt 28 056 tấn lương thực 
(tăng 1 705 tấn so với năm 2000), bình quân 
417,2 kg lương thực/người/năm. Tỷ lệ hộ đói 
nghèo ở Nà Hang đã giảm nhanh, toàn dân 
đang quyết phân đấu giảm tỷ lệ đói nghèo 
xuống dưới 5% vào năm 2006. 

Dù có nhiều khởi sắc về mọi mặt, song 
trước mắt Nà Hang vẫn là một huyện khó 


khăn (huyện "135"). Để vượt khỏi tiêu chí - 


huyện khó khăn, phía trước còn biết bao thách 
thức, huyện cần có sự quan tâm trợ giúp kịp 
thời của Nhà nước. 

Trước mắt, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
nông nghiệp, chuyển đối cơ cấu cây trồng, 
con vật nuôi vẫn chỉ đang ở trong giai đoạn 
thử nghiệm. Trong tương lai, Nà Hang sẽ trở 
thành vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh với cơ 
cầu nông - lâm nghiệp - công nghiệp, dịch vụ. 
Hiện tại, huyện đang xúc tiến đầu tư cho 
vùng rau chuyên canh từ 30 đến 50 héc- -ta; 
đồng thời, nâng diện tích trồng lê tại các xã 
Hồng Thái, Đà Vị, Yên Hoa, Khau Tỉnh lên 
160 héc-ta, đây nhanh tốc độ cải tạo đàn bò; 
phát triên cây chè Shan; đấy mạnh việc trông, 
chăm sóc và bảo vệ rừng (nâng độ che phủ 
của rừng lên 68% vào năm 2006). Tất cả 
những công việc này đều cần một nguôn kinh 
phí lớn. 

Thứ hai, Nà Hang có lợi thế về đất đai, tài 
nguyên rừng và lao động. Việc lo đủ ăn không 
khó, nhưng tiến tới làm giàu vẫn còn nhiều 
gian nan. Ngày nay, tuy đường giao thông đã 
khá hoàn thiện song về mặt địa lý Nà Hang 
vừa xa trung tâm tỉnh ly vừa năm lọt giữa các 
tỉnh bạn. Do đó, vấn đề giao lưu kinh tế, 
thông thương sản phẩm đều gặp khó khăn. 
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Hiện tại, Nà Hang chưa có nhiều mô hình làm 
ăn kinh tế giỏi. Cây lê trồng ở Yên Sơn, đàn 
bò mới vừa phát triển đã cho thấy nhiều bất 
cập trong việc giải quyết "đầu ra" cho sản 
phâm. Làm thế nào để người dân không tự 
thỏa mãn với những gì đã có? Làm sao để họ 
năng động hơn, phấn đấu để giàu hơn? Đó là 
bài toán khó đang đặt ra cho Đảng bộ, chính 
quyền và toàn dân Nà Hang trong những năm 
trước mắt. 

Thứ ba, vẫn đề di dân tái định cư cũng còn 
nhiều khó khăn. Quỹ đất của Nà Hang 
không thể đáp ứng cho một lượng lớn dân số 
(4 000 hộ) nằm trong vùng lòng hô phải di 
chuyển đến vùng tái định cư. Nà Hang phải 
nhờ sự chi viện của nhiều huyện bạn. Bên 
cạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức 
của nhân dân ủng hộ chủ trương này của 
Đảng, Nà Hang cần có một số vốn lớn và 
nhiều nhân lực để giải phóng mặt bằng, đầu tư 
quỹ đất sản xuất và xây dựng kết cấu hạ tầng 
ở vùng tái định cư giúp đồng bào nhanh 
chóng ồn định cuộc sống. 

Thứ tư, Nà Hang đạt được những thành tựu 
quan trọng trong giáo dục, song muốn giữ 
vững những thành quả đó đang là một bài toán 
không dễ giải. Yêu cầu nâng cao chất lượng 
giáo dục toàn diện, chuẩn hóa đội ngũ giáo 
viên, nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp, đào 
tạo nghề và phân luồng đào tạo phục vụ 
nhiệm vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong 
tương lai... đòi hỏi ngành giáo dục và toàn dân 
Nà Hang phải nỗ lực nhiều hơn nữa. 

Tạm biệt vùng "Ruộng cuối" hùng vĩ và 
thơ mộng, tạm biệt những ngôi nhà thơm mùi 
tranh, gỗ mới, những triền nương, con đường, 
ngôi trường trong vùng tái định cư..., như bao 
người dân Nà Hang, chúng tôi mang theo hơi 
âm Xuân sớm trên suốt chặng đường về. (1 
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đây, nhờ công 

cuộc đổi mới, nền 
kinh tế nước ta đã khởi sắc, 
đời sống nhân dân từng 
bước được nâng cao, việc 
xây dựng kết cấu hạ tầng có 
nhiều tiến bộ. Hầu hết, các 
trụ sở làm việc của các cấp 
ủy, chính quyên địa phương, 
doanh nghiệp đều được xây 
dựng, tân trang đẹp với các 
phương tiện làm việc hiện 
đại. Nhiều tỉnh đã xây trụ sở 
liên hoàn rất tiện lợi trong 
giải quyết công việc có liên 
quan đến nhiều người, nhiều 
bộ phận. Không chỉ ở các 
doanh nghiệp nhà nước, các 
doanh nghiệp liên doanh với 
nước ngoài cũng xây trụ sở 
bề thế, to đẹp để tạo niềm 
tin và chữ tín đối với bạn 
hàng. 

Điều khiến mọi người 
quan tâm là ở nhiều địa 
phương, nhiều doanh nghiệp 
nhà nước việc đầu tư xây 
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dựng, chi tiêu mua sắm các 
trang thiết bị, phương tiện 
hiện đại chưa cần thiết, nếu 
không nói là để phô trương 
hình thức lãng phí, cốt để 
cho “oai". Trong khi đó, ở 
nhiều nơi còn một bộ phận 
dân cư đang sống rất khó 
khăn, trường học còn tình 
trạng lớp học ba ca, phòng 
học tranh tre, nứa lá. Từ 
thực tế trên làm tôi nhớ lại 
câu chuyện của hai cán bộ ở 
một viện nghiên cứu. 

Anh K. cầm chén nước 
nhấp một ngụm rồi nói với 
mọi người xung quanh: 
"Vừa qua, nhân chuyến đi 
nghiên cứu thực tế, tôi có đi 
đến nhiều tỉnh từ miền Bắc 
đến miền Nam. Phần lớn 
các tỉnh nghèo, tỉnh vừa tái 
lập lại có trụ sở làm việc 
khang trang, to đẹp. Có tỉnh 
ở miền núi xa xôi xây trụ sở 
to như tòa "Bạch ốc" ở nước 
ngoài. Còn một số tỉnh có 
nguôn thu ngân sách cao, có 
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nhiều tiềm năng kinh tế khá 
nhưng trụ sở của tỉnh lại 
binh dị"... 

Phải chăng điều anh K. 
nói đang là một nghịch lý? 
Đúng vậy. Cùng một cơ 
chế, chính sách, có tỉnh xây 
được trụ sở to, có tính đành 
cam chịu trụ sở nhỏ. Để có 
một công trình hoàn thiện 
đưa vào sử dụng phải qua 
nhiều cấp, nhiều khâu phê 
duyệt. Nhưng... Thấy tôi 
băn khoăn về câu chuyện 
anh K. vừa kể, chị T. nhân 
thể bổ sung. Chị nói: "Tôi 
vừa đi nghỉ mát ở miền 
Trung ra. Chuyến đi nghỉ 
mát là được vợ chồng cháu 
cả bao cấp. Ở bãi biển, tôi 
thấy rõ ràng có nhiều tổng 
giám đốc, giám đốc doanh 
nghiệp nhà nước thuộc diện 
đơn vị yếu kém song vẫn đi 
xe rất sang “®), vẫn hưởng thu 
nhập cao, họ tiêu tiền mặc 
sức mà doanh nghiệp vẫn cứ 
được "ưu ái” như ai. Hiện 
nay, có không ít giám đốc 
doanh nghiệp chịu chơi, tiêu 
xài sang, đi nước ngoài như 


Theo số liệu Bộ Tài chính, năm 
2002 có 500 xe ô-tô con mua vượt so 
với định mức tiêu chuân 
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đi chợ bằng tiền "chùa". 


nhưng hiệu quả kinh tế lại 
vô cùng thấp. Theo một 
điều tra xã hội học do Đài 
Truyền hình Việt Nam công 
bố trên Diễn đàn Doanh 
nghiệp năm 2002: mỗi tổng 
giám đốc, giám đốc doanh 
nghiệp nhà nước mỗi tháng 
bình quân đã chỉ hết 20 triệu 
đồng (tiền xăng xe, điện 
thoại di động, tiếp khách...). 
Chi phí ấy lấy ở đâu ra trong 
khi doanh nghiệp làm ăn 
thất bát? Mà vẫn sống mới 
lạ chứ? 

Sau khi nghe chuyện, 
anh K. vừa tỏ thái độ đồng 
tình, vừa nêu lên băn khoăn 
của mình như có hàm ý để 
chị T. nói rõ hơn cho mọi 
người hiểu: "Vì sao doanh 
nghiệp làm ăn thua lỗ mà 
vẫn tồn tại”. 

Như gợi đúng bầu tâm sự 
chị T. giãi bày: Sở dĩ có 
doanh nghiệp nhà nước làm 
ăn không có lãi mà vẫn tôn 
tại là do Nhà nước bao cấp 
bằng nhiều hình thức khác 
nhau (như qua thuế, lãi suất, 
giá điện, giá thuê đất...), 
thậm chí còn đi vay vốn từ 
ngân hàng để cứu doanh 
nghiệp (gánh nợ, mua nợ). 
Cơ chế "xin cho" chỉ bị xóa 
bỏ trên lý thuyết, nhưng 
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thực tế nó vẫn tôn tại, nhất 
là ở các doanh nghiệp nhà 
nước mà xã hội cần. Cho 
nên, nhiều doanh nghiệp 
năm trong diện phải cổ phần 
hóa nhưng vẫn cố chần chừ, 
do dự. Tuy cũng nộp ngân 
sách hằng năm, nhưng nếu 
hạch toán đây đủ là "lãi giả 
lỗ thật"... 

Qua nghe chuyện của hai 
cán bộ trên, nghịch lý hiện 
ra càng rõ. Trong cơ chế 
mới hiện nay đòi hỏi các địa 
phương, cơ quan và doanh 
nghiệp nhà nước phải vươn 
lên trong cơ chế thị trường 
để tự khẳng định mình chứ 
không thể trông chờ, dựa 
dẫm vào nguồn ngân sách 
nhà nước. Càng không thể 
coi ngân sách nhà nước như 
"quả vú sữa" mạnh ai nấy cố 
giành được cho mình. Sắp 


tới, Việt Nam tham gia đầy 
đủ vào AFTA, chuẩn bị gia 
nhập WTO, tăng cường hội 
nhập kinh tế quốc tế, nếu 
các doanh nghiệp không vào 
cuộc cạnh tranh, nhất là 
không chịu nâng cao chất 
lượng hàng hóa, hạ giá 
thành sản phẩm để khẳng 
định chỗ đứng của mình trên 
thương trường, thì chắc 
chắn sẽ chết chìm. 

Vấn đề quản lý thu chỉ 
ngân sách nhà nước ở nước 
ta đang là vấn đề được xã 
hội quan tâm. Việc chi tiêu, 
hướng thụ vượt quá tiêu 
chuẩn quy định là một điều 
lo ngại. Làm thế nào để 
chấn chỉnh việc quản lý chi 
cho hiệu quả. Mong sao 
điều nghịch lý trên sẽ không 
còn tôn tại nữa. C] 
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Thế giới: Vấn đề - Sự kiện 
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TR0NG ASEAN VÀ ASEI 


Bức tranh toàn cảnh 

Hiệp hội các quốc gia Đông - Nam Á (ASEAN) ‹ 
và Diễn đàn Kinh tế Á - Âu (ASEM) là hai trong số 
các tổ chức kinh tế lớn trên thế giới. Chúng đóng vai 
trò quan trọng trong việc hình thành và thực thị 
chính sách thương mại, tăng trưởng kinh tế của khu 
vực và thế giới. Hai tổ chức này bao gồm các quốc 
gia thuộc 2 trung tâm kinh tế lớn nhất trong 3 trung 
tâm của thế giới. 

ASEAN ra đời năm 1967 (có năm nước thành 
viên), với mục đích ban đầu nhằm ổn định môi 
trường an ninh và chính trị khu vực. Tử sau năm 
1990, các nước thành viên của ASEAN chuyển 
hướng sang các nội dung hợp tác kinh tế. Đây là tổ 
chức hợp tác chặt chẽ theo nguyên tắc đồng thuận. 
Năm 1992, Khu vực Thương mại Tự do ASEAN 
(AFTA) ra đời, thông qua việc các nước thành viên 
ký kết Hiệp định về Chương trình Ưu đãi Thuế quan 
Hiệu lực chung (CEPT). Năm 1998, Hiệp định 
khung về Khu vực Đầu tư ASEAN được ký kết, đưa 
tới việc thành lập Khu vực Đầu tư ASEAN (AIA). 

Ngày nay, ASEAN đã trở thành một tổ chức lớn 
mạnh, bao gồm 10 nước thành viên: Bru-nây, 
Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, My-an-ma, 
Lào, Phi-lip-pin, Xin-ga-po, Thái Lan và Việt Nam, 
với dân số trên 500 triệu người, diện tích 
4 464 000 km2, chiếm 14,15% diện tích châu Á, 
tổng thu nhập quốc dân khoảng trên 500 tỉ USD (số 
liệu năm 2002). Trong thập kỷ cuối của thế kỷ XX, 
ASEAN được coi là khu vực phát triển năng động 
nhất thế giới. Từ năm 1990 đến năm 1997, tốc độ 
tăng trưởng hằng năm của ASEAN đạt binh 
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quân 7%; trong đó, Xin-ga-po đạt 8,75%, Ma-lai-xi-a 
đạt 8,5%, Thái Lan đạt 6,8%, Phi-lip-pin đạt 3,1% 
(do khủng hoảng chính trị sau thời kỳ Tổng thống 
Mác-cốt). 

Trong những năm 1997 - 1999, các nước Đồng - 
Nam Á rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính, nhiều 
nước rơi vào mức tăng trưởng âm. Một trong những 
nguyên nhân là đa số các nền kinh tế của ASEAN 
là phụ thuộc, dựa vào thị trường thế giới. Hệ số giá 


. trị xuất nhập khẩu chiếm tỷ lộ rất cao trong tổng sản 


phẩm quốc dân (GNP). Năm 1998, hệ số này của 
Xin-ga-po là 250,41%, Ma-lai-xi-a là 184,79%, 
Phi-lip-pin là 93,57% và Việt Nam khoảng 81%. Tuy 
nhiên, từ năm 2000, kinh tế của các nước ASEAN 
bắt đầu phục hồi và năm 2003 cả khối đạt mức tăng 
trưởng là 3,5%. 

Năm 2002, kim ngạch xuất khẩu toàn khối 
đạt khoảng 381,39 tỉ USD, tăng 2,9% so với 
370,55 tỉ USD của năm 2001. Kim ngạch nhập 
khẩu so với xuất khẩu tăng, nhưng tốc độ chậm hơn 
(2,5% - từ 317,23 tỉ USD lên 325,31 tỉ USD). Bức 
tranh xuất, nhập khẩu trong nội bộ khối sáng sủa 
hơn và tỷ trọng kim ngạch buôn bán nội bộ của 
ASEAN so với tổng kim ngạch thương mại của 
ASEAN tăng từ 22,12% (năm 2001) lên 22,56% 
(năm 2002). Mức xuất khẩu nội bộ năm 2002 
của ASEAN đạt 86,34 tỉ USD, tăng 2,2% so với 
84,49 tỉ USD của năm 2001. Nhập khẩu nội bộ tăng 
8,1%, nhưng vẫn thấp hơn giá trị xuất khẩu. Mặc dù 
tốc độ nhập khẩu có xu hướng tăng trong vài năm 


* Thứ trưởng Bộ Thương mại 
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Thủ tướng Phan Văn Khải với các bộ trưởng tham dự Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEM. 


gần đây, ASEAN vẫn luôn là thị trường xuất siêu. 
Tuy nhiên, nếu đặt ASEAN vào bức tranh toàn cầu 
thì thương mại mới chiếm xấp xỉ 4% thương mại 
toàn cầu, một con số quá nhỏ bé và khiêm tốn. 

Khác với ASEAN, ASEM là Diễn đàn Kinh tế Á - 
Âu, mang nặng tính chất định hướng hoạt động và 
hướng dẫn hành động chứ không cam kết. Diễn đàn 
Kinh tế Á - Âu thành lập năm 1996, gồm 25 nước 
thành viên: 10 nước châu Á là Nhật Bản, Trung 
Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, 
Phi-líp-pin, In-đô-nê-xia, Thái-lan và Bru-nây cùng 
15 nước thuộc Cộng đồng châu Âu là Anh, Pháp, 
Bỉ, Áo, Hà Lan, Đan Mạch, Phần Lan, Bồ Đào Nha, 
Tây Ban Nha, Lúc-xăm-bua, Hy-lạp, Ai-len, l-ta-li-a, 
Thụy Điển và Đức. 

ASEM có 2,65 tỉ người (chiếm 40% dân số thế 
giới), tổng thu nhập của khối khoảng 14 700 tỉ USD. 
Theo số liệu thống kê năm 1999, 15 nước EU có 
dân số gần 400 triệu người, GDP đạt 8 366,1 tỉ USD. 
Năm 2000, kim ngạch xuất khẩu đạt 2 239,12 tỉ USD 
và nhập khẩu đạt 2 346,89 tỉ USD. Nhật Bản có dân 
số 126 triệu người, GDP đạt 4 677 tỉ USD; kim 
ngạch xuất khẩu năm 2000 là 479,328 tỉ USD và 
nhập khẩu là 379,514 tỉ USD. Trung Quốc có dân 
số 1,25 tỉ người, GDP đạt 1 076 tỉ USD; kim ngạch 
xuất khẩu năm 2000 là 249,210 tỉ USD và nhập 
khẩu là 225,097 tỉ USD. 

Xuất phát từ yêu cầu nội tại của nền kinh tế và 
đón bắt được xu hướng toàn cầu hóa và khu vực 
hóa, Đảng ta đã chuyển đường lối kinh tế đối ngoại 
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theo hướng Việt Nam sẵn sàng làm bạn với tất cả 
các nước và là đối tác tin cậy trên nguyên tắc bình 
đăng, đôi bên cùng có lợi. Chúng ta đã thực hiện đa 
phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế. 
ASEAN và ASEM đã trở thành 2 thị trường quan 
trọng, hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế và mở rộng 
quan hệ kinh tế đối ngoại của ta. Năm 1995, Việt 
Nam gia nhập ASEAN. Năm 1996, gia nhập và là 
sáng lập viên của ASEM. Trong 10 năm qua, thực 
hiện đường lối đổi mới của Đảng và chủ động hội 
nhập vào nền kinh tế thế giới, chúng ta đã đạt tốc 
độ tăng trưởng kinh tế bình quân 7% năm; xuất 
khẩu tăng 5,6 lần. Cùng với sự nỗ lực cơ bản của 
toàn Đảng, toàn dân, chúng ta cũng cần đánh giá 
và thấy hết được những tác động tích cực của 
ASEAN và ASEM tới sự phát triển kinh tế của 
Việt Nam. 

Về thương mại, năm 2002, ASEAN chiếm 
khoảng 18% kim ngạch xuất khẩu và 29% kim 
ngạch nhập khẩu; ASEM chiếm 67,6% kim ngạch 
xuất khẩu và 70,9% kim ngạch nhập khẩu của Việt 
Nam. 

Về đầu tư, trong giai đoạn 1995 - 2000, ASEAN 
đã thực hiện 296 dự án, chiếm hơn 36% tổng số vốn 
FDI vào Việt Nam và ASEM thực hiện 1 844 dự án 
ở Việt Nam, với số vốn tương ứng là 7,365 tỉ USD 
và 25,67 tỉ USD. Thêm vào đó, nguồn vốn ODA có 
được trong các mối quan hệ song phương đạt tới 
hàng chục tỉ USD, cũng phần lớn từ các nước ở hai 
khối này. 
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Để tổn tại và phát triển trong quá trình toàn 
cầu hóa và cạnh tranh quyết liệt 

ASEAN đã trải qua thời kỳ phát triển 34 năm 

theo chiều hướng mở rộng cả về số lượng thành 
viên và các lĩnh vực hợp tác. Ban đầu chỉ tử lĩnh vực 
thương mại, sau đó mở rộng ra tài chính ngân hảng, 
đầu tư, dịch vụ du lịch, giao thông vận tải, khoa 
học - kỹ thuật... Hiện nay, hợp tác kinh tế của 
ASEAN rất toàn diện, bao trùm tất cả các lĩnh vực 
kinh tế, kể cả năng lượng, kết cấu hạ tầng, bưu 
chính - viên thông, e-ASEAN. 
— Mặc dù là thành viên mới của ASEAN, nhưng 
Việt Nam đã từng bước khẳng định được vị trí và vai 
trò của mình trong khu vực, đặc biệt qua sự kiện 
Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh 
ASEAN (12-1998) và Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế 
ASEAN lần thứ 33, họp tử ngày 12 đến 16-9-2001 
tại Hà Nội. Hội nghị này đã giải quyết được một số 
vấn đề quan trọng, theo phương châm đẩy nhanh 
hơn nữa quá trình hợp tác kinh tế, tự do hóa thương 
mại và đầu tư, thu hẹp khoảng cách giữa các thành 
viên mới với các nước thành viên cũ với những cam 
kết sau: 

1. Để giúp thu hẹp khoảng cách giữa các nước 
thành viên mới với các nước thành viên cũ, ngoài 
cam kết hỗ trợ 50 triệu USD cho công tác đảo tạo 
nguồn lực của Xin-ga-po và 14 lớp đào tạo của Thái 
Lan, lần này các Bộ trưởng đã nhất trí cơ chế ưu đãi 
hỗ trợ hội nhập ASEAN (ASEAN Integration System 
of Preferences - AISP), dành cho các nước thành 
viên mới gồm Cam-pu-chia, Lào, My-an-ma và 
Việt Nam, áp dụng từ 1-1-2002 và theo quy tắc xuất 
xứ Form D hiện hành. Mức thuế ưu đãi AISP sẽ 
thấp hơn mức thuế CEPT hiện tại. Theo ước tính, 
các nước thành viên mới, hằng năm sẽ được hưởng 
lợi khoảng 400 triệu USD nhờ cơ chế này. 

Cho đến nay, Ma-lai-xi-a đã cam kết dành ưu đãi 
AISP cho Việt Nam 170 sản phẩm, In-đô-nê-xi-a: 
50 sản phẩm, Bru-nây: 1 sản phẩm và Thái Lan: 
19 sản phẩm. 

2. Hội đồng AFTA đã họp phiên thứ 15 và quyết 
định đẩy nhanh việc thực hiện AFTA. Sáu nước 
thành viên đầu tiên ký kết thực hiện Hiệp định 
CEPT đã hoàn thành AFTA vào ngày 1-1-2002, 
vượt trước thời hạn † năm. Tính đến nay, 6 nước 
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thành viên này đã cắt giảm thuế quan ít nhất 
90% số mặt hàng trong danh mục cắt giảm (IL) 
xuống còn từ 0 đến 5%. Tính chung lại, tổng số 
40 911 dòng thuế, chiếm 92,9% danh mục cắt giảm 
của 6 nước này, đã giảm xuống 3,21%. Đến cuối 
năm 2003, có 42 377 dòng thuế, chiếm 96,42% 
danh mục cắt giảm của 6 nước thành viên cũ, có 
thuế xuất từ 0 đến 5% và tăng dòng thuế có thuế 
suất 0%. Năm 2010, tất cả thuế nhập khẩu của 
6 thành viên cũ sẽ là 0%. Đến năm 2015, thuế 


__ nhập khẩu từ ASEAN sẽ là 0%. 


Các Bộ trưởng cũng nhất trí đẩy nhanh hơn nữa 
việc thực hiện Hiệp định khung e-ASEAN và thông 
qua danh mục các sản phẩm công nghệ thông tin 
([TC) theo 3 nhóm thực hiện xóa bỏ thuế quan vào 
các năm 2003, 2004, 2005 đối với 6 nước thành 
viên cũ và vào các năm 2008, 2009 và 2010 đối với 
4 nước thành viên mới. 

3. Về vấn đề đầu tư, cuộc họp lần thứ 4 Hội 
đồng AIA thấy rằng, do cuộc khủng hoảng tài chính 
năm 1997 và môi trưởng chính trị không ổn định ở 
một số nước ASEAN, đầu tư nước ngoài vào 
ASEAN đã giảm đáng kể. Năm 1996, đầu tư nước 
ngoài vào ASEAN là 29,5 tÍ USD; năm 1997 là 
27,6 tỉ USD; năm 1998 là 20 tỉ USD; năm 1999 là 
19 tỉ USD và năm 2000 chỉ còn 10,6 tỉ USD. Trong 
khi đó, các luồng vốn đầu tư nước ngoài đang chảy 
mạnh vào Trung Quốc (năm 2000, khoảng 
40 tỉ USD). Để mở rộng lĩnh vực đầu tư trong 
ASEAN và tạo môi trường thuận lợi nhằm thu hút 
đầu tư nước ngoài, các Bộ trưởng đã nhất trí và ký 
Nghị định thư AlA, mở rộng phạm vi của Hiệp định 
AlA tới cả các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và 
khai khoáng, cũng như các dịch vụ gắn với các khu 
vực thuộc phạm vi Hiệp định. 

Các Bộ trưởng cũng đồng ý đấy nhanh thời hạn 
cuối củng cho việc mở cửa và dành Đổi xử quốc gia 
cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào ASEAN, 
từ năm 2020 xuống năm 2010 với 6 nước thành viên 
cũ và 2015 đối với các nước thành viên mới. 

4. Về hợp tác dịch vụ, đã thông qua Nghị định 
thư thực hiện gói cam kết thứ 3 về dịch vụ, nhằm 
xóa bỏ hơn nữa những hạn chế về dịch vụ trong các 
nước thành viên; đồng thời, nhất trí phát động vòng 
đàm phán mới về tự do dịch vụ, bắt đầu từ 
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năm 2002 và sẽ kéo dài trong 3 năm. Các Bộ 
trưởng cũng thông qua Nghị định thư thỏa thuận 
thừa nhận lẫn nhau về thiết bị điện và điện tử. 

5. Về hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, đến 
tháng 7-2003 đã có 114 đơn AICO được phê duyệt 
(Việt Nam có 3 đơn), với giá trị trao đổi thương mại 
xấp xi 1,4 tỉ USD và nhất trí bãi bỏ quy chế 30% yêu 
cầu cổ phần quốc gia đối với tất cả các đơn xin cấp 
AlCO. Ngoài chương trình cụ thể, Hội nghị quan 
tâm đẩy mạnh các chương trình hợp tác dài hạn, 
như hợp tác Tiểu vùng sông Mê Công và hành lang 
Đồng - Tây. 

Từ khi thành lập ASEM đến nay, Hội nghị Bộ 
trưởng Kinh tế lần 1 và 2 đã họp ở Nhật Bản, Đức; 
lần thứ 3 họp ở Việt Nam; lần thứ 4 ở Đan Mạch và 
lần thứ 5 ở Trung Quốc. Về hợp tác kinh tế, ASEM 
có 3 chương trinh được coi là trụ cột trong hợp tác 
Â - Âu, đó là Thuận lợi hóa thương mại, Thuận lợi 
hóa đầu tư và Tăng cường đối thoại doanh nghiệp 
Á - Âu, nhằm mục. tiêu "Hợp tác để tạo sự tăng 
trưởng hơn nữa ở cả châu Á và châu Âu". Á - Âu là 
2 trung tâm kinh tế lớn trên thế giới, song thương 
mại giữa Á - Âu chưa phát triển ngang tầm với tiềm 
năng của nó. Năm 1999, thương mại từ Á sang Âu 
chiếm khoảng 12% và ngược lại, từ Âu sang Á chỉ 
chiếm 9,5% kim ngạch nhập khẩu của châu Á. Đầu 
tư từ Âu sang Á mới đạt 6% và Á sang Âu chỉ 
đạt 2%. Chính vì vậy, vấn đề đặt ra trong Hội nghị 
lần này là làm sao phải tiếp tục xóa bỏ các rào cản 
thương mại, đầu tư và hoạt động kinh doanh của 
các doanh nghiệp, tìm ra những lĩnh vực phối hợp 
mới để đẩy mạnh kinh tế thương mại và tháo gỡ tình 
trạng kinh tế và thương mại toàn cầu đang trên đà 
giảm sút. Hội nghị đã rà soát và đẩy nhanh 8 ïĩnh 
vực được coi là rào cân thương mại, như: thủ tục hải 
quan, tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh kiểm dịch, sở 
hữu trí tuệ, dịch vụ phân phối lưu thông, thương mại 
điện tử, mua sắm của chính phủ và đi lại của doanh 
nhân. Đồng thời, gia hạn nhóm chuyên gia thúc đẩy 
đầu tư thêm 2 năm; tìm những biện pháp hữu hiệu 
hơn cho Diễn đàn doanh nghiệp và các xí nghiệp 
vừa và nhỏ, đưa ra đề nghị hợp tác trong lĩnh vực 
công nghiệp năng lượng, công nghệ sinh học, công 
nghệ chế biến, công nghệ môi trường, công nghệ 
thông tin, vận tải và năng lượng. Tháng 10-2004, 
Hội nghị Thượng đỉnh ASEM 5 sẽ họp ở Hà Nội. 


Yạp chí Cộng sản 


Đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất về. 
hội nhập kinh tế trong năm 2004. Hiện nay, Chính 
phủ ta đang có sự chuẩn bị tích cực để Hội nghị 
được tổ chức thành công. 

Hiện nay, ASEAN đang đứng trước nhiều thách 
thức và khó khăn, như nền kinh tế thế giới giảm sút, 
tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ASEAN có 
chiều hướng sựt giảm. Mặt khác, thời hạn hoàn 
thành AFTA cũng đã đến gần (2002 với ASEAN-6 
và 2006 với Việt Nam). Trước thực tế này, Hội nghị 
Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 34 (tháng 9-2002) 
đã nhất trí thành lập Nhóm Đặc trách cao cấp về hội 
nhập kinh tế ASEAN (HLTF) nhằm thảo luận về 
định hướng hội nhập khu vực sau khi hoàn thành 
AFTA. Tiếp theo, Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần 
thứ 9 (tháng 11- -2002) đã giao cho các Bộ trưởng 
nghiên cứu về "Ý tưởng Cộng đồng kinh tế 
ASEAN". 


Nhằm nâng cao tính cạnh tranh để hấp dẫn hơn 
nữa đầu tư nước ngoài, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế 
ASEAN không chính thức (tháng 5-2002) đã nhất trí 
thuê Công ty Mắc Kin-xây thực hiện đề tài "Nghiên 
cứu Tính cạnh tranh ASEAN" để đưa ra những đề 
xuất về những cụm ngành hàng có thể nâng cao 
tính cạnh tranh, cũng như những cải cách về mặt 
thể chế cho ASEAN. 

Theo tinh thần trên, ASEAN đã hoàn chỉnh một 
văn kiện về Chương trình đẩy mạnh hội nhập kinh 
tế (Cộng đồng kinh tế ASEAN) để trình các nhà 
lãnh đạo tại Hội nghị Cấp cao 9, nhằm thể hiện ý 
chí chính trị của ASEAN trong việc quyết tâm đẩy 
mạnh hội nhập. 

Tại Hội nghị Cấp cao lần thứ 9 ở Ba-li, 
In-đô-nê-xi-a (các ngày 7, 8-10-2003), các nhà lãnh 
đạo ASEAN đã ký kết Tuyên bố hòa hợp Ba-li II, 
gồm ba trụ cột là: Cộng đồng kinh tế, Cộng đồng 
chính trị, an ninh và Cộng đồng, văn hóa - xã hội. 
Việc ký kết Tuyên bố này đã khẳng định sự quyết 
tâm của các quốc gia ASEAN trong việc đưa hợp 
tác kinh tế, chính trị, an ninh, văn hóa và xã hội của 
ASEAN lên tâm cao mới, vượt qua các thách thức 
mà ASEAN đã, đang và sẽ phải đương đầu, để 
ASEAN tiến tới hình thành Cộng đồng Kinh tế và An 
ninh vào năm 2020, như mục tiêu được đề ra trong 
Tầm nhìn 2020. 
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Bên cạnh đó, xu thế hình thành các quan hệ đổi 
tác kinh tế mật thiết hơn giữa ASEAN với các nước 
đối tác đã được thể ' hiện rõ nét thông qua việc ký kết 
Hiệp định khung về hợp! tác kinh tế ASEAN - Ấn Độ 
và Thỏa thuận khung về đối tác kinh tế toàn diện 
ASEAN - Nhật Bản tại Hội nghị Cấp cao 9. Như vậy, 
sau khi ASEAN và Trung Quốc ký kết Hiệp định 
khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa ASEAN và 
Trung Quốc tại Hội nghị Cấp cao lần thứ 8 ở 
Phnôm- pênh (các ngày 4, 5-11-2002), ASEAN đã 
trở thành tâm điểm và chiếm một vị trí quan trọng 
đối với các đối tác khác. Điểm quan trọng và nổi bật 
của Hiệp định khung và Thỏa thuận khung này là, 
chúng đều bao gồm việc hình thành Khu vực mậu 
dịch tự do giữa ASEAN và các đối tác trên. Xu 
hướng này. đã thể hiện, một mặt sự năng động và 
tính hấp. dẫn của thị trường ASEAN; và mặt khác, 
càng khẳng định vai trò, vị trí và sự cần thiết của 
ASEAN đối với các đối tác ngoài khối. Điểm đáng 
lưu ý là, các Hiệp định trên đều bao gồm nội dung 
về Khu vực mậu dịch tự do. Như vậy, vấn đề tự do 
hóa thương mại vẫn luôn là nền tảng cho quá trình 
hội nhập kinh tế. 

Việt Nam phải làm gì để chủ động hội nhập 
với ASEAN, ASEM và nâng cao hiệu quả kinh tế? 

1. Chủ động khai thác những ưu đãi do hai tổ 
chức này dành cho chúng ta, như đẩy nhanh hơn 
nữa hàng xuất khẩu áp dụng Fom D được hưởng 
ưu đãi thuế. 1 ợi thế này, đến nay, các doanh nghiệp 
Việt Nam chưa khai thác hết; tỷ lệ hàng xuất khẩu 
áp dụng Form D cũng có tăng nhưng mới chiếm 
khoảng 1% hàng xuất khẩu vào ASEAN. Thứ hai, 
khai thác ưu đãi mới AISP áp dụng thuế ưu đãi thấp 
hơn CEPT, dành cho các nước mới gia nhập 
ASEAN. Thứ ba, khuyến khích các doanh nghiệp 
tham gia vào cơ cấu AICO để khai thác ưu thế về mặt 
công nghệ từ các nước và góp phần tăng kim ngạch 
trao đổi thương mại của ta với các nước ASEAN. 

2. Khai thác tối đa lợi thế ổn định chính trị và 
tăng trưởng kinh tế cao của ta để thu hút đầu tư và 
du lịch đến Việt Nam, nhất là với các nhà đầu tư 
Nhật Bản, châu Âu và Hoa Kỳ. Họ vừa có vốn, công 
nghệ nguồn, lại có thị trưởng tiêu thụ qua mạng lưới 
công ty đa quốc gia trên toàn cầu. Ví dụ, mặt hàng 
đồ gỗ của ta vừa qua phát triển là nhờ một công ty 
đa quốc gia của Thụy Điển đặt mua 100 triệu USD 
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và tiêu thụ qua 30 cửa hàng của công ty này ở 
nhiều nước. 

3. Toàn bộ kinh nghiệm của ASEAN về việc quá 
phụ thuộc vảo thị trường nước ngoài (năm 1997 khi 
bị khủng hoảng tài chính); các nước ASEAN một 
lần nữa lại rơi vào tình trạng khó khăn do kinh tế thế 
giới đi xuống sau sự kiện ngày 11-9-2001; xuất 
nhập khẩu của các nước EU với các nước ngoài 
khối chỉ chiếm 40%, còn 60% là trong nội bộ khối... 
đều cho thấy, việc đẩy mạnh khai thác và chiếm giữ 
thị trường trong nước không chỉ có ý nghĩa trước 
mắt mà còn có ý nghĩa lâu dài. Do cuộc chiến tranh 
I-rắc, đầu năm 2003, giá xăng dầu, phân bón, sắt 
thép tăng đồng loạt. Nếu không có sản xuất trong 
nước thì nền kinh tế sẽ bị chao đảo. Vì vậy, chúng 
ta vừa phải lo mở rộng thị trường và tăng thị phần 
cho hàng xuất khẩu trên thị trường thế giới, vừa 
phải lo phát triển sản xuất và chiếm lĩnh thị trường 
trong nước trước khi mở cửa tự do hóa thương mại, 
đầu tư và đãi ngộ quốc gia. 

4. Đẩy nhanh thương mại điện tử để tăng tốc độ 
giao dịch mở rộng thị trường, giảm chỉ phí kinh 
doanh. Học tập kinh nghiệm một số nước ASEAN 
về cải cách hành chính đới đôi với vi tính hóa và nối 
mạng, kịp thời nắm thông tin và kiểm soát vĩ mô 
các ngành nhạy cảm như tài chính, ngân hàng. 
Xin-ga-po là một ví dụ đáng để chúng ta khảo sát. 
Họ có trên 134 ngân hàng có chế độ báo cáo hằng 
ngày về trung tâm quản lý theo mã riêng từng ngân 
hàng, vừa giữ được bí mật cho doanh nghiệp, vừa 
quản lý được lĩnh vực nhạy cảm này. Thái Lan sau 
cuộc khủng hoảng năm 1997 cũng tiến tới áp dụng 
quản lý hằng ngày. Hải quan Xin-ga-po nối mạng 
với các doanh nghiệp, trung bình chỉ 30 phút đã 
hoàn tất các thủ tục xuất nhập khẩu và đóng thuế 
cho một lô hàng nhập khẩu không cần giấy phép. 

5. Phải xây dựng chiến lược hội nhập, nhanh 
chóng đổi mới cơ cấu kinh tế, đầu tư thiết bị và công 
nghệ hiện đại, chuyển đổi chính sách để theo kịp 
những thay đổi của khu vực và thế giới; chủ động 
chuẩn bị để thực hiện tất cả các cam kết quốc tế. 

6. Tranh thủ các chương trình đào tạo, các nguồn 
lực và sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật của tất cả các nước 
để chuẩn bị tốt cho tiến trình đàm phán gia nhập Tổ 
chức Thương mại Thế giới và hội nhập với nền kinh 
tế thế giới và khu vực một cách có hiệu quả nhất. ¬ 


Số 3 (tháng 2 năm 2004) 


73 


kế giới: (án đề - ồự kiện 


Yạp chí Cộng sản 


ĐửI H0t UÊ PHúT THIÊN 
RúUIÔN NHÊN Hit đủn TauN¿ Quốc 


RUNG Quốc có gần 14 tỉ người 
| nhưng lại đang "thiếu" lao động. Đó là 
một nghịch lý. Nền kinh tẾ tăng 
trưởng suốt một thời gian dài với tốc độ "phi 
má” nhưng cũng tôn tại nhiều sự tụt hậu, trong 
đó có sự tụt hậu về trình độ nguồn nhân lực. 
Điều đó đang làm cho nền kinh tế rơi vào 
trạng thái vừa "thiếu" lại vừa "thừa" về nguồn 
nhân lực. “Thừa” những người không đủ năng 
lực để đáp ú ứng những yêu cầu mới của sự phát 
triển, và "thiếu" những người có trình độ thực 
sự để đảm đương những công việc đòi hỏi 
phải có tay nghề cao, kỹ năng lao động giỏi. 
Hiện nay, theo một số liệu, Trung Quốc 
còn khoảng 100 triệu lao động trong độ tuôi 
không có việc làm, nhưng lại rất thiếu những 
công nhân kỹ thuật thành thạo trong các lĩnh 
vực sản xuất mới, do đó phải mời gọi kỹ thuật 
viên nước ngoài. Theo số liệu thống kê, chỉ có 
5% trong số 70 triệu công nhân kỹ thuật của 
Trung Quốc có những chứng chỉ kỹ thuật viên 
cao cập. Điều đó càng cho thấy, trinh độ tay 
nghề càng cao đang càng hiếm dàn. Điêu này 
hoàn toàn trải ngược vỚi cơ cấu hiện đại của 
các nước phát triển (gần 40% lực lượng lao 
động kỹ thuật là các kỹ thuật viên có được các 
chứng nhận kỹ thuật viên cao cấp). Theo đánh 
giá của các chuyên gia, chất lượng sản phẩm 
thấp của phần lớn các ngành sản xuất và dịch 
vụ ở Trung Quốc hoàn toàn có thể là do tình 
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NGUYÊN THỊ THU HÀ ° 


trạng thiếu hụt trầm trọng đội ngũ công nhân 
kỹ thuật tay nghề cao, trong khi đó trình độ 
của đội ngũ kỹ sư thì tương đối cao lại dư 
thừa. 

Trước khi gia nhập Tổ chức Thương mại 
thế giới (WTO), một số chuyên gia đã dự báo, 
trong lĩnh vực nông nghiệp có thể sẽ thừa ra 
khoảng 10 triệu lao động (chưa kể các ngành 
khác), nếu không cạnh tranh được với các 
nước trong WTO về hàng hóa, thị trường và 
thậm chí cả lĩnh vực lao động. Đúng như dự 
kiến, theo số liệu thống kê, hiện nay có trên 
60 000 người nước ngoài đã nhận được giấy 
phép lao động ở Trung Quốc, trên thực tế con 
số đó còn có thể lớn hơn rất nhiều. Hầu hết 
lao động ngoại quốc được các công ty Trung 
Quốc có nhu cầu thuê thực sự và trả công trực 
tiếp và hiện đang làm việc trong các lĩnh vực, 
như: quản trị, ma-két-ting, sản xuất, tài chính, 
cung cấp dịch vụ giải trí và giáo dục. Họ đến 
từ hơn 90 nước và khu vực, mà đông nhất là từ 
Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Đức và Xin-ga-po. 
Phần lớn trong số họ tập trung ở các thành 
phố lớn, như: Bắc Kinh, Thượng Hải (chỉ 
riêng Phố Đông đang có trên 400 nhà đầu tư 
nước ngoài đóng trụ sở và hoạt động) và 
Quảng Châu. Sau khi Trung Quốc trở thành 


* ThS. Bộ Bưu chính - Viễn thông 
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thành viên chính thức của WTO, nhu cầu 
được đến làm việc tại Trung Quốc của người 
nước ngoài đang tăng lên. 

Mách bảo của thị trường 

Nếu chỉ cốt có một nơi làm việc với năng 
lực kiểu gì cũng được thì chuyện đó chỉ còn 
tồn tại trong quá khứ - thời kỳ bao cấp, kế 
hoạch hóa tập trung. Ngày nay, đứng trước sự 
cạnh tranh mãnh liệt, các doanh nghiệp phải 
cân nhắc từng đồng chí tiêu để làm sao có 
hiệu quả và có lãi. Bởi vậy, những lời mách 
bảo của thị trường, hay còn gọi là nhu cầu thị 
trường, là mệnh lệnh số một hối thúc các 
doanh nghiệp phải có hành động kịp thời và 
chuẩn xác. 

Là một nước nổi tiếng về lòng tự hào dân 
tộc và tính cộng đồng, nên việc xuất hiện 
không ít lời bàn tán xôn xao trong dư luận vào 
năm 2001 khi lần đầu tiên một hãng hàng 
không Trung Quốc tuyển dụng 12 chiêu đãi 
viên người Nhật Bản. Một cuộc điều tra thăm 
dò ý kiến người tiêu dùng cho thấy, hằng 
ngày, hãng hàng không này đã thực hiện 
40 chuyến bay Trung Quốc - Nhật Bản và 
ngược lại, trong khi đó có tới 60% số hành 
khách trên các chuyến bay là người Nhật và 
phần đông trong số họ đang gặp khó khăn 
trong giao tiếp bằng tiếng Anh. Và theo họ, 
các chiêu đãi viên Trung Quốc dường như 
không gây được thiện cảm (do bất đồng ngôn 
ngữ). Có tới 52% số người được hỏi cho rằng, 
họ thích các chiêu đãi viên người Nhật. Vượt 
lên trên mọi "điêu ong tiếng ve", háng hàng 
không này đã nhận được phân thưởng của thị 
trường, số chuyến bay và hành khách tăng lên 
rõ rệt sau khi đưa ra các quyết định tuyên 
dụng người Nhật lam chiêu đãi viên. 

Tư tưởng tiến cùng thời đại 

Ngoài những lợi ích mà việc tuyên dụng 
lao động nước ngoài vào những chỗ làm việc 
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cần thiết, sự tăng lên về số lượng lao động 
người nước ngoài cũng đang thể hiện những 
nô lực của \ lrung Quốc trong ViệC đạt ‹ các tiêu 
chuân quốc tế về mặt kiến thức, nguồn nhân 
lực, nhất là hoạch định chính sách, cập nhật 
các khái niệm mới, chất lượng dịch vụ và sản 
phâm. Khi lập kế hoạch cho sự phát triển 
tương lai của mình, không ít các doanh nghiệp 
của Trung Quốc đã thu hút một số tài năng 
quốc tế. Chính vì vậy, họ đã không tốn nhiều 
thời gian trong việc đạt được chuẩn mực quốc 
tế. Thậm chí điều đó còn đem lại lợi ích kinh 
tế lớn mỗi khi chiếm lĩnh được thị trường 
trước sự cạnh tranh gay gắt. Không còn nghỉ 
ngờ gi nữa, đó là một xu hướng hiện hữu và 
ngày càng tố rõ tính hợp lý của nó. 

Những nỗ lực mà các nhân viên ngoại 
quốc đã bỏ ra đều không uống. Hiệu quả kép 
đã thể hiện rất rõ, một mặt họ có thu nhập, 
nhưng mặt khác, cái không đo đếm được là 
họ đang góp phần gây thiện cảm trong tiềm 
thức của người dân bản địa vốn đã có truyền 
thống lịch sử lâu đời. Một huấn luyện viên 
người Crô-a-ti-a của đội tuyển bóng chày 
quốc gia Trung Quốc đã mang lại niềm vui 
cho người dân Trung Quốc, nhất là những cổ 
động viên của đội bóng này, mỗi khi đội 
mang những chiến thắng trở về. Hay nhờ sự 
giúp đỡ của một trưởng văn phòng đại diện 
Phờ-rem-a-tôm mà Nhà máy công cụ số l của 
Thượng Hải đã sản xuất ra thiết bị cho nhà 
máy điện hạt nhân. Những sản phẩm này đã 
nhận được sự đánh giá rất cao của Ủy ban 
Giám sát khoa học và Công nghệ của Pháp, 
và được liệt vào loại sản phẩm được WTO 
thừa nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế. 

Không tiếc học phí 

Nhiều công ty bảo hiểm của Trung Quốc 
đã đầu tư một khoản tiền lớn để thuê các cố 
vấn và các nhân viên ngoại quốc. Công ty bảo 
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hiểm Ping ở Trung Quốc lại còn tiến xa hơn 
nữa: mời một phó tổng giám đốc của một 
công ty nổi tiếng của Mỹ. Hiện nay, nhiều 
công ty khác cũng đã cảm thấy không thể bỏ 
qua những cơ hội hiếm hoi đó trong chiến 
lược phát triển của mình. Họ đã thấu hiểu 
được rằng, việc tuyển dụng được những người 
có tài sẽ là một trong những biện pháp chủ 
yếu để tăng cường sự phát triên dài hạn của 
_ công ty. 

Những cố gắng thu hút tài năng từ nước 
ngoài đã trở thành cuộc cạnh tranh lao động 
thực sự. Người thắng cuộc chắc chắn làm nên 
cái điều mà trước đây chưa hề có, đó là làm 
sao để nhiều người muốn đến Trung Quốc tìm 
kiếm cơ hội việc làm và có nhiêu thu hoạch. 
Những thành tựu. kinh tế, những triển vọng 
tươi sáng của quốc gia này và Sự sống động 
trong cuộc sống hằng ngày... tất cả đã hợp 
thành những lý do đây tính thuyết phục để thu 
hút lao động nước ngoài tới Trung Quốc. 

Thực tế đã cho thấy, nhiều người nước 
ngoài coi Trung Quốc là một địa điểm tốt đề 
làm việc và thể hiện tài năng. Thu nhập hằng 
tháng của một số nhân viên quản lý nhân sự 
cao cấp trong một vài công ty xuyên quốc gia 
đã lên tới 100 ngàn USD. 

Có chính sách mạnh dạn tìm người tài 

Năm 2001, một thị trường tài năng quốc tế 
Trung Quốc, do Văn phòng chuyên gia ngoại 
quốc Trung Quốc hỗ trợ và được Hiệp hội 
Trao đổi tài năng Trung Quốc thành lập, đã 
bắt đầu đi vào hoạt động. Đây là cơ quan đầu 
tiên xuất hiện tại Trung Quốc. Mục tiêu của 
dịch vụ này là mở rộng phạm vi hoạt động 
quốc tế. Đây là một tô chức trung gian, đồng 
thời là một kênh để thông qua đó thu hút được 
người nước ngoài vào làm việc và gửi nhân 
viên ra nước ngoài đào tạo. Thị trường này 
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hiện nay đang được sự ủng hộ toàn diện của 
Văn phòng chuyên gia nước ngoài, với nhiệm 
vụ chủ yếu là tìm kiếm và mời các chuyên gia 
ngoại quốc, như: các nhà khoa học, các 
chuyên gia kỹ thuật, các giảng viên đại học... 
đến làm việc tại Trung Quốc, dựa trên việc 
thu thập các yêu cầu từ các đơn vị trong nước. 
Ngoài các kênh thông tin trong nước, thị 
trường này cũng có một trang điện tử để 
quảng bá thông tin cho các tài năng hải ngoại. 

Thượng Hải là một thành phố lớn của 
Trung Quốc được mệnh danh là nơi tập trung 
nhiều tài năng lỗi lạc từ khắp mọi miền của 
đất nước và đang là cánh cửa tiên phong mở 
ra thế giới. Tại đây, việc xây dựng một cơ chế, 
thông qua đó, hội tụ được các tài năng ngang 
tầm với những tiêu chuẩn của quốc tế trong 
tương lai gần, đang là mục tiêu được ưu tiên 
số một trong phát triển nguồn nhân lực. 
Thượng Hải phấn đấu đến năm 2005, sẽ đứng 
đầu châu Á về việc tuyển dụng tài năng và 
đến năm 2015, một khung pháp lý về thu hút 
tài năng quốc tế sẽ bắt đầu được định hình. 

Sau khi Trung Quốc trở thành thành viên 
của WTO, thị trường lao động quốc gia và 
quốc tế sẽ ngày càng liên thông với nhau, cho 
nên mọi sự cản trở có tính chất truyền thống 
và hành chính còn sót lại sẽ bị dỡ bỏ. Theo đó, 
thị trường lao động Trung Quốc sẽ còn được 
rộng mở hơn nữa đối với lao động là người 
nước ngoài. Lao động nước ngoài rồi đây 
không còn chỉ là những kỹ thuật viên mà gồm 
tất cả các dạng hoạt động hợp pháp, mọi 
người sẽ được hoan nghênh đón tiếp bằng 
những vòng tay rộng mỞ. Các biện pháp để 
thu hút tài năng ngoại quốc cũng sẽ được sửa 
đối và bô sung cho phù hợp. 

Trước mắt, Trung Quốc đang thực hiện 
việc phát hành "thẻ xanh”, một loại thẻ dành 
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cho những kỹ thuật viên, các nhà đầu tư, các 
nhà doanh nghiệp với một "đặc quyền" là vào 
Trung Quốc sẽ không cần vi-sa. Chính phủ 
Trung Quốc đang dự định sẽ cung cấp nhiều 
dịch vụ hơn, và cũng sẽ chỉ định một số cơ 
quan cụ thể cung cấp tất cả các thông tin và 
các dịch vụ trung gian cho người nước ngoài. 
Tất cả những việc làm này sẽ thúc đây sự phát 
triển kinh tế và tăng cường sức cạnh tranh của 
Trung Quốc trên thị trường quốc tế. 

Bài học không riêng cho Trung Quốc? 

Rõ ràng, cái lợi ở tầm quốc gia của việc sử 
dụng lao động nước ngoài trên đất nước mình, 
ngoài phần lao động mà họ bỏ ra một cách 
trực tiếp cho các công ty, không chỉ giới hạn 
trong các khoản tiền thuế mà họ đóng góp cho 
ngân sách, hay dịch vụ mà họ sử dụng trong 


suôt thời gian sinh sông và làm việc. Mặc dâu - 


vậy, không ít ý kiến đã lên tiếng cảnh báo 
răng, đất nước không nên đi quá xa trong lĩnh 
vực tuyển dụng lao động nước ngoài, mà cần 
sớm rút ra cho mình những bài học quan trọng 
trong phát triển nguồn nhân lực. Bởi vì, nếu 
cứ đà này thì chắng khác nào ngành đào tạo 
nguôn nhân lực trong nước đang "thua trên 
sân nhà” trong cuộc cạnh tranh tại thị trường 
sức lao động. Trên thực tế, nhiều quốc gia 
cũng đã thực hiện những biện pháp thật cần 
thiết để bảo vệ lực lượng lao động của chính 
đất nước họ và thực thi những biện pháp kiểm 
soát ngặt nghèo đối với vẫn đề sử dụng lao 
động nước ngoài. 

Tuy nhiên, một số học giả khác thì lại cho 
răng, sử dụng được các lao động ngoại quốc 
là một bằng chứng đối với sức mạnh tổng thể 
ngày càng tăng lên của Trung Quốc. Họ coi 
đây như là hiện tượng kế tiếp, sau sự phát 
triển thần kỳ mấy năm gần đây của nên kinh 
tế Trung Quốc. Quy mô của thị trường lao 
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động Trung Quốc là rất to lớn và việc chấp 
nhận một số lượng có tính toán người lao 
động nước ngoài là lẽ thường tỉnh và phù hợp 
với quy luật phát triên. Những người theo 
cách lập luật này tỏ ra rất nghiêm khắc khi nói 
rằng, nếu người lao động Trung Quốc không 
chịu học tập, rèn luyện nhằm nâng cao tay 
nghề và tận dụng hết mọi cơ hội về việc làm, 
cũng như không tỏ ra tận tụy trong công việc, 
thì họ không thể đổ lỗi cho ai khác, khi chính 
họ bị đấy ra khỏi thị trường sức lao động. Số 
người theo cách lập luận này cho rằng không 
nên quá hốt hoảng trước những hiện tượng 
mới. Họ đưa ra một ví dụ điển hình, hiện tại 
có tới l6 ngàn người nước ngoài và 5 ngàn 
đồng bào Trung quốc từ Đài Loan, Hồng 
Công và Ma Cao đã nhận được "thẻ xanh" đến 
làm việc tại Bắc Kinh, 85% trong số họ là 
những chuyên gia, những nhà quản lý cao cấp. 
So với dân số của Bắc Kinh (khoảng 10 triệu 
người hiện nay), thì tỷ lệ 0,21% người lao 
động ngoại quốc không nên coi là một sự đe 
dọa nào đó đối với triển vọng tìm việc làm 
của tuyệt đại đa số người dân Bắc Kinh. 

Các quan điểm có thể rất khác nhau, nhưng 
cũng có thể là tất cả đều đúng ở những 
phương diện mà nó tiếp cận. Một điều chắc 
chắn rằng, hội nhập với thế giới thì vấn đề 
việc làm của Trung Quốc cũng phải trải qua 
những thay đổi theo chiều hướng chuẩn hóa 
và quốc tế hóa về chất lượng. Điều đó có 
nghĩa là việc quản lý có hiệu quả vấn đề nhập 
lao động nước ngoài cũng rất cân thiết đê hạn 
chế tối đa những hậu quả phát sinh, "lợi bất 
cập hại"; và nhanh chóng chấn chỉnh lại hệ 
thống đào tạo nguồn nhân lực đề vừa bảo đảm 
chất lượng, vừa có cơ cấu lao động được đào 
tạo phù hợp hơn với nhu cầu thị trường, vừa 
tăng cường tiềm lực cạnh tranh của những 
người lao động giỏi trong nước. CÌ 


T] 


Tọa đàm khoa học 


“NGHIÊN CỨU, TUYÊN TRUYÊN TƯ TƯỞNG HỖ CHÍ MINH 
VỀ VĂN HÓA TRÊN CÁC TAP CHÍ" 


học “Nghiên cứu, tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa trên các tạp ch?” 

Đồng chí Hồng Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tư tưởng - 
Văn hóa Trung ương chủ trì Tọa đàm. Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thông tin, lãnh đạo các vụ chức 
năng của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và các đồng chí lãnh đạo của hơn hai mươi tạp chí tham 
gia Tọa đàm. 

Bằng nhiều cách tiếp cận khác nhau, các tham luận đã đề cập tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa Hỗ Chí 
Minh từ những góc độ: chính trị, dân vận, quân sự, văn học, triết học, sử học, kinh tế học... Ý kiến tại 
cuộc tọa đàm đều thống nhất nhận định: Tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và tư tưởng Hô Chí Minh về 
văn hóa nói riêng thực sự là đê tài lớn, hấp dẫn đối với người nghiên cứu. Nghiên cứu, tuyên truyền, giáo 
dục tư tưởng Hồ Chí Minh từ lâu đã trở thành nhiệm vụ quan trọng của nhiều báo, tạp chí. Trong nhiều 
năm qua, việc truyền bá tư tưởng Hô Chí Minh được nhiêu tạp chí xây dựng thành chuyên mục thường 
kỳ, thu hút sự cộng tác của nhiều nhà khoa học, nghiên cứu và được nhiêu bạn đọc đón nhận. 

Kết luận Tọa đàm, đồng chí Hồng Vinh đánh giá cao những nội dung, kết quả tuyên truyền về tư 
tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa trên các tạp chí. Nhiều tạp chí đã tích cực triển 
khai Chỉ thị 23/CT-TW của Bộ Chính trị Trung ương Đảng và đang tiếp tục tuyên truyền kết quả, đánh 
giá, tông kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về văn hóa - văn nghệ. 

Để phát huy và nâng cao hiệu quả tuyên truyền giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, thời gian 
tới, các tạp chí cần phải biết phát huy lợi thế của nghiên cứu chuyên sâu. Không chỉ dừng ở việc lý giải, 
giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh, các bài viết cần bổ sung phát triển tư tưởng của Người, phân tích làm 
sáng tỏ hơn nữa những luận điểm được ghi trong các văn kiện Đại hội Đảng, như tư tưởng Hồ Chí Minh 
là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể trên lĩnh vực văn hóa. Tìm hiểu, 
phân tích làm rõ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) 
với ba luận điểm rất cơ bản: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; văn hóa là tầm cao trí tuệ và văn 
hóa vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung kiến giải những vấn đề lý luận 
như nền văn hóa tiên tiến là gì, mối quan hệ giữa tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc; phân tích sâu sắc 
Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) là cụ thể hóa sinh động tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa Việt 
Nam. Các tạp chí cố gắng khai thác khía cạnh mới trong nội dung văn hóa Hồ Chí Minh, giới thiệu công 
trình nghiên cứu mới về Hồ Chí Minh; tham gia tông kết thực tiễn và nâng lên thành lý luận văn hóa trên 
từng khía cạnh, nói và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm làm cho tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ngày càng thăm sâu vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. tạo nên động lực, kinh nghiệm và phương pháp 
mới góp phần vào sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa mà Đẳng và nhân dân ta kiên trì thực hiện. 


= 25-12-2003, tại Hà Nội, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương đã tổ chức Tọa đàm khoa 
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HỘI ĐÔNG BẢO AN LIÊN HỢP QUỐC 
VÀ KINH NGHIỆM CHUẨN BỊ LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 


T9 ngày 2 và 3-12-2003, tại Hà Nội, diễn ra Hội thảo "Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và kinh nghiệm chuẩn 
bị làm thành viên Hội đồng" do Bộ Ngoại giao nước ta phổi hợp với Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam 
và Quy Ford cùng tổ chức, với mục đích nhằm tăng cường trao đôi thông tin và kinh nghiệm cho Việt Nam chuẩn 
bị ứng cử làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009. 


Tới dự Hội thảo có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Văn Bàng, Đại sứ Việt Nam tại Liên hợp quốc Nguyễn Thành 
Châu, Đại sứ Vương quốc Anh R. Go-đơn, Đại diện Văn phòng Quỹ Ford ©€. R. Bây-li, cùng đại diện các bộ, 
ngành, các cơ quan liên quan trong nước và một số tổ chức của Liên hợp quốc tại Hà Nội. 


Sau Lời khai mạc. của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Văn Bàng và phát biểu của các ngài R. Go-đơn và 
C. R. Bây-li, 10 báo cáo chuyên đề của các đại biêu, chuyên gia trong nước và quốc tế trình bảy tại Hội thảo tập 
trung làm rõ những nội dung sau: 


Thứ nhất, giới thiệu chung về Hội đồng Bảo an - một trong 6 cơ quan chính của Liên hợp quốc - với trách 
nhiệm hàng đầu trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc. tế; cơ cấu tổ chức của Hội đồng Bảo an; chức năng 
và quyên hạn; quá trình thương lượng và ra quyết định; thủ 1 tục hoạt động; quan hệ của Hội đồng Bảo an với 
các cơ quan khác của Liên hợp, quốc và hợp tác với các tổ chức khu vực, nhất là với Hiệp hội các quốc gia 
Đông Nam Á (ASEAN); vai trò của Hội đồng Bảo an trong tương lai và các thách thức đặt ra trước nó. 


Thứ hai, những đóng góp và hạn chế của Hội đồng Bảo an. Bên cạnh những đóng góp to lớn trong việc thực 
hiện nhiệm vụ chính của mình thông qua một số hoạt động như việc đưa ra các lệnh trừng phạt, hoạt động của 
lực lượng gìn giữ hòa bình, của Ủy ban chống khủng bố, của hai toà án xét xử tội phạm chiến tranh và các chương 
trình giải trừ quân bị, Hội đồng Bảo an vẫn chưa khắc : phục được những hạn chế của mình trong những hoạt động 
trên, như thiêu tính công minh cũng như tác động xấu về nhân đạo của các lệnh trừng phạt, hoạt động Của các 
lực lượng gìn giữ hòa bình không hiếm khi bị lợi ích riêng của các thành viên trong Hội đồng Bảo an thao túng,... 


Song, gin giữ hòa bình và an ninh thế giới vẫn là một nhu cầu chung của nhân loại. Để đáp ứng nguyện 
Vọng này, Hội đồng Bảo an phải thực hiện những cải cách theo hướng dân chủ hóa để bảo đảm vai trò lãnh đạo, 
điề lêu phối các hoạt động gìn giữ hòa bình và an ninh thế giới, vì sự công bằng và lợi ích chung của tất cả các 
quốc gia. 

Thứ ba, việc tham gia ứng cử vào thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an trong chủ trương đối 
ngoại chung của Việt Nam. 

Nước ta chính thức đăng ký ứng cử tham gia Hội đồng Bảo an từ năm 1997 và cho tới nay là nước duy nhất 
trong Nhóm châu Á ứng cử vào vị trí này. Với chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa 
phương hóa quan hệ đôi ngoại, uy tín của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc. 
Việt Nam đã chủ động và có nhiều đóng góp tích cực vào các công việc chung của Liên hợp quốc, như giữ chức 
Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quôc các năm 1997, 2000, 2002; là thành viên Hội đồng chấp hành Quy Nhi 
đồng Liên hợp quốc (UNICEF) nhiệm kỳ 1997 - 1999; thành viên Hội đồng Kinh tế - xã hội của Liên hợp quốc 
(ECOSOC) nhiệm kỳ 1998 - 2000; thành viên Hội đồng điều hành của Chương trình Phát triển Dân số của Liên 
hợp quốc (UNDP) nhiệm kỳ 2000 - 2002; thành viên Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2001 - 2003, 
thành viên Ủy ban Phát triên xã hội nhiệm kỳ 2001 - 2004. 


Việt Nam ủng hộ các nỗ lực chung về cải tổ và dân chủ hóa Liên hợp quốc, yêu cầu củng cố và tăng cường 
các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc. 


Việc tích cực chuẩn bị cho ứng cử làm thành viên Hội đồng Bảo an là sự tiếp nối các nỗ lực của Việt Nam 
tham gia ngày Cảng sâu rộng hơn tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế, thê hiện tinh thần trách nhiệm và 
mong muôn đóng góp vào sự nghiệp chung của Liên hợp quốc và các dân tộc vì hòa bình, hợp tác và phát triển. 
Do còn ít kinh nghiệm trong việc tham gia các hoạt động ngoại giao đa phương nên việc học hỏi kinh nghiệm của 
các nước là vô cùng cần thiết. 

Sau phần tham luận, các ÿ kiến thảo luận sôi nổi đã tập trung vào các vấn đề: các công việc cần thiết 
đặt ra cho Việt Nam trong chuẩn bị ứng cử làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 
2008 - 2009 và hoạt động tại Hội đồng Bảo an; Sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan; vấn đề tham gia các 
hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trong tương lai v.v.. 
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HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ 
VÀ CÔNG ƯỚC CHÔNG TRA TẤN VÀ NHỤC HÌNH 


rong ba ngày, tử 10 đến 12-12-2003, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Học viện Chính trị Quốc gia 

Hồ Chí Minh kết hợp với Viện Nhân quyền Vương quốc Đan Mạch tổ chức Hội thảo quốc tế về Công ước 
Chống tra tần và nhục hình. Tham gia Hội thảo, về phía Việt Nam có nhiều vị lãnh đạo và các chuyên gia, cán 
bộ nghiên cứu, giảng dạy của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao, Ban Tư tưởng - Văn hóa, 
Ban Khoa giáo, Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Pháp luật 
và Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và một số trường 
đại học, viện nghiên CỨU, CƠ quan thông tấn, báo chí ở trung ương và cơ quan tư pháp ở một số địa phương. Đại 
biểu quốc tế có các vị đại SỨ của Anh, Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan, Hà Lan, I-ta-li-a, Ô-xtrây-li-a... các đại 
diện của Liên minh Châu Âu, một số tổ chức quốc tế ở Việt Nam như UNDP, UNICEF và các chuyên gia của 
Viện Nhân quyền Đan Mạch. 


Nhiều báo cáo, tham uận của các đại biểu trong nước vả quốc tế trình bảy tại Hội thảo tập trung thảo luận 
các vấn đề: cơ sở lịch sử, nội dung và ý nghĩa của Công ước Chống tra tấn và nhục hình (tên đầy đủ là Công 
ƯỚC chống tra tấn và các hình thức đố xử hoặc trừng trị hạ nhục, phi nhân tính và tàn tệ khác); truyền thống nhân 
đạo và bảo vệ quyền con người của dân tộc Việt Nam; Hiến pháp, pháp luật Việt Nam về tôn trọng, bảo đảm 
quyền con người; sự phù hợp của hệ thống pháp luật Việt Nam với nội dung của Công ước Chống tra tấn và nhục 
hình cũng như khả năng thực tế của Việt Nam tiến tới gia nhập công ước này. 


Công ước Chống tra tấn và nhục hình được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 10-12-1984 và đến 
nay, có 134/1 93 nước thành viên Liên hợp quốc tham gia. Đây là một trong 6 điều ước cơ bản nhất về quyền con 
người của Liên hợp quốc. 


Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Công Phụng khẳng định, tra tấn và các hình thức đối xử, 
trừng trị hạ nhục, phi nhân tính hoặc tàn tệ khác là sự vi phạm nghiêm trọng quyền con người, bị cộng đồng quốc 
tế lên ân; đồng thời, cũng là những hành động trái với đạo lý và truyền thống nhân đạo, tôn trọng và bảo vệ con 
người của dân tộc Việt Nam. Pháp luật Việt Nam từ trước tới nay đều nghiêm cấm và có những quy định trừng 
phạt thích đáng đối với những người có hành ví xâm phạm đên thân thể và danh dự, nhân phẩm của công dân, 
bất kể người đó ở cương vị nào. Tham luận của nhiều đại biểu khác trong Hội thảo cũng khẳng định rằng, hiện 
nay, hệ thống pháp luật Việt Nam đã chứng tỏ sự phù hợp ở mức độ cao với những nguyên tắc và nội dung cơ 
bản của công ước. Cụ thể, trong pháp luật Việt Nam, quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, thân thế, danh dự 
và nhân phẩm của công dân được ghi nhận một cách trang trọng trong Hiến pháp 1992 (Điều ?1), Bộ luật Dân 
sự (Điều 5, 32 và 33). Bộ luật Hình sự 1999 khẳng định, mục đích của hình phạt không chỉ nhằm trừng trị người 
phạm tội mà còn nhằm giáo dục họ trở thành người có ích cho xã hội, tuân thủ pháp luật vả ngăn ngừa họ phạm 
tội mới và quy định nhiều điều khoản nhằm bảo vệ công dân trước nhưng hành vi bị cấm trong công ước kể trên 
như tội dùng nhục hình trong tố tụng hình sự (mức án cao nhất đến 12 năm tù), tội bức Cung (mức án cao bê 
đến 10 năm tù), tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội (mức án cao nhất lên đến 15 năm tù)... 
cạnh việc ngăn cấm các hành vi tra tấn, nhục hình, Hiến pháp năm 1992 và nhiều văn bản pháp luật khác của 
Việt Nam như Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Pháp lệnh Thi hành án phạt tù, Nghị định 47/CP, ngày 3-5-1997 
và Nghị quyết số 388, ngày 17-3-2003, của Ủy ban Thưởng vụ Quốc hội về bồi thường thiệt hại cho người bị oan 
Sai do người có thẩm quyên trong: hoạt động tố tụng hình sự gây ra đã xác lập những quy chế pháp lý chặt chế 
nhằm bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo, quyền được phục hồi danh dự và được bồi thường vật chất của công dân 
trước những sai phạm do các cơ quan và viên chức nhà nước gây ra trong quá trinh thực thi pháp luật. 


Nhiều đại biểu quốc tế cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ và khâm phục trước truyền thống nhân đạo sâu sắc của 
dân tộc Việt Nam cũng như tính nhân đạo và chặt chẽ của hệ thống pháp luật Việt Nam trong việc bảo đảm quyền 
bất khả xâm phạm về nhân thân của con người. 


Xuất phát tử sự phủ hợp Ở mức độ cao của pháp luật Việt Nam với Công ước Chống tra tân và nhục hình và 
nhu câu hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều đại biêu đã khuyến nghị Nhà nước nên xem xét đề sớm tham gia công 
ƯỚC này trong thời gian tới nhằm bổ sung vào danh mục 8 công ước cơ bản về quyền con người của Liên hợp 
quốc mà Việt Nam đã là thành viên và giúp cộng đồng quốc tẾ hiệu rõ hơn nữa về truyền thông nhân đạo, bảo 
vệ quyền con người của dân tộc cũng như tính chất ưu việt của pháp luật xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 


80 Số 3 (tháng 2 năm 2004) 


TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH - VIÊN THÔNG VIỆT NAM 
CÔNG TY VIÊN THÔNG QUỐC TẾ 


Nhà cung cấp các dịch vụ viên thông quốc tế chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam 


Chất lượng tốt nhốt fheo tiêu chuân quốc tế 


s. s 


ông dụng, 
„. tiết kiệm 
„‹„ HiệU QUỎ 
Đề biết thêm chỉ tiết, háy gọi 142 hoặc liên hệ tại cóc điểm giao dịch của VNPT 
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Địa chỉ: 97 Nguyên Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội 
Điện thoại: (84.4) 8410026 - Fax: (84.4) 8 357 393 
Email: Bussiness(@vti.com.vn; Website: www.vti.com.vn 
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Ngân hàng Công thương Việt Nam 
108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Tel: 04 - 9421 030 í Fax: 0á- 3412 1 032 đội. 
E-mail: webmaster@icb.com.vn 
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* GDP tăng bình. quân trong 3 năm là: 
8,4% 
%Cơ cấu kinh tế: công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp - thương mại, dịch vụ du lịch - 
nông lâm ngư nghiệp đã có hướng chuyển 
dịch tích cực, với tỷ lệ tương ứng năm 2001 
là 40%- 35%- 25%, năm 2003 là 44%- 36%- 
20%. 
*Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp tăng 13,7%, giá trị thương mại 
dịch vụ, du lịch tăng 15,6%, giá trị sản xuất 
nông lâm ngư nghiệp tăng 5,8%. Năm 2003 
đạt 103 tỉ đồng, trong đó tỉ trọng chăn 
nuôi trong nông nghiệp chiếm 49,2%. 
% An ninh chính trị được giữ vững, công 
tác quốc phòng quân sự địa phương 3 năm 
liền đều là lá cờ đầu phong trào quân sự 


địa phương của tỉnh Hà Tây. 


*Giáo dục - đào tạo:Giữ vững nâng cao 


SÀ chất lượng phổ cập tiếu học và trung học 
l3 cơ sở, Mỗi năm đều có từ hai đến ba trường 
Ñ được công nhận đạt tiêu chuẩn quốc gia. 


*Vềy tế: Đảm bảo khám chữa bệnh, chăm 
sóc sức khỏe nhân dân, được công nhận là 
"... thanh ah bệnh #*.- và 
Săn & ễ: A _S Š 4 
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4 sạch. Tỷ lệ sinh hằng năm giảm 0,02%, tỷ 
lệ sinh năm 2003là1,42%.  - 

* Đầu tư nhiều công trình mới như Khu Di 
tích ấp hai vua Ngô Quyền, Phùng Hưng; 
nhà thiếu nhỉ thị xã... Cho gần 1214 hộ vay 
4.1 tỉ đồng để phát triển kinh tế xóa đói 
giảm nghèo. Nhờ đó, số hộ nghèo đã giảm 
đáng kế. Năm 2003 có 494 hộ thoát nghèo, 
không còn hộ đói. Mỗi năm bình quân giải 
quyết việc làm cho 1 500 đến 2 000 lao 
động địa phương. 


+Tập wùd§ phát triển công nghiệp tiểu 
thủ công nghiệp, ưu tiên phát triển du lịch, 
kêu gọi đầu tư phát triển, xây dựng 8 cụm 
điểm công nghiệp, tập trung phát triển 
những đô thị mới. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ 
cấu kinh tế (48%-37%-1 5%) 

* Duyệt những dự án đầu tư du lịch, dịch 
vụ trên địa bàn tạo việc làm cho người dân 
bằng nhiều hướng, phấn đấu GDP tăng 
9,6% so với năm trước, giá trị công nghiệp 
tăng 16%, dịch vụ thương mại tăng 17% 

* Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật 
tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng bộ thị xã 
Sơn Tây vững mạnh, tăng cường hiệu lực 
quản lý của bộ máy nhà nước, t2 An cao 
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Địa chỉ: Thị xã Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang * Điện thoại: 0240.854 538; 048.355 981; Fax: 0240.855 018 


Đường số 3, Khu Công nghiệp 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòg, tỉnh Đồng Noi 
Điện = 061.834 741; Fox: 061.834 74] 


Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam, 
Huy chương Vàng Hội chợ quốc tế hàng công 
nghiệp năm 1993, tại Hà Nội. 
ChÍtiêu chất lượng: 
- Hàm lượng Nitơ > 46% 
- Hàm lượng ẩm <0,8% - 
- Sản lượng: 150 000 tắnhnăm 


Sản phẩm đạt Huy chương Vàng Hộichợkinh ø : 
quốc dân năm 1986 và năm 1998, Hội Ki 


hàng công nghiệp năm 1993 tại Hà Nội. - 
Chỉ tiêu chất lượng chứng + kiế s & ° s2 na ẹ 
- Hàm lượng NH, > 99,9%“ 
Sản lượng 90.000 tấnlnăm. 


Hệ thống sản xuất 2 Hà NẠẠ SỈ chất lượng cao 
được đầu tư đồng bộ thiết bị công nghệ tiên tiến 
của Cộng hòa liên Bang Đức. 

Chỉ tiêu chất lượng chính: 

- Hàm lượng CO, > 99,9%. 

Sản lượng; . 


“Chỉ tiêu chất lượng: - 
-Ni-tØkỹ thuật: 


hạ 2 tấniiăm.. 
- CƠ! hung 


Hàm lượng N, > 95% 
-Ni-tơ thuần; 
Hàm lượngN, > 99,5% 


:Chỉ tiêu chất lượng: 


Hàm lượng O, > 98% 
Sản lượng: 360 000m năm 


NPK 5.40-3; NPK 8-6-4 
NPK 5-7-6; NPK 10-5-3 
NPK 10-14-12 VN 
Sản lượng: 30 000tấnlnăm 


CÁC LOẠI: . 
Được sản xuất từ thân gỗ - 
Sản lượng: 200 bến dc 


Sản lượng: 3300tấninăm. 
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tặng Cờ luân lưu của Chính phủ, 3 Nhà giáo ưu tú, 


\_ Thủy sản dự lễ khai giảng và giao nhiệm vụ năm học _..... nạo tạo THCN: có 3 ngành: Nuôi trồng thủy sản, Hạch toán kế toán, Kế toán 
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Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh" Tel: 0241.831 632 * Fax: 0241.832 909 


1 Huân chương Lao động 
hạng Ba, 1 Huân chương Lao động hạng Nhì, 1 
Huân chương Lao động hạng Nhất, 2 lần được 


2 đồng chí được tặng bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ, nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng 
khen của Bộ trưởng Bộ Thủy sản. 


Cơ sở 2 của trường giai đoạn 2003 2007 


rường Trung học Thủy sản IV được thành lập năm 1962, từ tiền thân là Trường 
Văn hóa nghiệp vụ! v 14k Trung| học Thủy sản TW II. 


ÂÑY TÔ CHƯC NHÀ 4 Tẹ 


` ÔNG 


- 125 CBGD và nhân viên (49 GV, trong đó có 8 thạc sỹ, 41 đại học). 

- 5 Phòng chức năng: Đào tạo, Hành chính -Tổ chức, Quản trị-Đời sống, Tài 
chính-Kế toán, Công tác học sinh. 
- 5 Tổ bộ môn: Nuôi thủy sản, Cơ sở cơ bản, Hạch toán kế toán, Tin học ngoại 
ngữ, Văn hóa nghiệp vụ. 
- 2 Trại thực nghiệm: Trại Thực nghiệm NTTS nước mặn lợ tại Quảng Ninh, Trại 

Thực nghiệm NTTS nước ngọttại Bắc Ninh. 
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 


Đồng chí Tạ Quang Ngọc re: Bộ xảo Bộ 
2002-2003 cho nhà trường Tin học. Thời gian đào tạo 2 năm. 
= - Đào tạo CNKT: có 2 chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản nước ngọt, Nuôi 

trồng thủy sản nước mặn. Thời gian đào tạo từ 3 tháng đến 1 năm. 
- Liên kết đào tạo hệ ĐHTC: 3 chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản, Kế toán 
doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh. 


- Liên kết đào tạo hệ CÐ chính quy chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản. 
- Bồi dưỡng CCVC cho ngành thủy sản thuộc các tỉnh phía Bắc. 


- Trường được xây dựng trên khuôn viên 1,6 héc-ta với 4 tòa nhà 3 tầng, 12 
phòng học lý thuyết, 4 phòng thí nghiệm, 3 phòng thực hành tin học, 1 phòng 
học tiếng, † thư viện, 1 trại thực nghiệm nước ngọt. 

- Cơ sở thực hành ngoài trường: Trại thực nghiệm NTTS nước mặn lợ tại 
Quảng Ninh diện tích 50 ha, Phòng Nghiên cứu và Chuẩn đoán bệnh động vật 
thủy sản. 

Năm 2003 đến năm 2005 Trường vn nghị Bộ thủy sản và Nhà hước nâng cấp 


.— — ĂẰĂ= 


-— 


! 
f 
bệ =1. `-:... c£ccrrrrei 


¬ E “4 ị C — ị - 
1 - sÑ 4 ` á b. 3 
h. ' > : L] 
` ' ..- 
“4 °  ¬ ~ 
% Ð Z k .. “ ~,. ` 


tà s. là: e 


^¬ 


mm Ẵ 
` _F!:R 
¿ đ 


z 


`" 5 ^ 
Xi vị NT ¬ “° 
& Vị 


| me chỉ: Thịx&: xe; bem- tỉnh Thái Nguyên * Điện thoại: 0280 862 286 ` 


C27, / 
v2, ¿ý 


IIUUlULU 


%§ lồ l 7 


JII(IYlI ứl je 


Bí †hư: 
hị xã Sông Công (tỉnh Thái Nguyên) được 
thành lập ngày 01/04/1985 theo Quyết định số 
1113/QĐ-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là 


Chính phủ). Ngày 01-07-1985, bộ máy tổ chức thị xã 


bắt đầu hoạt động. Thị xã có tổng diện tích tự nhiên là 
83,54 km”, số dân là 45 000 người. Thị xã Sông Công 
được Chính phủ xác định là một trong những trung 
tâm công nghiệp lớn ở phía Bắc, đặc biệt là về cơ khí - 
chế tạo máy. - 


> Sau gần 19 năm xây dựng và phát triển, thị xã 
Sông Công đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh 
vực kinh tế - xã hội. Đặc biệt sau 3 năm thực hiện Nghị 
quyết Đại hội IX của Đảng: kinh tế luôn có mức tăng 


trưởng trên 15%; trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp, 
xây dựng tăng trên 30%, dịch vụ tăng trên 20%, sản . 
nông nghiệp tăng trên 10%, thu nhập bình quân 
người đạt trên 7 triệu dồng/năm. Các hoạt động văn 
hóa- xã hội đều có tiến bộ, an ninh chính trị và trật tự an 
toàn xã hội luôn được giữ vững.. 


> Thị xã Sông Công đang đẩy suế cuu(bŸ 

cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đi hồa. 
Đặc biệt, Khu Công nghiệp tập trung Sông ới 
diện tích 320 héc-ta đã và đang phát huy tác dụng; 2 
cụm công nghiệp vừa và nhỏ với diện tích 50 héc-†a đã _ 
thu hút 20 nhà đầu tư vào sản xuất công nghiệp trên ‹ địa 
bàn thị xã. 


> Với điều kiện thuận lợi về điều kiện tự nhiên, kết cấu 
hạ tầng tương đối đầy đủ, có đường quốc lộ 3 đi qua, chỉ 
cách Hà Nội 55 km, cách sân bay Nội Bài trên 30 km, với 
chính sách mở cửa, thông thoáng, các chính sách ưu 
đãi thu hút đầu tư..., thị xã Sông Công sẽ là nơi rấtthuận 
lợi để đón những nhà đầu tưtrong và ngoài nước. 


> Với những thành tựu của gần 19 năm xây dựng và 
phát triển, nhất là những kết quả nổi bật trong năm 2003 
và 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, 
nhân dân thị xã Sông Công phấn khởi, vững tin bước 
vào thực hiện nhiệm vụ năm 2004, sớm đưa Sông Công 
trởthành một đô thị công nghiệp, ngày càng giàu đẹp. 


-_—............m.Ằ-.-.- 
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Tu đê 


Tân trên thế giới. 


Địa chỉ: Số 10 Mai Thị Hồng Hệ 


XE KHÁCH (60 XE) 

Xe HUYNDAI, ASIA,... chạy các t@k 
và chạy Bắc Nam nhưHải Phòng, Thái Bình,.... - 

Xe chất lượng cao: Chạy tuyến Rạch điTP. Hồ Chí 
Minh, Vũng Tàu hàng đêm. Khách được p vụ miễn phí 
khăn lạnh và nước suối trên xe. 

XE BUÝT (55XE) 

__ Hoạt động trên các tuyến Rạch Giá đi Tắc Cậu (Châu 


sĩ 


Thành), Rạch Giá đi Tân Hiệp, Rạch Giá đi Tri Tôn (Hòn Đất) và 


sắp tới sẽ đầu tư 25 xe chạy tuyến Rạch Giá đi thị 
Riểng (huyện Giồng Riềng) § 

Công ty là doanh nghiệp kinh doanh vận NOWNNGa Bêm 
lại hiệu quả cao mà không có sự bù lỗ của Nhà nước, ngoài ra 
còn đóng góp ngày càng nhiều cho ngân sách. 


le xuất bản Y hộc thành HnÉt 
tháng 10 - 1959. Là nhà xuất bản — 
Tớ nG = tôn chỉ vài mục s44 


- Ntuật quản lý ke nhianÿnó »„a€ TvỊ 
. tụ việc xuất sưa tủ in các ấn phẩm của . RE 


& 5. Si y0 becol viện St thà 
.......®.. $áchngoại văn giới thiệu nền y 
. _ tếvà y học Việt Nam ra nước ngoài. 


ˆ Nhà xuất bản Y học có chức năng xuất „ 
- bản inấn và pháthành các loại sách: ch 

1. Sáchphổthôngydượchọc điyn evre TỊ 
—?2/ Sáchgiáokhoaydượchọc. — - 
cự - 'MoiBusjrdfjdugrie 2ˆ _ 
TẢ, Sách dịch y dược học của các 


}*^ˆ" Ẳ% 


sS 1. -Săhchủ chưng tính quốc gia 
'quốc tế vềytế. 
“W-.-8; Trang tuyên truyền. báo vệ sức. 


9. Hạn sổ schquản nghập vụ _ 
_ydược. 


th, thƒx xã ã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 
Điện thoại: 077 864370 - 910520 = 8684230 * Giám đốc: 


1. Công ty Vận tải Thủy bộ Kiên Giang là đơn vị chuyên 
kinh doanh vận tải bằng phương tiện đường thủy, đường bộ 
trong phạm vi cả nước, với chất lượng phương tiện hiện đại 
nhất. Đội ngũ công nhân có tay nghề cao, nhiều năm = 
nghiệm, phục vụ chu đáo, an toàn, văn minh che... 


ĐỘI TÀU KHÁCH BIỂN. 

Hiện, công ty có 6 tàu vỏ sắt với trọng tải mỗi tàu từ190 
đến 200 khách và 50 tấn hàng. Tàu hoạt động bình thường ` 
trong gió cấp 6 (sóng cấp 5). 

2. Nhận thực hiện các hợp đồng thuế bao chở khách đi 


Làn tham quan, du lịch, hội họp, » tác». trong phạm vi cả 


nước. 

3. Công ty hệ thống xấết (ùt chữa đường thủy và 
đường bộ chuyên sửa chữa các loại phương tiện đường thủy 
và đường bộ theo yêu cầu của Quý khách. 

Trong các năm qua, công ty luôn đạt và vượt mức kế 
hoạch, tăng doanh thu, lợi nhuận, làm nghĩa vụ với Nhà nước, 
tạo việc làm và thu nhập ồn định cho gần 300 lao động. 

Tập thể và cá nhân của công ty đã được tặng thưởng 


__ nhiều danh hiệu cao quý: 
+ nữ chương Độc lập hạng Ba. 
+Hu "ng Lao động các loại Nhất, Nhì, Ba. 


+ Nhiều bằng khen của Thủ tướng, các bộ, ban, ngành 
trung ương và địa phương. 


ng 4y (4F meoag cha (đực sự Âm ÁsácÁ 


DORNH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HORT ĐỘNG CÔNG ÍCH HẠNG 1 


CÔNG TY DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 


ĐC: 24ó- 248 quốc lộ 50, phường ó, quên 8, thònh phố Hồ Chí Minh 
ĐT: 08 8 552 248 * Fox: 08 8 59ó 582 " E-moơil: c†dta8@hcm.vmn.vn 


€bào mừng ấ2nàp ØbànÙ Lập Đăng Gà máu 3 tháng. 2 


NGÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG `... 


HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH "mg =.-— 
xiên gom, vộn chuyển rớc, vệ sinh môi trường. — _y„mìđi ¿656 
+ Xôy dụng,sủo chữa công trình họ tầng, giao thông. 
+ Quởn lý nhờ thuộc sở hữu nhờ nước. mHữ. ›2/2- T 
+ Quởn lý công viên côy xonh, hệ thống chiếu sóng vò thoớt W DỊ ï 2i kẻ [0N6 (l\ T 
nước. -..n 87 _== 
+ Xủ lý chết thỏi và chốt gôy ô nhiễm trên vò ven kinh, sông. 


HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
+ Cơ khí ô-†ô, cơ khí xây dụng 
+ Xôy dụng dôn dụng, công nghiệp, giao thông. 
+ Tư vốn, thiết kế cóc công trình dôn dụng, công nghiệp, giao 
thông. 
+ Trò chơi, giỏi trí phục vụ cóc công viên thuộc quộn 8. 
+ Kinh doœnh nhà. 
+ Mu, bón vột liệu xêy dụng. 
+ Bón lẻ xăng du. 


B NôNB NGHIỆP IA PHAT TRIÊN NŨN0 THÔN V Ầ =- s2 € 
TRIIt TÌIW TIẾ Il- TRIN LÍ NÌN IIiflÉP [À PHI TRIN NỈ THÍ B 

Số 2 - đường Hoòng Quốc Việt - Cầu Ciốy - Hồ Nội 

Tel: 84-4.7 54O 130 - 7 542 ó08 * Fox: 84-4.7 542 752 

E-modil: trienlnNN@ho†tmoil.com hoặc giamndocttdt@hn.vnn.vn 


Q. Giám đốc 
TS. Lê Thế Thìn - 


1ñ rã Triển [2t [fñfig trafifệ tả PHiát frffển: nững ffifffz 
—Ỷ————-..- 


* Tòa nhà Hội chợ - Triển lãm lớn và hiện đại nhất Việt Nai 
- mimm —_ 
Irnrrit{áti œ sác flift: IiấIi0r ÄN........ ¬ _ 
- Dịch vụ iếp thị aø#'“È — - 
- Tổ chức triển lãm, chợ duyên ngàn ông nghệ và phiên năng âm Si cGuu xin 


trong và ngoài nước, 
Tiêm he HiagoclfttDtEi606t3a.jeisafá BS _ 


Ñ_ DAI TRUYEN HINH TP. R0 CHÍ MÌNH 


phát sóng từ: 01-05-1975. (Đài Tuyển E 
hình Sài Gòn từ năm 1966). : Mr 
Công suất 20kW - Trụ Anten 428m - tệ 
màu PALDIK........ _ 
- Trên 2 kênh: 7và9 VHF. b.. lh ẾN 
- Phủ sóng trực tiếp từ miền Nam Tữung Bộ âu 
đến miền Tây Nam Bộ (Lâm Đồng - - Ninh. bị 
Thuận đến Cà Mau) đường kính200km  Ï 
lược quả tiêu chu 602/101 0g cư trên : 

25 triệu người. 


Chương trình hằng Tư 
, TỒN KỆnh ó Từõ. vi n23: 00. 


ài trợện hình thành phố Hồ Chí Minh 


__ 
kỷ j_ gã sz4- S48 "_ 
E292003/65400000 0P nlsc.. - .' 
C° Ó NA em su... CC SG... HH 
ah 


HỈNH 


_TELEVISIONFILMSTUDOS - 
-HUÂN CHƯƠNGLAO ĐỘNG HẠNG HAI - 
¿„ Địa chÈ 2hggih M02 s1 TH HCM. 


Email: tàthốntoiciiifn0 ân _ HỆ 
Thành lập ngày: 180-189) 


giờ 05 phút sáng Chủ nhật gồm nhiều uất mực MinNG phú, hếp dẫn, “ kh: lất 
II TY EM SETDERID hậu trên hệ thống thiếtbị Xây ti số, đạt tiêu chuẩn phim Viđeo so chấ Đã 
SN Cao. _ 


? Địa chỉ: 1MØiihffên Hoàng -quận1- 

ĐT: (84.8) 8 222.475 * Fax: (B4. 8)8292 120. 

Thành lập ngày: 11-01-1989 

Theo Quyết định số: 20/QĐ-UB của UBND Thành Nhếi Hồ Chí Minh. Ị 

Sản xuất và phát sóng các chương trình quảng cáo, giới thiệu sản phẩm tỏ khách làn trongvà - 

ngoài nước, trên các kênh của Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh. 

Chương trình quảng cáo được phủ sóng trên khu vực dân cư trên 25 triệu người, trên địa bàn trọng 

điểm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật của cả nước. _- "H 

Trung tâm được trang bị thiết bị kỹ thuật hiện đại để sản: xuất và phát hành các thể loại chương trình - 
.._ hình và „ dưới dạng băng từ và đĩa. 


.Đầu tưkinh doanh địa ốc: 


+ Kinh doanh địa ốc. 


+ Đầu tưxây dựng, kinh doanh khai thác nhà ở và các công trình. 
+ Cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuê nhà. 
+ Thực hiện: Dịch vụ pháp lý, định giá, tư vấn và môi giới bất 


động sản. 
2. Sản xuất, kinh doanh vật liệu xuất, nhập khẩu: Huân chương _ Huân chương 
Lao động huy” Nhi Lao động hạng Ba 


xây Xa 


3. Tư vấn, thiết kế xây dựng và trang trí nội thất: 

+ Lập dựán đầu tư quy hoạch, thiết kế công trình. 

+Tưyấn đấu thầu giám sát kỹ thuật xây dựng. 

+ Thực hiện các dịch vụ đo, vẽ, đánh giá hiện trạng. 

+ Thi công xây dựng và trang trí nội thất các công trình dân dụng 
và công nghiệp, các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. : 


1/ Khu Dân cư Bình Hòa (8,53 héc-ta) ` 
2i Khu Chức năng 6B (đường Nguyễn Tri Phương nối dài thuộc - 


đô thị Nam Sài Gòn) (74,24 héc-ta) 


3/ Khu Dân cư In-tre-scô Phong Phú (32 héc-ta) 


+ Sản xuất, cung ứng bê-tông tươi, cọc, ống cống, bê-tông đúc 1⁄2 
sẵn, vật liệu xây dựng và trang trí nội thất. , ' 
+ Cho thuê xe vận chuyển và thiết bị bơm bê-tông tươi. Đã ”` ly 
+ Xuất nhập khẩu trực tiếp vật tư, máy móc, thiết bị thuộc ấu ” 
M6 


TỔNG CÔNG TY ĐIA ỐC SÀI GÒN 
/fš  tôNE TY 0 PHẦN ĐẦU TƯ-KINH D0ANH NHÀ 


Huy chương Vảng 


4/ Khu Công nghệ thương mại và Dân cư In-tre-scô (48,585 héc-ta) “Trụ sở Văn phỏng công ty mới 


5/ Khu Đô thị An Phú, An Khánh 
6ƒ Khu Dân cư Thạnh Xuân, quận 12, TP. Hồ Chí Minh . 
7Í Dựán chung cư cao cấp 11 tầng, xã Bình Hưng, Bình Chánh 


XÍ NGHIỆP XÂY DỰNGSỐ 1 

235 Xô-viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q.BT, 
TP.HCM 

ĐT: (848) 8 994 144 Fax: (848)8 982 206 
XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG SỐ2 

83 Lý Chính Thắng, P.8, Q.3, TP.HCM 
ĐT: (848) 8 484 852 Fax: (848) 8 435 833 
E-mail: xaydung283@hcm.fpt.vn 


Khu Công nghệ và Thương 
mại dân cư ln-tre-sco 


XÍNGHIÊP BÊ-TONGHẢIÁU ——— : _ 
* Văn phòng Trạm Bê- yien- 1} WR Hàn dướn Lớo động hạng Nị 
Km 9 xa lộ Hà Nội, P.Hiệp Phú, Q.9, VNI KHE XÓ lá thái 
TP.HCM * Văn phòng Trạm Bê-tông Hải Âu 2: 

ĐT: (848) 8 963021 8 960036 7305930 Khu Công nghiệp Nhơn Trạch - Đồng Nai 
Fax: (848) 8 961 983 ĐT: ch, 521075 Fax: (061)521 xã 


Làng Việt kiều Chung cư An Phú, An Khánh Chung cư Nguyễn:Văn Cừ 


*Ã* “——< _=— 4 


c 


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 


»x> A4 ti II 0i ti 
SP (\\ vì (¡ ¿ii lu 3) li 
ỹ VIET NAM WATERWAY CONSTRUCTION CORPORATION 


Địa chỉ: 40 Phùng Hưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội * Điện thoại: 0⁄4. 9 285 109 - 9 285 106 * Fax: 04. 9 285 124 * Email: vinawco@fpt.vn 


h 1. d 
LĨNH VỰC. KINH DANH PHÙ YÊU: 

s* Xây dựng các công trình giao thông đường thủy trong và ngoài 

nước. 

% Nạo vét các tuyến luồng đường thủy ( sông, biển) và bến cảng. _ 

s* Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng, khu công ) 


nghiệp, khu đô thị mới. 

s% Nạo vét và xây dựng các công trình khác (thủy lợi, thủy sản, 
quốc phòng, đường bộ, câu đường bộ...) Chủ tịch HĐQT: Tổng 8iám Đốc: 
* Tư vấn đâu tư và phát triển giao thông đường thủy, đường bộ. K.s LƯU MINHTUYÊN  T.s DƯƠNG CHÍ DŨNG 
s* Xuất nhập vật tư - thiết bị giao thông vận tải và xây dựng dân 


dụng. ma. : 

s* Vận tải đường thủy, đại lý và môi giới vận tải ( thủy, bộ). +. 
+ Đóng mới và sửa chữa các phương tiện thủy. 

Tầâu hút Trần Hưng 

W F4 Đạo, trọng tải 500 tấn 

.Ò\Z chứa bụng 3240 mì. 

+ xxx Năng suất hút 3 000 

NT n.- mỈ(h, khả năng nạo vét 

x.. s_ —e s tại vùng biển, của sông, 

` ï cửa biển bến cảng... có 
độ sâu từ 4-2 Ï m 


MỘT Số CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU: 

k2 Nạo vét Cảng Hải Phòng, Sài Gòn, Đà Nẵng... 

F5 Xây dựng cầu cảng con-tai-nơ Tân Thuận. 

k2 Cảng Tiên Sa ( Đà Năng). 

F7 Cảng con-tai-nơ Hải Phòng. 

F7 Cảng Cái Lân, đường Hô Chí Minh. 

l Dự án nâng cấp hai tuyến đường thủy phía Nam. 
F7 Khu công nghiệp:Bắc Thăng Long, Đình Vũ... 

F1 Khu đô thị mới: Kiên Giang, Đà Năng, Quy Nhơn... 
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Đúc thùng chìm 1 800 tấn thi công Cảng Cái Lân 
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CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 


VIETTEL CORPDRATIONW 
Nhà khai thác dịch vụ bưu chính - viễn thông hàng đầu tại Việt Nam 


Dịch vụ thuê kênh truyền dản trong nước 
CN. T 

Dịch vụ điện thoại di động 098. 

Dịch vụ điện thoại có định nội hạt, 

đưởng dài trong nước và quốc tế PSTN 168. 
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Dịch vụ điện thoại đường dài trong 
nước và quốc tế VOIP 178, 1788, 1789. 
Dịch vụ truy nhập ín-tơ -net (ISP) 1278. 
Dịch vụ kết nối internet (IXP). 


Dịch vụ bưu chính. 


Dịch vụ khảo sát thiết kế vả xảy láp 
công trình viên thông. 


Dịch vụ xuất nhập khẩu... 


Trụ sở: Số I Giang Văn Minh, 
quận Ba Đình, Hà Nội 
556789 Fax: (04) 299 6789 
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® 260 - QL15, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa 


ĐT: 061.822297 Fax: 061.825 585 
-_ Website: www.dost-dongnai.gov.vn 


Email: dostdn@hcm.vnn.vn 
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4-2003) 


ử tưởng Sự lo May hợc CHg nộ V ơn sàn 2H 
ẩn phẩm CNTT xuất sắc năm 
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> Triển khai thực hiện 46 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học - công nghệ. 
»> 6 doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng hệ thống chất lương theo tiêu 
chuẩn ISO 9001:2000. 

> 5465 các loại phương tiện đo được kiểm định và hiệu chuẩn. 

` 165 đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và 126 giấy chứng nhận đăng ký 
nhãn hiệu hàng hóa được cấp. 

` Thanh tra 130 trạm kinh doanh xăng dầu; 33 cơ sở X-Quang; giải quyết 
42 đơn khiếu nại, tố cáo. 

» Phát hành 18 kỳ tập san và bản tin khoa học - công nghệ, với số lượng 
6500 bản. 

> Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô để nhân giống các loại cây: 5000 cây dứa 
Cayen; 4000 cây chuối La Ba; 10000 cây phong lan các loại. 
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CÁC CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG 


TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI: 


Quản lý nhân sự 
Quản lý tài vụ - kế toán 
Quản lý công tác thanh tra 
Quản lý văn bản pháp luật 
Quản lý nhãn hiệu hàng hóa 
Quản lý công tác khiếu nại, tố cáo 
Quản lý thông tin các nhà khoa học 
Quản lý các dự án và đề tài nghiên cứu khoa học . 
Quản lý tập san và bản tin khoa học & công nghệ 
Quản lý CSDL khoa học và công nghệ nông thôn 
Quản lý và điều hành theo mô hình văn phòng điện tử 
Quản lý CSDL nền, CSDL công nghệ và môi trường trên công nghệ 
hệ thống thông tin địa lý (GIS) 


Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Văn Huây 
dự lễ ký kết chương trình hợp tác KH&CN 
giai đoạn 2003-2005 và đến năm 2010 
giữa Sò KH&CN Đồng Nai và TPHCM ˆ 


Ký kết hợp tác thực hiện dự án xây dựng 
mô hình cung cấp thông tin KHCN phục 
vụ phát triển KT-XH ỏ Đồng Nai 


THÂNG RA 2 KỲ 


RA NGÀY 1 VÀ 16 HÃNG THANG 


SỐ 703 


“Ủ 
2-2004 


e BỘ BIÊN TẬP : 

52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 

Điện thoại : (04) 7 753 605 

Fax : (04) 7 753 633 

Email: bbttccs @hn.vnn.vn 
e€ơ quan thường trú 

tại miền Trung : 

26 Trần Phú, 

Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 

e Cơ quan thường trú 

tại miền Nam : 

19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 


e Tạp chí Cộng sản điện tử : 


http:/www.tapchicongsan.org.vn 


e Tổng Biên tập : 
LÊ HỮU NGHĨA 


Bìa I: Trên công trường xây dựng 
Đường Hồ Chí Minh 
Anh: Nguyễn Văn Đảnh 
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DƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX GUA ĐANG VÃ0 CUỘC SŨN§ 

*** Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(khóa IX) Về một số chủ trương, chính sách, giải pháp lớn nhằm thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng 

XÃ LUẬN - Nửa nhiệm kỳ quyết định 

TÀO HỮU PHÙNG - Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước 
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 


NGHIÊN ƯU - TRA0 ĐÔI. 

TÔ XUÂN DÂN - NGUYÊN THANH BÌNH - Xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của 
Đảng 

VŨ THỊ LOAN - Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong bầu cử 
cơ quan dân cử ở nước ta 

LÊ XUÂN ĐÌNH - PHAN HUY ĐƯỜNG - Tạo nhiều cơ hội cho các 
doanh nghiệp nâng cao năng lực xuất khẩu 

DƯƠNG TRUNG QUỐC - Từ Chiếu Dời đô đến Tuyên ngôn Độc lập 
(Cảm nghĩ từ cuộc khai quật Di chỉ khảo cổ học Ba Đình) 

VŨ PHÙ NGHĨA - Nhân quyền ở Việt Nam - nhìn từ sự phát triển, tiến bộ 


_ xã hội 


HỘI THẢ0 KHũA HỌC - THỰC TIỀN 
"Phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất ở thành phố Hồ Chí Minh - 
những vấn đề lý luận và thực tiễn" 


DIỄN ĐÀN DÂN CHỦ ữ Pữ SỬ 
NGUYÊN HUY QUY - Về dân chủ ở cơ sở 


38 


43 


TRẦN QUANG NHIẾP - Dân chủ ở cơ sở với phát triển cộng đồng 47 


THƯPC TIÊN - KINH NGHIỆM 

TRẤN VĂN KHÁNH - Bà Rịa - Vũng Tàu: Nửa nhiệm kỳ thực hiện 
Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ tỉnh 

NGUYÊN QUỐC TRIỆU - Hà Nội đẩy mạnh thi đua yêu nước thực hiện 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa 


HẢI NINH - Phim truyện lịch sử hướng tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội 


DÂN SỐ VẢ PHÁT TRIÊN 
PHẠM BỊCH SAN - Quá độ dân số ở Việt Nam 


THẾ GIÚI: VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN 

NGUYÊN VĂN LAN - Một số tác động của phong trào đấu tranh 
của giai cấp công nhân đối với chế độ tư bản chủ nghĩa ở các nước 
phát triển 

TRỊNH CƯỜNG - Mỹ - EU: Từ đồng minh trở thành đối thủ? 


TIN H0ẤT B0 DNG LÝ LUẬN - TRỤC TIÊN 

*** Hội nghị kiểm điểm 5 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 
(khóa VIII) của tỉnh Bắc Ninh 

*** Hội nghị tổng kết tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2003 và phương 
hướng triến khai An sinh năm 2004 
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COHEP%AHME 

*“ Pe3oniouwa IX HInenyMa LleHrpaneHoro KoMwrera Kownaprwu (ÌX Co3biB) Ó H@KO/TODbIX ñn8DNUÙHb(X ñUHURX, rO/IUTUUGCKUX 
yCmaHoe@Kax, ÕO/IbLUUX D©UI6HUfAX Ò/ yCr6U/HO2O GbifIO/H©GHUX D63O/OUUD [X OÕUJeH8UUOH8/IbHO2OO Cb©30a KOMIAXTUU 
BbemHaMa. [lepenopas: Peuuaioulaqa noncpoka nonHOMOs4Mù. TẠO XbIY ®YHY: [logbiuleHWwe 2(Ð€KTMBHOCTMH B NWCTO/IH©HWW 
rOCÕIOAX@Ta BO WMñ A©74 WHNYCTpMAnW3aUWNW W MORA€DHM3auUU. TO CYAH 3AH — HrYEH TXAHb BMHb: CTpowrenscrpo 
[lpasoro CouanwCrwaecxoro [oCcyapCTBa Hapo/a, HapOROM, BO WMñ HApOAa n0A DyKOBORACTBOM [laprwu. JIE CYAH ñMHb - 
®AH XY biOHT: Coananue pan õnaronpws#THbix BO3MOXHOCTeH Anñ ñDenTIDWSTMÙ B ÿCMICHWW 3KCTIODTHbIX nñOTeHUManog. BY 
®Y HIMA: [Ipasga qenopexwa so BoeTHaM€ — C TO4KMW 3D©HWf DA38WTMf, npOorpecca oØueCTrea “*“ Hay4HO-TIDAKTMA©CKMl CeMWHAP: 
«Pa3B8MTW€ nñDOMbIUILI©HHbIX 30H 30H OỐDAaÕOTKM 3KCTODTHbIX ñDORYKTOB B rODOR€ XOULWMWHđ — TEOD€TMQ€CKM© W ïIDAKTMHeCKW© 
Bonpocbi». HAH KYAHFT HMETT: HeMOKDaTM H3 M©CTAX Ú D238WTW© COoOÔLLlecTrea. HAH BAH KXAHb: FipoawHuMman Bapwa-BynrTay 
— ñO'CPpOKA BbinonHeHwa pe3oniouw# ll C e+eana nñnpOBwHLiManbHol napTopraHw3auww. HIFYEH KYOK HMEY: XaHoä yCwnupaeT 
ñaTpWOTWA€CKO© COD©BHOBđHUW€ 32 OCyUICCTBICHW© KYDCA WHNYCTpWanW3auWM  MOR€DHM3auMM. ®AM BMH LUAH: iepexonHbil 
nepuoRn pa3swrua HaceneHwa so BbeTHaMe. HrYEH BAH /1AH: HexoTopbie 8o3nelfCTrBwa nBW%©eHWn ÕOpbỔbi DaỐOde€rO kaCCa Ha 
KanWTa7MWCTWx©eCkxMlÙ CTDpOU B Da38WBaIOulWxca CrpaHax. HWHb KbIOHF CLLIA — EC: coito3Hwku nñnDeBpau2IOTCñ B8 COrI€DHWKOB. 


CONTENTS 

*** Resolution of the 9" Plenum of the 9" Party Central Committee on some major guidelines, policies and measures to 
Successfully implement the resolution of the 9" Party Congress. Editorial: The decisive second half TÀO HỮU PHÙNG: 
Improving the efficiency of using the State budget in service of industrialization-modemization. TỔ XUÂN DÂN, NGUYÊN 
THANH BÌNH: Building the socialist rule-of-law State of the people, for the people and by the people, under the leadership 
of the Party. LÊ XUÂN ĐÌNH, PHAN HUY ĐƯỜNG: Creating opportunities for enterprises to improve their export capability. 
VŨÚ PHÙ NGHĨA: Human rights in Việt Nam -— a view from social development and progress. °** Scientific and practical 
conference entitled “Developing industrial and export processing zones in Hồ Chí Minh City —- Theoretical and Practical 
Issues". TRẤN QUANG NHIẾP: Grassroots democracy with community development. TRẤN VĂN KHÁNH: Bà Rịa-Vũng 
Tàu: Implementing the resolution of the 3'2 Congress of the provincial Party Committee in the second half. NGUYÊN QUỐC 
TRIỆU: Hà Nội pushes up patriotic emulation movements for the sake of industrialization-modernization. PHẠM BÍCH SAN: 
a demographic transition ¡in Việt Nam. NGUYÊN VĂN LAN: Some impacts of the working class' movements against 
capitalism in developed countries. TRỊNH CƯỜNG: The United States — European Union: From alliance to rivalry. 


SOMMAIRE 

*** Résolution du 9e plénum du Comité central du Parti (issu du lXe Congrẻes) Sur quelques ma/eures options, politiques et 
meSures visant à réaliser avec succẻs la Résolution du lXe Congrẻs national du Parti. Editorial : Le demi mandat décisif. 
TÀO HỮU PHÙNG : Elever I'efficacité de !'utilisation du budget đ'Etat au service de I'industrialisation et de la modernisation. 
TÔ XUÂN DÂN - NGUYÊN THANH BÌNH : Edifier un Etat de droit socialiste du peuple, par le peuple et pour le peuple souS 
la diection du Parti. LỄ XUÂN ĐÌNH - PHAN HUY ĐƯỜNG : Créer davantage de chances d'élever la capacité d'exportation 
des entreprises. VŨ PHÙ NGHĨA : Les droits de I'homme au Vietnam ~ vu de I'angle du développement et du progrès 
sociaux. *** Colloque Science-Pratique : «Développement des zones industrielles et des zones franches à Hồ Chí Minh - 
ville — problẻmes théoriques et pratiques». TRẤN QUANG NHIẾP : Démocratie à la base et développement de la 
communautèẻ. TRẤN VĂN KHÁNH : Bà Rịa — Vũng Tàu: demi mandat de réalisation de la Rèẻsolution du Ille Congrés du 
Comité du Part de la province. NGUYÊN QUỐC TRIỆU: Hanoi renforce lémulation patriotique en faveur de 
['industrialisation et de la modernisation. PHAM BÍCH SAN : Transition démographique au Vietnam. NGUYÊN VĂN LAN : 
Sur certains impacts du mouvement de lutte ouvrière sur le régime capitaliste dans les pays développés. TRỊNH CƯỜNG : 
Etats-Unis — Union européenne : l'allié devenu Ï'adversaire. 


SÙUÙMARIO 

**® Resolución del IX Pleno del CC del Partido (IX Congreso) Sobre algunas grandes directivas, politicas y soluciones con vistas a 
cumolir existosamente la Resolución del IX Congreso Nacional del Partdo. Editorial: La mitad del mandato decisivo. TÀO HỮU 
PHÙNG: Elevar la eficiencia del uso de presupuesto estatal en servicio de la industrialización y_ modemización. TÔ XUÂN DÂN — 
NGUYÊN THANH BÌNH: Edificar un E stado j uridico s ocialista de pueblo, por el pueblo y para el pueblo bajo la dirección del 
Partido. LÊ XUÂN ĐÌNH - PHAN HUY ĐƯỜNG: Crear muchas oportunidades para que las empresas elevan su capacidad 
de exportación. VŨ PHỦ NGHĨA: Derechos humanos en Vietnam ~ una visión partida del desarrollo y del progreso social. 
** Seminario cientifico-práctico: “El desarrollo de parques industriales, zonas de procesamiento para la exportadón en Ciudad Hồ 
Chí Minh - Cuestiones de teoría y de realidađ”. TRẤN QUANG NHIẾP: La democracia en la base y el desarrollo de la comunidad. 
TRẤN VĂN KHÁNH: Bà Rịa —- Vũng Tàu: la mitad del mandato de cumplir la Resolucón del IIl Congreso de la organización 
provincial del Partido. NGUYÊN QUỐC TRIỆU: Hanoi en el impulso de emulación patriótica para cumplir existosamente la 
industrializacion y la modemización. P HẠM BÍCH SAN: La transicón de población en Vietnam. NGUYÊN VĂN LAN: Algunos 
impactos del movimiento de lucha de la ciase obrera para con el régimen capitalista en los paises desarroilados. TRỊNH CƯỜNG: . 
Estados Unidos y EU: de aliados en adversarios. 
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L- - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ 
QUYẾT ĐẠI HỘI TRONG NỬA ĐẦU 
NHIỆM KỲ KHÓA IX 


Từ sau Đại hội IX của Đảng, tình hình 
chính trị thế giới diễn biến nhanh chóng, phức 
tạp; kinh tế khu vực và thế giới hồi phục chậm 
và dịch bệnh SARS... tác động tiêu cực nhất 
định đến nước ta. Trong nước, mặc dù công 
cuộc đổi mới đã đạt nhiều thành tựu rất quan 
trọng, nhưng nhìn chung tình hình kinh tế - xã 
hội còn nhiều khó khăn, yếu kém. Trong bối 
cảnh đó, quán triệt và thực hiện Nghị quyết 
Đại hội IX, chúng ta đã giành được những 
thắng lợi quan trọng. 

Kinh tế tăng trưởng khá nhanh và toàn diện, 
năm sau cao hơn năm trước. Cơ cấu kinh tế có 
bước chuyển dịch đáng kể theo hướng công 
nghiệp hóa, từng bước hiện đại hóa. Năng lực 
sản xuất và kết cấu hạ tầng tăng đáng kể. Các 
ngành, vùng, địa phương đều phát triển; các 
vùng kinh tế trọng điểm phát triển mạnh hơn. 
Nền kinh tế nước ta vừa giữ vững độc lập tự 
chủ, vừa hội nhập sâu hơn vào khu vực và thế 
giới. Kinh tế nhiều thành phân, nhiều hình 
thức sở hữu với vai trò chủ đạo của kinh tế nhà 
nước tiếp tục phát triển. Thể chế kinh tế thị 


trường định hướng xã hội chủ nghĩa bước đầu 
được xây dựng. Các lĩnh vực xã hội như giải 
quyết việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống 
của nhân dân, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc 
người có công với nước, phát triển các sự 
nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể 
thao, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 
cho các xã nghèo ở các vùng sâu, vùng xa, 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được quan 
tâm phát triển để từng bước đồng. bộ với phát 
triển kinh tế. 

Việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa tiếp tục được chăm lo; dân chủ trong 
xã hội được mở rộng. Lòng tin của nhân dân 
đối với công cuộc đổi mới, đối với chế độ, 
lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và sự 
đông thuận trong xã hội tiếp tục được củng cố. 
Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể nhân dân có bước chuyển biến tích cực. 
Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
làm lành mạnh hệ thống chính trị tiếp tục được 
coi trọng và quan tâm chỉ đạo, đã đạt một số 
kết quả nhất định. Quốc phòng, an ninh và ổn 
định chính trị - xã hội được giữ vững, quan hệ 
đối ngoại được mở rộng; uy tín và vị thế của 
nước ta trên trường quốc tế ngày càng được 
nâng cao. 
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Những thành tựu trên đây là kết quả phấn 
đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong 
đó có vai trò quan trọng của sự lãnh đạo của 
các cấp ủy đẳng từ Trung ương đến địa 
phương: sự đổi mới trong quản lý, điều hành, 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ 
máy nhà nước các cấp; sự đối mới và chủ động 
phối hợp hoạt động của hệ thống tổ chức Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân 
dân. Tất cả đã góp phần phát huy sức mạnh 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần lao 
động năng động, sáng tạo, quyết khắc phục đói 
nghèo vươn lên xây dựng đời sống tốt đẹp hơn 
của các tầng lớp nhân dân, của các doanh 
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Những 
thành tựu đã đạt được chứng tô công cuộc xây 
dựng và bảo vệ đất nước đang đi đúng đường 
lối đổi mới và những định hướng mà Đại 
hội IX đã đề ra, tiếp tục làm tăng thế và lực 
của đất nước, đặt nên móng và tạo điều kiện 
thuận lợi cơ bản để chúng ta phấn đấu thực 
hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội IX 
của Đảng. 

Bên cạnh những thành tựu và tiến bộ, việc 
thực hiện Nghị quyết Đại hội cũng còn một số 
yếu kém, khuyết điểm. Kinh tế tăng khá nhưng 
chưa đạt nhịp độ tăng trưởng mà Đại hội đề ra, 
chưa tương xứng với mức tăng đầu tư và tiềm 
năng của nền kinh tế. Nhiều nguồn lực và tiềm 
năng trong nước chưa được huy động và sử 
dụng tốt để phát triển kinh tế - xã hội. Chất 
lượng, hiệu quả và tính bền vững của sự phát 
triên còn thấp. Thất thoát, lãng phí trong quản 
lý kinh tế, đặc biệt trong quản lý đất đai, quản 
lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý doanh 
nghiệp nhà nước và chi tiêu ngân sách nhà 
nước còn rất nghiêm trọng. Chúng ta chưa tận 
dụng được lợi thế về ổn định chính trị - xã hội 
để thu hút mạnh mẽ nguồn đầu tư của 
nước ngoài. 
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Còn nhiều vấn đề xã hội bức xúc chậm 
được giải quyết như thiếu việc làm, đời sống 
của một bộ phận nhân dân, nhất là nhân dân ở 
một số vùng sâu, vùng Xa, vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; các gia đình 
nghèo gặp nhiêu khó khăn về chữa bệnh và 
học hành; chất lượng giáo dục thấp; tệ nạn xã 
hội, đặc biệt là ma túy, mại dâm, lây nhiễm 
HIV/AIDS và tình trạng phạm tội chưa được 
ngăn chặn có hiệu quả; tai nạn giao thông 
còn nhiều. 

Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
thực hiện cải cách hành chính trong hệ thống 
chính quyền chưa tạo được chuyển biến cơ 
bản. Hệ thống chính trị chưa đủ mạnh. Nhiều 
tổ chức cơ sở đảng sinh hoạt lỏng lẻo, sức 
chiến đấu yếu, vai trò lãnh đạo giảm sút, 
mờ nhạt. 

Điều làm cho nhân dân còn nhiều bất bình, 
lo lắng, bức xúc nhất hiện nay là tình trạng 
quan liêu, tham những, lãng phí, suy thoái về 
tư tưởng, chính trị và phẩm chất đạo đức, lối 
sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn 
còn rất nghiêm trọng; kỷ cương phép nước 
trong nhiều việc, nhiều lúc chưa nghiêm. 


Khắc phục những yếu kém và khuyết điểm 
trên đây có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IÍX của 
Đảng, tạo đà phát triển nhanh và bền vững của 
đất nước trong những năm sau. 


II - MỤC TIỂU, NHIỆM VỤ TRONG 
NỬA NHIỆM KỲ CÒN LẠI CỦA ĐẠI 
HỘI IX 

Để thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết 
Đại hội IX của Đảng, hoàn thành mục tiêu kế 
hoạch 5 năm 2001-2005, tạo thuận lợi cho 
bước phát triển nhanh và bền vững trong 
những năm tiếp theo, trong nửa nhiệm kỳ còn 
lại của Đại hội IX, toàn Đảng, toàn dân ta phải 
có quyết tâm chính trị cao để thực hiện thật tốt 
những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu sau: 
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- Đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế 


trong hai năm 2004-2005 môi năm đạt trên 
6%. Tạo bước tiến rõ rệt vê chất lượng, hiệu 
quả và sức cạnh tranh của các sản phẩm, các 
doanh nghiệp của cả nên kinh tế; nâng cao vai 
trò của khoa học và công nghệ, giáo dục và 
đào tạo đồng góp cho sự phát triển nhanh, bên 
vững của đất nước. 

- Thúc đây việc xây dựng đông bộ thể chế 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa; kiên quyết tháo )8ỡ các VưỚng mắc về cơ 
chế, chính sách để tiếp tục giải ¡ phóng Sức sản 
xuất. Đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, nhất là cổ 
phần hóa mạnh hơn nữa doanh nghiệp nhà 
nước, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế 
nhà nước, đông thời phát triển mạnh, không 
hạn chế quy mô các doanh nghiệp thuộc các 
thành phần kinh tế khác. Hình thành đông bộ 
các loại thị trường, nhất là các thị trường vốn, 
bất động sản, lao động, khoa học và công 
nghệ. 

- Chủ động và khẩn trương hơn trong hội 
nhập kinh tế quốc tế, thực hiện đây đủ các cam 
kết quốc tế đa phương, song phương nước ta đã 
ký kết và chuẩn bị tốt các điều kiện để sớm gia 
nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); tạo 
môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, 
minh bạch, ổn định, thông thoáng, có tính 
cạnh tranh cao so với khu vực; tăng nhanh xuất 
khẩu và thu hút mạnh đầu tư nước ngoài. 

- Phát triển văn hóa, xã hội đồng bộ hơn với 
tăng trưởng kinh TẾ, (Ập trung giải quyết tốt 
hơn nữa một số vấn đề xã hội bức xúc, như tạo 
nhiều việc làm, tiếp tục xóa đói, giảm nghèo ở 
những vùng đặc biệt. khó khăn; nâng cao chất 
lượng giáo dục, y tế, văn hóa; ngăn chặn và 
đây lùi một bước các tệ nạn xã hội, tỉnh trạng 
phạm tội, tai nạn giao thông, việc khiếu kiện 
đông người. 

- Tạo cho được sự chuyên biến toàn diện và 
sâu sắc trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
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và trong hệ thống chính trị, thực hiện khẩn 
trương cải cách hành chính, đầy lùi tệ quan 
liêu, tham những, lãng phí, những nhiễu dân. 
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyên xã hội 
chủ nghĩa, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ ˆ 
cương, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

- Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững 
môi trường hòa bình, ồn định chính trị - xã hội 
và mở rộng quan hệ đối ngoại tạo thuận lợi cho 
công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. 

II - CÁC CHỦ TRƯƠNG, GIẢI PHÁP 
CHỦ YẾU 

Tiếp tục thực hiện đồng bộ 7 nhóm chủ 
trương, chính sách, giải pháp lớn đã được 
Đại hội IX của Đảng đề ra và được các nghị 
quyết Trung ương (khóa IX) cụ thể hóa. Tập 
trung thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp 
chủ yếu sau đây : 

1- Về phát triển kinh tế 

- Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và 
nâng cao hiệu quả khu vực doanh nghiệp nhà 
nước, trọng tâm là cố phân hóa mạnh hơn nữa; 
khuyến khích phát triển mạnh kinh tế tập thể, 
kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài và các tổ chức kinh tế cổ phần; nâng cao 
sức cạnh tranh của doanh nghiệp; nâng cao 
hiệu quả đâu tư bằng nguôn vốn ngân sách. 


Có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện 
đột phá, nâng cao sức cạnh tranh của các 
doanh nghiệp, hướng doanh nghiệp vào sản 
xuất những sản phâm có lợi thế cạnh tranh, 
tiếp thu công nghệ hiện đại, công nghệ nguôn, 
đào tạo và nâng cao năng lực quản lý điều 
hành của giám đốc doanh nghiệp và tay nghề 
của công nhân. - 

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung 
ương 3 về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng 
cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Đẩy 
nhanh tiến độ cổ phần hóa và mở rộng diện các 
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doanh nghiệp nhà nước cần cổ phần hóa, kể cả 
một số tông công ty và doanh nghiệp lớn trong 
các ngành như điện lực, luyện kim, cơ khí, hóa 
chất, phân bón, xi măng, xây dựng, vận tải 
đường bộ, đường sông, hàng không, hàng hải, 
viễn thông, ngân hàng, bảo hiểm... Giá trị tài 
sản doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần 
hóa, trong đó có giá trị quyền sử dụng đất, về 
nguyên tắc phải do thị trường quyết định. Việc 
mua bán cổ phiếu phải công khai trên thị 
trường, khắc phục tình trạng cổ phần hóa khép 
kín trong nội bộ doanh nghiệp. Tăng cường chỉ 
đạo, kiểm tra, tổng kết công tác cổ phần hóa; 
kịp thời rút kinh nghiệm, uốn nắn những lệch 
lạc, hoàn thiện cơ chế, chính sách để thực hiện 
ngày càng tốt hơn. Khẩn trương chuyển các 
doanh nghiệp mà Nhà nước giữ 100% vốn 
sang hoạt động theo chế độ công ty dưới hình 
thức công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên. 

Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động 
của các tổng công ty nhà nước. Tổng kết thí 
điểm việc chuyển các tổng công ty nhà nước 
sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - 
công ty con; tích cực chuẩn bị để hình thành 
một số tập đoàn kinh tế mạnh do tổng công ty 
nhà nước làm nòng cốt, có sự tham gia rộng rãi 
của các thành phần kinh tế trong nước và đầu 
tư của nước ngoài. 

Kiên quyết xóa bỏ các loại bảo hộ bất hợp 
lý; sớm khắc phục tình trạng bao cấp, như 
khoanh nợ, dãn nợ, xóa nợ, bù lỗ, cấp vốn tín 
dụng ưu đãi tràn lan đối với các hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp nhà nước. Thực hiện 
đầu tư vốn cho doanh nghiệp nhà nước thông 
qua các công ty đầu tư tài chính của Nhà nước. 
Xúc tiễn việc phân định rõ quyền của cơ quan 
nhà nước thực hiện chức năng đại diện chủ sở 
hữu đối với doanh nghiệp nhà nước theo tỉnh 
thần Nghị quyết Trung ương 3. Nghiên cứu 
việc thành lập công ty đầu tư tài chính của nhà 


Yạp chí Gộng sản 


nước và cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện 
thống nhất và có hiệu quả chức năng đại diện 
chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư vào doanh 
nghiệp thuộc mọi ngành trong nền kinh tế 
quốc dân. Trước mắt, chuẩn bị tốt điều kiện để 
có thể thí điểm việc hình thành các tổ chức nói 
trên tại một số tỉnh, thành phố. Các bộ, cơ 
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố phải thực hiện 
chức năng quản lý nhà nước đối với doanh 
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. 

Khân trương xóa bỏ đặc quyền và độc 
quyền kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước 
phù hợp với lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế. 
Nhà nước kiểm soát, điều tiết hoạt động của 
các doanh nghiệp có thị phần lớn, có thể 
khống chế thị trường, trước hết là thị trường 
hàng hóa, dịch vụ thiết yếu đối với an sinh xã 
hội. Sớm ban hành Luật cạnh tranh và kiêm 
soát độc quyền kinh doanh, Luật chống bán 
phá giá. Nhà nước thực hiện phương thức đặt 
hàng hoặc đấu thầu đối với sản phẩm công ích. 
Khuyến khích mọi thành phần kinh tế khác 
đầu tư vào các hoạt động công ích và dịch vụ 
công, tham gia nhiều hơn trong đầu tư phát 
triên hạ tầng kinh tế - xã hội và các lĩnh vực 
văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và 
công nghệ, y tế, thể dục thể thao... 

Tạo môi trường, điều kiện để phát triển có 
hiệu quả hơn kinh tế tập thể, tổng kết nhân tố 
mới, các mô hình kinh tế tập thể làm ăn có 
hiệu quả để phô biến, nhân rộng phù hợp với 
điều kiện của từng ngành nghè; hỗ trợ tốt hơn 
việc đào tạo cán bộ quản lý, cân bộ tài chính, 
kế toán cho hợp tác xã. | 

Tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc và có 
chính sách hỗ trợ về mặt bằng sản xuất kinh 
doanh, tiếp cận nguồn vốn tín dụng, chuyển 
giao công nghệ mới, tiếp cận và mở rộng thị 
trường, đào tạo nguôn nhân lực... để phát triên 
mạnh và có hiệu quả hơn nữa kinh tế tư nhân, 
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kể cả doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn; 
chú trọng trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Tạo chuyển biến cơ bản trong thu hút vốn 
đầu tư trực tiếp của nước ngoài, nhất là của các 
tập đoàn xuyên quốc gia, hướng mạnh hơn vào 
những ngành, lĩnh vực quan trọng của nền 
kinh tế, đặc biệt là các lĩnh vực công nghệ cao, 
công nghệ nguồn. Mở rộng các lĩnh vực đầu tư 
và đa dạng hóa các hình thức đầu tư nước 
ngoài phù hợp với lộ trình hội nhập kinh tế 
quốc tế. Đẩy nhanh việc giải ngân và sử dụng 
có hiệu quả vốn ODA. 

Nâng cao hiệu quả đầu tư bằng vốn ngân 
sách. Xác định đầy đủ trách nhiệm và thẩm 
_ quyền quyết định chủ trương đầu tư, vai trò 
chủ đầu tư và chỉ đạo thực hiện nghiêm ngặt 
quy chế đầu tư và xây dựng, đặc biệt là quy 
chế đấu thầu, quy chế giám sát đầu tư. Chấm 
dứt tình trạng đơn vị thi công và tổ chức giám 
sát thi công đều thuộc một cơ quan quản lý. 
Các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách 
phải được công bố rộng rãi để nhân dân biết và 
tham gia giám sát việc thực hiện; tạo điều kiện 
cho các cơ quan dân cử làm tốt chức năng 
giám sát việc thực hiện đầu tư. 

- Tạo lập và phát triển đông bộ các loại thị 
trường. | 

Hoàn thiện và mở rộng nhanh hoạt động 
của thị trường chứng khoán để sớm trở thành 
một kênh huy động vốn có hiệu quả cho đầu tư 
_ phát triển. Khuyến khích, tạo điều kiện cho 
các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp 
lớn của Nhà nước, hoạt động có hiệu quả 
chuyển thành công ty cô phần, phát hành 
cổ phiếu, trái phiếu, tham gia thị trường 
chứng khoán. 

Tiếp tục đổi mới nhăm tăng tính cạnh tranh 
và lành mạnh hóa thị trường tài chính - tín 
dụng, tạo cơ hội binh đẳng cho các doanh 
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tiếp cận 
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các nguồn vốn vay trên cơ sở có dự án hiệu 
quả. Các ngân hàng thương mại nhà nước được 
phát hành trái phiếu, cổ phiếu để thu hút vốn 
trong dân; được tham gia xây dựng và quyết 
định phương án sắp xếp lại doanh nghiệp nhà 
nước có vay vốn của ngân hàng. Đổi mới cơ 
chế tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước. 
Trong từng thời kỳ, xác định rõ những lĩnh 
vực, chương trình, dự án, sản phẩm quan trọng 
có ý nghĩa nền tảng của nền kinh tế và có hiệu 
quả tổng hợp về kinh tế - xã hội, quốc phòng, 
an ninh của đất nước, để có chính sách hỗ trợ 
phát triển phù hợp thông qua tín dụng đầu tư 
của Nhà nước; khắc phục tình trạng ưu đãi tín 
dụng tràn lan hiện nay; hạn chế cho vay ưu đãi 
trước đầu tư, mở rộng việc áp dụng các hình 
thức bảo lãnh tín dụng và mở rộng hình thức 
ưu đãi sau đầu tư. Đẩy mạnh việc thanh toán 
không dùng tiền mặt trong các cơ quan, doanh 
nghiệp và dân cư. Thực hiện việc hình thành 


—_— 


tỉ giá và lãi suất phù hợp với cơ chế thị trường, 
nâng cao tính chuyển đổi của đồng tiền 
Việt Nam. 

Khẩn trương hướng dẫn thi hành Luật đất 
đai (sửa đối) và các văn bản pháp luật có liên 
quan khác để phát triên và quản lý có hiệu quả 


_ thị tường bất động sản; áp dụng những biện 


pháp mạnh mẽ, đồng bộ để xóa bao cấp về đất, 
chống đầu cơ trục lợi, kích cầu ảo, gây khan 
hiếm "sốt" nhà đất giả tạo, tham nhũng, chiếm 
dụng trái phép và lãng phí đất đai. Thực hiện 
chính sách điều tiết để bảo đảm lợi ích của 
Nhà nước với tư cách là người đại diện chủ sở 
hữu và là nhà đầu tư lớn nhất phát triển hạ 
tầng, làm tăng giá trị của đất. 

Hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển 
mạnh (th; trưởng lao động. Nâng cao chất 
lượng, đa dạng hóa các hình thức đào tạo nghề, 
tìm việc làm, giới thiệu việc làm và tuyên chọn 
lao động. 
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Phát triển mạnh (thị trường khoa học và 
công nghệ để góp phần nhanh chóng nâng cao 
sức cạnh tranh của các doanh nghiệp; có cơ 
chế, chính sách để sản phẩm khoa học thực sự 
trở thành hàng hóa. 

- Tiếp tục chủ động hội nhập, thực hiện có 
hiệu quả các cam kết và lộ trình hội nhập kinh 
tẾ quốc tế, chuẩn bị tốt các điều kiện (rong 
nước để sớm gia nhập Tổ chức Thương mại thế 
giới (WTO). 

Xây dựng chiến lược tổng thể hội nhập kinh 
tế quốc tế ở các cấp độ: toàn cầu, khu vực và 
song phương; vừa đẩy nhanh hợp tác đa 
phương, vừa phát triển mạnh quan hệ song 
phương với các đối tác có vị thế quan trọng và 
lâu dài. Khẩn trương mở rộng các hoạt động 
kinh tế đối ngoại, xúc tiến đàm phán gia nhập 
WTO. Triển khai khẩn trương và đông bộ việc 
chuẩn bị đầy đủ điều kiện để giành thế chủ 
động trong hội nhập, nhất là: sửa đối và xây 
dựng mới các văn bản pháp luật phù hợp với 
yêu cầu hội nhập; tăng nhanh năng lực cạnh 
tranh của quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm 
Việt Nam, giảm dần theo lộ trình việc bảo hộ 
bằng thuế nhập khẩu; xây dựng hệ thống các 
biện pháp bảo hộ ph thuế phù hợp với thông 
lệ và cam kết quốc tế. Kiên quyết khắc phục 
mọi biểu hiện của lợi ích cục bộ làm kìm hãm 
tiến trình hội nhập. Xây dựng cơ chế phối hợp 
và điều phối tập trung thống nhất, có hiệu quả 
các hoạt động hội nhập kinh tế ở tầm quốc gia. 

- Đổi mới cơ bản công tác xây dựng chiến 
lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
điều chỉnh mạnh cơ cấu kinh tế. | 

Nâng cao chất lượng quy hoạch; sớm ban 
hành nghị định về công tác quy hoạch, khắc 
phục tình trạng thiếu thống nhất giữa quy 
hoạch chung của cả nước, quy hoạch vùng và 
quy hoạch của tính, quy hoạch ngành và quy 
hoạch vùng. Rà soát việc quy hoạch và xây 


dựng các khu công nghiệp; chú trọng xây dựng 
các khu, cụm công nghiệp vừa và nhỏ phục vụ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và 
nông thôn gắn với bảo vệ môi trường. 

Công bố rộng rãi các chiến lược và quy 
hoạch để các doanh nghiệp tự quyết định lựa 
chọn đầu tư kinh doanh. Quy định rõ trách 
nhiệm thực hiện quy hoạch và kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện quy hoạch; rà soát, bổ sung, 
điều chỉnh các quy hoạch và triển khai lập các 


quy hoạch mới theo yêu cầu điều chỉnh quy 


hoạch tổng thể phát triển của đất nước. 


Tăng cường đầu tư cho công tác lập và 
quản lý quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn. 
Chú trọng quản lý kiến trúc bảo đảm xây dựng 
đô thị văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc 
văn hóa dân tộc, trật tự, kỷ cương. 

Trên cơ sở chiến lược, quy hoạch, có chính 
sách điêu chỉnh mạnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu 
đâu tư và cơ cấu lao động trong từng ngành, 
từng vùng theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nhằm phát huy lợi thế so sánh, gắn với 
thị trường trong nước và thế giới. Chuyển 
mạnh cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn 
theo hướng tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa 
tập trung chuyên canh, thâm canh, có năng 
suất, chất lượng cao; áp dụng tiến bộ khoa học 
và công nghệ mới, nhất là công nghệ sinh học, 
gắn với chế biến và tiêu thụ. Phát triển các 
ngành công nghiệp hỗ trợ, phụ trợ cần thiết. 
Mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động 
dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống, đặc biệt 
là dịch vụ chất lượng cao, phấn đấu đưa tốc độ 
tăng trưởng khu vực dịch vụ cao hơn tốc độ 
tăng trưởng chung của nên kinh tế. Khuyến 
khích mạnh các hoạt động xuất khẩu; khắc 
phục dần tình trạng nhập siêu, tiến tới cân 
bằng xuất nhập khẩu. 

(Xem tiếp kỳ sau) 
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một số chủ trương, chính sách, giải ¡ pháp lớn nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng”. 

Thời gian thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 là nửa nhiệm kỳ còn lại của khóa IX. Nếu 
kể từ đầu năm 2004 cho đến thời điểm Đại hội X của Đảng họp là chưa đây hai năm rưỡi và 
nếu so với kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 thì chỉ là hai năm. Thời gian đó là rất ngắn trong khi 
chúng ta còn phải làm rất nhiều việc để hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ do Đại hội IX 
hoạch định trong 5 năm mở đầu thế kỷ XXI. 

Sáu mục tiêu và nhiệm vụ mà HộI nghị lần thứ 9 của Trung ương đề ra cho nửa nhiệm kỳ 
con lại là: 

Một, đây nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế hai năm 2004 - 2005, trong đó mỗi năm đạt 
trên 8Z, tạo bước tiến rõ rệt về chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nên kinh tế, nâng 
cao vai trò của khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo góp phân đưa đất nước phát triển 
nhanh và bên vững. 

Hai, thúc đây VIỆC xây dựng đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, kiên quyết tháo gỡ các vướng mắc vệ cơ chế, chính sách để tiếp tục giải phóng sức 
sẵn xuất. 


JBI: ỘI nghị lân thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ƯƠng khóa IX đã ra Nghị quyết "Về 


Ba, chủ động và khẩn trương hơn trong hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện đây đủ các cam 
kết quốc tế đa phương, song phương và chuẩn bị tốt các điều kiện để sớm gia nhập Tổ chức 
Thương mại thế giới (WTO). 

Bốn, phát triển đồng bộ văn hóa, xã hội gắn với tăng trưởng kinh tế, tập trung giải quyết 
tốt hơn nữa một số vấn đề xã hội bức xúc. 

Năm, tạo cho được sự chuyển biến toàn diện và sâu sắc trong việc xâ y dựng, chỉnh đốn 
Đẳng và hệ thống chính trị, thực hiện khẩn trương cải cách hành chính, đây lùi tệ quan liêu, 
tham những, lãng phí, những nhiễu nhân dân. 


Sáu, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị - 
xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại, tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ 
đắt nước. 

Cùng với 6 mục tiêu và nhiệm vụ ấy. Trung ương đã chỉ rõ các chủ trương và giải pháp 
chủ yếu nhằm tiếp tục thực hiện đông bộ 7 nhóm chủ trương, chính sách, giải pháp lớn do 
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Đại hội IX của Đảng đề ra và được các nghị quyết Trung ương (khóa IX) cụ thể hóa. Nổi bật 
là những chủ trương và giải ¡ pháp vê phát triển kinh tế, xã hội và vê xây dựng, chỉnh đốn Đẳng 
gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị. 

Về phát triển kinh tế: Tiếp tục sắp xếp, đối mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động 
của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là cổ phần hóa mạnh hơn nữa; khuyến khích phát triển 
mạnh kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và các tổ chức kinh tế 
cổ phân, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả đầu tư bằng các nguôn 
vốn ngân sách. Tạo lập và phát triển đông bộ các loại thị trường: hoàn thiện và mở rộng nhanh 
hoạt động của thị trường chứng khoán, tăng sức cạnh tranh và lành mạnh hóa thị trường tài 
chính - tín dụng, phát triển và quản lý có hiệu quả thị trường bất động sản, phát triển mạnh 
các thị trường lao động, thị trường. khoa học và công nghệ,... Thực hiện có hiệu quả các cam 
kết và lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế; chuẩn bị tốt các điều kiện trong nước để sớm gia nhập 
Tổ chức Thương mại thế giới (WTI O). Đối mới cơ bản công tác xây dựng chiến lược, quy 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và điều chỉnh mạnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư và cơ cấu 
lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm phát huy lợi thế so sánh trong cả 
nước và trong từng ngành, từng vùng. 


Về văn hóa và xã 1 hội: Tập (rung ‹ chỉ đạo để nâng cao rõ rệt chất lượng giáo dục và đào tạo; 
đổi mới cơ bản cơ chế quản lý ý và tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; tăng Cường quản 
lý nhà nước, hoàn thiện cơ chế, chính sách và giải ' pháp đây mạnh việc xây dựng nếp sống văn 
hóa, văn minh, giữ gìn và phát triển các giá trị tốt đẹp của xã hội và con người Việt Nam; làm 
tốt hơn nữa việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm 
vụ xóa đói, giảm nghèo, giải quyết VIỆC làm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, giảm mạnh tai 
nạn giao thông và tích cực phòng chống tệ nạn xã hội. 

Về công tác xây dựng Đẳng: Chỉ đạo quyết liệt hơn cuộc vận động xây dựng, chỉnh đỗn 
Đẳng tương xứng với vị trí là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm là nâng cao chất lượng và hiệu 
quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiên quyết khắc phục sự suy thoái vê tư tưởng chính 
trị, đao đức, lối sống trong cán bộ, đẳng viên; đây mạnh xây dựng, kiện toàn và nâng cao sức 
chiến đấu của tổ chức cơ sở đẳng gắn VỚI Xây dựng chính quyên, Mặt trận, các đoàn thể ở cơ 
sở và phong trào cách mạng của quân chúng; tiếp tục đôi mới công tác cán bộ cả vê quan điểm, 
nội dung, phương pháp, tổ chức quản lý, chế độ trách nhiệm, bộ máy và con người làm công 
tác cán bộ, triển khai đông bộ các mặt đánh giá, quy hoạch, luân chuyên, đào tạo, bôi dưỡng, 
bố trí và sử dụng cán bộ; đấy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đôi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng, trước hết là nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn 20 năm 
đổi mới và phát triển đất nước, từng bước làm rõ những vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong thời kỳ mới. 

Các chủ trương và giải pháp xây dựng hệ thống chính trị tập trung vào việc đổi mới tổ chức 
và hoạt động của Nhà nước, bao gôm cả lập pháp, hành pháp và tư pháp, cải cách hành chính, 
phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Các mục tiêu và nhiệm vụ do Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 đề ra với nhưng yêu cầu 
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rất cao, đòi hỏi có sự nỗ lực rất lớn, nhất là mục tiêu đấy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế 
trong hai năm 2004-2005 là hơn 8% mỗi năm; đông thời, tạo bước tiến rõ rệt vê chất lượng, 
hiệu quả và sức cạnh tranh của nên kinh tế. Nhưng với hệ thống các chủ trương, chính sách và 
giải pháp được hoạch định, hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng, chúng ta đủ khả năng thực 
tế để thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ Ấy. Nhất là những thành tựu quan trọng đã đạt được 
trong mấy năm qua, các năng lực tiềm tàng vê kinh tế - xã hội và về các mặt khác chưa được 
khai thác đúng mức, đông thời từ những diễn biến được dự báo là thuận lợi hơn trước trong sự 
phục hôi và phát triển kinh tế thế giới là những nhân tố hết sức quan trọng. Chúng ta còn tim 
thấy những khả năng Ấy trong quyết tâm sửa chữa những khuyết điểm và hạn chế vê tổ chức 
chỉ đạo và quản lý điều hành mà nếu kiên quyết khắc phục và khắc phục được thì sẽ trở thành 
_ một sức mạnh vật chất, một động lực mạnh mẽ và to lớn. 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 chỉ rõ, những thành tựu đạt được trong nửa nhiệm 
kỳ đầu chứng tỏ công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước đang đi đúng đường lối đôi mới và 
những định hướng mà Đại hội IX đê Tả, tiếp tục làm tăng thế và lực của đất nước, đặt nên móng 
và tạo điều kiện thuận lợi cơ bản để chúng ta phần đấu " hiện thắng lợi toàn diện Nghị 
quyết Đại hội IX của Đẳng. 

Chúng ta tin tưởng ở Nghị quyết Trung ương 9 bởi tính thực tế và khả thi của các chủ 
trương, chính sách và giải pháp được đê ra; và tin tưởng ở việc thực hiện nghiêm túc các chủ 
trương, chính sách và giải pháp đó sẽ biến các khả năng thành hiện thực, biến cái chưa đạt 
được thành cái đạt được, biến quyết tâm thành phong trào hành động sôi nổi và mạnh mẽ 
của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Đẳng ta thường nói, quyết tâm cao cộng với khả năng 
thực tế, chủ trương, chính sách đúng và biện pháp hữu hiệu là một tô hợp các nhân tố bảo đảm 
thành công. 

Nghị quyết Trung ương 9 được xâ y dựng không chỉ nhìn vào thuận lợi mà còn lường trước 
những khó khăn và trở ngại đan xen với nhau một cách phức tạp. Ngay sau khi Hội nghị Trung 
ương 9 vừa họp XONg, (rong nước ta đã xảy ra dịch cúm gà và hạn. hán trên diện rộng. Có thể 
chúng ta sẽ còn đối phó với nhiêu khó khăn mới khác nữa, cả về chủ quan và khách quan. 
Song dù trong bất cứ tình huống nào, nhịp bước của chúng ta vẫn phải nhanh và mạnh hơn. 

Cuộc phấn đấu của chúng ta trong nửa nhiệm kỳ còn lại sẽ rất quyết liệt - cuộc phấn đấu 
có tính quyết định đối với việc thực hiện thắng lụ Nghị quyết Đại hội IX. Đưa Nghị quyết 
Trung ương 9 vào CUỘc sống thực chất là phần đấu để tiếp tục đưa toàn bộ Nghị quyết Đại hội 
IX vào cuộc sống. Chính vì vậy các cấp ủy cần lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt Nghị quyết trong 
cán bộ, đảng viên, trong nhân dân và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 
một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp với cấp mình, bảo đâm Nghị quyết đi nhanh vào cuộc 
. sống. Thực hiện lời kêu gọi của Trung ương, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất trí nêu 
cao tính thân dân tộc, ý thức tự lực tự cường, truyền thống đoàn kết, ra sức thi đua yêu nước, 
huy động tối đa sức người, sức của, tài năng và trí tuệ, quyết tâm phần đấu thực hiện thắng lợi 
toàn diện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng.L] 
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- Gần 20 năm thực hiện đường lối đối mới do 
Đại hội VỊ của Đảng khởi xướng, ngân sách 
nhà nước đã có những chuyển biến tích cực, 
xứng đáng là một khâu tài chính chủ đạo trong 
hệ thống tài chính, bảo đảm duy trì hoạt động 
của bộ máy nhà nước và là một trong những 
công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Những 
thành tựu đạt được của ngân sách nhà nước thê 
hiện chủ yếu như sau: 

- Do có sự tăng trưởng kinh tế và đối mới 
chính sách thuế, chúng ta đã chuyển từ một 
ngân sách chủ yếu dựa vào ngoại viện, thu 
trong nước không đủ chi thường xuyên tiến tới 
thu trong nước không những bảo đảm chỉ 
thường xuyên mà còn có phân tích lũy, tập 
trung vốn cho chi đầu tư phát triển và trả nợ. Tỷ 
lệ động viên GDP vào ngân sách nhà nước tăng 
lên đã cho phép xử lý mâu thuẫn giữa nhu cầu 
chi và khả năng thu ngân sách nhà nước, loại bỏ 
tinh trạng thâm hụt ngân sách nhà nước cao 


trong nhiều năm trước đây, tạo tiền đề cho việc - 


giảm và đi tới chấm dứt phát hành tiền bù đắp 
bội chi ngân sách, hỗ trợ đắc lực cho mục tiêu 
chống lạm phát. 

- Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đã chú 
trọng đầu tư phát triên kết cấu hạ tầng, hỗ trợ 
cho các ngành kinh tế mũi nhọn, then chốt, 
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trọng điểm; phát triển các khu công nghiệp, 
khu chế xuất; thực hiện các chương trình mục 
tiêu, từng bước giải quyết hiệu quả các vẫn đề 
xã hội. 

- Chi ngân sách nhà nước từng bước được cơ 
cấu lại theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, xóa bao 
cấp, tránh dàn trải trong chỉ tiêu, đáp ứng các 
nhu cầu ăn, ở, đi lại, học hành, chữa bệnh, nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực, xóa đói, giảm 
nghèo, phát triển nông. nghiệp và nông thôn; 
đáp ứng các nhu cầu củng cố quốc phòng, an 
ninh và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 

- Những thành công trong quản lý thu, chi 
ngân sách trực tiếp hỗ trợ cho việc thúc đẩy sản 
xuất, kinh doanh. Luật Ngân sách nhà nước đã 
được ban hành và tổ chức thực hiện khá tốt đã 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu đúng, thu 
đủ và thu kịp thời các nguồn thu. Việc chi ngân 
sách nhà nước được kiểm tra, kiểm soát khá 
chặt chẽ, bước đầu thực hiện theo luật trên cơ 
sở tuân thủ các điều kiện chỉ; tăng cường kiểm 
soát trước và sau khi chi thông qua việc nâng 
cao chất lượng công tác lập dự toán và kiểm 
toán ngân sách nhà nước. 


* GS.TSKH. Phó Chủ nhiệm Ủy bạn Kinh tế - 
Ngân sách của Quốc hội 
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Nhà nước tiếp tục thực hiện nguyên tắc cân 
đối ngân sách nhà nước theo hướng thu từ thuế 
và phí phải lớn hơn chi thường xuyên, do đó có 
điều kiện tích lũy cho đầu tư phát triển, dành 
chi đầu tư phát triên lớn hơn chi thường xuyên 
và chi ngân sách nhà nước. Hạn chế tối đa vay 
thương mại nước ngoài đê bù đắp bội chỉ. Nhất 
là việc bội chi ngân sách nhà nước được kiềm 
chế trong phạm vi Quốc hội cho phép, góp 
phân kích thích tăng trưởng kinh tế. 


- Quan hệ giữa ngân sách trung ương và 
ngân sách địa phương đã được xử lý theo hướng 
tăng quyền chủ động của ngân sách địa 
phương. Tập trung hoàn thiện hệ thống thuế 
thông qua việc tiến hành cải cách thuế bước III 
theo hướng vừa bảo đảm nhu cầu chỉ của ngân 
sách, vừa tạo môi trường tài chính thuận lợi, 
khuyến khích sản xuất, kinh doanh. Rà soát và 
chấn chỉnh việc ban hành và thu các loại phí, lệ 
phí trái quy định. | 

Nhà nước đã từng bước cắt giảm các khoản 
chi hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhà nước. 
Trong bối cảnh các doanh nghiệp nhà nước 
đang được cải cách, chuyển mạnh sang hạch 
toán kinh doanh gắn với thị trường, chủ động 
hạch toán, bảo toàn và phát triển vốn, kinh 
doanh có hiệu quả, tăng sức cạnh tranh của sản 
phẩm, Nhà nước chỉ đầu tư ban đầu. Đáng lưu 
ý là, giảm mạnh các đối tượng bao cấp của 
ngân sách nhà nước; có cơ chế huy động thêm 
các nguồn lực ngoài ngân sách để đảm bảo 
mục tiêu phát triên các lĩnh vực giáo dục, y tế, 
văn hóa. 

Nhin chung, chính sách động viên của Nhà 
nước vào ngân sách nhà nước là nhất quán, 
hướng tới sự công băng, chú trọng bồi dưỡng 
nguôn thu lâu dài, bảo đảm cho ngân sách nhà 
nước đáp ứng các nhu cầu phát triển của đất 
nước. Chính sách động viên đã bám sát quan 
điêm của Đảng là phải có tầm nhìn dài hạn 
trong chính sách thu, giải quyết hợp lý quan hệ 
giữa tích lũy và tiêu dùng, giữa tập trung vào 
ngân sách nhà nước và khả năng tích tụ vốn, tái 
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đầu tư của các doanh nghiệp. Chính sách khai 
thác các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước 
được chú trọng, thực hiện xã hội hóa đầu tư, xã 
hội hóa một số khoản chi ngân sách nhà nước 
nhằm đáp ứng các nhu cầu cần nâng cao chất 
lượng, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục - đào 
tạo, y tế, văn hóa. Những cơ chế, chính sách và 
luật pháp về ngân sách nhà nước đã tạo điều 
kiện thuận lợi để thúc đây chuyền dịch cơ cấu 
kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đúng tiến độ và có hiệu quả, khuyến khích 
đầu tư xã hội, mở rộng thị trường, phục vụ có 
hiệu quả cho chiến lược con người, chăm sóc và 
bảo vệ sức khỏe nhân dân, phát triển khoa học - 
công nghệ, phát triển kinh tế - xã hội ở các xã 
vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. 

Bên cạnh những kết quả nêu trên, hoạt động 
ngân sách nhà nước vẫn đứng trước những khó 
khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định trong quá 
trình hội nhập và phát triển. Điều đó, thể hiện 
tập trung ở mấy điểm sau: 

Thứ nhất: Cơ sở, nên tảng để động viên 
GDP vào ngân sách nhà nước chưa vững chắc. 
Cụ thể là, cơ cấu nguồn thu trong nước tăng 
chậm do hiệu quả nên kinh tế còn thấp; nguồn 
thu của ngân sách nhà nước chưa thực sự bắt 
nguồn từ kết quả sản xuất, kinh doanh, từ hiệu 
quả chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế mà vẫn bị 
chi phối bởi các khoản thu có tính bấp bênh, 
thiếu chắc chắn, phụ thuộc yếu tố bên ngoài 
(như thu từ bán dầu thô, thu thuế xuất nhập 
khâu...) đang chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu 
ngân sách nhà nước; ngân sách địa phương phụ 
thuộc nhiều VàoO nguôn thu từ đất, từ xổ số kiến 
thiết và trợ cấp của ngân sách cấp trên. Tất cả 
điều đó luôn đặt Nhà nước trước sự lựa chọn về 


_ chính sách động viên phải làm sao có đủ nguôn 


lực đề đáp ứng các nhu cầu chỉ thiết yếu và cấp 
bách. 

Thứ hai: Chính sách thuế đang tiếp tục hoàn 
thiện và còn nhiêu vấn đề cần giải quyết, nhất 
là thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, 
thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế quyền sử 
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dụng đất. Chính sách động viên chưa khuyến 
khích sử dụng hợp lý và có hiệu quả các nguôn 
tài nguyên thiên nhiên, kết cấu hạ tầng, công 
sản... Việc làm cho các chính sách thuế đơn 
giản, rõ ràng, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ kiểm 
soát vẫn chưa đạt được. Công tác tuyên truyền 
về chính sách thuế còn hạn chế. Việc hướng 
dẫn các văn bản luật còn máy móc, thiếu thực 
tế nên thường xảy ra tình trạng trùng chéo, 
không rõ ràng, vừa gây khó khăn cho người 
thực hiện, vừa gây cản trở cho công tác thanh 
tra, giâm sát. - 

Thứ ba: Công tác quản lý và điều hành thu 
ngân sách nhà nước còn tôn tại tình trạng thất 
thu, trốn thuế, lậu thuế, nhất là việc thoái trả 
thuế giá trị gia tăng. Kiểm soát thu nhập cá 
nhân để làm cơ sở đánh thuế thu nhập cá nhân 
chưa thực hiện được. 

Thứ tư: Công tác quản lý và giám sắt tài 
chính trong đầu tư xây dựng cơ bản còn lỏng 
lẻo dẫn đến chất lượng công trình không cao và 
tình trạng tiêu cực, thất thoát, lãng phí diễn ra 
khá phổ biến. Nợ xây dựng cơ bản lớn (năm 
2003 là trên 11 000 tỉ đồng) và kéo dài có 
nguyên nhân do công tác lập dự án, chuẩn bị 
đầu tư, quản lý vốn còn hạn chế trong điều kiện 
phải đi vay vốn, từ đó dẫn đến việc xử lý nợ 
không dứt điểm, không triệt đê, tạo gánh nặng 
phải trả nợ cho ngân sách nhà nước. 

Thứ năm: Sức ép tăng chi ngân sách nhà 
nước vẫn còn lớn do nhu cầu đòi hỏi của nền 
kinh tế - xã hội ngày càng cao, trong khi sự 
phân bổ ngân sách nhà nước còn dàn trải, chưa 
chú ý hiệu quả kinh tế - xã hội. Do sự hạn hẹp 
của ngân sách nhà nước mà định mức chi ngân 
sách nhà nước mới chỉ thực hiện được nhiệm vụ 
duy trì mà chưa mang tính thúc đây phát triển 
các hoạt động kinh tế - xã hội. 


Thứ sáu: Chủ trương xã hội hóa một số 


khoản chỉ, lĩnh vực chỉ (như giáo dục, y tế, văn 
hóa) chưa được nhận thức đây đủ, quán triệt 
kịp thời, phổ biến rộng rãi, dẫn đến triển khai 
chậm, quản lý chưa tốt. Công tác quản lý và 
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giám sát tài chính thiếu tập trung, chưa chặt 
chế. Quan hệ giữa ngân sách nhà nước và 
doanh nghiệp nhà nước còn lần lộn giữa bao 
cấp và tài trợ hợp lý dẫn đến sự bảo hộ quá mức 
của ngân sách nhà nước, tạo ra tư tưởng thụ 
động, ý lại, trông chờ, làm giảm sức cạnh tranh 
của các doanh nghiệp nhà nước trong quá trình 
hội nhập. 

Nguyên nhân của các hạn chế nêu trên, chủ 
yếu là chưa giải quyết được mâu thuẫn giữa 
tỷ lệ động viên GDP vào ngân sách nhà nước 
đang có xu hướng giảm trong khi nhu cầu chi 
ngân sách nhà nước luôn đòi hỏi rất lớn, tốc độ 
tăng chỉ có xu hướng doãng dân so với tốc độ 
tăng thu; thuế xuất nhập khẩu bị giảm do thực 
hiện các cam kết hội nhập, nhiều doanh nghiệp 
nhà nước làm ã ăn kém hiệu quả, khu vực kinh tế 
ngoài quốc doanh thất thu lớn, vấn đề "hậu 
kiểm "chưa được quan tâm đúng mức, nộp ngân 
sách chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng, 
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đang thực 
hiện ưu đãi cho nhiều dự án... là những nhân tố 
tiềm ẩn gây căng thắng trong cân đối ngân sách 
nhà nước. 

Việc chi ngân sách nhà nước vẫn dành bao. 
cấp cho một số lĩnh vực (bao cấp trực tiếp hoặc 
gián tiếp), cho một số khoản chỉ không thuộc 
phạm vi bảo đâm của ngân sách nhà nước (như 
chỉ cho các hiệp hội quần chúng, hỗ trợ vốn lưu 
động cho các doanh nghiệp nhà nước, chỉ sự 
nghiệp trong các tông công ty nhà nước...). Tỷ 
trọng chi dành cho lương quá lớn do bộ mây 
quản lý công kênh nên mức lương bình quân 
cho mỗi cán bộ, công nhân viên thấp. Ngân _ 
sách phải chỉ cho các đối tượng thuộc diện trợ 
cấp xã hội còn lớn, trong khi chính sách xã hội 
hóa các nguồn lực để đầu tư cho một số lĩnh 
vực (giáo dục, y tế, văn hóa...) tiến hành còn 
chậm. 

H 

Mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng ngân 
sách nhà nước không thể tách rời mục tiêu thực 
hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Đặc biệt là, 
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tăng cường nền tầng của thu ngân sách nhà 
nước phải đi đôi với táng nắng suất, chất lượng 
và hiệu quả của nên kinh tế, loại bỏ dần những 
nguy cơ mất ổn định của ngân sách nhà nước. 
Để từng bước khắc phục những khó khăn, hạn 
chế và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách 
nhà nước, cần thực hiện một số giải pháp sau: 

1 - Chính sách thu ngân sách nhà nước cần 
được hoạch định theo hướng động viên hợp lý 
các nguồn lực của nên kinh tế. Giải quyết tốt 
mối quan hệ lợi ích giữa Nhà nước - doanh 
nghiệp và xã hội; nhằm bảo đảm đủ nguồn tài 
chính để Nhà nước thực. hiện nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc 
phòng và điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế; tạo 
động lực cần thiết cho các doanh nghiệp tập 
trung vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế. Chính sách thu ngân 
sách nhà nước phải chú trọng đến xu hướng hội 
nhập kinh tế và hợp tác quốc tế, nhanh chóng 
chuyển đổi cơ cấu nguồn thu để vừa thực hiện 
tốt các cam kết quốc tế vừa bảo đảm nguồn thu 
ngân sách nhà nước. 

2 - Việc chi ngân sách nhà nước cần tiếp tục 
được cơ cấu lại theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, 
có lộ trình hợp lý cắt giảm dần các khoản chỉ 
bao cấp, bao biện. Việc bố trí chí ngân sách nhà 
nước phải được cân nhắc trên cơ sở phối hợp 
giữa vốn của ngân sách nhà nước với các nguồn 
lực tài chính khác trong toàn xã hội để bảo đảm 
tính thiết thực và hiệu quả. Từ đó, góp phân 
phân bổ nguồn lực tài chính quốc gia công bằng 
và hợp lý giữa các vùng, miên trong cả nước. 
Thực hiện cân đối ngân sách nhà nước tích cực 
theo nguyên tắc thu từ thuế, phí phải lớn hơn 
chỉ thường xuyên, có tích lũy cho đầu tư phát 
triên. Bội chi ngân sách phải nhỏ hơn chỉ đầu tư 
phát triển, không phát hành thêm tiền, hạn chế 
tối đa vay thương mại nước ngoài để bù đắp bội 
chỉ ngân sách nhà nước. Cân đối thu, chỉ ngân 
sách địa phương theo nguyên tắc chỉ phải cân 
băng với thu, tốc độ tăng chi đầu tư phát triển 
phải lớn hơn tốc độ tăng chi thường xuyên; bảo 
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đảm tiết kiệm chi thường xuyên để tạo tích luỹ 
từ nội bộ ngân sách nhà nước cho đầu tư phát 
triển. 

3 - Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý và 
điều hành ngân sách nhà nước; hoàn thiện cơ 
chế phân cấp quản lý ngân sách nhà nước; tổ 
chức nghiên cứu ban hành mới hệ thống định 
mức chỉ tiêu ngân sách; đổi mới quy trình phân 
bổ ngân sách, thực hiện cấp phát, thanh toán 
trực tiếp qua kho bạc cho người thụ hưởng ngân 
sách để xóa bỏ việc cấp phát qua nhiều. khâu; 
nghiên cứu sửa đổi chế độ kế toán, quyết toán 
và kiểm toán ngân sách, thực hiện công Ì khai và 
minh bạch hóa ngân sách các cấp; ồn định 
nguồn thu và nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân 
sách để phát huy tính tự chủ, năng động của 
chính quyền địa phương trong quản lý và điều 
hành ngân sách phù hợp với tình hình cụ thể 
của từng địa phương trong khuôn khổ chung 
của Luật Ngân sách nhà nước. 

4- Tiếp tục kiện toàn hệ thống chính sách 
thuế theo hướng giảm dần thuế suất, giảm 
chênh lệch giữa các mức thuế suất, giảm SỐ 
lượng thuế suất, giảm dần các ưu đãi, miễn 
giảm thuế, mở rộng phạm vi, đối tượng nộp 
thuế, bảo đảm nguyên tắc công bằng về thuế 
giữa các thành phần kinh tế, giữa các doanh 
nghiệp trong nước và nước ngoài, góp phần đây 
mạnh quá trình cơ cấu lại sản xuất kinh doanh. 
Đồng thời, điều chỉnh cơ cấu các sắc thuế và 
thuế suất cho phù hợp với yêu cầu phát triển, 
mở cửa, hội nhập kinh tế và thực hiện các cam 
kết quốc tế. Sửa đổi và hoàn thiện các loại thuế 
gián thu; nâng dần tỷ trọng thuế trực thu trong 
tông thu ngân sách nhà nước theo bước đi thích 
hợp, trong đó đặc biệt chú trọng đến triển khai 
áp dụng thống nhất chế độ thuế thu nhập cá 
nhân để xác lập thói quen đóng thuế trong nhân 
dân, tạo dựng môi trường bình đẳng, thống nhất 
cho việc thiết lập các chế độ thuế và các chính 
sách tài chính khác, góp phần cải thiện sự công 
băng, bình đẳng trong xã hội và tăng nguồn thu 
cho ngân sách nhà nước. 
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5 - Rà soát lại các chế độ thu ngân sách hiện 
hành theo hướng bao quát tất cả các lĩnh vực 
hoạt động, phù hợp với điều kiện chung của 
nên kinh tế, điều kiện riêng của từng ngành, 
khuyến khích nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh, chất lượng sản phẩm, khuyến khích xuất 
khâu, thúc đấy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
định hướng của Nhà nước; tiếp tục hoàn thiện 
chế độ thu phí, lệ phí và chế độ huy động các 
khoản đóng góp của nhân dân. Tăng cường các 
biện pháp chống gian lận thương mại, buôn lậu, 
trốn thuế, lậu thuế bằng việc tăng cường thanh 
tra, kiểm tra, cưỡng chế hành chính. 

Về chỉ ngân sách nhà nước cần bảo đảm duy 
trì sự hoạt động bình thường của bộ máy nhà 
nước, củng cố quốc phòng - an ninh, phát triển 
sự nghiệp giáo dục - đào tạo, khoa học - công 
nghệ, y tế, văn hóa, nhất là ở những vùng sâu, 
vùng xa, vùng có nhiều khó khăn. Chi đầu tư từ 
nguồn ngân sách nhà nước phải được thực hiện 
tập trung, dứt điểm theo từng công trình, đáp 
ứng yêu cầu tiết kiệm, hiệu quả, định hướng 
đầu tư xã hội, thu hút nhiều nguồn lực trong và 
ngoài nước cho đầu tư phát triên. Chú ý tập 
trung chỉ đầu tư cho các vùng kinh tế trọng 
điểm đề tạo động lực phát t triền cho cả nền kinh 
tế, (ạO CƠ SỞ giải quyết tốt yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội; bố trí hợp lý các khoản dự 
phòng, dự trữ tài chính và trả nợ. 

6- Tiếp tục đôi mới các chính sách ưu đãi, 
hỗ trợ tài chính cho việc thúc đây xuất khẩu, 
xúc tiến thương mại và tim kiếm thị trường 
mới. Mở rộng hệ thống bảo hiểm và an sinh xã 
hội nhằm huy động sự tham gia của người lao 
động thuộc mọi thành phần kinh tế đề giải 
quyết các vấn đề xã hội. Có cơ chế quản lý 
thống nhất; chặt chế mọi khoản chi ngân sách 
nhà nước, chú trọng đôi mới quản lý các khoản 
chi từ nguồn vôn ngoài nước, vôn sự nghiệp 
kinh tế, vốn chương trinh mục tiêu quôc ø1a. 
Mỡ rộng phạm vi xã hội hóa một số khoản chi 
ngân sách nhà nước, thực hiện cơ chế tự trang 
trai chỉ tiêu, xây dựng mô hình tự lo chỉ phí ở 
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một số đơn vị hành chính sự nghiệp cung cấp 
các dịch vụ công cộng, thay thế phương thức 
cấp kinh phí trực tiếp bằng việc Nhà nước mua 
sản phẩm theo giá cả phù hợp với chất lượng và 
tiến độ. 

7 - Cải cách cơ bản chế độ tiền lương, giải 
quyết dứt điểm những bất hợp lý trong chính 
sách tiền lương và thu nhập, thực hiện nguyên 
tắc phân phối theo lao động là chủ yếu, kết hợp 
với các hình thức phân phối khác nhằm bảo 
đảm phân phối công bằng trong xã hội. Củng 
cố và sắp xếp lại hệ thống các quỹ hiện có 
nhằm đổi mới phương thức quản lý, nâng cao 
khả năng bảo toàn, phát triển vốn và chất 
lượng, hiệu quả sử dụng vốn; bảo đảm lợi ích 
của các nhà đầu tư và an toàn tài chính. Đa 
dạng hóa các công cụ hoạt động và hình thức tổ 
chức tài chính, tiền tệ, các quỹ đầu tư nhằm 
động viên sự tham gia đóng góp của cộng đồng 
và của nước ngoài hỗ trợ phát triển kết cấu hạ 
tầng kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa 
học - công nghệ. 

8 - Tiếp tục đổi mới chính sách, cơ chế quản 
lý và điều hành ngân sách nhà nước. Đôi mới 
quy trình lập, chấp hành và quyết toán ngân 
sách nhà nước các cấp theo hướng công khai, 
minh bạch, dân chủ bảo đảm tính kịp thời, đầy 
đủ, chính xác và phù hợp với thông lệ quốc tế. 
Hiện đại hóa hệ thống thống kê, kế toán, dự báo 
nhằm nâng cao hiệu quả của công tác điều hành 
ngân sách nhà nước. Chủ động và sử dụng linh 
hoạt các giải pháp tài khóa “nới lỏng” hoặc 
"thất chặt” cho phù hợp với diễn biến của tình 
hình thực tế. Phân định rõ trách nhiệm và 
quyền hạn cũng như cơ chế phối hợp, kết hợp 
giữa các cơ quan có liên quan đến thu và chỉ 
ngân sách nhà nước. Cải thiện môi trường pháp 
lý về ngân sách nhà nước để quản lý và điều 
hành nền tài chính quốc gia bằng pháp luật và 
ban hành các cơ chế, chính sách dựa trên cơ sở 
chủ yếu là Luật Ngân sách nhà nước đã được 
Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 2, thông qua. 
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XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CEÚ NGHÍA 
CUA DÂN, D0 DÂN, VÌ DÂN 
DƯỚI SƯ LÃNH ĐẠO CỦA ĐANG 


TÔ XUÂN DÂN * NGUYÊN THANH BỈNH"* 


ẢNG ta chủ trương xây dựng Nhà nước 
1E) pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một 

trong nhưng điều kiện và môi trường 
tiên quyết của một quốc gia tiến hành công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và một xã hội phát 
triển tiên tiến. 

Nội dung quan trọng của Nhà nước pháp 
quyền là khẳng định cội nguồn quyền lực nhà 
nước là ở nhân dân. Để bảo đảm quyền lực nhà 
nước thuộc về nhân dân, trong đó nhà nước là 
của nhân dân chứ không phải nhân dân là của 
nhà nước, Nhà nước pháp quyền đề cao tính 
hợp hiến, hợp pháp trong tô chức và hoạt động 
của nhà nước, nhà nước chỉ được làm những 
điều pháp luật cho phép, còn nhân dân được 
làm tất cả những điều pháp luật không cm, 
pháp luật bảo đảm cho sự phát triển tự do tối đa 
của nhân dân. Vai trò của pháp luật trong việc 
xây dựng và duy tri một xã hội trật tự ồn định, 
trong đó không chỉ mỗi công dân, mỗi cá nhân, 
mà bản thân nhà nước và những người đứng 
đầu chính quyền cũng phải tôn trọng pháp luật 
đã được khẳng định. Hai mặt dân chủ và pháp 
luật trong Nhà nước pháp quyền gắn bó hữu cơ, 
làm tiền đề tồn tại cho nhau và tạo nên bản 
chất của Nhà nước pháp quyên trong lịch sử 
nhân loại. C. Mác, Ph. Áng-ghen và V.I. Lê-nin 
đánh giá cao giá trị nhân văn của học thuyết 
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Nhà nước pháp quyền mà cách mạng tư sản đã 
cống hiến cho nhân loại. 

Ở nước ta để bảo đảm phát huy sức mạnh 
toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đấy mạnh Sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh thì một trong những 
vấn đề chiến lược là xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, Vì dần 
dưới sự lãnh đạo của Đảng. Do vậy, cần làm 
sáng tỏ về bản chất, nội dung cũng như những 
đặc trưng của nó, tạo thành hệ thống quan điểm 
lý luận định hướng cho việc hoàn thiện nhà 
nước ta trong thời kỳ đây mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Hiện nay, Việt Nam đã có đủ các tiền đề về 
kinh tế, chính trị, xã hội để từng bước xây dựng 
nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nhà 
nước pháp quyên Việt Nam của dân, do dân, vì 
dân, có sắc thái riêng, phù hợp với điều kiện 
kinh tế, chính trị, xã hội, truyền thống, văn hóa 
của Việt Nam. Cần nhận thức răng việc xây 
dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam là quá 


* GS, TS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển 
Kinh tế - Xã hội Hà Nội 

** Ban Dân chủ và Pháp luật, Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
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trình lâu dài, phải được tiến hành từng bước, 
chia thành nhiều giai đoạn, đặt dưới sự lãnh đạo 
của Đảng. Mỗi giai đoạn tương ứng với một 
mức độ phát triển của xã hội và của nhà nước. 
Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo 
của Đảng cần quán triệt những vấn đề có tính 
nguyên tắc sau: 


_l- Xây dựng nhà nước pháp quyên xã hội 


chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân là cách thức 
cơ bản để phát huy dân chủ và quyên làm chủ 
của nhân dân. Đó là Nhà nước trong đó bảo 
đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân 
dân, vì thế quyền lực nhà nước là thông nhất, 
không tam quyên phân lập nhưng có sự phân 
công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nưỚC 
trong quá trình thực hiện quyên lực nhà nước về 
mặt lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đó là Nhà 
nước quản lý xã hội bằng pháp luật, tăng cường 
pháp chế, xử lý nghiêm minh kịp thời mọi vi 
phạm pháp luật nhăm thực hiện và bảo vệ được 
các quyền tự do dân chủ, đặc biệt là quyền tự 
do kinh doanh và lợi ích hợp pháp của nhân 
dân, ngăn ngừa mọi sự tuỳ tiện lạm quyền từ 
phía cơ quan nhà nước, cân bộ công chức nhà 
nước, đông thời ngăn ngừa hiện tượng dân chủ 
cực đoan, vô kỷ luật, thiếu kỷ cương. Đó là Nhà 
nước mà mọi tổ chức (kể cả tổ chức đảng), hoạt 
động phải dựa trên cơ sở pháp luật, tuân thủ 
pháp luật, chịu trách nhiệm trước công dân về 
mọi hoạt động của mình. Vì vậy, xây dựng Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có quan hệ 
khăng khít với xây dựng xã hội công dân. Xây 
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
của dân, do dân, vì dân, là cách thức cơ bản đê 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy 
động nội lực của toàn thể nhân dân, của tất cả 
các thành phần kinh tế vào sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng 
nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 


nghĩa. Nhà nước pháp quyên, nên kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xã hội 


công dân là bộ ba hợp thành không thê tách rơi, 
là điêu kiện và tiên đề cho nhau, là bảo đam và 
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kết quả của công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. 

2 - Hiến pháp và pháp luật nước ta ghi nhận 
quyền của công dân tham gia quản lý nhà nước, 
quản lý xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề 
chung của cả nước và địa phương, kiến nghị, đề 
đạt nguyện vọng, yêu câu của mình VỚI CÁC CƠ 
quan nhà nước. Công dân có quyền tự do ngôn 
luận, tự do báo chí, quyền khiếu nại, tố cáo, 
v.v.. Các quyền và sự tự do đó trong nhiều 
trường hợp là điều kiện để nhân dân kiểm tra 
hoạt động của Nhà.nước, nhưng trước hết đó là 
một trong những phương thức quan trọng để 
thực hiện dân chủ. Vì vậy, cần chăm lo cho con 
người, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
mọi người; tôn trọng và thực hiện các điều ước 
quôc tế về quyền con người. mà Việt Nam đã ký 
kết hoặc tham gia. Đồi mới cơ chế, xác định 
trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cân bộ, 
công chức trong việc giải quyết kịp thời khiếu 
nại, tố cáo của công dân. 


Quyền lực nhà nước ở nước ta là quyên lực 
nhà nước thống nhất. Sự thống nhất đó là ở mục 
tiêu chung phục vụ lợi ích của nhân dân, của 
đất nước, của dân tộc. Xét theo cơ chế tổ chức 
thì quyên lực nhà nước tối Cao, tức là nhữn 
chức năng và thấm quyền cao nhất thuộc vê 
những cơ quan đại diện cho nhân dân. Ở nước 
ta, đó là Quốc hội và Hội đồng nhân dân các 
cấp. Quốc hội có thầm quyên lập hiến và lập 
pháp; quyên giảm. sát tối cao; quyên quyết định 
kế hoạch phát triển đất nước; quyên lập ra các 
cơ quan và chức vụ quốc gia cao nhất. Hội 
đồng nhân dân các cấp là những cơ quan quyền 
lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, 
nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, 
do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách 
nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan 
nhà nước cấp trên. 

3 - Một trong những điểm cơ bản của việc 
xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do 
dân, vì dân là quyên lực nhà nước thống nhất 
trên cơ sở phân công và phối hợp trong việc 
thực hiện ba quyên: lập pháp, hành pháp. 
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tư pháp. Có thể hiểu rằng, sự thống nhất là 
nên tảng, sự phân công: và phối hợp là phương 
thức để đạt được sự thống nhất của quyên lực 
nhà nước. 

Trong giai đoạn hiện nay, hoạt động lập 
pháp đang đứng trước những nhiệm vụ mới mẻ 
và phức tạp của việc điều chỉnh pháp luật đáp 
ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập 
kinh tế quốc tế. Lập pháp phải bảo đảm tính 
khả thi của các quy định pháp luật, tính hiệu lực 
và hiệu, quả của việc áp dụng pháp luật vào 
cuộc sống. Hoạt động lập pháp phải vừa bảo 
đảm chất lượng, vừa theo kịp yêu cầu CỦa SỰ 
phát triển. Muốn vậy, cần tổ chức tốt hơn nữa 
quy trình lập pháp. Quy trình đó phải vừa bảo 
đâm phản ảnh được sự phát triển sống động của 
đời sông xã hội trong các lĩnh vực, lại vừa bảo 
đảm tính chuyên môn pháp lý của các quy định 
để có sự phối hợp chặt chẽ giữa khâu làm luật 
với việc ban hành các văn bản dưới luật, tổ 
chức thực hiện pháp luật. 

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực đổi mới và cải 
cách nhưng tổ chức và hoạt động của bộ máy 
hành pháp của nước ta còn nhiều nhược điểm, 
còn nhiều mặt chưa theo kịp và đáp ứng được 
yêu câu phát triên của đât nước. Tô chức hành 
pháp chưa thông suốt, còn yếu trong việc xử lý 
những mối liên kết dọc và ngang, thậm chí còn 
có hiện tượng cục bộ. Chế độ phân cấp trách 
nhiệm còn thiếu rành mạch, làm trầm trọng 
thêm tác phong làm việc quan liêu và dựa dẫm. 
Thẩm quyền và trách nhiệm cá nhân chưa được 
quy định chặt chế. Thái độ làm việc và trách 
nhiệm trước dân của đội ngũ cán bộ, công chức 
vẫn còn là vấn đề đáng nói hiện nay. 

Trong lĩnh vực hoạt động tư pháp, 
Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước ta trước 
sau như một đều khẳng định các yêu cầu về 
bình đẳng, công bằng, về sự độc lập của toà án 
khi xét xử, bảo đảm mọi vi phạm đều bị xử lý, 
tăng cường bảo vệ các quyền và lợi ích hợp 
pháp và chính đáng của người dân. Trong giai 
đoạn hiện nay, hoạt động tư pháp đã trở thành 
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một hoạt động hết sức quan trọng của Nhà nước 
ta, thể hiện vai trò mới, những đòi hỏi và những 
nhiệm vụ mới của lĩnh vực hoạt động đó. 
Trên cơ sở những thành tựu và kinh nghiệm đã 
có, cần đẩy mạnh cải cách tư pháp theo 
Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị (khóa IX) mà 
những nội dung cơ bản phải là cải cách hoạt 
động xét xử và cải cách các thủ tục tố tụng, 
nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề 
nghiệp và trách nhiệm chính trị - pháp lý của 
cán bộ tư pháp. 

4 - Một trong.những nội dung cơ bản của 
nguyên tắc phân công và phối hợp quyền lực 
nhà nước và cải cách hành chính là sự phân 
công, phân cấp giữa trung ương và địa phương. 
Sự phân công, phân câp ây phải nhắm khuyên 
khích và nâng cao tính chủ động của chính 
quyền địa phương, kết hợp chặt chẽ quản lý 
ngành và quản lý lãnh thổ, thực hiện đúng 
nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Việc phân công và phân cấp. giữa trung ương 
và địa phương phải dựa trên nên tảng của một 
hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, có tính 
chuyên nghiệp cao và đủ sức giải quyết mọi 
vấn đề do thực tiễn đặt ra. Đây đang là một 
khâu yếu. 

5 - Đề cao pháp luật, tắng cường pháp chế 
phải đi liền với việc đưa pháp luật vào cuộc 
sống, tạo thói quen và nếp sông tôn trọng pháp 
luật trong cân bộ và mọi tầng lớp nhân dân. 
Cho nên, xây dựng pháp luật và đưa pháp luật 
vào cuộc sông phải thực sự là hai mặt của một 
nhiệm vụ. Đối mới và hoàn thiện pháp luật phải 
đi liền với đổi mới và hoàn thiện thực tiễn Ập 
dụng pháp luật. Tăng cường hoạt động xây 
dựng pháp luật phải đi liền với việc khuyên 
khích và tạo điều kiện cho các hoạt động của 
các tổ chức và công dân nhằm sử dụng đây đủ 
quyền và thực hiện tốt nghĩa vụ của họ, sự 
khuyến khích tính tích cực pháp lý phải đi liền 
với việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đổi mới 
và cái cách hành chính và hệ thông tư pháp. 
Đồng thời, đề cao pháp luật và pháp chế còn 
đặt ra nhiệm vụ phải băng mọi cách nâng cao 
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sự hiểu biết pháp luật, đấu tranh có hiệu quả với 
các vi phạm và tội phạm, kiên quyết chống 
quan liêu và tham nhũng trong bộ máy của 
Đảng và Nhà nước. 

6 - Thực thi quyên lực và thi “hành pháp luật 
là những hoạt động luôn luôn cần đến sự kiểm 
tra, giám sắt đầy đủ và hữu hiệu. Các hình thức 
và cơ chế kiểm tra, giám sát phải thực sự được 
COI trọng và hoàn thiện ở mức cao nhất, bảo 
đảm cho quyền lực nhà nước luôn năm trong 
quỹ đạo phục vụ nhân dân và đất nước, pháp 
luật luôn luôn được tôn trọng, pháp chế và kỷ 
cương được giữ vững. Đối với các cơ quan nhà 
nước, kiểm tra, giám sát là cách tốt nhật để các 
cơ quan ‹ đó thực hiện đúng chức trách và thấm 
quyên của mình, đồng thời là điều kiện phối 
hợp các hoạt động một cách có hiệu quả. Đến 
lượt minh, các hoạt động, các hình thức và cơ 
chế kiểm tra, giảm sát phải có sự phân công, 
phối hợp đầy đủ và hoàn thiện hơn. 


7 - Nhà nước pháp quyền của chế độ ta thể 
hiện những tư tưởng, quan điểm tích cực, tiến 
bộ, phản ánh mơ ước và khát vọng của nhân 
dân đối với công lý, tự do, bình đăng. Trong 
VIỆC xây dựng Nhà nước pháp quyên xã hội chủ 
nghĩa của dân, do, dân, vi dân hiện nay, vê mặt 
nhận thức, cần khẳng định các mối quan hệ chủ 
đạo giữa các nguyên. tắc và yêu cầu của Nhà 
nước pháp quyên với hệ thông chính trị duy 
nhất một đảng lanh đạo; với phương thức tổ 
chức nhà nước tập trung có phân công, phối 
hợp giữa các cơ quan nhà nước thực hiện các 
quyên lập pháp, hành pháp, tư pháp; VỚI VIỆC 
tôn trọng các quyền tự do của công dân và 
nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong việc 
bảo đâm một xã hội trật tự, kỷ cương. 

Về nguyên tắc,N hà nước pháp quyền không 
mâu thuần với hệ thống chính trị một đăng lãnh 
đạo. Vấn đề là ở chỗ, bản chất của đảng cảm 
quyền. thế nào, mục tiêu chính trị của nó có 
phai vì lợi ích chung của dân tộc, vi con người 
hay không và do đó có sẵn sàng tuân theo 
những quy định của pháp luật hay không; có đủ 
phẩm chât đạo đức đê vượt qua các cám dỗ 
quyên lực to lớn mà một đảng cầm quyền duy 
nhất có nhiều khả năng gặp phải hay không và 
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nó có đặt ra và thực hiện được Thi kỷ luật 
nghiêm khắc cho chính mình hay không, V.V.. 


Thực tiễn phát triển của xã hội ta, đất nước 
ta xác nhận và khẳng định vai trò lãnh đạo 
của Đảng. Hơn bảy mươi tư năm qua, Đảng thể 
hiện tập trung ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của 
toàn dân tộc. Đường lôi của ¡Đẳng là sự thể hiện 
nhận thức của toàn xã hội về các quy luật khách 
quan của sự phất triển đất nước. Đồ chính là 
căn cứ, là điều kiện cần thiết để chúng ta hoàn 
thiện pháp luật. Hiến pháp của nước ta đã ghi 
nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 
Nam. Để khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng 
phù hợp với những nguyên tắc của nhà nước 
pháp quyền, căn cứ vào kinh nghiệm thực tiền 
và yêu cầu của xã hội, cần cụ thể hóa hơn nữa 
môi quan hệ lãnh đạo của Đảng, mà cụ thể là 
các tô chức đảng và cấp ủy các cập, cán bộ lãnh 
đạo Đảng với các cơ quan nhà nước và các chức 
vụ nhà nước các cấp. Hoàn thiện những cơ sở 
pháp lý đó sẽ giúp tránh được những biêu hiện 
bao biện, làm thay hay can thiệp không đúng 
nguyên tắc của cập ủy và cán bộ Đảng vào 
công việc chính quyên mà có thời kỳ nhiều nơi 
mắc phải. 


Nâng cao năng lực lánh đạo c của Đảng, mở 
rộng dân chủ, phát huy tối đa vai trò của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và của các tổ chức 
chính trị - xã hội trong xây dựng và quản lý nhà 
nước, trong vai trò phản biện và trong giám sát 
hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính 
trị. Sự lánh đạo của Đảng được tăng cường 
không phải chỉ dựa vào quyên uy, mệnh lệnh, 
mà là băng trí tuệ, năng lực lãnh đạo của Đảng, 
Ở khả năng vạch ra đường lối chính trị đúng 
đắn, ở sự găn bó với nhân dân và khả năng giáo 
dục, thuyêt phục toàn xã hội chấp thuận, ở vai 
trò tiên phong của đảng viên và tổ chức đảng 
trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính 
trị - xã hội, các tô chức kinh tẾ, các tô chức xã 
hội, các tô chức xã hội - nghề nghiệp. Trong 
điều kiện hiện nay ở Việt Nam, sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam là điều kiện quan 
trọng nhất, cơ bản nhất đối với sự nghiệp xây 
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
của dân, do dân, vị dân. 
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Dễi rýi ph:1€:g ác 
lê:: đz9 của Dé2 
trcng bâu cử cơ cuan 
dân cử ở r:1éc ta 


VŨ THỊ LOAN * 


ÂU cử là phương thức cơ bản để lựa 
JB chọn những đại biêu ưu tú, thành lập cơ 
quan đại diện nhà nước. Thông qua bầu 


CỬ, Các chủ thể chính trị thực hiện sự chuyển 
giao quyên lực hợp pháp cho các thế hệ mới, 
tạo ra sự thay đổi từ số lượng đến chất lượng 
trong đội ngũ những người lãnh đạo, quản lý 
làm cơ sở cho sự kế thừa và tiếp tục thực hiện 
các mục tiêu chính trị, đáp ứng những đòi hỏi 
mới của thực tiễn. 

Vấn đề cốt lõi của bầu cử là làm thế nào để 
người dân biết ủy quyền và chọn được đúng 
người để ủy quyền; đồng thời, khi cần thiết, 
người dân dễ dàng có thể bỏ phiếu bất tín 
nhiệm, bãi miễn người đại diện. Đây là những 
vấn đề quan trọng không chỉ liên quan đến các 
ứng cử viên, các đảng chính trị mà liên quan 
đến số phận hàng triệu người, đến sự ổn định 
và phát triển lâu dài của đất nước. Vì thế, bầu 
cử là cơ hội để đào tạo, rèn luyện, sàng lọc, lựa 
chọn đội ngu cán bộ một cách liên tục nhăm 
thực hiện các mục tiêu chính trị hiệu qua hơn. 

Để đạt được mục đích của bầu cử, ngoài 
những tri thức về bầu cử được xác định và bảo 
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đảm bằng hiến pháp, pháp luật còn cần đến 
việc tổ chức tốt trình tự bầu cử, nhằm bảo đảm 
quyền ứng cử và bầu cử của công dân, mang lại 
kết quả bầu cử khách quan, trung thực, phản 
ánh đầy đủ ý chí và nguyện vọng của nhân dân. 

Đảng ta là đảng cầm quyền, Đảng lãnh đạo 
toàn diện quá trình phát triển đất nước. Mục 
tiêu và lợi ích của Đảng Cộng sản Việt Nam 
thống nhất với mục tiêu và lợi ích của nhân 
dân, của dân tộc. Vì vậy, Đảng lãnh đạo Nhà 
nước, xây dựng củng cố Nhà nước vừa là quy 
luật khách quan, vừa là đòi hỏi tất yếu của sự 
nghiệp cách mạng nước ta. Do đó, thành công 
của các cuộc bầu cử ở nước ta phụ thuộc rất. 
nhiều vào sự lãnh đạo của Đảng. Trong suốt 
gần 60 năm qua, Đảng ta đã lãnh đạo thành 
công IÏ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và các 
cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp. Đó là những thành tựu quan trọng trong 
quá trình lãnh đạo xây dựng và củng cố Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do 
dân, vi dân. 

Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu to lớn 
nhưng trong quá trình lãnh đạo bầu cử, công tác 
lãnh đạo của Đảng vẫn còn bộc lộ một số yếu 
kém cần khắc phục: 

- Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy là vấn đề 
có tính nguyên tắc không thể phủ nhận trong 
các cuộc bầu cử, nhưng chỉ tuyệt đối hóa hoặc 
vận dụng một cách máy móc các quan điểm chỉ 
đạo của cấp ủy, không có biện pháp triển khai 
hợp lý sẽ dẫn đến thu hẹp dân chủ không đúng 
với bản chất của chế độ ta. Trong thực tế, đó là 
bệnh hình thức, áp đặt cơ cấu thành phân đại 
biểu một cách bình quân, máy móc, xơ cứng, 
không phát huy được tính chủ động tích cực 
của quân chúng nhân dân trong việc lựa chọn 


* Đại học Sư phạm Hải Phòng 
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người đại diện xứng đáng nhất cho mình. Vì 
thế, trong nhiều cuộc bầu cử vẫn còn biểu hiện 
tính phong trào, hình thức, nhân dân ở tình thế 
bị động, không giới thiệu được người mình tín 
nhiệm. Họ chủ yếu đi bầu theo dự kiến, theo 
định hướng "lãnh đạo" của cấp ủy. Kết quả là, 
có nhiều đại biểu trúng cử qua bầu cử tuy đủ 
phẩm chất và năng lực nhưng lại không phải là 
người đại biểu xứng đáng nhất của nhân dân. 

- Bầu cử và ứng cử là quyền cơ bản về chính 
trị của công dân. Hiện nay vấn đề tự ứng cử còn 
buông lỏng điều kiện nên người tự ứng cử quá 
tự do, hầu như không bị ràng buộc gì. Đến nay, 
chúng ta vẫn chưa đưa ra được quy định cụ thể 
đối với người tự ứng cử. 

- Việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi 
cư trú của ứng cử viên là một thể thức khá quan 
trọng, giúp cử tri có được những thông tin đầy 
đủ và chính xác về nhân thân, phẩm chất, năng 
lực... của ứng cử viên; đồng thời, cũng là một 
cách để cử tri lựa chọn. Nhưng, thể thức này 
chưa phản ánh thực chất quyền dân chủ của 
nhân dân. 

- Các cuộc vận động tranh cử ở nước ta dẫu 
sao vẫn còn ít nhiều mang tính hình thức. 
Nhiều đại biểu đắc cử chủ yếu phụ thuộc vào 
định hướng của lãnh đạo, cơ cấu chứ không 
phải phụ thuộc vào năng lực và chương trình 
hành động của họ thể hiện qua vận động tranh 
cử. 

- Chưa cụ thể hóa quyên bãi miễn các đại 
biêu đã được bầu. Vì vậy, ở nước ta chưa tiến 
hành bãi miền thường xuyên với những người 
không làm tròn nhiệm vụ. 

Những yếu kém trên đây của công tác bầu 
cử ở nước ta là một trong những nguyên nhân 
làm cho đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị 
nói chung, của Nhà nước nói riêng, chưa ngang 
tầm với đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, đôi mới phương 
thức lãnh đạo của Đảng đối với bầu cử ở nước 
ta hiện nay là một đòi hỏi cấp bách. 
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Phương thức lãnh đạo của Đảng là hệ thống 
các phương pháp, hình thức, biện pháp, quy 
trình, lề lối làm việc mà Đảng sử dụng để tác 
động vào hệ thống chính trị và xã hội nhằm đạt 
được mục tiêu, nội dung lãnh đạo của Đảng. 
Phương thức lãnh đạo của Đảng ngày càng có 
vai trò quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của 
Đảng. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu lực, 
hiệu quả lãnh đạo của Đảng. Đổi mới phương 
thức lãnh đạo của Đảng là một nội dung cơ bản 
và quan trọng nhằm bảo đảm giữ vững và tăng 
cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nêu cao hiệu 
lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước, phát huy 
hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả 
các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... 

Trong quá trình Đảng lãnh đạo củng cố, xây 
dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì 
dân, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng 
đối với quá trình bầu cử là một yêu cầu câp 
thiết. Những vấn đề cơ bản mà Đảng cần tập 
trung đổi mới phương thức lãnh đạo đối với 
công tác bầu cử ở nước ta trong giai đoạn hiện 
nay là: 

1 - Có nhận thức mới, đúng đắn vê chế độ 
bâu cử, coi bầu cử là một trong những thể chế 
quan trọng nhất của nền chính trị dân chủ - 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong việc bảo 
đảm quyền lực chính trị của nhân dân lao động, 
phù hợp với nên dân chủ xã hội chủ nghĩa, với 
truyền thống dân tộc, văn hóa chính trị và văn 
minh xã hội. Hoàn thiện chế độ bầu cử theo 
hướng vừa sử dụng được những thành quả, 
những giá trị phố biến của văn minh nhân loại, 
vừa bảo đảm các quyền dân chủ thực sự của 
nhân dân. 

Để có nhận thức đúng đắn về tầm quan 
trọng của chế độ bầu cử, cần đầu tư nghiên cứu 
lý thuyết, kinh nghiệm bầu cử thế giới, tổng kết 
kinh nghiệm bầu cử trong nước. Trên cơ sở đó, 


-_ hoàn thiện hệ thông bâu cử ở nước ta, xác định 


chiên lược của Đảng trong các cuộc bâu cử, 
thực hiện phương thức lãnh đạo của Đảng đôi 
với Nhà nước và xã hội thông qua đội ngũ các 
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nhà lãnh đạo, quản lý được nhân dân lựa chọn, 
ủy quyền qua các cuộc bầu cử. 


Hiện nay, cần làm sáng tỏ cả về lý luận và 
thực tiễn luận điểm rất quan trọng của Đảng 
được xác định tại Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 7, khóa IX: "Kết hợp thực hiện chế độ tập 
trung dân chủ trong Đảng và chế độ hiệp 
thương dân chủ trong tô chức Mặt trận để làm 
phong phú thêm nền dân chủ ở nước ta". Đây 
là những nhận thức mới của Đảng về dân chủ, 
về tính đặc thù của sự vận động và thực hiện 
dân chủ trong tổ chức, hoạt động của Mặt trận 
với tư cách là một liên minh chính trị - xã hội 
rộng rãi dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó là cơ sở 
để Đảng đổi mới phương thức lãnh đạo đối với 
Mặt trận trong quá trình phát huy sức mạnh, tập 
hợp đoàn kết dân tộc, phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân, đặc biệt là phát huy vai trò to lớn 
của Mặt trận trong quá trình hiệp thương dân 
chủ. 

Mặt trận là tổ chức tiêu biểu cho sức mạnh 
đại đoàn kết của toàn dân tộc, cho sự tập hợp và 
phát huy lực lượng của toàn dân tộc. Vì vậy, 
Đảng cần thông qua Mặt trận để thu hút những 
tinh hoa ưu tú nhất về trí tuệ, tư tưởng của dân 
tộc và thời đại, nhằm làm giàu năng lực, 
phương pháp và bản lĩnh lãnh đạo của mình 
bằng cách tập hợp và nâng cao mọi hiểu biết, 
sang kiến, sáng tạo của quân chúng trong đời 
sông xã hội. Đảng lanh đạo Mặt trận không 
phải bằng cách áp đặt, ra lệnh, làm thay mà 
bằng thuyết phục và vận động đê phát huy tính 
chủ động, tích cực của Mặt trận. Qua đó, tạo sự 
đồng thuận, nhất trí cao của các lực lượng xã 
hội chung quanh Đảng, thực hiện thắng lợi 
Cương lĩnh xây dựng đất nước của Đảng. 

Phát huy tác dụng và hiệu quả của hiệp 
thương dân chủ của tổ chức Mặt trận, chủ động 
hiệp thương dân chủ trong mối quan hệ giữa 
Đảng với Mặt trận sẽ bảo đảm cho Đảng lãnh 
đạo Mặt trận một cách dân chủ, tránh tình trạng 
quan liêu, hành chính hóa, tránh tình trạng “nhà 
nước hóa đảng" khi Đảng trở thành đảng cầm 
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quyền; bảo đảm cho Đảng có khả năng luôn 
luôn nhận biết được tâm trạng, ý nguyện thực 
của nhân dân, thấu hiểu nhân dân, từ đó đề ra 
những chủ _trương, quyết sách đúng, phù hợp 
VỚI CuUỘC sống, được nhân dân ủng hộ, tin cậy. 


Mặt trận thực hiện tốt hiệp thương dân chủ 
với Đảng sẽ làm tăng tính chủ động tích cực và 
các năng lực sáng tạo của Mặt trận, khẳng định 
vị trí, vai trò của Mặt trận đối với Đảng và xã 
hội; tránh cho Mặt trận rơi vào tình trạng thụ 
động, hình thức trong hoạt động của mình hoặc 
không hoàn thành vai trò chủ thể của quá trình 
hiệp thương. Sự kết hợp giữa chế độ tập trung 
dân chủ trong Đảng với chế độ hiệp thương dân 
chủ của Mặt trận là sự kết hợp cần thiết và 
không thể thiếu được trong nên chính trị theo 
nguyên tắc nhất nguyên và mô hình một đẳng 
cằm quyền như ở nước ta hiện nay. 


2 - Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với 
quá trình hiệp thương giới thiệu, lựa chọn người 
ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân 
các cấp vừa bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng; 
đồng thời, mở rộng dân chủ để nhân dân thực 
sự làm chủ trong việc lựa chọn người xứng 
đáng đại diện cho mình tham gia vào cơ quan 
quyền lực nhà nước cao nhất. Liên quan trực 
tiếp đến vấn đề này, cần tuân thủ và giữ vững 
nguyên tắc cơ bản là vừa tập trung dân chủ, vừa 
phát huy tính chủ động của Mặt trận trong quá 
trình hiệp thương. Nâng cao vai trò, năng lực 
hiệu quả hoạt động của Mặt trận. 

Một vấn đề có tính nguyên tắc trong việc 
xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa và có tính quy luật chung của các đẳng 
chính trị khi trở. thành đảng cầm quyền là đẳng 
viên của đảng cầm quyên chiếm tỷ lệ cao trong 
đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân các câp 
và giữ các chức vụ chủ chốt trong các cơ quan 
nhà nước. Chúng ta biết rằng, việc giành, giữ, 


(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung 
ương khóa IX, Nxb Chính trị Quộc gia, Hà Nội. 2003. tr 26 
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thực thi quyền lực nhà nước là vấn đề cơ bản 
của mọi cuộc cách mạng xã hội. Bất cứ đảng 
chính trị nào cũng đặt lên hàng đầu việc giành 
lấy đa số phiếu trong quốc hội và các chức vụ 
chủ chốt trong chính \ phủ, xây dựng một thể chế 
chính trị bảo VỆ quyên lãnh đạo của đảng đó và 
thực thí quyền lực có hiệu quả. 


Đảng Cộng sản "Việt Nam là đảng cầm 
quyên. Đảng viên của Đảng chiếm tỷ lệ cao 
trong thành phần của Quốc hội và các cơ quan 
nhà nước là đúng quy luật và rất cần thiết. Vấn 
đề mấu chốt là việc tổ chức đảng lựa chọn đẳng 
viên để giới thiệu tham gia ứng cử như thế nào? 
Đảng không phải chờ đến kỳ bầu cử mới bàn 
tính tới việc "chọn cử", mới "đốt đuốc tìm nhân 
tài". Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ là vấn 
đề cốt tử của Đảng, là công việc thường xuyên 
và liên tục của công tác xây dựng Đảng. Cần 
xây dựng đội ngũ đảng viên vững vàng về 
chính trị, giỏi về chuyên môn, có phẩm chất 
đạo đức trong sáng, có uy tín với quân chúng 
nhân dân... đáp ứng được yêu cầu của cách 
mạng trong mọi thời kỳ. Đảng phải coi trọng 
công tác kiểm tra lãnh đạo và thực hiện kỷ luật 
của Đảng, kiên quyết đấu tranh với mọi hiện 
tượng đảng viên thoái hóa, biến chất, củng cố 
xây dựng tô chức đảng trong sạch, vững mạnh, 
nâng cao vai trò, uy tín và sức chiến đấu của 
Đảng. Những đảng viên ưu tú được các tô chức 
cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh giới thiệu 
(thông qua Mặt trận, theo đúng Luật Bầu cử) để 
nhân dân lựa chọn, ủy thác. Đó thực sự là 
phương sách chăm lo xây dựng, phát hiện và 
tiến cử người hiền tài cho đất nước. 

Để thực hiện phương sách này cần thực hành 
dân chủ, trước hết là dân chủ trong Đảng. Đảng 
phải thể hiện là lực lượng tiên phong, mẫu mực 
trong thực hành dân chủ. Tô chức đẳng, các cấp 
uy phải thực sự công khai, công minh và mạnh 
dạn trong việc lựa chọn các đảng viên ra ứng 
cử. Tô chức cơ sở đảng phải có trách nhiệm tạo 
mọi điều kiện cho đảng viên đủ tiêu chuẩn, 
năng lực ra ứng cử một cách có tô chức để gánh 
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vác công việc đất nước. Đây vừa là trách nhiệm 
của Đảng trước dân vừa là trách nhiệm trong 
việc xây dựng uy tín của Đảng. Sự tín nhiệm 
của nhân dân đối với những đảng viên được 
giới thiệu ra ứng cử đại biêu Quốc hội, Hội 
đồng nhân dân các cấp là một cơ hội để Đảng 
đánh giá, kiểm tra và lượng hóa được mức độ 
uy tín của mình. Cử tri bỏ phiếu cho đảng viên 
ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân 
các cấp có thể coi là một dịp nhân dân bỏ phiếu 
tín nhiệm Đảng. 

Để bảo đảm chất lượng đại biểu của Đảng. 
trong Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các câp Ủy 
cần coi trọng và làm tốt công tác đào tạo, bôi 
dưỡng quy hoạch cân bộ. Công tác quy hoạch 
cán bộ phải. được coi như là một khoa học trong 
công tác cân bộ, phải được nghiên cứu, làm 
thận trọng. Trong xây dựng đề án quy hoạch 
cán bộ, cân bảo đảm tính khách „quan và tính 
khả thi cao; có quy trình cụ thể, có sự phân 
công trách nhiệm cho các tổ chức cơ quan và 
giao nhiệm vụ cho cá nhân cân bộ được quy 
hoạch, tạo điều kiện cho cán bộ được quy 
hoạch phấn đấu rèn luyện, được thử thách... 
Quy hoạch phải đi liền với sử dụng. Tránh tình 
trạng quy hoạch đề quy hoạch, không sử dụng; 
hoặc quy hoạch rồi không sử dụng được; hoặc 
cán bộ, đảng viên năm trong diện quy hoạch 
không được tạo điều kiện để rèn luyện, phần 
đấu, khẳng định minh mà bị "rơi rụng" hoặc 
"chết yêu", gây tâm lý chán nản, phát sinh tư 
tưởng tiêu cực, bất mãn. Quy hoạch phải đi liền 
với đào tạo, bồi dưỡng. Cán bộ trong diện quy 
hoạch phải được đào tạo một cách bài bản cả về 
lý luận, phẩm chất chính trị, đạo đức, đặc biệt, 
phai được rèn luyện và trưởng thành qua thực 
tiên. Cán bộ trong diện quy hoạch phải được 
khăng định và trưởng thành từ ý thức, trách 
nhiệm, hiệu quả phục vụ nhân dân, được lớn 
lên trong sự yêu thương, tin cậy của nhân dân. 
Họ trước hết phải là cán bộ của dân, vì dân và 
do dân tin cậy ủy quyền; Đảng là tổ chức giới 


(Xem tiếp trang 30) 
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Tạo thiếu cơ bội 


cho các doanh nobiệp _ 
NÂNG CAO NĂNG LỰC XUẤT KHẨU 


LÊ XUÂN ĐỈNH và PHAN HUY ĐƯỜNG 


I - Hội nhập đặt ra nhiều thách thức, 


nhưng không đáng lo ngại, nếu biết khai 
thác lợi thế của chính mình 

Diễn đàn Kinh tế thế giới đã đánh giá mức 
độ cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam các 
năm gần đây, qua bảng sau: 


1999 _ 


Kết quả trên làm cho không ít các nhà kinh 
tế tỏ thái độ bi quan về sức cạnh tranh của hàng 
hóa Việt Nam trong lộ trình hội nhập kinh tế 
khu vực và quốc tế. Các nhận định chủ yếu dựa 
vào các chỉ tiêu sau: chi phí tiền công cho công 
nhân của Việt Nam cao hơn một số nước trong 
khu vực nếu lấy cùng một trinh độ đào tạo 
hay trình độ học vấn; chi phí "đầu vào" có liên 
quan đến các ngành độc quyền nhà nước đều 
cao. Chẳng hạn, giá cước dịch vụ bưu chính - 
viễn thông cao hơn giá trung bình quốc tế từ 
4 đến 5 lần, giá sắt thép. phân bón. xi-măng. 
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kính xây dựng đều cao hơn 
các mặt hàng cùng loại nhập 
khẩu từ 20 đến 40%, giá thuê 
văn phòng tại Hà Nội là 
23USD/m, trong khi tại 
Băng-cốc là 13 USD, giá thuê 
tại Thành phố Hồ Chí Minh 
cao hơn Hà Nội, Thượng Hải 
(Trung Quốc) và Cu-a-la 
Lăm-pơ (Ma-lai-xi-a). Giá 
điện tạ Việt Nam là 
0,07 USD/kWh chỉ thấp sau 
Ma-ni-la (0,09 USD) nhưng cao hơn nhiều 
quốc gia khác. Nhiều mặt hàng quan trọng đang 


- có giá bán trong nước cao hơn giá bán trên thị 


trường quốc tế (giá CIF), như xi-măng: Í 15%, 
giấy in, giấy viết: 127%, phân đạm u-rê: 131%, 
xút: 163%, phôi thép: 125%, mía đường: 140%. 

Ngoài ra, các yếu tố vô hình khác cũng có 
tác dụng tăng chi phí "đầu vào" sản xuất, như 
dịch vụ hành chính còn phiền hà, sách nhiễu... 
vừa gây tốn tiền, vừa làm mất thời gian. Theo 
tính toán của Ngân hàng thế giới, ở Việt Nam 
chi phí điện năng cho sản xuất (chi phí "đầu 
vào") tăng thêm từ 8 đến 12% so với giá công 
bố do yếu tố chất lượng cung cấp điện thấp. 
Đến cuối năm 2003, mới có một số nơi công bồ 
cam kết và hứa đền bù thiệt hại nếu để mắt điện 
đột xuất kéo dài quá 2 giờ liên tục... 

Mặc dù dân số đứng thứ 13 thế giới, nhưng 
mức sống dân cư thấp, thu nhập quốc dân của 
cả nước chưa vượt con số 40 tỉ USD. Nếu so 
số đó với 500 tỉ USD (Ấn Độ), I 000 tỉ USD 
(Trung Quốc), 7 500 tỉ USD (Liên minh châu - 
Âu), thì chúng ta như "con châu chấu đứng 
cạnh chiếc xe"?! 

Nhiều người vẫn còn cho rằng, chúng ta là 
nước đi sau, trong khi nhiều quốc gia khác đã 
tham gia thị trường thế giới từ trước, "ghế đã 
hết, mình lại là người đến sau". Nhưng nếu nhìn 
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vào tấm gương Nhật Bản - một nước lạc hậu rất 
nhiều so với Mỹ sau Chiến tranh thế giới thứ 
hai - chỉ sau mãy thập kỷ đã vượt Mỹ vê nhiều 
mặt, các "con rông” châu Á cũng là những tắm 
gương bứt phá đi lên trong một thời gian ngắn 
bằng những chiến lược công nghiệp hóa thích 
hợp thì lý do để bi quan của ai đó nghe ra không 
thỏa đáng. 


Bởi vậy, cần có thái độ công bằng và khách 
quan đối với những điểm yếu của mình, biết 
nhìn thấu đáo những mặt mạnh mình có để khai 
"thác triệt để. Sự chênh lệch lớn về tiền công của 
lao động nông nghiệp ở nước ta so với các nước 
khác có khả năng làm cho người sản xuất dễ 
chấp nhận điều kiện canh tác hiện nay trong lúc 
giá cả nông sản không nhất thiết đòi hỏi phải 
lên cao đến mức đủ đem lại lợi nhuận trung 
ty như trong công nghiệp và dịch vụ thương 

. Nói cách khác, vốn đầu tư vào nông 
nghiệp trong trường, hợp còn sở hữu nhỏ về 
ruộng đất và sản xuất manh mún (nơi có trên 
dưới 80% số dân và 75% số lao động cả nước) 
thường không tham gia vào quá trình bình quân 
hóa lợi nhuận. Đây là luận điểm rất căn bản 
đánh giá điều kiện sản xuất thực tế của người 
nông dân Việt Nam trong giải. đoạn hiện nay - 
giai đoạn chuyên đối từ sản xuất tự cung, tự cấp 
sang sản xuất hàng hóa. Trạng thái này sẽ sớm 
mất đi khi người nông dân tiến lên sản xuất 
hàng hóa, hạch toán đầy đủ các yếu tố "đầu 


vào". Vậy, vân đề là ở chô chọn bước đi, chiên ˆ 


lược hội nhập như thế nào để có lợi là rất quan 
trọng, nếu không nói là quyết định, mọi thành 
công trong thương mại. 

Cơ hội của phần lớn các nước đang phát 
triên trước xu thế toàn cầu hóa kinh tế là 
dựa vào sự phát triên nông nghiệp (lực lượng 
lao động trong nông nghiệp đông, có nước 
chiếm tới 2/3 dân số; công nghiệp chưa chiếm 
tỷ trọng áp đảo trong GỚDP...). Hội nhập là cơ 
hội để nông nghiệp các nước đang phát triên và 
nước nghèo có được nhiều thị trường hơn, vì giá 
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tiêu thụ nông sản ở các nước giàu rất cao (có 
mặt hàng cao hơn hàng chục lần so với giá ở 
các nước đang phát triển. Người ta ước tính, nếu 
không còn hàng rào nào, hàng hóa tự do vào 
Mỹ, thì giá cả trên thị trường Mỹ đồng loạt 
giảm khoảng 58%). 

Những thành tựu bước đâu đã chứng tỏ nhận 
định một số người cho răng, ta bé "hạt tiêu" nên 
gia nhập thị trường thế giới sẽ chỉ như “hạt 
muối bỏ biển” là không có sức thuyết phục. 
Chẳng hạn, nếu chỉ xét tỷ trọng kim ngạch xuất 
khẩu của Việt Nam trên thế giới, thì hiện nay ta 
chỉ chiếm 0,2% trong tổng xuất khẩu sản phẩm 
của thế giới và 0,6 % trong tổng xuất khẩu của 
các nước đang phát triển (không kể dầu mỏ). 
Nhưng cuộc sống không hoàn toàn như những 
con số thống kê khô cứng! Nhiều mặt hàng xuất 
khẩu đã tìm được chỗ đứng trên thị trường thế 
gIỚI: 

- Năm 2001, Việt Nam đã xuất khẩu. 
53 500 tấn hạt tiêu các loại chiếm 27,5% thị 
phần thế giới, tăng hơn năm trước 46,7%. Điều 
làm không ít các thương gia ngạc nhiên là chỉ 
trong một thời gian ngắn, Việt Nam đã vượt 
In-đô-nê-xi-a, vươn lên đứng đầu thế giới về 
xuất khẩu hạt tiêu. 

- Sản xuất cà-phê của Việt Nam trong mười 
năm lại đây đã góp phần không nhỏ làm cho thế 
giới cung vượt cầu, làm chấn động thị trường 
thế giới. Từ "không thành có", Việt Nam đá 
vươn lên đứng thứ tư, rồi thứ ba về xuất khẩu 
cà- phê (sau Bra-xin và Ác-hen-ti-na). 

- Từ nước phải nhập lương thực để cứu đói, 


"hiện nay Việt Nam (hằng năm xuất khẩu từ 


3 đến 4 triệu tấn), đứng thứ hai, sau Thái Lan 
về xuất khâu gạo. Theo các nhà phân tích, gạo 
Việt Nam đang có nhiều lợi thế trong xuất 
khâu cả về diện tích, năng suất và chi phí so 
với nhiều "cường quốc gạo" khác. Hiện nay, 
Việt Nam chiếm từ I8 đến 20% tông lượng gạo 
xuất khâu của thế giới. 
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- Năm 2001, kim ngạch xuất khẩu các mặt 
hàng thủy sản đạt 1,76 tỉ USD, tăng gần 26% so 
với năm trước và gấp đôi năm 1998. Năm 2003, 
ngoài thành tích đạt 2,3 tỉ USD về kim ngạch 
xuất khẩu, thủy sản là mặt hàng chiếm hàng đầu 
về thu nhập ròng. Năng lực cạnh tranh của hàng 
thủy sản Việt Nam cao do có điều kiện sản xuất 
khá thuận lợi, nhất là tốc độ phát triển mạnh cả 
đánh bắt và nuôi trồng. Chẳng hạn, mặt hàng 
tôm đông lạnh Việt Nam đã vượt hắn Thái Lan, 
do kích cỡ tôm nuôi to hơn, chất lượng tốt hơn. 
Cơ cấu thị trường xuất khẩu mặt hàng thủy sản 
của Việt Nam như sau: Nhật Bản (chiếm 35%), 
Mỹ (23%) Trung Quốc (16%), các thị trường 
khác là châu Á (8%), EU (4%), các nước khác 
(14%). Triên vọng xuất khẩu hàng thủy sản 
sang thị trường EU và Mỹ trong những năm tới 
sẽ tăng do nhiều cơ sở chế biến đã đạt tiêu 
chuẩn vệ sinh theo yêu cầu của thị trường này. 

Đáng lưu ý là, có mặt hàng thủy sản 
Việt Nam đã cạnh tranh trên thị trường Mỹ đến 
mức làm cho các nhà nuôi cá chuyên nghiệp 
Mỹ lo ngại, họ đã tìm cách hạn chế bằng các thủ 
đoạn cạnh tranh không công bằng - "not fair 
trade”, vận động ban hành luật cấm cá đến từ 
Việt Nam được mang nhãn hiệu Catfish, đánh 
thuế chống bán phá giá một cách vô lý, rồi sau 
đó lại trợ giúp các nhà nuôi cá nheo Mỹ hàng 
chục triệu USD... 

Tuy vậy, xét theo xu hướng toàn câu hóa 
hiện nay thì thách thức đối với nên kinh tế 
Việt Nam vẫn còn lớn, nếu không sớm chuyển 
đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa. 
Bên cạnh việc thúc đây tự do hóa thương mại 
các mặt hàng có lợi thế cạnh tranh áp đảo, trên 
thực tế, mỗi năm các nước giàu nhất thế giới chỉ 
từ 370 đến 400 tỉ USD cho trợ cấp nông nghiệp 
(đi ngược lại các quy định của WTO). Bên cạnh 
đó, họ còn áp đặt biểu thuế cao, có lúc tới 
350%, đối với nông sản nhập khẩu, trong khi đó 
tại nhiều nước đang phát triển nông sản xuất 
khẩu chiếm tới trên dưới 70% kim ngạch xuất 


+ 
Tạp chí Cộng sản 


khâu. Ngân hàng Thế giới ước tính, nếu thực 
hiện được tự do hóa thương mại đối với nông 
sản có thể làm cho giá trị nông sản xuất khẩu 
tầng thêm từ 30 đến 100 tỉ USD mỗi năm, tạo 
điều kiện cho hàng chục quốc gia với khoảng - 
trên I tỉ người thoát khỏi cảnh đói nghèo. 

Qua các vòng đàm phán thương mại chứng 
tỏ các nước giàu vẫn chưa chịu xóa bỏ trợ cấp 
xuất khẩu hàng nông sản để tạo bình đẳng trong 
cạnh tranh; chưa giảm thiểu thuế hải quan đối 
với hàng nông sản nhập; tìm mọi cách để ngăn 
cản hàng hóa của các nước thế giới thứ ba. Khu 
vực Đông Á, Nhật Bản và Hàn Quốc đang trợ 
cấp lớn nhất cho nông dân để giữ giá nông sản, 
nâng tính cạnh tranh của hàng hóa và bảo vệ thị 
trường nội địa trước làn sóng hàng nông sản giá 
rẻ từ bên ngoài. - 

Nhiều cuộc biểu tình phản đối toàn cầu hóa 
và tự do hóa thương mại, từ Si-ét-tơn đến Can- 
cun ở chính các nước công nghiệp phát triển, 
suy cho cùng có cả yếu tố bảo vệ lợi ích của 
chính họ trước nguy cơ cạnh tranh của giá công 
lao động và hàng hóa nông sản rẻ ở các nước 
thuộc thế giới thứ ba... 

Tóm lại, môi trường quốc tế, môi trường vĩ 
mô trong nước đang đặt ra trước doanh nghiệp 
Việt Nam nhiều cơ hội lẫn thách thức trong việc 
nỗ lực tăng năng lực xuất khẩu của hàng hóa. 
Một lô-gích hiện hữu là, nếu biết khéo léo tận: 
dụng cơ hội thì thách thức ắt sẽ giảm đi. Chắng 
hạn, một thời tưởng chừng như bia Vạn Lực của 
Trung Quốc vừa nhiều, vừa hợp túi tiền 
của phần đông người tiêu dùng Việt Nam, sẽ 
bóp chết bia trong nước; xe máy, quạt điện, 
động cơ máy nông nghiệp... của Trung Quốc, 
giống- ngô lai của nước ngoài.. có lúc 
đã chiếm lĩnh thị trường trong nước tới gần 
00%, nhưng sau đó đều bị đây lui dần. Và điển 
hình là giống ngô lai do Việt Nam sản xuất đã 
từ số 0 nay vươn lên chiếm lĩnh 70 - 80% thị 
phần trong nước, thậm chí còn có xuất khẩu 
sang Ấn Độ, Lào... 
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II - Năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp 
là chỉ tiêu quan trọng cuối cùng đánh giá 
năng lực cạnh tranh và phát huy lợi thế 

Hiện nay, nhiều người vẫn cho rằng, trong 
- nền kinh tế thị trường người sản xuất cần lưu ý 
"không bán/sản xuất những gì mình có, mà 
nên bán/sản xuất những gì thị trường cần". 
Nhưng như thế, vẫn chưa thật đầy đủ và công 
bằng. Họ vẫn chưa thấy rằng, trong thực tế 
nhiều lúc chúng ta không thể bán hay sản xuất 
những gì mà chính năng lực của chúng ta không 
cho phép. 

_—_ Lô-gích của phân công lao động và buôn 
bán quốc tế cho phép các nước xuất khẩu những 
hàng hóa mà quá trình sản xuất, xét về tương 
đối, sử dụng nhiều nguồn lực sẵn có và dôi dào 
ở trong nước, đồng thời nhập khẩu những hàng 
hóa mà quá trình sản xuất đòi hỏi phải sử dụng 
nhiều nguồn lực trong nước khan hiếm, hoặc 
chỉ phí cao. Bởi vậy, việc xác định sản xuất cái 


øl, ngoài việc dựa vào các cứ liệu về nhu câu thị. 


trường, người sản xuất cũng có thê thành công 
khi biết kết hợp được các yếu tố chủ quan và 
khách quan để khai thác lợi thế, năng lực, điều 
kiện tự nhiên cụ thể của từng vùng, các yếu tố 
về truyền thống văn hóa, xã hội, trình độ lao 
động, tập quán sản xuất... 

Nhưng lợi thế cũng luôn vận động theo xu 
thế phát triển của lực lượng sản xuất. Chẳng 
hạn, ngày nay, vai trò của các lợi thế do thiên 
nhiên ban tặng đang mất vị trí hàng đầu, và thay 
vào đó là các lợi thế mới, mà cốt lõi là chính sự 
nỗ lực vươn lên của con người với hàm lượng tri 
thức ngày càng tăng. trong cơ cấu chi phí đầu 
vào của sản phẩm. Gần đây, nhiều nước chuyển 
sang kinh tế tri thức, tự động hóa và sinh học 
hóa các quá trình sản xuất cơ bản. Nghĩa là, 
càng nhanh nhạy nắm bắt được những thành tựu 
mới nhất của khoa học, công nghệ, thì càng có 
nhiều cơ hội để tạo ra nhiều sản phẩm mới, tăng 
năng suất, giảm giá thành và nâng cao chất 
lượng sản phẩm. 


28 


L4 3 
Tạp chí Cộng sản 


Việc nghiên cứu sâu sắc các mặt mạnh, yếu, 
cơ hội và thách thức (gọi là phương pháp phân 
tích SWOT) trước khi tiến hành đầu tư sản xuất 
sẽ quyết định việc nhà sản xuất đưa ra thị 
trường sản phâm có tính cạnh tranh cao hay 
thấp. Điều đó có nghĩa là tính cạnh tranh của 
từng sản phẩm cụ thể tùy thuộc vào mức độ hiểu 


_ biết và sự đón nhận của nhà sản xuât về nhu cầu 


thị trường. Đây chính là thách thức đối với mỗi 
nhà sản xuất trong kinh tế thị trường. Nếu 
không nghiên cứu thị trường có thể coi sản xuất 
là một trong những hành vi "liều lĩnh" mang 
nhiều rủi ro, thiếu sự bảo đảm thành công. 
Tiêu chí đánh giá năng lực xuất khẩu của 
doanh nghiệp tùy thuộc phần lớn vào mức độ 
cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa do doanh 
nghiệp sản xuất. Việc đánh giá khả năng cạnh. 
tranh một sản phẩm nào đó là công việc phức 
tạp, tốn kém do phải thu thập nhiều luồng thông 
tin để xem xét, phân tích, bóc tách nhiều yếu tố 
khách quan và chủ quan, trong đó yếu tố khách 


quan thường là những ấn số khó có thể tiên 


lượng một cách chính xác. Nhưng qua nghiên 
cứu chúng tôi thấy, hệ số chỉ phí nguôn lực 
trong nước (DRC) là tương đối phù hợp để vận 
dụng tính toán cho các mặt hàng mới thâm nhập 
thị trường của nước ta. 

Việc so sánh giá thành sản xuất (chỉ phí) để 
làm ra sản phâm giữa các nước cùng sản xuất 
trong điều kiện tự do hóa thương mại, loại trừ 
các rào cản xuất nhập khẩu sẽ giúp xác định khả 
năng cạnh tranh của sản phâm nước này với 
nước khác. Quy luật chung là giá thành sản xuất 
càng thấp thì sức cạnh tranh của sản phẩm càng 
cao và ngược lại. Cả hai trạng thái đó đều dẫn 
đến việc làm tăng hay giảm năng lực xuất khẩu 
của doanh NGHệP: 

II - Một số giải pháp nâng cao năng lực 
xuất khẩu của doanh nghiệp 

I - Tuyên truyên rộng rãi vê những thách 
thức đối với nên kinh tế trong quá trình hội 
nhập để các doanh nghiệp chủ động có kế 
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hoạch thích ứng với mọi tỉnh huỗng, cải thiện 
năng lực cạnh tranh của sản phẩm 

Đây là một khâu yếu hiện nay. Thủ tướng 
Chính phủ cũng nhắc nhở răng, dường như các 
doanh nghiệp coi việc hội nhập là của Chính 
phủ, của cấp trên, trong khi "đội quân" chủ lực 
để hội nhập thành công phải là các doanh 
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, là những 
mặt hàng có sức cạnh tranh mạnh, có vị trí trên 
thị trường trong nước và xuất khẩu. 


2 - Trong chính sách vĩ mô, quyết không 


chấp nhận tình trạng đầu tư kiểu phong trào, 
phân tán, dàn trải, phá vỡ quy hoạch tông thể 
dẫn đến hậu quả xấu cho nhiêu năm sau 


Đã đầu tư là phải cân nhắc hiệu quả, cạnh 
tranh được với hàng nhập khẩu, do đó phải sẵn 
sàng lựa chọn nhiều phương án khả thi. Khắc 
phục tình trạng "xin - cho" trong cấp phát vốn 
đầu tư ngân sách. Sớm chuyển cơ chế "cấp 
phát" vốn cho các doanh nghiệp nhà nước sang 
cơ chế tín dụng đầu tư, có tiêu chí rõ ràng và 
thống nhất cả nước vê đánh giá hiệu quả đầu tư 
ngay từ giai đoạn tiền khả thi của các dự án. Lẫy 
quy hoạch chung của nền kinh tế để định hướng 
cho doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế 
phát triển đúng hướng, đáp ứng nhu cầu thị 
trường trong và ngoài nước. 

3 - Khai thác tiềm năng, giảm chỉ phí "đâu 
vào" cho các doanh nghiệp 

Các bước giảm CưỚc, phí và lệ phí vừa qua 
của các ngành độc quyền nhà nước vân còn quá 
chậm, chủ yếu vẫn nặng về lợi ích Cục bộ của 
từng ngành, chưa xuất phát từ nhu câu cấp thiết 
của việc tăng năng lực cạnh tranh quốc gia; 
trong khi các doanh nghiệp phải trực tiếp chịu 
nhiều chỉ phí, lệ phí khác về dịch vụ giao thông, 
vận tải... để thực hiện sản phẩm (xuất, nhập 
khẩu), gọi tắt là các khoản hành chính phí. 
Giảm các chỉ phí khác có tính chất vô hình, như 
tốn kém thời gian làm các thủ tục hành chính 
phiền hà để thực hiện sản phẩm. Những loại chỉ 
phí gián tiếp này khó xuất đầu lộ diện, nhưng 
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gây tác hại vô cùng lớn, làm cho doanh nhân dễ 
bị mất thời cơ kinh doanh, tốn kém, nhất là tình 
trạng không minh bạch, nên dẫn tới sự cạnh 
tranh không lành mạnh, người làm ăn giỏi có 
sản phẩm tốt chưa hắn là người thắng cuộc 
trong cạnh tranh. 

4 - Chủ động điều chỉnh kế hoạch, bổ sung 
luật pháp hiện hành phù hợp với các cam kết 
quốc tế _ 

Sớm hình thành khung pháp lý thống nhất 
(luật phải hướng tới điều chỉnh hành vi, - sản 
xuất, kinh doanh, thay cho điều chỉnh có phân 
biệt các thành phần kinh tế như hiện nay) đối 
với các loại hình doanh nghiệp có hình thức tổ 
chức, sở hữu khác nhau thuộc các thành phần 
kinh tế. Sớm xây dựng Luật cạnh tranh và Kiểm 
soát độc quyền nhằm quy định rõ về các lĩnh 
vực và tổ chức được độc quyền tự nhiên. 

5% - Sớm ban hành Luật về đấu thầu quốc gia 

Điều này nhằm ngăn chặn tình trạng móc 
ngoặc, đi đêm, "quân xanh", "quân đỏ", thiếu 
minh bạch... đang làm cho tài sản nhà nước thất 
thoát, công trình và sản phẩm chất lượng thấp, 
lãng phí, như đang rất phô biến hiện nay (trong 
xây dựng cơ bản, tỷ lệ lăng phí lên tới trên dưới 
30% vốn đầu tư là quá lớn). Trong giai đoạn 
2000 - 2002, hiệu quả đầu tư của khối doanh ' 
nghiệp tư nhân (hệ số ICOR là 3,9) lớn hơn rất 
nhiều so với khối doanh nghiệp nhà nước (hệ số 
ICOR là 7,2). Bởi vậy, minh bạch hóa các thể lệ 
đấu thầu, tạo môi trường bình đẳng, không có 
sự phân biệt giữa các thành phần kinh tế trong 
đấu thầu sử dụng vốn đầu tư nhà nước là để Nhà 
nước có điêu kiện "chọn mặt gửi vàng", nâng 
cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cũng như các 
nguồn lực khác trong nước. 

6 - Xóa bo các hình thức bao cấp cho doanh 
nghiệp nhà nước, chuyên Sang trợ cấp giản tiếp 
theo các hinh thức phù hợp với yêu cầu của Tô 
chức Thương mại thế giới (WTO) cho doanh 
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế theo tiêu 
chuẩn quy định chung đề tiến tới hội nhập sâu 


`... 


(X{giiêm eứu - rao đổi 


hơn về kinh tế, chuẩn bị trở thành thành viên 
chính thức của WTO. Mớỡ rộng yêu câu công 
khai, minh bạch những khoản bao câp, hồ trợ từ 


ngân sách và chính sách đối với các câp, các 


doanh nghiệp. 

7 - Tăng cường thâm nhập thị trường thế giới 

Phổ biến rộng rãi các thông lệ quốc tế về 
thương hiệu và hướng dẫn các doanh nghiệp 
đăng ký thương hiệu hàng hóa, như: Công ước 
Pa-ri về Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, 
Thảo ước Ma-đrít về Đăng ký quốc tế nhãn hiệu 
hàng hóa; thực hiện chính sách khuyến khích 
xuất khẩu phù hợp với yêu cầu WTO. Phát triên 
thương mại điện tử. Tìm kiếm các hình thức 
mới hỗ trợ xúc tiến thương mại, đổi mới cơ chế 
sử dụng Quỹ Xúc tiến thương mại. Các doanh 
nghiệp nên tập trung xây dựng chương trinh xúc 
tiến thương mại cho một số sản phẩm có năng 
lực cạnh tranh trong tương lai trên cơ sở bảo 
đảm sự phù hợp với điều kiện Việt Nam trong 
lập chiến lược kinh doanh. Nghiên cứu thành 
lập trung tâm xúc tiến thương mại tại một số thị 
trường trọng điểm. 

ổ - Tăng cường năng lực công nghệ và nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh 
nghiệp, trợ giúp doanh nghiệp chuyển giao 
công nghệ, tiến tới cạnh tranh bằng sản phẩm có 
hàm lượng tri thức cao và có tính độc đáo 

Đơn giản hóa thủ tục đăng ký quyền sở hữu 
trí tuệ. Xây dựng khuôn khổ pháp lý cho thị 
trường khoa học - công nghệ, mở rộng phạm vi 
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phù hợp với quy 
định của WTO và các điều ước quốc tế đã ký 
kết. Mở rộng quyền chủ động cho các cơ sở 
giáo dục đào tạo, dạy nghề trong việc tuyển 
sinh, lựa chọn chương trinh bố sung cho chương 
trình bắt buộc căn cứ vào nhu cầu thị trường lao 
động. Khuyến khích hợp tác, trao đôi, liên 
doanh với tổ chức nước ngoài. Tiếp tục thực 
hiện chương trình cử người ra nước ngoài học 
tập và mời chuyên gia nước ngoài vào đảo tạo 
cho giang viên trong nước. CÌ 
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ĐỐI MỚI PHƯƠNG THỨC.... 
( Tiếp theo trang 24) 


thiệu và bảo đảm. Có như vậy, ý Đảng và lòng 
dân mới là một. Người đại biểu nhân dân đó 
mới thực sự xứng đáng. Đảng cần thiết kế một 
lộ trinh giới thiệu mang tính chiến lược về công 
tác cán bộ của Nhà nước. Bên cạnh đó, cần đây 
mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng một 


. cách có hiệu quả, xây dựng tô chức cơ sở đảng 


trong sạch vững mạnh, tạo niêm tin ngày càng 
vững chắc trong nhân dân vào sự lãnh đạo của 
Đảng. : 
Trong đổi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng đối với quá trình hiệp thương, cùng với 
việc đổi mới quá trình giới thiệu ứng cử viên 
của Đảng ra ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội 
đồng nhân dân các cấp, phải khuyến khích 
những công dân có tài, có đức hăng hái tham 
gia gánh vác việc nước. Kết hợp hài hòa giữa 
định hướng cơ cấu của Đảng với quyền ứng cử, 
đề cử của công dân và các tổ chức xã hội, phát 
huy quyên làm chủ của công dân. Muốn vậy, 
các cấp ủy cần tập trung trí tuệ, công sức, 
khách quan, công minh, có đủ bản lĩnh để phát 
hiện người có đức, tài, động viên, ủng hộ họ ra 


ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân . 


các cấp; động viên nhân dân tìm kiếm, giới 
thiệu người ra ứng cử... Có nhiều người ra ứng 
cử là thể hiện lòng hăng hái muốn tham gia 
gánh vác công việc nước nhà của công dân; 
đồng thời, cũng có thêm nhiều đối tượng đề cử 
tri cân nhắc, so sánh lựa chọn và quyết định. 
Ngoài hai nội dung cơ bản trên trong điều 
kiện đối mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền, 


_ thực hiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Đảng 


cần lãnh đạo nghiên cứu xây dựng hệ thống lý 
luận bầu cử, hệ thống quy trình tổ chức thực thi 
bầu cử, hệ thống pháp luật bầu cử ngày càng 
hoàn thiện... để bầu cử nói chung và bầu cử cơ 
quan dân cử nói riêng thực sự là một phương 
thức chính trị lựa chọn cán bộ quan trọng hàng 
đầu trong hệ thống chính trị ở nước ta. Cì 
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(Cảm nghĩ từ cuộc khai quật Di chỉ khảo cỗ học Ba Đình) 


1 - Vừa tròn một năm, kể từ khi các nhà khảo 
cổ hạ nhát cuốc đầu tiên (12-2002) để thực hiện 
một quy định của pháp luật: trong khi thị 
công xây dựng mà phát hiện có dấu tích của cổ 
vật thì phải thông báo và tạo điều kiện cho các 
nhà khảo cổ tiến hành khai quật. Cuộc khai 
quật đã làm đảo lộn mọi dự án ban đầu của hai 
công trình xây dựng quan trọng là Hội trường 
Ba Đình mới và nhà Quốc hội và kết quả bước 
đầu của cuộc khai quật có thể trở thành một 
trong những sự kiện nổi bật nhất của năm 2003. 

Chưa khi nào trong lịch sử khảo cổ học nước 
nhà lại có một công trình đạt nhiều kỷ lục như 
cuộc khai quật này: một hồ khai quật có quy mô 
lớn nhất (17 000 m2 đã đào và còn đào tiếp...); 
tại một địa điểm quan trọng nhất (khu vực 
Ba Đình, đầu não của Thủ đô); và phát lộ một 
di chỉ có giá trị vào bậc nhất (khu vực phía Tây 
của trung tâm Hoàng thành Thăng Long)... 
Đương nhiên, còn có thê liệt kê ra nhiều "kỷ 
lục" khác nữa như về sự quan tâm của toàn xã 
hội trong đó có những cơ quan và những nhà 
lãnh đạo quốc B13, về sự đầu tư cho một công 
trình khai quật, về số lượng và giá trị hiện vật...; 
nhất là về một quyết định đúng đắn và thuận 
lòng dân khi Nhà nước cho phép tiếp tục khai 
quật, di dời địa điểm xây dựng Hội trường đến 
nơi khác... 
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Khảo cổ học là một hoạt động khoa học phải 
thực hiện theo những quy trình nghiêm ngặt của 
nghề nghiệp. Nhưng nó cũng mới là công đoạn 
đầu tiên và đương nhiên có ý nghĩa rất quyết 
định của một quá trình nghiên cứu khoa học với 
sự phối hợp của nhiều ngành khoa học xã hội - 
nhân văn cũng như một số ngành khoa học và 
công nghệ có liên quan, trước khi có thể đưa ra 
những kết luận khoa học tương đối hoàn chỉnh 
và có hệ thống. Sẽ là quá sớm và thiếu sự thận 
trọng cần thiết để vào thời điểm này đưa ra 
những kết luận mang tính khẳng định đối với 
tổng thể di chí cũng như nhiều vấn đề khoahọc _ 
để định danh hay định lượng cho mỗi hiện vật - 
hay những dấu tích trong lòng hố khai quật. 
Nhưng quan điểm tạo được sự đông thuận cao 
trong giới chuyên môn khi cho rằng, đây là một 
bộ phận phía Tây của kinh thành Thăng Long 
được định vị theo trục tuyến Bắc - Nam ngang 
qua Điện Kính thiên là di tích gốc của đời Lê. 

Mặc dầu còn đang là một công trường khai 
quật bề bộn nhưng đã có một lượng công chúng 
hạn chế được vào tham quan, một số lượng nhỏ 
nhưng đặc sắc hiện vật được đem ra trưng bày 
tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã mang đến cho 


* Tông Thư ký Hội Sử học Việt Nam 
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nhân dân một cảm xúc tuy ở những mức độ 
khác nhau nhưng có điểm tương đông rõ rệt, là 
sự trân trọng đối với di sản của tô tiên. Và nhìn 
nhận: lại những gì đã diễn ra trong một năm 
qua, kết luận đầu tiên có thể được ghi nhận: 
đó là thành tựu của Luật Di sản. Như giáo sư 
Trần Văn Giàu bình luận thì "đó là thắng lợi của 
Văn hóa". 

2 - Cách mạng Việt Nam khởi đầu bằng một 
cuộc cách mạng dân tộc dân chủ lầy mục tiêu 
hàng đầu là đánh đồ ách thống trị của thực dân, 
xây dựng một quốc gia Việt Nam độc lập và 
đánh đổ chế độ quân chủ xây dựng nền: dân 
chủ - cộng hòa. Những mục tiêu ấy đã được xác 
lập một cách căn bản sau Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945. 

Có một sự thật đáng tự hào là ngay trong 
cuộc vận động cách mạng gian khô đầy máu lửa 
ấy, những tư tưởng cơ bản cho mục tiêu xây 
dựng nền văn hóa mới đã được xác lập qua "Đề 
cương văn hóa Việt Nam” (1943) đặt trên ba 
nguyên tắc: Dân tộc - Khoa học và Đại chúng. 
Rồi ngay sau khi Nhà nước cách mạng vừa 
thành lập, giữa lúc còn bề bộn công việc, phải 
đối phó với thù trong giặc ngoài, lo toan chống 
lụt, chống đói... Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn kịp 
ra một sắc lệnh về "bảo tôn cổ tích" (11-1945) 
và thiết chế văn hóa liên quan là Đông phương 
bác cổ học viện" trên cơ sở kế thừa cả tổ chức 
và đội ngũ người Việt Nam làm việc trong thiết 
chế của chế độ cũ để lại. 

Nhưng bên cạnh niềm tự hào về nhưng tư 
tướng sáng suốt ấy, lại có một thực tiễn xót xa 
là trải qua một cuộc chiến tranh liên tục trong 
nhiều thập kỷ cho đến trước đôi mới, di sản văn 
hóa của dân tộc đã mất mát quá nhiều, không 
chỉ vì bom đạn, bão lụt... mà đáng tiếc hơn là do 
chính sự ấu trĩ một thời của chúng ta. Lẫn lộn 
giữa di sản văn hóa của dân tộc với tàn dư chính 
trị của chế độ phong kiến; sự thực dụng trong 
ứng xử với các di sản của quá khứ và sự không 
tưởng của một quan niệm chủ quan duy ý chí 
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cho rằng có thể xây dựng nên một thiết chế văn 
hóa mới và ưu việt không cần đến sự kế thừa 
quá khứ, v.v.. đã làm cho di sản văn hóa của dân 
tộc bị mai một và tổn hại đáng kể. Công cuộc 
đổi mới của chúng ta đã và đang tiến hành trong 
ngót hai thập ký qua cũng được ghi nhận như 
một nỗ lực để khắc phục những điều đáng tiếc 
ấy. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa 
VIII) và Luật Di sản đã mang ý nghĩa như một 
cương lĩnh hành động hướng tới mục tiêu xây 
dựng một nền văn hóa Việt Nam "tiên tiến, đậm 
đà bản sắc dân tộc". Do vậy, cuộc khai quật di 
chỉ khảo cổ học ở khu vực Ba Đình cũng chính 
là thành quả hiển hiện của đối mới. 

Cho dù thực tiễn của công cuộc đổi mới 
không chỉ là những thành tựu mà còn bao hàm 
cả những thách đố, thì bức tranh tổng cảnh của 
công cuộc bảo tồn và phát huy những di sản văn 
hóa (vật thể và phi vật thể) của dân tộc vẫn là 
một bình minh sáng sủa và nhiều hứa hẹn, mà 
di chỉ khảo cổ học Ba Đình sẽ là nét tô điểm 
đáng ghi nhận. 

3 - Dân tộc Việt Nam tự hào về lịch SỬ hàng 
ngàn năm dựng nước và giữ nước, về nguồn gốc 
gắn liền với truyền thuyết của các vua Hùng; 
về một thiên niên kỷ nối dài từ kỷ nguyên 
Đại Việt tới thời đại Hồ Chí Minh mà chúng ta 
đang sống. 

Cho đến trước cuộc khai quật này, điểm lại 
những di sản văn hóa vật thể mà chúng ta đang 
thừa hưởng, không ai không tự hào về một di 
sản Mỹ Sơn của văn hóa Chăm, một bộ phận 
ruột thịt của văn hóa dân tộc Việt Nam; về Hội. 
An với những dấu tích của văn hóa Nhật - Hoa 
mà cha ông ta giao thương từ các thế kỷ trước; 
về có đô Huế - nơi định đô của triều đại phong 
kiến Việt Nam cuối cùng đã lựa chọn từ sự thiên 
đô ra khỏi Thăng Long để dẫn đến sự tàn lụi và 
mất nước... Nhưng khi điểm lại những di sản vật 
thể của nền văn minh Đại Việt - dòng chủ lưu 
của nền văn hiến Việt Nam, thì chúng ta phải 
nhận răng chẳng còn bao nhiêu di tích nguyên 
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gốc. Với kinh thành Thăng Long xưa, ngoài nền 
Điện Kính thiên và những tắm bia nơi Quốc Tử 
Giám, thời Lê, còn được bao nhiêu dấu tích 
nguyên gốc của nền văn minh Đại Việt, tiêu 
biểu là các triều đại Lý, Trần, Lê khiến những 
dòng viết trong thư tịch cổ hay trong kho tàng 
các truyền thuyết phong phú vê Thăng Long 
xưa vẫn còn nhiều bóng mờ huyền hoặc... 


Chính vì vậy, với cuộc khai quật này, lần 
đầu tiên chúng ta được tiếp cận trên một diện 
rộng những dấu tích về những thời kỳ lịch sử xa 
xưa. Các tầng văn hóa hiển lộ trong lòng hố 
khai quật đã cung cấp nhiều thông tin trực quan 
qua một số lượng rất phong phú về chủng loại 
và chất liệu các hiện vật khảo cổ học liên quan 
đến nhiều thời đại lịch sử: từ thời "Tiền Thăng 
Long" khi vùng đất này còn là trị sở Thành Đại 
La thời Bắc thuộc của Cao Biên (thế kỷ VII - 
JX), qua các triều đại tự chủ Lý, Trần, Lê là 
kinh đô của Nhà nước Đại Việt... cho đến thời 
đại mà chúng ta đang sống. Nói cách khác, với 
những phát hiện từ cuộc khai quật quan trọng 
này, việc nhận thức về lịch sử Thăng Long - Hà 
Nội trở nên phong phú và thuyết phục hơn. 

Cuộc khai quật đã thực sự thu hút được mối 
quan tâm của toàn xã hội. Trên một phương tiện 
thông tin đại chúng (Vietnam Net) vừa có người 
nêu ý kiến là trong hố khai quật chẳng thấy 
cung điện nguy nga đâu, chỉ thấy sự đổ nát, 
nghèo nàn của một phế tích, không đáng phải 
bảo tôn; thì lập tức đã có lời phản bác: không ai 
được chê cha mẹ nghèo khó và nếu không có 
cung điện nguy nga thì điều đó chỉ nói lên rằng 
tô tiên chúng ta sông luôn thanh sạch không có 
thói xa hoa, lăng phí công quỹ... 

4 - Ngay ở thời điểm này, những gì phát lộ 
từ hố khai quật đủ cho ta nhận thức được những 
điều sâu sắc. Thứ nhất, ông cha ta từ thời Lý 
Trần không dốc sức làm những Vạn lý trường 
thành hay các cung điện nguy nga mà qua 
sự liên kết của các làng xã (tế bào của xã hội 
truyền thống) bền bỉ làm nên một trường thành - 
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đê điều để chiến thắng thiên tai và địch họa. 
Còn nếu chỉ căn cứ vào những øì đã xuất lộ, thì 
những công trình xây dựng tại khu vực này, qua 
dấu tích nền móng cũng như các vật liệu xây 
dựng, trong đó có những vật liệu trang trí cũng 
đủ thấy một quy mô không nhỏ (ví như có 
những nền móng rộng lớn gấp đôi Điện Thái 
Hòa ở cố đô Huế). Đó là những cơ sở bước đầu 
để đoán định được quy mô và trình độ phát triển 
của quốc gia Đại Việt trong các triều đại xưa 
tương xứng với những gì sử sách đã ghi chép về_ 
một vị thế mạnh trong khu vực, cho đến trước 
khi bị chủ nghĩa thực dân phương Tây can thiệp 
(thế kỷ XIX). 

Thứ hai là, qua nhiều thời kỳ bị ngoại xâm 
đô hộ, người dân Việt một mặt tiếp nhận những 
tinh hoa văn minh của nước ngoài, một mặt kiên 
trì gìn giữ những bản sắc riêng của văn hóa 
bản địa. Nguyễn Trãi đã tuyên ngôn trong Đại 
cáo Bình Ngô: "Như nước Việt ta từ trước - Vốn 
xưng văn hiến từ lâu - Sơn hà cương vực đã 
chia - Phong tục Bắc Nam cũng khác...". Nhiều 
hiện vật và cung cách kiến trúc của khu di chỉ 
này cho thấy sự khác biệt không chỉ phản ánh 
trình độ, mà quan trọng hơn là thể hiện một tỉnh 
thần tự chủ. Nét khác biệt và đặc sắc này lại 
được bộc lộ mạnh mẽ ngay sau khi giành được 
quyền tự chủ, đặc biệt dưới các triêu Lý, Trần, 
và có chiều phai nhạt dần ở những triều đại sau 
trước sự xâm nhập của văn minh từ bên ngoài 
cùng với sự cách biệt ngày càng xa giữa tầng 
lớp thống trị với nhân dân. Độ tinh xảo trong 
chế tác và sáng tác qua các hiện vật thời Lý, 
Trần, Mạc cho đến Lê sơ... khai quật được tại 
đây minh chứng điều đó. 


Trong lịch sử còn có những bài học đông để 
suy ngẫm là tất cả những ai và triều đại nào sau 
đức Lý Thái Tổ mà dời đô khỏi vùng đất địa 
linh của Thăng Long. trước sau đều đoản mệnh. 
Nhà Hồ muốn chuyển đô vào xứ Thanh chỉ tồn 
tại được có 7 năm ngắn ngủi mà Hồ Quý Ly 
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không phải là người không có chí lớn, tài cao, 
nhưng chỉ vì mưu dời đô mà sụp đổ cả cơ đồ 
quốc gia và đế vương. Rồi cả nhà Tây Sơn của 
vị Hoàng để anh hùng Quang Trung - Nguyễn 
Huệ lồng lộng-trong sự nghiệp đánh giặc ngoại 
xâm, diệt nạn phân tranh, thống nhất bờ cõi, đã 
ra đến Thăng Long mà còn nuối tiếc trở vào với 
Phú Xuân hoặc có lúc lại dự kiến lấy xứ Nghệ 
quê gốc để dựng Phượng Hoàng trung đô, cuối 
cùng đoản mệnh, làm dang dở sự nghiệp, khiến 
nhà Tây Sơn bị nhà Nguyễn tiêu diệt. Rồi chính 
nhà Nguyễn với Gia Long, tiếp đó là Minh 
Mạng đã củng cố quốc gia Đại Nam thành một 
thiết chế nhà nước thống nhất và hùng cường 
trong khu vực. Nhưng triều đại ấy phải chăng vì 
đã không trở lại với Thăng Long lại còn cố tình 
hạ thấp vị thế chỉ là Bắc thành, rồi xuống tỉnh 
thành Hà Nội để định đô tại Huế nên cũng 
chỉ giữ được nền tự chủ không đầy một hội 
(60 năm) đã để một phần đất nước lọt vào tay 
giặc Pháp rồi lần từng bước trở thành một triều 
_ đại bù nhìn và tuyên bố tự cáo chung khi cuộc 
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã bùng 
thành một ngọn lửa Dân chủ, không còn đất 
sống cho chế độ phong kiến... Và chính Nhà 


nước dân chủ ra đời sau cuộc cách mạng này đã : 


có một quyết định sáng suốt, thuận với mệnh 
nước là định lại thủ đô của nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa là Hà Nội - Thăng Long xưa, là 
nơi "lắng hồn núi sông ngàn năm" (ca từ "Người 
Hà Nội" của Nguyễn Đình Thi). Những người 
viết sử còn chưa làm rõ được ý tưởng định lại 
Thủ đô Hà Nội đã được hình thành như thế nào 
trong tư duy của những nhà cách mạng, đặc biệt 
là ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người sớm bôn 
ba nhiều miền trong nước và hải ngoại nhưng 
cho đến trước ngày cách mạng thành công, chưa 
một lần đặt chân lên mảnh đất Hà Nội lại đã 
chọn nơi đây làm Thủ đô ngay từ trong cương 
lĩnh của Mặt trận Việt Minh được thông qua tại 
Quốc dân Đại hội Tân Trào. Và có linh cảm 
điều gì mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn vườn 
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hoa Ba Đình làm nơi khai sinh ra nhà nước 
Việt Nam cách mạng? 
+ 
+ + 

Lịch sử của ngót 60 năm qua là minh chứng 
cho sức sống của Quốc gia Việt Nam có Thủ đô 
là Hà Nội mãnh liệt như thế nào khi đã vượt 
qua mọi thử thách của chiến tranh mà chỉ riêng 
Hà Nội đã để lại hai chiến tích lẫy lừng trong 
lịch sử: 60 ngày đêm quyết tử trong kháng chiến 
chống thực dân Pháp (1946 - 1947) và 12 ngày . 
đêm "Điện Biên Phủ trên không” đánh bại cuộc 
tập kích chiến lược bằng không quân của đế 
quốc Mỹ (12-1972). Và giờ đây, sau ngót hai 
thập kỷ đổi mới, Hà Nội cùng cả nước đang bứt 
phá trong công cuộc xây dựng và hội nhập với 
thế giới không chỉ bằng sự vượt lên khỏi những 
âu trĩ, sai lầm mà quan trọng hơn là phải theo 
kịp với bước đi của thời đại. 

Do vậy, những gi phát lộ từ lòng đất khu di 
chỉ khảo cổ học Ba Đình giống như một thông 
điệp về sự hồi sinh của dân tộc gắn kết với sự 
trở lại của Hà Nội trong vị thế là Thủ đô của 
nước Việt Nam hiện đại đã được lịch sử kiểm 
chứng ngót 60 năm qua. 

Giờ đây, đứng ở nơi di chỉ khảo cổ học Ba 
Đình, có thể cảm nhận được mạch chảy liên tục 
của lịch sử từ khi đức vua Lý Thái Tổ từ cố đô 
Hoa Lư ra định đô lại mảnh đất được đặt tên là 
Thăng Long, cách nay ngót ngàn năm, cho đến 
Mùa Thu năm 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh 
tuyên bố về nền độc lập tự do của một quốc gia 
Việt Nam lấy Thủ đô là Hà Nội. Trong "Chiếu 
đời đô", vị vua khai nghiệp triều Lý đã khẳng 
nhận chọn mảnh đất này "để mưu toan việc lớn, 
tính kế lâu dài cho con cháu đời sau", còn vị: 
Chủ tịch của Nhà nước cách mạng thì trịnh 
trọng tuyên bố: "Nước Việt Nam có quyền 
hương tự do và độc lập, và sự thật đã thành một 
nước tự do độc lập”. Đó là cảm xúc về chiều sâu 
của Di chỉ khảo cô học Ba Đình. 1 
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4 các góc độ khác nhau, người ta có thể 
() đưa ra nhiều tiêu chí để đánh giả về tình 
hình nhân quyên của một quôc gia. Tuy 
nhiên, có một tiêu chí cơ bản mà bất cũ aI cũng 
phải thừa nhận, đó là " 'quyền được sống, quyên 
tự do và quyên mưu câu hạnh phúc . Điều này 
đã được “Tuyên ngôn Độc lập” của Hợp chúng 
quôc Hoa Kỳ xác nhận từ năm 1776. 

Từ luận cứ cơ bản này, soi rọi vào xã hội 
nước ta, kể từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam 
đến nay, thông qua hệ 
thống các chủ trương, 

ˆ đường lối của Đảng và 
chính sách của Nhà nước, 


nhất là những thay đổi -—=——^c=Ø 


tích cực trong đời sông xã ê v » v 
hội cũng như cuộc sông - ^ 
của người dân đã cho thấy 

chăm lo đến các quyền cơ XIN So—- 
bản của người dân luôn 1+ 
luôn là môi quan tâm, là h 
mục đích nhât quán của 
Đảng và Nhà nước ta. ¬ 
Một thực tế không thể H§ 
phủ nhận là, mặc dù một : 

đất nước phải gánh chịu L‹ 

những di chứng nặng nê 

của những năm dài chiến 

tranh, xuât phát điểm về 

kinh tế, xã hội lại thấp 

kém, lạc hậu nhưng vân 

đề nhân quyền ở Việt 

Nam đã được thực hiện 

ngày càng đầy đủ, toàn 

diện hơn cùng với sự phát triển, tiến bộ của đất 
nước. : 


Xuất phát từ hoàn cảnh một đất nước nông 
nghiệp lạc hậu, khi người dân Việt Nam _ phải 
sông lâm than, tủi nhục dưới ách nô lệ của đề 
quôc, phong kiến; bị đe dọa triền miên bởi đói, 
rét, mù chữ, nghèo túng thi nói tới nhân quyên 
không gì khác hơn trước hết người dân phải có 
cơm ăn, áo mặc, được học hành, được sông 
trong tự do, độc lập. Nhiều tô chức và nhiêu 
người Việt Nam yêu nước đã nhận ra thực tế 
trên và tìm cách đưa dân tộc thoát khỏi thực 


VŨ PHÙ NGHĨA 


trạng đó, song vị lý do này hay lý do khác đều 

không thành công. Trên thực tê, duy nhất Đảng | 

Cộng sản đã giải quyết thành công được yêu 

cầu này. Lý do sâu xa của Sự thành công đó 

chính là mục tiêu, lý tưởng phần đấu của Đảng 

phù hợp với nguyện vọng thiết thực, đồng thời 

đó cũng là quyên con người của đại đa sô quần 
chúng nhân dân. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của 

cách mạng Việt Nam, lúc sinh thời đã có một 

nguyện vọng: “Tôi chỉ có 

một sự ham muôn, ham 

muốn tột bậc, là làm sao 

_ cho nước (ta được hoàn 

= __ toàn độc lập, dân ta được 

ý hoàn toàn tự do, đồng bào 

ai cũng có cơm ăn áo mặc, 

R ai cũng được học hành U), 

Ỹ nguyện đó của Người 


Y cũng là những giá trị thiết 


yếu về nhân quyên đang 

. đặt ra đối với đất nước; 
đông thời, đó cũng là mục 

đích, tôn chỉ hoạt động 

duy nhất, xuyên suốt của 

-Š- Đảng và Nhà nước ta 
những năm qua. Điều này 
đã lý giải cho một thực tê 
là, trong các giai đoạn 
cách mạng, vượt qua mọi 
thử thách, gian khổ, hy 
sinh, đồng bào ta không 
phân biệt già trẻ, gái trai, 
dân tộc, tôn giáo đã đoàn 


_ kết sắt son, một lòng theo Đảng, tạo nên nguồn 


sức mạnh vô bờ bến, đánh thăng những tên đề 
quốc xâm lược tàn bạo có tiềm lực kinh tế, quần 
SỰ hùng mạnh. 


Quyền được hưởng. tự do, độc lập phải luôn 
luôn được gắn liền với quyền mưu cầu "hạnh 
phúc. Đó là tư tưởng thường trực được thể hiện 
qua đường lối, chủ trương, chính sách của 


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội. 1995,t 4, tr VIII 
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Yạp chí Cộng sản 


Đảng, Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ cách 
mạng. Ngay trong những năm đầu của cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định: "nếu nước độc 
lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do thì 
độc lập cửng chẳng có nghĩa lý ø¡*?, Tư tưởng 
này của Người trở thành tư tưởng chủ đạo cho 
mọi hoạt động lãnh đạo của Đảng, nhất là của 
Nhà nước, kê từ khi nước ta giành được tự do, 
_độc lập tới nay. Trong các cuộc kháng chiến 
giải phóng dân tộc khỏi ách xâm lược của thực 
dân, để quốc, bên cạnh việc động viên cao độ 
SỨC nBưỜi, sỨc của để đánh thắng kẻ thù, Đảng 
và Nhà nước ta vẫn chú trọng quan tầm kết hợp 
giữa kháng chiến và kiến quôc ; “vừa sản 
xuất, vừa chiến đấu"; "làm giàu, đánh thắng". 
Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 
thành công, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa non trẻ mới được thành lập, phải đối phó 
với các nguy cơ "thù trong, giặc ngoài”, việc 
quan tâm hàng đầu của Đảng ta vân là chống 

"giặc đói, giặc dốt". Trong thử thách ác liệt của 
những năm chống đế quôc Mỹ xâm lược, mặc 
dù phải tập trung hàng đầu cho chiến thắng. ở 
chiên trường, song Đảng và Nhà nước ta vân 
quan tâm thích đẳng tỚi các vấn đề xã hội, trực 
tiếp liên quan tới những nhu câu thiết yêu của 
người dân, nhất là về lương thực, điều kiện học 
tẬp và y tẾ... , Ngay trong những ngày tháng 
nóng bông nhất của cuộc chiến tranh, Việt Nam 
vân có những đội tuyển học sinh xuất sắc tham 
dự và giảnh nhiều giải cao trong các ky thị 
quốc tế; đông thời, có những thành tựu đáng kể 
trong các lĩnh vực y học, khoa học - kỹ thuật... 
Thắng lợi oanh liệt của cuộc kháng chiến 
chống đề quốc Mỹ xâm lược của dân tộc ta 
được tạo nên bởi nhiều nguyên nhân, song có 
một nguyên nhân hết sức quan trọng là sự hy 
sinh, phân đấu tự giác vô bờ bến của quân và 
dân, một khi họ đã thông nhất cao độ về lý 
tưởng: chiến đấu vì quyền con người của minh 
va cho minh. : 

Hiện nay, trong điều kiện đất nước hoàn 
toan độc lập, thống nhất. cả nước bước vào thời 
kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
việc chăm lo quyền cơ bản của người dân vừa 
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đòi hỏi, vừa có những khả năng, điều kiện mới 
để thực hiện được đây đủ, toàn diện với chất 
lượng cao hơn. Phần đấu thực hiện "Dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh” đang là mục tiêu của toàn Đang, toàn 
dân ta; đông thời, . mục tiêu này đã bao hàm đầy 
đủ các tiêu chí về nhân quyền trong điều kiện 
mới, hoàn cảnh mới. 


Việc thực hiện nhân quyền ở nước ta hiện 
nay được bảo đảm trước hết thông qua các định 
chế mang tính pháp lý quy định quyên lợi cả về 
vật chất, tính thần của mọi người dân, thuộc 
mọi dân tộc, tôn giáo. Điều 50 của Hiến pháp 
năm 1992 xác định: "Ở nước cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam các quyên con người vê 
chính trị, dân sự, kinh tẾ, văn hóa và xã hội 
được tôn trọng - thể hiện ở các quyên công dân 
và được quy định trong Hiến pháp và luật”. 
Thông qua các sinh hoạt chính trị, xã hội, ở Các 
mức độ khác nhau vừa qua, người dân có thể 
trực tiếp hoặc thông qua đại diện của mình là 
các đại biểu Quốc hội tham gia xây dựng hàng 
chục bộ luật mới trên nhiều lĩnh vực khác nhau. 
Nhiều điều luật đã phát huy tốt tác dụng, tạo ra 
những hành lang pháp lý cần thiết về nhân 
quyên trên binh diện toàn xã hội nói chung, 
trong từng địa bàn dân cư và cá nhân nói Tiêng. 
Việt Nam đã tham gia có trách nhiệm vào các 
Công ước quốc tế về quyền con người. 


Trên bình diện vĩ mô, vai trò của Nhà nước 
ngày càng phát huy có hiệu quả trong việc - 
tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xa hội; 
khắc phục những hạn chế, lạc hậu ở các địa 
phương, các đối tượng khó khăn, cơ nhỡ. 
Thông qua các chính sách, các cuộc vận động 
xã hội nhân đạo do chính quyên, đoàn thể các 
cấp tô chức đa góp phân . điều tiệt, làm giảm đi 
sự bất bình đẳng, rút ngăn khoảng cách chênh 


_ lệch về giàu nghèo, trình độ dân trí, văn hóa... 


trong các khu vực dân cư. Từ một quốc gia 
thường xuyên thiêu đói, nước ta đã tạo ra bước 
phát triên nhảy vọt về sản xuât lương thực, trở 


(2) Hồ Chí Minh: Sơư. t4. tr VIII 
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thành một trong những nước đứng đầu thế giới 
về xuất khẩu lương thực. Việt Nam được Liên 
hợp quốc đánh giá là nước đã giải quyết thành 
công nhất việc xóa đói, giảm. nghèo. Gắn liền 
với sự tăng trưởng kinh tế, vấn đề chăm lo sự 
tiến bộ, công bằng xã hội đã được hết sức chú 
trọng. Mặc dù trình độ kinh tế chưa thoát khỏi 
tinh trạng kém phát triển nhưng những nỗ lực 
và kết quả của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta 
trong việc giải quyết hậu quả sau chiến tranh, 
phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, ở vùng núi, 
vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số... đã được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Với 
sự quan tâm ưu tiên phát triển các địa phương, 
nhất là đối với các xã đặc biệt khó khăn thuộc 
vùng núi, biên giới, dân tộc thiểu số đang có sự 
phát triển tích cực. Tình trạng thiếu đói đã được 
đây lùi một cách đáng kể, bộ mặt kết cấu hạ 
tầng, đời sông văn hóa, trình độ dân trí, các 
điều kiện thiết yếu bảo đảm đời sống đã được 
cải thiện. 

Cũng như nhiều quốc gia tiến bộ khác, 
quyên tự do tín ngưỡng và quyền sinh hoạt tôn 
giáo hợp pháp ở Việt Nam đã được chú trọng 
ngày càng đầy đủ theo đúng Công ước quốc tế 
và Hiến pháp nước ta. Đại hội IX của Đảng một 
lần nữa đã khẳng định: "Thực hiện nhất quán 
chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do 
tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo 
nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo 
đúng pháp luật. Đoàn kết đồng bào theo các tôn 
giáo khác nhau, đồng bào theo tôn giáo và đồng 
bào không theo tôn giáo. Chăm lo phát triên 
kinh tế, văn hóa, nâng cao đời sống của đông 
bào". Trên thực tế, các hoạt động tín ngưỡng, 
sinh hoạt tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam hiện 
nay không những được diễn ra bình thường mà 
còn có sự phát triên. Nếu so với trước năm 
1975, hiện nay số lượng các nhà tu hành, chức 
sắc tôn giáo, tín đồ đã tăng lên đáng kể. Các cơ 
SỞ thờ tự tôn giáo hợp pháp. các trường đào tạo 
chức sắc, nhà tu hành và việc xuất bản các kinh 
sách phục vụ cho hoạt động tôn giáo đều có sự 
phát triển. 
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Trong đời sống chính trị, xã hội, vẫn đề dân 
chủ. thực hiện quyền làm chủ của nhân dân đã 
có sự chuyển biến quan trọng. Các thiết chế bảo 
đâm để nâng cao hiệu quả thực tế việc thực hiện 
dân chủ đã không ngừng được củng cố, tăng 
cường. Đã có sự đổi mới về thực hiện Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở; chế độ tiếp dân, giải quyết các 
đơn thư tố cáo, khiếu nại của công dân. Từng 
bước người dân có thể tham gia đóng góp, chất 
vấn, phê bình, kiểm tra đối với các tổ chức công 
quyền, các đại diện mà mình tham gia bầu lên. 
Cũng cần thấy rằng, hoạt động này còn mới-mẻ 
đối với chúng ta, các điều kiện bảo đảm cho 
hoạt động này chưa thật sự đầy đủ, đồng bộ đã 
dẫn tới không tránh khỏi những hạn chế, bất 
cập nhất định. Song từ kết quả thực tế, nhất là 
các tiền đề và chiều hướng phát triển đã có cơ 
sở bảo đảm để mục tiêu "dân biết, dân bàn, dân 
làm, dân kiểm tra" đối với các vấn đề trọng đại 
của đất nước, từng địa phương và cá nhân ngày 
càng trở thành hiện thực. 

Những sự phát triển tích cực về tình hình 
nhân quyền, nhất là trên các vấn đề về dân tộc, 
tôn giáo, dân chủ ở Việt Nam hiện nay là một 
thực tế hiển nhiên. Thế nhưng ở đâu đó, lúc này 
hoặc lúc khác do các nguyên nhân khác nhau, 
trong đó có sự ty hiềm, thù địch về chính trị 
hoặc bất mãn, chống đối với chính thể, một số 
cá nhân nào đó đã cố tình phớt lờ thực tế, nhìn 
nhận xã hội Việt Nam nói chung, tình hình 
nhân quyền ở nước ta nói riêng hết sức méo mó, 
sai lệch. Điều nguy hại là, họ còn lợi dụng 
những thế lực, những diễn đàn nào đó để áp đặt 
những nhận định, chính sách phi lý về nhân 
quyên đối với chúng ta. Họ cố tình lờ đi thực tế 
là, nêu nói tới nhân quyền, điều trước hết cần 
đề cập là những quyền cơ bản của tuyệt đại 
nhân dân, trước hết là nhân dân lao động - 
những người đã đóng góp trực tiếp, trước hết 
vào sự phát triển, tiến bộ xã hội. Điều này đã và 
đang tiếp tục là mối quan tâm, thực hiện có 
hiệu quả của Đang, Nhà nước, nhân dân Việt 
Nam trước đây và hiện nay. CÌ 
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"PHÁT TRIỂN CÁt KHU CÔN NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT 
Ở THÀNH Puố HỖ CHÍ MINH - 
VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THUt TIỀN" 


HHỊT. 11. 


7i1Vi 


Lời Bộ Biên tập: Ngày 26-12-2003, tại Khu Chế xuất Linh Trung, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Ban Quản lý các khu chế xuất 
và công nghiệp Thành phố Hô Chí Minh tổ chức Hội thảo "Phát triển các khu công 
nghiệp, khu chế xuất ở Thành phố Hô Chí Minh - những vấn đề lý luận và thực tiễn". 
GS, TS Lê Hữu Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng 
Lý luận Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; VS, TS Nguyễn Chơn Trung - 
Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và à công nghiệp Thành phố Hô Chí Minh, cùng 
chủ trì Hội thảo. 

Tham dự Hội thảo có 70 đại biếu, là các nhà khoa học với gần 40 giáo sư, phó giáo 
sư, tiến sĩ; đại biêu các cơ quan trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đông Nai, 
Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An và các cơ quan thông tin đại chúng 
của Trung ương và địa phương. 

Gần 40 bản tham luận được gửi tới và trình bày tại Hội thảo. Sau đây là những nội 
dung chủ yếu của Hội thảo. 

Đây là Hội thảo khoa học - thực tiền được mong đợi từ khá lâu của các nhà khoa học; 
nhất là các nhà quản lý, lãnh đạo của các địa phương có các khu chế xuất và khu công 
nghiệp đang hoạt động. Trên tinh thần cởi mở và đầy tâm huyết, các tham luận và ý kiến 
phát biểu tại Hội thảo đã đề cập khá toàn diện, sinh động các vấn đề xoay quanh chủ đề 


trọng tâm, với 3 nội dung chính dưới đây: 


I - KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT 
TRONG TIÊN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, 
HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC 

Trong báo cáo đề dẫn Hội thảo, GS,T§ Lê Hữu 
Nghia nhận định: Để thực hiện thành công sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa phù hợp 
với xu thế của thời đại, Đảng ta đã lựa chọn con 
đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa rút ngắn; 
thực hiện đi tắt đón đầu bằng nhiều phương thức 
khác nhau; trong đó, phát triển các khu công 
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nghiệp, khu chế xuất là một phương thức rất quan 
trọng. Phương thức này cho phép chúng ta khai 
thác tốt nhất các tài nguyên, nhất là nguồn lực con 
người Việt Nam; thu hút, sử dụng vốn, khoa học - 
công nghệ, trình độ tô chức, quản lý... của thế giới 
vào quá trình sản xuất - kinh doanh và các lĩnh 
vực khác nhau của đời sống xã hội... 

Nhất trí với quan điểm trên, GS,T$ Hoàng 
Ngọc Hòa (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí 
Minh) cho rằng: Để có thể đi tắt đón đầu, 
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kích thích thu hút vốn đầu tư, chuyển từ xã hội 
nông nghiệp sang xã hội công nghiệp, từ kinh tế 
công nghiệp sang kinh tế tri thức... thì các khu 
công nghiệp, khu chế xuất chính là động lực 
để tạo nên những "cú hích"; là sự lựa chọn hết sức 
đúng đắn của Đảng ta. Trở lại quá trình hình 
thành các khu công nghiệp, khu chế xuất, 
VS, TS Nguyễn Chơn Trung khẳng định: Sẽ 
không thể có các khu công nghiệp, khu chế xuất, 
nếu không có đường lối, chủ trương đúng đắn của 
Đảng ta và từ một nhân tố rất quan trọng là Nhà 
_ nước ta đã tạo ra cơ chế quản lý đặc thù, xuất phát 
từ đặc thù của các khu công-nghiệp, khu chế xuất. 
Đây là quá trình đấu tranh giữa cái mới và cái cũ, 
giữa cơ chế "một cửa, tại chỗ" với cơ chế nhiều 
cửa... Còn TS. Phạm Tất Thắng (Ủy viên Ban 
Biên tập, Trưởng Ban Kinh tế, Tạp chí Cộng sản) 
và T$ Hoàng Xuân Hòa (Ban Kinh tế Trung 
ương), sau khi phân tích những lợi ích cơ bản của 
khu công nghiệp, khu chế xuất đã cho rằng: Cần 
có sự thống nhất trong quan điểm phát triển, rằng 
phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu 
chế xuất là để hỗ trợ phát triển công nghiệp gắn 
với kinh doanh bất động sản công nghiệp; tiếp tục 
củng cố và hoàn thiện cơ chế quản lý "một cửa, tại 
chỗ" đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất; 
và đây là một khâu quan trọng trong cuộc cải cách 
hành chính quốc gia. PGS,TS Ngô Hướng (Dại 
học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh) nhận 
định: Việt Nam tiến hành công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa trong bối cảnh nên kinh tế thế giới đang 
tiến vào giai đoạn cách mạng thông tin và tự động 
hóa, giai đoạn toàn cầu hóa nền kinh tế. Vì vậy, 
các khu công nghiệp, khu chế xuất có vị trí quan 
trọng trong việc góp phần đưa công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nền kinh tế đi đến thắng lợi. Đề cập 
vê quan niệm và nhận thức, PGS,TS Phương 
Ngọc Thạch (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã nhắc lại: 
Các khu công nghiệp "là nơi tập trung các doanh 
nghiệp, khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng 
công nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất 
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công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, không 
có đân cư sinh sống: do Chính phủ hay Thủ tướng 
Chính phủ quyết định thành lập..." (Nghị định 
36/CP ngày.24-4-1997 của Chính phủ). Vậy nên, 
việc xây dựng các khu, cụm công nghiệp tập trung _ 
cần thực hiện theo tỉnh thần đó. Trong tham luận 
"Một số vấn đề cơ bân về phát triển khu công 
nghiệp ở Việt Nam trong thời gian qua" đồng chí 
Trần Ngọc Hưng (Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý khu 
công nghiệp, khu chế xuất - Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư) khái quát 7 vấn đề, trong đó nhấn mạnh: Để 
thu hút mạnh mẽ đầu tư vào khu công nghiệp, 
ngoài các chính sách ưu đãi về các mặt tài chính 
và quản lý của Nhà nước, thì việc đáp ứng các yêu 
cầu về kết cấu hạ tầng kỹ thuật có ý nghĩa rất quan 
trọng. Bằng chứng là, từ chủ trương khuyến khích 
và tạo mọi điều kiện của Nhà nước, đến nay, cả 
nước có 88 dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 
khu công nghiệp, trong đó có 19 dự án đầu tư 
nước ngoài, với số vốn đăng ký là 395 triệu USD; 
69 dự án đầu tư trong nước, với số vốn đăng ký là 
17 399 tỉ đông, v.v.. 

Tuy có cách tiếp cận khác nhau, nhưng các ý 
kiến đều thống nhất khẳng định vị trí, vai trò; 
những thành tựu của khu công nghiệp, khu chế 
xuất ở Việt Nam nói chung, ở các tỉnh phía Nam 
và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng sau chặng ' 
đường 10 năm xây dựng và phát triển. 

II - THỤC TRẠNG VÀ NHỮNG VÂN ĐÊ 
ĐẶT RA TRONG PHÁT TRIỀN KHU CÔNG 
NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT Ở THÀNH PHÔ 
HỖ CHÍ MINH 

Đây là nội dung được các đại biểu trình bày và 
trao đổi sôi nổi nhất. Đông chí Đặng Thị Kim 
Nguyên (Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Quản lý 
các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai), sau khi trình 
bày một cách sinh động những kết quả đạt được 
của các khu công nghiệp ở Đồng Nai, đã nêu 
lên 4 nguyên nhân chủ yếu giúp Đồng Nai tăng 
thu hút đầu tư vào khu công nghiệp: Nhờ Đảng có 


39 


26ôi thao “Khoa họe - Cfluựe tiên - 


chủ trương đúng và Nhà nước có các chính sách 
phù hợp, nhất quán trong việc phát triển các khu 
công nghiệp; nhờ tỉnh xác định việc phát triển các 
khu công nghiệp là mũi nhọn để thực hiện tiến 
_ trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; có các quy 
định và thực hiện nghiêm túc chế độ thanh tra, 
kiểm tra; là địa phương đầu tiên được Chính phủ 
cho phép thành lập tô chức quản lý nhà nước trong 
các khu công nghiệp theo mô hình "một cửa, tại 
chỗ". Cùng với giới thiệu những tiềm năng và 
thành quả của các khu công nghiệp tỉnh Tây Ninh, 
đông chí Nguyễn Văn Tiến (Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh Tây Ninh) đã kết thúc tham luận của 
mình bằng lời mời gọi có tính cam kết: Tây Ninh 
sẽ áp dụng những chính sách ưu đãi với cơ chế 
thông thoáng nhất để các nhà đầu tư an tâm đầu tư 
vàơ khu công nghiệp Trảng Bàng và Tây Ninh nói 
chung. Hiện nay, 8 huyện của tỉnh đã được Chính 
phủ công nhận và được hưởng đầy đủ các chính 
sách ưu đãi đặc biệt đối với các nhà đầu tư nước 
ngoài. Khi bàn về nguôn nhân lực có trình độ đại 
học tại Thành phố Hồ Chí Minh, PGS,TS Lê Bảo 
Lâm (Hiệu trưởng Trường Đại học Mỡ - Bán công 
Thành phố Hồ Chí Minh) so sánh: Nhìn về số 
lượng, Thành phố Hồ Chí Minh tuy có dân số 
đông hơn (5,33 triệu người) nhưng số trường đại 
học, cao đẳng lại ít hơn so với Hà Nội có dân số 
chỉ bằng một nửa (2,4 triệu người). Tình trạng mất 
cân đối này còn nặng nề hơn nếu so sánh với khu 
vực miền Tây Nam Bộ. Điều đó cho thấy sự mất 
cân đối giưa hệ thống đào tạo với nhu cầu học tập 
của nhân dân và nhu cầu xây dựng nguồn nhân lực 
có trình độ cao của thành phố. Đề cập các chính 
sách của Nhà nước có liên quan đến thương mại 
. áp dụng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, 
PGS.TS Vũ Chí Lộc, Th§ Lê Thị Ngọc Lan (Đại 
học Ngoại thương Hà Nội) đánh giá: Tuy Chính 
phủ đã có các quyết định và nghị định về những 
biện pháp khuyến khích và bảo đảm hoạt động 
đầu tư trực tiếp nước ngoài với những quy định 

thông thoáng. ưu đãi hơn. song vẫn chưa giải 
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quyết thỏa đáng vấn đề phân biệt đối xử giữa hai 
hệ thống: doanh nghiệp trong nước và doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Góp phần khẳng 
định tốc độ phát triển khá mạnh mẽ của các khu 
công nghiệp Việt Nam, GS,T1S Võ Thanh Thu 
(Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) dẫn 


_nguôn tin từ Vụ Quản lý khu công nghiệp, khu 


chế xuất (Bộ Kế hoạch và Đầu tư): Tính đến tháng 
10-2003, câ nước đã có 88 khu công nghiệp, khu 
chế xuất với tổng diện tích tự nhiên l6 573 ha; 
trong đó, gần 70% diện tích có thể cho thuê. Đã 
có gần 2 600 dự án đang hoạt động, trong đó có . 
52% là các dự án FDI, với doanh thu ước đạt 
6,10 tỉ USD; trong đó, xuất khẩu đạt 2,60 tỉ USD, 
nộp ngân sách 325 triệu USD. Tại các khu công 
nghiệp, khu chế xuất, có gần 412 000 lao động 
đang làm việc. Cũng theo GS,TS Võ Thanh Thu, 
hiện ở miền Đông Nam Bộ, những bất cập đang 
diễn ra: Tuy có quy hoạch nhưng chất lượng quy 
hoạch chưa cao; tình trạng chia cắt khu công 
nghiệp bởi địa giới hành chính còn phổ biến; các 
loại dịch vụ tại các khu công nghiệp nhin chung 
còn yếu và phân bố không đồng đều; các loại hình 
hỗ trợ khác không đồng bộ, v.v.. Điều cân kíp là, 
sớm khắc phục tình trạng thí điểm, thí nghiệm, áp 
dụng mô hinh tràn lan... trong xây dựng các khu 
công nghiệp. Trên cương vị một nhà quản lý và 
nhà khoa học, V'S,T§ Nguyễn Chơn Trung nhận 
xét: Hiện nay, chúng ta chưa có một quy hoạch 
tông thể về khu công nghiệp, khu chế xuất, càng 
chưa có quy hoạch cụ thê của từng vùng, từng khu 
vực và lĩnh vực... Sự hinh thành và phát triển các 
khu công nghiệp còn tự phát, dẫn đến những hậu 
quả tiêu cực, trong đó đáng quan ngại là các vẫn 
đề về môi trường. Việc giải tỏa, đền bù, xét trên 
phạm vi cả nước cũng đang có sự "lấn cần"; trong 
đó, người dân chưa thấy được việc xây dựng các 
khu công nghiệp là vì nhiều lợi ích, trong đó có lợi 
ích của người dân. Cũng từ thực tiễn quản lý của 
mình, đông chí Trần Thanh Hồng (Giám đốc 
Công ty Liên doanh Khu Chế xuất Linh Trung. 
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Thành phố Hồ Chí Minh) bày tỏ sự bức xúc: Về 
tính bền vững của các khu công nghiệp, khu chế 
xuất, cho đến nay, chưa ai đánh giá cụ thể là khu 
nào, vùng nào như thế nào? Chúng ta mới chỉ 
quan tâm khai thác quỹ đất cho thuê mà chưa chú 
trọng đến việc xây dựng các hệ thống kết cấu hạ 
tầng và dịch vụ hoàn hảo. Cũng nói về thực trạng, 
ThS Ngô Hoàng Minh (Phó Ban Quản lý các khu 
công nghiệp, khu chế xuất Thành phố Hồ Chí 
Minh) đề cập đến một vấn đề nóng bỏng, có tính 
thời sự là, việc bảo vệ môi trường trong các khu 
công nghiệp, khu chế xuất. Cùng VỚI VIỆC cung 
cấp những thông tin khả quan về công tác xử lý ô 
nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, khu 
chế xuất ở Thành phố Hồ Chí Minh, Thạc sĩ đi 
đến kết luận: Các khu công nghiệp, khu chế xuất 
tập trung là nơi có nguy cơ ô nhiễm môi trường 
cao vì tập trung khối lượng chất thải công nghiệp 
lớn, với nhiều thành phần độc hại. Nếu được sự 
quan tâm đúng mức thì các khu công nghiệp, khu 
chế xuất, ngoài việc g1ữ vai trò quan trọng trong 
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, còn góp 
phần tích cực vào sự phát triển bền vững của 
Thành phố Hồ Chí Minh. 


II - PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỀ 
PHÁT TRIỀN KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ 
XUẤT Ở THÀNH PHỐ HỖ CHÍ MINH 


Về vấn đề này, đồng chí Lê Minh Châu 
(Phó Trưởng Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu) cho rằng: Rất nên có sự liên 
kết, hợp tác giữa các khu công nghiệp của các địa 
phương trong khu vực về những vấn đề cụ thể vì 
lợi ích chung, như liên kết bảo vệ môi trường, về 


trao đổi lao động: về xây dựng hệ thống kết cấu hạ. 


tầng, V.V.. Về công tác quy hoạch-và xây dựng kết 
cấu hạ tầng khu công nghiệp, đông chí Trân Văn 
Lợi (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng 
Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Xin-ga- 
po tỉnh Bình Dương) cho răng: Trong quy hoạch 
khu công nghiệp, cần gắn với quy hoạch phát triển 
vùng và ngành; chú trọng vị trí và điều kiện địa lý; 
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các khả năng thu hút đầu tư, đào tạo và cung ứng 
nguôn nhân lực... PGS, TS Đoàn Thị Hông Vân 
(Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) đề 
nghị: Cần chuyển dịch cơ cấu đầu tư vào các khu 
công nghiệp trên cơ sở dựa vào các lợi thế so sánh 
của từng địa phương: trong đó, cần xác định rõ các 
ngành mũi nhọn, trọng điểm. Chẳng hạn, ở Thành 
phố Hồ Chí Minh, nên tập trung thu hút công 
nghệ cao; ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long là 
công nghệ chế biến nông - thủy sản. Bàn về chính 
sách đền bù giải tỏa để xây dựng khu công nghiệp, 
đông chí Phan Chánh Dưỡng (Tổng Giám đốc 
Công ty Phát triển Khu công nghiệp Tân Thuận, 
Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng: Điều quan 
trọng: là phải làm cho người dân thấy rõ việc 
chuyển dịch mục đích sử dụng đất là phục vụ công 
cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước do đó 
nhân dân cần ủng hộ. Sẽ thật sai lầm khi người 
dân lại xem việc giải tỏa là "cơ hội ngàn vàng" để 
có được một khoản thu lớn cho mình. Đồng chí 


“Trần Thiện Tứ (Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp 


hội các doanh nghiệp khu công nghiệp Thành phố 
Hồ Chí Minh) nêu ý kiến khá thực tế: Do chúng ta 
còn hiểu khái niệm khu công nghiệp, khu chế xuất 
một cách chung chung, nên khi ra chính sách còn 
vướng víu. Kinh nghiệm cho thấy, trong việc ban 
hành cơ chế chính sách, nếu càng thông thoáng, 
phù hợp thì càng giảm được chỉ phí. Trong phần 
"những gợi ý về phát triển khu kinh tế đặc biệt ở 
Việt Nam", TS. Hoàng Hải (Phó Trưởng Ban 
Kinh tế, Tạp chí Cộng sản) cho rằng: Để nâng cao 
hiệu quả của khu công nghiệp, khu chế xuất, cần 
có chính sách phù hợp với diễn biến kinh tế trong 
xu thế toàn cầu hóa; có sự trợ giúp về tài chính đối 
với các doanh nghiệp nhỏ khi tham gia đầu tư vào 
khu công nghiệp, khu nông - công nghiệp; mở 
rộng thị trường đầu ra cho các sản phẩm ở các khu 
công nghiệp, khu chế xuất. Đề cập những giải 
pháp về tài chính - tiền tệ nhằm phát triên khu 
công nghiệp, khu chế xuất, riêng phần kiến nghị 
với Trung ương, ŒS,TS Dương Thị Bình Minh và 
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TS. Sử Đình Thành (Đại học Kinh tế Thành phố 
Hồ Chí Minh) đề xuất: Cần thực hiện chính sách 
tài chính thống nhất, minh bạch (trong đó có các 
chương trình cải cách thuế, cải cách doanh nghiệp 
nhà nước); xây dựng và phát triên các tô chức hỗ 
trợ kinh phí phát triển khu vực tư nhân; tạo điều 
kiện thuận lợi cho khu vực này tiếp cận dễ dàng 
các nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là nguồn vốn tín 
dụng ngân hàng v.v.. 

Kết luận Hội thảo, GS,T'S Lê Hữu Nghĩa tông 
hợp đầy đủ các ý kiến của các đại biểu, và nhấn 
mạnh: Í 

1 - Hội thảo đã khẳng định vị trí, vai trò, tầm 
quan trọng của khu công nghiệp, khu chế xuất 
trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Trong chủ trương đi tắt đón đầu, các khu 
công nghiệp, khu chế xuất là một đội quân chủ lực 
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; là 
sản phẩm của công cuộc đổi mới của Đảng ta 
trong gân 20 năm qua; là động lực của các đô thị 
mới; góp phần thay đối cơ cấu kinh tế theo hướng 
hiện đại hóa; góp phần to lớn đào tạo nguồn nhân 
lực mới chất lượng cao. Các khu công nghiệp, khu 
chế xuất cũng góp phần tạo ra cơ chế quản lý và 
mô hình quản lý mới; qua đó, thúc đẩy các thành 
phần kinh tế phát triển mạnh, nhất là kinh tế tư 
nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tạo tiền 
đề trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và 
quốc tế. 


2 - Các tham luận đã khẳng định những thành 
tựu quan trọng của khu công nghiệp Việt Nam 
trong 10 năm qua, trong đó Thành phố Hồ Chí 
Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ là những địa 
phương đi đầu trong xây dựng và phát triển với 
những thành quả to lớn. Thực tiễn đã đặt ra những 
vấn đề bức bách, giúp chúng ta có cơ sở đề hoàn 
thiện hơn nữa việc xây dựng và phát triển các khu 
công nghiệp, khu chế xuất. Đó là những hạn chế, 
yếu kém, trước hết là về công tác quy hoạch. Do 
đó, phải có quy hoạch tổng thể các khu công 
nghiệp, khu chế xuất trong cả nước, trong vùng và 
liên vùng, cũng như trong từng địa phương. Phải 
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chú trọng gắn sản xuất với dịch vụ, kinh tế với xã 
hội, kinh tế với văn hóa... Trong đào tạo nguồn 
nhân lực, phải gắn đào tạo với sản xuất và cơ chế 
quản lý; trong đó, cơ chế "một cửa, tại chỗ" cần 
tiếp tục được hoàn thiện, nhất là đối với những 
ngành công nghệ cao, v.v.. 

3 - Hội thảo góp phần đề xuất những phương 
hướng, giải pháp và kiến nghị để xây dựng các 
khu công nghiệp theo hướng phát triển bền vững, 
nâng cao giá trị đầu tư, thúc đẩy hội nhập; giải 
quyết hài hòa giữa đầu tư và hiệu quả đầu tư, giữa 
hiệu quả kinh tế với hiệu quả văn hóa - xã hội. 
Nhất là chú ý nâng cao hơn nữa chất lượng công 
tác quy hoạch phù hợp với chiến lược tổng thể; 
dựa trên những lợi thế so sánh của từng địa 
phương để quy hoạch cả về trước mắt và lâu dài. 
Tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách, cơ chế ưu đãi 
cho các khu chế xuất để tạo ra hiệu quả cao hơn; 
tăng quyền chủ động cho các ban Quản lý các khu 
công nghiệp. Có những chính sách thích hợp về 
xây dựng kết cấu hạ tầng: cải thiện môi trường 
đầu tư để các khu công nghiệp, khu chế xuất hoạt 
động đúng với quan điểm của Đảng: Phát triển 
nên kinh tế nhiều thành phần, các thành phân bình 
đắng cùng phát triển. Các ý kiến khác nhấn mạnh, 
tiếp tục tăng cường sự hợp tác giữa các khu công 
nghiệp trên một địa bàn; đồng thời, có các thông 
tin dự báo chính xác và kịp thời để chủ động hội 
nhập... 

GS,TS Lê Hữu Nghĩa kết luận: Đây là dịp tốt 
đề các địa phương và trung ương cùng lắng nghe 
tiếng nói của nhau; từ đó có sự đồng thuận về 
quan điểm, nhất là về những giải pháp, kiến 
nghị,... giúp Nhà nước có thêm cơ sở để hoàn 
thiện các chính sách nhằm thúc đây khu công 
nghiệp, khu chế xuất phát triển đúng hướng và 
mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp ngày càng thiết thực 
và quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. L1 


TRẤN QUANG HẢI 
(Tổng thuột) 
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._. DIỄN ĐÀN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ - 
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VẼ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ 


I - Nội dung khái niệm dân chủ ở cơ sở 

Dân chủ cho ai và dân chủ về những phương 
diện nào quy định bản chất của các nền dân 
chủ. Thời đại chế độ chiếm hữu nô lệ từng xuất 
hiện chế độ dân chủ, đó là nền dân chủ của chủ 
nô. Trong các nước tư bản chủ nghĩa, xuất hiện 
nhà nước dân chủ, đó là nền dân chủ của giai 
cấp tư sản; và dù là nền chính trị dân chủ mang 
hình thức toàn dân, nhưng nó được xây dựng 
trên nên tảng kinh tế tư bản chủ nghĩa, nhằm 
phục vụ cho lợi ích của giai cấp tư sản. 

Chủ nghĩa xã hội nhằm mục tiêu xây dựng 
một nền dân chủ xã hội chủ nghĩa “cao gấp 
triệu lần dân chủ tư sản", như V.I. Lê-nin nói. 
Đó là một nền dân chủ toàn diện trên tất cả các 
lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, tạo điều 
kiện cho mọi thành viên trong xã hội có thể làm 
chủ bản thân, làm chủ xã hội, làm chủ thiên 
nhiên. Đó là mục tiêu cao cả của sự nghiệp xã 
hội chủ nghĩa, là nhiệm vụ lịch sử mà Đảng và 
nhân dân ta phải phân đầu lâu dài mới đạt được. 

Nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội với nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, 
vì dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. _ 

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã 
được khẳng định trong đường lối của Đảng, 
Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Quyền dân 
chủ của công dân được thê hiện trên tất cả các 
lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa. Hệ thống 
chính quyền ở nước ta gồm 4 cấp: trung ương, 
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tinh (thành phố trực thuộc), huyện (thị, quận) 
và xã (phường) đều vận hành theo nguyên tắc 
dân chủ. Nhưng hiệu quả dân chủ thể hiện trực 
tiếp đến nhân dân là ở cấp cơ sở. Tất cả đường 
lối của Đảng và chính sách của Nhà nước có đi 
vào cuộc sống hay không là tuỳ thuộc vào SỰ 
quán triệt những Xước, lối, chính "gã đó ở cấp 
CƠ SỞ. 


Vấn đề dân chủ ở cơ sở E5 đang được 
nhấn mạnh ở Trung Quốc từ nhiều năm nay. Hệ 
thống chính quyền ở Trung Quốc cũng gồm 4 
cấp: trung ương, tỉnh (khu tự trị, thành phố trực 
thuộc), huyện (thị), hương (trấn). Trung Quốc 
không chỉ thực hiện dân chủ ở cấp hương (trấn) 
mà ở cả cấp thôn (có ủy ban thôn dân), khu phố 
(có ủy ban cư dân), đơn vị, xí nghiệp (có đại hội 
đại biểu công nhân viên chức), các trường học, 
bệnh viện, các tổ chức xã hội, v.v.. 

Trung Quốc và Việt Nam có điểm tương 


đồng về quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, 


không qua giai đoạn phát triển tư bản chủ 
nghĩa. Trong giai đoạn hiện nay, hai nước đều 
nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng dân chủ ö Ở CƠ SỞ. 
Trung Quốc và Việt Nam đều có 4 cấp chính 
quyên, nhưng quy mô quản lý của từng cấp ở 
Trung Quốc rộng hơn so với ở Việt Nam. Một 
hương ở Trung Quốc có quy mô tương đương 
một huyện ở nước ta. Trong quan lý xã hội, 
chính quyền hương không nhiều chức năng 
quản lý trực tiếp như chính quyên xã, phường ở 


* PGS. Nghiên cứu viên Cao cấp, Viện Khoa học Xã hội 
Việt Nam 
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nước ta. Nói cách khác, các quyên dân chủ của 
người dân Việt Nam trong đó có nhiều quyền 
dân chủ trực tiếp, gắn liền với chính quyền câp 
xã, phường. 

Do vậy, đối mới và phát triển dân chủ cơ sở 
ở nước ta tiến hành từ cấp xã, phường trở xuống 
(đến cấp thôn xóm, đơn vị, cơ quan, nhà máy, 
xí nghiệp) là hợp lý. 


II - Tâm quan trọng của vấn đề dân chủ. 


Ở cơ sở 
1 - Vân đê dân chủ ở cơ sở là một khâu 


trong công cuộc xây dựng nên dân chủ xã hội 


chủ nghĩa 

Đân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu, 
vừa là động lực của công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Mục tiêu của công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội không những là có một nên 
kinh tế phát triên cao mà còn là xây dựng một 
nên chính trị dân chủ cao, một nên văn hóa 
phong phú, đê các thành viên trong xã hội 
không những có mức sống vật chất dôi dào, mà 
còn có đời sống chính trị tự do và một lối sống 
văn hóa cao đẹp. 

Nền kinh tế phát triển cũng như nền chính 
trị dân chủ là thành tựu được xây đắp trong quá 
trình lịch sử nhân loại. Nền dân chủ tư sản là 
một thành tích mang tính đột phá trong quá 
trình đó. Nó đã giải phóng con người khỏi đêm 
trường trung cô của chế độ quân chủ phong 
kiến. Nhưng, nền dân chủ đó được hình thành 
trên cơ sở nên kinh tế tư bản chủ nghĩa về thực 
chất vẫn là dân chủ của giai cấp tư sản, tự do 
của người lao động tuy không bị trấn áp bằng 
roi vọt nữa nhưng lại bị trói buộc bằng sự nghèo 
khổ. Do vậy, chủ nghĩa xã hội bắt đầu bằng 
cuộc cách mạng giành chính quyền, xác lập 
quan hệ sản xuất mới nhằm phát triên sức sản 
xuất, giải thoát người lao động khỏi sự nghèo 
khổ, khắc phục những hạn chế của nền dân chủ 
chính trị tư bản chủ nghĩa, phát triển nền dân 
chủ chính trị xã hội chủ nghĩa. 

Ở một số nước bỏ qua chế độ tư bản chủ 
nghĩa, khi bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa 
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xã hội chưa có nền kinh tế đã công nghiệp hóa, 
cũng chưa có nền chính trị dân chủ tư sản. Lịch 
sử nước ta đã trải qua hàng nghìn năm phong 
kiến và hàng trăm năm chế độ thuộc địa nửa 
phong kiến. Những tàn dư của chế độ cũ phải 
được khắc phục trong quá trình xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa ở một đất nước bỏ qua chế độ tư bản chủ 
nghĩa là một vấn đề lý luận đòi hỏi phải sáng 
tạo và là một nhiệm vụ phức tạp, khó khăn, 
phải tiến hành từng bước. Chẳng hạn, trong một 
xã hội dân chủ phát triển, có thể thực hiện dân 
chủ trực tiếp về bầu cử đến tận cấp cao nhất 
nhưng trong một xã hội mà trình độ dân trí và 
ý thức chính trị của người dân còn quá thấp thì 
dân chủ trực tiếp chưa chắc đã thể hiện được, 
mà có khi đi ngược lại ý chí của nhân dân. Kinh 
nghiệm một số nước đang phát triển cho thấy, 
khi dân chủ chính trị vượt quá xa trình độ phát 
triển về kinh tế, văn hóa sẽ dẫn tới bất ổn 
chính trị, gây trở ngại cho phát triển xã hội. 

Do vậy, trong quá trình xây dựng nền chính 
trị dân chủ xã hội chủ nghĩa, chúng ta cần có 
bước đi thích hợp với từng giai đoạn của công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa đạt mục 
tiêu, vừa tạo động lực cho từng giai đoạn của 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Việc 
thực thi dân chủ ở cơ sở của nước ta hiện nay 
phải đặt trong bối cảnh chung, chiến lược 
chung đó. 

2 - Dân chủ ở cơ sở là quyên dân chủ trực 
tiếp của người dân, là khâu quan trọng nhất 
trong đời sống xã hội 

Thực hiện dân chủ phải ở nhiều cấp, nhưng 
kết quả cuối cùng. là ở câp cơ sở. Khi chúng ta 
nói đưa đường lối, chủ trương của Đảng và 
chính sách của Nhà nước vào cuộc sông, có 
nghĩa là những đường lối, chủ trương, chính 
sách đó được thực hiện có hiệu quả ở cập cơ sỡ. 
Trong lĩnh vực dân chủ về kinh tế, muốn thực 
hiện phương thức "phân phối theo lao động” 
hay "phân phối theo yêu tố sản xuất" thì phải có 
dân chủ thực sự ở cấp đội sản xuất, hợp tác xã, 
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nhà máy, xí nghiệp, cơ quan... Nếu xã viên hợp 
tác xã không có quyền dân chủ thực sự trong 
việc bình xét tăng lương, thưởng phạt, v.V.. thì 
tất cả những quyên dân chủ kinh tế quy định 
trong Hiến pháp và chính sách của Nhà nước sẽ 
không được thực hiện, hoặc thực hiện một cách 
méo mó. 

Hầu hết các lợi ích chính trị, văn hóa của 
công dân hiện nay đều được thực hiện ở cấp Xã, 
phường, cơ quan, xí nghiệp - đơn vị trực tiếp 
công tác của người lao động. Chứng nhận lý 
lịch của cán bộ, đảng viên đều phải thông qua 
cơ quan chính quyên xã, phường, cơ quan, xí 
nghiệp, đơn vị công tác trực tiếp đó. Nếu các 
đơn Vị cơ sở không có dân chủ thực sự thì 
không thể đưa quyên dân chủ về chính trị và 
văn hóa trong Hiến pháp và trong đường lối của 
Đảng và chính sách của Nhà nước đến với mọi 
người dân, dẫn đến tình trạng tình hình chính 
trị - xã hội diễn ra trái với mong muốn của lãnh 
đao Đảng và Nhà nước. 


Dân chủ ở tất cả các cấp đều quan trọng, 
nhưng dân chủ ở cơ sở là khâu trực tiếp quyết 
định hiệu quả của cả hệ thống dân chủ. Người 
xưa thường nói "phép vua thua lệ làng” cũng là 
để chỉ "phép vua" bị khâu trực tiếp với dân là 
"lệ làng" phủ nhận hoặc làm sai lệch. 

3- Dân chủ ở CƠ SỞ của nước ta hiện nay - 
những vấn đề cân chỉnh đốn, tăng cường 

Ở một số làng, xã (nông thôn), các phường 
(thành phó), trong các cơ quan, Xí nghiệp, hiện 
tượng vi phạm quyền dân chủ của người dân 
còn tương đối phổ biến, có chỗ tới mức nghiêm 
trọng, dẫn tới những hậu quả tai hại như tình 
trạng mất ổn định xã hội ở một số địa phương 
trong mấy năm qua, tình trạng khiếu kiện kéo 
dài..: Mặt khác, ý thức và nhận thức về quyền 
làm chủ của người dân nhiều nơi còn hạn chế. 
Một bộ phận công dân chưa biết sử dụng quyền 
dân chủ chính đáng của mình hoặc lợi dụng dân 
chủ để hành động quá khích. 

Sự thiếu dân chủ ở những nơi đó không năm 
trong bản chất của chế độ mà chủ yếu thể hiện 
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trong quá trình thực thi Hiến pháp của Nhà 
nước và đường lối của Đảng, quan trọng nhất là 
khâu thực hiện dân chủ trực tiếp với người dân. 
Nói như vậy không có nghĩa là nói ở cấp độ vĩ 
mô nền dân chủ của chúng ta đã hoàn thiện. 
Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta phải 
được phát triển cùng với quá trình xây dựng và 
hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa. Nhưng trong giai đoạn hiện nay, vấn đề 
dân chủ ở cơ SỞ phải đặt thành một nhiệm vụ 
quan trọng và cấp bách. 


II - Đổi mới dân chủ ở cơ sở như thế 
nào? 

Dân chủ ở cơ sở là một khâu trong hệ thống 
cơ chế dân chủ. Nó liên quan đến tất cả các lĩnh 
vực kinh tế, chính trị, văn hóa... của đời sống xã 
hội. Do vậy, đối mới dân chủ ở cơ sở không chỉ 
là nhiệm vụ riêng của cấp cơ sở, mà là nhiệm 
vụ chung của toàn bộ hệ thống thể chế dân chủ; 
không chỉ đơn thuần diễn ra trong lĩnh vực 
chính trị, mà phải được quán triệt trong mọi 
mặt. của đời sống xã hội. 

Ở tầm vĩ mô, thông qua sửa đổi Hiến pháp 
và đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật, 
chúng ta từng bước tăng cường cơ sở pháp lý 
cho việc thực thi dân chủ ở cơ sở. Ví dụ: Khi 
Luật Đất đai được hoàn thiện, việc xử lý vấn đề 
đất đai ở cơ sở rất thuận lợi. Khi luật pháp đã 
thực sự phản ánh ý chí của nhân dân, đi vào ý 
thức của quần chúng, thì việc chấp hành luật sẽ 
thuận lợi và đồng thời sẽ hạn chế được tình 
trạng mất dân chủ. Tất nhiên, với điều kiện là 
các cơ quan của Nhà nước thực hiện tốt chức 
năng giảm sát đối với việc thực thì luật pháp Ở 
các cập chính quyền, nhất là ở cấp cơ sở. 

_ các cấp tỉnh (thành phố), huyện (thị trấn), 
một mặt phải nghiêm chỉnh chấp hành luật 
pháp của Nhà nước; mặt khác, phải vận dụng 
một cách sáng tạo vào thực tiền của địa phương 
mình. Chẳng hạn như Luật Đất đai có những 
quy định chung về nguyên tắc trong phạm vi cả 
nước, nhưng những nguyên tắc chung đó phải 
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được áp dụng đến từng địa phương đồng bằng, 
trung du, miền núi, ven biển thông qua những 
chính sách cụ thể của địa phương (tỉnh, huyện). 
Những 'lệ làng” làm trái với "phép vua' ' phải bị 
ngăn cấm. Nhưng những "hương ước ớc" nhằm 
thực hiện tốt "phép nước" thì cần được khuyến 
khích. Tình trạng chính quyền ở cấp này thụ 
động, thiếu sáng tạo trong chấp hành luật pháp 


có thể dẫn đến những sai lâm trong thực. 


hiện pháp. luật, làm nảy sinh những phản ứng 
tiêu cực của quần chúng. Thiếu chủ động, thiếu 
sáng tạo ở đây, nói cho cùng cũng là thiếu 
trách nhiệm. 

Đối mới "dân chủ ở cơ sở", trực tiếp nhất là 
đối mới thể chế lãnh đạo quản lý, điều hành của 
tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể đơn vị cơ 
sở. Ở đây, có vấn đề tổ chức bộ máy và vấn đề 
lề lối làm việc. Nhiều nơi, bộ máy chính quyền 
còn công kênh, mối liên hệ chiều ngang trong 
từng cấp và quan hệ chiều dọc ở nhiều khâu 
chưa thông suốt, do đó hoạt động chưa phối 
hợp nhịp nhàng, đạt hiệu quả cao. Do đó, 
nhiệm vụ đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta 
hiện nay nên lấy việc đổi mới bộ máy chính 
quyền cấp cơ sở làm khâu trung tâm. Cần 
nghiên cứu một cách có hệ thống để đổi mới bộ 
máy, chức năng của chính quyền cấp cơ sở, phù 
hợp với bước phát triên mới của tình hình kinh 
tế, chính trị, xã hội, phù hợp với yêu cầu của 
nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, gắn với công cuộc xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phù hợp với xu 
thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay ở nước ta. 

Đổi mới việc thực hiện dân chủ ở cơ sở hiện 
nay liên quan đến nhiều vấn đề trong các lĩnh 
vực kinh tế, chính trị, văn hóa v.v.. Dân chủ 
trước hết phải là dân chủ về kinh tế. Phải hoàn 
thiện một cơ chế trong đó người nông dân thực 
sự làm chủ ruộng đất, người lao động thực sự 
làm chủ nhà máy, xí nghiệp, người công chức 
thực sự làm chủ công tác ở cơ quan, từ đó mới 
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thực sự động viên được tính chủ động sáng tạo 
của quần chúng trong lao động, học tập và công 
tác. Quyền làm chủ đó được khẳng định trong 
Hiến pháp nước ta, nhưng cụ thể hóa quyền làm 
chủ tới cấp cơ sở, đến người lao động đòi hỏi 
phải đối mới không ngừng. Ví dụ về vấn đề đất 
đai: Ở một số địa phương, do giải phóng mặt 
bằng chậm nên đã gây hậu quả nghiêm trọng 
đến việc xây dựng các công trình. Nhưng báo 
chí chỉ đăng bài nói của chủ đầu tư phê bình 
chính quyền địa phương thiếu kiên quyết, chính 
quyền địa phương phê bình người dân thiếu ý 
thức chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, nhưng lại thiếu bài đăng ý kiến nói rõ 
người dân vì sao chưa chấp nhận điều kiện di 
đời. Nếu biết phát huy dân chủ ở cơ sở thực sự 
thì chúng ta sẽ thấy, tuyệt đại bộ phận nhân dân 
ta không phải thiếu ý thức chấp hành đường lối, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, và chúng 
ta có thể tháo gỡ những khúc mắc trong việc 
giải phóng mặt bằng. Nếu chỉ làm việc theo 
kiểu quan liêu mệnh lệnh thì chỉ có thể dẫn tới 
tâm lý bất mãn của người dân. 

Tàn dư của xã hội phong kiến ở nông thôn 
nước ta là một trở ngại lâu dài trong quá trình 
xây dựng nên chính trị dân chủ, xây dựng 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Dân 
chủ chính trị ở cấp cơ sở do đó có một tầm quan 
trọng đặc biệt trong sự nghiệp đổi mới ở 
nước ta. 

Xây dựng nền dân chủ ở cơ sở liên quan 
nhiều đến lĩnh vực văn hóa. .Một mặt, quân 
chúng ở cấp cơ sở được quyên làm chủ trong - 
đời sống văn hóa; mặt khác, Nhà nước phải 
thông qua các chính sách về văn hóa giáo dục 


- để nâng cao trình độ dân trí. Ý thức dân chủ và 


khả năng sử dụng quyền dân chủ chỉ có thể đạt 
được trên một trinh độ dân trí cân thiệt. Những 
công dân không biết chữ sẽ thiêu hiệu biệt về 


(Xem tiếp trang 52) 
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DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ 
VỚI PHÁT TRIÊN CỘNG ĐÔNG 


I - Cơ sở của dân chủ với phát triển 
cộng đồng 

Thực hiện dân chủ ở CƠ sở không ngoài 
mục đích làm cho cộng đồng dân cư không 
ngừng phát triển. 


Những giá trị dân chủ gắn với con người 
nảy sinh từ cộng đồng, tôn tại trong cộng 
đồng và cũng là nhân tố thúc đây cộng đồng 
phát triền. 


Dân chủ là một phạm trù chính trị - xã hội. 
Nó tôn tại và phát triển trong cuộc sống đích 
thực của cộng đông, của xã hội loài người. Tuy 
nhiên, trong từng phạm vi cụ thể của cộng 
đồng, trình độ dân chủ có thể khác nhau. Dân 
chủ là một tiêu chí để xem xét, đánh giá trình 
độ phát triển của cộng đồng. Dân chủ phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố lịch sử, kinh tế, 
chính trị, văn hóa, xã hội... Dân chủ không chỉ 
là sản phẩm của các nhân tố nêu trên mà trải 
lại nó còn là một tác nhân tích cực thúc đấy 
các yếu tố kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội 
của cộng đồng phát triển. Bởi lẽ dân chủ là 
một đòi hỏi chính đáng của con người, của 
từng thành viên và của cả cộng đồng. Chính do 
sự đòi hỏi ấy mà nội dung dân chủ ngày càng 
mở rộng phong phú, thiết thực hơn. Nó được 
hình thành từ những đòi hỏi của con người và 
là động lực khiến cho con người thể hiện vị trí, 
vai trò của mình trong cộng đồng. 

Dân chủ gắn liên với quyên tự do của con 
người. Tự do và dân chủ của cá nhân gắn liền 
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với những điều kiện khách quan của xã hội, 
của cộng đồng mà họ sống: đồng thời, tuân thủ 
những quy ƯỚC của cộng đồng, những quy 
định của Hiến pháp, pháp luật của quốc gia, 
dân tộc. 

Dân chủ mang tính cộng đông, tính xã hội. 
Dân chủ thể hiện các quyền xã hội của con 
người. Do đó sự năng động của dân chủ không 
chỉ có mục tiêu chính trị mà còn có giá trị thúc 
đấy sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa... 

Dân chủ là một phạm trù chính trị nên nó 
mang tính giai cấp rõ rệt. Việc các thể chế 
chính trị khác nhau áp dụng khái niệm dân chủ 
bao hàm sự xác định lập trường khác nhau. 
Giai cấp tư sản thôi phông dân chủ, nhân 
quyên của một số kẻ mạnh để sử dụng chúng 
vào những mưu đồ thâm độc. Họ đã không vì 
nhân dân, mượn danh công lý, mượn danh dân 
chủ, nhân quyền để áp đặt những mưu toan 
đen tối, áp đặt sự thống trị của mình đối với 
người khác. 

Dân chủ đích thực trên lập trường của giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động, phù hợp 
với quy luật phát triển của xã hội loài người là 
sao cho phát huy tối đa năng lực của mọi thành 
viên xã hội cùng tham gia quyết định vào 
tương lai phát triên của cộng đồng một cách 
phù hợp, qua đó, ý chí của nhân dân được thể 
hiện trực tiếp. "Những cá nhân được nắm giữ 
một phần quyền lực xã hội và các quyền đó 
không bị tha hóa, tạo nên sự thống nhất quyền 
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lợi giữa người dân và những người quản lý. 
Cùng với đó, sáng kiến của nhân dân, quyên 
phủ quyết và trưng cầu ý dân cho phép người 
dân biêu đạt ý chí và nguyện vọng của mình. 
Thực tế cho thấy, trưng câu ý dân là phát huy 
trí tuệ, sức mạnh của nhân dân tham gÓp vào 
giải quyết những công việc của cộng đồng có 
hiệu quả. Nhân dân còn tham gia nắm quyên 
bằng cách tham gia chọn lựa những người thật 
xứng đáng đại diện cho minh vào các bộ máy 
công quyên. Khi ấy, người dần bày tó rõ quan 
điểm và những đòi hỏi đối với người mà mình 
lựa chọn. 


Dân chủ xã hội chủ nghĩa với tư cách là một 
thể chế chính trị, “khi người công dân được 
cộng đồng ủy quyền đại diện nắm giữ quyền 
_ lực không phải là những cá nhân ích kỷ, tham 
lam, mù quáng trước những lợi ích của cá 
nhân. Họ phải là người thoát khỏi những ràng 
buộc, ích kỷ mà hóa thân vì sự phát triên của 
cộng đồng, biết kìm nén những ham muốn cá 
nhân để biểu đạt ý chí chung vì sự phôn vinh, 
hạnh phúc của cộng đông, của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động, của dân tộc. 

Thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa có yêu 
cầu lắng nghe tiếng nói của nhân dân. Điều đó 
được xem là giá đỡ của quyên lực. Thực tế cho 
thấy pháp luật xã hội chủ nghĩa là ý chí của 
nhân dân, nhưng không phải tất cả mọi ý chí 
của nhân dân đều là pháp luật, cho nên ý kiến 
của nhân dân được xem xét dưới góc độ 
những sáng kiến, phát hiện từ thực tế sinh 
động của cuộc sống để xây dựng, thực thi pháp 
luật, thực thi đường lối chính sách của Đảng và 
Nhà nước. 

Nền dân chủ hiện nay ở nước ta bao hàm 
những hướng lựa chọn rộng mở, trong đó có sự 
phát triển các thành phần kinh tế năng động 
găn với thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa; việc tiếp thu những tri thức của nền văn 
minh nhân loại và các lĩnh vực tiến bộ của đời 
sống xã hội. Mục đích của xã hội hiện đại là 
không ngừng tăng trưởng và phát triển. Đó là 
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những đòi hỏi của người dân và cũng là quy 
luật phát triển của quá trình vươn lên làm chủ 
của con người. 

Trong điều kiện ấy, dần dần khắc phục tâm 
lý người dân thích được "vên tĩnh", bằng lòng 
với những gì đã có ở trình độ thấp để họ quen 
dần với sự bứt phá, tìm tòi, áp dụng cái mới, 
thậm chí chấp nhận CÓ những rủi ro cần thiết 
trong cạnh tranh để phát triển. Đó chính là 
những yếu tố, những động lực thúc đẩy phát 
triển cộng đồng. Bởi lẽ, những. tiến bộ của 
khoa học - công nghệ, những biến đổi nhanh 
chóng và phức tạp của xã hội hiện đại của kinh 
tế thị trường khiến cho con người hiểu biết, 
thấy không thể giữ mãi cách nghĩ, cách sống 
cũ mà phải thích nghi, tìm cách làm ăn mới 
cho thích hợp. Cuộc sống buộc họ phải vươn 
lên làm chủ không ngừng. Làm chủ vừa là một 
đòi hỏi khách quan vừa là kết quả của quá 
trình nhận thức, vừa là một kỹ năng, vừa là 
một giá trị. Dân chủ làm cho con người tự làm 
chủ cuộc sống của mình, phát huy tối đa mọi 
năng lực cá nhân, gÓpP phân tích cực thúc đẩy 

cộng đồng phát triển. 

HỨI - Những động lực của dân chủ ở cơ sở 
với phát triển cộng đông 

1 - Cộng đồng và mục tiêu phát triển 
cộng đông 

Do đặc điểm kinh tế - tự nhiên, truyền 
thống lịch SỬ, văn hóa, xã hội từ lâu đời, nhân 
dân ta sống gắn bó với nhau trong cộng đồng 
làng Xã, không tách khỏi những truyền thống 
tốt đẹp của lịch sử dân tộc. 

Ở mỗi cộng đồng nhỏ, người dân gắn bó 
với nhau ngay cả những khi "tất lửa, tối đèn". 
Họ thương yêu giúp đỡ nhau, lo toan cho nhau 
với tâm lý "con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ", 
"lá lành đùm lá rách”. Cộng đồng gắn kết các 
thành viên bởi pháp luật và cả những phong 
tục tập quán, văn hóa, đạo đức truyền thống. 
Và hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các 
thành viên cộng đồng còn gắn bó với nhau bởi 
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tinh thần làm chủ, và phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân. 


Mọi người dân cùng nhau chung sống ở 
thôn, làng, bản, ấp, tô dân phố, khu dân cư... 
một cộng đông trực tiếp, thường. xuyên, bền 
chặt. Họ găn bó với nhau bằng nhiêu mối quan 
hệ về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quôc 
phòng - an ninh. Mọi thành viên trong cộng 
đồng cùng có những mối quan tâm chung và 
có những lợi ích chung. 


Mục tiêu của phát triển cộng đồng dân cư 
bên vững là không ngừng phát triển kinh tế, Xã 
hội, xóa đói giảm nghèo, nâng. cao mức sống 
vật chất, tỉnh thần của mọi người dân, mọi gia 
đình, xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân 
trí, thực hiện dân chủ, công bằng, văn minh, 
bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giữ gin môi 
trường trong sạch và phát huy truyền thống tốt 
đẹp của cộng đồng, bảo vệ an ninh, trật tự, đẩy 
lùi mọi tiêu cực và tệ nạn xã hội. 

Mọi thành viên trong cộng đồng đều tự giác 
tuân thủ pháp luật của Nhà nước và thực hiện 
các quy ước của cộng đồng, góp phần xây 
dựng. thôn, làng, bản, âp, tổ dân phô, khu dân 
cư giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc và tiến bộ. 


2 - Mục đích của ' việc thực - hiện dân chủ: 


ở cơ sở với phát triển cộng đồng 


Lấy dân làm gốc là tư tưởng lớn của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, của Đảng và truyền thống 
tốt đẹp của dân tộc ta. Tư tưởng đó đã được 
quán triệt trong toàn bộ nội dung bản "Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở" trên những điểm chính sau: 

Một là, thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm 
phát huy. quyền làm chủ của nhân dân, thực 
hiện quyên làm chủ trực tiếp của người dân. 
Bằng những quy định cụ thể làm cho người 
dân có ý thức, Có khả năng, có trách nhiệm 
tham gia trực tiếp vào các công việc phát triên 
chung ‹ của cộng đông, khắc phục lối tư duy và 
cách sống "đèn nhà ai nấy rạng" của chủ nghĩa 
cá nhân, vị kỷ trước đây. 


Hai là, thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm 


nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của - 
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công dân. Không phải dễ dàng ai cũng hiểu rõ 
mình có quyên và nghĩa vụ gì đối với cộng 
đồng. Không nhận rõ điều đó, con người trở 
nên thụ động, lệ thuộc vào cộng đồng, những 
khả năng của con người bị triệt tiêu, các giá trị 
của cuộc sống không được bảo đảm, cơn người 
thu về với những phạm vị cá nhân nhỏ hẹp 
chật chội, tầm thường. 

Ba là, thực hiện dân chủ ở cơ sở đã khơi 
dậy tiêm nắng trí sáng tạo, sức, mạnh vật 
chất và tinh thần của nhân dân để phát triển 
kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống cộng đồng. 


Bác Hỗ nhấn mạnh, trong bầu trời không gì 
quý bằng nhân dân. Trong thế giới, không gì 
mạnh bằng lực lượng nhân dân. 

Nhân dân sống ở các cộng đồng cụ thể, họ 
tự làm chủ thì mọi việc được giải quyết đến 
nơi, đến chốn. N Ngược lại, nhân dân không 
thông, không thấy đó là công việc của chính 
mình thì mọi việc không thể giải quyết được 
và dễ nảy sinh tâm lý "cha chung không ai 
khóc” làm xã hội ngưng đọng, hoặc tạo ra một 
xã hội vô chính phủ. Mọi tiềm năng, SỰ SUY 
nghĩ, óc sáng tạo, sức mạnh vật chất, tính 
thân... đều do nhân dân tạo ra. Điều cần có để 
những tiềm năng thành hiện thực là cách tổ 
chức và cơ chế thích hợp để năng lực đó được 
khơi dậy. 

Bốn là, thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm giữ 
vững kỷ cương phép nước, ngăn chặn tiêu cực, 


- các tệ nạn xã hội, nâng cao hiệu lực quản lý 


của bộ máy chính quyên các cấp. 


Dân chủ và kỷ cương là hai mặt thống nhất 
biện chứng với nhau. Có dân chủ, ý thức pháp 
luật của người dân được nâng cao thì kỷ cương 
mới vững chắc. Đông thời kỷ cương pháp luật 
nghiêm minh mới bảo đảm cho quyên làm chủ 
của người dân được thực thi. Nó hoàn toàn đối 
lập với những ai lợi dụng dân chủ để phá vỡ 
cương, để sống theo lối tự do vô chính phủ, bât 
chấp luật pháp. Đất nước nào, chế độ nào cũng 
có pháp luật. Đương nhiên, những người coi 
thường pháp luật, vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý 
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theo pháp luật và khi ấy họ mất tự do, mất 
quyền làm chủ của mình. Rõ ràng, pháp luật là 
bảo vệ quyền làm chủ của người dân. 


Khi cộng đồng xã hội được vận hành theo 
sự kết hợp hài hòa giữa quyền làm chủ của 
nhân dân với kỷ cương pháp luật hoàn bị thì 
các cấp chính quyền phát huy tốt vai trò quản 
lý của mình. Ở đầy, ‹ CÓ Sự thông nhất năng lực 
tự quản của cộng, đồng với Vai trÒ điều hành 
quản lý của bộ máy chính quyên cơ sở. 


Năm là, thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm 
xây dựng niêm tin và mối quan hệ chặt chế 
giữa dân VỚI Đảng và chính quyên. Nhân dân 
là chủ thể của xã hội, là chủ thể của lịch SỬ. 
Đảng, chính quyên là người đại diện quyên 
làm chủ của nhân dân, người lãnh đạo và tổ 
chức nhân dân thực hiện các mục tiêu cao đẹp 
của cuộc sống cộng đồng. Có niềm tin sắt đá 
của nhân dân vào Đảng và chính quyền thì 
nhân dân mới vững tin, mới một lòng, một dạ 
thực hiện Sáng tạo sự lãnh đạo của Đảng và 
quản lý của chính quyên. Đảng, chính quyên 
trong sạch, vững mạnh hết lòng phục vụ nhân 
dân càng thất chặt môi quan hệ giữa dân với 
Đảng và chính quyên. 


3- Những quy định thực hiện dân chủ ở 
cơ sở với phát triển cộng đồng 


Đảng, Nhà nước đã quy định rất cụ thể 
những điều dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra đề phát huy quyền làm chủ của nhân 
dân. Chính điều đó là những nhân tổ tích cực, 
là động lực thúc đây cộng đồng phát triền. 

Thứ nhất, chính quyền bảo đảm cho dân 
biết đầy đủ, chính xác những thông tin cần 
thiết đề dân tham gia xây dựng phát triển 
cộng đông. 

Bằng nhiều cách, chính quyền cơ sở mở 
rộng thông tin đề từng người dân biết đầy đủ, 
chính xác về các vấn đề chính như những điều 
trong Quy chế đã ghi. 

Đây là những vấn đề liên quan trực tiếp đến 
lợi ích và đời sống của người dân. Nó phải 
được thông tin công khai, kịp thời để dân biết 
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và tự giải quyết. Chỉ có như vậy, cộng đông 
mới thực sự phát huy hết tài năng, trí sáng tạo 
của mọi thành viên. | 

Thứ hai, nhân dân công khai, dân chủ bàn 
bạc, quyết định trực tiếp những việc cần làm 
để thúc đầy cộng đồng phát triển. ˆ 

Trên cơ sở hiểu biết các chủ trương, chính 
sách, pháp luật, người dân có quyền dân chủ 
bàn bạc quyết định những công việc thiết thực 
đến đời sông cộng đồng như: chủ trương và 
mức đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng và 
công trình phúc lợi cộng đồng; quyết định và 
theo dõi các khoản thu, chí của các loại quỹ 
trong khuôn khổ pháp luật, xây dựng hương 
ƯỚc, quy ước làng văn hóa, nếp sông văn minh, 
giữ gìn an ninh trật tự, bài trừ các hủ tục, mê 
tín dị đoan, các tệ nạn xã hội; quyết định các 
công việc trong nội bộ cộng đồng dân cư phù 
hợp với pháp luật; thành lập ban giám sát công 
trình xây dựng do dân đóng góp, tổ chức bảo - 
vệ sản xuất, kinh doanh. 

_ Ngoài những việc bàn và quyết định trực 
tiếp, cân huy động nhân dân tham gia ý kiến 
cho Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân 
địa phương vê những việc liên quan đến phát 
triển cộng đồng như bản Quy chế đã xác định. 

Thứ ba, nhân dân trực tiếp kiểm tra giảm 
sát thúc đấy các hoạt động của cộng đồng 
phát triển. 

Không có sự kiểm tra hiệu quả nào hơn sự 
tự kiểm tra, giam sát của nhân dân tại cộng 
đồng. Quy chế Dân chủ ở cơ sở quy định 
quyên nhân dân được kiểm tra các hoạt động 
của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 
xã; kết quả thực hiện nghị ¡quyết của Hội đồng 
nhân dân và quyết định-của Uy ban nhân dân; 
hoạt động của đại biêu Hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân cũng như cân bộ, công chức 
nhà nước tại địa phương, việc giải quyết đơn 
khiếu nại, tố cáo của công dân, dự toán, quyết 
toán ngân sách xã ; kết quả nghiệm thu, quyết 
toán công trình do nhân dân đóng góp, quản lý 
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sử dụng đất đai, thu chi các loại quỹ, lệ phí 
theo quy định của Nhà nước và các khoản 
đóng góp của dân. Kết quả thanh tra, kiểm tra, 
giải quyết các vụ việc tiêu cực, tham nhũng 
liên quan đến cán bộ cơ sở; thực hiện các chế 
độ chính sách của công dân... 

Sự kiểm tra, giám sát của nhân dân sẽ góp 
phân khắc phục các hạn chế, yếu kém, mở 
rộng phát huy các kinh nghiệm tốt, các việc 
làm hay, các điển "hình tiên tiến, tạo đà cho 
cộng đồng phát triển. 

II - Dân chủ ở cơ sở với phát triển cộng 
đồng trong sự nghiệp đổi mới đất nước 

Phải khẳng định răng, trong những năm SỐ 
của thế kỷ XX, khi đất nước gặp khó khăn hai 
bước đột phá quan trọng đã diễn ra: l- Áp 
dụng chế độ khoán sản phẩm đến hộ gia đình 
nông dân trong hợp tác xá nông nghiệp. 
2- Triển khai chế độ "kế hoạch 3 phần" ở các 
xí nghiệp quốc doanh. Cuộc "thử nghiệm. này 
đều bắt nguồn từ những sáng kiến của người 
lao động, được Đảng, Nhà nước tổng kết và 
nhanh chóng trở thành quyết sách. Nó đã bắt 
rễ nhanh vào cuộc sống, lan rộng toàn xã hội, 
giải phóng sức sản xuất, đưa lại những 
thành tựu nối bật, trước hết trên lĩnh vực nông 
nghiệp. 

Tiếp đó đến Đại hội VI của Đảng (1286), 
Đảng ta chính thức phát động công cuộc đổi 
mới toàn diện và triệt để đưa đất nước ra khỏi 
cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội tiếp tục đi 
lên chủ nghĩa xã hội. 

Hai bài học lớn trong nhiều bài học mà Đại 
hội VI của Đảng rút ra là: I- ,Đảng phải quán 
triệt tư tưởng "lây dân làm Bốc”, xây dựng và 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao 
động; 2- Đảng phải luôn luôn xuất phát từ 
thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật 
khách quan. 

Những bài học trên là cơ sở cho việc quyết 
định từ bỏ lỗi tư duy sáo mòn, kinh viện, tập 
trung trí tuệ toàn Đảng, toàn dân vào việc đối 


Số 4 (tháng 2 năm 2004)_ 


Yạp chí Cộng sản 


mới tư duy, tìm con đường phát triên mới của 
đất nước. Đó còn là sự khẳng định trong thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta phát 
triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phân, 
vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý 
của Nhà nước. Thực hiện cơ chế Đảng lãnh 
đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, 
từng bước chúng ta hoàn thiện việc xây dựng 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của 
dân, do dân, vi dân. Nhân dân thực sự là người 
chủ và mọi việc của cộng đồng được giải 
quyết theo nguyên tác "dân biết - dân bàn - 
dân làm - dân kiểm tra". Đảng ta khẳng định 
phát huy nhân tố con người và lấy việc phục 
vụ con người làm mục đích cao nhất của mọi 
hoạt động, coi nguồn lực con người là quý giá 
nhất, có vai trò quyết định đối với sự phát triển 
đất nước, là yếu tố cơ bản phát triển nhanh, 
bền vững của cộng đồng. 

Cụ thể hóa những tư tưởng, quan điểm về 
phát huy quyên làm chủ của nhân dân của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta, Bộ Chính trị đã 
ban hành Chỉ thị số 30 về thực hiện quy chế 
dân chủ ở cơ sở như đã nêu ở mục II. Chỉ hơn 
5 năm thực hiện Quy chế đó, chúng ta đã phát 
huy mọi nguồn lực, hướng vào đẩy nhanh tốc 
độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm 
biến đổi rõ rệt bộ mặt đời sống các cộng đông 
dân cư cả nước. | 

Chỉ sau 10 năm tiến hành công cuộc đôi 
mới, Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng khủng 
hoảng kinh tế - xã hội. Nạn lạm phát phi mã 
từ hơn 700% (năm 1986) bị kiềm chế chỉ còn 
12% (năm 1995) và được kiểm soát chặt chẽ từ 
đó đến nay. GDP tăng gấp đôi sau 10 năm 
(1991 - 2001) nhờ tốc độ tăng trưởng binh 
quân hằng năm đạt 7,5%. Khuyến khích sự 
phát triển của tất cả các thành phần kinh tế, các 
lực lượng kinh tẾ, tạo Sự phát triển mạnh méế 
chưa từng thấy, đồng thời vẫn giữ vững sự ổn 
định vĩ mô làm tiền đề tối cần thiết cho thành 
công của đổi mới. 
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Thắng lợi công cuộc đổi mới là sự kết hợp 
hài hòa, biện chứng của phương châm Đảng 
lãnh đạo - Nhân dân làm chủ - Nhà nước quản 
lý. Thành tựu đó do nhân dân tạo ra và nhân 
dân được hưởng thụ. Đời sống nhân dân được 
cải thiện nhanh chóng về nhiều mặt. Chỉ trong 
5 năm thời kỳ đầu đôi mới (1993 - 1998), thu 
nhập bình quân đầu người trên phạm vi cả 
nước tăng gấp 2,45 lần. Tỷ lệ hộ nghèo đói 
giảm từ 50% (giai đoạn 1992 - 1993) xuống 
còn trên 30% (giai đoạn 1997 - 1998) và nay 
tỷ lệ Ấy còn thâp hơn nhiều. Nhiều mô hình 
kinh tê hộ, kinh tế tập thể làm ăn giỏi xuất 
hiện. Nền kinh tế hàng hóa phong phú, đa 
dạng thay cho nền kinh tế tự câp tự túc, đơn 
điệu, nghèo nàn trước đây. Cơ câu kinh tế 
nông thôn thay đổi. Kết cấu hạ tầng: điện, 
đường, trường, trạm, các trung tâm văn hóa, 
các cơ SỞ dịch vụ được xây dựng khang trang 
phục vụ các nhu cầu cải thiện đời sông người 
dân. Bộ mặt nông thôn, đô thị thay đổi từng 
ngày. Quan hệ nội bộ trong đời sống cộng 
đồng ngày càng phân khởi, đoàn kết. Tình 
trạng khiêu kiện giảm hẳn, các điểm nóng 
được giải quyết kịp thời. Nếp sống văn minh, 
văn hóa được tôn trọng. "Những tiêu cực và tệ 
nạn xã hội dần được khắc phục. Công ăn việc 
làm của người lao động ngày càng được chăm 
lo giải quyết. Y tế chăm sóc sức khỏe cộng 
đồng được quan tâm chu đáo. Giáo dục từ 
mầm non, mẫu giáo đến phổ thông cơ SỞ, 
trung học, đại học, trên đại học phát triền 
nhanh chóng trong những, năm qua. Đời sống 
mọi mặt của nhân dân các dân tộc thiểu số, 
đồng bào có đạo cũng như các tầng lớp nhân 
dân khác ở mọi vùng. đất nước đều CÓ SỰ biến 
đổi khâ toàn diện, các điều kiện kết cấu hạ 
tầng xã hội, đời sống văn hóa tinh thần được 
không ngừng cải thiện. 

Tuy còn nhiều hạn chế, nhưng nhận thức về 
dân chủ, về quyền và khả năng làm chủ của 
người dân được từng bước nâng lên. Điều đó 
đã góp phần thiết thực, là nhân tổ không thể 
thiêu được bảo đảm cho công cuộc đổi mới 
thành công, thúc đẩy cộng đồng phát triền. Lì 
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Yạp chí Cộng sản 


VỀ DÂN CHỦ... 


(Tiếp theo trang 46) 


luật pháp, do đó sẽ dễ phạm sai lầm trong việc 
chấp hành pháp luật. 

Khâu then chốt trong công cuộc xây dựng 
nền chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa nói 
chung và thực hiện dân chủ ở cơ sở nói riêng là 
sự lãnh đạo của Đảng. Xây dựng tổ chức cơ sở 
đàng vững mạnh và đôi mới phương thức lãnh 
đạo của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu 
trong đổi mới dân chủ ở cơ sở. Sự lãnh đạo của 
Đảng ở các cấp khác nhau, trong các lĩnh vực 
khác nhau: chính trị, kinh tế, văn hóa v.v... 
trong các giai đoạn lịch sử khác nhau, có những 
nội dung và phương thức khác nhau. Sự lãnh 
đạo của tổ chức đảng ở cơ sở trong giai đoạn 
hiện nay tập trung vào sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và phát 
triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa. Nhằm đáp ứng nhiệm vụ chính 
trị trong giai đoạn mới, đổi mới các mối quan 
hệ giữa tổ chức cơ sở đẳng với tổ chức chính 
quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội ở cấp cơ sở là 
rất cần thiết và cấp bách. 

Lịch sử văn minh nhân loại và lịch sử phong 
trào xã hội chủ nghĩa trên thế giới đã để lại 
nhiều bài học về dân chủ đối với tiến bộ xã hội. 
Xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa là một nhiệm vụ lịch sử lâu dài, nhất là 
đối với các quốc gia còn ở trình độ phát triển 
thấp về kinh tế, văn hóa. Dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, 
nên dân chủ xã hội chủ nghĩa đá được khẳng 
định trong thực tiền. Vấn đề quan trọng và cấp 
bách hiện nay là tiếp tục đổi mới cơ chế, chính 
sách để tạo động lực phát triển cho dân chủ cơ 
sở, đưa nền dân chủ xã hội chủ nghĩa của chúng 
ta phát triển không ngừng. 
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BÀ RỊA - VŨNG TÀU: 


RỬA R.HIÊRI KÝ THỤC HIÊTi 
NGHỊ QUYÉT ĐAI HÔI III CỦA ĐẢRG BỘ TỈKH 


ĂM trong vùng kinh tế trọng điểm phía 
Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu được xác 


định là cửa ngõ của vùng cũng là cửa 
ngõ hướng ra Biên Đông, với nhiều tiềm năng 
phong phú. Vị trí thuận lợi này hội tụ nhiều điều 
kiện để tỉnh có thể phát triển kinh tế biển: khai 
thác dầu khí trên biển, khai thác cảng biên và 
vận tải biên, chế biến hải sản, phát triển du lịch. 
Vị trí địa lý đó cũng cho phép tỉnh phát triển tất 
cả các tuyến giao thông: đường bộ, đường 
không, đường thủy, đường sắt, trở thành một địa 
điểm trung chuyển đi các nơi trong nước và thế 
gIỚI. 

Ngay từ khi thành lập (1991), cơ cấu kinh tế 
của địa phương đã hình thành theo hướng: công 
nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp. Đây là cơ cấu 
hợp lý được giữ vững trong suốt 12 năm qua và 
có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ 
trọng công nghiệp và dịch vụ; giảm tỷ trọng 
nông nghiệp trong cơ cầu GDP. 

Theo những số liệu tổng kết, trong thời gian 
qua, nhất là trong những năm gần đây, có thể 
khẳng định rằng, Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt nhịp 
độ phát triển cao hơn trước, đông bộ hơn trước 
và vượt phân lớn các chỉ tiêu đã đề ra trên nhiều 
linh vực, đặc biệt là trong xây dựng kinh tế, giữ 
vững an ninh chính trị trên địa bàn, đóng góp 
tích cực vào ngân sách trung ương, tăng cường 
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đáng kể nội lực trên nhiều mặt; mức sinh hoạt 
vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được 
cải thiện; quá trình đô thị hóa được đầy nhanh 
tạo triển vọng tốt đẹp cho việc hoàn thành thắng 
lợi những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội II 
của Đảng bộ tỉnh đề ra. Những thành tựu đó 
chứng tỏ Nghị quyết III của Đảng. bộ tỉnh và Các 
nghị quyết của Tỉnh ủy đã đi vào cuộc sống, 
đáp ứng tích cực những yêu cầu cơ bản của thực 
tiễn địa phương. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
đã tăng cường đoàn kết toàn đảng bộ trên cơ sở 
nghiêm túc thực hiện chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát 
huy tốt hơn vai trò lãnh đạo và vai trò trung tâm 
đoàn kết toàn dân, phẫn đấu vì các mục tiêu xây 
dựng đất nước và xây dựng tỉnh. 

Năm 2003, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì 
mức tăng trưởng khá cao, có 9/12 chỉ tiêu về 
phát triển kinh tế vượt kế hoạch đề ra. GDP (cả 
dầu khí) tăng 14,1%. Tổng thu ngân sách nhà 
nước tăng cao, vượt dự toán đề Ta; huy động các 
nguồn vôn cho đầu tư phát triển đạt khá; nhiều 
công trình hoàn thành đưa vào hoạt động, kết 
cầu hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện. Tuy 
nhiên còn 3/12 chỉ tiêu tăng cao nhưng chưa đạt 
mức do Nghị quyết Hội đồng nhân dân đề ra. 


* Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu 
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Công nghiệp: Dầu khí là ngành công 
nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong tông số giá trị 
công nghiệp, quyết định tốc độ tăng trưởng 
GDP và giá trị sản xuất công nghiệp, tông vốn 


đầu tư trên địa bàn. Bên cạnh ngành công - 


nghiệp dầu khí, các ngành công nghiệp khác 
cũng trên đà phát. triên như: sản xuất điện, sản 
xuất thép, chế biến hải sản đông lạnh... Năm 
2003, ngành công nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ 
tăng trưởng cao. Giá trị sản xuất công nghiệp 
trên địa bàn tăng 11,8%. Phát triển các ngành 
nghề (khí đốt, phân NPK, điện sản xuất, gạch 
men, hải sản đông lạnh, giày thể thao, may xuất 
khẩu). Thu hút vốn đầu tư tăng mạnh, tính đến 
cuối tháng 11-2003, có thêm 35 dự án đầu tư 
vào lĩnh vực công nghiệp, với tông vốn là 
206,25 triệu USD và 1 508 tỉ đồng. So với các 
khu công nghiệp của cả nước, Bà Rịa - Vũng 
Tàu có nhiều lợi thế so sánh về các điều kiện 
thu hút đầu tư, vì thế hiện nay đã thu hút tông 
vốn đầu tư khá lớn so với các khu công nghiệp 
khác trong khu vực. Toàn tinh đã có 7 khu công 
nghiệp tập trung 

Nông nghiệp: Điều kiện thiên nhiên cũng là 
những thế mạnh để phát triển nông nghiệp. Giá 
trị sản xuất nông nghiệp năm 2003 tăng 9,1%; 
trong đó, trông trọt tăng 8,7%, chăn nuôi tăng 
10,7%. Các chương trình chuyển dịch cơ cấu 
nông nghiệp, đổi mới cây trồng, vật nuôi đã 
mang lại hiệu quả khá rõ. Đánh bắt được 
175 nghìn tấn hải sản; tăng thêm 115 ha nuôi 
tôm bán công nghiệp. Tổng sản lượng xuất khẩu 
thủy sản đạt 42 800 tấn; kim ngạch xuất khẩu 
ước đạt 103 triệu USD. Tuy nhiên, việc thu mua 
nguyên liệu cho chế biến hải sản xuất khẩu 
ngày càng khó khăn, các bến cảng thủy sản còn 
hạn chế, thị trường xuất khẩu chưa ổn định. 

Thương mại - dịch vụ: Năm 2003, tăng 
16,24%. Dịch vụ dầu khí vẫn chiếm tỷ trọng lớn 
trong tổng doanh thu dịch vụ trên địa bàn. 

Du lịch: Bà Rịa - Vũng Tàu từ lâu đa là một 
trung tâm du lịch lớn của cả nước với 150 km 
bờ biển có bãi tắm đẹp, bãi cát dài thoai thoải, 
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nước trong và sạch quanh năm; các khu rừng: 
nguyên sinh, với nước suối khoáng nóng: điều 
kiện thiên nhiên lý tưởng và hệ thống các di tích 
lịch sử cách mạng, văn hóa, danh lam thắng 
cảnh. Năm 2003, lượng khách du lịch tăng 
14,5%, với khoảng 4,7 triệu lượt, tăng 13,6%; 
trong đó khách du lịch quốc tế là 172 nghìn 
lượt, tăng 13,6% so với năm 2002. Ngành du 
lịch thực hiện 19 dự án đầu tư với tổng vốn đầu 
tư 5,55 triệu USD và 17 dự án đầu tư trong 
nước với tông vốn đầu tư 1 061 tỉ đồng. 

Thu hút đâu tư trong và ngoài nước: 
Lợi thế về tiềm năng cảng biển, nguồn tài 
nguyên khí đốt và những yếu tố thuận lợi khác 
như: khí hậu, địa hình... đã có sức hấp dẫn mạnh 
đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Đây cũng là 
điểm đến đầu tiên của các nhà đầu tư nước 
ngoài tại Việt Nam. Năm 2003, đầu tư nước 
ngoài vào tỉnh đạt kết quả cao: 19 giấy phép đầu 
tư nước ngoài được cấp với tổng vốn đăng ký 
217,4 triệu USD. 


Văn hóa - xã hội: Hầu hết các hoạt động 
văn hóa - xã hội được nâng lên và có chuyển 
biến tích cực. Có 11/15 chỉ tiêu về văn hóa - xã 
hội đạt Nghị quyết Hội đồng nhân dân đề ra, 
tiêu biểu như: tỷ lệ giảm sinh, giải quyết việc 
làm và tỷ lệ lao động qua đào tạo, huy động số 
cháu trong độ tuổi vào nhà trẻ và tới lớp mẫu 
giáo, mức hưởng thụ văn hóa, tỷ lệ gia đình đạt 
tiêu chuẩn văn hóa, tỷ lệ ấp đạt tiêu chuẩn văn 
hóa, tỷ lệ số người luyện tập thể dục thể thao 
thường xuyên, tỷ lệ dân được xem truyền hình, 
tỷ lệ dân được dùng điện sinh hoạt, tỷ lệ dân 
được dùng nước sạch, xây dựng nhà tình 
thương... 

Đã giải quyết việc làm cho 23 651 lao động, 
tạo việc làm mới cho 9 147 lao động, g1Úp 
4 400 hộ vay vốn xóa đói, giảm nghèo với tông 
số tiền là 14 tỉ đồng. Công tác quản lý quy 
hoạch đô thị, quản lý đất đai và môi trường, 
khoa học - công nghệ có nhiều chuyển biến tích 
cực; đầu tư giao thông nông thôn và đường hẻm 
nội thị đạt kết quả đề ra. 
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Nhưng cần nhấn mạnh là, trong xây dựng 
kinh tế, tỉnh chưa đạt kết quả tương xứng với 
tiêm năng, lợi thế. Công nghiệp địa phương và 
công nghiệp chế biến còn rất nhỏ bé; chưa phát 
huy được mạnh mẽ tác động tương hỗ giữa khu 
vực kinh tế trực thuộc trung ương và kinh tế địa 
phương; chưa thực hiện hiệu quả chủ trương xây 
dựng những xí nghiệp "vệ tỉnh" cho ngành dầu 
khí, -xây dựng các cụm công nghiệp - tiểu thủ 
công nghiệp tận dụng nguyên liệu tại chỗ; xây 
dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng, thu hút vốn 
đầu tư vào các khu công nghiệp chưa được thực 
hiện tốt. Báo cáo Tình hình thực hiện nghị 
quyết của Hội đông nhân dân tỉnh về nhiệm 
vụ kế hoạch năm 2003 và kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2004 thẳng thắn nhìn nhận: 
Các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh còn nhiều 
khó khăn, hạn chế, các giải pháp chưa đông bộ; 
quản lý quy hoạch và đầu tư phát triển còn 
nhiều khiếm khuyết; một số đề án, chủ trương, 
chính sách chậm được ban hành. Phương thức 
kinh doanh du lịch chậm đối mới; dịch vụ du 
lịch còn đơn điệu; còn bất cập trong quản lý 
kinh doanh khách sạn, nhà hàng, dịch vụ bãi 
biên. Sức cạnh tranh của sản phâm xuất khâu 
của tỉnh nhìn chung còn yếu. Vẫn còn tình trạng 
phá rừng. Việc sắp xếp, đối mới doanh nghiệp 
nhà nước còn chậm và gặp nhiều vướng mắc. 
Một số hoạt động văn hóa - xã hội và các lĩnh 
vực dạy nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao 
động còn hạn chế. Kết quả thực hiện "4 giảm" 
đạt thấp; tình hình tội phạm còn diễn biến phức 
tạp; tai nạn giao thông còn ở mức nghiêm trọng. 
Việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo tuy 
đạt cao hơn cùng kỳ nhưng thời gian còn kéo 
đài... 

Nguyên nhân chính của các yếu kém nói trên 
phần nào thuộc về trách nhiệm lãnh đạo của 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhất là do những 
chủ trương công tác trong các nghị quyết, chỉ 
thị, chương trình hành động của Tỉnh ủy chưa 
thật đầy đủ, còn thiếu tính khả thi; khâu tô chức 
thực hiện nhiều khi lỏng lẻo, không đồng bộ. 
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Chưa chú trọng đúng mức đến công tác cán bộ. 

Trên cơ sở phân tích cụ thể tình hình thực tế 
và các bài học kinh nghiệm, nhận thức rõ trọng 
trách của địa phương trong địa bàn kinh tế trọng 
điểm phía Nam; đặc biệt coi trọng khai thác, tận 
dụng các lợi thế so sánh, nhất là lợi thế về tiềm 
năng kinh tế biển, Đại hội lần thứ II Đảng bộ 
tỉnh đã xác định mục tiêu: "Phấn đấu để đến 
năm 2010, Bà Rịa - Vũng Tầu cơ bản trở thành 
một trong những trung tâm công nghiệp, du lịch 
và khai thác hải sản của khu vực và cả nước, 
một thương cảng quốc gia và quốc tế" 

Phát huy những thành tựu đã đạt được trong 
những năm qua, nhất là trong năm 2003, nỗ lực 
phần đấu, khắc phục những khó khăn, yếu kém, 
trong năm 2004, tỉnh quyết tâm đạt tốc độ tăng 
trưởng GDP (cả dầu khí) tăng 11,6%. Giá trị 
sản xuất công nghiệp (kể cả dầu khí) tăng 
11,9%, trong đó riêng dầu khí tăng 4,7%. Giá trị 
sản xuất nông nghiệp tăng 5,2%; trong đó, trồng 
trọt tăng 4,8%, chăn nuôi tăng 6,95%, giá trị sản 
xuất ngư nghiệp tăng 6%. Doanh thu thương 
mại - dịch vụ tăng 17,1%; trong đó, thương mại 


tăng 17,9%, dịch vụ - 15,4%, du lịch - 10,6%. 


Giảm tỷ lệ sinh 0,04%, hạ tỷ lệ tăng dân số 
tự nhiên còn 1,2%; giải quyết việc làm cho 
24 400 người lao động; tạo việc làm mới cho 
khoảng 9 500 lao động; tỷ lệ lao động qua 
đào tạo đạt 31%. Mức hướng thụ văn hóa đạt 
24,5 lần/ngườinăm; tỷ lệ gia đình đạt tiêu 
chuẩn văn hóa là 78%. Tỷ lệ dân số nông thôn 
được dùng nước sạch là 90%; được dùng điện 
sinh hoạt khoảng 92%. 

Để đạt mục tiêu tăng trưởng, công nghiệp sẽ 
tập trung vào những sản phẩm có thị trường, có 
khả năng cạnh tranh. Năm 2004 se có thêm một 
số dự án mới đưa vào hoạt động: Nhà máy Đạm 
Phú Mỹ, Nhà máy Điện Phú Mỹ II, Nhà máy 
Sản xuất vật liệu và sành sứ thủy tinh, sản phẩm 
giấy, bao bì... Ngoài nguồn vốn ngân sách đầu 
tư ngoài hàng rào, tính sẽ dành khoảng 200 tỉ 
đông đầu tư trong hàng rào 2 khu công nghiệp 
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Phú Mỹ I. Tạo điêu kiện cho các dự án lớn của 
trung ương và các doanh nghiệp đầu tư trên địa 
bàn : Nhà máy Đạm Phú Mỹ; Nhà máy Điện 
Phú Mỹ, Phú Mỹ III, Phú Mỹ IV; Nhà mây 
Thép Phú Mỹ... 

Về nông, lâm, ngư nghiệp, tiếp tục triển 
khai thực hiện các dự án về giống cây trồng, con 
vật nuôi và các dự án về chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Giảm diện tích 
trồng cây cà-phê; ôn định diện tích cao- Su, tiêu; 
tiếp tục chuyển đối diện tích lúa năng suất thấp 
sang nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch. Đầu 
tư Xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ nông 
nghiệp, nhất là thủy lợi. Thực hiện đổi mới 
trang: thiết bị công nghệ, đối mới công tác : quản 
lý chất lượng sản phẩm ở ở các cơ sở chế biến hải 
sản theo tiêu chuẩn HACCP, ISO 9000. Phấn 
đấu chế biến xuất khẩu 32 nghìn tấn hải sản 
đông lạnh, xuất khẩu 44 800 tấn hải sản các 
loại, đạt kim ngạch xuất khẩu 125,9 triệu USD. 

Chú trọng phát triển hương mại - dịch vụ 
trên địa bàn nông thôn, gắn sản xuất với tiêu 
thụ. Hoàn chính mạng lưới chợ và trung tâm 
thương mại của tỉnh. Đẩy mạnh xúc tiến thương 
mại; tổ chức tốt việc thông tin thị trường, giá cả 
cho doanh nghiệp. 

Du lịch phân đấu thu hút 5 triệu lượt khách 
đến tỉnh, trong đó có 228 nghìn lượt khách du 
lịch quốc tế. Đầu năm 2004, sân bay Côn Đảo 
đi vào hoạt động, cần có các biện pháp đáp ứng 
nhu câu cho khách tham quan. Đa dạng hóa loại 
hình sản phẩm du lịch: nghỉ dưỡng, sinh thái, 
thể thao biển, hội thảo, Festival Biển 2005, 
lễ hội... Tiếp tục triển khai các dự án du lịch. 

Về văn hóa - xã hội: Phân đấu đến cuối năm 
đạt tiêu chuẩn phổ cập trung học cơ sở; xây 
thêm khoảng 300 phòng học; phần. đấu 50% 
số xã có Trung tâm giáo dục cộng đồng. Giảm 
tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống 
còn 21%. Đầu tư trang thiết bị hiện đại cho 
2 bệnh viện tĩnh. Nâng mức hướng thụ văn hóa 
lên 24,5 lần/người; phát triển thêm 1% số gia 
đình, 2% số thôn, ấp, khu phố văn hóa và 10 xã 


36 


Yạp chí Cộng sản 


văn hóa; xây dựng nhà bảo tàng và tôn tạo công 
trình Di tích Lịch sử cách mạng Nhà tù Côn 
Đảo. Giải quyết việc làm cho 24 400 lao động, 
tạo việc làm mới cho 9 500 lao động, xuất khẩu 
2 000 lao động: phát triển và củng cố các trường 
dạy nghề, mở rộng các hình thức đào tạo nghề: 
chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản. Giảm 
tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,7%, đặc biệt chú 
trọng xóa nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số. 

Trong năm 2004, tỉnh sẽ tập trung thực hiện 
các chương trình mục tiêu: 

- Các đề án phục vụ cho công tác chăm sóc 
trẻ em. 

- Đề án xóa đói giảm nghèo. 

- Đề án xuất khẩu lao động. 

- Chương trình giống cây trồng vật nuôi. 

- Dự án rau sạch, rau an toàn và kiểm tra an 
toàn vệ sinh thực phẩm. 

- Đề án hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Dự án hoàn chỉnh số hóa chỉnh lý cập nhật 
biến động bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính 
huyện Long Đất. 

- Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu đến năm 2020. 

- Đề án xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh. 

- Chương trình đào tạo nguôn nhân lực và kế 
hoạch đào tạo thường xuyên. 

Với nhận thức mới, quyết tâm mới, Đảng bộ 
và nhân dân Bà Rịa - Vũng Tàu không ngừng 
đoàn kết phấn đấu, phát huy thành quả đã đạt 
được trong 10 năm xây dựng tỉnh, vượt qua các 
khó khăn, thử thách, quyết tâm đạt nhiều thành 
tích to lớn hơn nữa trong giai đoạn đến năm 
2005 và trong thập kỷ đầu thế kỷ XXI, xứng 
đáng là tỉnh cửa ngõ ra Biên Đông của các tỉnh 
Đông Nam Bộ, trở thành một trong những tỉnh 
mạnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và 
cả nước, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. L1 
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HÀ NỘI 


đầy mạnh thì đua yêu Trước 


thực hiện công ngÌtệpb hóa, 


hiện đạt hóa 


NGUYỄN QUỐC TRIỆU' 


INH thời, Bác Hồ kính yêu rất quan tâm 
đến công tác thi đua - khen thưởng. Người 
dạy: “Thí đua là yêu nước! - Yêu nước 
phải thỉ đua!". Qua các thời kỳ cách mạng, thi 
đua - khen thương đã tỏ rõ là một công cụ quan 
trọng, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của cả 
nước nói chung và của Thủ đô Hà Nội nói riêng. 

Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, 
văn hóa của cả nước. Nhiều năm qua, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo của Nhà nước, 
được sự cộng tác chí tình của các bộ, ngành 
trung ương, sự hợp tác thân thiện của nhiều tỉnh, 
_ thành phố bạn, Hà Nội luôn quan tâm thúc đẩy 
_ phong trào thi đua yêu nước, góp phân thực hiện 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Trong Báo cáo tông kết 5 năm thực hiện Chỉ 
thị số 35/CT-TW của Bộ Chính trị về đổi mới 
công tác thi đua - khen thướng trong giai đoạn 
mới của Hội đông Thi đua - Khen thưởng Trung 
ương, tháng 10-2003, phần viết về Hà Nội có 
đoạn: “Thủ đô Hà Nội vốn có truyên thống luôn 
là một trong những địa phương đi đầu trong cả 
nước vệ tổ chức phong trào thí đua ở nhiêu lĩnh 
vực khác nhau”. Hà Nội xin cảm ơn và trân trọng 
những đánh giá quý báu ấy, và cố gắng phần đấu 
giữ vững thành qua đó. 
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Thật sự, đã có thời gian 
những năm cuối 80 đầu 30, 
khi nên kinh tế đang chuyển 
đối, đã xuất hiện nhận thức 
lệch lạc, xem nhẹ công tác 
thi đua - khen thưởng, lơi lỏng 
tổ chức và quản lý thi đua - 
khen thưởng. Chi thị của Bộ 
Chính trị sô 35/CT-TW, ngày 
3-6-1998, về đối mới công tác 
thi đua - khen thưởng trong 
giai đoạn mới đã kịp thời uôn 
năn những nhận thức chưa 
đúng, theo đó chấn chỉnh tổ 
chức và quản lý thi đua - khen 
thưởng. Chỉ một tháng sau, 


ngày 20-7-1998, Thành ủ uy Hà Nội ban hành Kế 


hoạch số 33/KH-TU về chỉ đạo việc triển khai và 
tổ chức thực hiện Chỉ thị 35/CT-TW. Ủy ban 
nhân dân Thành phố ra văn bản hướng dẫn việc 
triển khai các chủ trương của trung ương và 
Thành ủy về đổi mới công tác thí đua - khen 
thưởng; thành lập Hội đồng Thi đua - Khen 
thưởng Thành phô và Ở các ngành, các cấp; ban 
hành các quy định về tiêu chuẩn danh hiệu, hình 
thức khen thưởng. Theo đó, mỗi ngành, cấp cụ 
thể hóa một cách phù hợp với đặc điểm của 
ngành, cấp mình. Ngày 24-10-1998, Ủy ban 
nhân dân Thành phố tô chức Hội thảo: “Đôi mới 
công tác thi đua - khen thưởng của Thành phố 
Hà Nội trong giai đoạn mới". Ban Tuyên giáo 
Thành ủy phối hợp với Hội đồng Thi đua - Khen 
` Thanh phô khảo sát thực tế, xây dựng đề 

: "Đôi mới công tác thí đua - khen thưởng 
nu: nên kinh tế thị trường theo định hướng xã ` 
hội chủ nghĩa”. 

Nghị quyết Đại hội lần thứ XII (nhiệm ky 
2001 - 2005) của Đảng bộ Thành phó, Kế hoạch 
phát Ủ triên kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005 
của Ủy ban nhân dân Thành phố cùng xác định: 


: Ủy viên Ban Thường vụ Thành Ủy, Phó Chủ tịch 
Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội 
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"Tổ chức phong trào thi đua sâu rộng trong các 
tầng lớp nhân dân là một giải pháp chủ yêu thực 
hiện kế hoạch kinh tế - xã hội". Điều đáng chú ý 
là, nhân dịp Thành phố được trao tặng . danh hiệu: 
"Thủ đô Anh hùng", cũng là thời điểm mở đầu 
thế kỷ và thiên niên kỷ mới, Hà Nội phát động 
phong trào thi đua: “Phát huy truyền thống Thủ 
đô Anh hùng - 1000 năm văn hiến, xây dựng 
Thủ đô văn minh - thanh lịch - hiện đại". Đây là 
phong trào thi đua lớn, lâu dài, bao hàm nhiều 
lĩnh vực; là cơ sở để đánh giá, xếp hạng thi đua 
hằng năm đối với tất cả các ngành, các "cấp. 
Đồng thời, dựa theo đó, mỗi ngành, mỗi cấp cụ 
thể hóa thành các phong trào thi đua bộ phận 
tương xứng, thích hợp. 

Trên cơ sở đó, định kỳ hằng năm, Thành ủy 
và Ủy ban nhân dân Thành phố mở hội nghị 
chuyên đề về thi đua - khen thưởng, ghi nhận 
những, kết quả thành tích, bổ khuyêt thiếu sốt, 
uốn nắn lệch lạc, định hướng chỉ đạo thúc đây 
phong trào phát triển liên tục và đạt hiệu quả 
ngày càng cao hơn. Nhờ sự quán triệt và tổ chức 
thực hiện Chỉ thị 35/CT-TW một cách khẩn 
trương, nghiêm túc, sâu rộng, các phong trào thi 
đua của Hà Nội diễn ra liên tục, thiết thực, toàn 


diện; khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp. 


thời, mang lại kết quả tốt, động viên mạnh mẽ 
lòng hăng hái, nhiệt tình của nhân dân Thủ đô 
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. 

__ Qua 4 năm (1999 - 2002), Thành phố có 32,4 
vạn cá nhân, đơn vị được khen thưởng dưới các 
hình thức; trong đó có 291 Huân chương, 465 
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 9 204 
Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố, 
6 Anh hùng Lao động, 23 952 Chiến sĩ thị đua 
các cấp. Có những tập thể thi đua xuất sắc, tiêu 
biểu như: quận Ba Đình; huyện Từ Liêm; Công 
ty Kim khí Thăng Long, Công ty Cơ điện Trần 
Phú, Công ty Khóa Việt Tiệp, Công ty thiết bị 
chiếu sáng đô thị, Công ty Đâu tư khai thác 
Hồ Tây, Công ty Du lịch Hà Nội, Công ty trách 
nhiệm hữu hạn máy tính C.M.C; Trường Trung 
học phô thông Hà Nội Am-xtéc-đam; Trường 
Mẫu giáo Chim non; Bệnh viện Phụ sản, Trung 
tâm Dưỡng lao Hà Nội, v.v.. 
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Công tác thí đua - khen thưởng ö ở Hà Nội đã 
góp phần thực hiện đường lối đối ngoại rộng mỡ. 
Thành phố đã khen thưởng 40 tổ chức và cá nhân 
là người nước ngoài với danh hiệu “V7 sự nghiệp 
xây dựng Thủ đô" đồng thời, đón nhận 451 
huân chương, huy chương của nước bạn Lào 
khen thưởng các tập thể và công dân Thủ đô. 


Hoạt động thi đua - khen thưởng đã góp phần 
quan trọng để Thủ đô đẩy nhanh sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, đạt được. những thành 
tựu ôn định và ngày càng phát triển về kinh tế, 
văn hóa, xã hội. Năm 2002, Hà Nội đạt mức tăng 
trưởng GDP là 10,3% (cả nước tăng 7,0%; 
Thành phố Hồ Chí Minh tăng 10,2%). Ở Hà Nội, 
cứ 100 người dân có 25,4 máy điện thoại, trong 
khi đó, cả nước là 6,9 máy, Thành phố Hồ Chí 
Minh đạt 18,9 máy. Tỷ lệ sinh con ở Hà Nội đã 


_ giảm xuống 14,65%o, tỷ lệ hộ nghèo giảm 


xuông dưới 3%; hơn 40% sô phường, xã thực 
hiện không có người mới mắc nghiện ma túy. 
Hà Nội thực hiện một năm cao điểm xây dựng 
Thủ đô văn minh - thanh lịch, hướng tới Đại hội 
Thể thao Đông Nam Á lần thứ 22 và \ Đại hội thể 
thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 2, 
xây dựng hàng chục công trình thể thao văn hóa 
mới, chính trang nhiều tuyến phố, góp phần 
quan trọng để các Đại hội trên diễn ra an toàn 
trong tỉnh thần đoàn kết, hợp tác vi hòa bình và 
phát. triển. Đây là một cố gắng hết sức lớn lao và 
là kết quả . của khí thế hăng say lao động không 
mệt mỏi của Hà Nội trong năm 2003 lịch sử này. 


Từ thực tiễn phong trào thi đua - khen thưởng . 
ở Hà Nội trong 4 năm qua, cho phép ta nhận 
định rằng: ở tất cả các thời kỳ, giai đoạn cách 
mạng, lời Bác Hồ kính yêu: "Thi đua là yêu 
nước! - Yêu nước phải thi đua!" luôn có giá trị 
chân lý quý báu. Ở đâu và lúc nào cũng cần thiết 
động viên, nêu cao tỉnh thân yêu nước, thiết thực 
hành động thi đua yêu nước. Thi đua - khen 
thưởng là một trong những biện pháp quan trọng 
để lãnh đạo, tập hợp, động viên tập thể và cá 
nhân cùng hướng vào mục tiêu chung, thống 
nhất lợi ích, tư tưởng, và hành động. Trong thời 
kỳ đôi mới, phát triển kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, thi đua - khen thưởng 
tiếp tục là một hình thức thích hợp, hữu hiệu, 
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khơi dậy những mặt tốt, tích cực; ngăn chặn, đẩy 
lùi những, biêu hiện xấu, tiêu cực. Thi đua - khen 
thường còn là một công cụ quan trọng để thúc 
đấy thực hiện việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; là 
thước đo công khai, nhiều tác dụng đề đánh giá, 
biểu dương, hoặc phê phán, uôn nắn cán bộ, 
đảng viên cũng như các tổ chức đẳng. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt 
được, công tác thi đua - khen thưởng thời gian 
qua Ở Hà Nội cũng còn bộc lộ nhiều yếu kém, 
bất cập, cần khắc phục. Nhiều nơi, nhiều lúc còn 
nặng về hình thức, nặng về các thủ _tục hành 
chính - khen thưởng hơn công tác tổ chức thi 
đua. Bệnh thành tích vẫn tôn tại ở một số ngành, 
lĩnh Vực, địa phương. Phong trào phát triển chưa 
đồng đều; ở những vùng sâu - xa, các lĩnh vực và 
địa bàn khó khăn, phức tạp còn nhiều yếu kém. 
Khen thưởng Ở ' cấp cơ sở thường có hiện tượng 
xuê xoa, cào bằng, luân phiên, kiểu "hoa thơm 
cùng hưởng ` , không phản ánh đúng người, đúng 
việc xứng đáng được khen thưởng. Việc đề nghị 
khen thưởng nhân ngày truyền thống, ngày 
thành lập cơ quan, đơn vị có xu hướng gia tăng 
mà không vi công trạng, thành tích nôi trội. 
Chúng ta phát triển nền kinh tẾ nhiều thành phần 
đã gân hai chục năm nhưng vấn đề thi đua - khen 
thưởng vấn theo “ quán tính” nghiêng về khu vực 
nhà nước. Cụ thê, trong 32,4 vạn trường hợp 
được khen thưởng vừa qua, khu vực nhà nước 
chiếm 29,3 vạn, ước 90,4%; phân ngoài khu vực 
nhà nước chi là 3,l vạn, đạt 9, 6%. Riêng các 
mức khen cao (Huân chương, Bằng khen của 
Thủ tướng Chính phủ), khu vực nhà nước chiếm 
98,7%; khu vực ngoài nhà nước chỉ chiếm 1,3%. 
Vẫn còn hiện tượng nghiêng về khen thưởng tập 
thể để được "vưi vẻ cả làng" hơn là đi sâu sát 
phát hiện, khen thưởng những cố gắng, thành 
tích cá nhân. Cũng trong các mức khen thưởng 
cao, tập thể chiếm 61,9%; cá nhân chỉ chiếm 
38,1%. qột số trường hợp đề nghị khen thưởng 
theo kiểu "ân huệ chính sách", ưu đãi cho những 
"lão làng", “cây đa, cây đê”, thậm chí cho đôi 
tượng thân quen hoặc vi những mục tiêu không 
trong sáng; không tạo được tác dụng tích cực 
ngay ở cơ sở, ngành, lĩnh vực; chưa chế định 
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khen thống nhất VỚI thưởng. Nhiều trường hợp 
phân thưởng của cấp ra quyết định khen chỉ là 
tượng trưng, cấp dưới phải "bù", thậm chí tách 
bạch: "trên khen - dưới thưởng". 

Nhằm phát huy thành tích, ưu điểm, hạn chế, 
khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, tiếp tục 
đầy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Thủ đô, cân 
nhắn mạnh một số bài học sau: 

l - Trong nên kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa, công tác thi đua - khen thưởng 
cần có hình thức chung nhất để mọi tổ chức, cá 
nhân có thể tham gia. Trong khen thưởng, cần 
coi trọng những thước đo giá trị của kinh tê như: 
hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao; tăng thị phần; 
xuất khẩu khối lượng lớn, thị trường mới; mức 
nộp ngân sách; phát triển doanh nghiệp. Đối với 


- đơn vị, nhất là những nơi có đông dân cư, khi 


khen thưởng cần chú ý đến quan hệ giữa phát 
triển kinh tê và bảo đâm công bằng xã hội, bảo 
vệ môi trường, Đối với vùng nghèo, người 
nghèo, càng phải chú ý đến việc bảo đảm lợi ích 
vật chất, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. 


2 - Việc tổ chức thi đua - khen thưởng phải 
bảo đảm hội đủ các điều kiện: a- Có nội dung, 
mục tiêu rõ ràng, b- Có tiêu chuẩn, công cụ đo 
tính, đánh giá kết quả thực hiện; c- Có tính khả 
thi, hay tiếp cận được; d- Có lịch trình theo dõi, 
kiểm tra, sơ kết, tổng kết; đ- Tính thời gian rõ 
ràng, có bước đi, tiến độ cụ thể. 

3 - Kiện toàn, đối mới bộ máy chuyên trách 
thực hiện công tác thi đua - khen thưởng. Đặc 
biệt chú ý đối mới theo tinh thần cải cách 
hành chính, đồng bộ cả 4 khâu (thể chế, bộ mắy, 
công chức, tài chính công) từ Thành phố đến các 
ngành, cấp, CƠ SƠ. 

4 - Luôn luôn phí nhớ, thi đua yêu nước là 
một truyền thống quý giá và có tiêm năng, Vô 
cùng to lớn trong toàn thể nhân dân ta nói chung 


và nhân dân Thủ đô Hà Nội nói riêng. Các câp, 


các ngành không ngừng nâng cao trách nhiệm, 
tim tòi mọi biện pháp đê gin giữ, phát huy truyền 
thống tốt đẹp của mình, nhằm thực hiện mục 
tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh. C] 
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Phim truyện lịch sử 
hướng tới 1000 năm 
TH.k\( L0,VG- H.1,VỘI 


HẢI NINH" 


1 - Đôi điều suy ngẫm 

Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm 
Thăng Long đã phát động cuộc thi sáng tác kịch 
bản phim truyện lịch sử Thăng Long - Hà Nội lần 
thứ nhất trước đông đảo các nhà lịch sử, nhà Hà 
Nội học, nhà văn, nhà báo, các nhà điện ảnh và 
truyền hình cả nước. Đối với điện ảnh - đặc biệt 
là phim truyện - có lẽ đây là lần đầu tiên được 
đánh giá đúng vị trí, vai trò một loại hình nghệ 
thuật có nhiều khả năng nhất trong việc tái tạo 
lịch sử. 

Có nhiều hình thức văn hóa, thể loại văn học, 
nghệ thuật để phản ảnh lịch sử. Mỗi thể loại đều 
có ngôn ngữ riêng của mình, song chỉ có phim 
truyện mới có khả năng tái tạo quá khứ để người 
ta có thể nhìn thấy bằng mắt, cảm nhận trực tiếp 
và đây đủ về hình ảnh, âm thanh, hội họa, kiến 
trúc, âm nhạc trong một nghệ thuật tông hợp 
sinh động như chính cuộc sống. Vì vậy, nó có 
SỨC truyện. cảm mạnh mẽ, giúp cho các thế hệ 
mai sau tiếp nhận một cách sâu sắc cội nguôn 
của dân tộc trong mấy ngàn năm dựng nước và 
giữ nước, từ thời các vua Hùng cho đến thời đại 
Hỗ Chí Minh. 

Trong giai đoạn khó khăn của thời chỗng 
Mỹ cứu nước, có một lần cố Tông Bí thư 
Trường Chinh nói chuyện với một số anh chị em 
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văn nghệ sĩ điện ảnh về những chiến công thân 
kỳ của vua, quan, quân dân thời Trần và lấy làm 
tiếc ngày ấy chưa có điện ảnh như bây giờ đề có 
thể ghi lại những chiến công oanh liệt trên sông 
Bạch Đăng, tinh thần bất khuất của quân sĩ đã tự 
khắc vào tay mình hai chữ "Sát Thát", thể hiện ý 
chí chiến đấu kiên cường của một dân tộc đã ba 
lần đánh thắng quân Nguyên - Mông. Anh chị 
em nghệ sĩ điện ảnh lĩnh hội được ý tứ của cố 
Tổng Bí thư Trường Chính là hãy sáng tạo nên 
những tác phẩm xứng đáng với tầm vóc lịch sử 
của đất nước. Tất cả những trang sử vàng ấy chỉ 
có thể được lưu giữ trong các tác phẩm văn học, 
nghệ thuật, trong nên văn hoá của dân tộc. Đấy 
là mới đề cập đến một triều đại nhà Trần. Còn 
làm thế nào thấy được An Dương Vương xây 
thành Cổ Loa, tấn bi kịch cầu hôn qua chuyện 
tình của Trọng Thủy - My Châu; Lý Công Uẩn 
đời đô từ cố đô Hoa Lư về Thăng Long xây dựng 
một quốc gia Đại Việt hùng mạnh. Lý Thường 
Kiệt phá tan âm mưu xâm lược của quân thù 
trong trứng nước, lập phòng tuyến sông Như 
Nguyệt để chặn giặc, đánh bại quân Tống: làm 
thế nào đề thấy được cuộc khởi nghĩa Lam Sơn 
của Lê Lợi - Nguyễn Trãi với "Bình Ngô đại 
cáo", lấy chính nghĩa thắng hung tàn, chém 
tướng Liễu Thăng ở ải Chi Lăng, vây hãm 
Vương Thông ở thành Đông Quan, buộc chúng 
phải đầu hàng; làm thế nào thấy được cuộc hành 
quân thần tốc, táo bạo của Nguyễn Huệ, giữa 
mùng 5 tết Kỷ Dậu đã tiêu diệt 20 vạn quân của 
Tôn Sĩ Nghị giải phóng kinh thành Thăng Long; 
và những chiến công mở nước của các triều đại 
Tây Sơn, nhà Nguyễn sau này... 

Ngay cả trong lịch sử hiện đại, một sự kiện 
vĩ đại đã diễn ra trong ngày 2-9-1945, Chủ tịch 
Hô Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh 


* Đạo diễn điện ảnh. Nghệ sỹ Nhân dân 
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nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra một 
trang sử mới cho dân tộc Việt Nam cũng chỉ được 
ghi lại trong vài bức ảnh, hay trong những thước 
phim tư liệu ít ôi và mờ ảo. 

Lịch sử đang giao cho chúng ta trách nhiệm 
chuyển tải các giá trị lịch sử, văn hóa hàng ngàn 
năm đến đời sau để mọi người có thể cảm nhận 
được những biến cố lịch sử, nhận dạng đất nước 
qua từng thời đại, những lâu đài, thành quách, 
cung điện, làng mạc dân cư dưới các triều đại 
phong kiến, cho đến những công trình xây dựng 
hiện đại làm cho dân giàu, nước mạnh dưới chế 
độ xã hội chủ nghĩa. 

Người ta ví Hà Nội như "người đẹp ngủ trong 
rừng", ẩn giấu trong mình bao điều bí ẩn, những 
tỉnh hoà văn hóa dân tộc, những vòng hào quang 
lịch sử hiển hách, những vẻ đẹp huyền diệu... 
Liệu chúng ta có đánh thức được giấc ngủ ấy của 
nữ thần để thu vào ống kính điện ảnh những vẻ 
đẹp của Hà Nội chưa một lần được thể hiện trên 
màn ảnh đúng với lịch sử vốn có của nó. Hà Nội 
của chúng ta không đẹp như bây giờ, nếu không 
có một quá khứ lịch sử huy hoàng. Đấy là chưa 
nói đến những anh hùng dân tộc, những nhà văn 
hoá kiệt xuất của đất ngàn năm văn hiến như: 
Nguyễn Bỉnh Khiêm, Chu Văn An, Nguyễn Trãi, 
Lê Quý Đôn, Nguyễn Du, những thần Siêu, thánh 
Quát, những nhà thơ sống mãi với thời gian như. 
Đoàn Thị Điểm, Đặng Trân Côn, Hồ Xuân 
Hương, bà Huyện Thanh Quan... mà cuộc đời, sự 
nghiệp của họ đã cống hiến cho nền văn hóa dân 
tộc sẽ là những tác phẩm điện ảnh giữ lại cho đời 
sau. Một triết gia nói: Linh hôn chính là quá khứ. 
Vì khi nói đến một cái hồn của một thành phố là 
người ta nghĩ đến quá khứ của thành phố đó. 
Thực chất 1000 năm Thăng Long là cái cốt lõi 
sáng tạo của trí tuệ và tâm hôn người Hà Nội 
được tiếp nối từ đời này sang đời khác, để tạo nên 
vẻ đẹp cho Hà Nội. Một Hà Nội vừa thơ mộng, 
vừa hiện đại và ngày nay đang là điểm hẹn của 
bạn bè quốc tế đến với một thành phố hòa bình 
của thế giới. 
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Lâu nay, vấn đề phim lịch sử đang trở thành 
một yêu cầu tình cảm của mọi người, mọi tinh 
yêu non sông đất nước trong đời sông của những 
người Hà Nội và các nơi trên đất nước. Khai thác 
những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, kể cả 
những giá trị trong đời sống tâm linh của người 
Việt Nam xưa và nay, để tạo nên những giá trị 
nhân văn sâu sắc, một tâm hồn cao đẹp, một vẻ 
đẹp thanh lịch và hiện đại, một giá trị đạo đức là 
công việc của mọi người, song trước tiên là của 
các nhà lãnh đạo, các nhà văn hóa, lịch sử, những 
người sáng tạo ra các tác phẩm văn học, nghệ 
thuật để lại cho đời sau. Chúng ta đang làm một 
công việc mang đầy ý nghĩa vào những năm đầu 
của thiên niên kỷ mới, chính là chuẩn bị cho 
con người Việt Nam - Hà Nội phát triển suốt 
1000 năm. 

2 - Tiếp thu, kế thừa tỉnh hoa phim truyện 
lịch sử thế giới 

Phim truyện lịch sử có những niêm luật, ngôn 
ngữ, màu sắc riêng của nó. Nhìn bằng con mắt 
nghiên cứu, tham khảo những bộ phim lịch sử 
thành công trên thế giới như: Ben Hua, Nữ hoàng 
Cơ-lê-ô-pát (Mỹ); Chiến tranh và Hòa bình, Đại 
đề Pi-ốt (Nga), Hoàng để Na- -pô-lê-ông (Pháp), 
Hãăm-lét (Anh); hay các phim Trung Quốc gần 
đây như Tân Thủy Hoàng, Tam quôc chí, Thủy 
hử... Tuy các tác phẩm thuộc lịch sử các : quôc gia 
khác nhau nhưng đều có những đặc điểm chung 
về thể loại. Các đề tài thường được khai thác từ 
những CuUỘC chính phạt giành quyền uy và lãnh 
thô giữa các quốc gia, dân tộc; sự chiếm đoạt đất 
đai, của cải, nô lệ; đề tài về tình yêu và bạo lực, 
nhân cách, nhân phẩm lương tri con người; 
những mưu đồ bá chủ thiên hạ... song bao giờ 
chính nghĩa cũng thắng phi nghĩa, cái thiện thắng 
cái ác. Một đặc điểm khác của thể loại phim lịch 
sử là tính đồ sộ, quy mô, hoành tráng. Những tác 
phẩm điện ảnh mang phong cách sử thi cũng 
giông như những pho sử giúp cho người xem 


thấy được những biến cố lớn lao, những bước 


ngoặt lịch sử, sô phận dân tộc, con người trong 
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các cuộc đấu tranh $inh tôn; thấy được tầm vóc 
đất nước và con người qua từng thời đại. Vì vậy, 
phim lịch sử trước tiên đòi hỏi sự công phu, chân 
thật lịch sử, không ai có quyên vo tròn, bóp méo, 
to biến thành nhỏ và ngược lại. 

Để có những thông tin tối thiểu về tính quy 
mô hoành tráng của loại phim này, chúng ta cũng 
cần có một cái nhìn ra bên ngoài. Ngay từ những 
năm đầu thế kỷ XX đạo diễn Gơ-ríp-phít (Mỹ) đã 
làm một bộ phim về đế chế Ba Tư lấy tên là 
"Thiếu khoan dung". Ông đã cho xây một toà 
thành khống lồ, có chiềú cao bằng ngôi nhà 
4 tầng, mặt thành đủ rộng cho 2 xe tứ mã đi lại 
tránh nhau. Bao quanh toà nhà là những ngọn 


tháp cao 70 m, cao nhất là tháp Ba-bi-lon. Để 


thấy được đội quân Ba Tư đông đến 16 000 
người, các nhà làm phim phải đặt máy quay trên 
khinh khí cầu để ghi hình. Để chuyên chở vật 
liệu, người đi lại, tiếp tế lương thực người ta phải 
làm một con đường xe lửa từ thành phố đến 
trường quay, hằng ngày tiêu phí 12 000 đô-la 
thời ấy. 

Trong lịch sử điện ảnh thế giới có nhiều đề 
tài được thực hiện nhiều lần như Ham-fét, 
Ô-ten-lô, riêng bộ phim Cờ-lê-ô-pát được làm tới 
5 lần. Nhưng phải đến bộ phim của đạo diễn 
Dô-dép Man-ki-ê-vích mang tên "Nữ hoàng 
Cờ-lê-ô-pát" mới được gọi là kiệt tác. Đạo diễn 
Dô-dép Man-ki-ê-vích đã cho xây hải cảng 
A-lễch-xăng-đờ của Ai Cập trên đất I-ta-li-a cách 
Rô-ma không xa; cho làm lại như thật chiếc du 
thuyền của nữ hoàng lộng lẫy như một lâu đài nổi 
trên sông Nin. Để phô trương sức mạnh thần 
thánh của đế chế La Mã đã chiến thắng Ai Cập 
và các nước vùng Trung Đông giàu có, rộng lớn, 
các họa sĩ thiết kế mỹ thuật đã phải xây dựng lại 
toàn cảnh quảng trường thời La Mã cổ đại để cho 
hàng ngàn diễn viên quần chúng gồm các đoàn 
quân chiến thắng đầy đủ binh khí của các binh 
chủng, những màn trình diễn của các đội ky binh, 


những bây vũ nữ... đặc biệt là hinh tượng con 


nhân sư không lồ của Ai Cập bị đế quốc La Mã 
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khuất phục. Trên lưng con nhân sư chở hai "tù 
binh" là nữ hoàng Cờ-lê-ô-pát và đứa con trai - 
đứa con ấy cũng là hậu quả của sự chiếm đoạt mỹ 
nhân Cờ-lê-ô-pát của Xê-đa trong cuộc chính 
phạt Ai Cập. Đỉnh điểm của sự đồ sô, quy mô và 
hoành tráng của bộ phim này phải ] kể đến trận 
thủy chiến giữa tướng Áng-tô-ny và Ốốc- -ta-vi-ăng 
với hàng trăm chiến thuyền bọc sắt hung dữ như 
những con thủy quái khống lồ trong một trận 
huyết chiến khốc liệt trên mặt biển. 

Xem những bộ phim kinh điền đó của thế giới 
làm chúng ta liên tưởng tới những tài sản vô cùng 
quý báu trong kho tàng văn hóa của dân tộc ta, 
như chiến thắng Bạch Đằng Giang với tướng 
Trần Hưng Đạo, chuyện tình lịch sử My Châu - 
Trọng Thủy thời An dương Vương... Đứng về 
mặt lịch sử và thời đại, lòng hiểu hòa, đức khoan 
dung và độ lượng của dân tộc ta trong thời lập 
nước vẫn còn là vấn đề thời sự nóng: hổi. Câu 
chuyện My Châu - Trọng Thủy lại diễn ra một 
cách hấp dẫn, đây kịch tính của một âm mưu 
chính trị thông qua hôn nhân. Tầm vóc của một 
tác phẩm điện ảnh nếu làm hay sẽ không hề thua 
kém câu chuyện nữ hoàng Ai Cập. Tư tưởng lớn 
của tác phẩm lại chính là vấn đề nhân văn, nhân 
đạo, bản chất tốt đẹp của một dân tộc hiểu hòa, 
mặt khác là một bài học mất nước, mất cảnh giác 
với quân thù, và ngay cả trong tình yêu dẫn đến 
cái chết đây b¡ thảm của cha và con, vợ và chồng. 

Những thông tin ấy giúp cho chúng ta một cái 
nhìn đúng đắn về thể loại phim này, hình dung 
được quy mô của một công trình nghệ thuật, đặc 
biệt đối với các nhà điện ảnh Việt Nam là xác 
định được một quan niệm nghề nghiệp nghiêm 
túc, chính quy và chuyên nghiệp. 

Đương nhiên sự tiếp thu, kế thừa tỉnh hoa 
nhân loại không cùng nghĩa với bắt chước, giáo 
điều, tách rời thực tế của đất nước mình. Một bộ 
phim lịch sử đầu tư lớn hay nhỏ là tùy thuộc vào 
sức chứa nội dung kịch bản phản ảnh sự kiện nào, 
thời đại nào, nhân vật nào trong lịch sử. Những 
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sự kiện lịch sử vĩ đại không thể giải thích bằng ý 
nghĩa mà phải được nói bằng hình tượng nghệ 
thuật, ngôn ngữ diện ảnh. 

Đề tài lịch sử không bao giờ đồng nghĩa với 
quan niệm "hoài cổ". Bên cạnh sự khẳng định và 
tôn vinh giá trị của quá khứ, còn là sự khám phá, 
phát hiện những điều bí ẩn mà mình chưa biết 
đến, chưa hiểu hết để khai thác, lấy cái cổ đại bổ 
sung cho cái hiện đại, tạo nên một dòng chảy lịch 
SỬ (rong huyết thống của người dân Việt Nam từ 
đời này đến đời khác, và chính đấy là sức mạnh 
bất khả chiến bại trước mọi kẻ thù dân tộc. Người 
sáng tác phải biết trân trọng, kế thừa, biến hóa 
trong sáng tạo phù hợp với hoàn cảnh và thời đại. 

Chúng tôi đã có dịp chuyển tiểu thuyết "Đêm 
hội Long Trì" của cố nhà văn Nguyễn Huy 
Tưởng sang bộ phim dài 2 tập cùng tên (phim 
nhựa). Thực ra chuyện xưa kể về cuộc tình ái 
giữa một ông chúa hào hoa - Trịnh Sâm - và hai 
người đàn bà đẹp Tuyên phi Đặng Thị Huệ và 
Dương Thái Phi. Nhưng trong câu chuyện xưa Ấy 
lại có nét rất hiện đại mà cuộc sống ngày nay 
cũng không thiếu. Đó là những âm mưu tranh 
ngôi, cướp vị, kéo bè, kéo cánh, để cho bọn tham 
quan ô lại thao túng triều đình, dẫn đến sự hỗn 
loạn trong xã hội. Tiêu biểu cho cái ác là tên vô 
lại Đặng Lân bất chấp luật vua, phép nước, hoành 
hành giữa thanh thiên bạch nhật ở kinh thành. 
Tên Đặng Lân xưa và Năm Cam hiện nay có 
khác gì nhau về bản chất? Và tất nhiên lưỡi gươm 
công lý phải ra tay. Lấy xưa nói nay, không đơn 
_ thuần là ngồi ngắm một chiếc lọ cổ. 

3 - Tìm những bước đi cho phim lịch sử 

Có thể nói, chưa bao giờ Nhà nước ta có được 
hai loại "công cụ" sắc bén như bây giờ. Đó là 
điện ảnh và truyền hình. Mỗi loại hình đều có thế 
mạnh riêng. Với ngôn ngữ màn ảnh nhỏ và tính 
phổ cập rộng rãi của truyền hình có thể xây dựng 
những bộ phim dài nhiều tập. Đặc biệt đối với đề 
tài lịch sử truyền hình đang án chứa một tiềm 
năng vô cùng to lớn, phô cập nhanh nhạy rộng 
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lớn, có thể đem ánh sáng văn hóa đến các vùng 
sâu, vùng xa, núi cao, biển khơi, hay bất cứ một 
nơi nào trên đất nước. Chúng ta có thể biến toàn 
bộ lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc, 1000 năm 
Thăng Long - Hà Nội thành một bộ sử thi đồ sộ 
băng hình ảnh. Cơ sở văn học của nó chính là lịch 
sử Việt Nam từ thời các vua Hùng lập nước cho 
đến thời đại Hồ Chí Minh. Lâu nay, chúng ta còn 
lúng túng về cách tô chức, khai thác khơi nguồn 
và tạo dòng chảy. 

Có nhiều cách đề chuyển tải bộ sử thi đó. Đối 
VỚI Các phim truyền hình ngắn hai ba tập thì có 
thể làm như lâu nay. Song có lẽ thích hợp với thể 
loại này là hình thức "Câu chuyện truyền hình" 
chuyển tải bằng hình ảnh là chủ yếu, nhưng 
không coi nhẹ "lời kể chuyện". Những vấn đề 
lịch sử phức tạp còn nằm trong vòng bí ấn chưa 
thể nói hết bằng hình ảnh, nhưng cần tính khúc 
triết, rành rõ về con người, sự kiện thì thủ pháp 
kể chuyện bình luận đang là một ngôn ngữ: truyền 
hình thông dụng trên màn ảnh nhỏ quốc tế. 

Điện ảnh có cách đi khác. Điện ảnh, đặc biệt 
là phim truyện - một loại hình nghệ thuật (nghệ 
thuật thứ 7). Chức năng của truyền hình là thông 
tin - trong đó có thông tin văn học - nghệ thuật 
như một trang văn nghệ của một tờ báo hình. 

Thời gian để người xem cảm thụ một tác 
phẩm điện ảnh như xem một vở kịch trên sân 
khấu. Vì vậy, nó đòi hỏi tính hàm súc, cô đọng và 
chất lượng nghệ thuật cao bằng những đặc thù 
của ngôn ngữ màn ảnh lớn, không thể kéo dài 
nhiều tập như truyền hình. Có thể dành cho điện 
ảnh phản ánh những biến cố lịch sử lớn lao, 
những điển hình của thời đại, những bước ngoặt, 
những cái mốc của lịch sử. Sức hấp dẫn của phim 
truyện là nó có thể tái tạo lại lịch sử, những cung 
điện, lâu đài, thành trì, đèn đài, miễu mạo, cộng 
đồng dân cư. Những chiến công vĩ đại của dân 
tộc trong từng thời kỳ, có thể đưa người ta ngược 
dòng thời gian từ thời hông, hoang cho tới hiện 
đại, kế cả những truyền thuyết, cô tích, giả tưởng, 
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viễn tưởng. Chúng ta cần nhìn nhận một cách 
khách quan về sự đô sộ, tính quy mô, hoành tráng 
của thể loại phim này. Vì nó không thê dựa vào 
quang cảnh hiện tại, mà phải tái tạo toàn bộ lịch 
sử. Nhìn chung phim truyện lịch sử có nhiều 
dạng, song có thê chia thành ba loại: 

- Loại thứ nhất, chuyện về đề tài "thâm cung 
bí sử" như Hăm-lét, Ô-ten-lô, Từ Hy Thái Hậu, 
Tể tướng Lưu Gù... Thể loại này hạn chế được 
quy mô sản xuất vì truyện phim thường diễn ra 
trong các cung điện, được dựng lại trong các 
trường quay, hoặc sử dụng các di tích lịch sử phù 
hợp với nội dung, niên đại. Vì phải tạo một cuộc 
sống vương giả trong lầu son gác tía, cho nên cái 
khó của nó trong trang trí nội thất phải chuẩn xác 
từng niên đại, lộng lẫy và tỉnh tế. Các sự kiện lịch 
sử thường được thể hiện qua thoại nhân vật, lời 
tác giả, do đó hạn chế được phần tốn kém xây 
dựng thành quách, tô chức trận mạc. 

- Loại thứ hai, những câu chuyện xảy ra trong 
cung điện là chính, nhưng được phụ họa với 
những sự kiện diễn ra ở bên ngoài để minh họa 
cho hành động của nhân vật, làm sáng tỏ nội 


dung chủ đề như. Đông chu liệt quốc, 13 triều đại 


nhà Thanh, Binh pháp Tôn Tử.. Những cuộc 
hành quân, các trận đánh mang tính chất tượng 
trưng, làm nên minh họa cho các tính cách nhân 
vật, diễn biến sự kiện. 

- Thể loại thứ ba, chiến tranh trực tiếp giữa 
các triều đại, giữa các quốc gia thì phức tạp hơn 
rất nhiều như những bộ phim lịch sử các nước 
trên thế giới Tam quốc chí, Thủy Hử, Chiến tranh 
và Hòa bình, Sự sụp đổ của đế quốc La Mã... Đối 
với lịch sử Việt Nam, chúng ta phải dựng lại trận 
thủy chiến chống quân Nguyên trên Bạch Đằng 
Giang của Trần Hưng Đạo, trận đại phá quân 
Thanh giải phóng kinh thành Thăng Long của 
Nguyễn Huệ, chiến thắng Điện Biên Phủ và 
chiến dịch Hồ Chí Minh. 

Thực hiện những công trình nghệ thuật to lớn 
như vậy phải có sự chỉ đạo, tô chức thật chặt chẻ. 
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Có hai công đoạn quan trọng của loại công trinh 
nghệ thuật đồ sộ này. Một là, đầu tư cho kịch bản 
văn học. Hai là, xây dựng bộ phim. Để có một 
kịch bản hay cần tập trung những nhà lịch sử, 
nhà văn, nhà biên kịch và đạo diễn có khả năng 
và uy tín thành một tô sáng tác, cùng nghiên cứu 
trao đối, đề xuất, chọn lựa sự kiện và nhân vật 
lịch sử. Ở nhiều nước, những bộ phim phải đầu tư 
lớn người ta thường đặt hàng cho ba tác giả (hoặc 
nhóm tác giả) cùng viết, đều trả tiền nhuận bút 
như nhau, nhưng sau khi hoàn chính kịch bản nào 
xuất sắc nhất mới được đưa vào sản xuất. Kịch 
bản văn học là khâu đầu quan trọng, không có nó 
sẽ không có bộ phim. Sự tốn kém ở khâu đầu tiên 
này không đáng kể so với giá trị của một bộ phim 
sau đó. Đấy cũng là một phương pháp phá thế 


_ độc canh trong cách tổ chức kịch bản lâu nay: 


mọi người luôn bị ràng buộc vào một kịch bản 
yếu kém, sửa đi, sửa lại nhiều lần mà vẫn dở, cuối 
cùng đành chấp nhận đưa vào sản xuất với nhiều 
"lý do" khác nhau để cho ra đời một bộ phim tôi. 

Nhiều người cho rằng tổ chức thi kịch bản về 
đề tài lịch sử trong thời gian một năm để phục vụ 
cho 1000 năm Thăng Long hiện nay là quá vội 
vàng, thiếu cơ sở để cho ra đời một kịch bản chất 
lượng và có giá trị nhiều mặt. Để hoàn thành bộ 
tiểu thuyết Hồ Quý Ly, nhà văn Nguyễn Xuân 
Khánh phải miệt mài lao động sáng tác trong 
20 năm. Đương nhiên, mỗi người làm theo cách 
của mình, song cần một thời gian nghiên cứu, 
thai nghén hợp lý ít nhất là 2 năm để cho ra đời 
một kịch bản lịch sử. 

Các nhà lịch sử, nhà văn, nhà điện ảnh, các 
nghệ sĩ đều đang hướng về ngày lễ trọng 1000 


năm Thăng Long - Hà Nội; đồng thời cũng đang 


hướng về một chủ trương thường xuyên và lâu 
dài năm trong chiến lược văn hóa của Đảng và 
Nhà nước là sử dụng vai trò điện ảnh và truyền 
hình như một vũ khí sắc bén trong sự phát huy 
truyền thông mấy nghìn năm lịch sử của dân tộc 
Việt Nam. D 
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UÁ độ dân số, hiểu một cách tổng quát, là : 


sự chuyển đổi dân số từ tình trạng cân 

bằng dân số truyền thống, lãng phí với 
mức sinh cao, mức chết cao và mức gia tăng dân 
số thấp sang trạng thái cân bằng dân số hiện đại, 
tiết kiệm với mức sinh thấp, mức chết thấp và mức 
gia tăng dân số thấp. 

Hai rạng thái cân bằng dân số này có sự khác 
nhau về bản chất: trong trạng thái truyền thống, 
nhân loại phải tốn rất nhiều năng lượng và công 
sức cho yêu đương và sinh đẻ (với những đầu tư rất 
tốn kém cho mang thai, nuôi dưỡng, chăm sóc và 
giáo dục) đê có thể duy trì và phát triển dân số ở 
mức rất thấp; trong khi, với trạng thái hiện đại, 
người ta chỉ phải đẻ một số rất ít con (với những 
đầu tư không nhiều cho mang thai, nuôi dưỡng, 
chăm sóc và giáo dục) nhưng cũng đã có thể duy 
trì và phát triển nòi giống của mình. Tuy nhiên, 
trạng thái thứ nhất tôn tại phô biến ở mọi quốc gia 
từ xưa và cho đến bây giờ vẫn còn hiện hữu ở rất 
nhiều dân tộc; trong khi, trạng thái thứ hai xuất 
hiện và tôn tại mới được khoảng hơn một nửa thế 
kỷ qua và cũng mới chỉ có ở một số dân tộc, một 
số quốc gia. 

Giữa hai trạng thái cân bằng này là một thời kỳ 
quá độ diễn ra với ba giai đoạn. Giai đoạn l, với 
sự sụt giảm mức chết, trong khi mức sinh giữ 
nguyên hay gia tăng chút ít, đó là do tỉnh trạng sức 
khóe khá hơn, khả năng chăm sóc sức khỏe cũng 
khá hơn. Đây chính là điều khiến cho trạng thái 
cân bằng bị phá vỡ và dân số bắt đầu gia tăng. Giai 
đoạn 2, là sự sụt giảm mức chết mạnh, trong khi 
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mức sinh mới bắt đầu giảm: dân số bùng nổ. Giai 
đoạn 3, đặc trưng bằng mức chết giảm thấp, mức 
sinh giảm mạnh và sự gia tăng dân số giảm dần đề 
chuyển sang trạng thái cân bằng dân số hiện đại. 

Sự quá độ dân số này khởi đầu ở châu Âu vào 
khoảng năm 1650 cùng với cuộc cách mạng công 
nghiệp và đã được hoàn tất tại đây vào khoảng 
giữa thế kỷ XX. Dĩ nhiên, thời kỳ quá độ dân số 
này ở các nước khác nhau có khác nhau và với 
nhiều nước sau này thời kỳ quá độ có thể là rất 
ngắn. Sự phát triển kinh tế - xã hội, suy cho cùng, 
là yếu tố quyết định về lâu dài đối với sự quá độ 
dân số. Nhưng thực tế cho thấy, trong những thời 
điểm nhất định yếu tố chương trình dân số - kế 
hoạch hóa gia đình của các quốc gia lại đóng vai 
trò quyết định. 


Hình I: lbd đô tổng li vê các giai đoạn của sự 
quá độ dân số 


Mức sinh và chết (%2) 


— Mức sinh 


Móc chết 


< vn cà 
>> ===* Thờt giàn 


——- Thời kỳ quá độ —— 


* PGS, TS, Trung tâm nghiên cứu Thị trường và Phát 
triên 
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Trước quá độ: cân bằng dân số lãng phí 

Thời kỳ quá độ 

Giai đoạn I: bắt đầu quá độ 

Giai đoạn II: giữa thời kỳ quá độ 

Giai đoạn III: cuối thời kỳ quá độ 

Sau quá độ: cân băng dân số tiết kiệm 

Ở Việt Nam, câu chuyện quá độ dân số bắt đầu 
đúng 26 năm về trước. Năm 1978, khi chuẩn bị 
cho cuộc Tổng Kiểm kê dân số đầu tiên vào ngày 
1-10-1979. Lúc đó, vấn đề dân số còn chưa được 
đặt ra một cách gắt gao dù rằng những dự cảm về 
một hiểm họa dân số đã có từ rất lâu. Năm 1961, 
Quyết định số 216/CP của Hội đồng Chính phủ 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã thực sự khởi 
động thực thi công tác dân số - kế hoạch hóa gia 
đình với việc sinh đẻ có hướng dẫn ở miền Bắc 
Việt Nam. Vào thời điểm đầu những năm 60 thế 
kỷ trước, trên cả hai miền Nam - Bắc, mức chết 
giảm mạnh, xuống dưới 15% trong khi mức sinh 
tăng vọt tới hơn 40%ø nhờ những tiến bộ về y tế và 
vệ sinh được áp dụng đại trà. Đây thực sự là những 
tiến bộ rất lớn lao cho dân tộc Việt Nam nếu nhìn 
lại thời kỳ trước Cách mạng Tháng Tám năm 
1945, khi mức chết, đặc biệt là mức chết trẻ sơ 
sinh là rất cao khiến cho tỷ lệ gia tăng dân số rất 
thấp. Nhưng tiếc là ngay sau đó, chiến tranh và sự 
chia cắt hai miền đã ngăn cản tiến trình quá độ dân 
số mới bắt đầu diễn ra ở Việt Nam : miền Bắc tiếp 
tục theo định hướng hạn chế mức tăng dân số, 
trong khi miền Nam lại có xu hướng khuyến khích 
gia tăng dân số. 

Số liệu của cuộc Tổng Kiểm kê dân số đầu 
tiên, năm 1979, cho thấy, sự bùng nô dân số ở 
Việt Nam là có thật với tỷ lệ gia tăng dân số 
khoảng 2,2% - một tỷ lệ có thể đưa đến số dân Việt 
Nam tăng gấp đôi trong dưới 30 năm. Sự gia tăng 
dân số còn trầm trọng thêm vào những năm 60 
(thế kỷ XX) với mức sinh rất cao, nay đến lúc thế 
hệ được sinh ra trong thời gian đó đã bước vào thời 
kỳ sinh đẻ, và càng thúc đây sự gia tăng dân số, bất 
kê các biện pháp kế hoạch hóa gia đình có chặt chẽ 
đến như thế nào. Trong nhiều năm, tỷ lệ gia tăng 


ó6 
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dân số ở Việt Nam đã không thể nào xuống được 
dưới 2% bất chấp các nỗ lực cố gắng hết mình của 
các cấp quân lý. 

Vấn đề đặt ra là, nếu theo lý thuyết, chỉ CÓ Sự 
phát triên kinh tế - xã hội mới đem lại được sự thay 


đổi trong hành vi dân số thì trên thực tế, sự bùng 


nô dân số đưa đến hậu quả cho sự phát triển kinh 
tế - xã hội những điều bất khả. Việc nhận thức 
chính xác điều này đã cho phép các nhà lập chính 


_ sách phát triển ở Việt Nam xác lập được các định 


hướng và chỉ tiêu hợp lý cho chương trình dân số 
Việt Nam - một chương trình cương quyết nhưng 
uyển chuyển phù hợp với các đặc điểm văn hóa 
của con người Việt Nam. Việc nhận thức chính 
xác này cũng cho phép Việt Nam bỏ qua những 
định đề dân số của Man-tuýt để hòa nhập vào công 


cuộc cắt giảm dân số hợp lý do Liên hợp quốc 


khởi động, điều mang lại những nguồn hỗ trợ lớn 
lao về các biện pháp kế hoạch hóa gia đình mà 
thiếu nó, một sự thay đổi trạng thái dân số tại một 
quốc gia chậm phát triển như Việt Nam là không 
thể có được. 

Bảng về sự biến đôi mức sinh, mức chết ở Việt Nam 
theo các số liệu thống kê chính thức: 
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CBRCDR TFR IMR GR CPRM CPRT Ngoha 
%o %ø (con) %2 % % % 
I9 201 12 229 
I989W 101 91 38 4 210 3791* 152P 
I9 253 84 34 L6) 4377 212 
9% 219 68 l6 4916 1467 
l6 228 67 269 30+ L6i 529 I538 115 
MỚI 219 62 lõi 5%#*%* 192% 144 
1990# 199 %7 233 37 1À) 
00+ 192 56 228 3L2 16 6L1 l6 


Nguồn: # Kết quả Điều tra dân số 1979, theo 
Niên giám thống kê y tế 1976 - 1980 
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(ân số oà ?)hát triển 

#t Kết quả Điều tra mẫu 5% Tông điều tra 
dân số 1989 

#HH† Kết quả Điều tra mẫu 5% Tông điều tra 
dân số 1999, 

Điều tra giữa kỳ 1994, điều tra biến động 
dân số 1995, 1996 

* DHS1987, cho phụ nữ hiện đang có chồng 

** DHS1997, cho phụ nữ hiện đang có chồng 

+ Điều tra biến động dân số - kế hoạch hóa 
gia đình 2000, 2001, 2002. Dân số và Phát triên 
3-2003 

++ Cho thời kỳ 1995 - 1996 

Với ngày hôm nay, dù rằng các số liệu tính 
toán còn có chỗ khác nhau và chưa có một sự ổn 
định tuyệt đối trong xu hướng đi xuống, nhưng vẫn 
có thể nói rằng sự quá độ dân số ở Việt Nam, về 
cơ bản, là đã hoàn tất: tỷ lệ phát triển dân số hằng 
năm khoảng 1,3% và rất có xu hướng tiếp tục đi 
xuống do mức sinh đang trên đường đi xuống (nếu 
như Pháp lệnh Dân số vừa mới ban hành không 
gây ra những tác động bất ngờ không lường trước 
được) và mức chết có xu hướng đi lên cùng với sự 
già hóa của dân số Việt Nam. 

Số liệu cho thấy, quá độ dân số được hoàn tất 
ở Việt Nam, trước hết là do chương trình dân số - 
kế hoạch hóa gia đình đã được triên khai nghiêm 
túc với những mục tiêu phù hợp cùng với các biện 
pháp triển khai chặt chẽ. Chương trình này, không 
đơn thuần là những hoạt động của các nhà chuyên 
môn, mà trên thực tế, đó là sự tham gia của cả xã 
hội với nhiều thành viên khác nhau: Ủy ban Dân 
số, Gia đình và Trẻ em, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh 
niên và nhất là được sự ủng hộ rộng rãi của các 
cộng đồng cơ sở. Dù rằng các thành viên này hoạt 
động không thực sự chuyên nghiệp nhưng sự nỗ 
lực không mệt mỏi của họ đã mang lại hiệu quả 
thiết thực. Chương trình này cũng không vận hành 
đơn độc mà đã tận dụng được một đặc tính rất ưu 
việt của Việt Nam là có một mạng lưới y tế chăm 
sóc sức khỏe cộng đồng rộng khắp đến tận cơ sở. 
Điều đó cho phép cải thiện rõ rệt tình trạng sức 
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khỏe và mức chết so với các quốc gia có cùng điều 
kiện kinh tế tương đương như Việt Nam. 

Bên cạnh đó, sự tăng trưởng và phát triên tương 
đối nhanh của nên kinh tế Việt Nam nhờ công 
cuộc đổi mới cũng đem lại những điều kiện cần 
thiết về tài chính cho chương trình dân số có thể 
phát triên với thuận lợi. Sự đầu tư cao và ưu tiên 
của Nhà nước cho các hoạt động dân số - kế hoạch 
hóa gia đình trong một khoảng thời gian dài, tới 
tận cuối thế kỷ XX, là rất khích lệ; đồng thời, 
chính sách xóa đói giảm nghèo mà Chính phủ Việt 
Nam kiên trì thực thi thời gian qua đã thực sự 
mang lại những điều kiện tối thiểu cho những tầng 
lớp dân nghèo, những người vốn có mức sinh cao 
và số lượng lớn, để họ có thể tiếp nhận những hành 
vi sinh đẻ mới. 

Cuối cùng, sự mở cửa và tiếp nhận kinh 
nghiệm và giúp đỡ của quốc tế đã giúp cho chương 
trình dân số Việt Nam một quy trình tốt để xây 
dựng chính sách và 'thực hiện các bước đi một cách 
hợp lý trong khi vẫn. tránh được những giải pháp 
cực đoan mà một số quốc gia đã buộc phải thì 
hành. Điều này cũng là cần thiết cho sự quá độ 
nhanh (hay là một cách rút ngắn) của dân số ở Việt 
Nam trong những điều kiện kinh tế - xã hội chưa 
thật sự sẵn sàng... 

Quá độ dân số ở Việt Nam, như vậy, là đã hoàn 
tất về cơ bản và vấn đề dân số thực tế có thể sẽ 
không phải là mối đe dọa thường trực cho các 
chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt 
Nam như trong suốt một phần tư thế kỷ qua. Tuy 


°.^ # Nv ^ˆ^ £ ˆ ~ ` ` Ø 
- nhiên, sự phát triền dân số vân hãy còn là gánh 


nặng cho các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số trong một khoảng thời gian nữa, 
có thể là khoảng 10 năm... để rồi mất hắn nếu như 
chúng ta có được một chương trình phát triển tốt, 
mang lại phúc lợi và sự hài hòa chung cho tất cả 
các khu vực và các cộng đồng dân cư Việt Nam. 
Đây quả thực là một tiền đề tối cần thiết, tuy 
không đủ, cho sự cất cánh (take off) của Việt Nam 
để cơ bản trở thành một quốc gia công nghiệp theo 
hướng hiện đại vào năm 2020.C] 
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(II N&HÍR ử (ft NIIÚŒ DHIÍT TRIÊN 


mạng thế giới nói chung, phong trào công 

nhân ở các nước tư bản phát triển nói 
riêng đã trực tiếp hoặc giãn tiếp tác động đến chế 
độ tư bản chủ nghĩa ở các nước phát triển. Để 
duy trì sự tôn tại của mình, chủ nghĩa tư bản đã 
có những phương hướng chiến lược đối phó 
quyết liệt. Một mặt, chủ nghĩa tư bản phát động 
và thi hành các hình thức "chiến tranh lạnh", 
diễn biến hòa bình chống chủ nghĩa xã hội, 
thông qua thể chế tư sản và các điều luật của nó 
đề chống phong trào cách mạng trong nước và 
thể giới, mặt khác, họ liên tục điều chỉnh, hoàn 
thiện cầu trúc của chủ nghĩa tư bản trên cơ sở 
khai thác triệt để các thành tựu khoa học - công 
nghệ, thi hành nhiều chính sách làm xoa dịu các 
mâu thuẫn nội bộ, v.v.. 

Qua thực tiễn hơn một thế kỷ tôn tại, phong 
trào công nhân ở các nước tư bản phát triển luôn 
khẳng định mình là một lực lượng tiên phong, 
đóng vai trò quan trọng đối với sự tiến bộ xã hội. 
Dù điều kiện hoạt động và bối cảnh lịch sử khác 
nhau, nhưng lúc nào và Ở bất kỳ đầu, những đại 


S) Ự ra đời và phát triển của phong trào cách 


biểu của giai cấp vô sản quốc tế luôn thể hiện là 


những lực lượng cách mạng đi đầu trong cuộc 
đấu tranh chống chủ nghĩa để quốc, thực dân, 
chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa phân biệt chủng 
tộc, bất bình đẳng giới, chống áp bức bóc lột, 
chống thất nghiệp, chống lại các điều luật đi 
ngược với tiến bộ xã hội. Vì thế, phong trào 
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đã thực sự trở thành một trong những nhân tố 
xã hội - chính trị quan trọng thúc đây sự phát 
triên của lịch sử xã hội loài người. 

Về mặt kinh tế - xã hội, phong trào công nhân 
đấu tranh chống ách áp bức, bóc lột của tư bản 
tài phiệt, các công ty tư bản độc quyền xuyên 
quôc gia diễn ra ở mọi quy mô và mức độ, không 
chỉ ở kiến trúc thượng tầng mà cả ở hạ tầng cơ 
SỞ, tác động đến nên mồng xã hội tư bản hiện 
đại. Biện pháp điều chính các quan hệ kinh tế và 
sở hữu của giai cấp tư sản phải phát triển theo 
hướng xã hội hóa, mà biểu hiện rõ nhất là việc 
các cô đông, người lao động, các tô chức công 
đoàn ngày càng tham gia quản lý kinh tẾ - xã hội, 
10% sở hữu tư liệu sản xuất thuộc về các tập thể 
lao động Ở các nước tư bản phát triên. Những 
biến đối đó nằm ngoài ý muôn của giới chủ tư 
bản, trở thành những tiên đề của chế độ xã hội 
mới ngay trong lòng xã hội tư bản. 


Cuộc đâu tranh giai cấp của công nhân, nhân 
dân lao động chống bóc lột và bất công, chống 
thất nghiệp tại các nước tư bản phát triển ngày 
càng lan rộng, mang tính xã hội sâu sắc và trở 
thanh tất yêu. Điều đó góp phần làm cho những 
yếu tố tiễn bộ trong xã hội tư bản ngày càng 
được nhân lên, tạo tiên đề cho sự ra đời một xã 
hội mới tốt đẹp hơn. Ở châu Âu, nhất là các nước 


*'TS, Phân viện Đà Nẵng, Học viện Chính trị Quốc gia 
Hồ Chí Minh 
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phát triển Tây - Bắc Âu, những thành quả đấu 
tranh to lớn mà giai cấp công nhân, nhân dân lao 
động, các lực lượng chính trị - xã hội tiến bộ đã 
giành được đó là kinh tế, các phúc lợi xã hội, đặc 
biệt là chính sách bảo trợ xã hội. Ở hầu khắp các 
nước tư bản phát triên, phong trào công nhân với 
hạt nhân lãnh đạo là các đảng cộng sản và công 
nhân đã kiên quyết đấu tranh "bảo vệ lợi ích của 
nhân dân lao động, nên giai cấp tư sản buộc phải 
nhượng bộ, phải trích một phần giá trị thăng dư 
mà họ chiếm đoạt, chia cho người lao động và 
cải thiện đời sống tinh thân tương ứng. 


Với sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản 
xuất, thu nhập theo đầu người hằng năm của các 
nước thuộc khối OECD tăng mạnh so với các 
nước thuộc thế giới thứ ba. Năm 1979, mức 
chênh lệch thu nhập theo đầu người giữa hai 
khối nước này là 8 849 USD, năm 1988 là 
16 682 USD. Trong bối cảnh kinh tế ở các nước 
tư bản phát triển như vậy, tiền lương và thu nhập 
của người lao động nói chung theo đó cũng được 
tăng lên đáng kể. Bộ phận có thu nhập đạt mức 
trung lưu ngày càng đông, ở Mỹ. những năm 
1990, số này chiếm 60 - 70% dân số Mỹ; ở Nhật 
Bản, 90% số người Nhật tự coi mình thuộc tầng 
lớp trung lưu. Hiện nay, tại các nước công 
nghiệp phát triển tầng lớp này chiếm từ 1⁄2 đến 
2/3 dân cư 0, Từ thực tê khách quan đó, một bộ 
phận đẳng kể công nhân không những bảo đảm 
được các nhu câu ăn, mặc, chỉ tiêu cho giáo dục, 
thể thao, y tế, du lịch mà còn mua được nhà ở, 
sắm nhiều hàng tiêu dùng hiện đại, lâu bên, gửi 
tiền tiết kiệm, mua cổ phiếu v.v.. Thời gian lao 
động của công nhân cũng giảm xuống đàng 
kể. Đầu thế kỷ XX, công nhân các nước công 
nghiệp phát triển phải làm việc tới 3 000 
giờ/năm thì hiện nay ở các nước công nghiệp 
phát triển nhất, công nhân làm việc từ I 700 đến 
l 900 giờ/năm. Nếu tạm gác vấn đề thiếu việc 
làm, phải chia việc thì vấn đề giảm thời gian lao 
động, trong khi vẫn tăng thu nhập, xét trên binh 
diện toàn xã hội, đó là sự cải thiện điều kiện 
sống đối với công nhân, lao động. 


Bên cạnh Cuộc sông vật chât được nâng cao 


và tương đối ổn định trên cơ sở thu nhập cao, cơ 


sở vật chất - kỹ thuật phục vụ đời sông ngày 
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L4 LẠ 
Tạp chí Công san 


càng hiện đại, thời gian lao động giảm, 
công nhân, người lao động ở các nước tư bản 
phát triển có nhiều thời gian nhàn rỗi hơn, có 
nhiều cơ hội để nâng cao và cải thiện đời sống 
tỉnh thân. 

Mức sống của một bộ phận quan trọng trong 
công nhân, người lao động ở các nước tư bản 
phát triển thay ‹ đôi tích cực là một thực tế khách 
quan. Song điều đó hoàn toàn không phải do 
lòng hào phóng, do bản chất của giai cấp tư sản 
đã thay đổi mà là do sức ép của cuộc đầu tranh 
của giai cấp công nhân, người lao động, do chính 
nhu câu phát triển của lực lượng sản xuất, giải 
phóng sức sản xuất xã hội, do đòi hỏi của cuộc 
cách mạng khoa học - công nghệ. 

Về mặt chính trị - xã hội, thông qua đầu 
tranh, người công nhân và tổ chức công đoàn 
nâng Cao hiểu biết về tỉnh hình chính trị - xã hội 
của đất nước, có quyên kiến ¡ nghị, tư vấn, quyên 
lập đề án, quyền cùng quyết định có điều kiện 
thông qua cơ câu hiệp thương ba bên (thợ, chủ tư 
bản và chính phủ) như ở Mỹ, Nhật Bản. Thông 
qua Nghị viện do các đảng phái có quan hệ mật 
thiết với tổ chức đại diện quyên lợi, lợi ích của 
công nhân lao động - công đoàn (như tại Anh, 
Đức, Thụy Điền) đưa ra đề án hoặc kiến nghị 
theo yêu câu của công đoàn, có quan hệ tới 
quyền lợi của công nhân và nhân dân lao động 
như: việc làm, vật giá, tiền lương, giờ công, bảo 
hiểm xã hội, phúc lợi xã hội, kế hoạch giáo dục, 
bôi dưỡng, môi trường sinh thái, kế hoạch cải 
cách kinh tế - xã hội, v.v.. Bởi vậy, giới cầm 
quyền ở các nước tư bản phát triển đều đã phải 
ban hành nhiều điều khoản hiến pháp và pháp 
luật trên cơ sở tính đến quyền con người, quyên 
công dân và tuân theo chế độ cộng hòa với nhiều 
nội dung mang tính dân chủ, tiên bộ. 


Ở Pháp, năm 1996, cùng với các lực lượng 
yều chuộng hòa binh trên thê giới, giai cấp công 
nhân, người lao động Pháp đã dấy lên một phong 


(1) Xem Nhật Bản ngày nay, Xin-ga-po. 993, tr 42, 8l; 
Báo Nhân dân ngày 26-2-2002: Tạp chỉ Châu Mỹ ngày 
nay, số 6 tr 7 và tạp chí Thông tin những vấn đề lý luận, số 
4 (2-2003) 
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trào phản kháng mạnh mẽ, chống lại việc giới 
cầm quyên cho tiến hành một loạt vụ thử hạt 
nhân ở Nam Thái Bình Dương. Tại Áo, cũng do 
áp lực từ nhiều phía, trong đó trực tiếp là áp lực 
của công nhân, nhân dân lao động trong nước, 
Hiến pháp của nước này đã ghi rõ điều khoản 
chống chủ nghĩa phát xít và nêu ra những, căn cứ 
truy tố, xét xử các lực lượng phát xít mới. Dựa 
trên cơ sở pháp lý đó, những năm qua công nhân, 
nhân dân lao động Áo là lực lượng hàng đầu tô 
cáo, lên án những hành động dung túng cho bọn 
_ phát xít mới của chính quyên tư sản, góp phân 
tích cực từng bước ngăn chặn từ gốc những hành 
động tàn bạo trong xã hội tư bản Áo. 

Cũng với mục đích như vậy, phong trào công 
nhân, người lao động ở Hàn Quộc đầu tranh đòi 
Mỹ rút quân đội, vũ khí về nước. Phong trào 
công nhân, người lao động và các: tô chức 
chính trị - xã hội tiến bộ Mỹ, châu Âu, Đông 
Bắc Á... đấu tranh chống giới cầm quyền Mỹ và 
đồng minh của Mỹ đôi máu lấy dầu ở Vùng 
Vịnh năm 1991; phong trào công nhân, 
người Ìao động T--li-a đấu tranh chống lại luật 
lao động cải biến phản dân chủ đầu năm 2002; 
chống chủ nghĩa đơn phương của Mỹ, sự 
can thiệp thô bạo của nhà cầm quyên Mỹ vào 
các quốc gia độc lập có chủ quyên dưới 
danh nghĩa chống khủng bố sau "sự kiện ngày 
11-9-2001”, v.v.. 

Nhờ những cuộc đấu tranh chính trị sâu rộng, 
phong, trào công nhân, công đoàn, đảng cộng 
sản, các tổ chức chính trị - xã hội tiến “bộ Ở các 
nước tư bản phát triển giành được quyên tồn tại 
hợp pháp và tham gia hoạt động quản lý xã hội 
vì lợi ích của quảng đại quân chúng lao động, vì 
sự phát triển lành mạnh của xã hội trong bối 
cảnh chủ nghĩa tư bản hiện đại. Hơn nữa, qua 
việc sử dụng các hình thức của chính chế độ đa 
nguyên, đa đảng làm phương tiện đấu tranh 
chống lại độc tài của giai câp tư sản, thông qua 
các cuộc bầu cử, phong trào cộng sản và công 
nhân đã đưa đại biêu của mình vào các cơ quan 
quyền lực nhà nước tư bản như ở Nhật Bản, 
Pháp, I-ta-Ìi-a, Bồ Đào Nha, v. V., Chính việc sử 
dụng đấu tranh nghị trường, đấu tranh chính trị 
kết hợp với phong trào đâu tranh rộng rãi của 
công nhân lao động, đã tạo ra những áp lực quan 
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trọng đối _VỚI Các thế lực cánh hữu trong các cơ 
quan quyên lực tư sản. 

Bằng các cuộc đầu tranh đòi mở rộng v và tăng 
cường hinh thức ký kết hợp đồng kinh tê giữa tập 
thê công nhân và chủ tư bản, đòi để xã hội (hoặc 
tập thể) kiểm tra các quyền lực kinh tế - xã hội, 
nên ở mức độ nhất định, quyên hạn của người lao 
động đã được mở rộng. Một trong những xu 
hướng tích cực ở các nước tư bản phát triển là sự 
phát triển của xu hướng. xã hội hóa. Trong các 
công ty cô ô phân, khác với trước kia, công nhân, 
lao động đấu tranh với tư cách thuần túy là người 
làm thuê, nay dựa trên tư cách "người đồng sở 
hữu", tổ chức công đoàn đấu tranh đòi được 
tham gia trong việc xác định phương hướng đầu 
tư, phương hướng nghiên cứu ứng dụng khoa 
học - công nghệ vì mục đích tối cao là phục vụ 
xã hội, phục vụ người lao động, kịch liệt chống 
lại phương hướng nghiên cứu, ứng dụng thuần 
túy vì mục đích lợi nhuận tối đa. Tại Cộng hòa 
liên bang Đức, luật pháp quy định ' 'chế độ cùng 
quyết". Những xí nghiệp than, thép và xí nghiệp 
lớn từ 2 000 công nhân, người lao động trở lên 
được thành lập hội đồng giám sát xí nghiệp, số 
lượng đại biêu hai bên chủ thợ khác nhau, thực 
hiện "bình đẳng cùng quyết". Xí nghiệp dưới 
2000 công nhân, người lao động thì sô lượng đại 
biểu công nhân, lao động trong hội đồng giám 
sát chiếm 1⁄3. Ở Thụy Điển, „trong xí nghiệp 
cũng được phép thành lập "Ủy ban sản xuât 
chung”, hai bên chủ thợ cùng quyết định vấn 
đè sản xuất và điều kiện lao động. Ở Phần Lan, 
Ô- -xtrây-]I-a, BỊ, luật pháp lại cho phép xây dựng 
chế độ "Ủy ban xí nghiệp để tham gia quản lý 
xí nghiệp. Ở Nhật Bản, câp xí nghiệp, cầp ngành 
và câp nhà nước đều thành lập ủy ban thường 
trực để chủ thợ thực hiện hiệp thương các vân đê 
kinh tế, xã hội. Ở Anh thành lập "Ban Đại diện 
phân xưởng” và nhiều loại "tô công nhân tự 
trị", và trong chế độ sở hữu hỗn hợp ở hầu 
khắp các nước tư bản phát triển hiện nay, sỞ hữu 
tập thể lao động đã và đang trở thành nhân tố 
tích cực. 


(2) Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và công đoàn. 
Nxb Lao động, Hà Nội, 1995, tr 561 - 563 
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Dựa vào luật pháp, đại biểu của công nhân, 
lao động và tô chức công đoàn đã tích cực, chủ 
động can dự vào lĩnh vực vi mô ở xí nghiệp như 
vê thời gian lao động, thời gian nghỉ ngơi, sa thải 
và thuyên chuyển công nhân, lao động, về mức 
lương, bảo hộ lao động, trật tự xí nghiệp và các 
phúc lợi xã hội khác. Các tổ chức công đoàn 
cũng tích cực tham gia Ở tầm vĩ mô, can dự đến 
vấn đề chính sách, „ pháp luật quan trọng. Mặc dù 
còn nhiều hạn chế, song sự mở rộng, phát triển 
quyền tham gia của công đoàn tới tất cả những 
câp cao nhất trong chế độ tư bản để bảo vệ 
quyền, lợi ích của công nhân và liên quan đến 
các tầng lớp lao động xã hội khác đã phản ánh 
chất lượng, trình độ cao của phong trào công 
nhân. Với những tô chức công đoàn chịu ảnh 
hưởng bởi các đảng xã hội - dân chủ thi việc 
tranh thủ mở rộng quyền tham gia là biện pháp 
thực hiện mục tiêu xã hội chủ nghĩa, và là hậu 
thuần đắc lực cho các hình thức đấu tranh khác. 


Ở nhiều nước tư bản phát triển, phong trào 
đấu tranh của các tổ chức công đoàn trên cơ SỞ 
các tổ chức, luật pháp, chính sách, được biểu 
hiện rất sinh động như: đầu tranh đòi quốc hữu 
hóa những ngành kinh tế quan trọng, thông qua 
đó nhằm tăng cường vai trò của công nhân trong 
hoạt động chính Là xã hội vì quôc Ì kế dân sinh; 
kinh tế của nhà mắy, xí nghiệp; đòi quyền của 
công nhân, người lao động trong việc trao đổi, 
bàn bạc các vấn đề kinh tế, đồng thời tạo điều 
kiện thuận lợi cho công nhân, người lao động 
nâng cao tay nghề. Ngoài ra, công nhân, người 
lao động còn đấu tranh đòi tôn trọng người lao 
động trong quá trình sử dụng họ, không được sa 
thải khi có khủng hoảng kinh tẾ (Nhật Bản, Hàn 
Quốc là những trường hợp điển hình). Một số 
công ty Mỹ đã phải chấp nhận triết lý: Hãy tôn 
trọng nhân phẩm người lao động”. Phong trào 
đấu tranh truyện thông mùa xuân hàng năm về 
mức lương ở Nhật Bản; phong trào đấu tranh 
chống lại luật lao động mới phản dân chủ, đi 
ngược lại quyền. lợi chính đáng của người lao 
động ở Hàn Quốc; phong trào đâu tranh "mùa 
thu nóng" ở I-ta-li-a; phong trào đâu tranh của 
công nhân mỏ ở Anh, công nhân, lao động 
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ngành giao thông vận tải ở Pháp; phong trào đấu 
tranh chống lại chính sách "thắt lưng buộc 
bụng, phản đối việc cắt 20% lương trong trường 
hợp ốm đau, trong ngành kim khí ở Đức. Tỉnh 
thần đấu tranh của Ngày Quốc tế lao động l-5 ra 
đời cách đây hơn một thế kỷ vẫn hiện hữu trong 
phong trào công nhân, công đoàn Mỹ trong cuộc 
đấu tranh chống bóc lột, chống các điều luật 
phản dân chủ hiện nay. Đó là những bằng chứng 
sông động, phản anh sự phát triển của phong trào 
công nhân ở các nước tư bản phát triển thời kỳ 
sau "chiến tranh lạnh". Dù còn rất hạn chế, song 
tất cả đã giúp người công nhân, người lao động 
được biết, được quyên tham gia quản lý sản xuất, 
tự quản tập thể trong sản xuất, quyền bảo vệ 
chân lý, lẽ phải. Ở mức độ khác nhau, người 
công nhân, người lao động đã có đại diện của 
mình cùng tham gia vào việc thông qua những 
quyết định của nhà máy, xí nghiệp, góp phần 
làm chậm hoặc đẩy lùi một số quyết sách phản 
dân chủ. Từng bước phá bỏ tập trung hóa, hạn 
chế bớt quyên lực của giai cập tư sản, thực hiện 
việc kiểm tra xã hội về vốn đầu tư, bảo vệ lợi ích 
xã hội và công bằng. : 


Trước giới chủ và chính phủ tư sản, vượt lên 
trên mục tiêu kinh tế, các phong trào đấu tranh 
của công nhân, người lao động đã đạt được 
những thành quả nhất định trong mục đích đòi 
dân sinh, dân chủ, công bằng, tiến bộ xã hội, 
chống chạy đua vũ trang và các chính sách phân 
động của giới cầm quyên; và đã thực sự trở thành 
lực lượng nòng cốt, to lớn MU lại sự lũng đoạn 

Trong hơn một thập niên qua, từ phong trào 
đấu tranh của giai cấp công. nhân, nôi lên xu 
hướng tập hợp lực lượng mới của phong trào 
cộng, sản, công nhân các nước tư bản phát triển, 
đã có tác động không nhỏ đến quả trình vận 
động của các xã hội tư bản phát triên theo hướng 
tích cực. Từ những năm 1990, trong các tâng lớp 
công nhân, nhân dân lao động ở các nước tư bản 
phát triển, tâm lý bất bình đối với chủ nghĩa bảo 


(3) T.J. Pi-tơ: Các công ty phát đạt ở Hoa Kỳ, Nxb 
Khoa học - Kỹ thuật, Hà Nội, I990. tr 128 - 138 
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thủ mới phát triển mạnh mẽ. Nhiều tổ chức công 
đoàn của công nhân, người lao động có khuynh 
hướng chuyển sang phái tả, quay lại ủ ung hộ các 
đàng công nhân truyện thống của mình. Nhiều 
đảng xã hội - dân chủ ở Tây Áu bị thất bại trong 
các cuộc bầu cử ở thập niên 1980, thi vào những 
năm 1990, các đẳng này dần trở lại chính trường, 
CÓ Vai trò đáng kê ở hầu hết các nước. Sau khi 
trở lại nắm quyên hoặc liên minh cầm quyền, các 
đảng này đã có những điều. chỉnh nhất định trong 
chiên lược, sách lược để đấu tranh chồng lại chủ 
nghĩa bảo thủ mới và thích nghi với những biến 
đôi ở trong nước và quốc tê. Một số quan điểm 
của họ đang xích lại gần các quan điểm của 
những người cộng sản. Cả hai trào lưu ¡ này trong 
phong trào công nhân đều quan tâm đến việc tập 
hợp các lực lượng dân chủ, tiên bộ Vào một khôi 
đa số cánh tả rộng rãi, có xu hướng đối trọng và 
chống lại chủ nghĩa bảo thủ mới, tìm kiếm các 
giá trị và con đường thực hiện lý tưởng xã hội 
chủ nghĩa theo quan điểm của riêng mình, trên 
cơ sở thừa nhận cuộc đấu tranh giành dân chủ và 
dân chủ hóa mọi mặt đời sống xã hội ở các nước 
tư bản phát triển như là một giải pháp trước mắt 
và lâu dài trên con đường thực hiện mục tiêu của 
phong trào công nhân. Những cơ sở khách quan 
nêu trên đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho 
quá trinh tập hợp lực lượng phong, trào công 
nhân ở các nước tư bản phát triên mà ở đó thế lực 
tư sản cánh hữu luôn chịu áp lực và phải thu hẹp. 

Cùng với những tác động nêu trên, trên lĩnh 
vực văn hóa - xã hội, phong trào công nhân, 
nhân dân lao động đã đạt được bước tiên khá xa 
trong việc đòi giới cầm quyện tư sản tôn trọng 
những giá trị văn hóa tinh thần và đạo đức lành 
mạnh theo hướng dân chủ hóa xã hội, nhân đạo 
hóa lối sống, nâng cao quyền sống binh đẳng, tự 
do, dân chủ. Đó là phong trào đầu tranh chống 
phân biệt chủng tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa 
dần tộc, v.v.. 


Bên cạnh cuộc đấu tranh chống phân biệt 


chúng tộc, cuộc chiến chống bất bình đăng về 
giới Ở các nước tư bản phát triên cũng không 
kém phân gay gắt. Phụ nữ không chỉ bị phân biệt 
đối xử trong nghề nghiệp, thu nhập mà còn bị 
đánh giá thấp trong công việc, trong cương vị 
xã hội. Tuy nhiên một hiện tượng đẳng mừng là 
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đông đảo phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào 
lực lượng lao động, và đây là một trong những 
thay đôi lớn của các nên kinh tế phát triên trong 
hơn một thập kỹ qua. 

Không thể chấp nhận chế độ bất bình đẳng 
giữa nam và nữ trong xã hội văn minh tư sản, 
phong trào công nhân, công đoàn tại các nước tư 
bản phát triển đã kiên trì, bên bi đầu tranh và đã 
đạt được những thành quả bước đầu đẳng khích 
lệ. Trong những năm gân đây, tại các nước phát 
triển Tây Âu, Mỹ, Nhật Bản... một xu hướng nổi 
lên là sô lượng công việc đòi hỏi tay nghệ: cao 
mà lực lượng phụ nữ đã có được đang có chiều 
hướng gia tăng. Ở các nước công nghiệp phát 
triển, rât đông phụ nữ đăng ký thi lấy bằng “đại 
học y khoa, luật, kế toán và nghiên cứu kinh 
doanh, tất cả các lĩnh vực mà trước đây nam giới 
chiếm đa SỐ", Đó là điều được khẳng định trong 
Báo cáo về việc làm thế giới năm 1998 - 1999 
của ILO (Tổ chức Lao động quốc tế). Với quá 
trình vận động không ngừng hơn 10 năm qua, 
phong trào công nhân, công đoàn ở Thụy Điển 
đã xác lập được văn phòng về bình đẳng. nam - 
nữ. Ở Mỹ, phụ nữ chiếm 10% trong Quốc hội. 
Tại Nhật Bản, trước sức ép của phong trào công 
nhân, lao động, kể từ năm 1946, phụ nữ được 
quyền bầu cử, (Luật "Bình đẳng" ra đời năm 
1985 và được điều chỉnh tháng 6-1997 và có 
hiệu lực kể từ năm 1999) đã góp phần làm giảm 
bớt sự khác nhau trong tuyến dụng và thăng tiến 
giữa nam và nữ lao động. 


Có thể khẳng định, tuy có lúc thăng, lúc trầm 
và còn nhiều hạn chế, song sự kiên trì, bền bỉ đấu 
tranh của phong trào công nhân, nhân dân lao _ 
động vì dân sinh, dân chủ, công bằng và tiền bộ 
xã hội đã có tác động to lớn, trực tiêp tới sự vận 
động của xã hội tư bản. Dù còn xa mới đạt sự 
công bằng thực sự, song ít nhiều lợi ích của đông 
đảo người lao động đã được tăng hơn trước. 
Phong trào đã thực sự trở thành một trong những 
lực lượng cách mạng quan. trọng nhất góp 
phân chỉ phối sự phát triền của chế độ tư bản 
chủ nghĩa ở các nước phát triển trên tất cả các 
mặt từ kinh tế, chính trị đến văn hóa, xã hội, góp 
phân tạo ra và nhân lên ngay trong lòng xã hội tư 
bản các tiên đề cho xã hội mới tốt đẹp trong 
tương lai. CÌ 
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UAN hệ Mỹ - EU luôn là một trong 

những mối quan hệ quan trọng nhất 

trong quan hệ giữa các nước lớn. Tổ 
chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) 
do hai bên lập ra trong thời kỳ "chiến tranh 
lạnh" được công nhận là liên minh thành công 
nhất trong lịch sử. Mỹ và các nước EU, về cơ 
. bản, cũng duy trì được sự đoàn kết trong các 
cuộc chiến tranh lớn sau "chiến tranh lạnh", 
như chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất, 
chiến tranh Cô-xô-vô (Nam Tự) và chiến tranh 
Áp-ga-ni-xtan. Nhưng xung quanh cuộc chiến 
tranh I-rắc, hai bờ Đại Tây Dương đã nảy sinh 
những đối lập nghiêm trọng: Pháp, Đức thiết 
lập "trục chống chiến tranh", Anh và Tây Ban 
Nha gia nhập cải gọi là "liên minh tự nguyện 
của Mỹ để tấn công Lrắc. Lập trường của 
nhiều nước EU trong vấn đề chống khủng bố 
và vấn đề hạt nhân của I-ran, Cộng hòa dân 
chủ nhân dân Triều Tiên cũng khác Mỹ. Và 
mới đây, Mỹ lại gạt Pháp, Đức ra khỏi các hợp 
đồng tái thiết I-rắc, với lý do Pháp, Đức đã 
cùng với Nga phản đối Mỹ xâm lược I-rắc... 
Sự mâu thuẫn giữa Mỹ và EU và trong nội bộ 
các nước EU khiến cho dư luận thế giới hết sức 
quan tâm. Bởi đây là những trung tâm kinh tế 
. lớn của thế giới; những biến động trong quan 
hệ giữa họ có ảnh hương đến quan hệ quốc tế 
và cán cân quyền lực quốc tế. 
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minh trở thành đối thủ ủ? 


TRINH CƯỜNG 


Nguyên nhân sâu xa của sự chỉa rẽ 

Có nhiều nguyên nhân khiến cho sự rạn nứt 
giữa Mỹ và EU trở nên công khai và mở rộng. 
Thứ nhất, mâu thuẫn giữa Mỹ. và EU bị quy 
định bởi tính chất phát triển lịch sử và đặc 
điểm văn hóa của mỗi bên. Không phải ngẫu 
nhiên người ta gọi châu Âu và nước Mỹ là Cựu 


thê giới và Tân thê giới. Nền văn minh châu 


Âu đã có lịch sử không dưới 25 thế kỷ, trong 
khi nước Mỹ mới được mấy trăm năm và Tân 


thế giới là con đề của Cựu thế giới. Những 


cuộc chiến tranh đầm máu nhất đã bắt đầu ở 
châu Âu và ký Ú ỨC về chúng đã khơi lên ở người 
châu Âu ý kiến về việc theo đuổi một nền hòa 
bình vững chắc. Còn Mỹ, sau khi Liên Xô tan 
rã, với tư cách là siêu cường duy nhất, có ưu 
thế nổi trội về kinh tế, kỹ thuật, quân sự, ngoại 
giao... Mỹ có xu hướng sử dụng sức mạnh để 
giải quyết vẫn đề. Thứ hai, mâu thuẫn giữa 
Mỹ và EU còn bắt nguồn từ những đặc điểm 
kinh tế. EU tự do hơn trong việc tìm kiếm 
những hình thức kinh tế mới, phù hợp với các 
yều cầu hiện đại. Ngược lại, nên kinh tế Mỹ 
xuất hiện và phát triển như là một hệ thống 
công nghiệp với lối sản xuất hàng loạt nhằm 
phục vụ xã hội tiêu dùng, nên ít có khả năng 
thay đôi. Thứ ba, kể từ khi "chiến tranh lạnh" 
kết thúc đến nay, mấy đời tông thống Mỹ đều 
theo đuôi việc xây dựng trật tự thế giới đơn 
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cực: từ G. Bu-sơ (cha) chủ trương xây dựng 
"trật tự thế giới mới do Mỹ lãnh đạo", đến 
B. Clin-tơn theo đuổi "địa vị lãnh đạo thế giới 
có một không hai", rồi đến G. Bu-sơ (con) 
muốn duy trì ưu thế tuyệt đối về quân sự, kinh 
tế, chính trị và xây dựng "trật tự thế giới dưới 
sự thống trị bá quyền đơn cực của Mỹ". Do đó, 
Mỹ thường dùng thủ đoạn "diễn biến hòa 
bình", trừng phạt kinh tế, thậm chí dùng vũ lực 
để thay đổi các chế độ không chịu tuân theo ý 
muốn của họ. Trong khi đó, EU cho rằng 
"chúng ta không còn sống trong một thời đại 
mà một hay hai quốc gia kiểm soát vận mệnh 
của các quốc gia khác", chủ trương thế giới đa 
cực, tán thành việc xây dựng một thế giới cân 
| bằng, đa cực. Cuối cùng, sự chênh lệch lớn về 
thực lực giữa Mỹ và EU sau "chiến tranh lạnh" 
và sự thay đổi môi trường an ninh quốc tế sau 
"sự kiện ngày 11-9-2001" đã khiến cho vai trò 
của đồng minh truyền thống thay đổi. Thời kỳ 
"chiến tranh lạnh", Mỹ không thể tách rời sự 
ủng hộ của EU để cạnh tranh với Liên Xô. Sau 
"chiến tranh lạnh", mối đe dọa chung đối với 
các nước tương đối ít, liên minh vĩnh cửu kiểu 
như NATO không còn quan trọng. Tính đa 
nguyên, phân tán và không xác định của 
nguồn gốc các mối đe dọa sau "chiến tranh 
lạnh" khiến Mỹ ngày càng coi trọng việc xây 
dựng những "liên minh tạm thời" để đối phó 
với các cuộc xung đột khu vực hoặc công việc 
quốc tế đặc biệt. Từ đó, vai trò của các liên 
minh "lâu đài", truyền thống giảm đi. 

Mâu thuẫn giữa Mỹ và EU sau “sự 
kiện ngày 11-9-2001” 

"Sự kiện ngày 11-9-2001" khiến cho EU 
thay đổi cách nhìn nhận về nước Mỹ. Trước 
đó, tuy hai bên không ngừng va chạm, nhưng 
về cơ bản, sự va chạm này không đụng đến các 
lĩnh vực như an ninh, chiến lược. Sau "sự kiện 
II-9", ngoại giao Mỹ đã có một loạt điều 
chỉnh và thay đối về chiến lược, đồng thời Mỹ 
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tiến hành cuộc chiến tranh I-rắc khiến các 
nước EU vô cùng lo lắng. 

Về hình thức, mối lo này được phản ánh ở 
cấp chính phủ và cả trong dân chúng, là hiện 
tượng phô biến ở EU. Pháp vốn là nước có 
truyền thống "chống Mỹ", do đó việc chính 
giới và công luận Pháp phê phán Mỹ cũng là 
chuyện bình thường. Nhưng Đức luôn trung 
thành với Liên minh Đại Tây Dương, nay bỗng 
tuyên bố không cung cấp quân và vũ khí cho 
cuộc chiến tranh I-rắc, khiến nhiều người ngỡ 
ngàng. Nếu trước khi bầu cử, Thủ tướng Đức 
Sru-ê-đơ tỏ ra phản đối chiến tranh thì có thể 
nói là xuất phát từ yêu cầu bầu cử, nhưng sau 
khi bầu cử và đã thắng cử, chính phủ của ông 
Sru-ê-đơ vẫn cùng Pháp và Nga thành lập 
"trục chống chiến tranh". Nội bộ chính phủ 
Anh cũng có người phản đối Mỹ. Để chống lại 
việc Thủ tướng Tô-ny Ble ủng hộ Mỹ tấn công 
I-rắc, lãnh tụ Công đảng tại Hạ viện, cựu 
Ngoại trưởng Rô-bin Cúc, và một số bộ trưởng 
đã liên tiếp xin từ chức, khiến cho địa vị Thủ 
tướng của Tô-ny Ble lung lay. Nhiều cuộc điều 
tra dư luận do một số cơ quan có thấm quyền 
ở Mỹ và châu Âu tiến hành từ năm 2002 đến 
nay cho thấy, đại đa số dân chúng EU không 
thích chính sách của chính phủ Mỹ. Ví dụ, 
trong cuộc điều tra dư luận tháng 10-2002, có 
81% số người EU thích người Mỹ, nhưng trên 
70% không thích G.Bu-sơ và chính sách ngoại 
giao của Mỹ. 

Xét nội dung cụ thê, tâm lý bất mãn của các 
nước EU đối với chính quyền Mỹ, trước hết 
bắt nguồn từ việc họ lo ngại về lợi ích an ninh 
của bản thân. Cụ thể là: _ 

Thứ nhất, nhận thức của các nước EU và 
Mỹ về những mối đe dọa an ninh đã có những 
bất đồng sau "sự kiện 11-9". Đa số các nước 
EU cho răng, Mỹ đã thối phông mối đe dọa 
khủng bố. Theo họ, thay đối quan trọng nhất 
của môi trường an ninh là mối đe dọa từ việc 
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Liên Xô không còn tôn tại, chứ không phải 
là mối đe dọa khủng bố xuất hiện. Đồng thời, 
các nước EU cũng không cho răng chống 
khủng bố là một cuộc chiến tranh, ngược lại, 
để đối phó với chủ nghĩa khủng bố cần hành 
động đồng loạt, đánh "từ gốc đến ngọn". Đại 
diện cao cấp, phụ trách về chính sánh ngoại 
giao và an ninh EU, cựu Tổng Thư ký NATO, 
Sô-la-na, đã phân tích xác đăng những bất 
đồng giữa. EU và Mỹ trong vấn đề này. Ông 

nói: "Đa số người Mỹ cho rằng những cuộc tấn 
“ của bọn khủng bố là hành động chiến 
tranh, là sự thể hiện của một loại tội ác. Người 
châu Âu kiên quyết lên án những cuộc tấn 
công ấy, đồng thời coi đó là một chứng bệnh 
cực đoan nhất, cần lên án. Tuy nhiên, khác với 
các nhà quyết sách Mỹ coi mối đe dọa của chủ 
nghĩa khủng bố là thách thức nghiêm trọng 
nhất đối với an ninh và trật tự quốc tế, dường 
như vượt lên trên tất cả, người châu Âu cho 
rằng, nó là một trong nhiều mối đe dọa, giống 
như vấn đẻ đói nghèo, Các cuộc xung đột khu 
vực chưa được giải quyết, dịch bệnh và khí hậu 
thay đổi". 

Thứ hai, các nước EU lo ngại việc Mỹ mở 
rộng cuộc chiến chống khủng bố không những 
sẽ làm tan rã liên minh chống khủng bố thế 
giới, mà còn kích thích lực lượng khủng bố gia 
tăng các cuộc tấn công chống phương Tây, 
khiến cho các nước châu Âu "liên đới" chịu 
thiệt hại. Tháng 1-2001, Tổng thống Mỹ 
G. Bu-sơ đưa ra quan niệm vê "trục ma quỷ", 
khiến cho các nước châu Âu phải cảnh giác. 
Do đó, hai bờ Đại Tây Dương đã nô ra cuộc 
tranh luận gay gất Tháng 9-2002, "Chiến lược 
an ninh quốc gia" của Mỹ ra đời, cũng làm cho 
các nước EU lo ngại. Họ cho rằng, từ thể chế 
kiềm chế và răn đc chuyển sang hành động 
"đánh phủ đầu" do một quốc gia quyết định là 
một sự thay đổi chính sách rõ rệt. Tuy đây chỉ 
là một chiến lược quốc gia của Mỹ, nhưng nó 
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có ảnh hưởng quốc tế rộng rãi, sẽ tác động trực 
tiếp đến mọi nước trên thế giới. Một trong 
những nguyên nhân quan trọng khiến cho hai 
nước Pháp, Đức phản đối Mỹ tân công I-rắc là 
do họ sợ cuộc chiến chống khủng bố mở rộng 
sẽ kích động thế giới Hồi giáo, từ đó dẫn đến 
cuộc xung đột thật sự giữa hai nên văn minh. 

EU phản đối mạnh mẽ chính sách đơn 
phương của chính quyền G. Bu-sơ, chủ yếu do 
họ. lo ngại bị "gạt ra bên lề sân khấu quốc tế tế", 
Điều quan trọng hơn là, chiến lược "đánh phủ 
đầu" của Mỹ hầu như đi ngược lại quan niệm 
"đa cực" mà vài năm gần đây, các nước EU đề 
cao. Sau khi "chiến tranh lạnh" kết thúc, cùng 
với môi trường: an ninh được cải thiện, các 
nước Tây Âu tiếp tục phát triển sâu rộng quá 
trình nhất thể hóa, tích cực đề xướng "quản lý 
toàn cầu", thúc đấy hợp tác với các nước lớn 
và với các khu vực khác trên thế giới, cố gắng 
làm cho EU phát huy vai trò trong trật tự thế 
giới mới sau "chiến tranh lạnh". Chủ trương 
của EU về một trật tự thế giới mới sau "chiến 
tranh lạnh", chủ yếu dựa vào kinh nghiệm nhất 
thể hóa của bản thân và tình hình quốc tế mới. 
Nội dung trọng tâm thứ nhất của nó là "đa 
phương", _ mỌI vật trên thế giới đều dựa vào 
nhau để tồn tại"; vấn đề toàn cầu, dù là kinh tế, 
môi trường hay chính trị đều cần có giải pháp 
mang tính toàn cầu. Thứ hai là "pháp chế", bất 
kỳ nước nào dù mạnh hay yếu, đều phải hành 
động theo luật pháp quốc tế và các nguyên tắc 
quốc tế. Thứ ba là “hợp tác”, tức là chủ trương 
thông qua các biện pháp chính trị và ngoại 
giao để xử lý những vướng mắc. Ủy viên 
Ngoại giao EU, Pát-ten công khai nêu rõ, việc ˆ 
đưa I-ran và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều 
Tiên hòa nhập quốc tế sẽ tốt hơn nhiều so với 
việc cô lập họ. 

Do Mỹ, hay chính xác hơn là do chính sách 
ngoại giao của chính quyền G. Bu-sơ đe dọa 
lợi ích an ninh và vai trò quốc tế của EU, nên 
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xử lý mối quan hệ với Mỹ ra sao trở thành một 
trong những thách thức lớn mà EU phải đối 
mặt. Các nhà lãnh đạo EU đã thảo luận vấn đề 
làm thế nào để hợp tác với Mỹ. Nhưng trong 
vấn đề dùng phương thức nào để gây ảnh 
hưởng có hiệu quả đối với chính sách của Mỹ, 
nội bộ các nước EU đã xuất hiện hai phái khác 
nhau. Phái thứ nhất theo "kiểu T. Ble" còn 
được gọi là "phái đoàn kết" hay "phái hợp tác". 
Quan điểm chủ yếu của họ là : 

Một là, để được Mỹ coi trọng, người châu 
Âu phải thay đối triệt để sự lý giải về "thực 
lực", thay đối hình ảnh "lực lượng dân sự". Hai 
là, thay đối phương thức kết bạn với Mỹ và khi 
xử lý mối quan hệ với Mỹ cân lựa chọn "phong 
cách Anh", chứ không theo "phong cách 
Pháp". Trọng tâm của "phong cách Anh" là 
thông qua hợp tác để gây ảnh hưởng, tránh cô 
lập và đối kháng, tránh trao đổi riêng những ý 
kiến khác nhau ở hậu trường và tránh công 
khai những bất đồng. 

Ngoài ra, trong nội bộ EU, còn có chủ 
trương "kiểu Đờ-gôn" hay còn gọi là "phái 
chống đối" hoặc "phái kiềm chế", đại diện là 
cựu Thủ tướng Đức Smít. Chủ trương của phái 
này là châu Âu không nên khuất phục học 
thuyết đơn phương ngạo mạn của Mỹ, nhưng 
để kiềm chế Mỹ, cần nắm vững thế "cân bằng 
mềm dẻo", xác định rõ châu Âu là một bộ 
phận của phương Tây, đồng. thời nhân mạnh 
quan điểm riêng trong vấn đề thiết lập trật tự 
thế giới. 

Sự chia rẽ giữa các nước EU trong vấn đề 
chiến tranh I-rắc, phản ánh việc các nhà lãnh 
đạo các nước EU đã chọn "phong cách” khác 
nhau đối với chính sách của Mỹ. 

Về căn bản, mâu thuẫn giữa hai nước Pháp, 
Đức với Mỹ trong vấn đề chiến tranh I-rắc là 
cuộc đấu tranh "đơn cực" và "đa cực", đúng 
như lời một quan chức Pháp được tờ 
Libcration trích dân: "Cuộc xung đột Pháp - 
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Mỹ trong vấn đề I-rắc là Pháp muốn bảo vệ 
một loại hình tô chức của thế giới và phản đối 
một loại hình khác". 

Tác động của mâu thuẫn tới Liên mỉnh 
Đại Tây Dương 

Xét từ góc độ các nước EU, Liên minh Đại 
Tây Dương vẫn có thể được duy trì trong 
tương lai gần. Tuy các nước EU đã xuất hiện 
những phe phái khác nhau trong quan hệ với 
Mỹ, nhưng ngay cả những người ra sức chủ 
trương áp dụng chính sách chống Mỹ cũng 
nhấn mạnh rằng, châu Âu nên xây dựng tình 
hữu nghị và kết thành đông minh với Mỹ. 

Trước hết, do châu Âu không thể đơn độc 
để đối phó với những mối đe dọa mới như chủ 
nghĩa khủng bố quốc tế, phổ biến vũ khí hủy 
diệt hàng loạt, buôn lậu ma túy xuyên quốc 
gia, nên vẫn cần hợp tác chặt chẽ với Mỹ, cùng 
nhau giữ vững an ninh và ổn định toàn cầu. 

Thứ nữa, các nước EU vẫn hy vọng tiếp tục 
ngôi trên "cỗ xe an ninh" của Mỹ. Nhờ đó, họ 
có thể tiếp tục chỉ dùng một phần rất nhỏ ngân 
sách vào công việc phòng thủ. 

Cuối cùng là, kinh tế EU và Mỹ phụ thuộc 
vào nhau rất nhiều. Trong một. Văn kiện về 
quan hệ với Mỹ, Ủy ban EU nhấn mạnh răng, 
là hai thực thể kinh tế lớn nhất thế giới, mức 
đầu tư và buôn bán hằng ngày giữa 15 nước 
EU và Mỹ khoảng 1 tỉ USD; mức buôn bán 
song phương chiếm gần 40% tông mức buôn 
bán toàn cầu. Do đó, chỉ có hợp tác chặt chẽ 
mới có thể bảo vệ có hiệu quả lợi ích song 
phương. 

Chính vì việc duy trì Liên mình Đại Tây 
Dương là rất quan trọng đối với các nước EU, 
nên sau khi chiến tranh I-rắc nổ ra, hai nước 
Pháp, Đức cố gắng tránh mở rộng xung đột 
với Mỹ, và tim cách nhấn mạnh mối quan hệ 
đồng minh và tình hữu nghị để làm dịu bớt 
những bất đồng. Ví dụ, tuy Pháp phân đối 
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cuộc chiến tranh I-rắc nhưng đã cam kết mở 
cửa không phận cho máy bay Anh, Mỹ đánh 
phá I-rắc. Đức cũng cố gắng cho thấy, tuy hai 
nước Đức, Mỹ có nhiều bất đồng, nhưng đóng 
góp cho Liên minh Đại Tây Dương của Đức 
lớn hơn nhiều so với những "nước châu Âu 
mới" đứng về phía chính quyền G. Bu-sơ trong 
vấn đề I-rắc. Sau khi chiến tranh I-rắc bùng 
nô, Đức không những cử thêm 2 500 binh sỹ 
bảo vệ căn cứ quân sự của Mỹ tại Đức, mà còn 
vận chuyển 10 hệ thống tến lửa Pa-tri-ốt và cử 
1 000 binh sỹ bảo vệ Thổ Nhĩ Kỹ. 


Có thể thấy, một mặt các nước EU cố gắng 
duy trì quan hệ đồng minh với Mỹ; mặt khác, 
cùng với sự xuất hiện của "phe đối kháng", 
mối quan hệ bên trong Liên minh Đại Tây 
Dương sẽ nảy sinh những điều chỉnh quan 
trọng. Do đằng sau cuộc khủng hoảng I-rắc là 
những bất đồng về quan điểm quốc tế và 
những tranh cãi về vị trí và lợi ích song 
phương của hai bờ Đại Tây Dương sau khi 
"chiến tranh lạnh" kết thúc, nên chừng nào Mỹ 
chưa từ bỏ chiến lược "đề quốc mới" , chống lại 
việc chia sẻ quyền lực với các nước đồng minh 
thì mâu thuần giữa Mỹ VỚI các nước EU, 
chẳng hạn như Đức và Pháp, vẫn có thê phát 
triển trong thời gian tới, từ đó đặt dấu chấm hết 
cho cục diện quan hệ nội bộ liên minh "Mỹ 
lãnh đạo, châu Âu phục tùng" được hình thành 
trong thời kỳ "chiến tranh lạnh". Một tờ báo đã 
nhận xét: "Xét về thực lực, quan hệ của các 
nước lớn hiện nay giống như thời kỳ Chiến 
Quốc của Trung Quốc xưa kia. Tức là tuy có 
" thất hùng" (7 cường quốc) nhưng nước Tần 


vẫn mạnh nhất. Nước Mỹ hiện nay cũng vậy.. 


Các nước lớn nếu đơn độc chống lại Mỹ thì 
không có hiệu quả, nếu liên kết chống lại Mỹ 
thì không phù hợp với xu thế hiện nay. Nhưng 
do Mỹ lộng hành, bá quyên, trịch thượng, nên 
biện pháp tốt nhất là cùng nhau kiềm chế Mỹ 
thông qua quan hệ song phương và các tổ chức 
quốc tế như Liên hợp quốc" 0), 


Số 4 (tháng 2 năm 2004) 


Yạp chí Cộng sản 


Quan hệ Mỹ - EU trong tương lai 

Một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự 
phát triển quan hệ Mỹ - EU trong tương lai là 
sự thay đối về kinh tế và chính trị trong nội bộ 
nước Mỹ. Nếu G. Bu-sơ tái đắc cử, thì cùng 
VỚI VIỆC tiếp tục chiến lược ngoại giao đơn 
phương của nhiệm kỳ 4 năm trước đó, mâu 
thuần giữa Mỹ và EU trong việc phối hợp 
chiến lược, công việc quốc tẾ, quan hệ kinh tẾ, 
thương mại... sẽ ngày càng sâu sắc. Nhưng nếu 
đẳng Dân chủ với khuynh hướng đa phương 
thắng thế thì quan hệ Mỹ - EU có thể sẽ quay 
trở lại hợp tác với nhau, dù vẫn còn những bất 
đồng khó giải tỏa, như tờ Foreign Affairs, số 
11, tháng 12-2003 nhận xét, Mỹ và EU tuy 
chia rẽ nhưng vẫn cần đến nhau. 

Nhin về lâu dài, địa vị siêu cường của Mỹ 
có thể tiếp tục được duy trì, thậm chỉ còn mạnh 
hơn. Điều này có thể khiến Mỹ vận dụng hơn 


_ nữa chính sách đơn phương. Tuy nhiên, nếu 


Mỹ sử dụng vũ lực càng nhiều thì chính sách 
đơn phương của Mỹ càng mâu thuẫn với EU 
vốn theo xu hướng hòa bình, phát triển. Việc 
đồng ơ-rô lưu thông một cách ổn định trên thị 
trường và sự phát triển của tiến trình nhất thể 
hóa châu Âu khiến cho nhận thức chung của 
người châu Âu tăng lên, trên một mức độ nhất 


_ định đã tăng cường sự hội tụ và khiến cho các 


nước châu Âu cố gắng trở thành một "thực thê 
chính trị thống nhất", có chính sách ngoại giao 
và phòng vệ chung. Nếu châu Âu phát triên 
thành một thực thể chính trị giống như một 
quốc gia - dân tộc, nó sẽ trở thành một cực 
kiêm chế Mỹ và quan hệ Âu - Mỹ sẽ nhạt đi, 
tính cạnh tranh tăng lên, từ đó tạo ra sự kiềm 
chế chiến lược mới, thậm chí là mối đe dọa đối 
với Mỹ. Mâu thuần giữa Mỹ và EU sẽ ngày 
càng sâu sắc. Lì 


(1) Tạp chí Thông tin công tác tư tưởng lý luận, số 12-' 
2003..tr 43 : 
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HỘI NGHỊ KIÊM ĐIỂM 5 NĂM TÔ CHỨC. THỨC HIỆN 
NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 ( KHÓA VIII) CỦA TÍNH BẮC NINH 


|GÀY 7-1-2004 vừa qua, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 5 (khóa VIII). Đại diện Bộ Văn hóa - Thông tin, các bộ, ngành và nhiều huyện, thị, xã, 
phường của tỉnh Bắc Ninh tham dự Hội nghị. 

Bản Báo cáo kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIIl) về xây dựng và phát triển 
nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của Tỉnh ủy và 10 báo cáo tham luận của các cơ 
sở được trình bày. Các báo cáo đều khẳng định và đánh giá cao những thành tựu quan trọng của tỉnh Bắc 
Ninh sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIIl) trên các mặt sau: 

1 - Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa. 

Trong 5 năm qua, tỉnh đã bổ sung, chỉnh sửa được 605 bản quy ước thôn (làng) theo Chỉ thị 24 của 
Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công tác quản lý nhằm phát huy giá trị bản sắc của lễ hội truyền thống. 
Trên 400 lễ hội do các làng, xã tổ chức theo Quy chế Lễ hội của Bộ Văn hóa - Thông tin. Về việc cưới, toàn 
tỉnh đã có 98/125 xã, phường, thị trấn có phòng tổ chức lễ trao giấy đăng ký kết hôn, không còn hiện tượng 
thách cưới, đốt pháo, hút thuốc trong đám cưới. Việc tang được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của 
tỉnh; 631 nghĩa trang nhân dân được quy hoạch, đảm bảo vệ sinh. Việc tổ chức mừng thọ đang trở thành 
nét đẹp văn hóa ở một số nơi vào dịp đầu xuân; bỏ lệ khao lão gây tốn kém, lãng phí. Cấp ủy các cấp chỉ 
đạo triển khai thực hiện quyết định 87/CP, 88/CP, Nghị định 31/CP của Chính phủ về quản lý các hoạt động 
văn hóa, dịch vụ văn hóa. Ban Chỉ đạo 814 của tỉnh đã tố chức kiểm tra và hướng dẫn đội kiểm tra liên 
ngành của các huyện, thị kiểm tra 7 126 lượt cơ sở, xử lý 1 249 cơ sở vi phạm, đình chỉ hoạt động 49 cơ 
sở, thu giữ nhiều phương tiện và văn hóa phẩm vi phạm quy định hiện hành. 

2 - Phát triển văn hóa nghệ thuật. 

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã chú trọng xây dựng các thiết chế phục vụ tốt hoạt động văn hóa. Các 
hoạt động biểu diễn của Đoàn Dân ca quan họ, Đoàn Xiếc Sông Cầu, múa rối nước, các câu lạc bộ tuồng 
chèo, hát quan họ... đã từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Trung tâm Phát hành 
phim và các đội chiếu phim đã tổ chức 2 299 buổi chiếu phục vụ 1 150 000 lượt người xem và cung cấp 
trên 17 600 băng đĩa hình các loại; phát hành 3 000 băng hình học hát quan họ phục vụ nhân dân trong 
tỉnh. Hoạt động thư viện có nhiều chuyến biến. Ngoài Thư viện tổng hợp của tỉnh còn có 267 thư viện của 
các trường đại học, trung học chuyên nghiệp và phổ thông, 6 thư viện huyện, thị, 80 thư viện thôn làng, 125 
tủ sách pháp luật, 105 điểm bưu điện - văn hóa xã... đã cung cấp hàng vạn lượt bản sách báo đến độc giả. 
Công tác xuất bản, in, phát hành, nhiếp ảnh mỹ thuật được các cấp ủy quan tâm hơn. Mỗi năm, tỉnh xuất 
bản được từ 5 đến 10 đầu sách với trên 5 000 cuốn. Công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa vật thể 
và phi vật thể được các cấp ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm. Năm 2002, toàn tỉnh có 246 di tích lịch sử 
văn hóa được xếp hạng, 62 di tích được tu bổ theo chương trình mục tiêu. 

3 - Sự nghiệp giáo dục đảo tạo, khoa học - công nghệ và môi trường đã đạt được nhiều thành tựu quan 
trọng. Tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2002, hiện 
có 125 trường đạt tiêu chuẩn Trường chuẩn Quốc gia. 

4 - Hệ thống thông tin đại chúng của tỉnh ngày càng phát triển, hiện có 4 tờ báo và †† bến: tin; báo Bắc 
Ninh xuất bản 3 kỳ/ tuần với số lượng 3 700 tờ/kỳ. Ngoài Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh còn có 8 đài 
phát thanh huyện, thị phát sóng FM và 60 xã phường có trạm truyền thanh. 

5 - Cuộc vận động "Toàn dân đoản kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với "Phong trào xây dựng khu 
dân cư văn hóa, làng văn hóa" và "Phong trào xây dựng gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu 
thảo" ngày càng phát triển. Có 150 000 lượt hộ đạt danh hiệu gia đình "ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu 
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hiếu thảo", 425 thôn, làng được công nhận là làng văn hóa... Cuộc vận động đã khơi dậy tinh thần đoàn 
kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, góp phần to lớn trong việc đẩy nhanh tốc độ xóa đói giảm nghèo 
ở địa phương. Thông qua cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", toàn tỉnh đã đóng góp trên 4 tỉ đồng và 
xây dựng 307 nhà đại đoàn kết tặng các hộ nghèo; đồng thời, hỗ trợ giống vốn, vật tư sản xuất cho hàng 
ngàn hộ nghẻo trong toàn tỉnh. 

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóaVIil) và phát huy những thành tựu đạt được, Bắc 
Ninh quyết tâm làm tốt các nhiệm vụ: 

- Giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh. 

- Đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa trong khu dân cư. Phấn đấu đến năm 
2010 có 60 - 70% số gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 60% số làng, khu phố được công nhận là 
làng văn hóa. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Đẩy lùi các hủ tục, tệ nạn cờ 
bạc, ma túy, mại dâm, gây rối công cộng. 

- Nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện đời sống văn hóa ở vùng nông thôn, kinh tế kíó khăn, xa 
trung tâm tỉnh, huyện, thị xã. 

- Tăng cường quản lý, củng cố và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, trang - thiết bị, thiết chế văn hóa 
hiện có. Đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa trọng điểm nhằm phát triển du lịch và nhu cầu hưởng 
thụ văn hóa của nhân dân trên địa bản. | | 


HỘI NGHỊ TỔNG KÉT TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐĂNG 
NĂM 2003 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TRIÊN KHAI TUYẾN SINH NĂM 2004 


IS 3-2-2004, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết tuyển sinh đại học, cao 
đẳng năm 2003 và phương hướng triển khai tuyển sinh năm 2004. Đồng chí Phạm Gia Khiêm, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị 
có đại diện Ban Khoa giáo Trung ương, Ủy ban Văn hóa giáo dục Thanh thiếu niên - Nhi đồng của Quốc 
hội, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, Chủ tịch và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành 
phố cùng Hiệu trưởng các trường đại học và cao đăng trong cả nước... 

1 - Tổng kết năm 2003 

Sau phần khai mạc, Bản báo cáo tổng kết tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003 và nghiên cứu các 
văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học, cao đăng năm 2004 của Bộ Giáo dục và Đảo tạo được 
trình bày. Qua thảo luận, các đại biểu nhất trí đánh giá công tác tuyển sinh cao đăng, đại học của năm qua 
trên các mặt sau: _ : 

Về ưu đểm: Công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003 nói chung và kỳ thi tuyển sinh nói riêng 
đã kết thúc thắng lợi trong trật tự, an toàn, đúng quy chế, tiếp tục phát huy tác dụng tích cực của giải pháp 
"3 chung" riên đã được công luận ghi nhận và ủng hộ với nhiều tiến bộ mới so với năm trước. 

- Đề thi không quá khó, bám sát sách giáo khoa trung học phổ thông, chủ yếu là lớp 12. Kết quả làm 
bài thi của thí sinh trong hai năm 2002 và 2003 có ý nghĩa tích cực trong việc phản ánh một cách khách 
quan trình độ kiến thức còn thấp của học sinh (chỉ có gần 14% số thí sinh có tổng điểm 3 môn thi đạt 15 
điểm trở lên); đồng thời, có tác dụng góp phần điều chỉnh cách dạy và học ở bậc trung học phổ thông, xác 
lập mặt bằng kiến thức trong việc tuyển chọn và bước đầu tạo cơ sở phân loại trường. 

- Công tác tổ chức thi đã có bước đột phá trong việc chống gian lận, lập lại trật tự kỷ cương và công 
bằng trong thi cử. Trong số 943 407 thí sinh dự thi đại học và 340 271 dự thi cao đẳng, có 5 544 thí sinh bị 
xử lý kỹ luật, trong đó 4 657 trường hợp bị đình chỉ thi; hàng chục cặp thi hộ, thi kèm bị phát hiện; các đường 
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dây thi hộ, thi kèm có tổ chức tỉnh vi, liên quan đến hàng trăm đối tượng ở Hà Nội, Hải Phòng,Thanh Hóa, 
Thái Nguyên... đã bị phát hiện và xét xử. 

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển sinh đã có nhiều tiến bộ đáng kể, bảo đảm độ tin cậy 
của dữ liệu và thời hạn xử lý dữ liệu. 

- Công tác chỉ đạo điều hành kỳ thi có bước tiến mới, mọi công việc đều chủ động, kiên quyết, kịp thời, 
đảm bảo nghiêm minh; văn hóa thi cử ngày càng được nâng cao. 


Một số hạn chế: 


- Chính sách ưu tiên chưa thỏa đáng, khó thực hiện và bị lợi dụng phần nào làm mất đi sự công bằng. 
Quy định mức chênh lệch điểm giữa các đối tượng và khu vực chưa thật hợp lý, khiến tống độ chênh lệch 
quá lớn (5 điểm), làm cho một số trường tốp dưới có điểm trúng tuyển thấp ảnh hưởng đến chất lượng "đầu 
vào". Quy định cơ sở để xét khu vực ưu tiên là hộ khẩu thưởng trú và nơi sinh sống đã bộc lộ nhiều bất cập. 


- Một số trường lợi dụng việc phân cấp, có biểu hiện xé rào, không tuân thủ các quy định chung trong 
việc sử dụng công nghệ thông tin, trong công tác coi chấm thi và xót tuyển. 
2 - Phương hướng, nhiệm vụ tuyển sinh năm 2004: 

Toàn ngành thống nhất ý chí và hành động, tiếp tục thực hiện giải pháp "3 chung" theo đề án cải tiến 
tuyển sinh giai đoạn 2002 - 2007 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 1-2002. Về cơ bản, công 
tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004 vẫn tiến hành như năm 2003 với một số sửa đổi, bổ sung theo 
Quyết định số 08/2003-QĐ- BGD&ĐT, ngày 13-3-2003, cho phù hợp với thực tế. Cụ thể là: 


a - Sau khi chấm thi xong, các trường công bố điểm thi của thí sinh trên các phương tiện thông tin 
đại chúng, chậm nhất là ngày 15-8-2004. 

b - Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1 và giữa các khu vực kế tiếp nhau 
là 0,5. 

c - Tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc tương đương) tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khU vực 
đó. Nếu trong 3 năm học lớp cuối cấp có chuyển trường thì học ở đâu lâu hơn hưởng tu tiên khu vực ở đó. 
Quy định này áp dụng cho cả các thí sinh đã tốt nghiệp từ trước năm thi tuyển sinh. 

d - Thí sinh mang tài liệu, phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm vào phòng thi dù sử dụng 
hay chưa sử dụng đều bị đình chỉ thi. 

đ - Điều chỉnh, sắp xếp lại bảng ký hiệu các đối tượng ưu tiên và bảng phân chia khu vực tuyển sinh đại 
học, cao đẳng. 

e - Ngoài ra còn một số sửa đổi bổ sung có tính chất kỹ thuật khác. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm hoan nghênh sự triển khai rộng rãi của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với công tác tuyển sinh và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà ngành đã 
đạt được qua các kỳ tuyển sinh trước. Phó Thủ tướng khẳng định: Tổ chức thi theo phương thức "3 chung" 
về cơ bản là một định hướng đúng được dư luận đồng tỉnh. Nhờ "3 chung", phát hiện được độ chênh lệch 
giữa thi phổ thông và đại học. Đây là vấn đề nan giải đòi hỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo phải tiếp tục trả lời. 
Nhờ thi chung đánh giá được chất lượng, chọn được học sinh có chất lượng vào đại học. Qua thi chung, 
định hướng học phổ thông cho sát chương trinh là cần thiết nhằm khắc phục hiện tượng học thêm, luyện 
thi thêm tràn lan, giảm bớt khó khăn cho xã hội và tấn công mạnh mẽ vào các tệ nạn xã hội trong thi cử, 
đồng thời, thúc đầy công nghệ thông tin trong ngành giáo dục phát triển. 

Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ 3 vấn đề cơ bản tồn tại qua kỳ tuyển sinh năm 2003 và nêu ra những việc 
yêu cầu ngành giáo dục cần khắc phục trong kỳ thi tuyển sinh năm 2004: Cần thực hiện quy chế nghiêm 
túc, chặt chẽ và làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với các thành viên tham gia tổ chức, thực hiện kỳ thi. Cần 
có sự hội tụ giữa phổ thông và đại học trong khâu làm đề, coi thi, chấm thi và tuyến chọn. Tăng cường quyền 
tự chủ của các trường và quan tâm đến chính sách xã hội đối với tuyến sinh, cần ưu tiên nhưng không được 
giảm chất lượng với nguyên tắc tối ưu là bảo đảm công bằng cho mọi thí sinh. Ð 
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ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI 


CÔNG TY CHUYÊN SẢN XUẤT 


1- Các l0ại bao hì ca0 cấp màng 
phức hợp in nhiều màu trên thiết bị 
hiện đại. 

2- Túi xốp siêu thị, phục vụ nhu 
cầu trong nước và xuất khẩu. 

3- Bao bì ca-tông sóng (3-5 lúp). 

- Hộp đup-lex có in từ 1- 6 màu. 

5- Bao PP các loại. 

6- May mặc xuất khẩu. 

ï- Kinh tloanh các loại vật tư, 
nguyên liệu hóa chất: hạt nhựa PE 
HD, PI..,các loại màng: B0PP, 
MPP, AL, PET. 
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Địa chỉ: Số 4 - đường Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội 
ĐT: (84-4) 8 345 184/ 343 457 * Fax: (84-4) 8 344 69 
Email: hapack27-7@fptvn `5 €)C)€) 1€ 


Địa chỉ: 15 - Cửa Bắc - Hà Nội 
ĐT: 04.8203 153 - 8293 152 *Fax: 04.8293 173 - 8238 638 


Thi công lắp đặt thiết bị mở rộng trạm 220 KV Sóc Sơn 


NHIỆM VỤ 
Là doanh nghiệp nhà nước, thành viên của 
Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, hoạt động 
chuyên ngành truyền tải điện trên phạm vi 
các tỉnh phía Bắc Việt Nam, với các chức 
năng: 
+ Quản lý vận hành lưới điện 220kV, 500kV 
khu vực miền Bắc. 
+ Sửa chữa, đại tu các loại thiết bị điện áp 
6kV trở lên đến 500kV gồm các loại máy cắt 
dầu, máy cắt không khí, máy cắt Stô, máy 
biến thế các cấp điện áp, các loại TU, TI và 
các loại dao cách ly. 
+ Thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị điện 


Giám đốc: KS VŨ HỮU HOA 


của các trạm biến áp ở các cấp điện áp. 

+ Sửa chữa điện nóng (đường dây đang vận 
hành) đường dây 220 kV. 

+ Đào tạo chuyên sâu công nhân, nhân 
viên quản lý vận hành thiết bị lưới điện các 
cấp điện áp. 


KHỐI LƯỢNG QUẦN LŸ 


VAN HANH 
+ 18 trạm biến áp 220 kV với 2ð máy có tổng 
công suất đặt 4000 MVA 
+7 trạm 110 kV với 14 máy 110 kV có tổng 
công suất đặt 433 MVA 
+ trạm biến áp 500 kV với tổng dung lượng 
450 MVA | 
+ 1800 km đường dây 220 kV, 406 đường 
dây 500 kV. _ 


CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ 


ĐẠT ĐUỢC 
+ 1 đơn vị và 1 cá nhân được Nhà nước 
phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động 
+ Một Huân chương Độc lập hạng Ba 
+2 Huân chương Lao động hạng Nhất 
+ 1 Huân chương Lao động hạng Nhì 
+8 Huân chương Lao động hạngBa....... 
+ 4 cờ thi đua, 36 bằng khen của Thủ tướng 


Chính phủ hNHg 
động 


+4 cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao 
+ Nhiều cờ, bằng khen Côn 


ViệtNam bà 
nghiệp, Tổng CôngtyBiề 
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NHỮNG TA BIẾN NỔI BẬT TRONG 10. 
- NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỀN ˆ 


. €ông tác xây dựng đội ngũ: Trong 1”? 


năm qua, nhà trường luôn đặt công tác 


xây dựng đội ngũ lên vị trí hàng đầu và _ 
coi đây là nhiệm vụ chiến lược; vừa tăng 
cường đưa cán bộ, giáo viên đi đào tạo ở 
'bậc cao học, vừa tích cực bồi dưỡng tại 
chỗ để nâng cao trình độ nghiệp vụ cho 


Fòchieh học, có 07 giáo viên đang học 
cao học và 04 giáo viên tiếp tục đi thỉ cao 
học. . 


Nhà trường đã đào tạo và bồi dưỡng 
thành công cả 3 ngành học lớn: Mầm 
non, Tiểu học và THCS. 

Xây dựng phong trào thi đua dạy tốt, 
học tốt gắn với sự nghiệp đổi mới giáo 

Retlidbp Si Gắn công tác thi đua dạy 


` tết, học tt gắn với sự nghiệp đổi mới 

- giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị - 
quyết TW 4 (khóa VII) và Nghị quyết TW2 
- (hóaVIll) được quán triệtthường 


Xuyên. 
Để phát huy vai trò của chính quyền, 


đoàn thể và giữ vững kỷ cương, nề nếp,  ” 


nhà trường đã mạnh dạn đổi mới công - 


_tác quản lý, ổ chức bằng giải pháp xây 


dựng các khoa, tổ, phòng, ban theo mô. 
hình của trường CĐSP đa h 
chủ động cho các khoa, tô, phòng, ban 
trong việc quản lý, điều hành chuyên - 
môn cũng nhưgiáo dục học sinh. 

Đào tạo và bổi dưỡng đội ngũ giáo 
viên cho các ngành học góp phần hoàn 


thành mục tiêu CMC và PCGDTH của 


tỉnh nhà. Từ năm 1992 đến năm 2000, 
trường CĐSP Lào Gai đã đào tạo tại 
trường được 3 585 giáo viên các ngành 
học. 


;giao quyển _- 
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Bí t thư Quận ủ) Ủy: HỒ VĂN CHINH 


nh hình kinh tế - xã hội trên địa 

bàn quận Liên Chiểu, thành phố 

Đà Nẵng, có nhiều chuyển biến 
tích cực. Phần lớn các chỉ tiêu kinh tế 
hàng năm đều tăng, một số chỉ tiêu có 
sự tăng trưởng vượt bậc tạo đà cho sự 
phát triển bền vững của quận. Nhiều 
vấn đề xã hội đã được giải quyết có 
hiệu quả, quốc phòng - an ninh được 
giữ vững, hệ thống chính trị ngày 
càng được củng cô vững chắc. 
Công nghiệp, tiêu thủ công 
nghiệp: Quận đã và đang giữ vị trí 
hàng đầu, chiếm tỉ trọng cao trong các 
ngành kinh tế, giá trị bình quân hằng 
năm tăng 30,8%. 
» Thương mại dịch vụ: Có nhiều 
tiểm năng và tỏ rõ ưu thế trong quá 


Uuuuuuuuuuuuuuuuu 


TT CN NHA: 
Cty an 


trình phát triển kinh tế của quận. Giá 
trị thương mại tăng trưởng bình quân 
hằng năm là 20%. 


+ Sản xuất nông nghiệp: Cải tạo 
vườn tạp, chuyển đổi giống cây trồng 


con vật nuôi có những chuy n biến 
đáng kể, nghề nuôi tôm giống, tôm 
thịt đã và đang phát triển. 

+» Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ 
thuật: Có bước tiến bộ, tạo điều kiện 
phát triển công nghiệp của quận và 
thành phố, chú trọng đầu tư xây dựng 
trường học, bệnh viện, giao thông, 
các công trình văn hóa và điện sinh 
hoạt. 

kx Linh vực văn hóa-xã hội: Văn 
hóa, thể thao, truyền thanh được đầu 
tư đúng mức, có chuyển biến đáng kể 
và đã đổi mới nội dung và phương 
thức hoạt động, phục vụ kịp thời 
nhiệm vụ chính trị của địa phương. 
Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa " đạt nhiều kết 
quả đáng khích lệ. 

Cơ sở vật chất, trang - thiết bị của 
các trường học được đầu tư xây dựng, 
có trên 70% số trường học tầng hóa. 
Công tác xã hội hóa giáo dục có 
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TÔNG CÔNG Ty XÂY DNG MEN “ĐẠC 


những chuyển biến quan trọng; giữ 
vững tỷ lệ huy động 100% trẻ em trong 
độ tuối đến lớp hằng năm, 100% số trẻ_ 
em được tiêm chủng ngừa các bệnh 
theo quy định. 

Đảm bảo việc thực hiện chế độ 

cho các đối tượng chính sách xã hội. 
Hiện nay, không còn nhà tạm đối với 
diện chính sách, có bản xóa nhà tạm 
cho hộ nghèo; cấp BHYT cho 379 
đối tượng nghèo khó, tàn tật, mồ côi; 
hằng năm, tạo việc làm cho 3 000 lao 
động; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,26%, 
vu. còn hộ đói. 
» Công tác xây dựng Đảng: Các 
cấp ủy chú trọng tuyên truyền, bảo vệ 
quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền 
đường lối của Đảng, đấu tranh uốn 
nắn những nhận thức lệch lạc, những 
biểu hiện dao động về tư tưởng đi đôi 
với các biện pháp về tổ chức để quản 
lý đảng viên. Công tác quy hoạch, đào 
tạo, đào tạo lại và bổi dưỡng cán bộ 
với hình thức khác nhau, tạo điều kiện 
thuận lợi cho cán bộ nâng cao trình độ 
mọi mặt, nhất là trình độ lý luận chính 
trị. 
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BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


Ả CÔNG TY ĐIỆN THOẠI TÂY THÀNH PHỔ 
WHTC - WESTERN HCMC TELEPHONE COMPANY 


VNPT SÖ2 HÙNG VƯƠNG - P.1 - QUẬN 10 - TP. HỒ CHÍ MINH 
——— * Tel: (08) 839 999 *# Fax: (08) 839 6688 
HCMC P&T * Website: http:/whtc.com.vn * Email: whtc@hcmpt.com.vn 


CÔNG TY ĐIỆN THOẠI TÂY THÀNH PHỐ là đơn vị trực thuộc Bưu điện Thành phố Hồ Chí 
Minh, cung cấp các dịch vụ điện thoại cố định và các dịch vụ giá trị gia tăng của mạng điện 
_ thoại cố định thuộc khu vực phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm: các quận 5, 6, 8, 10, 
11, 12, Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi, một prôn các \c quận: 1, 3, Tân Bình và Bình Chánh. 
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1. Lấp đặt mới đường dây điện thoại: Mệc | 
- Loại hữu tuyến gi 
- Loại vô tuyến cố định sẽ 
._2, Lắp đặt điện thoại tống đài chợ k4: 
A3. Lắp đặt fax, tổng đài và mạng nội bộ 
¬4, Dịch vụ sau đặt mới | 
--- Chọn số điện thoại hoặc đổi số bất kỳ LẮ» 
"+ - Chuyển chủ quyền đường dây điện thoại 
- Đời dịch điện thoại, fax, tổng đài nội bộ 
‹ c - Thuê lại số điện thoại sau khi dời và đổi số 
P' “7 + „«- Thuê ngắn hạn \ đường dây điện x NI 
SIM: ¿ 2 : thiết bị đầu cuối h. hộ LÁI. 


6. Kinh doanh thẻ Cardphone Việt Nam, thẻ gọi 1717 
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BỘ XÂY DỰNG 
TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ ] 


CÔNG TY KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG 


COTEC 


VĂN PHÒNG CÔNG TY C0TEC: LẤU 6, $Ố 9 - 19 HỔ TÙNG MẬU, 0.1, TP.HCM. TEL: (84-8)8211965, 8294642. FAX: (84-8)8210293. EMAIL: cotee@hem.vnn.vn 
PHÒNG KD THỊ TRƯỜNG - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI COTEC: 20/20,21,22 Đường 3/2, P.12, 0.10, TP.HCM. Tel: (84-8)8 621 507, 8632208, 8621402, Fax: (84-8)8621 IC 
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Địa chỉ: 21- Nguyên Hồng - Phường 1 - Quận Gò Vấp 
Điện thoại: 08.9852 679 - 9852 G80 * Fax: 08.89AA 577 


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ: 
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Phó Giám đốc Sở Y tế 


kiêm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Phước 


uổi ban đầu, Bệnh viện với 
đội ngũ cán bộ viên chức 
chỉ có 103 người (36 bác sĩ) 


thì đến nay đã có 386 người, trong 
đó có 83 bác sĩ và 3 dược sĩ đại học. 
> Từ tháng 12-2002, Bệnh viện 
đã có cơ sở mới xây dựng với quy 
mô 300 giường bệnh đi vào sử 
dụng. 

» Hoạt động chuyên môn có 
nhiều chuyển biến tích cực. Năm 
1999, tổng số bệnh nhân điều trị 
nội trú tại Bệnh viên là 10 992 
người, phẫu thuật 780 ca. 

> Năm 2002, Bệnh viện tiếp nhận 


: điều trị 14 728 lượt bệnh nhân 
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Một ca phẫu thuật tại Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức 


trị nội trú là 19 417 lượt và số ca 
phẫu thuật là 2 145 ca. 

>» Bệnh viện đã phát triển toàn 
diện, trong đó trình độ của đội ngũ 
thầy thuốc được nâng lên rõ rệt. 
Các chuyên khoa ngoại chấn 
thương, ngoại niệu, ổ bụng, từ khi 
được Bệnh viện Chợ Rẫy tặng máy 
CT. Scanner (11-2002) đã triển 
khai phẫu thuật sọ não, cứu sống 
được nhiều bệnh nhân bị chấn 
thương do tai nạn giao thông. Đối 
với hệ nội đã điều trị hầu hết các 
bệnh khác. 


> Được sự giúp đỡ của các tổ 


chức, cá nhân, Bệnh viện đã có bếp 
ăn tình thương (khoảng 200 
“suấU/ngầy) góp phần khốñ 
vào việc chăm sóc các bệnh: Hân 
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> Tuy trang thiết bị còn thiếu 
nhiều, song với nguồn ODA của 
Cộng hòa Liên bang Đức dự kiến 
hoàn tất vào năm 2006, Bệnh viện 
sẽ có những thiết bị cần thiết đáp 
ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho 
nhân dân tỉnh nhà. 

>_ Ngày đầu thành lập, Bệnh viện 
chỉ có 1 cán bộ tốt nghiệp sau đại 
học; đến nay, có 21 cán bộ viên 
chức có trình độ sau đại học; 18 
người đang học sau đại học, 50 
người đang đi học ở các lớp chuyên 
môn khác. 

» Điều quan trọng hơn nữa là, 
Bệnh viện luôn giáo dục đội ngũ 
mâng caoy đức. phục vụ người 
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ông ty Vườn quả và Du lịch Từ liêm là DNNN, thành lập theo Quyết định số 

2710/QĐ-UB ngày 25-10-1994 của UBND thành phố Hà Nội. 

Nằm ở phía Tây Thủ đô Hà Nội cách trung tâm thành phố 12 km, theo quốc lộ 32, 
trên địa bàn xã Phú Diễn - Minh khai, với diện tích 42,8 héc-ta và 2 dự án: Vườn quả 
: Thanh niên và Vườn Thực vật Hà Nội. Công ty có chức năng nhiệm vụ: Trồng trọt 
: chăn nuôi hỗn hợp; thiết kế thi công công trình; dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí; 
:_ dịch vụ du lịch, lữhành, nhà nghỉ. 
: IOAT ĐỌNG KÌINH DOANH: 

Từ khi thành lập đến nay, Công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm 
: vụ, đã duy trì bảo tổn giống bưởi Diễn đặc sản do Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội 
: giao để cung cấp giống, giữnguồn đặc sản cho thủ đô. 

Hiện nay, Công ty có 5 héc-ta vườn cây giống gốc bưởi Diễn, đảm bảo cung cấp 
: giống đầy đủ và 10 héc-ta vườn bưởi kinh doanh đang trong thời ï kỳ xây dựng cơ bản. 

Từ 1999 đến nay, Công ty cung cấp hơn 1 vạn cây bưởi giống, giúp chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng và phục vụ nhà vườn thuộc các xã trong huyện Từ Liêm, Gia Lâm, 
Sóc Sơn, Đông Anh, các tỉnh Hà Tây, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc,... và nhiều loại cây xanh 
khác. 

Trên 10 héc-ta, CLB Cây xanh - Công ty Vườn quả Du lịch Từ 
Liêm có 2 khu nhà sàn phục vụ du lịch sinh thái, hội nghị, hội thảo, búp-phê, sinh 
. nhật, mừng thọ, lễ cưới truyền thống trang trọng, lịch sự, tiết kiệm...đảm bảo phục 
: vụ hàng ngàn người. 
_ Có 1 hồ câu cá diện tích 1 héc-ta, khu nhà nghỉ 12 phòng khép kín và kèm theo 
: nhiều dịch vụ vui chơi giải trí khác. Đây sẽ là địa điểm du lịch lý tưởng cho những 
. ngày nghỉ cuối tuần. Hướng tới, Công ty sẽ trở thành Trung tâm Dịch vụ Du lịch sinh 
: thái của thủ đô Hà Nội. Công ty Vườn quả Du lịch Từ Liêm sẵn sàng liên doanh, liên 
:_ kết, hợp tác đầu tư với các bạn hàng trong và ngoài nước. 
_ THANH TỊCH ĐẠT ĐUỢC: 
Tổ chức cơ sở đảng của Công ty nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch, vững 

mạnh. 

Công ty được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. 
Tự vệ Công ty 7 năm liền đạt danh hiệu quyết thắng. 
An ninh trật tự nhiều năm liên tục đạt tiên tiến. 
Công đoàn vững mạnh và nhiều năm được nhận được cờ thi đua của Thành phố. 
Đoàn Thanh niên Công ty đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc. 
Giám đốc công ty được công nhận là “Giám đốc doanh nghiệp giỏi”. 
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COHEP*%AHWE: 

*“* Pe3oniouwa IX [IneHyMa LeHrpanbHoro KoMWTera KownapTMu (lX Co3blB) O H@KOmOpDpbix @@H@D6/IbHbiX r18Dm UŨHbiX 
HUHURX, PONUMUd@CKUX yCmAHO@KAX, ÕOIbUUX ƒ@U@HUAX ng yCn©UHO2AO @bilOH@HUSN p@3OnlOuuủ IX 
OØueHauUOH8/IbHO¿O Cbe@3Òa KoMnapmuu Bbemawa. HTYEH ®Y qOHT: CrpowrenbcTreo npagfuieũ ñapTMW: HeKOTOpbi© 
OnbiTbi M3 npaKTMKW OÔHOBneHMn Bo BoernaMe. ®AM BAH HA: Paspwpaa 45-n©eTHIOIO reDOMAeCKYO TPpARMUMIO, 
ñ0rp8HMMHbI© BOlCKA nDWaraeM CTAâpAHMñØ B YCn6UIHOM BbinOHGHMM ñODY4@HHbIX ñ071wTW4e©CkMX 3anaHMử. Jƒ]E TXM TXYK: 
MaydeHwe mnew Xo Lllu MuHa 0O nOnWTW4eCKOW BPACTW M OCYUI©CTBIGHWMW ñ0OnWTMdeCxolW pnacrw. fipaKTwko- 
T©OD6TW6CKMÙ COMMHAP: «CTDpOMT€/IbCTBO nñpABfuI©Ù ñapTMM: OnbiTbi Bb@THaMAđ W OnbiTbi Kuran». RMWHb KYAHF TM: 
[no6anw3auwa w KOHKYDGHTOCTIOCOOHDIO BO3MOXHOCTW Bb©THAMCKOI 2KOHOMWKM H3 ñAHHOM 3Tane. HbÌiOHF BWHb 
UIblOHF: TlopbiuleHMe6 CnOCOỐHOCTWH K ñDMM€HGHMIO M BH€RD€HMIO HAÿyHHbIX T€XHOIOrTME pDARMW C©fibCKOFO XO3fMCTBA, 
CeTbCKMX M©CTHOCT€l W KpeCTbfH. ®AM XAHb LIAM: BoeTHaMCKM© X@HUI4HbI-TIDGATDMHWMAT€6TM B nepWOA pbiHOdHOH 
3KOHOMMKM, OTKDbITOl f071WTWKM W WHTerpauwu. j]bilK BblOHF: Bonbuuwe gknanbi KOMMYHMCTWdeCkoro WHTðDHaUuWOHaña B 
MMpOBYIO peBoniouMio. BY KOHI %AO: PapHonpapwe M©@XU]y X©HUIWH2MM M MYX«IWHaMM — ñ0fras õopbÕa qenopewecTsa. 
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experiences of the renovation practices in Vietram. PHAM VĂN TRÀ: Promoting the traditions of 45 heroic years, the frontier amy 
strives to fuffill excellently the entrusted political tasks. LÊ THỊ THỤC: Finding out Hồ Chí Minh's ideas about political power and its 
implementation. Theoretical-practical seminar: “Building the party in pOwer — experience ơf Vietnam, experience ơf China”. ĐINH 
QUANG TY: Globalisation and competition ability of Vietnam's economy at the present. ĐƯỜNG VINH SƯỜNG: Enhancing the 
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capacidad de recibir y aplicar la ciencia y la tecnologia para la agricultura, el campo y los campesinos. PHẠM HẠNH SÂM: 
Las empresarias vietnamitas en el tiempo de la economia de mercado, de apertura y de integración. ĐỨC VƯỢNG: Los 
grandes aportes de la Intemacional Proletaria hacia la revolución mundial. VŨ CÔNG GIAO: La igualdad de sexos — lucha 
prolongada de la humanidad. 
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2. Về phát triển giáo dục và đào tạo, 
khoa học và công nghệ; phát triển văn hóa, 
xã hội 

Tiếp tục triển khai mạnh trong thực tiễn 
quan điểm phát triển giáo dục và đào tạo, 
khoa học và công, nghệ là quốc. sách hàng đầu; 
quán triệt sâu sắc hơn nữa ở các cấp, các 
ngành và trong toàn xã hội về vai trò động lực 
của các yếu tố văn hóa, xã hội đối với sự phát 
triển nhanh, bền vững của đất nước. Tập trung 
chỉ đạo để làm tốt các việc sau: _ 

- Nâng cao rõ rệt chất lượng giáo dục và 
đào tạo. 

Giải pháp then chốt là đôi mới và nâng cao 
năng lực quản lý nhà nước trong giáo dục và 
đào tạo; đấy mạnh đối mới nội dung, chương 
trình và phương pháp giáo dục theo hướng 
hiện đại và phù hợp với thực tiễn Việt Nam 
cùng với đổi mới cơ chế quản lý giáo dục. 
Kiên quyết giảm hợp lý nội dung chương 
trình học cho phù hợp với tâm sinh lý của học 
sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở. Khẩn 
trương triên khai đề £ án phát triển và nâng cao 
chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản 
lý giáo dục; cơ cấu lại hệ thống đào tạo, hoàn 
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thiện hệ thống đào tạo thực hành định hướng 
nghề nghiệp. Khuyến khích cạnh tranh lành 
mạnh, tạo cơ chế và điều kiện để các trường 
đại học và các trường dạy nghề chuyển mạnh 
sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm. Đổi mới cơ chế, chính sách tạo 
kinh phí cho giáo dục và đào tạo; xác định 
công khai và phù hợp phần đóng góp của 
người học, kiên quyết đấu tranh khắc phục 
các tiêu cực trong dạy và học; đồng thời có 
chính sách bảo đảm cho con các gia đình 
nghèo cũng có điêu kiện được học tập. Tăng 
cường hợp tác với nước ngoài và thu hút đầu 
tư nước ngoài vào lĩnh vực đào tạo đại học, 
sau đại học và đào tạo nghề; khuyến khích, 
tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên ra nước 
ngoài học tập, đi đôi với tăng cường quản lý 
công tác lưu học sinh. Xây dựng các tiêu 
chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo. Đầy mạnh 
xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập. 

- Đổi mới một cách cơ bản cơ chế quản lý 
và tô chức hoạt động khoa học và công nghệ; 
lấy sự phát triển nhanh, hiệu quả và bên vững 
của đất nước làm mục tiêu chủ yếu của hoạt 
động khoa học và công nghệ. 


* Tiếp theo số 4 (2-2004) 
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Có cơ chế, chính sách kinh tế để khuyến 
khích và thúc đẩy các doanh nghiệp, nhất là 
các doanh nghiệp nhà nước tích cực đổi mới 
công nghệ và ứng dụng các kết quả nghiên 
cứu khoa học và công nghệ. Khẩn trương 
khắc phục tình trạng bao cấp, hành chính hóa 
hoạt động khoa học và công nghệ. Đâu tư có 
trọng tâm, trọng điểm để tạo bước bứt phá về 
một số công nghệ cao có tác động tích cực 
đến việc nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả 
của nên kinh tế. Khẩn trương chuyển các tổ 
chức khoa học và công nghệ nghiên cứu triển 
khai sang hoạt động theo cơ chế doanh 
nghiệp. Đầy mạnh hội nhập quốc tế trong lĩnh 
vực khoa học và công nghệ. Đổi mới cơ bản 
quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ 
theo hướng hỗ trợ phát triển thị trường khoa 
học và công nghệ, khuyến khích, tôn vinh các 
nhà khoa học trong nước và người Việt Nam 
ở nước ngoài thực sự có tài, có đóng góp cho 
đất nước. 

- Tăng cường quản lý nhà nước, hoàn thiện 
cơ chế, chính sách và giải ¡ pháp đã \y mạnh việc 
xây dựng nếp sống, lối sống vấn hóa, văn 
minh; giữ gìn và phát triên các giá trị tốt đẹp 
của xã hội và con người Việt Nam. 

Bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách 
khuyến khích sáng tạo trong các lĩnh vực văn 
hóa, vừa phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, 
vừa tiếp thu tinh hoa của văn hóa thế giới. 
Tăng cường quản lý và đâu tư cho công tác 
bảo tôn và phát huy các di sản văn hóa của 
dân tộc. Có cơ chế khuyến khích lối sống văn 
hóa lành mạnh, văn minh và tạo dư luận mạnh 
mẽ đấu tranh chống các biểu hiện của lối sống 
không lành mạnh, suy thoái đạo đức, trái với 
bản sắc tốt đẹp của dân tộc. Chú trọng công 
tác quy hoạch phát triển và tăng cường lãnh 
đạo, quản lý đối với các lĩnh vực thông tin, 
báo chí. 
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- Làm tốt hơn nữa việc chăm sóc và bảo vệ 
sức khỏe của nhân dân. 

Nhiệm vụ trọng tâm là đấy mạnh việc 
phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là các dịch 
bệnh mới phát sinh; tiếp tục phát triển và 
hoàn thiện hệ thống khám, chữa bệnh và 
chăm sóc sức khỏe của nhân dân (các cơ sở y 
tế của Nhà nước và ngoài nhà nước), hệ thống 
bảo hiểm y tế; hoàn thiện cơ chế, chính sách 
khám, chữa bệnh cho các đối tượng, đặc biệt 
là đối tượng chính sách và bệnh nhân nghèo. 
Tăng cường đầu tư để bảo đảm tự sản xuất 
được thuốc thiết yếu cho phòng, chữa bệnh. 
Nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ sở 
khám, chữa bệnh và y đức của các y, bác sĩ và 
nhân viên y tế. Đẩy mạnh thực hiện xã hội 
hóa các hoạt động y tế. Đẩy mạnh phong trào 
thể dục, thể thao, nâng cao trình độ thể thao 
nước nhà. Giảm gia tăng dân số, nâng cao 
chất lượng dân số, giảm nhanh tỉ lệ suy dinh 
dưỡng của trẻ em. 

- Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ xóa 
đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm 
trật tự an toàn xã hội, giảm mạnh tai nạn giao 
thông và tích cực phòng chống tệ nạn xã hội. 

Sớm ban hành các cơ chế, chính sách để 
khuyến khích các địa phương và người nghèo, 
nhất là ở vùng : sâu, vùng xa, .vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số, trên cơ sở đầu tư hỗ trợ của 
Nhà nước, tự lực phần đấu vươn lên thoát khỏi 
đói, nghèo một cách bên vững: có chính sách 
ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư vào các 
vùng nghèo, xã nghèo. Phát triển đào tạo 
nghề, chú trọng đào tạo có trọng điểm các 
lĩnh vực công nghệ mới để đáp ứng nhu cầu 
học nghê, tìm việc làm đa đạng trên từng địa 
bàn; từng bước đây mạnh xuất khẩu lao động 
có chất lượng cao. 

Chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt công tác 
bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Hạn chế 
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tai nạn và thương tích trong cộng đông. Đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, giáo. dục, kiếm 
tra, giám sát và kịp thời “tổng kết rút kinh 
nghiệm của cộng đông về công tác phòng, 
chống tệ nạn xã hội, coi đây là nhiệm vụ quan 
trọng thường xuyên để có giải pháp phòng, 
chống tệ nạn xã hội hiệu quả hơn. 

3. Về đổi mới tổ chức và hoạt động của 
Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, 
phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế, 
phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn 
dân tộc 

- Đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc 
hội và cơ quan dân cử các cấp. _ 

Tiếp tục đối mới hoạt động lập pháp của 
Quốc hội để nâng cao chất lượng của các luật, 
pháp lệnh; hoàn thiện quy chế về vai trò, trách 
nhiệm của đại biểu Quốc hội chuyên trách; tổ 
chức chặt chế và hiệu quả công tác giám sát 
tối cao. Nâng cao chất lượng hoạt động của 
các cơ quan của Quốc hội; kiện toàn tổ chức 
hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ba cấp 
thông qua bầu cử hội đồng nhân dân năm 
2004. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế Đảng lãnh 
đạo Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. 

- Đẩy mạnh đông bộ cải cách hành chính 
nhà nước, trọng tâm trong hai năm tới là điều 
chỉnh để làm rõ và thực hiện đúng chức năng 
của các cơ quan quản lý nhà nước trong điều 
kiện phát triển nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Đi sâu cải cách thể 
chế, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và 
thực hiện tốt cơ chế "một cửa", đẩy mạnh việc 
phân cấp quản lý để nâng cao tính chủ động, 
sáng tạo và tự chịu trách nhiệm của từng 
ngành, từng cấp; xóa bỏ bao cấp. Đề cao trách 
nhiệm cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của 
người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước. 
Tập trung xây dựng đội ngũ cân bộ, công 
chức thạo việc, chí công vô tư. Áp dụng các 
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cơ chế, biện pháp để ngăn chặn và xử lý, khắc 
phục các trường hợp cán bộ, công chức lợi 
dụng chức vụ đê nhũng nhiễu, phiên hà gây 


-bất bình cho nhân dân. Kiên quyết đưa ra khỏi 


bộ máy công quyền những cán bộ, công chức 
thoái hóa, biến chất, sách nhiễu dân và thay 
thế kịp thời những người không đáp ứng được 
yêu cầu công việc. 

Triển khai thực hiện chế độ dự bị công 
chức; có chính sách thu hút sinh viên tốt 
nghiệp đại học về công tác ở cơ sở nhằm tạo 
nguôn cán bộ đáp ứng yêu cầu trước mắt và 
lâu dài. 

Thực hiện triệt để việc tách quản lý hành 
chính nhà nước với quản lý sản xuất kinh 
doanh và quản lý hoạt động của tổ chức sự 
nghiệp dịch vụ công. Đẩy mạnh xã hội hóa 
các hoạt động sự nghiệp dịch vụ công với sự 
tham gia của tất cả các thành phần kinh tế. 
Các tổ chức sự nghiệp dịch vụ công, nhất là 
các bệnh viện, trường học, viện nghiên cứu 
triển khai được tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 
công việc, tổ chức, biên chế và tài chính. 

- Đây mạnh đổi mới tổ chức và hoạt động 
của các cơ quan tư pháp. 

Tiếp tục củng cố tổ chức và nâng cao chất 
lượng hoạt động của tòa án, viện kiểm sát và 
CƠ quan điều tra các cấp. Đối mới công tác xét 
xử của tòa án, cả về án hình sự, án dân sự, 
kinh tế, hành chính và lao động theo hướng 
mở rộng tranh tụng tại phiên tòa, coi trọng 
xem xét kết quả tranh tụng ở tòa khi kết án, 
coi đây là khâu đột phá của hoạt động tư 
pháp. Sớm thực hiện chủ trương tăng thâm 
quyền xét xử cho tòa án cấp huyện. Tập trung 
thực hiện tốt công tác thi hành án, nhất là 
thi hành án dân sự, khắc phục cơ bản tình 
trạng tồn đọng kéo. đài. Tiếp tục chỉ đạo và 
thực hiện với quyết tâm cao, có hiệu quả 
cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc 
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biệt là tội phạm có tổ chức, các tội phạm 
tham nhũng. 

- Thực hiện tốt hơn chính sách đại đoàn kết 
toàn dân tộc. 

Xây dựng cơ chế, chính sách và cơ sở kinh 
tế bảo đảm phát huy sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân tộc, động lực chủ yếu để phát triển 
đất nước trong tình hình mới. Tập trung chỉ 
đạo các xã, phường, cơ quan, đoanh nghiệp... 
thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, mở 
rộng các hình thức dân chủ trực tiếp. 

Bổ sung và hoàn chỉnh chủ trương, biện 
pháp xây dựng giai cấp công nhân, nông dân, 
đội ngũ trí thức và doanh nhân Việt Nam 
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. Đa dạng hóa hình thức, phương 
pháp tập hợp thanh niên, mở rộng phong trào 
tình nguyện của thanh niên, sinh viên. Làm 
tốt công tác dân vận, công tác dân tộc, công 
tác tôn giáo và từng bước ôn định cơ sở vùng 
xung yếu; xử lý kịp thời, linh hoạt các vấn đề 
đặt ra trên quan điểm, chính sách dân tộc, tôn 
giáo của Đảng, Nhà nước. Ban hành pháp 
luật, cơ chế, chính sách có liên quan đến công 
tác dân tộc, tôn giáo, các hội quần chúng, hội 
nghề nghiệp, người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài. 

- Đối mới tổ chức và hoạt động của Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. 

Đổi mới cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm 
những điều kiện cần thiết và thuận lợi để Mặt 
trận Tô quốc và đoàn thể nhân dân các cấp 
thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật 
định, đề cao vai trò giám sát, hướng mạnh về 
cơ sở, khắc phục tình trạng hành chính hóa 
trong tô chức và hoạt động. Bồi dưỡng, đào 
tạo và kiện toàn đội ngũ cán bộ Mặt trận, 
đoàn thể. Ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng 
cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ cơ sở vùng 
đồng bào tín đồ tôn giáo. 


4- Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại 

Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt 
Nghị quyết Trung ương 8 về "Chiến lược bảo 
vệ Tổ quốc trong tình hình mới" trong lĩnh 

vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đồng 
thời, xây dựng, bổ sung ngay các phương án, 
kế hoạch phòng ngừa, nhằm chủ động ngăn 
chặn và đối phó thắng lợi mọi. âm mưu và 
hành động chống phá của các thế lực thù địch 
trong mọi tình huống: bảo đảm giữ vững quốc 
phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 
bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, 
đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. 

Xúc tiến việc chuẩn bị tổ chức chu đáo Hội 
nghị cấp cao Á - Âu lần thứ 5 (ASEM-5) do 
nước ta đăng cai lần đầu vào cuối năm 2004. 

5. Về công tác xây dựng Đảng 

Chỉ đạo quyết liệt hơn cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng tương xứng với vị trí là 
nhiệm vụ then chốt, tập trung vào một số việc 
trọng tâm sau: 

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác 
giáo dục chính trị, tư tưởng, kiên quyết khắc 
phục sự suy thoái vệ tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống trong cán bộ, đẳng viên. 

Triển khai sâu rộng việc giáo dục, rèn 
luyện đạo đức, lối sống trong toàn Đảng, 
trong cán bộ và nhân dân, mà nội dung cơ bản 
là học tập và làm theo tư tướng, đạo đức, tác 
phong Hồ Chí Minh. Tạo dư luận, ý thức xã 
hội phê phán mạnh mẽ chủ nghĩa cá nhân; đề 
cao cân, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư và 
kiên quyết chống tư tưởng cơ hội, thực dụng, 
cục bộ, bảo thủ trong cán bộ, đảng viên, nêu 
gương người tốt, việc tốt; đề cao tính gương 
mẫu của cán bộ chủ chốt các cấp. 

Tiếp tục thực hiện có kết quả cuộc vận 
động xây dựng, chỉnh đốn Đảng: xác định rõ 
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tiêu chuẩn, đạo đức, lối sống, tác phong công 
tác cần xây dựng và những biểu hiện tiêu cực, 
việc làm sai trái thường gặp trong từng ngành, 
từng lĩnh vực cần đấu tranh ngăn chặn, khắc 
phục. Có biện pháp thiết thực khuyến khích tự 
phê bình, tự giác sửa chữa khuyết điểm. Xây 
dựng và thực hiện quy chế khuyến khích, biểu 
dương, bảo vệ người có tinh thần đấu tranh, tố 
cáo những vi phạm. 

Kiểm tra, xác minh nhà đất của cán bộ, 
đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý 
các cấp, kết luận rõ đúng sai, xử lý kịp thời, 
thông báo công khai. Xử lý nghiêm minh theo 
pháp luật và kỷ luật Đảng đối với những 
người có hành vi tham những, tiêu cực, bất cứ 
người đó là ai, ở cương vị nào; xử lý cả những 
người bao che hành vị tham nhũng. Không 
dùng hình thức xử lý nội bộ, kỷ luật hành 
chính thay cho việc xử lý hình sự đối với 
người đã có đủ chứng cứ về hành vi phạm tội 
đến mức phải xử lý hình sự. 

Đấu tranh chống tham những, quan liêu, 
lãng phí phải được tiến hành bằng hệ thống 
các biện pháp đông bộ. Trong đó, chú trọng 
đối mới thể chế, thực hiện công khai, dân chủ, 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ 
máy hành chính nhà nước các cấp, nhất là 
quản lý về đất đai, xây dựng cơ bản, quản lý 
doanh nghiệp nhà nước và ngân sách nhà 
nước. Quy định việc tặng quà, nhận quà; việc 
kê khai tài sản trước và sau khi nhận chức đối 
với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. 

Tổ chức thực hiện tốt chủ trương đổi thẻ 
đảng viên. 

- Đẩy mạnh xây dựng, kiện toàn và tăng 
sức chiến đấu cho tổ chức cơ sở đẳng gắn với 
xây dựng chính quyên, Mặt trận và các đoàn 
thể cơ sở và phong trào cách mạng của quần 
chúng. 


Toàn Đảng tập trung chỉ đạo xây dựng, 
củng cố tổ chức cơ sở đảng, tạo sự chuyển 
biến rõ rệt, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, gắn xây 
dựng tổ chức đảng với xây dựng, củng cố hệ 
thống chính trị ở cơ sở; nhất là đổi mới, nâng 
cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 

Thực hiện những giải pháp đồng bộ, nhất 
là xây dựng cơ chế để phát huy quyền làm 
chủ, quyền giám sát của quân chúng đối với 
tổ chức đảng, đảng viên. Xây dựng và thực 
hiện quy chế dân chủ trong Đảng. 

Sớm xây dựng và đưa vào thực hiện các 
quy định về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của 
các loại hình tổ chức cơ sở đẳng bảo đảm vai 
trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Tổ - 
chức thực hiện các chính sách và công tác đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở, đặc biệt là ở 
những khu vực có vị trí quan trọng và nhạy 
cảm về kinh tế, chính trị, vùng sâu, vùng xa. 
Cán bộ lãnh đạo chủ trì và cấp ủy cấp trên 
trực tiếp phải chịu trách nhiệm liên đới nếu để 
tổ chức cơ sở đảng yếu kém. 

- Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ cả vê 
quan điểm nội dung, phương pháp, tổ chức 
quản lý, chế độ trách nhiệm, bộ máy và con 
người làm công tác cán bộ, triền khai đông bộ 
các mặt đánh giá, quy hoạch, luân chuyên, 
đào tạo, bôi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ. 

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 31-CT-TW, 
ngày 26-1 1-2003 của Bộ Chính trị để làm tốt 
công tác chuẩn bị nhân sự trong bầu cử đại 
biểu hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân 
các cấp tháng 4 năm 2004, nhân sự đại hội 
đảng bộ các cấp năm 2005 và Đại hội lần 
thứ X của Đảng. | 

Đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ 
thông qua việc xây dựng và thực hiện hệ 
thống các quy chế đánh giá cán bộ. Sớm ban 
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hành quy định về thẩm quyên và trách nhiệm 
của cán bộ lãnh đạo chủ trì các tổ chức Đảng, 
Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể trong 
công tác cán bộ. Bộ Chính trị ra Nghị quyết 
về công tác quy hoạch cán bộ, Nghị quyết về 
kiện toàn tổ chức, đổi mới, nâng cao chất 
lượng đào tạo bôi dưỡng cán bộ của Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; tổng kết 
Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về luân 
chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý. Triển khai 
dự án nhà nước thí điểm phát hiện, đào tạo, 
bồi dưỡng, sử dụng nguồn nhân lực tài năng 
phục VỤ SỰ nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. 

- Đất y mạnh công tác nghiên cứu lý luận, 
tông kết thực tiễn, tiếp tục đối mới phương 
thức lãnh đạo của Đảng. 

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, 
tổng kết thực tiễn 20 năm đổi mới và phát 
triển đất nước, từng bước làm rõ những vấn đề 
về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam trong điều kiện mới. 
Tập trung nghiên cứu một cách hệ thống, cơ 
bản và đồng bộ về sự lãnh đạo của Đảng đối 
với hệ thống chính trị và toàn xã hội trong 
điều kiện đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 


hóa và phát triển kinh tế thị trường định. 


hướng xã hội chủ nghĩa. 

Xây dựng và hoàn thiện các quy chế về sự 
lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực nhăm vừa 
nâng cao chất lượng và hiệu quả lãnh đạo của 
Đảng vừa phát huy quyền lực và hiệu lực quản 
lý nhà nước của các cơ quan chính quyền, 
phát huy vị trí và vai trò của Mặt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể nhân dân. Chính phủ ra nghị 
định vê xử lý trách nhiệm cá nhân của cán bộ 
lãnh đạo chủ trì cơ quan, đơn vị để xảy ra 
tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tăng cường 
chỉ đạo công tác kiểm tra, công tác bảo vệ 
chính trị nội bộ; đề cao kỷ luật, kỷ cương. 
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IV - TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo quán 
triệt Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên, 
trong nhân dân và xây dựng chương trình 
hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ 
thể, thiết thực phù hợp với cấp mình, bảo đảm 
nghị quyết đi nhanh vào cuộc sống. 

- Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo việc sửa đối, 
bổ sung hoặc ban hành mới những văn bản 
pháp luật cần thiết. Ban cán sự đảng Chính 
phủ chỉ đạo xây dựng chương trình hành động 
của Chính phủ thực hiện Nghị quyết, chỉ đạo 
các bộ, ngành khẩn trương tổ chức triển khai 
thực hiện. 

- Đảng đoàn Mặt trận và các đoàn thể nhân 
dân xây dựng chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết, tổ chức tốt việc phổ biến, 
quán triệt nghị quyết trong đoàn viên, hội 
viên và các tầng lớp nhân dân. 

- Các ban của Trung ương Đảng có kế 
hoạch thực hiện Nghị quyết; thường xuyên 
theo dõi, kiểm tra và 6 thâng một lần báo cáo 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả thực hiện 
nghị quyết. 

* 


* * 


Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân nêu cao tinh thần 
dân tộc, ý thức tự lực tự cường, truyền thống 
đoàn kết, ra sức thi đua yêu nước, huy động 
tối đa sức người, sức của, tài năng và trí tuệ 
quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn 
diện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IX 
của Đẳng. 

T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
TÔNG BÍ THƯ 
NÔNG ĐỨC MẠNH 
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NGUYỄN PHÚ TRỌNG" 


Lởi Bộ Biên tập: Trong các ngày từ 16 đến 18-2-2004, tại Thủ đô Hà Nội 
đã diễn ra Hội thảo lý luận giữa Đẳng Cộng sản Việt Nam và Đẳng Cộng sản 
Trung Quốc với chủ đề: "Xây đựng Đảng cầm quyền: Kinh nghiệm của Việt 
Nam, kinh nghiệm của Trung Quốc". Đây là cuộc Hội thảo lớn đề cập đến 
một vấn đề lý luận cơ bản, quan trọng và có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, theo sự 
thỏa thuận của Lãnh đạo hai Đảng. 

Đoàn đại biểu Đẳng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú 
Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đông Lý luận Trung ương Đảng 
Cộng sản Việt Nam, làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung 
Quốc do đồng chí Hạ Quốc Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, 
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, làm Trưởng đoàn. 

Hội thảo đã khẳng định sự cân thiết khách quan phải tăng cường và đổi mới 
sự lãnh đạo của Đảng; tông kết một bước những kinh nghiệm thực tiễn phong 
phú ở mỗi nước; chỉ ra yêu câu tất yếu phải làm tốt hơn nữa công tác xây dựng 
Đảng cả vê chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, phương thức lãnh đạo, thắt chặt 
mối liên hệ giữa Đẳng và nhân dân trong điều kiện Đảng câm quyên lãnh đạo 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đông thời, Hội thảo cũng gợi mở nhiều 
vấn đê lý luận và thực tiễn đòi hỏi phải tiếp tục đi sâu nghiên cứu phục vụ thiết 
thực cho công tác xây dựng Đảng phù hợp với đặc điểm và điêu kiện của mỗi 
nước. 


Tạp chí Cộng sản xin trân trọng giới thiệu bản Báo cáo đề dẫn của đông chí 
NGUYÊN PHÚ TRỌNG tại Hội thảo và bài tổng thuật cuộc Hội thảo quan 
trọng này. 


*GS, TS, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đẳng Cộng sản Việt Nam 
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ẤY dựng Đảng cầm quyền là một vấn 
đê rât rộng lớn, có ý nghĩa lý luận và 


thực tiễn quan trọng, nhưng cũng rất 
khó và phức tạp. Ơ Việt Nam, trong những 
năm qua, đã có khá nhiều công trình nghiên 
cứu về vấn đề này và cũng đã đạt được những 
kết quả nhất định, nhưng cho đến nay, vẫn còn 
không ít nội dung cần tiếp tục đi sâu nghiên 
cứu, làm sáng tỏ. Chẳng hạn như: Thế nào là 
đẳng cầm quyền? Đảng có phải là cơ quan 
quyên lực không? Đảng và Nhà nước có phải là 
hai hệ thống quyên lực song song không? Đảng 
cầm quyên trong điều kiện một đảng khác với 
trong điều kiện đa đảng ở chỗ nào? Đảng cầm 
quyên ở các nước xã hội chủ nghĩa khác ở các 
nước tư bản chủ nghĩa ra sao? Làm thế nào để 
xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững 
mạnh, tránh được các nguy cơ của một đẳng 
cầm quyên, nhất là trong điều kiện phát triển 
kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập kinh tế 
quốc tế?... Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt 
Nam nhận định: Trong những năm qua, bên 
cạnh những ưu điểm và thành tựu, công tác xây 
dựng Đảng, ‹ cả về lý luận và thực tiễn, cũng còn 
có những yếu kém, bất cậ › trong đó có VIỆC 
"chưa đi sâu làm rõ đặc điểm và yêu cầu về SỰ 
lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm 
quyên"... 

Trong tình hình như vậy, đối với chúng tôi, 
cuộc Hội thảo hôm nay có ý nghĩa rất lớn. 
Chúng tôi hy vọng sẽ học tập được nhiều kinh 
nghiệm của các đồng chí Trung Quốc - một 
Đảng Cộng sản lớn có hơn 50 năm phát triên, 
trong đó có hơn 50 năm cầm quyên, và hiện 
đang lãnh đạo nhân dân Trung Quốc anh em 
thu được nhiều thành tựu vĩ đại trên con đường 
xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung 
Quốc. Dưới đây tôi xin trình bày một số ý ỳ kiến 
về thực tiễn xây dựng Đảng cầm quyên Ở Việt 
Nam, chủ yêu trong những năm đôi mới gần 
đây. Mong được các đông chí cùng trao đôi. 


1 - Chúng ta đều đã biết, đẳng là một tô 


chức chính trị của những người tự nguyện cùng 
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chung một chí hướng đầu tranh cho lợi ích của 
một giai cấp hoặc tầng lớp nhất định. Các thuật 
ngữ "đáng câm quyên, "đẳng chấp chính", 
đảng năm chính quyên _ đã được dùng từ lâu ở 
các nước phương Tây để chỉ rõ vai trò, vị thế 
và trách nhiệm của một đảng khi đã có chính 
quyền; phân biệt đảng nắm chính quyền với 
những đảng không nắm chính quyền, chưa 
giành được chính quyền hoặc Ở VỊ thế đối lập. 
Trong xã hội có nhiều giai cấp và tầng lớp, có 
thể có một đảng hoặc nhiều đảng, trong đó Có 
đảng câm quyên, có đảng không cầm quyên. 
Tùy theo điêu kiện và tương quan lực lượng cụ 
thể ở mỗi nước mỗi lúc mà có thể do một đẳng 
hoặc một số đảng liên minh với nhau cầm 
quyền. Đảng câm quyên có nghĩa là đảng lãnh 
đạo chính quyên, chỉ phối chính quyên, làm 
cho mọi hoạt động của chính quyên thể hiện và 
thực hiện tư tưởng, đường lối của đẳng đó, phù 
hợp với lập trường và phục vụ cho lợi ích cửa 
giai. cấp, tâng lớp mà đảng đó đại diện. 

Ở các nước xã hội chủ nghĩa trước đây, vẫn 
đề đảng cầm quyền cũng được đặt ra khá sớm. 
Ngay từ trước Cách mạng Tháng Mười Nga 
(năm 1917), V.I.Lê-nin đã nói rằng Đảng Bôn- 
sẽ-vịch Nga "bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng 
đứng ra nắm toàn bộ chính quyền". Sau Cách 
mạng Tháng Mười Nga, Đảng Bôn-sê-vich 
Nga và tiếp sau đó là Đảng Cộng sản Liên Xô 
trở thành đảng cầm quyền và đã có những đóng 
góp hết sức to lớn cho sự nghiệp cách mạng 
của nhân dân Liên Xô và nhân dân thế giới. 
Ngày 27-3-1922 trong Báo cáo Chính trị của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản (b) 
Nga, V.I.Lê-nin lần đầu tiên đưa ra khái niệm 
"Đảng Cộng sản câm quyên" ' và nhận định Ở 
nước Nga chỉ có "một ¡đảng câm quyền". Từ đó 
về sau, trong rất nhiều tài liệu, văn kiện của 
Đảng Cộng sản Liên Xô đều dùng thuật ngữ 
"đẳng câm quyên" (ñpaBnIItan ïñapTHs). 

Tuy nhiên, có một thời gian khá đài, ở Liên 
Xô và nhiều nước xã hội chủ nghĩa khác, do 
chưa có sự sáng tỏ về lý luận và thực tiễn, còn 
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những cách hiểu không đúng về "đảng cầm 
quyền", cho nên có những việc làm không phù 
hợp, nhất là trong quan hệ giữa sự lãnh đạo của 
Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước. Bên 
cạnh những hiện tượng buông lỏng sự lãnh đạo 
của Đảng, có thể nói tình trạng phổ biến là 
Đảng làm thay công việc của chính quyên, bận 
rộn quá nhiều vào các công VIỆC của Nhà 
nước và các tổ chức kinh tế, gần như Đảng 
cũng là cơ quan quyên lực nhà nước, đứng trên 
Nhà nước. 

Phát hiện ra khuyết điểm này, vào những 
năm 80 của thế kỷ XX, Đảng Cộng sản Liên 
Xô chủ trương phải tiến hành cải tổ, đổi mới 
phương thức lãnh đạo, chống hành chính hóa 
công việc của Đảng, khắc phục tình trạng bao 
biện, làm thay Nhà nước. Đó là chủ trương 
đúng. Nhưng trong quá trình thực hiện, một số 
người lãnh đạo chủ chốt của Đảng lúc đó dần 
dần xa rời nguyên tắc và chủ định lúc ban đầu, 
trượt dài trên con đường sai lầm mới. Đưa ra 
những khẩu hiệu có tính chất mị dân "trả lại 
chính quyền cho nhân dân", "tất cả chính 
quyền vê tay Xô-viết", xóa Điều 6 trong Hiến 
pháp Liên Xô (là điều khẳng định sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản Liên Xô đối với toàn xã 
hội), họ từng bước hạ thấp, buông lỏng, rồi phủ 
định luôn vai trò lãnh đạo của Đảng. Với khâu 
hiệu "phi đẳng hóa”, "phi chính trị hóa" trong 
quân đội, công an, KGB, họ còn vô hiệu hóa sự 
lãnh đạo của Đảng trong lực lượng chuyên 
chính này. Trong khi đó họ khuyến khích lập 
các đảng phái, tô chức đối lập, tưởng làm như 
thế là dân chủ, rốt cuộc để tuột sự lãnh đạo, thủ 
tiêu vai trò cầm quyền của Đảng (đương nhiên 
đây không phải là nguyên nhân duy nhất). 

2 - Ở Việt Nam, từ sau Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945 đến nay Đảng Cộng sản Việt 
Nam là đảng cầm quyên. Chủ tịch Hỗ Chí 
Minh đã nhiều lần khẳng định: “Đảng (a là 
đảng câm quyên ". Điều đó không phải tự nhiên 
mà có; đây là thành quả của bao nhiêu năm đầu 


Số 5 (tháng 3 năm 2004) 


quyết (Đai kội [X eua (Đang nào cuộc tổng 


Yạp chí Cộng sản 


tranh cách mạng của toàn đảng, toàn dân Việt 
Nam. Được thành lập năm 1930, phải 15 năm 
sau, trải qua biết bao hy sinh, thử thách, hàng 
loạt cán bộ, đảng viên, nhân dân, trong đó có 
rất nhiều lãnh tụ xuất sắc của Đảng hy sinh, 
Đảng Cộng sản Việt Nam mới giành được 
chính quyền. Rồi tiếp sau đó, ròng rã suốt 30 
năm kháng chiến gian khổ và anh dũng, Việt 
Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành đảng cầm 
quyền trong cả nước thống nhất, đưa đất nước 
đi lên chủ nghĩa xã hội. Những thành quả mà 
nhân dân đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng 
khiến cho nhân dân thấy rõ rằng, ở Việt Nam 
chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới có khả 
năng lãnh đạo nhân dân xây dựng cuộc sống 
ấm no, tự do, hạnh phúc; lợi ích của nhân dân 
gắn liền với sự nghiệp của Đảng: mục đích lý 
tưởng của Đảng cũng là ước mơ, nguyện vọng 
của nhân dân. Ngày nay, với tư cách là đẳng 
cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam nhận rõ 
trách nhiệm của mình trước đất nước và dân 
tộc để vạch ra đường lối xây dựng phát triển 
đất nước, trên cơ sở đó phát huy sức mạnh tông 
hợp của toàn hệ thống chính trị, của cả xã hội, 
tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối đó; đồng 
thời xác định đúng nội dung và phương thức 
hoạt động của Đảng, phát huy mặt thuận lợi, 
hạn chế mặt khó khăn, ngăn ngửa và khắc phục 
những nguy cơ của một đẳng. cầm quyền. 

Khi nói tới đẳng cầm quyên là nói đẳng đó 
lãnh đạo toàn bộ xã hội, sử dụng bộ máy nhà 
nước quy tụ và phát huy sức mạnh của toàn thể 
nhân dân để làm cho quan điêm của Đảng giữ 
vai trò chủ đạo đối với sự phát triên xã hội, 
mục tiêu, đường lối của Đảng được thực hiện 
trong toàn xã hội. Đảng cầm quyền có nghĩa là 
Đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân, 
trước dân tộc. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, 
Đảng chẳng những phải lo những việc lớn như 
biến đối nền kinh tế và văn hóa, mà còn lo đến 
cả những việc nhỏ như "tương cà, mắm muỗi" 
là những thứ cần thiết cho đời sống thường 
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ngày của nhân dân. Khi đã trở thành đảng cầm 


quyền, Đảng càng có điều kiện đại biểu cho lợi: 


ích của giai cấp mình là giai cấp công nhân 
đông thời đại biểu cho lợi ích của toàn thể nhân 
dân lao động, trở thành đội tiên phong chính trị 
của cả dân tộc. Điều quan trọng quyết định là 
đảng phải luôn luôn giữ được bản chất cách 
mạng và khoa học của mình, không biến chất 
và có phương thức lãnh đạo đúng. 

Trong công cuộc đổi mới đất nước, sự lãnh 
đạo và vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản 
Việt Nam càng được thử thách và khẳng định. 
Trong hoàn cảnh đất nước có muôn vàn khó 
khăn, thế giới có những diễn biến hết sức phức 
tạp, Đảng đã kiên định mục tiêu cách mạng, 
giữ vững tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, 
lãnh đạo toàn dân tiến hành công cuộc đổi mới 
bước đầu thu được kết quả: kinh tế không 
ngừng phát triển, chính trị - xã hội ổn định, đối 
ngoại được mở rộng, đời sống nhân dân được 
cải thiện rõ rệt. Đó là những thành tựu to lớn và 
có ý nghĩa rất quan trọng. Sự lãnh đạo của 
Đảng là một nhân tố quyết định tạo ra những 
thành tựu của công cuộc đổi mới; mặt khác, 
chính trong quá trình đổi mới mà Đảng ngày 
càng trưởng thành, nhận rõ hơn những yêu 
kém, khuyết điểm để có biện pháp khắc phục 
và tiếp tục tiến lên. 

3 - Từ thực tiến đối mới của Việt Nam trong 
gần 20 năm qua, có thể rút ra một kết luận quan 
trọng là: Trong quá trình tiến hành công cuộc 
đổi mới, phải luôn luôn kiên định vai trò lãnh 
đạO, vị thế câm quyên của Đảng; đông thời, 
làm tốt công tác xây dựng Đảng, thường Xuyên 
đổi mới, chính đốn Đảng. Đây là vấn đề có tính 
nguyên tắc, là nhân tố bảo đảm cho công cuộc 
đổi mới thành công, đất nước phát triển theo 
đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Càng đi vào 
đôi mới, đi vào kinh tế thị trường, mở cửa, càng 
phải giữ vững, tăng cường và đối mới sự lãnh 
đạo của Đảng, nắm chắc vai trò cầm quyền của 
Đảng. Tuyệt đối không mơ hồ, dao động về 
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vấn đề này. Đại hội VI của Đảng (12- 1286) 
khẳng định: "Phải xây dựng Đảng ngang tầm 
với nhiệm vụ chính trị của một đảng cầm 
quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành cách mạng 
xã hội chủ nghĩa". Ngay sau Đại hội VL với 
phương hướng "đổi mới tư duy, đổi mới tổ 
chức, đôi mới cán bộ, đổi mới phong cách lãnh 
đạo và công tác", các cấp ủy và tô chức đẳng 
đã triển khai thực hiện sâu rộng nhiệm vụ xây 
dựng Đảng. Tính ra, từ năm 1987 đến nay, Ban 
Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị các 
khóa đã ban hành 15 nghị quyết chuyên đề 
quan trọng về xây dựng Đảng, và đã chỉ đạo - 
khá tập trung công tác này. Thực hiện Nghị 
quyết Đại hội VII, từ năm 1992 đến năm 1996 
chúng tôi còn tiến hành tông kết công tác xây 
dựng Đảng giai đoạn 1975-1995 trên các lĩnh 
vực chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ và 
phương thức lãnh đạo của Đảng, phục vụ thiết 
thực cho việc chỉ đạo công tác xây dựng Đảng. 
Mới đây, Hội nghị Trung ương 9 (khóa IX) 
trên cơ SỞ kiểm điểm nửa nhiệm kỳ thực hiện 
Nghị quyết Đại hội IX và căn cứ vào yêu cầu 
thực tiễn đã quyết định trong những năm tới 
phải chỉ đạo tập trung và quyết liệt hơn nữa 
công tác xây dựng. Đảng nhằm tạo cho được sự 
chuyển biến sâu sắc hơn trên lĩnh vực này, từng 
bước đây lùi, khắc phục tệ quan liêu, tham 
nhũng, lãng phí, nâng cao sức chiến đấu của 
các tô chức cơ sở đẳng, kiện toàn đội ngũ cân 
bộ, đây mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng 
kết thực tiễn, đôi mới phương thức lãnh đạo 
của Đảng. 

Trong nhiều nghị quyết, Đảng Cộng sản 
Việt Nam đã khẳng định xây dựng Đảng là 
nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ sông còn của 
toàn bộ sự nghiệp cách mạng; thường xuyên 
đôi. mới, chỉnh đón là quy luật tôn tại và phát 
triển của Đảng. Trong công tác xây dựng 
Đảng, phải luôn luôn kiên định và phát triển 
sáng tạo những quan điểm cơ bản của chủ 
nghĩa Mác-Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; 
chống các khuynh hướng bảo thủ, cơ hội, cực 
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đoan. Đôi mới nhưng không phủ nhận thành 
tựu của quá khứ, không dao động trên những 
vấn đề nguyên. tắc, không lẫn lộn những vấn đề 
chiến lược VỚI sách lược. Mặt khác, kiên 
định những vấn đề có tính nguyên tắc nhưng 
luôn luôn đối mới sáng tạo, phù hợp với thực tế 
Việt Nam. 

4 - Một trong những nhiệm vụ quan trọng 
hàng đầu của công tác xây dựng Đảng trong 
thời kỳ đôi mới là phải phát huy truyên thống 
tốt đẹp, gI1ữ vững bản chất cách mạng và khoa 
học của Đảng. Đây là vấn đề mà Đảng chúng 
tôi đặc biệt quan tâm. Bởi vì, với vị thế là đảng 
cầm quyên, lại hoạt động trong điều kiện phát 
triển kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập kinh 
tế quốc tế, bên cạnh thuận lợi, môi trường xã 
hội có những phức tạp mới. Nhiều cán bộ, đảng 
viên có chức, có quyên, hàng ngày hàng giờ 
tiếp xÚc với hàng và tiền, với biết bao sự cám 
dỗ về danh và lợi. Nếu không chăm lo giáo 
dục, rèn luyện, giữ vững và phát huy truyền 
thống tốt đẹp, bản chất cách mạng của Đảng 
thì rât dễ bị biến chất. Giữ cho Đảng không 
biến chất, trước sau luôn luôn là Đảng Cộng 
sản, đẳng cách mạng chân chính, hoạt động vì 
lợi ích của giai câp công nhân, nhân dân lao 
động và cả dân tộc, là vấn đề hết sức cơ bản. 


Nói truyền thống tốt đẹp, bản chất cách 
mạng và khoa học là nói truyền thống yêu 
nước, đấu tranh kiên cường bất khuất của dân 
tộc, ý chí kiên định, trí tuệ tiên phong, đạo đức 
vị tha và ý thức tô chức chặt chẽ của giai cấp 
công nhân. Giữ vững và tăng cường bản chât 
giai cấp công nhân có nghĩa là Đảng phải kiền 
định quan điềm, lập trường của giai câp công 
nhân, tuyệt đối trung thành với lợi ích của giai 
cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả 
dân tộc; phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội. Dù tình hình thế giới và 
trong nước khó khăn, phức tạp đến đâu, Đảng 
cũng không chao đảo, dao động, xa rời mục 
tiêu lý tướng đó. 

Đảng chúng tôi luôn luôn xác định 
phải lấy chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tư tưởng 
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Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ 
nam cho hành động. Trong tình hình hiện nay 
càng phải kiên định chủ nghĩa Mác-Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng sáng tạo vào 
hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam để hoàn chính 
cương lĩnh, đường lối; từ thực tiễn mà tổng kết, 
khái quát, bô sung, phát triển, làm phong phú 
thêm học thuyết cách mạng và khoa học đó. 


Bản chất cách mạng và khoa học đòi hỏi 
Đảng phải được tổ chức chặt chẽ và hoạt động 
theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thê lãnh 
đạo, cá nhân phụ trách, thường xuyên tự 
phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết 
thống nhất trong Đảng. Mọi sự chia rẽ, bè phái, 
buông lỏng kỷ luật đều trái với bản chất 
của Đảng. 


Đảng gắn bó mật thiết với nhân dần và dân 
tộc, lãnh đạo xây dựng và làm nòng cốt trong 
khối đại đoàn kết toàn dân; chống tư tưởng 
phường hội, cục bộ, bản vị, phân tán. 

Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân 
chính, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp 
của dân tộc với việc tiếp thu tỉnh hoa văn hóa 
của nhân loại. 

Ở Việt Nam, bản chất giai cấp công nhân 
không đối lập với tính dân tộc; trái lại, nó 
quyện chặt nhuần nhuyễn với tính dân tộc. Nói 
theo nghĩa nào đó, trong bản chất giai cấp công 
nhân đã bao hàm tính dân tộc; và ngược lại, 
nói tính dân tộc trong thời đại hiện nay khi có 
Đảng Cộng sản lãnh đạo đã bao hàm tính giai 
cấp công nhân. Giai cấp công nhân Việt Nam 
có quan hệ máu thịt với giai cấp nông dân và 
toàn thể dân tộc Việt Nam; lợi ích giai cấp 
công nhân thống nhất với lợi ích của nhân dân 
lao động và của toàn dân tộc. Và trên thực tế, 
Đẳng chúng tôi phần đấu hy sinh không chỉ vì 
lợi ích của giai cập công nhân mà còn vi lợi ích 
của nhân dân và của cả dân tộc. Đảng chẳng 
những thường Xuyên gIỮ vững và nâng cao 
bản chất giai cấp công nhân mà còn chú ý học 
tập, tiếp thu, phát triển tỉnh hoa và truyền 
thống dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc 
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Việt Nam. Chính truyền thống dân tộc đã nhân 
lên sức mạnh của Đảng. Chủ tịch Hỗ Chí Minh - 
Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng 
Cộng sản Việt Nam - là sự thể hiện tuyệt vời sự 
thống nhất giữa lợi ích giai cấp và lợi ích dân 
tộc, giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa xã 
hội. Người chẳng những là lãnh tụ tối cao của 
Đảng mà còn là lãnh tụ tối cao của dân tộc. Và 
như vậy cũng có thể nói rằng, Đảng Cộng sản 
Việt Nam là đội tiên phong chính trị của giai 
cấp công nhân, mang bản chất cách mạng và 
khoa học của giai cấp công nhân, đông thời là 
đội tiên phong lãnh đạo của cả dân tộc, mang 
trong mình dòng máu và những phẩm chất tốt 
đẹp của dân tộc. Sự kết hợp nhuần nhuyễn tính 
chất giai cấp công nhân với tinh hoa truyền 
thống dân tộc, làm thành bản chất đặc sắc của 
Đảng Cộng sản Việt Nam. 

5 - Trách nhiệm cao cả và nặng nề trước hết 
của một đảng cầm quyền là vạch ra cương lĩnh, 
đường lối đúng để lãnh đạo đất nước, dẫn dắt 
cả dân tộc đi lên, tránh được nguy cơ sai lầm 
vê đường lối. Đây là vấn đề cốt tử trong toàn 
bộ công tác xây dựng Đảng, đòi hỏi phải 
thường xuyên nâng cao bản lĩnh chính trị, trình 
độ trí tuệ và chất lượng công tác lý luận của 
Đảng. Đường lối chính trị đúng là đường lối 
phân ánh đúng quy luật khách quan, đáp ứng 
đúng yêu câu của thực tiễn, phù hợp với 
nguyện vọng của nhân dân, chỉ ra được mục 
tiêu, phương hướng và giải pháp cơ bản của 
cách mạng, trên cơ sở đó tập hợp, tô chức, 
động viên quân chúng thực hiện một cách có 
hiệu quả. 

Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình 
đôi mới đất nước đã đề ra được và từng bước 
bổ sung, phát triển, hoàn thiện dần đường lối 
đôi mới, hình thành ngày càng rõ hơn con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 
Tiếp theo những đối mới bộ phận, đôi mới từng 
bước, đến Đại hội VI (năm 1986) Đảng đã đề 
ra đường lối đôi mới toàn diện, Đại hội VII đã 
thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong 
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thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, và các Đại 
hội tiếp sau đó của Đảng tiếp tục bổ sung, phát 
triển, đến nay đã hình thành một hệ thống các 
quan điểm chỉ đạo sự nghiệp đối mới ở Việt 
Nam. Đây là kết quả của cả một quá trình tìm 
tòi, đối mới tư duy lý luận, tông kết thực tiễn, 
mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của toàn 
Đảng, toàn dân, nắm bắt được những vấn đề 
nảy sinh từ cuộc sống. Trong khi kiên định 
mục tiêu, lý tưởng, kiên định những vấn đề có 
tính nguyên tắc, Đảng luôn luôn có ý thức đôi 
mới sáng tạo, dám từ bỏ những cái cũ không 
còn thích hợp, cả trên lĩnh vực kinh tế cũng 
như trên lĩnh Vực văn hóa, xã hội; cả đối nội và 
đối ngoại; giải quyết tốt mối quan hệ giữa giai 
cấp và dân tộc, quốc gia và quốc tẾ, mở Tộng 
khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tẾ, tập 
trung sức cho công cuộc xây dựng và bảo vệ 
đất nước. Nói cách khác, Đảng Cộng sản Việt 
Nam kiên trì nắm vững nguyên tắc và phương 
pháp biện chứng duy vật; không phiên diện, 
cực đoan, hoặc giản đơn từ cực này nhảy sang 
cực kia. 

Việc nâng cao trinh độ trí tuệ, tính tiên 
phong có quan hệ hữu cơ với việc đổi mới, 
nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận, tổng 
kết thực tiễn; củng cố, nâng cao niềm tin, bản 
lĩnh, ý chí kiên định lý tưởng cách mạng của 
đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là các cán 
bộ lãnh đạo chủ chốt các' cấp. Nhận thức được : 
vấn đề này, Đảng chúng tôi đã có kế hoạch chỉ 
đạo và tổ chức cho cán bộ, đảng viên thườn 
xuyên học tập, nâng cao trình độ hiểu biết về 
mọi mặt, nhất là trình độ tư duy lý luận; trình 
độ nhận thức, nắm bắt quy luật; trình độ tiế 
cận, phân tích, tông kết thực tiễn; năng lực đề 
ra quyết sách đúng và tô chức thực hiện có kết 
quả đường lối, chủ trương của Đảng. 

Trước mỗi bước ngoặt và trước những diễn 
biến phức tạp của tình hình thế giới và trong 
nước, Đảng đã kịp thời chỉ đạo, làm tốt công 
tác tư tưởng chính trị, uốn nắn những nhận thức 
lệch lạc, phê phán những quan điểm và khuynh 
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hướng không đúng, tạo sự nhất trí cao và sự 
vững vàng về tư tưởng trong Đảng và sự đồng 
thuận trong nhân dân. Tuy nhiên, cho đến nay 
trình độ lý luận, kiến thức, năng lực lãnh đạo 
của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa theo 
kịp yêu cầu đổi mới, nhất là trên lĩnh vực quản 
lý nhà nước, quản lý kinh tế, lãnh đạo sản xuất, 
kinh doanh. Nếu không đây mạnh việc học tập, 
nghiên cứu lý luận, tông kết thực tiễn thì không 
thể đáp ứng được các yêu cầu mới của cách 
mạng. 

Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng 
là một nhiệm vụ quan trọng và cũng là một 
khâu yếu hiện nay; không ít nghị quyết rất 
đúng nhưng chưa thực sự đi vào cuộc sống, 
chưa biến thành hiện thực. Vì vậy, Đảng chủ 
trương phải đây mạnh hơn nữa công tác chỉ đạo 
tổ chức thực tiễn, nâng cao năng lực tổ chức 
thực tiễn, bao gồm cả việc cụ thê hóa, thể chế 
hóa, bố trí cán bộ, năng lực tô chức điều hành, 
quản lý, kiểm tra của các cán bộ có trách nhiệm 
trực tiếp. 

Đi đôi với việc nâng cao bản lĩnh chính trị, 
trình độ trí tuệ, năng lực lãnh đạo, Đảng Cộng 
sản Việt Nam đặc biệt coi trọng việc rèn luyện 
đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, 
chống sự suy thoái, hư hỏng trong Đảng. Ngay 
sau Đại hội VỊ, năm 1987 Bộ Chính trị Trung 
ương Đảng đã ra Nghị quyết 04 Về làm trong 
sạch Đảng, trong sạch bộ máy Nhà nước, làm 
lành mạnh các quan hệ xã hội, Hội nghị Trung 
ương 3 (khóa VII) ra Nghị quyết về đôi mới, 
chỉnh đốn Đảng, Hội nghị Trung ương 5 
(khóa VIII) khẳng định phải nâng cao phẩm 
chất đạo đức, coi đây là nét đẹp văn hóa trong 
Đảng, quyết định tiến hành một đợt tự phê bình 
và phê bình trong Đảng. Đặc biệt là Hội nghị 
Trung ương 6 (lần 2) đã quyết định mở cuộc 
vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Di 
chúc của Chủ tịch Hỗ Chí Minh, tiến hành 
trong 2 năm 1999-2001 nhằm đấy mạnh đấu 
tranh chống tham những, tiêu cực. Bộ Chính trị 
cũng ban hành quy định 19 điều đảng viên 
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không được làm, đồng thời tăng cường công 
tác kiểm tra, xử lý đảng viên có vi phạm ở các 
cấp. Hội nghị Trung ương 4 (khóa IX) đã kiểm 
điêm việc thực hiện cuộc vận động và ra kết 
luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 6 (lần 2), đây mạnh Cuộc đấu tranh 
chống tham nhũng, tiêu cực. Nhiều cán bộ, 
đẳng. viên vi phạm pháp luật đã bị xử lý, trong 
đó có cả một số cán bộ cao cấp (cấp Ủy viên 
Trung ương Đảng, thứ trưởng, bộ trưởng...). 

Các nghị quyết của Đảng đã yêu cầu tất cả 
cán bộ, đẳng viên dù ở cương vị công tác nào 
cũng phải không ngừng tự rèn luyện để nâng 
cao đạo đức cách mạng, khắc phục các thói 
quan liêu, cửa quyền, giữ gìn thanh danh, uy tín 
của Đảng. Phải thắm nhuần sâu sắc và thực 
hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giữ 
gìn đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá 
nhân. Cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải 
gương mẫu. Các tổ chức đảng xây dựng quy 
chế và có biện pháp giáo dục, bồi dưỡng, kiếm 
tra, quản lý hoạt động của cán bộ, đảng viên. 
Kịp thời biểu dương những cán bộ, đảng viên 
gương mẫu, đồng thời xử lý nghiêm minh 
những người hư hỏng về phẩm chất đạo đức, 
bất kế họ là ai, ở cương vị công tác nào. 


6 - Trong những năm đổi mới, Đảng Cộng 
sản Việt Nam thường xuyên coi trọng việc xây 
dựng, củng cố Đảng vê tổ chức, bảo đảm nội 
bộ luôn luôn đoàn kết thống nhất, có sức chiến 
đấu cao. Xây dựng, củng cố Đảng về tổ chức 
bao gồm nhiều việc, trong đó phải đặc biệt 
quan tâm thực hiện tốt nguyên tắc tập trung 
dân chủ và chấn chỉnh hệ thống tổ chức của 
Đảng. 

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ 
là vấn đề trọng yêu bảo đảm cho Đảng, thật sự 
chặt chẽ vê tô chức, đoàn kết thống nhất và có 
sức chiến đấu cao. Vào những năm cuối thập 
kỷ 80 đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX, trước sự 
tan rã của Đảng Cộng sản Liên Xô và một số 
đảng mắc-xít ở Đông Âu, trước những đòn tiến 
công mới của các thế lực thù địch, ở Việt Nam 
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cũng có những biểu hiện dao động trên vấn đề 
thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; có 
khuynh hướng muốn hạ thấp hoặc phủ nhận 
nguyên tắc tập trung dân chủ, muốn áp dụng 
chế độ "đa nguyên đa đảng" kiểu phương Tây. 
Đảng Cộng sản Việt Nam đã kịp thời uôn năn, 
chấn chính những lệch lạc này, yêu câu các cấp 
ủy và tổ chức đảng phải làm tốt công tác giáo 
dục, thống nhất nhận thức, đồng thời chỉ đạo 
xây dựng cơ chế bảo dảm thực hiện tốt nguyên 
tắc tập trung dân chủ trong đảng. Một mặt phải 
thực hiện đây đủ các quyên dân chủ của đảng 
viên, có quy chế, quy trình để các đảng viên 
tham gia trực tiếp vào quá trình hoạch định và 
tô chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính 
sách của Đảng: cán bộ lãnh đạo, nhất là người 
đứng đầu cấp ủy phải tôn trọng và lắng nghe ý 
kiến cũng như những việc làm sáng tạo của 
đảng viên, của cấp dưới; lắng nghe các ý kiến 
khác nhau trước khi quyết định; thực hiện dân 
chủ tập thể trong công tác cán bộ. Mặt khác, 
phải đấu tranh với những khuynh hướng dân 
chủ hình thức hoặc dân chủ cực đoan, muốn lợi 
dụng dân chủ đề gây chia rẽ, bè phái, mị dân, 
theo đuôi quân chúng lạc hậu. Dân chủ chân 
chính không thể có được nếu thiếu tập trung, 
thiếu kỷ luật, thiếu trách nhiệm. Dân chủ 
không tương dung với độc đoán, chuyên 
quyên, cũng không phải là tự do vô chính phủ. 
Nếu xa rời hoặc coi nhẹ nguyên tắc tập trung 
dân chủ là làm sai lạc tô chức đảng từ trong bản 
chất; nếu thực hiện không đúng nguyên tắc 
tập trung dân chủ là làm yếu sức mạnh của 
Đảng từ gốc. 

Những năm gân đây, Đảng chúng tôi nhắn 
mạnh việc thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê 
bình và phê bình, chăm lo củng cố sự đoàn kết 
thống nhất trong Đảng trên cơ sở đường lối 
chính trị, nguyên tắc tổ chức và tình thương 
yêu đông chí. Tập trung giải quyết tình trạng 
mất đoàn kết ở một số nơi. Kiên quyết đấu 
tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng kèn 
cựa, địa vị, tranh giành ngôi thứ, lợi lộc, cũng 
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như đầu óc cục bộ, bản vị là nguyên nhân quan 
trọng gây ra tình trạng mất đoàn kết. 

Trong việc xây dựng, kiện toàn hệ thống tô 
chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị, 
chúng tôi luôn quán triệt tinh thần (ích cực, 
khoa học, đông bộ, bâm sát yêu cầu nhiệm vụ 
chính trị. Việc xây dựng hệ thống tổ chức 
không chỉ là việc sắp xếp cơ cầu bộ máy mà 
còn phải xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và 
quy chế hoạt động của mỗi tổ chức cũng như 
của toàn hệ thống. Khắc phục tình trạng chông 
chéo, chức năng không rõ, trùng lặp công việc; 
kiên quyết cắt giảm những bộ phận thừa, 
những khâu trung gian không cần thiết. 

Trong hệ thống tổ chức của Đảng, tô chức 
cơ sở đảng có vị trí rất quan trọng. Vừa qua, ở 
không ít nơi, tổ chức cơ sở đảng giảm sút vai 
trò lãnh đạo, thậm chí có nơi rệu rả, tê liệt. Để 
sớm khắc phục tình hình này, củng cố xây 
dựng các tô chức cơ sở đẳng, bảo đảm vai trò 
lãnh đạo của Đảng ở tất cả mọi cơ sở, Đảng 
Cộng sản Việt Nam chú trọng việc chấn chỉnh 
và cải tiễn sinh hoạt đảng, bố trí đúng cán bộ 
cốt cán - những người thật sự có năng lực, giữ 
gìn phẩm chất đạo đức, được nhân dân tín 
nhiệm; đồng thời làm tốt công tác đảng viên, 
kể cả việc phát triên đảng viên mới đúng tiêu 
chuẩn, thật sự có chất lượng. Đối với những tổ 
chức kinh tế, các doanh nghiệp tư nhân, liên 
doanh với nước ngoài, có nhiều vấn đề mới đặt 
ra, chúng tôi chủ trương phải nghiên cứu, tông 
kết thực tiễn để thành lập, củng cô các tổ chức 
đảng và có các hình thức sinh hoạt thích hợp, 
vừa bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, vừa 
phát huy tính tự chủ của đơn vị sản xuất, kinh 
doanh. 

7 - Thực tiễn những năm gần đây càng 
chứng minh sâu sắc chân lý: cán bộ đóng vai 
trò quyết định; công tác cán bộ là công tác đặc 
biệt quan trọng. Là đảng cầm quyền trong điều 
kiện hiện nay, Đảng phải thường xuyên chăm 
lo công tác cán bộ; chăm lo cán bộ cho cả hệ 
thống chính trị, trên tất cả các lĩnh vực. 
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Trong nhiều nghị quyết của Ban Chấp hành 
Trung ương, của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị 
quyết Trung ương 3 (khóa VII) về Chiến lược 
cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, Đảng Cộng sản Việt Nam đã 
chỉ ra những phương hướng, nhiệm vụ công tác 
cán bộ trong điều kiện mới, nhấn mạnh phải 
đổi mới tư duy trong công tác cán bộ, làm tốt 
hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo, bồi 
dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ. Đồng thời đổi 
mới phương pháp tiến hành công tác cán bộ 
theo hướng thật sự dân chủ, tập thể, kết hợp với 
tập trung thống nhất theo một quy trình 
chặt chẽ. 

Trên cơ sở nắm vững quan điểm giai cấp 
công nhân, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra 
các chính sách đoàn kết, tập hợp rộng rãi các 
loại cán bộ ở các thành phần kinh tế, đào tạo, 
vun trồng và trọng dụng nhân tài của đất nước, 
kể cả những người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài. Có chính sách thu hút nhân tài, tránh 
lãng phí chất xám. Một kinh nghiệm quan 
trọng là phải thực hiện trẻ hóa đội ngũ cán bộ, 
kết hợp tốt "ba độ tuôi", bảo đảm tính liên tục, 
tính kế thừa và phát triển trong đội ngũ cán bộ, 
khai thác mặt mạnh của mỗi loại cán bộ để bô 
sung cho nhau. 

Trong khi kiện toàn các trường đào tạo cán 
bộ, chúng tôi chủ trương phải không ngừng đổi 
mới nội dung chương trình, nâng cao chất 
lượng và hiệu quả đào tạo. Chú trọng đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ toàn diện cả về phẩm chất, 
trình độ, năng lực; cả cán bộ lãnh đạo, cán bộ 
quản lý, các chuyên gia, các nhà doanh nghiệp, 
trước hết là cán bộ chủ chốt ở các cấp. Mọi cân 
bộ phải thường xuyên rèn luyện, trau dồi phẩm 
chất cách mạng, gương mẫu về đạo đức, lối 
sống, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của 
Đảng, của dân tộc, kết hợp hài hòa lợi ích riêng 
và lợi ích chung; khi lợi ích riêng mâu thuần 
với lợi ích chung thì phải biết đặt lợi ích chung 
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lên trên hết, trước hết... Chính đây là cái tạo 
nên uy tín của cán bộ, tạo nên uy tín của Đảng. 

Trong việc sử dụng, bố trí cán bộ, Đảng 
Cộng sản Việt Nam nhắn mạnh phải theo đúng 
tiêu chuẩn, đúng sở trường cán bộ. Cố gắng đề 
bạt, bổ nhiệm đúng lúc, giao việc đúng tầm, có 
cơ chế, chính sách khuyến khích cán bộ không 
ngừng phấn đấu vươn lên đảm nhiệm cắc công 
việc cao hơn, cống hiến được nhiều hơn. Xử lý 
nghiêm minh những cán bộ vi phạm kỷ luật, 
pháp luật; thay thế kịp thời những người yếu 
kém, không hoàn thành nhiệm vụ. Phát huy tốt 
đội ngũ cần bộ hiện có; bôi dưỡng, đào tạo cán 
bộ theo yêu cầu mới; tạo nguôn cần bộ cho lâu 
dài. Muốn thế, một nhiệm vụ rất quan trọng là 
phải làm tốt việc xây dựng quy hoạch cán bộ, 
kết hợp đào tạo ở trường lớp với rèn luyện thử 
thách trong thực tiễn công tác, thực hiện mạnh 
việc luân chuyển cán bộ theo quy hoạch; có 
biện pháp chủ động bảo vệ cán bộ, làm tốt 
công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý cán bộ. 

& - Liên hệ chặt chẽ với nhân dân là quy luật 
tôn tại, phát triển và hoạt động của Đảng, là 
nhân tố quyết định tạo ra sức mạnh của Đảng. _ 
Đây là mối quan hệ "tin cậy lẫn nhau", "tín 
nhiệm lẫn nhau" như V.I. Lê-nin nói. Nhân dân 
tin Đảng, ủng hộ Đảng, theo Đảng làm cách 
mạng. Còn Đảng làm hết sức mình để phục vụ 
nhân dân, phát huy vai trò và khả năng sáng tạo 
không bao giờ cạn của nhân dân. Trong 
điều kiện đảng cầm quyên, vấn đề này lại càng 
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi vi, như 
V.L. Lê-nin nói, một trong những nguy cơ lớn 
nhất và đáng sợ nhất đối với một đảng cầm 
quyền là đảng tự cắt đứt mối liên hệ với quần 
chúng nhân dân. 

Hơn bảy mươi năm lãnh đạo nhân dân tiến 
hành cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam 
luôn luôn gắn bó chặt chẽ với nhân dân, được 
nhân dân cưu mang, che chở, giúp đỡ hết lòng. 
Và chính nhờ thế mà Đảng có đủ khả năng và 
sức mạnh lãnh đạo cách mạng vượt qua mọi - 
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khó khăn, chiến thắng mọi kẻ thù, dù đó là kẻ 
thù hung bạo nhất. Liên hệ mật thiết với nhân 
dân là một truyền thống tốt đẹp của Đảng, là 
bài học lớn của cách mạng Việt Nam. - 

Ngày nay, trong điều kiện mới, với quy mô, 
tầm vóc to lớn của cách mạng, với vai trò và 
trình độ ngày càng cao của nhân dân, với vị thế 
mới của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam có 
thêm điều kiện thuận lợi để mở rộng và tăng 
cường mối liên hệ với nhân dân. Nhưng mặt 
khác, với vị thế là đảng cầm quyền, tính chất 
và phương thức lãnh đạo mới, mối liên hệ giữa 
Đảng và nhân dân cũng có những đòi hỏi cao 
hơn và đang đứng trước những thử thách mới. 
Ngoài những nỗ lực phấn đấu để vượt qua khó 
khăn khách quan, Đảng phải cố gắng rất nhiều 
để khắc phục những khuyết điểm chủ quan, 
như tình trạng quan liêu, mệnh lệnh, cửa quyền 
trong một số cơ quan lãnh đạo và quản lý; 
những hiện tượng sa sút về đạo đức, lối sống 
của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là 
những hiện tượng tham nhũng, sách nhiễu dân, 
lợi dụng chức quyền để mưu lợi cá nhân, trù 
dập, ức hiếp quân chúng. 


Nhận thức được điều đó, trong những năm 
qua Đảng chúng tôi liên tục có những chủ 
trương và biện pháp tăng cường công tác quân 
chúng của Đảng, tích cực làm những gì có thể 
làm được để củng cố, tăng cường mối liên hệ 
mâu thịt giữa Đảng và nhân dân. Các Nghị 
quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 8 
(khóa VI), Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) 
và nhiều nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính 
trị về công tác vận động quân chúng, xây dựng 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 
chính trị - xã hội đã đề cập sâu sắc, toàn diện 
vấn đề này. Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội IX 
của Đảng đã khẳng định xây dựng và tăng 
cường, khối đại đoàn kết toàn dân tộc để phát 
huy sức mạnh tông hợp, thực hiện sự nghiệp 
đôi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, coi đây là động lực chủ yếu đề xây dựng 
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và phát triển đất nước. Từ năm 1998, Bộ Chính 
trị khóa VIII đã ra chỉ thị thực hiện Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở và tích cực chỉ đạo để phát 
huy mạnh mẽ và thực chất quyền làm chủ của 
nhân dân. | | 

Thực tế cho thấy, để đổi mới công tác quần 
chúng của Đảng, củng cố và tăng cường mối 
quan hệ giữa Đảng và nhân dân, Đảng và Nhà 
nước phải làm rất nhiều việc cụ thể và thiết 
thực: chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống 
của nhân dân; đề ra chủ trương, chính sách hợp 
lòng dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân 
dân; thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân 
chủ ở cơ sở; xây dựng và chính đôn Đảng, cơ 
quan nhà nước trong sạch, vững mạnh; làm tốt 
công tác tư tưởng chính trị trong nhân dân; đổi 
mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tác phong 
công tác của cán bộ, công chức; khắc phục 
những hiện tượng thoái hóa, tiêu cực, đặc 
quyền đặc lợi trong cán bộ, đảng viên, làm lành 
mạnh các quan hệ xã hội,... tức là phải - thấm 
nhuân và quán triệt sâu sắc tư tưởng Hỗ Chí 
Minh về quan điểm quần chúng, đi đúng đường 
lối quần chúng và làm tốt công tác dân vận, 
thật sự gần dân, trọng. dân, tin dân. Kiên quyết 
chống quan liêu, xa rời quần chúng. 


Đảng yêu cầu và Xây dựng, các cơ chế, các 
quy định buộc các cấp ủy và tổ chức đảng phải 
tô chức và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân 
và các đoàn thể nhân dân thường xuyên tham 
gia các công việc của Đảng, đóng góp ý kiến 
xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng; 
giám sát, phê bình cán bộ, đảng viên; giới thiệu 
những người xứng đáng để bầu vào các cơ 
quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; giới 
thiệu những người đủ tiêu chuẩn để kết nạp vào 
đội ngũ của Đảng, giúp tổ chức đảng làm tốt 
công tác kiểm tra, phát hiện, đấu tranh với 
những hành vi tham nhũng, tiêu cực... Trên thực 
tế, trong những năm đôi mới, rất nhiều đoàn 
thể nhân dân, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp 
được thành lập, được củng cố, đôi mới nội 
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dung, phương thức hoạt động và đã có nhiều 
hoạt động phong phú, sáng tạo, đóng gÓP thiết 
thực cho công cuộc đổi mới đất nước nói 
chung, xây dựng Đảng nói riêng. ằ 

9 - Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo 
của Đảng, trước hết là sự lãnh đạo đối với Nhà 
nước, là một nội dung hết sức quan trọng của 
việc xây dựng đảng cầm quyền trong điều kiện 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo đảm vừa giữ 
vững sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy vai 
trò quản lý, điều hành của Nhà nước; đề phòng 
và khắc phục tình trạng "lộn sân”, "bao biện 
làm thay: hoặc "buông lông” sự lãnh đạo. Qua 
thực tế công CuỘc ‹ đổi mới, chúng tôi ngày càng 
nhận thức được rằng, tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng và phát huy hiệu lực quản lý của Nhà 
nước là hai mặt thống nhất, không cản trở 
nhau; trái lại, bô sung cho nhau, hỗ trợ nhau 
trên cơ sở xác định rõ và làm đúng chức năng 
của mỗi tổ chức. 

Đảng lãnh đạo là Đảng định ra đường lối, 
chủ trương, đồng thời lãnh đạo Nhà nước đưa 
đường lối, chủ trương đó vào nội dung hoạt 
động của Nhà nước, thê chế hóa đường lối, 
quan điểm của Đảng thành chính sách, luật 
pháp và quản lý, điều hành, tổ chức việc thực 
hiện; Đảng bố trí cán bộ và kiểm tra việc chấp 
hành đường lối, chủ trương, quan điểm của 
Đảng. Đảng cầm quyên nào cũng phải làm như 
vậy. Đó là lý do tôn tại, là chức năng không ai 
thay thế được của Đảng cầm quyền. Phải làm 
sao để khi nhân dân thực hiện chính sách, luật 
pháp của Nhà nước cũng tức là thực hiện cương 
lĩnh, đường lối của Đảng. Khi tòa án xét xử 
một tội phạm, kết luận một tội danh hoặc tuyên 
phạt một mức án là căn cứ theo điều luật của 
Nhà nước, tức cũng là thể hiện quan điềm, tư 
tưởng, thái độ của Đảng. 

Còn làm thế nào để biến cương lĩnh, đường 
lối của Đảng thành chính sách, luật pháp của 
Nhà nước, thì đó là cơ chế, phương thức, là 
nghệ thuật lãnh đạo. Một biện pháp có ý nghĩa 
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quyết định là Đảng phải cử những cán bộ, đảng 
viên có uy tín, có năng lực, có tính đảng cao 
vào hoạt động trong các cơ quan Nhà nước, 
nắm giữ những cương vị then chốt trong bộ 
máy Nhà nước, đồng thời có cơ chế kiểm tra 
hoạt động của các đảng viên đó. Các đảng viên 
hoạt động trong bộ máy nhà nước có trách 
nhiệm vận động, thuyết phục các cơ quan và 
công chức nhà nước thực hiện quan điểm, 
đường lối của Đảng và ra sức hoạt động đê Ì biến 
đường lối của Đảng thành hiện thực. Mọi đẳng 
viên phải chấp hành các quyết định của Đảng, 
phục tùng kỷ luật của Đảng, lại phải biết lắng 
nghe ý ý kiến của các cơ quan và công chức nhà 
nước để kiến nghị với Đảng, kịp thời điều 
chính các chủ trương chưa thật phù hợp. 

Vừa qua, chúng tôi đã lựa chọn và giới thiệu 
các đảng viên có trình độ, năng lực và phẩm 
chất sang hoạt động ở các cơ quan nhà nước. Ở 
các địa phương, bí thư hoặc phó bí thư cấp ủy 
ứng cử vào chức vụ chủ tịch Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân; một số trưởng ban đẳng 
ứng cử tham gia một số ban của Hội đồng nhân 
dân; một số cấp ủy viên được giới thiệu vào 
chức danh trưởng, phó sở, ngành. Làm như vậy 
chính là để tăng thêm sự thống nhất giữa Đảng 
và Nhà nước, vừa giữ vững vai trò lãnh đạo của 
Đảng, vừa tăng cường hiệu lực thực tế của cơ 
quan nhà nước. 

Có ý kiến lo ngại rằng, nếu cán bộ chủ chốt 
của Đảng đảm nhiệm cả chức vụ chủ chốt của 
chính quyền thì dễ sinh ra độc đoán, chuyên 
quyền, phải có cơ chế gì để kiểm tra, kiềm chế, 
ngăn ngừa tiêu cực. Đúng là phải có cơ chế. 
Ngoài sự giáo dục, quản lý của chi bộ, sự giám 
sát phê bình của nhân dân thì một trong những 
cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo và kiểm tra hoạt 
động của các đảng viên hoạt động trong bộ 
máy nhà nước chính là đáng đoàn (ở các cơ 
quan dân cử) và ban cán sự đẳng (ở các cơ quan 
chấp hành, cơ quan tư pháp); định rõ thầm 
quyên và trách nhiệm của đảng đoàn, ban cán 
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sự đảng, thầm quyên và trách nhiệm của những 
người đứng đầu cơ quan nhà nước. Cơ chế này 
là sự thể hiện và tạo điều kiện để thực hiện 
nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt 
đảng và tính chất dân chủ, thuyết phục trong 
phương thức lãnh đạo đối với các cơ quan 
nhà nước. 

Một biện pháp nữa rất quan trọng là Đảng 
luôn luôn dựa vào và phát huy vai trò của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, của các đoàn thể nhân 
dân, lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể nhân 
dân đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, 
khắc phục tình trạng hành chính hóa, thông 
qua các đoàn thể này để vận động, tổ chức 
nhân dân tham gia xây dựng, củng cố bộ máy 
nhà nước, tham gia các công việc nhà nước, 
giám sát, kiểm tra hoạt động của Nhà nước và 
.. các cần bộ, công chức hoạt động trong các cơ 
- quag nhà nước, đấu tranh ngăn ngừa và khắc 
phục tệ quan liêu, tham những và các biều hiện 
tiêu cực khác. Trong điều kiện một đảng duy 
nhất cầm quyền thì đây là biện pháp quan 
trọng, và cũng có thể nói là một cơ chế, để 
phòng ngừa và hạn chế những tiêu cực do vị 
thế cầm quyền của Đảng sinh ra. 

Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước là 
làm cho Nhà nước hoạt động có hiệu quả theo 
đúng đường lối, quan điểm của Đảng, thể hiện 
được ý chí, nguyện vọng, lợi ích của nhân dân 
và gắn bó chặt chẽ với nhân dân. Đảng lãnh 
đạo không phải là Đảng thay thế Nhà nước 
quản lý xã hội hoặc thay thế nhân dân làm chủ 
Nhà nước. Cả Đảng, cả Nhà nước đều là công 
cụ bảo đảm và thực hiện quyền làm chủ của 
nhân dân, đều phần đấu, hoạt động vì lợi ích 
của nhân dân. Đảng không phải là cơ quan 
quyền lực nhà nước, không nên hiểu Đảng và 
Nhà nước là hai hệ thống quyền lực song song, 
càng không nên tách rời hoặc đối lập Đảng và 
Nhà nước. Đảng lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo 
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hệ thống chính trị, nhưng lại là một bộ phận 
của hệ thống chính trị, một thành viên của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam. Đảng lãnh đạo định ra 
Hiến pháp và pháp luật, đồng thời hoạt động 
trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Cán 
bộ, đảng viên của Đảng không đứng trên pháp 
luật, hoạt động ngoài khuôn khổ của pháp luật. 

Chúng tôi cho rằng, đó là những căn cứ lý 
luận quan trọng để tiến hành đổi mới phương 
thức lãnh đạo của Đảng: và đó cũng là nguyên 
tắc cơ bản chỉ đạo hoạt động của một đảng 
cầm quyền. 


* * 


Trên đây là một số ố vấn đề cơ bản được rút 
ra từ thực tiền Xây đựng Đảng cầm quyền trong 
những năm tiến hành công cuộc đổi mới ở là ba 
Nam. Không phải mọi việc đều đã làm tốt cả. 
Có việc đã làm được, có việc mới bắt đầu, có 
việc còn đang trong quá trình thể nghiệm. 
Nhưng dẫu sao đó là những kinh nghiệm bước 
đầu, những định hướng cơ bản để tiếp tục thực 
hiện trên con đường xây dựng một đảng cộng 
sản cầm quyền đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách 
mạng của dân tộc. Chúng tôi biết rằng, xây 
dựng một đảng cách mạng chân chính là công 
việc không đơn giản, trái lại, cực kỳ phức tạp 
khó khăn, đặc biệt là trong điều kiện Đảng cầm 
quyền, phát triển kinh tế thị trường, mở cửa 
hiện nay. Đảng chẳng những phải đối phó với 
những âm mưu của các thế lực thù địch mà còn 
phải tự vượt qua những hạn chế của chính 
mình. Tuy nhiên, với những gì đã làm được 
trong hơn 70 năm qua, với những triên vọng tốt 
đẹp trong thời kỳ mới, được nhân dân tin cậy 
và ủng hộ, chúng tôi tin tưởng rằng Đảng Cộng 
sản Việt Nam sẽ từng bước vươn lên hoàn 
thiện bản thân mình, đáp ứng được yêu cầu của 
sự nghiệp cách mạng và sự mong đợi của 
nhân dân. - 
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PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG 45 NĂM ANH HÙNG 
BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG PHÂN ĐẦU HOÀN THÀNH 
XUÂT SẮC NHIÊM VỤ CHÍNH TRỊ ĐƯỢC GIAO 


UYÊN biên giới trên đất liền nước ta 

dài khoảng 4 550 km, tiếp giáp với 

3 nước láng giềng: Trung Quốc, Lào, 
Cam-pu-chia; tuyến bờ biển dài 3 260 km. 
Khu vực biên giới, bờ biển và hải đảo là địa 
bàn hiểm yếu, có vị trí chiến lược quan trọng 
về chính trị, kinh tế, đối ngoại và an ninh - 
quốc phòng của quốc gia. 

Biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm 
phạm. Bảo vệ chủ quyên an ninh biên giới 
quốc gia là một bộ phận của sự nghiệp bảo vệ 
Tổ quốc. Đảng và Nhà nước ta đã sớm thấy 
rõ công tác bảo vệ, giữ vững độc lập chủ 
quyền lánh thổ, bảo vệ thành quả của cách 
mạng có tầm quan trọng đặc biệt và đặt ra 
những vấn đề cấp thiết cần tập trung lãnh 
đạo, giải quyết. Chỉ thị của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng (1952) xác định: Công tác biên 
phòng là một công tác khó khăn, phải giải 
quyết những vấn đê thuộc phạm vi bảo vệ chủ 
qu yên lãnh thổ của Tổ quốc, phải giải quyết 
những vấn đề liên quan đến đường lối ngoại 
giao, chính sách dân tộc và chính sách tôn 


giáo; và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyên lãnh thổ 


và an ninh biên giới, vùng biên, hải đảo của 


Số Š (tháng 3 năm 2004) 


PHAM VĂN TRÀ ° 


Tổ quốc tuy có phân cấp trách nhiệm cho địa 
phương nhưng mang tính chất quốc gia và có 
quan hệ quốc tế... Nhận thức đầy đủ những 
đặc điểm của công tác biên phòng, Đảng và 
Nhà nước ta khẳng định: Công tác biên 
phòng phải chỉ đạo tập trung, thống nhất 
quốc gia, không thể chỉ đạo riêng lẻ theo từng 
địa phương và phải có lực lượng chuyên trách 
giải quyết một cách hết sức thận trọng. Trên 
tinh thần đó, Bộ Chính trị Trung ương Đảng 
ra Nghị quyết số 58/TW ngày 19-11-1958 và 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 
100/TTg ngày 3-3-1959 nêu rõ: Để tăng 
cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo 
vệ công Cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bắc, bảo VỆ tốt biên giới, bờ biến, giới 
tuyến, thống nhất các đơn vị bộ đội đang làm 
công tác bảo vệ nội địa, bảo vệ biên giới, giới 
tuyến, các đơn vị công an biên phòng và cảnh 
sát vũ trang tổ chức thành một lực lượng 
thống nhất, chuyên trách đảm nhiệm công tác 
biên phòng và bảo vệ các mục tiêu trọng yếu 
ở nội địa, lấy tên là Công an nhân dân 


* Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Bí thư Đảng ủy 


Quân sự Trung ương - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
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vũ trang, nay là Bộ đội Biên phòng. Từ đây, 
công tác biên phòng ở nước ta có một lực 
lương chuyên trách, nòng cốt làm nhiệm vụ 
quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới 
quốc gia, với hệ thống chỉ huy, chỉ đạo thống 
nhất từ trung ương đến cơ sở, và cũng từ đó 
ngày 3-3 hằng năm trở thành Ngày Truyền 
thống của Bộ đội Biên phòng. 

Ra đời trong sự nghiệp cách mạng do 
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, được 
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn ân cần chăm sóc 
dạy bảo, lực lượng Công an nhân dân vũ 
trang trước đây và Bộ đội Biên phòng ngày 
nay đã ra sức phấn đấu vượt qua muôn vàn 
gian nan thử thách, không ngừng trưởng 
thành, lớn mạnh và trở thành một trong 
những lực lượng vũ trang trọng yếu, công cụ 
chuyên chính sắc bén của Đảng và Nhà nước, 
bảo vệ vững chắc chủ quyên an ninh biên giới 
quốc gia trong mọi tình huống. 

Trong quá trình phát triển và trưởng thành, 
Bộ đội Biên phòng luôn tổ rõ là một lực 
lượng vũ trang cách mạng rất mực trung 
thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. 
Do yêu cầu của tình hình nhiệm vụ cách 
mạng trong từng giai đoạn, chức năng nhiệm 
vụ và tổ chức lực lượng có thay đối, nhưng dù 
ở đâu, chiến đấu và công tác trong hoàn cảnh 
nào, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng vẫn 
nêu cao phẩm chất tận tụy hy sinh, tuyệt đối 
trung thành với sứ mệnh thiêng liêng cao cả 
mà Đảng và nhân dân đã giao phó. Với bản 
lĩnh chính trị vững vàng và tình cảm son sắt 
“chỉ biết còn Đảng là còn mình” nên trước 
mọi âm mưu xảo quyệt, đen tối của kê thù, 
cán bộ chiến sĩ vẫn nêu cao tinh thần dũng 
cảm, mưu trí, sáng tạo, kiên quyết bảo vệ an 
toàn tuyệt đối các mục tiêu quan trọng của 
Đảng và Nhà nước ta. Những tắm gương tiêu 
biểu như tập thể Trung đoàn 600, Trung đoàn 
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254 và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân 
dân Trần Văn Nhỏ vẫn mãi ngời sáng về 
chiến công bảo vệ Trung ương Đảng, bảo vệ 
lãnh tụ. 

Trên trận tuyến bảo vệ biên giới, bờ biển, 
cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã nêu 
cao tỉnh thần cảnh giác, chủ động phối hợp 
chặt chế với các lực lượng, vận dụng đúng 
đắn đường lối, nhiệm vụ quân sự, nắm vững 
phương châm, nguyên tắc trấn áp lực lượng 
phản cách mạng: kết hợp chặt chẽ giữa chiến 
đấu vũ trang với vận động chính trị và các 
biện pháp nghiệp vụ, đã đập tan mọi âm mưu, 
ý đô hoạt động phá hoại của địch, kịp thời 
phát hiện và bắt gọn nhiều toán gián điệp, 
biệt kích, đập tan nhiều vụ nổi phỉ, xưng 
“vua”, gây bạo loạn vũ trang ở khu vực biên 
giới, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chính quyền địa 
phương và góp phần đem lại cuộc sống bình 
yên cho nhân dân và giữ vững chủ quyền, an 
ninh trật tự biên giới, vùng biển của Tổ quốc. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước, ở miên Bắc, Bộ đội Biên phòng đã nêu 
cao ý chí ngoan cường, dũng cảm vượt qua 
bom đạn, bám địa bàn, bám trận địa, cùng với 
các lực lượng vũ trang nhân dân đánh bại hai 
cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân 
và hải quân của đế quốc Mỹ; trực tiếp bắn rơi 
195 máy bay Mỹ các loại, bắt nhiều giặc lái, 
góp phần bảo vệ an toàn tuyến hành lang vận 
chuyển chiến lược cho chiến trường miền 
Nam; duy trì an ninh trật tự khu vực biên 
phòng và nội địa. Nhiều tấm gương chiến đấu 
dũng cảm ngoan cường, hy sinh cao đẹp của 
cán bộ, chiến sĩ trên trận tuyến chống quân 
thù, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân đã hun 
đúc nên truyền thống và tô thắm phẩm chất 
của người chiến sĩ biên phòng. Tiêu biểu là 
các đơn vị biên phòng Hiền Lương, Cù Bai 
(Quảng Trị), Cha Lo, Ròn, Đèo Ngang, CÍ 
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(Quảng Bình), Cầu Treo, C1 (Hà Tĩnh), Cửa 
Hội (Nghệ An), Phân đội Bảo vệ cầu Hàm 
Rồng (Thanh Hóa), Đôn 34 (Hải Phòng). 

Ở miền Nam, mặc dù sống, chiến đấu 
trong điều kiện hoàn cảnh cực kỳ gian nan, ác 
liệt, lực lượng, an ninh vũ trang giải phóng 
vẫn giữ vững tấm lòng son sắt, kiên trung với 
cách mạng, đã lập được nhiều chiến công 
hiển hách, bảo vệ an toàn tuyệt đối Trung 
ương Cục ở miền Nam; luồn sâu vào lòng 
địch, diệt ác trừ gian, hỗ trợ đắc lực cho quần 
chúng nổi dậy phá thế kìm kẹp của Mỹ, ngụy; 
bảo vệ và mở rộng vùng giải phóng. Đặc biệt, 
trong cuộc tổng tiến công mùa xuân 
năm 1975, lực lượng an ninh vũ trang miền 
Nam đã nắm vững thời cơ, thọc sâu đánh 
hiểm, vừa hỗ trợ cho quần chúng nối dậy, vừa 
trực tiếp chiến đấu cùng với bộ đội chủ lực 
đập tan các tuyến phòng thủ của địch, góp 
phần vào thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí 
Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền 
Nam, thống nhất Tổ quốc. Khi miền Nam 
hoàn toàn giải phóng, lực lượng an ninh vũ 
trang đã nhanh chóng triển khai lực lượng 
tiếp quản và bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, 
tích cực tham gia lập lại an nính trật tự, ổn 
định tình hình, giúp nhân dân Xây dựng đời 
sống mới ở các tỉnh, thành phố vừa được giải 
phóng. Tiêu biểu là các đơn vị an ninh vũ 
trang Sài Gòn (Gia Định), Sóc Trăng, 
Phú Yên, Quảng Trị, Trung đoàn 180. 
Tấm gương hy sinh dũng cảm của Anh hùng 
Liệt sĩ Nguyễn Kim Vang và nhiều đồng chí 
ưu tú khác vẫn sống mãi trong lòng nhân dân 
và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. 

Đặc biệt, khi đất nước bước vào thời kỳ 
đổi mới, thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, trực tiếp là Đảng ủy Quân sự 
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Trung ương, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã 
thể hiện rõ vai trò nòng cốt chuyên trách trên 
mặt trận bảo vệ chủ quyên, an ninh biên giới 
quốc gia, phục vụ tốt cho sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ 
năm 1986 đến nay, lực lượng Bộ đội Biên 
phòng đã tích cực đôi mới chủ trương, biện 
pháp công tác biên phòng, thực hiện có hiệu 
quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền toàn 
vẹn lãnh thổ, chủ động kiên quyết tấn công 
các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự khu 
vực biên phòng, phát động mạnh mẽ phong 
trào quần chúng bảo vệ chủ quyền, an ninh 
biên giới Tổ quốc và đã đạt được những kết 
quả quan trọng. 

Trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, 
giữ vững chủ quyên lãnh thổ, Bộ đội Biên 
phòng đã quán triệt và thực hiện đúng quan 
điểm, đường lối đối nội và đối ngoại, chủ 
động phối hợp với các ngành duy trì nghiêm 
việc thực hiện các hiệp định, hiệp nghị, quy 
chế biên giới, góp phần giữ nghiêm kỷ cương 
phép nước trên các tuyến biên giới, ngăn chặn 
có hiệu quả tình trạng vượt biên trái phép, Xử 
lý đúng đắn, kịp thời các vi phạm chủ quyền 
biên giới, vùng biển, giữ vững ổn định biên 
giới quốc gia. Trong đấu tranh, các đơn vị đã 
quán triệt và thực hiện tốt các đối sách, giữ 
vững nguyên tắc, khôn khéo mềm dẻo về 
phương pháp; phối hợp tốt giữa đầu tranh tại 
chỗ với đấu tranh ngoại giao các cấp nên vừa 
giữ được chủ quyền, vừa giữ được quan hệ 
láng giềng thân thiện với các nước; đồng thời, 
tránh được đối đầu căng thẳng, tạo môi 
trường thuận lợi, phục vụ tốt chính sách mở 
cửa của Đảng và Nhà nước ta. 

Trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự, Bộ 
đội Biên phòng đã tích cực bám dân, bám địa 
bàn để phát hiện và đấu tranh làm thất bại 
nhiều âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” 


23 


(Đưa (Xgkj quyết (Đai hội [X eúa (Đang 0à euôe tổng 


Yạp chí Cộng sản 


=—————ễEễễEễỄ——ễễễễễễ—=ễễ=Ễễễ—ễễ 


bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch ở khu 
vực biên phòng. Thường xuyên chú trọng đối 
mới biện pháp nghiệp vụ, tăng cường thế trận 
bí mật, nắm chắc tình hình, đấu tranh có hiệu 
quả chống lại các hoạt động tình báo, gián 
điệp, phản động lưu vong xâm nhập, bọn 
phản động lợi dụng tôn giáo, dân tộc và các 
loại tội phạm hình sự khác như vận chuyển 
các chất ma túy, tiên giả, buôn bán phụ nữ, trẻ 
em, buôn lậu và gian lận thương mại trên các 
tuyến biên giới, giữ vững an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên phòng. 

Quán triệt sâu sắc quan điểm “Biên phòng 
toàn dân”, Bộ đội Biên phòng đã chủ động 
phối hợp chặt chẽ với các câp, các ngành, 
nhất là với cấp ủy, chính quyền và đoàn thể 
quân chúng ở địa phương đẩy mạnh việc thực 
hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” và Chỉ thị 
15/1998/CT-TTg, của Thủ tướng Chính phủ, 
Bộ đội Biên phòng đã hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ tích cực tham gia củng cố cơ sở 
chính trị, xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa 
xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, 
cải thiện dân sinh, xây dựng những điểm sáng 
văn hóa trên biên giới; tích cực giúp dân 
chống lũ lụt và khắc phục các hậu quả thiên 
tai; vận động nhân dân không di, dịch cư 
tự do; đấu tranh với những âm mưu thủ đoạn 
kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc... 

Những thành tích của Bộ đội Biên phòng 
trong những năm qua không chỉ vun đắp 
truyền thống vẻ vang của Bộ đội Biên phòng 
mà còn BÓP phần. tô thắm bản chất, truyền 
thống tốt đẹp của quân đội, xứng danh 
“Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn cách mạng 
mới. Những tấm gương điển hình tiên tiến 
của Bộ đội Biên phòng, những hình ảnh 
“Chiến sĩ quân hàm xanh” dũng cảm chiến 
đấu hy sinh để bảo vệ chủ quyền, an ninh 
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biên giới của Tổ quốc như các Anh hùng liệt 
sĩ Nguyễn Cảnh Dân, Phạm Xuân Phong: 
gương xả thân hy sinh để cứu tính mạng và tài 
sản của nhân dân trong bão lũ như các liệt sĩ 
Phạm Hữu Nghĩa, Phạm Văn Điền, Lê Đình 
Tư... mãi mãi in đậm trong tâm trí của đồng 
bào và chiến sĩ cả nước. 

Có thể khẳng định,chặng đường 45 năm 
xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp 
cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã nêu cao ý chí 
kiên cường, bất khuất, kiên trì chịu đựng gian 
khổ, vượt qua mọi hy sinh thử thách, sẵn sàng 
xả thân vì nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an 
ninh biên giới của Tổ quốc, đã viết nên những 
trang sử hào hùng của lực lượng, góp phân 
chứng minh và khẳng định Bộ đội Biên 
phòng thực sự là lực lượng chuyên trách và 
làm nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc 
chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc, 
tích cực xây dựng cơ sở chính trị, phát triển 
kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng: 
góp phân cùng với toàn Đảng, toàn quân xây 
dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa. 

Với những thành tích to lớn đó, lực lượng 
Bộ đội Biên phòng đã được Đảng, Nhà nước 
tuyên dương danh hiệu cao quý: Anh hùng 
Lực lượng vũ trang nhân dân, được tặng 
thưởng 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân 
chương Độc lập; 2 Huân chương Quân công 
(hạng Nhất và hạng Nhì); 130 lượt đơn vị và 
60 cá nhân được Đảng, Nhà nước tuyên 
dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ 
trang nhân dân. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 
45 năm truyền thống (3-3-1959 - 3-3-2004), 
Bộ đội Biên phòng vinh dự được Đảng và 
Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý 
nhất: Huân chương Sao Vàng. 

Chặng đường 45 năm qua của Bộ đội 
Biên phòng là lịch sử sáng ngời chủ nghĩa 
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anh hùng cách mạng, được kết tinh bằng mô 
hôi, xương mâu, bằng khí phách anh hùng và 
ý chí quyết ‹ chiến, quyết thắng của các thế hệ 
cán Độ, chiến sĩ kế tiếp nhau cầm súng đứng 
ở tuyến đầu, bảo vệ biên cương của Tổ quốc, 
đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang của lực 
lượng. Đó là: 


- Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ 


quốc và nhân dân, quyết tâm bảo vệ vững 
chắc chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ 
quốc. 
- Mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công 
địch và tội phạm, chủ động sảng tạo trong 
công tác, nhạy bén linh hoạt đấu tranh, quyết 
chiến, quyết thắng mọi kẻ thù, hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ được giao. 


- Đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân, 
phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác, tích 
cực tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính 
quyên địa phương đấy mạnh phong trào “toàn 
dân tham gia bảo vệ chủ quyên, an ninh biên 
giới”. 

- Đoàn kết thống nhất, giữ nghiêm kỷ luật, 
khắc phục khó khăn, chịu đựng hy sinh gian 
khổ; đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết 
thắng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững 
mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. 

- Giữ vững nguyên tắc, xây dựng biên giới 
hòa bình, hữu nghị với các nước láng giêng, 
góp phần thực hiện chính sách mở cửa, 
giao lưu, hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà 
nước ta. 

Trong giai đoạn mới, cuộc đấu tranh 
giai cấp và đấu tranh dân tộc trên thế giới và 
khu vực tiếp tục diễn ra rất gay go, phức tạp. 
Các thế lực thù địch đang đấy mạnh thực hiện 
những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến 
hòa bình” bạo loạn lật đổ nhằm chống phá 
nền độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. Chúng ra sức lợi dụng các vấn đề tôn 
giáo, dân tộc, “dân chủ”, “nhân quyền” đề 
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chống phá, kích động, chống đối ta từ trong 
nước và tạo cớ can thiệp từ bên ngoài. Trên 
các tuyến biên giới còn diễn biến phức tạp cả 
trong bảo vệ chủ quyên và an ninh trật tự. 
Nhiều vấn đề nhạy cảm cần được chủ động 
xử lý một cách đúng đắn, sáng tạo và có hiệu 
quả. Đáng chú ý là, những âm mưu, thủ đoạn 
chiến tranh tâm lý của các thế lực thù địch 
nhằm kích động chia rẽ khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc, chia cắt và làm suy yếu đất 
nước. 

Trước sự phát triển của tình hình và nhiệm 
vụ hiện nay, dưới ánh sáng của Nghị quyết 
Đại hội IX của Đảng, Nghị quyết Đại hội VI 
của Đảng bộ Quân đội, các nghị quyết của 
Ban Chấp hành Trung ương, nhất là 
Nghị quyêt Trung ương 8 (khóa IX) về 
Chiến lược bảo vệ Tổ quốc (rong. tình hình 
mới lực lượng vũ trang nhân dân mà nòng cốt 
là Quân đội nhân dân, trong đó có Bộ đội 
Biên phòng phải ra SỨC phần đấu nâng cao 
chất lượng tông hợp và sức mạnh chiến đấu 
toàn diện, nhất là vấn đề nâng cao bản lĩnh 
chính trị, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi 
âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” bạo 
loạn lật đổ, “phi chính trị hóa quân đội” của 
các thế lực thù địch và nâng cao trình độ sẵn 
sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu để 
đánh thắng mọi loại hình chiến tranh xâm 
lược với những phương thức khác nhau của 
kẻ thù, kê cả khi chúng sử dụng vũ khí công 
nghệ cao. 

Phát huy truyền thông xây dựng, chiến 
đấu và trưởng thành vẻ vang trong 45 năm 
qua, Bộ đội Biên phòng phẫn đấu hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyên, toàn 
vẹn lãnh thô và an ninh biên giới quôc ø1a, 
lập thành tích thiết thực chào mừng những 
ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2004, 
góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết 
Đại hội VII của Đảng bộ Quân đội và 
Đại hội IX của Đảng. C 
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NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 


TÌM HIẾU TU TUỞNG HỒ CHÍ MINH 
về quyền lực chính trị 
vỏ thực thi quyên lực chính trị 


bàn rất nhiều về những nội dung như chính 
trị, quyền lực chính trị và thực thi quyền lực 
chính trị trong các tác phẩm của mình. Tuy 
nhiên, Người rất ít khi đề cập đến các vấn đề đó 
một cách thuần túy, mà Người thường đề cập đến 
nội hàm của những khái niệm ây khi bàn về các 
vấn đề thực tiễn cách mạng. Người đặc biệt lưu ý 
đến những nội dung này trong giai đoạn cách 
mạng ở nước ta đã thành công, khi giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động cùng chung sức phần 
đấu xây dựng và củng cố chế độ mới. 
Kế thừa và phát huy những tư tưởng của 
C. Mác, Ph. Ăng-ghen và V.I. Lê-nin về quyên 
lực chính trị và thực thi quyên lực chính trị, 
Hồ Chí Minh trên nền tảng tư tưởng phương 
Đông và bằng thực tiễn chỉ đạo cách mạng nước 
ta đã làm cho hệ quan điểm mác-xít về những 
vấn đề này được bổ sung thêm những nội dung 
mới. Từ quan niệm cho rằng quyên lực. chính trị, 
theo đúng nghĩa của nó, là bạo lực có tô chức của 
một giai câp để trần áp một giai cấp khác và mục 
đích trước mắt của những người cộng sản là tổ 
chức những người vô sản thành giải cấp, lật đổ sự 
thống trị của giai cấp tư sản, giai câp vô sản phải 
giành lấy chính quyền, phải tự xây dựng thành 
một giai cấp dân tộc, Hồ Chí Minh khẳng định: 
Nhân dân ta phải giành lấy chủ quyền, và vấn đề 
tiên quyết là phải xây dựng được một đảng cách 
mệnh để lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành lấy 
chính quyền. Việc đấu tranh giành chính quyên, 


IE> hết, có thể khẳng định Hồ Chí Minh 
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gìn giữ và cũng cố chính quyền ấy là điều quan 
trọng, có ý nghĩa cốt tử nhất. Người tuyên bố 
trong Tuyên ngôn Độc lập: "Toàn thể dân tộc 
Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực 
lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự 
do, độc lập ấy". 

Sau khi lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực 
hiện thành công Cách mạng Tháng Tám, giành 
được độc lập, VIỆC Xây dựng một bộ máy thực thi 
quyên lực của dân, do dân và vì dân được Bác Hồ 
đặc Diệt lưu ý. Nói về vấn đề quyên lực trong chế 
độ mới, Bác đã nhiều lần khẳng định: "Nước ta là 
nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao 
nhiêu quyền hạn đều của dân... Chính quyên từ 
xã đến Chính phủ trung ương đều do dân cử ra"; 
"Tất cả quyền lực trong nhà nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa đều thuộc về nhân dân"; "Nước ta 
là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là 
chủ")... 

Như vậy, theo Hồ Chí Minh, quyên lực trong 
Nhà nước ta không phải là quyền lực của cá nhân 
hay của bộ máy, mà là của toàn thể nhân dân. 
Cơ quan nhà nước các cấp chỉ là người chấp 
hành mệnh lệnh của quốc dân, chấp hành ý chí 
của nhân dân. Bộ máy chính quyên nhà nước 
là do nhân dân bầu ra, vì vậy phải do nhân dân 


* The, Trung tâm Xã hội học, Học viện Chính trị Quốc 
gia Hồ Chí Minh 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 4, tr 4 

(2) Hồ Chí Minh: Sđữ, t 6, tr 515 


Số 5 (tháng 3 năm 2004) 


kiếm soát. Cũng như V.IL Lê-nin, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh khẳng định: Nhà nước phải được tổ 
chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ thì nhân 
dân mới làm chủ được quyên lực của mình. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc 
tổ chức bộ máy chính quyền mới. Sau khi giành 
được độc lập, Người nhận thấy bộ máy chính 
quyền mới còn thiếu tính tô chức. Vì vậy, Người 
đã viết bài Thiếu óc tổ chức - một khuyết điểm 
lớn trong các Ủy ban nhân dân, đăng trên báo 
Cứu quôc; trong đó, Người chỉ rõ: "Một khuyết 
điểm lớn, chung cho phân đông các Ủy ban nhân 
dân là bệnh lộn xộn, thiếu tổ chức". Ở đây, vấn 
đề dùng người đã được Hồ Chí Minh chỉ ra như 
một trong những TUYẾN nhân chính dẫn đến tình 
việc chí: cần khéo chân tay, người viết giỏi lại cho 
làm việc về lao động thì nhất định không thể nào 
thành công được"6). Vì thế, cần phải biết dùng 
người với phương châm “dùng người như dùng 
Bồ”; "tài to ta dùng làm việc to, tài nhỏ ta cắt làm 
việc nhỏ, ai có năng lực về việc gì, ta đặt ngay 
vào việc ấy "0), 

Nói về phương thức thực thi quyên lực của 
Đảng khi đã ở vị trí cầm quyền, Hỗ Chí Minh đặc 
biệt phê phân cách lãnh đạo “quan liêu". Người 
khẳng định: "Đảng phải đi sát quân chúng, khéo 
tô chức và lãnh đạo quần chúng thì cách mạng 
mới thành công”. Người căn dặn: "Cán bộ lãnh 
đạo cần phải chống bệnh quan liêu, chống cách 
lãnh đạo chung chung. Cần phải đi sâu đi sát, 
điều tra ¡ nghiên cứu. Cần phải khuyến khích, thu 
SÓP, bổ sung và phô biến rộng rãi những sáng 
kiến hay, những kinh nghiệm tốt của quần 
chúng”Õ), Người lãnh đạo không được "chỉ trông 
từ trên xuông, chỉ đưa ra chi thị, mệnh lệnh từ 
trên xuông mà phải biết nhìn vân đề từ dưới lên, 
từ cuộc sông, từ phía quân chúng. "Môi công 
việc của Đảng phải giữ nguyên tắc và phải liên 
hợp chặt chẽ với dân chúng"®, Xa rời quần 
chúng, Đảng sẽ mất sáng suốt, sẽ rơi vào chủ 
quan duy ý chí, trở thành quan liêu, độc đoán 
chuyên quyên. Theo Người, đó là một trong 
những điều lớn nhất mà đảng cầm quyền phải hết 
sức tránh. 


Số 8 (tháng 3 năm 2004) 


(lghiên cứu, kọe tập oà làm theo tư tưởng 2WÈ Ôjí Âfinh 


Yạp chí Cộng sản 


Hồ Chí Minh đã nhiều lần phê phán bệnh 
quan liêu, máy mốc trong bộ máy thực thi quyền 
lực của nhân dân. Ngay từ những ngày đầu giữ 
Cương vị Chủ tịch nước, Người đã tuyên bố 
chống. quan liêu, chống mất đân chủ. Khi nhắc 
nhở các Ủy ban nhân dân cần có "tỉnh thần tự 
động". Người phê phán tình trạng "Khi có công 
tác thì đem thí hành một cách máy móc. Khi làm 
xong việc lại chỉ ngôi không, không chịu bới việc 
ra mà làm nữa, cứ ỳ ra như xe bò lên dốc, không 
có người đầy là y như đứng lại"0), Người còn chỉ 
ra cụ thể hơn: "Nhiêu Ủy viên trong các Ủy ban, 
đã được phân công rõ ràng, đã nhận phụ trách 
một việc nhất định, không biết xoay xỏa nghĩ 
cách thực hành công tác mình cho có hiệu quả, 
lại nhất nhất điều gì cũng chỉ đòi hỏi chủ tịch hay 
thượng cấp, không biết tự quyết, tự định cái gì, 
như vậy làm sao công tác phát triển được "6), 

Nhằm khắc phục tình trạng đó, Người đề ra 
rất nhiều biện pháp, trong đó Người đặc biệt 
nhấn mạnh công tác kiểm tra. Người chỉ rõ: 
"Hiện nay, nhiều nơi cán bộ lãnh đạo chỉ lo khai 
hội và thảo nghị quyết, đánh điện và gửi chỉ thị, 
sau đó thì họ không biết gì đến những nghị quyết 
đó đã thực hành đền đâu, có những khó khăn trở 
ngại gì, dân chúng có ra sức tham gia hay không. 
Họ quên mất kiểm tra. Đó là một sai lầm rất to. 
Vì thế mà "đây túi quần thông cáo, đây túi áo chỉ 
thị" mà công việc vẫn không chạy "9. 

Hồ Chí Minh cũng rất lưu ý phê phán tình 
trạng lạm dụng quyên lực của một số "quan cách 
mạng. Người viết: "Dân ghét các ông chủ tịch, 
các ông ủy viên vì cái tật ngông nghênh cậy thế 
cây quyên. Những ô ông này không hiểu nhiệm vụ 
và chính sách của Việt Minh, nên khi nắm được 
chút quyên trong tay vẫn hay lạm dụng, có được 
mấy khẩu súng lục trong túi lúc nào cũng lăm le 


(3) Hồ Chí Minh: Sđữ, t 4, tr 39 
(4) Hồ Chí Minh: Sđữ, t 4, tr 39 
(5) Hồ Chí Minh: Sđữ, t I0, tr 307 
(6) Hồ Chí Minh: Sđở, t 5, tr 249 
(7) Hồ Chí Minh: Sđữ, t 4, tr 40 
(8) Hồ Chí Minh: Sđd, t 4, tr 40 
(9) Hồ Chí Minh: Sđd, t 5, tr 521 
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muốn bắn, đeo chiếc kiếm bên mình lúc nào 
cũng chỉ chực muốn chặt người ta"49, Trong bức 
thư gửi các đồng chí tỉnh nhà Nghệ An chỉ 2 tuần 
sau ngày đất nước độc lập, Bác cũng đã chỉ ra 
những "khuyết điểm to" của cán bộ địa phương 
là: "hủ hóa, lên mặt làm quan cách mạng, hoặc là 
độc hành độc đoán, hoặc là dĩ công dinh tư. 
Thậm chí dùng pháp công để báo thù tư, làm cho 
dân oán đến Chính phủ và Đoàn thể", "Những 
lỗi lâm rất nặng nề" của một số "quan cách 
mạng" như: trái phép, cậy thế, hủ hóa, tư túng, 
chia rẽ, kiêu ngạo, quân phiệt, quan liêu, hẹp hòi, 
ham chuộng hình thức... cũng đã được Chủ tịch 
Hồ Chí Minh nhắc nhở nhiều lần. 

Như vậy, theo Hồ Chí Minh, một bộ máy nhà 
nước vững mạnh, có hiệu lực phải là một nhà 
nước làm cho mọi người dân biết sống và làm 
việc theo Hiến pháp và pháp luật; mặt khác, nhà 
nước đó "phải dựa vào nhân dân, liên hệ chặt chế 
với nhân dân, lắng nghe ý ý kiến và chịu sự kiểm 
soát của nhân dân". Để thực hiện được điều đó, 
cần phải đào tạo và bồi dưỡng được một đội ngũ 
cán bộ chính quyền phù hợp với bản chất của nhà 
nước ta, thấm nhuân tỉnh thân "dân là chủ, cán bộ 
là đày tớ trung thành của nhân dân 

Áp dụng tư tưởng ấy, trong hoạt động thực 
tiễn, Hồ Chí Minh đã thành công trong việc xây 
dựng một Nhà nước dân chủ kiểu mới. Vì vậy, dù 
trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn, việc xây 
dựng nhà nước pháp quyền chưa có điều kiện 
triển khai đồng bộ, nhiều tổ chức, thiết chế pháp 
luật chưa được kiện toàn, còn nhiêu nhược điểm 
và thiếu sót, nhưng nhà nước non trẻ của chúng 
ta đã hoàn thành được chức năng của mình, thể 
hiện được uy tín và quyên lực trong nhân dân, 
được nhân dân ủng hộ và tuân theo. Người đã chí 
rõ răng cơ sở tạo nên uy tín và quyền lực ấy của 
Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, không 
phải do "tự nhận" hoặc "đòi các tổ chức khác 
thừa nhận" mà chính là do quần chúng rộng rãi 
thừa nhận thông qua hoạt động thực tiễn của bộ 
máy chính quyên nhà nước mới. Hơn nữa, vai trò 
và địa vị lam chủ của người dân còn được Người 
khẳng định một cách dứt khoát: "Nếu Chính phủ 
làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ"?), 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: Nhà nước ta là 
Nhà nước dân chủ, nghĩa là Nhà nước do nhân 
dân làm chủ. Người xem dân chủ là bản chất của 
chế độ ta, Nhà nước ta. Người nói: "Nhà nước ta 
phát huy dân chủ đến cao độ, đó là do tính chất 
Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân. Có phát 
huy dân chủ đến cao độ thì mới động viên được 
tất cả lực lượng của nhân dân đưa cách mạng tiến 
lên"d?, Người coi "thực hành dân chủ là cái chìa 
khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó 
khăn". Cũng như V.I. Lê-nin, Người nhấn 
mạnh: Nền dân chủ của ta không phải nền dân 
chủ hình thức, dân chủ cho một số người mà là 
nền dân chủ của tuyệt đại đa số nhân dân; tập thể 
nhân dân là người chủ chân chính duy nhất của 
xã hội. Chính vì vậy, Nhà nước của ta phải là 
công cụ sắc bén để bảo vệ lợi ích của nhân dân. 

Theo Hồ Chí Minh, chuyên chính là phương 
tiện để bảo vệ nền dân chủ: "Dân chủ và chuyên 
chính đi đôi với nhau. Muốn dân chủ thực sự phải 
chuyên chính thực sự"d*; “Dân chủ là của quý 
báu nhất của nhân dân, chuyên chính là cái khóa, 
cái cửa để đề phòng kẻ phá hoại, nều hòm không 
có khóa, nhà không cửa thì sẽ mất cắp hết. Cho 
nên có cửa phải có khóa, có nhà phải có cửa. Thế 
thì dân chủ cũng cần phải có chuyên chính để giữ 
gìn lẫy dân chủ"ú9), 

Như vậy, đối với Hồ Chí Minh, ở nước ta, 
quyền lực nói chung và quyên lực chính trị nói 
riêng chỉ là "tài sản" do nhân dân ủy thác. Tư 
tưởng đó của Người thể hiện rõ sự thấm nhuân . 
các giá trị phô biến của nhân loại trong lĩnh vực 
này. Trong tư tưởng của Bác, quyền lực chính trị 
là quyên lực công cộng của nhân dân, là cái mà 
các giai cấp thống trị phải trả lại cho những người 


(Xem tiếp trang 33) 


(10) Hồ Chí Minh: Sđđ, t 4, tr 47 

(11) Hồ Chí Minh: Sđd, t 4, tr 2I 

(12) Hồ Chí Minh: Sđữ, t 5, tr 60 

(13) Hồ Chí Minh: Sđở, t 9, tr 592 
(14) Hồ Chí Minh: Sđơ, t 12, tr 249 
(15) Hồ Chí Minh. Sđở, t 9, tr 29 

(16) Hồ Chí Minh: Sđở, t 8, tr 279-280 
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HÔ CHÍ MINH 
VỚI GIÁO DỤG GÁ ĐẸP GHO TUỔI TRẺ 


UÔI thanh niên tươi đẹp luôn hướng về 

phía trước với tâm hồn rộng lớn vì các 

giá trị của ngày mai; dồn sức sống và 
lòng tin, tài năng và nghị lực phấn đấu cho sự 
giàu đẹp của Tổ quốc. 


Bác Hồ đã nói rằng: "Tuổi trẻ là mùa xuân 
của cuộc đời". 

Rõ ràng, đối với Bác, tố chất mùa xuân tạo 
nên cái đẹp riêng của tuổi trẻ, bao hàm trong đó 
những sức sống kỳ diệu, hoài bão và ước mơ, 
của cái đang sinh thành và đang phát triển. 
Chính các tố chất này lại thôi thúc tuổi trẻ 
mong chiếm lĩnh được những cái đẹp mới. 

Khi trả lời câu hỏi vì sao con người ta luôn 
luôn trẻ, Bác Hồ nói rằng, bởi vì những người 
này mang trong mình "một tình yêu say mê đối 
với cái Thiện, cái Mỹ”0), 

Nhưng lý giải cái thiện và cái mỹ, tạo nên 
sức trẻ đẹp cho con người chẳng phải là một 
điều dễ dàng. Trong lịch sử nhân loại và lịch sử 
dân tộc ta đã có biết bao nhiêu quan niệm khác 
nhau về điều đó. Một số nhà triết học phương 
Đông và phương Tây trước kia, do có những 
cách nhìn thế giới lệch lạc và những quan niệm 
về nhân sinh không đúng đắn đã từng đây cội 
nguồn của cái đẹp về hai phía hoàn toàn đối lập 
nhau: 

- Cái đẹp của con người là do Chúa Trời tạo 
nên. 
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- Cái đẹp của con người là cái đẹp cho mình, 
tự tạo cho mình một cảm giác thích thú. 

Cả hai khuynh hướng giải quyết cội nguồn 
của cái đẹp đó được cụ thể hóa bằng nhiều 
quan điểm khác nhau ở Ki-tô giáo, Nho giáo, 
Phật giáo và Lão giáo... Khi Nho giáo nêu lên 
học thuyết về "Kính trưởng", về nhân, trí, đũng 
của người quân tử thì ở đó đã bao chứa một 
cách phân chia vĩnh viễn về đẳng cấp giữa 
người lao động và tầng lớp áp bức bóc lột. Khi 
Đạo giáo tuyên truyền cho lối sống vô vi của 
những người hòa mình vào tự nhiên của đất trời 
thì ở đó xuất hiện một thứ triết lý coi cái đẹp 
của con người là hòa nhập trong cái đẹp thiên 
định của trời đất. 

Những quan niệm về cội nguồn của cái đẹp 
như vậy đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển 
của nhiều thế hệ trẻ trong lịch sử phát triển của 
dân tộc. Có những thanh niên bị cái "mỹ đức” 
nô lệ của Không Tử trói chặt vào đạo tam 
cương, ngũ thường, để rồi tôn kính mù quáng 
bọn áp bức bóc lột. Không ít thanh niên đã bị 
tôn giáo huyễn hoặc u mê, bạc nhược đi đến 
quỳ lạy ông bình vôi bên gốc đa hay tin vào số 
mệnh. 


` T15, Trưởng Khoa Triết - Xã hội học, Trường Đại học 
Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1996, t 10, tr 388 
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Là học trò trung thành của C. Mác, 
Ph. Ăng-ghen, V.L Lê-nin, Hồ Chí Minh hiểu 
sâu sắc nguồn gốc đích thực của cái đẹp chính 
là lao động: "Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, 
là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của chúng ta”. 
Với ý nghĩa đó, Bác đã mang cái giá trị chân 
chính của con người trả lại cho con người. 
Toàn bộ cái đẹp về thân thể và tâm hồn của con 
người đều hình thành từ lao động. 

Sinh thời, với cương vị là Chủ tịch nước, 
Hồ Chí Minh viết: "Đẩy mạnh hơn nữa việc 
giáo dục lao động trong nhà trường là một khâu 
chủ yếu trong toàn bộ sự nghiệp giáo dục xã 
hội chủ nghĩa nhằm đào tạo thế hệ trẻ đã có 
kiến thức khoa học, lại có những kiến thức cơ 
bản về kỹ thuật sản xuất công nghiệp và nông 
nghiệp, những thói quen lao động, sẵn sàng 
bước vào công cuộc xây dựng xã hội chủ 
nghĩa"®), 

Thấu suốt quan điểm lý luận và thực tế, 
khoa học và ứng dụng, lao động trí óc và lao 
động tay chân, nhất quán trong chỉ đạo thực 
hiện, Bác Hồ đã nâng người lao động lên một 
tâm cao mới. Người lao động trí óc khi gắn với 
kỹ thuật sẽ hành động thực tiễn tốt hơn và 
ngược lại từ thực tiễn trí tuệ lại được nâng cao. 

Hồ Chí Minh luôn nhìn sự vật một cách 
tổng thể. Những phạm trù kép luôn luôn được 
Người sử dụng. Học đi với hành, lao động trí óc 
kết hợp lao động chân tay, đức gắn với tài, 
"hông" đi với "chuyên"... Đó là các hướng giáo 
dục lao động cho con người một cách tối ưu. 
Người nói: "Cần có lao động, lao động trí óc 
và lao động chân tay, nghĩa là người lao động 
chân tay cũng phai có văn hóa, là lao động trí 
óc cũng phải làm được lao động chân tay". 
Người còn nói: "Lao động trí óc mà không lao 
động chân tay, chỉ biết lý luận mà không biết 
thực hành thì cũng là trí thức có một nửa... 
Muốn cho Tổ quốc giàu mạnh thì phải ra sức 
lao động, ra sức tăng gia sản xuất, thực hành 
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tiết kiệm... phải hiểu rõ sinh hoạt của nhân 
dân... yêu nhân dân phải gắn liền với yêu chủ 
nghĩa xã hội... Muốn thật thà yêu Tổ quốc, yêu 
nhân dân, yêu chủ nghĩa xã hội phải yêu lao 
động 9), Gắn cội nguồn, cái đẹp của tuổi trẻ 
với lao động, đặc biệt là lao động tập thể, lao 
động có khoa học, có kỹ thuật và giàu sáng tạo 
như là nét biểu hiện mới của cái đẹp, Bác đã 
tiếp nối và vận dụng sáng tạo quan điểm về cái 
đẹp của chủ nghĩa Mác vào điều kiện cụ thể 
của dân tộc ta trong thời đại ngày nay. 

Dân tộc ta từ một nền sản xuất nhỏ, từ một 
xã hội thuộc địa nửa phong kiến đi lên xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Quá trình cách mạng 
diễn ra rất phức tạp và rất đặc thù. Chúng ta 
không qua chế độ tư bản chủ nghĩa, vì thế quá 
trình tiến lên chủ nghĩa xã hội vừa có cái phải 
tạo ra hoàn toàn mới, vừa có cái phải cải tạo lại 
một cách rất gian khổ để có thể đủ sức mạnh 
vươn tới xã hội xã hội chủ nghĩa cao đẹp. 
Chính vì thế, khi Hồ Chí Minh đặt vẫn đề lao 
động kết hợp với chủ nghĩa tập thể, lao động 
kết hợp với khoa học - kỹ thuật là xuất phát từ 
những đặc điểm của dân tộc và thời đại để xây 
dựng nên những quan niệm về cái đẹp mới cho 
con người. Coi chủ nghĩa tập thể là đặc trưng 
rất quan trọng trong cái đẹp của tuôi trẻ, Bác 
Hồ thấu hiêu mối quan hệ giữa cá nhân với xã 
hội; Sự phát triên tốt đẹp của mỗi cá nhân được 
đánh dấu bằng sự phát triển tốt đẹp của cả xã 
hội; và ngược lại, mỗi cá nhân lại góp phần của 
mình vào làm nây nở thêm các cái đẹp mới 
trong xã hội. Chủ nghĩa tập thể không làm thui 
chột tài năng cá nhân mà ngược lại luôn luôn 
tạo điều kiện cho mỗi cái mới, cái đẹp của cá 
nhân nảy nở và phát triển. 


(2) Văn học nghệ thuật là một mặt trận, Nxb Văn hóa, 
Hà Nội, 1981, tr 252 

(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1996, t 9, tr 73 
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Đi lên chủ nghĩa xã hội, nước ta đang ở 
những chặng đường mà lối sống cũ đang tìm 
đường né tránh cải tạo, ẩn vào những phần tử 
lạc hậu, thâm nhập vào những người không 
chịu rèn luyện và mắt cảnh giác. Lợi dụng tự do 
tín ngưỡng, đặc biệt là lợi dụng những hiện 
tượng ngâu nhiên và các khó khăn trong đời 
sống hằng ngày, những phần tử lạc hậu, và ở 
đây, có cả bàn tay của kẻ địch, khuấy động tâm 
lý sợ sệt của quần chúng, bằng cách ra sức 
tuyên truyền cho những phép lạ quái gở. Việc 
tuyên truyền mê tín dị đoan của bọn chuyên 
nghề đồng bóng, bói toán thường hướng vào 
một bộ phận thanh niên chậm tiến mà tiến 
công, tạo nên một tình trạng mất ổn định trong 
đời sống của họ, làm cho một bộ phận thoái 
thác nhiệm vụ xã hội, vô trách nhiệm với cuộc 
sống. Bác Hồ hiểu rất rõ rằng, giai cấp phản 
động muốn phá hoại niềm tin của con người, 
đưa tuổi trẻ dần dần tách khỏi cuộc đấu tranh. 
Vì những giá trị cao quý của con người, Bác Hồ 
thường nhắc nhở; "Giáo dục thanh niên không 
thể tách rời mà phải liên hệ chặt chẽ với những 
cuộc đấu tranh của xã hội. Trong xã hội cũ có 
nhiều nọc độc nó làm hại thanh niên. Nhất là 
văn hóa độc ác của Mỹ... làm cho thanh niên hư 
hỏng, trụy lạc... Thậm chí một số thanh niên 
hóa ra lưu manh, trộm cắp, cờ bạc". Cuộc đấu 
tranh chống lại mọi nọc độc của lối sống tư sản 
và tệ mê tín đị đoan trở thành một mặt quan 
trọng trong việc xây dựng cái đẹp cho tuổi trẻ. 
Để làm được điều đó, thanh niên phải có một 
ý thức tự giác và đây là một mặt quan trọng 
của việc khắc phục cái xấu trong lao động của 
tuổi trẻ. 

Nói tới ý thức tự giác khắc phục cái xấu, xây 
dựng cái tốt và cái đẹp Ở tuổi trẻ là nói tới tuổi 
trẻ cần sống và hành động có kỷ cương, năng 
động của cá nhân có phẩm cách văn hóa. Từ đó 
biến nhận thức thành niềm tin, biến niềm tin 
thành lẽ sống, biến lẽ sống tốt đẹp thành lối 
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sống, thành tập quán, thành bản chất của mình. 
Đó cũng chính là quá trình vượt qua khá nhiều 
thói hư tật xấu để đến với cái cao đẹp. Không 
có được tính năng động chủ quan bắt nguồn từ 
một ý tưởng cao đẹp thì tuổi trẻ không vượt qua 
cái hẹp hòi, lười biếng, trốn tránh việc khó và 
đặc biệt là tự buông thả trong các tính toán cá 
nhân vị kỷ. Nói đến trình độ tự giác là nói sự 
đũng cảm vượt qua mọi thách đố trong mỗi bản 
thân con người, nói đến lương tâm và danh dự. 
Tuổi trẻ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đầy vinh quang trong 
từng giai đoạn lịch sử. 

Đất nước có giặc thì đi chiến đấu. Đó là 
lương tâm, là nghĩa vụ của tuổi trẻ. 

Ngày nay, tỉnh thần tự giác lại thử thách 
thanh niên hằng ngày: một ca lao động có hiệu 
quả trên công trường, trong xưởng máy; một 
thái độ văn minh trong giao tiếp, một việc nhỏ 
trong rèn luyện lời hay, ý đẹp... Tất cả tích hợp 
góp vào thành phẩm cách, thành giá trị cuộc 
sống đẹp của thanh niên. 

Tính tự giác có nguồn gốc sâu sắc từ tỉnh 
thần tự chủ. Ở đó, lương tâm được. thử thách, 
danh dự được kiểm tra, phâm giá được xác lập. 
Tự giác làm mỗi công việc mà mình được phân 
công, được nhận biết sâu sắc chính là thực hiện 
điều nhắc nhở ân cần của Bác Hồ đối với tuổi 
trẻ. Bác nói: "Nhiệm vụ của thanh niên không 
phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà 
phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà”®). 

"Tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà" là 
biêu hiện khả năng, tầm suy nghĩ và cái đẹp 
đúng đắn của thanh niên. Tự hỏi và có thể tự 
làm được một cách tốt đẹp, đó là khả năng sáng 
tạo cái đẹp tuyệt vời của tuổi trẻ. Ý thức tự giác 
ấy là phần gốc của tuổi trẻ. Ý thức ấy mang 


(4) Hỗ Chí Minh: Sđd, t 7, tr 454, 455 
(5) Hồ Chí Minh: Sđdđ, t 7, tr 455 
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trong nó giá trị đạo đức và thấm mỹ. Khi ý thức 
đó được xác Tập ở tuổi trẻ có ảnh hưởng to lớn 
và dây chuyên đến toàn ¡bộ đời sống xã hội, tạo 
nên sự đồng cảm sâu sắc giữa mọi người trong 
cộng đông, hình thành từ trong chiều sâu của 
xã hội một sức sống mãnh liệt, ánh lên thành 
cái đẹp rất phong phú mang tính chất thời đại 
của thanh niên. 

Đối với Bác Hồ, cái đẹp của tuổi trẻ không 
chỉ bắt nguồn từ lao động tốt, chiến đấu tốt, mà 
còn ở trong học tập tốt. 

Tuổi trẻ còn là tuổi cắp sách đến trường, 
hàng chục năm được rèn luyện trên ghế nhà 
trường, trước khi trở thành người lao động thực 
thụ. Các thành tựu học tập, văn nghệ, thể dục 
thê thao của những danh thủ, kiện tướng, những 
danh ca... đều có mầm mống từ ghế nhà trường. 
Vì lẽ đó, khi định hướng cái đẹp cho tuổi trẻ, 
bao giờ Bác Hồ cũng nhắc nhở thanh niên phải 
học tập tốt. Trong nhiều thư gửi học sinh nhân 
dịp khai trường hằng năm, Bác luôn luôn chú ý 
đến chất lượng học tập của thanh niên. Học tập 
tốt chính là chuẩn bị tốt cho lao động. 

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng 
của Bác lúc ở hải ngoại, khi trở về Tổ quốc cho 
đến cả lúc sắp từ giã cõi đời, Bác đều mong 
muốn mọi người đều có cơm ăn áo mặc, đều 
được học hành. Ngay sau khi Cách mạng 
Tháng Tám thành công, Bác cùng Trung ương 
Đảng đã hướng tất cả nỗ lực của mình vào mở 
các trường dạy học cho tuôi trẻ. Trong kháng 
chiến chống Pháp và trong quá trình xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, tư tưởng học kết hợp với hành 
của Bác đã đào tạo được bao nhiêu thế hệ thanh 
niên có tri thức lại có đạo đức ra sức phục vụ 
Tổ quốc. 

Đảng và Bác Hồ đã đào tạo cả một đội ngũ 
trí thức to lớn cho cách mạng. Nhiều thanh niên 
đã trưởng thành trong học tập xứng đáng với 
lòng mong mỏi của Bác. Những gương mặt 
hiếu học, những tắm gương sáng tạo trong các 
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kỳ thi quốc tế của tuổi trẻ Việt Nam đã ánh lên 
cái đẹp rực rỡ trong kết quả học tập. 

Nói về cội nguồn cái đẹp của tuổi trẻ, Bác 
Hô luôn luôn quan tâm đến tính đặc thù của lứa 
tuổi. Trong các thư từ, lời khuyên, huấn thị của 
Bác đối với thanh niên, bao giờ Bác cũng nhìn 
rõ sự kết hợp một cách hài hòa giữa chiều sâu 
và bề nổi sinh hoạt của thanh niên. Khi Bác 
viết: "Thanh niên phải chuyên tâm học tập và 
công tác, nhưng cũng cần có vui chơi. Vui chơi 
lành mạnh là một bộ phận trong sự sinh hoạt 
của thanh niên"®), thì ở đó đã bao chứa tính đặc 
thù trong việc giáo dục cái đẹp cho tuổi trẻ. 

Quan tâm tới vui chơi, giải trí lành mạnh, 
Bác Hồ hiểu rất rõ những phương tiện phục vụ 
nó còn phụ thuộc vào các phúc lợi xã hội. Đời 
sống vật chất còn thiếu thốn, lực lượng sản xuất 
chưa phát triển thì không thể đáp ứng mọi nhu 
câu vui chơi giải trí được. Một số thanh niên 
không nhìn rõ hoàn cảnh đó lại đòi hỏi quá cao 
và quá nhiều đối với gia đình và đất nước mà 
quên mất cần phải làm cho các hoạt động vui 
chơi giải trí của mình có văn hóa, thanh cao, 
nhân đạo - mặc dù điều kiện kinh tế của chúng 
ta còn nhiều khó khăn. Rất nhiều cái xấu lấn 
trốn trong lứa tuôi thanh niên ít kinh nghiệm 
sống, đam mê "cái mới lạ". Đề chống lại những 
cái xấu đó, quan điểm của Bác Hồ về vấn đề 
lành mạnh hóa vui chơi có ý nghĩa cực kỳ quan 
trọng trong việc đẹp hóa, trẻ hóa của tuổi trẻ. 

"Tương lai đẹp đẽ là của tất cả mọi người - 
mọi người phải cố gắng". Đó là lời hiệu triệu và 
cũng là mệnh lệnh của Bác yêu cầu tuổi trẻ 
phải trở thành người đẹp nhất của đất nước. Khi 
còn sống, mỗi ngày hội của học sinh, sinh viên 
Bác đều cổ vũ nông nhiệt. Mỗi ngày vui của 
thiếu niên, thanh niên Bác đều có quà tặng 
những người xuất sắc. Ngày xuân, Bác trồng 
cây trên công viên cho tuôi trẻ vui chơi. Ngày 


(6) Hồ Chí Minh: Sđd, t 7, tr 456 
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hè, Bác quan tâm đến nơi nghỉ ngơi của thanh 
niên. Những buổi liên hoan biểu diễn lớn của 
thanh niên, Bác đều đến dự. Với tắm lòng nhân 
ái vô bờ, với sự chăm sóc ân cần đến cái đẹp 
của tuổi trẻ, trước khi từ giã cõi đời, Bác còn 
dặn lại toàn Đảng, toàn dân cân chăm lo, săn 
sóc và giáo dục thanh niên. 

Trong tất cả các Nghị quyết Đại hội của 
Đảng cũng như nhiều khóa họp của Trung 
ương Đảng về công tác thanh vận, tư tưởng 
Hồ Chí Minh luôn luôn thống nhất và trở thành 
cương lĩnh chính trị nhất quán của Đảng ta. 
Nghị quyết Đại hội V của Đảng xác định rõ: 
Đảng ta luôn luôn nhận định rằng, công tác vận 
động thanh niên có tầm quan trọng đặc biệt. 
Đây là một vấn đề chiến lược của cách mạng, 
là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chuyên 
chính vô sản. Nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu 
dài của công tác thanh niên là giáo dục cho thế 
hệ trẻ nâng cao ý thức làm chủ, phát huy vai trò 
xung kích trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tổ quốc, nhanh chóng khắc 
phục những biểu hiện không lành mạnh trong 
một bộ phận thanh niên, thiếu niên; ra sức đào 
tạo, rèn luyện thanh niên thành những con 
người mới phát triển toàn diện, kế tục trung 
thành và xuất sắc sự nghiệp của Đảng và của 
dân tộc... Đó chính là thực hiện đúng lời đặn 
trong Di chúc của Người: "Bồi dưỡng thế hệ 
cách mạng cho đời sau là một việc làm rất 
quan trọng và rất cần thiết". 

Bồi dưỡng các thế hệ thanh niên, hướng 
thanh niên phân đấu trở thành những con người 
phát triển toàn diện là một khâu quan trọng 
trong sự nghiệp giáo dục thấm mỹ cho thanh 
niên của Đảng và của Bác Hà. Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 4 (khóa VII) đã phát triển các 
quan điểm trong tư tưởng của Hô Chí Minh về 
cái đẹp của tuổi trẻ và nêu ra những quyết sách 
để thế hệ trẻ tạo dựng cái đẹp mới cho dân tộc 
khi bước vào thế kỷ XXI và những năm tiếp 
theo. | 
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TÌM HIỂU TƯ TƯỞNG... 
(Tiếp theo trang 28) 


chủ đích thực của nó. Hơn ai hết, Hồ Chí Minh 
thấu hiểu sâu sắc rằng nhân dân lập ra quyền lực 
công cộng để bảo đảm an ninh và môi trường tự 
do cho từng cá nhân, để mưu cầu một cuộc sông 
ngày một đầy đủ, hạnh phúc hơn. Chính vì vậy, 
suốt cuộc đời, Người luôn luôn phần đấu để có 
quyên lực thực hiện tự do cho đa số. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền lực chính trị 
và thực thi quyền lực chính trị là tài sản vô giá 
của cách mạng Việt Nam, đã được toàn Đảng, 
toàn dân ta trân trọng và vận dụng trong thực tiễn 
cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã từng 
bước xây dựng và hoàn thiện bộ máy thực thi 
quyên lực của mình. Nhà nước cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam ngày càng thực sự là một 
Nhà nước của dân, do dân và vì dân, theo đúng 
tỉnh thần của Hồ Chí Minh. Bộ máy nhà nước 
của chúng ta đã và đang thực hiện tốt sứ mệnh 
lịch sử của mình là tạo ra và bảo đảm môi trường 
tự do cho đông đảo nhân dân, bảo đảm quyên 
lực thực hiện tự do cho đa số như Chủ tịch 
Hồ Chí Minh hằng mong mỏi. Những thành tựu 
đó đã được Đại hội IX của Đảng ghi nhận: "Nhà 
nước tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện, nền 
hành chính được cải cách một bước... Quyền làm 
chủ của nhân dân trên các lĩnh vực được phát 
huy; một số chính sách và quy chế đảm bảo 
quyền dân chủ của nhân dân, trước hết là ở cơ sở, 
bước đầu được thực hiện"t?, 

Chúng ta ôn lại tư tưởng quý báu của Người 
vê quyền lực chính trị và thực thi quyên lực 
chính trị là một điều vô cùng bổ ích để tiếp tục 
vận dụng sáng tạo tư tưởng Ấy vào việc xây dựng 
Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa của dân, 
đo dân và vị dân. Q 


(17) Văn kiện Đại hội Đại biêu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 71 
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XÂY DỤNG DÀNG CÂM QUYÊY - 
Lil\ nghiệm (ta tiệt Nam, kinh nhiệm (la ru (út 


1 - Những vấn đề lý luận cơ bản của Đảng 
câm quyền và xây dựng Đảng cầm quyền 

Các báo cáo, ý kiến phát biểu, trao đổi tại 
Hội thảo đều chung nhận định, xây dựng Đảng 
cầm quyền ngang tầm nhiệm vụ cách mạng là 
một yêu cầu vừa cấp thiết, vừa lâu dài, có ý 
nghĩa quyết định đối với sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước, nhất là trong tình 
hình hiện nay. 

Báo cáo đề dẫn của GS, TS Nguyễn Phú 
Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội 
đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản 
Việt Nam với nhan đề: Xây dựng Đảng. câm 
qu yên: Một số kinh nghiệm từ thực tiễn đổi mới 
ở Việt Nam nhấn mạnh, đây là "một vấn đề 
rộng lớn, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất 
quan trọng". Đảng cầm quyền là Đảng lánh đạo 
toàn bộ xã hội, trong đó có chính quyền, làm 
cho mọi hoạt động của chính quyền thể hiện 
được tư tưởng, đường lối của Đảng, phù hợp 
với lập trường, và phục vụ lợi ích của giai câp, 
của dân tộc mà Đảng là đại diện. 

Báo cáo đề dẫn của đồng chí Hạ Quốc 
Cương, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bi 
thư Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Trung 
ương Đăng, Cộng sản Trung Quốc với nhan đề: 
Không ngừng nâng cao trình độ lãnh đạo và 
trinh độ câm quyên, tăng. Cường năng lực chống 
tha hóa, phòng biến chất và chống rủi ro cho 
rằng, tăng cường và cải tiến xây dựng Đảng là 
vân đề căn bản, liên quan đến toàn cục công tác 
và ôn định vững vàng, lầu đài của Đảng và Nhà 
nước. Muốn gắn kết ý chí và sức mạnh của 
nhân dân, tiến lên theo mục tiêu hiện đại hóa xã 
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hội chủ nghĩa, nếu không có sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì Trung Quốc sẽ 
trở thành một đống cát rời, không nhưng không 
thực hiện được hiện đại hóa, mà tất nhiên sẽ rơi 
vào vực thắm hỗn loạn. Trong công cuộc cải 
cách mở cửa, Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế 
thị trường xã hội chủ nghĩa, điều cơ bản là 
Đảng phải tiến hành theo đường lối chính trị 
của Đảng, không ngừng nâng, cao sức sáng tạo, 
sức hội tụ và sức chiến đấu của Đảng. 


Trong những năm qua, Việt Nam và 
Trung Quốc đã có nhiều công trình nghiên cứu 
vê xây dựng Đảng cầm quyền và cũng đạt được 
một sô kết quả bước đầu. Tuy nhiên, còn nhiều 
vấn đề phải được tiếp tục nghiên cứu. Một số 
báo cáo của hai đoàn đều có chung một nhận 
định là, nếu không chú trọng và tăng cường hơn 
nữa việc xây dựng Đảng, có thể làm cho Đảng 
rơi vào nguy cơ dao động về đường lối, trong 
Đảng xuất hiện chủ nghĩa cơ hội, quan liêu, xa 
rời dân, xa rời lý tưởng... và nguy hiểm hơn nữa 
có thể dẫn đến thoái hóa, biến chất của Đảng. 
Sự sụp đô của Liên Xô, và sự tan rã của Đảng 
Cộng sản Liên Xô là một minh chứng cụ thể về 
điều đó. Trong quá trình thực hiện nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam và nên kinh tế thị trường xã hội chủ 
nghĩa ‹ Ở Trung Quốc đã và đang nảy. sinh biết 
bao vấn đề phức tạp, đòi hỏi Đảng cầm quyền 
phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, 
không ngừng nâng cao trình độ trí tuệ và năng 
lực lãnh đạo, làm cho Đảng ngày càng thê hiện 
đầy đủ vị trí và vai trò lãnh đạo của mình. 
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26ôi thảo .Đú luận - Ơflure tiễn 


Về lý luận cơ bản của Đảng cầm quyên, báo 
cáo của GS, T5 Nguyễn Phú Trọng trình bày 
một cách hệ thống những vấn đề lý luận và thực 
tiễn đặt ra chung quanh Đảng cầm quyền. Báo 
cáo nhấn mạnh, Đảng cầm quyền là Đảng lánh 
đạo toàn bộ xã hội, trong đó có chính quyên. 
Đảng sử dụng bộ máy nhà nước quy tụ và phát 
huy sức mạnh của toàn thể nhân dân để lam cho 
quan điểm của Đảng giữ vai trò chủ đạo đối vỚi 
sự phát triển xã hội, mục tiêu, đường lối của 
Đảng được thực hiện trong xã hội; làm cho mọi 
hoạt động của chính quyên nhà nước thể hiện 
và thực hiện được tư tướng, đường lối của 
Đảng, phù hợp với lập trường và phục vụ cho 
lợi ích của giai cấp, tầng lớp mà Đảng đại diện. 
Đảng phải chịu trach nhiệm trước nhân dân, 
trước dân tộc. Để làm được điều đó, Đảng cầm 
quyền phải. tiến hành đồng thời và hiệu quả 
hàng loạt vấn đề. 

Trên phương diện này, ở góc độ khác, đồng 
chí Hạ Quốc Cường khẳng định: Xây dựng 
Đảng theo phương châm Đảng phải quản lý 
Đảng, quản lý Đẳng phải nghiêm minh, tập 
trung tâm lực làm tôt việc xây dựng bản thân 
Đảng. Coi việc tăng cường xây dựng năng lực 
câm quyên của Đảng là trọng điểm, đồng thời 
tăng cường hơn nữa năng lực chống tha hóa, 
phòng biến chất và chống rủi ro. 

2 - Xây dựng Đảng cầm quyền vững 
mạnh về chính trị, tư tưởng 

Về vấn đề này, GS, TS Nguyễn Phú Trọng 
xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu 
trong công tác xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng 
về chính trị là xây dựng Cương lĩnh, đường lối, 
nghị quyết, xác định rõ mục tiêu, giải pháp và 
tô chức thực hiện những vấn đề mà Đảng đặt ra 
để lãnh đạo đất nước, dẫn dắt cả dân tộc đi lên, 
tránh được nguy cơ sai lầm về đường lối. Đây 
là vấn đề cốt tử của toàn bộ công tác xây dựng 
Đảng, đòi hỏi "Đảng câm quyên phải thường 
XU yên nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí 
tuệ và chât lượng nghiên cứu lý luận, tổng kết 
thực tiễn, luôn giữ được bản chất cách mạng và 
khoa học, không biến chất và có phương thức 
lãnh đạo đúng". Từ thực tiễn đổi mới của 


Số Š ( tháng 3 năm 2004) 


Tạp chí CGệng sản 


Việt Nam gân 20 năm qua, trong tham luận của 
TS Hồng Vinh (Ủy viên Trung ương Đẳng, 
Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tư tướng - 
Văn hóa Trung ương Đẳng Cộng sản 
Việt Nam), PGS,TS Tô Huy Rứa (Ủy viên 
Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực 
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Việt 
Nam), G§ Đặng Xuân Kỳ (Phó chủ tịch 
Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản 
Việt Nam) và PGS, TS Mạch Quang Thắng 
(Vụ trưởng, Học viện Chính trị quôc gia 
Hồ Chí Minh, Việt Nam) đều khẳng định, 

thành công của công cuộc đổi mới ở Việt Nam 
thời gian qua là do Đẳng Cộng sản Việt Nam 
luôn quan tâm và rất chú trọng xây dựng Đảng 
về chính trị, tư tưởng, tạo nên sự nhất trí cao 
trong Đẳng và sự đồng thuận trong nhân dân. 

Kết quả của đường lối chính trị đúng đắn đó là 
ở chỗ, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định rõ 
hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam, vừa phù hợp với thực tê của đất nước, vừa 
phù hợp với nguyên lý CƠ bản của chủ nghĩa 
Mắc - Lê-nin và tư tưởng Hỗ Chí Minh về xây 
dựng Đảng. Tham luận: Đối mới và nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận 
của Đảng với việc xâ ây dựng Đảng vê chính trị, 

tư tưởng của TS Hồng Vinh viết: Đảng tiên 
phong trước hết cần tiên phong về mặt lý luận. 

Đồng chí nhấn mạnh nội dung đổi mới và nâng 
cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý 
luận bao gôm : đổi mới vê tư duy lý luận, nhất là 
tư duy kinh tế; đổi mới về nội dung, phương 
thức tiến hành công tác tư tưởng, lý luận; đồng 
thời, góp phần tổng kết những vấn đề tư tưởng, 
lý luận từ thực tiễn đối mới đất nước và những 
vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu; những giải pháp 
nhằm phục vụ tốt hơn nhiệm vụ xây dựng Đảng 
về chính trị, tư tưởng trong thời kỳ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. 


Góp phần làm rõ tính tất yêu Của việc Đảng 
phải thường xuyên tự đối mới, tự chỉnh đốn, 
GS Đặng Xuân Kỷ cho rằng, đề đổi mới tư 
duy, Đảng phải đấu tranh đề khắc phục bệnh 
giáo điều, rập khuôn, bảo thủ, chủ quan, duy 
ý chí; mặt khác, phải. bồi dưỡng tư«luy biện 
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chứng, tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, kết hợp 
nghiên cứu lý luận với tông kết thực tiễn, xuât 
phát từ thực tiễn để vận dụng sáng tạo và phát 
triển chủ ¡nghĩa Mắc - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh nhằm phát hiện ra những quy luật đi lên 
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, xây dựng lý luận 
phát triển của Việt Nam trong thế kỷ mới. 


Báo cáo của các đồng chí đại biểu Trung 
Quốc cũng đều khẳng , định tầm quan trọng của 
việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng: làm 
gì đề nâng cao hơn nữa trình độ lãnh đạo, trình 
độ cầm quyền của Đảng và làm thế nào để tăng 
cường hơn nữa năng, lực chống tha hóa, phòng 
biến chất và chống. rủi ro. Tham luận của đồng 
chí Trần Tuấn Hồng (Phó Tổng Thư ký kiêm 
Cục trưởng Cục Lý luận, Ban Tuyên truyền 
Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc) với 


nhan đề : Kiên trì đặt việc xây dựng lý luận tư: 


tưởng lên hàng đầu công tác xây dựng Đảng 
nhấn mạnh: Đảng Cộng sản Trung Quốc thực 
hiện tư tưởng ‹ chỉ đạo tiến cùng thời đại là yêu 
cầu căn bản về tăng cường xây dựng lý luận, tư 

tưởng; kiên trì dùng lý luận khoa học võ trang 
cho toàn Đăng là khâu trung tâm tăng cường 
xây dựng lý luận tư tưởng của Đảng; đi sâu 
nghiên cứu lý luận và tuyên truyền lý luận là 
nhiệm vụ quan trọng nhăm tăng cường xây 
dựng lý luận, tư tưởng của Đảng thông qua hệ 
thống trường Đảng, hệ thống các cơ quan 
nghiên cứu của hệ thống Đảng và chính quyền. 
Vê vân đề này, CáC đồng chí đại biểu Trung 
Quốc đặc biệt nhấn mạnh đến việc kiên quyết 
xóa bỏ các quan niệm tư tưởng cản trở phát 
triển; thống nhất việc kiên trì nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác với việc đây mạnh sáng tạo 
lý luận, vũ trang lý luận khoa học cho toàn 
Đảng, nhất là cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Đối 
mặt với tình hình thay đôi nhanh chóng, Đảng 
phải không ngừng sáng tạo lý luận, tăng cường 
SỨC sáng tạo; coi trọng sáng tạo lý luận và dũng 
cam sáng tạo lý luận trên cơ sở thực tiễn của 
đời sông xã hội, kiên trì tăng Cường cơ SỞ giai 
cấp của Đảng với việc mỡ rộng CƠ SỞ quân 
chúng của Đảng, bảo đảm vừa giỏi tổng kết 
những kinh nghiệm thành công, lại vừa phải 
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Yạp chí Cộng sản 


giỏi rút kinh nghiệm những sai sót; vừa giỏi dẫn 
dắt quần chúng tiến lên bằng VIỆC đề ra và quần 
triệt đường lối chính trị đúng đắn, lại phải vừa 
giỏi tạo thêm động lực tiến lên từ sáng tạo thực 
tiễn và yêu cầu phát triển của quần chúng. 


Từ thực tiễn của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc, đồng chí Trân Tuân Hông nêu một sô 
kinh nghiệm như: Đối với những vấn đề xuất 
hiện trong lĩnh vực lý luận tư tưởng, phải kiên 
trì nguyên tắc không tranh luận, chú ý phân Diệt 
ranh giới giữa vân đề nhận thức tư tưởng, vấn 
đề "học thuật với vấn đề chính trị, phân tích cụ 
thể đối với vấn đề cụ thể, là vấn đề gì thì giải 
quyết vấn đề ấ Ấy. Bắt cứ xử lý vấn đề gì đều dứt 
khoát không được ảnh hưởng đến nhiệm vụ 
trung tâm là xây dựng kinh tế, không được ảnh 
hưởng đến đại cục là cải cách, phát triển và 
ôn định. 


3 - Xây dựng Đảng về tổ chức và thực 
hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong 
Đảng 

Đây là một nhiệm vụ. rất quan trọng. Xây 
dựng, củng cố Đảng về tổ chức bao gồm nhiều 
việc, trong đó phải đặc biệt quan tâm thực hiện 
tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chấn chỉnh 
hệ thống tô chức của Đảng. Bài học thành công 
quan trọng từ thực tiễn lãnh đạo đất nước 
trong những. năm đổi mới của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, cải cách, mở cửa của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc là thường xuyên coi trọng việc xây 
dựng, củng cố Đảng về tÔ chức, bảo đảm nội 
bộ luôn đoàn kết, thống nhất, có sức chiến đấu 
cao. Để làm tốt điều đó, việc thực hiện nguyên 
tắc tập trung dân chủ (của Đảng Cộng sản 
Việt Nam) hay chế độ tập trung dân chủ (của 
Đảng Cộng sản Trung Quốc), dù tên gọi thuật 
ngữ khác nhau, nhưng bản chất, nội dung của 
nó là giống nhau và đều được hai Đảng đặc biệt 
quan tâm. 


Các báo cáo của GS, TS . Nguyễn Phú Trọng, 
PGS, 1S Tô Huy Rứa: đều chung nhận định: 
Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ là 
vấn đề trọng yêu, bảo đảm cho Đảng thật sự 
chặt chế vê tô chức, đoàn kết, thống nhất, có 
sức chiến đấu cao; và đều cho răng, việc xa rời 


Số 5 (tháng 3 năm 2004) 


hoặc coi nhẹ nguyên tắc tập trung dân chủ là 
làm sai lạc tổ chức đảng từ trong bản chất; 
nếu thực hiện không đúng là làm yêu sức mạnh 
của Đảng từ gốc. Tham luận của PGS, TS 
Tô Huy Rứa, đã rút ra kinh nghiệm từ thực tiễn 
Việt Nam là: Trong quá trình tổ chức thực hiện 
các nghị quyết của Đảng, thì việc thực hiện 
nguyên tắc tập trung dân chủ rất dễ có sai phạm 
về phía này hay phía khác. Khi vận dụng trong 
thực tế thường vấp phải sự thiếu rõ ràng trong 
ranh giới giữa "lãnh đạo" và “phụ trách". Một 
trong những khâu phức tạp, khó khăn nhất 
trong khi thực hiện nguyên tắc tập trung dân 
chủ là công tác tổ chức - cán bộ. Từ thực tê hiện 

nay, Đảng ta khẳng định nguyên tắc Đảng 
thông nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý 
đội ngũ cán bộ, đồng thời phải phát huy trách 
nhiệm của các bộ phận trong hệ thống chính trị, 
phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng 
đầu tổ chức. Mặt khác với tư cách là một 
nguyên tắc, tập trung dân chủ cần được cụ thể 
hóa thành các quy chế, quy định, kèm theo các 
chế tài cần thiết. 


Các báo cáo của đồng chí Hạ Quốc Cường 
và Lý Bôi Nguyên (Cục trưởng Cục Giáo dục 
cán bộ, Ban Tô chức Trung ương Đảng Cộng 
sản Trung Quốc) chỉ rõ, chế độ tập trung dân 
chủ là chế độ tổ chức và chế độ lãnh đạo căn 
bản của Đảng và Nhà nước Trung Quốc. Kiên 
trì và hoàn thiện chế độ tập trung, dân chủ là hạt 
nhân của việc xây dựng chế độ của Đảng. Cùng 
với việc đấy mạnh xây dựng chế đó, phải kiên 
trì, không buông lông việc nắm cơ sở, tăng 
cường cơ sở giai câp và mở rộng cơ sở quân 
chúng của Đảng: luôn luôn nhận thức răng, tổ 
chức cơ sở đẳng là cơ sở của toàn bộ công tác 
và sức chiến đâu của Đảng, cũng là nên tàng 
của sự lãnh đạo và cằm quyền của Đảng. 

Trong việc xây dựng, kiện toàn hệ thống 
tô chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính 
trị, cần quán triệt tỉnh thần tích cực, khoa học, 
đồng bộ. Tham luận của GS, TS Nguyễn Thị 
Doan (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ 
nhiệm Thường trực Uy ban Kiểm tra Trung 
ương Đảng Cộng sản Việt Nam) với nhan đề 
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Yạp chí Cệng sản 


Đôi mới và tăng Cường công tác kiểm tra, ký 
luật trong Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai 
đoạn cách mạng mới cho răng, quá trình xây 
dựng Đảng vê tô chức phải được gắn với công 
tác kiêm tra, kỷ luật của Đảng. Trong giai đoạn 
cách mạng mới, công tác kiểm tra, kỷ luật trong 
Đảng vừa phục vụ yêu cầu nhiệm vụ then chôt 
là xây dựng Đảng, vừa phục vụ đắc lực yêu cầu 
thực hiện nhiệm vụ trung tầm là phát t triển kinh 
tế và xây dựng Nhà nước pháp. quyền xã hội 
chủ nghĩa. Vì vậy, công tác kiểm tra, kỷ luật 
trong Đảng cần không ngừng đổi mới. Cụ thể 
là, xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách, 
với phương hướng phát huy mạnh mẽ quyền 
làm chủ của nhân dân, để nhân dân thực sự 
giám sát cán bộ, đảng viên; xây dựng quy trình 
thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật 
của câp Ủy các cấp; có chính sách và chế tài 
thống nhất về xử lý kỷ luật trong Đảng, thực 
hiện nghiêm phương châm "công mình, chính 
xác, kịp thời", bảo đảm bình đẳng đối với mọi 
cán bộ, đảng viên; đổi mới phương pháp phối 
hợp giữa Ủy ban kiểm tra các câp với các ban, 
ngành, nâng cao năng lực và trình độ của cân 
bộ làm công tác kiểm tra. Trong công tác kiểm 
tra, phải đặc biệt lưu ý đến nhưng hiện tượng 
tiêu cực, tham những, không cho phép "lấn 
sân” hoặc có "vùng cầm, ngoại lệ". Tham luận 
của đồng chí Chu Húức Đông (Phó Chủ nhiệm 
Văn phòng nghiên cứu, Ủy ban Kiểm tra kỷ 
luật Trung tương Đảng Cộng sản Trung Quốc) 
phân tích vấn đê kiểm tra và tổ chức là hai mặt 
kết hợp của công tác xây dựng Đảng. Đảng 
phải kịp thời kiêm tra và xử lý những hiện 
tượng tiêu cực, tham những trong. Đảng và 
chính quyên, "chữa trị cả ngọn lần gôc, chữa trị 
tông hợp; thúc đây công tác xây dựng tác 
phong của Đảng, xây dựng liêm chính và đấu 
tranh chống tham nhũng từng bước đi vào con 
đường pháp chế hóa. 


4 - Làm tốt công tác cán bộ và xây đựng 
đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng 

Các tham luận tại Hội thảo đều thống nl:ất Lý 
kiến cho răng, những năm gần đây thực tiễn 
ở Việt Nam và Trung Quốc càng chứng minh 
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sâu sắc: Cán bộ đóng vai trò quyết định; công 
tác cán bộ là công tác đặc biệt quan trọng của 
cách mạng. Là đảng cầm quyền trong điều kiện 
hiện nay, Đảng phải thường xuyên chăm lo xây 
dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ 
chốt, chăm lo cán bộ cho cả hệ thống chính trị 
với ba độ tuổi, trên tất cả các lĩnh vực. Muốn 
vậy, Đảng phải đôi mới tư duy trong công tác 
cán bộ, làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn 
cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cân bộ có phẩm chất 
chính trị và năng lực công tác, coi đó là then 
chốt của nhiệm vụ then chốt. Với tham luận: 
Công tác cán bộ và việc xây dựng đội ngũ cán 
bộ chủ chốt của Đảng, PGS, TS Vũ Văn Hiên 
(Uy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc 
Đài Tiếng nói Việt Nam) và Tạ Xuân Đại 
(Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng 
Cộng sản Việt Nam) nêu và phân tích một số 
bài học kinh nghiệm của Việt Nam về vấn đề 
này: Công tác tổ chức cán bộ phải kết hợp chặt 
chẽ với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư 
tưởng, yêu câu đổi mới phương thức lánh đạo 
của Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị; 
đổi mới tổ chức và cán bộ phải được tiến hành 
đồng bộ trong Đảng, Nhà nước, các đoàn thê, ở 
tất cả các câp, phải xử lý đúng các mối quan hệ 
giữa đổi mới và ổn định tổ chức, giữa đôi mới 
cơ cấu tổ chức với việc xây dựng và thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ của tô chức, giữa đôi mới 
tô chức và đổi mới cán bộ; Phải có chiến lược, 
tầm nhìn dài hạn và chương trình trong từng 
giai đoạn. Tham luận của PGS, TS Đổ Ngọc 
Ninh (Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Việt 
Nam), cho răng, việc quan tâm xây dựng đội 
ngũ đảng viên vững vàng về chính trị và gương 
mâu vê mọi mặt là một trong những nhiệm vụ 
được Đang rất quan tâm. Nhiều ý kiến tập trung 
thảo luận về công tác phát triển đẳng viên và 
việc củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở 
đảng; công tác giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo về 
chính trị, lý luận, năng lực lãnh đạo, chuyên 
môn nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức, phẩm chất 
người cán bộ, đang viên. 
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Chia sẻ kinh nghiệm, bài học về công. tác 
cán bộ của Việt Nam, các báo cáo của các đồng 
chí Hạ Quốc Cương và Tôn Hiểu Quân 
(Phó trường Ban Tổ chức Trung ương Đảng 
Cộng sản Trung Quốc) đặt vấn đè kiên trì lấy 
con người làm gốc, tôn trọng sáng tạo của nhân 

I. Kinh nghiệm đó được thể hiện qua các 
rên cách làm sau: Kiên trì coi việc xây dựng 
đội ngũ cán bộ theo phương châm "bốn hóa" 
(cách mạng hóa, trẻ hóa, trí thức hóa, chuyên 
môn hóa) gắn với nguyên tắc vừa có đức, vừa 
có tài đối với đội ngũ cán bộ; luôn coi đào tạo, 
tuyển chọn cán bộ trẻ ưu tú là một nhiệm vụ 
chiến lược và tích cực thực hiện. Trong công 
tác cán bộ, cần thực hiện "một tay nắm khâu 
tuyển chọn, một tay nắm khâu đào tạo". 
Nghiêm chỉnh làm tôt công tác nhân tài, tập 
hợp các loại nhân tài ưu tú vào sự nghiệp của 
Đảng và Nhà nước với phương châm kiên trì 
nguyên tắc Đảng quản lý nhân tài và Xây dựng 
đội ngũ nhân tài trên cơ sở nắm chắc và thực 
hiện tốt 3 khâu là đào tạo, thu hút và sử dụng 
tốt nhân tài. 

Các ý kiến của các đại biểu cả hai Đảng đều 
khẳng định công tác cán bộ là vấn đề then chốt 
của nhiệm vụ then chốt xây dựng Đảng trong 
điều kiện Đảng cầm quyền, và việc xây dựng 
đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là cái cốt lõi 
của vấn đề then chốt. 


3~- Đổi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng đối với Nhà nước; cải cách và hoàn 
thiện phương thức lãnh đạo và phương thức 
câm quyên của Đảng 

Các tham luận, ý kiến trao đổi tại Hội thảo 
đều chung một nhận định: Đây là một nội 
dung rất quan trọng của việc Xây dựng, Đảng 
cầm quyền, là một nhu cầu vừa cấp thiết, vừa 
lâu dai. 

Báo cáo của G§, TS Nguyễn Phú Trọng, 
tham luận của đồng chí Nguyễn Khánh 
(nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam) 
và GS, TS Phạm Ngọc Quang (Thư ký chuyên 
trách Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng 
sản Việt Nam) chỉ rõ, trong công cuộc đôi mới 
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hiện nay, sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà 
nước, trong điều kiện nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, cần đề phòng và 
khắc phục tỉnh trạng "lộn sân”, bao biện làm 
thay hoặc “buông lông” sự lãnh đạo. Để khắc 
phục tình trạng lẫn lộn chức năng lãnh đạo của 
Đảng với chức năng quân lý Nhà nước, phải 
phân định rõ chức năng, quy định cụ thê lê lối 
làm việc giữa cơ quan. đẳng và cơ quan nhà 
nước ở các cấp, trước hết là ở Trung ương. Xác 
định rõ Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội 
trước hết bằng chủ trương, đường lối, chính 
sách và lãnh đạo quá trinh thực hiện chủ 
trương, đường lối, chính sách đó. Đảng lãnh 
đạo Nhà nước nhưng theo Hiến pháp, không 
được đứng trên Nhà nước, lãnh đạo Mặt trận 
Tổ quốc nhưng lại là thành viên của Mặt trận 
Tổ quôc. 

Trong đôi mới phương thức lãnh đạo, Đảng 
phải xác định rõ cách thức, phương pháp lãnh 
đạo thích hợp đối với hệ thống chính trị và toàn 


xã hội. Muôn đạt hiệu lực, hiệu quả cao, cần 


mở rộng và phát huy dân chủ trong Đăng, phải 
thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn nhằm 
làm cho bộ máy lãnh đạo của Đảng thật sự 
vì dân. 

và vấn đề này, các đồng chí đại biểu Trung 
Quốc nhấn mạnh cải cách và hoàn thiện 
phương thức lánh đạo, phương thức cầm quyên 
của Đảng, quy phạm hóa môi quan HỆ giữa 
Đảng, chính quyên, chính hiệp và các đoàn thể 
nhân dân theo nguyên tắc bao quát toàn cục, 
điều hòa các bên. Hoàn thiện cơ chế nghị sự và 
quyết sách trong cấp ỦY, xây dựng và kiện toàn 
các quy phạm công tác của tổ chức đảng các 
cấp theo nguyên tá tắc "tập thể lãnh đạo, tập trung 
dân chủ, cá biệt bàn bạc, hội nghị quyết định"; 
lấy việc bảo đảm quyên dân chủ của đẳng viên 
làm cơ sở, xây dựng và hoàn thiện chế độ thông 
báo tình hình, phản ảnh tình hình, trưng câu ý 
kiến trước khi ra quyết sách trọng đại trong 
Đảng. Hình thành trong, Đảng "một cục diện 
vừa có Ập trung, vừa có dân chủ, vừa có kỷ 
luật, vừa có tự do, vừa có ý chí thống nhất, vừa 
có cá nhân tỉnh thần thoải mái" 
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6 - Gắn bó máu thịt với nhân dân - nguồn 
gốc tạo nên sức mạnh của Đảng 

Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, giữ gìn mối 
liên hệ máu thịt giữa Đảng với quần chúng 
nhân dân, là quy luật tồn tại, phát triển và hoạt 
động của Đảng, là nhân tố quyết định tạo ra sức 
mạnh của Đảng, là một trong những vấn đề cốt 
lõi của công tác xây dựng Đảng. Các tham luận, 
ý kiến thảo luận tại Hội thảo đều đi sâu phân 
tích một cách cơ bản, hệ thống về mối quan hệ 
giữa Đảng với nhân dân trong. điều kiện Đảng 
cầm quyền. Trong nên kinh tế thị trường, mở 
cửa, hội nhập, Đảng muốn vượt qua mọi thách 
thức, cán bộ, đảng viên của Đảng và công chức 
của Nhà nước phải luôn luôn nhận thức đây đủ 
mối quan hệ đó, phải luôn gắn bó với nhân dân, 
hết sức tránh bệnh quan liêu, xa rời nhân dân ; 
phải dựa vào quân chúng, đi sâu sắt CƠ sở, lắng 
nghe tiếng nói, nguyện vọng của quân chúng, 
kiên trì phục vụ quân chúng, làm cho các quyết 
sách và công tác phù hợp với thực tế và yêu cầu 
của quần chúng nhân dân. 


Tại buổi bế mạc, thay mặt Đoàn Trung 
Quốc, đồng chí Tôn Hiểu Quân đọc Lời 
bế mạc; thay mặt. Đoàn Việt Nam, GS, TS 
Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đọc Lời 
bế mạc. Đây là cuộc Hội thảo có ý nghĩa to lớn 
về lý luận và thực tiễn xây dựng Đảng cầm 
quyền qua kinh nghiệm của Việt Nam và của 
Trung Quốc. Với nội dung đúng và trúng, được 
sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai 
Đảng, với tỉnh thần làm việc khẩn trương, 
nghiêm túc, cởi mở, hữu nghị, Hội thảo lý luận 
"Xây dựng Đảng cầm quyên - Kinh nghiệm của 
Việt Nam, kinh nghiệm của Trung Quốc “r' 
thành công tốt đẹp. Hội thảo đã cung cấp cho 
hai Đảng những kinh nghiệm phong phú vê lĩnh 
VỰC xây dựng, Đảng, đồng thời đặt ra nhiều vấn 
đề để cùng tiếp tục nghiên cứu, trao đôi. 


NGUYỄN THÁI SƠN 
(Tổng thuột) 
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Tạp chỉ Cộng sản 


T0ÄN Câu HÓđ Và KHẢ NĂNG CẠNH TR&NH 
củ NÊN KINH TÊ VIỆT N8M HIỆN NđY 


IỆN nay, toàn cầu hóa kinh tế là một 
xu hướng nổi trội và do đó đã trở thành 
môi trường của các cuộc cạnh tranh 
gay gắt giữa các nước trên phạm vi toàn thế 
giới. Tuy thế, giữa các nước và các bộ phận xã 
hội ở mỗi nước vẫn đang tôn tại sự khác biệt 
đáng kể về nhận thức cũng như trong hành động 
trước toàn cầu hóa. Những nước và các nhóm xã 
hội yếu thế thường bị thua thiệt do tác động từ 
những mặt trái của toàn cầu hóa và luôn phản 
đối nó hoặc trong tâm thế thích ứng bị động. 
Trong khi đó, những nước và những người có 
sức mạnh chi phối toàn cầu hóa lại coi nó là cơ 
hội mang lại sự tiến bộ cho mình và ra sức tận 
dụng những mặt tích cực của nó. Cho dù vậy, 
toàn cầu hóa vẫn đã và sẽ diễn ra, chi phối dưới 
hình thức này hay khác, với các mức độ khác 
nhau đối với tất cả các lĩnh vực kinh tế và xã hội 
của hầu hết các nước, nếu nhìn về dài hạn. 
Trong bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập một 
số khía cạnh về ảnh hưởng của toàn cầu hóa 
kinh tế đến quan hệ cạnh tranh. 
1 - Tác động của toàn cầu hóa kinh tế đến 
cạnh tranh quốc tế 
Do ảnh hưởng của toàn cầu hóa, nền kinh tế 
thế giới hiện nay đang chuyển thành một hệ 
thống liên kết ngày càng chặt chẽ thông qua các 
mạng lưới công nghệ thông tin. Toàn câu hóa 
đòi hỏi các quyết định kinh tế, dù được đưa ra ở 
bắt kỳ nơi nào trên thế giới, đều phải tính tới 


ĐÌNH QUANG TY ° 


các yếu tố quốc tế 0). Từ cuối thế kỷ XX trở lại 
đây, sự chuyển dịch hàng hóa, dịch vụ và các 
nguồn vốn đầu tư giữa các nước gia tăng ngày 
càng nhanh, tạo ra sự biến đổi về chất so với 
trước đây. 

Xu thế mới nhất trong sự phát triên của nên 
kinh tế thế giới và cũng là xu thế cơ bản của 
cạnh tranh quốc tế ngày nay là một mặt, tất cả 
các nước đều phải gia tăng thực lực kinh tế của 
mình và lấy đó làm điểm tựa chính để mở rộng 
khả năng tham dự vào cuộc cạnh tranh ngày 
càng quyết liệt trên phạm vi toàn cầu; mặt khác, 
cuộc cạnh tranh quốc tế lầy thực lực kinh tế làm 
cốt lõi có xu hướng ngày càng quyết liệt đó 
cũng khiến cho nền kinh tế thế giới phát 
triển theo hướng quốc tế hóa và tập đoàn, hóa 
khu vực. 

Toàn cầu hóa kinh tế và nhất thể hóa kinh tế 
khu vực làm gia tăng sự liên kết trực tiếp giữa 
các doanh nghiệp của các nước, nhưng đồng 
thời cũng buộc các doanh nghiệp phải trực tiếp 
cạnh tranh với nhau ngày càng gay gắt. Tuy 
nhiên, toàn cầu hóa hoàn toàn không phải là 
"trò chơi" hai bên đều thắng, mà nó thường gây 
ra hiệu ứng hai mặt. Có những khu vực, những 


* TS, Vụ trưởng Ban Khoa giáo Trung ương, Thư ký 
khoa học của Hội đông Lý luận Trung ương 

(1) Xem: Báo cáo năm 1999 của Ngân hàng thế giới 
(WB) 
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nước và doanh nghiệp giàu lên nhanh chóng 
nhờ toàn cầu hóa; nhưng có những khu vực, 
những nước và doanh nghiệp bị thua thiệt hoặc 
thậm chí bị đấy ra khỏi dòng chảy sôi động của 
thương mại và đầu tư quốc tế ®). 

Ngày nay, muốn tránh thua thiệt và được 
hưởng lợi trong cạnh tranh quốc tế, thì vấn đề 
cốt lõi là phải tăng cường thực lực kinh tế và 
chủ động hội nhập. 

Động lực của toàn cầu hóa chính là lợi ích 
mà các lực lượng tham dự cô thể thu được nhờ 
vào sự mở rộng thương mại hàng hóa, dịch vụ 
và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Việc mở 
rộng này là hoàn toàn phù hợp với công nghệ 
đang thay đổi, làm giảm chỉ phí vận tải và thông 
tin liên lạc quốc tế, tạo điều kiện cho việc 
khuyếch trương các hoạt động sản xuất và tiếp 
thị trên khắp thế giới. Song, do khởi điểm mà 
các nước gia nhập quá trình này rất khác nhau, 
lợi ích mà họ thu được từ toàn cầu hóa và tự do 
hóa không thể ngang nhau. Những nước kém 
phát triển nhất hoặc những nhóm xã hội yếu thế 
do hạn chế về năng lực cung ứng các nguôn lực, 
họ không được lợi trong thương mại. Trong lúc 
nhiều quốc gia thuộc nhóm đang phát triển 
đã mạnh dạn áp dụng chính sách mở cửa, thu 
hút FDI và đấy nhanh thương mại, nhờ đó đã 
rút ngắn được khoảng cách so với các nước 
phát triển. 

Cho dù đã và sẽ còn những nghỉ ngại đối với 
toàn cầu hóa, nhưng không thể phủ nhận và né 
tránh ảnh hưởng khách quan của nó đối với tất 
cả các nước. Trong tiến trình toàn cầu hóa, chắc 
chắn là cạnh tranh quốc tế sẽ ngày càng mạnh 
mẽ và quyết liệt hơn. Xu hướng này liên quan 
đến hàng loạt nhân đố, đó là : sự ra đời của thị 
trường toàn cầu; sự ra đời với tốc độ nhanh 
chóng của hàng loạt công ty mới giàu tinh thần 
lập nghiệp và năng lực sáng tạo kinh tế; sự xuất 
hiện liên tục của những kỹ thuật mới và thị 
trường mới; sự gia tăng thường xuyên sức ép 
trên thị trường chứng khoán đối với giá cổ 
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phiếu; sự rút ngắn vòng đời của sản phẩm và sự 
nhất thể hóa kinh tế có hiệu lực về mặt pháp lý... 
Ngày nay, bất kỳ chủ thể nào muốn trụ vững và 
giành thắng lợi trên thị trường khu vực và thế 
giới, đều phải tính toán đây đủ các nhân tố đó 
khi thiết kế và thực hiện chính sách cạnh tranh. 

2 - Về một số vấn đề liên quan đến 
Việt Nam 

Phát triển đất nước theo đường lối đối mới, 
Chính phủ Việt Nam ngày càng nhận thấy rõ 
hơn sự cần thiết phải tham gia vào quá trình 
toàn cầu hóa kinh tế và cạnh tranh quốc tế. 
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 
2010 nêu rõ, phải "Chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế, tranh thủ mọi thời cơ để phát triển... 
Trong quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc 
tế, chú trọng phát huy lợi thế, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả, không ngừng tăng năng lực 
cạnh tranh và giảm dần hàng rào bảo hộ"®), 
Báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp thứ 4 
(tháng 10-2003) Quốc hội khóa XI, cũng thẳng 
thắn thừa nhận: Tăng trưởng kinh tế trong ba 
năm vừa qua (2001 - 2003) chủ yếu vẫn theo 
chiều rộng, tăng về số lượng, nhưng chậm 
chuyển biến về chất lượng... Nhìn chung, sức 
cạnh tranh và hiệu quả của doanh nghiệp và nền 
kinh tế đều thấp ®. Từ đó nhấn mạnh một trong 
các giải pháp lớn là "phải tạo bước phát triển 
mới về kinh tế đối ngoại... Năm 2004 phải có 
bước đi mạnh mẽ hơn, với quyết tâm cao về chủ 
động hội nhập kinh tế quốc tế. Đi đôi với việc 
thực hiện cam kết về lộ trình tham gia Khu vực 
Mậu dịch tự do Đông Nam Á (AFTA) và phát 
triển các quan hệ kinh tế song phương, cần đây 
mạnh đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại 
thế giới (WTO) với phương án thích hợp đề 
sớm trở thành thành viên của tổ chức này"®'. 


(2) Xem UNDP, (1996) Human Development Report, 
Oxford: Oxford Ủniversity Pess, P 103 

(3) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị Quôc gia, Hà Nội, 2001, tr 167 

(4) (5) Báo Nhân Dân, số ta ngày 22-10-2003, tr 3, 4 
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Như vậy, quyết tâm về mặt chính trị đối với 
vấn đề tham gia quá trình toàn cầu hóa kinh tế 
của Việt Nam đã rõ. Nhưng phân tích về thực 
chất, thì cho đến cuối năm 2003, Việt Nam vẫn 
còn nhiều vướng mắc liên quan đến việc tham 
gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế. 

Một là, những vướng mắc về nhận thức. 

Hiện thời, ngay trong giới nghiên cứu và 
hoạch định chính sách ở cấp chiến lược, vẫn còn 
nhiều bàn cãi về vấn đề nên hội nhập như thế 
nào ®, Gắn liền với câu hỏi lớn này là hàng loạt 
vấn đề cụ thể vẫn chưa có đáp án mạch lạc: Tốc 
độ tự do hóa nên như thế nào? Phải chăng cần 
trì hoãn quá trình tự do hóa để các doanh nghiệp 
hiện tại có thời gian thực hiện cơ cấu lại và 
chuẩn bị sẵn sàng cho cạnh tranh quốc tế ? Nên 
hay không nên phân kỳ tự do hóa trên cơ sở căn 
cứ vào quá trình phát triển các thể chế cần có 
cho một nền kinh tế thị trường hiện đại? Phương 
thức hội nhập nên như thế nào: thông qua việc 
tham gia vào các hiệp định đa phương, khu vực 
và song phương, thông qua việc đơn phương tự 
do hóa, "hay thông qua việc kết hợp các yếu tố 
này? Để bổ trợ cho tự do hóa thương mại và đầu 
tư nhằm tối đa hóa các lợi ích và giảm thiểu các 
rủi ro thì cần có những biện pháp nào? v.v.. 


Hai là, những vướng mắc trên thực tế thể 


hiện ở một loạt chỉ tiêu so sánh khả năng 
cạnh tranh °©). 

Về khả năng cạnh tranh trong xuất khẩu và 
du lịch (bao gồm kim ngạch xuất khẩu; kim 
ngạch xuất khẩu tính theo đầu người; tăng 
trưởng kim ngạch xuất khẩu tính theo đầu 
người, thu nhập từ du lịch tính theo đầu người; 
tông kim ngạch dịch vụ xuất khẩu): Tính đến 
giữa năm 2003, Việt Nam có kim ngạch xuất 
khẩu chỉ ở mức trung bình yếu trong khu vực 
châu Á, với tỷ lệ khoảng 45% GDP. Trong khi 
đó, tỷ lệ này của Thái Lan là 55%, Xin-ga-po là 
152%, Ma-lai-xi-a là 114% và Trung Quốc là 
22%. Năm 2001, Việt Nam nhập siêu 1,2 tỉ 
USD, bằng 8% xuất khẩu, năm 2002 là 3 tỉ 
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USD, bằng 18% xuất khẩu; năm 2003 lên tới 
4,5 tỉ USD (về số tuyệt đối là năm cao nhất từ 
trước đến nay), bằng 23% xuất khẩu và 11% 
GDP ®), 

Về khả năng cạnh tranh đầu tư (liên quan 
đến các chỉ số: hoàn thành vốn gộp, tổng đầu tư 
cố định của tư nhân, tăng trưởng tổng đầu tư 
trong nước, đầu tư nước ngoài thuần-tính theo 
tổng số và trên đầu người): Tổng đầu tư nội địa 
của Việt Nam đạt tỷ lệ 25% GDP, tuy có cao 
hơn mức trung bình của khu vực ASEAN (243 - 
24%), nhưng đầu tư nước ngoài (FDI) còn thấp 
hơn rất nhiều so với nhiều nước trong khu 
vực, như Trung Quốc, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, 
Xin-ga-po. Suất đầu tư cho tăng trưởng (hệ số 
ICOR) của Việt Nam tăng nhanh và ở mức cao 
(năm 1995, một đồng tăng trưởng cần 3,4 đồng, 
năm 2001 cân trên 5 đồng, năm 2002 - 2003 
giảm không đáng kể 9). 

Về khu vực tài chính (liên quan đến các chỉ 
số: tiên và tiền tương đương được tính bằng % 
của GDP; tín dụng trong nước từ khu vực ngân 
hàng: tín dụng cấp cho khu vực tư nhân; đánh 
giá mức độ rủi ro trong tín dụng quốc tế ; tổng 
tiết kiệm trong nước): Vào năm 2000, Việt Nam 
được đánh giá là nước có tỷ lệ tiết kiệm cao, xếp 
hạng 49/147 nước. Tuy nhiên, khu vực tài chính 
trong nước hiện nay vẫn ở tình trạng kém phát 
triển, chưa có khả năng cung cấp tín dụng để hỗ 
trợ cho sự phát triển của khu vực tư nhân. Tín 
dụng trong nước được khu vực ngân hàng cung 
cấp còn Ở mức thấp, mức độ rủi ro trong tín 
dụng quốc tế xếp ở mức 79/127 nước. Cho đến 
cuối năm 2003, "tình hình tài chính - tiền tệ vẫn 
còn là yếu tố thiếu vững chắc, chứa đựng mầm 


(6) Xem: Việt Nam hướng tới 2010, Nxb Chính trị Quốc 
gia, Hà Nội, 2001, t 1, tr 305-306 

(7) Xem: “Các chỉ số đánh giá phát triên kinh tế - xã 
hội", Thông tin chuyên đề số 50 (tháng 10-2003) của Văn 
phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 

(8) (9) Báo cáo của Chính phủ tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 
I0-2003), Quốc hội khóa XI 
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mống có thể gây mất cân đối kinh tế vĩ mô; nổi 
lên là: nguồn thu ngân sách chưa vững chắc, tỷ 
lệ thu nội địa còn thấp; trong hệ thống tài 
chính - tín dụng, tỷ lệ nợ xấu tuy có giảm nhưng 
vẫn còn cao, nợ chưa thanh toán \ trong xây dựng 
cơ bản khá lớn, việc sử dụng tiền gửi ngắn hạn 
để cho vay trung hạn, dài hạn vượt quá giới hạn 
an toàn, lãi suất tín dụng quá cao so với khả 
năng sinh lời của các doanh nghiệp... "40, 

Về môi trường vĩ mô (bao gồm các chỉ số: 
lạm phát, thâm hụt ngân sách, tổng thương mại, 
thuế nhập khẩu, tiền thu từ tư nhân hóa): Phần 
lớn các chỉ số về chính sách vĩ mô của Việt 
Nam được đánh giá ở mức trung bình, riêng 
thuế nhập khẩu vẫn ở mức 26% - mức quá cao 
so với yêu cầu của WTO (từ 13 đến 15%). 

Về quy chế môi trường kinh doanh (bao gồm 
các chỉ tiêu: số lượng doanh nghiệp mới thành 
lập; về xử phạt hành chính; chỉ số về nhận thức 
tham nhũng: chỉ số về bảo hộ quyền sở hữu trí 
tuệ; về xử lý quan liêu của chính phủ; mức độ 
hoạt động của kinh tế ngầm; chỉ số về tự do 
kinh tế): Theo phân loại của Diễn đàn Kinh tế 
thế giới, Việt Nam được xếp ở nhóm thấp về 
thành tích trong quy chế hành chính, bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ, về sự quan liêu hành 
chính và mức độ mở cửa của nền kinh tế. Vào 
năm 2001, chỉ số nhận thức về tham nhũng của 
Việt Nam ở mức 75/91 nước; chỉ số di sản về tự 
do kinh tế ở mức 144/149 nước. Tại Kỳ họp 
thứ 4 (tháng 11-2003), Quốc hội khóa XI đã 
thông qua Luật Doanh nghiệp nhà nước (sửa 
đổi), nhưng dư luận xã hội cho rằng luật này 
chưa đáp ứng được các đòi hỏi bức xúc của thực 
tiễn hiện nay: chưa tăng quyền tự chủ, tự hạch 
toán kinh doanh của các doanh nghiệp nhà 
nước, chưa xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản, cơ chế 
bao cấp, "xin cho” và các đặc quyền đặc lợi 
khác (khoanh nợ, dãn nợ, xóa nợ, bù lãi suất 
tiền vay..). Đây chính là những kẽ hở, là 
nguyên nhân chính dẫn đến tâm lý phổ biến của 
các doanh nghiệp nhà nước là trông chờ, ý lại 
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vào sự trợ giúp của Nhà nước, không muốn 
vươn lên bằng cạnh tranh lành mạnh. Những 
hạn chế này cũng là một căn nguyên làm tăng 
thêm nạn tham những và tiêu cực vốn còn đang 
rất nghiêm trọng trong nhiều doanh nghiệp nhà 
nước hiện nay. 

Về khả năng cạnh tranh trong khoa học và 
công nghệ (bao gồm các chỉ tiêu: số lượng tiến 
bộ công nghệ được ứng dụng; số kỹ sư và nhà 
khoa học trên một triệu dân; tổng chi tiêu cho 
nghiên cứu và phát triển): Theo đánh giá của 
Diễn đàn Kinh tế thế giới, Việt Nam có điểm rất 
thấp về sự tiến bộ công nghệ. Cho đến cuối năm 
2003, vẫn chưa tạo được những cơ chế thiết thực 
để gắn kết khoa học - công nghệ với sản xuất, 
kinh doanh; chưa hình thành được thị trường 
khoa học - công nghệ. Hoạt động nghiên cứu 
khoa học - công nghệ vẫn dựa chủ yếu vào ngân 
sách nhà nước. Chưa phân biệt rõ hoạt động 
nghiên cứu cơ bản cần được Nhà nước tài trợ 
với hoạt động nghiên cứu ứng dụng mà sản 
phẩm nghiên cứu phải trở thành hàng hóa, được 
tạo nguồn kinh phí từ người sử dụng các sản 
phẩm đó. Môi trường kinh doanh và sự phát 
triển ít coi trọng chất lượng và còn mang nhiều 
yếu tố bao cấp nên chưa tạo được động lực và 
sức ép buộc mọi doanh nghiệp chăm lo đổi mới 
công nghệ, tìm đến các cơ sở khoa học, công 
nghệ 0), 

Về công nghệ thông tin và truyền thông (bao 
gồm các chỉ tiêu: số máy tính cá nhân trên 1000 
người; số thuê bao In- tơ-nết; chỉ phí gọi điện 
thoại trong nước và quốc tế; xếp hạng về sự sẵn 
sàng trong kinh doanh điện tử...): Nếu so với 
trước đây, tốc độ tăng trưởng công nghệ thông 
tin của Việt Nam những năm qua là khá nhanh; 
nhưng so với các nước khu vực ASEAN và nhất 


(10) (11) Báo cáo của Chính phủ về “Tình hình kinh tế - 
xã hội năm 2003 và nhiệm vụ năm 2004" tại kỳ họp thứ 4, 
Quốc hội khóa XI, Báo Nhân Dân số ra ngày 22-10-2003, 
tr 3 
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là các nước phát triển, Việt Nam vẫn được Diễn 
đàn Kinh tế thế giới xếp ở mức thấp về công 
nghệ thông tin và truyền thông, do chưa sẵn 
sàng để kinh doanh điện tử, ít sử dụng thư điện 
tử và chi phí bình quân của các cuộc gọi trong 
nước và quốc tế còn cao... 

Về kết cấu hạ tầng (bao gồm các chỉ số như 
đường đã được lát nhựa hoặc bê-tông hóa 
trên tổng số đường hiện có; số km? đường 
được lát tính bình quân theo đầu người; mật độ 
điện thoại cố định; mật độ điện thoại di động: 
tiêu thụ điện năng trên đầu người...): Trong 
những năm gần đây, Việt Nam đã có những 
nô lực lớn để phát triển kết cấu hạ tầng, nhưng 
vẫn chỉ được xếp ở mức 76/100 nước; chỉ số về 
tiêu dùng điện bình quân đầu người/năm 
mới đạt 391 kWh (trong khi Ca-na-da là 
17 000 kWh/năm, Mỹ là 14 000 kWh/năm, 
Trung Quốc là 926 kWh/năm, Hồng Kông là 
5 700 kWh/năm, Nhật Bản là 8 200 kWh/năm, 
Ma-lai-xi-a là 2 800 kWh, Thái Lan là 1 600 kWh, 
Xin-ga-po 8 100 kWh, Cam-pu-chia 20 kWh). 

Về nhân lực (bao gồm chỉ số phát triển con 
người, tỷ lệ lao động nữ, tỷ lệ mù chữ, tỷ lệ 
không được vào trung học trong độ tuổi, mức rò 
rỉ chất xám ra nước ngoài): Trong năm 2003, 
Việt Nam mới chỉ đạt trình độ trung bình yếu về 
nhân lực, xếp thứ 3,79/10 - đứng cuối cùng 
trong l2 nước ở khu vực; đáng lo ngại hơn là 
trình độ tiếng Anh và trình độ tiếp cận công 
nghệ cao đều còn ở mức cuối bảng. 


3 - Để nâng cao khả năng cạnh tranh của 
nền kinh tế Việt Nam 

Theo chúng tôi, nguyên nhân khách quan 
mang tính bao trùm của tình hình là do Việt 
Nam hiện nay vẫn chưa ra khỏi giai đoạn khởi 
động của quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế 
hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường. 
Nhưng chủ yếu vẫn là do nguyên nhân chủ quan 
bắt nguồn trực tiếp từ những khiếm khuyết 
trong hoạt động quản lý nhà nước: Môi trường 
đầu tư còn nhiều hạn chế chưa đủ sức hấp dẫn, 
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do chưa đủ quyết tâm chuyển mạnh và đồng bộ 
sang thể chế kinh tế thị trường. Khung pháp lý 
hiện có chưa đáp ứng kịp nhu câu hình thành và 
phát triển của các thị trường thiết yếu, bộ máy 
quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương 
chưa đủ sức kiểm soát và ngăn chặn được các 
"thị trường ngầm" gây nhiều tiêu cực. Trong 
việc thiết kế và áp dụng các công cụ điều tiết vĩ 
mô, nhiều cơ quan nhà nước vẫn thiên về lợi ích 
cục bộ của chính mình, chưa thực sự coi trọng 
lợi ích và nhu cầu chính đáng của doanh nghiệp 
và nhân dân. Tình trạng phân biệt đối xử với các 
thành phần kinh tế vẫn còn khá phổ biến. 
Những hình thái biến tướng của bao cấp, bảo hộ 
và độc quyền kinh doanh đang kìm hãm khả 
năng phát triển của đất nước, nhưng chưa có 
biện pháp đủ mạnh để khắc phục. Trong một số 
li nh vực, sự độc quyền của Nhà nước bị các 
tổng công ty lợi dụng để biến thành đặc quyền 
riêng, biểu hiện ở giá cả của hầu hết sản phẩm 
hàng hóa và dịch vụ mang tính độc quyền đều 
cao hơn giá quốc tế, dẫn đến làm tăng chi phí 
"đầu vào" của các doanh nghiệp. Trong khi đó, 
chúng ta chưa xây dựng được khuôn khô pháp 
lý bảo đâm cho sự cạnh tranh lành mạnh và bình 
đẳng. Áp lực của hội nhập kinh tế và cạnh tranh 
quốc tế ngày càng mạnh, nhưng nhiều địa 
phương và doanh nghiệp vẫn "đủng đỉnh" để 
trông đợi vào sự đầu tư và bảo hộ của Nhà nước. 
Nguôn vốn ngân sách đang khan hiếm và tín 
dụng ưu đãi bị sử dụng dàn trải, thậm chí vẫn 
bao cấp tràn lan kéo dài cho nhiều doanh nghiệp 
nhà nước đang làm ăn không có hiệu quả. Cơ 
quan quản lý nhà nước các cấp nhìn chung vẫn 
can thiệp sâu vào hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp, trong khi lại bỏ qua hoặc thực 
hiện không tốt những chức năng đích thực của 
mình. Biểu hiện cụ thể là: quy hoạch vừa kém 
chất lượng vừa thiếu hiệu lực, chưa xây dựng 
được hệ thống thể chế mang tính đồng bộ và 
thống nhất phù hợp với yêu cầu khách quan của 
cơ chế cạnh tranh thị trường trong điều kiện 
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toàn cầu hóa, quản lý và sử dụng tài chính cũng 
như tài sản công còn rất lãng phí - nhất là đối 
với đất đai, đầu tư công cộng và mua sắm bằng 
tiền ngân sách,... 

Những thiếu sót nêu trên cùng với sự yếu 
kém về kết cấu hạ tầng kỹ thuật có ảnh hưởng 
rất tiêu cực đến khả năng tham dự toàn cầu hóa 
kinh tế và cạnh tranh quốc tế của Việt Nam. 

Để tăng cường khả năng cạnh tranh quốc tế 
của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh toàn 
câu hóa đang ngày càng tác động mạnh mẽ cần 
phối hợp trí tuệ của nhiều nhà khoa học và quản 
lý ở nhiều cấp, nhiều ngành. Ở đây, chúng tôi 
chỉ xin nêu một số vấn đề chủ yếu. 

Trước hết, cần thống nhất nhận thức ưu thế 
lớn nhất của nên kinh tế thị trường chính là ở 
tính cạnh tranh. Nói cách khác, cạnh tranh là 
linh hồn của nền kinh tế thị trường. Vì thế, thủ 
tiêu hay hạn chế cạnh tranh tức là triệt phá sức 
sống của nó. Muốn có kinh tế thị trường theo 
nghĩa đích thực phải bảo vệ và duy trì cạnh 
tranh bằng các thể chế cần thiết, đặc biệt là 
bằng các quy định pháp luật minh bạch, dễ hiểu, 
dễ làm. 

Hai là, nhanh chóng xác lập những điều kiện 
tiền đề cho chính sách cạnh tranh. Theo đó cần 
xác định rõ chủ thể thị trường, vạch rõ ranh giới 
giữa thị trường và Nhà nước; đông thời, hình 
thành được hệ thống thị trường đồng bộ và 
hoàn thiện. 

Ba là, có "công nghệ” xây dựng chính sách 
cạnh tranh theo chuẩn mực hiện đại, phù hợp 
với đòi hỏi khách quan của nên kinh tế thị 
trường và thông lệ quốc tế. Theo đó, kết hợp 
hợp lý và có hiệu quả các biện pháp pháp chế, 
với kinh tế và biện pháp hành chính cần thiết. 
Về các biện pháp pháp chế, xác định rõ chủ thể 
thị trường và đưa ra những quy định thật khách 
quan và chặt chế để bảo đảm các chủ thể đó 
luôn được đối xử bình đắng - đó là điều kiện 
quan trọng hàng đầu để duy trì cạnh tranh một 
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cách công bằng: đồng thời phải chú trọng tăng 
cường hiệu lực của pháp luật đối với trật tự thị 
trường, thúc đây việc thực hiện Luật Phá sản, 
sớm xây dựng và ban hành Luật Cạnh tranh và 
chống độc quyền - làm cho luật này của Việt 
Nam ăn khớp với các quy tắc thống nhất của 
khu vực và thế giới. Về các biện pháp kinh tế, 
cần bảo đảm nguyên tắc không mâu thuẫn với 
các biện pháp pháp chế, trên cơ sở đó xây dựng 
những nguyên tắc khách quan trong việc sử 
dụng các đòn bẩy kinh tế như thuế, giá cả, tín 
dụng... để thúc đẩy cạnh tranh; đồng thời, tất cả 
các chính sách khác có liên quan đều phải có tác 
dụng bảo vệ và khuyến khích cạnh tranh, như 
chính sách phát triển các ngành, chính sách tài 
chính, chính sách đầu tư, chính sách thương 
mại, chính sách việc làm và tiền lương,... Về 
các biện pháp hành chính, cần chú ý đến mối 
quan hệ giữa nó với các biện pháp pháp chế và 
các biện pháp kinh tế; trên cơ sở đó, xác định rõ 
chức năng và quyền hạn của các cơ quan 
chuyên trách và các chủ thể khác khi họ trực 
tiếp dùng quyền lực hành chính để can thiệp, 
giám sát và quản lý các hành vi thị trường của 
các doanh nghiệp. Các chức năng và quyền hạn 
đó đều phải được quy định rõ ràng trong luật 
hành chính và có những điều khoản tương ứng 
trong Luật Cạnh tranh. 

Bồn là, đây mạnh nghiên cứu và thực hiện 
việc quốc tế hóa chính sách cạnh tranh. Việt 
Nam sớm có các tổ chức chuyên trách xây dựng 
luật và chính sách cạnh tranh. Trong quá trình 
này, cần chú trọng tính quốc tế hóa của luật và 
chính sách cạnh tranh của Việt Nam (chú trọng 
các đối tác quan trọng như ASEAN, Mỹ, Nhật 
Bản, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc... và các tổ 
chức quốc tế lớn như WTO, OECD, UNDP, 
UNCTAD...); đồng thời, đặc biệt lưu ý đến mối 
quan hệ giữa chính sách và Luật Cạnh tranh của 
Việt Nam với cơ chế giải quyết tranh chấp của 
WTO,... 


45 


là 


VẤN ĐỀ Cữ BẢN VÀ tẤP ĐÁCH 


RONG sự nghiệp cách mạng của nhân 

dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản, Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
lãnh tụ kính yêu của Đảng, của dân tộc, rất coi 
trọng vấn đề xây dựng nền đạo đức cách mạng. 
Nói về mối quan hệ giữa đức và tài của đội ngũ 
cán bộ, đảng viên, Người nhấn mạnh, đạo đức 
là gốc, nếu không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy 
cũng không thể lãnh đạo được nhân dân. 

Để xây dựng nên tảng đạo đức cách mạng 
của Đảng, của cán bộ, đáng viên, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh kết hợp nhuần nhuyễn những giá 
trị đạo đức truyền thống của dân tộc với quan 
niệm đạo đức của chủ nghĩa Mác -Lê-nin. 
Người sử dụng một cách tài tình những phạm 
trù đạo đức quen thuộc, có giá trị của xã hội 
phong kiến, cải tạo và đưa vào chúng những nội 
dung mới có tính cách mạng sâu sắc. Nội dung 
đạo đức cách mạng mà Người đề cập bao hàm 
rất nhiều vấn đề, nhưng trong đó, nội dung cơ 
bản nhất là trung với nước, với Đảng, hiếu với 
dân; nhân, nghĩa, trí, dũng, cần, kiệm, liêm, 
chính. Trung với nước, với Đảng, hiếu với dân 
là nguyện suốt đời phấn đấu cho độc lập của Tổ 
quốc, tự do của nhân dân, cho lý tưởng cộng 
sản chủ nghĩa cao đẹp của Đảng. Đó là giá trị 
đạo đức cao nhất. Trung với nước, với Đảng, 
hiếu với dân thì phải quán triệt và thực hành 
tám đức lớn: nhân, nghĩa, trí, dũng, cần, kiệm, 
liêm, chính. Trong tâm đức lớn đó, Người coi 
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cần, kiệm, liêm, chính là bốn đức căn bản nhất. 
Người viết: 

"Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. 

Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc. 

Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính. 

Thiếu một mùa, thì không thành trời. 

Thiếu một phương, thì không thành đất. 

Thiếu một đức, thì không thành người." 

Điều đó càng có ý nghĩa quan trọng khi 
Đảng ta trở thành đảng cầm quyền. Theo Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, đó không phải là đạo đức thủ 
cựu, mà là đạo đức mới, đạo đức vĩ đại; đó 
không phải vì danh vọng cá nhân mà vì lợi ích 
chung của Đảng, của dân tộc, của loài người. 
Đạo đức đó phục vụ cho đấu tranh giành độc 
lập dân tộc và xây dựng xã hội xã hội chủ 
nghĩa - một xã hội không còn áp bức bóc lột, 
tạo điều kiện để con người phát triển tự do và 
toàn diện. Đó chính là chủ nghĩa nhân đạo cao 
đẹp nhất. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta ra sức 
giáo dục cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện 
trong thực tiễn đấu tranh cách mạng để sao cho 
"ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện 
càng trong", và bản thân Người là một tấm 
gương sáng đề cán bộ, đảng viên noi theo. Nhờ 


* PGS, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 5, tr 631 
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vậy, Đảng ta xây dựng được một đội ngũ cán 
bộ, đảng viên vững vàng, kiên định trong việc 
thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng. 
Trong đấu tranh cách mạng trước đây, họ đã 
vượt qua mọi khó khăn, thử thách, trung dũng, 
kiên cường, mưu trí, quả cảm, giữ vững khí tiết 
cách mạng, nêu cao tỉnh thần đấu tranh bất 
khuất trước quân thù tàn bạo và thâm độc. Do 
đó, họ được dân tin, dân phục, dân yêu, sẵn 
sàng che chở, bảo vệ và làm theo, đưa đến sự 
thành công của Cách mạng Tháng Tám và 
thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp và để quốc Mỹ xâm lược. Thực 
tiễn đó chứng minh quan điểm đúng đắn của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng nền đạo đức 
cách mạng. 

Ngày nay, trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta 
chủ trương thực hiện nhất quán và lâu dài chính 
sách phát triển nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa; và coi đó là mô hình 
kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá 
độ nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, phát triển kinh tế - xã hội vì mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh, xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. 
Định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế 
thị trường là vấn đề chính trị căn bản, thể hiện 
lập trường chính trị kiên định và đúng đắn của 
Đảng ta, là cái phân biệt trước hết với nền kinh 
tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Đúng như 
V.L Lê-nin viết: "Chính trị là sự biểu hiện tập 
trung của kinh tế... không có một lập trường 
chính trị đúng thì một giai cấp nhất định nào 
đó, không thể nào giữ vững được sự thống trị 
của mình, và do đó, cũng không thể hoàn thành 
được nhiệm vụ của minh trong lĩnh vực sản 
xuất 0), 

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa của nước ta vận động trong bối cảnh 
toàn cầu hóa kinh tế. Do đó, chúng ta cần chủ 
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động hội nhập kinh tế khu vực và kinh tế quốc 
tế, xây dựng một nên kinh tế độc lập, tự chủ, 
phát triển nhanh và bền vững. Mặt tiêu cực của 
kinh tế thị trường và mặt trái của toàn cầu hóa 
kinh tế mang tính chất tư bản chủ nghĩa cùng 
với chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế 
lực thù địch là những nhân tố gây tác hại đến 
nên tảng đạo đức cách mạng của Đảng, của cán 
bộ, đảng viên. Chúng có thể làm cho Đảng 
thoái hóa, biến chất, dẫn đến "tự diễn biến" 
sang quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản, làm thất bại 
hai mục tiêu chiến lược cơ bản của cách mạng 
nước ta là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Để xây dựng và phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta 
cần xóa bỏ những thành kiến của đạo đức 
phong kiến theo quan niệm của Nho giáo. Một 
trong những thành kiến đó là: coi làm giàu là 
bất nhân (vi phú bất nhân); thương nhân bị xếp 
vào thang bậc cuối cùng của xã hội (sĩ, nông, 
công, thương). Trong thời kỳ tập trung quan 
liêu bao cấp, thành kiến đó biến tướng thành cơ 
chế "xin - cho", hình thành nên thứ bậc "nhất 
thân, nhì thế, tam chế, tứ tiền", gây trở ngại cho 
việc phát triển kinh tế. Hiện nay, Đảng ta chủ 
trương khuyến khích mọi người vươn lên làm 
giàu chính đáng: khuyến khích các nhà doanh 
nghiệp trong tất cả các thành phần kinh tế kinh 
doanh hợp pháp, hợp đức, cần kiệm, trong sạch, 
ngay thẳng, góp sức vào việc phát triển kinh 
tế - xã hội, đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Những người làm ăn giỏi, 
những nhà doanh nghiệp giỏi ở bất cứ thành 
phần kinh tế nào đều được Đảng, Nhà nước và 
nhân dân tôn vinh. Họ chính là đại biểu cho mặt 
tích cực của nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa. 

Tuy nhiên, mục đích của kinh tế thị trường 
là lợi nhuận. Đồng tiền có vị trí to lớn trong sản 


(2) V.ILê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1977, t 42, tr 349-350 
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xuất, kinh doanh cũng như trong đời sống. Từ 
đó nảy sinh tư tưởng "sùng bái" đồng tiền. Để 
kiếm được nhiều tiền, càng nhiều càng tốt, có 
người dùng mọi thủ đoạn bất chấp pháp luật, 
đạo đức như gian lận thương mại, lừa đảo, buôn 
lậu, trốn thuế, làm hàng giả, hàng nhái, buôn 
bán ma túy, hối lộ, mua chuộc, hủ hóa cán 
bộ, v.v.. Đó là mặt tiêu cực của kinh tế thị 
trường, trái với bản chất của Đảng, của Nhà 
nước, của chủ nghĩa xã hội. Trong khi đa số cán 
bộ, đẳng viên ra sức phần đấu thực hiện đường 
lối, chủ trương đổi mới của Đảng, góp phân 
làm nên những thành tựu to lớn về mọi mặt, đặc 
biệt là trong lĩnh vực kinh tế, được bạn bè quốc 
tế khâm phục, thì lại có một bộ phận không nhỏ 
cán bộ, đẳng viên suy thoái về phẩm chất, đạo 
đức, làm xói mòn nên tảng đạo đức cách mạng 
của Đảng. Biểu hiện điển hình của sự suy thoái 
về đạo đức là tệ quan liêu, tham những, lãng phí 
ngày càng nghiêm trọng. Tại Hội nghị đại biểu 
toàn quốc giữa nhiệm kỳ Đại hội VI, Đảng ta 
chỉ ra bốn nguy cơ cần ra sức phần đấu để vượt 
qua. Đó là nguy cơ tụt hậu ngày càng xa hơn về 
kinh tế, tệ quan liêu, tham nhũng, láng phí, 
nguy cơ chệch hướng. và nguy cơ "diễn biến 
hòa bình" (do các thế lực thù địch gây ra). 
Trong bốn nguy cơ đó, chúng ta không thể xem 
nhẹ nguy cơ nào, bởi giữa chúng luôn có sự tác 
động, ảnh hưởng lẫn nhau. Theo chúng tôi, tệ 
quan liêu, tham nhũng, lãng phí là miếng đất 
béo bở để các nguy cơ khác phát huy tác dụng. 
Để đưa Đảng lên ngang tầm với nhiệm vụ 
chính trị trong giai đoạn cách mạng hiện nay, 
Đảng ta chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
là nhiệm vụ then chốt, làm cho Đảng thật sự 
trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là một đảng 
cầm quyền, một đảng đạo đức và văn minh như 
Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy. Công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta đặt ra một 
cách thường xuyên và được triển khai mạnh mẽ 
theo chủ trương của Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) 
Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII. Công 
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tác đó tuy đạt được một số kết quả, nhưng vẫn 
chưa khắc phục được sự suy thoái về đạo đức 
trong cán bộ, đảng viên. Tại Đại hội IX, Đảng 
ta thắng thắn nhìn nhận: "Tỉnh trạng tham 
những, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lỗi sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng 
viên là rất nghiêm trọng. Nạn tham nhũng kéo 
dài trong bộ máy của hệ thống chính trị và 
trong nhiều tô chức kinh tế là một nguy cơ lớn 
đe dọa sự sống còn của chế độ ta. Tình trạng 
lãng phí, quan liêu còn khá phổ biến" ®. Thực 
trạng đó đang là một lực cản lớn trong việc thực 
hiện đường lối, chủ trương đổi mới của Đảng, 
gây bất bình và làm giảm lòng tin trong 
nhân dân. Mới đây, Hội nghị Trung ương 9 
(khóa IX) nhận định: "Điều làm cho nhân dân 
bát bình, lo lắng, bức xúc nhất hiện nay là tình 
trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một 
bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn rất nghiêm 
trọng, kỷ cương, phép nước trong nhiều việc, 
nhiều lúc chưa nghiêm". 

Một vấn đề đặt ra là: Tại sao sự suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ 
phận cán bộ, đảng viên diễn ra kéo dài và cho 
đến nay vẫn còn rất nghiêm trọng, mặc dù 
Đảng ta đã có nhiều chủ trương, biện pháp giải 
quyết? Theo chúng tôi, tình trạng đó là do 
nhiều nguyên nhân, trong đó, có hai nguyên 
nhân cơ bản: Thứ nhất, chúng ta chưa nhận thức 
đầy đủ, chưa đánh giá hết những tác động tiêu 
cực do sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên 
Xô và các nước Đông Âu; những tác động của 
mặt trái kinh tế thị trường, của toàn cầu hóa 
mang tính chất tư bản chủ nghĩa; sự tiến công 
trên lĩnh vực tư tưởng của các thế lực thù địch 
vào các đảng cộng sản, đặc biệt là các đảng 
cộng sản đang cầm quyền. Thứ hai, chúng ta 
chưa quán triệt một cách sâu sắc tư tưởng coi 


(3) Văn kiện Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 76 
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đạo đức là gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chưa 
thấy được vai trò và tác dụng to lớn của việc 
củng cố nền tảng đạo đức cách mạng của Đảng 
trong bối cảnh lịch sử mới. Do đó, chúng ta 
chưa đặt đúng vị trí của đạo đức trong nhiệm vụ 
then chốt xây dựng, chỉnh đốn Đảng: chưa kết 
hợp chặt chẽ giữa xây và chống, còn nặng về 
chống mà nhẹ về xây. 

Vừa qua, thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban 
Bí thư Trung ương Đảng, chúng ta đã triển 
khai một đợt tuyên truyền, giáo dục tư tưởng 
Hồ Chí Minh trong toàn Đảng nhằm nâng cao 
nhận thức về tư tưởng của Người cho cán bộ, 
đảng viên. Điều đó là cần thiết, nhưng theo 
chúng tôi, cần tổ chức một đợt học tiếp theo tập 
trung vào việc giáo dục đạo đức cách mạng cho 
cán bộ, đảng viên. Trong điều kiện đẳng cầm 
quyền, cần giáo dục trước hết bốn đức căn bản 
nhất: cần, kiệm, liêm, chính. Điều này có ý 
nghĩa thiết thực trong tình hình hiện nay. Trong 
học tập, cần tiến hành tự phê bình và phê bình 
một cách nghiêm túc, trung thực, làm rõ ưu, 
khuyết điểm của mỗi người trong nhận thức và 
thực hành bốn đức đó. Trên cơ sở đó, đề ra 
những biện pháp tu dưỡng, rèn luyện của mỗi 
người gắn với chức trách và công tác thực tế 
của mình, dưới sự kiểm tra, giám sát của tổ 
chức đảng. Việc học tập cần được tiến hành từ 
trên xuống. Cấp trên tiến hành trước để rút kinh 
nghiệm chỉ đạo và để làm gương cho cấp dưới. 
Trong học tập, cán bộ, đảng viên nào có những 
khuyết điểm nghiêm trọng về cần, kiệm, liêm, 
chính mà cố tình che giấu, không thành khẩn tự 
phê bình, nếu bị phát hiện sẽ phải chịu xử lý kỷ 
luật một cách nghiêm minh. Ban Bí thư Trung 
ương Đảng giao cho cấp ủy ở các địa phương, 
các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo 
đợt học tập này. Các cơ quan chức năng như 
Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra 
Trung ương, Ban Tư tướng - Văn hóa Trung 
ương cùng phối hợp, giúp Ban Bí thư Trung 
ương Đảng theo dõi, kiểm tra việc tổ chức học 
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tập. Nơi nào làm chưa đạt yêu cầu thì kiên 
quyết bắt làm lại. Sau đợt học tập, cần tiến hành 
tông kết, đánh giá, phát huy kết quả trong toàn 
Đảng. Trên cơ sở đó, xây dựng thành chế độ 
học tập, tu dưỡng đạo đức, và chế độ này được 
ban hành trong toàn Đảng, được tô chức thực 
hiện một cách nghiêm túc, thống nhất. 

Việc củng cố nền tảng đạo đức cách mạng 
của Đảng, làm cho nó "sâu rễ, bền gốc" trong 
cán bộ, đẳng viên, trước hết là trong đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận, 
các đoàn thể các cấp và các tổ chức kinh tế là 
vô cùng quan trọng. Vì: 

- Thấm nhuần và thực hành đạo đức cần, 
kiệm, liêm, chính sẽ làm cho cần bộ lãnh đạo 
đứng vững trước ma lực và sự cám dỗ của đồng 
tiền trong nền kinh tế thị trường. Họ nêu cao 
tỉnh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật, 
giữ gìn kỷ cương, phép nước trong lãnh đạo và 
chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước với tinh thần chí công vô tư. Họ có lối 
sống lành mạnh, trong sạch, giản dị, nêu gương 
sáng cho cán bộ, đảng viên và quân chúng 
noi theo. 

- Họ có đủ sáng suốt trong việc lựa chọn, bố 
trí sắp xếp cán bộ tại đơn vị, địa phương do 
mình phụ trách. Họ cùng với cấp ủy tiếp nhận 
mọi nguồn thông tin và trên cơ sở đó, cân 
nhắc, xử lý một cách khách quan, vô tư để chọn 
đúng những người thật sự có đủ đức tài, loại trừ 
những phần tử cơ hội, vụ lợi, chạy chức, chạy 
quyền, mưu cầu danh lợi bất chính. Từ đó, làm 
cho đội ngũ cán bộ dưới quyền trong sạch, 
vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được g1ao. 

- Họ vì lợi ích của Đảng, của dân, kiên quyết 
đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực của 
những phần tử thoái hóa biến chất, những phần 
tử quan liêu độc đoán, tham những, lãng phí; 
giữ vững chế độ tập trung dân chủ, tập thê lãnh 
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đạo, cá nhân phụ trách, tạo nên sự thống nhất 
về ý chí và hành động trong cán bộ, nhân viên 
dưới quyền và trong toàn Đảng. 

- Họ thật sự tôn trọng quyền làm chủ của 
dân, thường xuyên tiếp cận với dân. Họ nói cho 
dân nghe, làm cho dân hiểu rõ các chủ trương, 
chính sách của Đảng, Nhà nước và nghe dân 
nói, tiếp thu những ý kiến xây dựng, những 
nguyện vọng chính đáng của dân. Họ giải quyết 
kịp thời những kiến nghị, tố cáo của dân thuộc 
thẩm quyền của mình và kiểm tra, đôn đốc cấp 
dưới giải quyết những vấn đề của đơn vị mình 
theo đúng pháp luật, không để xảy ra tình trạng 
đùn đẩy trách nhiệm, làm cho dân thất vọng và 
bất bình. Từ đó, họ được dân tin, dân phục, 
dân yêu vì dân thấy rõ họ thật sự là công bộc 
của mình. 

Khi những cán bộ lãnh đạo có được sự tu 
dưỡng về đạo đức cách mạng thì họ sẽ là những 
tấm gương tỏa sáng trong toàn Đảng, toàn xã 
hội, là nhân tố to lớn thúc đẩy việc nâng cao 
hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng, công tác 
quản lý của Nhà nước và hoạt động của các tổ 
chức trong hệ thống chính trị, trong lĩnh vực 
kinh tế. Ngược lại, nếu những cán bộ lãnh đạo 
bị suy thoái về đạo đức sẽ gây tác hại lớn cho 
Đảng, cho dân. Vụ án "xã hội đen" Năm Cam, 
vụ án Lã Thị Kim Oanh và các vụ trọng án 
khác đã minh chứng điều đó. 

Rõ ràng, chỉ có củng cố nền tảng đạo đức 
cách mạng của Đảng một cách vững chắc mới 
có thể tiến hành đấu tranh chống các hiện tượng 
tiêu cực như quan liêu, tham nhũng, lãng phí 
một cách có hiệu quả. Phải kết hợp chặt chẽ 
giữa xây và chống; xây tốt để chống tốt và 
chống tốt để xây càng tốt hơn. Việc chống tệ 
quan liêu, tham nhũng, lãng phí, theo chúng tôi, 
cần dựa vào sự chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh. Người coi quan liêu, tham nhũng, lãng 
phí là giặc "nội xâm". Nó là kẻ thù nguy hiểm, 
vi nó tuy không mang gươm, mang súng nhưng 
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lại nằm trong các tổ chức của chúng ta để làm 
hỏng công việc của chúng ta. Chống quan liêu, 
tham những, lãng phí là cách mạng, là dân chủ. 
Cách mạng là xây cái tốt, xóa bỏ cái xấu; dân 
chủ là phải dựa vào lực lượng quần chúng, làm 
cho quần chúng hiểu rõ và hăng hái tham gia 
thì mới chắc thành công. Quân chúng tham gia 
càng đông, thành công càng đầy đủ và nhanh 
chóng. Trong cuộc chống quan liêu, tham 
nhũng, lãng phí, phải có chuẩn bị kế hoạch, tổ 
chức, phải có lãnh đạo và kiểm tra. 

Thiết nghĩ, đã đến lúc chúng ta cần xây 
dựng và ban hành Luật Chống quan liêu, tham 
những, lãng phí, thực hành tiết kiệm một cách 
toàn diện, thay cho các pháp lệnh đã có. Trong 
đó, cần có cơ chế kiểm tra, giám sát của nhân 
dân đối với cán bộ có chức, có quyền phạm 
phải quan liêu, tham nhũng, lãng phí nghiêm 
trọng. Cần quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn 
và các thủ tục tiến hành kiểm tra, giám sát của 
nhân dân và trách nhiệm của các cơ quan bảo 
vệ pháp luật trong việc thi hành ý kiến của nhân 
dân theo đúng thủ tục luật pháp quy định. Làm 
được như vậy cũng có nghĩa là chúng ta đã kết 
hợp chặt chế đạo đức với pháp luật, pháp trị với 
đức trị. Luật pháp tạo nên sức mạnh cưỡng chế, 
còn đạo đức đem lại lòng vị tha, tính tự giác bởi 
sức mạnh của lương tâm con người. Luật pháp 
có tác dụng răn đe, bảo vệ đạo đức cách mạng; 
ngược lại, đạo đức cách mạng làm cho luật 
pháp được thực thi một cách tự giác, giảm thiểu 
những hành vi vi phạm pháp luật. 

Tin rằng, với sự quyết tâm cao và những 
biện pháp triệt để có tính khả thi của Đảng, 
trước hết là của Trung ương Đảng, Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư, được sự đồng tình, ủng hộ của 
nhân dân, chúng ta sẽ củng cố vững chắc nền 
tang đạo đức cách mạng của Đảng, chặn đứng 
được sự suy thoái về đạo đức của một bộ phận 
cán bộ, đảng viên, đưa sự nghiệp cách mạng 
của Đảng ngày càng giành được những thắng 
lợi to lớn hơn. CÌ : 
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nông nghiệp, nông thôn là một trong 

_ những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển 
kinh tế - xã hội của nước ta đã được Chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 xác định. 
Trong những định hướng chủ yếu mà Đảng ta đề 
ra, vân đề tăng cường tiềm lực khoa học - công 
nghệ trong nông nghiệp, nông thôn nhất là công 
nghệ sinh học kết hợp với công nghệ thông tin; 
chú trọng SỬ dụng giống cây, con có năng suất, 
chất lượng và giá trị cao; đưa nhanh công nghệ 
mới, công nghệ chế biến vào sản xuất, thu hoạch, 
bảo quản, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ sản 
phẩm... là một định hướng quan trọng. Trong 
những năm tới, Đảng và Nhà nước ta tiếp tục xác 
định nông nghiệp và kinh tế nông thôn là cơ sở để 
tăng trưởng kinh tế, ồn định xã hội và nâng cao 
đời sông nhân dân. Để thực hiện tốt định hướng 
trên, việc củng cố và tăng cường hệ thống nghiên 
cứu, chuyển giao khoa học - công nghệ và khả 
năng tiếp nhận, ứng dụng khoa học - công nghệ 
của người nông dân giữ vai trò quyết định. 

I- Tăng cường nghiên cứu và chuyển giao 
công nghệ cho phát triển nông nghiệp, 
nông thôn 

Hiện nay, nước ta có 32 viện nghiên cứu 
doanh nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. Các viện nghiên cứu tập trung 
chủ yếu ở một số thành phố lớn (22 Viện Ở 
Hà Nội, 3 viện ở Thành phố Hồ Chí Minh và 
7 viện ở các thành phố khác), Việc tập trung quá 
cao các cơ sở nghiên cứu ở thành phố lớn như vậy 
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gây nhiều bất lợi trong thực hiện các chương trình 
phát triển nông nghiệp ở những vùng sinh thái 
khác nhau trong quá trình nắm bắt các cơ hội, 
những khó khăn của nông dân ở các vùng này và 
cách giải quyết các vấn đề liên quan đến đói 
nghèo, sự bên vững của môi trường. Bên cạnh đó, 
sự chỉ tiêu của Nhà nước cho các hoạt động 
nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2002 
chỉ chiếm-khoảng 0,14% GDP, thấp hơn nhiều so 
với các nước như: Trung Quốc (0,43%), Thái Lan 
(1,4%)... Hơn nữa, hệ thống khuyến nông hiện 
nay chưa đủ mạnh để chuyển giao các kết quả 
nghiên cứu, các tiến bộ công nghệ mới trong 
nông nghiệp vào sản xuất. Kinh phí cho hoạt 
động khuyến nông còn hạn chế nên hiệu quả của 
hoạt động này không cao. Mặt khác, việc phân bổ 
kinh phí khuyến nông lại chỉ tập trung cho chăn 
nuôi, cây nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản; 
kinh phí cho đào tạo rất ít và không có kinh phí 
cho hoạt động ma-két-ting. Mối liên hệ giữa hệ 
thống khuyến nông và hệ thống nghiên cứu còn 
yếu, tính hợp tác chưa cao. Do những bắt cập của 
hệ thống nghiên cứu và hệ thống khuyến nông 
hiện nay nên các mối liên kết giữa nghiên cứu và 
dịch vụ khuyến nông rất yếu. Từ trung ương 
xuống địa phương, các cán bộ nghiên cứu Ít có cơ 
hội tiếp xúc với cán bộ khuyến nông và nông dân 
trừ những địa điểm nghiên cứu của các viện và 
các trung tâm nghiên cứu. 


* TS, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
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Để tăng cường chất lượng của công tác nghiên 
cứu và chuyển giao công nghệ cho phát triển 
nông nghiệp, nông thôn, xin đề xuất một số giải 
pháp sau: 

I- Tiến hành sắp xếp lại hệ thông nghiên cứu 
để đáp ứng nhu câu phát triển của từng vùng, 
tránh tập trung mật độ quá cao các cơ sở nghiên 
cứu ở một sô thành phô lớn. Trong những năm 
tới, nên hướng vào tô chức các cơ sở nghiên cứu 
theo các vùng sinh thái, gắn với địa bàn từng 
vùng. 

2- Xây dựng và phát triển mối liên kết giữa hệ 
thống nghiên cứu thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn với hệ thống nghiên cứu ngoài bộ 
như các trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 
Thái Nguyên, Đại học Nông lâm Huế, Thủ Đức, 
Đại học Cần Thơ... trong nghiên cứu, chuyền 
giao tiến bộ công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực 
phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. 

3- Phối hợp chặt chế với các tổ chức quốc tế, 
các tô chức phi chính phủ để thực hiện các mục 
tiêu và định hướng của ngành, tranh thủ sự hợp 
tác, giúp đỡ và tài trợ cho nghiên cứu và chuyển 
giao công nghệ vào phát triển nông nghiệp. 

4- Tăng cường đầu tư kinh phí của Nhà nước 
cho nghiên cứu từ mức 0,14% (năm 2002) lên 
0,51% vào năm 2005 (bằng với mức trung bình 
của các nước châu Á năm 1998) và duy trì mức 
đó trong giai đoạn 2006-2010. Việc tăng cường 
kinh phí cho nghiên cứu có thể được thực hiện 
bằng hai cách: Một là: Huy động các cơ quan 
kinh tế - xã hội, đặc biệt là những người hưởng lợi 
từ kết quả nghiên cứu đóng góp cho nghiên cứu 
phát triển. Hai là: Chính phủ, Bộ Nông. nghiệp và 
Phát triển nông thôn, các viện nghiên cứu cô găng 
thu hút các nguồn vốn từ bên ngoài (gồm các 
ngân hàng phát triển quốc tế, chính phủ các nước, 
các tô chức trợ giúp kỹ thuật, các tô chức nghiên 
cứu và các viện nghiên cứu quốc tế, các công ty 
tư nhân...) cho hoạt động nghiên cứu. 

Chính phủ cùng với các bộ, ngành có liên 
quan nghiên cứu, để cải tiến và cải thiện việc 
phân bô kinh phí và các phương tiện nghiên cứu; 
đổi mới cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi 
cho hoạt động nghiên cứu phát triên nông nghiệp. 
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Cần xác định đây là một lĩnh vực được ưu tiên và 
có sự quan tâm đặc biệt. 

5- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Bộ Khoa học - Công nghệ cần có sự kết hợp chặt 
chẽ hơn nữa trong việc xác định những yêu cầu 
nghiên cứu, giám sát và đánh giá kết quả các 
chương trình, dự án nghiên cứu về nông nghiệp. 

6- Phát triển mạnh việc áp dụng cơ chế đấu 
thầu trong nghiên cứu để khai thác lợi thế so sánh 
giữa các viện nghiên cứu trong nước, kể cả các 
trường đại học nhằm nâng cao chất lượng nghiên 
cứu, tiết kiệm hợp lý kinh phí nghiên cứu. 

Củng cố và tăng cường hệ thống khuyến nông, 
đôi mới phương pháp khuyến nông theo hướng: 

+ Khuyến khích cán bộ tích cực tham gia vào 
các điểm trình diễn phản ánh nhu cầu của nông 
dân. 

+ Các viện nghiên cứu cần kết hợp chặt chế 
với các dịch vụ khuyến nông ở các địa phương, 
với tư nhân, với các tổ chức phi chính phủ đề xây 
dựng điểm trình diễn và nghiên cứu với sự tham 
gia của nông dân ngay trên đồng ruộng. 

+ Thực hiện việc chia SẺ thông tin về các vùng 
và phối hợp hoạt động giữa các viện nghiên cứu 
với dịch vụ khuyến nông ở các cấp, nhât là trong 
việc thảo luận với địa phương về kỹ thuật thích 
hợp để xây dựng các mô hình canh tác. 

+ Có chính sách khuyến khích thỏa đáng đối 
với những cán bộ khoa học có công trình nghiên 
cứu mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất. 

+ Tăng cường đào tạo toàn diện về khuyến 
nông cả vê kỹ thuật và công nghệ cũng như kiến 
thức về quản lý trang trại, vê hệ thống nông 
nghiệp phát triên bền vững, thông tin thị trường 
và hướng dẫn sản xuất. 


+ Mở rộng liên kết giữa. các hoạt động nghiên 
cứu và công tác khuyên nông phải xuất phát từ 
yêu cầu sản xuất nhằm giảm sự chênh lệch tn 
thức vê công nghệ giữa các địa phương, giữa 
cân bộ nghiên cứu trong hệ thống của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn với các cán bộ 
địa phương và người nông dân để có cơ hội 
khai thác tốt nhất tiềm năng nông nghiệp của 
từng vùng. 
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II- Tăng cường khả năng tiếp nhận và ứng 
dụng khoa học - công nghệ cho người nông dân 

Hiện nay, trinh độ học vấn của lực lượng lao 
động ở khu VỰC nông thôn còn thấp: 25% chưa tốt 
nghiệp tiểu học, số người tốt nghiệp phổ thông 
trung học mới chỉ chiếm 11,1%. Mặt khác, hầu 
hết lao động nông thôn làm các công việc trồng 
trọt, chăn nuôi không cần qua trường lớp mà theo 
kiểu "cha truyền con nối", theo kinh nghiệm là 
chính. Vì vậy, năng suất lao động trong nông 
nghiệp của nước ta thấp, dẫn tới thu nhập thấp 
(chỉ bằng 37% thu nhập của lao động khu vực 
thành thị). Thực tế đó ảnh hưởng rất lớn đến khả 
năng tiếp nhận và ứng dụng khoa học - công nghệ 
của người nông dân. Để có thể đưa nhanh tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, 
thực hiện rộng rãi các công nghệ tiên tiến vào các 
khâu của quá trình sản xuất, cần tăng cường khả 
năng tiếp thu và ứng dụng khoa học - công nghệ 
cho người nông dân theo những giải pháp chủ yếu 
sau đây: 

1- Xây dựng chương trình và nội dung học tập 
thiết thực cho nông dân theo hướng: chương trình 
và nội dung học tập phải phù hợp với trình độ của 
người nông dân, sát với thực tế phát triển của 
nông nghiệp và nông thôn trong từng giai đoạn. 
Trước mắt, trang bị cho nông dân trực tiếp sản 
xuất các kiến thức về kỹ thuật trồng trọt, chăn 
nuôi, bảo vệ thực vật. Đồng thời, trang bị cho một 
bộ phận nông dân, nhất là lực lượng trẻ, một số 
nghề tiểu, thủ công nghiệp, sửa chữa và bảo quản 
máy móc, kỹ thuật bảo quản, chế biến hải sản, rau 
quả, kỹ năng dịch vụ... Những người trực tiếp 
lãnh đạo quản lý ở các cơ sở cần được trang bị các 
kiến thức về quản lý kinh tế và quản trị kinh 
doanh. Cần tăng cường khả năng liên kết giữa 
Nhà nước - nông dân - nhà khoa học bằng các 
chương trình cụ thể để tiếp thu các kiến thức mới 
về khoa học - kỹ thuật và quản lý kinh tế... 

2- Đa dạng hóa hình thức và thời gian đào tạo 
bôi dưỡng cho từng loại đối tượng cụ thể: những 
người lao động trực tiếp, cán bộ quản lý và người 
kinh doanh. Cần phối hợp nhiều hình thức đào tạo 
(tập trung, tại chức, chính quy, bôi dưỡng...) với 
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thời gian học tập linh hoạt không làm ảnh hưởng 
đến hoạt động theo mùa vụ của người nông dân. 
Phát triển các trung tâm dạy nghề bằng việc mở 
các lớp học ngay tại nơi làm việc... 

3- Xã hội hóa công tác đào tạo, bồi dưỡng lao 
động nông nghiệp, nông thôn ở mọi câp, mọi 
ngành, mọi tô chức quần chúng (Hội Làm vườn, 
Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông 
dân...). Khuyến khích mọi người cũng như các tổ 
chức trong nước và quốc tế cùng tham gia vào 
công tác đào tạo, bồi dưỡng lao động nông 
nghiệp, nông thôn thông qua việc xây dựng 
chương trình, biên soạn tài liệu xây dựng cơ SỞ 
vật chất của các trường, lớp, trợ giúp về kinh phí 
và phương tiện dạy, học. Phát triển các trung tâm 
dạy học cho cộng đông, tận dụng các trường học 
nghỉ hè, trụ sở Ủy ban nhân dân xã, các câu lạc bộ, 
nhà dân và tổ chức các lớp học cho nông dân... 

4- Đổi mới chính sách đãi ngộ, khuyến khích 
đối với lao động có chuyên môn kỹ thuật cao và 
lao động được đào tạo huấn luyện theo các hướng: 

+ Thực hiện chính sách đãi ngộ cho những 
người có chuyên môn kỹ thuật cao (kỹ sư, bác 
Sỹ.. .) nhằm thu hút lực lượng khoa học kỹ thuật 
về làm việc ở nông thôn, áp dụng chế độ miễn 
học phí và trợ cấp tiền cho các đối tượng cần đào 
tạo, bôi dưỡng. Cấp học bổng và miền phí cho 
những người cam kết tình nguyện về công tác ở 
nông thôn sau khi tốt nghiệp. Thực hiện chính 
sách khen thưởng, tăng lương. và ưu tiên chuyên 


vùng cho người ở nơi khác về công tác ở nông 


thôn sau một thời gian công tác nhất định. 

+ Quy định chế độ đãi ngộ (lương, phụ cấp) 
đối với những người chuyên làm công tác giảng 
dạy cho các đối tượng làm nông nghiệp ở nông 
thôn, định kỳ xét tặng danh hiệu cao quý cho các 
nghệ nhân tích cực tham gia truyền nghề... 

Những giải pháp trên được nghiên cứu, vận 
dụng linh hoạt vào từng vùng, trong từng thời kỳ 
nhằm từng bước nâng cao khả năng, trình độ tiếp 
nhận và ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiền vào 
phát triên nông nghiệp, nông thôn, thực hiện mục 
tiêu phát triển nông thôn mới là nền tảng cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.) 
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BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG 
VỚI PHONG TRÀO THI ĐƯA QUYÉT THẮNG 


HỰC hiện lời dạy của Bác "Thi đua là 
yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 


suốt chặng đường 45 năm xây dựng, 
chiến đấu và trưởng thành của Bộ đội Biên 
phòng luôn gắn liền với phong trào thi đua sôi 
nổi ở các đơn vị từ biên giới đến hải đảo. Từ 
Phong trào Thi đua Vì an ninh Tổ quốc những 
năm trước đây đến Phong trào Thi đua Quyết 
thắng hiện nay đã kế tiếp nhau phát huy hiệu 
quả, tạo động lực cho toàn lực lượng vươn lên 
thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ cách mạng. 
Trong thời kỳ đối mới và đặc biệt là từ khi thực 
hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 198 
của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương 
về đối mới công tác thi đua - khen thưởng, 
Phong trào Thi đua Quyết thắng trong Bộ đội 
Biên phòng được phát triển cả về diện rộng và 
chiêu sâu, thực sự là đòn bẩy, là động lực tính 
thần to lớn thúc đẩy các tập thể và cá nhân thi 
đua lập công, nâng cao hiệu suất, chất lượng 
các mặt công tác, chiến đấu, góp phân hoàn 
thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững 
chắc chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển 
của Tổ quốc. 

Trong những năm qua (nhất là 5 năm gần 
đây), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 
đã thường xuyên quan tâm đổi mới sự lãnh 
đạo, chi đạo công tác thi đua - khen thưởng và 
Phong trào Thi đua Quyết thắng trong toàn lực 


TRỊNH NGỌC HUYỆN" 


lượng. Các cấp ủy đã nghiêm túc quán triệt các 
chỉ thị của Bộ Chính trị, của Thường vụ Đảng 
ủy Quân sự Trung ương và của Thường vụ 
Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về "Đổi mới công 
tác thi đua - khen thưởng"; tổ chức học tư 
tưởng. Hồ Chí Minh về thi đua í ái quốc. Đồng 
thời tổ chức quán triệt sâu sắc Lời Kêu gọi thi 
đua, ngày 11-6-1998, của Chủ tịch nước Trần 
Đức Lương. Các đơn vị đẩy mạnh Phong trào 
Thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện tốt cuộc 
vận động "Học tập và làm theo lời Bác Hỗ dạy 
đối với Bộ đội Biên phòng"; qua đó, tạo một 
bước chuyển biến rõ rệt trong nhận thức 
của cán bộ, chiến sĩ về vai trò của công tác thi 
đua - khen thưởng trong tình hình mới. 

Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp 
thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt 
động có nên nếp và đạt hiệu quả. Cơ quan 
chính trị các cấp trong toàn lực lượng vừa làm 
tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy, 
vừa trực tiếp hướng dẫn, tổ chức thực hiện 
công tác thị đua - khen thưởng và Phong trào 
Thi đua Quyết thắng: đồng thời, phát huy vai 
trò. tích cực của các tổ chức quần chúng, lôi 
cuốn mọi người tự giác tham gia, tạo khí thế 
thi đua sôi nổi rộng khắp ở tất cả các đơn vị. 


* Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 
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Từ cơ quan biên phòng Bộ Tư lệnh đến các 
tỉnh, thành phố, hải đoàn và nhà trường đã duy 
trì các cụm thi đua hoạt động có nền nếp; định 
kỳ tổ chức các đợt kiểm tra, trao đối, rút kinh 
nghiệm, chấm điểm, thông báo kết quả thi đua 
kịp thời. Việc phát hiện, xây dựng, nhân rộng 
các điển hình tiên tiến được quan tâm thường 
xuyên hơn. 

Do đó, công tác khen thưởng những năm 
qua tiếp tục đi vào nền nếp, cơ bản thực 
hiện tốt phương châm "chính xác, kịp thời, 
công khai, công bằng, dân chủ". Trong khen 
thưởng, việc chú trọng những cá nhân trực tiếp 
chiến đấu, các đơn vị cơ sở, những đơn vị hoạt 
động ở địa bàn khó khăn gian khổ lập công 
xuất sắc, từ đó động viên mọi cán bộ, chiến sĩ 
thi đua lập công, góp phần thúc đầy Phong trào 
Thi đua Quyết thắng của lực lượng phát triển 
và đạt hiệu quả tốt. 

1 - Trong bảo vệ chủ quyên lãnh thổ 

Trước những diễn biến phức tạp trên từng 
tuyến biên giới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đã kịp 
thời chi đạo các đơn vị đổi mới chủ trương, đối 
sách, bố trí lực lượng: tăng cường quản lý bảo 
vệ biên giới, vùng biển. Chủ động và có 
phương án đâu tranh ngăn chặn hiệu quả các 
hoạt động vi phạm chủ quyền lãnh thổ diễn ra 
hết sức phức tạp, nhiều lúc quyết liệt. Cán bộ, 
chiến sĩ các. đơn vị đã tranh thủ sự lãnh đạo, 
chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, 
huy động đông đảo nhân dân địa phương tham 
gia đấu tranh tại chỗ, kết hợp với đấu tranh 
ngoại giao các cấp. Chính vì vậy, từ năm 2000 
đến năm 2003, trên toàn tuyến biên giới, các 
đơn vị đã kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn 
chặn có hiệu quả hàng trăm trường hợp vi 
phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam; đấy lùi 
158 vụ, thu hồi 48,77 ha xâm canh và tái xâm 
canh sang địa phận nước ta; đẫu tranh ngăn 
chặn 67 vụ làm thay đôi dấu hiệu đường biên, 
mốc giới. 
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Trên tuyến biển đảo, các hải đoàn, hải đội 
biên phòng đã vượt mọi khó khăn gian khổ, 
phối hợp chặt chẽ với lực lượng hải quân và 
ngư dân tích cực tuần tra, xua đuổi và bắt giữ 
348 tàu với 3 991 người nước ngoài vi phạm 
đánh bắt trộm hải sản, giữ vững chủ quyền 
vùng biển của Tổ quốc. Tiêu biểu là các Hải 
đoàn 18, 28, 38 và 48... 

2 - Trên mặt trận đấu tranh chống tội 
phạm, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội 

Các đơn vị đã triển khai thực hiện tốt Nghị 
quyết số 29 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng 
về công tác trinh sát, trong đó đi sâu vào công 
tác điều tra cơ bản, triển khai các kế hoạch 
nghiệp vụ, củng cố mạng lưới bí mật, tập trung 
vào các địa bàn trọng điểm. Xác lập và đấu 
tranh nhiều chuyên án xâm phạm an ninh quốc 
gia, chống các hoạt động tình báo, gián điệp, 
phản động lưu vong, phản động lợi dụng dân 
tộc, tôn giáo. Kịp thời phát hiện và xử lý một 
số đường dây lôi kéo người vượt biên ở Tây 
Nguyên. Đồng thời tầng cường lực lượng, 
phương tiện đấu tranh chống các loại tội phạm 
như: buôn lậu, buôn bán, vận chuyển trái phép 
các chất ma túy, vũ khí, chất nô đạt hiệu 
quả cao. Từ năm 2000 đến nay, đã phát hiện 
nhiều nhóm phản động lưu vong xâm nhập vào 
Việt Nam, một số tổ chức đặc biệt nước ngoài 
có hoạt động móc nối tại biên giới nước ta, 
hoạt động phá hoại, tổ chức đưa đón người 
nhập cảnh trái phép đi nước thứ ba; đã xác lập 
và đấu tranh 55 chuyên án, bắt 43 đối tượng. 
Trong đấu tranh chống bọn tội phạm hình sự, 
đã bắt giữ và xử lý 8 897 vụ, 1 327 phương tiện 
buôn lậu lớn, thu về cho Nhà nước hàng trăm 
tỉ đồng. Phát hiện, bắt giữ 693 vụ với 1 199 đối 
tượng buôn bán, vận chuyển trái phép các chất 
ma túy, thu hủy 257,84 kg thuốc phiện, 
20,447 kg hê-rô-in, 826 kg cần sa, 78 692 ống 
thuốc gây nghiện và 17 979 viên ma túy tổng 
hợp; bắt giữ và xử lý 489 vụ với 936 đối tượng 
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mua bán tàng trữ và sử dụng vũ khí chất nổ trái 
phép, thu 171 súng các loại, 7 226 kg thuốc 
nổ và hàng nghìn viên đạn; bắt giữ và xử lý 
108 vụ với 160 đối tượng buôn bán tàng 
trữ tiên đồng Việt Nam và ngoại tệ giả, 
thu hủy 916 555 000 VNĐ, 24 900 USD 
và 10 959 Nhân dân tệ giả. Bắt giữ và xử lý 
123 vụ với 204 đối tượng buôn bán phụ nữ, trẻ 
em qua biên giới. 

Các cuộc đấu tranh này góp nhiều cách làm 
hay, sáng kiến tốt như: kinh nghiệm giải quyết 
"điểm nóng" về vấn đề dân tộc, tôn giáo; kinh 
nghiệm trong đấu tranh chống gián điệp tình 
báo cài cắm móc nối; kinh nghiệm trong phối 
hợp với bạn Lào đấu tranh và tuyên truyền, 
vận động phi ra hàng của Bộ đội Biên phòng 
Nghệ An; kinh nghiệm trong đấu tranh với các 
loại đối tượng buôn bán vận chuyển trái phép 
các chất ma túy của Bộ đội Biên phòng Sơn 
La, Lai Châu, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh; 
kinh nghiệm trong: đấu tranh giữ vững trật tự 
an ninh trên biển của Bộ đội Biên phòng Kiên 
Giang... Qua đó, nhiêu gương chiên đầu dũng 
cảm, nhiêu tập thể xuất sắc... đã xuất hiện. 

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an 
ninh biên giới, vùng biến, những năm qua 
trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về 
kiêm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu 
đường bộ và đường biển, các đơn vị đã thực 
hiện tốt chủ trương đổi mới công tác kiểm tra, 
kiếm soát xuất nhập cảnh, phát hiện và xử lý 
38 vụ vận chuyên tài liệu mật ra nước ngoài, 
324 vụ với 789 trường hợp sử dụng hộ chiếu 
giả. Những hoạt động trên vừa duy trì chặt chế 
việc tuân thủ pháp luật, các quy định qua lại 
biên giới, vừa phục vụ tốt mở rộng giao lưu 
hợp tác quốc tế. 

Có thể nói, cuộc đấu tranh chống các loại 
tội phạm những nắm qua diễn ra ngày càng 
gay gắt, có lúc, có nơi quyết liệt, có trường hợp 
tôn thất, thương vong. Nhưng nôi lên là tỉnh 
thân chủ động, tích cực tiến công, mưu trí, 
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dũng cảm, đoàn kết hiệp đồng chặt chẽ với các 
lực lượng, giữ vững an ninh trật tự khu VỰC 
biên giới, gÓp phân giữ gin an ninh quốc gia. 
Trong cuộc đấu tranh này, đã xuất hiện nhiều 
tấm gương tiêu biểu dũng cảm hy sinh, mưu 
trí, sáng tạo của cân bộ, chiến sĩ các đơn vị. Đó 
là biểu hiện phẩm chất sáng ngời chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng trong thời kỳ đổi mới. 

3 - Tích cực tham gia xây dựng, củng cố 
cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - 
xã hội ở khu vực biên giới, biển đảo và tham 
gia phòng chống thiên tai, bão lụt, cứu hộ 
cứu nạn 

Một trong những thành tích nổi bật của 
phong trào thi đua 4 năm qua là các đơn vị đã 
kết hợp chặt chế giữa thực hiện nhiệm vụ công 
tác biên phòng với tham gla Xây dựng, củng cố 
cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã 
hội ở khu Vực biên giới, biển đảo. Trên cơ sở 
đó, góp phần chăm lo nâng cao dân trí, cải 
thiện dân sinh, xây dựng củng cố nền biên 
phòng toàn dân vững mạnh. Bốn năm qua, Bộ 
đội Biên phòng đã tham gia củng cố 410 chỉ 
bộ, 51 Ủy ban nhân dân xã, 29 Hội đồng. nhân 
dân xã, 772 chi đoàn thanh niên, 558 tổ, hội 
phụ nữ, 547 chi hội nông dân, 88 ban công an, 
42 ban xã đội, 6 000 tổ an ninh nhân dân, tổ tự 
quản, tổ hòa giải và đội dân phòng. Đã phát 
hiện làm tham mưu cho cấp ủy địa phương 
thay thế 458 cán bộ xã, phường, thôn, bản. : 
Triển khai thực hiện 44 dự an kinh tẾ với tổng 
số vốn là 287 067 triệu đông: chủ yếu là các dự 
án: làm đường giao thông, định canh, định cư, 
làm thủy lợi, thủy điện và cấp nước sạch cho 
khu dân cư biên giới. 

Thực hiện chương trình xóa mù chữ và phổ 
cập giáo dục tiểu học trên biên giới, bờ biên, 
từ năm 2000 đến nay, các đồn biên phòng 
đã trực tiếp mở được 486 lớp phô cập giáo dục 
tiểu học và xóa mù chữ cho 9 781 học viên, 
99 lớp học tinh thương cho 2 032 châu có hoàn 
cảnh khó khăn; phối hợp vận động 2 125 học 
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sinh bỏ học trở lại trường; giúp hàng nghìn 
ngày công xây dựng 125 phòng học mới, tu 
sửa 78 phòng học cũ, mua và đóng tặng hàng 
trăm bộ bàn ghế và nhiều dụng cụ, đồ dùng 
học tập. Ngoài ra, CÁC đơn vị còn dành gần 
800 triệu đồng từ quỹ vốn tăng gia sản xuất 
xây dựng quỹ khuyến học, nhận đỡ đầu các 
cháu học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở 
địa bàn. 

Lực lượng quân y ở các đồn biên phòng đã 
tích cực phối hợp với ngành y tế làm tốt công 
tác quân dân y kết hợp; tổ chức 112 đợt phòng 
dịch ở các xã biên giới, tổ chức phun thuốc 
chống muỗi cho hơn 9 000 hộ dân, tẩm màn 
bằng hóa chất được 12 nghìn chiếc; vận động 
175 800 cháu đến tiêm chủng và uống vắc-xin 
phòng bệnh. Tổ chức khám chữa bệnh miễn 
phí cho 235 800 lượt bệnh nhân, với tiền thuốc 
là 227,4 triệu đồng. 

Các đơn vị còn tích cực tham gia các 
chương trình "xóa đói giảm nghèo "; hướng 
dẫn nhân dân sản xuất, đưa lúa nước lên vùng 
cao biên giới, thực hiện chương trình "đây 
mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn 
hóa thông tin ở vùng đồng bào dân tộc, biên 
giới". Đến nay, có 41/41 tỉnh, thành biên 
phòng có đội tuyên truyền văn hóa, 368 đồn 
biên phòng duy trì tô tuyên truyền văn hóa; 
đặc biệt đã phối hợp với ngành phát thanh, 
truyền hình phủ sóng 125 điểm cụm dân vùng 
đông bào các dân tộc ở khu vực biên giới. Qua 
đó góp phần đưa đường lối, chủ trương của 
Đảng, chính sách của Nhà nước đến với nhân 
dân biên giới, củng cố lòng tin của người dân 
đối với Đảng, củng cố khối đoàn kết quân dân, 
đoàn kết các dân tộc. 

Đặc biệt trong phòng chống thiên tai, bão 
lụt, các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch 
cứu hộ, cứu nạn; dũng cảm cứu tính mạng và 
tài sản của nhân dân; tích cực tham gia khắc 
phục hậu quả, nhường cơm sẻ áo, giúp dân ôn 
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định đời sống. Nhiều tập thể và cá nhân đã 
được Đảng, Nhà nước và nhân dân khen ngợi, 
tiêu biểu là Bộ đội Biên phòng các tỉnh Hà 
Tĩnh, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Quảng 
Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Bình Định, Phú 
Yên, Ninh Thuận, An Giang, Kiên Giang, 
Đồng Tháp... 

Những chiến công của các đơn vị Bộ đội 
Biên phòng trong giúp dân xóa đối giảm 
nghèo, nâng cao dân trí, chăm sóc sức khỏe 
đồng bào các dân tộc, cũng như trong phòng 
chống thiên tai bão lụt và tham gia cứu hộ cứu 
nạn đã làm rạng rỡ thêm bản chất truyền thống 
của anh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ đối 
mới, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính 
yêu: Trung với Đảng, hiểu với dân; được các 
cấp bộ Đảng, các cấp chính quyền và nhân dân 
tin yêu. 

+ 
+ + 

Công tác thi đua - khen thưởng và Phong 
trào Thi đua Quyết thắng của toàn lực lượng 4 
năm qua đã có nhiều đổi mới quan trọng và thu 
được những kết quả thiết thực, tạo động lực lớn 
làm chuyển biến các mặt, nhất là thực hiện 
nhiệm vụ chính trị. Nét nổi bật của Phong trào 
Thi đua Quyết thắng những năm qua là, bám 
sát nhiệm vụ chính trị, hướng trọng tâm vỀ CƠ 
sở, gắn Phong trào Thi đua Quyết thắng với 
các phong trào thi đua chuyên ngành, chuyên 
đề và các cuộc vận động; đông thời, tập trung 
hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm, địa bàn 
trọng điểm. Công tác khen thưởng đã đi vào 
nên nếp, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng 
quy định, do đó đã động viên sâu rộng phong 
trào, thúc đây việc hoàn thành thắng lợi nhiệm 
vụ ở các đơn vị, góp phân vào việc bảo vệ 
vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ 
quốc. Bốn năm qua, toàn lực lượng có 1 tập thê 
và 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh 
hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 1 tập thê 
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được tặng thưởng Huân chương Quân công; 
53 tập thể và cá nhân được tặng Huân chương 
Chiến công: 4 tập thể được tặng Cờ luân lưu 
của Chính phủ; 82 tập thể và cá nhân được 
tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 
12 tập thể được tặng cờ của Bộ Quốc phòng: 
131 tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen 
của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: 270 tập thể và 
cá nhân được tặng Bằng khen của các bộ, ban, 
ngành ở trung ương; 1 750 tập thể và cá nhân 
được tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội 
Biên phòng; hàng trăm đơn vị đạt danh hiệu 
"Đơn vị Quyết thắng"; hàng ngàn cán bộ, 
chiến sĩ đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua". Điển 
hình là các đơn vị Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, 
Hà Giang, Quảng Bình, Gia Lai, Kiên Giang, 
Sóc Trăng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải đoàn 28, 
Cục Trinh sát, Học viện Biên phòng... Đó là 
những bông hoa tươi thắm tiêu biểu cho Phong 
trào Thi đua Quyết thắng của toàn lực lượng. 

Bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt 
được là chủ yếu, công tác thi đua - khen 
thưởng và Phong trào Thị đua Quyết thắng của 
lực lượng còn bộc lộ một số hạn. chế: .Về nhận 
thức, đôi lúc có nơi chưa sâu sắc; về chỉ đạo 
điều hành, có lúc chưa năng động sáng tạo; về 
công tác kiểm tra tông kết, có khi chưa kiên 
quyết triệt để; về vấn đề khen thưởng, có mặt 
chưa thật hợp lý, chưa đạt như mong muốn... 
Tất cả những điều đó cần được khắc phục để 
đưa phong trào phát triển sâu rộng và có hiệu 
quả hơn. 

Với những thành tích đã đạt được cũng như 
từ những thiếu sót của Bộ đội Biên phòng 
trong phong trào thi đua yêu nước trong những 
năm qua, bước đầu có thể rút ra một số bài học 
quý giá: 

Một là: Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, nhất là 
cán bộ chủ trì các cấp phải có nhận thức đúng 
về vị trí, tìm quan trọng của công tác thi đua - 
khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết 
thắng, từ đó thường xuyên quan tâm lãnh đạo, 
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chỉ đạo nhằm khơi dậy mọi tiềm năng sáng tạo 
và tính tích cực chủ động của mọi cán bộ, 
chiến sĩ để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu 
của phong trào thi đua. 

Hai là: Từng cấp, từng đơn vị phải căn cứ 
vào nội dung, mục tiêu Phong trào Thi đua 
Quyết thắng của toàn lực lượng ‹ để vận dụng 
vào nhiệm vụ, đặc điểm cụ thể của đơn vị 
mình, từ đó xây dựng kế hoạch, mục tiêu, nội 
dung thi đua sát thực, vừa có tính toàn diện, 
vừa tập trung đột phá vào những khâu trọng 
tâm, trọng điểm, nhất là những thiếu sót, yếu 
kém của đơn vị, tạo chuyển biến trên các mặt 
công tác cụ thế. 

Ba là: Kết hợp chặt chẽ giữa Phong trào Thi 
đua Quyết thắng với các phong trào thi đua 
chuyên ngành và các cuộc vận động xây dựng 
tổ chức đảng, xây dựng các tổ chức quần 
chúng, qua đó thể hiện những sắc thái riêng 
của từng ngành, từng đoàn thể, tạo nên sự đa 
dạng phong phú của phong trào thi đua, thực 
hiện "Người người thi đua, ngành ngành thi 
đua", như lời Bác Hô dạy. 

Bốn là: Kết hợp tốt giữa thi đua và khen 
thưởng. Mọi thành tích, sáng kiến, kinh 
nghiệm hay đều phải được ghi nhận qua bình 
công, báo công một cách công khai, dân chủ, 
công bằng và cần khen thưởng kịp thời. Phát 
huy nhân tố tích cực, đấu tranh đây lùi, xóa bỏ 
mọi biểu hiện tiêu cực. Kết hợp chặt chế giữa 
động viên tinh thần với khuyến khích vật chất; 
găn thành tích khen thưởng với tiêu chuẩn 
đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ trong 
xem xét đề bạt, bổ nhiệm và phân tích chất 
lượng đẳng viên, đoàn viên cũng như trong 
đánh giá, bình xét các tập thể, đơn vị và tổ 
chức đảng. 


Năm là: Coi trọng công tác kiểm tra, chỉ 
đạo điểm, sơ kết, tông kết, KỊP thời phố biến 
các kinh nghiệm hay, sáng kiến tốt đê nhân ra 
diện rộng. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, 
cổ động trong thi đua - khen thưởng. 
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Số 5 (tháng 3 năm 2004) 


Chưe tiêm - Ximlt ngiưệm 


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ M:NH 
TRÊN ĐƯỜNG TỚI ĐÍCH: 


Hoàn (hành kế hoạch nắm 21 - 205 


PHAN XUÂN BIÊN ° 


RONG cơn lốc phát triển của thế kỷ 
mới - thê kỷ hội nhập, thê kỷ của cách 


mạng khoa học - công nghệ với ưu thế 
ngày càng lớn của kinh tế tri thức, với nhiều 
thuận lợi và không ít khó khăn, thách thức, 
nhân dân Thành phố Hỗ Chí Minh đã phát 
huy cao độ tính tự lực, tự cường, năng động, 
sáng tạo, quyết tâm làm tròn trách nhiệm của 
một thành phố lớn đóng vai trò trung tâm trên 
nhiều lĩnh vực của đất nước. Nhìn lại năm 
2003 - năm thứ 3 của thiên niên kỷ mới, năm 
"bản lê" đánh dấu hơn nửa chặng đường thực 
hiện kế hoạch 5 năm (2001 - 2005), Thành 
phố Hồ Chí Minh về cơ bản đã đạt và vượt 
hầu hết các chỉ tiêu do Đại hội Đảng bộ 
Thành phố đề ra, fao thế và lực mới để tiến 
vê đích thành công. 

Kinh tế liên tục tăng trưởng theo xu hướng 
năm sau cao hơn năm trước: năm 2000 tăng 
9%, năm 2001: 9,5%, năm 2002: 10,2% và 
năm 2003: 11,2% (chỉ tiêu Đại hội đề ra mức 
tăng bình quân trong Š năm là 11% trở lên). 
Cơ cấu tăng trưởng của các khu vực kinh tế 
là: kinh tế tư nhân: 4,6%; kinh tế nhà nước: 
3,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài: 
2,6%. Các chủ trương, chính sách đúng đắn, 
kịp thời của Nhà nước đang từng bước khơi 
dậy tiêm năng của khu vực kinh tế tư nhân. 
Cơ cấu tăng trưởng giữa các ngành diễn ra 
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theo đúng kế hoạch chỉ tiêu 
của Đại hội: giá trị các 
ngành thuộc khu vực I 
(nông - lâm - ngư nghiệp) 
tăng 9,1% (chỉ tiêu là 2%); 
khu vực II (công nghiệp và 
xây dựng) tăng 15,3% (chỉ 
tiêu là 13%); khu vực II 
(dịch vụ - thương mại) 
tăng 9,6% (chỉ tiêu là 
9,5%). Như vậy, qua năm 
"bản lề", các ngành đã vượt _TBƯỠNg. chỉ 
tiêu, tạo động lực cơ bản và điều kiện thuận 
lợi để hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội 
trong 2 năm cuối của kế hoạch 5 năm (2001 - 
2005). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch 
theo hướng khu vực II (công nghiệp và xây 
dựng) ngày càng tăng theo chiêu thuận với 
động thái vận hành của một khu vực đang 
được công nghiệp hóa mạnh mẽ. Các sản 
phẩm và dịch vụ có hàm lượng khoa học cao 
chiếm tỷ trọng tăng dần trong nhiều ngành 
công nghiệp (cơ khí, chế tạo máy, luyện kim, 
điện tử, tin học, phân mềm, "hóa chất...). Tỷ 
trọng các ngành sử dụng nhiều lao động phổ 
thông và không thuận lợi về nguồn nguyên 
liệu (chế biến nông - lâm sản...) đã giảm từ 
40,4% (1995) xuông còn 31 „4% (2003). Trên 
CƠ SỞ tăng trưởng kinh tế, cho phép Thành 
phố huy động vốn và chỉ cho đầu tư phát triển 
tiếp tục tăng cao. Thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn đạt 38 491 tỉ đồng (tăng 8,7% so 
cùng kỳ), trong đó nôi bật là thu ngân sách 
nhà nước phần nội địa đạt 22 184 tỉ đồng 
(tăng 17,9% so cùng ky). Từ đó đã chỉ cho 


* PGS,TS, Giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội và 
Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban 
Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 
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đầu tư phát triển 7 000 tỉ đồng (tăng 52,6% so 
với cùng kỳ năm 2002). 

Với Sự đóng góp của nhiều thành phân 
kinh tế, sản xuất công nghiệp đã đa dạng hơn 
cả về quy mô, trình độ công nghệ, chúng loại 
và chất lượng sản phẩm. Đây cũng là kết quả 
bước đầu của các chương trình, các chính 
sách khuyến khích hướng vào những nhóm 
sản phẩm công nghiệp chủ lực có thế cạnh 
tranh cao. Xuất khẩu hàng công nghiệp chiếm 
hơn 90% tổng kim ngạch; trong đó, bên cạnh 
dầu thô, các mặt hàng nông sản (cà-phê, 
Cao-su...), may mặc có tỷ trọng tăng khá cao, 
đặc biệt là hàng xuất vào thị trường Mỹ (tăng 
3 lần, chiếm 24,7% tổng kim ngạch). 

Khu vực dịch vụ đã chuyển biến tích cực 
dù rằng trong những tháng đầu năm đã chịu 
ảnh hưởng xấu của đại dịch SARS, nhưng 
trong những tháng cuối năm đã dần dần hồi 
phục và phát triển nhanh, đưa kết quả tăng 
trưởng lần đầu tiên đạt mức bình quân của kế 
hoạch 5 năm 2001 - 2005. Điểm nổi lên trong, 
khu vực này là các thế mạnh của Thành phố 
vẫn tiếp tục phát huy vai trò động lực của 
phát triển. Nhân dịp diễn ra SEA Games 22, 
với việc tuyên truyền quảng bá trên nhiều 
phương tiện thông tin đại chúng, với nỗ lực 
nâng cao chất lượng và mở rộng các loại hình 
du lịch... đã thu hút đông đảo du khách đến 
tham quan và mua sắm ở Thành phố, góp 
phân tăng 7% doanh thu. 

Nông nghiệp có sự tăng trưởng vượt bậc 
với mức 9,1% (vượt xa chỉ tiêu do Đại hội đề 
ra từ năm 2000 là 2%; năm 2003 là 4,5%), 
tạo cơ sở thuận lợi để hoàn thành chương 
trình xóa đói giảm nghèo; tạo thế và lực mới 
để tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông thôn ngoại thành. Đây là 
kết quả quan trọng đánh dấu sự định hướng 
đúng trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
con vật nuôi, với Chương trình Phát triển 
2 cây - 2 con. 
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Bên cạnh các chỉ tiêu kinh tế, các mục tiêu 
xã hội như giải quyết việc làm, đào tạo nghề, 
xóa đói giảm nghèo, giải quyết các tệ nạn xã 
hội đều đạt được những kết quả tích cực theo 
chiều hướng tăng trưởng kinh tế gắn liền với 
các mục tiêu phát triển xã hội. 

Năm 2003 đã trở thành cái mốc quan trọng 
của quá trình 12 năm thực hiện Chương trình 
Xóa đói giảm nghèo. Đến nay, về cơ bản 
Thành phố không còn hộ nghèo. 

Với kết quả tập trung 30 000 đối tượng 
nghiện ma túy vào các trung tâm giáo dục, 
dạy nghề, Chương trình "3 giảm" đã thu hút 
sự chú ý và đông tình của dư luận cả nước. 
Đây cũng là mũi đột phá của Thành phố kiên 
quyết tấn công, ngăn chặn những tệ nạn xã 
hội lâu nay được coi là bị "nhờn thuốc". Nhờ 
vậy, trong khi tình hinh chung trên cả nước 
vẫn hết sức phức tạp, nhức nhối vì tội phạm 
gia tăng thì ở Thành phố Hồ Chí Minh tỷ lệ 
phạm pháp đã giảm xuống gần 10% mỗi năm. 

Nét nổi bật của đời sống xã hội của Thành 
phố trong vài năm gần đây là vấn đề quản lý 
đô thị. Trước đây, vẫn đề này ít được quan 
tâm, ngay cả trong Nghị quyết Đại hội VI 
của Đảng bộ Thành phố cũng chưa đặt ngang 
tầm với yêu cầu của cuộc sống. Với sự nỗ lực 
và đồng góp tích cực của các ngành, các cấp 
và Của toàn xã hội, bằng nhiều phong trào 
quần chúng sâu rộng, “Năm trật tự, kỷ Cương, 
nếp sống văn minh đô thị mà Thành phố 
phát động đã tạo ra nhiều chuyến biến tích 
cực, trước hết là trong nhận thức của mỗi 
người dân và của toàn xã hội, đánh dấu một 
bước chuyển quan trọng trong công tác quản 
lý đô thị. Các chương: trinh chống ủ ùn tắc giao 
thông nội thị, chống lấn lòng lê đường, lập lại 
trật tự kỷ cương trong xây dựng, quản lý đất 
đai, cuộc vận động xây dựng nếp sông văn 
minh đô thị, v.v.. đã thu được những kết quả 
bước đầu, tạo ra những nếp nghĩ và hành 
động của người dân phù hợp dần với lối sống 


Số Š(tháng 3 năm 20) 
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văn minh đô thị. Rõ ràng là, với một thành 
phố lớn và đông dân, trình độ và hiệu quả 
quản lý đô thị là một trong những nhân tố có 
tính quyết định đến sự phát triên của tất cả 
các mặt hoạt động. Muốn quản lý đô thị tốt, 
phải thực hiện một loạt vấn đề: hoàn thiện hệ 
thống pháp chế, thể chế quản lý các lĩnh vực 
của đời sống đô thị; có quy hoạch hoàn chỉnh, 
có bộ máy quản lý phù hợp. 

Trên chặng đường về đích, Thành phố còn 
phải đối mặt với biết bao khó khăn do thời 
gian qua chưa khắc phục được những yếu 
kém, hạn chế. Vấn đề nâng cao chất lượng 
sản phẩm, tăng sức cạnh tranh, bảo đảm sự 
phát triển bên vững vẫn đang là yêu cầu gay 
gắt. Để khẩu hiệu "Phải giành thắng lợi trong 
cạnh tranh và hội nhập" thành hiện thực, 
trước hết phải nâng cao chất lượng tăng 
trưởng, chất lượng sản phẩm. Thế mạnh cả về 
thị trường và khoa học - kỹ thuật vẫn chưa 
được phát huy đầy đủ. Chương trình phát 
triển sản phẩm các ngành chủ lực: cơ khí, 
điện tử viễn thông, công nghệ sinh học v.v.. 
triển khai chậm và chưa phát huy đáng kể 
hiệu quả. Tốc độ tăng trưởng và tỷ trọng một 
số ngành dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất, 
kinh doanh và dịch vụ cao cấp: vận tải, tài 
chính tiền tệ, giao dịch bất động sản, tư vấn, 
bảo hiểm... còn thấp, chưa góp phần tạo ra 
các ưu thế trong cạnh tranh. Trước nhu cầu 
khách quan của tiến trình hội nhập, còn khá 
phố biến ở nhiều doanh nghiệp tính ỷ lại, 
thiếu năng động, sáng tạo, chưa chủ động tìm 
kiếm thị trường, đổi mới công nghệ. 

Công tác quản lý đô thị vẫn tiếp tục bộc lộ 
sự bất cập từ việc quản lý thực hiện quy 
hoạch, quản lý các dự án, đến quản lý xây 
dựng, nhất là trình độ và phẩm chất của cán 
bộ chuyên môn chưa đáp ứng nhu cầu để vận 
hành một đô thị lớn và đông dân nhất nước. 
Mặc dù gần đây Thành phố đã huy động lực 
lượng các nhà khoa học tham gia, song cho 
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đến nay, đây vẫn là lĩnh vực còn nhiều bất ổn, 
gây nhiều lo ngại trong nhân dân và trong dư 
luận xã hội về năng lực quản lý, về hiệu quả 
của các giải pháp đã thực hiện. 

Văn hóa - xã hội vẫn còn nhiều vấn đề đặt 
ra khá gay gắt bởi những yếu kém lâu nay vẫn 
chưa được khắc phục: chất lượng giáo dục, 
điều kiện, môi trường sống, khám chữa bệnh; 
công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch 
vụ văn hóa còn nhiêu bất cập, nảy sinh nhiều 
tiêu cực; các tệ nạn xã hội tuy đã suy giảm 
song vẫn diễn biến rất phức tạp... luôn là nỗi 
lo canh cánh trong lòng mỗi người dân. 

Nhiệm vụ phải hoàn thành trong hai năm 

cuối của kế hoạch 5 năm còn hết sức nặng nề. 
Năm 2004 là năm có tính quyết định đến thời 
gian và kết quả hoàn thành kế hoạch 5 năm. 
Chính vì vậy, năm 2004 đang đặt ra những 
yêu cầu rất cao cả về nhịp độ và chất lượng 
công việc, cả về chiều rộng lẫn chiều sâu của 
sự phát triển. Trong năm nay, phải phấn đấu 
tăng GDP gần 12% (ít nhất phải 11,5%, trong 
đó dịch vụ tăng 11,5%, công nghiệp tắng 
15,5%, nông nghiệp tăng 6%); tạo việc làm 
mới cho 80 nghin người, thu ngân sách trên 
địa bàn đạt trên 47 000 tỉ đông. Nếu đạt được 
những chỉ tiêu đó thì lộ trình thực hiện mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội của kế hoạch 
5 năm 2001 - 2005 sẽ hiện thực hơn và có 
điều kiện thuận lợi để xây dựng kế hoạch các 
năm tiếp theo. Để đạt được những chỉ tiêu 
trên đây, cần sự nỗ lực và phối hợp đồng bộ 
của mọi cấp, mọi ngành trên nhiều lĩnh vực 
và ngay từ những ngày đầu năm. Tiếp tục tập 
trung sức đột phá mạnh hơn nữa vào các 
ngành mũi nhọn; triển khai thực hiện 
16 chương trình mục tiêu chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế, bảo đảm mỗi chương trình phải có đề 
an thực hiện trong năm 2004, tập trung sức 
mạnh cho Chương trình Sản xuất các sản 
phâm chủ lực, tạo thế mạnh để giành thắng 
lợi trong cạnh tranh và hội nhập. 
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Công tác quản lý đô thị có tầm quan trọng 
đặc biệt bảo đảm cho sự phát triển bên vững, 
giải quyết hài hòa các lợi ích trước mắt và 
lâu dài, bộ phận và toàn cục, cá nhân và cộng 
đồng. Vì thế, cần tập trung nghiên cứu để 
tháo gỡ tình trạng bế tắc, yếu kém trong quản 
lý và hoàn thiện các định chế, thiết chế, các 
thành tố liên quan đến quản lý đô thị, tạo ra 
bước chuyển quan trọng nhằm nâng cao trình 
độ quản lý theo hướng văn minh hiện đại. Mô 
hinh quản lý đô thị phải được xây dựng phù 
hợp với văn minh đô thị, được điều hành bởi 
hệ thống bộ máy chức năng có sự phân công 
rõ ràng. Mọi người phải dựa vào hệ thống 
chức năng của các cơ quan quản lý, các hoạt 
động của các tổ chức và cá nhân trong xã hội 
đô thị để sống và làm việc, không thể tùy tiện, 
vô tô chức và cũng không thể lệ thuộc vào 
một cá nhân hay vài cá nhân nào. Ở đây, đòi 
hồi mọi người, dù ở cương vị nào, cũng đều 
phải phát huy đầy đủ ý thức công dân của một 
xã hội dân sự có tổ chức cao. Có sự thống 
nhất trong nhận thức như vậy mới có thể tập 
trung sức lực giải quyết một số vấn đề câp 
bách để tạo ra bước chuyển quan trọng vê 
quản lý đô thị trong năm 2004 như. điều 
chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể, thực hiện 
nhanh quy hoạch chỉ tiết, đặc biệt là quy 
hoạch sử dụng đất; xây dựng các khu đô thị 
mới, các khu kinh tế, văn hóa; tiếp tục tấn 
công mạnh vào các vi phạm trật tự, ký cương 
đô thị; tăng cường quản lý dân cư, quản lý văn 
hóa và hoàn thiện các dịch vụ phục vụ đời 
sống của nhân dân ở đô thị; gắn công tác quản 
lý đô thị với thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ 
văn hóa - xã hội để tạo dựng một xã hội đô thị 
hiện đại, giàu bản sắc dân tộc, nâng cao mức 
sống và chất lượng sống cho người dân; xây 
dựng đời sống văn hóa đô thị. 

Một trong những nhiệm vụ hết sức nặng nê 
được đặt ra trong năm 2004 là, tập trung 
nguôn lực đề thực hiện có hiệu quả Chương 
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trình "3 giảm ` “ thực hiện thành công bước 
đầu Để án “SaU Cai nghiện “ cho hàng ngàn 
người; tiếp tục đây lùi các tệ nạn xã hội, tạo 
ra môi trường sống ngày càng lành mạnh, kết 
hợp tăng cường các chương trình phát triển 
văn hóa xã hội theo lộ trình xây dựng nền văn 
hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

Nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên mà 
Thành phố phải làm trong năm nay là nâng 
cao hiệu quả toàn diện, phát huy vai trò vị trí 
đi đầu, vị trí trung tâm của mình. Trước hết, 
tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế với các địa 
phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía 
Nam, các tỉnh, thành phố trong cả nước cũng 
như tăng cường các quan hệ hợp tác quốc tế. 
Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các mô hình, 
các dự án đang thực hiện, đồng thời chọn các 
mũi đột phá vào một số lĩnh vực chính có mối 
quan hệ đến sự phát triển lâu dài và có thể 
phát huy vai trò động lực của Thành phố như: 
phối hợp bố trí và Xây dựng các khu công 
nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật vê 
cầu đường để kết nối các khu kinh tẾ, các đô 
thị trong vùng; phối hợp giải quyết vấn đề 
môi trường, tạo điều kiện để phát triển bền 
vững và nâng cao chất lượng sống cho 
nhân dân. 

Bước sang năm thứ tư của kế hoạch 5 năm 
2001 - 2005, năm thử thách quyết liệt mà kết 
quả sẽ cho thấy được sự "thành hay bại" của 
cuộc tiến quân về đích trong giai đoạn 5 năm 
đầu của thế kỷ mới. Với kinh nghiệm và bản 
lĩnh được tôi luyện, bôi đắp qua những năm 
tháng khó khăn, không coi thường những tai 
ương nghiệt ngã của thiên nhiên vân thường 
bất ngờ xây ra, cùng những khó khăn, biến cố 
phức tạp của thời cuộc, với truyền thống và ý 
chí, với tri thức và trách nhiệm. cao nhất, 
Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hỗ Chí Minh 
đang vững bước trên con đường xây dựng một 
thành phố văn minh, hiện đại, quyết tâm đến 
đích kịp và vượt thời gian. C1 
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HEO báo cáo của Phòng Thương mại 
| Công nghiệp Việt Nam, đến nay cả 
nước ta đã có gần 120 000 doanh 
nghiệp có đăng ký thuộc mọi thành phân kinh 
tế, trong đó phụ nữ làm chủ chiếm khoảng 
20% và 2,3 triệu hộ kinh doanh hoạt động trên 
tất cả các lĩnh vực. Doanh nghiệp Việt Nam đã 
góp phần tạo ra gần 51% tông thu nhập quốc 
dân, trong đó khu 
vực doanh nghiệp 
nhỏ và vừa - nơi có 
lực lượng nữ tham 
gia đông đảo cả Ở 
trên cương vị quản 
lý và lao động đã 
góp phần tạo ra hơn 
30% giá trị GDP 
của cả nước và giải 
quyết hơn 30% 
tổng số lao động 
hằng năm. 

Điều đáng tự 
hào là nữ doanh 
nhần Việt Nam, 
vẫn những người 
phụ nữ Việt Nam 
cần cù, chịu 
thương, chịu khó và có phần thụ động ấy trong 
cơ chế bao cấp ngày nào, nay bỗng vươn lên 
mạnh mẽ, tạo nên một bước bứt phá không ngờ 
trong “trận chiến” mới của thời kinh tế thị 
trường, mở cửa và hội nhập. 

Từ chỗ chỉ có 20 sản phẩm năm 1991, 
doanh nghiệp của chị Mai Kiều Liên - Tông 
Giám đốc Công ty sữa Việt Nam - đã phát 
triển tới 120 loại sản phẩm sữa năm 2002, 
trong đó các sản phẩm thuộc sáng kiến của chị 
chiếm một tỷ lệ áp đảo (90%). Doanh thu của 
Công ty sữa Việt Nam đạt 3 500 tỉ đồng/năm, 
tốc độ tăng trưởng cao trong sản xuất - kinh 
doanh và có tỷ suất lợi nhuận cao nhất ngành 
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công nghiệp, thu nhập của người lao động bình 
quân đạt 3,2 triệu đồng/tháng, hằng năm nộp 
thuế cho Nhà nước gần 500 tỉ đồng. 

Công ty Bóng đèn Điện Quang do chị 
Hồ Thị Kim Thoa làm Tổng Giám đốc, sau 
5 năm mở rộng thị trường xuất khẩu, kim 
ngạch xuất khẩu của Công ty đạt mức tăng 
trưởng xấp xỉ 20 lần. Đây là kết quả rất đâng tự 
hào vi trước đó chưa 
có doanh nghiệp 
Việt Nam nào xuất 
khẩu được bóng đèn 
và Ống thủy tinh. 

Chị Trần N ĐỌC 
Sương, Anh hùng 
Lao động, Giám đốc 
nông trường Sông 
Hậu, người đoạt giải 
“Người phụ nữ ấn 
tượng 2002” Châu Á - 
Thái Bình Dương, đã 
có công biến vùng 
đất hoang hóa, chua 
phèn nặng trở thành 
đất lành của hơn 
2 800 hộ gia đình với 
trên 10 000 lao động 
và đưa nông trường trở thành mô hình kinh tế 
nông nghiệp mang ' tính xã hội điển hình của cả 
nước; được tỉnh Cần Thơ và Chính phủ chọn 
thành lập Khu Sản xuất nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao. 

Khởi sự doanh nghiệp là một bước đi đầy 
khó khăn, song giữ được và phát triên được 
doanh nghiệp quả là còn khó hơn nhiều. Điều 
này rất đúng với chị Phạm Thị Tỏ - người đứng 
đầu một trong những cơ sở sản xuất kẹo dừa - 
một loại đặc sản nổi tiếng của quê hương đồng 


* Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam 
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khởi Bến Tre. Trong 10 năm đầu tiên, cơ sở 
sản xuất kẹo dừa của chị thuộc loại doanh 
nghiệp nhỏ, vốn chỉ có 3 000 000 đồng. Đến 
nay, tổng doanh thu đạt 7 tỉ đồng, sản lượng 
đạt 6 000 tấn. Để đi lên, người phụ nữ xứ dừa 
dịu dàng ấy đã mạnh dạn trong đầu tư và sắp 
xếp lại sản xuất. Chị đã quyết định thay thế 
máy móc (như máy xay dừa, máy ép cốt, máy 
trộn nước hòa, nấu kẹo bằng hơi nước) vào 
một số công đoạn thủ công. Sản phẩm kẹo dừa 
đã vượt qua biên giới Sang Lào, Căm-pu-chia, 
Thụy Điển, Mông Cổ, Ốt-xưây- -li-a và nhiều 
nhất là thị trường Trung Quốc. Chính tại thị 
trường Trung Quốc, sản phẩm kẹo dừa do 
doanh nghiệp của chị Tỏ sản xuất đã thắng lợi 
trong việc giành lại thương hiệu vào cuối 
năm 1999, sau hai năm bị hàng giả lấn chiếm 
thị trường. 

Bên cạnh những doanh nghiệp có tên tuổi 
trên các lĩnh vực được nhiều người biết đến, 
trong đội ngũ nữ doanh nhân Việt Nam đã xuất 
hiện những gương mặt mới mẻ. Các chị vốn 
không phải sinh ra để làm kinh doanh nhưng 
cũng vì cuộc sống gia đình và cộng đồng khó 
khăn mà vươn lên để vượt qua gian khó. Đó là 
các nữ giám đốc các doanh nghiệp tư nhân, 
giám đốc các công ty trách nhiệm hữu hạn, 
hợp tác xã, những doanh nghiệp nhỏ và cực 
nhỏ. .. mà vốn liếng ban đầu rất ít ỏi. Chị Đinh 
Thị Sở, chủ doanh nghiệp sản xuất dép nhựa 
tái sinh Tân Quang, tỉnh Hưng Yên, có chồng 
là bệnh binh đã mất, con nhỏ, làm nghề 
nông, hoàn cảnh rất nghèo túng. Chị đã vay 
50 000 đồng để mua chiếc xe đạp cũ và đi đôi 
kem lấy đồ phế liệu. Nay, chị đã trở thành 
người thu gom phế liệu và hiện đang là chủ 
một cơ sở sản xuất dép nhựa thu hút thường 
xuyên từ 40 đến 50 lao động, trong đó có cả 
các thanh niên chậm tiến vào làm việc. Từ 
năm 1999 đến nay, chị vừa trả hết nợ vay làm 
vốn ban đầu, vừa có vốn lưu động 600 triệu 
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đồng với một tài sản cố định gồm nhà xưởng, 
máy móc công cụ sản xuất, 2 xe ô-tô chở hàng 
và đã xây được căn nhà trưng bày sản phẩm trị 
giá hơn 1 tỉ đồng. 

Để khôi phục lại nghề thêu ren truyền 
thống ở xã thuần nông Minh Lãng, huyện 
Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, chị Nguyễn Thị Túy 
đã quyết định vào miền Nam để vừa học kỹ 
thuật thêu ren vừa tìm đối tác để ký hợp đồng 
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Giờ đây, cơ 
sở thêu ren của chị được Ủy ban nhân dân 
tỉnhra quyết định thành lập Công ty thêu 
Thành Tố, với sản phẩm chủ yếu là hàng 
thêu trắng có đối tác nước ngoài là Nhật Bản 
và Hàn Quốc. Công ty Thành Tố có 200 lao 
động, thu nhập bình quân từ 500 000 đến 
600 000 đ/người/tháng. Hằng năm lợi nhuận 
của công ty đạt từ 25 đến 30 triệu đồng. 

Dù ở các lĩnh vực, quy mô, hay loại hình 
khác nhau, có những doanh nghiệp doanh thu, 
lợi nhuận và mang lại thu nhập bình quân 
người lao động cao, có những doanh nghiệp 
doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân của 
người lao động còn thấp... nhưng đều có một 
điểm chung ở các nữ doanh nhân là tính năng 
động, sáng tạo. Các doanh nghiệp đều thu hút 
được nhiều lao động, nhất là lao động nữ, 
trong đó có cả người khuyết tật. Thu nhập của 
người lao động ở các doanh nghiệp đó đều ổn 
định, các chế độ bảo hiểm lao động, bảo hiểm 
y tế, bảo hộ lao động, nghỉ mát, tham quan học 
tập, đào tạo nâng cao tay nghề, khám sức khỏe 
định kỳ cho người lao động được thực hiện đầy 
đủ, chấp hành nghiêm pháp luật, chính sách 
của Nhà nước. Không chỉ làm tốt công việc 
kinh doanh mà các nữ doanh nhân còn làm 
tốt công tác nhân đạo, từ thiện, chính sách đối 
với thương binh - liệt sỹ, nuôi dưỡng Bà mẹ 
Việt Nam Anh hùng, giúp đỡ các hộ nghèo. 

Để đạt được kết quả trong sản xuất kinh 
doanh, ngoài những nỗ lực của bản thân, nữ 
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doanh nhân Việt Nam đã được thụ hướng 
những điều kiện thuận lợi căn bản. Điều này 
được thể hiện qua Luật Đoanh nghiệp, Nghị 
định 90/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, Chiến lược toàn diện về 

tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo, Chương 
trình Quốc gia về giải quyết việc làm... Cùng 
với chính sách mở cửa, các quan hệ kinh tế 
thương mại ngày càng mở rộng và hội nhập 
với nền kinh tế khu vực và thế giới, nhiều cơ 
hội kinh doanh được mở ra, tạo điều kiện phát 
triển cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh, 
trong đó có các doanh nghiệp do phụ nữ làm 
chủ hoặc quản lý. 

Về chủ quan, nữ doanh nhân Việt Nam có 
trình độ học vấn khá cao so với các nước trong 
khu vực có cùng mức thu nhập. Đặc biệt là chị 
em phát huy được truyền thống tốt đẹp của phụ 
nữ Việt Nam cần cù, chịu khó, thận trọng, 
nhạy cảm, sáng tạo và tiết kiệm. 

Bên cạnh những thuận lợi căn bản, nữ 
doanh nhân Việt Nam vẫn gặp không ít khó 
khăn về vốn, mặt bằng sản xuất, môi trường 
kinh doanh, nhất là khả năng tiếp cận thông tin 
và kỹ năng quản lý kinh doanh chưa cao. Đội 
ngũ nữ doanh nhân và hiệp hội nữ doanh nhân 
chưa phát triển. Do thiên chức gia đình, phụ nữ 
thường gặp khó khăn hơn so với nam giới 
trong các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực kinh 
doanh. 

Quan tâm, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa là trách nhiệm chung của cả xã hội, trong 
đó không thê thiếu vai trò của Hội Phụ nữ 
các cấp. 

Tuy nhiên, là một tổ chức đoàn thể quần 
chúng, các hoạt động của Hội chủ yếu là 
khuyến khích, hỗ trợ giúp các doanh nghiệp do 
nữ làm chủ phát triển. Đó là các hoạt động tập 
trung vào các lĩnh vực cơ bản như hỗ trợ tín 
dụng, nâng cao nhận thức và xây dựng mạng 
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lưới doanh nghiệp. Bên cạnh tổ chức các lớp 
tập huấn, Hội đã tổ chức các hoạt động xúc 
tiến thương mại như các hội chợ, hội thảo, 
triển lãm trong và ngoài nước. Các cấp Hội 
cũng tích cực hợp tác với các tổ chức như Ủy 
ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên 
minh các hợp tác xã Việt Nam, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ để tổ 
chức các hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm 
giữa các nữ doanh nhân và để thúc đây đối 
thoại giữa các nữ chủ doanh nghiệp với các 
nhà hoạch định chính sách. 

Hỗ trợ phát triển mạng lưới các doanh 
nghiệp do nữ làm chủ là một hoạt động cần 
thiết để giúp các nữ doanh nhân dễ dàng kết 
nối với nhau và kết nối với thị trường. Từ năm 
1993, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam đã chỉ đạo và hỗ trợ bước đầu cho Hội 
Phụ nữ ở một số tỉnh, thành phố thành lập Câu 
lạc bộ doanh nhân nữ, như Hà Nội, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng, 
Quảng Ninh... Đến cuối năm 2002, có 20 tỉnh, 
thành phố trong toàn quốc thành lập được 
84 Câu lạc bộ với 2 861 thành viên. Đây là nơi 
các doanh nhân nữ trao đối thông tin, sinh hoạt 
theo các chuyên đề mà họ quan tâm như thuế, 
thông tin thị trường, trao đổi kinh nghiệm, 
phối hợp làm ăn với các đối tác và các câu lạc 
bộ ở các địa phương khác. 

Chính những hoạt động hỗ trợ của Hội đã 
giải quyết một phần khó khăn cho một bộ phận 
doanh nhân nữ trong kinh doanh. Hoạt động 
khá nổi bật của Hội Phụ nữ các cấp là hỗ trợ 
nữ chủ doanh nghiệp tiếp cận các nguôn tín 
dụng và tài chính. Trong những năm qua, Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tích cực khai 
thác các nguồn vốn trong và ngoài nước theo 
cơ chế tín chấp hoặc trực tiếp quản lý tạo điều 
kiện cho phụ nữ vay vốn để khởi sự và phát 
triên doanh nghiệp. Thông qua các dự án 
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quốc tế, nhất là vốn do Hội tín chấp từ Chương 
trình Quốc gia về giải quyết việc làm, Ngân 
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Ngân hàng phục vụ người nghèo, Ngân hàng 
Công thương... đã tạo điều kiện cho hàng trăm 
ngàn nữ chủ doanh nghiệp nhỏ và hộ gia đình 
được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh 
với tổng số vốn hàng chục tỉ đồng. Chỉ riêng 
nguồn vốn Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm do 
Trung ương Hội trực tiếp quản lý từ năm 2000 
tới nay tăng 13 tỉ đồng, nâng tổng số vốn vay 
lên 39,5 tỉ đồng. Nguồn vốn này trong 3 năm 
qua đã được tập trung cho vay tới các doanh 
nghiệp nhỏ và cực nhỏ do phụ nữ làm chủ, đầu 
tư cho sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao 
và tạo việc làm tại chỗ cho hàng trăm ngàn lao 
động nữ. Cùng với hỗ trợ vốn, chị em còn 
được huấn luyện, tư vấn, trao đổi kinh nghiệm 
làm ăn... nhằm giúp chị em quản lý và sử dụng 
vốn có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để chị 
em phát triển doanh nghiệp. 

Để hỗ trợ giúp nữ chủ doanh nghiệp vượt 
qua những khó khăn và thách thức trong xu thế 
hội nhập kinh tế quốc tế, định hướng hoạt 
động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp do nữ làm chủ 
bao gồm các lĩnh vực sau: 

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo 
sát, diễn đàn... về phụ nữ với doanh nghiệp và 
lao động nữ trong các doanh nghiệp để có các 
kiến nghị, đề xuất với Nhà nước có chính sách 
cụ thể nhằm khuyến khích phụ nữ tham gia 
phát triển doanh nghiệp có hiệu quả, đặc biệt 
doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Đẩy mạnh phát triển mạng lưới tập hợp nữ 
chủ doanh nghiệp như câu lạc bộ, hiệp hội..., 
mô hình tư vấn doanh nghiệp và các hoạt động 
giao Ìưu, trao đổi kinh nghiệm, tạo thuận lợi 
cho các nữ doanh nhân được tham gia hội chợ, 
giới thiệu sản phẩm, tham quan học hỏi trong 
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và ngoài nước. Mở rộng quan hệ với các nước 
nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm và tìm 
kiếm bạn hàng. _ 

- Đào tạo, tư vấn với mục tiêu nâng cao 
kiến thức, kỹ năng về khởi sự, quản lý và phát 
triển kinh doanh, đặc biệt là kiến thức về pháp 
luật, chuyên môn, nghề nghiệp, giới... cho nữ 
doanh nhân, trước hết là nữ doanh nhân trong 
các doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ. 

- Tiếp cận tín dụng, mục tiêu nhằm tăng 
cường khả năng tiếp cận một cách thuận lợi và 
bình đẳng của nữ doanh nhân đối với các 
nguôn tín dụng. 

- Tăng cường các hoạt động nhằm tạo điều 
kiện cho nữ chủ doanh nghiệp vừa làm tốt vai 
trò xã hội vừa làm tròn trách nhiệm gia đình 
nhằm bảo đảm bình đẳng giới trong sản xuất 
kinh doanh: tổ chức các diễn đàn “Doanh 
nghiệp với công việc gia đình và xã hội”, 
“Bình đẳng giới trong sản xuất và kinh 
doanh”, “Phong trào nam giới chia sẻ công 
việc gia đình với phụ nữ”, “Doanh nghiệp với 
công việc gia đình ngày chủ nhật”, “Hội thi 
Kiến thức kinh doanh và Văn nghệ thời 


? 


trang... 

Đó là những giải pháp sẽ được Hội Phụ nữ 
các cấp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, 
với hy vọng là sẽ hỗ trợ các nữ chủ doanh 
nghiệp được nhiều hơn. Tuy nhiên, về phía 
mình, các nữ chủ doanh nghiệp cần tự trang bị 
cho mình nhiều hơn những kiến thức và kỹ 
năng quản lý doanh nghiệp. Đó là kiến thức về 
luật pháp liên quan đến doanh nghiệp, thị 
trường, công nghệ, mẫu mã, văn hóa trong 
kinh doanh, kiến thức về khởi sự và phát triển 
doanh nghiệp. Chúng ta cũng rất kỳ vọng là, 
các nữ chủ doanh nghiệp ngoài công việc kinh 
doanh, luôn luôn quan tâm đến các hoạt động 
xã hội, nhân đạo, từ thiện, phát huy truyền 
thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, góp phân 
bảo đảm công bằng và tiến bộ xã hội. Œ 
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ỚP tôi chỉ có 21 anh 
em. Ra trường đã 
lầu, nhưng cũng 
thành cái lệ, anh em chúng 
tôi hẹn ước dù lý do nào, 
Tết đến đều hội tại nhà một 
người để gặp gỡ, thăm hỏi, 
giúp đỡ nhau theo tình bạn 
cũ. Tết này, như mọi năm, 
chúng tôi hẹn gặp ở nhà 
anh Bí thư chi đoàn lớp 
năm xưa. Gặp nhau, bạn bè 
chúng tôi ai nấy tíu tít, tay 
bắt, mặt mừng. Sau những 
chén rượu nông đầu Xuân 
mới, câu chuyện giữa 
chúng tôi nổ như pháo rang. 
Mọi người kể cho nhau 
nghe những điều mới mẻ, 
những niềm vui, nỗi buồn 
của cuộc sống. Nào là 
chuyện cậu B. vừa xây nhà 
3 tầng, cô C. khao khát cậu 
quý tử nay đã được toại 
nguyện, cậu G. mới lên 
chức giám đốc. 
Nhưng bao giờ cũng 
vậy, rôm rả nhất vẫn quay 
quanh chuyện thời cuộc, 
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công VIỆC làm ăn. Chẳng 
giu gì nhau, chúng tôi từng 
người kê một cách đại thể 
công việc làm ăn của mình 
trong năm qua. Đến L. - 
cậu bạn vốn tính "phối bò" 
như chúng tôi vẫn thường 
gọi hồi trước - nhanh nhẹn 
rút trong túi ra một tập 
phong bì vừa cười, vừa nói: 
Đây công việc của tớ đây. 
Đố cậu nào trong các cậu, 
ngoài lương, Tết còn có 
khoản này giống tớ. Nói 
rồi, L. rút từ trong từng 
phong bì cái thi 200 000 đ, 
cái thì 300 000 đ... và giải 
thích: Tớ làm công tác công 
đoàn thôi nhưng cứ tổng kết 
cuối năm là các đơn vị 
trong ngành đều phải mời 
chúng tớ đến dự để nắm 
tình hình hoạt động mà đã 
đến là tất nhiên phải có 
"phong bị”. Các cậu xem 
bao nhiêu đơn vị là bấy 
nhiêu giấy mời. Theo dõi 
Công đoàn của Bộ, chúng 
tớ chỉ có vài người, thế là 
cứ chia nhau mà đi lĩnh. 
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Tất cả chúng tôi ngẩn 
người nghe L. nói. Rồi, mọi 
người bắt đầu rào rào lên 
tiếng xoay quanh chủ đề 
cái "phong bị”. 

- Như cậu được người ta 
mời, mà một năm cũng chỉ 
một lần chứ có thấm tháp 
vào đâu mà khoe. Mình 
thấy bây giờ đâu đâu cũng 
"phong bì". Chẳng hạn, như 
Công ty của mình đây, 
trước kia khi có lãnh đạo 
cấp trên xuống làm việc do 
công việc kinh doanh quá 
bận, phải giải quyết ngay, 
nhiều khi không có thời 
gian ngồi lâu tiếp lãnh đạo 
bữa cơm thân mật được nên 
mới nảy ra sáng kiến gửi 
các anh để tự lo hộ bữa trưa, 
mong các anh thông cảm. 
Thế nhưng lâu rồi thành lệ, 
mà thành lệ rồi thì lại có 
nhiều đoàn xuống kiểm tra, 
thăm hỏi và thích phong bì 
hơn là ăn uống rườm tà. 
Công ty mình làm ăn 
nghiêm chỉnh, làm gì cũng 
xin phép đàng hoàng tử tế, 
kinh doanh đúng pháp luật, 
ấy thế mà... G. nói trong sự 
đắn đo, hình như các đoàn 
xuống "kiểm tra" trở nên 
ngày càng chi chít hơn... 
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—————- 


- Thế ăn thua gì - H. góp 
chuyện - một lần, tớ đi dự 
cuộc họp báo thấy, một cô 
phóng viên rất trẻ của một 
tờ báo đang chất vấn rất 
gay gắt với một cô khác 
cũng khoảng tầm cỡ tuổi đó 
trong ban tổ chức, làm 
nhiệm vụ phát "phong bì " 
cho khách mời. Mà câu 
chuyện có gì đâu, chỉ xoay 
quanh vấn đề tại sao chỉ 
phát có một "phong bì " mà 
lẽ ra phải phát 3 hay 4 cái vì 
đoàn của cô ta đi còn có cả 
người quay phim, người 
cầm đèn chiều v.v. làm cô 
trong ban tổ chức không 
biết nói thế nào khi chỉ biết 
chấp hành nghiêm chỉnh 
chỉ thị của cấp trên quy 
định là mỗi báo chỉ mời 
một giấy mời vì kinh phí tổ 
chức hạn chế. 

Một tiếng nói vang lên 
từ góc bàn của M. - anh 
chàng có tiếng là củ mì cù 
mì : - Thế còn chưa tệ bằng 
chuyện giấy mời đến dự 
họp một người mà 3 người 
kéo đến, lát sau 2 người rút, 
để lại một người dự đến 
cuối buổi. Còn chuyện tổ 
chức các cuộc hội thảo thì 
hầu như hội thảo nào cũng 
phải có "phong bì". Nếu 
không, chắc chắn hội thảo 
khó thành công vì không ít 
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đại biểu chỉ ngồi rán đến 
giờ giải lao, may ra thì hết 
buổi sáng... và sau đó, đánh 
bài... "chuôn". Có người đã 
phải thốt lên, thời buổi này 
muốn tổ chức hội thảo 
thành công thì chỉ có bằng 
cách kéo nhau ra "đảo xa" 
mới may ra toại nguyện. 
Còn chuyện kéo sang tỉnh 
khác hay thành phố khác để 
mong giữ chân đại biểu thì 
nhiều cơ quan vẫn không 
thoát nối cái nạn ấy. 

- Chuyện hội thảo phải 
có "phong bì" như đã trở 
thành "nếp" rồi. H. lại xen 
tiếp vào câu chuyện. Chả 
thế tớ được biết ở một Viện 
nghiên cứu khoa học nọ, 
cuộc thảo luận với phía 
nước ngoài chuyện Ấy tự 
nhiên biến thành chuyện 
chính. Khi phía nước ngoài 
không chấp nhận đề xuất 
phát "phong bì" cho đại 
biểu đi dự hội thảo, bên 
phía Viện nọ nêu lý do 
răng, đó là chuyện thường 
tình của người Việt Nam, là 
nét "văn hóa" của các cuộc 
hội thảo (!) Nếu không 
chấp nhận thì hội thảo khó 
đạt được kết quả như mong 
muốn. Mấy ông nước ngoài 
nghe mà "trố mắt" nhưng 
cũng phải gật gật đầu 
đông ý. 


Thôi, thôi, thế là rõ rồi - 
anh P, nguyên Bí thư Chi 
đoàn lớp, luôn được chúng 
tôi rất kính nề là người đàn 
anh - đứng dậy khua tay 
như để kết luận: Như vậy, 
chuyện "phong bì" thế là 
quá rõ. Nếu như Công ty 
của G. không bị người ta 
"mê" vì cái "phong bị" thì 
đã không thường xuyên bị 
sách nhiễu, lạm dụng; nếu 
ban tổ chức cuộc họp báo 
mà H. dự, những cuộc hội 
thảo mà M. nói không bao 
giờ phát "phong bì” cho 
khách mời thì chắc chắn sẽ 
lâm nạn lớn. Gay chưa? 
Nhưng cố chữa được 
không? Các bạn có biết, ở 
quê mình mọi người đã hài 
hước gọi bệnh "phong bỉ” 
là bệnh gì không? Bệnh 
"phong". Đó là nói tắt của 
chữ phong bị, và cũng có 
nghĩa bóng. Nhưng dù là 
nghĩa bóng hay nghĩa đen 
thì đều là thứ bệnh cần phải 
được cứu chữa triệt để. Tứ 
chứng nan y: phong, lao, 
cổ, lậu ngày xưa, nay đã 
được chữa triệt ba bệnh, chi 
còn món "cổ", thì "phong" 
kia ta có sợ gì, nếu có quyết 
tâm? Cả bọn chúng tôi 
cùng cười . LÌ 


Số Š (tháng 3 năm 2004) 
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Tạp chí Cộng sản 


NHỮNG ĐÓNG GÓP LỚN CỬA QUỐC TẾ 
CỘNG SẢN ĐỔI VỚI CÁCH MẠNG THẺ GIÓI 


1 - Trong lịch sử phong trào cộng sản và 
công nhân quốc tế đã có ba tổ chức cách 
mạng ra đời: Quốc tế I (Liên minh Công 
nhân quốc tế) được thành lập năm 1864, do 
C. Mác đề xướng, trực tiếp viết bản "Tuyên 
ngôn thành lập” và là một trong những nhà 
lãnh đạo Liên minh này; Quốc tế II (Liên 
minh Quốc tế của các đảng xã hội và đảng 
cộng sản) ra đời năm 1889, do Ph. Ăng ghen 
chỉ đạo và Quốc tế II (Quốc tế Cộng sản) 
thành lập năm 1919, do V.J. Lê-nin sáng lập. 

Tháng 1-1919, tại Hội nghị của 8 đảng và 
nhóm cộng sản, V.J. Lê-nin kêu gọi các đảng 
cộng sản, các tổ chức xã hội chủ nghĩa 
thành lập Quốc tế Cộng sản. Từ ngày 2 đến 
6-3-1919, tại Mát-xcơ-va, Đại hội thành lập 
(Đại hội I) Quốc tế Cộng sản với sự tham 
gia của 30 đảng cộng sản và nhóm cộng sản 
được tiến hành. Đây là lần đầu tiên trong 
hàng ngũ của tô chức những người cộng sản 
có đại biêu của giai cấp công nhân một số 
nước thuộc địa ở phương Đông tham dự. Đại 
hội thông qua bản Tuyên ngôn "Gửi giai cấp 
công nhân toàn thế giới" kêu gọi giai cấp 
công nhân và nhân dân các dân tộc bị áp bức 
đấu tranh giành chính quyền. 

Dưới sự lãnh đạo của Quốc tế Cộng sản, 
phong trào cách mạng thế giới đã phát triển 


Số 5 (tháng 3 năm 2004) 


ĐỨC VƯỢNG ° 


mạnh mẽ, nhiều đảng cộng sản và đẳng công 
nhân tiếp tục ra đời. Quốc tế Cộng sản đã trở 
thành trung tâm lãnh đạo cách mạng thế giới. 
Tính đến Đại hội VII (tháng 7-1935), Quốc 
tế Cộng sản đã có 76 đảng, trong số đó có 
Đảng Cộng sản Việt Nam. Hệ thống tổ chức 
của Quốc tế Cộng sản khá chặt chế, hoạt 
động theo Điều lệ. Nhiều ban, bộ được 
thành lập, trong đó có Bộ Phương Đông. Ban 
Chấp hành Trung ương do Đại hội bầu, ấn 
định số Ủy viên Ban Chấp hành là 24 người. 
Chủ tịch Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản 
lần lượt do G. Di-nô-vi-ép, N. Bu-kha-rin, 
G. Đi-mi-tơ-rốp đảm nhiệm. Đồng chí Lê 
Hồng Phong được Đại hội VI Quốc tế Cộng 
sản bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Quốc tế Cộng sản. Đông chí Nguyễn 
Ái Quốc từng là đại diện Quốc tế Cộng sản 
tại một sô nước phương Đông. 

Trong Chiến tranh thế giới thứ II, nhiệm 
vụ và hoạt động của các đẳng cộng sản trở 
nên phức tạp hơn. Tuy điều kiện và hoàn 
cảnh của mỗi nước, mỗi đẳng khác nhau, 
song các đảng cộng sản đều đã trưởng thành 
một bước, được củng cô thêm về tư tưởng và 


* PGS.TS, Vụ trưởng, Thư ký khoa học Hội đồng 
Lý luận Trung ương 
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tổ chức. Trước tình hình đó, những nhà lãnh 
đạo Quốc tế Cộng sản nhận định rằng, nếu 
tiếp tục duy trì sự lãnh đạo các đảng cộng 
sản từ một trung tâm duy nhất, thì sự lớn 
mạnh và tính độc lập tự chủ, sáng tạo của 
mỗi đẳng cộng sản sẽ bị kìm hãm. Vì vậy, 
đến tháng 5-1943, căn cứ vào tình hình mới, 
và với sự tán thành của đa số các đảng cộng 
sản, Chủ tịch Đoàn Ban Chấp hành Quốc tế 
Cộng sản đã thông qua Nghị quyết giải tán 
Quốc tế Cộng sản. Như vậy, tổ chức cách 
mạng này tôn tại được 24 năm, từ năm 1919 
đến 1943. Trong suốt thời gian đó, Quốc tế 
Cộng sản đã tổ chức được 7 kỳ đại hội và đã 
có nhiều cống hiến lớn lao cho phong trào 
cách mạng thế giới. 

Thứ nhất, Quốc tế Cộng sản đã mở ra thời 
kỳ đấu tranh mới không chỉ cho riêng giai 
cấp công nhân thế giới mà còn cho phong 
trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các 
nước thuộc địa và phụ thuộc. Khẩu hiệu mà 
C. Mác và Ph. Ăng-ghen đưa ra: "Vô sản thế 
giới đoàn kết lại!" đã được V.I. Lê-nin phát 
triên lên thành khẩu hiệu: "Vô sản thế giới 
và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại!". 
Khẩu hiệu của V.I. Lê-nin trở thành tiêu 
điểm cho phong trào đấu tranh giải phóng 
dân tộc phát triển. Như một luồng gió mới 
thối vào phong trào đấu tranh giải phóng dân 
tộc, khẩu hiệu này làm bùng lên ngọn lửa 
cách mạng lan tỏa khắp nơi. Đây là cống 
hiến lớn nhất của Quốc tế Cộng sản đối với 
cách mạng thế giới. 

Thứ hai, Quốc tế Cộng sản đã mở rộng 
phạm vi hoạt động của mình bằng việc tuyên 
truyền chủ nghĩa Mác - Lê-nin ra toàn thế 
giới, đấu tranh không mệt mỏi chống lại một 
số nguy cơ nảy sinh trong phong trào cộng 
sản và phong trào công nhân quốc tế, như 
bệnh ấu trĩ "tả khuynh" và bệnh cơ hội hữu 
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khuynh. Trung tâm tổ chức và lý luận quốc 
tế này đã đề ra và tổ chức thực hiện có hiệu 
quả những chiến lược, sách lược cách mạng: 
xác định phương hướng cho các đẳng cộng 
sản và đẳng công nhân giải quyết đúng đắn 
vấn đề chiến tranh và hòa bình, dân chủ và 
chủ nghĩa phát xít, cách mạng vô sản thế 
giới, phong trào giải phóng dân tộc, xây 
dựng đẳng cộng sản, mối quan hệ giữa lý 
luận và thực tiễn của mỗi đảng. Định hướng 
lý luận đúng đắn của Quốc tế Cộng sản 
nhằm nâng, cao sự trưởng thành về chính trị - 
tư tưởng của phong trào cộng sản và phong 
trào công nhân. Ở giai đoạn đầu, dưới sự chỉ 
đạo của V.I. Lê-nin, Quốc tế Cộng sản đã 
tích cực trang bị cho các đẳng cộng sản mới 
ra đời những kinh nghiệm giải quyết các vấn 
đề về quan hệ giữa đấu tranh giai cấp với đầu 
tranh dân tộc. Đúng như cố Thủ tướng Trung 
Quốc Chu Ân Lai đánh giá: "Với uy tín hết 
sức cao của V.I. Lê-nin, Quốc tế Cộng sản 
đã thông qua các nghị quyết trên cơ sở tập 
trung dân chủ. Đại diện của tất cả các đẳng 
cộng sản và đảng công nhân có quyền phát 
biêu tự do, trao đôi ý kiến của mình trong 
bầu không khí sôi nổi đặc biệt"%), 

Thứ ba, Quốc tế Cộng sản đã có những nỗ 
lực trong việc thành lập thêm các đảng cộng 
sản và đảng công nhân. Vào những thập niên 
đầu của thế kỷ XX, phong trào đấu tranh của 
giai cấp công nhân đã dấy lên ở nhiều nước, 
nhưng do phong trào này chưa có đảng cộng 
sản lãnh đạo, nên những cuộc đấu tranh đó 
chỉ mang tính tự phát và hầu như không 
giành được thắng lợi. Trước tình hình đó, 
Quốc tế Cộng sản đã cử phái viên tới các 
nước đó nắm tình hình, gặp gỡ những phần 


(1) Tạp chí Những vấn đề hòa bình và chủ nghĩa xã hội. 
số 1-1990, tr 82 
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tử tiên tiến, giúp giai cấp công nhân nước đó 
thành lập đẳng cộng sản bằng nhiều hình 
thức khác nhau, như thống nhất các nhóm 
cộng sản lẻ té, thu hút các đại diện cánh tả 
của các đảng xã hội, đảng dân chủ vào hàng 
ngũ những người cộng sản... 

Thứ tư, Quốc tế Cộng sản đã ra sức ủng 
hộ phong trào đấu tranh của công nhân ở các 
nước tư bản và cuộc đấu tranh giải phóng 
dân tộc tại các nước thuộc địa, nửa thuộc địa. 
Cứ mỗi lần, trong các nước khác nhau nổ ra 
cuộc đấu tranh của công nhân và nhân dân 
lao động, Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản 
đều ra lời tuyên bố ủng hộ, đồng thời kêu gọi 
sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho những 
cuộc đấu tranh đó. Những Đề cương của 
V.I. Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa 
được Đại hội H ¡Quốc tế Cộng sản thông qua, 
đã trở thành nên táng tư tưởng trong chiến 
lược và sách lược của Quốc tế Cộng sản đối 
với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. 

Thứ năm, Quốc tế Cộng sản đã có những 
cống hiến to lớn trong cuộc đấu tranh chống 
chủ nghĩa phát xít, chống chiến tranh, giành 
ngọn cờ hòa bình cho các dân tộc. Năm 
1922, khi chủ nghĩa phát xít mới xuất hiện, 
Quốc tế Cộng sản đã vạch cho nhân dân thế 
giới thấy rõ nguy cơ và bản chất xâm lược 
của nó; đồng thời, tuyên bố ủng hộ tích cực 
cho cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới 
chống chủ nghĩa phát xít, giành độc lập dân 
tộc, dân chủ và tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
Thời gian này, Quốc tế Cộng sản đã giúp các 
đảng cộng sản thành lập mặt trận nhân dân 
chống phát xít, dành sự ủng hộ to lớn về tinh 
thần và vật chất cho những nạn nhân của 
cuộc chiến tranh do chủ nghĩa phát xít gây 
ra; chỉ đạo thành lập các đội quân quốc tế 
giúp các nước bị xâm lược... 
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Bên cạnh những cống hiến lớn lao trên, 
trong hoạt động ‹ của mình, Quốc tế Cộng sản 
cũng còn một số hạn chế: 

Một là, trong quá trình chỉ đạo hoạt động 
của các đảng cộng sản - những thành viên 
của mình - Quốc tế Cộng sản chưa chú ý 
đúng mức đến những điều kiện, hoàn cảnh 
cụ thể của các nước khác nhau, nhưng lại đòi 
hỏi các đẳng cộng sản phải khuôn theo một 
nghị quyết, chỉ thị, quyết định chung. Vì 
vậy, trên thực tế, đã làm nảy sinh không ít 
mâu thuẫn khó giải quyết, thậm chí dẫn đến 
sự tổn thất. 

Hai là, Quốc tế Cộng sản từng có đánh giá 
không chính xác về triển vọng của cách 
mạng thế giới theo tinh thần lạc quan thiếu 
căn cứ. Trong một bài viết đăng trên tạp chí 
Quốc tế Cộng sản số 1, Chủ tịch Ban Chấp 
hành Quốc tế Cộng sản, G. Di-nô-vi-ép 
tuyên bố: "Thắng lợi cuối cùng của phong 
trào cộng sản và phong trào công nhân quốc 
tế sẽ vào những tháng tới, thậm chí trong 
tuần tới". Ông còn viết: "Phong trào diễn ra 
nhanh đến chóng mặt, khiến chúng ta có thể 
nói một cách đây tin tưởng rằng, qua một 
năm nữa, toàn châu Âu sẽ là châu Âu cộng 
sản". Văn kiện Đại hội VI của Quốc tế Cộng 
sản (năm 1928) đánh giá châu Âu đang bước 
vào thời kỳ cao trào cách mạng mới. Sự đánh 
giá quá lạc quan này đã làm cho Quốc tế 
Cộng sản rơi vào "tả" khuynh. 

Ba là, Quốc tế Cộng sản đã đánh giá 
không hết khả năng tự điều chỉnh của chủ 
nghĩa tư bản cũng như những ảnh hưởng 
của trào lưu xã hội - dân chủ trong phong 
trào công nhân. Sự đánh giá này dẫn đến chủ 
quan duy ý chí, tạo sơ hở cho trào lưu xã 
hội - dân chủ phát triển. 

Bốn là, hoạt động của Quốc tế Cộng sản 
rơi vào tập trung hóa cao độ, nhất là từ cuối 
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những năm 20 của thế kỷ XX. Có lúc quan 
hệ giữa Đảng Cộng sản Liên Xô với các 
đảng cộng sản khác thuộc Quốc tế Cộng sản 
là quan hệ giữa lãnh đạo và bị lãnh đạo. Tính 
dân chủ đã mất dần trong Quốc tế Cộng sản. 
Một số phái viên được Quốc tế Cộng sản ủy 
quyền theo dõi đẳng cộng sản ở các nước đã 
hành động như những thanh tra đứng trên 
đẳng cộng sản nước đó. Họ không nắm được 
đặc điểm dân tộc, tâm lý người dân nước 
mình đến công tác, lại áp dụng cách tiếp cận 
dập khuôn, giáo điều trong việc thực hiện 
các nghị quyết của Quốc tế Cộng sản, nên đã 
gây ra những tốn thất nghiêm trọng cho 
phong trào cách mạng nước đó. 

2 - Sau khi Quốc tế Cộng sản giải tán, 
một số đẳng cộng sản được Quốc tế Cộng 
sản tôi luyện, đã tổ rõ sự vững mạnh về 
chính trị, tư tưởng, tổ chức, hoạt động mang 
tính độc lập kết hợp với sự liên kết cách 
mạng quốc tế, đã lãnh đạo thành công phong 
trào cách mạng của nước mình, tiến lên phá 
bỏ chế độ thực dân, phong kiến, xây dựng 
chính quyền nhân dân. Hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giới xuất hiện với tư cách là người 
giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao 
động thế giới và đã trở thành lực lượng hùng 
mạnh làm chao đảo cả hệ thống chủ nghĩa tư 
bản, chủ nghĩa để quốc. Cán cân chính trị thế 
giới từng nghiêng hắn về hệ thống xã hội chủ 
nghĩa. 

Tuy nhiên vào những năm 90 của thế 
kỷ XX, do nhiều nguyên nhân khác nhau, 
chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông 
Âu bị sụp đô, chủ nghĩa xã hội và phong trào 
cách mạng thế giới lâm vào thoái trào. 
Nhưng thực tế cho thấy, chủ nghĩa xã hội ở 
Cu Ba, Việt Nam, Trung Quốc... vẫn đứng 
vững và phát triên, tỏ TÔ sức sống của mình. 
Bất chấp sự bao vây, cắm vận của đế quốc 
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Mỹ, nước Cu Ba xã hội chủ nghĩa vẫn vững 
vàng, hiên ngang, kinh tế, xã hội đều phát 
triển. Gần đây, nhiều tỜ báo trên thế giới 
tổng kết tình hình quốc tế đều bình luận 
răng, có hai nước tăng trưởng kinh tế nhất, 
nhì thế giới lại là hai nước xã hội chủ nghĩa: 
Trung Quốc tăng hơn 2%, Việt Nam tăng 
hơn 7%. Một tỜ báo của Anh viết bài về 
Trung Quốc, luận rằng: Xin hãy để cho 
Trung Quốc ngủ yên, vì nếu thức dậy, đất 
nước này sẽ làm rung chuyển thế giới". 
Với Việt Nam, báo chí Pháp bình luận: 
"Năm 2003 là năm thứ ba, Việt Nam liên 
tiếp đạt mức tăng trưởng cao nhất tại khu VỰC 
ASEAN (+7%). Hà Nội, một thành phố 
buôn tẻ trước đây, đã trở thành một thủ đô 
náo nhiệt, không thua bất kỳ một thành phố 
châu Á nào khác”. Trung Quốc đang vận 
hành nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. 
Việt Nam đang vận hành nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc 
tìm ra cơ chế vận hành nền kinh tế thị trường 
xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc và nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam là bước đột phá lý luận của hai 
Đảng và hai Nhà nước, bước vận dụng sáng 
tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ 
thể của mỗi nước. Trong cuộc hành trình 
gian nan của chủ nghĩa xã hội, cuối cùng, 
một số nước xã hội chủ nghĩa còn lại cũng đã 
tìm được đường đi mới đúng đắn, phù hợp 
với xu thế phát triển của nhân loại và phù 
hợp với sự phát triển của dân tộc mình. 
Hiện nay Chủ nghĩa xã hội thế giới đang 
lâm vào thoái trào, phong trào cộng sản và 
công nhân quốc tế đang gấp rất nhiều khó 
khăn. Tuy vậy, thời gian gân đây một số 
Đảng cộng sản đã bắt đầu được phục hồi. Tại 
châu Âu, nhất là ở những nước Tây Âu, 
phong trào công nhân đang có những diễn 
biến theo hình thức công liên với mô hình xã 
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hội - dân chủ. Tại một số nước ở châu Âu và 
khu vực Mỹ La-tinh đang xuất hiện các 
phong trào xã hội mới đòi cải cách xã hội, 
cải cách dân chủ. Tuy chưa phải là phong 
trào do những người cộng sản chủ trương, 
nhưng nó cũng không ngả vào lòng các trào 
lưu xã hội - dân chủ. Vì vậy, cuộc đấu tranh 
giai cấp và đấu tranh dân tộc phải liên kết, 
thu hút các phong trào xã hội mới với tư cách 
là những đồng minh của mình. 

Hiện nay ở Việt Nam, hai giai cấp cơ bản 
của cách mạng là công nhân và nông dân vẫn 
đang từng bước trưởng thành, cùng với đội 
ngũ trí thức đã và đang tạo ra sức mạnh mới. 
Vấn đề đặt ra hiện nay là, phải tiếp tục chú 
trọng xây dựng giai câp công nhân lớn mạnh. 
Người công nhân trong thời kỳ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước phải có trình độ 
chuyên môn giỏi, tay nghề CaO, có văn hóa, 
kiến thức. Để nâng cao mức sống của công 
nhân, nông dân, nhân dân lao động và tạo ra 
được những động lực mới có tính đột phá 
trong việc khắc phục những hạn chế, giải 
quyết những vấn đề bức xúc đang CỐ nguy CƠ 
làm yếu đi khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 
suy giảm lòng tin của nhân dân, chúng ta 
phải phát triển mạnh mẽ các thành phần kinh 
tẾ, tạo việc làm cho công nhân; phần đấu thu 
hẹp khoảng cách giàu nghèo; tăng các hoạt 
động phúc lợi công cộng; động viên đội ngũ 
trí thức gắn chặt hơn nữa với công - nông, 
cùng công - nông phát triển kinh tế - xã hội; 
xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
trong thời kỳ mới; xây dựng mối liên hệ 
Đảng - Nhà nước - nhân dân ngày càng gắn 
bó; “hoàn chỉnh các chính sách phát triển 
nguôn nhân lực, sử dụng lao động và giải 
quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, trọng 
dụng nhân tài, phân phối bảo đảm công 
bằng, chính sách tiền lương, bảo hiêm xã 
hội, ưu đãi, chính sách đất đai... 
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Thế giới đang đứng trước những biến đối 
phức tạp và. những thách thức mới. Chủ 
nghĩa bá quyền của các thế lực để quốc hiểu 
chiến và chủ nghĩa khủng bố đang là mối đe 
dọa chung, làm cho cuộc đấu tranh dân tộc 
phải đương đầu với nhiều khó khăn và nguy 
cơ. Hy vọng răng, làn sóng đầu tranh giai 
cấp và đầu tranh dân tộc trên thế giới sẽ lại 
phát triển mạnh mẽ, tạo động lực mới cho sự 
phát triển của phong trào, từng bước đi tới 
giải phóng giai cầp công nhân và nhân dân 
lao động toản thế giới, điều mà V.I. Lê-nin 
và Quốc tế Cộng sản hãng mong ƯỚC. 

Trong tác phẩm nổi tiếng Đường kách 
mệnh do đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết cách 
đây 77 năm, Người đã dành hẳn 6 Mục, từ 
Mục ? đến 12 đề trình bày một cách hệ thống 
về “Đệ tam Quốc tế". Người viết: "Đệ tam 
Quốc tế là một Đảng Cộng sản thể giới", "Đệ 
tam Quốc tế chủ trương đập đổ tư bản, làm 
thế giới kách mệnh", Đệ tam Quốc tế giúp 
dân thuộc địa chống lại đế quốc chủ nghĩa", 
“An Nam muôn kách mệnh thành công, thì 
tất phải nhờ Đệ tam Quốc tẾ”. 


Tại Đại hội VII Quốc tế Cộng sản, trong 
phiên họp ngày 10-8-1935, với tư cách 
Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông 
Dương, Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đá phát 
biêu trong Hội nghị toàn thê lần thứ 11 của 
Ban Chấp hành Quốc tế Cộng. sản: “Đảng 
chúng tôi được kết nạp vào hàng ngũ của 
Quốc tế Cộng sản. Như vậy là bộ tham mưu 
Đảng quốc tê của giai cấp vô sản thừa nhận 
chúng tôi xứng đáng có thê đứng trong khối 
đại đoàn kết của những người bôn-sơ-vích 
toàn thế gIỚI `2), 


Mối liên hệ bên chặt giữa Đảng Cộng sản 
Việt Nam với Quốc tế Cộng sản đã được lịch 
sử chứng minh. 


(2) Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 2002, t 5, tr 315-316 
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BÌNH ĐĂNG GIỚI - 
cuộc đấu tranh lâu dài của nhân loại 


Bình đẳng giới - từ bình thức đến 
thực chất 

Binh đẳng giới là một nguyên tắc chỉ đạo 
của phong trào nữ quyền từ mấy chục năm 
qua. Mặc dù vậy, không phải lúc nào, Ở đầu 
cũng , có một cách hiểu thống nhất về vấn đề 
này. Ít nhất đã và đang tồn tại ba quan niệm 
khác nhau về bình đẳng gIỚI. 

Theo quan niệm (thứ nhất, đàn ông hay 
phụ nữ đều là những con người. Bởi vậy, 
xết về hình thức, họ đều là những chủ thê 
bình đẳng trong các quan hệ pháp luật, có 
các quyền và nghĩa vụ pháp lý ngang bằng. 
Quan niệm này chứa đựng tư tưởng rất tiền 
bộ. Tuy nhiên, trên thực tế, nó vẫn dẫn đến 
sự bất bình đẳng nam nữ, nhất là sự bóc lột 
về kinh tế đối VỚI phụ nữ. Sự yếu thế và 
chịu gánh nặng về sinh sản và nuôi con, phụ 
nữ phải chịu thiệt thòi rất lớn so với đàn ông 
trên mọi lĩnh vực, song không phải ở nước 
nào họ cũng được dư luận quan tâm và pháp 
luật bảo vệ. Về quyền bình đẳng hình thức 
giữa nam và nữ trong pháp luật tư Sản, 
Ph. Áng- -phẹn đã từng nhấn mạnh rằng, 
pháp luật tư sản chưa có những chế định đề 
giải quyết cái mâu thuẫn mà "... khiến cho 
người đàn bà nếu làm tròn bổn phận phục 
vụ riêng cho gia đình, lại phải đứng ngoài 
nên sản xuất xã hội và không thể có được 
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một thu nhập nào cả; và nếu họ muốn tham 
gia vào lao động xã hội và kiếm sống một 
cách độc lập, thì họ lại không có điều kiện 
để làm tròn nhiệm vụ gia đình"0), Kết cục 
là, đưới xã hội tư bản chủ nghĩa, .. tOnØ 
phần lớn các trường hợp, người chồng phải 
kiếm tiên, phải là người nuôi dưỡng gia 
đình... và điều đó mang lại cho người đàn 
ông một địa vị thống trị mà không cần phải 
có một đặc quyền pháp luật nào cả" ?).. 
Theo quan điểm thứ hai, bởi phụ nữ yếu 
hơn đàn ông về thê chât nên đề thực hiện 
bình đẳng giới cần "miễn" cho phụ nữ tham 
gia vào một số lĩnh vực được coi là không 
thích hợp với đặc trưng của họ. Về hình 
thức, quan điểm này dường như là "bênh 
vực” phụ nữ, nhưng xét bản chất, đó chính 
là sự hạn chế được trá hình về các quyền và 
cơ hội phát triên của phụ nữ. Trên thực tế, 
quan điểm này đã thừa nhận Sự: bất bình 
đẳng với phụ nữ là "hợp lý", xuất phát từ 
đặc thù giới tính của họ; và cho răng, bởi nó 
là hợp lý nên phụ nữ cần cam chịu sự ap bức 
của đàn ông. Rõ ràng, có một sự lẫn lộn về 
lô-gích trong cách tiếp cận này. Bởi lẽ sự 


* Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
(1), (2) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Toàn tập, Nxb Chính 
trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, t 21, tr 115, 116 
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bất bình đẳng tự thân không gây ra sự áp 
bức mà chính sự áp bức mới là thủ phạm 
của tình trạng bất bình đẳng. Bàn về mối 
quan hệ bất bình đẳng giữa nam và nữ, 
Ph. Ăng-ghen khẳng định: "Tình trạng 
không bình quyên giữa đôi bên, do những 
quan hệ xã hội trước kia để lại cho chúng ta, 
tuyệt nhiên không phải là nguyên nhân, mà 
là kết quả của việc áp bức đàn bà về mặt 
kinh tế" G), 

Quan điểm thứ ba cũng thừa nhận sự yếu 
thế của phụ nữ, tuy nhiên không coi đó là cơ 
sở để đặt phụ nữ vào địa vị phụ thuộc nam 
giới mà ngược lại, là để đưa phụ nữ thoát 
khỏi tình trạng tôi tệ ấy. Bởi vậy, đông thời 
với việc quy định những quyên và nghĩa vụ 
chung cho cả nam và nữ, nó còn xác định 
những đặc quyền chỉ áp dụng cho phụ nữ, 
nhằm bù đắp cho phụ nữ những thiệt thòi, 
đặt họ vào vị trí xuất phát ngang bằng với 
đàn ông trong các quan hệ xã hội, bảo đảm 
cho họ có thể tiếp nhận các cơ hội và hưởng 
thụ các quyền một cách bình đẳng trên thực 
chất như nam gIỚI. 


Từ bình đăng hình thức tới bình đẳng 
thực chất là một quá. trinh phát triển trong 
nhận thức về vấn đề bình đẳng giới CỦa 
nhân loại. Và nhân loại phải mât một thời 
gian khá dài mới đi tới nhận thức đúng đắn 
về vấn đề tưởng chừng giản đơn này. Đến 
khi Liên hợp quốc thông qua Công ước về 
xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử 
với phụ nữ (CEDAW) vào năm 1979 thì 
cách tiếp cận bình đẳng giới thực chất mới 
thực sự trở thành phổ biến trên thế giới. 

Bình đẳng giới trong thế kỷ XXI - 
những thuận lợi và thách thức 

Để đánh giá đúng những thuận lợi và 
thách thức trong cuộc đấu tranh vì bình 
đăng giới của nhân loại trong thế kỷ XXI, 
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cần xem xét những thành tựu và hạn chế về 
vấn đề này trong thế kỷ XX, đặc biệt là trên 
những lĩnh vực sau: 

- Trên lñnh vực kinh (ế: Vào những thập 
niên cuối của thế kỷ XX, nhân loại đã nhận 
thức được rằng, bình đẳng giới là một trong 
những yếu tố có tầm quan trọng quyết định 
đối với sự phát triển kinh tế - xã hội bên 
vững. Từ nhận thức này, các tổ chức quốc ! tế 
ngày càng quan tâm đến VIỆC lồng ghép vấn 
đề bình đẳng giới vào chiến lược hành động 
và các chương trình hỗ trợ phát triển. Nhiều 
chính phủ cũng cô những nỗ lực lớn để lông 
phép vấn đề giới vào các chính sách và 
chương trình kinh tẾ, xã hội, tạo điều kiện 
cho phụ nữ được tiếp cận bình đẳng với các 
cơ hội kinh tế. Nhiều sáng kiến đã được đưa 
ra nhằm thúc đẩy các cơ hội về việc làm, 
tăng thu nhập cho phụ nữ. Nhờ vậy, sự tham 
gia của phụ nữ vào thị trường lao động và 
mức độ tự chủ trong hoạt động kinh tế của 
phụ nữ ngày càng tăng. Phụ nữ ngày càng 
được hưởng lợi ích nhiều hơn từ những 
chương trình phát triển kinh tế, xã hội ở 
các nước. 

Tuy vậy, bước sang thế kỷ XXI, phụ nữ 
vẫn còn chiếm tới 70% số người nghèo trên 
trái đất. Tình trạng bất binh đẳng nam nữ 
trong lĩnh vực kinh tế vẫn còn phổ biến trên 
thế giới, nhất là việc làm, hưởng lương, CƠ 
hội thăng tiến trong lao động, cơ hội tiếp 
cận với các nguôn vốn tín dụng hay tình 
trạng phụ nữ phải làm những công việc nội 
trợ nặng nhọc nhưng không được tính tiền 
lương... Tính trung bình trên thế giới, hiện 
nay thu nhập của phụ nữ chỉ bằng 75% của 
nam giới. Ở hầu hết các xã hội, phụ nữ vẫn 
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thuộc về những đối tượng được tuyển dụng 
sau cùng và bị sa thải đầu tiên. Những bất 
bình đẳng này có xu hướng ngày càng nặng 
nề thêm do sự tác động của các yếu tố như 
toàn cầu hóa, nạn thất nghiệp, tinh trạng 
kém phát triển, gánh nợ nước ngoài khống 
lỗ của nhiều quôc gia, việc chạy đua vũ 
trang, lệnh câm vận ngang ngược và vô 
nhân đạo của một số nước phương Tây, sự 
thất hứa của các nước øiàu trong VIỆC Cung 
cấp viện trợ phát triển cũng như sự bất bình 
đẳng trong trật tự kinh tế thế giới mà phần 
thiệt hại nghiêng về phía các nước nghèo... 

- Trên lĩnh vực chính trị: Nửa cuối thế 
kỷ XX là thời gian đánh dấu những thành 
tựu vượt bậc của nhân loại tiễn bộ trong 
việc bảo đảm quyền bình đắng về chính trị 
cho phụ nữ. Một loạt điều ước quốc tế liên 
quan đến vấn đề này đã được ban hành, 
trong đó có một công ước riêng về quyền 
chính trị cho phụ nữ ra đời năm 1952. Tâm 
quan trọng của việc bảo đảm cho phụ nữ 
được tham gia đầy đủ và bình đẳng với nam 
giới vào các quá trinh ra quyết định ngày 
càng được cộng đồng quốc tế thừa nhận. 
Nhiều quốc gia đã đưa ra những chính sách 
kiên quyết và tích cực, với những mục tiêu 
và chỉ tiêu cụ thể, đề tạo lập và thúc đấy các 
cơ hội tham gia quản lý nhà nước, quan lý 
xã hội cho phụ nữ. Các cơ chế bảo đảm 
quyền bình đẳng về chính trị cho phụ nữ 
được phát triển nhanh chóng, cả ở câp độ 
quốc gia và quốc tế. 

Tuy nhiên, vào đầu thế kỷ XXI, sự bình 
đẳng giới trên lĩnh vực này vẫn mới chỉ năm 
trong những cam kết băng văn bản. Giữa 
những mục tiêu và thực tế bảo đảm quyền 
bình đẳng về chính trị cho phụ nữ vẫn còn 
một khoảng cách rất xa. So với nam giới, tỷ 
lệ phụ nữ giữ các vị trí ra quyết định, cả ở 
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cấp độ quốc gia và quốc tế, vẫn còn rất thấp 
và trong mây chục năm gần đây hầu như 
chưa có chuyển biến đáng kể. Hiện tại, mới 
chỉ có hơn 1/3 số nước trên thế giới có phụ 
nữ được tham gia nội các, tỷ lệ phụ nữ g1ữ 
cương vị lãnh đạo cao trong các tổ chức xã 
hội quốc gia và quốc tế chỉ chiếm chưa đến 
5%... Tại nhiều nước, những định kiến về 
vai trò giới của phụ nữ vẫn tôn tại rất nặng 
nề, tiếp tục đây phụ nữ vào công VIỆC nỘi 
trợ và cản trở họ tham gia các hoạt động 
chính trị. Những sáng kiên và chương trình 
thúc đây sự tham gia của phụ nữ vào các 
quá trình ra quyết định Ở các quốc gia CÓ 
kết quả vẫn rất hạn ‹ chế bởi rất nhiều yêu tỐ: 
nhận thức không đầy đủ của cộng đông về 
ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phụ nữ 
được tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã 
hội; sự ích kỷ và thiếu trách nhiệm của nam 
giới cũng như của nhiều đảng phái chính trị 
trong việc bảo đảm quyên binh đẳng cho 
phụ nữ trên lĩnh vực này; thiếu sự đối thoại 
và phối hợp giữa các chính phủ và các tổ 
chức xã hội của phụ nữ; thiếu những nguồn 
hỗ trợ nâng cao năng lực cho phụ nữ và 
tuyên truyền về quyền bình đẳng nam nữ về 
chính trị... 


- Trên lnh vực văn hóa, xã hội: Trong 
thế kỷ XX, quyền được giáo dục của phụ nữ 
đã được khẳng định một cách vững chắc. Sự 
tham gia của phụ nữ vào lĩnh vực giáo dục, 
đào tạo Ở tất cả các cấp đã trở nên phổ biến 
trên thế giới - điều mà trong những thế kỷ 
trước đó không tôn tại. Đến cuối thê kỷ XX, 
nhân loại đã nhận thức được rằng, giáo dục 
là một trong những biện pháp quan trọng 
nhất để thực hiện. bình đẳng giới, thúc đây 
vị thế và các quyền con người cho phụ nữ. 
Bởi vậy, nhiều quôc gia. đã có những cam 
kết mạnh mẽ và phân bô những, nguôn lực 
đáng kế để xây dựng những cơ sở vật chất - 
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kỹ thuật nhằm bảo đảm quyên. được học tập 
của tất cả phụ nữ và trẻ em gái; đồng thời, 
đã nỗ lực xóa bỏ những định kiến truyền 
thống bất lợi với phụ nữ ở lĩnh vực này. 

Cũng trong thế kỷ XX, nhân loại đã nhận 
thức rõ sự cần thiết phải quan tâm đặc biệt 
đến việc chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ. 
Các tổ chức quốc tế phát động nhiều 
chương trình nhằm hỗ trợ các chính phủ và 
cộng đồng cải thiện điều kiện chăm sóc sức 
khỏe cho phụ nữ. Nhiều chính phủ có 
những nỗ lực đáng kể và thường xuyên để 
phòng chống, giảm tỷ lệ tử vong ở phụ nữ 
và trẻ em gái trong quá trình mang thai, 
sinh con cũng như do các bệnh thông 
thường. Đặc biệt, nhân loại ngày càng quan 
tâm hơn đến những vấn đề có liên quan mật 
thiết đến thiên chức làm vợ, làm mẹ của 
phụ nữ, như nâng cao sức khỏe giới tính và 
sức khỏe sinh sản cho phụ nữ; bảo vệ phụ 
nữ và trẻ em gái trước đại dịch HIV/AIDS 
và các bệnh lây truyền qua đường tình dục; 
giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm 
của nam giới trong vấn đề kế hoạch hóa gia 
đình cũng như chia sẻ vai trò tái sản xuất 
với phụ nữ... 

Tuy nhiên, bước sang thế kỷ XXI, vẫn 
còn những trở ngại lớn đối với việc bảo 
đảm quyên binh đẳng của phụ nữ trên các 
lĩnh vực giáo dục, y tế. Ở hâu hết các nước, 
ảnh hưởng của những định kiến có tính chất 
phân biệt đối XỬ với phụ nữ trong giáO dục 
vân còn rất nặng nề. Sự chuyên đối cơ chế 
kinh tế với VIỆC Xóa bỏ bao câp trong giáo 
dục ở một số nước đã tác động nghiêm 
trọng đến cơ hội tiếp cận với giáo dục của 
phụ nữ và trẻ em BÁI... Những điều đó khiến 
cho tình trạng bất bình đẳng nam, nữ trong 
giáo dục trên thế giới vân còn rất sâu sắc. 
Hiện tại, 2/3 trong số gân một tỉ người mù 
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chữ trên thế giới là phụ nữ; 3/5 trong số hơn 
100 triệu trẻ em ở các nước đang phát triển 
không được đến trường là trẻ em gái. Tỷ lệ 
nam giới trong độ: tuổi 15 đến 24 ở các nước 
đang phát triển biết chữ là 80%, trong khi tỷ 
lệ tương ứng của nữ giới chỉ là 60%... 

Về y tế, do đặc thù giới tính và thiên 
chức làm mẹ, lế ra phụ nữ cần phải được ưu 
tiên so với đàn ông trong vấn đề chăm sóc 
sức khỏe, nhưng thực tế trên thế giới hiện 
nay đang ngược lại. Việc xóa bỏ bao cấp 
trong lĩnh vực này ở nhiều quốc gia đã tác 
động nghiêm trọng đến việc bảo đảm quyền 
được chăm sóc sức khỏe của phụ nữ. Chiếm 
đa số trong lớp người nghèo và thu nhập 
thấp, phụ nư không được hưởng những điều 
kiện y tế như nam giới, nhất là khi chăm sóc 
sức khóe là một hình thức dịch vụ phải trả 
tiền trong bối cảnh kinh tế thị trường. Bởi 
vậy, tỷ lệ tử vong của phụ nữ và trẻ em gái 
do các bệnh thông thường, các bệnh có liên 
quan đến sinh TỞ ở một số khu vực trên 
thế giới còn rất cao. Tình trạng lây lan 
HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm qua 
đường tình dục ở phụ nữ tại một số khu VỰC 
đã lên đến mức báo động. Hiện tại, mỗi 
năm trên thế giới có khoảng nửa triệu phụ 
nữ bị chết vì nguyên nhân mang thai và 
sinh con. Nếu năm 1997, tỷ lệ phụ nữ bị 
nhiễm HIV/AIDS trên thế giới chỉ chiếm 
47% thì đến cuối. năm 2002, con số đó đã là 
50%. lại một số nước, nguy cơ bị nhiễm 
HIV ở phụ nữ cao gấp từ 4 đến 6 lần so với 
đàn ông... 

Như vậy, có thể thấy rằng, trên lĩnh vực 
bình đẳng giới, trong thế kỷ XXI, bên cạnh 
những thuận lợi, cộng đồng quốc tế vân 
phải đương đầu với những thách thức Tất tO 
lớn. Để đạt được mục tiêu bình đẳng giới 
trên mọi Ĩnh vực, nhân loại sẽ còn phải trải 
qua một cuộc đấu tranh gian khổ, lâu dài. 


Tỷ 


kế giới: (ấn đề - Šự kiện 


Việt Nam hướng tới sự bình đẳng 
nam nữ thực sự 


Bình đẳng nam nữ là một trong những . 


mục tiêu cơ bản được đặt ra trong văn kiện 
đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Ngay sau khí đất nước : giành được độc lập, 
cùng, với quyên bình đẳng giữa các dân tộc, 
các tầng lớp, thành phần, quyền bình đẳng 
nam nữ đã được ghi nhận trong Hiến pháp 
năm 1946, thể hiện quyết tâm và bản chất 
ưu việt của Nhà nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa trong cuộc đấu tranh xóa bỏ 
những áp bức, bất công trong xã hội. 

Hơn nửa thể kỷ qua, một hệ thống chính 
sách và quy định pháp luật liên quan đến 
vấn đề này đã được xây dựng, tạo nên tảng 
pháp lý vững chắc bảo đảm quyền bình 
đẳng nam nữ được thực hiện trên thực tế. 
Nhà nước Việt Nam cũng tích cực tham gia 
những điều ước và sự kiện quốc tế trên 
lĩnh vực này, trong đó nối bật là Công ước 
CEDAW và các hội nghị thế giới về 
phụ nữ. 

Kể từ khi đổi mới, vấn đề bình đẳng nam 
nữ càng được Đảng và Nhà nước quan tâm. 
Hệ thống chính sách, pháp luật về quyền 
bình đẳng của phụ nữ liên tục được sửa đối, 
bổ sung, bảo đảm sự phù hợp ở mức độ cao 
với các quy định pháp luật quốc tế có liên 
quan. Bởi vậy, địa vị của người phụ nữ Việt 
Nam trong xá hội ngày càng được củng cố 
và nâng cao. Từ vị thể phụ thuộc vào đàn 
ông và bị trói buộc trong công việc nội trợ 
gia đình dưới chế độ xã hội thực dân nửa 
phong kiến, ngày nay phụ nữ Việt Nam 
không chi tham gia mà còn đóng vai trò 
không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực như 
giáo dục, y tế, nông nghiệp, công nghiệp 
nhẹ... Vị thế của phụ nữ trong lĩnh vực 
chính trị cũng ngày càng được khẳng định. 
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Hiện tại, tỷ lệ đại biểu nữ trong Quốc hội ở 
Việt Nam giữ vị trí cao nhất trong khu vực 
châu Á và thuộc vào nhóm nước có tỷ lệ 
phụ nữ trong Quốc hội cao nhất trên thế 
giới. Những thành tựu của Việt Nam trong 
lnh vực này đã được cộng đồng quốc tế 
thừa nhận và đánh giá cao. Trong những 
năm gần đây, chỉ số phát triển về giới của 
Việt Nam luôn được UNDP xếp ở vị trí cao 
hơn so với chỉ số phát triển về kinh tế. 
Mặc dù vậy, cũng như các quốc gia khác 
trên thế giới, để bảo đảm quyền bình đẳng 
hoàn toàn giữa nam và nữ, Việt Nam vẫn 
còn rất nhiều việc phải làm, trong đó việc 
xóa bỏ những phong tục tập quán phân biệt 
đối xử với phụ nữ đòi hỏi những nỗ lực lâu 
dài. Tuy nhiên, với nên tảng pháp lý và xã 
hội vững chắc về bình đẳng nam nữ mà 
chúng ta đã tạo lập được trong nửa thế kỷ 
qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, 
nhất định trong thời gian tới, đất nước ta sẽ 
tiếp tục thu được những thành tựu to lớn 
hơn trong lĩnh vực này. Để tạo sự chuyển 
biến mạnh mẽ hơn nữa về quyền bình đẳng 


của phụ nữ, cần quán triệt đường lối chỉ đạo 


mà Đại hội IX của Đảng đã xác định: "Đối 
với phụ nữ, thực hiện tốt luật pháp và chính 
sách. bình đẳng giới, bồi dưỡng, đào tạo 
nghề nghiệp, nâng cao học vấn; có cơ chế, 
chính sách để phụ nữ tham gia ngày càng 
nhiều vào các cơ quan lãnh đạo và quản lý 
Ở các cấp, các ngành; chăm sóc và bảo vệ 
sức khỏe bà mẹ và trẻ em; tạo điều kiện để 
phụ nữ thực hiện tốt thiên chức người mẹ; 
xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến 
bộ, hạnh phúc”), C] 


(4) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 126 
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CHÍNH PHỦ HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ 
THÁNG 1:2004 


ẢỶ. hai ngày 4 và 5-2-2004, tại Hà Nội, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ dưới sự chủ trì 
của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải và các Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Vũ Khoan, 
Phạm Gia Khiêm. 

Chính phủ đã dành nhiều thời gian tập trung thảo luận và cho ý kiến về: Dự thảo Luật Cạnh tranh, 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: Báo cáo 
vồ tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong năm 2003 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 
1-2004. Chính phủ nhận định, tình hình kinh tế- xã hội tháng 1-2004 vẫn tiếp tục xu hướng phát triển 
của những tháng cuối năm 2003. Các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán sôi động; giao thông trong 
dịp Tết được bảo đảm tốt, bộ mặt đô thị được cải thiện, đường phố khang trang, xanh, sạch, đẹp... 
Tuy nhiên, những khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế trước mắt là rất to lớn: Thời tiết xấu, hạn 
hán nặng ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân. Dịch cúm gà diễn 
biến phức tạp và có xu hướng lan rộng, ảnh hưởng xấu không chỉ đối với ngành sản xuất nông nghiệp 
mà cho cả các ngành du lịch, dịch vụ, nhất là tác động xấu tới sức khỏe của nhân dân và thu nhập 
của người chăn nuôi. Hàng hóa xuất khẩu phải đối mặt với nhiều rào cản kỹ thuật của các nước nhập 
- khẩu. Sức cạnh tranh cao của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam gây bất lợi đối với tăng trưởng sản 
xuất nông nghiệp, công nghiệp trong nước. 

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, Thủ tướng Phan Văn Khải nhấn mạnh: Nghị quyết số 
1/2004/NQ-CP của Chính phủ đã chỉ ra nhiều công việc và các nhóm giải pháp triển khai thực hiện 
nhiệm vụ kế hoạch năm 2004; Nghị quyết Trung ương 9 có nhiều điểm mới và cụ thể làm tăng thêm 
sức mạnh trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Căn cứ vào Nghị quyết của Trung ươn 
và của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cần xác định ngay chương trình hành động cụ thể, 
không trông chờ vào chương trình của Chính phủ, chọn đúng đầu việc nhằm phát huy cao nhất tiềm 
năng, giải phóng năng lực sản xuất, thúc đấy sản xuất phát triển, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 
kinh tế năm 2004 là 8,5%. Kinh nghiệm năm 2003 cho thấy, trong chỉ đạo điều hành ở tất cả các cấp, 
cần có một cuộc cách mạng, tạo khâu đột phá một cách đồng bộ và quyết liệt; đồng thời, phải kiếm 
tra, đôn đốc thường xuyên, sâu sát thì mới tạo được chuyển biến và có kết quả tốt. 

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải cụ thể hóa 5 nhóm giải pháp chỉ đạo điều hành 
được đưa ra trong Nghị quyết số 1 của Chính phủ; trong đó, đặc biệt chú trọng cải thiện môi trường 
đầu tư nhằm giải phóng năng lực sản xuất, phát triển sản xuất kinh doanh, tích cực tháo gỡ những khó 
khăn vướng mắc trong bố trí mặt hàng sản xuất, giải quyết vốn vay, ưu đãi thuế... cho các doanh 

hiệp nhỏ và vừa, tạo điều kiện để loại hình doanh nghiệp này phát triển và xem đó như là một hướng 
để tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Chú trọng chính sách thúc đấy 
đầu tư để phát triển doanh nghiệp trong nước, thu hứt doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, triển khai các 
phương án phát hành trái phiếu, cổ phiếu đối với các tổng công ty, các doanh nghiệp lớn thuộc các 
ngành hàng không, bưu chính - viễn thông, ngân hàng... để đưa ra niêm yết trên thị trường chứn 
khoán. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phải xây dựng chương trình nâng cao chất 
lượng giáo dục hằng năm, xem xét lại vấn đề học phí, chấm dứt tỉnh trạng dạy thêm học thêm tràn 
lan. Bộ Y tế cần đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động y tế, quản lý tốt giá thuốc, khắc phục biểu hiện tiêu 
cực trong ngảnh y tế, nâng cao y đức của người thầy thuốc. Thủ tướng nêu rõ, trong năm 2004, phải 
tập trung vào cải cách thủ tục hành chính; làm tốt cải cách hành chính sẽ nâng cao hiệu lực phòng 
chống tham nhũng. Thủ tướng yêu cầu, tử nay trong các phiên họp thường kỳ của Chính phủ phải đưa 
nội dung báo cáo tỉnh hình thực hiện cải cách hành chính. 
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Vạp chí Cộng sản 


HỘI THẢO KHOA HỌC: "ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
TRONG PHÁT TRIÊN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM" 


AI ngày 6 và 7-2-2004, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương đã họp phiên thường 
kỳ lần thứ 9 và tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Định hướng xã hội chủ nghĩa 
trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam"'. Tham dự Hội thảo gồm các đồng chí 
thành viên Hội đồng và nhiều nhà khoa học ở nước ta đi sâu nghiên cứu về lĩnh vực này. 
Sau phần khai mạc chỉ đạo Hội thảo của GS, TS Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính 
trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội thảo dành phần chủ yếu thời gian tập trung 
thảo luận về vấn đề nêu trên. Bản Báo cáo đề dẫn của GS, TS Đỗ Hoài Nam và 15 báo cáo 
tham luận cùng 22 ý kiến đã được trình bày tại Hội thảo. Các ý kiến với cách tiếp cận khác 
nhau đã đi sâu phân tích những nội dung chủ yếu dưới nhiều khía cạnh nhằm tìm hiểu bản 
chất của vấn đề định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển nền kinh tế thị trường ở nước 
ta. Trong không khí khoa học, cởi mở, dân chủ, đầy trách nhiệm, các ý kiến đều cho rằng, 
việc Thường trực Hội đồng chọn chủ đề Hội thảo: "Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát 
triển kinh tế thị trường ở Việt Nam" là rất đúng và rất trúng. Nó đáp ứng những yêu cầu và 
phù hợp với tình hình nước ta hiện nay. Đây là vấn đề khó và mới, chưa có tiền lệ ở 'Việt 
Nam, nhưng rất quan trọng và thiết thực không thể không được xác định rõ ràng, cụ thể trên 
con đường phát. triển đi lên của đất nước. Những. vấn đề quan trọng được Hội thảo tập trung 
thảo luận sôi nối nhằm nhận thức sáng rõ, sâu sắc như: Định hướng xã hội chủ nghĩa là gì? 
Thế nào là kinh tế thị trường? Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là gì? Vì sao 
phải giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường? Những 
điều kiện bảo đảm giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế thị trường? Những 
sáng tạo của Đảng ta trong xây dựng và à phất triển kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, v.V.. 


Tổng kết Hội thảo, GS, TS Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch 
Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ưƠng, đã nhẫn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần 
thiết của cuộc Hội thảo và những vấn đề nội dung hết SỨC phong phú, sâu sắc được các nhà 
khoa học nêu ra trong Hội thảo; đông thời, nêu một số vẫn đề đòi hỏi tiếp tục đi sâu nghiên 
cứu: Ngoài những vấn đề chung, bao quát về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển 
kinh tế thị trường thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, cần làm sáng rõ các vấn 
đề cụ thể như: chế độ sở hữu; các thành phần kinh tế; vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước; 
sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; sự phát triển kinh tế tư nhân; sự công bằng xã hội 
trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; vai trò lãnh đạo của Đẳng và quản 
lý của Nhà nước cũng như vai trò các tổ chức của hệ thống chính trị trong việc giữ vững 
định hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế thị trường... Lì 
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ˆ tực lJ2nD Công ‹ œn nhận? tên. vũ †rong HP, 


: cây nọy: lò BỘ đội Biên phòng, thònh lập ngòy Nhớ n ii ' 


_ 1959. 
xuốtt. 


' nhiệm vụ bỏo vệ vững chắc chủ quyền : œn 


ninh biên giới quốc gig; tích cục tham gia củng cố cơ . 
sở chính trị, giúp dôn phót triển kinh tế - xõ hội, xóa đói &: 


giảm nghèo, xôy dụng điểm sóng văn hóa ở vùng 
cơo biên giới; đếu †ranh hiệu quỏ chống cóc loại tội 
pham, buôn lộu, giơn lận thương mợi ở khu vực biên 


giới; ích cục tham gia cúu †rợ, cúu nẹn; xôy dụng. ˆ 


biên giới hòa bình hữu nghị với cóc nước lớng giềng. 


._ Toèn lực lượng được Đỏng, Nhò nước tuyên + 
dương dơnh hiệu: Đơn vị Anh hùng LLIVTND vò được... 
tặng thưởng 3 Huôn chương Hồ Chí Minh; 1 Huôn.. 


45nöm quo, Bộ đội Biên phòng luôn hoòn thành ` Mà 


Đồng bào dân tộc cùng BĐBP đôn Săm Pun ˆ 


(Hà Giang) 


. Trạm kiểm soát biên những cửa khẩu cảng Sài 
__ Gòn tuần tra bảo vệ an ninh bến cảng 


-_ chương Độc lộp họng Nhì; 1 Huôn chương Quôn  Sãã " 


- công hong Nhết vò 1 Huôn chưng Quên công hạng 
Nhì. 

Có 130 lượt đơn vị vò ó0. cỡ thôn được †uyên 
dương donh hiệu Anh hùng LIVTND, trong đó có Š 
đơn vị được tuyên dương donh hiệu Anh hùng 
LLVTND lồn thứ hoi; 27 đơn vị vò ó có nhôn được tuyên 
dương trong thời kỳ đổi mới. 

7313 lượt đơn vị vờ có nhôn được tặng thưởng 
Huôn chương Quôn công; Huôn chương Chiến công 
vò Huôên chương Lơo động. 

14 594 đơn vị vờ cứ nhôn được tặng Bằng khen 
củo Chính phủ, Bộ Quốc phòngvòBộCôngmn. - 

 Hòng nghìn lượt đơn vị vò có nhôn được tặng 
dœnh hiệu Đơn vị Quyết thống: Chiết sĩ†hi đuo; Chiến 
sĩ giỏi trong Phong tròo Thi đua quyết†hóng. 


làng 


Ta Jñà GÀ lò 
r 


" . ` " "*ă bà) 
Dàn quân xã Xi Ma Cai (Lào Cai) cùng BĐBP 
huán luyện phương án tác chiến bảo vệ bản 
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| 1, CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG: 
_m Khoi hoong, XÔY dụngvưòờncôy. _ 
_& Trồng, khơi thớc, chế biến vờ tiêu thụ xuốt khẩu: CGO Su. 
b4 Thương nghiệp bón ụch võ sản xuốt phôn bón phức hợp hữu 
: cơ vi sinh. là có, 
>4 Kinh doanh, chế biến nông: sỏn. —. 
¬x Xây lắp cóc ườ trình kiến trúc dên hưng, công ở höiiêp vò 
giao PỆng., + 
¡ , | ra. NHÀ MÁY CHẾ BIỂN: 
=4 Nhờ móy Chế biến Coo-su lq Clơi, hiện có công suết: ó 000 
tốn/năm, dự kiến phót triển lên 9 000 tếốn/năm vo năm 2005. 

Thiết bị, công nghệ được nhộp †từ Mơ- loixra, tiên tiến nhốt khu vực 
TÔôy Nguyên. 

Sỏnphổm chế biến cdo-su: SVR 3L; SVRS5; SVR 10; SVR 20. 

2. Nhà móy Chế biến phôn phức hợp hữu cơ vi sinh, hiện có công 
suốt 5 000 †tến/năm; dự kiến tăng lên 10 000 tốn/năm vòo cuối năm 
2005. 

Sỏn phổm sử dụng bón cho CÓC loại côy trồng: Cdo- su, mía, cò- 
phê, hồ tiêu... với nguyên liệu men vi sinh sỏn xuốt, được cung cếp độc 
quyền từ Xí nghiệp Cổ phần Phôn bón FIIOHOOCMON, với chết lượng 
sản phẩm cơo được người sử dụng ươ chuộng. - 

_ 3. TH TRƯỞNG TIÊU THỤ: 

Sỏn phẩm của Côn g †y được tiêu thụ trong vò ngoời nước như: Xin- 
gŒ-bo, Trung Quốc,Nga... 

(2ôqqg tụ (2qo-sưt (2lur Šê saớt sàng lợp tác, liên đÍoqx~ft oới 
các (0t 0£, cá siuân trong oà agoài nước để sắm xuất nÏưững 
sản pitẩm công tghệ, các tất làng tiêu dùng từ cao 4, 
pitan bón... oà ppftáf triển 
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SỬ, VĂN HÓA LÂU ĐỜI VÀ TRUYỀN THỐNG 

YÊU NƯỚC, KIÊN CƯỜNG, BẤT KHUẤT CHỐNG 
GIẶC NGOẠI XÂM. VỚI NHỮNG ĐÓNG GÓP TO LỚN 
TRONG HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN CHÔNG PHÁP VÀ 
CHỐNG MỸ, NGÀY 11 - 8 - 1999, ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN 
DÂN HUYỆN HIỆP HÒA VINH DỰ ĐƯỢC ĐẢNG VÀ NHÀ 
NƯỚC PHONG TẶNG DANH HIỆU ANH HÙNG LỰC 
LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN. 

Đảng bộ và nhân dân Hiệp Hòa đã đoàn kết, khắc phục 
khó khăn, kiên trì phấn đấu phát triển kinh. tế - xã hội theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nỗ lực phấn dấu 
giành được những kết quả quan trọng trong sự nghiệp đổi 
mới. 

Năm 2003, các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp, công 
nghiệp- TTCN đều đạt và vượt kế hoạch: 

* Nông nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng là 28 872 héc- 

ta, tăng 0,5% so với năm 2002. Tổng sản lượng lương thực 
cây có hạt đạt 83 950 tấn tăng 3,8% so cùng kỳ, bình quân 
lương thực đầu người dạt 406kg/ngườilnăm. 

` Công nghiệp, TTCN: Giá trị tông sản lượng đạt 17,9 tỉ 
đồng, tăng 7% so với kế hoạch và 29,2% so cùng kỳ năm 
2002. Năm 2003 có tốc độ tăng trưởng cao nhất từ trước tới 


rẬ IỆP HÒA LÀ HUYỆN CÓ TRUYỀN THỐNG LỊCH 


nay; trong đó, sản lượng tơ đạt 35 tấn, tăng 133% so với kế 
hoạch và tăng 23 tấn so với cùng kỳ năm 2002; sản xuất 
gạch tăng 14% kế hoạch; may mặc tăng 12% kế hoạch... 
các hoạt dộng thương mại dịch vụ phát triển phục vụ tốt 
hơn cho sản xuất và đời sống nhân dân. 

* Cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch tiến bộ, nông 
nghiệp, thủy sản và thương nghiệp dịch vụ có bước tăng 
trưởng dáng kể. Đời sống nhân dân nâng lên và được cải 
thiện rõ rệt, số hộ khá và giàu tăng lên, số hộ nghèo thu giảm 
chỉ còn 3, 12a so với năm 2002. Kết cấu hạ tầng được củng cố 
và phát triển. Sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa có nhiều tiến 
bộ, quốc phòng an ninh được ổn định giữ vững. Hệ thống 
chính trị không ngừng dược củng cố và tăng cường. 

* Tiếp tục sự nghiệp CNH-HĐH, năm 2004, nhiệm vụ cơ 
bản đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân Hiệp Hòa là: Quán triệt 
và tô chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của trung 
ương, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, bám sát mục tiêu “lấy 
phát triên kinh tế làm trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ 
then chốt”, phát huy nội lực, khai thác có hiệu quả những 
tiềm năng thế mạnh sẵn có, tranh thủ mọi điều kiện, thời cơ 
thuận lợi, khắc phục khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn 
thành mục tiêu, nhiệm vụ về kinh tế, xã hội, quốc ¬. an 
ninh mà Đại hội lầnthứXIX +É}dg3ê lzê 
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Đ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Tổng Công ty Dầu 
khí Việt Nam, có 7 chỉ bộ, trong đó có 6 chỉ bộ 
sinh hoạt ở cơ sở chính tại Hà Nội và 1 chỉ bộ ở Chỉ 
nhánh TP. Hồ Chí Minh với 74 đảng viên, trong đó có 
59 nam, 15 nữ, chiếm tới 33,6% biên chế lao động 
trong cơ quan và đảm nhận trên 91% vị sử lãnh đạo từ 
phó phòng, ban trở lên. 

—_ Nhiệm kỳ 2000 - 2003, Đảng bộ VDK đã phát huy 
thành tựu của nhiệm kỳ trước, hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ chính trị của đơn vị: 
> Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụNCKH, nhiệm vụ 
chính trị trọng tâm. Năm 2003, theo kế hoạch sẽ hoàn 


thành 21 nhiệm vụ, tiêu chuẩn và 8 hợp đồng KTKT 


với các công ty nhà thầu đang TKTD dầu khí tại Việt 
Nam. 

> _ Trong lĩnh vực dịch vụ KHKT, Đảng bộ đã lãnh 
đạo khai thác tốt cơ sở vật chất - kỹ thuật và đội ngũ 
cán bộ khoa học với nhiều năm kinh nghiệm thực hiện 
có hiệu quả các dịch vụ KHKT và phân tích mẫu, ngày 
càng khẳng định vị thế và uy tín của mình đem lại 
nguồn thu đáng kể. Doanh thu từ hoạt động dịch vụ 
cũng không ngừng tăng lên: Năm 2001 thu 35,6 tỉ VNĐ 
đạt 150% kế hoạch; năm 2002 là 28,2 tỉ VNĐ, đạt 
105%; năm 2003, ước đạt 47 tỉ VNĐ, bằng 148% kế 
hoạch. 

> _ Đảng bộ đã chủ trương và lãnh đạo đẩy mạnh 


xề bộ Viện Dầu khí (VDK) là ì đẳng bộ cơ sở hoạt động nghiên cửu ứng dụng phục vụ SXKD, bước. 
đầu đạt hiệu quả tích cực được các đơn 
hoannghênh. - 


->__ Sinhhoạt định kỳ của các chỉ bộ trực thuộc 
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bộ được giữ vững. Song song với việc phổ bỉ 


LỆ tàn, 9410001441 


an | 
triệt các chỉ thị, NQ, các chỉ bộ đã tậ trung bàn. và - 
quán triệt các giải pháp thực hiện tốtn lệm vụ nghiên ˆ 
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cứu MUAU ứng dụng công nghệ vào sản xuất và công | 


tác quản lý. l 
»> Hiện nay, Đảng bộ VDK tiếp. Bàu lãnh đẹo xây. UÈ 
dựng tập thể lao động chung sức, chung lòng xây - 
dựng lực lượng cán bộ KHKT vừa hồng vừa chuyên; .. 
nâng cấp cơ sở vật chất, hiện đại và đồng bộ hóa thiết - 
bị, hoàn thiện về mặt tổ chức nhằm xây dựng VDKtrở - 
thành học viện dầu khí hiện đại, ngang tầm với các. 
viện dầu khí khu vực và đủ sức để giải quyết mọi - 

nhiệm vụ do yêu cầu SXKD của Tổng Công l Ny SA) 


ra. 
Với những thành tích đã đạt được NỀNG nhiều 

năm trong đó vai trò lãnh đạo của đảng bộ rất cơ bản, _ 

VDK được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao _ 

động hạng Ba (năm 1998), Huân chương Lao ANN 

hạng Nhì và nhiều bằng khen của Thủ tướng ¡ 

phủ nhân dịp kỷ niệm 25 năm xây dựng Và 

thành của VDK (5 - 2003), Thủ tướng Chính hop: 

Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã tặng bằng | khen `. 

tập thể và các cá nhân của Viện. 
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'CÔNG TY CH THUÊ TÀI CHÍNH 


LERASING COMPANY OF INGOMBANK OF VIETNAM 
Địa chỉ: Số 18 phố Phơn Đình Phùng - quộn Bo Đình - Hò Nội 
Điện thoại: (04) 8 233 045 7 33ó 328 " Fox: (04) 7 333 579 
Giám đốc: NGUYÊN VĂN BÌNH 
LÀ DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP 
THUỘC NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 
VỐN ĐIỀU LỆ 75 TỈ ĐỒNG 


* Được huy động vốn dưới cóc hình thức: 

+ Nhện tiền gửi kỳ hơn từ 1 năm trở lên củo tổ chức, có nhôn 

+ Phút hònh trới phiếu, chứng chỉ tiền gửi...có kỳ hơn từ 1 năm trỏ lên. 

+ Voy vốn ngắn hơn, trung, dời hạn của tổ chức tín dụng trong vò ngoòi nước. 

+ Nhộn cóc nguồn vốn khóc theo quy định của Ngôn hòng Nhỏ nước. 

* Công ty rốt hân hạnh 
được phục vụ Quý khóch 
hỏng cóc dịch vụ sau: 

+ Cho thuê tòi chính đối 
với tổ chức và có nhôn hoợt 
động tợi Việt Nam. 

+ Mud vò cho thuê lợi theo 
hình thức cho thuê tời chính. 


+ Nhập khẩu trực lếp lễ 2T Tế TÀI Câu, TÍ 
hoặc ủy thóc nhộp khẩu 35 "TA Mộ THUÊ TÀI CHNH - ` 
móy móc, thiết bị, phương xung: +2 TC NA DU ` 


tiện vận chuyển vò động sỏn 
mò bên thuê được phép 
mug, nhộp khổu vò sử dụng. 

+ Tư vốn, bỏo lãnh cho 
khóc hòng về những dịch vụ 
liên quan đến nghiệp vụ cho 
thuê tòi chính. 

+ Cóc hoợt động khóc khi 
được Ngôn hòng Nhỏ nước 
cho phép. 


Địa chỉ: Phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai _ | 
Điện thoại: (061) 838 020 - 838 648 * Fax: (061) 838 803 * Hiệu trưởng: Th.s NGUYỄN THẾ HUÂN 


f @=>~ Chính trị từth Đồng Nai thành lập ngày 20-11-1957 với tên 
gọi đầu tiên là Trường Đảng miền Đông. Từ buổi khởi đầu dựng, với 
những với những lán trại, hầm, hào trong vàng Chiến khu Ð anh hùng, 
các thế hệ đàn anh đã gánh chịu những thiếu thốn, gian khổ, đói rét đểtổ 
chức những lóp học với những nội dung quan trong, bức thiết phục vụ 


cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. 


tua 46 năm xây dựng và trưởng thành, đến năm 2003, tổng số lớp mà 
Trường đã mở là 450 lớp với trén 48 000 học viên ra trường. 


Nhiệm vụ chủ yếu của Trường 
Chính trị trong những năm qua là 
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 
chủ chốt xã, phường, cán bộ trưởng, 
phó phòng, ban, ngành cấp huyện 
và cấp tỉnh, các chuyên viên và cán 
bộ lý luận, quản lý chuyên môn 
nghiệp vụ... Năm 2003, duy trì và mở 
mới 43 lớp; trong đó, chương trình 
bồi dưỡng gồm 19 lớp; chương trình 
đào tạo 24 lớp gồm Trung học chính 
trị, Trung học Luật, Trung học Hành 
chính, Trung học Chính trị thanh vận 
và Trung học Chính trị - phụ vận; liên 
kết với các trường đại học, học viện 
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đào tạo cử nhân Công đoàn và Quản 
trị kinh doanh, cử nhân Triết học, cử 
nhân Chủ nghĩa xã hội khoa học, cử 
nhân Hành chính, cử nhân Bảo hộ 
lao động, Chứng chỉ học phần Đại 
học Công đoàn, Chương trình Cao 
cấp lý luận chính trị. Trong năm, 
4 206 học viên tới Trường . 

Với đội ngũ 38 cán bộ, công 
nhân, viên chức và 6 lao động hợp 
đồng công việc, Nhà trường luôn 
hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, bổi 
dưỡng từ 40 - 50 lớp/năm và từ 3 500 
đến 4 500 học viên nội trú. 

Để đáp ứng nhiệm vụ chính trị, 


Bi thự TÍnh ủy Đống Nai Hoàng Bình Quân phát 
biếu tại lê Ký niệm 45 nám thành lập trương 


năm 2003, chỉ bộ cơ sở của Trường 
được nâng lên thành Đảng bộ cơ sở 
với 5 chỉ bộ trực thuộc. 

Năm 2002, Nhà trường được 
Học viện Hành chính Quốc gia cấp 
Bằng khen. 
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tiếp quỏn lý 79 đơn vị trường học đóng trên địa bàn huyện; 
trong đó, có 80 % số xö, thị trến có trường học được xêy 
dựng kiên cố, mạng lưới trường lớp đỏ được phủ kín trên địa bàn 
" ¡ 33 xã, thị trốn. Cỏ sở vật chốt từ phòng GD - ĐT đến cóc đơn vị 
à.Í trường học đều khơng trong, thu hút học sinh trong địa bèn và 


: P-- Giáo dục & Đòo tạo huyện Bắc Quong lò đơn vị trực 


N 1Ï đóp ứng nhu cầu phót triển giáo dục trên địa bòn. 


- Củng cố, duy trì và giữ vững thành quả 
PCGDTH-CMC. 

- Mở các lớp xóa mù chữ tại các thôn bản 
vùng sâu, vùng xa. 

- Tổ chức mở các lớp sau xóa mù chữ cho 
người trong độ tuổi. 

- Mở các lớp bố túc THC§ cho người trong 
độ tuổi chưa có bằng tốt nghiệp THCS. 

- Ban Chí đạo PCGDTHCS các xã đã chỉ 
đạo tốt công tác bố túc tiểu học. 

- Công nhận được 30/33 xã, thị trấn đạt 
chuẩn cấp quốc gia vềPCGDTHCS. 

- Công tác quán lý trường học được thực 
hiện quyền tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo 
cá nhân phụ trách, tăng cường vai trò lãnh đạo 


trường mềm non, 12 trường và 24 xã có mềm non gủn liền 
với tiểu học; 12 trường PTCS, THCS; 20 trường PTCS; 5 trường 
ý cốp 2-3; I trường THPT, ! TIGDTX. 


` IE, huyện có 2 098 lớp, với tổng số 49 348 học sinh; có 79 


của Đảng trong trường học. 

- Tổ chức tốt các hoạt động dạy và học, 
hoạt động ngoại khóa, tăng cường chất lượng 
giáo dục, xây dựng đội ngũ giáo viên, cải tiến 
phương pháp dạy, học, nâng cao hiệu quả 
giáo dục và đào tạo. 

- Phòng GD-ĐT huyện thường xuyên kiểm 
tra đôn đốc, khen thưởng và kỷ luật kịp thời 80 
đơn vị trường học trên địa bàn huyện; động 
viên khích lệ các đơn vị trường học hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ của mình, Bên cạnh đó, 
Phòng GD - ĐT huyện luôn tham mưu với 
chính quyền quan tâm sâu sắc đầu tư xây 
dựng cơ sở vật chất trường học và sự nghiệp 
GD-ĐT của huyện. 


b8 vàn . - NHIỆM VỤ CHU ÔN: : 
HƯIẾP c2, E- ướt Mhệ n=i. SÁT sọc ca NI “hệ 
Suật 2 ~Ưmlổng, chăm sóc, duy trì cây xanh đường phố vò công viên. 
____.~Duy†u vờ bẻo dưỡng hệ thống thoớt nước gioo thông nội thị. - 
Tờ - Quốn ý. lốp đột, vộn hònh. hệ thống điện chiếu sóng công .ơ: tr 
ki 3 sự: - Quản lý dt trang vò dịch vụ tang lễ. - 


IA 
1, Cônglóc thù gbn ch liêng: Wróc thỏi tra SX>d đỏm thường kiên sạch sẽ, không cöräc 
_ tồnquangòy; doœnh thu ước đợt 4552 triệu đồng/năm,bởng 110%sovớikếhoạch.  - 

2. Công †óc ươm trồng, chăm sóc duy trì cây xanh được †ộp trung trồng trên cóc trục đường đö 
được giỏi phóng một bằng, via hè. Cêy thường xuyên được chờm sóc, cốt tỉa, góp phồn cỏi thiện môi 
trường. Gió trị thực hiện ước tính cảnăm lò912riệu đồng, đợt 127%sovớikế hoạch. _ 

.3. Công tác duy †u, bỏo dưỡng được duy trì, bỏo đảm đúng quy định kịp thời, nên đỏm bỏo hệ 
thống cốngrðnh thông thoót, gió trị ước tính đợt 912 triệu đồng/năm, đọt 123% kế hoạch. 

4. Đảm bảo sửa chữ kịp thời vò vận hònh hiệu quỏ 28km đường dôy với trên 1 000 bộ bóng cóc 
loợi, đảm bảo ónh sóng, tiết kiệm điện năng, góp phồn bỏẻo đỏm œn toèn gido thông vò trột†ự ơn ninh. 
Gió trị thục hiện ước đợt ì ọ77 triệu đồng/năm, đợt 113% so với kế hoạch. . 


5. Công tức quỏn lý nghĩa trang vò dịch vụ mm lễ: Ước tĩnh cỏ TỰ hàc£ 100 triệu “đồng thu uphí vệ 
sinh Win dập à 100% kế hoạch. 


F:J tÍ/TIIMWMW 3N1Ì1Í! NịM 
nưco BÌNH DƯƠNG 


Địa chỉ: Ngã tư Hòa Lân - Đại lộ Bình Dương - Thuận An - Bình Dương 
ĐT: (0650) 822 602 * Fax: (0650) 823 922 


CHÚC NĂNG: 

Công †y Khoóng sỏn vò Xêy dụng _ 
Binh Dương lò doanh nghiệp nhò nước, được Bịa chỉ: 180 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 3 - TP. Hồ Phí Minh 
phép thăm dò, khơi thóc vò chế biến khoóng Biện thoại: (08) 8 304 207 - 9330 841.* Fax: (08) 9 330 849 
sản, xuốt nhộp khổu trực tiếp các loại “s8 
khoóng sỏn. 

Xôy dụng kết cếu họ tầng mỏ, cóc 
công trình dên dụng vò thi công cóc công 
trình giao thông nông thôn, sỏn xuốt kinh 
docnh vột liệu xêy dụng, nước uống tinh 
khiết đóng chơi. Nuôi trồng, sỏn xuốt cóc mớt† 
hồng nông sỏn,†hực phẩm. 

SẢN PHẨM CHÍNH: 

Đó xêy dụng cóc loợi, Coo-lonh 
nguyên khơi vờ Cao-lanh chế biến, gọch, 
cớ† xôy dụng, nước uống: tinh khiết đóng 
choi hiệu BIMICO. _ š 


Giám đốc: TRẦN ĐÌNH HẢI: 
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Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND ngày 2 - 9 - 2002 


Chủ tịch UBND 


Bí thư đẳng ủy 


* Bom Bo đã trở thành địa chỉ đỏ của Tỉnh Bình 
Phước, là niềm tự hào của quê hương “Miền Đông 
gian lao mà anh dũng”, Bom Bo đã ải vào lòng 


người của cả dân tộc Việt Nam, thậm chí cả trên thế 


giới bởi một ca khúc “Tiếng chày trên sóc Bom Bo ” 
mà cố Nhạc sĩ Xuân Hồng - Người chiến sĩ cách 
mạng đã từng sống và chiến đấu cùng đồng bào 
Bom Bo, sáng tác trong những ngày tháng sôi sục 
khí thế cách mạng: chuẩn bị lương thực phục vụ cho 
chiến dịch Đồng Xoài - Phước Long năm 1965 ”. 


Xã Bom Bo được thành lập theo Nghị định 
119/NĐ-CP của Chính phủ, tháng 12 - 1997, có 
điện tích tự nhiên 12 680 hecta và 5 565 người (tách 
từ một số thôn của xã Đắc Nhau và xã Minh Hưng 
“ Đất lành chim đậu ”), đến nay Bom Bo đã có hơn 
15 700 người của 12 dân tộc anh em chung sống 
làm ăn. | 

Bom Bo được Nhà nước đầu tư hơn 20 ổ đồng 
xây dựng kết cấu hạ tầng, có 12 km đường nhựa 
chạy qua xã, cả 10 ấp đã có điện, hơn 200 hộ dùng 
nước máy. Khu trung tâm xã đã được xây dựng có 
trụ sở làm việc, nhà văn hóa, bia tưởng niệm, đài 
truyền thanh, chợ lồng mái che, ngân hàng nông 
nghiệp. v.v... 

Trong 6 năm qua, nhìn chung, nhịp độ phát 
triển kinh tế - xã hội ở Bom Bo tăng trưởng nhanh, 
đời sống nhân dân từng bước cải thiện, sự nghiệp 
văn hóa - giáo đục ngày càng ổn định và phát triển. 
Tình hình an ninh chính rc? lớn: bản an he: xã hội 
được giữ vững. : 
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ì Lãnh đạo tỉnh đến dự lễ khánh thành câu treo ủH. Bắc Quang 


định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và các biện 
pháp chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 
* 2000- 2005. 


, ÍB; hội XVIII của Đảng bộ huyện Bắc Quang đã quyết 


Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã - quyết phương 
`“ hướng mục tiêu chủ yếu của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2000 - 
§ 2005 gồm các chỉ tiêu chính sau: 

* Tống giá trị sản phẩm đạt 800 tỉ đồng. 

* Tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định hàng năm 12%. 

* Tỷ trọng cơ cấu kinh tế: 

- Nông-Lâm nghiệp: 45%. 

- Công nghiệp - Xây dựng: 22%. 

- Dịch vụ - Thương mại: 33%. 

* Mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2005 đạt 15 vạn tấn sản 
phẩm, trong đó 7 vạn tấn lương thực quy thóc, 5 vạn tấn cam 
quýt, 2 vạn tấn chè búp tươi, 1 vạn tấn nguyên liệu giấy và bột 
° giấy, 1 vạn tấn cà-phê, giá trị hàng xuất khẩu và có tính chất 
* xuất khẩu đạt 3 triệu USD, tăng 3 lần so với năm 2000. 


nh ninnnnnnn An 
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HỤ LÊN 2W 226 2© 22% 226 JM J2Ợ VN cm 


: ›QUYT SẠCH BENH Ở H: BẮC QUANG =. 
Di in. 0 in nan inoayyna 


VN 3% 259-2525 2% 26 JSC ý 


Địa chỉ: Thị trấn Việt Quang - Bắc Quang - Hà Giang * ĐT: 019 §21 142 


Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của tỉnh, của . 
trung ương và từ bên ngoài; khai thác cao nhất các tiểm năng, ) : 
thế mạnh tại địa bàn, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, » 
trước hết là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo ` 
hướng sản xuất hàng hóa, đặc biệt đẩy nhanh sự phát triển ' 
công nghiệp nhất là những lĩnh vực mà huyện có ưu thế, gắn 
với quá trình đô thị hóa và phát triển thương mại du lịch và &- 
dịch vụ; tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cao dân trí, ° 
phát triển văn hóa - xã hội; củng cố quốc phòng an ninh; xây =3 
dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ huyện đến cơ sở. 

Nhiệm vụ cụ thể: 

* Tổng giá trị sản xuất dạt 800 tỉ đồng. 

- Nông - lâm nghiệp: 338 tỉ đồng. 


P9 
& dc sác-kc-Ä :ẢC:Ä -X ,Ñ 4 ăk 


- Công nghiệp - Xây dựng: 245 tỉ đồng. c3 
- Thương mại -Du lịch: 208 tỉ đồng. s 
* Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt 12% trở lên; lÝ: 
- Tổng sản lượng lương thực: 62 830 tấn. Na 
- Bình quân lương thực đầu người: 444 kg/năm. s 
- Bình quân giá trị sản xuất đầu người: 5,6 triệu đồng. _ 
- Thu nộp ngân sách: 30 tỉ đồng (tăng 10 tỉ đồng). s 
- Độ che phủ của rừng: 62%. à 
- Huy động 100% lao động tham gia đóng góp xây dựng kết + Š 
cấu hạ tầng. KV) 
- 90% số tuyến đường liên xã được rải nhựa (tăng 20%); “# 
100% số thôn bản có đường ô-tô đến trung tâm (tăng 30%). sẻ 
- 100% các trường học tại trung tâm các xã, thị trấn xây cao s 
tầng. 
- 100% trụ sở xã xây kiên cố. b. 
- Trên 99,5% trẻ em trong độ tuổi (6-14 tuổi) đến trường. 
-100% số xã được phủ sóng truyền hình. 
- 100% số thôn bản sử dụng điện, . 
- 100% số xã có điện thoại. : 


- Hạ tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn 1,35% (giám 
0,05%). 

- Trên 90% tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch, ° 
vững mạnh (tăng PN. Mở xài 
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220 †ỉ đồng 
12.000kW (3 tổ móy) 
| 55,74 triệu kW/h 
L| Kết hợp với Khu Du lịch sinh thới 
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Trụ sở chính: 105 Lê Lợi, Vũng Tàu 
Điện thoại: (064) 839 871 * Fax: (064) 839 8§Š7 * Email: hq@®viefsov.com.vn 


NLD Vie†sovpetro thònh lập năm 1981, là đơn vị liên 
doơdnh giữa Việt Nam vò Liên bang Ngo khơi thúc dầu khí 
ớn nhốt Việt Nam. 


HOẠT ĐỘNG TRÊN 2 MỎ:Bạch Hổ, Rồng 
SẢN LƯỢNG: 37 000 tốn dồu thô/ngùày đêm 
6 triệu mỶ khíngày đêm 
Từ năm 1986 đến 2003 đợt 127 triệu tốn dầu thô 
và hơn 10 tỉ mỂ khí 


SẴN SÀNG HỢP TÁC, LIÊN DOANH 
VỚI CÁC CÔNG TY DẦU KHÍ KHÁC 
TRONG CÁC LĨNH VỰC: 

Thiết kế, lắp rép, xêy dựng cóc 
công trình dồu khí biển, khoœn 
thăm cò - khơi †thớc dều khí, dịch vụ 
cỏng, vên tỏi biển, phòng chống 
phun †ròo du, bỏo vệ môi †trường 
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Địa chỉ: 181 Tây Sơn - Đống Đa Hè Nội " Điện thoại: 8 572187 " Fax: (84-4) 5 330218 


@ Công ty Xe đạp - Xe máy Đống Đa Hà Nội (DMC) tiền 
thân là Xí nghiệp phụ tùng xe đạp - xe máy Đống Đa, 
được thành lập theo Quyết định số 42/QĐUB ngày 
09-01-1995 của UBND Thành phố Hà Nội. 

® Tổng vốn đầu tư trên 2,17 tỉ đồng, DMC có chức 
năng sản xuất và kinh doanh xe đạp, các loại phụ tùng 
xe đạp, xe máy, thiết bị nội thất văn phòng và lắp ráp xe 
máy hoàn chỉnh. 

® Chỉ sau hơn hai năm hoạt động, DMC đã phát triển 
mạnh, đủ khả năng cạnh tranh với các sản phẩm ngoại 
nhập cả về chất lượng và giá thành sản phẩm. 

@ Nếu trước đây, Công ty chỉ sắn xuất và kinh doanh 
các mặt hàng truyền thống như phanh, bàn đạp, thì nay 
chủng loại đa dạng hơn và rất nhiều sản phẩm của 
Công ty đã giành được Huy chương Vàng tại các triển 
lãm, hội chợ quốc tế như các sản phẩm nhựa phục vụ 
ngành điện tử, phương tiện vận tải, thiết bị vệ sinh, các 
phụ tùng xe hơi, phụ tùng chính xác, hay các linh kiện % x e : 
điện tử,v.ọ... CHỨC NÀNG NHIÊM VU: 
®) Không dừng lại ở đó, DMC đã tiếp tục mở rộng kinh 

doanh bằng cách đăng ký thêm ngành hoạt động về 

nhập khẩu các loại máy móc thiết bị và nguyên vật liệu 

phục vụ cho nhu cầu sản xuất của Công ty; đồng thời, 

xuất khẩu các sản phẩm do chính Công ty sản xuất. Với 

những nỗ lực đó, DMC luôn luôn có những bước phát 

triển tốt trong những năm gần dây. Năm 2000, DMC đạt 

tổng doanh số là 46,043 tỉ đổng, nộp ngân sách nhà 

nước 5,584 tỉ đồng. Năm 2001 ước tính DMC đạt doanh 

thu 51,356 tỉ đồng, và nộp ngân sách 5,911 tỉ đồng. 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÀN VIỆT NAM 
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TH ÁNG RA 2 KỲ BƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX CỦA DẢNG VÀ0 UỘC SỐNG 
: : NGUYÊN SINH HÙNG - Huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển 
RA NGÀY 1 VÀ 16 HÃNG THÁNG kinh tế - xã hội 3 
Số 7I5 ĐỖ NGUYÊN PHƯƠNG - Bước phát triển mới của khoa học và 
công nghệ nước ta 8 
6 TÔ HUY RỨA - Nâng cao vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong 
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 13 
3-2004 NHÂN KỶ NIỆM 50 NĂM HIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ 
52 Nguyễn Chí Thanh. Hà N ội VÕ NGUYÊN GIÁP - Tinh thần Điện Biên Phủ sống mãi trong sự nghiệp 
Điện thoại : (04) 7 753 605 C0 Sbnabpm 2 ©$ft,MAM on 1e ai \ọe 8 
Fax : (04) 7 753 633 VĂN TẠO - Chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp là 
Email: bbttccs@hn.vnn.vn “một Điện Biên Phủ anh hùng” ty Đán... 
e Cơ quan thường trú HỘI THẢO KHOA HỌC - THỰC TIÊN _ 
tại miền Trung : PHÁT TRIỀN NÊN KINH TẾ NHIÊU THÀNH PHẦN Ở VIỆT NAM: 
26 Trần Phú, - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 
He ty hưởng LÊ HỮU NGHĨA - Báo cáo đề dẫn 31 
lọn thOại : “.. T~ể th ôi thả 
Fax : (080) 51303 dò ` Hội thao , 38 
6 Có Lbagdbyong dt NGHIÊN PỨU - TRA0 ĐỔI 
tại miền Nam : ĐOÀN VĂN THÁI - Nhận thức vị trí, vai trò của Đoàn Thanh niên 
19 Phạm Ngọc Thạch Cộng sản Hồ Chí Minh trong tình hình mới 42 
Thành phố Hồ Chí Minh NGUYÊN VĂN LONG - Âm mưu và luận điệu chống phá chủ nghĩa xã hội 
Điện thoại : (08) 8 274 638 của các thế lực thù địch ngày nay 46 
Lá À ph) hsến: li gan THỰC TIÊN - KINH NGHIỆM 
© Tạp chỉ: Cộng sâu điện tủ: NGUYỄN THANH CAO - Kon Tum với công tác chuyển dịch cơ cấu 
http:/www.tapchicongsan.org.vn sản xuất gắn với định canh, định cư và xóa đói, giảm nghèo 50 
e Tổng Biên tập : PHAN KHẮC TỪ - Phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào 
LÊ HỮU NGHĨA Công giáo Việt Nam 55 
NGUYÊN SINH CÚC - Nông nghiệp Việt Nam nửa đầu kế hoạch 
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A năm qua, dưới sự lãnh đạo của 
JB\ Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự chỉ 
đạo sát sao, chặt chế của Chính phủ, 


cùng với sự ủng hộ của các cấp, các ngành, các 
tầng lớp nhân dân, ngành tài chính đã vượt qua 
nhiều khó khăn, thách thức và đạt được kết quả 
có ý nghĩa quan trọng. Đó là: hệ thống cơ chế, 
chính sách, pháp luật tài chính có nhiều đổi 
mới tiến bộ, góp phần tạo môi trường và thị 
trường thuận lợi hơn để giải phóng sức sản xuất 
của xã hội, khuyến khích các thành phần kinh 
tế phát triển, các tầng lớp nhân dân tích cực 
thực hành tiết kiệm, tăng tích lũy cho đầu tư, 
tạo thêm việc làm cho người lao động nhằm 
tăng thu nhập, xóa đối giảm nghèo, tạo ra 
nhiều của cải vật chất cho xã hội. Do đó, đã 
góp phần tạo động lực mạnh mẽ để nên kinh tế 
nước ta tiếp tục phát triển với tốc độ tăng 
trưởng khá cao: Năm 2003 tăng 7,24% (bình 
quân 3 năm là 7,1%), huy động thêm nhiều 
nguồn nội lực và ngoại lực để tăng đầu tư xây 
dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thúc đây 
mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải 
quyết các vấn đề xã hội, cải cách tiền lương và 
bảo đảm an ninh, quốc phòng. 

Trong hai năm còn lại của kế hoạch 5 năm 
2001 - 2005, nhiệm vụ đặt ra cho chúng ta còn 
nặng nề hơn, đòi hỏi phải có sự thống nhất ý 
chí, hành động với quyết tâm cao hơn để thực 
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hiện cho được mục tiêu: nâng cao hơn nữa chất 
lượng và nhịp độ tăng trưởng kinh tế - xã hội, 
với tốc độ trên 8%/năm, nhằm tạo ra thế và lực 
mới cho đất nước phát triển mạnh mẽ và bền 
vững. Đại hội IX của Đảng đề ra mục tiêu: 
Phấn đấu tổng vốn đầu tư xã hội đạt 31 - 32% 
GDP. Trong 3 năm qua, đã thực hiện đạt bình 
quân 34,7% năm, vượt mục tiêu đề ra. Tuy 
nhiên, nếu tính đến nhu cầu vốn đầu tư đáp ứng 
mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở 
2 năm tới và giai đoạn tiếp theo thì phải phân 


đấu tăng mức vốn đầu tư xã hội đạt khoảng từ 


36 đến 40% GDP. Để đạt được mục tiêu trên, 
cần tập trung thực hiện tốt các vấn đề sau: 

1 - Tiếp tục đổi mới để tạo môi trường 
đầu tư thuận lợi, hấp dẫn, khuyến khích sản 
xuất, kinh doanh 

Về tổng thể, môi trường đầu tư ở nước ta 
trong 3 năm qua được cải thiện tích cực. Cùng 
với việc tiếp tục giữ vững tình hình chính trị, 
xã hội ổn định, đã chú trọng tập trung chỉ đạo, 
tháo gỡ các rào cản về vốn, cơ chế chính sách, 
pháp luật về kinh tế - tài chính và các thủ tục 
hành chính trong việc thành lập doanh nghiệp, 
giảm sự can thiệp trực tiếp của Nhà nước trong 
hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm mở rộng 


*TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài 
chính 


L quyết gỉ 


quyền chủ động tài chính trong hoạt động của 
doanh nghiệp nhà nước. Đáng lưu ý là, đã tập 
trung vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước kết hợp 
với đầu tư của các thành phần kinh tế khác để 
nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội. Bảo đảm dự trữ các nguôn hàng hóa để ổn 
định giá cả thị trường và kim chế lạm phát ở 
mức hợp lý, ổn định tài chính - tiền tệ trên tầm 
vĩ mô. Nhờ đó, môi trường đầu tư và môi 
trường kinh doanh ngày càng cởi mở, thông 
thoáng, minh bạch và có tính cạnh tranh cao 
hơn so với giai đoạn trước. 

Vấn đề lớn đặt ra là, phải tiếp tục đổi mới, 
hoàn thiện chính sách để thu hẹp và đi đến 
chấm dứt mọi sự phân biệt đối xử không bình 
đẳng như hiện nay trong các quan hệ vay vốn 
tín dụng ngân hàng, miễn giảm thuế, giá thuê 
đất, giá cước dịch vụ, thuê và tuyển chọn lao 
động... giữa các thành phân kinh tế, giữa doanh 
nghiệp nhà nước với doanh nghiệp ngoài quốc 
doanh, giữa doanh nghiệp trong nước với 
doanh nghiệp nước ngoài, giữa người trong 
nước và người nước ngoài. Đi đôi với việc 
nhanh chóng xóa bỏ mọi sự phân biệt đối xử 
không bình đẳng, phải tiếp tục đôi mới chính 
sách, bảo đảm sự ổn định, công khai, minh 
bạch và tăng cường sức cạnh tranh lành mạnh. 
Tiếp tục tăng cường đầu tư của Nhà nước và 
_ khuyến khích các thành phần kinh tế bỏ vốn 
đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh 
tẾ - xã hội. 

Bên cạnh đó, đây mạnh cải cách thủ tục 
hành chính theo quy chế "một cửa". Coi trọng 
việc điều hành vĩ mô của Nhà nước nhằm tiếp 
tục duy trì được môi trường tài chính - tiền tệ, 
giá cả, lạm phát, thị trường ôn định. Từng bước 
điều chỉnh giá hàng hóa dịch vụ do Nhà nước 
định giá xuống ngang bằng các nước khu vực, 
xây dựng cơ chế quản lý, kiểm soát các mặt 
hàng độc quyên, cơ chế chống bán phá giá và 
cơ chế kiểm soát việc chuyên giá nội bộ trong 


kội ÏX eua (Đảng 0ào euộe tổng” 
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doanh nghiệp để bảo đảm môi trường kinh 
doanh lành mạnh. Có biện phập tạo ra sự thay 
đổi mạnh mẽ theo chiều hướng đổi mới mang 
tính cách mạng trong nhận thức, tư duy, cách 
làm việc của hệ thống các cơ quan công quyền, 
của đội ngũ cán bộ, công chức, các chủ doanh 
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, của từng 
người có sức lao động, có tiền tiết kiệm, có 
vốn, tài sản... Thực hiện tốt các biện pháp trên 
sẽ có điều kiện xây dựng và phát triển môi 
trường đầu tư, môi trường kinh doanh cởi mở, 
thông thoáng, hấp dẫn. nhằm khuyến khích các 
thành phần kinh tê tẾ tiếp tục khơi dậy và phát 
huy tối đa các nguồn. nội lực và ngoại lực cho 
đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. 

2 - Đa dạng hóa các kênh và hình thức 
động viên nguôn lực cho đâu tư phát triển 
kinh tế - xã hội 

Bằng sự tìm tòi, nghiên cứu, vận dụng sáng 
tạo kinh nghiệm của các nước trong việc phát 
triên kinh tế thị trường, nhất là các hình thức và 
các kênh động viên nguồn lực cho đầu tư phát 
triển, trong 3 năm qua, chúng ta đã có các công 
cụ tạo vốn đa dạng, phong phú hơn. Thành 
công lớn trong việc này là, các cấp ủy, chính 
quyền, các tổ chức đoàn thể đã quan tâm chỉ 
đạo thực hiện và đạt kết quả tốt nhiệm vụ động 
viên từ tông sản phẩm trong nước (GDP) cho 
ngân sách nhà nước, năm sau luôn cao hơn 
năm trước, đạt bình quân 21,8%/năm, góp 
phân làm gia tăng quy mô của ngân sách trung 
ương và ngân sách địa phương, có điều kiện 
thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Mức 
động viên từ GDP vào ngân sách nhà nước nói 
trên, nếu so với các nước trong khu vực là mức 
trung bình, nhưng so với nhu cầu vốn đầu tư 
phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm 
vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo yêu cầu 
Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và Hội nghị 
Trung ương 9 (khóa IX) thi mức độ đó còn 
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thấp. Do đó, chúng ta phải tập trung phấn đấu 
tăng tỷ lệ động viên từ GDP vào ngân sách nhà 
nước với mức cao hơn, đạt khoảng 21 - 
22%/năm trong giai đoạn 2001 - 2005 và 22 - 
23% trong giai đoạn 2006 - 2010. 


Để đạt được mục tiêu trên, phải tiếp tỤC chỉ 
đạo tập trung tăng tỷ lệ động viên từ các nguồn 
thu trong nước trên cơ sở tô chức thực hiện tốt 
các luật thuế mới vừa được kỳ họp thứ 3 của 
Quốc hội khóa XI thông qua. Tổ chức triển 
khai có hiệu quả hơn Pháp lệnh Phí, lệ phí và 
các chế độ thu khác theo quy định hiện hành. 
Thực hiện giảm dần mức động viên từ kinh tế 
bên ngoài trên cơ sở điều chỉnh giảm chính 
sách thuế nhập khẩu với mức độ cần thiết để 
vừa bảo hộ được sản xuất trong nước, vừa thực 
hiện đúng các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế. 
Bên cạnh việc điều chỉnh tăng tỷ lệ phân phối 
lần đầu từ GDP, cần tiếp tục chỉ đạo tăng tỷ 
trọng phân. bô vốn ngân sách nhà nước cho đầu 
tư phát triển. Như vậy, bằng Sự ( đổi mới trong 
phân phối và phân phối lại tông sản phẩm 
trong nước, chúng ta sẽ tăng được mức độ động 
viên từ nền kinh tế cho đầu tư phát triển. 

Ngoài việc sử dụng có kết quả các công cụ 
tạo lập vốn truyền thống, cần nghiên cứu, đa 
dạng hóa công cụ thu hút các nguôn lực theo cơ 
chế thị trường. Các hình thức trái phiếu, cổ 
phiếu, các quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính 
trung gian ngân hàng, phi ngân hàng, tiết kiệm 
bưu điện, các loại hình xổ số kiến thiết và một 
số hình thức huy động vốn khác thông qua 
kênh thị trường vốn, thị trường chứng khoán 
cần tiếp tục được vận dụng có kết quả nhằm 
tăng tỷ trọng vốn trung hạn và dài hạn cho nền 
kinh tế. Vấn đề đặt ra là, phải tiếp tục đổi mới 
mạnh mẽ trong tư duy và phương thức tạo vốn 
kinh doanh, chấm dứt tư tưởng ỷ lại vào ngân 
sách nhà nước, trông chờ vốn vay tín dụng 
ngân hàng hoặc vay vốn qua các hình thức và 
thị trường vốn ngâm không. được pháp luật 
bảo vệ. Muốn có nguồn vốn bên vững theo cơ 
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chế thị trường, phải coi việc tạo lập vốn thông 
qua thị trường vốn là giải pháp cơ bản, lâu dài 
để phát huy có hiệu quả cao nguồn lực cho đầu 
tư. Đương nhiên, để thực hiện được mục tiêu 
này, cần nhanh chóng đa dạng hóa công Cụ tạo 
vốn, kết hợp. SỬ dụng có hiệu quả các công CỤ 
trái phiếu, cổ phiếu mang tính cổ điển với các 
hình thức văn minh, hiện đại áp dụng rộng rãi 
ở tất cả các lĩnh vực, ngành, nghề, địa phương. 
Tiếp tục thực hiện huy động công trái giáo dục, 
trái phiếu chính phủ để đầu tư các công trình 
giao thông, thủy lợi trọng điểm của đất nước. 
Mặt khác, cần tập trung hơn để nhanh chóng 
hoàn chỉnh khung pháp lý: cho các hoạt động 
giao dịch, mua bán, chuyển nhượng, cầm cố, 
thế chấp để nâng cao hiệu quả sử dụng các 
công cụ tạo vốn, tạo động lực đủ mạnh để 
khuyến khích các tổ chức kinh tế tạo vốn qua 
thị trường vốn. 

Vừa qua, việc động viên nguồn lực tài chính 
từ đất đai, các nguồn tài nguyên thiên nhiên và 
các tài sản, bất động sản khác thuộc sở hữu nhà 
nước đã thu được kết quả tích cực. Từ đó, đã 
gỐp phần thực hiện việc quản lý bất động sản, 
đất đai, tài sản của Nhà nước bằng giá trị, bảo 
đảm xiết chặt hơn trật tự, kỷ cương tài chính và 
pháp luật của Nhà nước. Trong thời gian tới, 
cần nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài 
nguyên, thiên nhiên, đất đai; sớm ban hành 
Luật Thuế sử dụng đất để vừa tạo cơ sở pháp lý 
quản lý chặt chẽ đất đai, vừa động viên một 
phân cho ngân sách nhà nước; tiếp tục nghiên 
cứu hoàn chỉnh hệ thống thuế, phí trong sử 
dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường. Áp dụng 
rộng rãi việc tô chức đấu giá, đấu thầu công 
khai đê phát triển đô thị như hiện nay ở nhiều 
địa phương, tiến tới thu hẹp và chấm dứt việc 
lãng phí tài nguyên đất. Tổ chức thực hiện tốt 
cơ chế tài chính để sử dụng quỹ đất tạo vốn xây 
dựng kết cấu hạ tẳng. Nghiên cứu để sớm áp 
dụng cơ chế bán quyền khai thác và thu phí đối 
với một số công trinh kết cấu hạ tầng kinh tế 
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như hệ thống cầu, đường, cấp và thoát nước..., 
đồng thời, phát triển hình thức công ty cổ phần 
để đầu tư xây dựng trong lĩnh vực này. Khẩn 
trương tổ chức thực hiện cơ chế điều tiết hợp lý 
thu nhập từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất; sớm đưa thị trường bất động sản vào hoạt 
động một cách có tô chức. Nếu các địa phương 
tổ chức thực hiện tốt việc quy hoạch và công 
khai hóa quy hoạch sử dụng đất để nhân dân an 
tâm đầu tư, làm ăn lâu dài thì các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên, đất đai sẽ được sử dụng có 
hiệu quả hơn. 

Cùng với các nguồn lực nêu trên, trong 
3 năm qua, nguồn lực trong các thành phần 
kinh tế đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, 
từng bước tháo gỠ khó khăn, vướng mắc, khơi 
dậy và phát huy. SỨC mạnh để thúc đầy nên kinh 
tế phát triển. Vấn đề trọng tâm trong các năm 
tới là, tiếp tục đổi mới để nâng cao hơn nữa 
chất lượng, hiệu quả hoạt động và sức cạnh 
tranh của các thành phân kinh tế. 

- Đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước, 
quán triệt sâu sắc quan điểm đổi mới của Đảng 
theo Nghị quyết Đại hội IX, Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 3 và Hội nghị Trung ương: 9 
(khóa IX) nhằm tiếp tục tập trung rà soát, sắp 
xếp thu hẹp hơn lĩnh vực kinh doanh mà Nhà 
nước nắm giữ 100% vốn sở hữu. Tiếp tục mở 
rộng quyền tự chủ tài chính trong hoạt động 
của doanh nghiệp nhà nước về vay vôn, quản 
lý tài sản, quyết định kế hoạch sản xuất, kinh 
doanh, chế độ trả lương, thưởng. Đa dạng hóa 
hình thức sở hữu để đẩy mạnh hơn tiến độ thực 
hiện chuyển đổi hình thức sở hữu đối với 
doanh nghiệp nhà nước, thúc đẩy cổ phần hóa 
các doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn, 
kinh doanh có hiệu quả. Nghiên: cứu áp dụng 
cơ chế chủ động tạo vốn để đôi mới nhanh 
công nghệ của các doanh nghiệp nhà nước kinh 
doanh có hiệu quả. Hoàn chính các chính sách 
tài chính đối với trước, trong và sau khi thực 
hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, bô 


sung phương pháp định giá doanh nghiệp, từng 
bước đưa giá trị đất trong định giá doanh 
nghiệp. Mở rộng việc bán cổ phần ra bên 
ngoài, nâng cao hiệu quả sử dụng nguôn vốn 
Quỹ Hỗ trợ sắp xếp, cổ phần hóa và Quỹ Hỗ 
trợ lao động đôi dư do sắp xếp doanh nghiệp 
nhà nước; xóa bỏ sự phân biệt đối Xử giữa 
doanh nghiệp nhà nước sau khi cổ phần hóa 
với các doanh nghiệp khác trong quan hệ vay 
vốn tín dụng của các ngân hàng thương mại 
quốc doanh. Tập trung xử lý dứt điểm nợ tồn 
đọng của doanh nghiệp khu vực nhà nước. Sớm 
có chính sách tài chính áp dụng cho mô hình 
tập đoàn kinh tế nhà nước, "công ty mẹ - công 
ty con", công ty đầu tư tài chính nhà nước, cơ 
chế tài chính đối với hoạt động và sản phẩm 
công ích. Nghiên cứu sớm ban hành Luật Sử 
dụng vốn nhà nước vào sản xuất, kinh doanh. 

- Đối với khu vực kinh tế tập thể, cần nhanh 
chóng xóa bỏ mọi sự phân biệt đối XỬ. Coi 
trọng: hỗ trợ về tài chính để đầu tư giống mới, 
chuyển giao các kỹ thuật khuyến nông, khuyến 
lâm, khuyến ngư, đào tạo cần bộ quản lý, hỗ 
trợ xuất khẩu, đầu tư xây dựng kết cầu hạ tầng 
(thủy sản, làng nghề, chợ đầu mối) để tạo tiền 
đề cho việc thành lập Sở Giao dịch hàng hóa 
nông, lâm, hải sản ở các vùng, khu vực sản 
xuất hàng hóa lớn. Nhanh chóng giải quyết dứt 
điểm tình trạng nợ đọng của hợp tác xã nông 
nghiệp. và hợp tác xã phi nông nghiệp theo cơ 
chế đã ban hành. 

- Đối với khu vực kinh tế tư nhân, rà soát, 
xóa bỏ mọi phân biệt đối xử trong các quan hệ 
tài chính, tín dụng, giá thuê đất, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính trong thành lập doanh 
nghiệp. Nhà nước tạo môi trường thuận lợi để 
thành phần kinh tế này phát huy cao độ các 
nguồn lực trong nhân dân đề đầu tư vốn vào 
sản xuất, kinh doanh ở mọi ngành, nghề mà 
pháp luật không cấm. Sớm nghiên cứu ban 
hành cơ chế tài chính đối với doanh nghiệp 
dần doanh. 
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- Đối với khu vực kinh tê tế có vốn đầu tư 
nước ngoài, tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu 
tư thông thoáng, minh bạch và ổn định chính 
sách. Mở rộng các hình thức thu hút nhà đầu tư 
nước ngoài đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực 
xây dựng kết cấu hạ tầng, bất động sản dưới 
các hình thức BT, BOT, ... Tăng cường thu hút 
vốn đầu tư gián tiếp của nước ngoài, xúc tiến tổ 
chức phát hành trái phiếu chính phủ ra thị 
trường vốn quốc tế để tạo điều kiện phát hành 
trái phiều công ty; tích cực tham gia thị trường 
trái phiếu châu Á, tạo môi rường thuận lợi cho 
các quỹ đầu tư nước ngoài vào hoạt động tại 
Việt Nam. Mở rộng giới hạn mức đầu tư của tổ 
chức, cá nhân nước ngoài tham gia vào quá 
trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. 
Xóa bỏ mọi sự phân biệt đối xử giữa doanh 
nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài về thuế, giá thuê đất, giá 
cước dịch vụ, điện, nước... Tiếp tục có biện 
pháp đẩy mạnh xúc tiến vay vốn ODA để đẩy 
nhanh hơn và chấm dứt việc giải ngân vốn này 
chậm như hiện nay (đạt 50% tông số vốn đã ký 
kết), chuẩn bị đủ vốn đối ứng, chuẩn bị tốt các 
dự án đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý và sử 
dụng có hiệu quả các nguồn vốn. 

3 - Áp dụng cơ chế tài chính đối với các 
đơn vị sự nghiệp và mở rộng xã hội hóa các 
hoạt động giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, 
thể dục - thể thao 

Việc áp dụng cơ chế tài chính đối với các 
đơn vị sự nghiệp có thu và đẩy mạnh xã hội 
hóa các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn 
hóa, thể dục - thể thao... là những chủ trương 
nhất quán của Đảng và là chính sách lớn của 
Nhà nước ta. Thực hiện chủ trương này nhằm 
mục đích phân định rõ các đơn vị hành chính 
VỚI đơn Vị SỰ nghiệp, vừa tạo cơ chế đê huy 
động sự đóng góp của các thành phân kinh tế, 
tô chức, mọi người dân trong việc tham gia 
phát triên các hoạt động sự nghiệp, vừa tạo 
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điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp chủ động và 
có quyền tự chủ hơn trong việc giải quyết công 
việc, quyết định biên chế, chỉ trả tiền lương, 
tiền thưởng nhằm nâng cao chất lượng các sản 
phẩm, dịch vụ mà các đơn vị sự nghiệp cung 
cấp cho xã hội. Bảo đảm cho mọi người lao 
động có điều kiện phát huy hết tài năng sáng 
tạo, tăng thêm thu nhập cho chính mình và làm 
giàu cho đơn vị mình. 

Trong 3 năm thực hiện chủ trương đẩy 
mạnh xã hội hóa và 2 năm thực hiện cơ chế 
khoán chỉ tài chính, khoán biên chế và cơ chế 
tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu, 
chúng tả đã thu được nhiều kết quả tốt. Đáng 
chú ý là, đã động viên được hàng nghìn tỉ đồng 
đóng góp của nhân dân, bảo đảm các nhiệm vụ 
chi nâng cao chất lượng, hiệu quả trong các 
lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể 
dục - thể thao. Nhìn chung, chất lượng dịch vụ 
của các đơn vị sự nghiệp được nâng cao hơn 
trước, thu nhập của người lao động tăng, việc 
tổ chức quản lý được đối mới tiến bộ đáp ứng 
yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. 

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là, 
phải thống nhất trong nhận thức, đổi mới tư 
duy và tổ chức đồng bộ ở tất cả các bộ, ngành, 
địa phương đê tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh sự. 
nghiệp xã hội hóa ở các lĩnh vực cung cấp sản 
phâm và dịch vụ công cộng khác. Nhanh 
chóng áp dụng cơ chế khoán chi hành chính, 
khoán biên chế đối với tất cả các đơn vị, cơ 
quan hành chính nhà nước và áp dụng cơ chế 
tài chính mới đối với tất cả các đơn vị sự 
nghiệp. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, cần 
tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy, chính 
quyền các cấp trong việc tổ chức thực hiện từ 
khâu tổ chức quán triệt chủ trương đến khâu 
chỉ đạo lập đề án, phê duyệt đề án, tổ chức thực 
hiện đề án và giám sát việc thực hiện. 
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BƯỚC PHÁT TRIÊN MỚI 
CUA KHOA HỌC YÀ CÔNG NGHỆ NƯỚC TA 


UA hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị 
quyết Đại hội của Đảng, khoa học và 
công nghệ nước ta đã có những bước 
phát triển mới, góp phần quan trọng vào sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Báo cáo kiêm điểm nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện 
Nghị quyết Đại hội, Hội nghị Trung ương 9 
(khóa IX) nhấn mạnh: Khoa học và ) công nghệ 
đã có bước phát triền phục vụ thiết thực hơn 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đã xuất 
hiện những nhân. tố mới trong quá trình hình 
thành và phát triển thị trường khoa học và công 
nghệ ở nước ta. Tiêm lực khoa học và công 
nghệ được tăng CƯỜng. Những thành tựu đẳng 
khích lệ â ây của khoa học và công nghệ nước ta 
có thể được nhìn nhận và đánh giá trên những 
mặt sau: 
I- Hoạt động khoa học và công nghệ 
Hiện nay, nước ta có trên I 150 tổ chức 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, 
với 1,8 triệu người có trình độ đại học và cao 
đẳng trở lên; trong đó, có hơn 3 vạn người có 
trình độ trên đại học (gồm 1,4 vạn tiến sĩ và 
1,6 vạn thạc sĩ). Năng lực nghiên. cứu khoa học 
cũng như năng lực tiếp thu và áp dụng công 
nghệ của đội ngũ khoa học và công nghệ nước 
ta đa được nâng lên một bước quan trọng. Tuy 
nhiên, để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chúng ta còn 
phải phần đấu nhiều để nâng cao năng lực sáng 
tạo công nghệ, khả năng sử dụng ngoại ngữ và 
tin học, xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu đàn 
trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ. 


ĐỒ NGUYÊN PHƯƠNG “ 


Tỷ lệ đầu tư cho khoa học và công nghệ 
trong tông chi ngân sách nhà nước tăng từ 
9,78% (năm 1996) lên 2,13% (năm 2002). 
Năm 2003, tổng chi cho khoa học và công nghệ 
từ ngân sách nhà nước đạt trên 3 150 tỉ đồng, 
chiếm 60% tổng đầu tư của xã hội cho khoa học 
và công nghệ. Nhờ đầu tư chiều sâu từ ngân 
sách, cho đến nay, 1⁄3 số thiết bị khoa học của 
các cơ quan nghiên cứu là những thiết bị thế 
hệ mới. 

Khoa học Xã hội và Nhân văn đã và đang 
nghiên cứu các vấn đề: Chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa; xây dựng Đảng trong. điều kiện mới; 
xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa của dân, do dân, vì dân; phát triển văn 
hóa, con người và nguồn nhân lực; dự báo về 
chiến tranh kiểu mới của địch; âm mưu, ý đồ 
chiến lược và hoạt động xâm phạm an ninh 
quốc gia của các thế lực thù địch trong thời gian 
tới; chủ nghĩa tư bản hiện đại và các xu thế phát 
triên lớn của thế giới. 

Khoa học - Công nghệ đã và đang tập trung 
vào những hướng mũi nhọn như: Công nghệ 
thông tin và truyền thông: công nghệ sinh học; 
công nghệ vật liệu mới; công nghệ tự động hóa; 
cơ khí chế tạo máy; khoa học và công nghệ 


* GS, TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Khoa 
giáo Trung ương. 


Số 6 (tháng 3 năm 2004) 


(Đưa (ghị quwêt (Đai hội IX eúa (f)awg 0à6 euôe tổng 


phục vụ sản xuất các sản phẩm xuất khẩu và sản 
phâm chủ lực; khoa học và công nghệ phục vụ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn; bảo vệ. môi trường và phòng tránh 
thiên tai; điều tra cơ bản và nghiên cứu ứng 
dụng công nghệ biển; khoa học và công nghệ 
phục vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe 
cộng đồng. 

Công tác quản lý hoạt động khoa học và 
công nghệ đã được đổi mới một bước quan 
trọng, thể hiện ở việc tập trung thực hiện các 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm 
của Nhà nước và thực hiện cơ chế tuyển chọn đề 
tài, dự án theo tinh thần của Luật Khoa học và 
Công nghệ. Tuy nhiên, công tác quản lý hoạt 
động khoa học và công nghệ vẫn còn những yếu 
kém và mang nặng tính hành chính, bao cấp; 
chưa tạo được cơ chế để phát huy mạnh mẽ khả 
năng sáng tạo của các nhà khoa học và gắn kết 
chặt chế hoạt động khoa học và công nghệ với 
giáo dục - đào tạo và sản xuất - kinh doanh. 

II- Những kết quả nổi bật của hoạt động 
khoa học và công nghệ 

Khoa học và công nghệ đã góp phân phục vụ 
sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước thông qua 
việc cung cấp những căn cứ khoa học để đổi 
mới nhận thức và tư duy trong việc định rõ con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, 
xác định mô hình phát triên kinh tế - xã hội của 
đất nước, phục Vụ VIỆC xây dựng các chủ trương 
lớn, đôi mới các chính sách và giải pháp quản 
lý ở trung ương, các ngành và các địa phương. 
Nhiều kết quả khoa học của các chương trình, 
đề tài khoa học xã hội đa phục vụ Kịp thời việc 
chuẩn bị văn kiện của các Hội nghị Trung ương. 
Thí dụ, 70 đề tài thuộc các chương trình khoa 
học xã hội cấp Nhà nước giai đoạn 1996-2000 
đã được cung cấp 485 nhóm kiến nghị khoa học 
cho trung ương và các cơ quan chức năng của 
Đang và Nhà nước. 

Khoa học và công nghệ đã cung cấp căn cứ 
cho việc xác định phương hướng chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội đến 2010 của cả nước 
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nói chung và của từng ngành, từng lĩnh vực kinh 
tế - kỹ thuật nói riêng, góp phần xác định những 
ngành sản xuất, lĩnh vực hoạt động và những 
sản phẩm có lợi thế cạnh tranh Cao, tạO điều 
kiện cho sự tăng trưởng và phát triên nhanh của 
một số ngành, lĩnh vực (như thủy sản, bưu 

chính - viên thông, du lịch, chuyển dịch cơ cấu 
trong nông nghiệp và công nghiệp), nghiên cứu 
và kiến nghị phương hướng điều chính các 
chính sách và cơ chê quản. lý kinh tế (cơ cấu 
kinh tế, cơ cấu đầu tư, hệ thống thuế.. `) phục vụ 
cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính 
trị theo mô hình Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa. 


Khoa học và công nghệ góp phân nâng Cao 
chất lượng đào tạo và rút ngắn khoảng cách về 
trình độ khoa học giữa Việt Nam với các nước 
thông. qua việc tập hợp lực lượng cân bộ khoa 
học và công nghệ nhiêu nơi hợp lực cùng nhau 
nghiên cứu, giải quyết những vấn đề khoa học 
có tính liên ngành. Qua đó, đã hình thành nhiều 
tập thể khoa học mạnh, tập trung vào một số 
hướng nghiên cứu mũi nhọn của thế giới như: 
công nghệ viễn thám, sinh học phân tử, công 
nghệ na-nô, công nghệ gien... Thông qua hoạt 
động nghiên cứu, tạo điều kiện cho hàng nghìn 
cán bộ khoa học bảo vệ thành công luận ân tiền 
sĩ và luận văn thạc sĩ, đồng thời, thu hút được 
sinh viên các trường đại học tham gia nghiên 
cứu, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở 


bậc đại học. Việc trao đổi khoa học với nước 


ngoài ngày càng được tăng cường và mở rộng. 
Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội và đời sông thông qua việc Áp 
dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất đề tạo 
ra sản phẩm mới, sản phẩm có chất lượng cao 
phục vụ xuất khẩu, thay thế hàng nhập ngoại, 
góp phần nâng cao trình độ công nghệ, năng lực 
sản xuất và sức cạnh tranh của nền kinh tế nước 
ta. Trong khuôn khổ các chương trình khoa học 
và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 1996- 
2000, đã có 172 trong số 233 đề tài, dự ân có kết 
quả được á 4p dụng vào sản xuất (chiếm tỷ lệ xấp 
xi 74%), góp phần nâng cao năng lực khoa học 
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và công nghệ, tăng tính chủ động trong sản xuất 
một số mặt hàng quan trọng và mang lại lợi ích 
trực tiếp là 613 tỉ đồng (gấp hơn 2,5 lần so với 
tổng đầu tư cho các chương trình khoa học và 
công nghệ). Các kết quả cụ thể đã được ghi 
nhận và đánh giá cao trong các ngành nông 
nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, y tế, 
công nghệ điện tử - truyền thông và công nghệ 
thông tin, giao thông vận tải, xây dựng... 

HI- Hiệu quả hoạt động của khoa học và 
công nghệ 

Dư luận xã hội còn có ý kiến khác nhau về 
hiệu quả của khoa học và công nghệ, song 
chúng tôi cho rằng, trong điều kiện đất nước ta 
còn nghèo, cơ sở vật chất của khoa học và công 
nghệ còn thấp kém, đầu tư kinh phí hạn hẹp và 
còn nhiều khó khăn trong tổ chức thực hiện khi 
cơ chế quản lý kinh tế đang trong quá trình đổi 
mới thì hiệu quả của hoạt động khoa học và 
công nghệ những năm qua là rất đáng khích lệ. 
Hiệu quả đó được thể hiện rõ trên những khía 
cạnh sau: 

Trước hết, khoa học và công nghệ đã góp 
phân quan trọng phục vụ việc xây dựng đường 
lỗi, chính sách, chiến lược của Đảng và Nhà 
nước và công tác chỉ đạo, điêu hành của các 
cấp, các ngành, các địa phương. Khoảng 2/3 số 
đề tài nghiên cứu phục vụ xây dựng đường lối, 
_chính sách đã được các cơ quan đặt hàng tiếp 
nhận và xem xét vận dụng. 

Thứ hai, khoa học và công nghệ đã góp 
phân nâng cao nhận thức và phát triển tiêm lực 
khoa học thông qua sự tích lũy và nâng cao 
trình độ nhận thức, năng lực nghiên cứu và khả 
năng giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực 
tiền một cách khoa học. Khoảng 2/3 sô đề tài 
nghiên cứu khoa học và công nghệ loại này đã 
mang lại hiệu quả trực tiếp phục vụ nâng cao 
nhận thức và phát triển tiềm lực khoa học. 

Thứ ba, khoa học và công nghệ phục vụ sản 
xuất và đời sống thể hiện thông qua sự tăng 
trưởng về số lượng sản phâm và nâng cao chất 
lượng sản phẩm, mức độ gia tăng thị phần và 
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sức cạnh tranh, sự tăng cường lòng tin và độ tín 
nhiệm của người tiêu dùng, sự tăng thêm sức 
mạnh tông thể của nền kinh tế hoặc của lực 
lượng dân cư... Gần 74% số đề tài, dự án thuộc 
các chương trình khoa học và công nghệ cấp 
Nhà nước giai đoạn 1996-2000 đã được áp 
dụng vào sản xuất. Đây là tỷ lệ không thấp so 
với thế giới. 


Mặc dù khoa học và công nghệ đã có những 
đóng gÓp quan trọng đối VỚI Sự phát triển đất 
nước, song xét từ góc độ tổ chức và quản lý, 
việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học 
và công nghệ vào thực. tế sản xuất - kinh doanh 
vẫn còn những hạn chế sau đây: 


Một, xét từ phía tạo ra sản phẩm khoa học và 
công nghệ, một sô nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra 
còn thiếu gắn bó chặt chẽ với yêu cầu của thực 
tiễn sản xuất - kinh doanh; chất lượng đào tạo 
và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ 
khoa học và công nghệ chưa theo kịp đòi hỏi 
của nền kinh tế thị trường. định hướng xã hội 
chủ nghĩa, việc bố trí và sử dụng cán bộ khoa 
học và công nghệ c còn nhiều bất cập. Đặc biệt, 
chúng ta còn rât thiếu chuyên gia đầu đàn; chưa 
có chính sách thu hút và sử dụng cán bộ trẻ có 
trình độ cao về làm việc tại các cơ sở nghiên 
cứu và đào tạo nguôn nhân lực. Ngoài ra, tuy cơ 
sở vật chất của các phòng thí nghiệm đã tốt hơn 
nhiều so với trước đây, song nhìn chung vẫn 
còn khoảng cách khá xa so với khu vực và 
thế giới. 


Hai, xét từ phía sử dụng kết quả khoa học và 
công nghệ, có một sô nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ đặt ra để nghiên cứu là đúng, kết quả 
nghiên cứu được đánh giá tốt, nhưng điều kiện 
kinh tế - xã hội của đất nước chưa cho phép ú ứng 
dụng ngay hoặc do các doanh nghiệp chưa săn 
sàng ứng dụng (do hạn chế về quy mô sản xuất, 
khó khăn về vốn, thiếu hụt thông tin,...). Bên 
cạnh đó, bản thân nền kinh tế nước ta đang 
trong thời kỳ chuyển đổi sang cơ chế thị trường, 
các biện pháp cải cách doanh nghiệp nhà nước 
còn chậm được thực thi, vân còn sự bảo hộ, độc 
quyền trong nhiều lĩnh vực làm cho doanh 
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nghiệp chưa chịu áp lực cạnh tranh cao, chưa 
buộc phải đổi mới công nghệ và ứng dụng các 
kết quả nghiên cứu vào sản xuất để nâng cao 
năng lực cạnh tranh của mình. ' 

Ba, xét từ phía cơ quan quản lý, chưa tạo ra 
cơ chế, chính sách quản lý kinh tế thúc đẩy nhu 
cầu đổi mới công nghệ và nâng cao sức cạnh 
tranh của doanh nghiệp; chưa xác định rõ nhu 
cầu nghiên cứu, nhu cầu đào tạo và nhu cầu 
tăng cường cơ sở vật chất để tập trung các 
nguồn đầu tư của xã hội vào việc xây dựng tiềm 
lực khoa học và công nghệ đủ mạnh cũng như 
các hướng nghiên cứu cần thiết; chưa tạo ra 
được cơ chế năng động và hiệu quả để gắn kết 
khoa học với đào tạo và doanh nghiệp. 

Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát 
triển khoa học và công nghệ theo tinh thần Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng, Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương 9 (khóa IX) chỉ rõ: Đổi 
mới một cách cơ bản cơ chế quản lý và tổ chức 
hoạt động khoa học và công nghệ; lấy sự phát 
triển nhanh, hiệu quả và bên vững của đất nước 
làm mục tiêu chủ yếu của hoạt động khoa học 
và công nghệ. Trong thời gian tới, chúng ta cần 
tập trung thực hiện những nhiệm vụ cơ bản sau: 

1- Đối với phía sử dụng sản phẩm khoa 
học và công nghệ 

Để nâng cao khả năng cạnh tranh của nền 
kinh tế nước ta trong tiến trình hội nhập kinh tế 
thế giới, cần nhanh chóng đổi mới mạnh mẽ các 
chính sách kinh tế theo hướng giảm dần chế độ 
bao cấp, bảo hộ, độc quyền nhằm tạo ra môi 
trường cạnh tranh bình đẳng, vừa đòi hỏi, vừa 
khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp thuộc mọi 
thành phần kinh tế tăng cường đầu tư đối mới 
công nghệ, tính toán hiệu quả khi lựa chọn công 
nghệ và tích cực ứng dụng các kết quả khoa học 
và công nghệ vào sản xuất và kinh doanh. Đẩy 
nhanh tốc độ đổi mới doanh nghiệp nhà nước 
thông qua cổ phần hóa, sáp nhập, giải thể, phá 
sản và giao bán, khoán kinh doanh, cho thuê 
doanh nghiệp... Đối với nền kinh tế nói chung, 
các chính sách này là điều kiện sống còn; đối 
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với khoa học và công nghệ, đây chính là sự kích 
cầu và tăng cường năng lực tiếp nhận khoa học 
và công nghệ của nền kinh tế, đồng thời là điều 
kiện tiên quyết để phát triển thị trường công 
nghệ. 

2- Đối với phía cung cấp sản phẩm khoa 
học và công nghệ 

Cần có các chính sách và biện pháp nâng cao 
chất lượng sản phẩm khoa học và công nghệ, 
xây dựng các mô hình chuyển giao và ứng dụng 
nhanh kết quả khoa học và công nghệ vào sản 
xuất và đời sống. Dành tỷ lệ thích đáng kinh phí 
từ ngân sách nhà nước cho việc hỗ trợ hoàn 
thiện kết quả khoa học và công nghệ có khả 
năng thương mại hóa; tạo điều kiện thuận lợi để 
hình thành các doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ. Phát triển các tổ chức dịch vụ tư vấn, môi 
giới, mua bán, trao đổi công nghệ, cung cấp 
thông tin...; xây dựng hệ thống các tổ chức dịch 
vụ chuyển giao và truyền bá công nghệ làm cầu 
nối giữa khoa học với sản xuất và phục vụ việc 
tạo lập và phát triển thị trường khoa học và công 
nghệ. Đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện pháp luật về 
SỞ hữu trí tuệ, trong đó chú trọng nội dung thể 
chế hóa việc góp vốn bằng bản quyền hoặc các 
hình thức sở hữu trí tuệ khác đối với sản phẩm 
nghiên cứu. 


3- Về chính sách tài chính cho khoa học 
và công nghệ 

Đây được coi là khâu đột phá quan trọng 
nhất trong đổi mới cơ chế quản lý khoa học và 
công nghệ, trong đó điều mấu chốt là phải tạo 
được cơ chế tăng nhanh tổng đầu tư của xã hội 
cho khoa học và công nghệ. Cần có những 
chính sách mở rộng các hình thức đầu tư và đa 
đạng hóa nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước 
cho khoa học và công nghệ với cơ chế tài chính, 
thuế, tín dụng đủ khuyến khích mọi tổ chức, cá 
nhân, doanh nghiệp đầu tư và vay vốn, đầu tư 
vào hoạt động nghiên cứu, phát triển và đôi mới 
công nghệ. Đối với nguồn kinh phí từ ngân 
sách, cần tập trung đầu tư cho nghiên cứu cơ 
bản định hướng ứng dụng, nghiên cứu phục vụ 


1 


Yạp chí Cộng sản 


xây dựng chính sách, chiến lược, phục vụ công 
ích và các hướng khoa học và công nghệ ưu 
tiên; thực hiện đầu tư nâng cao tiềm lực khoa 
học và công nghệ một cách đồng bộ để tạo dựng 
các tập thể, tổ chức khoa học và công nghệ đủ 
mạnh, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ quan trọng, tạo nên những đột 
phá trong các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn. Tăng 
Cường đầu tư cho hoạt động khoa học và công 
nghệ trong các trường đại học; có cơ chế tạo sự 
liên kết vững chắc giữa đào tạo và nghiên cứu ở 
các trường đại học, viện nghiên cứu. Áp dụng 
cơ chế tài chính phù hợp để khuyến khích liên 
kết giữa trường đại học và viện nghiên cứu với 
doanh nghiệp. 

4- Đổi mới cơ cấu và phương thức hoạt 
động của các tổ chức khoa học và công nghệ 

Các tổ chức khoa học và công nghệ cần được 
đổi mới theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu 


trách nhiệm trong xây dựng và thực hiện kế _ 


hoạch, quản lý tài chính, tài sản, quản lý nhân 
lực và hợp tác quốc tế về khoa học và công 
nghệ. Tổng kết các mô hình tổ chức và hoạt 
động khoa học và công nghệ để xác định rõ các 
loại hình tổ chức khoa học và công nghệ. Đối 
với các tô chức khoa học và công nghệ chủ yếu 
thực hiện nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu luận cứ 
phục vụ cho xây dựng chính sách, chiến lược và 
nghiên cứu trong những lĩnh vực công ích, ngân 
sách nhà nước chi bảo đảm kinh phí nghiên cứu 
thường xuyên theo định biên. Đối với các tổ 
chức khoa học và công nghệ chủ yếu thực hiện 
nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ 
trực tiếp phục vụ sản xuất, kinh doanh và gắn 
với thị trường cần nhanh chóng chuyên sang 
chế độ tự chủ tài chính, sẽ tiến đến tự trang trải 
kinh phí, từng bước hình thành cơ chế doanh 
nghiệp trong hoạt động khoa học và công nghệ. 

5. Chính sách đối với cán bộ khoa học và 
công nghệ 

Nhanh chóng xây dựng kế hoạch bôi dưỡng 
và đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học và công 
nghệ; trong đó, đặc biệt chú trọng đào tạo cân 
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bộ có trình độ cao, các tổng công trình sư, các 
nhà khoa học đầu đàn có trình độ quốc tế. Có 
chính sách sử dụng, đãi ngộ và gắn trách nhiệm 
của nhà khoa học với kết quả nghiên cứu của 
mình thông qua cơ chế phân chia lợi ích giữa 
nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà dịch vụ. 
Thực hiện chế độ hợp đồng lao động đối với cần 
bộ khoa học và công nghệ và chuyển chế độ 
công chức nhà nước sang chế độ viên chức đối 
với cán bộ thuộc các tổ chức khoa học và công 
nghệ của nhà nước. Nghiên cứu và ban hành 
chính sách huy động người nước ngoài và người 
Việt Nam ở nước ngoài tham gia giải quyết các 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ của nước nhà. 

6- Thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm 

Sớm xây dựng và ban hành quy chế để bảo 
đảm thực hiện pháp quy tự do sáng tạo và khai 
thác mọi tiềm năng trong nghiên cứu khoa học, 
nghiên cứu lý luận. Tãng Cường quản lý nhà 
nước về khoa học và công nghệ găn liền VỚI 
trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu 
tổ chức khoa học và công nghệ. Đẩy mạnh 
chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và thành tựu khoa 
học vào nông nghiệp và nông thôn, vùng sâu, 
vùng xa, vùng khó khăn; tăng cường sự gắn kết 
các chương trình kinh tế - xã hội với các chương 
trình khoa học và công nghệ phục vụ nông 
nghiệp và nông thôn; phối hợp với các địa 
phương thực hiện các nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ trọng điểm nhằm tạo ra động lực 
phát triển cho từng khu vực và từng vùng kinh 
tẾ. Trước mắt, tập trung vào phát triển giống 
cây trồng, vật nuôi và phát triên các mô hình 
công nghệ bảo quản và chế biến nông, lâm hải 
sản nhằm nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của 
hàng hóa nông sản. Xây dựng có trọng điểm 
một số hướng công nghệ cao và một số ngành 
công nghiệp công nghệ cao; tập trung đầu tư 
tăng CưỜng CƠ SỞ vật chất, trang thiết bị nghiên 
cứu cho các tô chức và tập thể khoa học thực 
hiện các nhiệm vụ quan trọng thuộc các chương 
trình khoa học và công nghệ và các chương 
trình kỹ thuật - kinh tế, tạo những đột phá cho 
sự phát triển kinh tế - xã hội. Cì 


Số 6 (tháng 3 năm 2004) 


(Đưa (Xgkj quyết ®wi kội_]Ã sua %Đúng 0À0. euÔe tỐNg Yap chí Cộng sản 


NÂNG 0A0 VAI TRÙ PHÙ BẠ0 


ÚA K 


\0† TẾ 1À FUÚC TE01S ĐỀN KP TẾ 


THỊ TRUỦi8 BiKi1 RƯỚNG XÃ liậ1 0EÚ IiERÍA 


INH tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa là mô hình kinh tê tông 


quát mà nước ta lựa chọn trong thời 
kỳ đổi mới. Nó vừa mang tính chất chung của 
kinh tế thị trường, vừa có những đặc thù, được 
quyết định bởi các nguyên tắc và bản chất của 
chủ nghĩa xã hội. Đây là sự vận dụng sáng tạo 
những kinh nghiệm trong nước và thế giới về 
phát triển kinh tế thị trường, là sự kết tỉnh trí 
tuệ của toàn Đảng trong quá trình lãnh đạo 
nhân dân xây dựng đất nước. Đảng ta đã xác 
định một cách nhất quán kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa là nên kinh tế 
nhiều thành phân, trong đó kinh tế nhà nước 
đóng vai trò chủ đạo. Vì vậy, việc xác định 
một cách rõ ràng và nhất quán vị trí, vai trò 
của kinh tế nhà nước trong quá trình hoạch 
định đường lối, chính sách phát triển kinh tế 
đất nước là rất cần thiết. 

Ở nước ta, vai trò chủ đạo của kinh tế nhà 
nước là xuất phát từ lợi ích của đất nước trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, là "hòn 
đá thử vàng" để xem xét sự đúng hướng hay 
chệch hướng xã hội chủ nghĩa trong tiến trình 
phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước càng phát 
huy tốt vai trò chủ đạo bao nhiêu thì kinh tế - 
xã hội sẽ phát triển nhanh, góp phân thực hiện 
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mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh" nhanh và vững chắc 
bấy nhiêu. | 

Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, hiện nay, 
trong thành phần kinh tế nhà nước các doanh 
nghiệp nhà nước giữ vị trí cơ bản và rất to lớn 
nhưng không ít đơn vị chưa xứng đáng với vai 
trò mà nó đang nắm giữ. Vẫn tồn tại những 
doanh nghiệp nhà nước không những không 
nuôi nôi người lao động của mình, mà còn 
luôn đòi được Nhà nước cứu trợ cho sự tôn tại 
của nó; số khác liên tục thua lỗ, dù đã hơn 
một lần được Nhà nước "khoanh nợ" hoặc trợ 
cấp vốn từ ngân sách. Sự phê phán của dư 
luận xã hội đối với kinh tế nhà nước chính là 
nhằm vào bộ phận những doanh nghiệp loại 
này. Xét từ góc độ lợi ích của xã hội mà Nhà 
nước là người đại diện, những doanh nghiệp 
nhà nước được nêu ở đây thật sự đang là 
những gánh nặng, cần giải quyết càng sớm 
càng tốt. 

Nhưng ngoài những doanh nghiệp thuộc loại 
đó, nhiều doanh nghiệp nhà nước kinh doanh 


*PGS, TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc 
Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hỗ Chí Minh 
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có hiệu quả và những doanh nghiệp nhà nước 
hoạt động trong lĩnh vực công ích đang góp 
phân thể hiện rõ vai trò chủ đạo của kinh tế 
nhà nước. Đó là những "người lính đi đầu" 
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, trong cuộc chiến chống đói, nghèo 
và tụt hậu; là chỗ dựa để Nhà nước điều tiết 
nên kinh tế thị trường đúng định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Ngay cả những người "phản biện" 
nghiêm khắc nhất đối với các doanh nghiệp 
nhà nước cũng không thể phủ nhận được thực 
tế đó. 

Tuy khuyến khích các thành phần kinh tế 
cùng phát triển, nhưng chúng ta không thể kỳ 
vọng nhiều vào các doanh nghiệp tư nhân 
trong nước hoặc nước ngoài đầu tư phát triển 
các ngành kinh tế như kết cấu hạ tầng kỹ 
thuật, cung ứng những hàng hóa và dịch vụ 
quan trọng. Đó còn chưa kể đến việc giải 
quyết các vấn đề xã hội. Trước đây, nếu 
không dựa vào kinh tế nhà nước thì làm sao 
trong một thời gian tương đối ngắn, Liên Xô 
có thể trở thành cường quốc. Ngày nay, đâu 
phải nền kinh tế Trung Quốc chủ yếu là do 
các doanh nghiệp tư nhân và các "hộ chuyên” 
góp sức tạo thành. Ngay tại những nước tư 
bản phát triển nhất, kết câu hạ tầng cũng vẫn 
phải do nhà nước đảm nhận xây dựng và vận 
hành. Chẳng hạn, ở Anh, dưới thời Thủ tướng 
M. Thát-chơ, người ta không thể nào tư nhân 
hóa được hệ thống đường sắt mà chỉ bán các 
nhà ga và những đoàn tàu; nước Mỹ cũng 
không thể rao bán NASA và các nhà máy điện 
hạt nhân cho những tập đoàn tư bản kếch sù, 
dù đó là Bô-inh hay Mai-crô-xốp... Bài học 
của Mê-hi-cô, do hành động theo "đơn thuốc" 
của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng 
thế giới (WB) là tư nhân hóa ô ạt các doanh 
nghiệp nhà nước, đã dẫn đến thảm họa thế 
nào, chúng ta đều biết rõ. Vậy thì, ở một nước 
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kém phát triển như Việt Nam, tư nhân nào có 
thể nâng cấp và làm mới các tuyến đường. 
giao thông, các nhà máy điện và các trung 
tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công 
nghệ; tư nhân hoặc liên doanh nào đến những 
xã vùng sâu, vùng xa đề làm đường ô-tô, xây 
dựng trạm biến thế, để bán điện với giá tương 
đương như ở đô thị; hoặc khi thiên tai xảy 
đến, tư nhân nào có thể cứu hộ, trợ giúp được 
cả một địa phương, một khu vực? 

Đất nước ta mới bước vào thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh 
tế quốc dân. Khó khăn càng chồng chất, khi 
quan hệ hợp tác kinh tế với các đối tác quốc 
tế có trình độ phát triển cao hơn rất nhiều. 
Việc tiếp nhận, chuyển giao công nghệ phụ 
thuộc vào năng lực tiếp thu và khả năng nội 
sinh hóa công nghệ nhập khẩu. Tiềm lực khoa 
học và công nghệ yếu kém, lẽ đương nhiên, 
dễ gặp phải những khó khăn, rủi ro hơn trong 
việc thực thi các hợp đồng chuyển giao công 
nghệ cũng như các dự án góp vốn đầu tư hoặc 
nhập khẩu thiết bị toàn bộ. Trong hoàn cảnh 
này, các đối tác nước ngoài có thể lợi dụng ưu 
thế của họ để khống chế các đối tác nội địa. 
Chính vì vậy, nếu không có một khu vực kinh 
tế nhà nước đủ mạnh thì Nhà nước không thê 
hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc các thành phần 
kinh tế khác vươn lên trong cuộc hợp tác 
và cạnh tranh với các đối tác nước ngoài. Dù 
không nói công khai, nhưng dưới nhiêu 
hình thức, ở những nước đi theo con đường 
tư bản chủ nghĩa như Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Xin-ga-po,... kinh tế nhà nước vẫn đóng vai 
trò "bà đỡ” cho các doanh nghiệp vào những 
giai đoạn khó khăn, nhất là trong, chuyên giao 
công nghệ, liên doanh góp vốn VỚI nước 
ngoài. Những năm gân đây, khi nền kinh tế trì 
trệ, các chính phủ Mỹ, Nhật Bản, không phải 
chỉ một lần, xuất dự trữ nhà nước mua cô 
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phiếu để cứu vãn một số công ty khi chúng bị 
chao đảo trên thị trường chứng khoán. 

Để vươn lên nhằm thoát khỏi tình trạng 
của một nước kém phát triển bằng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập 
kinh tế quốc tế là hướng đi đúng của nước ta 
và không có con đường nào khác. Cuộc đấu 
tranh để bảo vệ sự lựa chọn con đường phát 
triển của mình trong hội nhập kinh tế quốc tế 
và thực tiễn những năm vừa qua càng cho 
thấy, nhất thiết không thể thiếu vai trò của 
kinh tế nhà nước, trong đó các doanh nghiệp 
nhà nước - yếu tố quan trọng nhất trong việc 
giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa của nền 
kinh tế Việt Nam trong quá trình xây dựng 
nên kinh tế quốc dân. Điều đó thể hiện trước 
hết ở chỗ, trong hội nhập kinh tế quốc tế, nền 
kinh tế Việt Nam sẽ phải hợp tác và cạnh 
tranh với hàng loạt các đối tác nước ngoài rất 
mạnh về vốn và công nghệ. Đương nhiên, các 
đối tác nước ngoài đó muốn ở Việt Nam sẽ 
chỉ còn lại những doanh nghiệp nhỏ làm vệ 
tỉnh, đại lý tiêu thụ cho chúng và không có 
khả năng cạnh tranh đáng kể với chúng. 
Chính vì thế, họ không mấy thiện cảm khi 
thấy chúng ta duy trì và củng cố các doanh 
nghiệp nhà nước cỡ lớn. Khi làm ăn với 
những đối tác có tiềm tực to lớn đó, nếu Việt 
Nam không có một khu vực kinh tế nhà nước 
đủ mạnh, sẽ khó có thể vừa hợp tác hiệu quả 
lại vừa giữ vững được sự ổn định kinh tế, 
chính trị, xã hội trên mỗi bước đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội. Kinh tế nhà nước phải đủ 
sức làm chỗ dựa cho Nhà nước "của dân, do 
dân và vì đân" trong việc điều tiết, phát triển 
nên kinh tế nhằm chủ động hơn nữa trong quá 
trình hội nhập kinh tế quốc tế vì lợi ích của 
đại đa số nhân dân, bảo đảm thống nhất giữa 
phát triển kinh tế với thực hiện công bằng 
xã hội - một trong những tiêu chí then chốt 
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của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

Từ góc độ lợi ích của chủ nghĩa xã hội, 
trong quá trình phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, rõ ràng 
vị trí quan trọng, vai trò chủ đạo của kinh tế 
nhà nước là điều không cân tranh luận, nhất là 
khi hiểu đúng quan điểm của Đảng và Nhà 
nước ta: "kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, 
kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày 
càng trở thành nên tảng vững chắc của nên 
kinh tế quốc dân... Doanh nghiệp nhà nước 
giữ những vị trí then chốt; đi đầu ứng dụng 
tiến bộ khoa học và công nghệ; nêu gương về 
năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế - xã 
hội và chấp hành pháp luật"+). Điều cần làm 
hiện nay là, phải tiếp tục đổi mới các doanh 
nghiệp nhà nước. Ngoài việc giải thể không 
chậm trễ những doanh nghiệp không còn khả 
năng tự tôn tại, cần tiếp tục đấy mạnh quá 
trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo 
nguyên tắc giữ cổ phần chi phối của Nhà 
nước. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp nhà 
nước do cấp tỉnh, thành phố quản lý, phải coi 
cổ phần hóa là giải pháp cấp thiết. Đã đến lúc 
các cấp ủy và tố chức đảng, các cấp chính 
quyền cần nhanh chóng vào cuộc để đẩy 
nhanh quá trình cổ phần hóa và coi đây là một 
nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách. 

Đối với những doanh nghiệp mà Nhà nước 
cần nắm 100% vốn thì vấn đề số một là phải 
có những cơ chế bảo đảm để các doanh 
nghiệp này đủ sức vươn lên đóng vai trò "chủ 
lực quân” trong quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. Muốn thế, việc bổ 
nhiệm tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 96 
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phải trên cơ sở giao khoán các nhiệm vụ và 
chỉ tiêu cụ thể, trước hết là yêu cầu bảo toàn 
vốn, tỷ suất lợi nhuận doanh nghiệp, đóng 
góp cho ngân sách nhà nước,... và có cơ chế 
ngăn chặn mọi sự can thiệp vô nguyên tắc 
vào hoạt động của doanh nghiệp. 

Để các doanh nghiệp nhà nước có thể tăng 
sức cạnh tranh và ngăn ngừa nguy cơ "chảy 
máu chất xám", cần thực hiện nghiêm Luật 
Doanh nghiệp nhà nước, bảo vệ các quyền tự 
chủ của họ trong giải quyết các vấn đề về trả 
lương và các hình thức phân phối thu nhập 
phù hợp với khả năng của doanh nghiệp. Nhà 
nước chỉ quy định mức lương tối thiểu của 
người lao động trong doanh nghiệp nhà nước, 
không hạn chế mức lương tối đa. Về mức 
lương tối đa và các loại hình khuyến khích vật 
chất tại doanh nghiệp nhà nước sẽ do đại hội 
công nhân, viên chức của doanh nghiệp quyết 
định theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Đây 
là một cơ chế bảo đảm và thúc đẩy doanh 
nghiệp nhà nước nâng cao năng suất lao động 
và nêu gương trước các doanh nghiệp thuộc 
các thành phần kinh tế khác về trả công cho 
người lao động. Và xét cho cùng, đây cũng là 
một trong những tiêu chí đánh giá năng lực 
cạnh tranh của doanh nghiệp. Do đó, trước di 
sản "quốc doanh hóa tràn lan" để lại từ thời 
bao cấp, việc đôi mới, sắp xếp lại doanh 
nghiệp nhà nước (ngành nao, quy mô nào là 
tối ưu và số lượng bao nhiêu là hợp lý) thật sự 
là việc cần kíp trong cải cách doanh nghiệp 
nhà nước. Nhưng chúng ta không thê không 
tìm cho ra lời giải. 

Ở nước ta hiện nay, chính quyền cấp tỉnh, 
thành phố và các bộ, ngành không cần thành 
lập và quản lý các doanh nghiệp nhà nước 
kinh doanh vì lợi nhuận, mà chỉ thành lập và 
quản lý các doanh nghiệp công ích theo quy 
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định chung, có tính tới đặc thù của mỗi địa 
phương. Cần xem xét và xử lý hữu hiệu lại cơ 
chế cơ quan chủ quản của doanh nghiệp nhà 
nước đang tôn tại tràn lan như hiện nay. Có 
lúc chúng ta cho rằng, đó là một sự phân cấp 
hợp lý trong điều kiện chuyển đổi cơ chế quản 
lý kinh tế. Nhưng thực tế ngày càng cho thấy, 
không phải bao giờ các cơ quan chủ quản 
cũng giúp các doanh nghiệp nhà nước nâng 
cao hiệu quả hoạt động; trái lại, nhiều khi lại 
gây phiền hà, làm trầm trọng thêm cơ chế 
"xin - cho"- một biến thể của cơ chế bao cấp 
trước đây, làm nảy sinh các tệ nạn tham 
nhũng, cửa quyền và lãng phí. Theo đó, vốn 
ngân sách của Nhà nước bị thất thoát do có 
quá nhiều cơ quan thực hiện chức năng cấp 
phát, khi vốn đến doanh nghiệp thì không còn 
đủ để thực thi những kế hoạch ban đầu. Vì lợi 
ích cục bộ của mình và của các doanh nghiệp 
nhà nước trong ngành, một số bộ, ngành đã cố 
ý tạo những kẽ hở trong việc đề xuất các văn 
bản pháp lý để bảo hộ, ưu đãi cho. doanh 
nghiệp của ngành, gây thiệt hại cho nền kinh 
tế quốc dân. 

Do đó, xóa bỏ cơ chế chủ quản theo lối 
hành chính quan liêu, bao cấp đối với các 
doanh nghiệp nhà nước, đê các doanh nghiệp 
này được tự chủ trong cơ chế thị trường và tự 
chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng đông 
vốn của Nhà nước trước các cơ quan tài chính 
là một giải pháp cần được áp dụng trong đôi 
mới doanh nghiệp nhà nước nói chung và 
trước hết là đối với các doanh nghiệp nhà 
nước giữ vị trí then chốt của nền kinh tế. 
Cần có cơ chế bảo đảm để. phân định rạch ròi 
nhiệm vụ chính trị - xã hội mà Nhà nước 
giao cho với lợi nhuận kinh doanh của 
doanh nghiệp. 

Xây dựng cơ chế bảo đảm để các doanh 
nghiệp nhà nước hoạt động có hiệu quả trong 
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nên kinh tế thị trường là rất quan trọng, nhưng 
đào tạo và tuyển chọn cho được đội ngũ 
những cân bộ quản lý doanh nghiệp ngang 
tầm cũng rất cần thiết. Trong quản lý doanh 
nghiệp, không thể chấp nhận những cán bộ có 
trình độ chuyên môn thấp, kém năng động, 
nhất là khi trao cho họ những doanh nghiệp có 
số vốn lớn hàng trăm tỉ đồng và hàng nghìn 
người lao động. Kinh doanh trên thương 
trường khốc liệt chẳng kém gì trên chiến 
trường. Quản lý doanh nghiệp nhà nước mang 
những đặc thù riêng, nhất là phải chấp hành 
hàng loạt những quy định riêng do Nhà nước 
đặt ra với tư cách là chủ sở hữu. Vì vậy, phát 
hiện và sử dụng các cán bộ quản lý doanh 
nghiệp giỏi khó hơn nhiều so với các loại hình 
cán bộ khác. Việc đào tạo cán bộ quản lý 
doanh nghiệp phải lấy tự đào tạo là chính, đào 
tạo qua trường lớp chỉ có vai trò ban đầu và 
hỗ trợ. 

Vấn đề công chức hóa cán bộ quản lý 
doanh nghiệp nhà nước cần được tiếp tục đôi 
mới hơn nữa. Cần nghiên cứu, tham khảo 
những kinh nghiệm của các nước tiên tiễn trên 
thế giới trong vấn đề này: Tông giám đốc của 
các hãng lớn kinh doanh toàn cầu hiện nay 
làm việc theo cơ chế gì mà hiệu quả sản xuất, 
kinh doanh vẫn được bảo đảm và lợi ích của 
chủ sở hữu vẫn được thực hiện, khi chủ sở hữu 
không mấy khi can thiệp vào hoạt động quản 
lý? Nên chăng, áp dụng chế độ thi tuyển để 
chọn giám đốc của từng doanh nghiệp nhà 
nước và chỉ bổ nhiệm có thời hạn dựa trên 
những điều kiện hợp lý mà các ứng cử viên 
đưa ra khi tham đự thi tuyển? Trong thực tế, ở 
nước ta có không ít cân bộ nhiều năm, thậm 
chí gần cả cuộc đời, suy tư, trăn trở về những 
ngành nghề mà họ say mê, về những phương 
thức, bước đi để kiến tạo những doanh nghiệp 
làm ra sản phẩm có thê cạnh tranh không chỉ 
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trong nước mà cả ở khu vực và thế giới. 
Những suy nghĩ đó có thể bắt nguồn từ chính 
những sai lầm và thất bại mà họ từng gánh 
chịu hoặc từ những gì họ thấy qua công việc 
kinh doanh của người khác, ở các nước khác. 
Khi vấn đề được đặt ra, họ sẽ tìm tòi bằng 
được những giải pháp để thực hiện nó. Cần có 
một cơ chế đủ sức hấp dẫn để thu hút những 
con người đầy tâm huyết và năng lực ấy vào 
đội ngũ quản lý doanh nghiệp nhà nước là 
một việc cấp bách, có ý nghĩa rất lớn. Sau gần 
20 năm đối mới, đội ngũ những người có đức, 
có tài sống bằng lao động chân chính ở nước 
ta cũng phát triển theo hướng đông hơn về số 
lượng và cao hơn về chất lượng. Có một cơ 
chế đủ sức thu hút nhân tài, tin tưởng, trao cho 
họ những cơ hội để thể hiện năng lực và lòng 
yêu Tô quốc của mình, sẽ đưa đến những 
thành quả vô cùng to lớn. 

Trên nên tảng chế độ công hữu về những tư 
liệu sản xuất chủ yếu, xây dựng một cơ chế 
quản lý hữu hiệu, kiến tạo được một đội ngũ 
cán bộ quản lý doanh nghiệp giỏi là mẫu chốt 
của thành công. 

Cả lý luận và thực tiễn đều khẳng định, 
trong nên kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa không thể thiếu khu vực kinh tế nhà 
nước vững mạnh, đủ khả năng đóng vai trò 
chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Trong thành phân 
kinh tế nhà nước, không có những doanh 
nghiệp nhà nước hoạt động công ích và những 
doanh nghiệp giữ các vị trí then chốt của nền 
kinh tế quốc dân không thể tiến hành thắng 
lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Chúng ta sẽ thất bại, nếu để kinh tế nhà nước 
nói chung, doanh nghiệp nhà nước nói riêng, 
rơi vào tình trạng yếu kém kéo dài. Œ 
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NHÂN KỶ NIÈM 50 NĂM CHIẾN THẮNG LICH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ (7-5-1954 - 7-5-2004; 


TINH THÂN DIÊN BIÊN PHỦ 
SÖï!G L1ÄI TRƠT!G SỰ NGHIỆP 
CỦA CHÚNG TA 


RONG buổi bình minh của thiên niên kỷ 
mới, trên Tô quốc Việt Nam hoàn toàn 


độc lập, thống nhất, công cuộc đổi mới 
xây dựng phát triển đất nước đang từng ngày 
khởi sắc, nhân dân ta ký niệm trọng thể 
50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và thắng 
lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp. 

Chúng ta còn nhớ: Thu - Đông năm 1953, 
cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam 
chống thực dân Pháp ' bước sang năm thứ 8. Sau 
5 năm tự lực chiến đấu trong, vòng vây, từ năm 
1950 trở đi, chủ lực ta liên tiếp mở nhiều chiến 
dịch lớn, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, giải 
phóng nhiều vùng rộng lớn ở biên giới Việt - 
Trung, Hòa Bình, Tây Bắc, Thượng Lào. Chiến 
tranh du kích phát triển mạnh, làm "ruỗng nát" 
vùng tạm chiếm của đối phương. 

Trước tình hình nguy khốn ở Đông Dương, 
Chính phủ Pháp cử tướng bốn sao H. Na-va 
sang làm Tổng chỉ huy thứ 7 của đội quân viễn 
chinh xâm lược. Ta được biết nội dung kế hoạch 
Na-va do bạn Trung Quốc cung cấp. Theo kế 
hoạch này, H. Na-va đề ra mục tiêu trong vòng 
I8 tháng, tập trung lực lượng cơ động chiến lược 
để tiến công tiêu diệt phần lớn chủ lực ta, buộc 
Chính phủ ta phải chấp nhận đàm phán theo 
những điều kiện do Pháp đề ra, nhằm tìm "lối 
thoát danh dự" cho cuộc chiến tranh xâm lược. 
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Đợi tướng VÕ NGUYÊN GIÁP 


Trong Đông - Xuân 1953 - 1954, Na-va tập 
trung các binh đoàn cơ động ở đồng bằng Bắc 
Bộ nhằm đối phó với cuộc tiến công có thể xảy 
ra của chủ lực ta, càn quét bình định vùng sau 
lưng chúng; cho quân nhảy dù xuống Lạng Sơn, 
đánh ra Ninh Binh, uy hiếp các căn cứ kháng 
chiến của ta ở Việt Bắc và Thanh - Nghệ - Tĩnh. 

Để phá tan kế hoạch Na-va, buộc chúng phải 
phân tán lực lượng, bị động đối phó, Bộ thống 
soái tối cao của ta chủ trương dùng một bộ phận 
quân chủ lực, phối hợp với các lực lượng địa 
phương, chủ động mở các cuộc tiến công lên 
Tây Bắc, Trung Lào và Hạ Lào, Bắc Tây 
Nguyên, lấy Tây Bắc làm hướng chính. Đó là 
những hướng chiến lược hiểm yếu mà địch 
tương đối yếu, ta có thể tiêu diệt sinh lực địch, 
giải phóng đất đai, tiếp tục khoét sâu mâu thuẫn 
cơ bản giữa tập trung và phân tán binh lực của 
địch, tạo nên thế trận mới, thời cơ mới. Tình 
hình có thể phức tạp, ta cần theo dõi diễn biến, 
khi thời cơ xuất hiện thì nhanh chóng tập trung 
lực lượng, tiêu diệt một bộ phận quan trọng 
quân địch, làm chuyển biến cục diện chiến 
tranh có lợi cho ta. 

Tháng 11-1953, khi phát hiện chủ lực ta tiến 
lên Tây Bắc, H. Na- -va cho quân nhảy dù xuống 
Điện Biên Phủ để yêm trợ cho các đơn vị ở Lai 
Châu rút chạy, đồng thời bảo vệ Thượng Lào. 
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Sau khi biết chắc phần lớn chủ lực ta đã tiến lên 
Tây Bắc, H. Na-va chủ trương tăng cường lực 
lượng, gấp rút Xây dựng Điện Biên Phủ thành 
một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương 
nhằm thu hút và đánh bại chủ lực ta. 

Đầu tháng 12-1953, quân ta mở cuộc tiến 
công tiêu diệt phần lớn quân địch ở Lai Châu 
rút chạy, bao vây Điện Biên Phủ. Hạ tuần 
tháng 12, Quân tình nguyện Việt Nam phối hợp 
với Quân giải phóng Pa-thét Lào mở cuộc tiến 
công vào Trung Lào, giải phóng Thà Khẹt và 
phát triển xuống Hạ Lào, giải phóng cao 
nguyên Bô-lô-ven. Tháng 1-1954, tuy có tin 
địch sẽ tiến công vào vùng tự do ven biển Liên 
khu 5, nhưng chủ lực ta vẫn nghiêm chỉnh chấp 
hành mệnh lệnh của Bộ Tổng tư lệnh, kiên 
quyết mở cuộc tiến công lên Bắc Tây Nguyên, 
giải phóng Kon Tum và một vùng rộng lớn, 
nói liền với khu giải phóng Hạ Lào. Hạ tuần 
tháng 1-1954, trong khi tạm đình cuộc tiến công 
vào Điện Biên Phủ, một đơn vị chủ lực ta đã 
bất ngờ mở cuộc tiến công sang Thượng Lào. 
Đòn tiến công này đã giải phóng lưu vực sông 
Nậm Hu, uy hiếp thủ đô Luông Pha-băng. 

Bằng 5 đòn tiến công chiến lược nói trên, 
ta đã điều động được: lực lượng địch, thu hút 
chúng đến những chiến trường có lợi cho ta, 
buộc khối cơ động chiến lược của Na-va phải 
chia năm sẻ bảy để tiêu diệt chúng. 

Phối hợp với các đòn tiến công: của bộ đội 
chủ lực, chiến tranh du kích phát triển mạnh mẽ 
ở các vùng địch hậu đồng bằng Bắc Bộ, Bình - 
Trị - Thiên, cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ. 
Hàng chục đoàn tàu bị lật đổ, hàng chục máy 
bay bị phá hủy trên các sân bay, hàng trăm đồn 
bốt bị san bằng, nhiều vùng căn cứ du kích được 
mở rộng. 

Thắng lợi to lớn của các chiến trường 
phối hợp trong giai đoạn đầu của chiến cuộc 
Đông - Xuân 53 - 54 đã làm cho kế hoạch 
Na-va bị đảo lộn và bắt đầu phá sản. Ở chiến 
trường chính, Điện Biên Phủ, lúc đầu chưa có 
trong kế hoạch Na-va và cũng chưa có trong kế 
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hoạch tác chiến của ta, đã trở thành nơi diễn 
ra trận quyết chiến chiến lược, cuộc đọ sức 
quyết liệt nhất giữa ta và địch. 

Thực hiện quyết tâm tiêu diệt địch ở Điện 
Biên Phủ, bộ phận tham mưu của ta và của đoàn 
cố vấn đi trước đề chuẩn bị chiến trường, đã đề 
nghị phương án tranh thủ "đánh nhanh giải 
quyết nhanh"' khi địch còn đứng chân chưa 
vững, dốc toàn lực đánh trong 3 đêm 2 ngày 
tiêu diệt toàn bộ quân địch giành thắng lợi. Tôi 
và đồng chí Trưởng Đoàn cố vấn đi sau, lên đến 
mặt trận đã nghe báo cáo phương án đánh 
nhanh. 

Tại cuộc họp đầu tiên của Đảng ủy chiến 
dịch, tôi đã nêu những Ì khó khăn lớn mà bộ đội 
ta chưa thể vượt qua nếu đánh theo phương án 
đó. Nhưng ý ý kiến chung đều cho rằng: Bộ đội ta 
được huấn luyện vê cách đánh tập đoàn cứ 
điểm, hiện đang sung sức, quyết tâm chiến đấu 
rất CaoO, lại có lựu pháo và cao xạ pháo lần đầu 
xuất trận, với sức mạnh mới, có thê gây bất ngờ 
và sẽ chiến thắng. Nếu không đánh sớm, để 
địch tăng thêm quân và củng cố công sự, khiến 
tập đoàn cứ điểm trở nên quá mạnh, ta sẽ bỏ lỡ 
cơ hội đánh tiêu diệt lớn trong Đông Xuân này. 
Chiến dịch kéo dài sẽ không giải quyết được 
khó khăn về hậu cần. Đồng chí Trưởng Đoàn cố 
vấn cũng tán thành phương án ấy. 

Tuy không tin vào thắng lợi của phương án 
đánh nhanh thắng nhanh, nhưng tôi tự thấy 
mình vừa mới đến chiến trường, chưa cô đủ cơ 
sở thực tế để bác bỏ ý kiến của đa số, nên đã 
đồng ý triệu tập Hội nghị cán bộ để phô biến kế 
hoạch tác chiến theo phương châm "đánh 
nhanh, giải quyết nhanh". Đồng thời, tôi chỉ thị 
cơ quan tham mưu theo dõi chặt chế tình hình 
địch từng ngày, từng giờ, kịp thời báo cáo; nếu 
tình hình thay đối, ta có thể thay đối kế hoạch. 

Suốt II ngày đêm theo dõi tình hình, tôi 
thấy địch ngày càng tăng cường lực lượng, ra 
sức củng cô trận địa, và những khó khăn của ta 
chưa có cách khắc phục. Nhiều đêm trăn trở, 
cân nhắc, đêm cuối cùng thức trắng, tôi đi đến 
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kết luận: đánh theo cách này nhất định thất bại. 
Sáng ngày 26-1, tôi đã trao đổi ý kiến thống 
nhất với đồng chí Trưởng đoàn cố vấn, tiếp đó 
đưa ra Đảng ủy mặt trận bàn thay đổi cách 
đánh. Cuộc thảo luận trong Đảng ủy đã diễn ra 
gay go sôi nối. Tất cả đều cho rằng bộ đội quyết 
tâm cao, mọi mặt đã chuẩn bị, phải đánh nhanh, 
nếu không sẽ khó khăn, mất thời cơ. Nhưng khi 
đặt ra câu hỏi: Vậy đánh nhanh có bảo đảm 
chắc thắng 100% như Bác Hồ căn dặn không? 
Thì không ai dám khẳng định; cuối cùng Đảng 
ủy đã đi đến nhất trí phải chuyển sang 
phương châm "đánh chắc, tiến chắc" - một 
phương í án đã từng dự kiến trước đây. Mặc dầu 
mây vạn quân ta đã giàn trận, đạn đã lên nòng 
săn sàng nô súng vào đêm 26 tháng 1, nhưng 
chúng ta đã kiên quyết dừng lại, cho lui quân về 
vị trí tẬp kết, kéo pháo ra để chuẩn bị trận địa 
đánh theo phương án mới. Quyết định thay đôi 
phương châm đã được triên khai, sau đó báo cáo 
về Trung ương bằng thư hỏa tốc, được Bác Hồ 
và Bộ Chính trị nhất trí và cho biết sẽ động viên 
hậu phương đem toàn lực chi viện cho tiền 
tuyến đánh thắng. 

Thay đôi cách đánh trong tình thế toàn mặt 
trận từ trên xuống dưới quyết tâm chiến đấu 
theo phương án đánh nhanh giải quyết nhanh, 


các đơn vị đã vào vị trí chiên đâu, chờ giờ nô 


súng là quyết định khó khăn nhất trong cuộc 
đời chi huy của tôi. 

Chúng ta chuyển sang cách đánh chắc, tiến 
chắc, tức là bao vây đánh dần từng bước, tiêu 
diệt từng bộ phận, từ ngoại vi vào trung tâm. 
Đánh theo cách này, ta có điều kiện tập trung 
binh hỏa lực ưu thế tuyệt đối trong từng trận, tạo 
nên sức mạnh áp đảo đánh thắng địch. 

Để bảo đảm bao vây, tiêu diệt địch từng 
bước, theo kinh nghiệm chiến đấu của Giải 
phóng quân Trung Quốc mà Đoàn cố vấn giới 
thiệu, chúng ta đã xây dựng một hệ thống đường 
kéo pháo bằng cơ giới và các trận địa pháo có 
hầm đào sâu vào vách núi; xây dựng một hệ 
thống trận địa bao vây và tiến công quy mô 
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chiến dịch, với hàng trăm ki-lô-mét hào giao 
thông để cơ động tiếp cận địch, với hàng vạn 
công sự chiến đấu, công sự ấn nấp cho người và 
vũ khí, có hầm nghỉ ngơi, sinh hoạt, cấp cứu 
thương binh trong lòng đất, bảo đảm cho bộ đội 
chiến đấu liên tục ngày đêm trên cánh đồng 
Mường Thanh, dưới sự đánh phá ác liệt của 
không quân và pháo binh địch. 

Trải qua một quá trình chiến đấu dài ngày, 
chúng ta đa lần lượt tiêu diệt từng cụm cứ điểm 
của địch, xiết chặt vòng vây, vận dụng chiến 
thuật đánh lấn, bắn tỉa, chia cắt sân bay, triệt 
đường tiếp tế... làm cho tập đoàn cứ điểm ngày 
càng bị bóp nghẹt, không phận ngày càng bị thu 
hẹp, khó khăn ngày càng chồng chất, tinh thần 
chiến đấu của địch ngày Càng sa sút. Cuối cùng, 
ta mở đợt tiến công quyết định đánh vào sở chỉ 
huy đầu não, bắt sống tướng Đờ-Cát và Bộ chỉ 
huy, buộc toàn bộ quân địch đầu hàng, giành 
thắng lợi cho chiến dịch. 

Như vậy, Quân đội ta từ chỗ mới tiêu diệt 
được từng tiểu đoàn địch phòng ngự trong 
công sự vững chắc và thường chỉ đánh trong 
đêm, đã tiến lên tiêu diệt 21 tiểu đoàn phòng 
ngự trong một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất 
Đông Dương, với 8 trung tâm đề kháng, 49 cứ 
điểm và đánh liên tục trong 56 ngày đêm, đã 
tiêu diệt, bắt sống hơn 1 vạn 6 nghìn quân 
địch, đại bộ phận là lính Âu Phi tỉnh nhuệ. 

Đây là trận tiêu diệt chiến lớn nhất, tiêu 
biểu nhất, một bước trưởng thành vượt bậc 
về trình độ tác chiến của quân đội ta. 

* 
* s 

Kỷ niệm 10 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 
Bác Hồ viết: "Điện Biên Phủ như là một cắi 
mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ 
nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, 
đông thời phong trào giải phóng dân tộc khắp 
thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn ®), 


(1) Hỗ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà 
Nội, 1994. t I1, tr 26l 
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"Đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta mà 
cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc 
bị áp bức trên thế giới". 

Năm nay kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện 
Biên Phủ, nhìn lại tiến trình lịch sử của dân tộc 
ta và của nhân loại qua nửa thế kỷ, chúng ta 
càng thấy ý nghĩa to lớn và sâu sắc của chiến 
thắng vĩ đại Điện Biên Phủ. 

Điện Biên Phủ là trận đánh tiêu điệt và 
bắt sống quân viễn chỉnh xâm lược lớn nhất, 
gọn nhất của quân đội ta, dân tộc ta và của 
phong trào giải phóng dân tộc trong thế 
kỷ XX. 

Chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ đã kết 
thúc vẻ vang cuộc kháng chiến của nhân dân 
ta chống thực dân xâm lược Pháp. 

Ông cha ta trước đây từng tiêu diệt quân xâm 
lược ở Bạch Đằng, Chi Lăng... để giải phóng 
Thăng Long. Đến thời đại Hồ Chí Minh, quân 
và dân ta đã đánh một trận tiêu diệt lớn quân 
xâm lược ở Điện Biên Phủ, buộc đối phương 
phải đi đến ký kết Hiệp nghị Giơ-ne-vơ, giải 
phóng nửa nước, giải phóng Thủ đô Hà Nội. 
Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, được 
xây dựng ngày càng vững mạnh trở thành 
căn cứ địa vững chắc của cách mạng cả nước, 
trở, thành hậu phương lớn của tiên tuyến lớn 
miền Nam. Đó là "nhân tố quyết định nhất", 
trong khi phong trào cách mạng của nhân dân 
miền Nam Thành đồng Tổ quốc là "nhân tố 
quyết định trực tiếp” của sự nghiệp giải phóng 
miễn Nam, thống nhất Tổ quốc. 


Như chúng ta đã biết, sau chiến thắng Điện 
Biên Phủ, ta bước vào cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước với sức mạnh mới của một nửa 
nước được hoàn toàn giải phóng, xây dựng chế 
độ xã hội mới với sự giúp đỡ của các nước anh 
em cả về kinh tế và quốc phòng. Ta có một 
Quân đội nhân dân được xây dựng theo phương 
hướng chính quy và hiện đại, gồm nhiều binh 
chủng và quân chúng, với một đội ngũ cán bộ 
dạn dày kinh nghiệm, đã được bồi dưỡng, đào 
tạo trưởng thành. Trong quá trình kháng chiến 
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chống Mỹ, hàng triệu thanh niên lên đường vào 
Nam chiến đấu, trong đó hàng vạn "chiến sĩ 
Điện Biên Phủ" đã lập công xuất sắc. Hàng 
ngàn "chiến sĩ Điện Biên Phủ" đã tham gia cuộc 
tông tiến công và nổi dậy đại thắng mùa xuân 
1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh 
lịch sử, trong đó có 3 trong 4 Tư lệnh Quân 
đoàn từng là Trung đoàn trưởng chiến đấu ở 
Điện Biên Phủ. 

Như vậy, chiến thắng Điện Biên Phủ dã 
tạo nên chỗ dựa vững chắc, tạo lên lực lượng, 
ý chí, niềm tin và kinh nghiệm dể quân và 
dân ta tiến lên, đánh bại chiến tranh xâm 
lược của đế quốc Mỹ, đưa đất nước ta bước 
vào một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập, 
thống nhất hoàn toàn, từng bước quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội. 


Dưới sự lãnh đạo của Đăng và Bác Hồ, qua 
9 năm kháng chiến nhân dân ta đã làm nên trận 
Đại thắng Điện Biên Phủ giải phóng nửa 
nước, tạo điều kiện để 21 năm kháng chiến tiếp 
theo, làm nên trận toàn thắng mùa Xuân 1975 
giải phóng nửa nước còn lại, đưa giang sơn về 
một mối. Điều trùng lặp kỳ lạ là vê thời gian, 
hai trận quyết chiến chiến lược â ấy đều diễn ra 
trong 56 ngày đêm chiến đấu liên tục và chiến 
thắng vẻ vang. Cũng một điều trùng lặp nữa là 
khi tình thế thay đối thì cả hai trận đã kịp thời 
thay đối quyết sách. Trận trước, dự định đánh 
trong 2 ngày 3 đêm đã chuyển sang đánh gần 
2 tháng; trận sau, dự định đánh trong ) năm 
nhưng khi thời cơ đến đã tiến công thần tốc ch 
đánh HONE gần 2 tháng. 

Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 và cuộc 
Tổng tiền công và nổi dậy mùa Xuân 1975, 
đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh đã đi vào 
lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt 
Nam như Bạch Đăng, Chỉ Lăng, Đống Đa 
trong thời đại mới. 

Ý nghĩa to lớn của chiến thắng vĩ đại Điện 
Biên Phủ đối với dân tộc ta là như vậy. 

Trên phạm vi thế giới, với chiến thắng 
Điện Biên Phủ, lần đầu tiên trong lịch sử nhân 
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loại: một dân tộc vốn là thuộc địa nửa phong 
kiến, đất không rộng, người không đông, kinh tế 
còn lạc hậu, vũ khí kém cỏi, đã đánh thắng quân 
đội xâm lược của một cường quốc phương Tây 
có tiềm lực kinh tế và quân sự lớn, trang bị vũ 
khí hiện đại. 

Trong lần đến thăm Việt Nam gân đây, Chủ 
tịch Phi-đen Cát-xtơ-rô đã nói: "Tôi đã đọc lịch 
sử chiến tranh. Từ trước đến nay chưa từng có 
một cuộc chiến tranh nào mà một nước nhỏ, 
kinh tế lạc hậu như Việt Nam mà vẫn đánh 
thắng Pháp và Mỹ. Đó là vô song. Trên thế giới 
chưa từng có. Trong lịch sử chưa từng thấy". 

"Chiến thắng Điện Biên Phủ đã làm cho 
các dân tộc thuộc địa ngứng cao đầu "®, 
Tiếng sấm Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, 
vang tới những vùng xa xôi còn chìm đắm trong 
đêm dài nô lệ, thức tỉnh và tạo niềm tin cho các 
dân tộc bị áp bức vùng lên. Gần hai thập kỷ 
sau Điện Biên Phủ, hàng loạt nước thuộc địa 
ở châu Ẳ, châu Phi, châu Mỹ La-tinh đã lần 
lượt giành độc lập với hình thức và mức độ 
khác nhau. Phong trào đấu tranh vì hòa bình, 
độc lập, dân chủ và tiền bộ xã hội phát triển sâu 
rộng. - 

Với Điện Biên Phủ, Việt Nam trở thành 
nước đi tiên phong trong phong trào giải 
phóng dân tộc, đấu tranh đánh đổ chủ nghĩa 
thực dân cũ - một vết nhơ trong lịch sử nhân 
loại. 

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã góp phân 
làm thay đổi cục diện thế giới. Ý nghĩa quốc 
tế lớn lao của Điện Biên Phủ là như vậy. 

* 


* * 


Chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ bắt nguồn 
từ sự lãnh đạo sáng. suốt của Đảng và Bác Hồ 
kính yêu, từ tinh thần chiến đấu dũng cảm và 
mưu trí sâng tạo của quân và đân ta; từ sự 
phối hợp chiến đấu của nhân dân hai nước Lào, 
Cam-pu-chia anh em, sự giúp đỡ quan trọng của 
Trung Quốc, Liên Xô và sự đồng tình ủng hộ 
của bạn bè quốc tế, kể cả nhân dân Pháp. 
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Chiến thắng Điện Biên Phủ bắt nguồn sâu 
xa từ truyền thống yêu nước nông nàn, tính 
thần độc lập, tự chủ, ý chí quật cường bất khuất; 
trí thông minh sáng tạo; tình đoàn kết nhân ái là 
những nhân tố chủ yếu tạo nên bản sắc văn hóa 
của dân tộc ta được hun đúc qua mấy nghìn năm 
lịch sử. Trong thời đại mới, sức sống mãnh 
liệt của văn hóa Việt Nam đã được khơi dậy 
mạnh mẽ, được nâng lên tầm cao mới, dưới 
ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hỗ Chí Minh, đã tạo nên sức mạnh phi 
thường, lần lượt đánh thắng hai đế quốc to, 
giành thắng lợi trọn vẹn cho sự nghiệp giải 
phóng dân tộc, góp phần xứng đáng vào sự 
nghiệp cách mạng thế giới. 

. 


* * 


Ngày nay, sau 50 năm chiến thắng Điện 
Biên Phủ, cục diện thế giới và đất nước đã và 
đang có những biến đổi lớn lao, sâu sắc. 

Đất nước ta đang đứng trước thời cơ và vận 
hội mới, đồng thời, phải đương đầu với những 
nguy cơ và thách thức mới. Trong khi kinh tế và 
khoa học trên thế giới đang có những bước phát 
triển vượt bậc, thì nước ta vẫn còn là một 
trong những nước nghèo. GDP bình quân đầu 
người mới bằng 1/3 của Thái Lan, 1/50 của 
Xin-ga-po, 1/70 của Mỹ. 

Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 
điều thiết thực nhất là chúng ta hãy phát huy 
tỉnh thần Điện Biên Phủ trong cuộc chiến 
đấu mới - cuộc chiến đấu chống nghèo nàn, lạc 
hậu, xây dựng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh 
phúc cho toàn dân ta. 

Tinh thân Điện Biên Phủ trước hết là tỉnh 
thân yêu nước, "không có gì quý hơn độc 
lập, tự do", không cam chịu làm nô lệ, sẵn 
sàng xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, 
quyết chiến, quyết thắng, kết hợp tỉnh thân 


(2) Ô-mam U-xê-địch, Trưởng Đoàn đại biểu quân đội 
An-giê-ri nói trong dịp sang thăm Việt Nam năm 1960 
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dũng cảm kiên cường với trí thông mỉnh 
sáng tạo, nỗ lực phi thường để khắc phục 
những khó khăn tưởng chừng không thể 
vượt qua, làm được những việc tưởng chừng 
không thể làm nổi, tạo nên bước tiến vượt 
bậc về khả năng và sức mạnh chiến đấu để 
đánh bại kẻ thù lúc chúng có những cố gắng 
chiến tranh cao nhất. 

Ngày nay, phát huy tỉnh thần Điện Biên 
Phủ chúng ta hãy nêu cao lòng yêu nước, 
tỉnh thân độc lập tự chủ, tự tôn dân tộc, tự 
lực tự cường, không cam chịu nghèo nàn và 
lạc hậu, quyết tâm vượt qua thách thức, phát 
huy trí thông mỉnh sáng tạo, dám nghĩ đám 
làm, làm nên một "Điện Biên Phủ" mới 
trong sự nghiệp đổi mới. Mỗi người, mỗi tổ 
chức có những nỗ lực vượt bậc, lập nên 
những đỉnh cao thành tích mới, những ""Điện 
Biên Phủ" lớn, nhỏ trên các lĩnh vực kinh tế, 
khoa học, giáo dục, văn hóa, xã hội. Chúng ta 
đã từng thực hiện được bước tiến vượt bậc trong 
sản xuất, xuất khẩu lương thực, biến những 
vùng, những hộ nghèo đói trở thành giàu có; đạt 
đỉnh cao trong thi tài văn hóa, khoa học trên thế 
giới; đạt được một bước tiến vượt bậc về thành 
tích thi đấu của tuổi trẻ Việt Nam trong SEA 
Game 22. Điều cực kỳ quan trọng là, chúng ta 
phải thực hiện cho được chủ trương coi khoa 
học và giáo dục là quốc sách hàng đầu, làm 
cho con người Việt Nam tiến lên chiếm những 
đỉnh cao của khoa học, làm cho khoa học - giáo 
dục thật sự trở thành động lực, nhất định chúng 
ta sẽ tạo nên những bước phát triển vượt bậc về 
kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội IX, Nghị quyết của Trung ương 9 vừa 
qua của Đảng, góp phần sớm khắc phục sự tụt 
hậu, từng bước đưa nước ta tiến lên nhanh và 
vững, sánh vai cùng các nước trung bình rồi các 
nước tiên tiến trên thế giới. 

Trong lúc tập trung vào nhiệm vụ trung 
tâm là phát triển kinh tế, phải thường xuyên 
coi trọng nhiệm vụ tăng cường an nỉnh, củng 
cố quốc phòng. Có kế hoạch chống lại các âm 
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mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù 
địch, nghiên cứu những phát triển của khoa học 
quân sự hiện đại thế giới, các hình thức chiến 
tranh kiểu mới, vận dụng và phát triển sáng tạo 
kinh nghiệm quý báu của hai cuộc kháng chiến, 
hoàn thiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chuẩn bị 
cho các lực lượng vũ trang, cho đất nước sẵn 
sàng đánh bại mọi cuộc chiến tranh xâm lược 
mà kẻ địch có thể gây ra với nước ta, bảo vệ 
vững chắc vùng đất, vùng trời, vùng biển của 
Tổ quốc. 

Tỉnh thần Điện Biên Phủ là tỉnh thần tôn 
trọng thực tế, nắm vững quan điểm thực tiễn, 
không chủ quan duy ý chí, luôn bám sát sự 
phát triển của thực tiễn, khi thấy tình hình 
đã thay đổi thì mục tiêu tiêu diệt địch ở Điện 
Biên Phủ vẫn giữ vững, nhưng kiên quyết 
thay đổi cách đánh, dù cách đánh ấy đã thành 
Nghị quyết đang triển khai, tìm ra cách đánh 
phù hợp để giành thắng lợi. Đây là bài học sâu 
sắc nhất về lãnh đạo và chỉ huy trong chiến dịch 
Điện Biên Phủ. 

Ngày nay, bài học ấy đang hết sức có ý 
nghĩa đối với chúng ta. Đảng ta từ Đại hội VI 
đến Đại hội DX đã xuất phát từ tình hình thực 
tiễn, từng bước phát triển sáng tạo lý luận về 
chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội, đưa sự nghiệp đổi mới tiến lên giành 
được thắng lợi to lớn, quan trọng. Tuy nhiên, sự 
nghiệp xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã 
hội ở một nước kinh tế chậm phát triển như 
nước ta là chưa có tiền lệ. Tình hình thực tiễn 


của thê giới và nước ta đã và đang có những 


biến đổi sâu sắc và những phát triển mới chưa 
từng có. Quan niệm về chủ nghĩa xã hội và con 
đường tiến lên chủ nghĩa xã hội còn nhiều vấn 
đề đặt ra phải nghiên cứu giải đáp. 

Chúng ta hãy phát huy tỉnh thân thực tiễn 
và sáng tạo của Điện Biên Phủ trong công 
cuộc đổi mới. Luôn gắn lý luận với thực tiễn, 
thấm nhuần quan điểm coi thực tiễn là tiêu 
chuẩn của chân lý, luôn bám sát thực tiễn, phân 
tích phát hiện, nhận thức đúng đắn những phát 
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triển mới của tình hình thế giới và trong nước. 
Nghiên cứu tổng kết thực tiễn, phát triên sáng 
tạo lý luận. Khi thực tiễn đã thay đối thì mục 
tiêu xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội 
vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh vẫn giữ vững, nhưng kiên quyết 
thay đối, bổ sung những chủ trương, chính sách, 
biện pháp, dù có những vấn. đề đã thành quyết 
định, nghị quyết nhưng không còn phù hợp, 
không có hiệu quả. Không chủ quan, duy ý chí, 
không bảo thủ giáo điều, dừng lại ở nhận thức 
và quan điểm cũ đã lỗi thời. Có như vậy mới 
đưa sự nghiệp đổi mới đến thắng lợi. 

Sức mạnh làm nên chiến thắng Điện Biên 
Phủ là sức mạnh của khối dại đoàn kết dân 
tộc, sức mạnh của toàn dân, của cả nước. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, chúng ta 
đã động viên được sức mạnh của toàn quân, 
toàn dân, từ tiền tuyến đến hậu phương vào trận 
quyết chiến Điện Biên Phủ. Lần đầu tiên chúng 
ta đã tập trung gần 5 sư đoàn chủ lực mạnh vào 
một trận đánh, động viên các chiến trường trong 
cả nước và hai nước bạn Lào - Cam-pu-chia 
chiến đầu phối hợp với chiến trường chính Điện 
Biên Phủ. Chúng ta đã huy động sức người sức 
của từ vùng tự do Thanh - Nghệ - Tĩnh, Tây 
Bắc, Việt Bắc đến nhiều tỉnh vùng địch tạm 
chiếm ở Bắc Bộ chỉ viện cho Điện Biên Phủ. 
Hàng chục vạn đồng bào đã hăng hái đi dân 
công, thanh niên xung phong, tham gia làm 
đường, vận tải tiếp tế, phục vụ chiến dịch, bảo 
đảm hậu cần cho một mặt trận xa hậu phương 


hàng năm, bảy trăm cây số, trong điều kiện. 


đường sá khó khăn, phương tiện vận tải thô sơ 
thiếu thốn, địch đánh phá ác liệt; làm được một 
việc mà kẻ thù không thể ngờ tới ta có thể 
làm được. _ 

Ngày nay, sức mạnh để xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc vẫn là sức mạnh của khối đại 
đoàn kết dân tộc, của toàn dân. 

Chúng ta phải luôn coi trọng nêu cao tỉnh 
thần dân tộc, quán triệt sâu sắc nghị quyết 
của Đại hội IX về phát huy sức mạnh khối 


tên (Ï)ftu 
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đại đoàn kết dân tộc. Đoàn kết 54 dân tộc anh 
em, đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết đồng bào 
trong nước và đông bào định cư ở nước ngoài, 
làm thất bại âm mưu chia rẽ của các thế lực thù 
địch. Phải thực hiện nghiêm chính các chính 
sách của Đảng và Nhà nước đối với các vùng 
đông bào dân tộc, trong đó có Điện Biên Phủ và 
Tây Bắc, vùng căn cứ kháng chiến, vùng sâu 
vùng xa, giúp đồng : bào phát triển kinh tế, văn 
hóa, cải thiện đời sống, nâng cao dân trí, khắc 
phục tình trạng quá chậm trễ như hiện nay, làm 
cho miền núi sớm tiến kịp miền xuôi như 
Bác Hồ mong muốn. 

Thực hiện các nghị quyết của Trung ương về 
phát huy thế mạnh của các vùng kinh tế, 
phát huy vai trò của các thành phân kinh tế, 
động viên toàn dân ra sức làm kinh tế, để 
thực hiện dân giàu, nước mạnh, với một khí thế 
thi đua sôi nối như toàn dân đã hăng hái tham 
gia hai cuộc kháng chiến trước đây. Phải luôn 
luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ trong Di chúc 
đối với công cuộc xây dựng đất nước sau chiến 
tranh: "Để giành được thắng lợi trong công 
cuộc khổng lô này, phải động viên toàn dân, 
tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực 
lượng vĩ đại của nhân dân". 

Thực sự mở rộng dân chủ, lắng nghe ý 
kiến, nguyện vọng của nhân dân, tránh dân chủ 
hình thức, tạo nên sự nhất trí giữa Đảng, Nhà 
nước và nhân dân, sự gắn bó của người dân với 
chế độ xã hội, với lãnh đạo, như dân đã từng gắn 
bó với cách mạng trong thời kỳ kháng chiến. 
Thực hiện dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương 
phép nước. 

Chỉ trên cơ sở sự đồng tình ủng hộ và tham 
gia tự nguyện của nhân dân, giữ vững được lòng 
dân, ta mới giữ vững được ồn định chính trị, tạo 
nên sức mạnh đưa công cuộc đổi mới xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đến 
thành công. 

Nhân tố quyết định đưa đến thắng lợi 
Đông - Xuân 1953 - 1954 và chiến thắng Điện 
Biên Phủ là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng 
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ta, đứng đầu là Chủ tịch Hỗ Chí Minh vĩ đại. 
Sự lãnh đạo đó không những trước hết thể hiện 
Ở đường lối chính trị và đường lối quân sự đúng 
đắn, ở sự chỉ đạo chiến lược tài tình mà điều 
quan trọng còn thể hiện ở vai trò tiên phong 
sương mẫu của đẳng viên. 


Trước thách thức quyết liệt của trận Điện 
Biên Phủ, biết bao đảng viên ưu tú đã một lòng 
vì nước vì dân, nêu cao tinh thần gương mâu 
trong. chiến đấu, không quản gian khổ, hy sinh, 
sẵn sàng xả thân để giành chiến thắng. Tại mặt 
trận, trước tình huống khó khăn, gay 8O, quyết 
liệt đã vang lên tiếng thét "Các đảng viên cộng 
sản tiến lên”, "Ai là người theo Đảng hãy tiến 
lên" hai tiếng đảng viên thiêng liêng và hành 
động tiên phong gương mâu của đảng viên đã 
có sức mạnh cô vũ đồng đội xông lên tiêu diệt 
kẻ thù, giành thắng lợi. 

Ngày nay, sự lãnh đạo của Đảng, vai trò 
tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán 
đảng viên vấn là nhân tổ quan trọng, quy t 
định thành công của sự nghiệp đổi mới, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. 


Đảng ta đã có một đội ngũ cán bộ đảng viên 
kế tiếp xứng đẳng, có phẩm chất và năng lực, 
năng động, sáng tạo, làm hạt nhân lãnh đạo 
trong các cấp, các ngành, đưa công cuộc Đổi 
mới tiến lên đạt những thành tựu to lớn. Tuy 
nhiên, điều mà hiện nay toàn Đảng, toàn dân 
quan tâm và lo ngại là bên cạnh đó, một bộ phận 
không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái về chính 
trị, đạo đức, tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, 
lãng phí vẫn diễn ra nghiêm trọng, đang làm 
giảm UY. tín và sức mạnh lãnh đạo của Đảng, đe 
đọa sự tồn vong của Đảng. Vì vậy, toàn Đảng, 
toàn quân, toàn dân 4a đồng tâm, nhất trí, 
tìm ra nguyên nhân yếu kém và biện ch sắc 
hiệu lực, thực hiện bằng được nghị quyết về 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống quan liêu, 
tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, làm cho đội 
ngũ đảng viên thật sự hết lòng vì nước, vì dân, 
tiếp tục nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu 
trong nhiệm vụ cách mạng mới, như đã từng 
tiên phong gương mẫu trong chiến đấu. Đây 
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cũng là nhân tố quyết định đưa sự nghiệp Đối 
mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng 
đất nước và bảo vệ Tổ quốc tiến lên đúng định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

Đối với nhân loại, Điện Biên Phủ là điểm 
hẹn tất yếu mà lịch sử dành cho những cuộc 
chiến tranh xâm lược trong thời đại ngày 
nay. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chứng minh 
một chân lý của thời đại là các dân tộc bị áp 
bức, bị xâm lược, nếu biết đoàn kết đứng lên 
đấu tranh vì độc lập tự do, vì quyền sống, quyên 
mưu cầu hạnh phúc của mình, có đường lối 
đúng đắn, dám đấu tranh và biết đấu tranh thì 
dân tộc đó nhất định thắng lợi. Trong thời đại 
ngày nay, bất cứ dân tộc nào dùng sức mạnh 
để áp đặt ý M muốn của mình lên dân tộc khác 
thì cuối. cùng, nhất định sẽ thất bại. 


Các lực lượng hiếu chiến dù có tàn bạo 
đến đâu thì cuộc đấu tranh của nhân loại tiền 
bộ vì hòa bình, hữu nghị và phát triển, vì một 
trật tự thế giới mới công bằng, dân chủ nhất 
định thắng lợi. 


* 


« s 

Kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện 
Biên Phủ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đời 
đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại, nhớ ơn các anh hùng 
liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, nhớ ơn các Bà mẹ 
Việt Nam Anh hùng đã hiến dâng cho đất nước 
những người con thân yêu. Chúng ta gửi lời 
thăm hỏi thân thiết nhất đến các đông chí 
thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thanh 
niên xung phong, dân công, gia đình liệt sĩ, gia 
đình có công với cách mạng đã góp phần xứng 
đáng vào thắng lợi của chiến cuộc Đông - Xuân 
1953 - 1954 mà đỉnh cao là chiến thắng Điện 
Biên Phủ, của cuộc kháng chiến 30 năm chống 
đề quốc xâm lược. 

Chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ đã làm 
cho ba tiếng "Điện Biên Phủ" trở thành biểu 
tượng của sức mạnh văn hóa. 

Tỉnh thân Điện Biên Phủ sống mãi trong 
sự nghiệp của chúng ta. 


((hâm kg niệm 50 năm: chiến (hăng Íjek tư (Điện điên {)fu 
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Chín năm kháng chiến 
chống thực dân Pháp là 
“MỘT ĐIỆN BIÊN PHỦ ANH HÙNG” 


C: HIÊN thắng Điện Biên Phủ cách đây 50 
năm, nhưng ý nghĩa lịch sử của nó vẫn 
cần được khai thác để tìm ra những bài 
học bổ ích cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước 
hiện nay và mai sau. Một trong những ý ý nghĩa có 
tầm quan trọng hàng đầu là, với chiến lược 
kháng, chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện, liên 
tục tiến công... nhân dân Việt Nam đã "Chín 
năm làm một Điện Biên" như chúng ta thường 
nói. Nay đi sâu tìm hiểu những bài học lịch sử, 
chúng ta còn có thể khẳng định: Cả chín năm 
kháng chiến toàn dân, toàn diện đã làm nên 
một Điện Biên Phủ anh hùng. 

Có thể nói như vậy là vì, ngay từ những ngày 
đầu, chúng ta đã đi vào cuộc kháng chiến. với 
tinh thần "Quyết chiến, quyết thắng”, "Quyết tử 
cho Tổ quôc quyết sinh". Tinh thần đó không hề 
có chút nào phiêu lưu, mạo hiểm, mà bắt nguồn 
từ đường lối khoa học và cách mạng của Đảng 
và Nhà nước ta, với chủ trương "Kháng chiến 
trường kỳ, toàn dân, toàn diện”. Chủ trương đúng 
đắn đó đã từng bước đưa lực lượng kháng chiến 
của ta từ không đến có, từ thiếu đến đủ, từ yếu 
đến mạnh, từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, từ 
"giữ gìn và phát triển lực lượng" đến tông phản 
công giành toàn thắng ở Điện Biên Phủ. 

Thực tế, đến năm 1954, cuộc kháng chiến của 
chúng ta đã đạt đến đỉnh cao về tất cả các mặt, 
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tạo thành một sức mạnh tổng hợp, một thế trận 
áp đảo kẻ thù ở Điện Biên Phủ đê kêt thúc thăng 
lợi cuộc chiến tranh. 

Về chính trị: Sau Cách mạng Tháng Tám 
thành công năm 145, vị thế chính trị của chúng 
ta đang xây nền dựng móng. Chính phủ cách , 
mạng lâm thời ra đời gặp vô vàn khó khăn. 
Thù trong chưa hết, giặc ngoài đã đến. Ngày 
23-9-1945, thực dân Pháp gây hắn ở Nam Bộ. 
Thực dân và bọn tay sai phản động bắt tay nhau, 
ra sức chống phá cách mạng. Chính phủ cách 
mạng chưa được một nước nào trên thế giới công 
nhận, lại đứng trước một tinh thế "ngàn cân treo 
trên đầu sợi tóc". Nhưng, dưới sự chèo lái tài tình 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng, dân tộc 
ta đã vượt qua mọi khó khăn. Cuộc Tổng tuyển 
cử tự do được tô chức thành công. Hiến Pháp 
được xây dựng. Chính phủ Việt Nam dân chủ 
cộng hòa - một Chính phủ hợp hiến, hợp pháp, 
ra đời. 

Với tỉnh thần đoàn kết dân tộc, Việt Minh 
bắt tay với các đáng Việt Cách và Việt Quốc 
thành lập Chính phủ Liên hiệp kháng chiến. 
Nhưng, cố vấn Bảo Đại cùng một số thành viên 
Chính phủ Liên hiệp thuộc các đảng Việt Cách 
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(Kkân kỷ niệm 50 năm chiến thủng lịek tử (Điện ?iên ƒXư Yap chí Cộng sản 


và Việt Quốc lại đào nhiệm. Chính phủ được cải 
tổ, bổ sung, có thêm nhiều nhân sĩ, trí thức yêu 
nước. Chính phủ đã lãnh đạo cuộc kháng chiến 
trường kỳ với phương châm “vừa kháng chiến, 
vừa kiến quốc”. Thắng lợi đầu tiên là đánh bại 
hoàn toàn chiến lược "đánh nhanh, thắng nhanh" 
của địch trong chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 
năm 1947. Uy tín của Chính phủ đựợc nâng cao. 
Việt Minh và Liên Việt hợp nhất thành một mặt 
trận đoàn kết toàn dân rộng rải, vững chắc, lấy 
liên minh công nông làm cơ sở. Công nhân, 
nông dân, trí thức liên kết, gắn bó với nhau, cùng 
nhau vừa sản xuất, vừa chiến đầu, đưa kháng 
chiến vượt qua các giai đoạn thứ nhất là giữ gìn 
và phát triển lực lượng, tiền lên giai đoạn thứ hai 
là chuẩn bị thế và lực để tông phản công. 


Chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950 
thắng lợi. Cả . vùng biên giới phía Bắc được giải 
phóng, mở cửa cho Việt Nam thông ra thế giới. 
Các chiến khu kháng chiến ở cả Bắc, Trung, 
Nam được củng, cô và mở rộng. Uy tín của 
Chính phủ Ở trong nước cũng như ưu thế chính 
trị của nước ta trên trường quốc tẾ được nâng 
cao. Năm 1950, Liên Xô, Trung Quốc và một số 
nước anh em công nhận Chính phủ Việt Nam 
dân chủ cộng hòa. Đại hội II của Đảng (năm 
1951) đánh dấu bước lớn mạnh vượt bậc của hệ 
thống chính trị. Nhiệm vụ phản phong được đẩy 
mạnh. Đến năm 1953, nhiệm vụ này được đưa 
lên đỉnh cao, đó là cuộc phát động quần chúng 
thực hiện giảm tô và cải cách ruộng đất. Nhiệm 
vụ phản phong hỗ trợ tích cực nhiệm vụ phản để. 
Thăng lợi trên các mặt trận kinh tê, văn hóa, 
quân sự, ngoại giao... làm cho thắng lợi chính trị 
tăng lên. So với ngày "toàn quốc kháng 
chiến", vị thế chính trị của Việt Nam năm 
1954 đạt đến đỉnh cao chưa từng có, tạo điều 
kiện cho cuộc tông phản công thắng lợi. Đúng 
như Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát: "Lòng yêu 
nước nồng nàn, sự thống nhất về tinh thần và 
chính trị của nhân dân và quân đội xung quanh 
Đảng và Chính phủ đã giúp chúng tôi vượt qua 
những thử thách khó khăn không tương tượng 
được và tạo những điều kiện về chính trị, kinh tế 
và quân sự đề chiến thắng..."(), 
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Về kinh tế: Tháng 12-1246, khi tiếng súng 
kháng chiến bùng nổ, nhân dân Việt Nam còn 
thiếu thốn mọi bề: thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu 
thuốc men, vũ khí, đạn dược... Kẻ thù cho rằng, 
với những khó khăn về kinh tế như vậy, chúng ta 
không tài nào vượt nổi. Nhưng cách mạng Việt 
Nam đã có cách đi của mình. Với chủ trương "ba 
diệt" là "diệt giặc đói khổ, diệt giặc dốt nát, diệt 
giặc ngoại xâm” được đề ra từ sau Cách mạng 
Tháng Tám, Đảng và Nhà nước ta đã đưa việc 
"diệt giặc đói khổ" (tức đưa nhiệm vụ kinh tế) lên 
hàng đầu. 

Chủ trương “vừa kháng chiến vừa kiến quốc” 
được thực hiện với phương, châm triệt để dựa vào 
dân, phát huy sức mạnh của dân, lấy tự lực cánh 
sinh làm chính, ,, đồng thời tích cực tranh thủ sự 
giúp đỡ quốc tẾ. " hiệu chung là “sản xuất đi 
đôi với chiến đấu”, "sản xuất với tính thân chiến 
đấu". Với nông đân thì “ruộng rấy là chiến 
trường, cuốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sĩ, 
hậu phương thi đua với tiên phương. Với công 
nhân thì thi đua sản xuất ra nhiều nông cụ, phân 
bón, đạn dược, thuốc men.. - Với trí thức thì - 
hợp kỹ thuật nông nghiệp truyền thống "n 
phân cần giống" với tri thức nông nghiệp hiện 
đại vào tăng gia sản xuất. Tất cả các giới, các 
ngành đều tích cực hưởng ứng phong trào thi đua 
"thực túc binh cường, ăn no đánh thắng" mà 
Hồ Chủ tịch đề ra. Nhờ vậy, tất cả các ngành sản 
xuất đều phát triển nhanh chóng và đạt năng suất 
cao. Đặc biệt, sản xuất nông nghiệp phát triển 
đến đỉnh cao: đạt 3 triệu tấn lương thực/năm . 


Nông nghiệp phát triển đã khiến các địa 
phương cung câp vượt chỉ tiêu kế hoạch cho 
chiến trường. Chỉ riêng chiến dịch Điện Biên 
Phủ, hậu phương đã cung cấp 27 000 tấn gạo và 
hơn I¡ 800 tấn thực phẩm các loại, cùng 260 000 
dân công với I1 300 000 ngày công. Đỉnh cao 
thắng lợi VỀ kinh tế nói trên là điều kiện 
không thể thiếu để có được đỉnh cao thắng lợi về 
quân sự. 


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1996, t 8, tr 55 
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Về văn hóa - tư tưởng: Nếu phát triển kinh 
tế bắt đầu bằng "diệt giặc đói khổ" thì phát 
triển văn hóa - tư tưởng bắt đầu bằng "diệt giặc 
dốt nát". 

Chế độ thực đân phong kiến để lại một di sản 
văn hóa vô cùng thảm hại: hơn 90 % số dân mù 
chữ; tri thức nghèo nàn, khoa học - kỹ thuật lạc 
hậu. Nhưng cách mạng là sáng tạo. Cả một dân 
tộc vùng lên thoát hiêm. Theo lời kêu gọi của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, một chiến dịch "diệt dốt" 
được mở ra trên khắp mọi miền đất nước. Người 
người diệt dốt, nhà nhà diệt dốt. Người biết chữ 
dạy người chưa biết chữ. Người biết ít học người 
biết nhiều. Học trên cánh đồng, học ngoài trận 
địa... 

"Dốt" không chỉ là mù chữ mà còn là "dốt" 
về văn hóa, khoa học, lạc hậu về tư tưởng, kiến 
thức, trì trệ về tư duy. Một hệ thống giáo dục phổ 
thông và bổ túc văn hóa được xây dựng. Cho 
đến năm 1950, đã có 10 tỉnh xóa Xong nạn mù 
chữ. Từ năm 1946 đến năm 1954, tông số người 
thoát nạn mù chữ là 10,5 triệu. Số lượng các 
trường cấp I, II, III niên học 1949 - 1950 là 
3 047 với 7989 giáo viên; niên học 1953 - 1954 
là 4 004 với 12 592 giáo viên. Giáo dục trung 
học và đại học cũng phát triển). 

Văn hóa, khoa học, nghệ thuật phát triển cả 
về chiều rộng lẫn chiều sâu, theo 3 phương châm 
"dân tộc, khoa học, đại chúng" mà Đề cương 
Văn hóa của Đảng đã đề ra. Đại hội Giáo dục 
được mở ra tháng 7-1951. Ban Nghiên cứu Lịch 
sử - Văn học - Địa lý được thành lập năm 1953. 
Các giải thưởng văn hóa, nghệ thuật, cải tiến kỹ 
thuật bước đầu được bình chọn. Những anh 
hùng, chiến sĩ thí đua trong văn hóa - nghệ thuật, 
khoa học - kỹ thuật được biểu dương trong Đại 
hội Thi đua toàn quốc tháng 5-1952, tiêu biểu 
như Trần Đại Nghĩa, Ngô Gia Khảm, Lương 
Định Của. Cả một nền văn hóa dân tộc được 
phục hưng và nâng cao nhờ tiếp thu khoa học, kỹ 
thuật, văn hóa, nghệ thuật mới của thời đại. Tất 
cả đã tác động mạnh mẽ đến sản xuất và chiến 
đâu. Con người Việt Nam đã phát huy tỉnh 
thân yêu nước, ý chí đấu tranh kiên cường bất 
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khuất của ông cha, nay lại tiếp thu lý luân 
khoa học và cách mạng của thời đại, để có 
được một quyết tâm: “Hễ còn một tên lính thực 
dân trên đât nước Việt. Nam, thì Việt Nam cứ 
đánh, đánh cho đến thắng lợi hoàn toàn, đánh 
cho đến độc lập và thống nhất thật sự"), như 
Chủ tịch Hồ Chí Minh khắng định. 

Đỉnh cao vê văn hóa - tư tưởng của con nguời 
Việt Nam kháng chiến đã góp phần quyết định 
vào trận quyết chiến Điện Biên Phủ. 

Đỉnh cao về quân sự: Sức mạnh quân sự 
Việt Nam khi bước vào kháng chiến còn chưa 
Cao. So sánh ta - địch, có thể ví như "châu chấu 
đấu voi". Nhưng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, với 
cách nhìn biện chứng về chiến tranh nhân dân 
chống đề quốc xâm lược, đã nhận định: Chúng 
ta tin chắc vào tinh thần và lực lượng của quân 
chúng, của dân tộc. Cho nên chúng ta quả quyết 
trả lời những người lừng chừng và bị quan 
kia rằng: 

Nay tuy châu chấu đấu VOI, 
Nhưng mai voi sẽ bị lòi ruột ra" ), 

Đúng là đội quân thường trực. của chúng ta 
lúc đầu, trang Dị lạc hậu, thiếu thốn. Cán bộ chỉ 
huy chưa có nhiều hiểu biết về quân sự và kinh 
nghiệm chiến đầu. Vũ khí chủ yêu là giáo mác, 
đại đao, mã tấu, một số súng trường, súng máy 
kiểu cổ với lượng đạn dược ít ỏi. Nhưng, quân 
đội cách mạng là quân đội "từ nhân dân mà 
ra'. Dân mạnh thi quân mạnh. Sự trường thành 
về chính trị, kinh tế, văn hóa - tư tưởng nói trên 
là điều kiện tiên quyết cho sự trưởng thành về 
quân sự. 

Ba thứ quân (bộ đội chủ lực, bộ đôi địa 
phương và dân quân du kích) từng bước trưởng 
thanh theo đường lối quân sự của Đảng. Qua 
8 năm chiến đấu, tổng số quân trên cả nước lên 
tới khoảng 30 vạn người. Quân chủ lực của 


(2) Xem Viện Lịch sử quân sự: Lịch sử cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp 1945-1954, Nxb Quân đội 
nhân dân, Hà Nội, 1993, t6, tr 26 

(3) Hỗ Chí Minh: Sđở, t 5, tr 720 

(4) Hồ Chí Minh: Sơ. t 6, tr 163 
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Bộ Tổng tư lệnh gồm 6 đại đoàn bộ binh và một 
đại đoàn công binh - pháo binh, cùng nhiều 
trung đoàn độc lập. Bộ đội chủ lực của các liên 
khu và các khu được tổ chức tới cấp trung đoàn; 
nơi ít có một trung đoàn, nơi nhiều có hai trung 
đoàn. Ngoài ra còn có một số tiểu đoàn độc lập. 
Bộ đội địa phương ở nhiều tỉnh được tổ chức tới 
cấp tiểu đoàn; ở nhiều huyện được tổ chức tới 
câp đại đội. Đó là chưa kể đến hàng chục vạn du 
kích ở khắp mọi miền đất nước. 

Về trang bị, từ những dân quân du kích "đầu 
trần, chân đất" với súng kíp, súng trường... đã 
tiến lên có vũ khí hiện đại, đặc biệt là phi pháo 
các loại. Sức người, sức của của cả nước chỉ viện 
cho chiến trường cũng lên cao chưa từng có. Nhờ 
vậy, trên chiến trường cả nước diễn ra sự phối 
hợp tác chiến với quy mô rộng lớn giữa mặt trận 
chính diện và mặt trận sau lưng địch. 

Về cách đánh, từ du kích chiến, tiễn lên công 
kiên chiến, đánh vào các công sự mới và vận 
động chiến, kể cả cách đánh những trận vận 
động lớn đối với quân địch có lực lượng cơ động 
mạnh như các chiến dịch Biên giới, Trung du, 
Hòa Bình, Tây Bắc... 


Quan trọng hơn cả là sự trưởng thành về chỉ 


đạo chiến lược và nghệ thuật quân sự. Tư tưởng 
chỉ đạo chiến lược là luôn giành và phát huy 
quyên chủ động tiến công địch; kết hợp đấu 
tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, lấy đấu 
tranh vũ trang làm chủ yếu; thực hiện đánh lâu 
đà¡, dựa vào sức mình là chính; phân chia ba giai 
đoạn chiến lược, đánh thắng địch từng bước để 
cuối cùng giành toàn thắng... Nghệ thuật quân sự 
là nghệ thuật của chiến tranh nhân dân: Toàn dân 
đánh giặc, nêu cao tư tưởng chủ động, tích cực 
tiến công; đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu 
tranh chính trị; lấy ít đánh nhiều về chiến lược, 
đồng thời biết tập trung lực lượng nhiêu hơn địch 
một cách hợp lý để tiêu diệt địch trong chiến 
dịch và chiến đấu; đánh địch bằng cách do ta lựa 
chọn, không chơ địch phát huy được cách đánh 
sở trường của chúng... Tất cả đều được phát huy 
đến đỉnh cao và đạt đến trình độ điển hình trong 
chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến dịch này do 
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Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy với 
phương châm chỉ đạo chiến lược là (ích cực, chủ 
động, cơ động, linh hoạt. Phương châm chỉ đạo 
chiên dịch là đánh chắc, tiến chắc; đánh chắc 
thắng, chắc thắng mới đánh, không chắc thắng 
thì không đánh. Phương châm chỉ đạo chiến 
thuật là kết hợp những biện pháp kỹ thuật với 
tinh thần anh dũng, tỉnh thần lao động và chiến 
đâu của quân đội nhân dân... (xây dựng cả một 
hệ thống trận địa tiến công và bao vây, yếm hộ 
cho quân ta liên tục mở những đợt tấn công tiêu 
diệt địch). 

_ Trong chiến đấu, con người và tĩnh thân là 
yếu tố quyết định. Tỉnh thần quyết chiến quyết 
thắng của quân đội ta trong chiên dịch Điện Biên 
Phủ đã được phát huy đến đỉnh cao. Đáp lời kêu 
gọi của Bộ Chỉ huy chiến dịch: ''Một viên đạn, 
một tên địch; một viên đạn, mã y tên địch; kiên 
nhẫn, tích cực, nhăm đúng mục tiêu, hễ bắn là 
trúng", có chiến sĩ diệt 13 tên địch bằng 15 viên 
đạn. Biểu hiện rực rỡ của chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng là các anh hùng và tập thể anh hùng 
như Tô Vĩnh Diện hy sinh tính mệnh để cứu 
pháo, Bế Văn Đàn lấy thân mình làm giá súng, 
Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, 
Tổ Xung phong cắm cờ chiến thắng lên đôi Him 
Lam, Tiểu đội Xung phong đánh chiếm Sở Chỉ 
huy địch, Trung đội Anh dũng trên đồi 674 - một 
ngày đánh lui 12 đợt xung phong của hai tiểu 
đoàn địch... 

Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra ác liệt 
trong 56 ngày đêm (bắt đầu từ 17 giờ ngày 
13-3-1954 ) với 3 giai đoạn tiến công theo các 
phương châm chỉ đạo nói trên. Đúng 15 giờ ngày 
7-5-1954, các binh đoàn quân đội nhân dân Việt 
Nam từ hai phía Đông và Tây tiến công thẳng 
vào Sở Chỉ huy của tướng Đờ Cát-tơ-ri ở Mường 
Thanh. Đến 17 giờ 30 cùng ngày, Sở Chỉ huy 
của địch bị đánh chiếm; tướng Đờ Cát-tơ-ri và 
toàn bộ Bộ Tham mưu quân viễn chỉnh Pháp ở 
Điện Biên Phủ (gồm 20 tên, trong đó có 4 quan 
năm, 6 quan tư) bị bắt sống. Số còn lại hạ súng 
đầu hàng... Hơn 2 000 quân địch ở phân khu phía 
Nam Hồng Cúm trên đường rút về Thượng Lào 
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cũng bị chặn lại và bị bắt. 22 giờ ngày 7-5-1954, 
chiến dịch tấn công tập đoàn cứ điểm Điện Biên 
Phủ kết thúc toàn thắng. 

Tại chiến dịch Điện Biên Phủ, tổng số quân 
địch bị diệt và bắt sống là 16 200 tên, gồm 
17 tiểu đoàn bộ binh và lính dù, 3 tiểu đoàn pháo 
binh, súng cối, 10 đại đội ngụy vừa bổ sung và 
các đơn vị công binh, vận tải, xe tăng, không 
quân... Tổng số sĩ quan, hạ sĩ quan bị diệt và bắt 
sống là 1 766 tên, gồm 1 thiếu tướng, 16 đại tá 
và trung tá, 353 sĩ quan từ cấp thiếu úy đến cấp 
thiếu tá, 1 396 hạ sĩ quan. Tổng số máy bay bị 
bắn rơi và phá hủy ngay tại mặt trận là 57 chiếc; 
ngoài ra còn 5 chiếc bị bắn rơi trên tuyến cung 
cấp mặt trận. Quân ta thu được 28 khẩu pháo 
lớn, 64 xe, 5 915 súng các loại, 20 000 lít xăng, 
21 000 chiếc dù, 20 tấn thuốc súng và dụng cụ 
quân y, cùng rất nhiều đạn dược, quân trang, 
quân dụng. 

Thắng lợi quân sự góp phần đưa ngoại giao 
phát triển đến đỉnh cao. Ngay từ những ngày 
đầu kháng chiến, ngoại giao của chúng ta đã 
được mở rộng với nhiều hình thức: ngoại giao 
nhà nước, ngoại giao nhân dân, ngoại giao với 
các nước xã hội chủ nghĩa, với thế giới thứ ba và 
cả với nhân dân các nước đế quốc chống lại 
chúng ta. Xuất phát từ tỉnh thần yêu chuộng hòa 
bình, chúng ta đã tiến hành đàm phán với thực 
dân Pháp ngay từ những ngày đầu, với việc ký 
Hiệp định sơ bộ ngày 6-3-1946, Tạm ước ngày 
14-9-1946. Sau ngày kháng chiến toàn quốc 
bùng nổ, chúng ta vẫn phát đi những tín hiệu 
mong muốn hòa bình nhưng thực dân Pháp vẫn 
phớt lờ. Mặt khác, các nước bè bạn, anh em chưa 
có điều kiện để công nhận Chính phủ ta. Phải 
đến khi giành được thắng lợi trên chiến trường, 
từ chiến thắng Thu - Đông năm 1947 đến chiến 
thắng Biên giới năm 1950, chúng ta mới tiến tới 
một bước phát triên đột biến vê ngoại giao. Ngày 
14-5-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt 
Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa tuyên bố 
sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với các nước 
trên thế giới. Ngày 15-1-1950, Chính phủ Việt 
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Nam tuyên bố công nhận nước Cộng hòa nhân 
dân Trung Hoa. Ngày 18-1-1950, Chính phủ 
nước Cộng hòa nhân đân Trung Hoa và ngày 30- ˆ 
1-1950, Chính phủ Liên bang Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Xô-viết công nhận Nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa. Tiếp đó, các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em cũng công nhận nước ta. Nhân dân 
thế giới yêu chuộng hòa bình, kể cả nhân dân 
Pháp, ngày càng tích cực ủng hộ chúng ta và 
tham gia đấu tranh chống thực dân Pháp xâm 
lược. Tiêu biểu là hành động phản chiến của 
các chiến sĩ hòa bình Pháp như Mác-tanh, Rây- 
mông- điêng... Tất cả những điều nói trên đã tạo 
điều kiện để Việt Nam có thể đạt tới đỉnh cao 
thắng lợi ngoại giao năm 1954, buộc Pháp, Mỹ 
phải ngồi vào bàn đàm phán. Ngày 7-5-1954, 
chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng thì ngày 8- 
5-1954, Hội nghị Giơ-ne-vơ về Đông Dương bắt 
đầu diễn ra. Hội nghị kết thúc bằng việc ký kết 
Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Đông Dương. Các 
nước tham gia Hội nghị ra Tuyên bố công nhận 
độc lập, chủ quyên, thống nhất và toàn vẹn lãnh 
thổ của ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia. 

Thắng lợi ngoại giao này là thắng lợi của 
nhân dân ba nước Đông Dương: là thắng lợi của 
phe xã hội chủ nghĩa, của lực lượng hòa bình 
và dân chủ thế giới. Đúng như Đại hội III của 
Đảng đánh giá: Việc lập lại hòa bình ở Đông 
Dương, hoàn toàn giải phóng miễn Bắc Việt 
Nam và đặt cơ sở pháp lý cho việc thống nhất 
nước ta là một thắng lợi to lớn của nhân dân ta; 
đông thời, cũng là thắng lợi của phe xã hội chủ 
nghĩa, hòa bình và dân chủ thế giới. Nó phản ánh 
tình hình lực lượng so sánh ở Đông Dương và 
trên thế giới lúc bấy giờ. Cái mà chúng ta giành 
được trên bàn dàm phán ngoại giao là phản ánh 
kết quả của thắng lợi toàn diện: chính trị, kinh tế, 
văn hóa - tư tưởng, quân sự, ngoại giao, mà đỉnh 
cao là chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định 
Giơ-ne-vơ. Có thể nói: Cả chín năm kháng 
chiến toàn dân, toàn diện đã làm nên một 
Điện Biên Phủ anh hùng, một Điện Biên Phủ 
vĩ đại. 


Số 6 (tháng 3 năm 2004) 


PHÁT TRIÊN NÊN I1 TẾ 
†HIỆU THÀNH FUẬN Ú VIỆT P.44 HIỆN FAY: 
THỰC TRANG VÀ GIẢI PHÁP 


Lời Bộ Biên tập: Ngày 20-2-2004, tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản và 
Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học 
với chủ đề: Phát triển nên kinh tế nhiều thành phân ở Việt Nam hiện 
nay: Thực trạng và giải pháp. GS, TS Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung 
ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Phó Chả tịch Thường trực 
Hội đông Lý luận Trung ương, trình bày Báo cáo đề dẫn. Có 130 đại biểu 
là lãnh đạo và đại diện cho các bộ, ban, ngành ở trưng ương, các nhà khoa 
học. thuộc các viện nghiên cứu, các trường đại học lớn lại Hà Nội, cùng 
nhiêu nhà doanh nghiệp tiêu biều cho các thành phân kinh tế đã tới dự. Hội 
thảo đã nhận được 43 báo cáo tham luận. 


BÁO CÁO ĐỀ hiến 


HÁT triển nền kinh tế nhiều thành phần 
JÐ là một trong những chủ trương lớn, rất 

quan trọng của Đảng ta trong công cuộc 
đổi mới toàn diện đất nước. Thực tế đã chứng tỏ 
đây là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn. 
Trong những năm vừa qua, nhờ các thành phần 
kinh tế phát triển, đất nước ta đã huy động được 
nhiều nguồn lực trong nước và ngoài nước, tạo 
ra động lực phát triển kinh tế mạnh mẽ. Nhưng 
hiện nay, trước những yêu cầu mới, phải đẩy 
nhanh nhịp độ phát triển đất nước, bảo đảm sự 
phát triển nhanh và bền vững của nền kinh tế - 
xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động 
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hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế và thực 
hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, việc phát triển nền kinh 
tế nhiều thành phần đang đặt ra nhiều vấn đề 
mới cả về lý luận và thực tiến. 

Như chúng ta đều biết, sự tồn tại khách quan 
của nhiều thành phần kinh tế trong quá trình 
xây dựng chủ nghĩa xã hội đã được V.I. Lê-nin 
đề cập từ những ngày đầu của chính quyền 
Xô-viết. Vào nắm I218, V.I. Lê-nin đã chỉ ra 
rằng, trong nên kinh tế tê của. thời kỳ quá độ 
có sự đan xen của những yếu tố, những bộ 
phận, những mảnh của cả chủ nghĩa tư bản lẫn 
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chủ nghĩa xã hội, nghĩa là những yếu tố của 
năm thành phần kinh tế - xã hội khác nhau ở 
Nga lúc bấy giờ (kinh tẾ gia trưởng, tiểu sản 
xuất hàng hóa, chủ nghĩa tư bản tư nhân, chủ 
nghĩa tư bản nhà nước, chủ nghĩa xã hội). 

Những tư tưởng ấy của V.I. Lê-nin đã được 
triển khai trong công cuộc xây dựng đất nước 
Xô-viết và đã đem lại thành tựu quan trọng, 
nhất là ở thời kỳ thực hiện Chính sách kinh tế 
mới. Đây là thời kỳ mà về sau này được đánh 
giá rằng, chính V.I. Lê-nin đã thực hiện một 
bước ngoặt cách mạng vĩ đại đối với nền kinh 
tế Xô-viết, hình thành lý luận về một mô hình 
kinh tế của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội từ những nước lạc hậu, sản xuất nhỏ còn là 
phổ biến. 

* 


*$ * 


Ngay sau khi giành được độc lập dân 
tộc, Nhà nước non trẻ của chúng ta vừa phải 
kháng chiến chống thù trong giặc ngoài, vừa 
tiến hành kiến quốc, nhưng ngay từ năm 1953, 
trong tác phẩm Thường thức chính trị, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã nói đến sự tôn tại của năm loại 
kinh tế khác nhau trong chế độ mới: 

"A- Kinh tế quốc doanh (thuộc chủ nghĩa xã 
hội, vì nó là của chung của nhân dân). 

B- Các hợp tác xã (nó là nửa chủ nghĩa xã 
hội, và sẽ tiến đến chủ nghĩa xã hội). 

C- Kinh tế cá nhân, nông dân và thủ công 
nghệ (có thể tiến dần vào hợp tác xã, tức là nửa 
chủ nghĩa xã hội). 

D- Tư bản tư nhân. 

E- Tư bản của Nhà nước (như Nhà nước hùn 
vốn với tư bản tư nhân để kinh doanh). 

Trong năm loại Ấy, loại A là kinh tế lãnh đạo 
và phát triển mau hơn cả. Cho nên kinh tế ta sẽ 
phát triên theo hướng chủ nghĩa xã hội chứ 
không theo hướng chủ nghĩa tư bản”0), 

Tuy nhiên, sau Đại thắng Mùa xuân năm 
I975, miền Nam được giải phóng, đất nước 
thống nhất, chúng ta chưa quán triệt tư tưởng 
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Hồ Chí Minh do mắc phải bệnh chủ quan, nóng 
vội, duy ý chí trong cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
nên đã muốn xóa bỏ ngay các thành phần kinh 

ê "phi xã hội chủ nghĩa", nhanh chóng biến 
`. tế tư bản tư nhân thành quốc doanh, muốn 
hoàn thành trong thời gian ngắn cải tạo xã hội 
chủ nghĩa. Kết quả là những thành phần kinh tế 
thuộc sở hữu tư nhân vê tư liệu sản xuất CƠ bản 
đã bị triệt tiêu, kinh tế phát triền chậm dần, từ 
đầu những năm 80 thế kỷ XX đất nước lâm vào 
khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng. Đúng 
như Văn kiện Đại hội VI của Đảng khẳng định: 
“Trong nhận thức cũng như hành động, chúng 
ta chưa thật sự thừa nhận CƠ cấu kinh tế nhiều 
thành phần ở Ở nước ta còn tôn tại trong một thời 
gian tương đối dài, chưa nắm vững và vận dụng 
đúng quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản 
xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản 
xuất"), 

Khắc phục sai lầm trên, từ Đại hội VỊ của 
Đảng - Đại hội khởi đầu sự nghiệp đổi mới - 
chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành 
phần được nhận thức lại và thực hiện nhất quán. 
Đảng ta đã xáC định, nên kinh tế có cơ cấu 
nhiêu thành phân là một đặc trưng của thời kỷ 
quá độ, phát triển kinh tế nhiều thành phần là 
một chủ trương chiến lược, lâu dài trong suốt 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ đó các 
thành phân kinh tế tư bản tư nhân, tiểu chủ, 
kinh tế hộ gia đình mới có điều kiện hình thành 
và phát triên trở lại một cách công khai, hợp 
pháp. Một trong những nội dung quan trọng của 
tư duy kinh tế mới (lúc đó) là phát triển nên 
kinh tế nhiều thành phần, trong đó thừa nhận sự 
tồn tại của nhiều hình thức sở hữu và các loại 
hình tổ chức kinh tế gắn liền với các hình thức 
sở hữu đó do lịch sử để lại, chừng nào chúng 
còn phát huy tác dụng đối với tiến bộ xã hội, 
tức là chừng nào chúng còn chưa bị một hình 


(1) Hỗ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1996, t 7, tr 247-248 

(2) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ VI. 
Nxb Sự thật, Hà Nội, 1987, tr 23 
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thức kinh tẾ có năng suất và hiệu quả cao hơn 
hắn thay thế chúng trong nền kinh tế - xã hội. 

Qua thực tiễn những năm đổi mới, nhiều vấn 
đề lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế 
nhiều thành phần đã từng bước được tổng kết và 
làm rõ: 

- Phát triển kinh tế nhiều thành phân là động 
lực tăng trưởng và phát triển kinh tế, là phương 
thức giải phóng sức sản xuất và huy động tối đa, 
sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. 

- Phát triển kinh tế nhiều thành phần là 
phương thức thực hiện dân chủ hóa đời sống 
kinh tế, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, huy 
động sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

- Phát triển kinh tế nhiều thành phần cũng là 
con đường xây dựng, hoàn thiện quan hệ sản 
xuất cho phù hợp với tính chất và trình độ phát 
triển của lực lượng sản xuất trong suốt thời kỳ 
quá độ. 

Đại hội IX của Đảng tiếp tục khẳng định 
tính đúng đắn của chủ trương phát triển nên 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành 
theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa (gọi tắt 
là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa). Khẳng định sự tôn tại lâu dài của nhiều 
thành phân kinh tế trên con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội, coi các thành phân kinh tế đều là 
những bộ phận cấu thành quan trọng của nên 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Thực tiễn đã khẳng định động lực to lớn mà 
chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần 
đem lại. Nó không những góp phần quyết định 
làm cho đất nước vượt qua được khủng hoảng 
kinh tế - xã hội vào những năm 80 của thế 
kỷ XX, mà còn tạo điều kiện để duy trì nhịp độ 
tăng trưởng kinh tế nhanh và tương đối ổn định 
trong nhiều năm qua; hạn chế được ảnh hưởng 
tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính - tiền 
tệ trong khu vực và thế giới vào cuối những 
năm 90 của thế kỷ XX; nền kinh tế đã huy động 
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được nhiều nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - 
xã hội; đã làm nảy nở nhiều nhân tố mới trong 
giải phóng sức sản xuất và phát huy nội lực thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Từ sau Đại hội IX, Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng đã ra nhiều nghị quyết về phát triển 
kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể và kinh tế tư 
nhân. Điều đó thể hiện sự quan tâm của Đảng 
đối với việc tiếp tục đổi mới và hoàn thiện chủ 
trương phát triển kinh tế nhiều thành phần, 
không ngừng giải phóng sức sản xuất, phát huy 
mọi nguồn lực, đấy mạnh tăng trưởng kinh tế, 
cải thiện đời sống nhân dân. 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa X) 
là một sự kiện rất quan trọng trong toàn bộ 
chương trình tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát 
triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà 
nước. Lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng đã ban hành một nghị quyết nhằm tạo ra 
một diện mạo mới, cũng như khẳng định đúng 
vị trí, vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong 
toàn bộ khu vực kinh tế nhà nước. Nhiều 
chuyên gia cho rằng, đây thực sự là một "Cương 
lĩnh" về đổi mới doanh nghiệp nhà nước. 

Hội nghị Trung ương 5 (khóa JX), đã ban 
hành hai nghị quyết quan trọng: Về tiếp tục đối 
mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế 
tập thể và Về tiếp tục đôi mới cơ chế, chủ 
trương, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển 
kinh tế tư nhân. Và mới đây, Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 9 (khóa IX) Về một số chủ 
trương, chính sách, giải pháp lớn nhằm thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, 
đã đưa ra những chủ trương, chính sách, giải 
pháp quan trọng về phát triển các thành phần 
kinh tế. Có thể nói, Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng đã có những chủ trương, chính sách kịp 
thời đối với từng thành phần kinh tế, nhằm đánh 
giá đúng thực trạng tình hình phát triển, tông 
kết những mặt được và chưa được, để từ đó đề 
ra các giải pháp thúc đây các thành phần kinh 
tế phát triển. 
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Những chủ trương, quan điểm của Đảng 
trong thời gian qua cũng đã được thể chế hóa 
thành luật và các văn bản pháp quy quan trọng, 
từng bước đưa vào thực tế cuộc sống. 


Việc ra đời của Luật Doanh nghiệp không 
những là một bước ngoặt về tư duy xây dựng 
pháp luật nói chung, mà còn đã tạo ra được 
động lực mạnh mẽ để huy động các nguồn lực 
trong nhân dân cho sự phát triển của đất nước. 

Luật Doanh nghiệp nhà nước (sửa đổi) vừa 
mới được thông qua tại kỳ họp thứ tư Quốc hội 
khóa XI. Tuy chưa được như mong mỏi, nhưng 
những điều sửa đổi đã thêm một bước làm 
rõ phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của doanh 
nghiệp nhà nước, góp phần tách chức năng 
quản lý nhà nước về kinh tế với chức năng quản 
lý sản xuất, kinh doanh và hướng tới bình đẳng 
giửa doanh nghiệp : nhà nước với doanh nghiệp 
thuộc các thành phần kinh tế khác. 

Luật Hợp tác xã đã được sửa đổi tại kỳ họp 
thứ tư Quốc hội khóa XI nhằm củng cố lại về 
mặt thể chế, đưa kinh tế tập thể phát triển mạnh 
mẽ hơn nữa, xứng đáng với vị trí, vai trò của nó, 
như Đảng ta đã khẳng định là kinh tế tập thể 
cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành 
nên tảng vững chắc của nên kinh tế quốc dân. 


Dự thảo Luật Cạnh tranh và Kiểm soát độc 
qu yên. kinh doanh, Luật Chống bán phá giá 
và nhiều luật khác tới đầy cũng sẽ được 
Quốc hội góp ý và thông qua trong kế hoạch 
làm VIỆC của Quốc hội trong năm nay và những 
năm tiếp theo. 

Có thể khẳng định rằng, thời gian qua đất 
nước ta đã chứng kiến nhiều cuộc sửa đôi, điều 
chỉnh, bồ sung các luật, chính sách với một mục 
tiêu thống nhất là những øì còn cản trở, vướng 
mắc thì tìm giải pháp tháo gỡ, những gì là 
khiếm khuyết, sai lầm thì tìm cách khắc phục 
kịp thời để bảo đảm phát triển kinh tế nhanh và 
bền vững. 

Chúng ta đã tiến hành nhiều biện pháp về 
cải cách hành chính, điều chỉnh chính sách thuế 
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và giá nhằm giảm thiểu những phiền hà, rườm 
rà trong các thủ tục hành chính, khắc phục tệ 
quan liêu, từng bước cải thiện môi trường kinh 
doanh, góp phần hoàn thiện hệ thống và xây 
dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta. 

Thủ tướng Chính phủ đã chủ động tổ chức 
nhiều cuộc tiếp xúc với các nhà doanh nghiệp 
thuộc mọi thành phần kinh tế để lắng nghe ý 
kiến, nguyện vọng và kiến nghị, đề xuất nhằm 
cùng với. doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc. Những cách làm dân chủ, cởi mở 
và công khai đó đã và đang phát huy tác dụng 
tốt. | 

Đến nay, số doanh nghiệp đăng ký kinh 
doanh tăng lên với tốc độ nhanh chưa từng có. 
Tính đến hết tháng 9-2003 cả nước có khoảng 
trên 12,4 triệu hộ kinh doanh cá thể, hơn 117 
ngàn doanh nghiệp tư nhân. Khu vực kinh tế tư 
nhân đã chiếm tỷ trọng áp đảo trong việc tạo 
chỗ làm mới. Không những thế, lượng vốn huy 
động được cho đầu tư phát triển khá lớn, lớn 
hơn cả lượng vốn đầu tư nước ngoài, chưa kể số 
việc làm mới tạO ra, khu vực kinh tế tư nhân 
cũng đang chiêm vị trí hàng đầu. Thực tế đã 
chứng tỏ mẫy năm vừa qua là một thời kỳ "nở 
rộ" của khu vực kinh tế tư nhân. 

Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, 
tuy bối cảnh quốc tế còn nhiều phức tạp, nhưng 
trong thời gian qua cũng đã có tốc độ tăng 
trường khá, có đóng góp đáng kể cho tăng 
trưởng kinh tế chung, nhất là trong việc thu hút 
vốn đầu tư nước ngoài, chuyển g1aO công nghệ, 
kỹ thuật quản lý kinh doanh hiện đại và tạo việc 
làm. Nếu tính sự tham gia VàO CƠ cấu GDP của 
cả nước, thì khu vực có vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài đã tăng từ 6,0% (năm 1995) lên 
13,3% (năm 2000) và đạt trên 14% năm (2003). 

Trong nông nghiệp, việc thừa nhận vai trò 
độc lập, tự chủ của kinh tế hộ cùng với quá 
trình hoàn thiện chính sách quản lý mới trong 
nông nghiệp đã tạo ra bước phát triển nhảy vọt 
và khá bền vững. Điều đó đã cho phép nước ta 
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chuyển t từ tình trạng nhập khẩu lương thực hằng 
năm để cứu đói sang tình hình mới, chẳng 
những bảo đảm được an ninh lương thực quốc 
la, mà còn đưa nước ta lên hàng thứ hai thế 
giới về xuất khẩu gạo, nhiều mặt hàng nông sản 
đứng vị trí nhất, nhì thế giới cả về số lượng và 
chất lượng. 

Và nhiều những thành tựu khác, có thể kể 
đến, trong mọi mặt của đời sống kinh tế, chính 
trị và văn hóa, xã hội đã chứng tỏ chủ trương 
phát triển nền kinh tế nhiều thành phần do 
Đảng ta đề ra là hoàn toàn đúng đắn, mang lại 
SỨC sống mới cho nền kinh tế. Chính sách đúng, 
trước hết, được thể hiện rõ trong phát triển kinh 
tế, nâng cao đời sống của nhân dân, làm cho bộ 
mặt nông thôn cũng như thành thị trên cả 
nước có nhiều khởi sắc, vị thế của Việt Nam 
trên trường quốc tế ngày càng được củng cố và 
nâng cao. 

Tuy vậy, thực tiễn phát triển nền kinh tế 
nhiều thành phần cũng đã bộc lộ nhiều vấn đề 
bất cập, chất lượng tăng trưởng, hiệu quả kinh 
tế - xã hội nhìn chung còn thấp so với yêu cầu 
đề ra; năng lực cạnh tranh chậm được cải thiện 
so với lịch trình hội nhập kinh tế quốc tế mà 
chúng ta đã cam kết với khu vực và thế giới. 
Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 
IX về kiểm điểm nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện 
Nghị quyết Đại hội IX của Đảng chỉ rõ: Việc 
thực hiện chính sách phát triển các thành phần 
kinh tế tuy đã có tiến bộ nhưng vẫn còn thiếu 
nhất quán, chưa khai thác tốt nguôn nội lực 


trong dân. Việc sắp xếp, đổi mới, nhất là cổ 


phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần 
Nghị quyết Trung ương 3, thực hiện chậm so 
với mục tiêu đề ra. Có xu hướng bao cấp trở lại 
và bảo trợ dưới nhiều hình thức cho doanh 
nghiệp nhà nước. Nhiều doanh nghiệp nhà nước 
Ở ' những ngành, lĩnh vực mà Nhà nước không 
cần nắm làm ăn thua lỗ kéo. dài, đã làm hạn chế 
vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, đang là 
gánh nặng cho ngân sách và các ngân hàng. 
Một số chính sách khuyến khích phát triển các 
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thành phân kinh tế ngoài quốc doanh chậm 
được áp dụng. Trên thực tế vẫn còn nhiều biểu 
hiện phân biệt đối xử, chưa thực sự bình đẳng, 
cởi mở đối với kinh tế tư nhân. Kinh tế tập thể 
phát triển chậm; các hợp tác xã chậm đổi mới, 
vị trí, vai trò còn thấp. Kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài còn gặp nhiều khó khăn do môi 
trường đầu tư chưa đủ thông thoáng, thuận lợi, 
nhất quán và ổn định. Chưa thực hiện tốt quản 
lý nhà nước đối với các thành phần kinh tế. 

Tất cả những vấn đề đó đang đòi hỏi cần 
phải có lời giải. Tại cuộc Hội thảo này chúng 
tôi hy vọng chúng ta sẽ cùng. nhau trao đổi, 
thảo luận thẳng thắn về một số vấn đề cụ thể 
như sau: 


l- Tiếp tục làm rõ cơ sở khoa học và thực 
tiễn của việc xác định thành phân kinh tế và vị 
trí, vai trò các thành phần kinh tế ở nước ta hiện 
nay. Về mặt quan điểm của Đảng và trong tư 
tưởng Hồ Chí Minh cũng đã khẳng định rõ là 
thành phần kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ 
đạo. Vậy, thế nào là chủ đạo? và làm thế nào để 
kinh tế nhà nước thực sự là chủ đạo? Vừa qua, 
chúng ta đã tập trung ưu tiên đầu tư cho doanh 
nghiệp nhà nước tương đối lớn (chiếm 80% vốn 
đầu tư nhà nước), nhưng kết quả đem lại chưa 
tương xứng (đóng góp 40% ngân sách). Tuy 
được ưu đãi nhiều hơn cả trong nhiều lĩnh vực, 
như. sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất, tín 
dụng ưu đãi, tiếp cận vốn vay ngân hàng, cơ chế 
chính sách thuận lợi, nhưng kết quả hoạt động 
nhìn chung còn thấp, lúc thua lỗ thì ỷ lại, xin 
khoanh nợ, treo nợ, dân nỢ, hoãn nợ, xóa nợ, bù 
lỗ... Tình trạng chậm đổi mới công nghệ, hiệu 
quả đầu tư thấp đang khá phổ biến. Theo đánh 
giá của Ngân hàng thế giới, hệ số ICOR trong 
khu vực nhà nước đã nhảy lên đến 7,2 trong khi 
khu vực tư nhân là 3,9. Vậy sắp tới, cần tháo gỡ 
những, chính sách, cơ chế gì nữa để khu vực 
kinh tế nhà nước thực sự đóng vai trò chủ đạo 
và phát triển có hiệu quả? 

2 - Tại sao tuyệt đại đa số các doanh nghiệp 
nhà nước sau khi cô phần hóa đều có cải thiện 
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rõ rệt về hiệu quả sản xuất, kinh doanh? Điều 
đó cho thấy, chủ trương cổ phân hóa là đúng, 
nhưng vì sao số doanh nghiệp "tự nguyện" đăng 
ký chuyển sang cổ phần hóa lại không nhiều? 
Chủ trương chuyển một bộ phận doanh nghiệp 
100% vốn nhà nước sang công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên để hoạt động theo sự 
điều tiết của Luật Doanh nghiệp đang gặp nhiều 
trở ngại. Hầu hết các địa phương và các ngành 
đều đã có chương trình sắp xếp lại doanh 
nghiệp nhà nước và sự cam kết về lịch trình 
thực hiện, nhưng tại sao thực tiễn tiến độ vẫn 
còn rất chậm, trong lúc sức ép nâng cao năng 
lực cạnh tranh đê hội nhập kinh tế đang rất lớn? 

3 - Trong một số khu vực kinh tế, động lực 
phát triển đã có dấu hiệu chững lại. Thực tiễn 
đang cần có một "cú huých" mới để tiếp tục đạt 
tốc độ tăng trưởng nhanh. Ví dụ, trong nông 
nghiệp, nêu không. có sự tích tụ về ruộng đất và 
chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn một 
cách hợp lý, thì trong một vài thập niên tới khó 
có thể giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng 
suất lao động và sức cạnh tranh của sản phẩm 
và hội nhập thành công, chưa nói đến việc tiếp 
tục đi lên sản xuất hàng hóa lớn. 

4 - Trong khu vực kinh tế tư nhân, sự tăng 
lên vê số lượng doanh nghiệp và huy động vôn 
đầu tư đã bắt đầu gặp phải những rào cản. Điều 
đó thể hiện không những trong việc chưa ban 
hành kịp thời các văn bản dưới luật, mà ngay cả 
một số chủ trương, chính sách đã được ban 
hành vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc hoặc 
chưa thể thực hiện được, chậm đi vào cuộc 
sống. Chẳng hạn, việc xóa bỏ những thành kiến 
cũ đối với khu vực kinh tế tư nhân, việc thành 
lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng đối với doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. Còn có những phân biệt về 
chính sách thuế, mặt bằng sản xuất... đang tạo 
ra nhiều khác biệt, chưa bình đẳng, chưa tạo ra 
một môi trường cạnh tranh lành mạnh. 

Hiện nay, tiềm lực bên trong của nền kinh tế 
quốc dân vẫn còn rất lớn. Nguồn vốn tiềm tàng 
trong dân còn nhiều. Hằng năm, có khoảng từ 
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15 đến 20% vốn tiết kiệm nội địa chưa được 
huy động vào đầu tư. Những bước phát triển 
mạnh mẽ và có hiệu quả từ khi có Luật Doanh 
nghiệp. đến nay, phải chăng, mới chỉ tháo gỠ 
bước đầu. Vậy cần tháo BỠ tiếp như thế nào để 
tạo động lực phát triển tiếp theo mạnh mế hơn 
nữa? 

5 - Về mặt quản lý nhà nước đối với các 
thành phần kinh tế cũng còn nhiều tranh cãi. Có 
ý kiến cho rằng, "quản được đến đâu thì mở ra 
đến đấy". Nếu vậy có cản trở sự phát triển 
không? Vấn đề là ở chỗ Nhà nước phải làm sao 
vừa quản lý, kiểm soát được nhưng. không làm 
hạn chế SỰ phát triển và phải tạo điều kiện cho 
phát triển các thành phần kinh tế. Nói cách 
khác, quản lý phải. theo kịp sự phát triển và vì 
sự phát triển. Tiếc rằng, hiện nay chất lượng của 
đội ngũ cán bộ, công chức còn thấp, hệ thống 
pháp luật kinh tế chưa đồng bộ, tình trạng quan 
liêu, tham nhũng chậm bị ngăn chặn và khắc 
phục có hiệu quả..., đang là cản trở lớn cho phát 
triển các thành phần kinh tế. Chúng ta đang 
đứng trước mâu thuẫn giữa yêu câu phát triển 
các thành phân kinh tế VỚI nẵng lực quản lý nhà 
nước còn nhiều hạn chế đối với các thành phân 
kinh tế. Nhu cầu bức xúc của thực tiền và bối 
cảnh hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, nhất 
là đất nước đang đứng trước nguy cơ tụt hậu xa 
hơn về kinh tế, đòi hỏi phải có sự chuyển biến 
mạnh mẽ hơn nữa về mặt quản lý nhà nước. 

6 - Việc hình thành một "sân chơi" bình 
đẳng để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh 
và chống độc quyền. kinh doanh của doanh 
nghiệp cũng đang là vấn đề nổi cộm, gây nhiều 
ý kiến tranh luận rất khác nhau. Mỗi thành phần 
kinh tế gần như đã được điều tiết bởi một luật 
riêng. Nhưng nhu cầu hội nhập và tăng trưởng 
nhanh không cho phép kéo dài tình trạng tồn tại 
nhiều "sân chơi", với sự cạnh tranh không lành 
mạnh (đó là chưa nói đến những phân biệt đối 
xử trong hành động cụ thể thi hành pháp luật 
đối với khu vực tư nhân). Chính điều đó đã hạn 
chế quá trình nâng cao hiệu quả chung của nền 


Số 6 (tháng 3 năm 2004) 


2f6ôi thủo “Khoa khọce - Cfuwe tiễn 


kinh tế, cũng như năng lực cạnh tranh quốc gia 
và không phù hợp với những thông lệ quốc tế 
trong tiên trình chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế. 


T- Dự báo chiến lược như thế nào về xu thế 
phát triển của kinh tế nhiều thành phần để từ đó 
có chính sách phù hợp thúc đây nền kinh tế › phát 
triển nhanh và bền vững, nhât là trong vấn đề 
hoàn thiện quan hệ sản xuất trong suốt thời kỳ 
quá độ? Có ý kiến cho rằng, ngoại trừ một SỐ 
sản phẩm đặc biệt, Nhà nước phải tự đứng ra bố 
trí sản xuất, và những lĩnh vực sản xuất đó 
thường không theo quy luật của thị trường, phi 
lợi nhuận hoặc tuân thủ các mục tiêu về chính 
trị, an ninh quốc gia, và có cả tính chất từ thiện, 
xã hội và nhân đạo... cũng phải do các chủ thể 
là doanh nghiệp của Nhà nước thực hiện. 
Nhưng thực tế lại cho thấy, ngay Ï lĩnh vực dịch 
vụ công, nhiều quốc gia trên thế giới cúng giao 
cho cả khu vực tư nhân. Trong điều kiện đó, các 
doanh nghiệp sẽ phải đấu thầu để được nhận 
phân việc này, chính phủ dựa vào môi trường 
cạnh tranh thâu đề chọn đối tượng SỬ dụng hiệu 
quả nguồn vốn đầu tư nhà nước. Tất cả các lÏnh 
vực còn lại, hễ là sản xuất, kinh doanh thì đều 
phải cạnh tranh bình đẳng. Nghĩa là phải có 
cùng cơ hội như nhau, mới có thể phát hiện 
được những người tài, sản xuất được những sản 
phẩm tốt cho đất nước. Lúc đó đòi hỏi kinh tẾ 
nhà nước phải có những tiến bộ vượt bậc về 
năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh 
tranh thì mới thực hiện tốt được vai trò chủ đạo 
của mình (chủ đạo không đồng nghĩa với độc 
quyền). 

8 - Bên cạnh đó, có thể khẳng định rằng, 
không có sở hữu nhà nước, sở hữu toàn dân thì 
không thể nói đến định hướng xã hội chủ nghĩa, 
nhưng không ‹ có kinh tế tư nhân thì cũng không 
thể có kinh tế thị trường. Vậy, giải quyềt môi 
quan hệ biện chứng giữa tư hữu với công hữu 
trong chính sách phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa như thế nào 
cho thỏa đáng và hợp quy luật phát triển khách 
quan, phù hợp với thời kỳ quá độ đi lên chủ 
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nghĩa xã hội. Hiểu thế nào cho đúng về sở hữu 
nhà nước, sở hữu toàn dân? Lấy chế độ công 
hữu làm nên tảng là gì? Găn kêt chê độ công 
hữu với sở hữu cá nhân của người lao động là 
như thế nào? 

Ở đây, có thể nhắc lại một luận _điểm rất 
quan trọng của Đảng ta mà đến nay vẫn còn có 
ý nghĩa thời sự nóng hồi được nêu ra trong Nghị 
quyết Đại hội VI, cách đây 18 năm, là: "Tiêu 
chuân đánh giá sự vận dụng đúng đắn các quy 
luật thông qua chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước là sản xuất phát triển, lưu thông 
thông suốt, đời sống vật chất và văn hóa của 
nhân dân từng bước được ổn định và nâng cao, 
con người mới xã hội chủ nghĩa ngày càng hình 
thành rõ nét, xã hội ngày càng lành mạnh, chế 
độ xã hội chủ nghĩa được củng cố. Mọi chủ 
trương, chính sách gây tác động ngược lại là 
biểu hiện sự vận dụng không đúng quy luật 
khách quan, phải được sửa đối hoặc bãi bỏ"®), 

Vậy, việc đánh giá đúng thực trạng nền kinh 
tế nhiều thành phần của nước ta nói chung, của 
từng thành phần kinh tế nói riêng hiện nay, phát 
hiện kịp thời những vấn đề đang đặt ra để dự 
báo xu thế phát triển trong thời gian tới là việc 
làm rất cần thiết. Qua đó mới có thể tổng kết 
được những vấn đề thực tiễn một cách sát hợp 
và có ý nghĩa, một mặt, giúp cho các nhà hoạch 
định chính sách tìm giải pháp hữu hiệu phát huy 
hơn nữa vai trò tích cực của các thành phần 
kinh tế trong phát triển đất nước; hạn chế những 
mặt tiêu cực làm cản trở quá trình phát triển 
chung của cả nước, cũng như giữ vững định 
hướng xã hội chủ nghĩa; mặt khác, những kết 
quả đó sẽ đóng góp rất quý báu nhằm góp phần 
vào quá trình tổng kết lý luận và thực tiễn 
20 năm đổi mới toàn diện đất nước theo chủ 
trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung 
ương Đảng để chuẩn bị soạn thảo các văn kiện 
Đại hội X của Đảng. C 


(3) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VỊ, 
Nxb Sự thật, Hà Nội, 1987, tr 30 
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TỔNG THUẬT HỘI THẢO 


I- Trước vấn đề lý luận về phát triển nền 
kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội, các đại biểu đều 
nhất trí khẳng định chủ trương của Đảng và 
Nhà nước ta về vấn đề này là hoàn toàn đúng 
đắn. Nhiều tham luận đã cung cấp những tư 
liệu rất phong phú nói lên động lực to lớn 
do các thành phần kinh tế trong thời gian 
vừa qua đã đem lại, nhất là trong việc giải 
phóng sức sản xuất, huy động các nguồn lực 
để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, 
nâng cao đời sống vật chất và tỉnh thần cho 
nhân dân, xóa đói giảm nghèo, làm thay đổi 
bộ mặt thành thị và nông thôn, làm xuất 
hiện nhiều nhân tố mới trong áp dụng các 
tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ để 
nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh 
tranh, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và 
thế giới. 

Tuy vậy, một số nhà khoa học cũng nêu 
lên những vấn đề lý luận cấp thiết cần sớm 
có lời giải để phát huy tốt hơn động lực phát 
triển kinh tế do nên kinh tế nhiều thành phần 
vận động theo cơ chế thị trường đem lại, như 
nhận thức về xu thế vận động của các thành 
phần kinh tế để từ đó xây dựng một cách 
khoa học và khả thi cơ cấu kinh tế quốc dân 
và định hướng đúng cho chúng phát triên 
mạnh mẽ và hiệu quả; làm rõ xu thế tất yếu 
của việc đa dạng hóa các hình thức sở hữu 
trên cơ sở phân định rõ giữa sở hữu cá nhân 
với chế độ tư hữu; đổi mới nhận thức, quan 
điểm về bóc lột, đẳng viên làm kinh tế tư 
nhân v.v.. Giải quyết tốt những vẫn đề đó 
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chính là góp phần làm cho lý luận thực sự 
đóng vai trò mở đường cho thực tiên, ở đây 
là cho các thành phần kinh tế phát triển 
mạnh mẽ. 

2 - Khẳng định tính đúng đắn của tư 
tưởng coi các thành phần kinh tế hoạt động 
sản xuất, kinh doanh theo pháp luật đều là 
bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Các ý kiến cũng đã khẳng định rằng, để đưa 
quan điểm đó vào cuộc sống, vừa qua Đảng 
và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, 
chính sách và ban hành các luật cần thiết 
nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi 
hơn cho các thành phần kinh tế cùng phát 
triển. Tuy vậy, thực tiễn luôn vận động 
không ngừng và rất phong phú đang đặt ra 
nhiều vẫn đề mới. Một số chính sách đã ban 
hành hoặc sớm bị lạc hậu, hoặc đang bộc lộ 
sự bất cập, có lúc có nơi tạo ra những rào cẩn 
không đáng có đối với các thành phần kinh 
tế; vẫn đang tôn tại những ưu đãi, bảo hộ 
chưa hợp lý, bảo hộ trá hình... đang tạo ra 
môi trường cạnh tranh chưa thật bình đẳng 
và lành mạnh. Nội dung chủ yếu của chủ 
trương phát triển nên kinh tế nhiều thành 
phần được thể hiện trước hết và cụ thể nhất 
trong hoạt động của các doanh nghiệp thuộc 
các thành phần kinh tế khác nhau - đội quân 
chủ lực của nền kinh tế. Bởi vậy, vấn đề 
quan trọng là, tạo môi trường sản xuất, kinh 
doanh thuận lợi để phát triển đa dạng các 
loại hinh doanh nghiệp thuộc mọi thành 
phân kinh tế. Các ý kiến đánh giá cao những 
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đóng góp quan trọng trong phát triển kinh 
tế - xã hội của các doanh nghiệp trong thời 
gian qua. Nhưng muốn có môi trường kinh 
doanh thực sự thông thoáng - "trường đua" - 
để các doanh nghiệp có điều kiện phát huy 
tài năng, trước mắt phải tháo gỡ nhiều vấn 
đề về mặt thể chế theo hướng mọi hoạt động 
của tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành 
phần kinh tế chỉ chịu sự chi phối, điều tiết 
của một luật thống nhất. 

Một số ý kiến khác nêu răng, sự bình 
đẳng trong cạnh tranh là đòi hỏi rất bức xúc 
hiện nay của đại đa số các doanh nghiệp, 
nhưng cũng cần phải thấy rằng, việc bảo hộ 
và ưu đãi cũng là một thực tế đang tôn tại 
trong các nền kinh tế của nhiều quốc gia. Nó 
thể hiện chức năng kinh tế của nhà nước. 
Vấn đề là ở chỗ ưu đãi ai?, ưu đãi như thế 
nào? để đạt được hiệu quả chung cả về kinh 
tế lẫn xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh 
trên cả ba cấp độ: nên kinh tế, doanh nghiệp 
và sản phẩm, bảo đảm phát triển nhanh và 
bên vững. Để thực hiện điều đó, Nhà nước 
nên sớm công khai hóa chính sách ưu đãi 
theo hướng căn cứ vào mục tiêu phát triển 
nên kinh tế - xã hội và ngành hàng, sớm 
khắc phục tình trạng phổ biến hiện nay là ưu 
đãi trên cơ sở phân biệt sở hữu, phân biệt 
thành phần kinh tế, nhất là chỉ ưu đãi doanh 
nghiệp nhà nước, bất kể hoạt động của nó có 
hiệu quả hay không. 

3 - Nguôn động lực to lớn của các thành 
phần kinh tế tư nhân trong việc góp phần 
thúc đấy nền kinh tế tăng trưởng nhanh đã 
rất rõ ràng. Các ý kiến đều thống nhất rằng 
_ những nguôn lực trong nhân dân vẫn còn rất 
lớn. Do đó, cần có cơ chế, chính sách thích 
hợp để huy động sức mạnh của các nguồn 
lực ấy. 
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Các tham luận đánh giá cao sự Xuất hiện 
và phát triển râm rộ khu vực kinh tế dân 
doanh trong mấy năm gần đây như là một 
thành công rất quan trọng. Kinh tế dân 
doanh là nhân tố chủ yếu thúc đấy sức cạnh 
tranh của toàn bộ nên kinh tế; góp phân 
ngày càng quan trọng vào tăng trưởng GDP; 
thúc đây quá trình chuyển dịch cơ câu kinh 
tế, cơ cấu sản xuất của nhiều địa phương, 
bảo đảm tuyệt đại đa số chỗ làm mới, góp 
phần đắc lực vào công cuộc xóa đói giảm 
nghèo. Khu vực kinh tế dân doanh đang 
góp phần hình thành một lớp doanh nhân. 
Tuy còn có những mặc cảm, nhưng phần lớn 
trong số họ đều tin tưởng ở đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, 
trung thành với lợi ích của dân tộc và đều có 
tỉnh thần yêu nước. 

Trong thời gian tới, cần có những đột phá 
quan trọng trước hết về quan điểm, nhận 
thức về vấn đề này. Chẳng hạn, việc tuyên 
bố kinh tế tư nhân tôn tại lâu dài cần được cụ 
thể hóa hơn nữa để các doanh nhân yên tâm 
làm ăn, đầu tư vốn lớn vào những lĩnh vực 
phát triển dài hạn, không hành động theo 
kiêu chụp giật, đánh quả như đã xảy ra một 
vài nơi. Các tham luận tại Hội thảo đã nêu 
cụ thể một số rào cẩn về mặt chính sách đối 


'với các thành phân kinh tế, trong đó có ý 


kiến nhấn mạnh đến khái niệm rủi ro trong 
sản xuất, kinh doanh do chính sách gây ra 
(như đối với lĩnh vực sản xuất Ô-tÔ, xe gắn 
máy, mũ bảo hiểm người đi xe gắn máy... 
làm nhiêu doanh nhân đầu tư lớn nay bị phá 
sản). Cho nên ngoài việc khắc phục các 
rào cản thì tạo nên tính ốn định về mặt chính 
sách cũng trở thành yêu cầu bức thiết 
hiện nay. 

4 - Về vai trò chủ đạo của khu vực kinh 
tế nhà nước đang đòi hỏi đổi mới nhận thức 
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và hành động một cách đúng quy luật phát 
triển. Ngay cả việc xác định rõ như thế nào 
là chủ đạo, nhất là vị trí, vai trò của doanh 
nghiệp nhà nước trong khu vực kinh tế 
này cũng tiếp tục phải được làm rõ hơn. Hội 
thảo hoàn toàn đông tình và khẳng định tính 
đúng đắn của những nhận định trong Nghị 
quyết của Hội nghị Trung ương 9 (khóa IX) 
về phát triển các thành phân kinh tế, cũng 
như đánh giá về thực trạng của các doanh 
nghiệp nhà nước. 

Mặt khác, các tham luận nêu lên tình 
trạng một số đơn vị lạm dụng công cụ vật 
chất do Nhà nước nắm nên không ít doanh 
nghiệp nhà nước đi đến dựa dẫm, ỷ lại... vào 
sự bảo hộ, ưu đãi của Nhà nước. Chính điều 
đó đang làm cho các doanh nghiệp này yếu, 
kém đi, không có động lực vươn lên cải tiến 
kỹ thuật, đổi mới công nghệ và quản lý để 
nâng cao năng lực cạnh tranh. Muốn khắc 
phục một cách hữu hiệu tình trạng đó, các ý 
kiến cho rằng, không nhất thiết thực hiện 
các mục tiêu của Nhà nước lại chỉ giao cho 
các doanh nghiệp nhà nước mà thực tế ai 
làm tốt nên giao cho người đó làm. Trong 
mọi trường hợp, kinh tế nhà nước phải bằng 
những lợi thế của mình đề tạo vai trò động 


lực và mở đường cho nền kinh tế phát triển 


nhanh và bên vững. 

Về vấn đề chủ đạo của kinh tế nhà nước, 
các ý kiến đều khẳng định đây là sự cần thiết 
khách quan để bảo đảm định hướng xã hội 
chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường. 
Nhưng phải hiểu kinh tế nhà nước ở đây một 
cách rộng hơn, đúng với thực chất của vấn 
đề, như phải bao gôm cả sở hữu của nhà 
nước trong thành phần kinh tế tư bản nhà 
nước, trong các doanh nghiệp liên doanh với 
nước ngoài, các công ty cổ phần... Tuy vậy, 
cũng có ý kiến cho rằng nên coi vai trò chủ 
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đạo đó về thực chất là của Nhà nước. Nó thể 
hiện chức năng quản lý nhà nước về mặt 
kinh tế. Có như vậy mới tránh được sự lạm 
dụng chức năng chủ đạo của một số doanh 
nghiệp nhà nước lớn để lái chủ trương, chính 
sách vận hành nên kinh tế quốc dân theo ý 
họ, nhất là những biến tướng theo thiên 
hướng độc quyền nhằm và chỉ vì lợi ích cục 
bộ của họ. 

Có ý kiến cho rằng, doanh nghiệp nhà 
nước không phải là sản phẩm riêng có của 
Nhà nước ta. Ở đây, có thể Nhà nước sử 
dụng doanh nghiệp nhà nước như là công cụ 
vật chất để giải quyết các mục tiêu của 
minh, coi nó là công năng đặc biệt, nhưng 
phải thừa nhận răng đó không phải là giải 
pháp duy nhất. Hơn thế nữa, Nhà nước 
không nhất thiết chỉ làm giàu bằng doanh 
nghiệp nhà nước mà phải bằng hiệu quả 
chung và sức cạnh tranh cao của toàn bộ nền 
kinh tế. Trong điều kiện đó, doanh nghiệp 
nhà nước nên chỉ được xác định là công cụ 
kinh tế để Nhà nước sử dụng những lúc cần 
thiết nhằm thực hiện các cân đối lớn, các 
mục tiêu quan trọng có ý nghĩa then chốt và 
tạo luật chơi định hướng nền kinh tế phát 
triển lành mạnh. 

Chung quanh vấn đề nâng cao hiệu quả 
của doanh nghiệp nhà nước, nhiều tham luận 
đã nêu lên sự cần thiết phải có những giải 
pháp kiên quyết nhằm thực hiện thắng lợi 
Chương trình sắp xếp và đổi mới doanh 
nghiệp nhà nước vào năm 2005, để sau đó 
tiếp tục xúc tiến cải cách doanh nghiệp nhà 
nước, và coi đây là nhiệm vụ quan trọng 
trong cải cách kinh tế trong thời gian tới. 

Hội thảo nhất trí răng, việc tìm mọi biện 
pháp để tạo ra động lực phát triển kinh tế 
mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn hiện 
nay là rất cần thiết. Các động lực ấy đều có 
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liên quan đến việc giải quyết nhiều vấn đề 
thực tiễn chung quanh môi trường kinh 
doanh, môi trường cạnh tranh, quan hệ hợp 
tác liên doanh, liên kết giữa các thành phân 
kinh tế, chế độ phân phối và sử dụng các 
nguồn lực, xóa bỏ những định kiến, phân 
biệt đối xử, cũng như việc xây dựng đông bộ 
các yếu tố của nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

TS Định Văn Án, Viện trưởng Viện 
Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 
tổng kết Hội thảo, đánh giá cao những M kiến 
tâm huyệt, thắng thắn của các đại biêu nêu 
trong Hội thảo; đồng thời, bước đầu nêu lên 
một số kiến nghị, đề xuất nhằm góp phần 
tháo gỡ về mặt tư duy làm cho nền kinh tế 
nhiều thành phần ở nước ta có thêm những 
động lực phát triển mới, nền kinh tế quốc 
dân có tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững, 
có năng lực cạnh tranh cao, chủ động hội 
nhập thành công với kinh tế khu vực và thế 
giới. Bài tông kết nhấn mạnh: 

- Cần tập trung quán triệt tỉnh thân chỉ 
đạo của N ghị quyết Hội nghị Trung ương 3 
về tiếp tục sắp Xêp, đôi mới, phát triển và 
nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước 
cho kịp với tiến độ đề ra, cũng như thực 
hiện đúng lịch trình mà các đề án của các 
ngành, các địa phương cam kết với Chính 
phủ và của Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 9 (khóa IX) về những chủ trương, 
chính sách, giải pháp lớn thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ IX của Đảng. 

- Giải tỏa các vướng mắc về mặt nhận 
thức và quan điểm đê khắc phục thái độ 
phân biệt, kỳ thị đối với các thành phân kinh 
tế tư bản tư nhân, tư bản nhà nước và kinh tế 
có vốn đầu tư nước ngoài, cũng như các hộ 
kinh doanh cá thể, nhằm phát triên mạnh các 
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thành phần kinh tế - những bộ phận cấu 
thành quan trọng của nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa theo chủ trương 
của Đảng. Sớm thống nhất về mặt chính 
sách đối với các vấn đề về giá "đầu vào" của 
một số dịch vụ chủ yếu như điện, nước, 
thông tin, cước phí giao thông, cũng như mặt 
bằng sản xuất để mọi doanh nghiệp tham gia 
cạnh tranh một cách bình đẳng trong môi 
trường cạnh tranh thực sự lành mạnh. 

- Sớm ban hành Luật Cạnh tranh và Kiểm 
soát độc quyên kinh doanh, Luật Chống bán 
phá giá để bảo đảm từng bước hội nhập với 
kinh tế thế giới. Đồng thời, cần có những 
biện pháp thiết thực nhằm giảm thiểu rủi ro 
cho các doanh nghiệp trong trường hợp có 
những thay đổi về chính sách, hoặc phải dự 
tính khoảng thời gian chuẩn bị đủ để các 
doanh nghiệp có điều kiện ứng phó nhằm 
tránh những tổn thất không đáng có trong 
sản xuất, kinh doanh. 

- Tăng cường các cuộc tiếp xúc giữa các 
cơ quan chức năng và các nhà doanh nghiệp 
để các bên cùng trao đổi, thảo luận về những 
khó khăn, cản trở trong chính sách và luật 
pháp, kịp thời tìm các giải pháp tháo gỡ, tạo 
môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho 
các nhà doanh nghiệp đua tài, phát huy sáng 
kiến, tăng năng lực cạnh tranh của sản 
phẩm, của doanh nghiệp và của toàn bộ nền 
kinh tế. 

- Tăng cường hơn nữa công tác tông 
kết thực tiễn, phát triển lý luận trên cơ sở 
thực sự cầu thị xuất phát từ nhu cầu đẩy 
nhanh nhịp độ phát triển kinh tế của đất 
nước, tránh sự tụt hậu xa hơn về kinh tế, 
nâng cao năng lực cạnh tranh và chủ động 
hội nhập thành công với kinh tế khu vực và 
thế giới nhằm tham mưu cho các nhà hoạch 
định chính sách. C] 
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NHẬN THỨC VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA 
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẲN HỖ CHÍ MINH 
TRONG TÌNH HÌNH MỚI 


OÀN Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh là tổ chức chính trị - xã hội của 

thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng 
sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 
lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm 
những thanh niên tiên tiến, tự nguyện phần 
đầu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn 
minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là 
đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, là trường học xã hội chủ nghĩa của 
thanh niên, người đại diện chăm lo và bảo vệ 
quyền lợi hợp pháp của tuôi trẻ; phụ trách 
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; là 
lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào 
thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt 
Nam. Đoàn Thanh niên Cộng. sản Hồ Chí 
Minh là thành viên của hệ thống chính trị 
hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và 
pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp VỚI Các CƠ 
quan nhà nước, các đoàn thê và tổ chức xã 
hội, các tập thể lao động và gia đình chăm lo 
giáo dục thanh, thiếu nhi, tô chức cho đoàn 
_ viên, thanh niên tích cực tham gia vào việc 
quản lý nhà nước và xã hội. 
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Trong điều kiện hiện nay, tình hình thanh 
niên có nhiều biến đổi lớn về cơ cấu, số 
lượng và chất lượng. Cùng VỚI Sự chuyển 
dịch mạnh của cơ câu kinh tế, kinh tế ngoài 
quốc doanh (nơi thu hút ngày càng lớn lực 
lượng thanh niên) phát triển rất mạnh mẽ 
đang đặt ra những vân đề mới trong đó có 
thách thức lớn đối với tổ chức đoàn (vì chính 
ở những khu vực này, tổ chức của Đoàn, Hội 
được thành lập và hoạt động rất khó khăn). 
Điều đó, đòi hỏi: 

Thứ nhất, hoạt động của Đoàn cân "chính 
trị hơn". Điều đó có nghĩa là mục tiêu chính 
trị trong chức năng của Đoàn phải được thể 
hiện nhất quân trong mọi hoạt động. Chức 
năng cơ bản phân biệt Đoàn với các tổ chức 
xã hội, các tô chức phi chính phủ là tường 
học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đội hậu 
bị của Đảng. Nhiệm vụ chính trị hàng đầu 
của Đoàn là giáo dục lý tưởng cộng sản cho 
thanh niên, góp phần bôi dưỡng thế hệ cách 
mạng cho đời sau. Mức độ giác ngộ chính trị 


* Thế, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh 
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của đoàn viên, dù không chỉ phụ thuộc vào 
hoạt động của Đoàn, vẫn phải được coi là 
một trong những thước đo chủ yếu để đánh 
giá hiệu quả hoạt động của Đoàn. Thanh 
niên - họ chưa là đảng viên của Đảng, nhưng 
tỉnh thần của Đảng, lý tưởng của Đảng, đạo 
đức và phong cách của Đảng phải thấm đượm 
trong trái tìm, khối óc của thanh niên. Vì vậy, 
mỗi hoạt động của Đoàn đều phải có mục 
tiêu và biện pháp để góp phần nâng cao nhận 
thức chính trị của đoàn viên, thanh niên, giúp 
cho họ củng cố niềm tin vào lý tưởng cộng 
sản, vào sự nghiệp của Đảng, vào các giá trị 
tích cực, tham gia đấu tranh chống các hiện 
tượng tiêu cực, không để các hiện tượng tiêu 
cực chỉ phối, làm suy giảm lòng tin. Nội 
dung giáo dục của Đoàn phải gắn được lý 
luận với những vấn đề thực tiễn trong cuộc 
sống mà đoàn viên, thanh niên đang quan 
tâm, đang cần lời giải đáp. Sinh hoạt Đoàn 
phải trở thành diễn đàn thường xuyên của 
thanh niên để họ trao đổi ý kiến, nâng cao 
nhận thức về những vấn đề đang đặt ra trong 
cuộc sống hàng ngày, trong tâm tư và suy 
nghĩ thực sự của họ. 

Thứ hai, Đoàn phải "thanh niên hơn"' 
Điều đó có nghĩa là Đoàn cần gắn bó hơn, 
ảnh hưởng rộng hơn đối với thanh niên, hoạt 
động của Đoàn cần mang tính thanh niên, 
tính quần chúng hơn. Đoàn cần thực hiện 
được chức năng đại diện cho lợi ích chính 
đáng của thanh niên để gắn kết thanh niên 
với Đoàn, góp phần thể hiện tính định hướng 
xã hội chủ nghĩa, tính vì dân của chế độ ta 
trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay. 
Nếu không thực hiện được chức năng này, 
Đoàn sẽ chỉ là "cánh tay kéo dài" của hệ 
thống hành chính, nặng về tuyên truyền, giáo 
dục và huy động thanh niên, chưa thực sự là 
tổ chức của thanh niên, vì thanh niên. Đoàn 
cần trở thành “bạn tốt của thanh niên”, là cầu 
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nối thực sự giữa thanh niên với Đảng, với hệ 
thống chính trị. 

Để làm được điều đó, mỗi cấp bộ đoàn 
phải nấm chắc tình hình thanh niên, có 
chương trình hành động cụ thể phù hợp với 
các đối tượng thanh niên và phối hợp với các 
ngành chính quyền để thúc đấy việc cải thiện 
tình hình thanh niên tại địa phương, đơn vị 
mình. Mỗi cơ sở đoàn phải nắm được số 
thanh niên gặp khó khăn, có biện pháp hoặc 
đề xuất, kiến nghị để giúp đỡ họ. Các cấp bộ 
đoàn cần chủ động tổ chức nghiên cứu, tham 
khảo lấy ý kiến thanh niên và phản ánh 
nguyện vọng, kiến nghị của thanh niên (chứ 
không phải là suy nghĩ chủ quan của một số 
cán bộ của Đoàn) với cấp ủy, chính quyền 
các cấp, các bộ, ngành và Chính phủ, về 
những chủ trương, chính sách có liên quan 
đến lợi ích của thanh niên. Sinh hoạt đoàn 
định kỳ ở các cấp phải có nội dung là đánh 
giá tình hình thanh niên và đề ra các biện 
pháp để cải thiện tình hình thanh niên tại địa 
phương, đơn vị mình. 

Mặt khác, tính thanh niên cần được thể 
hiện xuyên suốt trong các hoạt động của 
Đoàn. Các nội dung, phương thức hoạt động 
của Đoàn cần phù hợp với nhu cầu, nguyện 
vọng và trình độ nhận thức của thanh niên 
hơn, phát huy được vai trò chủ thể của thanh 
niên trong các hoạt động, sinh hoạt, không để 
họ làm “khán giả” thụ động. Cán bộ đoàn 
phải kiên quyết khắc phục bệnh quan liêu, 
hành chính hóa trong công tác và sinh hoạt. 

Đồng thời, sự phát triển và hoạt động của 
Đoàn phải phù hợp với "dòng chảy" của 
thanh niên, với sự thay đổi của cơ cấu thanh 
niên, sự phát triển của tình hình thanh niên. 
Đoàn cần tăng cường ảnh hưởng và có hình 
thức tổ chức phù hợp trong thanh niên lao 
động cá thể, lao động tự do, lao động trong 
doanh nghiệp ngoài quốc doanh v.v.. 
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Thứ ba, tình hình mới đòi hỏi Đoàn phải 
"Trí tuệ hơn". Điều đó có nghĩa là phải 
nâng cao tính trí tuệ, tính khoa học, nghệ 
thuật trong mọi hoạt động của tổ chức đoàn 
để đạt hiệu quả chính trị mong muốn. Thanh 
niên ngày nay có trình độ văn hóa cao hơn; 
đồng thời, lại đang bị phân hóa Ất đa dạng về 
mức sống và điều kiện sống, về nghề nghiệp 
và sở thích, nhu câu... Môi trường xã hội, văn 
hóa, thông tin cũng đang ngày càng đa dạng, 
tác động phức tạp đến thế hệ trẻ. Trong điều 
kiện đó, hoạt động của Đoàn phải thực sự đối 
mới cả về nội dung lẫn hình thức mới thu hút 
được thanh niên và đạt hiệu quả giáo dục 
mong muốn. Nội dung và phương thức hoạt 
động của Đoàn phải bắt nhịp và đón đầu 
được sự phát triên về trình độ văn hóa của 
thanh niên, sự đa dạng của nhu câu, sở thích 
của các đối tượng thanh niên. Vì vậy, công 
tác đoàn ngày càng phải thực sự là một khoa 
học và là một nghệ thuật. 

Các cấp lãnh đạo của Đoàn nên đầu tư 
nhiều hơn vào công tác nghiên cứu nhu cầu, 
sở thích, nhận thức của từng nhóm đối tượng 
thanh niên, tham khảo các loại hình hoạt 
động, các “hình thức sinh hoạt trong nước và 
quốc tế để xây dựng mô hình hoạt động phủ 
hợp phô biến, hướng dẫn cho cơ sở. Đông 
thời, cần biết chủ động khai thác, sử dụng các 
phương tiện hiện đại như ¡in-tơ-nét, các 
phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục, 
định hướng hoạt động cho thanh, thiếu nhi. 
Cân xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của 
từng cấp để các hoạt động của mỗi cấp bộ 
đoàn không bị phân tán, không bị tách rời 
chức năng nhiệm vụ đề ra, tập trung mọi 
nguôn lực của toàn bộ hệ thống vào việc thực 
hiện các mục tiêu của Đoàn. 

Cán bộ đoàn cần có ý thức đầu tư thiết kế 
chuẩn bị rất kỹ càng cho mỗi buổi sinh hoạt, 
mỗi hoạt động bảo đảm sự hấp dẫn và hiệu 
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quả, phù hợp với đối tượng. Cần tham khảo 
các tài liệu hướng dẫn, huy động tư vấn của 
những người lớn tuổi có hiểu biết tại địa 
phương, đơn vị, phát huy được trí tuệ tập thể 
đoàn viên thanh niên trong quá trình chuẩn bị 
và triển khai mỗi hoạt động: tìm hiểu, đánh 
giá được phản ứng, nhận xét của thanh niên 
sau mỗi hoạt động nhằm không ngừng cải 
tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động. Để làm 
được những điều đó, mỗi cán bộ đoàn phải tự 
rèn luyện với trách nhiệm cao nhất trước tổ 
chức và trước đoàn viên; đồng thời, mỗi cấp 
bộ đoàn cần có kế hoạch đào tạo nâng cao 
trình độ, năng lực của cán bộ đoàn ở cấp 
mình. 

Thứ tư, sự quan tâm lãnh đạo của Đảng 
đối với Đoàn thanh niên cân "đặc biệt hơn"'. 
Đối với cấp ủy, việc xác định rõ, đúng chức 
năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn, tôn trọng 
tính độc lập vẻ tổ chức của tổ chức Đoàn là 
yêu cầu thiết yếu trong công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo đối với Đoàn Thanh niên. Đây là vấn đề 
không mới, nhưng trong thực tế, vẫn có sự 
thiếu thống nhất, chưa đầy đủ trong nhận 
thức của nhiều cấp ủy, dẫn đến sự thiếu thống 
nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá đối 
với Đoàn Thanh niên. Một số nơi, cấp ủy 
thậm chí coi Đoàn Thanh niên như là công cụ 
chỉ để huy động quần chúng cho các hoạt 
động tập trung, thực thi các công việc cụ thể, 
đột xuất mà chưa quan tâm đến việc lãnh đạo, 
tạo điều kiện cho Đoàn thực hiện đầy đủ các 
chức năng, nhiệm vụ cơ bản của minh. Tại 
nhiều cơ sở, việc tham gia các cuộc họp theo 
cơ chế đại diện, việc làm báo cáo, văn bản 
các loại theo yêu cầu của cấp ủy, chính quyền 
và Đoàn cấp trên đang chiếm phần lớn thời 
gian làm việc của cán bộ đoàn, hạn chế đáng 
kể thời gian tiếp xúc, tìm hiểu và vận động 
thanh niên. Đó cũng là sự lệch lạc về chức 
năng nhiệm vụ, cần được điều chỉnh. 
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Khắc phục điều đó, các cấp ủy tiếp tục đối 
mới nhận thức, nội dung, phương thức lãnh 
đạo công tác thanh niên. Trong chương trình 
công tác định kỳ (hằng tháng, hằng quý, mỗi 
năm hay mỗi nhiệm kỳ) của mình, các cấp ủy 
cần có chương trình công tác cụ thể lãnh đạo, 
chỉ đạo Đoàn Thanh niên; phân công cấp ủy 
viên phụ trách công tác thanh niên; giao 
nhiệm vụ vận động thanh niên cho mỗi đẳng 
viên; chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện 
nội dung công tác thanh niên; kiểm tra việc 
thực hiện các chủ trương về công tác thanh 
niên, trong đó chú trọng kiểm tra công tác 
phát triển đảng từ đoàn viên; xây dựng quy 
chế, lề lối làm việc với cấp bộ đoàn và các 
ngành về công tác thanh niên, nêu cao tính kỷ 
luật Đảng trong công tác thanh niên... 

Đối với mỗi đẳng viên, cần thống nhất 
nhận thức rằng, công tác thanh niên trước hết 
là công tác của Đảng: tiến hành công tác 
thanh vận là trách nhiệm của từng đảng viên, 
chứ không phải và không chỉ là nhiệm vụ của 
riêng cấp ủy viên phụ trách công tác thanh 
niên hay của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh. Do đó, cùng với việc thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của mình, mỗi đẳng viên 
đi vào phong trào của tuổi trẻ, tuyên truyền 
đường lối, chủ trương, của Đảng và chính 
sách, pháp luật của Nhà nước; sống mẫu 
mực, là tấm gương cho thanh niên noi theo; 
đồng thời, tham gia bôi dưỡng, giới thiệu 
đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp. 

Thứ năm, để tạo điều kiện cho Đoàn hoạt 
động có hiệu quả, vai trò quản lý của Nhà 
nước phải được "thực thi hơn". Có thể nói, 
Đoàn là một tổ chức quần chúng của thanh 
niên, có chức năng vận động, giáo dục thanh 
niên. Quá trình vận động thanh niên là quá 
trình tự giác, mang tính chính trị và: tính xã 
hội sâu sắc. Quá trinh Tây được tiến hành 
trong khuôn khô của Hiến pháp và pháp luật. 
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Chính pháp luật là môi trường pháp lý thuận 
lợi để Đoàn thực hiện tốt hơn chức năng của 
mình. Để làm được điều đó, Nhà nước đã 
thành lập cơ quan chuyên trách về công tác 
thanh niên; ban hành một số chính sách, luật 
pháp liên quan đến thanh niên và công tác 
thanh niên. Tuy nhiên, các hoạt động đó còn 
mang tính hình thức; hệ thống các chính sách 
bồi dưỡng, phát huy thanh niên thiếu đồng 
bộ, chưa huy động được các nguồn lực và sức 
mạnh xã hội, cộng đồng trong giáo dục và 
phát huy thanh niên. Vì vậy, Nhà nước phát 
huy tốt hơn vai trò của Ủy ban Quốc gia về 
Thanh niên trong tham mưu hoạch định các 
chính sách thanh niên; giao nhiệm vụ cụ thể 
về công tác thanh niên cho các bộ, ngành, các 
cấp chính quyền; xác lập cơ chế thực thi và 
kiêm soát các chủ trương, chính sách thanh 
niên, góp phần tạo ra môi trường thuận lợi 
cho thanh niên rèn luyện và phát triển. 


Thứ sáu, vấn đề xây dựng Đoàn trong 
quan hệ với xây dựng Đảng. Xây dựng Đoàn 
theo quan điểm trước đây được coi là một bộ 
phận rất quan trọng của công tác xây dựng 
Đẳng. Tuy nhiên, trong điêu kiện mới, với 
vai trò là đội hậu bị của Đảng, xây dựng 
Đoàn cần được nhận thức là xây dựng Đẳng 
trước một bước, là quá trình xây dựng và 
chuân bị đội hậu bị tin cậy bổ sung lực lượng 
cho Đẳng, là một trong những nhân tố quyết 
định đối với công tác xây dựng Đảng. 

Muốn thực hiện tốt nhiệm vụ trên đầy, 
một trong những giải pháp quan trọng là: 
Đảng không ngừng nhận thức một cách đây 
đủ và khoa học về thanh niên và công tác 
thanh niên, về công tác Đoàn và Đoàn Thanh 
niên, có giải pháp thiết thực, cụ thê đối với 
từng vấn đề đặt ra đối với Đoàn Thanh niên 
và công tác thanh niên. Đó cũng là yêu cầu 
của đối mới nội dung, phương thức lãnh đạo 
của Đảng đối với Đoàn Thanh niên và công 
tác thanh niên. Q 
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RONG toàn bộ chiến lược toàn cầu 

| phản cách mạng chống ,phong trào 

_ Cộng : sản và công nhân quốc tế, các thế 

lực hiểu chiến và chống cộng luôn tập trung 
mũi nhọn tuyên truyền vê sự phá sản của 
chủ nghĩa xã hội và sự vĩnh hằng của chủ 
nghĩa tư bản. Họ sử dụng đông bộ và tông 
hợp nhiêu biện pháp, kể cả những biện pháp 
bạo lực phản cách mạng nhằm làm giảm bớt 


Âm mưu và luận điệu 
chồng phá chu nghĩa xã hội 
của các thê lực thù địch 


nđây nay 


NGUYỄN VĂN LONG" 


hoặc vô hiệu hóa vai trò lãnh đạo của Đảng, 
tiến tới tiêu diệt đảng cộng sản, nhằm cố 
chứng minh cho cái gọi là chủ nghĩa xã hội sẽ 
bị phá sản hoàn toàn và chủ nghĩa tư bản sẽ 
tôn tại vĩnh hằng (). 

Từ khi Đảng Cộng sản Liên Xô và một số 
đẳng cộng sản, công nhân ở Đông Âu tan rã, 
các thế lực chống cộng càng đây tới chiến 
dịch tuyên truyền chống chủ nghĩa xã hội, 
chống các đẳng cộng sản và các nước xã hội 
chủ nghĩa còn lại một cách quyết liệt. Họ cho 
rằng, không có thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa xã hội do Cách mạng 
Tháng Mười mở đầu, và điên cuỗng chồng 
phá chủ nghĩa xã hội với mưu đồ kết liễu nó 
vào cuối thế kỷ XX. Khi ý đồ đó bị thất bại, 
họ tiếp tục quyết định kéo dài việc thực hiện 
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mục tiêu ấy đến những thập niên đầu thế kỷ 
XXI. Việt Nam được xác định là một trong 
những trọng điểm trong chiến dịch tuyên 
truyền chống chủ nghĩa xã hội của họ. 

Thời gian gần đây, các thế lực hiếu chiến 
và chống cộng ở phương Tây rộ lên các chiến 
dịch chống Việt Nam; ngang nhiên đả kích, 
trắng trợn vu cáo, xuyên tạc, bôi nhọ Đảng 
Cộng sản Việt Nam. Một số phần tử phản 
động người Việt sống lưu 
vong Ở nước ngoài cũng 
ráo riết hoạt động. Chúng 
lập ra các nhóm, đảng, 
nhen nhóm cái gọi là phong 
trào nọ, chiến dịch kia; rồi 
giao dịch, thư từ, móc nối, 
đi lại rối rít như con thoi. 
Thậm chí chúng chuẩn bị 
kế hoạch đưa cả người, cả 
tiền của, súng đạn về nước 
để tiến hành hoạt động lật 
đổ. Đặc biệt, chúng triệt để 
khai thắc các phương tiện 
thông tin như một công cụ 
cực kỳ lợi hại để tuyên 
truyền, kích động, phá hoại ta về mặt tư 
tưởng. Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng đề 
ra nhiều tờ báo, nhiêu ấn phẩm; sử dụng 
lợi thế của các phương tiện nghe nhìn, và 
công nghệ mới, lập thêm các đài phát thanh 
với nhiêu thứ tiếng ra rả rêu rao các luận điệu 
chống chủ nghĩa xã hội một cách thâm độc. 
Mục tiêu sô một của họ lúc này là xóa bỏ 
vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, khai tử 
nên tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiến tới 
lật đô chính quyên nhân dân do Đảng cộng 
sản lãnh đạo, thay nó bằng chế độ tư bản 
chủ nghĩa. 


*TS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy Đồng Nai 


Số ố (tháng 3 năm 2004) 


(X{giiêm eửứu - rao đổi 


Gần đây, trong một "Giác thư gửi lãnh 
đạo”, một sô người I nhân danh những tô chức, 
hội đoàn và cộng đồng người Việt chống chủ 
nghĩa xã hội. tại Pháp đã "phản đối ý đồ tiếp 
tục áp đặt thể chế độc tài đảng trị của lãnh đạo 
Đảng Cộng sản Việt Nam", 'phủ nhận tư cách 
đại diện nhân dân Việt Nam của Quốc hội Hà 
Nội, "phủ nhận bản Hiến pháp phản dân chủ 
của Đảng Cộng sản Việt Nam”, và đòi lãnh 
đạo Đảng phải chấp nhận những thay đổi cần 
thiết", "xóa bỏ những quy định của Hiến pháp 
và luật pháp về quyền lãnh đạo tất yếu của 
Đảng Cộng sản Việt Nam, "trả lại cho nhân 
dân Việt Nam quyên được quyết định bị 
mệnh của chính mình và của đất nước”, 

Trong bài "Bàn về tư cách và khả năng siấo 
lý đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam" 

(đăng trên Tạp chí Người dân), Phạm Chính 
Tâm đòi "Đảng Cộng sản Việt Nam tự 
nguyện rút lui, nhường chỗ cho một "hội đồng 
dân tộc” hoặc "hội nghị toàn dân". Còn Âu 
Trường Thanh, người đã ba lần tham gia 
chính phủ ngụy quyền Sài Gòn, trong bài 
"Làm sao cho dân Việt Nam thoát khỏi cảnh 
bần cùng" nói thẳng ý đồ Ô "phải làm sao cho 
Đẳng Cộng sản không còn nắm vận mệnh của 
quốc gia". Với luận điệu 'Chúng ta có thể 
chấp nhận làm việc chung với những người 
cộng sản hay không?”, Trần Quốc Chí thì dự 


đoán bừa rằng, chế độ cộng sản Việt Nam bị. 


sụp đổ đến nơi, v.v.. Gần đây, chúng dựng lên 
cái gọi là "Đảng dân tộc Việt Nam", đưa ra dự 
thảo cương lĩnh và điều lệ hoạt động với mục 
tiêu là phát động phong trào quân chúng đầu 
tranh đên cùng để chiến thắng cộng sản, xây 
dựng một chế độ xã hội đa nguyên, đa 
đàng”... N gOài ra, chúng còn tung ra hàng loạt 
tài diệu nói xâu môi quan hệ giữa các tôn giáo 
nhằm gây ra sự chia rẻ, phá hoại khối đại 
đoàn kết dân tộc của chúng ta. 


Rõ ràng, điều đó càng chứng minh tính 
chất quyết liệt của cuộc đấu tranh giữa hai 
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lý tưởng, giữa hai hệ tư tưởng và giữa hai chế 
độ xã hội: xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ 
nghĩa. Sự chống phá chủ nghĩa xã hội và đẳng 
cộng sản từ phía chủ nghĩa đế quốc và các thế 
lực hiếu chiến ngày càng điên cung vê cường 
độ, thâm hiểm về thủ đoạn và toàn diện về các 
linh vực. Chúng đánh vào chủ nghĩa xã hội, 


trước hết là đánh vào Đảng một cách có hệ 


thống, với sự phối hợp rất bài bản, cả trên 
những vấn đề cơ bản, then chốt nhất về nên 
tảng tư tưởng, cương lĩnh chính trị; cả về 
nguyên tắc tổ chức, mối liên hệ giữa Đảng với 
dân, và quan hệ quốc tế giữa các đảng. 

Về nên tảng tư tưởng của Đẳng, các phân 
tử chống cộng luôn luôn rêu rao rằng, chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin đã lỗi thời, chủ nghĩa xã 
hội khoa học không có sức sống. Điều này 
không lạ. Ngay khi chủ nghĩa cộng sản mới ˆ 
chỉ là "bóng ma ám ảnh châu Âu", các nhà tư 
tưởng chống cộng cùng các thế lực đế quốc đã 
cay cú, tìm mọi cách xua đuổi, rắp tâm xóa bỏ 
nó rồi. Sau đó, suốt một thời gian dài, bằng 
hàng loạt thủ đoạn: từ chiến lược, học thuyết 
này đến chiến lược, học: thuyết khác, các 
chuyên gia chống cộng cố tìm cách chứng 
minh những sai lầm của học thuyết Mác - Lê- 
nin. Nhưng, họ càng điên cuồng cố tình phủ 
- Lê-nin càng sáng 
ngời. 

Những năm gần đây, lợi dụng và khai thác 
triệt để SỰ SỤD đổ của chủ nghĩa xã hội hiện 
thực ở Liên Xô và Đông Âu, các chuyên gia 
chống cộng khết tiếng như Brê-din-xki, 
H. Kít-sinh-giơ... cùng những người một 
thời đứng đầu Nhà Trắng như R. Ních-xơn, 
R. Rê-gân... hoặc đang đứng đầu Nhà Trắng 
như G. Bu-sơ đua nhau viết sách, đọc diễn 
văn với các giọng điệu rất hằn học, ca ngợi sự 
thành đạt của "thế giới tự do", của "phong trào 
dân chủ", và hí hứng với cái gọi là "sự ra đi 
của chủ nghĩa xã hội" (!) Trong cuốn sách 
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Thất bại lớn - sự ra đời và cái chết của chủ 
nghĩa cộng sản ở thế kỷ XX, Brê-din-xki, sau 
khi tưởng tượng ra sự thất bại và tan rã của 
chủ nghĩa cộng sản vào đầu thế kỹ XXI, đã cố 
truy tìm nguồn gốc thất bại ở chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin. Các nhà tư tưởng chống cộng cũng đã 
xuyên tạc, cắt xén thô bạo, bác bỏ vô lý 
những luận điểm căn bản nhất của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, như: quy luật vận động và phát 
triển của xã hội, sứ mệnh lịch sử toàn thế giới 
của giai cấp công nhân, chế độ công hữu về tư 
liệu sản xuất, chuyên chính vô sản... 

Cùng với việc xuyên tạc chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, các chuyên gia chống Đảng Cộng sản 
Việt Nam đồng thời xuyên tạc tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Chúng vu cáo, dựng chuyện, 
hòng bôi nhọ đời tư, hạ thấp uy tín và vai trò 
của Người. Đã có những cuộc "hội thảo", 
những tờ báo, những cuốn sách được chúng 
xuất bản ở nước ngoài cố tình bóp méo sự 
thật. Họ không biết rằng, đối với dân tộc 
Việt Nam và nhân dân Việt Nam, Hồ Chí 
Minh và tư tưởng Hồ Chí Minh là gân gũi, 
thiêng liêng và vĩ đại đến mức không thể nào 
xuyên tạc và phá vỡ! 

Về cương lĩnh, đường lối chính trị của 
Đẳng, các phần tử chống cộng luôn luôn rêu 
rao đường lối của Đảng Cộng sản là sai lầm. 
Họ ra sức tô son, trát phân cho chủ nghĩa tư 
bản, nào là chủ nghĩa tư bản đã thay đổi bản 
chất, chủ nghĩa tư bản có thể hội tụ với chủ 
nghĩa xã hội trong thời đại văn minh hậu công 
nghiệp, văn minh trí tuệ, tin học; nào chủ 
nghĩa tư bản là vĩnh hằng. Họ cũng hàm hồ 
nói rằng, chủ nghĩa xã hội có trăm nghìn thứ 
khuyết tật, không dân chủ, thiếu nhân quyền, 
không nhân đạo... Họ quy kết mọi yếu kém 
(nếu có) của ta hoàn toàn "là hậu quả của 
chính sách cai trị độc tài dựa trên chủ nghĩa 
Mác - Lê-ninn mà Đảng Cộng sản áp đặt 
trên đất nước Việt Nam". Thậm chí, họ còn 
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đòi rằng, tư nhân hóa và đa nguyên chính trị 
là điều kiện tiên quyết để thiết lập quan hệ với 
Việt Nam. Như vậy phải chăng họ muốn có 
quan hệ thành thật và chân tình với chúng ta? 
Xin thưa, hoàn toàn không phải. Chính những 
người chống cộng ở Mỹ đã bộc lộ rõ ý đồ của 
họ. Năm 1988, khi Liên Xô lâm vào tình trạng 
khủng hoảng toàn diện và nghiêm trọng, 
R. Ních-xơn viết cuốn Chiến thắng không cân 
chiến tranh để vạch ra kế hoạch thúc đẩy chủ 
nghĩa xã hội ở Liên Xô nhanh chóng đi đến 
SỤp đổ. Năm 1992, sau khi Liên Xô SỤp đổ, 
họ lại viết cuốn Chớp thời cơ, vạch ra chiến 
lược đưa các nước thuộc Liên xô trước đây và 
Đông Âu dứt khoát đi vào quỹ đạo của chủ 
nghĩa tư bản. Họ còn nói rằng, phải tận dụng 
thời cơ quý báu khi "chất keo của tư tưởng 
cộng sản đã mất hiệu lực", dù biết rằng đó là 
việc hết sức khó khăn. 

Gần đây, một số người ra vẻ lên tiếng đòi 
Mỹ quan hệ bang giao tốt với Việt Nam, 
nhưng kỳ thực với dụng ý là để làm biến đổi 
dần dần chế độ chính trị của Việt Nam. Họ 
cho rằng: Căn bản là kinh tế, kinh tế kéo theo 
chính trị, thay đôi kinh tế sẽ kéo theo thay đối 
thể chế chính trị... Mỹ vào Việt Nam mặc 
nhiên sẽ dần dân áp dụng những định chế kinh 
tế thị trường, làm thay đối căn bản thể chế 
chính trị. Thứ nữa, Mỹ vào, những quyền tự 
do được bảo đảm hơn... Có Sự hiện diện của 
người Mỹ ở Việt Nam, ta dễ dàng dùng ảnh 
hưởng đề thay đối chính trị, còn đứng ở ngoài 
la hét, đòi hỏi sẽ không thay đối được cái 
gì hết. 

Về tổ chức của Đảng, các thế lực chống 
cộng tập trung đánh vào các nguyên tắc tổ 
chức và sinh hoạt đảng, đặc biệt là vào 
nguyên tắc tập trung dần chủ. Tập trung dân 
chủ là nguyên tắc tổ chức rất cơ bản của một 
đàng Mác - Lê-nin chân chính, bảo đảm phát 
huy sáng kiến và tính tích cực sáng tạo của 


Số 6 (tháng 3 năm 2004) 


(giên eứu - rao đổi 


mỗi tổ chức đẳng và đảng viên; đông thời, 
là điều kiện giữ gìn sự thống nhất ý chí và 
hành động của đảng. Các phân tử chống cộng 
cho rằng, nguyên tắc tập trung dân chủ đến 
nay đã lỗi thời, thực hiện tập trung dân chủ sẽ 
dẫn đến mắt dân chủ trong Đảng, mất dân chủ 
trong xã hội. Họ ra sức tán dương và khuyến 
khích thực hiện dân chủ tự do, dân chủ cực 
đoan. Theo họ, trong Đảng nên có nhiều phe 
nhóm đối lập để đấu tranh, bàn cãi, tranh 
luận! Sử dụng triệt để những chiêu bài "dân 
chủ", "đa nguyên", họ cổ vũ sự bất đồng ý 
kiến về quan điểm trong Đảng: rồi lợi dụng sự 
bất đồng đó để chia rẽ Đảng thành những phe 
phái đối lập, dựng ra cái gỌI là phe bảo thủ, 
phái ôn hòa, phái cứng rắn,.. Đánh vào 
nguyên tắc tập trung dân chủ của Đẳng, các 
thế lực thù địch muốn phá vỡ sự thống nhất 
của Đảng, làm tan rã hoặc phân liệt Đảng về 
tổ chức. 

Về mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, 
dù thừa biết sức mạnh vô địch của Đảng là ở 
mối quan hệ máu thịt với nhân dân, nhưng các 
thế lực thù địch vẫn tìm mọi cách để chia rẽ 
Đảng với dân; lôi kéo, kích động, tách nhân 
dân ra khỏi ảnh hưởng của Đảng. Bằng việc 
vu cáo Đảng chiếm quyền của dân, vi phạm 
dân chủ, nhân quyền, "độc đoán", "đảng trị", 
"sự thống trị quan liêu của giới thượng lưu",... 
chúng đem đối lập Đảng với Nhà nước, đối 
lập Đảng và Nhà nước với nhân dân và dân 
tộc. Lợi dụng việc chúng ta công khai tự phê 
bình, đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu 
và các hiện tượng tiêu cực khác trong Đảng và 
bộ máy nhà nước, chúng không tiếc sức công 
kích, nói xấu Đẳng. Chúng thối phông khuyết 
điểm, sai lầm của một số đẳng viên thiếu tu 
- dưỡng, rèn luyện để gán cho Đảng Cộng sản 
đủ các thói xấu, bệnh hoạn. Thông qua các 
phân tử bất mãn, các phần tử phản động đội 
lốt tôn giáo, chúng ra sức tác động, lôi kéo 
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quân chúng, chia rẽ tôn giáo, khơi lên ngọn 
lửa hận thù dân tộc, hòng làm mất ổn định 
chính trị, tạo cơ hội để tạo ra sự tự diễn biến 
từ bên trong và lật đổ ta từ bên trong. 

Ngón đòn hiểm độc mà chúng đã sử dụng 
thành công ở một số nơi đang được á ap dụng 
mạnh để đánh vào các nước xã hội chủ nghĩa 
là các chiêu bài "tự do", "dân chủ", "nhân 
quyền". Họ nói rõ ý đồ sử dụng con bài nhân 
quyền như một "sức ép", "thúc đẩy sự thay đổi 
chính trị hòa bình từ bên trong". Theo đuôi 
với chiến lược đó, nhiều tờ báo của người Việt 
Nam lưu vong ở nước ngoài cũng rộ lên 
những chiến dịch đòi tự do, nhân quyền, dân 
chủ, đa nguyên, đa đảng... Gần đây, Bùi Tín 
viết một tài liệu và tán phát đến các phần tử 
cơ hội chính trị, để tuyên truyền tư tưởng thân 
Mỹ và cổ xúy cho việc đi theo chủ nghĩa 
tư bản. 

Như vậy, rõ ràng sự chống phá Đảng Cộng 
sản của các thế lực thù địch rất thâm độc, rất 
toàn diện, nhất quán và ngày càng điên cuồng 
với mục đích cuối cùng là xóa bỏ sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, 
tôn vinh cái gọi là sự vĩnh hằng của chủ nghĩa 
tư bản. Điều nguy hiểm là ở chỗ, có những 
luận điệu do chúng đưa ra được dựa vào sự tự 
phê phán để đôi mới của chúng ta. Có những 
câu, chữ chúng nói giống hệt như ta nói (như 
phải đôi mới, phải dân chủ...), nhưng đương 
nhiên với một động cơ khác, nhằm những 
mục đích khác. Đáng tiếc là trong đội ngũ 
chúng ta có những người không nhận ra điều 
đó. Lại có những phần tử bất mãn, những kẻ 
cơ hội, cực đoan đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo 
của Đảng. Theo voi ngỡ ăn bã mía, họ hằn 
học, tức tối, quy cho Đảng, cho những người 
lãnh đạo của Đảng đủ mọi thứ tội. 


(Xem tiếp trang 68) 
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_ . Thực tiễn - Kinh nghiệm 


ƠI đặc điêm và điêu kiện của một 
tính miên núi, vùng cao biên giới, 


địa hình chia cắt, phức tạp, thiên 
nhiên, khí hậu ít thuận lợi, Kon Tum còn 
nhiều khó khăn về nhân tài, vật lực. Hơn 
nữa, trong một thời gian dài do chưa đầu tư 
đúng mức nên kết cấu hạ tầng của Kon Tum 
còn yếu kém, kinh tế - xã hội chậm phát 
triển. Nhưng với sự nỗ lực cố gắng của các 
cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân các 
dân tộc Kon Tum, hơn 12 năm qua (kể từ 
ngày tỉnh tái thành lập), tình hình chung đã 
có sự chuyển biến đáng khích lệ, tạo ra 
diện mạo mới và hình thành những tiền đề 
quan trọng cho sự phát triển của những năm 
tiếp theo. 

Tăng trưởng kinh tế bình quân hằng 
năm được duy trì ở mức 10%/năm; trong đó: 
ngành nông - lâm nghiệp tăng trên 
7,5%/năm, ngành công nghiệp - xây dựng 
tăng trên 30%/năm, ngành thương mại - 
dịch vụ tăng trên 8%/năm. Tuy cơ cấu kinh 
tế chuyển dịch còn chậm nhưng đã dần 
theo hướng tiến bộ (tỷ trọng công nghiệp 
và dịch vụ ngày càng tăng, tỷ trọng nông - 
lâm nghiệp giảm dần). So với năm 1991, 
năm 2002, tỷ trọng ngành công nghiệp - 
xây dựng tăng gấp 4,5 lần, ngành dịch vụ 
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tăng gấp ] ,3 lần, ngành nông - lâm nghiệp 
tăng về số lượng tuyệt đối nhưng giảm về 
tỷ trọng, và đã có sự chuyển dịch, thay đổi 
về chất trong nội bộ ngành nông nghiệp. 

Quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, 
con vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa 
trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện thúc đẩy 
việc hình thành và phát triển các cơ sở chế 
biến nông - lâm sản (Công ty Mía - đường 
Kon Tum, Nhà máy Tinh bột sắn Đắc Tô, 
các cơ sở chế biến đô gỗ...), khuyến khích 
các ngành nghề tiểu, thủ công nghiệp phát 
triển góp phần nâng dân tỷ trọng ngành 
công nghiệp - xây dựng trong những nắm 
qua, tạo điều kiện nâng mức lưu chuyển 
hàng hóa tăng hơn 10 lần so với những năm 
đầu tái lập tỉnh. Mạng lưới thương nghiệp 
nhiêu thành phần được mở rộng, hàng hóa 
đa dạng, phong phú hơn, đáp ứng các mặt 
hàng thiết yếu và cung cấp kịp thời các loại 
hàng hóa khác. 

Đông thời, những năm qua kết cấu hạ 
tầng của tỉnh cũng từng bước được quan tâm 
xây dựng. Các công trình đường giao thông, 
điện sinh hoạt, thủy lợi, trường học, trạm - 


* Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 
Kon Tum 
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y tế được đầu tư đáng kể, đáp ứng cơ bản 
nhu cầu xã hội và yêu cầu phát triển của 
tỉnh. Công tác chính trang đô thị được chú 
trọng, bộ mặt thị xã Kon Tum và các thị trấn 
huyện ly có nhiều đổi thay. 

Những kết quả trên đã góp phân cải thiện 
đời sống vật chất, tỉnh thần của đồng bào 
các dân tộc trên địa bàn tỉnh, củng cố ngày 
càng vững chắc niềm tin của nhân dân đối 
với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Nói 
khái quát, nhân tố nổi bật của những 
thành tựu đạt được trong thời gian qua của 
Kon Tum là, đã tích cực nỗ lực triển khai 
công tác chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con 
vật nuôi, định canh, định cư và xóa đối, 
giảm nghèo. 

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của 
công tác chuyên dịch cơ cấu cây trồng, con 
vật nuôi đối với quá trình xây dựng và phát 
triển kinh tế của địa phương, trong những 
năm qua, các cấp ủy, chính quyền các cấp Ở 

tỉnh Kon Tum đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
các ban, ngành triển khai và đạt. được những 
kết quả ban đầu; cơ cầu cây trồng, con vật 
nuôi trên địa bàn tỉnh có sự chuyển dịch 
theo hướng sản xuất hàng hóa, phù hợp với 
điều kiện tự nhiên và quy hoạch, hình thành 
một số tiểu vùng chuyên canh cây công 
nghiệp (cà-phê, cao-su) ở Đắc Hà, thị xã 
Kon Tum; công tác quản lý bảo vệ và trồng 
rừng được thực hiện có kết quả; chăn nuôi 
gia súc được chú ý phát triển. Từ việc xác 
định đúng thế mạnh là rừng, trong những 
năm qua, tỉnh luôn quan tâm đến công tác 
trồng và quản lý, bảo vệ rừng thông qua việc 
tích cực triển khai thực hiện Chương trình 
trồng mới 5 triệu ha rừng, Dự án trồng rừng 
nguyên liệu giấy; công tác khoán quản lý, 
bảo vệ rừng cũng được quan tâm thực hiện 
và đạt kết quả tốt. Đến nay, diện tích rừng 
của tinh đạt 631 276 ha, tăng 35 121 ha 
(5,9%) so với năm 1991, nâng độ che phủ 
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của rừng lên 65,7%; với diện tích rừng lồ ô, 
tre, nứa hiện có và diện tích rừng trồng đạt 
gần 30 000 ha qua các năm sẽ là nguồn 
nguyên liệu cơ bản và ổn định của Nhà máy 
Bột giấy Đắc Tô với công suất 130 000 tấn 
bột/ năm. 

Là một tỉnh miền núi, Kon Tum không 
đặt vấn đề phát triển diện tích lúa nước bằng 
mọi giá nhưng tỉnh luôn vận động nhân dân 
phát triển diện tích lúa nước ở những nơi có 
điều kiện, chú trọng công tác khai hoang 
phục hóa, phấn đấu bảo đảm lương thực tại 
chỗ, do đó diện tích ruộng nước đã không 
ngừng tăng, năm 2003 diện tích ruộng nước 
của tỉnh đạt gần 8 000 ha. Bên cạnh việc 
tích cực mở rộng điện tích lúa nước, tỉnh đã 
tập trung phát triển các loại cây chất bột. 
Đến nay, toàn tỉnh có trên 21 000 ha sắn 
(gấp 3,2 lần diện tích năm 1991), trên 7 000 
ha ngô (gấp 2,6 lần diện tích năm 1991). Đã 
và đang tạo điều kiện cho công nghiệp chế 
biến nông sản hình thành và phát triển. 

Với giá trị kinh tế cao trong những năm 
giữa thập niên 90, diện tích cà-phê trên địa 
bàn tỉnh nhanh chóng được mở rộng: từ 
3 046 ha (năm 1991) lên 14 400 ha (gấp 
4,72 lần - vào năm 2000) và đến nay giảm 
xuống còn 12 980 ha. Đặc biệt, với điều 
kiện khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp, điện 
tích cao-su tăng mạnh qua các năm, đến nay 
tỉnh có 15 800 ha, tăng 17,8 lần so với điện 
tích năm 1991. Hưởng ứng Chương trình 
mía - đường của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, tỉnh đã quy hoạch và phát 
triển trên 3 500 ha mía (tăng gấp 3,7 lần so 
với năm 1991), bảo đảm cơ bản việc cung 
cấp nguyên liệu cho Nhà máy Đường 
Kon Tum hoạt động với công suất 1 500 tấn 
mía cây/ngày. 

Tuy phát triển chưa tương xứng với tiềm 
năng, thế mạnh của tỉnh nhưng các đàn gia 
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súc trên địa bàn đều tăng qua các năm. Thấy 
rõ ý nghĩa, vai trò, vị trí của công tác định 
canh, định cư, xóa đói, giảm nghèo đối với 
quá trinh phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào các dân tộc thiểu SỐ, sau khi tỉnh 
tái lập, tuy điều kiện kinh tế - xã hội còn 
nhiêu khó khăn nhưng Kon Tum đã quan 
tâm đúng mức đến công tác định canh, định 
cư, triển khai đồng bộ các nội dung của công 
tác định canh, định cư và thực hiện có hiệu 
quả các dự án định canh, định cư trên địa 
bàn (bao gôm 30 dự án định canh, định cư 
và 3 dự án hỗ trợ vùng đồng bào các dân tộc 
thiểu số đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí 
gần 56 tỉ đồng), tổ chức vận động và giúp 
26 335 hộ với 134 974 người định canh, 
định cư (đạt 80, 65% số hộ và 81,03% số 
người). 

Cùng với công tác định canh, định cư, 
công tác xóa đói, giảm nghèo cũng được các 
cấp ỦY, chính quyền các cấp ở địa phương 
hết sức quan tâm. Kon Tum đã có nhiều chủ 
trương, biện pháp thiết thực cho công tác 
này. Cụ thể là tăng cường cán bộ chuyên 
trách về xóa đói, giảm nghèo cho 100% số 
xã; dùng ngân sách địa phương để cấp bù lãi 
suất 0,3%/thâng cho tất cả các hộ nghèo vay 
vốn sản xuất; trợ cấp cho các khuyến nông 
viên đến các thôn, làng... Do đó, công tác 
xóa đói giảm nghèo đã đạt kết quả quan 
trọng: đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 57,3% (năm 
1997) xuống còn 22,6% (theo tiêu chí mới - 
năm 2002) và đến tháng 6-2003 chỉ còn 
19,27% (vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội 
XII của Đảng bộ tỉnh đề ra). 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, 
trong quá trình chuyển dịch cơ cấu cây 
trồng, con vật nuôi, góp phần xóa đói, giảm 
nghèo, Kon Tum còn một số yếu kém. Đó là 
việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch chuyển 
dịch cơ cầu cây trông, con vật nuôi trên địa 
bàn chưa tốt, thiếu tính chiến lược và 
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bền vững: công tác quản lý nhà nước về quy 
hoạch, kế hoạch còn bất cập, tình trạng phát 
triển tự phát, phá vỡ quy hoạch, kế hoạch 
còn xảy ra; quá trình chuyển dịch cơ cấu cây 
trồng, con vật nuôi chưa gắn với việc chú 
trọng phát triển công nghiệp chế biến và tìm 
kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 
đã ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế và tác 
động đến tâm lý của nhân dân (có thời điểm 
nhân dân phải chặt mía, phá bỏ cà-phê...). 
Một số tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, nhất là 
trong lĩnh vực chăn nuôi chưa được quan 
tâm khai thác đúng mức. Công tác định 
canh, định cư, xóa đói, giảm nghèo trên địa 
bàn tỉnh chưa đi vào chiêu sâu, tỷ lệ tái du 
canh, du cư và tái nghèo trong đồng bào các 
dân tộc thiểu số còn cao; chưa xác định được 
mô hình thiết thực, bền vững đối với công 
tác định canh, định cư, xóa đói, giảm nghèo, 
phù hợp với đặc điểm, điều kiện đặc thù 
của tỉnh. 

Những yếu kém, khuyết điểm trên có 
nguyên nhân khách quan, nhưng cơ bản vẫn 
thuộc về nguyên nhân chủ quan. Cấp ủy ở 
một số nơi chưa thật sự quan tâm lãnh đạo 
công tác chuyển dịch cơ cấu cây trông, con 
vật nuôi, định canh, định cư và xóa đối, 
giảm nghèo dẫn đến việc chỉ đạo điều hành 
của chính quyền các cấp còn hạn chế và bất 
cập; năng lực tham mưu và khả năng tổ chức 
thực hiện ở các ngành chức năng còn có mặt 
yếu kém, lệch lạc. Một bộ phận cán bộ, đẳng 
viên chưa năng động, trinh độ, năng lực hạn 
chế, chưa thực sự tâm huyết, nhiệt tình với 
công việc, với nhân dân; công tác kiểm tra, 
phối hợp chưa thường xuyên và thiếu đồng 
bộ. Bên cạnh đó, ý thức phát huy nội lực 
trong nhân dân chưa cao, nhiều nguồn lực 
trong dân chưa được khai thác và huy động 
hiệu quả; trình độ dân trí và năng lực sản 
xuất của đại đa số đồng bào các dân tộc 
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thiểu số vẫn còn hạn chế; tập quán, hủ tục Ở 
nhiều địa phương còn nặng nề; mặt khác, 

vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại ở một bộ 
phận cân bộ, đảng viên và ưng bào các dân 
tỘC thiểu số. 

Thời gian tới, Kon Tum sẽ đấy mạnh việc 
giao đất, giao rừng cho hộ gia đình quản lý, 
bảo vệ; nhanh chóng chuyển dịch cơ cấu cây 
trông theo hướng đa canh, thâm canh; hình 
thành các cơ sở công nghiệp chế biến nông, 
lâm sản quy mô vừa và nhỏ với thiết bị và 
công nghệ hiện đại, sản phẩm tạo ra đủ sức 
cạnh tranh trên thị trường và hỗ trợ đắc lực 
cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Thực 
hiện có hiệu quả cao nhất chương trình định 
canh, định cư, xóa đói, giảm nghèo, quyết 


tâm đến năm 2005 hoàn thành công tác định 


canh, định cư trên địa bàn tỉnh và đưa tỷ lệ 
hộ nghèo xuống còn dưới 13% (theo mụẻ 
tiêu chung của Chính phủ đề ra cho các tỉnh 
Tây Nguyên). 

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 
hội XH của Đảng bộ tỉnh, Kon Tum chủ 
trương kết hợp chặt chẽ giữa việc tổ chức 
thực hiện với tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát; kịp thời biểu dương, khen thưởng 
và nhân rộng các mô hình tốt, có hiệu quả; 
chấn chỉnh nghiêm túc những thiếu sót, 
khuyết điểm đã được chỉ ra. Đông thời, phát 
huy cao độ tinh thần trách nhiệm, năng động 
sáng tạo, dám làm, dâm chịu trách nhiệm 
của các cấp, các ngành nhằm giải quyết 
kịp thời, hiệu quả những khó khăn, ách tắc 
trong quá trình tổ chức thực hiện. Trước 
mắt, tập trung thực hiện tốt các giải pháp 
chủ yếu sau: 

Thứ nhất, khẩn trương hoàn thiện và thực 
hiện có hiệu quả đề án chuyển dịch cơ cầu 
cây trông, con vật nuôi trên địa bàn tỉnh; 
đồng thời, tập trung rả SOÁt, bổ sung quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 
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của các huyện, thị xã, bảo đảm phát huy tối 
đa các nguồn tiềm năng, lợi thế của từng 
địa phương. 

Rà soát lại quy hoạch đất nông, lâm 
nghiệp, bảo đảm bố trí đủ quỹ đất cho phát 
triển đồng cỏ để hình thành doanh nghiệp 
chăn nuôi gia súc và các vùng chuyên canh 
cây công nghiệp, vùng nguyên liệu cho nhà 
máy bột giấy, nhà máy đường, tinh bột sắn. 
Đây mạnh khai hoang, xây dựng đồng ruộng 
để có đủ đất sản xuất cho các hộ còn thiếu 
và mở rộng khu được tưới nước, phát huy tối 
đa công suất của các công trình thủy lợi. 
Thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật để tăng 
năng suất cây trồng, con vật nuôi; chú trọng 
chuyển giao kỹ thuật để mở rộng diện tích 
ngô lai và các cây trồng họ đậu. Có kế hoạch 
khảo sát thực trạng thu nhập trên một đơn vị 
diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đề xuất 
các giải pháp phấn đấu xây dựng cánh đồng 
có thu nhập cao, sát hợp với thực tế từng 
vùng, từng địa phương trong tỉnh. Đẩy mạnh 
công tác giao đất, giao rừng cho nhân dân 
quản lý, bảo vệ, thực hiện tốt việc tăng thu 
nhập cho người làm nghề rừng. 

Thứ hai, tập trung các biện pháp cụ thể để 
tháo gỡ kịp thời Các khó khăn ách tắc về cơ 
chế, đất đai, tiền vốn... tạo điều kiện thuận 
lợi phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hợp 
tác, hợp tác xã nông nghiệp... 

Chú trọng công tác khuyến nông, khuyến 
lâm, thú y, bảo vệ thực vật để đồng bào dân 
tộc thiểu số phát triển sản xuất, nâng cao đời 
sống. Chú trọng phát huy vai trò, "bà đỡ” 
của các doanh nghiệp đứng chân trên địa 
bàn, nhất là trong việc giúp nhân dân 
chuyền đổi cơ cầu cây trông, con vật nuôi, 
ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật 
vào sản xuất và đời sống. Vận dụng sáng tạo 
chủ trương của trung ương và có cơ chế, 
chính sách cụ thể đề khuyến khích mọi 
thành phần kinh tế tham gia mô hình "bốn 
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nhà liên kết" (chú trọng xác định vai trò 
quản lý, điều hành, phối hợp của Nhà nước), 

nhằm bảo đảm cung câp đầy đủ các loại 
vật tư, nhu yếu phẩm, công nghệ, tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật và tiêu thụ nông sản 
hàng hóa cho nông dân. Kon Tum kiến nghị 
với Chính phủ chỉ đạo sự phối hợp chặt chế 
giữa tỉnh với Các ngành trung ương để đấy 
nhanh tiến độ triển khai Dự ân Nhà mây Bột 
giấy Đắc Tô; đồng thời, khuyến khích và tạo 
mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần 
kinh tế đầu tư phát triển công nghiệp chế 
biến nông - lâm sản. trên địa bàn tỉnh với quy 
mô vừa và nhỏ, thiết bị công nghệ tiên tiến, 
hiện đại. Quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu 
hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, ưu tiên các dự án, 

công trình trọng điểm để tạo động lực cho sự 
phát triển kinh tế - xã hội của "tỉnh, đầy 
nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tê, 

làm thay đổi một bước quan trọng đời sống 
kinh tế, văn hóa của nhân dân, đặc biệt là 
đồng bào các dân tộc thiểu số. Từng bước 
rút ngắn khoảng cách về mức _ sông giữa 
đồng bào các dân tộc thiểu số với đồng 
bào Kinh, giữa vùng sâu, vùng xa với thị xã, 

thị trấn. 

Thứ ba, tiếp tục thực hiện công tác tuyên 
truyền, vận động nhân dân thực hiện định 
canh, định cư, xóa đói, giảm nghèo thông 
qua Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. 
Từng tổ chức hội, đoàn thể phải có kế hoạch 
cụ thể để hướng dẫn, động viên các hộ là 
đoàn viên, hội viên của các tô chức mình 
khắc phục sự tự ty, quyết tâm vượt khó vươn 
lên, phát huy nội lực, mạnh dạn vay vốn và 
áp dụng các mô hình định canh, định cư, xóa 
đói, giảm nghèo bền vững và việc triển khai 
các dự án cụ thể nhằm giữ vững và phát huy 
những kết quả đã đạt được trong thời gian 
qua. Sớm xác định mô hình định canh, định 
cư, xóa đói, giảm nghèo bền vững đối với 
từng vùng sinh thái trên địa bàn tính trên cơ 
sở mỗi hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số 
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_ Yạp chí Cộng sản 


phải có một ngôi nhà lợp ngói hoặc tôn, hai 
con trâu hoặc bò; có đủ đất sản xuất theo 
Quyết định số 132 của Thủ tướng Chính 
phủ; có nước sạch sinh hoạt. Tập trung bài 
trừ các hủ tục lạc hậu, các hoạt động mê tín 
dị đoan; vận động bà con đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đồng thời, 
thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà 
nước về y tế, giáo dục, văn hóa - văn nghệ 
đối với đông bào vùng sâu, vùng xa trong đó 
chú trọng việc nâng cao dân trí, giữ gìn bản 
sắc văn hóa dân tộc. 

Thứ tư, tăng cường lông ghép việc thực 
hiện công tác định canh, định cư, xóa đói, 
giảm nghèo với việc triển khai các chương 
trình, dự án kinh tế - xã hội trên địa bàn, bảo 
đảm huy động và phát huy cao độ sức mạnh 
tổng hợp của các nguôn lực, phục vụ có hiệu 

uả cho việc củng cô vững chắc thành tựu 
đmh canh, định cư, xóa đói, giảm nghèo và 
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào các 
dân tộc thiểu số, vùng kinh tế mới khó khăn. 
Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ mây làm công 
tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện 
chương trinh định canh, định cư, xóa đói, 
giảm nghèo từ tỉnh đến cơ sở bảo đảm đủ 
cán bộ có năng lực, tâm huyết để thực hiện 
nhiệm vụ. Chỉ đạo các .Câp, các ngành phối 
hợp chặt chế với nhau để xây dựng cho được 
phương án cụ thể, thiết thực và triển khai 
một cách đông bộ, quyết liệt, hiệu quả. 

Những kết quả đạt được thời gian qua 
cùng với tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo quyết 
liệt của các cấp Ủy, chính quyền các cấp, sự 
nỗ lực phần đấu của các ban, ngành, tin 
tưởng răng, thời gian tới, Kon Tum sẽ vượt 
qua những khó khăn, trở ngại, hoàn thành 
các mục tiêu đã định, tạo ra thế và lực mới 
để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn, nhanh chóng đưa Kon Tum 
từng bước đuôi kịp các tỉnh trong khu vực 
miền Trung - Tây Nguyên. 


Số 6 (tháng 3 năm 2004) 


— Tạp chí Gệng sản 


PHAN KHÁC TỪ °* 


HÁT huy truyền thống đoàn kết của dân 

tộc, thời gian qua, các phong trào yêu 

nước của đồng bào Công giáo dấy lên 
mạnh mẽ, đều khắp, hòa nhịp với phong trào 
cách mạng chung của nhân dân cả nước. Với 
phương châm "Sống tốt đời đẹp đạo", nhằm góp 
phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh... 
phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công 
giáo Việt Nam diễn ra ở hầu khắp các giáo xứ và 
họ đạo đã có bước khởi sắc, góp phần quan trọng 
vào thắng lợi trên các lĩnh vực xây dựng đời 
sống kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh 
chính trị „trật tự an toàn xã hội của đất nước. 

I - Đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, 
thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo 
Mặc dầu luôn phải đối mặt với những khó 

khăn, trở ngại do thiên tai và thời tiết bất thường 
nhưng đồng bào Công giáo khắp các xứ, họ đạo 
vẫn không ngừng đấy mạnh phong trào thi đua 
phấn đấu vươn lên trong lao động sản xuất, đạt 
thành tích và sản lượng: lương thực cao, góp 
phần giải quyết cơ bản vấn đề lương thực phục 
vụ đời sống, tăng sản lượng có chất lượng cao 
phục vụ xuất khẩu. Nhiều địa phương có đông 
đồng bào Công giáo làm ăn sinh sống đã phát 
huy được tiềm năng, kinh nghiệm và áp dụng 
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hiệu quả các tiến bộ 

khoa học - kỹ thuật vào 
`. __ sản xuất, thâm canh, đổi 
sả \ mới giống cây trồng, 
con vật nuôi nên nhiều 
năm liền đã giữ được lâ 
cờ đầu trong phát triển 
sản xuât, đầu tư thâm 
canh. Điển hình là các 
huyện: Hải Hậu, Nghĩa 
Hưng (Nam Định), 
Đông Hưng, Hưng Hà 
(Thái Bình) và một số 
vùng thuộc đồng bằng sông Cửu Long, miền 
Trung và Tây Nguyên... Nhất là, tại các tỉnh Tây 
Nguyên, sau những năm sản phẩm cây cà-phê 
gặp khó khăn về giá cả, bà con giáo dân ở nhiều 
nơi đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
sản xuất những mặt hàng cho thu nhập khá. 


Thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, 
từ nhiều năm qua, đồng bào Công giáo có những 
biện pháp hữu hiệu giúp nhiều gia đình khó khăn 
vươn lên thoát đói nghèo. Đồng bào đã tìm tòi, 
khai thác, mở mang nhiều ngành nghề truyền 
thống, làm dịch vụ phục vụ đời sống. Hưởng 
ứng chủ trương của Nhà nước và các cuộc vận 
động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã hội, 
nhiều dòng tu trên địa bàn cả nước đã góp phần 
tích cực và có hiệu quả vào công tác xóa đói 
giảm nghèo bằng nhiều hình thức đa dạng, 
phong phú như tô chức các lớp hướng nghiệp, 
các lớp dạy nghề cho lớp trẻ. Ở các tỉnh, thành 
phố: Hồ Chí Minh, Bình Định, Khánh Hòa, Đà 
Nẵng, Đồng Nai, Lâm Đồng... nhiều cơ sở sản 
xuất của các dòng tu do chính chị em các nữ tu 
sĩ phụ trách luôn hoạt động có hiệu quả, thu hút 
và tạo công ăn việc làm cho hàng nghin lao động 
là nam nữ thanh niên, không phân biệt tôn giáo. 
Gần đây, hưởng ứng cuộc vận động đóng góp 


* Linh mục, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban đoàn kết 
Công giáo Việt Nam 
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Yạp chí Cộng sản 


xây dựng quỹ "Ngày vi người nghèo " do Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát 
động, được các cấp Mặt trận Tổ quốc các địa 
phương triển khai, giới Công giáo trên địa bàn cả 
nước đã nhiệt tình hưởng ứng. Nhiều tòa Giám 
mục, các cơ sở dòng tu, giáo xứ, họ đạo và cá 
nhân các Đức Giám mục, các vị linh mục, nam 
nữ tu sĩ và giáo dân đã tự nguyện đóng góp với 
số tiền lớn xây dựng quỹ tại địa phương. Công 
tác chăm lo cho người nghèo là một trong những 
công việc thường xuyên được đồng bào Công 
giáo quan tâm với trách nhiệm cao không phải 
chỉ do công tác vận động, tuyên truyền của các 
đoàn thể xã hội mà còn xuất phát từ những đòi 
hỏi của Đức Ái Tin Mừng. 


Vươn lên trong các phong trào thi đua lao 
động sản xuất, mạnh dạn đầu tư vào các lĩnh VỰC 
để phát triển kinh tế, thực hiện các chương trình 
xóa đói giảm nghèo đạt hiệu quả, phát triển nông 
thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
là một nội dung của phong trào thi đua yêu nước 
của đồng bào Công giáo. Nhiều vùng Công giáo 
trước đây vốn còn nhiều khó khăn, nay tỷ lệ hộ 
khá và giàu ngày càng tăng, số hộ nghèo do hoàn 
cảnh khó khăn chiếm tỷ lệ ngày càng nhỏ. Do 
đó, đồng bào Công giáo càng có điều kiện thuận 
lợi hơn rong việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà 
nước, cùng cộng đồng trên môi địa bàn dân cư 
đóng góp xây dựng cuộc sống ngày thêm "Tốt 
đời đẹp đạo”. 

2 - Đây mạnh các hoạt động giáo dục, xây 
dựng đời sống văn hóa mới, đấu tranh phòng 
chống các tệ nạn xã hội 

Những năm qua, giới Công giáo trong cả 
nước có nhiều hoạt động thiết thực, gán bó và thể 
hiện trách nhiệm của mình củng đông bào cả 
nước từng bước thực hiện thắng lợi các nhiệm 
vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ nhận thức về 
trách nhiệm và bôn phận người Ki-tô hữu trước 
vận mệnh của dân tộc, đồng bào Công giáo 
Việt Nam với truyền thống đoàn kết, đã luôn 
cùng với các tầng lớp nhân dân trên các địa bàn 
dân cư, đóng góp tích cực vào việc xây dựng đời 
sống mới. 
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Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, 
tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được 
trên lĩnh vực này, trong nhiều năm qua, nhất là 
năm 2003, ở các địa phương, đồng bào Công 
giáo tìm tòi nhiều hoạt động, xây dựng được mô 
hình hiệu quả, hỗ trợ, giúp đỡ, động viên con em 
trong các gia đình Công giáo có thêm điều kiện 
trong học tập. Một trong những hoạt động mang 
lại hiệu quả trong việc hỗ trợ công tác giáo dục 
tại mỗi địa phương là: ở đâu bà con giáo dân 
cũng đóng góp hàng vạn ngày công, ủng | hộ hàng 
chục, hàng trăm triệu đồng vào việc sửa chữa, 
nâng câp, xây mới các cơ sở trường lớp. Quan 
tâm tới công tác này, nhiều Đức Giám mục trong 
các giáo phận, các vị linh mục, nam nữ tu sĩ 
trong các cơ sở dòng tu đã trực tiếp tham gia, 
đóng góp công sức, vận động giáo dân và ủng hộ 
tiền bạc trong việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ 
công tác giáo dục; đông thời, cùng với chính 
quyền và ngành giáo dục địa phương đứng ra 
thành lập các trường mầm non, các lớp dân lập 
và các lớp học tình thương, thu hút đông đảo các 
em tới trường. Nhiều cơ sở giáo dục và các 
trường lớp mầm non do đồng bào Công giáo 
đâm trách luôn được đánh giá là những đơn vị 
dạy và học có chất lượng, đạt kết quả và thành 
tích cao trong công tác, học tập và rèn luyện. 
Điển hình là các Trường Khuyết tật tình thương 
Mỹ Lâm (tỉnh Kiên Giang), Trường Mẫu giáo 
Măng Non (thành phố Đà Nẵng), Trường Dân 
lập Hùng Vương Mỹ Tho (tỉnh Tiềm Giang), 


- Trường Mầm non tư thục Sao Mai và Sao Biển 


(ỉnh Bình Định). Trường Mầm non tư thục 
Sao Mai tỉnh Bình Định do các nữ tu phụ trách 
đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen. 
Nhăm hỗ trợ các cháu có hoàn cảnh khó khăn, 
cho đến nay, nhiều xứ, họ đạo trong các giáo 
phận trên cả nước đã thành lập "Quỹ Khuyến 
học", tô chức các hoạt động phong phú, kịp thời 
hỗ trợ các cháu nghèo vươn lên, kịp thời khen 
thưởng và động viên các cháu có nhiều thành 
tích trong học tập và rèn luyện. 

Tham gia các hoạt động xã hội, đông bào 
Công giáo ở các địa phương trên cả nước thời 
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————— 


gian qua đã dành sự quan tâm thiết thực trong 
công tác xây dựng đời sống văn hóa. Nhiều tỉnh 
và thành phố đã phát động và duy trì tốt các 
phong trào "Người tốt việc tốt", xây dựng xứ họ 
đạo gương mâu, gia đỉnh Công giáo tiên tiến, 
xuất sắc... Trong nội dung ‹ của các phong trào thi 
đua, việc xây dựng đời sống văn hóa mới tiên 
tiến, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc 
và phong tục tập quán tại môi địa phương luôn 
được coi là những tiêu chí quan trọng trong việc 
bình xét, biểu dương khen thường những cá 
nhân, gia đình Công giáo. Hưởng ứng và thực 
hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tô quốc Việt Nam phát 
động, nhiều địa phương đã có những sáng kiến 
hay, đề ra những nội dung, tiêu chuẩn cụ thể, gắn 
với đời sống, vận động từng gia đình giáo dân 
phấn đấu thực hiện để đạt các danh hiệu "Gia 
đình văn hóa", "Ấp văn hóa", "Khu dân cư văn 
hóa". Nhờ đó, năm 2003, nhiều xứ, họ đạo, 
nhiều gia đình giáo dân trên các địa bàn dân cư 
đạt danh hiệu "Xứ họ đạo gương mẫu, gia đình 
Công giáo tiên tiến" được chính quyền, Mặt trận 
Tổ quốc và các ban, ngành chức năng biểu 
dương, khen thưởng. Phong trào thi đua "Toàn 
dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân 
cư, sống tốt đời đẹp đạo" do Ủy ban Đoàn kết 
Công giáo Việt Nam phát động tiếp tục được các 
tỉnh, thành phố triên khai trong đồng bào Công 
giáo. Đến nay, những nội dung tì đua của 
phong trào ngày càng đi vào đời sống đông bào 
Công giáo ở khắp các giáo xứ và họ đạo. 

Thời gian qua, mặc dầu các tệ nạn xã hội diễn 
ra phức tạp, nhưng ở nhiều vùng Công giáo, 
nhiều xứ, họ đạo do thực hiện tốt các nội dung 
xây dựng đời sống văn hóa nên đã giảm thiểu 
được tỉnh trạng trên. Trước những thách thức 
mới từ thực tế cuộc sống trong cơ chš thị trường, 
giới Công giáo nói chung đã có nhiều hoạt động 
cụ thể, hướng lớp trẻ vào các sinh toạt đạo đức. 
Nhiêu địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa 
lành mạnh, thu hút đông đão nam nữ thanh niên 
tham gia, do đó đã hạn chế hữu iệu các biểu 


hiện tiêu cực. Thực hiện phong trào quân chúng 
giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ Tổ quốc, nhiều xứ 
họ đạo, nhiều gương người Công giáo tiêu biểu 
có thành tích trong thực hiện "Phong trào phòng 
chống, đấu tranh với tội phạm” đã được các cấp, 
các ngành biểu dương khen ngợi. Tham gia vào 
các hoạt động xã hội, thể hiện niềm tin tôn giáo 
bằng các sinh hoạt cụ thể trong đời sống xã hội, 
theo tỉnh thần Thư Chung năm 1980 của Hội 
đồng Giám mục Việt Nam đã trở thành một thực 
tế sinh động của đồng bào Công giáo cả nước. 
Các hoạt động xã hội đó đã góp phần không nhỏ 
Vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng 
nhân dân cả nước thực hiện công cuộc đổi mới 
và tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại. 
hóa đất nước. 

3 - Đẩy mạnh công tác từ thiện, bác ái và 
"Phong trào Chăm sóc người có công với đất 


4¬" 


nước 

Xuất phát từ niềm tin Ki-tô giáo, thể hiện nếp 
sống đạo tình thương và phát huy truyền thống 
nhân ái ngàn đời của dân tộc, thời gian qua, đồng 
bào Công giáo cả nước đã có những đóng góp to 
lớn trong công tác từ thiện bác ái. Thông qua 
phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động 
của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội, ở 
nhiều địa phương, đồng bào Công giáo đã tự 
nguyện đóng góp với số tiền lớn giúp vào việc 
chăm lo cho người nghèo, người cơ nhỡ, bất 
hạnh và những người có hoàn cảnh khó khăn. 
Trong quá trình triên khai, vận động đồng bào 
Công giáo thực hiện phong trào thi đua “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân 
cư, sống tốt đời đẹp đạo", nhiều tỉnh, thành phố 
đã chọn và thực hiện những nội dung phù hợp 
với giới Công giáo. Nôi bật là công tác từ thiện 
bác ái. Kết quả cho thấy, nhiều địa phương, bà 
con giáo dân luôn có các hoạt động phong phú 
trong công tác đóng góp ủng hộ đồng bào bị 
thiên tai, trợ cấp các bệnh nhân nghèo, trẻ mồ côi 
lang thang, cơ nhỡ, người già cô đơn không nơi 
nương tựa. Nhiều cơ sở dòng tu, nhiêu linh mục 
đã trực tiếp tô chức các hoạt động, thành lập các 
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cơ sở chăm lo cho người nghèo, người bệnh, 
trẻ em khuyết tật. Với tinh thần "Yêu thương và 
phục vụ”, thời gian qua, thông qua các hoạt động 
từ thiện bác ái, nhiều xứ, họ đạo trên địa bàn cả 
nước đã xây dựng "Quỹ Tình thương", nhiều 
ngôi "nhà tình thương” được trao tặng cho người 
có hoàn cảnh khó khăn. Phong trào "lon gạo tỉnh 
thương", "nồi cháo không bao giờ cạn" nhăm 
giúp bệnh nhân nghẻo tại các bệnh viện luôn 
được duy trì đều đặn ở nhiều nơi. Các phòng 
khám nhân đạo từ thiện, các đợt tổ chức khám 
chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người 
nghèo, đặc biệt là những người ở vùng sâu, vùng 
xa luôn là những hoạt động sôi nổi ở nhiều xứ 
họ. Các hoạt động phong phú, đa dạng vi tỉnh 
yêu thương đó thực sự mang lại niềm an ủi, chia 
sẻ phần khó khăn cho những hoàn cảnh cơ nhỡ 
bất hạnh. 

Thể hiện đạo lý và truyền thống nhân ái ngàn 
đời của dân tộc trong việc quan tâm, chăm sóc 
người có công với đất nước, trong mọi hoàn cảnh 
và điều kiện, đồng bào Công giáo cả nước luôn 
có những hoạt động thiết thực thể hiện tình cảm, 
trách nhiệm và lòng biết ơn đối với những người 
đã hy sinh vì hạnh phúc của đồng bào. Với 
truyền thống ' 'uống nước nhớ nguồn", "ăn quả 
nhớ người trồng cây, giáo dân trong khắp các 
giáo xứ, họ đạo cả nước đã tích cực tham g1A, 
đóng góp cho phong trào "Đền ơn đáp nghĩa". Ở 
nhiêu địa phương, đồng bào Công giáo đã đóng 
góp hàng tỉ đông vào "Quy Đền ơn đáp nghĩa", 
xây dựng hàng trăm “căn nhà tỉnh nghĩa" tặng 
các đối tượng chính sách còn gặp khó khăn, kế 
cả những nạn nhân bị ảnh hướng chất độc màu 
da cam. Tùy hoàn cảnh và điều kiện của mỗi địa 
phương, các hoạt động của giới Công giáo hết 
sức phong phú và đa dạng. Năm 2003 vừa qua, 
một số tỉnh khu vực miền Trung liên tiếp chịu 
ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, nhiều gia đình 
chính sách vốn đã khó khăn lại tiếp tục phải đối 
mặt với những khó khăn thử thách mới. Với tấm 
lòng nhân ái và trách nhiệm, giáo dân ở nhiều 
nơ đã tự giác quyên ›40)0 tiền và đồ dùng thiết 
yếu ø sửi tặng đông bào gặp khó khăn. Nhiều cơ 
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sở dòng tu, giáo xứ và họ đạo đã tổ chức các 
đoàn tới vùng lũ thăm hỏi, tặng quà. Phong trào 
tặng "Số tiết kiệm tình nghĩa" cho các gia đình 
liệt sĩ, thương bình và nhận chăm sóc nuôi 
dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các mẹ 
liệt sĩ từ những năm trước đây, được đông bào 
Công giáo ở nhiều địa phương phát triển không 
ngừng. Vào các dịp lễ tết, nhất là hăng năm vào 
dịp kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27-7, các 
hoạt động thăm hỏi, động viên các đối tượng 
chính sách luôn được đông bào Công giáo cả 
nước quan tâm. 

Với tinh thần trách nhiệm gắn bó với vận 
mệnh của quê hương, đất nước, hòa nhập với 
phong trào cách mạng chung của nhân dân cả 
nước, trong những năm đầu của thiên niên kỷ 
mới, Đại hội đại biêu lần thứ IV "Những người 
Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc" đã đề ra nhiệm vụ cho phong trào Công 
giáo yêu nước và hoạt động của Ủy ban Đoàn 
kết Công giáo những năm tiếp theo nhằm cùng 
toàn dân đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng 
vào cuộc sống. Phong trào thi đua yêu nước 
trong đông bào Công giáo cả nước và hoạt động 
của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và Ủy 
ban Đoàn kết Công giáo các địa phương đang 
tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

I- Phát huy truyền thống yêu nước, tiếp tục 
đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của 
đồng bào Công giáo. Tập trung tuyên truyền, 
vận động đồng bào Công giáo trong khắp các 
giáo xứ, họ đạo thực hiện ngày càng có hiệu quả 
phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng 
cuộc sống mới ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp 
đạo” do Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam 
phát động với 10 nội dung cụ thể, kết hợp với 
thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" do Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tô quốc Việt Nam phát 
động và phong trao thi đua yêu nước được các 
địa phương triên khai. 


(Xem tiếp trang 73) 
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1 - Sản xuất lương thực có sự điều chỉnh 
mới 

Từ năm 2001, diện tích và sản lượng lương 
thực có hạt đã giảm so với năm 2000. Đó là nét 
mới, khác hẳn các năm trước của thời kỳ đổi 
mới. Thực tế này thể hiện rõ nhất đối với sản 
xuất lúa. Trong 3 năm, từ 2001 đến 2003, sản 
xuất lúa đã xuất 
hiện xu hướng: 
diện tích giảm, sản 
lượng tăng không 
đáng kể và chủ yều 
do năng suất tăng. 

Hiện tượng 
giảm diện tích lúa 
2,3% (174 nghin 
ha) và sản lượng 
lúa 1,3% (42 vạn 
tán) của năm 2001 
không bắt nguồn từ 
nguyên nhân thời 
tiết xấu hoặc chỉ 
đạo kém mà là do thực hiện chủ trương chuyển 
đôi cơ cấu sản xuất trong ngành trồng trọt để 
tăng hiệu quả trên từng đơn vị diện tích, phù hợp 
với chủ trương của Chính phủ. Trong điều kiện 
quan hệ cung cầu về lương thực trong nước và 
thế giới xuất hiện xu hướng cung vượt cầu, giá 
lương thực giảm mạnh, Chính phủ chủ trương 
chuyển một phân diện tích lúa năng suất thấp, 
không ổn định sang trồng các cây khác hoặc nuôi 
trông thủy sản có hiệu quả kinh tế cao hơn. Thực 
hiện chủ trương đó, nhiều địa phương đã chủ 
động chuyền đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi 
phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu, nguồn 
nước và môi trường sinh thái đạt kết quả bước 
đầu đáng khích lệ. Cả nước đã chuyển trên 166 
nghìn ha đất lúa vùng ven biển sản xuất bấp 
bênh, năng suất và hiệu quả thấp sang nuôi trồng 
thủy sản và trông các cây lâm nghiệp, cây ăn quả 
có lợi hơn. Các vùng và địa phương chuyển đối 
nhiều và nhanh là vùng bán đảo Cà Mau, duyên 
hải Nam Trung Bộ. Các vùng khác xa biển, xu 
hướng phô biến là chuyển đất lúa năng suất thấp 
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sang trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, rau, kể 
cả trồng cỏ... Điển hình là các tỉnh đồng bằng 
sông Hồng: Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, 
Hải Dương, Hà Tây, Hà Nội, Vĩnh Phúc. Hiện 
tượng. giảm diện tích lúa do chuyển đôi cơ cấu 
cây trồng diễn ra trên phạm vi cả nước trong năm 
2001 là nét mới, đặc trưng của nông nghiệp nước 
ta trong những 
năm đầu của thế 
kỷ XXI. Đó là kết 
quả đáng ghi 
nhận của chính 
quyền địa phương 
các câp và bà con 
nông dân trong 
việc thực hiện 
chủ trương của 
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Nhà nước và là xu 
NGUYÊN SINH CÚC" hướng tiến bộ. 
Xu hướng 


chuyển đổi cơ cấu 

mùa vụ cũng là 
nét mới trong sản xuất lúa. Vụ lúa đông - xuân 
có nhiều lợi thế về thời vụ, ánh sáng, độ ẩm, khí 
hậu, thời tiết, giống, khả năng thâm canh, năng 
suất cao và ôn định, giá bán cao, chỉ phí thấp nên 
có xu hướng tăng nhanh. Vụ hè - thu và vụ mùa 
thường chịu ảnh hướng lớn của bão, lũ, lốc, sâu 
bệnh, năng suất bấp. bênh, chỉ phí cao nên diện 
tích gieo cấy giảm dần. 


Cùng với việc chuyển đổi cơ cấu mùa VỤ, 
nhiều địa phương đã chủ đồng đổi mới cơ cấu 
giống lúa theo hướng tăng tỷ trọng diện tích các 
giống lúa có chất lượng gạo ngon, dù năng suất 
không cao, giảm. dần các giống lúa chất lượng 
thấp dù năng suât cao hơn. Tuy xu hướng này 
chưa phổ biến song bước đầu đã hình thành 
những vùng sản xuât lúa đặc sản, có chất lượng 
gạo phù hợp với yêu cầu thị trường trong nước và 
xuất khâu, rõ nhất là ở vùng đông băng sông 
Cứu Long và đồng bằng sông Hồng. 

Nẵng suất lúa bình quân năm 2001 đạt 
42,9 tạ/ha (đông - xuân: 50,6 tạ/ha; hè - thu: 
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37,7 tạ/ha và vụ mùa 37,3 tạ/ha), sản lượng đạt 
32,3 triệu tấn, giảm gần 60 vạn tấn so với năm 
2000. Các số liệu tương ứng của năm 2002 là 
45,9 tạ/ha (đông xuân: 55,0 tạ/ha, hè thu: 

40 tạ/ha, mùa: 45,9 tạ/ha), tăng 2,3 triệu tân so 
với năm 2001. Hiện tượng giá. lúa trên thị trường 
cả nước những tháng cuôi năm 2002 và năm 
2003 tăng lên và đạt mức khá CaO SO với năm 
2001 là kệt quả tông hợp của nhiều yếu tố; trong 
đó, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ và 
giống lúa cũng đóng góp một phân quan trọng. 

Cùng với việc chất lượng gạo được nâng cao, 

việc giảm diện tích và sản lượng lúa tăng chậm 
lại trong hai năm 2001 - 2002 cũng góp phần 
giảm bớt lượng lúa hàng hóa tồn đọng trong dân 
và giảm dần tình trạng cung vượt quá câu trên thị 
trường lúa gạo trong nước. Tuy sản lượng lương 
thực có hạt nói chung và sản lượng lúa nói riêng 
2 năm qua tăng chậm so với năm 2000 trong khi 
dân sô vân tiêp tục tăng trên một triệu người/năm 
nhưng an ninh lương thực quốc gia vân giữ vững, 
khắc phục từng bước tình trạng thiếu đói giáp 
hạt, thị trường và giả cả lương, thực ôn định, 

không có các cơn sột cục bộ kể cả ở những vùng 
bị thiên tai, lũ lụt. Ở nông thôn, tỉnh trạng thiếu 
đói giáp hạt hai năm 2001 và 2002 giảm SO VỚI 
các năm trước cả về số hộ và số người. Năm 
2001, giảm 15,8% về số hộ và 14,3% về số người 
so với năm 2000; năm 2002 so với cùng kỳ 2001, 

hai tỷ lệ trên giảm tương ứng là 32,7% và 34,5%. 

Thực tê đó cho thấy, xu hướng chuyển đổi cơ cầu 
cây trông, để tăng hiệu quả kinh tê là phù hợp 
với yêu cầu của nền kinh tế hàng hóa gắn với 
thị trường. 

Không chi bảo đảm an ninh lượng thực quốc 
gia, VIỆC sản xuất lương thực còn tiếp tục nâng 
cao số lượng và chất lượng gạo xuất khẩu: 
năm 2001 xuất khẩu 3,55 triệu tấn, năm 2002 
xuất khẩu 3,2 triệu tần, sản lượng có giảm nhưng 
nhờ giá gạo xuất khâu tăng nên kim ngạch vẫn 
giữ vững như năm 2001. Năm 2003, lượng gạo 
xuất khẩu ước đạt 4 triệu tấn, tăng 20,3% so với 
năm 2002. Thực tế đó chứng minh rằng, chủ 
trương điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp 
nói chung, sản xuất lương thực nói riêng của 
Nhà nước trong năm 2001, 2002 và năm 2003 là 
đúng đắn và là nét mới tích cực. 
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Báo cáo năm 2002 của Chương trình Lương 
thực thế giới (WFP) đã khẳng định: "Hiện nay 
Việt Nam đã là nước xuất khẩu gạo thứ hai thế 
giới, bảo đảm được về vấn đề an ninh lương thực, 
đủ lương thực cho mọi người dân. WFP có thê 
chấm dứt chương trình của mình ở Việt Nam". 
Điều đó khẳng định thành tựu to lớn của sản xuất 
lương thực nước ta trong hai năm qua. 

Trong sản xuất lương thực, lúa vừa chiếm tỷ 
trọng lớn nhất lại vừa tăng trưởng nhanh về năng 
suất. So sánh năm 2003 với năm 2000, dù diện 
tích lúa không tăng nhưng năng suất bình quân 
tăng thêm 3,6 tạ/ha đã nâng sản lượng tăng 
thêm 1,7 triệu tấn, đưa Việt Nam thành nước có 
tốc độ tăng sản lượng lúa nhanh nhất thế giới và 
khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Theo đánh 
giá của Tổ chức Lương thực nông nghiệp 
của Liên hợp quốc (FAO), trong l3 năm qua 
(1990 - 2009), tốc độ tăng sản lượng Đạo của 
Việt Nam là 5,3% so với 1,5% của thế giới và 
1,51% của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 
(27 nước), tốc độ tương ứng vê diện tích là 2,4%; 
0,5% và 0,5%, về năng suất lúa là 2,8%; 1,1% và 
I,0%. Năm 2002, sản lượng thóc của Việt Nam 
đạt 34,47 triệu tấn, chiếm khoảng 6,4% sản 
lượng thóc thế giới và 7,2% của khu vực. Ba con 
số tương ứng của năm 12% là 26,39 triệu tấn, 
4,6% và 5,2%. Năng suất lúa Việt Nam bình 
quân Ï vụ năm 2003 đạt 46,0 tạ/ha, đứng thứ 
4 thế giới sau Hàn Quốc 68 tạ/ha, Nhật Bản 64 
tạ/ha và Trung Quốc 63 tạ/ha (năm 1996 nước ta 
đứng thứ 6, thấp hơn cả I-ran và In-đô-nê-xi-a). 

Nguyên nhân của thành tựu sản xuất lúa trong 
những năm qua là, Nhà nước đã đầu tư tập trung 
cho công tác thủy lợi, tạo điều kiện thuận lợi cho 
nông dân, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu 
Long khai hoang, chuyển đổi cơ câu mùa vụ, tạo 
tiền đề để thâm canh tăng năng suất cao hơn. Đặc 
biệt, việc áp dụng tiễn bộ sinh học, mở rộng diện 
tích giống lúa lai, lúa thuần có năng, SUẤt CaO, 
kết hợp với các biện pháp thâm canh tông hợp đã 
ØÓp phân chủ yếu làm tăng năng suất lúa từng vụ 
và cả năm với tốc độ cao và ổn định hơn các thời 
kỳ trước đó. Tỷ lệ diện tích gieo cấy bằng các 
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giống lúa lai, lúa thuần năng suất cao tăng 
từ 50% (thời kỳ 1991 - 1995) lên 80% (thời kỳ 
1996 - 2000) và 95% (thời kỳ 2001 - 2003) và trở 
thành yếu tố cơ bản đưa năng suất lúa bình quân 
l vụ từ 34,3 tạ/ha lên 40 tạ/ha và 45 tạ/ha trong 
ba thời kỳ tương ứng. 
Một xu hướng chuyển đổi khác trong sản xuất 
vụ đông - xuân những năm gần đây là tăng nhanh 
diện tích ngô (đông - xuân 2002 lên 385,7 nghìn 
ha, tăng 22,9 nghìn ha so với đông - xuân 2001; 
đông - xuân 2003 lên 432,5 nghìn ha, tăng 46,8 
nghìn ha so với cùng kỳ), nhằm đáp ú ứng nhu câu 
làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến thức 
ăn gia súc. 
Sản xuất ngô có nhiều tiến bộ cả về diện tích 
và năng suất. Năm 2002, diện tích ngô đạt 816 
nghìn ha, tăng 86 nghìn ha so với năm 2000, 
năng suất đạt 29,6 tạ/ha, tăng 2,1 tạ/ha và sản 
lượng đạt xấp xỉ 2,2 triệu tấn, tăng 20 vạn tấn 
trong 2 năm tương ứng. Xu hướng trên tiếp tục 
phát triên trong năm 2003. Vụ đông - xuân 2003, 
diện tích ngô tăng gần 47 nghìn ha, năng suất đạt 
32,4 tạ/ha, tăng 1,7 tạ/ha, sản lượng 1,4 triệu tắn, 
tăng 17 vạn tân so với cùng kỳ năm 2002. Ngô 
trở thành cây màu lương thực hàng hóa có vị trí 
quan trọng trong cơ câu bữa ăn, chế biến thức ăn 
gia súc và có dư thừa để xuất khẩu. Việc áp dụng 
tiến bộ sinh học trong sản xuất ngô đã đem lại kết 
quả đáng khích lệ. Diện tích ngô lai đến nay đã 
chiếm 80% tổng diện tích ngô cả nước. Chúng ta 
thay thế dân các giống ngô cũ năng suất thấp. 
Phương thức trồng ngô thâm canh đã thay thế 
dần trồng ngô quảng canh. Chính yếu tố này đã 
tạo ra sự tăng trưởng có tính đột biến về sản 
lượng ngô ở các vùng trọng điêm. 
2 - Sản xuất cây công nghiệp, cây ăn quả, 
rau đậu có nhiều khởi sắc 

Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng theo hướng tăng øgiá trị trên một đơn vị diện 
tích đất nông nghiệp nói chung, đất canh tác nói 
riêng, trong hai năm rưỡi đầu thế kỷ XXI, nhiều 
địa phương đã có các giải pháp tích cực và hiệu 
quả để chuyển những diện tích đất lúa năng suất 
thấp, không ôn định sang trồng các cây màu, cây 
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công nghiệp, rau, quả có hiệu quả hơn. Kết quả 
là, diện tích gieo trồng các cây. màu, cây công 
nghiệp, rau, quả tăng nhanh cả về số lượng và tỷ 
trọng: từ 4 979 nghin ha và 39,4% (năm 2000) 
lên 5 014 nghìn ha và 40,1% (năm 2001); 5 328 
nghìn ha và 41,6% (năm 2002) và ước 5 836 
nghin ha và 43% (năm 2003). Các nhóm cây 
trồng có diện tích tăng nhanh là, cây ăn quả: 
l1%, cây công nghiệp hằng năm: 7,6%, cây chất 
bột có củ: 6,9%, rau đậu: 5,8% /năm. Diện tích 
tăng, trình độ đầu tư thâm canh tăng nên năng 
suất và sản lượng các cây màu, cây công nghiệp 
cũng tăng nhanh trong những năm gần đây. 

Binh quân 2 năm 2001, 2002 so với bình quân 
5 năm trước đó, sản lượng lạc tăng 8%, mía tăng 
13,7%, cà-phê nhân tăng gấp 1,56 lần, cao-su 
tăng 39%, hồ tiêu tăng 2, lần, chè tăng 43,6%, 
bông tăng 54,2%. Nguyên nhân của xu hướng 
này là do chủ trương khuyến khích phát triển 
sản xuất bông vải của Nhà nước để hạn chế 
bông nhập khẩu và thực hiện chương trình l triệu 
tấn đường. Năm 2002 diện tích trồng mía 
tăng đột biến từ 290 nghìn ha (năm 2001) lên 
320 nghìn ha và ước 330 nghin ha (năm 7003), 
làm cho sản lượng mía tăng từ 15 triệu tấn 
(năm 2000) lên 17,1 triệu tấn (năm 2002) và 
khoảng 18 triệu tấn (năm 2003). Sản lượng 
cà-phê tăng nhanh từ 119 nghìn tấn (năm 1990) 
lên 268 nghìn tấn (năm 1995); tới 320 nghìn tấn 
(năm 1996) và 420 nghìn tấn (năm 1997). Hai 
năm 2001, 2002 tuy thời tiết không thuận, nắng 
hạn nặng và kéo dài ở Tây Nguyên và do giá cả 
cà-phê trên thế giới giảm nhưng sản xuất cà-phê 
nước ta vẫn tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh. 
Sản lượng cà-phê nhân khô năm 2001 đạt mức kỷ 
lục: 840 nghìn tấn, tăng 4,7% so với năm 2000 và 
tăng 2,62 lần so với năm 1996. Năm 2002 đạt 
gân 700 nghìn tấn và năm 2003 ước đạt khoảng 
715 nghìn tấn . 

Cùng với cả-phê, cây cao-su có diện tích và 
sản lượng tăng với nhịp độ nhanh so với 
các năm trước từ 395 nghin ha (năm 1999) lên 
412 nghin ha (năm 2000), tới 416 nghìn ha 
(năm 2001), rồi 419 nghìn ha (năm 2002) và ước 
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440 nghìn ha (năm 2003), trong đó có gần 250 
nghìn ha cho sản phẩm. Năng suất bình quân 
trong 2 năm 2001, 2002 luôn ôn định ở mức từ 
12,2 đến 13 tạ/ha (mủ khô). Sản lượng đạt từ 290 
nghìn tấn (năm 2000) lên 312 nghìn tấn (năm 
2001); tới 296,7 nghin tấn (năm 2002) và ước 
320 nghìn tấn (năm 2003). Nguyên nhân tăng 
diện tích và sản lượng cao-su trong hai năm qua 
chủ yếu là do phát triển mô hình cao-su tiểu điền, 
các trang trại trồng cao-su ở miền Đông Nam Bộ, 
Tây Nguyên, các tỉnh miền Trung. Cao-su vẫn là 
mặt hàng nông sản xuất khâu còn thị trường và 
có giá trị lớn thứ 3 sau gạo và cà-phê. Sản lượng 
cao-su xuất khẩu, năm 2001 đạt 308 nghìn tấn; 
năm 2002 đạt 449 nghìn tấn và năm 2003 đạt 
450 nghìn tấn, bằng 100,5% so với năm 2002, 
đạt giá trị 365 triệu USD, tăng 36,3% (do giá 
cao-su trên thị trường thế giới tăng). Thị trường 
nhập khẩu cao-su Việt Nam đã mở rộng ra 30 
nước, trong đó Trung Quốc là thị trường lớn nhất, 
thu hút 80% sản lượng cao-su xuất khẩu, chủ yếu 
băng con đường tiểu ngạch. 

Sản xuất chè tiếp tục phát triển nhanh. Trong 
3 năm (2001 - 2003), thực hiện chủ trương gắn 
sản xuất với chế biến và xuất khẩu, sản xuất chè 
của nước ta đã có bước phát triên khá nhanh. Nếu 
năm 1996 diện tích chè chỉ mới 75 nghìn ha, sản 
lượng 210 nghìn tấn (chè búp tươi), thì đến năm 
2001 đạt 98,3 nghìn ha và 340 nghìn tấn, năm 
2002 là 109 nghìn ha và 423 nghìn tấn. Sản 
lượng chè xuất khẩu cũng ngày càng tăng: 1996 
là 20,8 nghìn tấn; 1997 là 32,9 nghìn tấn; 1998 là 
33 nghìn tấn; 1999 là 36 nghìn tấn; 2000 là 25,6 
nghìn tấn; 2001 là 68,2 nghìn tấn; 2002 là 74,8 
nghìn tấn (chè khô), năm 2003 tuy có khó 
khăn về thị trường do chiến tranh I-rắc, nhưng 
vân xuất khẩu 60 nghìn tấn, đạt 60 triệu USD, 
bằng 80,2% về lượng và 73% về giá trị so với 
năm 2002. 

Về sản xuất hạt tiêu, năm 2002 so với 1990 
sản lượng hạt tiêu tăng gần gấp 10 lần và sản 
lượng xuất khẩu tăng 8.5 lần; trong đó tăng 
nhanh nhất là thời kỳ 2001-2002. Kim ngạch 
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xuất khẩu hạt tiêu năm 2002 đạt 108 triệu USD, 
đứng thứ 6 trong các mặt hàng nông sản xuất 
khẩu, cao hơn chè, lạc nhân, nhưng thấp hơn 
năm 2001 về giá trị, dù sản lượng xuất khẩu cao 
hơn. Năm 2003, sản lượng hạt tiêu xuất khẩu 
ước đạt77 nghìn tấn, đạt giá trị kim ngạch 
100 triệu USD, chỉ bằng 100,5% và 93,3% so với 
năm 2002. 

Cây công nghiệp ngắn ngày trong 3 năm 
(2001 - 2003) tiếp tục phát triển ổn định với xu 
hướng tăng dần qua từng năm, góp phần đa đạng 
hóa cây trồng. Năm 2002, diện tích gieo trồng 
cây công nghiệp hằng năm là 845,8 nghìn ha, 
tăng 7,8% so với 2001 và tăng 8,9% so với năm 
2000. Ước tính, năm 2003 đạt 900 nghìn ha, do 
tăng nhanh diện tích bông hạt, mía, đậu tương để 
phục vụ yêu câu công nghiệp chế biến. N guyên 
nhân của xu hướng này là do chủ trương khuyến 
khích phát triển sản xuất bông của Nhà nước để 
hạn chế bông nhập khẩu và thực hiện chương 
trình 1 triệu tấn đường và chủ trương chuyên dịch 
cơ cấu cây trồng để tăng hiệu quả trên 1 đơn vị 
diện tích. 

Ba năm (001 - 2003), cây ăn quả ở nước ta 
tiếp tục phát triên với nhịp độ nhanh. Diện tích 
cây ăn quả năm 2001 đạt 609,6 nghìn ha, tăng 
7,9% so năm 2000; năm 2002 đạt 677 nghìn ha, 
tăng l1,22% so năm 2001. Các cây có giá trị kinh 
tế cao, có thị trường tiêu thụ trong nước và xuất 
khẩu như vải thiểu, nhãn, xoài, dứa, nho, mận, 
thanh long được các hộ gia đình chú trọng phát 
triên về diện tích. Nhiều địa phương đã chuyên 
một phần đất lúa năng suất thấp sang trồng cây 
ăn quả, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long, 
đồng bằng sông Hồng, trong đó một số diện tích 
đã đạt và vượt 50 triệu đồng/ha/năm, cao hơn hắn 
trồng lúa trước đây. Hai năm (2001, 2002), tỉnh 
Ninh Thuận ổn định I 576 ha nho, giống nho 
Red Carline và Black Queen đạt năng suất 
7 tần/ha/vụ (1 năm trồng 2-3 vụ), doanh thu bình 
quân từ 70 đến 100 triệu đồng/ha/năm, thu nhập 
từ 40 đến 50 triệu đồng/ha/năm. Không chỉ tăng 
nhanh về diện tích, năng suất và sản lượng, chất 
lượng và độ sạch của trái cây đã được nâng cao 
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SO với các năm trước như táo, lê, nho, cam quýt, 
vải, nhãn, xoài, bưởi... nên một số trái cây Việt 
Nam đã cạnh tranh được với sản phâm cùng loại 
nhập khẩu từ Trung Quốc. Trái cây xuất khâu 
của Việt Nam ngày càng tăng: năm 2001 đạt gần 
200 triệu USD, năm 2002 trên 220 triệu USD, 
năm 2003 tuy có khó khăn về thị trường nhưng 
vần ước đạt 160 triệu USD. 

3- Chăn nuôi phát triển toàn diện, tăng 
trưởng nhanh 

Thời kỳ 2001 - 2003, chăn nuôi gia súc và gia 
cầm phát triển toàn diện với tốc độ tăng trưởng 
cao hơn các thời kỳ trước, nhất là đàn bò, lợn và 
gia cầm. Năm 2002, đàn trâu đạt hơn 2,8 triệu 
con, ngang với năm 2001; đàn bò đạt 4,1 triệu 
con, tăng 163 ngàn con; đàn lợn là 23,17 triệu 
con, tăng 1,3 triệu con; gia cầm là 233,3 triệu 
con, tăng 15,] triệu con. Sản lượng thịt các loại 
đạt 2 146,2 ngàn tấn, tăng 8,9%. Nguyên nhân 
chủ yếu do sản xuất lương thực được mùa, thức 
ăn phong phú, giá đầu vào ôn định, thị trường 
và giá Cả sản phẩm chăn nuôi có lợi cho người 
sản xuất. 


Nét mới trong chăn nuôi hai năm 2001 và 
2002 là xuất hiện một số mô hình chăn nuôi quy 
mô lớn, sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao 
theo yêu cầu của thị trường. Đến năm 2002, cả 
nước có 2 048 trang trại chăn nuôi, tăng 286 
trang trại so với năm 2001 và tăng nhiều ở đồng 
bằng sông Cửu Long (90 trang trại), Đông Nam 
Bộ (63 trang trại). Các trang trại chăn nuôi tăng 
chủ yếu là nuôi bò sữa, lợn thịt hướng nạc, vịt 
siêu trứng, siêu trọng, gà công nghiệp. Chăn nuôi 
cừu ở Ninh Thuận tiếp tục phát triên thuận lợi và 
tăng khá do có thị trường. Phong trào nuôi bò 
lai sin, dê, ong được mở rộng ở các địa phương 
miền núi, Tây Nguyên và đem lại hiệu quả khá. 
Nguyên nhân của kết quả trên là Nhà nước có 
nhiều cơ chế và chính sách khuyến khích chăn 
nuôi theo các chương trình cụ thể có đầu tư thỏa 
đáng: chương trình bò sữa, nuôi lợn hướng nạc, 
bò lai sin. Trong 2 năm 2002 và 2003, tình hình 
chăn nuôi cả nước tiếp tục phát triển, hàng nghìn 
bò sữa năng suất cao từ Úc đã được nhập nội và 
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bước đầu phát huy tác dụng tích cực. Số bò cho 
sữa và sản lượng sữa tăng nhanh, nhất là ở Thành 
phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đông Nam Bộ và 
đồng bằng sông Cứu Long. 

Kết quả tổng hợp những chuyển biến tích cực 
của các ngành trồng trọt, chắn nuôi trong 3 năm 
qua là, giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp 
bình quân tăng 4%. Thu nhập của hộ nông dân 
tăng từ 225 nghin đồng/người /tháng (năm 199) 
lên 275 nghin đồng (nám 2002). Cơ cấu sản xuất 
nông nghiệp đã có chuyển biến tích cực theo 
hướng tăng tỷ trọng trồng trọt, giảm tỷ trọng 
chăn nuôi trong tông giá trị sản xuất và giá trị 
tăng thêm của toàn ngành. 

4 - Những bất cập và hạn chế 

Bên cạnh những thành tựu to lớn và cơ bản, 
tình hình nông nghiệp nước ta 3 năm đầu kế 
hoạch 5 năm 2001 - 2005 vẫn còn nhiều bất cập 
và hạn chế. Tốc độ tăng trưởng sản xuất trồng 
trọt, chăn nuôi, dịch vụ khá cao nhưng chưa vững 
chắc. Chất lượng và giá cả nhiều loại nông sản 
còn kém sức cạnh tranh trên thị trường trong 
nước và quốc tế, chưa theo kịp yêu câu hội nhập 
kinh tế thế giới và khu vực. Cơ cấu sản xuất 
chuyển dịch chậm, tự phát, không theo quy 
hoạch và kế hoạch, chưa gắn với công nghiệp chế 
biến và xuất khẩu. Thị trường và giá cả vật tư 
nông nghiệp và nông sản hàng hóa chưa ổn định, 
quan hệ cung - câu chưa cân đối nhưng chậm 
điều chỉnh, nhất là mía đường, cà-phê, thịt lợn, 
rau quả... Một số chính sách kinh tế - tài chính 
chưa có tác dụng khuyến khích sản xuất nông 
nghiệp theo hướng kinh tế hàng hóa gắn với thị 
trường. Tiềm năng lao động, đất đai, nguôn nước 
chưa được sử dụng hợp lý, quan hệ giữa 
tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường còn 
bất cập... 

Xét cho cùng, đó chỉ là những hạn chế tạm 
thời trên bước đường đi lên. Chúng ta đã nhận 
diện rõ ràng và có đủ khả năng để khắc phục nó 
trong những năm tới. Vì vậy, triển vọng hoàn 
thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển nông 
nghiệp trong kế hoạch 5 năm 2001 -2005 là khá 
lạc quan. C 
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VẤN Đề SỨC KHỎ€ SINH SÀN VỊ THÀNH NIÊN. 
Ở VIỆT NñM HIÊN NâV 


ÔNG tác dân số - kế hoạch hóa gia 

đình ở Việt Nam thời gian qua đã đạt 

được những thành tích vượt bậc. 
Chúng ta đã hạ mức tăng dân số xuống mức 
thay thế, gia đình nhỏ, ít con đã từng bước trở 
thành khuôn mẫu, chất lượng dân số đã từng 
bước được nâng cao, công tác chăm sóc sức 
khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh đã được toàn xã hội 
quan tâm... Tuy nhiên, để thực hiện thành 
công Chiến lược dân số Việt Nam 2001 - 
2010, chúng ta cần sớm vượt qua những trở 
ngại và thách thức mà thực tiên đang đặt ra. 
Một trong những thách thức đó là vẫn đề sức 
khỏe sinh sản vị thành niên. 

Khái niệm sức khỏe sinh sản và sức khỏe 
sinh sản vị thành niên mặc dù mới xuất hiện 
cùng với quá trình mở cửa và hội nhập kinh tế 
quốc tế, nhưng nó không ø quá mới lạ, vì chỉ là 
sự phản ánh một số khía cạnh đặc thù của sức 
khỏe con người. Khái niệm sức khỏe sinh sản 
được chính thức nêu ra trong Hội nghị quốc tế 
về Dân số và Phát triển tổ chức tại Cai-rô năm 
1994 như sau: Sức khỏe sinh sản là một trạng 
thái khỏe mạnh hoàn toàn về thể chất, tinh 
thần và xã hội chứ không chỉ là bệnh tật hay 
ốm yếu, trong tất cả các thứ liên quan đến hệ 
thống, các chức năng và quá trình của nó. Do 
đó, sức khỏe sinh sản hàm ý là con người có 
thể có cuộc sống tình dục thỏa mãn, an toàn, 


NGUYỀN MINH LINH 


có khả năng sinh sản và được tự do quyết định 
thời điểm và số lượng sinh con. Điều kiện 
cuối cùng này ngụ ý về quyền của phụ nữ và 
nam giới được thông tin và tiếp cận các biện 
pháp kế hoạch hóa gia đình, an toàn, hiệu quả, 
dễ dàng và thích hợp tùy theo sự lựa chọn của 
họ cũng như được lựa chọn những phương 
pháp thích hợp nhằm điều hòa việc sinh để 
không trái với pháp luật, quyền được tiếp cận 
với các dịch vụ chăm sóc sức khóe thích hợp 
giúp cho người phụ nữ trải qua thai nghén và 
sinh đẻ an toàn, và tạo cho các cặp vợ chồng 
những điều kiện tốt nhất để có đứa con mạnh 
khỏe), 

Theo đó, sức khỏe sinh sản vị thành niên là 
một trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh và phát 
triên lành mạnh của bản thân mỗi vị thành 
niên về thể chất, tinh thần và xã hội. Đó là sự 
phát triển toàn diện và hoàn thiện hệ thống CƠ 
quan sinh sản, sự phát triển năng lực tình dục, 
sự phát triển hài hòa về nhân cách và tâm-sinh 
lý của tuổi dậy thi... Những nội dung cụ thể 
của sức khóe sinh sản vị thành niên là dậy thì, 
tình bạn, tỉnh yêu, tỉnh dục, cấu tạo và 
chức năng của cơ quan sinh sản, thụ thai và 


(1) Hoàng Bá Thịnh (chủ biên): Một số nghiên cứu về 
sức khỏe sinh sản ở Việt Nam sau Caï-rô, Nxb Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội, 999, tr 12 
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thai nghén, phòng tránh thai và nạo hút thai, 
phòng chống bệnh lây truyền qua đường tình 
dục, đi hại của nạo hút thai và sinh con ở tuôi 
vị thành niên, kế hoạch hóa gia đình, tảo hôn, 
lạm dụng tình dục trẻ em, hiếp dâm trẻ em, 
buôn bán trẻ em, nghiện hút và phòng chống 
HIV/AIDS... Vấn đề sức khỏe sinh sản vị 
thành niên nếu không được quan tâm đúng 
mức, sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, 
có thể hủy hoại thế hệ trẻ từ đó hủy hoại giống 
nòi. Vì vậy, sức khỏe sinh sản vị thành niên 
thực sự là một vấn đề hệ trọng trong công tác 
dân số - kế hoạch hóa gia đình. Điều này còn 
đo, vị thành niên chiếm tỷ lệ rất cao trong cơ 
cầu dân số Việt Nam. 

Dân số nước ta đến nay khoảng 80 triệu 
người, trong đó độ tuổi từ thanh niên 
trở xuống chiếm 50%. Riêng tuổi vị thành 
niên, theo số liệu Tổng Điều tra dân số năm 
1989 có 14 336 482 người chiếm 22,3% số 
dân cả nước; và năm 1999, có khoảng 17,3 
triệu người chiếm 22,7% số dân. 

Như vậy, hiện nay nước ta có gần 25% số 
dân ở tuổi vị thành niên. Và, theo dự báo, tỷ lệ 
vị thành niên trong cơ câu dân số nước ta sẽ 
tiếp tục tăng trong khoảng 15 năm nữa. Với 
một cơ cấu dân số trẻ, vị thành niên chiếm tỷ 
lệ cao là một thế mạnh của Việt Nam trong 
tương lai. Thực tế này hứa hẹn một tiềm năng 
lao động dôi dào, một nguồn nhân lực trẻ tạo 
động lực mới cho sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, trong điều 
kiện kinh tế thị trường và toàn cầu hóa hiện 
nay, tỷ lệ cao dân số ở tuôi vị thành niên cũng 
sẽ đặt chúng ta trước những vấn đề xã hội nan 
giải, những thách thức mới đối với sự phát 
triển. 

Theo Tổ chức Y tế thế giới, Vị thành niên 
là nhóm trẻ ở độ tuổi từ 10 đến 19 - một giaI 
đoạn đặc biệt trong cuộc đời mỗi con người. 
Đây là thời điểm thay đôi một cách toàn diện 
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cả thể chất, tâm sinh - lý và nhân cách - bước 
quá độ từ trẻ em thành người lớn nên lứa tuôi 
này rất nhạy cảm, nhiều biến động và đột biến 
về tâm sinh lý, đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt 
trong các mối quan hệ họ với gia đình, nhà 
trường và xã hội... 

Từ những biến đối trên, ở vị thành niên 
diễn ra một sự khủng khoảng toàn diện về tâm 
lý, ý thức và tình cảm. Thực tế, trong bước 
quá độ này, họ thường rơi vào tâm trạng bị 
đảo lộn các khuôn mẫu và chuẩn mực giá trị. 
Trong điều kiện chuyển đổi mạnh mẽ của xã 
hội ta hiện nay thì sự đảo lộn ấy ở họ càng trở 
nên mạnh mẽ và khó kiểm soát. 

Do tác động mạnh mẽ của điều kiện kinh 
tế - xã hội mới nên so với các thế hệ trước, vị 
thành niên hiện nay thường có tuôi dậy thì 
sớm hơn từ 1 đến 2 năm, điều này cũng có 
nghĩa trẻ trưởng thành sớm và có xu hướng 
sớm bước vào tỉnh yêu, quan hệ tình dục. Qua 
khảo sát 596 vị thành niên học sinh tại Quảng 
Ninh và Thái Bình, có 36,8% số em khẳng 
định đang có bạn thân khác giới, trong đó 
26,27% ở tuổi 16; 35,02% ở tuổi 17; 35,02% 
ở tuôi 18 và theo các thày, cô giáo có tới 80% 
số nữ học sinh ở lớp 12 có người yêu. Số liệu 
còn cho thấy, 11,1% số vị thành niên khẳng 
định có thể quan hệ tình dục trước hôn nhân 
và 16,1% cho rằng mang thai trước kết hôn là 
có thể chấp nhận được. 

Và hằng năm, nước ta có l - l,4 triệu ca 
nạo hút thai, trong đó ước tính có từ 20 - 30% 
số ca thuộc nhóm vị thành niên). Sáu tháng 
đầu năm 2001 có 19,5% số thanh niên đến nạo 
hút thai, vị thành niên chiếm 6% và học sinh, 
sinh viên chiếm 17,29% tổng số người đến 


(2) Phạm Thị Minh Đức: Sức khóc sinh sản vị thành 
niên. Hội thảo Vị thành niên: Sức khỏe và phát triển, 
Hà Nội. 9-2001 
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nạo thai. Theo thống kê thì 80% đối tượng nạo 
hút là chưa chông nhưng các chuyên gia 
khẳng định phải tới 90% là chưa chồng mới là 
sự thật Ö)... 

Các tệ nạn nghiện ma túy và mại dâm đang 
có chiều hướng gia tăng và đó là những mối 
đe dọa thực sự đối với sức khỏe sinh sản vị 
thành niên. Một báo cáo cho biết, 70% số 
người nghiện ma túy ở Hà Nội dưới 30 tuổi và 
50% số người nghiện là dưới 18 tuổi. Năm 
1999, có 105 000 người nghiện được quản lý, 
thanh thiếu niên chiếm 70% và có 3 000 em 
là học sinh, sinh viên“). Cục Phòng chống tệ 
nạn xã hội (Bộ Lao động - Thương bình và Xã 
hội) cho biết, năm 1998 cả nước có 72 000 gái 
mại dâm có hồ sơ quản lý; trong đó, trên 50% 
gái mại đâm được phát hiện ở Hà Nội, Hà Tây 
và Thanh Hóa có tuổi từ 15 đến 24"), Theo 
một nghiên cứu gần đây, 63,5% gái mại dâm 
được khảo sát trong độ tuổi 18 - 25, nhóm vị 
thành niên chiếm 7,7% (nhóm này ở thành 
phố Hồ Chí Minh là 12,8% và Thái Nguyên 
13,3%). 

Nạn dịch HIV/AIDS có xu hướng tăng vọt 
ở nước ta mấy năm qua; trong đó, nhóm tuôi 
dưới 19 chiếm 7,9%), Theo một báo cáo, tỷ 
lệ nhiễm HIV độ tuổi 13 - 19 năm 1997 là 
5,3% trong số người nhiễm bệnh và đến năm 
1998 tăng lên 12%)... 

Chỉ qua một vài số liệu trên, rõ ràng, một 
số khía cạnh của vấn đề sức khỏe sinh sẵn vị 
thành niên ở nước ta vào thời điểm hiện nay 
đã trở nên hết sức bức xúc và đang đứng trước 
nguy cơ khó kiểm soát. Đó không chỉ là 
những vấn đề liên quan đến tệ nạn xã hội như 
nghiện ma túy, mại dâm, hiếp dâm và buôn 
bán trẻ em, HIV/AIDS, tội phạm... mà cả 
những vấn đề thường được xem là tế nhị và có 
vẻ ít nguy hiểm hơn như sự phát triên lệch lạc 
nhân cách, quan hệ tinh dục, mang thai sớm, 
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nạo hút thai, tảo hôn, mắc các bệnh lây truyền 
qua đường tinh dục,... 

Như đã trình bày, vị thành niên là giai đoạn 
phát triển quá độ về cả tâm lý, tình cảm và thê 
chất. Đây là giai đoạn diễn ra nhiều khủng 
hoảng trong tâm lý, tình cảm và nhận thức ở 
trẻ, do đó, trẻ rất dễ bị lợi dụng, bị lôi cuốn 
vào các tệ nạn xã hội. Chỉ vì một cú sốc nhỏ 
về tâm lý, tình cảm trong quan hệ gia đình hay 
bè bạn, chỉ vì bị dụ dỗ bởi người lớn hay đua 
đòi theo lối sống thực dụng... do thiếu suy 
nghĩ, do không có kinh nghiệm, không làm 
chủ được bản thân, vị thành niên rất dễ có 
những ứng xử bất thường, rất dễ bỏ nhà đi 
lang thang, phạm tội, lạm dụng ma túy hay 
tham gia hoạt động mại dâm. Cũng vì thế, vị 
thành niên rất dễ trở thành nạn nhân hay bị 
bọn tội phạm biến các em thành những tội 
phạm nguy hiểm. Mặt khác, ở giai đoạn này, 
cơ thể và các cơ quan sinh sản của trẻ có sự 
phát triển đột biến, các hoóc-môn tình dục 
hoạt động mạnh... nhưng, cơ thê nói chung và 
cơ quan sinh sản nói riêng ở vị thành niên 
chưa phát triển hoàn thiện; vì thế, nó chưa đủ 
khả năng thực hiện tốt các chức năng của 
mình, nhất là chức năng sinh sản và nuôi con. 
Do đó, nếu trẻ sinh hoạt tình dục, mang thai, 
phải nạo hút thai, phải sinh con và phải làm 
vợ sớm hay bị mắc các bệnh lây truyền qua 


(3) Nguyễn Thị Mỹ Hương: *Nạo phá thai ở tuôi thanh 
niên tại Bệnh viện Bảo vệ bà mẹ và Trẻ sơ sinh" Hội thảo 
Vị thành niên: sức khỏe và phát triển, Hà Nội. 9-2001 

(4) Lê Thị Quý: ' 'Phụ nữ, giới và ma túy ở Việt Nam" 
Khoa học về phụ nữ, số 1-2000. tr l6 

G)N guyền Kim Hà: Giới và vấn đề sức khoe trong phát 
triển hệ thống y tế Cộng đông, Bộ Y tế - Liên minh Châu 
Âu, Hà Nội, 2001, tr 25 

(6) Lê Phượng: "Nguy cơ lạm dụng ma túy trong nhóm 
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đường tình dục ở tuôi vị thành niên, sẽ làm 
cho sự phát triển thể chất của trẻ bị lệch lạc, 
sẽ tàn phá nặng nề sức khỏe của trẻ, đặc biệt 
là sức khỏe sinh sản. 

Rõ ràng, vị thành niên là một giai đoạn đặc 
biệt của đời người. Đó là thời điểm mang tính 
"bản lề" trong SỰ phát triển của mỗi con 
người. Vì vậy, nếu họ không được quan tâm 
chăm sóc chu đáo, giáo dục đầy đủ và định 
hướng đúng cho sự phát triên thì rất đễ đứng 
trước nguy cơ hoặc trở thành nạn nhân hoặc 
trở thành kẻ gây ra các tệ nạn xã hội. Nói cách 
khác, vị thành niên hoặc có thê trở thành công 
dân hữu ích cho xã hội, chủ nhân tương lai của 
đất nước hoặc biến thành nạn nhân, thành tội 
phạm - một gánh nặng cho xã hội - là phụ 
thuộc vào chính chúng ta. Đặc biệt, sẽ là thăm 
họa đối với xã hội ta nếu chúng ta không sớm 
có một chiến lược đúng cho sự phát triên vừa 
trước mắt, vừa lâu dài đối với vị thành niên. 
Là lực lượng trẻ trong cơ cấu dân số và sẽ là 
chủ nhân tương lai của đất nước, do đó, sự 
phát triển của vị thành niên nói chung, sức 
khỏe và sức khỏe sinh sản vị thành niên nói 
riêng là một vấn đề thực sự có ý nghĩa vô cùng 
hệ trọng của chiến lược dân số nước ta 
hiện nay. 

Làm thế nào để định hướng đúng cho sự 
phát triên của trẻ và tăng cường sức khỏe sinh 
sản vị thành niên ở Việt Nam trong điều kiện 
toàn cầu hóa hiện nay? Trả lời câu hỏi này, 
thời gian qua đã có rất nhiều nỗ lực không chỉ 
từ các nhà hoạch định chính sách, quân lý xã 
hội, giáo dục, khoa học, các bậc cha mẹ mà cả 
các đoàn thể chính trị - xã hội, các cộng đồng 
và từ chính vị thành niên. Tuy nhiên, do sự 
biến đổi hết sức nhanh chóng của điều kiện 
kinh tế - xã hội trong bối cảnh kinh tế thị 
trường, toàn cầu hóa kinh tế và do chúng ta 
chưa ý thức một cách đầy đủ vị trí và tầm 
quan trọng của vấn đề sức khỏe sinh sản vị 


kả 
Tạp chí Cộng sản 


thành niên nên những nỗ lực của chúng ta 
nhằm giúp đỡ vị thành niên chưa đạt được kết 
quả như mong muốn. 

Sức khỏe sinh sản là một vấn đề mới mẻ và 
liên quan đến một số khía cạnh tế nhị, thầm 
kín của đời sống con người vốn vẫn bị coi là 
"kiêng ky" trong cảm quan văn hóa của chúng 
ta, do đó, nó thường ít được thừa nhận và 
truyền bá công khai. Hơn thế, không ít suy 
nghĩ vẫn còn nghi ngại rằng nếu giáo dục cho 
trẻ những vấn đề này là "vẽ đường cho hươu 
chạy"... Thực ra, các kết quả khảo sát khoa 
học cho thấy, sở dĩ một số khía cạnh về sức 
khỏe sinh sản vị thành niên trở nên bức xúc, 
một số tệ nạn xã hội liên quan đến vị thành 
niên bùng phát thời gian qua chính là do sự 
hiểu biết không chỉ của vị thành niên, của các 
bậc cha mẹ, của các nhà giáo dục mà của cả 
xã hội về các vấn đề này còn hết sức mơ hồ, 
sơ sài và phiến diện. Sức khỏe sinh sản vị 
thành niên là vấn đề mới mẻ, vì vậy, cần phải 
phổ biến và tuyên truyền cho mọi người hiểu 
về nó một cách đây đủ. Bởi lẽ, chỉ khi đó con 
người mới có quan niệm và thái độ chuẩn 
mực, mới có những hành vi đúng đắn. Rõ 
ràng, để định hướng đúng cho sự phát triên 
của trẻ và tăng cường sức khỏe sinh sản vị 
thành niên trong điều kiện hiện nay cần thực 
hiện một số giải pháp sau: - 

I1 - Sớm thực hiện một dự án quốc gia 
nghiên cứu toàn diện vê vị thành niên và sức 
khỏe sinh sản vị thành niên nhằm nhận diện 
thực trạng, dự báo xu hướng phát triển và các 
nguy cơ đối với vị thành niên trong giai đoạn 
hiện nay, từ đó, xây dựng một chiến lược về 
tăng cường sức khỏe sinh sản vị thành niên 
thời gian tỚI. 

2 - Tiến hành truyền thông rộng khắp 
nhằm nâng cao vai trò của xã hội, cộng đông 
đối với việc chăm sóc và giáo dục trẻ em nói 
chung và chăm sóc sức khỏe và sức khỏe sinh 
sản vị thành niên nói riêng. 
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(ân sổ oà pkát triển 


3 - Thực hiện các biện pháp hữu hiệu để 


tuyên truyên, vận động, trang bị kiến thức vê 
sức khỏe sinh sản và sức khỏe sinh sản vị 
thành niên cho các bậc cha mẹ, nhà giáo dục, 
cán bộ quản lý cộng đồng, các thành viên gia 
đình... nhằm thay đôi quan niệm, thái độ và 
hành vi của họ đối với việc giáo dục sức khỏe 
sinh sản cho vị thành niên. 

4 - Xây dựng một chương trinh giáo dục 
quốc gia thống nhất và toàn diện về giáo dục 
sức khỏe sinh sản vị thành niên. Đó là chương 
trình giáo dục đồng bộ và kết hợp với nhau 
chặt chế giữa nhà trường, gia đình và các đoàn 
thể xã hội trong giáo dục sức khỏe sinh sản vị 
thành niên. 

5 - Đề vị thành niên thực sự trở thành chủ 
nhân tương lai của đất nước phải có những 
giải pháp tích cực tạo lập cho trẻ một môi 
trường sinh sống và phát triên lành mạnh. Cần 
có những biện pháp kiên quyết ngăn chặn sự 
lây lan của các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ 
nghiện hút, mại dâm, lạm dụng tình dục trẻ 
em, buôn bán trẻ em... 

Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình 
của nước ta ở thập niên qua đã đạt được kết 
quả thực sự to lớn. Tuy nhiên, để duy trì 
những thành tựu và tiếp tục nâng cao chất 
lượng công tác dân số thời gian tới đòi hỏi 
chúng ta phải nỗ lực hơn nữa để thực hiện 
thành công chiến lược dân số. Đặc biệt, sức 
khỏe sinh sản vị thành niên là một vấn đề cần 
được quan tâm và đầu tư đúng mức. Cần có 
một chiến lược quốc gia nhằm tăng cường sức 
khỏe sinh sản vị thành niên - chiến lược ấy là 
một bộ phận quan trọng của chiến lược dân số 
và cuối cùng là một bộ phận không thê thiếu 
của chiến lược phát triển con người Việt Nam 
với ý nghĩa vừa là mục đích, vừa là động lực 
của sự phát triển kinh tế-xã hội thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. C] 
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Yạp chí Cộng sản 


ÂM MƯU VÀ LUẬN ĐIỆU... 
(Tiếp theo trang 49) 


Tất nhiên, chúng ta không vơ đũa cả nắm, 
không nhầm lẫn loại người chống Đảng, 
chống chế độ với những người có tâm huyết; 
muốn suy nghĩ tìm tòi, sáng tạo, thành tâm 
tìm cách đối mới hoạt động của Đảng vì sự 
nghiệp cao cả của đất nước, của dân tộc. 
Chúng ta cũng không quá đa nghi "nhìn đâu 
cũng thấy địch", bởi Đảng và Nhà nước ta đã 
trịnh trọng tuyên bố "Việt Nam sẵn sàng làm 
bạn với tất cả các nước, sẵn sàng làm đối tác 
tin cậy của các nước vì hòa bình, độc lập 
và phát triển", và trên thực tế, chúng ta đã 
và đang cố gắng làm hết sức mình theo tỉnh 
thân đó. 

Chính Đảng ta cũng coi việc tự đôi mới, tự 
chỉnh đốn là nhiệm vụ thường xuyên và cấp 
bách hiện nay và đã đề ra những biện pháp 
tích cực và cụ thể để xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng. Chúng ta cũng tiếp tục khuyến khích 
sự suy nghĩ sáng tạo, trân trọng những ý kiến 
đóng góp xây dựng; nhưng chúng ta cũng 
luôn cần tỉnh táo phân biệt; phê phán, uốn nắn 
những nhận thức lệch lạc, những suy nghĩ mơ 
hồ; cảnh giác đập tan mọi âm mưu và thủ 
đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng 
ta, chế độ ta. Chúng ta cần đây mạnh việc 
nghiên cứu có hệ thống những âm mưu và thủ 
đoạn của các thế lực thù địch trong bối cảnh 
toàn câu hóa, kinh tế tri thức, văn minh tin 
học hiện nay; xây dựng và dự báo các chiến 
lược, giải pháp đề ứng phó kịp thời và có hiệu 
quả; đông thời, thường xuyên bồi dưỡng, 
nâng cao cảnh giác cho cán bộ và nhân dân. 
Cuối cùng, chúng ta cần phải tạo sự đoàn kết, 
nhất trí cao để đủ sức bác bỏ những quan 
điêm, luận điệu sai trái của các thế lực thù 
địch và các phân tử cơ hội chính trị; luôn kiên 
định trên con đường đã chọn. C] 
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IỆP định chung về thuế quan và 
JP|=: mại (GATT) được ký kết vào 

năm 1947 và chính thức có hiệu lực 
thi hành từ ngày 1-1-1948 giữa 23 nước theo 
tỉnh thần của Hiến chương La Ha-ba-na nhằm 
mục đích thúc đẩy thương mại quốc tế và tạo 
công ăn việc làm cho các nước thành viên. 
Đến ngày 1-1-1995, GATT đã có 124 bên ký 
kết và tiếp nhận 25 đơn xin gia nhập. Trong 
48 năm tôn tại, trải qua 8 vòng đàm phán, nội 
dung của GATT ngày một mở rộng: từ việc 
giảm thuế quan tiến tới các biện pháp phi thuế 
quan, dịch VỤ, SỞ hữm trí tuệ và tìm kiếm một 
cơ chế quốc tế giải quyết các tranh chấp 
thương mại giữa các quốc gia. Nếu năm 1948, 
mức thuế quan trung bình khoảng 40%, thì đến 
năm 1995, con số đó chỉ còn khoảng 4% ở các 
nước phát triên và khoảng 15% ở các nước 
đang phát triên. Trên cơ sở của GATT và theo 
kết quả của vòng đàm phán U-ru-goay, từ 
ngày 1-1-1995, các nước thành viên đã nhất trí 
thành lập Tô chức Thương mại thể giới (WTO) 
nhằm thúc đây thương mại và giải quyết các 
vấn đề mang tính toàn cầu. Cho đến nay, WTO 
đã có 148 thành viên chiếm khoảng 97% kim 
ngạch thương mại quốc tế. Hiện có 25 quốc 
gia và vùng lãnh thô, trong đó có Việt Nam, 
đang trong quá trình xin gia nhập tổ chức này. 
Mức thuế quan trung bình của các nước phát 
triển trong WTO đã giảm xuống còn 3,8%, các 
nước đang phát triển còn 12,3%. Hệ thống 
thương mại đa biên đã được mở rộng từ thuần 


” Thế qiới: Vấn đề - Sự kiện 


Tạp chỉ Còng sản 


WTO VỚI CáC NÊN IINH TÊ YÊU 


ĐINH TRỌNG THỊNH ° 


nhân nhượng về thuế quan trong thương mại 
hàng hóa đến toàn bộ các định chế về thương 
mại hàng hóa và các lĩnh vực khác đây tiềm 
năng, như thương mại dịch vụ, đầu tư liên quan 
tới thương mại, sở hữu trí tuệ và cơ chế quốc 
tẾ giải quyết các tranh chấp thương mại giữa 
các quốc gia. _ 

Đàm phán gia nhập WTO là một quá trình 
rất phức tạp, lâu đài với rất nhiều đòi hỏi về 
mở cửa thị trường, minh bạch hóa, xây dựng 
và sửa đổi các chính sách về tài chính, thương 
mại, dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ... Các đòi 
hỏi này cùng với những yêu cầu ngày càng cao 
hơn của một số thành viên WTO đối với các 
nước đang xin gia nhập làm cho nhiều người 
nghĩ răng WTO là công cụ của một hành lang 
quyên lực, là một tổ chức không dân chủ; răng, 
các nên kinh tế yếu bị ép buộc gia nhập WTO 
và WTO là một tổ chức thiết lập chính sách 
thương mại quốc tế. Chẳng hạn, đê được gia 
nhập WTO vào năm 2001, Trung Quốc, một 
nên kinh tế lớn thứ sáu trên thế giới, cũng mất 
hơn 10 năm đàm phán với việc mở cửa thị 
trường, sửa đối hầu như toàn bộ các chính sách 
về kinh tế. Cam-pu-chia, một nước kém phát 
triển được coi là thành công nhất trong đàm 
phán gia nhập WTO, cũng mất 10 năm đàm 
phán (từ năm 1994 đến 2003) và phải chấp 
nhận những điều kiện về mở cửa thị trường và 


* TS, Học viện Tài chính 
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Chế giới: (ấn đề - $ự biên 


thay đối chính sách kinh tế mà theo đánh giá 
của nhiêu chuyên gia là vượt quá khả năng 
thực hiện của nước này... 

Thế nhưng, một thực tế không thể phủ nhận 
là, trong điều kiện hiện nay, khi hội nhập kinh 
tế quốc tế đã trở thành xu thế tất yếu, hâu hết 
các nước nhận thấy rằng, gia nhập WTO sẽ tốt 
hơn là đứng ngoài. Các lý do mang tính tích 
cực nhiều hơn là tiêu cực và chủ yếu nằm trong 
các nguyên tắc chính của WTO. Bằng cách gia 
nhập tổ chức này, một nước nhỏ, một nên kinh 
tế yếu (nên kinh tế của các nước đang phát 
triển và chậm phát triển) cũng hoàn toàn được 
hưởng các lợi ích mà các thành viên WTO 
dành cho nhau. Đó chính là lý do vì sao trong 
danh sách các nước gia nhập WTO và các 
nước tham gia đàm phán đê trở thành thành 
viên của tổ chức này lại bao gồm cả các nền 
kinh tế lớn và nhỏ. Tuy nhiên, lợi ích khi tham 
gia vào tố chức này, hạ thấp hàng rào thuế 
quan, tham gia mở cửa thị trường, tự do hóa 
thương mại lại phụ thuộc vào lượng hàng hóa 
của quốc gia đó tham gia thương mại quốc tế 
và như vậy phụ thuộc cả vào năng lực cạnh 
tranh hàng hóa của quốc gia đó. Nếu một quốc 
gia có hàng hóa càng nhiều, công nghệ sản 
xuất càng cao, năng lực cạnh tranh của hàng 
hóa càng lớn, hàng rào thuế quan và phi thuế 
quan càng hạ thấp và thị trường càng mở cửa 
thì cũng được các thành viên khác đối xử lại 
như vậy và lợi ích kinh tế thu được càng nhiều. 
Điều này cắt nghĩa cho việc các nền kinh tế 
mạnh, các nước công nghiệp phát triển rất 
mong muốn đàm phán và cỗ vũ mạnh mẽ về 
toàn cầu hóa kinh tế, về hạ thấp hàng rào thuế 
quan và phi thuế quan, về mở cửa thị trường, 
về tự do hóa thương mại hàng hóa phi nông 
nghiệp, dịch vụ, đầu tư liên quan tới thương 
mại, sở hữu trí tuệ...; đồng thời, cố tình làng 
tranh đàm phán và trì hoãn thực hiện hạ thấp 
hàng rào thuế quan và phi thuế quan, cắt giảm 
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trợ cấp, mở cửa thị trường, tự do hóa thương 
mại đối với hàng hóa nông nghiệp, nguyên 
liệu, tức những hàng hóa được coi là thế mạnh 
của các nên kinh tế yếu, các nước đang phát 
triển và chậm phát triên. Ví dụ, mức thuế bình 
quân đối với các sản phẩm nông nghiệp nhập 
khẩu của Liên minh châu Âu (EU) là 252%, 
của Mỹ là 120%, thuế nhập khẩu gạo của 
Nhật Bản là 486%, của Thái Lan là 213%, của 
In-đô-nê-xi-a là 160%, thuế nhập khẩu thịt gà 
của Thụy Sĩ là 480%... Trong khi thuế suất 
bình quân của thuế quan, như đã nói ở trên, tại 
các thành viên phát triên của WTO trong 
năm 2003 chỉ còn 3,8%, ở các thành viên đang 
phát triển chỉ còn 13,2%. Hơn nữa, việc quy 
định cắt giảm trợ cấp cho nông nghiệp được 
quy định trong các hiệp định của WTO tại 
vòng đàm phán U-ru- -g0ay hầu như không ảnh 
hưởng tới trợ cấp của các nước - phát triên, mà 
chủ yếu chỉ tác động tới các nền kinh tế yếu. 
Các cam kết của Mỹ, EU và các nước phát 
triên khác về giảm trợ cấp nông nghiệp từng 
giai đoạn theo kết quả các cuộc đàm phán vào 
tháng 1-2001 tại Đô-ha không hề được các 
nước này thực hiện. Theo số liệu được đưa ra 
tại Hội nghị Can-cun, hằng năm, Mỹ và các 
nước EU đã chi khoảng 370 tỉ USD trợ cấp cho 
sản xuất nông nghiệp. Số tiền trợ cấp cho nông 
nghiệp ở các nước này trong hai năm 2001 


và 2002 đã lên tới gân 1 000 tỉ USD. Các nước - 


công nghiệp phát triển đã phớt lờ một thực tế 
là, với cách làm như vậy, trong khi lợi ích kinh 
tẾ mà họ thu được ngày một nhiều hơn, thì các 
nên kinh tế yếu, các nước đang và chậm phát 
triên ngày càng phải trao đồi nhiều hàng hóa 
nông sản hơn để đôi lấy một lượng hàng hóa 
công nghiệp cần thiết, lại ngày càng nghèo đi. 
Hồ ngăn cách giàu nghèo vì Vậy càng sâu rộng 
hơn và sự đấu tranh đòi quyền bình đăng, công 
băng xã hội càng trở nên mạnh mẽ và quyết 
liệt hơn. Đó cũng là lý do giải thích tại sao 
ngày càng có nhiều cá nhân, tô chức xã hội và 
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tổ chức phi chính phủ đấu tranh phản đối mặt 
trái của toàn cầu hóa kinh tế và tự do hóa 
thương mại, đòi xây dựng một trật tự thương 
mại quốc tế công bằng hơn. Đây chính là bức 
tranh hiện thực và triết lý của trật tự thương 
mại và quan hệ quốc tế hiện nay. 

Ngoài trường hợp kết nạp các thành viên 
mới, các quyết định trong WTO nói chung 
được thông qua theo nguyên tắc đồng thuận, 
tức là đòi hỏi sự nhất trí của tất cả các thành 
viên. Các nước miễn cưỡng, sẽ được thuyết 
phục bằng việc được nhận một lợi ích nào đó 
để đối lấy sự chấp nhận một thiệt thòi nhất 
định. Nói khác đi, nguyên tắc đông thuận cũng 
có nghĩa là mỗi thành viên phải biết cách chấp 
nhận các quyết định để không có bất kỳ một 
thành viên nào chống đối. Do đó, các quyết 
định và các hoạt động của WTO mang tính 
dân chủ. Các quyết định đó chính là kết quả 
những đàm phán của các chính phủ thành viên, 
phải được tất cả quốc hội các nước thành viên 
thông qua và được thực hiện trong WTO theo 
nguyên tắc đồng thuận. Điều đó có nghĩa là, 
các quyết định được thực hiện trong WTO phải 
thông qua đàm phán một cách rõ ràng và dân 
chủ. Trong tất cả các lĩnh vực, WTO không 
bức chế các chính phủ phải chấp nhận hay bỏ 
qua những chính sách nhất định nào đó mà chỉ 
cung cập một diễn đàn đề các chính phủ có thể 
thảo luận các chính sách thương mại quốc tế. 
Ban Thư ký của WTO đơn giản chỉ là cơ quan 
cung cấp hỗ trợ về hành chính và kỹ thuật cho 
WTO và các thành viên của tô chức. Trường 
hợp duy nhất mà WTO can thiệp trực tiếp đối 
với chính sách của các chính phủ là khi có một 
tranh chấp được đưa ra WTO và dẫn đến phán 
quyết của Cơ quan Giải quyết tranh chấp của 
WTO (cơ quan này bao gôm tất cả các thành 
viên). Thông thường, cơ quan này ra quyết 
định băng cách chấp thuận kết quả tìm ra của 
cơ quan hội thầm hay báo cáo chống án. Phạm 
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vi của quy định này đơn giản chỉ là sự phán 
quyết hay giải thích việc chính phủ đó có vi 
phạm một trong những hiệp định đã ký kết khi 
gia nhập WTO hay không. Nếu vi phạm cam 
kết thì chính phủ đó phải sửa đối chính sách vi 
phạm đó và phải tuân thủ các hiệp định. 

Như vậy, WTO không phải là tổ chức thiết 
lập chính sách thương mại quốc tế, mà chính 
chính phủ các nước thành viên mới là người 
quyết định chính sách này nhằm đem lại lợi 
ích cao nhất có thê trong thương mại quốc tế 
cho tất cả các nước thành viên. Tuy nhiên, sẽ 
là sai lầm nếu cho rằng, các nước thành viên có 
thế mạnh thương lượng ngang nhau trong các 
vấn đề thương mại quốc tế, đặc biệt là trong 
đàm phán các hiệp định song phương với từng 
đối tác thương mại. Ngay trong các quyết định 
thường xuyên của WTO vấn đề về thế mạnh 
thương lượng của các thành viên bị chi phối 
bởi sự lệ thuộc về chính trị, về kinh tế của một 
số quốc gia vào một quốc gia nào đó hoặc bị 
ảnh hướng của những, vận động hành lang hay 
những lợi ích kinh tế trước mắt của một số 
thành viên. Kết quả là các nước nhỏ, các nền 
kinh tế yếu, các nước đang phát triển thường bị 
chèn ép, thậm chí bị phân biệt trong các hoạt 
động thương mại quốc tế. Hơn nữa, sản phẩm 
tham gia thương mại quốc tế của các nền kinh 
tế yếu lại thường là các sản phẩm "truyền 
thống", các nguyên liệu và sản phẩm thô, ít 
qua chế biến nên thường dễ gặp phải các rào 
cản và các biện pháp ứng xử "theo thông lệ" 
của các nước đi trước. Mặt khác, các nền kinh 
tế yếu cũng thường thiếu khả năng và kinh 
nghiệm trong đàm phán song phương và đa 
phương nên dễ bị thiệt thòi khi tham gia 
vào thương mại quốc tế. Những quốc gia 
có nền kinh tế yếu như Nga, Trung Quốc, 
Cam-pu-chia, Việt Nam... đã gặp không ít trở 
ngại khi đam phán gia nhập WTO do một số 
nước phát triên đưa ra các yêu cầu cao hơn so 
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VỚI QUY định hiện hành của WTO, như thoái 
thác quyền của các nước đang phát triên được 
hưởng "sự đối xử đặc biệt và khác biệt"; yêu 
cầu hạ thuế suất toàn bộ của biểu thuế nhập 
khẩu xuống mức rất thấp; cam kết ở những 
lĩnh vực dịch vụ mà các nước thành viên còn 
đang tranh cãi; không đưa ra được những lập 
luận xác đáng cho các yêu cầu quá mức về mở 
cửa thị trường, không tính đến tình hình thực tế 
và các điều kiện cụ thể của các nước gia 
nhập... Nhiều nước mới gia nhập gặp khó khăn 
khi bắt đầu thực hiện các cam kết cụ thể với 
WTO. Việc một số nước như Lít-va, Lát-vi-a, 
Crô-a-ti-a, Môn-đô-va, Gru-di-a và các thành 
viên khác mới gia nhập WTO đã cùng đưa ra 
tuyên bố báo chí tại Hội nghị Bộ trưởng WTO 
lần thứ IV tại Đô-ha về sự đối xử thiếu công 
bằng với các nước mới gia nhập WTO và khả 
năng không thực hiện được các cam kết quá 
mức đó là một ví dụ. Trước thực tế đó, nhiều ý 
kiến cho rằng, WTO là công cụ của một hành 
lang quyên lực của các nền kinh tế mạnh trong 
chính sách thương mại quốc tế với các nền 
kinh tế yếu. | 

Tuy nhiên, trên thực tế, WTO chỉ là một 
diễn đàn để chính phủ các nước thành viên 
thương thuyết, đàm phán và đưa ra các quy 
định, các hiệp định, các cam kết thực hiện 
trong thương mại quốc tế trên cơ sở chấp thuận 
các lợi ích của nhau. Không có WTO thì các 
nên kinh tế yếu sẽ còn phải chịu những thiệt 
thòi lớn hơn trong thương mại quốc tế, sẽ 
không có đủ thế mạnh để chống lại các đối tác 
thương mại có tiềm lực kinh tế, khoa học và 
công nghệ mạnh hơn. Chính WTO đã tăng 
Cường thế mạnh thương lượng của các nên 
kinh tế yếu bởi vì khi tham gia vào WTO, các 
thành viên đều phải tuân theo các quy định 
nhất định được hình thành thông qua các đàm 
phán đa phương và được hương các lợi ích của 
các thành viên dành cho nhau. Băng việc gia 
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nhập WTO các nên kinh tế yếu cũng có thể 
tăng cường thế mạnh đàm phán thương mại 
bằng cách thiết lập đồng minh với các nước 
khác có cùng chung lợi ích. Thời gian gần đây, 
các nước đang phát triển, các nền kinh tế yếu 
trong WTO đã phối hợp thành công trong việc 
đấu tranh buộc các nên kinh tế mạnh, các nước 
phát triển phải chấp nhận cải cách thương mại 
quôc tế. Tại Vòng đàm phán U-ru-goay, các 
nước phát triển đã nhất trí cải cách thương mại 
trong lĩnh vực dệt may và nông nghiệp, những 
lnh vực có ý nghĩa rất quan trọng đối với 
nhiều nên kinh tế yêu. Mặc dù, các kết quả 
thực tế từ những cải cách này còn thấp xa so 
với mong đợi của các nước đang phát triển và 
các nên kinh tế yếu và thành công trong những 
đàm phán về tiếp tục cải cách hệ thống thương 
mại thế giới, đặc biệt là trong lĩnh vực nông 
nghiệp tại Hội nghị Can-cun, còn chưa đạt 
được, song, sự phối hợp hành động ngày càng 
chặt chẽ hơn của các nền kinh tế yếu trong 
WTO đã làm cho hy vọng về một trật tự 
thương mại thế giới công bằng hơn có cơ sở 
thực tiên. 

Hàng xuất khâu của Việt Nam hiện nay 
đang phải chịu mức thuế quan khoảng từ 30% 
đến 40%, tức cao hơn nhiều so với mức thuế 
quan mà các thành viên WTO dành cho nhau, 
nên khả năng cạnh tranh và thâm nhập thị 
trường của hàng hóa Việt Nam bị giảm. Tham 
gia vào WTO sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn 
cho Việt Nam vị hàng hóa và dịch vụ được 
nhập khâu với giá rẻ hơn nhiều so với hiện 
nay; đồng thời, hàng hóa, vốn đầu tư và dịch 
vụ của Việt Nam sẽ thâm nhập dễ dàng, với số 
lượng không hạn chế vào thị trường các nước 
thành viên (vì thuế quan rất thấp và theo các 
quy định của WTO); có khả năng tăng thêm 
việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải 
thiện chất lượng dịch vụ, giải quyết tốt các 
tranh chấp trong thương mại quốc tế, nâng cao 
vị thế quốc gia trên trường quốc tế... Chỉ tính 
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rêng thị trường Mỹ, sau một năm thực hiện 
Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ, một hiệp 
định được ký kết trên cơ sở của các hiệp định 
của WTO, với mức thuế nhập khẩu vào thị 
trường Mỹ giảm từ khoảng 40% xuống còn 
khoảng 4%, kim ngạch xuất khẩu năm 2002 
của Việt Nam vào thị trường này đã tăng gấp 
đôi so với năm 2001 và hiện nay thị trường 
Mỹ đã trở thành thị trường nhập khẩu hàng 
hóa lớn nhất của Việt Nam. Chính vì vậy, từ 
tháng 1-1995, Việt Nam đã nộp đơn gia nhập 
tổ chức này. Đến nay, trải qua 7 vòng đàm 
.phán (vòng 7 được tiễn hành vào tháng 11 và 
12-2003), trả lời hơn 3 000 câu hỏi về mọi lĩnh 
vực của chính sách kinh tế và thương mại, 
cung cấp các chương trình hành động thực 
hiện các hiệp định đa phương của WTO về các 
biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại 
(TRIM), về quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ 
q RIP), về trị giá tính thuế hải quan, thông báo 
về trợ cấp công nghiệp... Việt Nam, về cơ bản, 
đã kết thúc giai đoạn minh bạch hóa chính 
sách, chuyên sang đàm phán thực chất về mở 
cửa thị trường và chuân bị vào giai đoạn dự 
thảo Văn bản gia nhập với những điều kiện, 
cam kết cụ thê để có thể sớm gia nhập WTO. 

Việt Nam sẽ chính thức trở thành thành 
viên của WTO khi được Ban Công tác do Đại 
hội đồng thành lập chấp thuận và được ít nhất 
hai phần ba thành viên WTO biểu quyết kết 
nạp. Thành phần của Ban Công tác gồm 
40 thành viên, chủ yếu là những đối tác 
thương mại chính của Việt Nam, đại diện cho 
148 thành viên của WTO tiến hành đàm phán 
chung và đàm phán song phương về mở cửa 
thị trường. Tham gia WTO là một sự cần thiết 
đối với Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh 
tế quốc tế của tất cả các quốc gia trên thế giới 
và đặc biệt là khi Việt Nam chọn sự phát triển 
nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa. 
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PHONG TRÀO THỊ ĐUA... 
(Tiếp theo trang 58) 


2 - Trong quá trình triển khai các nội dung 
phong trào thí đua yêu nước trên các địa bàn dân 
cư, cần tập trung vào những vấn đề mà giới 
Công giáo có điều kiện thực hiện tốt hoặc những 
vấn đề bức xúc tại địa phương cần được triển 
khai theo hướng tích cực. Nội dung trọng tâm 
bao trùm là vận động đồng bào Công giáo tích 
cực thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, 
xây dựng đời sống văn hóa mới, làm tốt công tác 
xóa đói giảm nghèo, phát huy tinh thần bác ái 
trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, gắn với 
công tác đền ơn đáp nghĩa. Tích cực tham gia 
các hoạt động xã hội như giáo dục, y tế, văn hóa, 
phòng chống tệ nạn xã hội và các hoạt động 
chăm lo cho người nghèo, người cơ nhỡ, bất 
hạnh. 

3 - Nhằm đáp ứng những đòi hỏi từ thực tế 
các phong trao thì đua yêu nước, Ủy ban Đoàn 
kết Công giáo các cấp cần không ngừng đổi mới 
nội dung, phương thức hoạt động; từng bước 
tháo gỡ những khó khăn; thường xuyên quan 
tâm đến đời sống tinh thần cũng như vật chất của 
đồng bào Công giáo. Trên cơ sở đó, làm tốt chức 
năng, nhiệm vụ cầu nối giữa đồng bào Công 
giáo với Nha nước; kịp thời và có trách nhiệm 
phân ánh tâm tư nguyện vọng của mọi giới đồng 
bào Công giáo và kiến nghị các cơ quan có trách 
nhiệm kịp thời giải quyết, góp phân giữ vững an 
ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mỗi 
địa ban dân cư. 

4 - Tăng cường, các hoạt động thông tin, 
tuyên truyền, g1ữ môi liên hệ thường xuyên giữa 
Ủy ban Đoàn kết Công giáo ở Trung ương với 
các địa phương, bảo đảm chế độ báo cáo thường 
xuyên và định kỳ giữa địa phương với trung 

ương về tình hình phong trào thi đua yêu nước 
và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo; 
duy trì công tác thông tin, trao đối kinh nghiệm 
và phản ánh các hoạt động của phong trào một 
cách kịp thời. C 
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Ó lẽ trên thế giới không có một quốc 
gia nào mà việc điều chỉnh chiến 
-: lại diễn ra hầu như thường 
xuyên như nước Mỹ. Từ sau Chiến tranh thế 
giới thứ hai đến nay, hầu như đời Tổng thống 
nào của Mỹ cũng tiến hành điều chỉnh chiến 
lược. Có ba nhân tố khiến mỗi chính quyền 
đều có yêu cầu điều chỉnh chiến lược. Một là, 
tình hình thế giới luôn luôn thay đổi, hai là 
nội lực của Mỹ mỗi thời một khác và ba là, 
tông thống nào cũng muốn để lại dấu ấn của 
minh "cho muôn đời sau”. 

Thực chất của việc "điều chỉnh chiến 
lược” của Mỹ là điều chỉnh cách điều hành 
chính sách đối nội và đối ngoại nhằm thực 
hiện một mục tiêu chiến lược không thay đối 
là củng cố địa vị chi phối của Mỹ đối với thế 
giới, giữ được ưu thế tuyệt đối, ngăn chặn sự 
trỗi dậy của bất cứ nước nào hoặc nhóm 
nước nào có thể trở thành lực lượng thách 
thức vai trò của Mỹ. Ngay trong thời kỳ 
"chiến tranh lạnh", tuy thế giới chia làm hai 
phe theo thỏa thuận ở Tê-hê-ran và Pốt-xđam 
nhưng từ H. Tru-man cho đến G. Bu-sơ (cha), 
mỗi tổng thống đều cho ra đời một học thuyết 
mang tên mình nhằm đây lùi chủ nghĩa 
cộng sản thực hiện nền hòa bình kiểu Mỹ 
(Pax American) trên toàn thế giới. Cho đến 
khi "chiến tranh lạnh" kết thúc, tuy với những 
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tên gọi khác nhau nhưng nội dung chủ yếu 
của chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ là đe 
dọa và kiềm chế do Tru-man đề ra năm 1947. 

Sau khi Liên Xô sụp đổ, G. Bu-sơ (cha) đã 
nói đến một trật tự thế giới mới do Mỹ lãnh 
đạo. Tuy nhiên, thời gian cầm quyền còn lại 
của vị tống thống này quá ngắn để có thể 
thực thi ý định của mình. W. J. Clin-tơn lên 
thay đã đưa ra một học thuyết có tính mơ hồ 
là "can dự và mở rộng”. Với vị trí là siêu 
cường còn lại duy nhất, G. Bu-sơ (cha) cũng 
như W. J. Clin-tơn đã tiến hành một số cuộc 
tấn công phủ đầu đânh vào các nơi mà 
Mỹ nghi là hang ô của bọn khủng bố như 
Áp- ga-ni-xtan, Xu-đăng, Li-bi, I-rắc v.v.. 

Tuy trong vận động bầu cử tổng thống 
năm 2000, G. Bu-sơ đã phê phán "chính 
sách ngoại giao mơ hô” của chính quyên 
W. J. Clin-tơn, tổ ý sẽ thi hành một chính 
sách ngoại giao đơn phương, xem Trung 
Quốc là đối thủ chứ không phải là đối tác, 
nhưng G. Bu-sơ chỉ bắt tay vào điều chỉnh 
chiến lược thực sự khi bước vào Nhà Trắng. 
G. Bu-sơ đã có một loạt hành động gây chấn 
động thế giới như thúc đấy Kế hoạch phòng 
thủ tên lửa, tự ý rút khỏi Hiệp ước chống tên 
lửa đạn đạo, rút khỏi Nghị định thư Ky-ô-tô, 
không phê chuẩn Hiệp ước cấm thử vũ khí 
toàn diện, v.v.. Như vậy, có thể thấy "sự kiện 
ngày 11-9-2001" là dịp để chính quyền 
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G. Bu-sơ hoàn chỉnh việc điều chỉnh chiến 
lược an ninh quốc gia nhằm phục vụ quyên 
lãnh đạo của Mỹ đối với thế giới. Chiến lược 
mới này đã được thảo ra từ trước nhưng do 
"sự kiện ngày 11-9-2001" nên phải hoãn đến 
ngày 20-9-2002 mới được trình ra Quốc hội. 
Nội dung chủ yếu của nó là từ bỏ "đe đọa và 
kiềm chế” có từ thời Tru-man và chuyển sang 
chiến lược "tấn công trước để kiềm chế đối 
phương + can dự mang tính phòng ngự” đối 
với các tổ chức khủng bố và các nước chứa 
chấp khủng bố, từ đó có thể. tạo ra cơ sở cho 
việc định ra chính sách ngoại giao quân sự 
của Mỹ trong nửa thế kỷ tới. Nội dung này 
còn được thể hiện rõ trong các phát biểu 
của G. Bu-sơ ở Học viện quân sự Oét Poi 
(West Point) ngày 1-6-2002 và ở Đức 
trước đó. 

Qua nghiên cứu các văn kiện trên có thể 
tóm tắt nội dung chiến lược "đánh đòn phủ 
đầu” của G. Bu-sơ trong mấy điểm sau đây: 

- Mục tiêu chiến lược mang tính toàn diện. 
Mỹ lợi dụng ưu thế tuyệt đối để tìm kiếm an 
ninh tuyệt đối cho mình và cho rằng "sự kiện 
ngày 11-9-2001" là thách thức đối với Mỹ về 
an ninh quốc gia, phương thức sống và quan 
điểm giá trị, nhưng có thể lợi dụng chống 
khủng bố để củng cố địa vị chỉ phối của Mỹ. 

- Chống khủng bô được đặt ở vị trí ưu tiên 
trong chiến lược an ninh, nên Mỹ coi trọng 
vấn đề ngăn chặn phô biến vũ khí giết người 
hàng loạt hơn so với trước đây. Về mặt này, 
Mỹ có nhu cầu hợp tác với các nước khác, đặc 
biệt là các nước lớn nhằm tăng cường an ninh 
cho minh. 

- Thủ đoạn chiến lược của Mỹ mang tính 
tông hợp, cả quân sự, chính trị, kinh tế nhưng 
chính quyền G. Bu-sơ đặc biệt coi trọng thủ 
đoạn quân sự. 

- Hình thức chiến lược của Mỹ được đa 
dạng hóa, chủ yếu là thực hiện đơn phương 
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nhưng khi cần thì tìm liên minh kể cả những 
liên minh không cố định. 

Như vậy khác với trước đây, chiến lược 
toàn cầu mới của Mỹ mang tính thực dụng và 
cơ động hơn. 

Một là, tuy vẫn xem châu Âu là trung tâm, 
là nơi Mỹ luôn luôn muốn khống chế, nhất là 
sau khi Liên Xô tan rã, nhưng châu Á ngày 
càng quan trọng đối với Mỹ vì ở đây tập trung 
nhiều "đối thủ tiềm tàng" như Nga, Trung 
Quốc, Ấn Độ và kể cả Nhật Bản. Sau "sự kiện 
ngày 11-9-2001", châu Á lại càng quan trọng 
đối với Mỹ vì đó là "sào huyệt" của chủ nghĩa 
khủng bố quốc tế. Mỹ đã liệt I-rắc, I-ran và 
Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên vào 

"trục ma quỷ" và sau đó lại thêm vào gần 
chục nước nữa. Theo Mỹ, hiện nay có đến 60 
nước có căn cứ của chủ nghĩa khủng bố quốc 
tế trước hết là An Kê-đa. Như vậy, trọng điểm 
chiến lược của Mỹ chia làm hai loại. Một 


. loại lâu đài, một loại ưu tiên trước mắt. Chiến 


trường chống khủng bố ở đâu thì trọng 
điểm chiến lược ở đó, chí ít là trong một thời 
gian. Do đó hiện nay, Mỹ xem Trung Đông, 
Nam Á và Đông-Bắc Á là trọng điểm chiến 
lược trước mắt cần đối phó. Đông-Nam Á là 
một căn cứ của chủ nghĩa khủng bố nhưng 
Mỹ chỉ dính líu có mức độ vì còn "hội chứng 
Việt Nam”. 

Hai là, quan nệm mới của Mỹ vê kẻ thù 
cũng rất thực dụng theo nguyên tắc "ai không 
theo Mỹ tức là chống Mỹ”. Tuy nhiên trên 
thực tế, Mỹ cũng phân ra hai loại "kẻ thù". 
Một loại tức là những "kẻ thù" hiển hiện - các 
nước bất trị và loại kẻ thù biến ảo - lực lượng 
khủng bố quốc tế. 

Ba là, không cần chờ đến khi địch đến mới 
đánh mà theo lời G. Bu-sơ thì "nếu chúng ta 
đợi cho tới khi mối đe dọa chín muôi thì sẽ 
quá lâu. Chúng ta phải đưa chiến trường tới 
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lãnh thổ đối phương để đối mặt với những 
mối đe dọa tệ hại trước khi chúng xuất hiện”. 

Bốn là, khi tiến hành chiến tranh thì dùng 
tất cả các loại vũ khí (Mỹ đang chế tạo bom 
hạt nhân chiến thuật) với nguyên tắc càng ít 
thương vong cho lính Mỹ càng tốt. 

Năm là, đối với các hiệp ước quốc tế từ 
Hiệp ước ABM, START về quân sự chiến 
lược cho đến các Hiệp ước quốc tế về môi 
trường, Tòa án Hình sự quốc tế, cái nào bó 
chân bó tay thì Mỹ xé bỏ không thương tiếc. 

Còn quá sớm để cho thấy chiến lược mới 
này sẽ dẫn nước Mỹ đi đến đâu nhưng trong 
hơn hai năm thực hiện có thể thấy nó chứa 
đựng nhiều điều bất cập. Cái mà Mỹ gặt hái 
được trong việc thực hiện chiến lược mới 
là đã dọa được một số nước và làm cho nhiều 
nước thận trọng hơn trong việc quan hệ 
với Mỹ. 

Xi-ri, I-ran đều phản ứng rất ôn hòa trước 


những lời cảnh cáo của Mỹ, nhiêu nước đã . 


giúp Mỹ bắt các trùm khủng bố, không dám 
chứa chấp những tên tội phạm mà Mỹ đang 
truy nã. Một số nước lớn tuy vẫn giữ lập 
trường của mình trong việc chống chiến tranh 
xâm lược I-rắc nhưng khi cuộc chiến đã chấm 
dứt thì thái độ với Mỹ cũng mềm dẻo hơn, 
vẫn tiếp tục đấu tranh đòi tăng vai trò của 
Liên hợp quốc ở I-rắc nhưng tránh đối đầu và 
tránh sự đổ vỡ quan hệ với Mỹ. 

Cái lợi có tính chiến lược lớn nhất là lợi 
dụng cuộc chiến chống khủng bố, Mỹ đã đặt 
chân được vào Trung Á - một địa bàn mà 
trước đây các nhà địa chiến lược thế giới đã 
cho răng ai làm chủ được khu vực này sẽ 
khống chế được thế giới. 

Tuy nhiên, những điều hạn chế thì đã rõ: 

Một là, cuộc chiến chống khủng bố là một 
cuộc chiến lâu dài. Chính G. Bu-sơ cũng thừa 
nhận như vậy. Nguy cơ của chủ nghĩa khủng 
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bố vẫn treo lơ lửng trên đầu nhân dân Mỹ và 
không biết khi nào nó ập xuống. Điều đó đặt 
Mỹ luôn ở trong tình trạng báo động chiến 
tranh, tạo ra một tình hình hết sức căng thắng. 

Hai là, do chính sách hiếu chiến và thái độ 
ngạo mạn của chính quyền Mỹ nên sự cảm 
thông của nhân dân thế giới đối với Mỹ qua 
"sự kiện ngày 11-9-2001" đã sớm tan biến và 
thay vào đó là sự phản đối Mỹ, G. Bu-sơ và 
dĩ nhiên cả tập đoàn của ông ta. Ủy tín của 
G. Bu-sơ ngày càng giảm. 

Ba là, cuộc chiến chống I-rắc đã làm cho 
Mỹ từ chỗ là người muốn mang sứ mạng 
hướng dẫn thế giới thực thi luật pháp quốc tẾ 
trở thành người phá hoại luật pháp quốc tế. 
Có Ơi TƯưỜi ta cho rằng Mỹ là tên khủng bố 
quốc tế lớn nhất thế giới. Nội bộ Mỹ ngày 
càng chia rẽ. Chính quyền G. Bu-sơ, CIA bị 
tố cáo là đã lừa dối nhân dân Mỹ và nhân dân 
thế giới về việc I-rắc sở hữu vũ khí giết người 
hàng loạt để lấy cớ gây chiến tranh. 

Bốn là, bản thân cuộc gây chiến ở I-rắc là 
một thất bại của Mỹ. Nhân dân I-rắc không 
đô ra đường để đón liên quân như những đoàn 
quân đến "giải phóng" họ. Trái lại, họ đòi liên 
quân rút về nước. Lực lượng bù nhìn I-rắc do 
Mỹ dựng lên không được nhân dân ủng hộ. 
Mỹ và liên quân đang sa lầy vào cuộc chiến 
tranh du kích không biết đến bao giờ chấm 
dứt. Lính Mỹ tiếp tục chết hàng ngày. Tông 
số lính Mỹ chết từ khi Mỹ tuyên bố cuộc 
chiến chấm dứt đang không ngừng tăng thêm 
và đã vượt tổng số lính Mỹ chết trong chiến 
tranh trước đó. Việc trụ sở của Liên hợp quốc 
bị đánh bom cho thấy lực lượng chống đối 
muốn gửi một thông điệp cho Liên hợp quốc 
là tô chức quốc tế này không được hợp 
pháp hóa sự chiếm đóng của Mỹ và cảnh cáo 
Mỹ là tình hình I-rắc còn lâu mới được yên 
chừng nào quân đội Mỹ và các nước khác 
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chưa trả I-rắc lại cho người I-rắc. Vụ đánh 
bom nhà thờ Hồi giáo dòng Si-ai, giết chết 
giáo chủ Ha-kim và các vụ đánh bom sau khi 
Xát-đam Hu-xê-in đã bị bắt cho thấy liên 
quân không làm chủ được nền an ninh của 
I-rắc và tình hình I-rắc ngày càng xấu thêm. 

Việc Mỹ yêu cầu Liên hợp quốc gửi quân 
gìn giữ hòa bình đến I-rắc chứng tỏ một mình 
Mỹ không kham nổi. Mỹ muốn các nước 
khác gửi quân đến I-rắc theo lệnh Mỹ và để 
chết thay cho lính Mỹ. Pháp, Nga, Trung 
Quốc và Đức đồng ý thông qua nghị quyết 
của Hội đồng Bảo an cử quân mũ nồi xanh 
đến I-rắc nhưng với điều kiện Mỹ phải chia 
quyền kiểm soát cho Liên hợp quốc chứ 
không phải làm theo lệnh của Mỹ. Sau vụ 
đánh bom trụ sở Liên hợp quốc, Nhật Bản 
cũng phải hoãn thi hành quyết định gửi quân 
sang I-rắc. Một sự kiện khác nối lên giới hạn 
sức mạnh của Mỹ là mặc dù Cộng hòa dân 
chủ nhân dân Triều Tiên bị Mỹ liệt vào "trục 
ma quỷ” và tự họ đã tuyên bố có bom hạt 
nhân nhưng Mỹ phải nhờ Trung Quốc đứng ra 
dàn xếp để giải quyết vấn đề này bằng thương 
lượng. Điều nghịch lý là, I-rắc không có vũ 
khí giết người hàng loạt thì Mỹ cố dựng lên 
những bằng chứng giả để lấy cớ gây chiến, 
trong lúc Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều 
Tiên tự nhận mình có vũ khí hạt nhân thì Mỹ 
lại cho rằng "có lẽ Cộng hòa dân chủ nhân 
dân Triều Tiên nói nhằm”. 

Sáu là, người ta bắt đầu ngán ngấm nền 
ngoại giao của Mỹ. Chính H. Kít-xing-giơ 
cũng nói "hiện nay, đến chính sách đối ngoại, 
Mỹ cũng chẳng cần đến nữa”. Thực tế phái 
quân sự đang điều hành chính sách đối ngoại 
của Mỹ. Hằng ngày, Mỹ chỉ cho quân sự trên 
một tỉ đô-la. Thời kỳ hoàng kim của thập kỷ 
90 của Mỹ đã thuộc vê lịch sử. G. Bu-sơ có 
thể sẽ trúng cử thêm một nhiệm kỳ nữa vì cho 
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đến nay chưa có một gương mặt nào của 
Đảng Dân chủ có thể mang lại lòng tin cho 
nhân dân Mỹ, nhưng nếu tái đắc cử thì với 
chiến lược hiện nay, nước Mỹ sẽ tiếp tục rơi 
vào sự bất ổn mới. 

Có thể nói, chiến lược an ninh quốc gia 
mới của Mỹ thể hiện sự hiếu chiến, ngạo mạn 
của chủ nghĩa cực hữu trong nên chính trị Mỹ. 
Nó phản ánh lợi ích của tập đoàn tư bản lái 
súng và dầu hỏa. Lịch sử quan hệ quốc tế 
cũng cho thấy, các để chế thường bắt đầu suy 
sụp khi ở đỉnh cao nhất. Từ đế quốc La Mã 
đến Na-pô-lê-ông, tới nước Mỹ ở thập kỷ "xã 
hội vĩ đại” đầu những năm 60... đều bắt đầu 
quá trình suy sụp từ đỉnh cao nhất. Đã xuất 
hiện thực trạng lực lượng quân Mỹ ngày càng 
bị dàn mỏng ra toàn thế giới trong khi chỗ 
nào cũng trở thành mục tiêu của các lực lượng 
khủng bố Hồi giáo cực đoan. Điều tai hại đối 
với Mỹ là, trong lúc phải đối phó với các lực 
lượng Hồi giáo cực đoan trên khắp thế giới và 
ngay trên nước Mỹ thì các cường quốc khác 
tập trung vào công cuộc xây dựng, phát triển. 
Chiến lược an ninh mới của Mỹ đã đi ngược 
lại xu thế chủ đạo của thế giới là hòa bình và 
phát triển. Chính vì vậy mà H. Kít-xing-giơ 
gần đây đã phải kết luận: "Lịch sử không 
chứng minh thế giới mãi mãi chỉ có thể có 
một siêu cường. Mỹ cũng không đủ khả năng 
để ngăn ngừa các nước khác phát triển thành 
siêu cường trên một số mặt nào đó như Mỹ 
hiện nay”. Do đó, có thể nói, Mỹ không thể 
tiếp tục theo đuổi chiến lược này trong những 
năm tới mà nhất thiết sẽ phải điều chỉnh cho 
hợp với xu thế của thời đại. Một thế giới đa 
trung tâm về kinh tế không có chỗ cho một 
trật tự thế giới đơn cực về chính trị. Một thế 
giới ngày càng phụ thuộc lẫn nhau trong kỷ 
nguyên tin học và kinh tẾ tr thức không có 
chỗ cho chủ nghĩa bá quyên, cho một ai mưu 
đồ trở thành sen đầm quốc tế.) 


Tị 


TIII ;IUAƒ 908 Lƒ LUẬN - f;IỤb T5) 


HỘI NGHỊ CÔNG TÁC TƯ TƯƠNG - VĂN HÓA TOÁN QUÔC 


ƯỢC sự đồng ý của Ban Bí_ thư Trung ương Đảng, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương tổ chức 
') "Hội nghị tư tưởng - văn hóa toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2004“ tại Thành phố 
Đà Nẵng từ ngày 19 đến ngảy 22-2-2004. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Tư tưởng - Văn hóa 
Trung ương, gần 600 đại biểu làm công tác tư tưởng - văn hóa ở các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương, 
các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, 
đồng chí Nguyễn Khoa Điểm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng - 
Văn hóa Trung ương chủ trì Hội nghị. 


Tại Hội nghị, đồng chí Phan Diễn đã truyền đạt nội dung Nghị quyết Trung ương 9 ` (khóa IX). Hội 
nghị đã tập trung vào các vấn đề lớn: Tổng kết công tác tư tưởng - văn hóa năm 2003, triển khai phương 
hướng nhiệm vụ công tác năm 2004; đánh giá tình hình tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ chuyên trách 
làm công tác tư tưởng - - văn hóa; dự thảo báo cáo 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) 
Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên trến, đậm đà bản sắc dân lộc. 


Với tinh thần trách nhiệm cao, trong không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, Hội nghị đã đi sâu phân 
tích, đánh giá công tác tư tưởng - văn hóa năm 2003 và cho rằng, năm 2003 mặc dù tình hình thế giới 
có nhiều diễn biến phức tạp đã tác động không nhỏ tới nước ta, nhưng công tác tư tưởng - văn hóa đã 
chủ động, sáng tạo nên đã góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị của Đảng, của nhân dân, lòng tin của 
nhân dân với Đảng, được tăng cường, sự đồng thuận xã hội ngày càng tăng làm cơ sở cho việc giữ vững 
ổn định và phát triển đất nước. Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh được triển khai 
rộng rãi trong cả nước với 10 chuyên đề và được các tầng lớp nhân dân đón nhận tốt. Hội nghị cho rằng, 
đây là vấn đồ lớn và lâu dài, cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh 
một cách thiết thực, hiệu quả hơn ‹ nữa. Công tác tư tưởng - văn hóa trong năm qua. đã nhằm vào việc 
thúc đẩy hai nhiệm vụ lớn phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Trong năm qua, 
việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh trong các cộng đồng dân cư có nhiều tiến bộ. Cùng 
với những vấn đề trên, chúng ta có những cải tiến công tác tổ chức - cán bộ, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng 
đội ngũ chuyên trách làm công tác tư tưởng - văn hóa ở các đơn vị, các địa phương. Đổi mới nội dung, 
hình thức, phương pháp, biện pháp làm công tác tư tưởng - văn hóa phù hợp với điều kiện hiện nay. 

Tuy nhiên, Hội nghị cũng chỉ rõ công tác tư tưởng - văn hóa năm qua vẫn còn những hạn chế cần 
khắc phục như: chậm trả lời những vấn đồ lý luận bức xúc do thực tiễn cách mạng đang đặt ra; một bộ 
phận cán bộ, đảng viên bị sa sút về phẩm chất, đạo đức, lối sống chậm được ngăn chặn, khắc phục. 
Việc quản lý báo chí, xuất bản còn những yếu kém, sơ hở, v.v.. 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khoa Điểm một mặt khẳng định những mặt được và chỉ ra những 
hạn chế của công tác tư tưởng - văn hóa năm qua; mặt khác, nhấn mạnh phương hướng, nhiệm vụ công 
tác tư tưởng - văn hóa năm 2004 là cần nhận rõ những thách thức chúng ta phải vượt qua. Đó là các 
hạn chế, yếu kém của chính bản thân công tác tư tưởng - văn hóa; những tình huống và tính chất phức 
tạp của tình hình thế giới và khu vực hiện nay. Tập trung tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn 
dân thực hiện tốt các mục tiêu do Nghị quyết Trung ương 9 (khóa IX) đề ra. Thấy được cuộc đấu tranh 
tư tưởng ngày cảng ‹ gay gắt, phức tạp hơn trước. Từ đó phải đổi mới công tác tư tưởng - văn hóa, sao 
cho có hiệu quả nhất như: nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; 
tạo nên sự đồng thuận xã hội rộng lớn và vững chắc; xây dựng đạo đức cách mạng; xây dựng Đảng 
và Nhà nước trong sạch, vững mạnh; làm thất bại mọi âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực 
thủ địch... 

Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm nhấn mạnh, để hoàn thành tốt những nhiệm vụ quan trọng này, công 
tác tư tưởng - văn hóa phải chủ động, sáng tạo, dự báo được tình hình, hướng mạnh về cơ sở, giải quyết 
kịp thời, tại chỗ những vấn đề tư tưởng nảy sinh trên tinh thần thực sự dựa vào dân, tôn trọng dân và 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 1 
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H0I NGHI TÔNG KET _ 
NSÀNH K;ÊM TRA TOÀN QUỐC NĂM 2003 


RONG hai ngày 3 và 4-2-2004, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức 

Hội nghị tổng kết ngành kiểm tra toàn quốc năm 2008. Dự hội nghị có các đồng chí: Phan Diễn, Ủy viên 
Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Lê Hồng Anh, Ủy viên Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; 
Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Chỉ, Bí thư 
Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. ' 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí thông qua Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về nhiệm vụ công 
tác kiểm tra của các Ủy ban Kiểm tra các cấp năm 2003, phương hướng, nhiệm vụ công tác kiếm tra năm 2004; 
các báo cáo về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về công tác thi đua 
khen thưởng, về kiếm tra tài chính của Đảng và Đồ án tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, 
Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Báo cáo tổng kết ngành kiểm tra nêu rõ: Năm 2003, Ủy ban Kiểm 
tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã triển khai thực hiện toàn điện các nhiệm vụ được quy định tại 
Điều 32 Điều lệ Đảng và đã thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, các lĩnh vực trọng điểm và đối tượng chính cần 
trung kiểm tra. Nhiều nhiệm vụ thực hiện đạt kết quả cao hơn so với năm 2002. Thành tựu đó đã góp ph 
tăng cường sự đoàn kết và kỷ luật trong Đảng, giữ vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, nâng cao sức 

lến đấu của các tổ chức đẳng, và vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; khẳng định vị trí, tác 
dụng công tác kiểm tra, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Ủy 
ban Kiểm tra các cấp đã chú ý vai trò tham mới đó lui: với cấp ủy về các vấn đá cần lãnh đạo, chỉ đạo; đồng 
thời, qua đó bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từng bước được kiện toàn, chất lượng công tác 
ngày càng có chuyển biến tiến bộ hơn. 

Thảo luận tại Hội nghị, 16 ý kiến đại diện các tỉnh ủy, thành ủy, Ủy ban Kiểm tra các đơn vị trực thuộc đóng 
góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực, đầy trách nhiệm, làm rõ thêm những thành quả cũng như những hạn chế 
cần khắc phục, đề xuất, kiến nghị những giải pháp thiết thực cho việc thực hiện nhiệm vụ năm 2004. 

Theo dõi và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phan Diễn, nêu rõ nội dung chủ yếu của công tác kiểm tra, của Ủy 
ban Kiểm tra các cấp trong thời gian tới là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), đẩy mạnh Cuộc 
vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giáo dục, rèn luyện đạo đức, nâng cao phẩm chất và nâng lực của đội 
ngũ cán bộ, đẳng viên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trọng đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tệ quan liêu, tham 
nhũng. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa IX). Để thực hiện tốt nhiệm vụ 
trên, công tác kiểm tra của Đảng phải nâng cao hơn nữa chất lượng kiểm tra toàn diện theo Điều lệ Đảng. Ủy 
ban Kiểm tra các cấp cần chủ động chọn đúng điểm cần kiểm tra, nhất là trong những lĩnh vực như quản lý về 
đất đai và xây dựng cơ bản. 

Tổng kết Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chỉ nêu rõ nhiệm vụ của năm 2004: Công tác kiểm tra phải đi vào 
trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, chung chung, phải có bước đột phá trong công tác kiểm tra, trước 
hết không để cho những phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất tham gia Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2004 - 2009 và tham gia cấp ủy trong Đại hội Đảng các cấp năm 2005; tạo được sự chuyển biến trong việc 
phòng ngừa, ngăn chặn, cảnh báo, răn đe những hành vi vi phạm của cấp Ủy, cán bộ và đảng viên. Khi tiến 
hành kiếm tra, phải tập trung vào địa bàn, lĩnh vực quan trọng và dỗ xảy ra vi phạm; phải coi trọng hiệu quả 
của công tác kiếm tra, cần tập trung vào đối tương đảng viên giữ chức vụ trong Đảng và cán bộ diện cấp Ủy 
cấp mình quản lý. Phải hết sức chủ động tiến hành công tác kiểm tra ngay từ khi có dấu hiệu vi phạm. Không 
nhất thiết kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm để xử lý kỷ luật, mà kiếm tra nhằm ngăn chặn, phòng ngừa 
để không trở thành sai phạm nặng, nhằm cảnh báo, răn đe, góp phần làm trong sạch Đảng. Đây là cách phòng 
ngừa tốt nhất để bảo vệ tổ chức và đảng viên của Đảng ở thời điểm hiện nay. Để làm tốt nhiệm vụ đó, những 
người làm công tác kiểm tra phải đổi mới tư duy, có phương pháp ứng xử văn hóa trong công tác kiểm tra; bảo 
đảm đúng nguyên tắc và nghiêm túc; sâu sắc về nhận thức, vững vàng về tư tưởng, tiếp thu nhanh, năng lực 
khái quát cao, chống hẹp hòi, định kiến cá nhân, không cố chấp, kiêu ngạo; năm chắc tình hình tổ chức và cán 
bộ để có kế hoạch kiểm tra đúng, kịp thời. 

- Cũng tại Hội nghị nảy, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tặng cờ thi đua cho 12 đơn vị đạt thành tích xuất 
sắc và băng khen cho 30 đơn vị đạt thành tích khá về công tác kiểm tra năm 2003. 
N.H 
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Ởìn koạt động .0j luận - Ctựe tiễn Yạp chí Cộng sản 


HỘI NGHỊ T0ÀN QUỐC TRIẾN KHAI CÔNG TÁC 
VĂN HÔA - THÔNG TIN NĂM 2004 


RONG hai ngày 12 và 13-2-2004, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thông tin đã tổ chức Hội nghị toàn 

quốc triển khai công tác văn hóa - thông tin năm 2004. Đến dự, có Thủ tướng Chính phủ 
Phan Văn Khải và các đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 
Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương ; Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng Chỉnh phủ; 
Phạm Quang nghị, Bộ trưởng Văn hóa - Thông tin ; Huỳnh Đảm, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng đại diện ngành văn hóa - thông tin, các bộ, ban, ngành ở 
trung ương và địa phương. 

Sau khi thảo luận, các đại biểu đều nhất trí cho rằng, năm 2003, công tác văn hóa - thông tin có sự 
chuyển biến khá toàn diện trong công tác quản lý nhà nước và thực tiễn phát triển. Hoạt động văn hóa - 
thông tin đã góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm bảo 
tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng 
lên một bước, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các hoạt động văn hóa 
nghệ thuật được tổ chức sôi nổi, phong phú, có tác dụng giáo dục thẩm mỹ, phát huy bản sắc văn hóa 
dân tộc. Các cơ quan thông tin báo chí thực hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà 
nước và là diễn đàn của nhân dân, phát hiện và biểu dương những nhân tố mới trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội. Công tác xây dựng 
đời sống văn hóa có sự tiến bộ, nổi bật là phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". 

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng tập trung phân tích, thảo luận và chỉ ra những yếu kém trong hoạt 
động văn hóa - thông tin. Tình trạng lai căng, sùng ngoại, coi thường giá trị văn hóa và thuần phong mỹ 
tục tốt đẹp của dân tộc còn khá phổ biến. Hiện tượng suy thoái về đạo đức, lối sống ở một bộ phận, nhất 
là lớp trẻ vân chưa có biện pháp ngăn chặn. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, 
lễ hội còn hạn chế, nhất là những biểu hiện tiêu cực, các hủ tục lạc hậu chưa được ngăn chặn. Một bộ 
phận không nhỏ cán bộ, công chức nhà nước thiếu gương mẫu, có những tiêu cực trong việc cưới, việc 
tang bị dư luận xã hội phê phán. 

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Phan Văn Khải phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị. Thủ tướng 
biểu dương tinh thần phấn đấu khắc phục khó khăn, năng động sáng tạo vả những thành tích của ngành 
văn hóa - thông tin; đồng thời, chỉ ra những mặt hạn chế cần nhanh chóng khắc phục. Thủ tướng nhấn 
mạnh, bước sang năm 2004, phải tập trung thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp chủ yếu về văn hóa - 
thông tin được đề ra trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX\). 
Tăng cường quản lý nhà nước, hoàn thiện cơ chế, chính sách và giải pháp đẩy mạnh việc xây dựng 
nếp sống, lối sống văn hóa, văn minh; giữ gìn và phát triển các giá trị tốt đẹp của xã hội và con người 
Việt Nam. Bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách khuyến khích sáng tạo trong các lính vực 
văn hóa, vừa phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa của văn hóa thế giới. Tăng Cường 
quản lý và đầu tư cho công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc. Có cơ chế khuyến khích 
lỗi sống văn hóa lành mạnh, văn minh và tạo dư luận xã hội mạnh mẽ đấu tranh chống các biểu hiện 
của lối sống không lành mạnh, suy thoái đạo đức, trái với bản sắc tốt đẹp của dân tộc. Chú trọng công 
tác quy hoạch phát triển. vả tăng Cường lãnh đạo, quản lý đối với các lĩnh vực thông tin, báo chỉ. 
Thủ tướng tỏ ý tin tưởng rằng, với quyết tâm và trách nhiệm cao, với đội ngũ văn nghệ sĩ, cán bộ, công 
nhân, viên chức chí cốt với nghề, tâm huyết với sự nghiệp, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và 
sự tham gia tích cực của nhân dân trong hoạt động văn hóa, nhất định chúng ta sẽ giành được những 
thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà 
bản sắc dân tộc. 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠC 


Địa chỉ: Số 14 Lê Thứnh Tông - quên Hoèởn Kiếm - Hồ Nội 

Tel: 04 8 2ó2 018 “ Fax: 04 8 2é9 4óó " Emoơil: †trungtamldhn@pmcdiil.vnn.vn 
rung tâm Lao động hướng nghiệp lò đơn vị trực thuộc Bộ Gióo dục vò Đèo †go được thònh 

lập theo Quyết định số óó3/TCCB ngày 18 - 3 - 1991 của Bộ trưởng Bộ Gióúo dục vò Đòèo tgo. 
Trung tâm có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Gióo dục và Đòo tgo chỉ đạo hoợt động gióo dục lao 


động hướng nghiệp toòn ngònh. 


iáo dục hướng nghiệp lò một bộ phộn của nội dung giớo dục phổ thông toèn diện đỡ dược 


xúc định trong Luột Gióo dục. 


iáo dục hướng nghiệp nhằm góp phồn tích cực và có hiệu quỏ vỏo việc phôn luồng học 
sinh, chuổn.bị cho học sinh đi vào cuộc sống lao động hoặc được tiếp tục đỏo tgo phù hợp 


với năng lực bản thôn vànhu cầu sả xö hội. 


cơ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM 


- Nghiên cứu xây dựng nội dung, 
chương trình uà phương pháp giảng dạy 
môn công nghệ, giáo dục hướng nghiệp, 
nghềphổ thông. 

- Chỉ đạo hoạt động giáo dục hướng 
nghiệp, dạy nghề phổ thông trong các 
trường THCS uà THPT ở các địa phương 
thông qua Sở Giáo dục uà Đào tạo. 


-Nghiên cứu nội dung, phương pháp 


uà biên soạn tài liệu tư uấn hướng nghiệp. 
-Chỉ đạo toàn diện hoạt động của các 

Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng 
nghiệp (KTTH- HN) trên toàn quốc (320 
Trung tâm KTTH- HN uà giáo dục thường 
xuyên hướng nghiệp). 

Ngoài ra, tư uấn hướng nghiệp cho 
thanh niên theo nhu cầu. 


Phục uụ công tác nghiên cứu, chỉ đạo 
của Trung tâm. 


sẽ 
__ HỘI TH 
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Thứ trưởng Bộ 6iáo dục và Đào tạo Nguyên Ýăn Vọng khai mạc Hội thí giáo viên dạy giỏi nghề phổ thông toàn quốc năm 2003 tại TP. Huế 


B0ÀN THANH MIỄN BẰNG SÀN HỖ P3 NINH 


- Nâng cao chất lượng và hiệu quả. 
- Mở rộng các hình thức thu hút, tập hợp các đối tượng đoàn viên, thanh thiếu nhỉ. 
- Cúng cố tổ chức đoàn. 
- Tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền. 
- Đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ phát triến kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội. 


c1! Đẩy mạnh công tác tư tưởng - văn hóa, giáo dục 
truyền thống, giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục đạo đức, lối sống, nếp 
sống cho đoàn viên, thanh, thiếu nhỉ. 

ˆ:ì Xây dựng thế hệ trẻ Thủ đô văn minh - thanh lịch - 
hiện đại, xứng danh thế hệ trẻ của Thủ đô ngàn năm 
văn hiến, anh hùng. 

C3 Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn, 


công tác quản lý cơ sở, quản lý đoàn viên. 

£ï\ Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Chỉ 
đạo Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp, Đại hội 
lần thứIV của Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố. 

cà Thúc đẩy mạnh mẽ phong trào “Thanh niên tình 
nguyện” trong các đối tượng thanh niên. 

C¬ Nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào, tập 
trung một số nhiệm vụ, công trình cụ thể. 


Lễ ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị quyết tâm thực hiện “Ta lợi “Tháng Thanh niên” 


Năm 9004, là năm đầu tiên Ban Bí thư Trung 
ương Đảng quyết định lấy tháng 3 hằng năm là 
“Tháng Thunh niên”, uới ý nghĩa toàn xã hội 
chăm lo bồi dưỡng cho thanh niên uà công tác 
thanh niên 

Hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, “Tháng 
thanh niên” của tuổi trẻ Thủ đô tập trung uào 4 
tuần hoạt động: 


đá s17 ˆ ". ' LẠ ¿ 
*t Tuân “Vì công đóng”. 


*+ Tuân “Nghe thanh niên nói - nói bới thanh 
niên”. 

* Tuân “Bác tuổi trẻ - tuổi trẻ uới bác Hồ”. 
o lò tharth niên tình nguyên Thủ 


Hiếu lỚi 
* Tuần “Tự hà 
đó”. 

Hoạt động “Tháng thanh niên” tập trung uào ' 
các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm chiến ` 
thắng Điện Biên Phủ uà các hoạt động tuyển 
truyền, phục uụ bầu cử đại biểu HĐND cát tấp 
nhiệm kỳ 3004 - 2008, bự Ẳ =OOS€ '@ 

., 
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Địa chỉ: Đường Phạm Hữu Lầu - phường 6 -Thị xã Cao Lãnh -Tỉnh Đồng Tháp 
Điện thoại: (067) 881 518 - 881 713 * HIỆU TRƯỞNG: NHÀ GIÁO ƯU TÚ LÊ HIẾN DƯƠNG 


Táy Lê Hiển Dương phát biểu trong 
buổi lễ công bố QÐ thành lập trường 


phủ ra quyết định thành lập trường 
Đại học Sư phạm Đồng Tháp trên 
cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng 
Tháp. Trường Đại học Sư phạm Đồng 
Tháp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
có nhiệm vụ: 

* Đào tạo giáo viên mầm non, giáo 
viên phổ thông, các cấp học cho tỉnh 
Đồng Tháp và đồng bằng sông Cửu Long. 

* Bồi dưỡng và đào tạo lại chuyên 
môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, 
cán bộ quản lý giáo dục. 

* Nghiên cứu khoa học, triển khai áp 
dụng tiến bộ khoa học phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội. 

Kế thừa những kinh nghiệm và thành 
tựu đã đạt được gần 30 năm qua của 
Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Tháp, 
Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp tiếp 
tục xây dựng và phát triển, nâng cao chất 
lượng giáo dục - đào tạo, bổi dưỡng 
nguồn nhân lực cho ngành giáo dục. Mục 
tiêu đặt ra trong những năm trước mát: 

Quy mô đào tạo phải tương quan với 
sự phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương, khu vực. Mở rộng quy mô nhưng 


N gày 10-01-2003, Thủ tướng Chính 


đất nước. 


không xa rời chất lượng. Hiện tại, Nhà 
trường đang khẩn trương hoàn thiện các 
điều kiện cần thiết như đội ngũ cán bộ 
quản lý, cán bộ giảng dạy, cơ sở vật chất 
phục vụ cho việc dạy học, nghiên cứu 
theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. 

Năm học 2003 - 2004, Nhà trường 
tuyển sinh trên 200 sinh viên hệ đại học 
chính quy và gần 500 sinh viên hệ cao 
đẳng chính quy thuộc các ngành học ... 
Ngoài ra, còn liên kết đào tạo, nghiên cứu 
khoa học với các trường đại học trong và 
ngoài nước. 

Là một trường đại học còn hết sức 
non trẻ, điều kiện cơ sở vật chất và nguồn 
nhân lực (đội ngũ cán bộ quản lý, giảng 
dạy) còn khiêm tốn nhưng tin tưởng rằng, 
dưới sự lãnh đạo của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, sự quan tâm giúp đỡ của các ban, 
ngành trong tỉnh, Trường Đại học Sư 
phạm Đồng Tháp sẽ phát triển vững chắc, 
ngang tầm với các trường đại học trong 
khu vực. Trong tương lai, Đại học Sư 
phạm Đồng Tháp sẽ hướng tới một trường 
đại học đa ngành, đa lĩnh vực đáp ứng tốt 
yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 


TỔNG CÔNG TY ĐỈA ỐC SÀI GÒN 
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â với tát hàng Sơ-mi truyền 
thông Ÿqố uy tín cao trên thị trường 
trong nóc vạ quốc tế, Công ty May LŨ 
đưa ra: tỉ trường sản PHám 
Veston Nam: - Nữ cao cấp, đượ6 ‹:ìn 
xuất trên dày chuyên công „ếeli.p 
hiện đại, (|:t chất lượng cao, 


ĐỊA CHI: $SÁI ĐÔNG - L0N6 BI N - HÀ N0! ` TEL: 84-279 943, 8276 396 ˆ FAX: 84-4-8§ 276 3 › 
t-MAIL: GARCG0106 t P I VN "** : WWW 6ARC010.C0M 


CHI NHÁNH TẠI TPHCM. 32 LÊ IƯÕNG BẾN THÀNH - oU^', : 


Ầ 


CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN 


KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC 


Văn phòng KCN: Xã Long Thới - Huyện Nhà Bè * Tel: 7800345 - 7800350 - 7800351 * Fax: 7800341 
E-mail: hiepphuocmkg(®hcm.vnn.vn * Homepage: http:// www.Ipcvn.com 


hu Công nghiệp Hiệp Phước là một trong những dự án chính trong chương trình 
xây dựng - phát triển thành phố Hồ Chí Minh hướng ra Biển Đông. Đây là khu 
công nghiệp cơ bản phù hợp với các ngành cần sử dụng đất rộng, cần bến cảng 
cho tàu có trọng tải lớn cập bến. 

Khu Công nghiệp Hiệp Phước nằm ở huyện Nhà Bè, cách trung tâm Thành phố Hồ Chí 
Minh khoảng 20km, bên cạnh sông Soài Rạp - tuyến đường thủy lớn nhất và rộng nhất từ 
Biển Đông đến Thành phố Hồ Chí Minh. 


Khu Công nghiệp Hiệp Phước được quy hoạch 
trên 2 000 ha đất, với ba hướng phát triển chính: 
(1) Một Khu Công nghiệp được thiết kế đặc 
biệt dành cho các ngành công nghiệp như hóa 
chất, đóng tàu, vật liệu xây dựng, dệt nhuộm, 
luyện cán thép, cơ khí, đặc biệt là các ngành 
sản xuất nguyên liệu, cần giao thông đường 
thủy, cần sử dụng đất rộng, cần bến cảng cho 
tàu có trọng tải lớn cập bến. 


(2) _ Một Cảng Nước sâu mới nhằm thay thế hệ 
thống Cảng Sài Gòn hiện nay. Cảng này sẽ 
được trang bị các cầu cảng với mớn nước sâu . 
cho phép các tàu có trọng tải 25 000DWT ra 
vào cảng. Trong tương lai, cảng và luồng tàu sẽ 
được nâng cấp để đón nhận tàu có tảitrọngtrên 
40 000DWT. | 


(3) Nghiên cứu chỉnh trị sông Soài Rạp để mở . 
một Luồng Tàu mới từ Biển Đông đến Khu Công - 
nghiệp Hiệp Phước và hệ thống cảng của 
thành phố Hồ Chí Minh. 


Công ty Đầu tư xây dựng hạ tầng: 


Giai đoạn 1 gồm 332ha đất của Khu Công nghiệp Hiệp Phước đang được xây dựng và quản 


lý bởi CÔNG TY PHÁT TRIÊN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN (IPC); một doanh nghiệp nhà 
nước, được thành lập để thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhằm phát triển nhóm dự án ở phía 
Nam Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm: Khu Chế xuất Tân Thuận; Công ty Liên doanh Phú 


Mỹ Hưng, Đô thị mới Nam Sài Gòn; Khu Công nghiệp Hiệp Phước và Luồng tàu Soài Rạp. 


CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN (IPC) 
210-212 Lê Hồng Phong- quận 5-Thành Phố Hồ Chí Minh -Việt Nam 
Tel: (84-8) 8350780 - 8353596 * Fax: (84-8) 8351564 
E-mail: hiepphuocmkg(®hcm.vnn.vn * Homepage: http:// wWww.ipcvnicom 
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:ƯỢM- TC" IAU, ——} 3 1989 đến nay: Trung tâm Nghiên cứu Gia 
duc bo TƯ, sẻ có) cẩmThụyPhương 
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ấn LƯƠNG PHƯƠNG: 
_ ÿ §ốlượngtrứng/máLnăm: 175 
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_ ÌXhổi lượng cơ thể lúc 10 tuần tổ: : 
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ÌTiêu tốn thức ăm: 2,47-,51kg/kg . 

_ ‡tăng trọng `. 
117V cv: ;2*2723/744/)7//10TMANS:/44*01/:17tr: GIEO NHNBEGEOONERGIURMIA, 
¡ háo =ã ‡ s 4/1140 gui: “6w kỲ "`... ch 
là2Z| g.. "- 
+. vĩ +4-| 
_ ]NGAN PHÁP DÒNG SIÊU NẶNG: đuối 
" + - là: 
_ j- Số lượng trứng/máI/năm: 192 quả  j 
1%. S 
_ }Khối lượng cø thế lúc 12 tuần tuổi: TỦ 
: §12 : 
_¡man trống 5,5 kg, ngan mái 3 kg Ân 
: * "5 .ˆ* 9 
jTiêu tốn thức ăn: 2,7kg/kg tăng § G† 
ỏ N.. 
tren M : 

TH Ôn TH Tang 0g về (4) lộ lộn 
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HỆ laó CÂUDÒNGMIMAS: 


fóa “1 ra... «<2 


_ Ì~10lứa đẻ/mái/năm 

_ ‡- Khối lượng cơ thể lúc 28 ngày tuổi: 

l«, ›hỆ 
_}- $ố con non tách mẹ lúc 28 ngày: tt 
 nưaax0knsoeni vã 
n0 06001006 sgienlsssjasandsssdee = sszzr gi Š 
_ ‡ ĐÀ ĐIỀU CHÂUPHI: Pˆ). 

_ } - $ố lượng trúng/máU/năm: 35-40 quả jY 
_ } - Khối lượng cơ thể lúc trưởng thành: Lị 
_ Ì trống 135-145kg, mái 110-120kg. ¬ 
__ Ì -Nuôihịt:tăng trọng TB 10kg/tháng Là 
._ Tiêu tốn thúc ăn: 8,5-5 kg thức ăn tỉnh ¡ìÙ 


8 và 5-6kg cỏ xanikg tăng trọng. 
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1. QUÁ TRÌNH THÁNH LẬP - 
- 1969 - 1985: Đội Chăn nuôi Gia cầm 

- 5/1985 - 2/1989: Trại Nghiên cứu Chăn nuôi 
gia cầm 


„. TU 
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- Nghiên cứu thích nghi các giống nhập nội, 
‡ chọn tạo và nghiên cứu quy trình nuôi dưỡng 
chăm sóc phòng trừ bệnh các giống gia cầm, 
chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. 
- Đào tạo và huấn luyện cán bộ và công nhân 
kỹ thuật 
3. NHIỆM VỤ: 
- Nghiên cứu thích nghi các giống gia cầm 
nhập nội 
- Nghiên cứu chọn tạo giống, kỹ thuật và quy 
trình công nghệ chăn nuôi gia cầm 
- Nuôi giữ giống gốc một số giống gia cầm 
- Chủ trì và thực hiện các đề tài cấp nhà nước 
và cấp ngành về gia cầm 
- Đưa tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi gia cầm vào 
sản xuất 
- Phối hợp nghiên cứu với các đơn vị trong và 
ngoài nước 
- Tư vấn kỹ thuật, dịch vụ về giống, thức ăn và 
thuốc thú y gia cầm 
4. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO (1989 - 2002): 
- Tiến sĩ khoa học Nông nghiệp:8 người 
- Thạc sĩ khoa học Nông nghiệp: 19người 
- Nghiên cứu sinh: 7 người 
- Đào tạo cao học : 6 người 
- Cán bộ có trình độ đại học trở lên: 66 người 
5. KHEN THƯỞNG : 
- Huân chương Lao động hạng Nhì: † } 
- Huân chương Lao động hạng Ba: 3 : 
- Bằng khen của Chính phủ : 4 : 
- Cờ thi đua của Bộ Nông nghiệp và Phát triển ¡ 
nông thôn :2 
- Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát !. 
triển nông thôn: 33 
- Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên ¡- 
đoàn lao động Việt Nam:20 { 
- Giải thưởng Bông Lúa Vàng : 16 : 
- Huy chương Tuổi trẻ sáng tạo : 2 Ẵ 
- Cúp Vàng Vì sựnghiệp xanh: 3 
- Huy chương Vàng Vì sựnghiệp xanh: 9 
- Giải thưởng Cô-va-lép-xcai-a 
Mẹo được c công n th nỆNH 
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Địa chỉ: quốc lộ I, Biên Hòa, Đồng Nai * Tel: 061.822 965 * Fax: 061.819 187 * Giám đốc: NGƯYÊN VĂN THỌ 


chữa bệnh, đạt trình độ của bệnh viện chuyên khoa 
hạng 1, đáp ứng chức năng, nhiệm vụ của bệnh 
viện trung ương chỉ đạo mạng lưới chăm sóc sức khỏe tâm 
thần ở miền Nam. (từ Đà Nẵng đến Cà Mau). Bệnh viện có 2 
bác sĩ CK ll; 64 bác sĩ CK l; trong tổng số CBCNV 500 người 
(78% trình độ đại học và trên đại học). 


B- viện luôn tiếp tục nâng cao chất lượng khám 


- Tăng thêm kinh phí thuốc, hóa dược, kinh phí mua 
thuốc chiếm khoảng 15%; trong đó, thuốc quý hiếm chiếm 
20% tổng kinh phí thuốc. 

- Hoàn thiện các thủ thuật chuyên khoa, đặc biệt thủ 
thuật sốc điện phải được tiến hành có thuốc gây mê thận 
nay đang sử dụng kỹ thuật sốc thuốc không có h 
thuốc). 

- Đẩy mạnh hơn nữa liệu pháp lao động và tái thích 
ứng xã hội, hoàn thành quy hoạch khu nuôi trồng cho 
bệnh nhân lao động liệu pháp. Phấn đấu đưa trung tâm 
điều trị phục hồi chức năng tâm thần thành đơn vị mạnh 
nhất toàn quốc. 

- Đang hoàn thiện cơ sở vật chất - kỹ thuật cho Khoa 
Nhi "Bệnh viện ban ngày", Bệnh Nhi và Khoa Người già. Tổ 
chức hình thành Khoa Nhi (nhiều năm qua, Bệnh viện Tâm 
thần Biên Hòa không có khoa riêng cho bệnh nhân trẻ 
em). 


- Năm 2003, kết hợp với Đại học Y đào tạo 45 B/s CKI 
tại Bệnh viện). 

- Tiếp tục mở lớp định hướng chuyên khoa tâm thần 
cho các tỉnh; tăng cường đào tạo theo địa chỉ để cung cấp 


đó 
¬x)+#sA: 


trợ 


ru cho các tỉnh làm công tác chương trình, mục tiêu 
quốc gia. 

- Thực hiện hiệu quả dự án Bảo vệ SKTT cộng đồng. 
Tiếp tục tăng cường đi công tác tuyến, tuyên truyền, kiểm 
tra, giám sát, hỗ trợ các địa phương làm chương trình mục 
tiêu. Giúp đỡ các tỉnh có nhu cầu lập dự án xây dựng Bệnh 
viện Tâm thần tỉnh theo chủ trương của Bộ Y tế mỗi tỉnh 
trên 1 triệu dân có một bệnh viện tâm thần. 


- Tham gia nghiên cứu để tài khoa học cấp Nhà nước. 

- Đăng ký 1 để tài cấp Bộ, 10 để tài cấp cơ sở. 

- Duy trì Nội san và Tạp chí Thông tin chuyên ngành, 
nâng cao chất lượng và hình thức tạp chí thông tin. 

- Tiếp tục khai thác tích cực nguồn thông tin trên 
mạng in-tơ-nét, 


- Khu khám và điều trị ngoại trú, khu trung tâm kỹ 
thuật cao được xây dựng hiện đại đáp ứng đủ nhu cầu của 
bệnh nhân. 

- Hoàn thành Khoa Chống lây nhiễm, nhà giặt. 

- Sân thể thao cho bệnh nhân. 

- Khu lao động liệu pháp. 

& - Xây mới khoa tâm thần nhi, khoa tâm thần người cao 
tuổi. 

- Xây dựng khu nuôi trồng cho bệnh nhân lao động 
liệu pháp. 

- Sửa chữa một số cơ sở cần thiết. 

- Nâng cấp trang thiết bị nội thất cho các khoa đã 
được xây dựng. 

- Xin phê duyệt dự án về ứng dụng công nghệ 
thông tin trong quản lý bệnh viện. 
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Trên 40 
năm hoạt 
động, Lilama 
45-1 đã tham 
gia lắp đặt 
thành công 
si §/x hàng 

* Lắp đặt tua bìn hơi cho NM nhiệt điện công trình 
trọng điểm của Nhà nước. Ngày nay, Lilama 45-1 
là đơn vị có năng lực hàng đầu của Việt Nam 
về chế tạo thiết bị cơ khí và xây lắp các công 
trình công nghiệp. (Riêng tại Khu Công nghiệp 
khí điện đạm Phú Mỹ, Lilama đã lắp đặt trên 
45 000 tấn thiết bị). 


trăm 


+... Địch vụ vận tải hàng hóa trong nước vỏ quốc tế, 
nhận ủy thúc xuốt, nhập khổu và làm thủ tục hỏi 
.. quan cho hàng xuất, nhập khổu. 

N = _.. kinh doanh sắt thép xây dựng. | 


ïKBERBE AARIVRBK@AA AE § 
CÔNG TY LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG § ÿ“§ 


ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG 
ĐÃ ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ ISO 9001 - ASME 


® Trụ SỞ: 140 Điện Biên Phủ- quận l1 - TP.HCM - 
E-mail : binhecc45 I @ hcm.ƒpt.vn 
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LĨNH VựC KINH DO8NH CHủ YÊU 
‹ _ Vận tỏi hùng hóa bằng đường biển, đường sông,  - 
ô-tô trong vỏ ngoài nước. 
+ Kinh doanh kho bäi, trung tâm phôn phốihùng - 
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ASM 
ISO - 9001 @ @ @ 


Để phát 
huy nội lực 
nhằm mở 
rộng sản xuất - 
kinh doanh và 
đa dạng hóa 
sản phẩm, từ 
những năm 


®# Chế tạo bôn chứa khí lỏng (LPG) 
1990, Lilama đã đầu tư chiều sâu vào lĩnh vực chế 


tạo thiết bị cơ khí. Hằng năm, Nhà máy Cơ khí 
Lilama 45-1 có thể chế tạo từ 1 5 000 đến 20 000 tấn 
kết cấu thép, thiết bị bổn bể chịu áp lực, bồn chứa 
khí hóa lỏng (LPG) cung cấp cho các nhà máy nhiệt 
điện, thủy điện, hóa chất, xi-măng, dầu khí, thực 


phẩm v.v... theo tiêu chuẩn quốc tế với chất lượng 


cao. 
Tel : 8297527 - 8201124 - Fax : (84.08) 8201455 
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Doanh nghiệp duy nhất 
Cung cấp đầy đủ các dịch uụ bưu chính, uiên thông trên địa Đàn 


THÀNH TÍCH TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI 
® 5 Huân chương Lao động hạng Nhất, 
Nhì, Ba. 

®# 4Cờ thi đua của Chính phủ 

# 10 Cờ của Bộ Bưu chính - Viễn thông 
Việt Nam 

® 12 Cờ của Tổng Công ty Bưu chính - 
Viễn thông Việt Nam 

® 19 Bằng khen của UBND tỉnh. 


Soi 


NĂNG LỰC VÀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 


® Hệ thống tổng đài điện tử kỹ thuật số, chất lượng cao, 
dung lượng 120 000 số. 

® 100% số xã có máy điện thoại, 47 bưu cục, 180 đại lý điện 
thoại công cộng và đại lý bưu điện, 16 Bưu điện - Văn hóa xã. 
®# Mật độ điện thoại 18 máy/100 dân. 

® Bưu điện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẵn sàng cung cấp đầy 
đủ, chất lượng cao các dịch vụ bưu chính - viễn thông - tin 
học. Tưvấn, khảo sát, xây lắp chuyên ngành viễn thông. 


Cứ: tiết các địch vụ ®ƯU CHÍ - VIÊN THÔNG - TIN?/ỌC, xin liên lệ các điểm 
giao địch của ưu điện tính Đà ®ịa - 1/ñng Tâu, hoặc điện thoại số: 064. 852 227; 1080 


BỘ THƯƠNG MẠI 


bÌ§ TT LỆI HT ÉP VÌ HP ÔN Š 


In \ VựC HOT ĐỘNG ca lyếu. 


#t Tổng nhện thầu - nhện thầu †hi công xêy dựng, lắp 
đặt, trang trí nội - ngoợi thốt các công trình công nghiệp - 
dên dụng, hệ thống đường dôy - trạm biến thế điện, 
đường gieo thông và cóc công trình kỹ thuột họ tầng cơ 


k¿ 


SƠ. 
r Sản xuết cóc mặt hòng vệt liệu xây dựng, sản phẩm 
gỗ và hơng tí nội thốt. key tư liên doenh liên kết với các ~ 


chức kinh tế trong vò ngoài nước. 

TY Kinh doanh và đợi lý tiêu thụ vột liệu xây dựng, vột liệu 
trang trí nội - ngoại thốt, thiết bị my xêy dựng. 

t Thiết kế, tư vốn thiết kế xây dựng cóc công trình. 

#r Kinh doanh vò dịch vụ phới triển nhà. 

#: Xuốt nhộp khổu trực tiếp cóc vột tư, thiết bị hàng vột 
liệu xây dựng- trang trí nội thốt, hàng tiêu đùng, thủ công 
mỹ nghệ, phương tiện vện tới (ô-tô, xe móy), thủy hỏi sản, 
tinh dầu, nông thổ sỏn. 

r Xây dựng đường gio thông (đến cốp 1 đồng bằng). 

zr: Xêy dựng công trình thủy lợi. 

3t Tổng Đợi lý thẻ cào Mobicœrd. | 

 Khóch sạn quốc tế vò nội địa, phòng nghỉ, ăn uống 
giỏi khớt và các dịch vụ khóc,... Dịch vụ lữhònh nội địa và 
quốc tế. Kinh doanh hòng hóa vột tư, kinh doanh xăng 
dồu,... 

zt Kinh doanh vện tải hồng hóa vờ đợi lý vện tới hàng 
hóa đường biển. 

+ Khơi thúc cớt, đó sỏi, đốt sét. 
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ĂM 2003 LÀ NĂM Xâ: LÉ" THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX CỦA ÿVAI ; NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XVI CỦA kẽ k xu NGHỊ 
QUYẾT ĐẠI HỘI XIX CỦA ĐẢNG BỘ THỊ XÃ. NĂM 2003, THỊ XÃ ĐÃ TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÁC NHIỆM VỤ 
TRÊN TẤT CẢ CÁC LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HÓA- XÃ HỘI, AN NINH, QUỐC PHÒNG. KẾT QUẢ CỤ THỂ NHƯ SAU: 


UŨNG TÁC XÂY DỰNG ĐĂNG 

- Tổ chức quán triệt, nghiên cứu về triển khai thực hiện các Nghị quyết hội 
nghị lần thứ XII, lần thứ XIII Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX), học tập, 
nghiên cứu, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh. 

- Thực hiện chương trình giáo dục lý luận chính trị trong Đảng. 

- Thị ủ ủy đã chỉ đạo tổ chức tốt các lớp bổi dưỡng lý luận chính trị, phổ biến 
thời sự, chính sách của Đảng và Nhà nước > kịp thời đến cán bộ,đảng viên. 

- Tăng cường công t tác tư tưởng, củng cố tô chức đảng, đoàn thể quần chúng 
và công tác phát triển đảng viên trong các trường học đảm bảo nghiêm túc, 
thiết thực, tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ tiến hành tổ chức đại hội đảm bảo 
nhanh gọn, kịpthờ, chất lượng. 


- Tiến hành xây dựng kế hoạch quy hoạch đội ngũ cán bộ từ thị xã đến các 
phường, xã, đảm bảo mỗi chức danh có từ 1 đến 3 nhân SỰ. 

- Công tác phát triển Đảng được các cấp ủy quan tâm đúng mức. Năm 2003, 
kết nạp được 111 người vào Đảng. Số đảng viên mới được kết nạp đảm bảo tiêu 
chuẩn về chính trị, có phẩm chất tốt, được rèn luyện và trưởng thành qua thực 
tế ởcác cơ SỞ. 


- Thị ủ ủy tập xơ chỉ đạo - kiểm tra việc chấp hành chủ trương của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước, kiểm tra thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở ở các 
cấp, kiểm tra các vi phạm về kinh tế, tài chính, về thực hiện nguyên tắc tố chức, 
sinh hoạt đảng và thực hiện Quy định số 19 của. lều 
wetyt ¡được làm. JŒ- 

lúy: ết đơn thư khiếu nại tố XS 


f giãiquyếtkịp (liỡi đúng 


PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI: 

ÔNG! 'HỦ CÔNG N( -Tạo điểu kiện 
thuận lợi cho các( thành phần kinh tế tế nhát triển; giá trị 
sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên đia 
bàn ước đạt 264 tỉ đồng, đạt 101,54 % kế hoạch, tăng 
21,21 % so với Ga sẻ năm 2002. 

THƯ( U: Hàng hóa trên thị trường 
phong phú, da “ giá cả cơ bản ổn định , đảm bảo 
chất lượng; tổng giá trị dịch vụ - thương mại trên địa 
bàn ước đạt 630 tỉ đồng, tăng 15,6 % so với cùng kỳ 
năm vượ 


` 
\ 
/ lm 


lÔNG P. Tập trung chỉ đạo đẩy 
mạnh chuyển dịch cơ 'cấu Kinh tế, xây dựng các mô 
hình kinh tế đa canh, quy hoạch vùng rau sạch, nhân 
rộng các mô hình chăn nuôi thủy sản, mô hình kinh tế 
trang trại với năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh 
tế Cao. 

NH- NGÀN SÁCH: Thu từ kinh tế trên đia bàn 
thị xã l\do lý ước đi ” 1 1ứ 942 triệu đồng, đạt 167,65 
% kế hoạch năm. Công tác quản lý ngân sách luôn 
được thực hiện so luật định. 

JÁN LÝ ĐÔ THỊ: Chỉ đạo chặt chẽ công 

& cquản ý: quy hoạch ) quản lý . dựng, quản lÀ đất 


Cán bộ, CNV _ƠmG ty tại - tham quan, nghỉ mát 
Thâm Quyến, Trung Quốc tháng 9 - 2002 
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Địa chỉ: Tổ 27 Khu ga thị trốn Văn Điển Thơnh Trì - Hà Nội * Điện thoại: 04.8é 11822 
Văn phòng gido dịch số 2: Khu Đô thị mới, thôn Đợi Từ, Đợi Kim - Thanh Trì - Hò Nội " ĐT: 04.641 4175 
Giám đốc: HOÀNG VĂN LÂM 


Đồng chí Giám đốc Công ty phát biểu tại buổi lễ Nhà lô phố cao cấp 207p 
chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8 - 3 Khu Đô thị mới Đại Kim, Định Công 


ông ty TNHH người sử dụng là mục 
Xây dựng tiêu của Công ty. Nhiều 
công trình năm qua, Công ty luôn 
Hoàng Hà được thành luôn quan tâm nâng cao 


lập theo Luật Doanh 
nghiệp nhà nước. 
Trong hơn 10 năm 
hoạt động, Công ty 
đã đúc kết được 
nhiều kinh nghiệm 
sau mỗi công trình. 
Từ 25 người có nghề, 
với số vốn ít ỏi, đến 
nay Công ty đã có 
đội ngũ 600 cán bộ, 
công nhân viên giàu 
kinh nghiệm cùng 
mấy chục tỉ đồng 
vốn làm tài sản lưu 
động và cố định 
được tích lũy. 

hất lượng 


trình độ chuyên môn 
bằng các hình thức: 


đào tạo trực tiếp, 
hàm thụ, thi tay nghề 
tuyển chọn đội ngũ 
công nhân có tay 
nghề cao có tính 
chuyên nghiệp, 
thành thạo và toàn 


năng. 
L.T ện nay, 
—ẢcÔng ty đã 
liên doanh 
với các Công ty Nhà 
nước thực hiện các 
dự án khu đô thị mới, 
cùng với các đối tác 
của mình; đang triển 


Lễ cắt băng khánh thành tòa nhà Văn phòng giao dịch II 
Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà 


sản phẩm | | khai các dự án khu đô 

được Công thị mới gồm các nhà từ9 

ty đặt lên hàng đầu, đến 22 tầng và các khu 
hững căn nhà đẹp cho biệt thự cao cấp... 


Đội xe, máy cơ giới của Công ty 
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